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Cuốn sách này được thành-hình năm 1970 và được dùng làm tài-liệu 
giáo-khoa lớp Hán-văn năm dự-bị, trường Đại-học Văn-khoa, viện Đại-học 
Đà-lạt. Bao nhiêu năm trôi qua, nhiều phần bị bỏ bớt, nhiều phần được thêm 
lên. Gần đây, giáo-sư Lê-Văn-Đặng đã dành nhiều thì-giờ quý-báu g1úp-đỡ 
chúng tôi sửa lỗi, điền chữ Hán, chữ Nôm và chữ Nga vào các chương 4, 5, 
6, 7 và 8. Dần-dần học thêm về kĩ-thuật. Lại có cô Onoe YukI giúp một tay. 
Thời-gian đó, Yuki vừa viết xong tiểu-luận cao-học [phó-tiến-sĩ| về ngôn- 
ngũ-học tính-toán. Riêng hai chương 9 và 10, chúng tôi tự lo lấy. “Chưa đủ 
lông cánh đã đòi bay bổng”, chắc-chắn thế nào cũng mắc nhiều lỗi hơn các 
chương khác. Công việc này một phần lớn nhờ vào sự ủng-hộ tinh-thần của 
nhóm Hán-Việt do Ngọc-Yến Nguyễn-Dương chủ-trương và cuốn Hán-Việt 
Tự-điển 3# HÀ “Ƒ' #l. của Thiều-Chửu do nhóm Đặng-Thế-Kiệt, Lê-Văn-Đặng, 
Nguyễn-Doãn-Vượng thực-hiện. Không có ai hoàn-toàn, việc sao đi sao lại 
đã làm cho bản cũ khác đi, lại thêm nhiều lỗi mới. Tuy-nhiên, chúng tôi có 
thêm một số tài-liệu khác để tham-khảo: Hán-Việt Tự-Điển 3% iÈÄ “7ˆ tÌ của 
Thiều-Chửu, tái bản lần thứ hai, phần symbol trong Microsoft Word, 7? 
Nguyên ñš # (|L 34: li 55 EI #‡ 8ï, 1998), A Chinese-English Dictionary 
của R. H. Mathews (Shanghai: China Inland Mission and Presbyterian 
Mission Press, 1931) [Mathews” Chinese-English DicHonary - Revised 
American Edition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
1944], Từ điển Hán Việt - Hán ngữ Cổ đại và Hiện đại 1h ^% Ỳ# RR ñ ñn| 
của Trần Văn Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Trẻ, 2001), 
Hán-Việt Tù-điển ÈŠ #8 ñšŸ tị của Nguyễn-Văn-Khôn (Sài-gòn: Khai-trí, 
1960), Hán Văn È# %* của Trần-Trọng-San (Sài-gòn, 1963)... Cuối cùng, 
chương 7 được đánh lại cho phù-hợp với các chương khác. 

Bản in này được dùng để thay-thế lời chúc thọ hai giáo-sư yêu-quý: 

Giáo-sư Nguyễn-Khác-Kham 
Giáo-sư Michael J McCaskey 
[“Hai thày là đại-diện các thày-cô đã dạy-dỗ con” ] 
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và để tưởng nhớ công-ơn của bố mẹ chúng tôi. 

Nói một cách thành-thật, cuốn sách này chỉ là bản thảo dùng để 
hướng-dẫn những người muốn biết qua-loa về chữ Hán và tiếng Hán-Việt. 
Mỗi lần xem lại lại thấy sai, mỗi lần mở ra lại thêm dăm bảy chữ. Người 
đánh máy còn thấy vậy, huống-hồ những người hiểu rộng biết nhiều. Ước- 
mong được sự giúp-đỡ của những bậc có lòng thành hay cứu-vớt kẻ saI-lạc, 
để lần in sau bớt lỗi hơn, dễ hiểu hơn. 


Phạm-Văn-Hải 
Đền Thác, Bang Viên 29-4-2004 
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1 
Tiếng Hán-Việt Là Gì? 


1. Người Việt yêu-thích ca-dao. Đó là một sự thật, chưa có người nào 
phủ-nhận. 

Tại sao? 

Có lẽ vì ca-dao vừa hay vừa mộc-mạc, lại đễ thương, dễ hiểu, dễ nhớ, 
và rất truyền-cảm. Gần như tất cả những kinh-nghiệm trong cuộc sống, gần 
như tất cả những cái hay cái đẹp đều thấy trong ca-dao. 

Thí-dụ như bài: 


(1) Trong đầm gì đẹp bằng sen. 
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. 
Nhị vàng bông trắng lá xanh. 
Gần bùn mà chẳng hôi-tanh mùi bùn. 
Từng lời từng câu đều giản-dị, đơn-giản, nghe tới đâu hiểu tới đó, 
chăng khác gì lời nói hàng ngày. 
Đó là một bài hát gồm mấy câu tiếng Việt. Nên người Việt có thể hiểu 
được ngay. 


ĐÀ Ngoài những câu hát và những lời nói giông-giống như bài "Trong 
Đầm Gì Đẹp Bằng Sen”, một số người thuộc sử Việt còn biết bài thơ của Lí- 
Thường-Kiệt: 
(2) Nam-quốc sơn-hà Nam-đế cư. 

Tiệt-nhiên định-phận tại thiên-thư. 

Như hà nghịch-lỗ lai xâm-phạm. 

Nhữ đẳng hành-khan thủ-bại hư. 1 


Trong bài thơ này, có nhiều chữ nhiều lời rất quen-thuộc dễ hiểu như 
nam (trong nước Việt-Nam, phía nam), quốc (là nước, đất-nước, trong quốc- 
ø1a, quốc-nội, quốc-ngoại, quốc-phòng, phản-quốc, ái-quốc), sơn-hà (là 
sông-núi, núi-sông, đất-nước), cư (là ở, trong tản-cư, định-cư, cư-ngu)... 





l Núi sông nước Nam, vua nước Nam ở. Sách Trời đã định rõ như vậy. Tại sao lũ giặc cướp tới đây xâm- 
phạm; chúng mày hãy chờ xem, thế nào cũng sẽ phải chuốc lấy thất-bai chua-cay. 
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Tuy-nhiên, nếu không được giải-thích, không thấy phần dịch sang tiếng Việt, 
thì không thể nào hiểu được cả bài. 


3. _ Bốn câu trong bài (1) là tiếng Việt. Người Việt hiểu ca-dao vì ca-dao 
là tiếng Việt. 

Bốn câu trong bài (2) là tiếng Hán-Việt. Người Việt không hiểu ý- 
nghĩa bốn câu của Lí-Thường-Kiệt, vì bốn câu này là tiếng Hán-Việt - đọc 
lên người Việt có thể nhận ra một số tiếng, một số lời quen-thuộc, nhưng 
không hiểu cả câu, cả bài; người Hán (= người Tàu, người Chệt, người 
Trung-hoa, người Trung-quốc) cũng có thể thấy vài tiếng quen-quen, nhưng 
không hiểu. 

Ngày xưa, nếu được ghi chép lại, bài (1) được viết bằng chữ Nôm, bài 
(2) được viết bằng chữ Hán.. 2 


4. Như vậy, tiếng Hán-Việt là gì? 
Qua hai thí-dụ trên, tiếng Hán-Việt có thể tạm hiểu là lối đọc chữ Hán 
của người VIệt, 





3 
>.à `ã ti Người biết chữ Nôm sẽ đọc như thế này: 
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Người biết chữ Hán (và Tiếng Hán- Việt) sẽ đọc 
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vò£ n3 4$ Ứ/ Tiệt-nhiên định-phận tại thiên-thư. 
48] 2U ; 5% Như hà nghịch-lỗ lai xâm-phạm. 
z4 š 41 Á TH & Nhữ đẳng hành-khan thủ bại-hư. 
[Nam-quốc BBÄl = nước Nam; sơn-hà LÏiï[ = sông núi; Nam-đế Ƒ# 7Ï = vua nước Nam; cư j#f = ở; tiệt- 











nhiên #ÈZÄÑ = rõ-ràng, rành-rành, hoàn-toàn, phân-biệt rõ-ràng đâu ra đấy; định-phận E23 = định-phận, 


số-phận đã được xếp-đặt nhất-định như thế; tại #£ = ở: thiên-thư  ## = sách trời: như hà ÏJJI{H[ = tại SaO, 
vì sao, làm sao; nghịch-lỗ 1 8 = giặc, giặc-cướp; lai 2 = lại, tới; xâm-phạm {⁄1UL = xâm-phạm, chiếm 
đất-đai và vi-phạm quyền-lợi của người khác; nhữ đẳng ìUS§‡ = chúng mày; hành-khan 4ï7Êï = chờ xem, 
sẽ thấy, đợi đó mà xem; thủ HWŸ= chuốc lấy, chọn lấy, chịu lấy; bại-hư HUjl = thất-bại chua-cay, thất-bại 
hoàn-toàn. | 
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Nói tóm lại, tiếng nói của người Việt, tiếng nói trong ca-dao, là tiếng 
Việt. 

Chữ Nôm là thứ chữ viết ghi lại tiếng nói của người Việt. (Chữ Nôm 
là một thứ chữ viết ngày xưa, trông giống chữ Hán, nhưng không phải là chữ 
Hán, cũng không phải thứ chữ viết hiện đang dùng [Chữ Quốc-ngữ†|.) 2 

Chữ Hán là thứ chữ viết của người Hán (Tàu, Chệt, Trung-hoa, Trung- 
quốc) 

Tiếng Hán-Việt là lối đọc chữ Hán của người Việt. Đây chỉ là một 
định-nghĩa. Tới chương 2, chúng ta sẽ thấy định-nghĩa này chưa đủ. 





7 Xem phần chú-thích trang trước 
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Bài Tập 
Đánh dấu vào câu trả lời nào đúng. 


1. Trên trời có đám mây xanh. 
Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. 
Ước gì anh lấy được nàng. 
Thì anh mua gạch Bát-tràng về xây. 
Xây đọc rồi lại xây ngang. 
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. 
Có rửa thì rửa chân tay. 
Chớ rửa lông mày, chết cá ao anh. 
(Ca-dao) 
- Tiếng Việt 
- Tiếng Hán-Việt 
2. — Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết, 
Mới ngày nào chửa biết cái chi chĩ. 
Mười lăm năm thấm-thoắt có xa gì. 
Ngoảnh mặt lại đã đến kì tơ-liễu. 
(Dương-Khuê) 
- Tiếng Việt 
- Tiếng Hán-Việt 
3i Ngã lãng-du thời quân thượng thiếu. 
Quân kim hứa giá ngã thành ông. 
(Dương-Khuê) 
- Tiếng Việt 
- Tiếng Hán-Việt 
4. Ngày xưa Tuyết muốn lấy ông. 
Ông chê Tuyết bé, Tuyết không biết gì. 
Bây giờ Tuyết đã đến thì. 
Ông muốn lấy Tuyết, Tuyết chê ông già. 
(Dương-Khuê) 
- Tiếng Việt 
- Tiếng Hán-Việt 
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5. __ Thông-minh nhất nam-tử 
Yếu vi thiên-hạ kì. 
(Nguyễn-Công-Trứ) 
- Tiếng Việt 
- Tiếng Hán-Việt 
6. Ngồi buôn mà trách ông xanh, 
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười. 
Kiếp sau xin chớ làm người. 
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo. 
Giữa trời, vách đá cheo-leo. 
AI mà chịu rét thì trèo với thông. 
(Nguyễn-Công-Trứ) 
- Tiếng Việt 
- Tiếng Hán-Việt 
7. Dĩ đại-nghĩa nhi thắng hung-tàn, dĩ chí-nhân nhi dịch cường-bạo. 
- Tiếng Việt 
- Tiếng Hán-Việt 
8. _. Lấy đại-nghĩa để thắng hung-tàn, lấy chí-nhân để làm thay-đổi cường- 
bạo. 
- Tiếng Việt 
- Tiếng Hán-Việt 


Trả Lời 
TL: Tiếng Việt 
2. Tiếng Việt 
3. Tiếng Hán-Việt (Ngã lãng-du thời, quân thượng thiếu. Quân kim hứa giá, ngã thành ông. = (l) 


Lúc ta vui-chơi đây đó thì em còn bé lắm. Đến nay, em tới tuổi lấy chồng, thì ta đã thành ông già mất rồi. 
(2) Lúc ta ở tuổi chơi-bời (chưa nghĩ đến chuyện vợ con) thì em còn bé lắm. Đến nay, em sắp-sửa lấy 
chồng, thì ta đã thành ông già mất rồi.) 

4. Tiếng Việt 

3. Tiếng Hán-Việt (Thông-minh nhất nam-tử yếu vi thiên-hạ kì. = (1) Một người con trai thông-minh 
phải làm nên người khác-thường trong thiên-hạ. (2) Một người con trai thông-minh phải làm nên việc khác- 
thường trong thiên-hạ.) 

6. Tiếng Việt 

1. Tiếng Hán-Việt (Dĩ đại-nghĩa nhi thắng hung-tàn, dĩ chí-nhân nhi dịch cường-bạo. = Lấy đại- 
nghĩa để thắng hung-tàn, lấy chí-nhân để làm thay-đổi cường-bạo.) 

8. Tiếng Việt 
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Z 
Tại sao Có Tiếng Hán- Việt trong Tiếng Việt? 


1. Ở chương 1, chúng ta đã tạm định-nghĩa tiếng Hán-Việt là "lối đọc 
chữ Hán của người Việt". Dù chỉ là một định-nghĩa chưa đầy-đủ, nhưng có 
thể căn-cứ vào đó để tìm-hiểu nguồn-gốc của tiếng Hán-Việt. 

Chúng ta cũng đã biết chữ Hán là chữ viết của người Tàu. Trong 
những câu toàn là tiếng Hán-Việt, chúng ta không hiểu, nên biết ngay là 
tiếng Hán-Việt. Tuy-nhiên, trong câu nói hàng ngày của người Việt, cũng 
như trong thơ-văn có khá nhiều tiếng tiếng Hán-Việt. Thí-dụ như, "Người 
Việt không cần phải học tiếng Tàu, không cần phải học tiếng Anh, tiếng 
Pháp, vẫn có thể nói được tiếng Việt rất giỏi." Trong câu này, Việt, cần, 
học, Anh, Pháp, thể là tiếng Hán-Việt. 


Tại sao trong câu nói của người Việt có tiếng Hán-Việt? 


^ Ôn lại lịch-sử gần năm nghìn năm của người Việt, chúng ta thấy người 
Việt lúc nào cũng phải đương-đầu với người phương Bắc, tức là người Tàu 
(còn gọi là Chệt, Khách, Khách-trú, Hán, Hoa, Trung-hoa, Trung-quốc), một 
giống người rất hung-bạo và độc-ác. Chúng ta còn phải chấp-nhận những sự 
thật rất đau lòng. Dù rằng người Việt đã có những ngày tháng vinh-quang, 
nhưng cũng có những giây-phút vô-cùng nhục-nhã. 

Triều-đại đầu tiên là nhà Hồng-Bàng. Nhà Hồng-Bàng kéo dài 2621 
năm (từ năm 2879 đến năm 258 trước dương-lịch). 

Triều-đại thứ hai là nhà Thục (từ năm 257 đến năm 207 trước dương- 
lịch). 

Kế tiếp là nhà Triệu. Nhà Triệu kéo dài gần một trăm năm (từ năm 
207 đến năm I1I trước dương-lịch). Sau đó, nước Việt bị lệ-thuộc người 
phương Bắc. 

Thời-kì Bắc-thuộc này kéo dài 150 năm (từ năm 111 trước dương-lịch 
đến năm 39 dương-lịch). 

Kế tiếp là ba năm oai-hùng của triều-đại Hai Bà Trưng (từ năm 40 đến 
năm 43). 
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Sau Hai Bà Trưng là ihời-kì Bắc-thuộc lần thứ hai. Trong thời-kì này, 
quân Tàu dã-man tàn-bạo hơn trước rất nhiều, người Việt cũng phải kéo dài 
thời-gian ô-nhục lâu hơn, từ năm 43 đến năm 544, tức là 501 năm. 

Tiếp theo là nhà Lí Trước (còn gọi là nhà Tiền-Lí, để phân-biệt với 
nhà Lí Sau hay nhà Hu-Lí (1009-1225)). Nhà Lí Trước kéo dài gần sáu 
mươi năm (từ năm 544 đến năm 602). 

Sau nhà Lí Trước là /hời-kì Bắc-thuộc lần thứ ba. Thời-kì này bắt đầu 
năm 602. Ba trăm năm sau, người Việt nổi lên đòi tự-trị (Năm 906, Khúc- 
Thừa-Dụ, quê ở Hồng-châu, Hải-dương được dân-chúng tôn làm tiết-độ-sứ), 
nhà Đường bên Tàu cũng phải chấp-thuận. Mãi tới năm 939, với tài lĩnh-đạo 
của Ngô-Quyền, người Việt mới giành lại được hoàn-toàn độc-lập. 

Xem thế, từ ngày lập thành một đất-nước có bờ-cõi rõ-ràng (năm 2879 
trước dương-lịch) cho tới năm 939, người Việt bị lệ-thuộc người Tàu (người 
Hán) ba lần, kéo dài gần một nghìn năm. 

Trong ba thời-kì đau-khổ này, hàng ngày người Việt phải tiếp-xúc với 
quân Tàu. Quân Tàu là kẻ thống-trỊ, là người nắm quyền, có sức mạnh, có 
khí-giới. Vì thế, trong mọi hoạt-động, từ giấy tờ hành-chính cho đến việc 
học-hành đều phải dùng chữ Tàu và tiếng Tàu. Dần-dần, trong tiếng Việt 
cũng có một số tiếng Tàu được dùng như tiếng mượn hay tiếng xen-kẽ. 

(Cũng giông-giống như bây giờ, người Việt ở Pháp nói tiếng Việt 
thường chêm thêm tiếng Pháp, người Việt ở MI nói tiếng Việt thường thêm 
ô-kê (okay, OK = được, bằng lòng, chấp-nhận), ti-vi (7V, như xem ti-vi = 
xem truyền-hình), sóp-pinh (shopping, như đi sóp-pinh = đi mua-sắm), hai 
(h¡, tiếng chào khi gặp nhau)...) 

Đến khi độc-lập, dấu vết tiếng Tàu trong đời sống của người Việt vẫn 
còn. Đến ngày nay cũng vẫn tương-tự như vậy. 


3. Những dấu vết của sự vay-mượn tiếng Tàu có thể thấy trong mấy loại 
sau đây: 
a. - Chữ viết ngày xưa đã mất, nên dù đã giành lại được độc-lập, người 


Việt vẫn phải dùng chữ Hán trong việc hành-chính và học-hành (chẳng khác 
gì lúc bị lệ-thuộc Tàu). Có nghĩa là Tàu trước đây đọc thế nào, người Việt 
cũng đọc giông-giống như vậy. 

(Nếu có khác cũng chỉ như người Việt nói tiếng Tàu và người Tàu nói 
tiếng Tàu, hay người Việt nói tiếng MI và người MI nói tiếng MI... Có nghĩa 
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là không đúng một trăm phần trăm, nhưng vẫn là tiếng Tàu, vẫn là tiếng MI. 
[Chứ không phải là tiếng Việt - cũng không phải là đọc trại đI]) 

Đó là tiếng Hán-Việt để học, để đọc sách. 

Như vậy, thứ tiếng Hán-Việt này là tiếng Tàu vào những năm cuối của 
thời-kì Bắc-thuộc lần thứ ba, tức là tiếng Tàu vào cuối đời nhà Đường bên 
Tàu. 

ă, - Khi nói tiếng Việt, người Việt cũng mượn một số tiếng Tàu như loại 
trên, nhưng vì ở trong câu nói nên đôi khi đã được Việt hoá. Thí-dụ: 

Tiếng Tàu dùng để đọc sách và học-hành là "cảm ân". Trong câu nói 
hàng ngày đần-đần trở thành "cám ơn". "Ân-nghĩa" đần-đần trở thành "ơn- 
nghĩa". 

Như vậy, có thể phân-biệt như sau: 

Cảm-ân, ân-nghĩa, sai-khiển, áp, chích, chủ... là tiếng Hán-Việt. 

Cám ơn, ơn-nghĩa, sai-khiến, ép, chiếc, chúa... là tiếng Hán-Việt đã 
được Việt-hoá hay tiếng Việt có nguồn-gốc là tiếng Hán-Việt; cũng có thể là 
một thứ tiếng Tàu ngày xưa. 

â. - Ngoài ra, còn một số tiếng Hán-Việt mà rất nhiều người Việt cứ 
tưởng là tiếng Việt. Thí-dụ: 

Đầu (trong đầu-óc), quần-áo, không, thật, giả, giảm, gian, hư, tiên 
(trong trước tiên), tiên (trong ông tiên, bà tiên, cô tiên), điên (trong điên- 
khùng), sai (trong sai-lầm)... 


4. Xem thế, tiếng Hán-Việt là một thứ tiếng Tàu cổ, nói đúng hơn là 
tiếng Tàu vào cuối đời nhà Đường bên Tàu, người Việt dùng để đọc chữ 
Hán, và dùng làm tiếng mượn trong câu nói hàng ngày. 

Một câu hỏi có thể đặt ra: 

- Tiếng Hán-Việt và tiếng Tàu vào cuối đời nhà Đường bên Tàu có 
giống nhau hoàn-toàn không? 

- Tất-nhiên là không giống nhau hoàn-toàn, sự khác biệt cũng tương- 
tự như người Việt nói tiếng Tàu và người Tàu nói tiếng Tàu, hay người Việt 
nói tiếng MI và người MI nói tiếng MI. Nhưng vào thời còn bị lệ-thuộc Tàu 
và khi mới độc-lập, người Việt có thể dùng tiếng Hán- Việt để nói chuyện với 
người Tàu rất dễ-dàng. 

Hơn nữa, tiếng Hán-Việt còn có dấu-vết của một số tiếng khác như 
tiếng Ngô (trong thời-gian dưới sự caI-trị của Đông-Nøgô) 
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Thêm vào đó, vì kiêng tên những nhân-vật quan-trọng, có nhiều tiếng 
bị đổi khác. Thí-dụ: Lị phải đổi là lợi, vì LỊ là tên của vua Lê-Thái-Tổ; tông 
phải đổi thành tôn, vì tên của vua Thiệu-Trị là Miên-Tông và miếu-hiệu của 
vua Tự-Đức là Dực-Tông Anh-Hoàng-Đế. Vì thế, người Việt phải nói là lợi- 
ích, lợi-khí, lợi-dụng, tôn-g1áo, tôn-chi... 

Cũng có thể vì mỗi người đọc một khác, mỗi địa-phương nói một lối. 
Thí-dụ: 

Lĩnh và lãnh (trong lĩính-tụ, lĩnh-đạo...) 

Nguyên và nguơn (trong nguyên-đán, nguyên-nhân...) 

Nhân và nhơn (trong nhân-á1, nhân-ngh1a...) 

Thụ và thọ (trong thụ-ân, thụ-g1áo...) 

Và còn nhiều lí-do khác, kể cả việc người dạy học không biết cách 
đọc chữ Hán sợ mất mặt với người hỏi nên phải bịa ra. 


` - Tiếng Hán- Việt ngày xưa và ngày nay có khác nhau không? 

- Có khác nhưng không khác lắm. Tiếng Hán-Việt không phải là sinh- 
ngữ nên không thay-đổi, nếu có thay đổi thường vì hai lí-do: (1) Kiêng tên 
những người quan-trọng, như tông phải đọc là tôn. (2) Đọc sai. 

- Có gì để chứng-minh là tiếng Hán-Việt ít thay-đổi không? 

- Có chứ. Vì tiếng Hán-Việt là tiếng Tàu đời nhà Đường bên Tàu, nên 
người biết tiếng Hán-Việt đọc thơ đời nhà Đường vẫn thấy hay; không phải 
chỉ ở ý-nghĩa, mà còn ở âm-thanh. Trái lại, ở bên Tàu, tiếng Tàu đời nhà 
Đường theo thời-gian đã đổi khác. (Theo sự tìm-hiểu trong ngành ngôn-ngữ, 
một tiếng nói sau một nghìn năm trở thành một tiếng nói khác.) Vì thế, 
người Tàu bây giờ đọc thơ Đường không còn thấy hay về âm-thanh nữa. 


6. Nói tóm lại, định-nghĩa ở chương 1, "tiếng Hán-Việt là lối đọc chữ 
Hán của người Việt”, tuy không hoàn-toàn đúng nhưng cũng không saI. 
Không hoàn-toàn đúng vì người nghe có ý-nghĩ, tiếng Hán-Việt hay 
lối đọc chữ Hán của người Việt là sản-phẩm của người Việt, do người Việt 
đặt ra. Thật ra, lối đọc chữ Hán của người Việt là một thứ tiếng Tàu ngày 
xưa, mà giai-đoạn chót là đầu thế-kỉ thứ mười. Tuy-nhiên, thứ tiếng Tàu đó 
ngày nay không còn nữa, vết-tích còn lại là cách đọc chữ Hán của người 
Việt. Vì chỉ là vết-tích, chứ không phải là một sinh-ngữ nên thay-đổi rất ít. 
Ngắn-gọn hơn, có thể nói: 
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“[iếng Hán-Việt là một lối đọc chữ Hán thấy ở trong khối người nói 
tiếng Việt. Tiếng Hán-Việt còn thấy trong tiếng Việt như tiếng mượn. Lối 
đọc ấy, các tiếng mượn ấy có nguồn-gốc là một thứ tiếng Tàu vào cuối thế-kỉ 
thứ chín, đầu thế-kỉ thứ mười." 


Sơ-lược vê Lịch-sử Việt-Nam 


I.  Triều-đại đầu tiên là nhà Hồng-Bàng, kéo dài 2621 năm (2879-258 
trước dương-lịch), tên nước là Văn-Lang, kinh-đô là Phong-châu (nay thuộc Vĩnh-yên). 

2. — Triều-đại thứ hai là nhà Thục (257-207 trước dương-lịch), tên nước là 
Âu-Lạc, kinh-đô là Phong-khê (nay thuộc Vĩnh-yên). 

3. Kế tiếp là nhà Triệu (207-111 trước dương-lịch), tên nước là Nam-Việt, 
kinh-đô là Phiên-ngung (ngày nay thuộc tỉnh Quảng-đông, phía nam nước Tàu [Trung- 
quốc]). 

4.  Bác-thuộc lần thứ nhất, kéo dài 150 năm (111 trước dương-lịch - 39 
dương-lịch), đất nước của người Việt bị chia thành ba quận: Giao-chỉ, Cửu-chân và Nhật- 
nam. 

53. _ Hai Bà Trưng giành lại độc-lập (40-43), kinh-đô là Mê-linh (nay 
thuộc Phúc-yên). 

6.  Bác-thuộc lần thứ hai, kéo dài 501 năm (43-544). Mã-Viện tiêu-diệt 
văn-hoá Việt: tịch-thu trống đồng của người Việt, bắt dân Việt theo luật-lệ Tàu; đổi Giao- 
chỉ thành Giao-châu. Bao nhiêu cuộc nổi dậy thất-bại, bà Triệu (248) khí-thế hùng- 
mạnh, cũng bị dẹp tan. Phải đợi tới Lí-Bôn khởi-nghĩa (541-544) mới giành được độc-lập. 
ýỗ Nhà Lí (trước) (544-602). Lí-Bôn lên ngôi vua, lấy hiệu là Lí-Nam-Đế, đặt 
tên nước là Vạn-Xuân, kinh-đô là Long-biên. Nhà Lương bên Tàu đem quân sang gây 
chiến, Lí-Nam-Đế bỏ Long-biên, lui về Khuất-liêu (Hưng-hoá), trao quyền cho Triệu- 
Quang-Phục. Triệu-Quang-Phục lập căn-cứ ở đầm Dạ-trạch (đầm Nhất-dạ, phủ Khoái- 
châu, Hưng-yên). Khi Lí-Nam-Đế mất, Triệu-Quang-Phục thành-công, lên ngôi, xưng là 
Triệu-Việt-Vương. Năm 571, Lí-Phạt-Tử cướp ngôi của Triệu-Việt-Vương, xưng là Hậu- 
Lí-Nam-Đế. Năm 602, quân Tàu sang đánh, Lí-Phật-Tử yếu thế, phải đầu-hàng. 

6. Bắc-thuộc lần thứ ba, kéo dài 337 năm (602-939). Trong thời-kì này 
người Tàu rất khắc-nghiệt. Nhưng càng bị bóc-lột bao nhiêu, người Việt càng nổi dậy 
mạnh-mẽ bấy nhiêu. Năm 939, NÑgô-Quyền dẹp tan quân Nam-Hán trên 
sông Bạch-đằng, giành lại hoàn-toàn độc-lập cho người Việt. 

9. Nhà Ngô (939-965) 
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10. Mười Hai Sứ-quân (945-967). Đinh-Bộ-Lĩnh, người Hoa-lư (Ninh-bình), 
chấm dứt mười hai sứ-quân năm 967. 
II. Nhà Định (968-980), tên nước là Đại-Cồ-Việt, kinh-đô là Hoa-lư. 
12. Nhà Lê (trước) (980-1009). Năm 980, tướng Lê-Hoàn được triều-thần 
tôn lên làm vua để chống ngoại-xâm. Quân Tống bị đánh tan ở Chi-Lăng. 
13. Nhà Lí (sau) (1009-1225). Lí-Công-Uẩn (Lí-Thái-Tổ) dời kinh-đô về 
thành Đại-la (Hà-nội), sau đổi tên là Thăng-long. Đến năm 1054, Lí-Thánh-Tông đổi tên 
nước là Đại- Việt. 
14. Nhà Trần (1225-1400), Nguyễn-Thuyên đặt nền tảng cho văn Nôm. Ba 
lần chiến-thắng đại quân Mông-cổ (1257, 1284 và 1287). 
15. Nhà Hồ (1400-1407). Hô-Quý-L¡ dời kinh-đô về Tây-đô (Thanh-hoá), đổi 
tên nước là Đại-Ngu, dùng chữ Nôm, ïn tiền giấy. 
16. Nhà Trần (sau) kháng-chiến chống Tàu (1407-1413) 
17. Nhà Minh (Tàu) đô-hộ (1414-1427) 

Lê-Lợi kháng-chiến phục-quốc (1418-1427) 
18. Nhà Lê (Sau) (1428-1788). Tên nước vẫn là Đại-Việt, kinh-đô là Thăng-long. 
Lê-Thánh-Tông (1460-1497) ban-hành luật Hồng-Đức, khuyến-khích việc học, mỏ-mang 
bờ cõi. 

. Nhà Lê nhà Mạc tranh quyền (1527-1592) 

. Nhà Lê trung-hưng (1592-1788) 

-_ Chúa Trịnh (1570-1786) và Chúa Nguyễn (1600-1777) 
-_ Trịnh Nguyễn phân-tranh (1627-1672). 

19. Nhà Nguyễn Tây-sơn (1788-1802). Vua Quang-Trung (Nguyễn-Huệ) 
phá tan 20 vạn quân Thanh (Tàu) (1788-1789). Dùng chữ Nôm thay thế chữ Hán. 
20. Nhà Nguyễn (1802-1955), tên nước là Việt-nam, kinh-đô là Phú-xuân 
(Huế). 
21- Pháp xâm-chiếm Việt-nam (1858-1945) 

Xâm-lược (1858-1884) 

Mất ba tỉnh miền đông Nam-kì (Gia-định, Biên-hoà, Định-tường) năm 1862, và 
ba tỉnh miền tây Nam-kì (Vĩnh-long, An-giang, Hà-tiên) năm 1867. 

Đô-hộ (1884-1945) 

Ngày 9-3-1945, Nhật lật đổ Pháp, giành quyền cai-trị. Ngày 11-3-1945, vua Bảo- 
Đại tuyên-bố huỷ-bỏ hoà-ước Việt-Pháp năm 1884, cuộc đô-hộ của Pháp chấm dứt. Trần- 
Trọng-Kim thành-lập chính-phủ. Nhật và Pháp hợp-tác tiêu-huỷ thực-phẩm, gây nạn đói 
vào tháng 3 năm 1945, làm 2 triệu người Việt bị chết. Nhật đầu hàng ngày 15-8-1945. 
Việt-Minh dưới quyền lĩnh-đạo của Hồ-Chí-Minh cướp chính-quyền Trần-Trọng-Kim 
ngày 25-8-1945. Vua Bảo-Đại thoái-vI. 
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Chiến-tranh Việt-Pháp kéo dài gần mười năm (1946-1954). Năm 1954, trong trận 
Điện-biên-phủ, quân Pháp đầu hàng vô-điều-kiện. 
22. Đất nước bị chia đôi (1954-1975). Miền Bắc lấy tên nước là Việt-Nam 
Dân-chủ Cộng-hoà, thủ-đô là Hà-nội. Miền Nam lấy tên nước là Việt-Nam Cộng-hoà, 
thủ-đô là Sài-gòn. 

Năm 1954, Ngô-Đình-Diệm làm thủ-tướng, hơn một triệu người miền Bắc di-cư 
vào miền Nam. Năm 1955, Ngô-Đình-Diệm truất-phế vua Bảo-Đại. Nhà Nguyễn bị 
chấm dứt. 


23. Cộng-hoà Xã-hội Chủ-nghĩa Việt-nam (1975- ) 
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câu này là: 


3; 


Bài Tập 
Đánh dấu vào câu trả lời nào đúng. 


Mình nói với ta mình hãy còn son. 

Ta đi qua ngõ thấy con mình bò. 

Con mình những trấu cùng tro. 

Ta đi xách nước rửa cho con mình. 

Con mình vừa đẹp vừa xinh. 

Một nửa giống mình, nửa lại giống ta. 
(Ca-dao) 

a. Không có một tiếng Hán-Việt nào. 

ă. Một (số một) là tiếng Hán- Việt. 


Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết, 
Mới ngày nào chửa biết cái chi chi. 
Mười lăm năm thấm-thoáắt có xa gì. 
Ngoảnh mặt lại đã đến kì tơ-liễu. 
(Dương-Khuê) 
. Không có một tiếng Hán-Việt nào. 
. Hồng, Tuyết, chi chi, kì, liễu là tiếng Hán- Việt. 
. Cả hai câu trả lời trên đều không đúng. Tiếng Hán-Việt trong bốn 


â» Ac 





Khôn ba năm dại một g1Ờờ. 

Ba năm giữ được, một giờ thì không. 
(Tục-ngữ) 

a. Không có một tiếng Hán- Việt nào. 

ă. Không là tiếng Hán- Việt đã bị Việt-hoá. 

Mây vàng lãng-đãng bay đi. 

Nhớ lời ước-hẹn: "Em đi sẽ về!" 

Em đi! Đi mãi! Chẳng về! 

Ngày đi thì có, ngày về chỉ mơ. 

Ngày đi nước chảy vỡ bờ; 

Ngày về chỉ thấy mờ-mờ sương rơi. 

Ngày đi tình thắm đầy vơi; 

Ngày về em đã là người chò-mong. 
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(Hải-Vân Phạm-Văn-Hải) 
a. Không có một tiếng Hán- Việt nào. 
ă. Ước, chỉ, tình là tiếng Hán-Việt. 
â. Cả hai câu trả lời trên đều không đúng. Tiếng Hán- Việt trong tám 
câu này là: 





5: Người ta đi cấy lấy công. 

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. 

Trông trời, trông đất, trông mây. 

Trông mưa, trông g1ó, trông ngày, trông đêm. 

(Ca-dao) 

. Không có một tiếng Hán- Việt nào. 
. Công, tôi là tiếng Hán- Việt. 
. Cả hai câu trả lời trên đều không đúng. Tiếng Hán-Việt trong bốn 
câu này là: 


ê>» Ð‹{ ® 





6. Nhập thế-cục bất khả vô văn-tự. 
Chẳng hay-ho cũng một vài bài. 
(Trần- Tế-Xương) 
. Không có một tiếng Hán- Việt nào. 
. Câu thứ nhất (Nhập thế-cục bất khả vô văn-tự) là tiếng Hán- Việt. 
. Cả hai câu trả lời trên đều không đúng. Tiếng Hán- Việt trong hai 
câu này là: 


>» Ð‹{ Đ 





7. — Tiếng Hán-Việt là một lối đọc chữ Hán thấy ở trong khối người nói 
tiếng Việt. Tiếng Hán-Việt còn thấy trong tiếng Việt như tiếng mượn. Lối 
đọc ấy, các tiếng mượn ấy có nguồn-gốc là một thứ tiếng Tàu vào cuối thế-kỉ 
thứ chín, đầu thế-kỉ thứ mười. 

. Không có một tiếng Hán-Việt nào. 

. Hán- Việt, Hán, khối, Việt, như, thứ, thế-ki, đầu là tiếng Hán- Việt. 

. Cả hai câu trả lời trên đều không đúng. Những tiếng Hán- Việt trong 
đoạn này là: 


ê>» Ð‹{ Đ 





§. Chữ Nòng-nọc là chữ viết của người Việt vào thời Hồng-Bàng. Theo 
sử Tàu, chính-xác hơn là cuốn 7hông Chí do Trịnh-Tiều chủ-biên, vào thế-kỉ 
24 trước dương-lịch, tức là vào khoảng đầu triều-đại Hồng-Bàng, ở bên Tàu 
là đời Đào-Đường dưới quyền caI-trị của Vua Nghiêu, một sứ-đoàn người 
Việt ở đất Việt-Thường biếu vua Nghiêu một con rùa thần đã sống hơn một 
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nghìn năm, lớn hơn ba thước. Trên mu rùa có chữ trông giống như nòng-nọc. 
Vua Nghiêu ra lệnh cho ghi-chép lại. Từ đó gọi là lịch rùa. (Đào Đường chi 
thế Việt-thường quốc hiến thần-quy, cái thiên tuế, phương tam xích dư, bối 
hữu khoa-đầu văn, kí khai tịch dĩ lai. Nghiêu mệnh lục chi, vị chi quy-lịch. 
Vào đời Đào Đường, nước Việt-thường biếu rùa thần, đã sống hơn một nghìn 
năm, lớn hơn ba thước, trên mu có chữ nòng-nọc, ghi lại từ thủa mới có về 
sau. Nghiêu ra lệnh sao lại, và gọi là lịch rùa.) 

a. "Đào Đường chi thế Việt-thường quốc hiến thần-quy, cái thiên tuế, 
phương tam xích dư, bối hữu khoa-đẩu văn, kí khai tịch đĩ lai. Nghiêu mệnh 
lục chi, vị chi quy-lịch." là trếng Hán-Việt. 

ă. "Vào đời Đào Đường, nước Việt-thường biếu rùa thần, đã sống hơn 
một nghìn năm, lớn hơn ba thước, trên mu có chữ nòng-nọc, ghi lại từ thủa 
mới có về sau. Nghiêu ra lệnh sao lại, và gọi là lịch rùa." là tiếng Việt. 

â. Cả hai câu trả lời trên đều đúng. 
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3 
Cách Nhận Mặt Tiếng Hán- Việt 


A. Tiếng Việt cũng như các thứ tiếng khác có rất nhiều tiếng mượn. 
Ngoài tiếng Hán-Việt mượn tiếng Tàu thủa xa-xưa, tiếng Việt còn mượn 
nhiều thứ tiếng khác, như mượn của tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Thái... 

Thí-dụ (1): Nước Việt-Nam ở đâu? (Việt-Nam là tiếng Hán- Việt.) 

Thí-dụ (2): A¡ lấy cục xà-phòng ở nhà tắm thì trả lại đi. (Xà-phòng là 
tiếng mượn từ tiếng Pháp [svon "xa-vông”].) 

Thí-dụ (3): Vào đầu mùa thu năm 1945, gần như ngày nào cũng có 
một cuộc mít-tinh lớn ở công-trường nhà hát lớn Hà-nội. (Mít-tinh là tiếng 
mượn từ tiếng Anh, tiếng Mi [meefing "mít-tinh"]. Khi là tiếng mượn, mít- 
tinh là "một cuộc tụ-tập đông người để biểu-lộ một thái-độ nào đó".) 

Thí-dụ (4): Nó là một thằng chó-má. Vợ bạn nó, nó cũng không tha. 
(Má là tiếng mượn tiếng Thái. Má có nghĩa là chó, khi má đứng sau chó, 
chó-má có nghĩa là "đểu-cáng, bậy-bạ, xấu-xa, ghê-tởm [như chó]".) 


Ä. __ Làm thế nào có thể nhận mặt được tiếng Hán-Việt? 

Đây là trà ướp sen. (Trà là tiếng Hán-VIệt.) 

Đây là cà-phê Pháp. (Cà-phê là tiếng mượn từ tiếng Pháp (ca/ô). 
Pháp là tiếng Hán- Việt.) 

Làm thế nào để biết được trà, Pháp là tiếng Hán-Việt; cà-phê là tiếng 
mượn từ tiếng Pháp? 

Nếu biết tiếng Hán-Việt có thể nhận ra ngay trà là tiếng Hán-Việt. 
Nếu biết tiếng Pháp có thể nhận ra ngay cà-phê là tiếng mượn từ tiếng Pháp. 

Sau đây là vài ba lối nhận mặt tiếng Hán-Việt. 
À1. Nếu thấy lời nào quen-quen (giông-giống như mọi lời khác trong tiếng 
Việt) mà không hiểu nghĩa thì có thể đoán lời đó là tiếng Hán- Việt. 

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm dần. 

Hôm nay hiểu được dễ-dàng, là cũng dễ, ngày rằm (ngày mười lăm) 
cũng dễ. Tất cả đều dễ trừ có dần. Dần là gì? Dần là cọp. Như vậy, đần là 
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tiếng Hán-Việt? Muốn chắc-chắn, mở từ-điển Hán- Việt sẽ thấy đần là một 
trong mười hai con giáp (mười hai chị = thập nhị chì). 


Triệu-Đà có một đoàn quân bách chiến bách thắng. 
Tất cả đều là tiếng Hán-Việt, trừ có và một. 
Nói thương mà ở chẳng thương. 
Đi đâu mà để buồng hương lạnh-lùng. 
(Ca-dao) 
Chỉ có hương là tiếng Hán-Việt. 


À2. Căn-cứ vào kinh-nghiệm. Thường-thường, vào những năm gần đây, 
tiếng Hán-Việt là: 


- Tiếng chuyên-môn 

- Tên riêng (rất nhiều tên người và tên địa-phương) 

Anh ta là chuyên-viên về điện-tH. 

Chuyên-viên và điện-tử là tiếng Hán- Việt. 

Tên tôi là Phạm-Văn-Hải. 

Phạm-Văn-Hải là tiếng Hán- Việt. 

Tôi người làng Dưỡng-điềm, huyện Kừm-sơn, tỉnh Ninh-bình. 
Dưỡng-điềm, huyện, Kim-sơn, tỉnh, Ninh-bình là tiếng Hán- Việt. 


Tuy-nhiên, phải để ý: không phải tiếng chuyên-môn nào cũng là tiếng 


Hán- Việt; không phải tên riêng nào cũng là tiếng Hán-Việt. 


Về. 


Chị ấy là một nhà thơ nổi tiếng. Tên là Đèo-Thắm-Tươi. Người làng 


Không có một tiếng Hán-Việt nào. 


À3. Âm-hệ tiếng Việt và âm-hệ tiếng Hán- Việt không hoàn-toàn giống. Có 
một số âm kèm và âm chính có trong tiếng Việt, nhưng không có trong tiếng 


Hán- Việt. 

Loại âm Tiếng Hán-Việt Tiếng Việt 
I.  Âmchính a (a-tòng) a (AM đã về.) 
2. Âm chính ă (căn-bản) ă (Ăn cơm chưa?) 
3. _ Âm chính â (chân-thật, cẩn) â (chân tay, mất) 
4... Âm kèm b (ba-đào) b (một, hai, ba) 
5. _ Âm kèm c (cổ-phần,cổ-động)  c (cổ tay, cái cổ) 


k (kỉ, kim, kiểm, kiến) k (kìm, kịt, kia, kèm) 
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q (quý, quyến, quả) q (quên, quen-biết, quét) 


Âm kèm sau -c (áp-bức, ác, mạc) -c (bực, lấc-cấc, sức) 
Âm kèm sau (khép đôi) -C (mục, độc, ngọc) -c (đục, nốc, đọc, khóc) 
6. Âm kèm đ (giản-dị, dụng) d (dễ-dàng, đì, dùng) 
7. Âm kèm đ (điện, điểm, độ) đ (đèn, đếm, đúm) 
8. Âm chính e [rất ít] (hoè) e (hoe, hoẹ, khen) 
9.  Âmchính ê (thế, thệ, chế, đế) ê (khề-khà, nghệt, đêm) 
+10. Âm kèm [không có g-| ø (gà, gần, gỡ, gớm, gù) 
+ [không có gh-] sh (ghi, ghe, phê, ghế) 
+l1a. Âm kèm [không có g-| ø (øì, gìn, giếng, giết) 
11ă. Ø1 (g1a, giản, giang) Ø1 (plặc, giận, ØIỜờ, ø1ữ) 
12... Âm kèm h (hi, hồ, hoa, hung) h (h¡-hi, họ, hoẻn, húng) 
13. Âm chính 1- [rất ít] (ích) ¡- (im, in, inh, ít, iu) 
-1 (hi, nhĩ, vi, chỉ, trị) — -1 (chị, hì-hì, khí, lí-nhí) 
-I- (tín, đình, minh) -1- (tin, vịn, khít, mình) 
l y (y,ý, Ý) y (,Ỳ, y) 
14... Amnửa -1 (lại, đại, khởi, đối)  -i (lái, khói, đói, trời) 
+ [không có âm nửa -y]  -y (đầy, mây, may, váy) 
15. Âm chính ia [ít] (địa, nghĩa) ia (ỉa, bịa, phịa, mía) 
-lê- (nghiên, tiên, tiết)  -lê- (nghiến, thiềng, giết) 
+ [không có ya| -ya (khuya, giặt-øya) 
yê (yên, yến, khuyến) yê (yên-lành, khuyên) 
S Âm kèm k (kỉ, kim, kiểm, kiến) k (kìm, kịt, kia, kèm) 
ló. Âm kèm kh (khối, khởi, khố) kh (khói, khù-khờ, khét) 
17. Âm kèm [ (lại, liêm, liên) I (liếm, lưỡi, lướt) 
18. Âm kèm trước m- (mĩ, miên, mộ) m- (mới, mở, mỏ, mỏi) 
Âm kèm sau -m (am, yếm, thiểm) -m (mồm, mõm, lùm) 
19. Âm kèm trước n- (niệm, niên, nam) n- (nín, nên, nem, nắng) 
Âm kèm sau -n (liên, thán, quan) -n (chăn, mắn, chẵn, len) 
20. Âm kèm trước nø- (nga, ngã, ngu) nø- (ngù-ngờ, ngớ-ngẩn) 
Âm kèm sau -ng (lang, thăng) -ng (đắng, vàng, trăng) 
Âm kèm sau (khép đôi) -nø (tùng, mộng, vọng) -ng (lòng, súng, trông) 
Âm kèm trước ngh- (nghĩ, nghĩa) ngh- (nghì, nghe, nghèo) 


21. Âm kèm trước nh- (nhi, nhan, nhu) nh- (nhà, nhẹ, nhớ, nhỉ) 
Âm kèm sau -nh (vinh, thanh) -nh (vênh-váo, xanh) 
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22. Âm chính o [ítJ (học, ngọc) o (om, nhăn-nhó, tròn) 
23. Âm nửa sau -o (áo, đảo, tạo) -o (theo, léo-nhéo, cháo) 
Âm nửa trước o- (khoa, khoả) o- (oe, khoẻ, khoạc) 

24. Âm chính ô (bộ, hộ, đồn, hồn) ô (mồ, mồm, bốn, trống) 

25. Âm chính ơ (SỞ, trợ, đơn, sơn) ơ (Sợ, trơn, mớm, sờn) 
+26. Âm kèm trước [không có p-] p- (Sa-pa, pàng-pàng) 
Âm kèm sau -p (áp, tháp, điệp, lập) _-p (ép, đẹp, đập, đẹp) 
27. Âm kèm ph (pháp, phúc, phiên) ph (phét, phép, phùn) 
5. _ Âm kèm q (quý, quyến, quả) q (quên, quen-biết, quét) 
+28. Âm kèm [không có r-] r (ra, rát, rất, rụt-rè) 
29.__ Âm kèm S (SƯ, SỨ, SỬ, Sa, sơn) s (sen, sóng, sót, sủa) 
30. Âm kèm trước t- (tầm, tư, tứ, tử, tự) t- (tên, tin, tìm, tím, tia) 
Âm kèm sau -t (ất, thất, nhật, nhiệt) -t (ít, thịt, vịt, cút, nhạt) 
31. Âm kèm th (thi, thiên, thu,thù) th (thèm, thịt, thềm) 
32. Âm chính u (tu, thu, ngu, chung) u (ngủ, bú, mùng, út) 
33. Âm nửa sau -u (đầu, khấu, sầu, nữu) -u (nếu, hếu, máu, níu) 
Âm nửa trước u- (uy, khuyến, xuân) u- (huýt, quên, quen) 
+34. Âm chính [không có ua] ua (búa, của, chùa, mua) 
uô (cuộc, muộn, thuộc) uô (buộc, đuốc, guốc) 
35. Âm chính ư (ngư, sư, thư, lực) ư (chữ, mực, ngực, ngửi) 
3ó. Âm chính ưa [rất ít] (thừa) ưa (chưa, đưa, mưa) 
ươ (ước, vương, thường) ươ (ươm, lươn, vườn) 
37. Âm kèm v (vật, vi, vũ, vương)  v (và, vắng, vất, vườn) 
38. _ Âm kèm x (xa, XỨ, XỬ, xuyên)  x (xua, xuống, xưa) 
13. Âm chính y (y.ý.Ÿ) y (ÿ,ỳ,y) 
+14. Am nửa [không có âm nửa -y]  -y (đầy, mây, may, váy) 
+15. Âm chính [không có ya] -ya (khuya, giặt-gya) 


vê (yên, yến, khuyến) vê (yên-lành, khuyên) 


Nhìn lại, chúng ta thấy có nhiều âm có trong tiếng Việt nhưng không có 
trong tiếng Hán-Việt 3. 





3 Trong cuốn Đối-chiếu Tiếng Hán-Việt và Tiếng Bắc-kinh (Sài-gòn, 1970), tiếng Hán-Việt có 101 vận: a, ac, ach, ai, 
am, an, ang, anh, ao, ap, af; ăc, ăn, ăng, ä(, âm, ân, âp, ât, âu, ây; ê, ênh, êt; 1, ¡ch, im, in, inh; 1a, lêc, lêm, 
lên, Iêp, lêt, iêu; 0, 0€, ong: øđ, ođi, oan, oach, oang, oanh, oat, oặc, oăng, oe; ô, ôc, ôi, ôn, ông, ôf; ơ, ƠI, 
ơn, Øp; u, uc, ul, um, un, ung, uí; uôc, uôi, uôn, uông; ư, u„ach, nai, uan, uang, uanh, uat, uặc, năng, uân, 
uât, uê, uêch, uy, uych, uynh, uyên, uyêí; ư, ưc, ưng, ưt (tiếng địa-phương), ưu; ưa, ược, ương; ÿy; yêm, yên, 
yêp, yêt. (Phần in nghiêng bắt đầu bằng âm nửa chúm o, u. Bỏ tua (âm chính), thêm ưt.) 
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I1. Tiếng Hán-Việt không có âm kèm g và øh. Tất cả các tiếng các lời bắt 
đầu bằng g hay gh đều là tiếng Việt: 
ø - gá, gã, gà, ga, gạ (ga là trếng mượn gốc Pháp) 

gác (gác trong đi gác, canh-gác là tiếng mượn gốc Pháp) 

gam (gam là tiếng mượn gốc Pháp) 

gạch, gai, gái, gãi, gài, gại, gan, gán, gàn, gạn, ganh, gánh, gắn, găn, 
găng, gắng, gắt, gặt, gầm-gừ, gân, gần, gấp, gật, gỡ, gớm, gương, gượng, gù, 
guốc, øầy-guộc, gõ, gõ, gom... 

sh phi, phì, phê, ghế, ghềnh, phểnh, ghe, ghé, ghẻ, ghen-ghét, phèn... 
2. _ Tiếng Hán-Việt có âm kèm gỉ (giản-dỊ, giang-sơn...) nhưng không có 
âm kèm ø. Tất cả các tiếng gì, gỉ, gí, gìn, gíp (tiếng mượn từ tiếng MI), 
giêng, giếng, giềng, giết, giễu... đều là tiếng Việt. 
3. _ Tiếng Hán-Việt không có âm kèm r. Tất cả các tiếng, các lời bắt đầu 
bằng r đều là tiếng Việt: ra, rá, rõ, rổ, rỗ, rộ, rộng, rống, rỗng, rung, rụng, 
rút, rụt, ruộng, rừng... 

Trong sách vở và trên giấy tờ đôi khi có một số tên người như Rật, 
Ruy... Đó là các tiếng Hán-Việt ghi lại theo tiếng địa-phương. Ở các địa- 
phương khác phát-âm là "dật, duy”, ở địa-phương đó phát-âm là "rật, ruy” rồi 
viết là Rật, Ruy... 

4. — Tiếng Hán-Việt không có âm kèm trước p. Cũng ít thấy trong tiếng 
Việt. Tất cả chỉ là tên địa-phương mà gốc không phải là tiếng Việt. Có khi là 
tiếng phiên-âm. Thí-dụ: Sa-pa (tên địa-phương ở phía bắc Việt-Nam), Pa-ri 
(phiên-âm tiếng Pháp Paris), pàng-pàng (tiếng bắt chước âm-thanh, tiếng 
súng nổ), pin (tiếng mượn từ tiếng Pháp), pinh-pông (phiên-âm tiếng Pháp) 
S: Tiếng Hán- Việt có âm chính yê (nhiều hơn tiếng Việt), nhưng không 
có âm chính ya. 

yê Tiếng Hán-Việt: yếm-thế, yên-ba, đại-yến, yếu-nhán, khuyến-cáo, 
khuyển-mấã, nguyện, truyện, truyền, chuyên, chuyển, tuyển, tuyết... 

Tiếng Việt: yên-lành, khuyên-răn, chuyện-trò, nguyền-rúa... 

ya Tất cả các tiếng các lời đêm khuya, khuya-khoắt, giặt-gya đều là tiếng 
Việt. 
6. — Tiếng Hán-Việt không có âm chính ua. Các tiếng các lời như Đứa, 
búa, bụa, cua, của, chua, chúa, chùa, lúa, lùa, lụa, mua, múa, tủa, thua... 
đều là tiếng Việt. 
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Có người cho rằng chúa là tiếng Hán-Việt. (Kể cả cuốn Đối-chiếu 
Tiếng Hán-Việt và Tiếng Bắc-kinh của Phạm-Văn-Hải (1967).) Nhưng có 
người lại cho rằng chủ mới là tiếng Hán- Việt, còn chúa là tiếng Việt có 
nguồn-øgốc là tiếng Hán-Việt hay một thứ tiếng cổ nào đó. Vì thế, Thiên- 
Chúa, công-chúa, chúa-công, chúa trong chúa nhà, Chúa Trịnh, Chúa 
Nguyễn... là tiếng Việt. Thiên-chủ, công-chủ, chủ-công, chủ trong chủ 
nhà... là tiếng Hán-Việt. 
7. — Tiếng Hán-Việt không có âm nửa sau y. Nói khác đi, âm nửa sau y 
chỉ thấy trong tiếng Việt. Thí-dụ: Ð2ay-nghiến, may-mắn, vay mượn, thay- 
đổi, này nọ, lúc nấy, thày dạy học, cháy, máy, lạy, chạy, đầy, chầy, máy, 
mấy, đậy, ngậy, vây... (Chú-ý: Trong huy, quy, quý, thuý, thuỷ... u là âm nửa 
trước, y là âm chính. Vì thế, còn có huynh, quỳnh, khuynh... [Sau âm chính y 
còn có thể có âm kèm sau (hay âm nửa sau).]) 
§. _. Tiếng Hán-Việt có rất ít âm chính ï đứng trước âm kèm hoặc âm 
nửa, như hữu-ích, ích-lợi. Trong khi đó, tiếng Việt có nhiều hơn: ứm-lặăng, in, 
inh-ởI, Ít, íu... 
Ấp Tiếng Hán-Việt có ít âm chính ưa, như /hửa. (Đáng lẽ ra chữ Hán mà 
có người đọc là thừa (đại thừa, tiểu thừa) phải đọc là thặng (đại thặng, tiểu 
thặng). Trong khi đó, tiếng Việt có rất nhiều ưa: 2, ứa, ừa, búa, bữa, bừa, 
bửa, chưa, chứa, chữa, chừa, chứa, đưa, đứa, lứa, lữa, lừa, lứa, lựa, mưa, 
mửa, nưa, nứa, nữa, nửa, ngứa, ngửa, ngựa, sữa, sửa, trưa, xưa, xửa... 
10. Tiếng Hán-Việt có ít âm chính ia, như đia, nghĩa. Trong khi đó, tiếng 
Việt có rất nhiều: đía, đĩa, đìa, đĩa, đĩa, bia, bìa, bịa, phịa, chia, la, lía, lìa, 
lịa, mía, mía, ngắm-nghía, phía, ria, rìa, rửa, rịa, tia, tía, tỉa, ía... 
11. Tiếng Hán-Việt có ít âm chính o, như học, ngọc. Trong khi đó, tiếng 
Việt có rất nhiều: óc, om, ót, bóc, bong, bong-bóng, cóc, cong, cóng, CÒn,, 
chong-chóng, lóng-ngóng, lòng, lỏng, lọng, mong, nong, nóng, nòng, tròn, 
rong, vòng, võng, xong... 


Â. Những lối vừa trình-bày có thể giúp chúng ta có một khái-niệm về 
tiếng Hán-Việt và nhận mặt tiếng Hán-Việt. Dần-dần, với kinh-nghiệm, 
chúng ta sẽ có thể nhận ra ngay trâu bò là tiếng Việt và châu-ngọc là tiếng 
Hán-Việt, lí-nhí là tiếng Việt và hữu-lí là tiếng Hán-Việt... 


Phạm-Văn Hải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 23 


B Tuy-nhiên, cho dù có nhiều kinh-nghiệm về tiếng Hán- Việt đến mấy 
đi chăng nữa đôi khi cũng bị lầm. Muốn cho chắc nên xem một vài cuốn từ- 
điển Hán-Việt để cân-nhắc. Thí-dụ như cuốn Hán-Việt Từ-điển (Giản-yếu) 
của Đào-Duy-Anh (biên-soạn) và Hãn-mạn-tử (hiệu-đính). Ján-Việt Tự-điển 
của Thiều-Chửu. Hán-Việt Từ-điển của Nguyễn-Văn-Khôn. Nưm-Hoa Tự- 
điển của Nguyễn-Trần-Mô. Hán-Việt Từ-điển của Trần-Trọng-San... (Thêm 
một "tuy-nhiên" nữa: Từ-điển Hán-Việt cũng có rất nhiều lỗi-lầm, cả về lỗi- 
lầm của công việc ¡n lẫn sự hiểu-biết giới-hạn của người biên-soạn. "Không 
có cuốn sách nào hoàn-toàn, không có người nào hoàn-toàn.") 
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Ả. 


Bài Tập 
Đánh dấu vào câu trả lời nào đúng. 


Lí-sự. (Nó là người hay lí-sự.) 

Lí-nhí. (Nói lí-nhí như thế ai mà nghe thấy được.) 

a. Lí-sự là tiếng Hán-Việt, lí-nhí là tiếng Việt. 

ă. Lí-sự là tiếng Việt, lí-nhí là tiếng Hán- Việt. 

Chân-thật. (Ông ta là người chân-thật.) 

Chân tay. (Chân tay bằng cái que củi mà dám đánh nhau với ai!?) 

a. Chân-thật là tiếng Hán- Việt, chân tay là tiếng Việt. 

ă. Chân-thật là tiếng Việt, chân tay là tiếng Hán- Việt. 

Gia-đình. (Gia-đình chúng tôi êm-ấm lắm.) 

Da-dẻ. (Da-dẻ hồng-hào như thế, thì chắc-chắn là người khoẻ-mạnh.) 
a. Gia-đình là tiếng Hán-Việt, da-dẻ là tiếng Việt. 

ă. Gia-đình là tiếng Việt, da-dẻ là tiếng Hán- Việt. 

Da-tô. (Ngày xưa, người Việt gọi Chúa Cứu-thế là Da-tô, gọi đạo 


Thiên-Chúa là đạo Da-tô hay Da-tô-giáo.) 


Dã-man. (Giết người là một hành-động dã-man, vô-nhân-đạo.) 
Da-tô là tiếng Hán- Việt. Dã-man là tiếng Việt. 

Da-tô là tiếng Việt. Dã-man là tiếng Hán-Việt. 

Cả Da-tô lẫn dã-man đều là tiếng Hán- Việt. 

Cả Da-tô lẫn dã-man đều là tiếng Việt. 


— Ø®£œ‹P 


Tiên học lễ, hậu học văn. 

Học lễ-phép trước, học văn-chương chữ nghĩa sau. 

Câu thứ nhất tiếng Hán-Việt. Câu thứ hai là tiếng Việt. 
Câu thứ nhất là tiếng Việt. Câu thứ hai là tiếng Hán-Việt. 


PP 


6.1. Tham sinh uý tử. (Mày là đồ tham sinh uý tử.) 
6.2. Tham sống sợ chết. (Con người ta, ai mà chẳng tham sống sợ 


chết!?) 


Tham sinh uý tử là tiếng Việt. 

Tham sống sợ chết là tiếng Hán-Việt. 
Cả hai câu trả lời trên đều saI. 

b. Cả hai câu trả lời trên đều đúng. 


PP ĐC P 
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mộ 1. Nói. (Con kiến còn muốn sống, nói gì đến con người.) 

2. Đa ngôn đa quá. (Con ạ! Người xưa đã nói "đa ngôn đa quá”, nói 
nhiều thì lỗi nhiều. Tốt hơn hết là nhường lời cho người khác.) 

a. Nói là tiếng Hán-Việt. 

ă. Đa ngôn đa quá là tiếng Hán- Việt. 
8. 1. Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc? (= Biết đủ thì đủ, chờ đủ bao 
giờ mới đủ?) (Nguyễn-Công-Trứ) 

2. Cứ coi như là đủ rồi thì sẽ thấy đủ, còn chờ cho tới lúc mình thấy 
đủ thì bao giờ mới đủ đây!? 

a. Câu thứ nhất là tiếng Việt. 

ă. Câu thứ hai là tiếng Việt. 
9, 1. Cứ coi như là mình nhàn-rỗi thì sẽ thấy mình nhàn-rỗi, còn chờ cho 
tới lúc mình thực-sự nhàn-rỗi thì bao giờ mới được nhàn-rỗi đây!? 

2. Tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn? (= Biết nhàn thì nhàn, 
chờ nhàn bao giờ mới nhàn?) (Nguyễn-Công-Trú) 

a. Câu thứ nhất là tiếng Việt. 

ă. Câu thứ hai là tiếng Việt. 
10. 1. Một người con trai thông-minh, phải làm nên người khác-thường 
trong thiên-hạ. 

2. Một người con trai thông-minh, phải làm nên sự-nghiệp khác- 
thường trong thiên-hạ. 

3. Thông-minh nhất nam-tử, yếu vi thiên-hạ kì. (Nguyễn-Công-Trứ) 

a. Câu thứ nhất là tiếng Việt. 

ă. Câu thứ hai là tiếng Việt. 

â. Câu thứ ba là tiếng Việt. 
II. 1. Có thiếu gì người nói một cách ngông-cuồng: “Thông-minh nhất là 
con trai, còn ngoài ra đều thường hết.” 

2. Thông-minh nhất nam-tử, yếu vi thiên-hạ kì. (Nguyễn-Công-Trú) 

a. Câu thứ nhất là tiếng Việt. 

ă. Câu thứ hai là tiếng Việt. 
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4 
Chữ Hán 


Muốn nói tiếng Việt muốn viết chữ Việt cho đúng cho hay cần phải biết cách dùng 
các tiếng mượn một cách chừng-mực và khéo-léo. Không rõ tiếng nào, lời nào, chỗ nào 
có thể mở tự-điển hay từ-điển để tra-cứu. Tuy-nhiên, nếu muốn tìm-hiểu kĩ-lưỡng hơn, 
muốn hiểu rõ hơn về tiếng Hán-Việt, thì phải biết chữ Hán. Ngoài ra, chữ Hán và tiếng 
Hán-Việt còn giúp việc học chữ Nôm dễ-dàng hơn, mau-chóng hơn. 


1. Trong các bản văn viết bằng chữ Nôm (thứ chữ ghi lại tiếng nói của người Việt có trước 
chữ Quốc-ngữ), tiếng Hán- Việt được viết bằng chữ Hán. 


2. Lúc đầu, chữ Hán là thứ chữ mộc-mạc của con người có óc thực-tế, thấy sự vật thế nào 
cố ghi lại như vậy. Vì thế, có nhiều chữ trông như hình vẽ. Dần-dần trở thành một hệ-thống 
tinh-vI. 
2.1.1. Trông thấy mặt trăng lưỡi liềm cong-cong }), viết là J. 

Hai nét nho-nhỏ bên trong là ánh sáng. 

Đó là chữ nguyệt. 
2.1.2. Trông thấy núi vẽ thành th ; rồi viết thành ¿sh. 

Đó là chữ sơn. 
2.1.3. Giông-giống như vậy là: 


hình vẽ 
HỆ 
Ẳ © \ “Art Ộ 
chữ Hán + H zK cố) $ 
tiếng Hán-Việt nhân nhật thuỷ mã ngư 
nghĩa người mặt trời nước ngựa cá 


2.1.4. Các chữ trông thế nào vẽ lại giông-giống như vậy thường được gọi là 
chữ tượng-hình ## 7#. 


2.2.0. Vẽ mãi cũng hết cách, đành phải nghĩ ra lối viết không vẽ ra được. 
2.2.1. Thí-dụ, lấy một nét ngang làm mức phân-chia trên dưới, viết thành hai chữ thượng 
(= trên) và hạ (= dưới): 

chữ Hán + F 

tiếng Hán-Việt thượng hạ 

nghĩa trên dưới 
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2.2.2. Các chữ giông-giống như thượng và hạ (trên và dưới) gọi là chữ tượng-sự ` 5# 
(Còn gọi là chỉ sự 4 $# hay xửsự /§ % ) Thí-dụ như, 


chữ Hán = — ca r] 
tiếng Hán-Việt nhất nhị tam vi 
nghĩa một hai ba vây quanh 


2.3.1. Một thì dễ (nhất —), hai cũng dễ (nhị —), ba cũng dễ (tam =  ). 

Người đọc nhận ra ngay. 

Một cây thì vẽ được (mộc L ), nhưng làm sao vẽ được cả một rừng cây? 

Chẳng lẽ vẽ mười cây, hai mươi cây? Thôi thì đành phải nhận với nhau (Đặt ra quy-ước.) 
Khi nào vẽ hai cây ở gần nhau có nghĩa là rừng (lam 3Ÿ ). Khi nào viết ba chữ mộc thì 
có nghĩa là cây-cối rậm-rạp (sâm ‡#'. 


chữ Hán . 3 & 
tiếng Hán-Việt mộc lâm sâm 
nghĩa cây rừng cây-cối rậm-rạp 


2.3.2. Cách tạo chữ giông-giống như lâm, sâm gọi là tượng-ý $ F4 hay hội-ý sa F4 l 
2.4.1. Đến những chữ có âm giống nhau, thí-dụ như Hồ là tên một giống người ở phía bắc 
nước Tàu và hồ là một vũng nước lớn hơn ao. 

Hồ là tên một giống người đã có rồi ¿] : 

Hồ là vũng nước lớn hơn ao chưa có . 

Hai tiếng cùng âm, chữ viết cũng viết giống nhau. Muốn phân-biệt hồ là vũng 
nước lớn thật lớn, cho thêm chữ thuỷ (= nước) ở trước } . Vừa tiện vừa dễ đọc, dễ phân- 
biệt. 


chữ Hán đ] M( ? +) 
tiếng Hán-Việt Hồ hồ (thuỷ + hồ) 
nghĩa tên một giống người vũng nước lớn hơn ao 


2.4.2. Cách tạo chữ giông-giống như Hồ-hồ thường được gọi là chữ tượng-thanh $ #* 
(hay hình-thanh 7#, hài-thanh ‡# ZƑ ). 


2.5.1. Còn có nhiều chữ, âm khác nhau, chữ viết khác nhau, nhưng có cùng một nghĩa. 
Các chữ này được xếp vào loại chuyển-chú *ò 3È. Khi nói và khi viết, người ta lấy chữ 
này để chua nghĩa chữ kia. 


2.5.2. Thí-dụ I:Ai ZÄ3.căng Äẩ$', điệu J#-, lăng J#, vũ JẾ# đều có nghĩa là thương, 
thương-xót, thương-tiếc. Người ta thường lấy chữ ai để chua nghĩa các chữ kia. 


2.5.3. Thí-dụ 2: Khảo zŸ# và lão ZŠˆ đều có nghĩa là già, có thể lấy chữ này để chua 
nghĩa chữ Kia. 
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2.6.1. Loại thứ sáu có tên là giả-tá {# 8 . 
Giả-tá có nghĩa mượn sai, lấy một chữ có sẵn để làm thành một chữ khác. 


2.6.2. Có hai lối giả-tá: 
A. Mượn chữ có cùng thanh để viết một chữ khác. Tức là hai chữ viết y hệt nhau nhưng 
có nghĩa khác nhau: 


Thí-dụ 1: Ô Ø là con quạ, được mượn làm chữ ô trong ô-hô l ##.. Ô-hô có nghĩa 
là than ôi [có khi viết là #É ## ]. 


Thí-dụ 2: Lí #Ÿ là mài ngọc, giữa ngọc, được mượn làm chữ lí trong nghĩa-lí 


X8. 


Thí-dụ 3: Đạo Il là đường, được mượn làm chữ đạo trong đạo-đức ll ‡È , đạo-lí 
I7. 


>> 


.. Mượn chữ để viết một chữ khác có thanh hơi khác và nghĩa cũng đổi khác. 
Thídụu: +& trường = dài > %&  trưởng=lớn, lớn lên 

-F. hạ = dưới > PP há=xuống 

44 y=áo E 4® _ ý =mặcáo 

2.7. Nói tóm lại, từ xưa tới ngay, người ta thường nói tới sáu cách cấu-tạo chữ Hán. 
I1. Tượng-hình 

Tượng-sự (hay chỉ-sự, xử-sự) 

Tượng-ý (hay hội-ý) 

Tượng-thanh (hay hình-thanh, hài-thanh) 

Chuyển-chú 

Giả-tá. 


S2 3ï uy hacg nu 


2.8. Chữ Hán có từ bao giờ? 

Tài-liệu xưa nhất là các chữ viết trên những mảnh xương trinh-bốc tìm thấy ở tỉnh 
Hồ-nam. Nhiều nhà khảo-cổ cho là thuộc đời Thương Tlj (còn gọi là nhà Ân # ) (vào 
khoảng 1756-1123 trước dương-lịch). Như vậy, chữ Hán có thể đã thành-hình trước đó. 
Nói tóm lại, chưa biết rõ chữ Hán có từ bao giờ. Nhưng có thể nói chắc là vào đời nhà 
Thương đã có chữ Hán rồi. 


2.9. Hình-thức của chữ Hán. 

Hình-thức của chữ Hán đã thay-đổi nhiều lần. Người ta thường nhắc tới tên của 
Thương Hiệt ệ đq và Lí Tư + Xf . Cho tới nay, sáu kiểu chữ triện, lệ, chân, thảo, 
hành-thư và chữ đơn-giản vẫn còn được dùng. 
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2.9.1. Triện t 
Gồm hai loại: 
Đại triện 2 t do thái-sử Trứu # đời Chu Tuyên- Vương làm ra. 
Tiểu triện ¿` Ea do Lí Tư 3# Äƒˆ đời Tàn làm ra. 


2.9.2.Lệ ##' do Trình Mạc Ä4#‡ất đời Tần làm ra. 


2.9.3. Chân l là lối viết đủ nét, đâu ra đấy, rõ-ràng, dễ xem. Còn gọi là khải (khải-thư 
lýJŠ$ 
đ đi): 


2.9.4. Thảo k2 là lối chữ viết đơn-giản để viết cho nhanh. 


2.9.5. Hành-thư ‡† $ 
Ngoài bốn lối trên, còn một lối nửa chân nửa thảo (hay có thể nói là chữ chân đá 
thảo) được gọi là hành-thư. 


2.9.6. Chữ đơn-giản 

Tới đầu thế-kï 20, lối chữ đơn-giản được dùng trong mọi việc, từ hành-chính đến 
giáo-dục. Người đi học thường chỉ biết chữ đơn-giản đã gặp rất nhiều trở-ngại khi muốn 
tra-cứu sách-vở của người xưa. 


3. Nguyên-tắc viết chữ Hán 


3.0. Nói một cách phóng-túng, muốn viết thế nào cũng được miễn sao người viết vừa ý, 
thấy đẹp và người khác có thể đọc được. 


3.1. Theo kinh-nghiệm của người đi trước, muốn viết đẹp cần phải theo mấy nguyên-tắc 
sau đây: 

Trái trước, phải sau. 

Trên trước, dưới sau. 

Ngang trước, dọc sau. 

Giữa trước, hai bên sau. 

Ngoài trước, trong sau. 

Nét khép kín viết sau cùng. 


3.2. Để có thể ứng-dụng những nguyên-tắc trên, cần phải biết qua các nét chữ. 


3.2.1. Nét chấm 


“. ^“ 2 ^ 2 z., ^ ® 7n `^ 
a. Nétchấmởtrên * (ở trong các bộ miên đầu ) 
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Thí-dụ: tông '# diệc ÿR 
ă. Hainétchấmởtrên ` 
Thí-dụ: thường %Š đương ®# 
â. Nétchấm ởdưới ` 
Thí-dụ: dệc ÿR lương ÿễ 
b. Nétchấmxốc 
Thí-dụ: tâm %3 án J} 
c. Nét chấm giữa 
Thí-dụ: thoả 5$ tr ## 
3.2.2. Nét ngang 
a. Nétngang dài —— 
Thí-dụ: bất Z* tam S 
ă. Nếtngang ngắn — 
{ ~ồ * ` + 
Thí-dụ: ngữ #& trường K hoa 4È, 
huấn |} bú $%'ŠỐ thảo #f 
3.2.3. Nét xổ 
a. Nétxổthường: đài | ngắn - | 
Thí-dụ: nh JŸ hoàng # 
ă. Trên lớn Ị 
Thí-dụ: thần +? trung th từ Ấ# 
â. Trênnhỏ Ì 
Thí-dụ: trần ## bộ Š 
3.2.4. Nét phẩy 
a. Nhỏ z7 2, 2 
Thí-dụ: tín fŠ qua 3%, trọng k2 
nhân 4= quốc RÄ] thoả -Š$> 
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ă. Lớn ) s 


32 


⁄ 
mộc k. 


Thí-dụ: nguyệt | — đại % 
phong trượng x* đông ;á 
3.2.5. Nét xốc ⁄ ⁄ 
Thí-dụ: thanh ÿŸ tiếp ‡Š lí E# 
thứ 3# điêu Z 
3.26. Nếtmác `\ 
Thí-dụ: túc XÈ nhập ^. đạo 3Š[ thán ## 
thú ### hựu X tạo 3È phúc JjŸ 
phân 2* dẫn $_ 


3.2.7. Nét móc 
a. Móc thắng 


j Ị 


Thí-dụ: đông # lương 
 ®# y  ® 
hành #ƒ trường & 
đỉnh TT 
ă. Móc gẫy 
M-. ."* 
quốc B] môn ƑŸ] nhi ứg đạo 3Ÿ[ 
đồng l] vấn Bị vũ dì ‡Ÿ 
cố văn Bị thượng lj tạo ‡# 
â. Móc cong ụ 
Thí-dụ: hồ  # hanh # 


phạm 3Ù, liu 


b. Móc ngang Ờ 
Thí-dụ: minh SE 


` 


8) 


trụ 


77 _t*®+ 


trận R§ˆ phong J§ 


bộ # khí  ất 
đô Z3 hàng JŸÿ 
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c. Móc ngửa 
Thí-dụ: 


ch. Móc nghiêng 
Thí-dụ: 


3.2.8. Nét gẫy _ 


L Ũ 
loạn ấU nguyên ZÙ 
nhĩ ŸL dã 4h, 


b &¿ 


dực, dặc mũ tâm “3 
qua 3 ân ,J§ 


â. Nét gẫy phải - ] 


Thí-dụ: 


kiến Ñ, 


nhật H 


Nhiều người thích viết nét gẫy phải có móc: "} 


ă. Nét gẫy trái 


Thí-dụ: hàm ryấy sơn th khuông [£ 
xuất th vong T+Z tường 2] 
â. Nét gẫy xiên <S & + 
Thí-dụ: nữ -*%# sào Ÿ đi 
Hảo 3Ÿ tuần 3$ huyền 3 
3.3. Trở lại thứ-tự các nét khi viết 
Trái trước, phải sau. 
Trên trước, dưới sau. 
Ngang trước, dọc sau. 
Giữa trước, hai bên sau. 
Ngoài trước, trong sau. 
Nét khép kín viết sau cùng. 
3.3.1. Trái trước, phải sau. 
Thí-dụ: nhất — xuyên )ÌÌ tín †ễ 
3.3.2. Trên trước, dưới sau. 
Thí-dụ: thì bình *# huyền 3 


3.3.3. Ngang trước, dọc sau. 
Thí-dụ: 


thập -Ƒ 


- 


hạt Š) 
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3.3.4. Giữa trước, hai bên sau. 
Thí-dụ: tiểu ¿}> chỉ gÈ. học ## 


3.3.5. Ngoài trước, trong sau. 
Thí-dụ: vấn Rị nguyệt | 


3.3.6. Nét khép kín viết sau cùng. 
Thí-dụ: hồi E} tù quốc J8 


3.3.7. Tuy-nhiên, có khá nhiều chữ ngoại-lệ (không theo những cách trên). 
Thí-dụ: đạo 3Ï đình ## 


3.4. Khi tập viết còn phải nhớ: 
3.4.1. Viết trong ô vuông 
Thí-dụ: 
nhân tiểu thiên liễu 


3.4.2. Ngang bằng xổ thắng 
Thí-dụ: thập Ƒ sự SE 


3.4.3. Nét ngang nhỏ hơn nét dọc 
Thí-dụ: thập Ƒ sự SE 


3.4.4. Chữ ít nét phải viết đậm hơn chữ nhiều nét 
Thí-dụ: khẩu quốc 


3.4.5. Hai phần trái và phải phải ngang nhau. 
Thí-dụ: thù ## độc 3Š biện #ŠŸ 


Trường-hợp đặc-biệt: 
a. Ngang đầu, nếu phần trước ít nét. 
Thídụ: hạng Zl khấu #Ƒ 


ă. Ngang chân, nếu phần sau ít nét. 
Thídụ: hồng ấr 
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Tập Viết 
I Viết mỗi chữ mười lần. Bắt đầu từ nét số 1, rồi đến số 2, 3... 


I. Âm Hán-Việt và chữ Hán: 


11.nguyệt J 12.xuyên )\Ì 13.thượng _È 14. trung 
2l.tảo 22.nhân ÀÔ 23. chỉ »* 24.đài 
3lLdã 4, 32tha ‡ủ 33hữu 33 34.đồng 
4llãõ z# XW42kho #Ä%  43.trường & 44.ân 
5I.thường #  52đơn SỐ 53.1í ƒŸ  54.trọng 
6l chỉ j§ 62bộ 3§ 63đạo 3Š 64.ý 
7Ithư #Ÿ  72nm w#  73.quốc 74. học 


‡R ¿k Hệ (8 ã1J nề -Ÿ 
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Bài Tập 

I. Viết mỗi chữ năm lần. Bắt đầu từ nét 1, rồi đến 2, 3... 

I. Âm Hán-Việt và chữ Hán: 
II.lụcx  12.tứ w I3.tâyøg 14.văn& 1.5.tiểu¿} 
21. tài 22. hoá 4È, 23phụ4 24.sinh #3 2.5.lai 
31l.tnh # 32.cận z{ 33.cảnh 34. trì #4 3.5. m1 
4lcấp# 42.hắc # 43đácj‡ 44.tp 3#  445.bối# 
51. vi # 52.trườngE 53. trương K 54. lục ## 5.5. ngữ š# 
61.thức ‡š 62. thí 3š 63.đàm‡⁄ 64. huấn ï|} 6.5. nhận ?# 
71.thuận H§ 72. khán ấ 73. tôn #2 74. lệ 4] 7.5. đăng }# 


II. Viết năm câu hay năm nhóm lời hay năm lời có một trong những chữ 
vừa tập viết. 

Thí-dụ: 
1. Tứ v99 cố vô thân. (12) [Ngoảnh lại nhìn bốn phía không có (ai là) người 
thân (người gần-gũi thân-thuộc).] 
2. Thuận !"l§ vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. (71) 
3. Khán ấ -giả là người xem. (72) 
IV. Tìm năm chữ biết nghĩa, viết thêm một vài nghĩa khác (chữ Hán viết 
giống như thế hoặc viết khác) hoặc viết như vậy nhưng có âm hơi khác nghĩa 
khác. 

Thí-dụ: 
1. Lục (54) ## là ghi chép. Cùng âm viết khác, lục (11) 2 là sáu. 
2. Vi (51) #; là làm. Khi đọc là vị có nghĩa là vì (vị-kỉ = vì mình). 
3. Phụ (33) 4+ là bố, cha, ba. Cùng âm viết khác, phụ f‡' là dựa vào, thêm 
vào, kèm vào (vùng phụ-cận - phụ-cận là sát bên, kế bên, gần kề). 


Ằ 
E 
so: 
R. 
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5 
Chữ Hán - Tìm Chữ 


5.1. Người học viết chữ Hán không trước thì sau cũng phải biết đếm nét. Nét nào viết 
trước đếm trước, nét nào viết sau đếm sau. Không kể những chữ đơn-giản và dễ đếm, 
những chữ nhiều nét và khó viết, mỗi người đếm một lối, có thể khác nhau vài ba nét. 

Khi đã biết đếm nét và biết bộ, có thể tìm chữ dễ-dàng. 


5.2. Tìm chữ ở đâu? 

Tìm trong các tự-điển và từ-điển Hán- Việt xếp theo bộ. Nếu có một số vốn kha- 
khá về chữ Hán có thể tìm chữ và tìm nghĩa trong các từ-điển Tàu. 

Thí-dụ: 

1. Thiều-Chửu, Hán-Việt Tự-điển. Hà-nội: Nhà In Đuốc Tuệ, 1942. 

Hiện nay các tiệm sách có cuốn tái-bản lần thứ hai (có thêm mục-lục 92 trang tra 
theo mẫu tự). Ở trên mạng có thể mở 
http://perso.wanadoo.fr/dang.tk/langues/hanviet.htm hoặc là htip://www.vnet.org/vanlanssj/nomtool/ 

2. Nguyễn-Trần-Mô, Nzm Hoa Tự điển (In lần thứ nhất). Hà-nội: Thư-Hương, 
1941. (Bài tựa viết năm 1940). 

3. Trần-Trọng-San, Hán-Việt Từ-điển. Scarborough (Ontario, Canada): Bắc Đầu, 
1997. 

4. Trần Văn Chánh, Tờ Điển Hán Việt - Hán ngữ Cổ đại và Hiện đại. Thành phố 
Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Trẻ, 2001. 


5.3. _ Thế nào là bộ: 

Ngày nay, các từ-điển tiếng Việt được xếp theo thứ-tự a ä âbc... Các từ-điển 
Anh, Pháp, Mĩ cũng xếp theo a b c. 

Thí-dụ tiếng Việt: 

Am, ám, an, ang, áng... được xếp vào mục A. 

Âm, ấm, ân, ấn... được xếp vào mục Â. 

Ba, bà, ban, bàn, bang, bảng... được xếp vào mục B. 

A äă âbcchdđe ê... thường được gọi là chữ cái. 

Bắt đầu bằng chữ cái nào thì xếp vào chữ cái đó. 

Chữ Hán cũng có những chữ cái như thế, nhưng không gọi là chữ cái mà gọi là bộ 
hay bộ thủ. 

Chữ nào thuộc bộ nào thì xếp vào bộ đó. 

Như vậy, có thể nói bộ là những chữ cái của chữ Hán. 

Thí-dụ: 

I. Nhất — đỉnh T thất + tam £ thượng È hạ F thế + 
đều có chữ nhất — được xếp vào bộ nhất — . 


Phạm-Văn Hải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 40 


2. Khẩu W@ cổ dÿ cú đ} chỉ f# khả 5Ƒ danh 4# quân 3 
chu /]— đềucóchữkhẩu W? được xếp vào bộ khẩu VŒ?. 

3. Tử ƒÝ khổng $L tự ®# tồn ## mạnh 2 hài jÁ tôn 3$ 
học ®## đều cóchữtử -Ÿ# được xếp vào bộtử 7. 

4. Tâm “3 tất 3% nhãn ê chí & vong 3 trung # nộ 4 
tư /#‡ oán #4 khủng #& đềucóchữtâm 3š được xếp vào bộtâm ø\3 

5. Ngôn ä đính 3T phó $š} kế ‡[ thảo 3‡ ngoa 3#, tụng 3 
hứa #‡ bình #Ƒ đềucóchữngôn Š được xếp vào bộngôn ä . 

Đa“ 


\ 
z 


Như vậy, nếu biết đếm nét và đã có một ý-niệm về bộ, người học chữ Hán có thể 
mở một cuốn tự-điển hay từ-điển xếp theo bộ để tìm chữ và tìm nghĩa. 

Tuy-nhiên, tìm chữ theo bộ khó hơn tìm chữ theo chữ cái. Thứ nhất vì chữ cái thì 
ít còn bộ thì quá nhiều. Các tự-điển và từ-điển lớn có tới 214 bộ. Thứ hai, nhiều khi tưởng 
là bộ này nhưng sự thật lại là bộ khác. Lắm lúc không nhận ra bộ. 


5.4. Trước khi tìm-hiểu cặn-kẽế hơn, chúng ta nhìn qua bộ mặt của 214 bộ chữ Hán, bắt 
đầu bằng bộ nhất — chỉ có một nét, cho tới bộ được #ầ có tới 17 nét. 


I.nhấ —  2.cổn | 3. chủ * 4.phiệt ?  5.ất ế, 6. quyết ] 
7.nh — 8.đầu ~  9.nhân ^., { 10.nhân JL I1.nhập A_ 12.bát 2V 
13. quynh [] 14.mịch ^ 15.băng +3  16.kỉ 7L 17.khảm 1! 18. đao 22, 1 
19. lực 7} 20.bao ”j 21.chuỷ V, 22.phương  23.hễ [_ 24.thập + 
25.bốc}  26.tiếl  27hán J7 28.tư A 29.hựu #4 30.khẩu Œ? 
31.vi L] 32.thổ + 33s + 34.truy,tri 4  35.suy #3 [Thiều Chửu bỏ 
bộ 34. truy, trỉ còn lại 213 bội] 36.tịh Ø 37.đạ K ˆ 38 nữ +  39.tử # 
40.miên **> 41.thốn =*Ƒ 42.tiểểu ;]} 43.uông Ä4, 44.thi 45. triệt 9 
46. san sh 47.xuyên )Ì,& 4§.công T 49.ki , 50.cân!}⁄  51.can 
52.yêu #4  53.nghim J” 54.dẫn #_ 55.củng }PÈ 56.dặc Ä, 57.cung 2 
58.kí #Z 59.sam 2  60.xích ƒ 61.tâm +», } 62.qua 3, 63.hộ 
64.thủ +, ‡ 65.chỉ #66. phốc } 67.văn &4. 68§.đẩu $} 69.cân /ƒ† 
70. phương 2 71.vô #4 72.nhựt H 73.viết W 74.nguyệt R 75.mộc 
76. khiếm & 77.chỉÈ 7§ đã ZŸZ  79.thù #  80vô # ` &I1.tỉ Pk, 
82.mao $, 83.thị Á, 84.khí 544 85.thuỷ Z&,ỳỲ 86.hoả ,~s 87.trảo /Ê 
88.phụ 4 89.hào Š 90.tường 3] 9l.phiến j 92nha #3  93.ngưu + 
94. khuyển &, 3  95.huyền #  96.ngọc +®&, + 97. qua /( _ 98.ngoã Ä, 
99.cam + 100.sinh 2# I101.dụng ] 102.điền # 103.sơ ZE 104.nạch ‡” 
105. bát /*  106.bạch Ếj 107.bì ÿ 108.mãnh w 109.mục | 110.mâu # 
II1.thỉ &  112.thạch 4s 113.thị 4.3 114.nhựu F3 115.hoà & 116.huyệt 7š 
I17.lập 3 118.trúc #T 119.mẽế 3 120.mịch Ấ 121.phẫu 3; 122.võng B, "” 
123. dương 3°. 124. vũ jj_ 125.lão # 126.nhỉ ứy 127.lỗ ⁄ 128.nh ®## 
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129. duật #'`. 130. nhục P], 8 131.thần E 132.tự ÉẾỊ 133.chí #  134.cữu 
135. thiệt #7 136. suyễn #} 137.chu  138.cấn Ệ_ 139.sắc , 140. thảo ‡hh, *” 
I4I.hô/B8  142.trùng $% 143.huyết ứ 144.hành ƒ† 145.y ®&, 3 146.á , ” 


147. kiến Ñ, 148. giác ñl 
153. trĩ ý 154. bối E 
159.xa $# — 160.tân # 
164. dậu _ 165. biện #& 
170. phụ #, É 171. đãi R 
176. diện ứJ 177. cách # 
182. phong 183. phi #Š 
I8§.cốt'ƑP 189. cao jÐg 
194. quỷ ÿ  195.ngư 


200. ma Jj_ 201.hoàng 3# 202.thử Â_ 203.hắc # 


206. đỉnh ;t. 207. cổ ä#& 
212. long đ, 213. quy Ấ# 


149.ngôn Š 150.cốc @&. I5I.đậu 8 152.thỉ # 
155.xích j‡ 156.tẩu zk 157.túc # 158.thân Ÿ 
I61.thần j& 162.sước Ý,i_ 163.ấp Ởở,, Ƒ 
l6.lí 167.kim 4 168. trường? 169. môn Ƒ3 
172.chuy 4È 173.vũ 8  174.thanh +Ÿ 175.phi 3È 
I78vi? 179.cửu äE I§0.âm #Ÿ I§1.hiệt 
184. thực + 185.thủ 3ƒ 186.hương #1§7.mã Š 
190.tiêu Z 191. đấu FÌ 192.sưởng tŠ 193.cách rủ 
196. điểu Ếý 197. lỗ 198.lộc j8, 199.mạch ® 
# 204.trrjÿ 205.mãnh äŠ 
208. thử #Ñ 209.1 Ÿ  210.tề #4. 211.xỉ # 
214. dược #3 


5.5. 214 bộ chữ Hán và một vài thí-dụ 





I. lInết có 6 bộ: 
nhất —— 
cổn 
chủ ì 
phiệt 
ất ¿, 
quyết ] 

1.1. nhất — 

(một) 

1.2. cổn | 

1.3. chủ 

1.4. phiệt 

(dấu phẩy) 

15. ất. 


(can thứ hai 
trong 10 can) 
1.6. quyết Ì 

(nét sổ có móc) 


thất + (bảy) 

thượng _È_ (trên) 

trung *P (giữa, trong) 

xuyến !# (suốt, xỏ qua, xâu (tiền)) 
hoàn #3, (viên) 

chủ + (người giữ quyền, người có quyền) 
nã 72 (bèn) 

hồ *#. (vậy,ư) 

cửu #⁄, (chín [9]) 

khất £, (xin) 

nhũ ÝU (vú) 

liễu Ÿƒ (xong) 

sự '# (việc) 
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2. 2 nét có 23 bộ: 
nhị — băng 2 hễ lẽ 
đầu > kỉ ƑỰL thập F 
nhân (nhơn) À : ‡ khẩm L1 bốc  È 
nhân (nhơn) )L đao 77: 1 tiết ï 
nhập lực ? hán 7 
bát 2é bao Hi) tư * 
quynh [] chuỷ hựụu ®%& 
mịch 7” phươngL— 

2/3 HH ngũ # (năm) 
(hai) Á (tên một châu; thứ nhì, thứ haI) 

2.8. đầu *> vong += (mất) 


2.9. nhân (nhơn) ^ˆ › 


2.10. nhân (nhơn) )L 


etLÍ‹ 


22. 


2.13. 


2.14. 


SÀ 


2.16. 


2P 


2.18. 


2-19. 


2.20. 


2n To 


(người) 
(người) 
nhập 
(vào) 
bát 7X 
(tám) 
quynh T] 
(đất ở xa) 
mịch “^ 
(trùm lên) 
băng ¿ 
(nước đá) 
kỉ ƑL 
(phế) 
khảm + 
(há miệng) 
đao 5 
(dao) 
lực ? 
(sức) 
bao “ 


(bọc) 
chuỷ, truỷ 
(cái thìa) 


so] 


V, 


giao 5š (đi lại với nhau, chơi với nhau) 

nhân 4= (yêu người, thương người) 

km 4* (nay) 

nguyên 7ÿ (mới đầu, bắt đầu, đứng đầu) 
huynh ZỦ (anh) 

nội ƒ ' (trong, vợ) 

lưỡng # (hai); lạng, lượng (mười đồng cân) 
binh ÿ# (lính) 


điển 3# (sách [quan-trọng]) 
sách Ÿ†' (bản văn của vua cho ai cái gì; sách) 
mạo l (hấp-tấp, lỗ-mãng, làm bừa, làm giả) 
quan #$ (mũ, nón); quán (đội, đứng đầu) 

X- 


minh 3 (mù-mit, ngu-tối) 

đông 4 (một trong bốn mùa) 

băng 3 (nước đá; lạnh, lạnh-lùng; làm mối) 
phàm }L (hễ, gồm tất-cả; hèn, khác với tiên) 
hoàng #Ä (con phượng cái) 

hung 3 (dữ; giết người) 

xuất th (ra, sinh ra, hơn) 

phân Z* (chia, chia-li); phận (phần, phận) 
vẫn j (đâm vào cổ) 

công ZJ} (việc) 

liệt 2 (kém, yếu, hèn-mọn) 

vật 7 (chớ, đừng) 

bao Ø, (bọc) 

hoá 4È (đổi, trở nên) 

bắc 3È (tên một phương, ngược lại với nam) 


Phạm-Văn-Hải 


2.22. phương 
(đồ để đựng) 

223. hễ,hệ Ƒ_ 
(che đậy) 

2.24. thập + 
(mười, mươi) 


2.25. bốc } 
(bói rùa) 
2.26. tiết Ị 


2.27. hán J3 
(sườn núi) 
2.28. tư,khư 2À 


2.29. hựu % 
đại) 


1. 3 nét 
khẩu 


} XS Xà Hệ D g 


3.30. khẩu 
(miệng, mồm) 


3.31. vi II 


3.32. thổ St 


(đất) 
3.0, Sĩ + 
(học trò) 


có 31 bộ: 
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phỉ EE (không đúng, giặc cỏ) 

quỹ lX (hòm, rương) 

biển ÿŠ (tấm ván để viết chữ) 

khu j]#_ (cõi, vùng) 

thiên f (nghìn, ngàn) 

thăng † (lên) 

chêm (xem, coi điềm để đoán tốt xấu) 

quái ‡} (quẻ) 

mão ÚƑ (tên một chỉ trong 12 chỉ) 

nguy /#, (cao, cao đến muốn đổ, không yên-lành) 
hậu /#_ (đầy, đối-xử tốt) 

nguyên /# (chỗ bằng-phẳng, chỗ ở giữa cả nước) 
khứ + (đi, bỏ, tên một thanh [thinh] lên cao) 
tham # (xen vào, dự vào); sâm (một thứ củ quý) 


cập (kip) 

hữu #4 (bạn) 
thốn NI can T† 
tiểu r}È yêu # 
uông %; nghiễm Ƒ” 
thi j dẫn 4 
triệt th củng H 
san,sơn ch đặc s_ 
xuyên  )Ì & cung  Ø 
công c-: kí Sế 
kỉ c7 sam 2 
cân rh xích ‡ 

cổ ` (ưa) 


vấn ld| (hỏi) 

tù (người bị nhốt) 

nhân (gốc-rễ, cái gây ra cái khác) 

địa Hử, (đấu 

quân 3ÿ (đều, bằng, không hơn không kém) 
toạ 4#. (ngồi) 

tráng Z+` (mạnh, khoẻ) 

thọ -ŠŸŠ (lâu dài, sống lâu, chúc mừng) 


Phạm-Văn-Hải 


3.34. 
(theo, theo sau mà đến) 


3.35. suy 4 (đi chậm) 


3.36. 
0c 


3.38. 


3.50, 
3.40. 
3.41. 
3.42. 
3.43. 
3.44. 
3.45. 
3.46. 
3.41. 
3.48. 


3.49. 


truy,trÌ 4 


tịch 7 
(buổi tối) 
đại % 
đớn) 
nữ + 
(đàn bà con gái) 
tử + 
(con) 
miên  ” 
(mái nhà) 
thốn  =~Ƒ 
(tấc) 
tiểu nÑ 
(nhỏ) 
uông #Ẳ, 
(kiếng chân) 
thi ” 
(thây, xác) 
triệt th 
(cây cỏ mới mọc) 
san (sơn) :h 
(núi) 
xuyên )IÌ ; & 
(sông) 
công 
(khéo, làm khéo) 
kỉ Fà 


(tên một can, mình) 


3.50. 


3.51. 


3.52. 


cân rh 
(khăn) 
can 1 


(cái mộc đỡ đạn) 


yêu % 
(nhỏ) 
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Hán- Việt Tự-điển của Th†ều-Chửu không có bộ này. 


hạ ` (hè) 

ngoại #}° (ngoài, về phía mẹ) 

dạ 4& ` (đêm, về đêm) 

thiên &_ (trời, Trời) 

phu #4 (đàn ông, chồng) 

nô 3Ÿ (người ở) 

hảo ##ˆ (tốt, hay), hiếu (thích, yêu-thích) 
nga ##, (đẹp, tốt-đẹp) 

tự # (chữ) 

quý ## (mùa, cuối) 

thủ XƑ (giữ); thú (xem-xét nơi mình giữ) 
an s4 (yên, yên-lành, để yên) 

tự s# (chùa, nơi sư ở) 


tìm s# (tìm) 
thiểu “## (O; thiếu (trẻ) 


tiêm #3 (nhọn, cái gì có mũi nhọn) 

vưu ÿ#, (lạ-lùng, lạ-thường) 

tựu ?#? (nên, tới) 

cư |? (ở, người đàn ông ở nhà tu theo Phật) 
ốc |  (nhàở) 

truân ;È, (khó) 

Hán- Việt Từ-điển của Thiều-Chửu chỉ có 2 chữ. 
ngạn jƑ_ (bờ) 

băng /j (ở, núi lở, mất; vua chết) 

tuần 3# (đi xem-xét) 

sào #|'_ (tổ, Ổ) 

tả # (ái) 

xảo 25 (khéo) 

t E, (tên một chỉ trong 12 chỉ) 

hạng 4Ä (ngõ) 

bố 3#. (vải) 

bạch # (uụa) 

can ‡†_ (làm lỗi nặng, cái mộc đỡ tên đỡ đạn, can) 
nên 4# (năm) 

hạnh # (may) 

ấu ## (bé nhỏ) 

kỉ Ấ (mấy) 
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3.53. nghiễm, yểm Ƒ” 
(mái nhà) 
3.54. dẫn ‡- 
(bước dài) 
3.55. củng 3# 
(chấp tay) 
3⁄56. đặc — 
(bắn) 
3.57. cung ZØ 
(một thứ khí-giới) 
3.58. kí = 
(đầu nhím) 
3.59. sam 2 
(lông đài) 


3.60. xích,sách 4 


4. 4 nét 
tâm 
qua 
hộ 
thủ 
chi 


phốc 


văn 
đẩu 


cân 


phương 


VÔ 


„o 
S-=. 

G3 

$ »„. 
^~ ch =. 


` XY  Xt chu 
+ 


` 


% 


à 


nhật (nhựt) H 


viết 
4.61. tâm 


(tim, chỗ để nghĩ) 


4.62. qua 


g 


v2 † 


% 


(cái mác) 


4.63. hộ 


Tay 


(cửa một cánh) 


để J& (đáy) 

khố /Š (kho) 

đình 3# (chỗ vua quan bàn việc nước) 
kiến #Ÿ _ (dựng nên) 

chấp,nhập + (hai mươi) 

lộng # (thổi, đùa bốn) 

thức z4 (khuôn phép) 

thí (người dưới giết người trên) 
điếểu %5 (thăm-viếng người chết) 
nhược ÿŸ (yếu, yếu-đuối) 

cường 5% (mạnh) 

tuệ #' . (chổi) 

vị,vựng % (xếp từng loại với nhau, loại) 
hình #⁄ (dáng) 

ảnh #Z (bóng) 

vãng ƒ#Ÿ (đi) 

hậu jẤ (sau) 


nguyệt ÿÏ hoá 3X : 2 
mộc  Z#ˆ tảo /Ê 
khiếm Ẩ&. phụ 4 

chỉ  xÈ hào 3# 

đãi  Z tường 2] 

thù  # phiến }⁄{ 

vô # nha #3 

tỉ bIẾP ngưu ZƑ 

mao  Š, khuyển ®›' Ï 
thị — 

khí 34 

thuỷ zZK ; ? 


chí (để ý vào việc gì và muốn làm cho được) 
tư (nghĩ, nghĩ đến) 

ức †ổ (ghi nhớ, nhớ) 

thành jŠ, (nên, trở nên) 

ngã $Ằ (ta, của ta, mình) 

phòng /#_ (bưồng) 

sở jƒ†_ (chỗ, nơi; thuộc về) 
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4.64. 


4.65. 


thủ 
(tay) 


chi 
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#4 


*% 


tà Z7 (thật giỏi về cái gì, vừa mới) 
ma / (xoa, xát, mài) 

mô 3Š (khuôn, no; bắt chước) 

khi 3$ (nghiêng, lệch) 


(ngành, nhánh; tí sửu đần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi là 12 chi) 


4.66. 


4.6. 
4.68. 


4.69. 


4.70. 


4.71. 


4.72. 


4.73. 


4.74. 


4.75. 


4.76. 


4.71. 


4.78. 


470: 


4.80. 


4.81. 
4.82. 


phốc,phộc $ : #& 


(đánh 
văn 
đầu 


(cái đấu, tên sao) 


cân 


khẽ) 
®* 
3È 


IS 


(cái rìu) 
phương ZŸ 
(vuông) 


vô #Ẳ, 


(không) 


nhựt (nhật) H 


(mặt trời, ngày) 


viết 


(nói rằng, rằng) 


nguyệt 


(mặt trăng, tháng) 


mộc 


g 


R 
% 


(cây [to]. gỗ) 


khiếm 


(thiếu, 


chỉ 


(ngừng lại, dừng) 


& 
ngáp) 


3È 


đãi,ngạt Z 
(sương tàn, tồI) 


thù 


(một thứ binh-khí) 


VÔ 


hà 
® 


+ 


(chớ, đừng) 


tỉ,bỉ }È, (so-sánh) 


mao 
(lông) 


& 


thu JJ (góp nhặt) 

công zt_ (đánh, vây đánh) 

văn 3% (vẻ, vẻ đẹp; gom-góp nhiều lời thành bài...) 
liệu 3È (cái gì có thể dùng để làm cái khác) 

tà #† (lệch, vẹo) 

tân ÄŸƒ' (mới) 

đoạn lƒf (dút, chặt đứt) 

th 5, (bày ra, đặt ra, đưa ra) 

lữ 2# (trọ, ở trọ; tên một đơn-vị trong quân-đội) 
kí E4, (đã, đã qua) 

tảo -Ý~ (sớm, thời-gian đầu của một ngày) 
minh R} (sáng) 

hôn 'ấ“ (tối) 

khúc dÿ (cong, chỗ cong) 

thư #Ÿ sách) 

hữu 4 (có) 

bằng J]j (bạn, bạn-bè) 

vị 2k (chưa) [nét trên cùng ngắn hơn] 

mạt Z⁄_ (ngọn) [nét trên cùng dài hơn] 

bản, bổn & (gốc, vốn, tiếng chỉ loại cho bài-vở, tranh-ảnh) 
thứ 3X (lần-lượt, xếp theo lần-lượt) 

hân }# (mừng, mừng-rỡ, hớn-hở) 

hoan ##' (vui, vui-mừng, hớn-hở) 

chính, chánh 3E_ (phải, không sai, ngay-ngắn) 
bộ +3? (khoảng giữa hai chân khi đi, một bước) 
tuẫãn ZáJ (chết treo, chết vì treo cổ) 

tàn #Š (dữ, còn thừa, gần hết, thiếu) 

sát ấấ (giết) 

huỷ Š# (làm cho mất đi) 

mẫu ®#* (me) 

mỗi #' (từng đơn-vị, thường-thường) 

Hán- Việt Tự-điển của Thiều-Chửu chỉ có 3 chữ. 
cau 4Ÿ (quả bóng, trái bóng) 

thảm $Š (cái đệm lông) 
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4.83. 


4.84. 


4.85. 


4.86. 


4.87. 


4.88. 
4.89. 


4.90. 


4.91. 


4.92. 


4.93. 


4.94. 


5 nét 


thị K 
(họ) 

kí 34 
(hơi) 

thuỷ zZK› ? 
(nước) 

hoả S3 vụẽ 
(lửa) 

trảo “›: ở 
(móng) 

phụ 4 (cha, bố) 
hào #4 

(1/6 của quẻ) 
tường 3Ï 
(tấm ván) 
phến 
(mảnh) 

nha Z2 

(răng) 

ngưu 
(trâu) 

khuyển ®%, Ÿ 
(chó) 

có 23 bộ: 
huyền 2 
ngọc ®&, + 
qua /Ê 
ngoã  #, 
cam “# 

sinh (sanh) Z# 
dụng 
đền WỊ 
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để , (nền, gốc) [sách Thều-Chửu ¡n thiếu 1 nét] 
dân Ƒ&, (người dân, con dân của làng, của nước) 
khí ất, (hơi, thể hơi) 

Hán- Việt Tự-điển của Thiều-Chửu chỉ có 5 chữ. 
cau +2 (ủm) 

một }3 (chìm, đắm, mất, chết, hết) 

thián j& (than) 

pháo Ÿ#; (súng lớn) 

chiếu Hễ_ (soi-sáng, để bên nhau mà xem-xét) 
tranh ##_ (giành) 

vì / (làm); vị(vì) 

Hán- Việt Tự-điển của Thiều-Chửu chỉ có 3 chữ. 
nh ñ (mày, ngươi, nhà ngươi) 

Hán- Việt Tự-điển của Thiều-Chửu chỉ có 3 chữ. 
sàng 7R (giường) 

tường 3Š (vách đá, vách gạch) 

bài ƑMƒ (thẻ, cỗ bài) 

bảng ÿ⁄§ (tấm ván dùng để viết hay dán lên) 

sanh #' (chống-đỡ) 

Hán- Việt Tự-điển của Thiều-Chửu chỉ có 2 chữ. 
mục 3# (người chăn, chăn-nuôi) 

vật 3# (các loài trong trời đất) 

trạng ##ˆ (dáng, tình-hình, đơn kiện) 

Địch 3X (tên giống người ở phía bắc nước Tàu [với ý coi 
thường]) 


SƠ x* thỉ %& 
nạch 37 thạch 
bát . thị 1 
bạch nhựu 
bì — # hoà ẩm 
mãnh ? huyệt 7% 
mục - EỈ lập  # 
mâu T7 


Phạm-Văn-Hải 


5.05. huyền 
(màu đen) 
5.06. ngọc  +% 
(đá báu, đá quý) 
5.07. qua Ê 
(dưa) 
5.98. ngoã Ä, 
(ngói) 
5.99. cam X:N 
(ngọt) 
5.100. sinh (sanh) Z# 
(sống) 
5.101. dụng | (dùng) 
5.102. điền 
(ruộng) 
5.103. sơ +. 
(chân) 
5.104. nạch ÿ7 
(tật-bệnh) 
5.105. bát % 
(giạng chân, xoạc căng) 
5.106. bạch 
(trắng) 
5107.bì  /j‡ (da) 
53.108. mãnh 4w? 
(đồ để đựng) 
5.109. mục R 
(mắt) 
5.110. mâu # 
(cái giáo) 
5.111. thi ®%& 
(cái tên) 
5.112. thạch 
(đá) 
5.113. kì,thị #3 
(kì = thần đất) 
(thị = mách bảo) 
5.114. nhựu 
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xuất ##= (hấp-tấp) 

Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 3-4 chữ. 
vương #Ở (vua) 

ngoạn #ÿU_ (chơi, vui-chơi, bỡn, vờn) 

hồ #K_ (bầu, cây bầu) 

biều ŠŸÁ (bầu đựng nước, đựng rượu) 

bình 3 (lọ, ống nhổ) 

âu & (cái bồn nhỏ) 

thậm 3# (rất; nào) 

đềm ##'` (ngọD 

sản /# (đẻ, chỗ đẻ) 

Hán- Việt Tụ-điển của Thiều-Chửu chỉ có 5 chữ. 
Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 4 chữ. 
do dị (bởi, tự) 

nm 5 (con trai) 

sơ ;Ø (xa, không gần, thưa, ít) 

nghỉ #Ÿ. (ngờ) 

tật 34 (mình mẩy không được dễ chịu; vết) 
bệnh 334 (ốm, đau-ốm) 

thống jŠ  (đau-đớn, đau-xót) 

đăng #$#_ (lên) 

phát 3# (bắn ra, mở ra, nở ra, bật ra, lớn hơn) 
bách (trăm) 

giai #ˆ (đều) 

cổ 8Ñ. (trống) [thường viết ## với bộ “chi 3 ' ] 
minh ðjJ— (thề) 

tận (hết 

trực yï (thẳng) 

tương 3‡Ä_ (cùng, nhau, cùng nhau) 

cao s (mỡ-màng, nhãn bóng) 

căng 3$ (xót-thương) 

Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 4 chữ. 
tri #4 (biết, hiểu-biết) 

đoán ## (ngắn) 

phá #š# (làm vỡ, làm cho hết bí-mật) 

nghiên 5ƒ (nghiền, nghiền-ngẫm) 

tổ 4H B (ông, bố của bố) 

tường 4Ý. (điềm tốt) 

phúc 3#. (điều tốt-lành Trời cho) 


cam 4 (loài chim) 


Phạm-Văn-Hải 
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(vết ngón chân của thú-vật) /áø- Việt 7-điển của Thiều-Chửu chỉ có 4 chữ. 


5.115. 


5.116. 


3:1 L7. 


6.118. 


6.119. 


6.120. 


6.121. 


6.122. 


6.123. 


6.124. 


6.125. 


hoà 


(lúa) 

huyệt ?š 
(hang, lỗ) 

lập  # 
6nét có 29 bộ: 
trúc 4Ï 
mễ >3 
mịch 
phẫu #3 
võng M 
dương 3ˆ 

vũ 3Ÿ 
lão # 
nhi tí 

lỗ. #& 
trúc 4 
(tre) 

mễ % 
(gạo) 

mịch 
(sợi tơ nhỏ) 
phẫu, phữu 3; 
(đồ sành) 


võng jM  "# 
(ưới) 


dương 3ˆ 
(đê) 


vũ 3Ÿ 
(lông chim) 
lão # 


tú Ÿ (đẹp) 

thu #X ` (một mùa trong 4 mùa) 

không Z2. (rỗng) 

cùng ` (chỗ sâu nhất, xa nhất, đến đó là hết) 


chương ## (vẻ đẹp, điều, mục) 

đồng #' (trẻ thơ, con nít, trẻ con) 

kiệt 35 (hết) 
nĩã -# cấn 
duật 3# sắc — f, 
nhục PRỊ ä thảo †h ?7 
thần hô Ƒ 
tự É trùng #% 
chí 4# huyết 
cũu €j hành #7 
thiệt # Y 4 Ì* 
suyến #‡ á ẲJ 
chu 2# 

tiếu #€ (cười) 


đáp + (trả lời, trả lời lại, trả ơn) 
phấn 33 (bột gạo, bột để làm cho đẹp da...) 
hồ 3# (keo dán) 
hệ #_ (buộc, treo; mối nối liền) 
hồng át (đỏ) 
khuyết #* (không trọn-vẹn; còn trống) 
khánh #*# (hết nhãn, hết sạch, chẳng còn gì) 
võng R]⁄ (lưới) 
hãn '%#` (t) 
mạ lý (mắng, chửi) 

lÈ (bỏ, thôi, nghỉ, bị thải) 
mĩ Š (đẹp) 
nhung 3% (một thứ vải rất mịn) [cũng viết là #3 ] 
quần #Ÿ (bầy, đàn) 
ông $3 (tiếng gọi người đàn ông với ý tôn-kính) 
tập 3 (làm cho quen, làm đi làm lại cho quen) 
lã 2# (già bảy mươi tuổi) 
khảo ##ˆ (già, già-nua) 
kì Ÿ (già sáu mươi tuổi) 


Phạm-Văn-Hải 


6.126. 


6.127. 


6.128. 


6.129. 


6.130. 


6.131. 


6.132. 


6.133. 


6.134. 


6.135. 


6.136. 


6.137. 


6.138. 


nh  ứn 
(mà, vậy, bèn) 
lỗ #& 
(cái cày) 


nhĩ T- 


(tai) 

duật  ## 
(bèn) 
nhục BH 
(thịt) 

thần E 
(bầy tôi) 


tự ÉỊ 


(từ, bởi, do) 


chí + 
(đến) 

cữu 
(cái cối) 
thiệt =# 
(lưỡi) 
suyến #‡ 
(ngang trái) 
chu 
(thuyền) 


cấn 


(một quẻ trong 8 quẻ) 


6.139. 


6.140. 


6.141. 


6.142. 


6.1443. 


sắc — , 
(vẻ, bóng-dáng) 


thảo  ?h} °” 
(cỏ) 

hô bộ 

(văn cọp) 

trùng *$% 

(sâu bọ) 

huyết s#ữz (máu) 
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nại ##‡= (chịu nhịn) 

Hán- Việt Tụ-điển của Thiều-Chửu chỉ có 3-5 chữ. 
canh ‡$#Ÿ (cày, cầy) 

ngẫu #5 (hai người cùng cày, cùng làm với nhau) 
thánh Ä#_ (người hoàn-toàn tột bậc) 

văn Rj (nghe, nghe thấy 

túc 7j8j (ngay-ngắn đàng-hoàng) 

Hán- Việt Tịr-điển của Thiều-Chữu chỉ có 5 chữ. 
can #Ƒ' (gan) 

cổ JX (đùi vế) 

chỉ ]š (chân tay) 

vị TỶ (dạ dày, dạ đầy) 

bối #'ˆ (lưng) 

ngoạ BÀ (nằm) 

lâm Eã§ (tới) 

xú ##‡ (mùi hôi-thối; tiếng xấu) 

Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 4 chữ. 
trí #{` (suy-xét cho tới hết) 

(nhà xây chỗ cao thấy từ mọi phía) 
(cậu) 

(cùng) 

#t. (dậy, nổi lên, làm nên) 


đài :ễ 
cữu kì 
dữ #f 
hưng 
xá 4 (nhàở, quán trọ) 

thư ##ˆ (duỗi ra, mở ra) 

vũ ## (múa) 

Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 4 chữ. 
hàng #t (thuyền, vượt qua) 

đnh #$#£_ (thuyền nhỏ mà dài) 

lương _ (lành, tốt) 

gian Ÿ#_ (khó-khăn, ngăn-trở) 

diễm ##, (đẹp, tươi đẹp, rực-rỡ) [cũng viết là đ | 
Hán- Việt Tụ-điển của Thiều-Chửu chỉ có 2-3 chữ. 


khổ # (đắng) 
thảo 3# (cỏ) 
hà #ƒ (sen) 
hổ /Š, (cọp) 
xử /š (ở, lối ăn-ở, đặt-để cho đúng); xứ (nơi, chỗ) 
văn #‡# (muỗi) 
xà #ẽ (rắn) 


Hán- Việt Tự-điển của Thiều-Chửu chỉ có 5-7 chữ. 


Phạm-Văn-Hải 


6.144. 


6.145. 


6.146. 


7.14. 


7.148. 


7.149. 


7.150. 


7.151. 


7.152. 


7.153. 


7.154. 


7.155. 


7.156. 


1.15/: 
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hành T thuật #*ƒ_ (nghề riêng, đường-lối do đó mà nghĩ ra) 
(đi) vệ ÍỔf (giữ, giữ-gìn) 
y 4 * biểu ` (ởngoài, tỏ rõ) 
(áo) tài ‡$‡Ÿ (may cắt; bớt đi) 
quần 34#ˆ (đồ mặc che phía dưới; váy có hai ống) 

á )j tây v (một trong 4 hướng; đoài) 

(che, trùm lên) yếu -#ŠŸ' (đúng lẽ); yêu (đòi, mong-muốn) 
7néết có 20 bộ: 


kiến 


gu: »\ èm 


giác 
ngôn 
cốc 4 
đậu 8 
thỉ + 
t Ỹ 
kiến ï, 
(thấy) 
giác  ñl 
(sừng) 
ngôn 'š 
(nói) 
cốc 43 
(hang, suốt) 
đậu 8 
(đỗ) 
thi LS 
(lợn, heo) 
tr Ỹ 
(sâu không chân) 
bố BỊ 
(con sò) 
xích RE 
(đỏ) 

tu + 
(chạy) 
túc 


(chân) 


bố thần /& 
xích sướcc 2 i_ 
tu # ấp  Ở,ƒ 
lúc  /XÈ dậu 
thân #Ÿ biện #& 

xa  s# lí # 
tân + 


quy j#Ÿ,` (cái khuôn) 

thị 2Ÿ. (nhìn Kĩ, trông, dòm; trông-coi) 

giác 4 (biết rõ những điều chưa từng biết) 
giải f#ƒ_ (bửa ra, bổ ra, cưa ra, mổ ra) 

xúc f8j (húc, đâm; chạm sát vào nhau) 

đính 3T  (bàn-bạc kĩ với nhau) 

hứa š† (hẹn) 

th 3#. (thơ) 

khê #4 (khe) 

Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 4 chữ. 
phong #Ÿ' (khấm-khá mau, tốt-tươi, được mùa) 
diễm ##. (đẹp, tươi đẹp, rực-rỡ) [cũng viếtlà #2] 
tượng ` (voi) 

tư ## (con lơn con, heo nhỏ) 

báo ẤJ  (beo) 

mạo Ấ, (mặt) 

trinh (người đàn bà chưa thất-tiết) 

lộ Hễ& (đút lót) 

xá jđ (tha) 

hách ##ˆ (nổi giận, rõ-rệt) 

siêu 3#_ (nhẩy qua, vượt qua; tài-trí hơn người) 
việt ## (vượt qua, qua); Việt (tên giống người) 
chỉ ðÈ (chân, ngón chân) 

tích #E (vết chân) 


Phạm-Văn-Hải 


7.158. thân #Ÿ 


(mình) 
7.159. xa „$ 

(xe) 
7.160. tân + 

(cay) 


7.161. thần /& 
(thìn [7-9 giờ sáng]) 


7.162. sước Ã3_ 
(chợt đi chợt đứng) 


7.163. ấp GẮNG 
(nơi nhiều người ở) 


7.164. dậu 

(một chi trong 10 chị) 
7.165. biện #4 

(một lối viết của #Ÿÿ) 
7.166. lí b-5I 


(làng) 

8. Snét có 9 bộ: 
km 4® 
trường +& 
môn ÏƑ] 

8167 km 4@ 
(vàng) 


8.168. trường + 


8.169. môn ÏƑ 
(cửa) 
8.170.phụ # Ƒ 
(núi đất, to lớn) 
8.171. đãi # 
(đợi) 
8.172. chuy 4 
(chim đuôi ngắn) 
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vệ T# (quá đáng) 
cung 7 (cúi mình xuống vái) 

thể #Ÿ' (nói chung mình-mẩy; cái gì đâu ra đấy) 
[còn viết là Ÿ# hay ?‡ ] 

quân “` (lính, lính-tráng) 

tái | (chở) 

biện #Ÿ‡ (xét sự vật rồi chia xấu tốt phải trái) 

từ # đời) 

nhục #_ (nhịn, chịu thấp-hèn xấu hổ) 

nông /Š_ (nghề làm ruộng, người làm ruộng) 
truân 3$ (vướng-vít không bước đi được) 
nghinh,nghênh ‡#ˆ (đón) 

đô ' (kẻ chợ, nơi rộng-lớn người ở đông-đúc) 
Đặng Š# (tênhọ) 

lan Ä§ (láng-giềng) 

chước J (rót rượu, chuốc rượu) 

tửu XŸj (rượu) 

thải, thái & (hái, ngắt, bẻ bằng mấy ngón tay) 
thích f (cởi ra, nới ra, nói ra cho rõ) 

trọng '% (nặng) 

dã #ƒ_ (cánh đồng, người quê-mùa) 


phụ # ƒ vũ 8 
đã  # thanh -Ÿ 
chuy 4# ph 3È 


định #ƒ  (đanh) 

minh #$#- (khắc, ghi nhớ) 

toả #ất. (cái vòng, che lấp) 

trường +®&_ (dài); trưởng (lớn, lớn lên) 

Hán- Việt Tụ-điển của Thiều-Chửu chỉ có 1 chữ. 
bế ] (đóng cửa, đóng kín) 

khai B]_ (mở cửa, mởra, nở ra, bửa ra, phanh ra) 
Nguyễn ũ_ (tên họ) 

lục #È_ (đất liền, đường bộ) 

lệ ##. (thuộc về, người ở để sai bảo) 

Hán- Việt Tụ-điển của Thiều-Chửu chỉ có 2-3 chữ. 
chích ! (chiếc, một mình, một cái) 

tước 4 _ (chim sẻ) 

kê #ˆ. (gà) 


Phạm-Văn-Hải 


8.173. vũ Dã) 
(mưa) 
8.174. thanh -#Ÿ 
(xanh) 
8.175. phi 3È 
(trái) 
KÃ 9nét có lI bộ: 
diện d 
cách # 
VI # 
cửu 3È 
9.176. diện dd (mặt) 
9.177. cách # 
(da) 
9.178. vi # 
(da đã thuộc) 
0179. cửu 3È (hẹ) 
9180.âm # 
(tiếng cao thấp đục trong) 
9181. hit Ñ 
(đầu) 
0.182. phong JÂ 
(gió) 
9183. ph đệ. (bay) 
9.184. thực 
(ăn, đồ ăn) 
9185.thủ 3 
(đầu, trước hết) 
9.186. hương 
(mùi thơm) 
10. I0nét có 8 bộ: 
mã ® 
cốt 'ñ 
cao 
10.187.mã 
(ngựa) 
10.188. cốt “# 


Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 33 


vân ®# (mây) 

sương 3# (móc, sương) 

nh #Ÿ (yên, yên-lặng) 

nh 3# (yên, yên-lặng; vắng) 

phê %Ƒ (tiếng ghi âm tiếng mượn của pháp cà-phê) 
Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 4 chữ. 


ân # thực 
hệt thủ  #ƒ 
phong hương 
ph  #Š 


Hán- Việt Tị-điển của Thiều-Chửu chỉ có 3-5 chữ. 
hài Ÿš _ (giày, giầy) 

an Š##$ (yên ngựa) 

Hàn #Ÿ (tên nước ngày xưa) 

thao Ÿ$ØZ (túi đựng gươm, cung; phép dụng binh) 
Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 3 chữ. 
thu ää— (tốt-đẹp) 

vận Šđ. (vần) 

thuận HM (theo) 

tu ƒ/ñ'_ (nên) 

táp 3Ä (tiếng gió thổi mạnh) 

phiêu ñ#. (thổi nhẹ-nhàng, nhẹ-nhàng) 

Hán- Việt Tụ-điển của Thiều-Chửu chỉ có 2 chữ. 
cơ $U (đói) 

bão $#ủ (no) 

quắc #%_ (tai đã cắt ra) 

Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 2 chữ. 
phức ẤŠ (thơm ngào-ngạt) 

Hán- Việt T-điển của Thiều-Chửu chỉ có 3 chữ. 


cách 
quỷ 


tiêu #2 

đấu 3 

sưởng 'È 

(giật mình) 

(sợ) 

(mỡ ở trong xương) 
(nói chung mình-mẩy; cái gì đâu ra đấy) 


# sản 


hãi 3 
kinh ## 
tuỷ đỗ 
thể ## 
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10.189. cao j9 


10.190. tiêu, bưu #Z 
(tóc dài lượt-thượt) 


10.191. đấu FÏ] 
(đánh nhau) 

10.192. sưởng 'ŠŸ 
(rượu nếp) 

10.193. cách 

(tên nước ngày xưa) 

10.194. quỷ #, 

(quỷ) 


11. IInét có 6 bộ: 


ngư #, 
điểu Ếủ 


11.195. ngư #, 
(cá) 
11.196. điểu 


11.197. lỗ 
(đất mặn) 
lộc #Š, 
(hươu) 
11.199. mạch 
(lúa tẻ) 
11⁄200.ma  /ễ 
(cây gai) 


11.198. 


12. 12nết có4bộ: 
hoàng, huỳnh #Ÿ 


thử 


12.201. hoàng, huỳnh #$ 


(màu vàng) 
12202.thh Ê 
(lúa) 
12203. hắc 


.`" 
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[còn viếtlà ‡$] 

cao ¡3 (ngược lại với thấp) 
Hán- Việt Tị-điển của Thiều-Chửu chỉ có 1 chữ. 
phảng-phất SÝ Šế (nhớ lờ-mờ; thấy không rõ: 
giông-giống) [Còn viết là #3 #$] 

thế Ÿ (cắt tóc) 

náo,nháo lấ] (ồn-ào, rầm-T) 

đấu B[ (đánh nhau) 

uất #2? (buồn-bã, tức) 

Hán- Việt Tụ-điển của Thiều-Chửu chỉ có 2 chữ. 
chúc #j (cháo) [cũng viết là j7] 

Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 4 chữ. 
hồn Z§ (hồn) 

phách ỹ, (vía) 


lỗ mạch 3& 
lộc È, ma lẦ 


tiên #Ÿ'. (cá tươi) 

lí #Ø (cáchép) 

minh °Š (hót) 

nga Ẩ#© . (ngỗng) 

diêm #l_ (muối) 

Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 4-5 chữ. 
lệ j3 (đẹp) 

thô #Š# (không được mịn) [cũng viết là #8 ] 
miến #5 (bột gạo, một thứ bún) 

Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 5-8 chữ. 
huy /Š (vẫy) 
Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 3 chữ. 


hắc _ 


.1" 


chỉ 3Ñ 


Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 2 chữ. 
le $ŠŸ' (đen, dân đen); Lê (tên họ) 

nêm 4È (dính) 

mặc 3Ä (yên-lặng) 


Phạm-Văn-Hải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 55 


(đen) điểm Š (chấm, điểm) 
12.204. chỉ, trĩ 1 Hán- Việt Tù-điển của Thiều-Chửu chỉ có 3 chữ. 
(chỉ may vá thêu-thùa) cham-chỉ #†#ŸÑ`_ (kim và chỉ). 
LÐ I3nét có 4 bộ: 
mãnh mẫn  l, cổ j„ 
đỉnh Ät thử — 
13.205. mãnh mãn mãnh f#, (con chẫu-chuộc, con nhái); mẫn (gắng-gỏi, 


cố-pắng) 
Hán- Việt Tự-điển của Thiều-Chửu chỉ có 6-7 chữ. 


13.206. đỉnh #J#ˆ (vạc) Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 4-5 chữ. 
13.207. cổ $ (trống)  Hn-VWiệt Tị-điển của Thiều-Chửu chỉ có 3-4 chữ. 


13.208. thử ñẤ, Hán- Việt Tìr-điển của Thiều-Chửu chỉ có 9-11 chữ. 
(chuột) 
14. I4nét có 2 bộ: 
".-. 
tề #* 
14.209. tị 3# (mũi)  Hán-Việt Tự-điển của Thiều-Chửu chỉ có 4 chữ. 
14.210.tt 7# trai ÿ#ˆ_. (cơm không thịt cá rượu) 
(đều) Hán- Việt Tụ-điển của Thiều-Chửu chỉ có 5 chữ. 
l5: I5nét chỉ có l bộ: 
xỉ mã 
15211.xỉ đã ngân ##—_ (chân răng, lợi, nứu) 
(răng) Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu chỉ có 18 chữ. 
16. I6nét chỉ có l bộ: 
long đ, 
16.212. long #Š, Bàng /#_ (tênhọ) 
(rông) Hán- Việt Tị-điển của Thiều-Chửu chỉ có 4-5 chữ. 
li I7nét có 2 bộ: 


quy  ##$ 


dược $9 


17213. quy ÑWK"trùa) Hán-Việt Tự-điển của Thiều-Chửu chỉ có 1-3 chữ. 
17.214. dược,thược # Hán- Việt Tụ-điển của Thiều-Chửu chỉ có 2-3 chữ. 
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5.6. _ Trong 214 bộ chữ Hán, có nhiều bộ có rất nhiều chữ, có nhiều bộ chỉ 
có dăm ba chữ. Trong Hán- Việt 7-điển của Thiều-Chửu, bộ trường + (trang 723) chỉ 
có một chữ. 
Những khó-khăn trong việc tìm chữ theo bộ. 
Những khó-khăn của việc tìm chữ theo bộ có ba loại chính: 
(1) Số bộ quá nhiều. Khó hơn nữa, có những chữ có nhiều thành-phần là bộ thủ 
hay trông giống bộ thủ, nên phải đoán. 
(2) Các bộ không phải chỉ đứng phía bên tay trái như chữ cái, mà có khi ở trên, có 
khi ở dưới... 
(3) Có rất nhiều chữ không nhận ra được bộ. 


Thí-dụ: 
5.6.1. Bộ ở phía tay trái & 
phủ ‡#£ˆ (ThCh248) thuộc bộ thủ ‡ 
(ThCh268 = Hán- Việt Tì-điển của Thiều-Chửu, trang 248.) 
minh R} (ThCh269) bộ nhật H 
chú ‡# (ThChó22) bộngôn 'š 
trần f#. (ThCh737)bộphụ Ƒ 
(Bộphụ Ƒƒ ở bên trá,bộấp trông giống như vậy, nhưng ở bên phải.) 
5.6.2. Bộ ở phía tay trái mé trên 
chấp #{ (ThCh 111) bộ thổ + 
báo 3#. (ThCh112) bộ thổ + 
5.6.3. Bộ ở phía trên 
uý +®& (ThCh405) bộ điền WỊ 
tú ZŸ (ThCh445)bộhoà # 
pháng #Z (ThCh787) bộ tiêu #2 
5.3.4. Bộ ở phía bên phải 
hồn z##  (ThCh791) bộ quỷ #%, 
thuận JMÑ (ThCh761) bộhiệt 
liệu 3È (ThCh261) bộ đẩu >} 
tà ÄJÊ (ThChó94)bộấp Ƒ 
(Bộ ấp ƒ ở bên phải, bộ phụ trông giống như vậy, nhưng luôn-luôn ở bên trái.) 
5.6.5. Bộ ở phía dưới 
thường “# (ThCh 172) bộ cân TH 
tử # (ThCh481) bộmịch # 
l — SŠ“ (ThChó622)bộngôn # 
5.6.6. Bộ ở phía tay phải mé dưới 
tạ #⁄  (ThCh106)bộthổ + 
tả #@ (ThCh 167) bộ công 
5.6.7. Bộ ở phía tay trái mé dưới 
khả 5Ƒ (ThCh 79) bộ khẩu 


Phạm-Văn-Hải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 37 


hỗ #4 ' (ThCh97) bộ khẩu tŒ? 
tài 3$  (ThCh605) bộ y 4 
5.6.8. Bộ ở trong hay ở giữa 
nội ƒ_ (ThCh41) bộ nhập . 
vấn ƑÑ  (ThCh92) bộ khẩu Œ 
u w  (ThCh176) bộ yêu # 
5.6.9. Bộ ở ngoài hay ở cả trên lẫn dưới 
tù (ThCh102) bộ vi L] 
nhiễm +†- (ThCh44) bộ quynh [ ] 
hung 3 (ThCh48) bộ khẩm L1 
hiêu  (ThCh101) bộ khẩu Œ 
5.6.10. Bộ viết hai bên 
thuật #ƒ. (ThCh600) bộ hành ‡T 
duyệt ]}£ (ThCh728)bộmôn Ƒ] 
hống lẩÏ. (ThCh789)bộ đấu ƑÌ 
5.6.11. Bỏ bớt nét 
khảo #ˆ (ThCh5l1) bộ lão # 
giả z#_. (ThCh791) bộ lão 2# 
hoang # (ThCh598) bộ huyết #ø [thường viết thiếu 1 nét] 
5.6.12. Bộ viết hơi khác với chữ viết bình-thường 
địa 3, (ThCh107) bộ thổ + 
trí ##ữ. (ThCh535) bộ chí # 
chỉ jÈ (ThChó5?) bộ túc ZÈ 
5.6.13. Bộ viết khác với chữ viết bình-thường 
bút $#Š (ThCh461) bộ trúc 4 (Chữ trúc bình-thường 4# ) 
một 8. (ThCh335) bộ thuỷ (Chữ thuỷ bình-thường Z- ) 
tình †§ (ThCh207) bộ tâm } (Chữ tâm bình-thường s3 ) 
tà 3Ñ (ThChó94)bộấp (Chữ ấp bình-thường ở, ) 
5.6.14. Một số bộ có nhiều cách viết khác nhau 
tâm “+ chữ viết bình-thường 
bộtâm ¿oán ## (ThCh202) 
} khiếp †X (ThCh203) 
thuỷ z|kˆ chữ viết bình-thường 
bộ thuỷ zk vĩnh zk (ThCh332) 
đạp #© (ThCh335) 
; một ÿŸ (ThCh335) 
nhân “ˆ chữ viết bình-thường 
bộ nhân À_ giới k* (ThChI15) 
trắc /jA  (ThCh15) 
{4 nhân {= (ThChl5) 
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ất đ, chữ viết bình-thường 

bộất Ê, khất Z, (ThCh9) 

cửu 7 (ThCh9) 
nhũ ŸÝÙ (ThCh9) 

5.6.15. Bộ viết hai ba lần 

sách PP (ThCh44) bộ quynh [] 

chung ấx (ThCh592) bộ trùng + 

cổ  ‡ậ (ThCh596) bộ trùng + 

phần 3Ÿ (ThCh304)bộmộc 
5.6.16. Bộ viết hai ba lần giống nhau 

lam 3k. (ThCh288) bộ mộc 

sảm #4 (ThCh303) bộ mộc 

gian 3$ (ThChl29)bộnữ + 
5.6.17. Phải đoán bộ 

lai Z4# (ThCh23) bộnhân ^` 

mạo _ (ThCh44) bộ quynh [] 

tín (ThCh103) bộ vi L] 

cự E_ (ThCh16?7) bộ công + 

cức ÿÿ (ThCh302)bộmộc Z& 

cầu ¿4ˆ (ThCh333) bộ thuỷ ZK 

chỉ Z_ (ThCh?7) bộ phiệt 
5.6.18. Những khó-khăn trong việc tìm chữ Hán còn nhiều hơn nữa. Tuy-nhiên, nếu chịu 
khó và kiên-nhẫn, việc tìm chữ sẽ càng ngày càng nhanh-chóng hơn và dễ-dàng hơn. 


5.7. _ Bất tay vào việc: 
Muốn tra một chữ trong tự-điển hay từ-điển xếp theo bộ, phải làm ba việc: 
(1) Đoán bộ. 
(2) Căn-cứ vào phần liệt-kê các bộ để xem bộ đó ở trang nào. 
(3) Nếu không thấy chữ muốn tìm, mở phần liệt-kê các chữ khó đoán bộ. 
Khi bắt tay vào việc, có thể theo thứ-tự sau đây: 
a. Xem chữ muốn tìm thuộc bộ nào. Nếu có nhiều thành-phần là bộ, cứ thử một bộ, bất-cứ 
bộ nào. 
ä1. Tìm ở phần liệt-kê các bộ để xem bộ đó ở trang nào. 
ă2. Lật trang tương-ứng. 
ä3. Đếm số nét còn lại, không kể bộ. 
ä4. Tìm chữ ở phần có số nét mới đếm. 
â. Nếu không thấy 
1. Đếm nét cả chữ. 
2. Tìm ở phần liệt-kê các chữ khó đoán bộ. Xem chữ đó ở trang nào. (Số trang ghi 
ở dưới mỗi chữ.) 
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Thí-dụ (/#án- Việt Tự-điển của Thiều-Chửu.) 


Đ‹ ® — 


P.9 SIỆG 


Đo 


CƠ t> 


t8, + Z ức Pp 0 


C t> 


3; 


. Chữ này thuộc bộ mộc Zk bốn nét (2). [Chỉ đoán, không biết có đúng hay không. ] 
. Tìm ở phần Tổng Mục, trang VII, dưới chữ Zk 4 nét là số 282. 

. Lật trang 282. Đếm số nét còn lại (không kể bộ mộc): 5 nét. 

. Tìm ở phần 5 nét, trang 289, thấy 


‡6 Khô 1: Khô héo ... 


2£ 
^ 
Chữ này thuộc bộ tâm ++š bốn nét (2). 
Tìm ở phần Tổng Mục, trang VII, dưới chữ ø+š 4 nét là số 198. 


. Lật trang 198. Đếm số nét còn lại (không kể bộ tâm): 9 nét. 
. Tìm ở phần 9 nét, từ trang 209 đến trang 21 1: không thấy. 


Tìm lên một nét (8 nét): không thấy. 
Tìm xuống một nét (10 nét), thấy ở trang 212 
#§ từ 1: Lành, yêu rất mực... 


s, 
Chữ này thuộc bộ qua ®, bốn nét (?). 
Tìm ở phần Tổng Mục, trang VII, dưới chữ +, 4 nét là số 219. 


. Lật trang 219. Đếm số nét còn lại (không kể bộ qua): 4 nét. 
. Tìm ở phần 4 nét, trang 220, thấy: 


#Ÿ, Hoặc 1: Hoặc, là lời nói còn ngờ,... 


8 


. Chữ này thuộc bộ qua %, bốn nét (2). 


Tìm ở phần Tổng Mục, trang VII, dưới chữ +, 4 nét là số 219. 


. Lật trang 219. Đếm số nét còn lại (không kể bộ qua): 5 nét. 
. Tìm ở phần 5Š nét, trang 220: không có. 


Tìm lên một nét (4 nét): không thấy. 
Tìm xuống một nét (6 nét): không thấy. 


. Đếm nét cả chữ: 9 nét. 


Lật Mục Tra Chữ trang IX, phần 9 nét (trang XI) thấy Zø, ở trang 89. 
Lật trang 89, thấy: 

# Hàm 1: Khắp cả. 2. Đều,... 
Chữ hàm thuộc bộ khẩu t? chứ không phải bộ qua như đã đoán. 


. Không biết thuộc bộ nào. [Không đoán được.] 
. Đếm nét cả chữ: 5 nét. 
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Lật Mục Tra Chữ trang IX, phần 5 nét (trang X): không thấy. 
Tìm lên một nét (4 nét - trang IX) thấy "5 ở trang 2. 
Lật trang 2, thấy: 
* Cái I1: xin, như khất cái... 
Chữ cái thuộc bộ nhất — . Đếm cả chữ chỉ có 4 nét. 


6. g8 
. Chữ này gồm ba chữ nhật H, nhất-định thuộc bộ nhật (2). 
. Tìm ở phần Tổng Mục, trang VII, dưới chữ H 4 nét là số 267. 
. Lật trang 267. Đếm số nét còn lại: 8 nét. 
b. Tìm ở phần 8 nét, trang 273 và trang 274, thấy: 
du tính 1: Trong xuốt... 
Ngày nay thường viết là trong suốt. 


1. lR 


a. Chữ này có 3 thành-phần viết giống nhau, bộ thủ là một trong ba thành-phần hoặc là ở 


e» Đc Đ 


trong một thành-phần (2). 
ă. Tìm ở phần Tổng Mục, phần 8 nét, không thấy, phần 7 nét, không thấy, phần 9 nét 
cũng không thấy. 
â. Bộ thủ nhất-định phải ở trong một thành-phần (2). Chắc là bộ mục H. Bộ mục 5 nét ở 
trang 425. Đếm số nét còn lại của cả chữ: 19 nét. 
b. Tìm ở phần 19 nét, trang 431, thấy: 

#ñä Súc 1: Súc nhiên... 


5.8. _ Trường-hợp nghe nói mà không hiểu nghĩa hoặc muốn hiểu rõ hơn, thí-dụ điểm 
yếu và yếu-điểm giống nhau khác nhau thế nào, mở phần Mục lục - Tra theo vần A, B, 
Œ... hay mở những cuốn từ-điển Hán- Việt (hay Hán- Việt từ-điển) xếp theo a ă â b c. Muốn 
chắc-chắn hơn nữa, mở thêm từ-điển tiếng Việt. 
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Bài Tập 1 
1. Viết mỗi chữ trong phần 5.5. năm lần. 
21. Lại # bộnhấ — haybộkhẩu WŒ' ? 
22. Hạnh # bộthập -Ƒ bộthổ + haybộcan TT 2 
23. Kì ấ bộđại ®k  haybộkhẩu Œ ? 
24. Cát ở  bộsi -+ haybộkhẩu WŒ ? 
2.5. Hợp,hiệp 3. bộnhân À. hay bộ khẩu Œ ? 
2/6. Đồng l#]} bộquynh [] ,bộnhất — haybộkhẩu tW? 2? 
27. Ÿ 4# bộnhân { ,đại & haybộkhẩu Œ ? 
28. Bính ØJ bộquynhh [] ,bộnhân hay bộnhất — ? 
2.9. Xuyến ##` bộkhẩu WŒ  haybộcổn |  ? 
210. Hồ ## bộquyết | haybộphiệt ở 2 


Hướng dẫn tìm giải đáp 


Có thể mở Hán- Việt Ti-điển của Thiều-Chửu: 


21.Lại 8# (trang 83) 2.6. Đồng l} (81) 
2.2. Hạnh ®# (175) 27 Ý ‡äš (28) 
23K '3 (123) 28. Bính 8 (4) 
24. Các | (§1) 2.9. Xuyến #.` (5) 


2.5. Hợp,hiệp - (81) 210 Hồ # (7 
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1:1. 


3.1. 
5.3. 
3.9. 
3.1, 
no, 
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Bài Tập 2 


Viết lại và phiên âm từng chữ. 
Cần giúp-đỡ, xem I.2. 
1.3. là phần giải-đáp. 


lẽ S7, 
X3? 5.4. 
ý HỶ 5.6. 
Wữ 5.8. 
xu 5.10. 
33* 5.12, 
R1 5.14. 
Sim (EE7PR) 5.16. 
5] #&, 5.18. 
#Ý#† 5.20. 
*‡1= n 
‡h,^- 5.24. 
⁄# KÄ 5.26. 
x® 5.28. 
$ 4È 5.30. 
Bộ 


Ti 
tt 
MỊ+P 
T74 
3-3È 
* 
j# 
+# 
JỆ 
šñ ãã 
)ấ 
thất 
ZÑ lễ, 
ấn 1ô 


#iã 


## (bộthổ +) # (bộtâm +») 5.2. # (bộcan TT) ‡ŠŸ (bộ thanh + ) 
‡Š bộmế 3) 3#(bộkì £) 5.4. 3 (bộphốc & ) (bộ nhân A ) 
'# (bộđiền El) Rỷ (bộnhật H) 5.6. 3 (bộthổ +) *# (bộcan -†) 
## (bộnhân JL) Ÿ (bộlập 3È) 5.8. #Jƒ (bộphụ # ) #4 (bộxích 4 ) 


X, (bộ nhân JL ) 3Š (bộcung ) 5.10. 
# (bộtịch # ) 3# (bộlập 3 ) 5.12. 


RỲ (bộbối El ) il (bộnhân {) 5.14. 


- (bộ tịch 7) ) 3È (bộ nhân )L ) 
ñ- (bộ thanh -Ÿ ) # Gộ can TT ) 
ñ 2 (bộ huýt ) 


X8 (bộ thuỷ ; ) XŠ 3Ã (bộ băng ¿) 5.16. # (bộcan Ƒ) 2 (bộ sinh #3) 


E] (bộ khẩu # ) Jð (bộ nhục Ä ) 5.18. 
£? (bộ san sh) #f# (bộthủ #) 5.20. 
2° (bộ nhất —) = (bộ nhân ‡ ) 5.22. 
4È, (bộ nhân {) &© (bộ nhân À) 5.24. 
## (bộ sơ 2E ) #Ä#4 (bộtâm +3) 5.26. 
3 (bộ mộc Z) 3# (bộ thảo ?” ) 5.28. 
# (bộ nhân { ) Ä# (bộchuy 4È) 5.30. 


JÊ (bộ chỉ 3È ) # (bộ khẩu Œ ) 
đố (bộ thuỷ } ) 

2t (bộ nhân Ä.) #2 (bộ mịch # ) 
(bộ nhân {) $Ÿ (bộ tâm »š ) 
Z (bộ nữ +) - (bộ nhân ‡ ) 
ñR (bộ trúc 4T ) 4â (bộ nhân { ) 
3# (bộ can “Ƒ ) l6 (hộ kì #) 
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ly. 


5.8. A-tòng (a-tùng) 


5.16. bình-sinh 
5.13. bôi-thường 
5.14. cùng-quẫn 
5.17. đồng-bào 
5.22. giới-thiệu 
5.9. huynh-đệ 
5.18. lịch-sử 
5.25. nghi-hoặc 
5.7. nhi-đồng 
5.6. quân-bình 
5.28. tiết-kiệm 
5.23. tha-nhân 
5.20. thao-thao 
5.26. uy-nghi 


T1 
+# 
Rử1š 
#2 
[5] Rớ, 
2è 
xù X 
JỆ£ ® 
W# 
1) 
ñn 1â 
Jh,^- 
ïñ :ñ 


Xã IÃ. 
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5.21. bất-nhân 


5.2. bình-fnh [dẹp yên] *# ‡§ 


5.4. cố-nhân 
5.11. đa-đoan 
5.5. đương-thời 
5.30. hạnh-phúc 
5.1. kiên-nhẫn 
5.10. mộng-triệu 
5.24. ngưỡng-mộ 
5.29. nho-nhã 
5.19. sùng-bái 
5.3. tinh-thần 
5.12. thanh-niên 
5.15. thê-lương 
5.27. vinh-hoa 


2. __ Viết nghĩa từng chữ và viết nghĩa cả lời. 


Thí-dụ: 


‡È, tha = khác; 
tha-nhân = người khác. 


#4 nhân = người 


4z 


đk ^- 
Ø# zã 
lý l‡ 
+38 
Ÿ-3k, 
#ụ 3 
##† 
lã2 
Ling 
Sử 


Jk TM 


2® 


(X3) 
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6 
Học Chữ Hán 


6.1. _ Biết mình chưa đủ, chúng ta còn phải biết người. Vì thế, khi học-hỏi về chữ viết và 
tiếng nói của người Việt, chúng ta không thể không biết về những thứ tiếng mà chúng ta 
đã mượn. Có người nói “Ngồi xuống băng sau` mà không hề biết băng là tiếng mượn của 
Pháp. Nếu biết, có thể họ đã nói “Ngồi xuống hàng ghế sau.” Có nhiều người vỗ ngực 
xưng mình là những “bậc hảo-hán'. Nếu họ biết Hán là người Tàu, chắc-chắn họ đã không 
nói như vậy. Những tiếng mượn của Pháp, của Anh, của Thái... không nhiều bằng những 
tiếng mượn của tiếng Tàu ngày xưa, mà ngày nay người Việt thường gọi là tiếng Hán- 
Việt. Muốn hiểu thấu-đáo tiếng Hán-Việt, phải biết tiếng Tàu vào thế-kỉ thứ chín thứ 
mười. Muốn biết tiếng Tàu vào thế-kỉ thứ chín thứ mười, cần phải biết chữ Hán. Học chữ 
Hán và tiếng Hán-Việt là điều thiết-yếu đối với những người muốn biết rõ về tiếng Hán- 
Việt và muốn dùng tiếng Hán- Việt cho đúng và vừa đủ. 

Tất-nhiên, chúng ta không học chữ Hán như người xưa. Xưa kia, một người bình- 
thường phải học hơn mười năm mới đủ sức đi thi. Có thi đỗ mới được làm quan. Có làm 
quan cả họ mới được nhờ. Dù không học như vậy, chúng ta cũng không thể phủ-nhận đã 
có nhiều câu, nhiều lời trong sách-vở xưa vẫn còn trong những câu nói hàng ngày, thí-dụ 
như, “Nhân chi sơ, tính bản thiện. -Ấn bất học, lão hà vI." 


6.2. Ngày xưa học như thế nào? 

Lúc mới đi học, dù nhỏ hay lớn vẫn phải học y như nhau. Bắt đầu thường-thường 
là cuốn Mñấƒ Thiên 7y — † ®# (một nghìn chữ). Suốt ngày phải ê-a cho tới khi thuộc 
lòng “ Th/ên trời, địa đất, vân mây. Vũ mưa, phong g1ó. trú ngây, dạ đêm. lĩnh sao, lộ 
móc, tường điềm. Hưu lành, khánh phúc, tăng thêm, đa nhiều... ` 

Vì có vần theo thể sáu-tám (lục-bát) nên dễ nhớ. Từng hai chữ một, chữ thứ nhất 
là chữ Hán âm Hán-Việt, chữ thứ hai là tiếng Việt. (Thiên = trời, địa = đất, vân = mây...) 
Cứ học như con vẹt, không cần biết cách đặt câu của chữ Hán giống hay là khác tiếng 
Việt như thế nào. 

Ngoài N¡ấƒ Thiên Tircòn có Tam Thiên Tự = F† #£ (ba nghìn chữ), Ngũ Thiên 
Tự 3® -† *®# (năm nghìn chữ), Sơ Học Vấn 7ản 3? 5%# E] š# (bắt đầu học hỏi bến), Ấu 
Học Ngũ Ngôn Thi %)®* ? 'š 3Ÿ (thơ năm chữ [để cho] trẻ con học). 

Đó là những sách của người Việt. 

Sách của Tàu có 71⁄ên Tự Văn “† 3%, Tam Tự Kinh = *£#$,, Hiếu Kinh 3 
##., Minh-tâm Bảo-giám BS] + 3Ÿ ##, Minh-đạo Gia-huấn BỊ 3Š Z# ä!|. 

Khi đã có một số vốn kha-khá về chữ Hán mới được học tứ thư, ngũ kinh. Tứ thư 
là bốn cuốn Øz/-học  #*, 7rung-dung $† J§ , Luận-ngữ 3 šŠ và Mạnh-tử ;ã -Ƒ- . 
Ngũ kinh là 71 š‡, 7hư 3 , Dịch #y, Lễkí ‡È šủ và Xuân-thu 3ã. Tất cả chín 
cuốn giáo-khoa nòng-cốt này đều là của Tàu. Ngoài ra còn phải học sử Tàu (Bắc-sử) và 
sử ta (Nam-sử). Người đi học trong nhiều triều-đại là những người theo Khổng-tử và bắt 
buộc phải thờ Khổng-tử. 
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6.3. Ngày nay học chữ Hán ra sao? 

Tới thế-kỉ 20, chữ Hán chỉ còn là một môn phụ ở các trường trung-học. Ở đại-học, 
chữ Hán được dạy ở trường đại-học văn-khoa, ban Hán-Việt. Các sách như 7n 7¡r Kinh, 
Đại-học, Trung-dung, Manh-tử... cũng được 1n đi in lại. Ngoài ra, còn một số sách tự-học 
chữ Hán được xuất-bản. 


6.4.  Đề-nghị một lối học chữ Hán 

Ngày nay, chúng ta học chữ Hán để biết các tiếng Hán-Việt trong tiếng Việt, để 
hiểu những câu thơ mượn của Tàu trong sách-vở của người Việt và đối với một số người 
thích thơ Đường, để thưởng-thức những câu thơ Đường (của Tàu) mà về âm-thanh chỉ 
thấy hay khi đọc bằng tiếng Hán-Việt. Thứ chữ Hán này không phải là chữ Hán để đọc 
báo Tàu, cũng không phải để nói chuyện với Tàu. Tất-nhiên, muốn hiểu thấu-đáo về chữ 
Hán và tiếng Tàu, người học còn phải biết cả tiếng Bắc-kinh, còn gọi là tiếng phổ-thông 
hay quan-thoại, bạch-thoại. Biển học mênh-mông, học không bao giờ hết. 

Đường-lối này gồm có ba phần: 

- Tìm-hiểu ý-nghĩa các tiếng Hán- Việt thường dùng. 

- Tìm-hiểu một số câu chữ Hán trong đời sống hàng ngày và trong sách-vở xưa. 

- Tìm-hiểu dăm ba bài thơ nổi tiếng. 


6.4.1. Tiếng Hán-Việt thường-dùng 
A. Có một nhóm lời tên rất dễ nhận là tiếng Hán-Việt vì cách xếp-đặt khác với tiếng Việt. 
Thí-dụ: 
Thiếu-niên *#F = tuổi trẻ 
(thiếu (ThCh154) [trẻ] bộ tiểu :]*, niên (175) [năm, tuổi] bộ can “Ƒ ) 
thanh-niên -Ÿ - = tuổi xanh, người trẻ 
(thanh (753) [xanh] bộ thanh-†Ƒ, niên (175) [năm, tuổi] bộ can -Ƒ ) 
thanh-xuân -Ÿ 3# = xuân xanh, trẻ 
(thanh bộ thanh, xuân (270) [mùa xuân] bộ nhật H) 
thanh-sơn -Ÿ :h = núi xanh 
(thanh bộ thanh, sơn (160) [núi] bộ san, sơn ch ) 
hồng-nhan #rÿ§ = mặt đỏ, người (đàn bà con gái) đẹp 
(hồng (479) [đỏ] bộ mịch #2, nhan (765) [mặt] bộ hiệt ẾT) 
liêntừ ‡ÿ# 55] = lời nối (lời [đúng ra là tiếng] dùng để nối hai lời, hai nhóm lời, 
hai dây lời hay hai câu, như và, với, nhưng) 
(liên (684) [liền, nối liền] bộ sước ‡_ Ýˆ, từ (623) [lời, nói] bộ ngôn 'šŸ `) 
tiểu-nhân :]> Àˆ = người nhỏ-mọn hẹp-hòi 
(tiểu (153) [nhỏ, hẹp-hòi] bộ tiểu, nhân (14) [người] bộ nhân ^ ) 
phù-vân 3£ = mây nổi 
(phù (345) [nổi] bộ thuỷ ?, vân (748) [mây] bộ vũ # ) 
cố-nhân đ#[ ÀL = người xưa 
(cố (256) [cũ, xưa] bộ phốc & , nhân (14) [người] bộ nhân ^&ˆ ) 
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cố-hương ‡# ?## = quê xưa, quê cũ, làng xưa (quê cha đất tổ) 

(cố (256) [cũ, xưa] bộ phốc & , hương (697) [làng] bộ ấp ở, Ƒ ) 
lan-quốc Ä§ B] = nước láng-giềng 

(lân (698) [láng-giềng] bộ ấp ở, Ƒ_, quốc (105) [nước] bộ vi []) 
hải-đăng ‡### = đèn biển 

(hải (346) [biển, bể] bộ thuỷ ÿ , đăng (375) [đèn] bộ hoả 3 ) 


Xét về cách xếp-đặt, trong tiếng Việt, /zếng dùng để chỉ-định đứng sau: mặt đó, 
mặt đen, da frắnø, da ngăm-nøăm, đèn dầu, đèn điện, đèn pĩín... 
Tiếng được chỉ định và tiếng dùng để chỉ-định làm thành một nhóm lời tên (nhóm danh- 
từ, danh-từ). Nếu là tên, tên nước, tên núi, tên sông... (nước Anh, nước Tàu, nước MI, núi 
Non-nước, núi Cánh-diều) cũng như vậy. Tiếng Hán-Việt, ngược lại, theo lối xếp-đặt của 
tiếng Tàu. 


Tiếng Hán-Việt Tiếng Việt 
nhóm lời tên nhóm lời tên 
tiếng chỉ-định + lời tên lời tên + tiếng chỉ-định 
thanh niên tuổi xanh 
lân quốc nước láng-giềng 
Mi quốc nước Mi 


Loại tiếng Hán- Việt này có rất nhiều: 
hương-sư, quốc-sư, quốc-thụ 
ưu-điểm, khuyết-điểm, nhược-điểm, 
trường-sơn, trường-túc, 
gla-trưởng, hiệu-trưởng, thị-trưởng, quốc-trưởng, 
đại-đạo, đại-ca, đại-huynh, đại-nghĩa, đại-đảm 
tiền-đồ, tiền-đình, tiền-định, tiền-nhân, 
tiểu-muội, tiểu-tiết, 
thiếu-phụ, thiếu-nữ, thiếu-niên, quả-phụ, 
hậu-vận, hậu-quả, hậu-thế, 
hải-tặc, không-tặc, thuyền-nhân, gia-chủ, 
liệt-s1, liệt-nữ, 
Anh-quốc, Trung-quốc, Mĩ-quốc, 
Thái-sơn, Hoành-sơn, Trường-sơn, Hồng-hà, Đà-giang... 
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Ngoài ra còn nhiều loại khác, thường-thường cách xếp-đặt không trái ngược với 
tiếng Việt. Thí-dụ: 

đồng-hương ÏZ] ## = cùng quê (cùng làng, cùng tỉnh) 

(đồng (81) [cùng] bộ khẩu tŒ?, hương (697) [làng] bộ ấp tở, Ƒ ) 
hoàn-hương zŠ ##= về quê (trở lại làng, trở lại tỉnh) 

(hoàn (691) [về, trở lại] bộ sước 3 _ , hương (697) [làng] bộ ấp ở, Ƒ ) 
can-đảm ŸƒŸ = (gan và mật) không sợ-sệt, gan-Ïì, gan-góc 

(can (519) [gan] bộ nhục ] J, đảm (530) [mật] bộ nhục) 
đại-diện 4Ñ ứy= thay mặt 

(đại (16) [thay] bộ nhân { 4©, diện (755) [mặt] bộ diện tf ) 
đấu-tranh li Š#- = đánh nhau để giành lấy (cái mình muốn) 

(đấu (789) [đánh nhau] bộ đấu FÏ] , tranh (378) [giành lấy] bộ trảo / ) 


Loại này cũng không ít. 
Bài tập I 

1. Viết 10 lời Hán-Việt mà cách xếp-đặt ngược lại với tiếng Việt. Thí-dụ như: 

tiểu-nhân :]`Àˆ = người nhỏ-mọn hẹp-hòi 

(tiểu (ThCh153) [nhỏ, hẹp-hò¡]| bộ tiểu ¿]*, nhân (14) [người] bộ nhân ^ ) 

2. Viết 10 lời Hán-Việt mà cách xếp-đặt không khác tiếng Việt. Thí-dụ như: 

đại-diện ƒÑ t = thay mặt 

(đại (ThCh16) [thay] bộ nhân Àˆ ‡_, diện (755) [mặt] bộ diện ti ) 


(Có thể dùng bất-cứ cuốn tự-điển hay từ-điển nào.) 
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6.4.2. Tiếng Hán-Việt trong đời sống hàng ngày và trong sách-vở 
A. Tiếng Hán-Việt trong đời sống hàng ngày 


Cho tới nay, con cháu những người biết chữ Hán còn nhiều nên hàng ngày còn 


thấy nhiều câu chữ Hán trong sách-vở xưa. 
Thí-dụ: 


9. 


10. 
11. 
T5, 
13. 
14. 
15. 


16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
sT, 


22 1 


23. 


24. 
25. 


. Ấu bất học, lão hà vi? 
. ũ thắng, liệt bại. 

. Bách chiến bách thắng. 
. Bần-cùng sinh đạo-tặc. 


Nhất nhật tại tù, thiên-thu tại ngoại. 


. Đắc bất thường thất. 
. Dũng nhi vô mưu, hà túc thị dã. 
. Ngọc bất trác bất thành khí; 


Nhân bất học bất tri lí. 

Quá nhi bất cải thị vị quá hĩ. 

Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. 

Tích cốc phòng cơ; tích y phòng hàn. 
Nữ vật tham tài; nam vật tham sắc. 
Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. 

Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác. 
Nhất nhật bất niệm thiện, 

Chư ác giai tự khởi. 

Tùng thiện như đăng, tùng ác như băng. 
Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã. 

Nhu thắng cương, nhược thắng cường. 
Tri nhi bất vị bất như vật trị. 

Ngã kính nhân, tắc nhân diệc kính ngã. 
Thiên-hạ sự hữu nan dị hồ? 

Bất vi, tắc dị giả diệc nan hĩ. 

Vi chi, tắc nan giả diệc dị hĩ. 

Vật dĩ ác tiểu nhi vi chỉ. 

Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi. 

Thời lai đồ-điếu thành-công dị, 

Vận khứ anh-hùng ẩm-hận đa. 

Hữu tiền thường kí vô tiền nhật. 

Hữu tiền thường bị vô tiền nhật; 

An-lạc tu phòng hoạn-nạn thời. 
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1A. Ấu bất học, lão hà vi? (7m 7TyKim") #%) #211 §a ( 2 *#£##) 
ấu #ÿ (ThChI176) (bộ yêu # ) = nhỏ, bé 
bất 2x (2) (bộ nhất —) = chẳng, chả, gì đâu, không 
học ## (139) (bộ tử -Ÿ) = học, bắt chước, bắt chiếc, nghe theo lời dạy bảo 
lão # (511) (bộ lão 2) = già, già bảy mươi tuổi (kì Ý = già sáu mươi) 
hà #ƒ (21) (bộ nhân { ) = gì, sao (đứng trước một lời để hỏi) 
vi  ÿ (378) (bộ trảo /Ñ) = làm [Nếu đọc là vị thì có nghĩa là vì] 
Ấu bất học, lão hà vi? = Đế không học, già làm øì? (Lúc còn nhỏ không học, lúc già làm 
Ø1) 
Đã có thời người Việt đổi thành Bé không học, lớn làm thủ-tướng. 
Ngày xưa, Đặng-Dung cũng đã than-thở: 
Thời lai đồ-điếu thành-công dị, tỷ  /Z# 1m 2) 


Vận khứ anh-hùng ẩm-hận đa. 1Ÿ + 3: /#2#} 2 
(Xem 23A.) 
2A. Uu thắng, liệt bại. J8 Hệ 2 tr 


ưu — ‡# (36) (bộ nhân { ) = hơn, (mạnh) hơn, (nhiều tiền) hơn... 
thắng lš (60) (bộ lực 77) = được 
liệt 2ÿ (58) (bộ lực 3ÿ) = kém, yếu, yếu-kém 
bại R#í (258) (bộ phốc # ) = thua 
Uu thắng, liệt bại. = Ä⁄anh được, yếu thua. 


3A. Bách chiến bách thắng. #1 Hệ 
bách (419) (bộ bạch † ) = một trăm, nhiều 
chiến # (222) (bộ qua %, ) = đánh, đánh nhau 
thắng J§ (60) (bộ lực 7ÿ ) = được 

Bách chiến bách thắng. = 7rămn trận đánh trăm trận được. 


4A. Bần-cùng sinh đạo-tặc. 3 §5Š + 35 8 

bàn #Ÿ (644) (bộ bối EÌ ) = nghèo 

cùng ##$ (455) (bộ huyệt 7% ) = đến đó là hết, đến thế là hết 

? 3#. bần-cùng = nghèo quá; nghèo đến nỗi không thể nghèo hơn được nữa. 

sinh, sanh 2 (402) (bộ sanh Z‡ ) = đẻ ra, nẩy ra, đâm ra, nẩy-nở ra 

đạo šŠ (423) (bộ mãnh 4w ) = kẻ cướp, kẻ cướp kẻ trộm nói chung; ăn trộm, ăn cắp. 

tặc B (648) (bộ bối EÌ ) = kẻ trộm, giặc. 
Bần-cùng sinh đạo-tặc. = NMøghèo-đới quá đâm ra trộm-cướp. (Nghèo-đói quá mà trở thành 
ăn cướp ăn trộm.) 


5A. Nhất nhật tại tù, thiên-thu tại ngoại. —H£#ñI : †4X#?È 
nhất — (1) (bộ nhất —) = một 
nhật H (267) (bộ nhật H) = ngày, một ngày một đêm 


Phạm-Văn-Hải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt T1 


ti (06) (bộ thổ + )=ở 

tù (102) (bộ vi L1 ) = bỏ tù, người tù, nhà tù, trại tù 

thiên “Ƒ (67) (bộ thập -Ƒ ) = nghìn, ngàn; nhiều lắm-lắm 

thu Ä* (446) (bộ hoà & ) = một mùa trong bốn mùa; năm 

“Ã* thiên-thu = một nghìn năm, một thời-gian rất dài, rất lâu 

ngoại #} (120) (bộ tịch Z) = ngoài, ở ngoài, ở bên ngoài 
Nhất nhật tại tù, thiên-thu tại ngoại. = Mộí ngày ở trong tù, một nghìn năm ở ngoài. 
(Những đắng-cay khổ-nhục của một ngày ở trong tù bằng [tất cả những đắng-cay khổ" 
nhục của} một nghìn năm ở ngoài. ) 


6A. Đắc bất thường thất. ‡‡ * Tặ % 

đắc — Í#Ÿ (194) (bộ xích 4) = được 

bất 2š (2) (bộ nhất — ) = chẳng, chả, gì đâu, không 

thường {#' (36) (bộ nhân {4 ) = bù, đền 

thất ® (122) (bộ đại 2 ) = mất, thua, thua-thiệt, sai 
Đắc bất thường thất. = (1) Được chẳng bù với mát. (2) Số được chẳng bù với số mất. 
(Được thì ft mất thì nhiều. ) 


7A. Dũng nhi vô mưu, hà túc thị dã. 9 ứn#& ‡Ÿ : †T  †‡‡#, 
dũng, dõng Ÿ' (59) (bộ lực 7ÿ) = mạnh, mạnh và gan-lì hơn người 


nhi fq (512) (bộ nhi ñJ) = mà 

VÔ ##. (371) (bộ hoả ...) = chẳng, chả, không, chẳng có 
mưu Z#t (631) (bộ ngôn 'Ÿ) = toan-tính, tính trước, kế-hoạch 
hà 4[ (21) (bộ nhân ‡ ) = sao, gì (đứng trước một lời để hỏi) 


#[ J# hà túc!? = sao đủ!? 
#⁄[ ẩy hà vi? = làm gì? 


túc x (657) (bộ túc ZÈ )= đủ 
thị †‡ (203) (bộ tâm ‡ ) = nhờ-cậy, nương-nhờ 
dã 4È, (9) (bộ ất , ) = vậy, tiếng đứng cuối câu để chỉ ý đã dứt. 


Dũng nhi vô mưu, hà túc thị dã. = (1) Mạnh và gan-lì hơn người mà không biết tính trước 
tính sau, làm thế nào mà nhò-cậy được!?(2) Mạnh và gan-lì hơn người mà không biết 
tính trước tính sau, cũng không nhò-cậy được. (3) Có súc mạnh và có đảm-lực mà không 
có mưu-trí, làm sao mà nhờ-cậy được!?(4) Có súc mạnh và có đảm-lịc mà không có 
mưu-trí cũng không nhò-cậy được. 


8A. Ngọc bất trác bất thành khí; -*t^Z^#^w# 
nhân bất học bất tri lí. (7n 7TựKímh  ÃSS*Š ®#uf? ( <*®##£ ) 
ngọc ®& (391) (bộ ngọc ) = ngọc, đá báu thật đẹp 
bất 2° (2) (bộ nhất — ) = chẳng, chả, gì đâu, không 
trác #£ (394) (bộ ngọc ®) = mài đá báu, mài-giũa 
thành 7, (219) (bộ qua 3,) = nên, trở nên 
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khí #š (99) (bộ khẩu t?) = đồ, đồ dùng, đồ vật, đồ trang-sức... 
nhân 4© (14) (bộ nhân `) = người 
học ## (139) (bộ tử -Ÿ) = học, bắt chước, bắt chiếc, nghe theo lời dạy bảo 
tri 4ø (432) (bộ thỉ &) = biết, nhận-biết, được biết, ghi nhớ 
lí ## (393) (bộ ngọc +) = lẽ, cái gì có trước có sau, có gốc có ngọn, đâu ra đấy. 
Ngọc bất trác bất thành khí; nhân bất học bất tri lí. = Mgọc mà không màiI-sg1ña (cũng 
không thấy vẻ đẹp của nó, cũng) không thành đồ dùng hay đồ trang-súc được; con người 
(cũng vậy, nếu) không nghe theo lời dạy-bảo thì không (phải là con người) biết lí-lẽ 
(không biết trước biết sau, biết trái biết phải). 
Cho đến nay, vẫn còn nhiều câu trong 7z: 7ÿ Kính thường được dùng trong đời 
sống hàng ngày. 
Thí-dụ: 
Dưỡng bất giáo, phụ chi quá. 2 #t 4 > ¡8 
(Nuôi mà chẳng dạy là lỗi của người làm cha.) 
hay: 
Giáo bất nghiêm, sư chi noa. 3t 2x ñk Éh > lã 
(Dạy mà không nghiêm là vì cái sai-quấy lười-biếng của ông thày.) 
(Dạy học mà không nghiêm-chỉnh là vì thày lười-biếng.) 
ĐỘC, “cá váng 
phụ chỉ quá [tiếng Hán-Việt] 
(cha của lỗi) 
lỗ của cha [tiếng Việt - xếp-đặt khác tiếng Hán-Việt] 


9A. Quá nhi bất cải thị vị quá hĩ. (Khổng-tử) ‡Š ứa 4*#x £ ¡8 # (L7) 

quá ‡# (686) (bộ sước i_) lỗi, qua [khác với ngộ 35 (685) = gặp] 

nhì j (512) (bộ nhi ñ2) = mà 

bất 2* (2) (bộ nhất —) = chẳng, chả, gì đâu, không 

cải fØ& (255) (bộ phốc & ) = đổi, sửa, sửa-đổi, làm lại 

thị Z (271) (bộ nhật H) = thì 

vị 35 (631) (bộ ngôn Ÿ ) = gọi là, bảo là, nói là 

hấ # (432) (bộ thỉ &) = vậy 
Quá nhi bất cải thị vị quá hĩ. = [L7 mà không sửa thì gọi là lỗi.| Có lôi, làm lỗi mà 
không sủa-đổi mới thực sự gọi là lỗi vậy. 


ha 


lầy 


10A. Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. L#.il lỆ ! 3:78 ỨC 
nhân #© (14) (bộ nhân &©) = người 
vô 4# (371) (bộ hoả ...) = chẳng, chả 
viễn ‡# (688) (bộ sước i_) = xa 
lự /#§ (213) (bộ tâm »\š) = lo, lo-nghĩ, nghĩ-ngợi lo-lắng 
‡# Ƒ§ viễn lự = lo xa 
tất 3%: (199) (bộtâm »3) = ắt, ắt hẳn 


8 
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hữu 2 (280) (bộ nguyệt J|) = có 
cận #C (678) (bộ sước i_) = gần 
ưu s*# (214)(bộtâm +») = lo, bưồn, lo-buồn, buồn-rầu 
šf ' cận ưu = buồn gần 
Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. = [Người không lo xa, ắt có buồn øần.] Người (nào) 
không biếf lo xa thì ắt hẳn sẽ gặp phải chuyện buồn-rầu trong một thời-gian rất gần. 


11A. Tích cốc phòng cơ; đã át #4 
tích y phòng hàn. (Ä⁄nh-đạo Gia-huấn) ä 7 3 ( 8R3š # 3| ) 

tích !ã (451) (bộ hoà #K) = chứa, góp 

cốc #+ (450) (bộ hoà 4&) = thóc, gạo, lúa 

phòng #Ÿ (733) (bộ phụ Ƒ ) = sắp sẵn, đề-phòng, phòng-bị 

cơ  #$ (775) (bộ thực ) = đói [Cũng viết là $U (770)] 

y 4® (602) (bộ y ) = áo, đồ mặc để che phía trên 

hàn 3X (147) (bộ miên >) = lạnh, rét, ré-mướt, lạnh-lẽo 
Tích cốc phòng cơ; tích y phòng hàn. = C2 thóc-gạo để phòng lúc đói-khát, giữ sẵn áo 
để phòng lúc lạnh-Iẽo. 


12A. Nữ vật tham tài; + â H} 
nam vật tham sắc. (Änh-đạo Gia-huấn) 5 ?}) Ñ , ( j3 # ð| ) 

nữ + (125) (bộ nữ +4) = con gái 

vật ÿ (63) (bộ bao 7) = chớ, đừng, chẳng nên, chớ có 

tham ẩ (645) (bộ bối É] ) = tham, ham-muốn quá đáng 

tài BH} (644) (bộ bối E|) = của, của-cải, tiền-bạc ruộng-vườn 

nam 3 (404) (bộ điền WÏ) = con trai, con giai 

sắc _ , (543) (bộ sắc f,) = vẻ đẹp bên ngoài (của đàn bà con gái) 
Nữ vật tham tài; nam vật tham sắc. (1) G chớ ham của; trai chớ ham vẻ đẹp bề ngoài. 
(2) Làm con sát, chớ có ham của-cải tiền-bạc; làm con trai, chớ có ham vẻ đẹp bề ngoài 
(của đần bà con gái). 


13A. Tiên trách kỉ, hậu tráchnhan. #+,#ŸÉ, : i&# ^. ° 

tiên ZE, (39) (bộ nhân JL) = trước 

trách Ẵ (645) (bộ bối BE] ) = trách-mắng, trách 

kỉ Œ,(168) (bộ kỉ ,) = mình (Khác với kỉ ƑL (48) (bộ kỉ ƑL) = ghế) 

hậu # (193) (bộ xích  )= sau 

nhân 4© (14) (bộ nhân `) = người 
Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. = 7ch mình trước, trách người sau. 
Câu này cũng là một câu trong Ä⁄nh-đạo Œ¡7a-huấn (Tự tiên trách kỉ, nhi hậu trách nhân) 
bỏ bớt hai chữ tự ẾỊ và nhi fg cho hợp với câu nói hàng ngày. (Tự trách kỉ = mình trách 
mình.) 
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Cũng có câu vì gò vào khuôn-khổ 4 chữ nên nghĩa không được rõ, người nói đã thêm-thắt 
cho dễ hiểu hơn. Thí-dụ: 
Nhân tham tài tử, điểu tham thực vong ^-Â H†Zt 
=> Nhân tham tài tắc tử; điểu tham thực tắc vong. 3 8 tịZE, & Ậ 2£ RỊ 
[(1) Người ham của ắt chết. Chim ham ăn ắt mất mạng. 
(2) Người ham của thì chết; chim ham ăn thì mất mạng.) 
Cũng có khi tắc flỶ (= ắt, thì, thời) được thay-thế bằng nhi ¿ (= mà).] 


14A. Tích thiện phùng thiện, li š ễ 
tích ác phùng ác. (Mfmh-đạo Gïa-huấn) đã # Áb.‡# š§ ( HH: 2£ 3| ) 

tích #ấ (451) (bộ hoà 4Ã) = chứa, góp, góp nhặt từng tí một 

thiện -Š (94) (bộ khẩu t?) = lành, tốt-lành, việc lành, việc tốt, việc phải 

phùng Aộ (683) (bộ sước i_) = gặp 

ác ä* (208) (bộ tâm +3 ) = gây đau-khổ cho người hay vật, độc-ác 
Minh-đạo Gia-huấn H]šxŠ % %[  ([Sách] Dạy trong Nhà của Minh-đạo) là một cuốn 
sách dạy luân-lí trong gia-đình của Trình-Hiệu 4# $#ã, vào thế-kỉ 11, đời nhà Tống 2E bên 
Tàu. Trình-Hiệu viết nhiều sách, lúc chết, được một người bạn gọi là Minh-đạo tiên-sinh 


Hšš +4. 


15A. Nhất nhật bất niệm thiện, HZSá4#š 
chư ác giai tự khởi. (Trang-tử) > Ất? H đe ( tk? ) 

nhất — (1) (bộ nhất —) = một 

nhật H (267) (bộ nhật H) = ngày, một ngày một đêm 

bất Ê (2) (bộ nhất — ) = chẳng, chả, không 

niệm ⁄% (200) (bộ tâm “+ ) = nghĩ tới, nhớ tới, đọc 

thiện -Š- (94) (bộ khẩu V7? ) = lành, tốt-lành, việc lành, việc tốt, việc phải 

chư ‡# (630) (bộ ngôn 'Ÿ ) = mọi, tất cả 

ác š5š (208) (bộ tâm +3 ) = gây đau-khổ cho người hay vật, độc-ác, dữ 

giai #Ÿˆ (420) (bộ bạch é†) = đều, cùng 

tự (534) (bộ tự ÉỊ) = chính mình, chính nó 

khởi Ä# (655) (bộ tẩu  ) = dậy, trỗi dậy, đứng dậy, nổi lên, bắt đầu mở ra 
Nhất nhật bất niệm thiện, chư ác giai tự khởi. = Môi ngày không nghĩ đến điều lành, mọi 
điều dữ đều nổi dậy. 


16A. Tùng thiện như đăng; tùng ác như băng. _#-Š'3p##4⁄ Z5 3ø] 
tùng, tòng 4€ (195) (bộ xích  ) = theo 
thiện -Š- (94) (bộ khẩu t?) = lành, tốt-lành, việc lành, việc tốt, việc phải 


như #w (126) (bộ nữ + ) = như, giống như, không khác gì 
đăng 4X (418) (bộ bát 7*) = lên cao 
ác ä* (208) (bộ tâm +) = gây đau-khổ cho người hay vật, độc-ác 


băng đ. (163) (bộ san shị ) = lở, đổ xuống, núi lở, núi sạt 
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Tùng thiện như đăng; tùng ác như băng. = 7eo việc tốt-lành (khó-khăn vấf-vả) như lên 
cao; theo việc dữ (nhanh chóng) như núi lở (hay đi xuống chỗ thấp). 


17A. Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã. (Khổngdủ) 8, Š #“#&u#£ Ø® #, (4L) 

kiến , (612) (bộ kiến ÏŸ,) = thấy, trông thấy 

nghĩa ;š (506) (bộ dương 3È) = nghĩa, hi-sinh để làm cho người khác 

bất 4š (2) (bộ nhất — ) = chẳng, chả, không 

vì Ẩ (378) (bộ trảo /Ñ) = làm 

vô  ## (371) (bộ hoả ...) = chẳng phải là, không phải là, không có 

dũng, dõng Ø (59) (bộ lực 7ÿ) = mạnh, mạnh và gan-lì hơn người 

dã +, (9) (bộ ất ể,) = vậy, tiếng đứng cuối câu để chỉ ý đã dứt. 
Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã. = 7!ấy việc nghĩa (mà) chẳng làm (thì) không (phải là 
người) dũng-cảm. 


18A. Nhu thắng cương, nhược thắng cường. (Lão-tử) 2 J§ Bị 39 #£ 78 (-È -†-) 
nhu 2# - (291) (bộ mộc 2k) = mềm, mềm-yếu, mềm-mại 
thắng J§Ƒ_ (60) (bộ lực 7ÿ ) = được, hơn 
cương j}' (55) (bộ đao !Ì ) = cứng 
nhược ÿŸj (187) (bộ cung Z2 ) = yếu 
cường 2% (189) (bộ cung Z ) = mạnh, dư sức 
Nhu thắng cương, nhược thắng cường. = Mềm hơn cứng, yếu được mạnh. 


19A. Tri nhi bất vi bất như vật tri. (Khổng-tử) #⁄øfq 4# 4> }ø ? #ø (đL-7) 
tri #œ (432) (bộ thỉ &) = biết 
nhì j (512) (bộ nhi ñ2) = mà 
bất 2*š (2) (bộ nhất — ) = chẳng, chả, không 
vi  ÿy (378) (bộ trảo /Ñ) = làm 
như + (126) (bộ nữ -+) = như, giống như, không khác øì, bằng 
vật ÿ (63) (bộ bao 27) = chớ, đừng, chẳng nên, chớ có 
Tri nhi bất vi bất như vật tri. = Ø/ếf mà không làm chẳng bằng đừng biết. 
Câu này thường đi cùng với câu: 
Thân nhi bất tín bất như vật thân. # ứn 2x lš 2 ứn ZJ 3 
Thân (nhau) mà không tin (nhau) chẳng bằng đừng thân. 


20A. Ngã kính nhân, tắc nhân diệc kính ngã. $\3#4 ^. › #Ị^.7R34 # c 
ngã #$X (220) (bộ qua 3, ) = ta, mình 
kính 3# (259) (bộ phốc # ) = nể, trong lòng không một chút láo-lếu 
nhân &ˆ (14) (bộ nhân &`) = người 
tác MỊ (53)(bộ đao !j) = thì, thời 
diệ ÿR (13) (bộ đầu >)= cũng 
Ngã kính nhân, tắc nhân diệc kính ngã. = Mình nể người ta thì người ta (cũng) nể mình. 
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21A. Thiên-hạ sự hữu nan dị hồ? X #7» #† 2? 
Bất vi, tắc dị giả diệc nan hi. ®#ấ : Rị #®št#⁄ ‹ 
Vi chỉ, tắc nan giả diệc dị hĩ. 4> : HịšÊ-# 7. #⁄ ° 


thiên &_ (121) (bộ đại 2®) = Trời, trời 
hạ  Ƒ (2) (bộ nhất — ) = dưới 
®& † thiên-hạ = dưới trời, cả thế-giới, mọi người 
sự 3# (10)(bộ quyết ] )= việc 
%XF 3Ÿ thiên-hạ sự = việc đời 
hữu 2 (280) (bộ nguyệt J|) = có 
nan ## (748) (bộ chuy 4#) = khó [Còn một âm là nạn = tai-nạn.] 
dị  Ø (270) (bộ nhật H + 4 nét) = dễ 
hồ “Ý (7) (bộ phiệt } ) = sao, ư (tiếng để hỏi hay tỏ vẻ ngờ-vực, nghi-hoặc 
bất S (2) (bộ nhất — ) = chẳng, chả, không 
vi  j# (378) (bộ trảo /Ñ) = làm 
tác EH}(53)(bộ đao !Ì ) = thì, thời 
giả z# (511) (bộ lão Z#) = cái, người, ấy 
#Ê- nan giả = cái khó, việc khó 
diệc 7R (13) (bộ đầu > )= cũng 
hú # (432) (bộ th &) = vậy 
chỉ 2 (7) (bộ phiệt ) ) = nó [Tiếng thay-thế cho một lời hay một nhóm lời ở phía 
trước. Trong câu này, chi thay-thế cho thiên-hạ sự.] 
Thiên-hạ sự hữu nan dị hồ? Bất vi, tắc dị giả diệc nan hĩ. Vị chỉ, tắc nan giả diệc dị hĩ. = 
/Mọi] việc ở đời có khó có dễ hay sao? [Nếu] không làm thì việc dễ cũng thành khó 
(vậy). |Còn nếuJ làm thì việc [dù] khó cũng thành dễ Jvậy)}. 


22A. Vật dĩ ác tiểu nhi vi chỉ. ?) VÀ ä8 :Ì>` ứa ẩụ>. 
Vật dĩ thiện tiểu nhi bấtvi.  ỞJÿy4-Šš;]`ứa ® 
vật 7ÿ (63) (bộ bao ^}) = chớ, đừng, chẳng nên, chớ có 
dĩ V* (17) (bộ nhân 4L) = lấy 
ác ä* (208) (bộ tâm “+ ) = gây đau-khổ cho người hay vật, độc-ác 
tiểu — ¿]> (53) (bộ tiểu ;}š ) = nhỏ 
nh — y (512) (bộ nhi ñy) = mà 
bất 4S (2) (bộnhất — ) = chẳng, chả, không 
vì đụ (378) (bộ trảo /Ñ) = làm 
ch Z (7) (bộ phiệt ) ) = nó, cái đó, cái ấy [Tiếng thay-thế cho một lời hay một 
nhóm lời ở phía trước. Trong câu này, chi thay-thế cho ác tiểu. ] 
thiện -Š- (94) (bộ khẩu t?) = lành, tốt-lành, việc lành, việc tốt, việc phải 
Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi. Vật đĩ thiện tiểu nhi bất vi. = Đờng thấy việc độc-ác nhỏ mà làm. 
(Cững) đừng thấy việc lành nhỏ mà không làm. 
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23A. Thời lai đồ-điếu thành-công dị, 8Ÿ 2 /## #3 z Ö 
Vận khứ anh-hùng ẩm-hận đa. xÿ-+ #;##$*} # 
thời _RŸ (272) (bộ nhật H) = thời, lúc, dịp, cơ-hội 
lai — Z2 (23) (bộ nhân ^.) = lại, đến, tới 
đồ /# (158) (bộthi Z ) = mổ, giết; người làm nghề giết súc-vật 
điếểu #J (708) (bộ kim 4 ) = câu cá, người câu cá 
thành #8, (219) (bộ qua 3, ) = nên, việc làm làm cho tới xong, việc đã định 
công Zÿ (58) (bộ lực 77) = việc, kết-quả của việc làm, cái gì làm tốt và khéo 
dị  Ø (270) (bộ nhật H +4 nét) = dễ 
vận 3Ÿ (686) (bộ sước ‡_ ) = sự may-rủi, dịp tốt hay xấu đã được (Trời) định sẵn, 
con người không thể thay-đổi, vận số tốt hay xấu, sự xoay-vần biến-hoá 
khứ + (76) (bộ khư À ) = đi, đã qua đi 
anh 3% (550) (bộ thảo ”” ) = cái tốt đẹp hay-ho nhất, người tài-giỏi nhất 
hùng Z##ˆ (745) (bộ chuy 4#) = con đực, mạnh 
3% Z‡‡ anh-hùng = người đàn ông tài-giỏi, có chí-khí hơn người và làm nên 
sự-nghiệp khác thường. [Người đàn bà tài-giỏi, có chí-khí... là anh-thư 3W ] 
ẩm 4# (771) (bộ thực 2% ) = uống, ngậm nuốt 
hận †R (204) (bộ tâm + ) = giận, oán-giận 
#X⁄ †E. ảm-hận = nuốt hận, nuốt giận 
đa # (120) (bộ tịch # ) = nhiều, lắm 
Thời lai đồ-điếu thành-công dị, 
Vận khứ anh-hùng ẩm-hận đa. 
= Gặp dịp (sặp thời, gặp cơ-hội tốt) thì (dù là) những kẻ tầm-thường như đồ-tể hay dân 
câu cá thành-công cũng dê-dàng. (Còn) vận (của mình) đã qua đi rồi thì (dù là) bậc anh- 
hùng cũng đành phải nuốt hận. Trường-hợp ấy nhiều lắm. 


24A. Hữu tiền thường kí vô tiền nhật. _ 4š 3 ‡Z#& 4Š H 

hữu 4 (280) (bộ nguyệt J|) = có 

tiền #3 (715)(bộkim 4?) = tiền, vật đúc bằng chất kim hay in bằng giấy do 

nhà nước phát-hành, dùng để tiêu 

thường %® (172) (bộ cân HE = thường, thường-thường, mãi-mãi như vậy, hay 

kí sử, (620) (bộ ngôn '# ) = nhớ, nhớ kĩ, không quên được 

VÔ #*ˆ (371) (bộ hoả ...) = chẳng phải là, không phải là, không có 

nhật HH (267) (bộ nhật H) = ngày 
Hữu tiền thường kí vô tiền nhật. = Lúc có trền có của thường nhớ tới những nsày nghèo- 
khổ, một cắc cũng không có. (không có một đồng xu dính túi. J 


25A. Hữu tiền thường bị vô tiền nhật; 1#. n LóŠ H 
An-lạc tu phòng hoạn-nạn thời. 3#? /A Ðỳ #8 XE 
hữu 4 (280) (bộ nguyệt |) = có 
tền ##. (715) (bộ kim 4®) = tiền 
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thường s6 (172) (bộ cân !) = thường, thường-thường, luôn-luôn, hay 
bị đổi (32) (bộ nhân { ) = để sẵn 
VÔ #* (371) (bộ hoả ...) = chẳng phải là, không phải là, không có 


nhật HH (267) (bộ nhật H) = ngày 


an 2 (140) (bộ miên *`*) = yên 
lạc ## (310) (bộ mộc 2k) = vui, thích [Còn một âm là nhạc = (âm) nhạc. ] 
tu Z8 (761) (bộ hiệt ñ) = nên 


phòng Ÿ (733) (bộ phụ Ƒ ) = sắp sẵn, đề-phòng, phòng-bị 
hoạn ¿x#' (206) (bộ tâm +) = va, tai-va; lo 
nạn  ## (748) (bộ chuy 4#) = tai-nạn, cái gì nguy-hiểm làm cho mình lo-sợ, cái gì 
gây hại lớn cho mình [Còn một âm là nan = khó.] 
thờ RŸ (272) (bộ nhật H) = thời, lúc 
Hữu tiền thường bị vô tiền nhật = Lúc có tiền có của luôn-luôn phải phòng-bj những ngày 
không có một đồng xu dính túi. 
An-lạc tu phòng hoạn-nạn thời = Lúc yên-vuï phải phòng-bị lúc hoạn-nạn. 


À. Kiểm-điểm vốn-liếng Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 

Tới đây, những người tìm-hiểu chữ Hán và tiếng Hán-Việt từ giai-đoạn chưa biết 
gì mà đã có thể viết được và hiểu được trên 300 chữ Hán, biết tra tự-điển hay từ-điển, và 
dịch được ít nhất 10 câu trong những câu sau đây, thì có thể tiếp-tục sang phần kế-tiếp. 
Nếu không dịch được 10 câu, nên ôn lại chương 5 và phần đầu của chương 6. 

Thí-dụ: 
26À. ár?ñ Ở ‡È (1) 
Hồng-nhan đa truân. = Có nhan-sắc thì gặp nhiều khó-khăn vất-vả. 

(hồng-nhan = mặt đỏ, có nhan-sắc, người đẹp) 


27Ă. #4 —^“ › 3; ^lš (E) 
Sát nhất nhân, vạn nhân cụ. = 
sát = giết 
sát nhất nhân = giết một người 
vạn = muôn, mười nghìn, mười ngàn, vạn 
cụ = sợ, sợ-hãi 


28A. f[H #14 2 
Hà nhật quân tái lai? = 
hà nhật? = ngày nào? 
quân = anh, chàng (ngôi thứ hai/tôn-kính) 
tái = một lần nữa 
lai = lại 
tái lai = trở lại lần nữa, trở lại 
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20Ä. 


ZR øã t2 HH H 


Cử đầu vọng minh nguyệt. = 


30Ä. 


31Ä. 


32A. 


cử = ngửng lên, cất lên 

đầu = đầu, một phần của thân-thể con người gồm có mắt, mũi, miệng... 
vọng = nhìn, trông 

minh = sáng 

nguyệt = trăng 


Quân tri thiếp hữu phu, 3# #u*% k 
Tặng thiếp song minh-châu. Ñ#-Èš #®Š R]#+ 
quân = anh, ông, chàng (ngôi thứ hal/tôn-kính) 
tri = biết 
thiếp = tôi, em (ngôi thứ nhất/nhún-nhường) 
phu = chồng 
song = hai, một đôi 


Quân tự cố-hương lai, 3Ÿ ÉỊ ‡# #2 

Ung tri cố-hương sự. /ƑŠ #ø‡# ?#§3®# 
quân = anh, ông, bạn (ngôi thứ hai/tôn-kính) 
tự = từ 
lai = lại, đến đây 
ưng = chắc là, hẳn là 
sự = việc, chuyện 


Quân hướng Tiêu-tương, ngã hướng Tàn. Z# J 3# 38 › #4 #J#2 ° 
hướng = hướng về phía, nhằm về phía, đi về phía 

Tiêu-tương = sông Tiêu-tương 

Tần = đất Tần 


33Ă. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Z4S##j<£ : #&?&£#&*X ° 


34Ä. 


vô-hậu = không có con nối-dõi 
vô hậu vi đại = không con nối-dõi là [tội] lớn nhất 


&r-jR i# ` 


+76 


Hồng-nhan bạc mệnh. = 
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bạc = mỏng 
mệnh = mạng, số-phận 


35A. 1# # # : #jtRB] ; 6š 


Hồ-điệp song-song, phi-vũ hoa gian; sắc thậm mĩ-lệ. 


hồ-điệp = bươm-bướm 
Song-song = từng đôi 
phi = bay 

vũ = múa 

glan = trong 

thậm = rất, rất là 


36Ä. 4# #.mwk 
Hữu chí cánh thành. = 
chí = chí 
cánh = thì 
thành = nên 


37A. #*'#\#u + : ELl #E ‹ 
Lê-Lợi vi vương, Nguyễn-Trãi vi thần. = 
vi =là 
vương = vua 
thần = bầy tôi 


38A. Xã  Xtt ñỸ #ÚỊ 

Mãnh hổ nan địch quần hồ. = 
mãnh = mạnh 
hổ = cọp, hùm, ông ba mươi 
nan = khó 
địch = chống-cự 
quần = bầy, đàn (từ 3 trở lên) 
hồ = cáo, chồn 


39Ä. A2414 
Nhập gia tuỳ tục. = 
nhập = vào 
gia = nhà 
tuỳ = làm theo, theo sau, theo sau chân người. 
tục = tập-tục, tục-lệ, phong-tục 
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40À. Ã 1ã Rộ 
Phu xướng phụ tuỳ. = 
phu = chồng 
xướng = gióng lên trước, làm trước 
phụ = vợ 
tuỳ = làm theo, theo sau, thuận theo 


4IÃ. —$#t— #3 
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. = 
nghệ = nghề 
tinh = thật giỏi, nắm vững, thành-thạo, biết tường-tận 


42À. —H*Ñ,4=#42 

Nhất nhật bất kiến như tam thu hề. = 
kiến = thấy mặt, gặp 
hề = tiếng kèm (hư-tự) ở cuối một dây lời để làm cho dễ đọc, dễ nghe hay là một 
thói quen của người viết, cho hợp với một lối viết, một thể văn [Nếu bỏ đi, ý-nghĩa 
cũng không thay-đổi.] 


43Ä.7U8H›: #ft# ' k#i®& ›  #ïñT › 4L 8Ñ T ‹ 
Nguyên-đán nhật, huynh dữ đệ, ý tân y, tập đường tiền, hướng phụ-mẫu hạ tân-niên. 

nguyên-đán nhật = ngày nguyên-đán, ngày đầu năm âm-lịch 

dữ = cùng, và, với 

ý =mặc [áo] 

tập = tụ-họp 

đường = buồng lớn, buồng lớn nhất trong một nhà 

hướng = quay về, ngoảnh về 

hạ = chúc-tụng, chúc (tết) 


44Ä. Ngã lãng-du thời, quân thượng thiếu. #$Ÿ? ⁄#f‡ › 3Ÿ #3 # s 
Quân kim hứa giá, ngã thànhông  Zẩ#4*š†3£ › #4 mw\ã3 s 
lãng-du thời = thời lãng-du, lúc đi đây đi đó 
thượng = còn 
thiếu = trẻ 
kim = nay 
hứa = hẹn, nghe theo, bằng lòng theo 
giá = lấy chồng 
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45Ä. 


š, $- Áo ýñ Xe 


Vạn sự khởi đầu nan. = 


46Ä. 


ATA. 


48Ä. 


49A. 


khởi = bắt đầu mở ra, bắt đầu 
khởi-đầu = bát đầu 


Mạc sầu tiền lộ vô tri-kỉ. 3 #4 nị /ã #4 Ứ, 
Thiên-hạ hà nhân bất thức quân?  & E#T^.#‡ÄšÈ# 
mạc = đừng 
sầu = buồn 


tiền-lộ = đường trước, đường phía trước, con đường sắp đi 
hà nhân = người nào 


Tiền bất kiến cổ-nhân. đƒ # Ñ, 3# ^. 
Hậu bất kiến lai-giả ‡# ® 8,2 # 
tiền = trước, phía trước, cái trước, đời trước 
hậu = sau 


Tuý ngoa sa-trường quân mạc tiếu. ##ƒX ¿}37 3# 3X 
Cổ lai chinh-chiến kỉ nhân hồi? — 3ÿZˆÈ4£#4 #4 ^. 81 
tuý = say 
ngoạ = nằm 
sa-trường = bãi cát, nơi đánh nhau 
mạc = đừng 


tiếu = Cười 


Vũ vô kiềm-toả năng lưu khách; g2} đi ñ M 
Sắc bất ba-đào dị nịch nhân. ð, ¿3 ‡§ 5ð MA. 

vũ = mưa 

vô = không 


kiềm = cái khoá 

toä = cái khoá 

năng = có thể 

lưu = giữ lại (không cho đi) #Ÿ 

khách = khách, người đến chơi với mình, người đến thăm mình 
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50A. 


51A. 


52Ä. 


ba = sóng 
đào = sóng lớn, sóng cả, sóng to 
nịch = chìm-đắm, say-mê đến độ không còn tỉnh-táo được nữa 


Xuân du phương-thảo địa.  & 3# 2 37}, 
Hạ thưởng lục-hà trì. 3 3 tt MT}, 
Thu ẩm hoàng-hoa tửu. 4X 2* 3 †È ïR 


Đông ngâm bạch-tuyết th. &52*#J§‡‡ 
phương-thảo = có thơm, cỏ quý 
thưởng = thưởng-thức, ngắm-nghía, xem 


ẩm = uống 
tửu = rượu 


thi = thơ, một lối văn diễn-tả tình-ý con người, thường-thường có vần và rất truyền- 
cảm 


Dĩ đại-nghĩa nhi thắng hung-tàn, 2% Ã ứn Hệ tì Z3, 
Dĩ chí-nhân nhi dịch cường-bạo. VÀ # 1>~ứn Ø 78 3š 
đĩ = lấy 


dịch = làm thay-đổi 


Thông-minh nhất nam-tử, li HE — 5 7 
Yếu vi thiên-hạ kì ##xF# 


yếu = cần phải 
vi = làm nên 
kì = lạ, hiếm, khác thường 
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Bài Tập 2 
1. Viết 10 lời Hán- Việt mà cách xếp-đặt ngược lại với tiếng Việt. Thí-dụ như: 
tiểu-nhân :]* Àˆ = người nhỏ-mọn hẹp-hòi 
(tiểu (ThCh153) [nhỏ, hẹp-hòi] bộ tiểu :]>*, nhân (14) [người] bộ nhân ^ˆ ) 
2. Viết 10 lời Hán- Việt mà cách xếp-đặt không khác tiếng Việt. Thí-dụ như: 
đại-diện 4X đi = thay mặt 
(đại (ThCh16) [thay] bộ nhân Àˆ {_, diện (755) [mặt] bộ diện tt?) 


(Có thể dùng bất-cứ cuốn tự-điển hay từ-điển nào.) 
Bài Tập 3 


Dịch từ câu 27 đến câu 52. 


84 
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Â. Tiếng Hán-Việt trong sách-vở 


Theo thời-gian, tiếng Hán-Việt trong đời sống của người Việt bớt dần đi. Tuy- 
nhiên, chúng ta còn rất nhiều thơ-văn có điển-cố. Đôi khi chỉ là một hai lời, đôi khi là 
một hai câu. Lại còn cả những câu Hán- Việt của chính tác-giả. Dù rằng công việc tìm- 
hiểu và chú-thích là của những người chuyên-môn. Nhưng nếu biết tiếng Hán- Việt sẽ thấy 
dễ hiểu hơn, dễ thưởng-thức hơn, dễ bắt được nhịp rung-động của nhà thơ hơn. 


53Â. Vào đời nhà Nguyễn (1802-1945), gần như người có học nào cũng có dăm ba bài 
hát nói. Mỗi bài hát nói thường-thường có một hai câu chữ Hán. 
Thí-dụ hai câu trong bài Ngày Tháng Thanh-nhàn của Nguyễn-Công-Trứ (1778- 
1859): 
Thị tại môn tiền náo, Tì ÿš P1 ñ{ Fãi 
Nguyệt lai môn hạ nhàn. J2 Ƒ3TF H 


thị rÌ = chợ 
tại ƒ = Ở 
môn P3] = cửa 


tiền ñƒ = trước 
náo RÄÏ = ồn-ào, rầm-rï (ThCh732BÄ bộ môn ẼÄ, đáng lẽ ra phải viết là l (789) bộ 
] đấu) 
nguyệt ]j = trăng 
lai 2 (23) = lại, đến, tới (về hướng mình) 
hạ 'F = dưới 
nhàn ñï] (726) = nhàn, rảnh-rỗi, không bận-rộn, không phải lo-nghĩ hay bận-bịu gì 
Thị tại môn tiền náo, 
Nguyệt lai môn hạ nhàn. 
Chợ ở trước cửa thì ồn-ào huyên-náo. 
Trăng tới dưới cửa thì nhàn-nhã. 
(Tác-giả chơi chữ: 
Chữ thị ở trong chữ môn là chữ náo. 
Chữ nguyệt ở trong chữ môn là chữ nhàn.) 
Vì gò-bó vào năm chữ nên mới xem có thể không hiểu ngay. Nếu thêm chữ tắc #} (= thì) 
như mấy thí-dụ trước đây (20A, 21A) sẽ dễ hiểu hơn: 
Thị tại môn tiền tắc náo. Th # f1 äT m R 
Nguyệt lai môn hạ tắc nhàn. j  ƒ3TƑF ã] E] 


54Â. Hai câu trong bài Duyên Gặp-gỡ của Nguyễn-Công-Trứ: 
Minh-quân lương-tể tao-phùng dị. 8JzŸ #iŸ‡# Ø 
Tài-tử giai-nhân tế-ngộ nan. + -†£# ^Riã šE 
minh-quân #3 = vua sáng-suốt 
lương-tể  ## = bầy tôi hiền (543,144) 
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tao-phùng ‡Š ‡Ÿ = gặp-gỡ (689 không hẹn mà gặp - 683 gặp) 
dị ð = dễ 
tài-tử 2 -Ÿ#ˆ = người có tài 
glai-nhân 4# ^_= người đẹp 
tế-ngộ #‡# = gặp-gỡ (740 đi lại với nhau, quen-biết nhau - 685 gặp, gặp giữa đường, 
gặp bất-thình-lình) 
nan šÊ= khó 
Minh-quân lương-tể tao-phùng dị. 
Tài-tử g1ai-nhân tế-ngộ nan. 
Mua sáng-suốt và bầy tôi hiền gặp nhau dễ. 
Trai tài gái sắc (không quen biết nhau trước, không có người làm trung-gian mà) sặp 
nhau thường rất íf khi xảy ra. 


55Â. Cũng trong bài này có câu: 
3⁄4 J‡Ff[ Jệ ZÍ* šL xh 
Anh-hùng hà xứ bất giang-sơn!? 
Người anh-hùng ở đâu chẳng là giang-sơn của mình!? 
(Đã là người anh-hùng thì chỗ nào cũng là giang-sơn của mình.) 
hà xứ #†/& = ở chỗ nào, ở đâu 


56Â. Hai câu trong bài Kiếp Nhân-sinh của Nguyễn-Công-Trứ: 


Nhập thế-cục bất khả vô công-nghiệp. + 8 5] &z š 
Xuất mẫu-hoài tiện thị hữu quân-thân. th #]š lÈ &k 7ñ # it 
nhập ^. = vào 


thế-cục 3# /8 = cuộc đời, đời 
bất 4 = chẳng, chả, không 
khả 5Ƒ = có thể 

bất khả Z* 5J = không thể 

vô # = không, không có 


công-nghiệp z3 Š (58,307) = việc làm có ích cho mọi người. 
xuất d: = ra 
mẫu2# = mẹ 


hoài †#(217) = lòng 

mẫu-hoài 3#*†# = lòng mẹ 

tiện thị ‡š £ = thì 

hữu 4= có 

quân3Ÿ = vua 

thân ##= cha mẹ 
Nhập thế-cục bất khả vô công-nghiệp. 
Xuất mẫu-hoài tiện thị hữu quân-thân. 
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Vào cuộc đời [sống ở đời) không thể không có sự-nghiệp giúp ích cho mọi người. Lọt 
lòng mẹ ra đã có (bổn-phận đối với) vua và cha mẹ. 


57Â. Hai câu trong bài Chơi Xuân Kẻo Hết Xuân Đi của Nguyễn-Công-Trứ: 
Nhật trầm tây lĩnh, thuỷ đônglưu. HH 3#.#834j#, .. Š 
Hoa khai xuân hề, diệp lạc thâu. ‡tB l2. #4 #4 e 
nhật H = mặt trời 
trầm ?zZ, = lặn 
tây-lĩnh ở§ 4ä = núi phía tây 
thuỷ zk= nước, dòng nước 
đông lưu # zä = chảy về phía đông 
khai E]j= nở 
hề 2= tiếng kèm (hư-tự) ở cuối một dây lời để làm cho dễ đọc, dễ nghe hay là một 
thói quen của người viết, cho hợp với một lối viết, một thể văn 
diệp 3š = lá 
lạc 3# = rụng, rơi 
thâu 4x = mùa thu (Đáng lẽ phải đọc là thu, nhưng vì chữ cuối câu sau là mau, nên đổi 
thành thâu cho có vần [vần thông]) 
Nhật trầm tây lĩnh, thuỷ đông lưu. 
Hoa khai xuân hề, diệp lạc thâu. 
Mặt trời lặn về núi phía tây, dòng nước chảy về phía đông. 
Hoa nở về mùa xuân, lá rụng về mùa thu. 


58Â. Câu đầu tiên trong bài Gặp Cô-đầu Cũ của Dương-Khuê: 
#182 +-#Ñj # ° 


Hết ức lục thất niên tiền sự. 


hốt #. = chợt 
ức }Š = nhớ lại 
lục zK = sấu 
thất + = bảy 


niên - = năm 
tiền ñ] = trước 
lục thất niên tiền zx + -#-Äƒ = sáu bảy năm trước 
sự 5# = việc, chuyện 
lục thất niên tiền sự = chuyện sáu bảy năm trước 
Hết ức lục thất niên tiền sự. 
Chọt nhớ tới chuyện sáu bảy năm về trưỚc. 


59Â. Câu đầu tiên trong bài Trăm Năm Ai Cũng Như Ai của Nguyễn-Đức-Nhu: 
IH%'3^ # đi:ễ 
Tự cổ kì-nhân đa kì-ngộ. 
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tự cổ ÉỊ dï = từ xưa 
kì-nhân -ïŸ ^.= người kì-lạ, người kì-dị, người lạ-thường, người khác-lạ 
đa #Ø = nhiều 
kì-ngộ -á† 3Š = gặp-gỡ kì-lạ, gặp chuyện kì-lạ 
Tự cổ kì-nhân đa kì-ngộ. 
Từ xưa, người khác-thường hay gặp chuyện khác-lạ. J Từ xưa tới nay, hễ là người 
khác-thường thì hay sặp chuyện khác-lạ.j 


60Â. Câu đầu tiên trong bài Trần-ai Ai Dễ Biết Ai của Nguyễn-Công-Trứ: 
+vh Ê 23 3&#  c 
Giang-san bất thiểu anh-hùng khách. 
glang-san š£ vÌ = sông và núi, núi-sông, sông-núi 
thiểu +} = ít 
anh-hùng khách 3# 4# % = khách anh-hùng, người anh-hùng, người tài giỏi và có chí 
khí hơn người thường. 
Giang-san bất thiểu anh-hùng khách. 
Núi-sông không í† người tàI-giỏi và có chí-khí hơn người thường đâu. 


61Â. Hai câu trong bài Trần-ai Ai Dễ Biết Ai của Nguyễn-Công-Trứ: 


Thiên phú ngô, địa tái ngô. Xã3 : th # ° 
Thiên-địa sinh ngô nguyên hữu ý.  X3,# -#7/Z21j & s 
Thiên & = Trời 
địa 3h, = đất 


phú ŸŸ = che, trùm, ấp (611-612) 
ngô -# = ta (85) [ngã #Ÿ (220) = tôi, ta] 
tái 3Ÿ = chở (669) 
nguyên /# = vốn là 
Thiên phú ngô, địa tái ngô. 
Thiên-địa sinh ngô nguyên hữu ý. 
Trời che ta, đất chở ta. 
Trời-đất sinh ra ta vốn là có ý. 
[Trời-đất sinh ra ta, che-chở ta, tất-nhiên là có dụng-ý gì đó. (Chứ không phải sinh ra ta 
để ta chơi-bời lêu-lổng, chọc-phá người khác đâu.)] 


62Â. Hai câu đầu trong bài Thú Nguyêt-hoa của một tác-giả chưa biết tên: 
Hữu duyên thiên-lí năng tương-ngộ. Z4 ## † # §š,‡8‡ð c 
Vô duyên đối-diện bất tương-phùng. #&## *† ứy T*‡H:# s 
duyên #⁄(491) = duyên-nợ, duyên-số, sự ràng-buộc giữa người đàn ông và người đàn 
bà như đã được định sẵn. [Khác với lục #£ (487) = màu xanh lá cây. ] 
thiên-lí “Ƒ # = một nghìn dặm (dậm) 
năng ñŠ = có thể 
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tương-ngộ ‡R ìŠ = gặp nhau (ngộ iŠ (685) = gặp [giữa đường]) 
tương-phùng 3Ñ 3Ÿ = gặp nhau (phùng ‡Ÿ (683) = gặp) 
đối-diện Ÿ† tt = ở trước mặt 
Hữu duyên thiên-lí năng tương-ngộ. 
Vô duyên đối-diện bất tương-phùng. 
(Hai người) có duyên với nhau (thì) dù xa cách nghìn dặm cũng vẫn có thể øặp-gỡ nhau. 
Không có duyên với nhau (thì) dù ở trước mặt nhau cũng không biết có nhau, không để ý 
tới nhau. 


63Â. Hai câu trong bài Cho Trải Mùi Đời của một tác-giả chưa biết tên: 
Thiên sinh nhân, hà nhân vô lộc? XÃ 2# ^ˆ : #†^4443# ° 
Địa sinh thảo, hà thảo vô căn!? dử,t S; : f3 #84 © 
hà nhân? 45Ƒ ^_ = người nào? 
hà thảo? 4 3# = cỏ nào? 
lộc 3# (443,445) = những việc tốt-lành Trời cho, của Trời cho 
căn ‡E-= rễ 
Thiên sinh nhân, hà nhân vô lộc!? 
Địa sinh thảo, hà thảo vô căn!? 
Trời sinh ra người, người nào mà không có lộc!? 
Đất sinh ra cỏ, cỏ nào mà không có rễ!? 


64Â. Câu đầu tiên trong bài Phận Hồng-nhan Có Mong-manh của Cao-Bá-Quát: 
H % «jã ý äf 
Tự cổ hồng-nhan đa bạc-mệnh. 
Từ xưa [đến nay} người đẹp phần nhiều là bạc-mmệnh. [Giông-giống như câu Hồng- 
nhan bac-mệnh hay Hồng-nhan đa truân.] 
đa # = nhiều; bạc #Ÿ = mỏng, mỏng-manh; 
bạc-mệnh ZŸ$ “ề = số-mệnh mỏng-manh, không may-mắn, không sống lâu, hầm-hiu. 


65Â. Hai câu trong bài Hát Cô-đầu của Trần-Tế-Xương: 
Tửu hậu khán hoa nhàn bấtyếm.  3‡Z#‡ÈlÏ #ƑR s 
Hoa tiền chước tửu hứng vô nhai 33] 9# #£ÿ# c 
tửu ï = rượu; hậu ‡# = sau; tiền ñƒ† = trước; khán if = xem; hoa ‡ = hoa, bông; 
nhàn li] = nhàn, rảnh-rỗi, không bận-rộn, không phải lo-nghĩ hay bận-bịu gì; 
yếm 8 = chán. 
chước 8 (700) = uống [rượu] (nguyên nghĩa là rót [rượu]); 
hứng #Ÿ (538) = nhìn cảnh-vật, trong lòng thích-thú hay xúc-động, rồi bộc-lộ ra 
bằng cử-chỉ hay bằng thơ-văn; nhai jÊ (348) = bờ, bờ-bến; vô nhai ‡$# ÿ# = không bờ- 
bến. 
Tửu hậu khán hoa nhàn bất yếm. 
Hoa tiền chước tửu hứng vô nhai. 
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Sau khí uống rượu, ngắm hoa không chán. 

Ở trước hoa uống rượu, thích-thú biết chừng nào. 

[Uống rượu xong, ngắm hoa mãi không chán. Như vậy thì uống rượu ở trước hoa thú-vị 
biết chừng nào. ] 

66Â. Hai câu trong bài Có Chí Thì Nên của Nguyễn-Công-Trứ: 


Độc thư thiên bất phụ, ?f #$ X  Ä › 
Hữu chí sự cánh thành. T134. # ấm ° 


độc ‡#= đọc; thư Ÿ = sách 
phụ Ất = đối-xử tệ, làm trái với ước-hẹn (ThChó644, nghĩa 3 : vỗ [phủï]) 
sự 5# = việc; cánh 3Š = thì; thành ZŸ = nên 
Độc thư thiên bất phụ, 
Hữu chí sự cánh thành. 
Đọc sách, Trời không phụ. Có chí thì nên. [Lrời không phụ người đọc sách. Có chí thì 
nên. > Trời không phụ người đi học. Chịu khó học-hành thì thế nào cũng khá. Có chí thì 
làm gì cũng thành-công tốt-đẹp, làm gì cũng được.] 


67Â. Câu cuối cùng trong bài Chưa Say của Nguyễn-Khắc-Hiếu: 
4ñ? %ñ ‹ 
Tửu trung tự hữu thánh-hiền. 
Chính ở trong rượu có thánh-hIền. 
tửu trung 3l !# = trong rượu, ở trong rượu; tự É† (534) = mình, chính mình 


68Â. Câu cuối cùng trong bài Say của Nguyễn-Khắc-Hiếu: 
IR J2 ?P4h ° 
Tửu trung ưng thị thần-tiên. 
Ở trong rượu đáng là thần-HêN. 
ưng #Š = nên, đáng 
thị Z = là 


69Â. Lời nói đầu của Lê-Văn-Đặng khi in lại 7zzn 7z Kính £ #Ƒ #& vào năm 2002: 








Tích phụ thời, vấn tổ-phụ, cầu tây-học. ‡‡n‡ PH¿ná4 k?ø# 
ƯCân-vương, tổ-phụ viết: “Pháp nhi khứ, 2*`Š) # H2 H 3kứy+ 
nhữ hà vi? ° Tổ-phụ khuất, Pháp bất bại. f#[ y R24 /J, ‡*  Hr 
Chí ngã thời, phụ diễn thuyết, chư thư kinh. ® j1 24 ššồi ? ẩ @ 
Giáo tuy nghiêm, học hà cần, tập bất chuyên. 3\öÐ£jC f1š) j  Ÿ 
Phụ một liễu, sư nan tầm, vô kinh tụng. Z3 7 qšf' ## @ ủñ 
Hối bất cập. Kim cố tả, thử cổ thư, lệ “4 2S S Hư 
cung phụ-mẫu, xá tử quá. Vạn tạ hĩ. j4 #2 ii MjM f4 








Tích phụ thờ,  3‡Z4 BỆ = Nhớ lúc cha tôi 
vấn tổ-phu, l] 4H 2 = hỏi xin ông tôi 
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cầu Tây-học. 3 #ụ #' = để được học tiếng Tây [tiếng Pháp] 
ƯCân-vương, 3È # #_ = Ở trong nhóm Cần-vương [Thuộc nhóm... 
tổ-phụ viết: 4H. W =ông tôi nói rằng: 

“Pháp nhi khứ, 3 ếg + = “(Nếu) Pháp thua chạy, 

nhữ hà v¡ ? ` 3 fJ uy = mày /2m gì (mà sinh-sống)?' 

Tổ-phu khuất,  3‡# 4 jj = Ông tôi mấtrồi, 

Pháp bất bại. 3* Z* BC = Pháp (vẫn) chưa thua. 

Chí ngã thời, # #kH$_ = Đến thời (của) tôi, 

phu diễn thuyết, 2+ 3# 3ý, = cha tôi giảng-dạy 

chư thư kinh. j# Š# ##{. = các kinh sách. 

Giáo tuy nghiêm, 3# ## it. = Day tuy (có) nghiêm (đó), 

họchà cần, #4 ŸJ 

tập bất chuyên. 3Ÿ 4 $Ÿˆ = (nhưng) (tôi) ñoc-zập không chuyên-cần. 
Phụ một liễu, 4? Z# Ÿ_ = Cha tôi mất (đi), 

sư nan /ầ, Ép šẼ 5ƒ = khó /ờn thày dạy, 

vô k/nh tụng, #* 44 äúq = (lại) không có sách mà học. 

Hối bất cập. 1# 3* #_ = (Bấy giờ) ăn-năn hối-hận không kịp nữa. 
Kim cố tả, 2# 

thử cổ thư, wthw# # = Nay chép lại sách xưa 

cung phụ mẫu, & 4 #Ÿ` = kính dâng cha mẹ 

xá tử quá. đ#t ƒ ‡L = (để xin cha mẹ) tha lỗi cho con. 

Vạn tạ hĩ. %; đJ #4X= Muôn vàn cảm-ta. 


Tích phụ thời, vấn tổ-phụ, cầu tây-học. Ư Cần-vương, tổ-phụ viết: “Pháp nhi khứ, nhữ hà 
vi? "Tổ-phụ khuất, Pháp bất bại. Chí ngã thời, phụ diễn thuyết, chư thư kinh. Giáo tuy 
nghiêm, học hà cần, tập bất chuyên. Phụ một liễu, sư nan tầm, vô kinh tụng. Hối bất cập. 
Kim cố tả, thử cổ thư, cung phụ-mẫu, xá tử quá. Vạn tạ hĩ. 


Nhớ lúc cha tôi xin ông tôi để học tiếng Tây. Vốn là người trong nhóm CẦần-vương chống 
Pháp, ông tôi nói: “Nếu Pháp thua chạy, con làm øì mà sống?' Ông tôi mất đi, Pháp vẫn 
chưa thua. Đến thời của tôi, cha tôi có giảng-dạy kính sách cho tôi. Dù rằng có nghiêm- 
khắc, nhưng tôi học-tập không được chuyên-cần. Đến khi cha tôi mất, không tùn được 
thầy dạy, cũng không có sách để học. Bấy giờ, ăn-năn hốï-lỗi cũng đã muộn rồi. Nay con 
xin chép lại sách xưa để kính dâng cha mẹ, xin cha mẹ tha lỗi cho con. Con xin muôn vàn 
cảm-tạ. 
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70Â. Trích lời nói đầu của Nguyễn-Văn-Mại trong cuốn Wiệí-Nam Phong-sử 3ä tận BH 3t. 
1n lại năm 1972: 








Phong giả hà? Dân tục ca-dao chi thi dã. L#Ÿ †{ ? R #8 # ‡£ cx 4U, 9 
Sử giả hà? Thị-phi, thiện-ác, mĩ-thứ, khuyến- xắn: 2 #3È,š#, šX?)|, #U 
trừng chi minh-giám dã. ##| > BH ##dh, s 

Phong hà vị chi sử? Nhân dân-phong nhi trí | j†šÿj + # ? BỊR M ứa#$ 
quốc-sử dã. th,s 


Ngã Nam lập quốc cổ hĩ, thượng hạ ngũ thiên | # 3 BE] š‡ #®&., L F #7 
niên gian. Kì triều-đình chỉ chính-trị, nhân-dan | # R] se ‡‡ #J‡#£> t2, A^.E 
chỉ tục thượng, thế-đại chỉ duyên cách, hiền | >Í#&4. #+fÑ+.:8 #, ® 
hiếu chỉ điệt khởi, tôn hồ quốc-sử giả, vãng- | ‡#>-‡434, 7? 'Ÿ BỊ # #, fš 
vãng tản vu dân-gian phong. ft T R BỊ XÂ c 








hà f5[ = tiếng để hỏi; hà nhật? 4ƒ H = ngày nào? hà túc? 45 XÉ = sao đủ? 

Phong giả hà ? #Ä z#Ÿ #[ = Phong là sao? Phong là gì? 

Sử giả hà? # Ý #= Sử là sao? Sử là gì? 

phong giả #LZŸ= phong (lời tên [danh-từ]) [Giả là tiếng đứng sau một lời để chỉ lời 

đó là lời tên, tức là một người, một vật, cái gọi là]; sử giả ## zŸ= sử; dân-tục ,{#-= 

phong-tục của người dân; thi 3Ÿ = thơ. 
Phong giá hà? Dân-Lục ca-dao chỉ (bị dã. = Phong là gì? (Phong là) thơ ca-dao về phong- 
tục của người dân. [ca 3# = bài hát có chương có khúc; dao ‡ấ (633) = bài hát không có 
chương có khúc]; 

thị-phi Z£ 3È = phải trái; thiện-ác -Š- #Š = thiện-ác, lành-dữ; mĩ-thứ Š #| = khen chê, 
đ " phế khuyến-trừng # #$ = khuyến khích và trừng-trI, trừng-phạt; 

ệ I-thú Si = Tấm gương sáng cửa việc 

phải trái, việc thiện việc ác, việc khen chê, việc khuyến-khích và trừng-phạt. 

Phong hà vị chi sử? Ä,#T 5B Z- ‡ = Phong sao gọi là sử? 

dân-phong Ƒ&, #Ä = phong-tục của người dân, phong-tục của dân chúng 

Nhân dân-phong ø/ trí quốc-sử dã R Ƒ& J8 ứn $ø BÄ sÈ 3#, = Vì phong-tục của người 

dân zmà biết quốc-sử vậy. 

Ngã Nam lập quốc cổhi 3X tị 3> E] đÿ # = Nước Nam ta lập-quốc đã /âu rồi. 

Ngũ thiên niện gian +T Rị= trọng n năm nghìn năm. 


= Nước Nam ta lập-quốc đã lâu 











TồI, trong khoảng trên dưới năm nghìn năm. 
Triều-đình chỉ chính-trị ÿ]‡# 2 ø# ÿä = chính-trị của /r/ều-đình, việc chính-trị ở 


triều-đình; nhân-dân c#/ tục A. 4 Í# _ =  phong-tục cởa nhân-dân ; 
duyên ?# (338) = noi, noi theo; cách S# (755) = đổi, n2 -đổi: `. ốc 
+3†4\ + š# ## = sự theo cũ hay đổi mới của znối đời, điệt 3# (679) = lần-lượt, thay 


phiên; khởi Äđ# = nổi lên; hiếu #Ÿƒ = thèm-muốn, tiilifffrlani 
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^^ “A2 Šhhc: 


ởi T 1ƒ 2> +3 36 = sự thay phiên nhau nổi lên c2 người hiền và 
kẻ gian-tham; tồn ?ÿ = còn giữ, ghi chép; hồ -# (7) = (ở) trong [tiếng kèm đứng sau 
tồn]; tồn hồ quốc-sử giả ƒ‡ '? Bì s‡ zŸ = còn ghi-chép trong quốc-sử; 


vãng-vãng ‡*‡š (192) = thường-thường: tản #4 (258) = rời-rạc, tản-mát [tán = dãn 
ra]; vu “Ƒ = ở, tại; vãng-vãng tản vu dân-gian phong {šƒš #« T RE, R] #Ä = thường- 


thường tản-mát ở “phong trong dân-gian, thường-thường tản-mát ở thơ ca-dao về 
phong-tục trong dân-gian. 


Bản dịch của Tạ-Quang-Phát: 


Phong là øì? - Là thơ ca-dao về phong-tục của nhân-dân. Sử là øì? - Là tấm sương 
sáng để soi mà biết việc phải trái, việc thiện ác, việc khen chê, việc khuyến-khích và 
trừng-phạt. 

Phong sao gọi là sử? - Là vì nhân xem phong-tục của nhân-dân mà biết Ñđược quốC-sử. 
Nước Nam ta lập quốc đã lâu đời trên dưới trong khoảng năm nghìn năm, chính-trị của 
triều-đình, phong-tục của nhân-dân, việc theo cũ hay đổi mới, việc người hiền kẻ gian- 
tham nối nhau nổi lên đều còn ghi chép trong quốc-sử, thỉnh-thoảng lại tản-mác trong thơ 
phong-dao của nhân-dân. 


Những trường-hợp tương-tự như đoạn văn này, người biết chữ Hán và tiếng Hán- Việt 
thường chỉ có thể tra tự-điển và từ-điển để xem bản dịch dịch có hay không có sát không; 
ít khi có thể dịch lấy một mình được. 


71Â. Câu đối của Trương-Quốc-Dụng, thượng-thư bộ hình dưới triều Tự-Đức, người 
cùng tỉnh với Nguyễn-Công-Trứ tặng Nguyễn-Công- Trứ (ngày về hưu): 


Lục-địa thần-tiên, danh trọng Hồng-sơn Lam-thuỷ £È3#,#P?4h, #4 # >§h l7 © 
Vạn gia sinh-phật, công cao Tiền-hải Kim-sơon”  # Z #3 ?}, z?34Š⁄;¿# @uh ° 





† Nguyễn-Công-Trứ đã làm được bao nhiêu việc giúp ích cho đời (lời nói đi đôi với việc làm). Đối với 
Trương-Quốc-Dụng, người trẻ hơn Nguyễn-Công-Trứ I8 tuổi, việc lớn-lao hơn cả của Nguyễn-Công-Trứ là 
lập ra hai huyện Tiền-hải (tỉnh Nam-định) Kim-sơn (tỉnh Ninh-bình). Người dân Tiền-hải Kim-sơn rất kính- 
phục và biết ơn Nguyễn-Công-Trứ. Nhất là dân Kim-sơn. Thí-dụ như dòng họ Phạm làng Dưỡng-điềm, 
huyện Kim-sơn, tỉnh Ninh-bình. Năm 1830, một người làm ruộng nghèo và ngoan đạo (đạo Thiên-Chúa, 
giáo-phái Công-giáo) ở làng Trà-lũ, huyện Gia-thuỷ, tỉnh Nam-định, tên là Phạm-Văn-Ngũ, 32 tuổi (sinh 
năm 1799) vì sợ lệnh cấm đạo của vua Minh-Mạng không làm ăn sinh-sống ở làng mình được, nên đã đưa 
vợ con và một số họ-hàng thân-thích tới Kim-sơn. Nguyễn-Công-Trứ cho họ ở làng Dưỡng-điềm. Ở đây 
cuộc sống dễ-dàng hơn, thoải-mái hơn, lệnh cấm đạo bớt khe-khắt hơn. Gia-đình Phạm-Văn-Ngũ có bảy 
người con. Người con thứ năm tên là Phạm-Văn-Ân. Gia-đình Phạm-Văn-Ân (đời thứ hai) có năm người 
con. Người con cả tên là Phạm-Văn-Suý. Phạm-Văn-Suý (đời thứ ba) bỏ nghề làm ruộng, lấy vợ Bắc-Ninh 
(tên là Nguyễn-Thị-Đào), sinh được sáu người con. Người con thứ hai là Phạm-Văn-Tố. Phạm- Văn-Tố (đời 
thứ tư) ra đời ở Hà-nội, lớn lên ở quê ngoại (Bắc-ninh), lấy vợ Bắc-ninh (tên là Vương-Thị-Nghiêm), sinh 
được tám người con. Mãi tới đời này (đời thứ năm), mới có mấy người theo kịp Nguyễn-Công-Trứ về việc 
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(Cụ là) Thần-tiên ở đất liền, trếng-tăm (của cụ) quý-trọng như núi Hồng sông Lam. (Cụ 
là) Phật sống của muôn nhà, côns-đúc (của cụ) cao-dày như hai huyện Tiền-hải KIim-sơn. 
lục-địa #È 3#, = đất liền 
trọng Ÿ = nặng, quý-trọng 
B. Tiếng Hán-Việt trong Thơ 
Người Việt có rất nhiều thơ viết bằng tiếng Hán-Việt. Có nhiều bài rất súc-tích rất 


truyền-cảm nhưng chỉ có một số bài dễ hiểu như thơ Đường của Tàu. 


72B. Bài thơ của Lí-Thường-Kiệt: 








Nam-quốc sơn-hà NÑam-đế cư. rỉ Bì ch 3T đị s # 
Tiệt-nhiên định-phận tại thiên-thư. Ä\ ? # 2# X # 
Như hà nghịch-lỗ lai xâm-phạm. +n4[‡# g‡ # 12316, 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại-hư. 1á trú J 








Nam-quốc r3 RÄ] = nước Nam; Nam-đế tị ## = vua nước Nam; cư /# = ở 
tiệt-nhiên #Ÿ #R (221-222) = phân-biệt rõ-ràng đâu ra đấy 

định-phận Z# 2> = số-phận đã được định sẵn; Thiên-thư & #Ÿ = sách Trời 
như 3ø (126) = ví thử; hà f5[ = sao; như hà 3ø = tại sa0 

nghịch ‡#' (681) = kẻ chống-đối, người làm loạn 

lỗ Ƒÿ (583) = tù-binh, quân địch bị bắt sống 

nghịch-lỗ t#' JŸ = giặc-cướp 

lai ZÈ= lại (đây), đến (đây) 

nhữ đẳng š‡ #Ê = chúng mày 

hành ÝT (599) = sắp tới, sắp xảy ra 

khan zf = nhìn, mở mắt ra mà nhìn, coi, xem [khán (426) = coi, xem...] 
hành khan Ý† ấ = chờ xem, chờ đó mà coi 

thủ f# (77) = nắm lấy; bại R{ (258) = thua, đổ-nát, nát 





học-hành. Một người đỗ-đạt vào đúng tuổi năm xưa Nguyễn-Công-Trứ thành-danh. Họ cố-gắng noi gương 
về văn-thơ nhưng chưa được như ý-nguyện. Còn về sự-nghiệp kinh-tế có lẽ phải đợi thêm một vài đời nữa. 

Ngay lúc còn sống, Nguyễn-Công-Trứ đã được một làng thuộc huyện Kim-sơn tôn làm thần thành- 
hoàng. Đó là một trong những lí-do khiến cho triều-đình nghi-ngờ Nguyễn-Công-Trứ có ý-định làm phản. 
Người làng Dưỡng-điềm kể lại với nhau rằng: ngày đem rượu và trầu-cau bánh-trái lên quan xin đặt tên 
làng. Nguyễn-Công-Trứ hỏi muốn đặt tên là gì, cả đám đứng yên. Nguyễn-Công-Trứ cười: “Được rồi. 
Muốn sao được vậy. Tên làng là Dưỡng-điềm”. (Dưỡng-điềm là luôn-luôn thản-nhiên điềm-đạm.) Không 
phải chỉ riêng con cháu nhà họ Phạm mà hầu hết người làng Dưỡng-điềm đều như vậy. Có nhiều người 
tưởng rằng dân Dưỡng-điềm khinh-khỉnh, kiêu-ngạo. Sự thật đó chỉ là thói quen của ông cha tổ-tiên để lại, 
giống hệt thủa xưa lúc đưa nhau lên gặp quan Dinh-điền-sứ Nguyễn-Công- Trứ. 
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hư /ÿ§ = không có kết-quả, không được gì, rỗng 
bại-hư R# Jš = thất-bại đau-đớn, thất-bai chua-cay, thất-bại nặng, thua to 








NÑam-quốc sơn-hà Nam-đế cư. 
Tiệtnhiên định-phận tại thiên- 
thư. 

Như hà nghịch-lỗ lai xâm-phạm. 


Nhữ đẳng hành khan thủ bại-hư. 





Sông-núi nước Nam, vua nước Nam ở. 

Số-phận đã được phân-biệt rõ-ràng trong sách 
Trời. 

Tại Sa0 gIặc-cướp tới đây xâm-phạm (sông-núi nước 
Nam). 

Chúng mày hãy chờ xem, (thế nào cũng sẽ) nắm 
lấy thất-bai đau-đớn chua-cay. 





73B. Bài thơ của Trần-Quang-Khải: 








Đoạt sáo Chương-dương độ, 
Cầm Hồ Hàm-tử quan. 
Thái-bình tu nỗ-lực. 

Vạn cổ thử giang-san. 


 1ự 
tLOhnñ 


“ 


24}t Šš 4È 
<. 
¬ 


d+-;š Xš 
ỳờ 
1s 








đoạt 2Š = lấy từ trên tay của người khác; 

sáo Ÿl (309) = cái giáo dài [Theo Thiều-Chửu, đáng lẽ đọc là sóc]; 

độ ÿ# (352) = bến đò; qua; cứu-với; 

cầm 3â (250) = bắt, giữ; Hồ ở] = tên một giống người ở Mông-cổ, nói chung người 
Mông-cổ; quan li] (730) = cửa ải, cửa ô, nơi kiểm-soát người qua lại và hàng-hoá; 

tu Zñ (761) = nên; nỗ 3# (58) = gắng - nỗ-lực = gắng sức [nỗ ?#' (187) = cái nỏ]; 

vạn #$ = muôn, mười nghìn, mười ngàn; cổ 3ÿ = xưa; thử ÿ‡, (323) = ấy. 








Đoạt sáo Chương-dương độ, Đoạt giáo (trên tay giặc) ở bến Chương-dương, 

Cầm Hồ Hàm-tử quan. Bắt giữ quân Mông-cổ ở cửa Hàm-tử. 

Thái-bình tu nỗ-lực. Lúc thái-bình nên cố-gắng. 

Vạn cổ thử giang-san.” Từ muôn năm trước vẫn là non-sông ấy. (Non-sông của 





những người đoạt giáo trên tay giặc, bắt giữ kẻ xâm-lăng 
và ngay lúc thái-bình cũng vẫn cố-gắng xây-dựng đất 
nước...) 








” Có bản viết là Vạn cổ cựu giang-san #; +? # šT :Ù› [cựu $š (539) = cũ, lâu]. (Từ muôn năm trước đến nay 


vẫn là non-sông muôn năm trước.) 
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Chươngs-dương cướp siáo giặc, 
Hàm-tử bắt quân thù. 
Thái-bình nên sắng-sức, 
Non-nước ấy nghìn thu. 
Trần-Trọng-Kim dịch 





Chương-dương cướp giáo giặc, 
Hàm-tử bắt quân Hồ. 
Thái-bình nên sắng-sức, 
Non-nước ấy ngàn thu. 
Phạm-Văn-Sơn dịch 





74B. Một bài thơ của Thôi Hộ 4 ‡š# ` vào đời nhà Đường ƑÿŸ. bên Tàu. Bài này thường 


có tên là Đề Tích Sở Kiến Xú l3 ƒ Ñ,ÿ8 : 








Khứ niên kim nhật thử môn trung. 
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. 
Nhân diện bất tri hà xứ khứ? 

Đào hoa y cựu tiếu đông phong. 


+#2 Hjf]# s 
Ax;Ðb 4È ‡RIW ár © 
An ®4uf[ J§ + s 
3)\4G1k 8 £ # HÀ s 








đề #§ (765) = viết lên chỗ nào đó để người khác biết; tích ‡Ƒ-= xưa; 
F2) 8 H 








sở-kiến #ƒ Ñ|, = mình thấy [sở-trường Öjƒ+& = cái mình giỏi, cái mình hay; sở-đoản = 
cái mình dở, cái mình kém; sở-thích = cái mình thích...]; xứ J& = nơi; 

Đề tích sở kiến xứ Xã 3 #ƒ Ñ,J&  = Viết ở chỗ trông thấy ngày trước, đề ở chỗ trông 
thấy ngày trước; khứ niên + = năm ngoái; kim nhật 2> H = ngày này; 

thử môn trung ÿÈ,fÏ *f = trong cửa ấy; nhân diện ^ tt = mặt người; đào hoa #È,3É, 
= hoa đào; tương ánh hồng 3E # ár = màu đỏ tươi rọi lên nhau; bất tri *#ø = không 
biết; øà xứ khứ j ÿ§ +? = đi nơi nào? y cựu †k $§ = như cũ; tiếu #Š = cười, cười 
với; đông ‡ÿ = phía đông; phong JÑ = gió; đông phong $ÿ JÑ,= gió đông [gió từ phía 
đông thổi tới, gió xuân]. 





Khứ niên kim nhật thử môn trung. 
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. 
Nhân diện bất tri hà xứ khứ? 

Đào hoa y cựu tiếu đông phong. 


Vào ngày này năm ngoái, trong cửa này (có một 
người đẹp) nét mặt và màu hoa đào rọi lên nhau. 
Người đó (bây giờ) không biết đi đâu. (Cảnh vật 
thì vẫn vậy,) hoa đào vẫn như xưa, vẫn cười với 
gIÓ Xuân. 





Lời đơn-sơ, ý thành-thật, không có chỗ nào khen quá đáng. Màu đỏ của mặt người 


chiếu lên hoa, màu đỏ của hoa chiếu lên mặt người chỉ là sự thật của một người nước da 
tươi-mát mịn-màng đứng bên hoa. Tuy-nhiên, nhờ câu chuyện đã được thêu-dệt đã làm 


cho bài thơ dễ thương hơn, đáng yêu hơn. 


Ngày còn trẻ, nhà thơ Thôi Hộ rất ít bạn-bè, thích đi ngắm cảnh. Một ngày xuân 
nắng đẹp, thấy một vườn đào hồng-thắm rực-rỡ. [Chỉ cần đẹp như hoa đào vùng Oa-sinh- 
tân Đi-xi vào hai tuần-lễ đầu tiên của tháng tư cũng đủ thu-hút không biết bao nhiêu là 
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du-khách.] Thôi Hộ lấy cớ xin nước để được vào trong vườn. Người mở cửa là một cô gái 
xinh-tươi và duyên-dáng vô-cùng. Nàng dẫn chàng trai đi khắp vườn. [Người đời kể lại 
với nhau, Thôi Hộ đẹp trai, ăn nói dễ nghe. Chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ làm cho cô 
chủ có đủ can-đảm đưa khách đi xem vườn rồi.] Năm sau, [chợt nhớ tới người xưa] cũng 
tháng đó, ngày đó, giờ đó, nhà thơ Thôi Hộ trở lại vườn đào. Người xưa chẳng thấy đâu. 
Hoa đào vẫn đẹp. Thôi Hộ lấy bút đề bốn câu thơ dán lên cửa. Về tới nhà, chàng Thôi Hộ 
nhớ người xưa - nhớ quá - nhớ đến độ không làm gì được nữa, ăn không thấy ngon, ngủ 
không ngủ được. Mấy hôm sau, chàng cố lết tới vườn đào. 

Đau-đớn thay, nhà nàng có tang. Người chết lại chính là nàng - người chàng gặp 
năm trước. Thôi Hộ bủn-rủn chân tay - nghe người nhà kể lại. Sau khi nàng thấy bài thơ 
của chàng để lại, nàng buồn-khổ đau-đớn và hối-tiếc vì không được gặp chàng, đã bỏ ăn 
bỏ uống cho tới chết. Thôi Hộ xin phép được thấy mặt nàng lần chót. Nước mắt của 
chàng nhỏ xuống mặt nàng, nàng mở mắt ra. 

Người đời còn kể lại rằng: Thôi Hộ và cô gái vườn đào lấy nhau. Và cũng như 
truyện thần-tiên, họ thương nhau suốt đời. [Riêng về phần họ có hay cãi nhau chửi nhau 
không. Chàng lấy thêm bao nhiêu vợ nữa thì không thấy ai nói. Có lẽ vì sợ người đời sau 
mất hứng-thú nên bỏ đi.] 

Truyện Kiều của Nguyễn-Du có câu: 

Trước sau nào thấy bóng người, +R linh # HÊ 3À 


Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. 4È Rk Ƒ #}£IR là tí 



































75B. Một bài thơ của Vương Duy # #|# vào đời nhà Đường bên Tàu, thường có đầu đề là 
Tạpthi ##Ÿ : 








Quân tự cố-hương lai, # H\t# & 

Ung tri cố-hương sự. JŠ ‡u 3X i 

Lai nhật ÿ song tiền, tkH#4#ñ 
à ñ Ố 12 “3 

Hàn mai trước hoa vỊ? + tý 3# là 








quân Zlñ= anh, ông, bạn (ngôi thứ hai/tôn-kính); tự  =từ: cố-hương 8Ÿ - quê cũ; 
lai đề = lại, đến đây; ưng R = chắc là, hẳn là; tri #Ill = biết; sự t- việc, chuyện; 
nhật H= ngày; ÿ ññ (489) = các thứ the hay lụa có thêu hoa [Theo Thiều-Chửu, đáng 
lẽ phải đọc là khiỉ.]; song B (454) = cửa số; tiền ÑÍÏ = trước; song tiền ññ lãi BI = 
ở trước cửa sổ có ứãïn khăn thêu hoa, hàn SŠ= lạnh; mai ẨŠ = mai, mơ; trước Sf 
(562) = (người) mặc, (cây) có hoa, nở hoa; hoa É = hoa, bông; trước hoa 5S 4 = nở 
hoa, nở bông; vị ZR= chưa. 
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Quân tự cố-hương lai, = Bạn từ quê cũ tới đây, 

Ung tri cố-hương sự. = Chắc là biết rõ (mọi) chuyện [ở quê cũ] 

Lai nhật ỷ song tiền, = Hôm (bạn) đi, cây mai mùa lạnh ở trước cửa số có tấm 

Hàn mai trước hoa vị? khăn thêu, đã nở hoa chưa? 

Ở quê anh mới tới đây, Bạn tự quê xưa đến 

Việc quê anh biết đổi thay thế nào. Tất rõ chuyện quê Xưa. 

Hôm đi trước cửa buồng thêu, Khi đến bên song đẹp, 

CAy mai mùa lạnh nở nhiều hoa chưa? MMai lạnh nở hoa chưa? 
Trần-Trọng-Kim dịch Trần-Trọng-San dịch 











76B. Một bài thơ của Vương Xương-linh # ð l‡ vào đời nhà Đường bên Tàu. Bài này 
thường có tên là Khuê Oán | ?5 : 








Khuê-trung thiếu-phụ bất tri sầu. 
Xuân nhật ngưng trang thướng thuý-lâu. 


B]# 2 ở Xin 


"b đi 
Hốt kiến mạch đầu dương-liễu sắc, Hà H 2€ TC : + 
Hối giao phu-tế mịch phong hầu. S Ñ, Éñ #8 12 ĐỊ É, 


lý À tể Ñ, 3} tá 








khuê E](727) = chỗ con gái ở; trung FR= trong: khuê-trung EÑ]FH = trong phòng 
khuê; thiếu-phụ 2*Ÿ#Š = người đàn bà trẻ, thiếu-phụ; 

bất trị Ả*#Ñl = chẳng biết, đâu có biết .. là gì; sau ÄŠ = buồn-rầu, sầu. 

xuân-nhật #H-= ngày xuân; ngưng Xã (47) = ngừng, đọng lại; trang ]ử = trang- 
điểm; ngưng trang )ŠÊ7l# = ngừng trang-điểm, trang-điểm xong: 

thướng -F =len [thượng -P = trên]; thuý 5Š = màu xanh biếc; lâu ®Š = lầu. 

hốt f4 = chợt; kiến BŠ, = thấy; hốt kiến R.= chợt thấy: mạch Êñ = đường nhỏ, 
(đường) bờ ruộng; dương-liễu TRÍ = ten một loại liễu; sắc Ö = màu, sắc, màu-sắc. 
hối J = tiếc, hối-tiếc; giao Lệ khuyên; phu-tế XÏÍ§ - chồng; mịch  =-nm 
phong #Ỷ = phong, vua ban cho; hầu 4 = tên một tước, tên một chức-vỊ; 


mịch phong hầu SŠ #ŸÏ{Š = đi tìm công-danh. 








Khuê-trung thiếu-phụ bất tri sầu. 


[1] Trong phòng khuê, (có một) người đàn bà (còn) 
Xuân nhật ngưng trang thướng 


trẻ, chưa biết buồn là gì. [2] (Vào một) ngày xuân, 


ĐIN Tà, s .„ | (vừa) trang-điểm xong, (nàng) lên trên lầu biếc. [3] 
Hốt kiến mạch đâu dương liêu Í Ch thấy màu-sắc dương-liễu ở đầu đường, [4] mới 
sắc, 


"Ắ ¬ ` hối-tiếc đã khuyên chồng đi tìm công-danh. 
Hối giao phu-tế mịch phong hầu. 
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Bài này thấy trong mấy câu của Đoàn-Thị-Điểm trong Cnh-phụ Ngâm: 


Lòng này hoá đá cũng nên. 


E không lệ ngọc mà lên trông lầu. 

Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương-liễu. 
Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong. 
Chẳng hay muôn sự ruổi-giong, 

Lồng chàng biết có như lòng thiếp chăng? 


77B. Một bài thơ của Sam Tham 3*`#&. vào đời nhà Đường bên Tàu, thường có đầu đề là 


Sơn-phòng Xuân Sự :h /#ÿ # *# : 








Lương-viên nhật mộ loạn phi nha. 
Cực mục tiêu-điều tam lưỡng gia. 
Đình thụ bất tri nhân khứ tận, 
Xuân lai hoàn phát cựu thời hoa. 


» 


JKĂN Tp ^ + 











Sơn-phòng :Ù) /Zÿ = tên địa-phương, tên đất; xuân z# = mùa xuân; sự 5# = chuyện, 
việc; Sơn-phòng xuân sự :h /Zÿ & 3# = câu chuyên (về) mùa xuân ở Sơn-phòng; 
Lương-viên Ÿ# |š] = tên đất thuộc Sơn-phòng: nhật H = ngày; mộ $Ã = buổi chiều 
tối; loạn ấL = rối bời, lộn-xộn, hỗn-độn; phi ẩš = bay; nha 3Š = quạ; cực 3## = cùng- 
cực, hết chỗ nói; mục R] (425) = mắt, nhìn kĩ; tiêu-điều li ‡# = tiêu-điều, yên-lặng 


buồn-bã; tam Ý= ba; lưỡng R = 


hai; ống < #l = hai ba, vài ba; gia #€= nhà; 
gia - 


đình ## = sân; thụ #‡ = cây, cây-cối; bất 24* = chẳng, không, chẳng hề; tri $#ø = biết; 
nhân À= người, người ta; khứ 2 = đi; tận iš = hết; lai Z = lại, đến; hoàn xŠ = lại, 
một lần nữa; phát ## = nở; phát hoa $Š ‡È = nở hoa, đâm bông; cựu Ÿ$Š = cũ; thời 


tỷ = mùa. 





Lương-viên nhật mộ loạn phi nha. 
Cực mục tiêu-điều tam lưỡng gia. 
Đình thụ bất tri nhân khứ tận, 
Xuân lai hoàn phát cựu thời hoa. 





[IỞ Lương-viên, vào lúc trời sắp tối, quạ bay loạn- 
xạ. [2] Nhìn kháp cả chỉ thấy cảnh tiêu-điều buồn- 
bã với vài ba nóc nhà. [3] Cây-cối ở trước sân chẳng 
hề biết người ta đi (đâu) hết rồi, [4] (nên) mùa xuân 
đến, lại đâm bông [nở hoa] như những mùa trước. 











Sơn-phòng Xuân Sự 
Lương-viên nhật mộ loạn phi nha. 
Cực mục tiêu-điều tam lưỡng gia. 
Đình thụ bất tri nhân khứ tận, 
Xuân lai hoàn phát cựu thời hoa. 


Sầm Tham 


Chuyện xuân ở Sơn-phòng 
Trời chiều tiếng quạ bay xao-xác, 
Trước mắt tàn-hoang mấy túp nhà. 
Cây có biết đâu người đã vắng, 
Xuân về vẫn nở bấy nhiêu hoa. 


Trần- Trọng-San 
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78B. Một bài thơ của Mạnh Hạo-Nhiên # ÿ$ ?Ÿ vào đời nhà Đường bên Tàu, thường có 


đầu đề là Xuân Hiểu | lễ : 





Xuân-miên bất giác hiểu, 


Xúứ-xứ văn đề điểu. 
Dạ lai phong vũ thanh, 
Hoa lạc tri đa thiểu. 


ÃIÁ 2 # tú, 
Ấk & li *# É 
f #k BÀ lÈ 
li *a ý y 








xuân-miên ®ÊR = ngủ xuân, giấc ngủ vào mùa xuân; bất giác “8Ñ - không biết, 
không hay; hiểu lề = sáng, trời sáng; xứ-xứ E&ƑE = nơi-nơi, khắp nơi; văn lẪÏ= 


nghe, nghe thấy; đè H 
phong JR = gió; vũ EÑ = 


= (chim) kêu; điểu ã = chim; dạ fŠ = đêm: lai 2 = lại; 
= mưa; thanh 5Š = tiếng, tiếng động; hoa lạc TbŸZ = hoa 


rụng: trị #l = biết; đa ? = nhiều; thiểu 2` = ít. 








Xuân-miên bất giác hiểu, 
Xứ-xứ văn đề điểu. 


Dạ lai phong vũ thanh, 
Hoa lạc tri đa thiểu. 





Ngày xuân, nằm ngủ, không biết trời sáng (từ bao giờ), 
khắp nơi nghe thấy tiếng chim hót. [nghe thấy tiếng chim 
kêu ở khắp nơi]. 

(Mở mắt ra mới biết) đêm vừa qua trời mưa gió, 

(lúc đó mới tự hỏi) không biết hoa rụng nhiều hay ít. 





79B. Một bài thơ của Trịnh Cốc #4 vào đời nhà Đường bên Tàu, thường có đầu đề là 
Hoài-thuỷ Biệt Hữu ÿ#ZkZ#| &: 














Dương-tử-giang đầu, dương-liễu xuân, 32 -† ›L $ã 12 1Ú $- 

Dương-hoa sầu sát độ-gIang-nhân. 3 16 ®Š #4 }Š šU ÀL 

Sổ thanh phong địch li-đình vãn, 3X SE PL t6 đít tứ, 

Quân hướng Tiêu-tương, ngã hướng Tần. 3 fJ ï 8 4 fJ Ã 
Hoài-thuỷ ï# Zk = sông Hoài, chảy từ tỉnh Hà-nam (Tàu), qua Anh-huy, Giang-tô, rồi 
ra biển; biệt #!Ì = từ-biệt, chia tay, tiễn đưa; hữu # _= bạn; Hoài-thuỷ biệt hữu 


7#7k. 3Ì = tiễn chân bạn ở sông Hoài, chia tay bạn trên sông Hoài; Dương-tử 3 -†- 
= tên sông; giang š7 = sông; =.... 3-1 = sông Dương-tử; Dương-tử- 
giang đầu = Dương-tử giang-đầu 32 -† š+ 5Ñ = ở đầu sông Dương-tử ; Dương-liễu 


35 1ÿ = tên một loại liễu; 


qượng-loit 3ø 3€ = hoa dương-liễu; sâu ấX = bưồn-rầu, sầu; sát ẩ# = giết, giết chết; độ 
giang }Š ?T = qua sông; độ-giang-nhân ÿŸ ¿T À_ = người qua sông, khách sang sông; 

sổ số $ — mấy; thanh ẩŠ = tiếng; phong JẤÄ = gió; địch fj = tên một loại sáo; li-đình 

8 * = nơi chia tay, nơi tiễn đưa; vãn f#, = muộn, buổi chiều; quân 3Ÿ = bạn, anh, 

ông (ngôi thứ hai/tôn-kính); hướng tế} = hướng về phía, nhằm về phía, đi về phía; 

Tiêu-tương 3Š 38 = sông Tiêu-tương: Tần & = đất Tần. 
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Dương-tử-giang đầu, dương-liễu xuân, 
Dương-hoa sầu sát độ-giang-nhân. 


Số thanh phong địch li-đình vãn, 


Quân hướng Tiêu-tương, ngã hướng 
Tần. 


[1] Ở đầu sông Dương-tử, rặng đương-liễu 
mơn-mởn xanh-tươi màu xuân, [2] Hoa dương- 
liễu làm khách sang sông buồn chết đi được. [3] 
Gió đưa vắng-vẳng mấy tiếng sáo tới li-đình 
[nơi chia tay]. Lúc ấy vào buổi chiều gần tối. [4] 
(Và cũng chính lúc ấy), anh phải đi về phía sông 
Tiêu-tương, còn tôi, tôi đi về đất Tần. 








Bản dịch của Trần- Trọng-San: 
Từ biệt bạn trên sông Hoài 


Sông Dương xuân thắm hàng dương, 
Hoa Dương xui khách sang ngang ngại-ngần. 


Sáo chiều vắng tiếng li-tan, 


Tiêu-tương bạn đến, đường Tần tôi đi. 


80B. Một bài thơ của Trần Ngọc-Lan Êš # jjj vào đời nhà Đường bên Tàu, thường có 


đầu đề là Kí Phu 3# : 








Phu thú biên-quan, thiếp tại Ngô. 
Tây-phong xuy thiếp, thiếp ưu phu. 
Nhất hàng thư-tín, thiên hàng lệ, 
Hàn đáo quân biên, y đáo vô. 


XXi#jẪ: xá ‹ 
ñ 8U È : Œk + 
—41# 1š › †1r3 - 
3® #l#:š › & #l#£ c 








kí 3ˆ = gửi; phu  = chồng; kí phu 3ˆ ®% = gửi cho chồng; [mậu 7,, tuất ÿk,, 


nhung +® „thú # ]; thú # (219) 


= làm lính thú, làm lính giữ biên-giới [đi lính để 


làm bổn-phận người dân]; biên-quan ‡Ÿ BÑ = cửa ải ở biên-giới, cửa ải biên-thuỳ; 
thiếp 3È = ngôi thứ nhất số ít, người đàn bà tự xưng một cách khiêm-tốn; tại ##. = ở; 
Ngô 3 = tên đất [Có một thời là tên nước]; tây-phong ở8 JẨ, = gió thu từ phía tây 


thổi tới; xuy %È = thổi; ưu #* = lo, 


lo-lắng: nhất hàng — ÝT = một hàng, một dòng; 


thư-tín ‡Ÿ †š = thư, tờ đưa tin; thiên hàng lệ “† ‡ï 3 = một ngàn dòng nước mắt; hàn 
3š = lạnh; đáo #!Ì = đến; quân 3Ÿ'= anh, chàng (ngôi thứ hai/tôn-kính); biên šŸ = bên; 
y3 =áo; vô ## = không, chăng (tiếng đứng cuối câu để hỏi). 








Phu thú biên-quan, thiếp tại Ngô. 
Tây-phong xuy thiếp, thiếp ưu phu. 


Nhất hàng thư-tín, thiên hàng lệ, 


Hàn đáo quân biên, y đáo vô? 





[I1] Chồng thiếp làm lính thú ở cửa ải ngoài biên- 
thuỳ, còn thiếp, thiếp ở đất Ngô. [2] Gió thu lạnh 
[gió tây] thổi vào thiếp (thiếp rùng mình), thiếp lo 
cho chồng. [3] Mỗi một hàng viết trong thư [gửi 
đi] là cả ngàn dòng lệ (rơi). [4] (Thiếp biết) lạnh đã 
đến bên chàng [thiếp biết là vì gió lạnh mới thổi 
vào thiếp], không biết áo (ấm) có đến không? 
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Bản dịch của Trần- Trọng-San: 
Gửi cho chồng 
Thiếp ở đất Ngô, chồng lính thú, 
Gió thu thổi thiếp, thiếp lo chồng. 
Một hàng thư gửi, muôn hàng lệ, 
Lạnh đến bên chàng, áo đến không? 


§IB. Một bài thơ của Cáp Gia-Vận 3 3#3Ÿ vào đời nhà Đường bên Tàu, thường có đầu 
đề là Y-châu ca ##Ä# (cũng có sách viết tên tác-giả là Kim Xương-Tự và đầu đề là 
Xuân Oán ⁄ZŠ : 











Đả khởi hoàng-oanh nhi. ir*% # # #, 
Mạc giao chi thượng đề. 3t Luế 
Đề thời kinh thiếp mộng, l1 g 2 
Bất đắc đáo Liêu-tê [tây]. 2i š§Ì| :š dụ 
Y-châu 4# Mj = tên đất; ca Ä# = bài hát; Y-châu ca 4#? | ä3# = bài hát Y-châu; đả ‡T= 
đánh; khởi đ# = dậy; đả khởi ‡†# = đập đập cho nó bay đi; hoàng-oanh 3# 7Š = tên 


một loại chìm, chim vàng-anh [hoàng = màu vàng]; nhi Sử. = nho-nhỏ, đứa bé, con 
chim non; mạc 3‡= đừng; giao Š# = để cho; chi ‡š = cành; thượng _È = trên; chỉ 
thượng 3$ _È = trên cành; đề "# = hót; thời Ÿ = lúc, khi; đề thời "ÿ RŸ = lúc hót, khi 
hót; kinh #Š = làm sợ, làm cho sợ; thiếp -ÄŠ = ngôi thứ nhất số ít, người đàn bà tự 
xưng một cách khiêm-tốn; thiếp mộng -Š 3° = mộng của thiếp, giấc mộng của thiếp, 
giấc mơ của thiếp; bất 2* = không; đắc ?‡ = được; đáo #l| = đến; Liêu-tây tŸÿ§ = 
tên đất [nơi chồng đang ở]; 

Người đàn bà có chồng ở xa [đi đánh trận, làm lính xa nhà] ước-mơ được gặp chồng 
trong giấc mơ [lúc ngủ mê]: 








Đả khởi hoàng-oanh nhI. [1] Lầm ơn đuổi con chim vàng-anh non (giùm 

Mạc giao chi thượng đề. tôi). [2] Đừng để nó hót ở trên cành. [3] Lúc nó 

Đề thời kinh thiếp mộng, hót, nó làm kinh-động giấc mộng của tôi [Nó làm 

Bất đắc đáo Liêu-tê [tây]. tôi không nằm mơ được.] [4] [Nếu tôi không nằm 
mơ được, thì] tôi không đến Liêu-tây (với chồng 
tô1) được. 











Bản dịch của Trần-Trọng-Kim: 
Bài Hát Y-châu 
Nhờ ai đuổi hộ con oanh, 
Đừng cho nó réo trên cành lao-xao. 
Làm cho thiếp tỉnh chiêm-bao, 
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Liêu-tây đi tới làm sao bây chừ. 


Bản dịch của Trần- Trọng-San: 

Y-châu ca 

Đuổi giùm hộ thiếp con oanh, 

Đừng cho nó hót trên cành trêu aI. 

Lầm tan mộng thiếp đương say, 

Thiếp không được tới Liêu-tây với chàng. 
82B. Một bài thơ của Trương Kế #š #l#ˆ_. vào đời nhà Đường bên Tàu, thường có đầu đề là 
Phong-kiều Dạ Bạc ‡Ä lŠ & ;ú : 








Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên. ] %$ Š kj ñ vã & 
Giang phong, ngư hoả đối sầu miên. ¡1 }Á¡ã X Ÿ} 4k lá, 
Cô-tô thành ngoại Hàn-san tự, tẻ ð 9Ä #† Ã dh 3 
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. & 3l l# f| % âu 








Phong-kiều li = tên đất; dạ 4Š = đêm, ban đêm; bạc 1= (thuyền) đậu; Phong- 
kiều dạ bạc #ÄB14⁄ÌH = đem khuya đậu thuyền ở Phong-kiều; nguyệt | = trăng, 
giăng; lạc » = rơi, rụng, lặn; ô R§ = qua; đề l§ = (qua) kêu, (chim) hót, (trẻ con) 
khóc; sương ÃS = sương; mãn Xñ = đầy: thiên 2 = trời; giang ÈL = sông: phong 1ñ 
= tên một loại cây lớn; ngư XÃ = đánh cá [ngư ẨÄ\ là cá không có chữ thuỷ ở phía bên 
trái]; hoả 2 = lửa; ngư hoả Xã. = ngọn lửa ở thuyền đánh cá; đối ŠŸ = ở phía 
trước, đứng trước, ở ngay trước, đối; sầu #* = buồn; miên RE = ngủ, giấc ngủ; sầu 
miên ‡RK = giấc ngủ buồn, giấc sầu; Cô-tô lhŸẤ = tên núi, tên thị-trấn; thành = 
thành; ngoại = ngoài; Cô-tô thành ##Ä#ÖŸ = thành Cô-tô; Cô-tô thành ngoại 
Hà ÑÃ Đ 2| = bên ngoài thành Cô-tô; Hàn-san SŠLÍ| = tên một ngôi chùa [hàn SŠ = 
lạnh; san, sơn HỊ = núi]; tự = = chùa; Hàn-san tự SHIS = chùa Hàn-san; dạ 
4Š= đêm : bán %Z = nửa; da bán «1% = nửa đêm; chung ŸŠ = chuông; thanh SŠ = 
tiếng; chung thanh #l 5£ = tiếng chuông: đáo #l| = đến; khách #Ÿ = khách, người ở 
xa tới; thuyền ÑÑ = thuyền. 








Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên. [1] (Lúc ấy) trăng lặn, quạ kêu, sương (phủ kín) 
Giang phong, ngư hoả đối sầu miên. đầy trời. [2] Hàng cây phong và (những) đốm 
lửa của (đám) thuyền chài ở phía trước mặt một 
người (đang lim-dim ngủ) trong giấc ngủ buồn- 
Cô-tô thành ngoại Hàn-san tự, bã lẻ-loi. [3,4] Vào nửa đêm, /rếng chuông ở 
Da bán chung thanh đáo khách thuyền. | chùa Hàn-san bên ngoài thành Cô-tô vắng tới 














Phạm-VănHải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 104 








thuyền của kẻ xa nhà. [Người đang buồn và 
đang lim-dim ngủ (ở câu 2)]. 





Bản dịch của Tản-Đà Nguyễn-Khắc-Hiếu 


Trăng tà, tiếng quạ kêu sương, 

Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ. 
Thuyền ai đậu bến Cô-tô, 

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn-san. 


Bản dịch của Trần-Trọng-Kim: 


Đêm Khuya Thuyền Đậu ở Bến Phong-kiều 
Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi, 

Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co. 

Con thuyền đậu bến Cô-tô, 

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn-sơn. 


Bản dịch của Trần-Trọng-San: 
Ban Đêm Thuyền Đậu Bến Phong-kiều 
Trăng tà, tiếng qua lần sương rơi, 
Sầu đượm hàng phong, giấc lửa chài. 
Ngoài ải Cô-tô, chùa vắng-vẻ, 
Nửa đêm chuông vắng đến thuyền ai. 


Bản dịch của Quỳnh-Anh Phạm-Thị-Ánh-Bích: 
Đêm Khuya Ghé Bến Phong-kiều 
Trăng tà nghe quạ kêu sương 
Răng phong bến vắng vấn-vương đèn chài 
Cô-tô thao-thức thuyền ai 
Hàn-san vọng lại u-hoài chuông đêm 


83B. Một bài thơ của Trần Tử-Ngang #Š# # f vào đời nhà Đường bên Tàu, có đầu đề là 
Đăng U-châu Đài Ca #Ã¿ HỊ # 34 : 








Tiền bất kiến cổ-nhân ñ=a1q8#$^ 
Hậu bất kiến laI-g1ả. ‡4 * R.; * 
Niệm thiên-địa chi du-du, 2K #.* |É tt 


Độc sảng-nhiên nhi thế há. 1ñ lệ ‡# ứa ïý T 
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đăng X# len; U-châu E8lj#| ten địa-phương, nay thuộc Bác-kinh (Tàu); châu đài 
MjMSŠ = đài ở U-châu; ca ĐÃ = bài hát; đăng U-châu đài ca XŠ KHI }Ị Si = bài hát 
làm khi lên đài ở U-châu; tiền ÑÍJ = trước (cả về không-gian lẫn thời-gian), đằng 
trước, thời trước, thời-gian đã qua; hậu ®Š' = sau (cả không-gian lẫn thời-gian), đăng 
sau, thời-gian sau này; bất Í* = chẳng, không, đâu có; kiến Đẳ, = thấy: bất kiến 4 
= không thấy; cổ-nhân _ PC người ngày xưa, người đời trước; lai 3= lại, đến; lai- 
giả #Š'' = người sẽ đến, người đời sau; niệm ZẪẦ = nghĩ; thiên-địa K“# = trời đất; 
chỉ xZ= của; du-du Í&##&' = dằng-dặc, lâu-dài vô-cùng; thiên-địa chỉ du-du 
XkhbzZ 141$ - sự lâu-dài của trời-đất (có từ lâu lắm rồi và sau này vẫn còn), trời-đất 
dằng-dặc bao-la; độc l8] = một mình, lẻ-loi, riêng mình; sảng-nhiên tê#Ä = dđau- 
thương bưồn-bã; nhỉ [ÏJ = mà; thế ÈŠ = nước mắt; há ]F = chảy xuống, rơi xuống [hạ 
R =dưới. 








Tiền bất kiến cổ-nhân Nhìn về thời trước, không thấy người trước. [2] Nhìn 

Hậu bất kiến lai-giả. về thời-gian sau này, không thấy người đời sau. [3] 

Niệm thiên-địa chi du-du, Nghĩ đến (thân-phận nhỏ-nhoi của con người giữa) 

Độc sảng-nhiên nhi thế há. trời-đất dằng-dặc bao-la, [4] riêng ta đau lòng mà rơi 
nước mắt. 








Bản dịch của Trần-Trọng-San: 
Bài Ca Lên Đài châu 
Ngoảnh lại trước: người xưa vắng-vẻ; 
Trông về sau: quạnh-quế người sau. 
Ngẫm hay trời đất dài lâu, 
Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa-chan. 


84B. Một bài thơ của Trương Tịch ?£$#` vào đời nhà Đường bên Tàu, có đầu đề là Tiết- 
phụ Ngâm ññ #92»: 











Quân tri thiếp hữu phu, 3# ‡u-š # % 
Tặng thiếp song minh-châu. g -š ®# H 2k 
Cảm quân triền-miên ý, Kì 3# tÊ tạ & 
Hệ tại hồng la nhu. 3` ÿ #t š§ 3Š 
Thiếp gia cao-lâu liên uyển khởi, -* Z mm lÈ Lễ 2G, Ảo 
Lương-nhân chấp kích Minh-Quang lí. B ^~##XmM *,% 
Tri quân dụng tâm như nhật-nguyệt, #oz# H23 H R 
Sự phu thệ nghĩ đồng sinh-tử. #4 #tE] 4# Z# 
Hoàn quân minh-châu song lệ thuỳ, tổ 28 HH IẠ SẼ J& ất 
Hận bất tương-phùng vị giá thì. !K18:£ $©‡4‡t# 
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tiết-phụ ñ ## = người đàn bà ăn ở hết lòng với chồng; ngâm 54* = khúc ngâm, lời 
than-thở; quân 3Ÿ = chàng, anh, ông (ngôi thứ hai/tôn-kính); tri $#ø = biết; thiếp 2$ = 
ngôi thứ nhất số ít, người đàn bà tự xưng một cách khiêm-tốn; hữu 3ƒ = có; phu ®% = 
chồng; tạng RẺ = cho, tặng; song ŠŸ = hai; minh-châu Bÿ]|#£ = ngọc sáng, ngọc quý, 
đá quý và đắt tiền; cảm /ZÄ = nhận biết, nhận biết và kính-mến, cảm; triền-miên #š #; 
= vương-vấn, có lòng thương, mến; ý ‡Š = ý, cử-chỉ dáng-điệu biểu-lộ tấm lòng; hệ 
đ* = buộc; tại ‡t = ở, tại; hồng ér = đỏ; la š# = lụa mỏng và mịn; nhu 3Š = áo ngắn, 
áo lót; gia Z# = nhà; cao lâu jg‡# = lầu cao; liên ‡È = liền, liền nhau; uyển g, = 
vườn; khởi ##@ = nổi, nổi lên, nổi dậy; thiếp gia cao /4 liên uyển khởi 
-Š Z m TỶ iÈ ?@ 4é = nhà tôi là một cái nhà có lầu cao (mọc lên) ở một khu có mấy 
vườn liền nhau; lương-nhân R À. = chồng; chấp ‡#Ä = cầm; kích $Ä = tên một thứ 
binh-khí ngày xưa; Minh-quang #3, = tên toà nhà lớn; lí Ä# = trong; dụng H]= 
dùng; tâm “+ = tim, lòng; dụng tâm | » = có lòng, có ý-định; như -‡ø = chẳng khác 
øì, như, giống; nhật H = mặt trời; nguyệt | = mặt trăng, mặt giăng: sự # = thờ; phu 
®% = chồng; thệ Ÿ# = thề; nghĩ 3# (251) = làm giống như, làm như thế này này; đồng 
J5] = cùng; sinh 2È = sống; tử Z, = chết; hoàn ‡Š = trả lại; lệ ÿ*= nước mắt; thuỳ # 
= chảy xuống, rủ xuống, rỏ xuống: hận †E = tiếc, hận; bất 3> = chẳng, không; tương- 
phùng ‡H‡#_ = gặp nhau, gặp-gỡ nhau; vị = 2 chưa; giá ## = lấy chồng; thì HŸ = 
lúc, khi, thời. 








Quân tri thiếp hữu phu, 

Tặng thiếp song minh-châu. 
Cảm quân triền-miên ý, 

Hệ tại hồng la nhu. 

Thiếp gia cao-lâu liên uyển khởi, 


Lương-nhân chấp kích Minh-Quang lí. 


Trị quân dụng tâm như nhật-nguyệt, 


Sự phu thệ nghĩ đồng sinh-tử. 


Hoàn quân minh-châu song lệ thuỳ, 


Hận bất tương-phùng vị giá thì. 





Chàng biết em có chồng, 

(Thế mà) vẫn tặng em hai hòn ngọc sáng Chói. 
(Em) cảm-động chàng có lòng thương, 

(Nên em) (đã) buộc (nó) vào cái yếm lụa đỏ. 
Nhà em có lầu cao ở trong một khu vườn rộng. 
Chồng em là người cầm kích trong điện Minh- 
quang. Em biết lòng dạ chàng (trong-sáng) như 
mặt trời mặt trăng (chứ không phải hạng người 
bậy-bạ đi dụ-dỗ vợ người khác đâu). (Nhưng) 
em một lòng thờ chồng, nên đã thề sống thì 
cùng sống, chết thì cùng chết, (Vì thế em 
không dám nhận.) Em xin trả lại hai hòn ngọc 
sáng cho chàng. (Em buồn lắm. Chàng thấy 
không, em đang khóc đây này) hai dòng nước 
mắt đang chảy ra. Em tiếc sao chúng mình 
chẳng được gặp nhau lúc em chưa lấy chồng. 





Bản dịch của Ngô- Tất-Tố: 
Tiết-phụ ÑNgâm 
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Chàng hay em có chồng rồi, 

Yêu em, chàng tặng một đôi ngọc lành. 
Vấn-vương những mối cảm-tình, 

Em đeo trong áo lót mình màu sen. 

Nhà em vườn ngự kề bên, 

Chồng em cầm kích trong đền Minh-quang. 
Như gương, vâng biết lòng chàng, 

Thờ chồng quyết chẳng phụ-phàng thề xưa. 
Trả ngọc chàng, lệ như mưa, 

Giận không gặp-gỡ khi chưa có chồng. 


Bản dịch của Trần-Trọng-San: 


Tiết-phụ Ngâm 
Thiếp có chồng, chàng đà tỏ biết; 
Đôi minh-châu tha-thiết còn trao. 
Tạ lòng vương-vấn khít-khao, 
Ngọc này thiếp buộc khăn đào thắm tươi. 
Nhà thiếp ở lâu-đài ngự-uyển; 
Chồng thiếp làm lính điện Minh-quang. 
Biết chàng lòng sáng như trăng; 
Thờ chồng, thiếp nguyện đá-vàng thuỷ-chung. 
Trả minh-châu, lệ đôi giòng, 
Giận không gặp lúc tơ hồng chưa xe. 
Bản dịch của Quỳnh-Anh Phạm-Thị-Ánh-Bích: 


Bài Ca Chung-thuỷ 

Biết rằng em đã có chồng 

Vẫn trao đôi ngọc với lòng thiết-tha 
Cảm thương tình-ý bao-la 

Em đeo trong áo xótf-xa âu-sầu 

Vườn vua kề-cận mái lầu 

Chồng em cầm kích đứng hầu đền Quang 
Sáng trong em biết lòng chàng 

Nhưng em quyết giữ đá vàng thề xưa 
Trả lại ngọc, lệ như mưa 

Tiếc sao chăng gặp khi chưa có chồng. 


85B. Một đoạn trong C#nh-phụ Ngâm ‡# t§%* của Đặng-Trần-Côn vào thế-kỉ 18: 
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Lương-nhân nhị thập Ngô môn hào. 

Đầu bút-nghiễn hề, sự cung-đao. 

Dục bả liên-thành hiến minh-thánh. 
Nguyện tương xích kiếm trảm thiên-kiêu. 
Trượng-phu thiên-lí chí mã cách. 
Thái-sơn nhất trịch khinh hồng-mao. 
Tiện từ khuê-khổn tùng chinh-chiến. 
Tây-phong minh tiên xuất Vị-kiều. 
Vị-kiều đầu, thanh-thuỷ câu. 

Thanh-thuỷ biên, thanh-thảo đồ. 

Tống quân xứ hề, tâm du-du. 

Quân đăng đồ hề, thiếp hận bất như câu. 
Quân lâm lưu hề, thiếp hận bất như châu. 


Thanh-thanh lưu-thuỷ, bất tẩy thiếp tâm sầu. 


Thanh-thanh phương-thảo, bất vong thiếp tâm ưu. 


Ngữ phục ngữ hề, chấp quân thủ. 

Bộ nhất bộ hè, khiên quân nhu. 
Thiếp tâm tuỳ quân tự minh-nguyệt. 
Quân tâm vạn-lí Thiên-sơn tiễn ... 
Quân xuyên trang-phục hồng như hà. 
Quân kị kiêu-mã bạch như tuyết. 
Kiêu-mã hề loan linh, 

Chinh cổ hề, nhân hành, 

Tu-du hề, đối diện, 

Khoảnh-khắc hề, phân trình. 





kA=+ Hé 
1# 8l2`$ 5 Ð 
2k }#,:ẻ 1Ä ÚÄ WR lý 
#ñ ‡# & %| #r X lá 
‡4kx†#f‡5#£ 
Ấ và — Ÿ $š 1Š %, 
{ý #‡ | B4 {1 #4 

đ "số #6 th ¡ñ lô 

73 l§ iR :š ki: 

¡7k ñ Ÿ lê 

4 8 #& 2`sừ lễ lễ 

# #tậ ®%` 3 lk 7- tư B5 

# lỗ 7® Ä- |K 2- tu #r 

ïñ ïÑ #U7K  ï4 3 vụ Ấ 

ññ Ÿ#& kg 

?# 15 i§ 23L # 

ÿ%—-%^2‡+£1§ 

34w ñã # 12 WR H 

#w:#, Ÿ Tuuậi... 

#8 3 1E 1R t tu Ÿ 

# 5Ä 5ä 6 Éi tư 'Ÿ 

BÀ, 6 2 ' # 

ŸIÈ j‡ 4` ^ÍT 

784 2i & 

rũ 3| +# %` 2` 1£ 





Lương-nhân RR.Ä.= chồng: thập nhị — Ÿ = hai mươi; Ngô-môn #8 Ƒ = nhà họ Ngô; 
hào (641) = người tài-giỏi và khôn-ngoan sáng-suốt hơn một trăm người; kiệt # 
(31) = tài-giỏi và khôn-ngoan sáng-suốt hơn mười người; Ngô-môn hào #.Ƒ s-= 
hào-kiệt như nhà họ Ngô (ngày xưa) [Điển]; đầu Ÿ# (228) = quẳng đi, ném đi, vất đi; 
bút SẼ = cây viết, bút; nghiễn #Ñữ (436) = cái nghiên để mài mực; nghiễn đjƒ (435) = 
cái nghiên để mài mực [nghiên #j† = nghiền nhỏ]; sự SE =việc, chuyện, thờ; cung F2 
= cung; đao J7] = con dao lớn, đao (một loại vũ-khí); dục 3Ä = muốn; bả ‡1 (228)= 
cầm, cầm chắc, lấy; liên Il - liền; hiến ỄÑ (389) = biếu, dâng biếu; minh-thánh 
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BHSS = vua sáng-suốt; nguyện BỄ (766) = muốn, cầu mong; tương 7Ếf (152) = sắp, 
sẽ: trảm SÄƒ = chém; thiên-kiêu KÑÑ = thiên-tử chỉ kiêu = những đứa (con) kiêu- 
ngạo của thiên-tử (con trời vua), chúng nó sẽ chống lại vua [ chúng nó sẽ là 
giặc] = giặc; trịch ẨẰ#(251) = ném; khinh ŸŠ = nhẹ; hồng-mao ÈŠ#E = lông chim 
hồng; hồng XŠ - tên một loại chim; tiện li (24) = tiện; từ K# = từ-giã; khuê R 
(727) = chỗ đàn bà con gái ở; khổn lÑÏ(728) = cái then cửa, người đàn bà ở trong nhà, 
những gì liên-quan đến đàn bà; khuê-khổn BREÑ] = nơi ở của người đàn bà con gái; 
tùng, tòng fÈ (195) = theo [tung = chiều dọc, dọc]; chỉnh-chiến fiEŠŸ = đánh nhau; 
tây-phong ER]R{ = gió tây, gió từ phía tây thổi tới, gió mùa thu, gió lạnh; minh H§ 
(798) = kêu, hót, rít, veo; tiên ŸlỄ (757) = roi, roi ngựa: xuất H1 = ra; Vị-kiều )ŠÏl8 = 
cầu Vị; câu 3Š (355) = cái ngòi nước, cái lạch; thanh-thuỷ câu XŠ2KlŠ = lạch nước 
trong vắt; thanh-thuỷ biên l8 2kìŠ = bên dòng nước trong; thanh-thảo 8S =có 
xanh; thanh-thảo đồ 8Š -con đường cỏ xanh; tống ba (680) = tiễn đưa, đưa đi, 
tiễn đi, tiễn chân; tống quân xứ ÌŠ3Š #š = nơi tiễn chàng, nơi tiến chân chàng, nơi 
cùng chàng chia tay; hề ` = tiếng kèm (hư-tự) ở cuối một dây lời để làm cho dễ đọc, 
dễ nghe hay là một thói quen của người viết [Nếu bỏ đi, ý-nghĩa cũng không thay- 
đổi.]; du-du #£## (206) = buồn thật buồn, buồn lắm-lắm, buồn dằng-dặc: đăng 
= lên; đăng đồ 3Š = đi đường bộ; hận ‡R = giận, tiếc, hận; TEIETHE 4E#l = không 
như; câu Ñ# (779) = ngựa non, ngựa hai tuổi; Í 
#22 %|R0mãn - Chàng đi đường bộ, thiếp giận không „ như ngựa (để 
đi với chàng); lâm lưu RRŠŸÄ = đi đường thuỷ: châu, chu ## (541) = thuyền; Quân 
lâm lưu hề, thiếp hận bất như châu 882 3£‡R?-#73‡ = _ Giảng đi đường thuỷ, 
thiếp giận không được như thuyền (để đi với chàng); thanh ) = trong; thanh-thanh 
)B)Š- trong-trẻo; bất Ỉ* = chẳng, không, đâu có: tẩy ÖŸ = rửa, rửa sạch; thiếp tâm 
3£/Ù = lòng thiếp; sau #Š = bưồn-rầu; thanh fŠ = xanh; thanh-thanh fŠ ÐÑ = xanh- 
xanh; vong T (199) = quên; ưu S- lo, lo-lắng; ngữ li = nói (với người khác); 
phục {#= lại; chấp #] = cầm, nắm; quân thủ 3”#-= tay chàng; bộ ZP = bước một 
bước; khiên (382-383) = kéo lại; quân nhu Z1 - áo chàng [quân-nhu S4 - 
quần-áo lính]; tuỳ quân ERzã= theo chàng: tự 4) - tựa như, giống như; minh-nguyệt 
BH H= trăng sáng: mm Z52ÙÒ = lòng chàng Linh nhu = áo chàng]; vạn-lí 
= muôn dặm; tiễn Ññ = mũi tên, tên bắn; xuyên #r = khoác, mặc; trang-phục 7ậTRR 
= quần-áo; hồng ẤT = đỏ: hà ÊŠ = ráng chiều; hồng như hà ẤT #lÊŠ = đỏ như ráng 
chiều; kị Ñl (781) = cưỡi; bạch H = trắng: bạch như tuyết H#H#Š = trắng như 
tuyết; kiêu Bế (782) = khoẻ, mạnh, nhanh-nhẹn; kiêu-mã Big = ngựa khoẻ và 


câu 
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nhanh-nhẹn; loan ˆ (803) = cái chuông nhỏ; linh ?n (710) = chuông nhỏ, nhạc 
(ngựa); chinh ÑIF (711) = chiêng; cổ S = trống; nhân Ä = người; hành {T = đi, 
bước đi; tu-du S3 = trong chốc lát; đối-diện X|[H] = trước mặt nhau, mặt đối mặt; 
khoảnh-khác KÑj[ = trong chốc lát; phân trình Z}ÄŠ = chia tay, đường ai nấy đi, 


mỗi người một ngả đường. 








Lương-nhân thập nhị Ngô môn hào. 


Đầu bút-nghiễn hề, sự cung-đao. 

Dục bả liên-thành hiến minh-thánh. 
Nguyện tương xích kiếm trảm thiên- 

kiêu. 

Trượng-phu thiên-lí chí mã cách. 


Thái-sơn nhất trịch khinh hồng-mao. 


Tiện từ khuê-khổn tùng chinh-chiến. 
Tây-phong minh tiên xuất Vị-kiều. 


Vị-kiều đầu, thanh-thuỷ câu. 
Thanh-thuỷ biên, thanh-thảo đồ. 
Tống quân xứ hề, tâm du-du. 


Quân đăng đồ hè, thiếp hận bất như 
câu. 

Quân lâm lưu hè, thiếp hận bất như 
châu. 

Thanh-thanh lưu-thuỷ, bất tẩy thiếp 
tâm sầu. 

Thanh-thanh phương-thảo, bất vong 
thiếp tâm ưu. 

Ngữ phục ngữ hề, chấp quân thủ. 


Bộ nhất bộ hè, khiên quân nhu. 
Thiếp tâm tuỳ quân tự minh nguyệt. 
Quân tâm vạn-lí Thiên-sơn tiễn... 


Quân xuyên trang-phục hồng như hà. 





Chàng hai mươi tuổi, là giòng-dõi hào-kiệt 
(như) nhà họ Ngô. 

Ném bút-nghiên, theo nghiệp kiếm-cung. 
Muốn đem mấy thành liên-tiếp để dâng vua. 
Nguyện sẽ lấy kiếm chém lũ giặc. 


Kẻ làm trai có cái chí nghìn dặm, lấy da ngựa 
(bọc thây). 

Dù tấm thân có coi trọng như núi Thái, một 
khi ném xuống [khi cần phải hi-sinh], cũng coi 
nhẹ như lông chim hồng. 

Lúc từ-giã vợ con để đi đánh giặc. 

Ra cầu VỊ, tiếng roi ngựa quất veo-veo như 
tiếng gió thu. 

Ở đầu cầu Vị, nước trong thật là trong. 

Bên dòng nước trong là con đường cỏ xanh. 

Ở nơi tiến chân chàng [= ở đầu cầu Vị], lòng 
(thiếp) buồn rười-rượi. 

Chàng đi đường bộ, thiếp giận không được như 
ngựa (để đi với chàng). 

Chàng đi đường thuỷ, thiếp giận không được 
như thuyền (để đi với chàng). 

Dòng nước trong-trẻo không rửa được nỗi 
buồn của lòng thiếp. 

Cỏ thơm xanh tươi không làm hết được nỗi lo- 
buồn của lòng thiếp. 

(Trong khi thiếp và chàng) nói với nhau, thiếp 
cầm tay chàng. 

Bước một bước, thiếp lại kéo áo chàng lại. 
Lồng thiếp theo chàng như vầng trăng sáng. 

Lòng chàng như mũi tên ở núi Thiên xa muôn 
dặm... 

Chàng khoác trang-phục đỏ như ráng chiều. 
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Quân kị kiêu-mã bạch như tuyết. 
Kiêu-mã hề loan linh, 
Chinh cổ hề, nhân hành, 


Tu-du hề, đối diện, 
Khoảnh-khắc hè, phân trình. 





Chàng cưỡi con ngựa khoẻ, trắng như tuyết. 
Con ngựa đeo nhạc, tiếng nhạc kêu leng-keng 
Tiếng chiêng tiếng trống nổi lên, người lên 
đường. 

Trong khoảnh-khắc, mặt giáp mặt 

Mà cũng trong khoảnh-khác đã phải chia tay. 





Bản dịch của Đoàn-Thị-Điểm: 








Lương-nhân thập nhị Ngô môn hào. 
Đầu bút-nghiễn hề, sự cung-đao. 
Dục bả liên-thành hiến minh-thánh. 
Nguyện tương xích kiếm trảm thiên-kiêu. 
Trượng-phu thiên-lí chí mã cách. 
Thái-sơn nhất trịch khinh hồng-mao. 
Tiện từ khuê-khổn tùng chinh-chiến. 
Tây-phong minh tiên xuất Vị-kiều. 
Vị-kiều đầu, thanh-thuỷ câu. 
Thanh-thuỷ biên, thanh-thảo đồ. 
Tống quân xứ hề, tâm du-du. 
Quân đăng đồ hề, thiếp hận bất như câu. 
Quân lâm lưu hè, thiếp hận bất như châu. 
Thanh-thanh lưu-thuỷ, bất tẩy thiếp tâm 
sầu. 
Thanh-thanh phương-thảo, bất vong thiếp 
tâm ưu. 
Ngữ phục ngữ hề, chấp quân thủ. 
Bộ nhất bộ hề, phàn quân nhu. 
Thiếp tâm tuỳ quân tự minh nguyệt. 
Quân tâm vạn-lí Thiên-sơn tiễn... 


Quân xuyên trang-phục hồng như hà. 
Quân kị kiêu-mã bạch như tuyết. 
Kiêu-mã hề loan linh, 

Chinh cổ hề, nhân hành, 

Tu-du hề, đối diện, 

Khoảnh-khắc hề, phân trình. 


Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào-kiệt. 

Xếp bút-nghiên theo việc đao-cung. 
Thành liền mong tiến bệ rồng. 

Thước gươm đã quyết chăng dung giặc trời. 
Chí làm trai dặm nghìn da ngựa. 

Gieo Thái-sơn nhẹ tựa hồng-mao. 

Giã nhà, đeo bức chiến-bào. 

Thét roi cầu VỊ, ào-ào gió thu. 

Ngòi đầu cầu, nước trong như lọc, 
Đường bên cầu cỏ mọc còn non. 

Đưa chàng, lòng dằng-dặc buồn. 

Bộ khôn bằng ngựa, 

Thuỷ khôn bằng thuyền. 

Nước trong chảy, lòng phiền chẳng rửa. 


Có xz7h thơm, dạ nhớ khó quên. 


Nhủ rồi, tay lại trao liền. 

Bước đi một bước, lại vin áo chàng. 
Lòng thiếp tựa bóng trăng theo-dõi. 
Dạ chàng xa ngoài cõi Thiên-san... 


Áo chàng đỏ tựa ráng pha, 
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in. 


Tiếng nhạc lần chen tiếng trống. 


Giáp mặt rồi, phút bỗng chia tay 
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B. Tới đây, chúng ta đã thấy chữ Hán và tiếng Hán-Việt cũng như các hệ-thống chữ viết 
và tiếng nói khác, càng đi sâu vào lĩnh-vực văn-học và nghệ-thuật càng thấy nhiều khó- 
khăn cũng như càng thấy nhiều cái hay cái đẹp. Nhờ tiếng Hán-Việt, chúng ta đã hiểu 
được một số tác-phẩm của người xưa. Những người mới bắt đầu từ đầu cũng đã có một ý- 
niệm khá rõ-ràng về tiếng Hán-Việt, và có thể có hơn năm trăm chữ Hán thường thấy 
trong thơ-văn viết bằng văn ngôn (lối văn viết ngày xưa) hay viết bằng văn vần. Hơn thế 
nữa, đã có thể nhận thấy sự khác nhau và giống nhau giữa một câu Hán-Việt và một câu 
tiếng Việt. 


Bài Tập 4 
1. Viết 10 lời Hán- Việt mà cách xếp-đặt ngược lại với tiếng Việt. Thí-dụ như: 
tiểu-nhân :]* Àˆ = người nhỏ-mọn hẹp-hòi 
(tiểu (ThCh153) [nhỏ, hẹp-hòi] bộ tiểu :]>*, nhân (14) [người] bộ nhân ®ˆ ) 
2. Viết 10 lời Hán- Việt mà cách xếp-đặt không khác tiếng Việt. Thí-dụ như: 
đại-diện ƒÑ ứg = thay mặt 
(đại (ThCh16) [thay] bộ nhân Àˆ {_, diện (755) [mặt] bộ diện tt) 


(Có thể dùng bất-cứ cuốn tự-điển hay từ-điển nào.) 


Bài Tập 5 


Dịch từ câu 27 đến câu 52. 
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Bài Tập 6 


Dịch sang tiếng Việt ít nhất năm bài trong những bài sau đây: 
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86. Một bài thơ của Vương Hàn ‡ đ§ vào đời nhà Đường bên Tàu, thường có đầu đề là 


Lương châu Từ ;# Hị ii]: 








Bô-đào mĩ-tửu, dạ-quang bôi, ñ) áJ $4: & 1# 
Dục ẩm, tì-bà mã thượng thôi. %È‡$k  Ö, § È tš 
Tuý ngoa sa-trường, quân mạc tiếu; ðÈ É\ ›} ‡ # # X 
Cổ lai chinh-chiến kỉ nhân hồi!? ‡ kiL#{# ^ 8 











Lương-châu từ ;ý. H| ẩấ] = bài hát Lương-châu. 

bồ-đào =ấ] ] tên một thứ nho, tên một thứ rượu nho ở Tây-Vực, một nước ở phía tây 
châu Á ngày xưa; mĩ-tửu Š )l = rượu ngon; dạ = đêm; quang = sáng; dạ-quang = 
sáng về đêm, ở chỗ tối thì sáng [ở chỗ tối vẫn trông thấy (mờ-mờ)]; bôi = cốc, chén, 
chén uống rượu; dạ-quang bôi {& Ä, ‡# = chén dùng để uống rượu làm bằng ngọc dạ- 
quang, để ở chỗ tối, vẫn thấy mờ mờ xanh; 

Bồ-đào mĩ-tửu, dạ-quang bôi | ấ] Š-'Äl  Ä, ‡# = rượu Bồ-đào [rượu ngon] uống 
bằng chén ngọc dạ-quang [chén quý]. 

Dục = 2# muốn; ẩm $X= uống; tì-bà ỄÝ, Ế, = tên một thứ đàn có bốn dây, đàn tì-bà; 
mã thượng jŠ È. = trên [lưng] ngựa; thôi †Ễ = thúc-giục; 

Dục ẩm, tì-bà mã thượng thôi 2*,$X lý, Ế, Š È †# = [đang] muốn uống [đang định 
uống] [thứ rượu quý với chén quý đó] thì đã có tiếng đàn tì-bà trên lưng ngựa thúc- 
giục [phải lên đường đi đánh nhau]. 

Tuý lỆ = say, say-sưa; ngoạ É| = nằm; sa-trường ï} #2 = bãi cát, chỗ đánh nhau, 
Sa-trường; quân r=I = anh, bạn; mạc % = đừng, chớ, chẳng nên; tiếu X = CƯỜI. 

Tuý ngoạ sa-trường, quân mạc tiếu đệ É\ 3} ‡2 # # ÄÃ = [Nếu bạn trông thấy hay 
nghe nói người đi đánh trận] say-sưa nằm ngủ ở sa-trường, xin bạn đừng cười. [ Vì... ] 
Cổ lai $ 3 = từ xưa đến nay: chinh-chiến {f ŠŸ = đi đánh trận, chiến-trận, chiến- 
tranh; kỉ # = mấy; nhân 4ˆ = người; hồi 6} = về, trở về. 








Bô-đào m-tửu, dạ-quang bôi, 

Dục ẩm, tì-bà mã thượng thôi. 

Tuý ngoa sa-trường, quân mạc tiếu; 
Cổ lai chinh-chiến kỉ nhân hồi!? 
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87. Một bài thơ của Cao Thích jÿ:l vào đời nhà Đường bên Tàu, thường có đầu đề là 
Biệt Đổng Đại 5| £ k: 











Thập lí hoàng-vân bạch-nhật huân, đê # # S đi H lễ 
Bắc-phong xuy nhạn, tuyết phân-phân. 3L BÀ» J§ 5 9 3) 
Mạc sầu tiền-lộ vô tri-ki. XS ñ] ã đ& 4u Ẻ, 
Thiên-hạ hà nhân bất thức quân!? X FfT1^XSi\# 





Biệt 5| = chia (tay), tiễn-biệt, tiễn chân; biệt Đổng Đại 5| # & = tiễn chân Đồng 
ma [Đổng Đại là tên một người bạn của Cao Thích. ] 

thập $& = mười; lí # = dặm; hoàng 3Ÿ = (màu) vàng; vân #Ÿ= mây; hoàng-vân 
x..  = mây vàng; bạch Ế†= trắng; nhật H = mặt trời; [gi P H = mặt trời lúc 
ban ngày; huân (277) RỄ = sáng (ánh sáng của mặt trời loé lên lúc gần lặn), (nắng 
quái) loé lên. Thập lí hoàng vân bạch nhật huân ‡&' # 3 #Š #J H lŠ = mười dặm 
mây vàng, mặt trời loé sáng lên như ban ngày. Câu này ở trong một bài văn vần, có 
nghĩa giông-giống như “Mười dặm mây vàng, rực nắng quái.” Có thể hiểu là: Lúc ấy 
vào lúc gần tối, (chợt) nắng quái rực sáng, sáng như ban ngày, trông thấy mây vàng 
chói-chang dài tới mười dặm. 
Bác 3È = phía bắc, hướng bắc, phương bắc; bắc-phong 3È JÄ = gió thổi từ phía bắc tới; 
gió bấc, gió lạnh mùa đông; xuy ## = thổi; nhạn ƒ# = én,mờng; tuyết “Ẽ = tuyết; 
phân (480) #2 = rối-rít; phân-phân ##⁄? = rối bời, tơi-bời, phất-phới rối bời. Bắc- 
phong xuy nhạn 3È, #\ø% ƒ§ = gió bấc thổi (bầy) én (/mòờng) (bay dạt đi về phía xa tít). 
Mạc 3š = Bino đừng có, chớ, chớ có, chẳng nên; sâu ấX = bưồn, buồn-rầu; tiền- ạ 
3 #Ä' = đường phía trước, đường trước, con đường sắp đi, con đường đến đất lạ; vô 
đ#.= Ba chẳng có; tri %ø = biết; kỉ Ở, = mình; tri-kỉ #4 Ở, = người biết mình, 
người hiểu mình, người tri-kỉ; 
Mạc sầu tiền-lộ vô tri-kỉ %‡ 4X 3] #Ã- #8 #ơ đ, = [Bạn] đừng buồn đường trước không 
có tri-kỉ [không có ai biết mình, hiểu mình]. 
thiên X= trời, giời; hạ R = dưới; thiên-hạ &X ˆƑF = dưới trời, thiên-hạ, cả thế-giới; 
mọi người, người đời; hà? 5 = nào?; hà nhân? 45*[ À_ = người nào?; bất T* = chẳng, 
không: thức ‡ÄŸ = biết; quân 3Ÿ = bạn; 
Thiên-hạ hà nhân bất thức quân & TF #[ ^ 2* šÄ 3# = [Vì] trong thiên-hạ, người nào 


chẳng biết bạn!? [Người nào cũng biết bạn. ] 
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88. Một bài thơ của Trương Cửu-linh jš ?L$ vào đời nhà Đường bên Tàu, thường có 
đầu đề là Tự Quân Chi Xuất H ÉỊ #3.” # : 











Tự quân chỉ xuất hĩ, l #> he 
Bất phục lí tàn ki. 1ã # & 1K 
Tư quân như nguyệt mãn, lh *ư H ïñ 
Dạ dạ giảm quang-huy. 4& 1E 3Ä 3, 





Tự É] = bởi, vì, từ; quân 3Ÿ = chàng, anh; chi 2. = của; xuất th = sự ra đi; quân chi 
xuất = sự ra đi của chàng; hĩ #Š = vậy (tiếng kèm đứng ở cuối câu để làm cho dễ nói 
dễ nghe, nhiều khi không cần, ý-nghĩa cả câu vẫn không thay-đổi; 

bất 24* = chẳng, không, phục 4Ã = lại (tiếng kèm); lí (393) ## = sửa, sửa-sang; phục lí 
‡§ ‡W = sửa lại; tàn #Š = hư-nát, hỏng; ki (còn đọc là cơ) (313) # = máy dệt, khung 
cửi, máy; 

Bất phục lí tàn ki 4*4ã ⁄# Z% 34 = (Thiếp) chẳng sửa lại cái khung cửi nát. 

Tư,#:= nhớ; như -‡ø = như, giống như, không khác; nguyệt Ƒ| = trăng, giăng; mãn 3 
= đầy; nguyệt mãn ÖÏ| š# = trăng đầy, trăng tròn; dạ 4Š = đêm; giảm 3Ä = bới; 
quang-huy 3Ý,ŸŸ = ánh sáng; 

Tư quân như nguyệt mãn ;#: 5Ÿ -‡ø J| z#,, dạ dạ giảm quang-huy ‡š 4š ›Ä 3E,## = Nhớ 
chàng như ánh trăng tròn, đêm đêm ánh sáng mờ dần đi. [Nhớ chàng, thiếp nhớ lắm 
(nhớ nhiều như trăng tròn), càng ngày càng héo-hon hao-mòn.] 








Tự quân chi xuất hi, 

Bất phục lí tàn ki. 

Tư quân như nguyệt mãn, 
Dạ dạ giảm quang-huy. 








89. Một bài thơ của Hạ Tri-chương ?Ÿ $#ø 3# vào đời nhà Đường bên Tàu, thường có đầu 
đề là Hồi-hương Ngẫu Thư E} ## 4# #Ÿ: 








Thiếu-tiểu li gia, lão-đại hồi. %,]›ä£ # #2 8ì 
Hương-âm vô cải, mấn-mao thôi. #8} á£ ?k Ấ £ 18 


Nhi-đồng tương-kiến, bất tương-thức; 
Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai? 


".n. 
l8] #2 41 








hồi E] = về, trở về; hồi-hương W† ?#ÿ§ = về quê, về làng; ngẫu #9 = chợt, ngẫu-nhiên; 
thư (278) Ä' = viết, viết chữ, thư, sách; ngẫu thư {$4 #Ÿ' = ngẫu-nhiên viết, chợt viết; 
hồi-hương ngẫu thư † #§ 4# $Ÿ = ngẫu-nhiên viết khi trở về làng. 
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thiếu “ = trẻ [thiểu = ít]; tiểu :]› = nhỏ; thiếu-tiểu “*;] = nhỏ tuổi; li äš = la, rời; 
gia X= nhà; Hoá 2X = già cả; hồi E] = về, trở về; 

ồi J*;]`ÄÈZ #2 El = Xa nhà từ lúc còn bé [lúc nhỏ 
tuổi], đến khi già cả mới ¡ trở về. [Lúc nhỏ tuổi, xa nhà; đến khi già cả, trở về.] 
hương-âm = tiếng nói ở quê nhà, giọng nói ở quê nhà, tiếng địa-phương; vô ‡# = 
chẳng, không; cải #& = thay-đổi; mấn (còn đọc là tấn) (788) ®“= tóc mai, tóc bên tai 
và má; mao (330) +, = lông, râu tóc; mấn-mao ®#“ Tế ©, = tóc mai; thôi (32) ‡# = thúc- 
giục; Hương-âm vô cải, mấn-mao thôi ly ‡‡ /tk TẾ ý $,l. = Giọng nói quê nhà 
không thay-đổi, tóc mai đã thúc-giục tuổi già. [Dù rằng tiếng nói của tôi không thay- 
đổi, vẫn là thứ tiếng tôi nói lúc còn nhỏ, nhưng tôi đã già rồi. ] 

nhi-đồng ## #' = trẻ con, trẻ nhỏ, trẻ nít, con nít, nhi-đồng; kiến ïŸ, = thấy; tương- 
kiến 3ñ Ñ|, = gặp, gặp-gỡ, gặp nhau; bất Z* = chẳng, đâu có; tương-thức 38 3Ä = biết 
nhau; Nhi-đồng tương-kiến, bất tương-thức Ÿ#, # ‡R Ñ, 2: ‡R 3Ä = Đám trẻ con thấy 
[tôï], [nhưng] chẳng biết [tôi] là ai. 

tiếu ® = cười; vấn l3] = hỏi; ® l] 

tiếu vấn ® ] = [trẻ con] cười [với nhau, rồi] hỏi [nhau] 

tiếu vấn ® R] = [trẻ con] cười [với tôi, rồi] hỏi [tôi] 

khách 2# = khách; người ở xa tới, người đến chơi, người đến thăm 

tòng, tùng 4€ = từ; hà xứ 4⁄[ jš = nơi nào; lai 2 = đến, đến đây. 





90. Mấy câu của Mạnh-tử j§ -Ƒ : 








Ái nhân, bất thân, phản kì nhân. §$^:; ®ã#l›: E3 ° 

Trị nhân, bất trị, phản kì trí. ⁄5^ˆ;: ®i2›: E35 ° 
= : » Su xựh * 3 

Lễ nhân, bất đáp, phản kì kính. 3ÿ ^ !: ®: R3Ö ‹ 








Mạnh jŠ = tên họ; tử -7ˆ = lời tôn-xưng người có học-vấn và đức-độ cao. 
ái Ÿ = yêu, thương, yêu-thương, yêu-mến; nhân Ä = người; bất * = chẳng, không; 
phản / = nghĩ lại, xét lại; kì 3Ÿ = của mình; nhân (nhân = người + nhị = hai) ‡= = lòng 
;°H thương người, lòng DIMOHGI người, lòng yêu người. 

ân, bất thâ ẳ ? ^. *Äft, 8 ‡Ÿ {>~ = Yêu-mến người ta, mà người ta 
không thân với mình, thì phải xét lại lòng yêu-thương người của mình. 
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trị 38 = coi giữ, cai-quản; tuân-phục, an-định; trí ®Ÿ = hiểu rõ công việc và biết làm, sự 
sáng-suốt, trí sáng-suốt. 
Trị nhân, bất trị, phản kì trí 38 À. 4š 38 #8 ‡‡'Ÿ = Trị người mà không trị nổi, thì phải 
xét cái trí sáng-suốt của mình. 
lễ 3# = biểu-lộ lòng kính-trọng, giữ lễ; đáp + = lời nói và hành-động đối lại với người 
khác, đối với người như người đối với mình, đáp lại; kính 3# = nể-vì, kính-trọng, thái-độ 
kính-nể; Lễ nhân ‡# ^. = biểu-lộ lòng kính-trọng người, (mình) giữ lễ với người, (mình) 
lấy lễ mà đối với người. 

Ái nhân, bất thân, phản kì nhân. 

Trị nhân, bất trị, phản kì trí. 

LỄ nhân, bất đáp, phản kì kính. 


91. Ythực &$: 








Y-phục sở-dI hộ thân. Ẩm- thực sở-dĩ dưỡng- # J§ ñí vÀ ?4 3. Ð Ð ft ⁄À Ê 
sinh. Y-phục bất tất hoa-lệ; đãn cầu thích thể. 3.&JK2^ sẻ Sấ: + kiá ñổ. 
Ẩm- thực bất tất cam-mĩ; đãn cầu thích khẩu. %#-©1tÉ: 18 & ¡ u 








Y #4 =áo; phục (280) ÄR = đồ mặc, quần-áo; y-phục #& ÏÑ = quần-áo, đồ mặc; sở-dĩ 
ff[ vÄ= là để, cốt để; hộ (636) Ÿ# = che, che-chở, giúp-đỡ; thân Ÿ = mình, mình-mẩy 
chân tay, thân-xác, thân mình. Y-phục sở-dĩ hộ thân #Š JR Øƒ vA #š ÄŸ = quần-áo là để 
che thân, quần-áo cốt để che thân. 
ẩm #& = uống; thực $ = ăn; ẩm-thực = ăn-uống; dưỡng = nuôi; sinh = sống. 
Ẩm-thực sở-dĩ dưỡng sinh ‡$k # Đf† vÀ Š- ?‡ = Ăn-uống là để nuôi sống (mình). 

bất 2` = chẳng, không: tất ›⁄› = hẳn, ắt hẳn; bất tất Ẩ* ›⁄› = không hẳn phải, không 
cần, chẳng cần; hoa (558) ‡#.= cái để trang-sức bên ngoài, rực-rỡ; lệ (806) j#, = đẹp. 
Y-phục bất tất hoa-lệ & ÄR 2*›⁄ ‡# jŠ, = quần-áo chẳng cần đẹp-đẽ rực-rỡ, quần-áo 
không cần đẹp-đẽ sặc-sỡ. 
đãn (20) {# = chỉ; cầu (333) (bộ thuỷ) ;‡K = tìm; đãn cầu {B ;‡| = chỉ tìm; thích (689) 
tlj = VỪa; thể (785) để = KH _mẩy chân tay, thân mình, mình, thân-thể. 
ể &JÑ 2 # # : 1  t ##.. = Quần-áo 
chíng cần đẹp-đẽ sặc-sỡ quá, chỉ cần vừa với mình; cam (402) ‡†= ngọt; mĩ (505) 
Š = đẹp; cam-mĩ ‡† É = ngon-ngọt; khẩu W = miệng. 





Y-phục sở-dĩ hộ thân. Ẩm-thực sở-dĩ dưỡng-sinh. Y-phục bất tất hoa-lệ; đãn cầu thích thể. 
Âm-thực bất tất cam-mĩ; đãn cầu thích khẩu. 
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92. Gia-đình # # : 








Nhất gia chi trung, hữu trưởng hữu ấu. Phụ —#£>#W,34kÑ%. -Ä 


mẫu huynh tỉ giai trưởng ư ngã; ngô nghi 
E:SS: áp ViEtc/JRaIrrsiri- xoa nai: #Xtl?Wk#Ä: # 
kính chị. Đệ dữ muội giai ấu ư ngã giả; ngô 
` : + È- sổ . 2- 
nghi ái hộ chi. TS # BỊ bÀ %2! Nai: `” 
W # +. 








Gia £ = nhà; đình #& sân; gia-đình £ /# = một đơn-vị gồm có vợ-chồng và con-cái, 
gia-đình; nhất — = một; chi “. = tiếng kèm [hư-tự] nối hai (nhóm) lời với nhau, sang 
tiếng Việt, đôi khi là của, đôi khi không cần dịch; trung *P = trong; hữu ÄŸ = có; 
trưởng & = lớn; ấu 3 = nhỏ, bé; nhất gia chỉ rung — # #3. # = rong một nhà, 
trong một gia-đình. Nhất gia chỉ trung, hữu trưởng hữu ấu — £ * , Ä# & Äñï 2%. 
= Trong một nhà, có (người) lớn có (người) bé. Phụ Ä = cha, bố; mẫu #Ÿ = mẹ, má, 
u, bầm; huynh Ä, = anh; tỉ kÿ = chị; giai 1# = đều; ư 3*= hơn; ngã ẩ\ = ta, mình; 
ngô -# = ta, mình; nghi (142) !Ÿ = nên, phải; kính ÄX = nể; chỉ (viết giống như chỉ ở 
trên nhưng có bổn-phận và công-dụng khác) *. = tiếng đứng ở cuối một dây lời để 
thay- " cho một lời hay một nhóm lời ở dây lời trước [Chi thay-thế cho phụ mẫu 

huynh tỉ]. Phụ mẫu huynh tỉ giai trưởng ư ngã; ngô nghi kính chỉ X #3 Ä,*$ # 

k# nợ : # Ÿ i4 *. = Cha mẹ anh chị đều lớn hơn ta; ta nên kính-nể họ [Cha mẹ và 

anh chị đều lớn hơn mình, mình phải kính-nể]; đệ ý = em trai; dữ fŸ = với, và; muội 

tŸ  = em gái; ấu # = nhỏ, bé; ư $* = hơn; ngã 3đ = ta; giả *⁄ = tiếng đứng ở cuối một 
câu để làm cho rõ nghĩa, làm cho gọn, hoặc làm cho dễ nói dễ đọc hơn, bỏ đi cũng 
được; nh Si ) Việt, không cần dịch. 

id ý Hị hệ tý 2 ‡* ä\ Ÿ = Em trai và em gái đều bé hơn 
ta lên mình bé hơn mình]; ngô -# = ta, mình; nghi !Ÿ = nên, phải; ái 5Ý = yêu- 
thương, yêu, thương; hộ (636) Ÿ = giúp-đỡ, che-chở; chi 3. = tiếng thay-thế cho đệ 
và muội. 

Nhất gia chi trung, hữu trưởng hữu ấu. Phụ mẫu huynh tỉ giai trưởng ư ngã; ngô nghi kính 

chi. Đệ dữ muội giai ấu ư ngã giả; ngô nghĩ ái hộ chi. 
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93. Một bài thơ của Lí Bạch ' Ế† vào đời nhà Đường bên Tàu, thường có đầu đề là 
Tĩnh Dạ Tứ #Ý & 








Sàng tiền khán nguyệt quang. /#ñ ñ Ä % - 
Nghi thị địa thượng sương. #4 & ‡h. t đR ° 
Cử đầu vọng minh-nguyệt; #⁄#ñ # W H : 
Đê đầu tư cố-hương. {Ứ, ⁄ñ g *‡k tự : 








Tĩnh (753) ñ# = yên, trái với động, yên-tĩnh, không có tiếng động, vắng-lặng; dạ 1= 
đêm; tứ RÄ= nghĩ, tưởng- THn nh dạ tứ R14 XE = sự tưởng-nghĩ trong đêm vắng- 
lặng; sàng = giường: tiền tiền ÑÍJ = trước; khán ®Ã = nhìn; nguyệt ] = trăng, giăng; 
quang 3= sáng. Sàng tiền khán nguyệt quang. Ppkồi® H 3% = Trước giường nhìn 
trăng sáng, nhìn trăng sáng trước giường (DỊ bản: Sàng tiền minh nguyệt quang 

„#ñ ñ Hl | Ä, = trăng sáng soi trước giường). ca SẼ = ngờ, ngỡ (là), tưởng (là); 
thị  = là; địa #ử = đất; thượng -_F =trên; sương 3 = sương, hơi nước ngưng đọng 
lại thành những hạt rất nhỏ màu trắng bay bay trên mặt đất hay bám vào cỏ cây; địa 
thượng sương Hb E35 = sương trên đất, sương trên mặt đất; cử co ngửng lên, cất 
lên; đầu SR= đầu, một phần của thân-thể con người gồm có mắt, mũi, miệng...: 
vọng SẼ =nhìn, trông: minh HH = sáng; nguyệt H= trăng; minh-nguyêệt HH= 
trăng sáng. Cử đầu vọng minh-nguyệt S&ØÄ SSBH H = ngửng đầu nhìn trăng sáng; đê 
{É = cúi; tư (viết giống như tứ) RÖ. = nhớ, nhớ đến, nghĩ đến; cố-hương ###Š = quê 
cũ, quê xưa. 








Sàng tiền khán nguyệt quang. 
Nghi thị địa thượng sương. 
Cử đầu vọng minh-nguyệt; 
Đê đầu tư cố-hương. 








94. Một bài thơ của Lí Bạch Ä' Ế† vào đời nhà Đường bên Tàu, thường có đầu đề là Độc 
Toạ Kính-đình Sơn 3Š 4 4 #- Jà 








Chúng điểu cao phi tận. Re&Et@&ễ 
Cô vân độc khứ nhàn. ?Á *# 34 ‡ Bị] 
Tương khan lưỡng bất yếm; ‡ ấ ø ®J# 
Chỉ hữu Kính-đình sơn. # 3ï #$- dụ 








độc (388) ÏÃj = lẻ-loi (một mình) 4*; toạ = ngồi; Kính-đình sơn Ÿ⁄®* LÍ| = núi Kính- 
đình; độc toạ Kính-đình sơn 35 443W ®E LÍ| = Ngồi lẻ-loi một mình trên núi Kính- 
đình; điểu Ã = chim; chúng Xã= tiếng chỉ số nhiều; chúng điểu X8 ã = bầy chim, 
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muôn chim; cao = cao; phi lễ = bay; tận SŠ = hết; Chú liể : ậ 


1mm ñẤ - Một bầy chim bay cao thật cao, rồi bay vút đi, [chẳng còn thấy con 


nào nữa]; cô ÏÏẲ(138) = trơ-trọi (một mình); vân SŠ = may: cô vân ñ[ŠŠ = đám mây 
trơ-trọi; độc 38] = lẻ-loi (một mình); khứ (76) # = đi, bay đi: nhàn PÏ = nhàn; tương 
khan ‡HŠ= nhìn nhau: lưỡng (42) (bộ nhập) BÑ = hai, một đôi; bất ` = chẳng, 
không: yếm JRÄ = chán; chỉ P3 = chỉ ; hữu 8 =có; chỉ hữu Hl = chỉ có. 





Tương khan lưỡng bất vế, 
Chỉ hữu Kính-đình sơn. 


(Cả một đàn chim bay cao thật cao, rồi đến một 
đám mây lẻ-loi cũng bay đi luôn.) 

Còn lại chỉ có núi Kính-đình và ta nhàn nhau 
không chán. 











Chúng điểu cao phi tận. 

Cô vân độc khứ nhàn. 
Tương khan lưỡng bất yếm; 
Chỉ hữu Kính-đình sơn. 








95. Một bài thơ của Trương-Hán-Siêu jÊ ¡ý 18 (2-1354) khác trên núi Dục-thuý ở 
Ninh-bình, nên thường có đầu đề là Dục-thuý Sơn ÿ@&+ Ä* vh : 








Sơn sắc thượng y-y. 
Du-nhân hồ bất quy? 
Trung-lưu quang tháp ảnh, 
Thượng-giới khải nham phi. 
Phù-thế như kim biệt, 
Nhàn-thân ngộ tạc phi. 

Ngũ hồ thiên-địa khoát, 
Hảo phóng cựu ngư-KI. 


+h Ế,:b 1£ t& 
đi ^ # 3 f 
\P ;ÁL Ä tÃ Ý/ 
}L#&z# 
;Ÿ # tu4`5| 
ñ 3 lá tf ‡È 
5 3 Ki. 
1‡?2 lỗ :§ Đã 








Sơn dh = núi; Dục-thuý sơn 2> $* th _= núi Dục-thuý (ở Ninh-bình, miền bắc Việt- 
Nam); sắc (543) Ế, = màu-sắc, sắc đẹp, vẻ đẹp; sơn sắc ch Ế, = màu núi, vẻ đẹp của 
núi; thượng đj = còn; y (23) ‡& = vẫn như cũ; v-y †& Ÿ&. = vẫn như cũ, vẫn không 
thay-đổi, vẫn như thế kia. Sơn sắc thượng y-y dh Ổ, ; ‡& †&.. = Vẻ đẹp của núi vẫn 


như vậy, vẫn đẹp, vẫn xanh-tốt. 


Du (686) đÝ = đi xa, đi chơi; nhân  = người; du-nhân j# Ä. = người đi xa; hồ (7) 
(bộ phiệt) ‡Ÿ = sao, ư (tiếng để hỏi hay tỏ vẻ ngờ-vực, nghi-hoặc); bất Ä* = chẳng, 
không; quy ñŸ = về. Du-nhân hồ bất quy? đ# ^. Ÿ 3* ổ§ÿ = Người đi xa sao chưa về? 
Người đi sao chưa về? Sao người đi chưa về? 








Phạm-VănHải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 121 


Trung Ƒ = trong, giữa; lưu (343) ;Ã, = dòng nước, dòng sông: quang (40) Ä, = sáng, 
bóng sáng, bóng-bảy; tháp 3Š = tháp; ảnh Ÿƒ = bóng, hình-bóng: 
Trung-lưu quang tháp ảnh '‡ ;Ä, Ÿ, 3š #ƒ. = Lòng sông in bóng tháp. [Trên dòng nước 
có bóng tháp long-lanh, thấp-thoáng.] 

Thượng-giới .È. Ÿ* = cõi trên; khải (93) #& = mở, giãi-bày; nham (161) jŸ = tên một 
thứ đá; phi (224) #ÿ = cánh cửa; nham phi = cửa động, cửa hang; 
Thượng-giới khải nham phi + #Â # Z8 ấÿ. = Cõi trên mở cửa động. 

Phù (345) ;Ÿ = nổi; thế (3) (bộ nhất) ‡†= đời; như #ư = như, giống, giống như; kim 
(15) 4 = nay, này, ngay bây giờ; biệt (51) | = khác; Phù-thế như kim biệt 

;Ÿ + tư 45] = Cuộc đời trôi-nổi như bây giờ khác hẳn ngày xưa. 

Nhàn l]  = nhàn, rảnh-rỗi, không bận-rộn, không phải lo-nghĩ hay bận-bịu gì; thân 
(665) # ` = mình, thân này: nhàn-thân li] ` = thân nhàn, rảnh-rỗi, không bận-bịu gì; 
ngộ lÉ_ = biết, hiểu thấu, bảo cho người khác biết; tạc RƑ = ngày xưa, hôm qua; tạc- 
dạ f‡ j4 = đêm qua; phi (754) ‡È = trái, làm lỗi, sai-trái; 

Nhàn-thân ngộ tạc phi l] Ÿ lý Ä† ‡È. = Than nhàn-rỗi mới biết ngày xưa sai-lầm. 
[Bây giờ được rảnh-rỗi mới biết là ngày xưa đã làm điều sai-trái. | 

Ngũ ổ = năm; hồ ZŸ| = hồ, vũng nước lớn hơn ao; ngũ hồ Ä 3] = năm hồ, năm cái 
hồ; thiên-địa & ‡ử, = trời-đất; khoát (729) lä]Ñ = rộng, rộng-rãi, mênh-mông; 

hảo #Ÿ‡ = tốt, giỏi, khéo; phóng (còn đọc là phỏng) ‡ÿ = thăm-dò, dò-xét, hỏi thăm; 
hảo phóng (hảo phỏng) ‡#Ÿ j2 = muốn hỏi thăm, muốn thăm-dò; cựu $Š = cũ; ngư 
:# = đánh cá, bắt cá; ki ðÝ= đống đá ở trong nước, đống đá ngăn dòng nước; ngư-ki 
;# ðỐ' = vòm câu, nơi bắt cá, Xed cá, chỗ ngồi câu; 

Hảo phóng cựu ngư-ki #‡ 7 $ ;# #Š. = Muốn thăm-tìm vòm câu cũ. [(Năm hồ 


mênh-mông vô-cùng), không biết nơi ngồi câu cũ ở đâu mà tìm. ] 








Sơn sắc thượng y-y. 
Du-nhân hồ bất quy? 
Trung-lưu quang tháp ảnh, 
Thượng-giới khải nham phi. 
Phù-thế như kim biệt, 
Nhàn-thân ngộ tạc phi. 
Ngũ hồ thiên-địa khoát, 
Hảo phóng cựu ngư-KI. 











96. Hai câu trong C#nñh-phụ Ngâm ‡Ÿ bŠ %4` của Đặng-Trần-Côn vào thế-kỉ 18: 








Vọng vân, khứ hề, lang biệt thiếp. 


Vọng sơn, quy hề, thiếp tư lang. 





# # +28 5| $& 
tý dù 2 2` + 8; BỆ 








Phạm-VănHải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 122 


Vọng #Ÿ = nhìn; vân 'Ÿ = mây; khứ ‡; = đi, bay; hề ` = tiếng kèm (hư-tự) ở cuối 
một dây lời để làm cho dễ đọc, dễ nghe hay là một thói quen của người viết, cho hợp 
với một lối viết, một thể văn ; lang ð = chàng: biệt 5} = xa; thiếp = ngôi thứ nhất 
số ít, người đàn bà tự xưng một cách khiêm-tốn, thiếp. 
Vọng vân, khứ hề, lang biệt thiếp 'Ÿ 'Ÿ ‡- “` Öƒ 5| ÄŸ- = Nhìn mây, ra đi, chàng xa 
thiếp. [Chàng cũng như đám mây bay đi, chàng xa thiếp.] 
sơn sh = núi; quy ñ# = về; vọng sơn #Ÿ dh = nhìn núi; quy hề ñŠ 2` = trở về; 
tư J# = nhớ. 
Có hai hình-ảnh trái-ngược nhau: 

(1) Nhìn mây, mây bay, chàng ra đi; (2) Nhìn núi, thiếp về nhà. 
Chàng xa thiếp, thiếp... 
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7 
Chia Loại Tiếng Hán-Việt 


Trong tiếng Việt có rất nhiều tiếng mượn của Tàu. Sự vay-mượn xảy 
ra từ hơn hai nghìn năm trước, có thể từ năm 111 trước dương-lịch, khi người 
Việt bị bắt buộc tiếp-nhận ảnh-hưởng của Tàu. Thời-kì này kéo dài 150 năm 
(từ năm 111 trước dương-lịch tới năm 39). Sau mấy năm độc-lập, năm 43 
người Việt bị lệ-thuộc người Tàu lần thứ hai. Lần này kéo dài 501 năm (43- 
544). Hơn nửa thế-kỉ sau lại bị thêm một lần nữa. Lần này kéo đài 337 năm 
(602-939). Những người Tàu sang xâm-chiếm nói nhiều thứ tiếng khác nhau, 
trong đó nhất-định phải có tiếng nói ở kinh-đô 6. Theo thời-gian tiếng nói 
cũng thay-đổi: Tiếng Tàu năm 111 trước dương-lịch và tiếng Tàu năm 939 
không còn giống nhau nữa. Chính vì vậy mà những tiếng người Việt mượn 
của Tàu gồm có tiếng Hán-Việt và những tiếng có âm giông-giống tiếng 
Hán- Việt. 

Tiếng Hán-Việt là thứ tiếng Tàu người Việt dùng trong việc hành- 
chính và giáo-dục từ năm 939 đến đầu thế-kỉ 20 - thường là tiếng Tàu vào 
đời nhà Đường bên Tàu. Còn những tiếng có âm giông-giống tiếng Hán-Việt 
có thể là tiếng mượn có trước hay có sau đó, hoặc là những tiếng mượn được 
đọc trại đi. 

Riêng trong tiếng Hán-Việt, có những tiếng chúng ta có thể nhận ra 
ngay, có những tiếng không nhận ra được. Nhìn bao-quát, có thể thấy mấy 
loại sau đây: 

- Những tiếng Hán-Việt thường thấy trong tiếng Việt 

- Những tiếng Hán-Việt đã được Việt-Nam-hoá hoàn-toàn 





6 Gần suốt ba thời-kì nước Việt bị chiếm-đóng, kinh-đô của Tàu là Trường-an 3#, nay thuộc huyện 
Trường-an, tỉnh Thiểm-tây RE. Trong thời-kì thứ hai (43-544), dù rằng bên Tàu có khi bị chia năm xẻ 
bảy, nhưng nước Việt vẫn bị lệ-thuộc. Thời ba nước (Tam-quốc =Ï) đánh nhau, nước Việt thuộc quyền 
cai-trị của Đông-Ngô R3 (222-256). Đông-Ngô đóng đô ở Kiến-nghiệp ##šŠ, thuộc huyện Giang-ninh 
338, tỉnh Giang-tô 3)LấR. Thời Nam-báắc-triều Rjb#Ñ (420-589), nước Việt bị thuộc quyền của Nam-triều 
từ năm 420. Đến năm 544 mới giành lại được độc-lập. Nam-triều gồm có Tống ?R (420-479), Te ZŠ (479- 
502), Lương ŠŠ (502-557) [Người Việt giành được độc-lập vào gần cuối đời nhà Lương] và Trần B§ (557- 
589), kinh-đô là Kiến-khang ##Ƒ§, tức là Kiến-nghiệp ##šŠš thời Tam-quốc, nay là Nam-kinh RñZX. Như 
vậy, trong tiếng Hán- Việt thế nào cũng có dấu-vết của tiếng Trường-an và tiếng Nam-kinh ngày xưa. 


Phạm-Văn Hải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 124 


- Những tiếng Hán-Việt đã được Việt-Nam-hoá một phần 
- Những tiếng Hán-Việt có thể có liên-hệ với tiếng Nôm 
- Những tiếng Hán-Việt của người Việt 

- Những tiếng Hán-Việt trong sách-vở 

- Những tiếng Hán- Việt chưa thông-dụng 

- Những tiếng Hán- Việt chơi chữ 

- Những tiếng Hán-Việt phiên-âm 

- Những tiếng Hán- Việt của thời-đại mới 


7.1. Những tiếng Hán-Việt thường thấy trong tiếng Việt 
Trong đời sống hàng ngày, trong những câu nói hàng ngày, có người 
thích dùng tiếng Hán-Việt, có người không thích dùng tiếng Hán-Việt. 
Thông-thường người thông-hiểu tiếng Hán-Việt, thường chỉ dùng những 
tiếng Hán-Việt đã quen dùng và dễ hiểu. 
Thí-dụ : Hôm qua em đi hái dâu, 
Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch-bàn. 
Hai anh đứng dậy hỏi-han. 
Hỏi rằng: "Cô ấy vội-vàng đi đâu?” 
Thưa rằng: "Em đi hái dâu." 
Hai anh mở túi đưa trầu cho ăn. 
Thưa rằng: "Bác mẹ em răn: 
Làm thân con gái chớ ăn trầu người. " 
(Ca-dao) 
Bài ca-dao này chỉ có một lời (thạch-bàn) là tiếng Hán-Việt, tuy ít 
thấy nhưng có thể đoán ra được. Vì thạch 2¬ là đá, bàn Ÿ* là tảng đá lớn. 


7.1.1. Trong tiếng Việt có nhiều tiếng Hán-Việt mà hiện nay dù muốn thay- 
thế bằng tiếng Việt hoàn-toàn [tiếng Việt-Nôm, tiếng Nôm] cũng không 
thay-thế được. Nếu gắng-gượng sẽ mất tự-nhiên hoặc khó hiểu. Thí-dụ: ý- 
kiến, oán-trách, tương-tư, hào-hiệp, hoạn-nạn, nguy-hiểm, Việt-Nam, xã-hội, 
kinh-tế, triết-lí, nhân-văn, khoa-học, kĩ-thuật, văn-hoá, văn-minh, văn-học, 
học-thuật, hoá-học... 

Một số lời (Hán-Việt) có nghĩa trong tiếng Việt nhưng cho tới nay 
chưa có người nào muốn thay thế bằng tiếng Việt. Thí-dụ: /zơng-r. Tương- 
tư ‡JR8 có nghĩa là "nhớ nhau, nghĩ tới nhau". Tuy nhiên, người ta thường 
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nói "Nó ốm tương-tư." (Có thể có người giải-thích "Vì nó nhớ người yêu của 
nó mà phát ốm." hay là "Vì chúng nó nhớ nhau mà phát ốm.”") Nhưng không 
ai nói *"Nó ốm nhớ nhau." 7, 

Có rất nhiều tiếng Hán-Việt loại này có gốc là tiếng Hán-Hoà, do 
người Nhật đặt ra, rôi người Tàu và người Việt mượn lại. Thí-dụ: /ru-fượng, 
văn-hoá, văn-học, lịch-sử, xã-hội, khoa-học, hoá-học, xí-nghiệp, bảo-hiểm... 


7.1.2. Có những tiếng Hán-Việt thường dùng, có tiếng Nôm cùng nghĩa. 
Nhưng cả hai đều được dùng, như: /ri-án ÑIRR (nhớ ơn), hân-hoan 
(vui-mừng), hi-vọng ®SÄ (trông-mong), tình-nhân JãÀ_ (người yêu), gia- 
giảm ]HỒÄ (thêm-bớt), giản-dị R2) (dê-dàng)... 
Đôi khi cả tiếng Hán-Việt cả tiếng Nôm cùng nghĩa đi với nhau. 
Thí-dụ: Việc giản-dị dê-dàng như thế mà nó làm không xong. 
7.1.3. Có những tiếng Hán-Việt thường dùng, tuy có tiếng NÑôm cùng nghĩa, 
nhưng vẫn được dùng luôn, như: đm, lí, ngưng chiến... 


ám Rễ (mờ) 
báo (beo) 
hiền # (lành) 

li 18 (lẽ) 

lang 3Ñ (sói) 

lự (sức) 
ngh. §Ý (ngờ) 
tuyển 3Š (lựa) 

ứ XR (đọng) 
vị IW (mùi) 
giản-dị Ñï (dễ-dàng) 
ngưng-chiến 3Ÿ (ngừng đánh) 
thệ #Ÿ (thề) 


thông-minh RÑB 


(sáng-suốt) 


Đôi khi cả tiếng Hán-Việt cả tiếng Nôm cùng nghĩa đi với nhau. 
Thí-dụ 1: Với 1í-lế như vậy, ai mà tin được!? 
Thí-dụ 2: Đừng làm việc mờ-ám thì lương-tâm không bị cắn-rúi. 





7 Dấu * ở trước một câu, một lời, một tiếng để chỉ không có trong tiếng Việt, hay chưa thấy ai nói như vậy. 
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Thí-dụ 3: Hôm nay ở nhà hát lớn có cuộc tiyển-Ïựa ca-Sĩ. 

Thí-dụ 4: Ông /a là người rất thông-mỉnh sáng-suốt. 

Thí-dụ 5: Để công việc ú-đọng như thế này túc là có ý-định đòi thêm 
nhân-viên.. 


7.1.4. Có những tiếng Hán- Việt thường dùng, tuy có tiếng Nôm tương-ứng, 
nhưng hai nghĩa được hiểu khác nhau (dù rằng có liên-hệ với nhau), như: 
đầu, tham, quý, quá... 

đầu 5Ä (764) (sỏ) 

tham Ñ _ (645) (ham) 
quý ®_ (646) (sang) 
quá 3 (686) (qua) [quá 3 , ngộ ìã ] 


7.2. Những tiếng Hán-Việt đã được Việt-hoá hoàn-toàn 

Trong tiếng Việt có một số tiếng Hán- Việt rất thông-dụng mà gần như 
rất ít người biết là tiếng Hán-Việt. 

Thí-dụ 1: To đầu mà đại. 

Đầu 5ã là tiếng Hán-Việt. 

Thí-dụ 2: Mặc quần-áo bẩn-thiu như vậy mà đi nhà thờ hđ? 

Quần-áo ‡4#!, như # là tiếng Hán-Việt. 

Chúng ta có thể gọi những tiếng Hán-Việt loại này (đầu 5Ñ, quần #8, 
áo 18, khố §, thái 8, giả {R, không ?E, ác 35, hiền 5, tạm ƒ...) là tiếng 
Hán- Việt đã bị Việt-hoá hoàn-toàn. 

Đôi khi cả tiếng Hán-Việt cả tiếng Nôm cùng nghĩa đi với nhau. 

Thí-dụ: Bố tôi là người rất hiền-lành. 

(Hiền # = lành) 

Tuy-nhiên, có khi tiếng Hán-Việt và tiếng Nôm đi với nhau, nghĩa trở 
thành khác đi. 

Thí-dụ: Phải bắt cho được thằng đầu-sở bọn cướp này thì dân chúng 
mới đỡ khổ. 

Đầu 8Š có nghĩa là sỏ. Nhưng khi đầu-sỏ đi với nhau, nghĩa có ý xấu. 
Người Việt nói đằu-sở bọn cướp, không ai nói *Tổng-thống là người đầu-sở 
của mỘt nước. 
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7.3. Những tiếng Hán-Việt đã được Việt-hoá một phần 


Trong tiếng Việt có nhiều lời cùng nghĩa và rất gần nhau về âm-thanh, 
như: fương-fự và fương-tợ. Tại sao vậy? Đây là một lối giải-thích: tự được 
Việt-hoá thành tợ. Vì vậy, tương-tự trở thành tương-tợ. 

Một số thí-dụ khác: 





Tiếng Hán- Việt Tiếng Hán-Việt đã được Việt-hoá một phần 
khiêm-nhượng BÉ — khiêm-nhường 

cảm-ân J8R cảmơn 

ân-nghĩa JRã  ơnnghĩa 

tư-tưởng Ji Btơ-tưởng (nghĩa khác với tư-tưởng) 


thường dụng ƒÄ thường dùng 
Đôi khi Việt-hoá cả hai thành-phần: 


cảm-ân jR cám ơn 


7.4. Những tiếng Hán-Việt có thể có liên-hệ với tiếng Nôm 

Ở phần trên, chúng ta có mấy thí-dụ về tiếng Hán-Việt được Việt-hoá 
một phần, thí-dụ tương-tự được Việt-hoá một phần thành tương-tợ. Có phải 
tự được Việt-hoá thành tợ không? Có lẽ sau này chúng ta cần phải tìm-hiểu 
cẩn-thận hơn để tìm ra sự thật. Hiện nay, chúng ta có thể tạm nói là: các 
tiếng Hán-Việt như tự có liên-hệ với một tiếng Nôm [tiếng Việt hoàn-toàn 
hay đã trở thành tiếng Việt]. Đó là tợ. 


Thí-dụ: 

Tiếng Hán- Việt Tiếng Nôm 
ân R ơn 

bá 4 bác 

bản bổn vốn 

bắc hÌ8 bấc 

biên ì bên 

cá Ti cái 

cảm b) cám 

can lữ gan 


cẩm Ÿf gấm 
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cữu 5 
chủ + 
dụng R 
đảm WẼ 
hận ‡R 
khê À 
long 3 
li RẺ 
lí 8 
lợi M 
ma lR 
nam =2] 
nghi SẼ 
nhượng  ãŠ 
tán B 
tỉ #Á 
tín + 
tư (trong tư-tưởng 38) R8 
tự 1 
tự lE. 
thành(thịj)_ ## 
thẩm 3t 
thiết Ụ 
thi ñự 
trảm PT 
trản Esi 
vị ,— 
VIỆf X8 
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cậu 
chúa 
dùng 
đởm 
hăn 
khe 
rồng 
ha 

lẽ 
lời 
mài 

nôm, nồm 

ngờ 

nhường 

tan 

tơ 

tin 

tơ (trong tơ-tưởng) 
tợ 

tựa (bài tựa) 
thiềng(-thI) 
thấm, ngấm 
xIết, SIẾT 

thơ 

chém 

chén 

vì 

VƯỢt 


Những tiếng Nôm này có thể không phải là tiếng Nôm thuần-tuý (hay 
tiếng Việt thuần-tuý) mà là những tiếng mượn của một vài thứ tiếng Tàu nào 
đó (tức là một vài thứ tiếng có họ-hàng với tiếng Hán- Việt). 
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7.5. Những tiếng Hán-Việt của người Việt 


Đó là những tiếng Hán-Việt có thêm nghĩa mới (có thể có liên-hệ với 
nghĩa chính, nhưng nghĩa mới được dùng nhiều hơn). Thí-dụ: /jch-sự, fứ-tế, 
văn-tự, bần-Hiện, co-khổ, thương-hại... 


Nghĩ trong tiếng Hán-Việt — Nghĩa trong tiếng Việt 








lịch-sự từng trải việc đời 1. lễ-phép, có lễ-phép 
s 2. nhã-nhặn, biết cách đối-xử 

3. có dáng vẻ của người loại 1 và 2 
tử-tế xem-xét tỉ-mỉ, kĩ-lưỡng, chu-đáo 1. có lòng tốt 
ti 2. săn-sóc cẩn-thận 

3. đàng-hoàng 
văn-tự chữ viết 1. giấy nợ, giấy bán nhà bán đất 
xÝ 2. plao-kèo 


Có lẽ người Việt nên có thêm loại tiếng Hán- Việt này hơn là mở từ- 
điển của Tàu hay của Nhật rồi vay-mượn một cách mù-quáng. 


7.6. Những tiếng Hán-Việt trong sách-vở 


7.6.1. Năm 939, người Việt thoát khỏi nanh-vuốt của Tàu, nhưng vì chữ viết 
thủa xưa đã mất, chữ Nôm có thể đã có nhưng chưa được biết tới nhiều, nên 
đã phải dùng chữ Hán làm phương-tiện trong hệ-thống hành-chính và giáo- 
dục. Các giấy-tờ phải dùng chữ Hán, ghi-chép mọi việc bằng chữ Hán, học- 
hành và thi-cử bằng chữ Hán. Rồi đến thơ-văn cũng bằng chữ Hán. Có 
những thời, có nhiều người quá-khích, coi chữ Hán như chữ thánh-hiền của 
một tôn-giáo mà họ gọi là đạo Khổng, Khổng-giáo, cửa Khổng... Khổng-tử 
được tôn làm “vạn-thế sư-biểu”, được thờ-phụng. Họ chống-đối các tôn-giáo 
khác 8, khi thì đạo Bụt (đạo Phật), khi thì đạo Thiên-Chúa. 





8 Thí-dụ thời vua Lê-Thái-Tông (1434-1442): 

Vua Lê-Thái-Tông, con của Lê-Thái-Tổ (Lê-Lợi) lên ngôi năm 11 tuổi. Mọi việc đều do quan phụ- 
chính Lê-Sát quyết-định. Tới năm mười lăm mười sáu, Lê-Thái-Tông đã có năm bà vợ lớn: Dương-Thị-Bí, 
Nguyễn-Thị-Anh, Ngô-Thị-Ngọc-Dao, Lê-Ngọc-Dao, Lê-Nhật-Lệ. 

Bà Dương-Thị-Bí sinh con trai đầu tiên, đặt tên là Lê-Nghi-Dân (6-1439), Hơn nửa năm sau (21-1- 
1440), Lê-Nghi-Dân được phong làm thái-tử. Nhưng vì bà Dương-Thị-Bí kiêu-căng, lăng-loàn, nên bị 
giáng xuống làm thứ dân; Lê-Nghi-Dân bị giáng xuống làm Lạng-sơn-vương. Nhờ vụ này, con bà Nguyễn- 
Thị-Anh là Lê-Bang-Cơ (sinh năm 1441) được phong làm thái-tử. Đến năm 1442, Bang-Cơ lên ngôi, tức là 
vua Lê-Nhân-Tông. 

Bà Lê-Ngọc-Dao là con Lê-Sát, người có công lớn trong công-cuộc kháng-chiến chống quân Minh. 
Năm 1429, Lê-Lợi cho khắc tên 93 vị khai-quốc công-thần, Lê-Sát đứng thứ nhì. Trước khi Lê-Lợi mất, 
đặn-dò ông phò-tá Lê-Thá¡-Tông. Lê-Sát có tài, nhưng lắm kẻ thù. Những người này xúi vua Lê-Thá¡i-Tông 
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Địa-vị độc-tôn của chữ Hán và của những người tôn-sùng Khổng-tử 
kéo dài tới đầu thế-kỉ 20. Chỉ có hai thời-kì ngắn-ngủi, chữ Nôm được chính- 
quyền để ý là đời nhà Hồ và đời Nguyễn Tây-Sơn. 

7.6.2. Địa-vị của chữ Hán qua sự vay-mượn 

Có nhiều lối vay-mượn. Dễ thấy nhất là hình-thức diễn-tả, cho tới nay, 
vẫn còn nhiều người dùng thể thơ Đường. Rồi đến điển-cố. Càng dùng nhiều 
điển-cố bao nhiêu, càng chứng tỏ mình học nhiều, đọc nhiều, biết nhiều 
sách-vở của Tàu bấy nhiêu. 

Thí-dụ 1: Vay-mượn hình-thức thơ-văn - Thể Đường-luật 

Một bài thơ của Trương Kế 2# vào đời nhà Đường bên Tàu, thường 


có đầu đề là Phong-kiều Dạ Bạc #‡§7%ÌH (Bài §2B) theo thể thơ Đường ƑFẼ 
bốn câu, mỗi câu 7 chữ, vần bằng: 








Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên. H&#&E§1f%§£ấm~¬ 
Giang phong, ngư hoả đối sầu miên. 3T jñ  ø& *] 4 RE 
Cô-tô thành ngoại Hàn-san tự, ?¡;: #š t 2 8 L # 
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. 7 X¿ ‡# # Z| # #U 








Bản dịch của Trần-Trọng-San, cũng bốn câu, mỗi câu 7 chữ, vần bằng: 
Ban Đêm Thuyền Đậu Bến Phong-kiều 

Trăng tà, tiếng quạ lẩn sương rơi, 

Sầu đượm hàng phong, giấc lửa chài. 

Ngoài ải Cô-tô, chùa vắng-vẻ, 

Nửa đêm chuông vắng đến thuyền ai. 





giết Lê-Sát. Rốt cuộc, Lê-Sát bị bắt buộc phải tự-tử, nhà cửa và vợ con bị tịch-thu. Con ông là Lê-Ngọc- 
Dao cũng bị phế. Không biết trong vụ hại người và giết người này, bà Nguyễn-Thị-Anh đự bao nhiêu phần. 

Bà Lê-Nhật-Lệ, con Lê-Ngân, người đứng thứ tư trong bảng khai-quốc công-thần, được vua Lê-Thái- 
Tông phong làm Huệ-phi vào tháng 6 năm 1437. Tới tháng I1, có người tố-cáo Lê-Ngân thờ Phật Quan- 
âm (Quán-thế-âm) ở trong nhà, vua Lê-Thái-Tông bắt phải uống thuốc độc tự-tử, giáng Lê-Nhật-Lệ xuống 
làm Tu-dung (hàng thấp nhất của vợ vua). Vụ này chắc-chắn cũng có bàn tay của bà Nguyễn-Thị-Anh. 

Chỉ vì thờ Phật Quan-âm mà bố vợ của vua phải uống thuốc độc tự-tử. Cái quá-khích của những người 
thờ Khổng-tử đã quá lố, quá-đáng, tàn-ác, vô-nhân-đạo... Và không phải chỉ có vậy, mỗi thời mỗi khác, 
mỗi thời một cách, cách nào cũng làm cho bao nhiêu người phải đau-khổ, bao nhiêu người mất mạng sống. 
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Thể thơ Đường, còn gọi là thể Đường-luật rất phổ-biến. Ngay những 
nhà thơ nổi tiếng về thơ chữ Nôm cũng có những bài theo thể Đường-luật rất 
hay. Thí-dụ, Trần-Tế-Xương (1870-1907): 

Nào có ra gì cái chữ Nho, 

Ông nghè, ông cống cũng nằm co. 
Sao bằng đi học làm thày phán. 
Sáng rượu sâm-banh, tối sữa bò. 


Đến khi thơ mới ra đời, hình-thức của thể thơ Đường tuy có thay-đổi, 
nhưng vẫn còn dễ nhận. Thí-dụ, bài Buồn Thu của Hàn-Mặc-Tử Nguyễn- 
Trọng- Trí (1912-1940): 

Buồn Thu 
Ấp-úng không ra được nửa lời. 
Tình thu bi-thiết lắm thu ơi! 
Vội-vàng cánh nhạn bay đi trớt. 
Hiu-hắt hơi may thoảng lại rồi. 
Năm gắng đã không thành mộng được. 
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi. 
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt. 
Chỉ có thông kia chịu với trời. 


Thí-dụ 2: Điển-cố ER## - Mượn chữ mượn lời 


Mấy câu trong Chinh-phụ Ngâm của Đặng-Trần-Côn: 


Hữu tâm thành hoá thạch, 3 ùò Mì {t5 
Vô lệ khả đăng lâu. #t ) nj * 
Hồi thủ trường đê dương-liễu sắc, EI  E ‡E E ÑJ & 





Hối giao phu-tế mịch phong hầu. li št % !§ B dị & 
Bất thức l¡ gia thiên lí ngoại, 7 Bl #t 5 Ƒ E 2| 
R 


Quân tâm hữu tự thiếp tâm phầu? 2 


 ùò 8 #ùò 








Hữu = có; tâm = tim, lòng: thành (626) = thành-thật, thật, tin; hoá (64) = biến-đổi, biến-đổi thành; thạch 
= đá. Hữu tâm thành hoá thạch ®ï ? ã# {È 4ä = Có tấm lòng thật đã toan hoá đá. 
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mượn lời và mượn ý bài Khuê Oán RÄ]#Š của Vương Xương-linh -F B lồ vào 
đời nhà Đường ƑŠ bên Tàu: 


Khuê-trung thiếu-phụ bất tri sầu. Blh 2# XI 
Xuân nhật ngưng trang hướng thuý-lâu. 3# H šf7j L XE 


Hốt kiến mạch đầu dương-liễu sắc, Z RB E5RE K & 
Hối giao phu-tế mịch phong hầu. 10 § št % ‡E E ñl & 











Vô lệ = không nước mắt Lien ý chưa biết buồn [bất tri sầu]); khả (79) = được, có thể, khá; đăng = lên; 
lâu = lầu. Vô lệ khả đăng lâu #4 3š BỊ 3* #Š = Không nước mắt [chưa biết buồn]), lên gác (để ngắm cảnh). 
[Không dịch chữ khả.] 
BI quay đầu, ngoảnh đầu; trường đê = đê dài; dương-liễu = tên một loại liễu; sắc = màu, sắc, màu- 

c. Hồi thủ trường đê dương-liễu sắc = Ngoảnh đầu nhìn vẻ đẹp của hàng dương-liễu trên con đê dài. Hối 
= tiếc, hối-tiếc; giao = khuyên; phu-tế Xã [2Ï] = chồng; mịch phong hầu = đi tìm công-danh. Hối giao 
phu-tế mịch phong hầu l8 ấy % ‡š 3 ‡#†  = Hối-tiếc đã khuyên chồng đi tìm công-danh. 
Bất thức = chẳng hay, không biết; li gia = la nhà, xa nhà; thiên-lí = một nghìn dặm (dậm); ngoại = ngoài. 
Bất thức li gia thiên lí ngoại 4 ñ# 8# 5 T E8 Z‡ = (1) Chẳng hay (chàng) ở chỗ xa nhà cả nghìn dặm. (2) 
Không biết lìa nhà đi ở ngoài nghìn dặm. 
Quân tâm = lòng chàng; hữu = có; tự (20) = giống, giống như; thiếp tâm = lòng thiếp; phầu (2) = tiếng 
đứng ở cuối câu, dùng để hỏi với ý không chắc, giống như chăng, (hay) không. Quân tâm hữu tự thiếp tâm 
phầu? 3# ùè #8 1 % ù “F = (1) Không biết lòng chàng có giống lòng thiếp chăng? (2) Không biết lòng 
chàng có giống lòng thiếp hay không? 

Đoàn-Thị-Điểm dịch là: 
Lồng này hoá đá cũng nên, 





E không lệ ngọc mà lên trông lầu. 

Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương-liễu. 
'Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong. 
Chẳng hay muôn sự ruổi-giong, 

Lòng chàng biết có như lòng thiếp chăng? 








10 Khuê-trung = trong phòng khuê; thiếu-phụ = người đàn bà trẻ, người vợ trẻ; bất tri = chẳng biết; sầu = 

buồn-rầu, sầu. 

Xuân-nhật = ngày xuân; ngưng (47) = ngừng; trang = trang-điểm; ngưng trang : ngừng trang-điểm, trang- 
điểm xong; thướng = lên; thuý = màu xanh biếc; lâu = lầu; thuý-lâu = lầu màu xanh biếc, lầu biếc. 

Hốt = chợt; kiến = thấy; hốt kiến = chợt thấy; mạch = đường nhỏ, (đường) bờ ruộng; đầu = đầu; mạch đầu 

= đầu đường; dương-liễu = tên một loại liễu; sắc = màu, sắc, màu-sắc. 

Hối = tiếc, hối-tiếc; giao = khuyên; phu-tế = chồng; mịch phong hầu = đi tìm công-danh. 

[1] Trong phòng khuê, (có một) người đàn bà còn trẻ chưa biết buồn là gì. [2] (Vào một) ngày xuân, (vừa) 

trang-điểm xong, (nàng) lên trên lầu biếc. [3] Chợt thấy màu-sắc dương-liễu ở đầu đường, [4] mới hối-tiếc 

đã khuyên chồng đi tìm công-danh. 





Phạm-VănHải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 133 


Thướng thuý lâu đổi thành đăng lâu. Dương-liễu sắc, hối giao phu-tế mịch 
phong hầu mượn nguyên văn. 


Gần như hầu hết thơ văn của người Việt ngày xưa đều mượn ý, mượn 
lời và mượn truyện của Tàu. Càng mượn nhiều bao nhiêu càng được khen là 
đọc nhiều, học nhiều, biết nhiều, thuộc nhiều bấy nhiêu. Người xem cũng 
phải đọc nhiều, thuộc nhiều mới biết tác-gIả mượn ở đâu và mượn của aI. 

Lối vay mượn này hoàn-toàn một chiều, và có tính-cách ÿ-lại một 
cách hèn-kém. Người Việt mượn của Tàu, mà chẳng thấy người Tàu nào nổi 
tiếng mượn thơ-văn của người Việt. Nếu có câu nào được Tàu khen thì đã 
truyền hết đời này sang đời khác. 

Đôi khi sự vay mượn rất cầu-kì, nếu không biết "điển" không thể nào 
hiểu được. Thí-dụ như hai câu của Nguyễn-Công-Trứ trong bài Quen Thú 
Vẫy-vùng: 

Di khuất trượng-phu ưng bất bất. Z1 Xã 
Bão an quân-tử tín vô vô. Ñã 5z ƒ ÍE AC 
Tuy-nhiên, đối với những người chỉ cần biết một câu trong cuốn Mạnh Tỉ : 

"Bần-tiện bất năng di, uy-vũ bất năng khuất" 3RŠ*§EZ, dt ^Â£jg 

(Nghèo-hèn không đổi, uy-vũ không chịu khuất) 
và một câu trong cuốn Luận Ngĩ: 

"Quân-tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an” #7 8® Âm, 44K z 

(Người quân-tử ăn không cần no, ở không cần yên) l1 





có thể hiểu hai câu trên như thế này: 

Bậc trượng-phu không nên vì nghèo-hèn mà thay-đổi (lí-tưởng, chí- 
hướng, lập-trường...), không nên vì uy-vũ mà chịu khuất-phục. Người quân- 
tử ăn không cần no, ở không cần yên. 

Thí-dụ 3: Điển-cố #ä# - Mượn truyện 


Mấy câu trong Đoan-frường Tân-thanh của Nguyễn-Du: 





II ưng (216) = nên; tín (26) = không sai lời hẹn; cầu (333) = tìm, kiếm, tm-tòi, tìm-kiếm, tìm cho bằng 
được 
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Nàng rằng: “Hồng-diệp, xích-thằng. 
Một lời cũng đã tiếng rằng tương-tri. 
Đừng điều nguyệt nọ, hoa kia. 
Ngoài ra, aI có tiếc gì với aI.” 

Hồng-diệp là lá đỏ, xích-thằng là dây đỏ. Nếu hiểu là “Nàng trả lời: lá 
đỏ và dây đỏ...” thì chẳng biết Thuý-Kiều nói gì. Tuy-nhiên nếu hiểu qua 
điển-cố thì lại thấy lời nói khéo-léo dễ thương. 

Hồng-diệp ẤT ® (= lá đỏ) là truyện Vu Hựu vào đời nhà Đường bên Tàu. 
Một hôm, thơ-thẩn bên dòng nước từ hoàng-cung chảy ra, Vu Hựu nhặt được 
một chiếc lá đỏ, trên đó có một bài thơ. Chàng thương-cảm nỗi lẻ-loi buồn- 
tủi của người cung-nữ, hoạ lại nguyên vận, rồi thả vào cung. Cũng là việc 
ngẫu-nhiên, người cũ nhận được. Đến khi được cho về lấy chồng, nàng gặp 
Vu Hựu. Nàng đưa cho chàng xem chiếc lá đỏ vẫn giữ làm kỉ-niệm. 


Xích-thằng ØR #8 (= dây đỏ) là truyện Vi Cố vào đời nhà Đường bên Tàu. 
Một buổi tối, Vi Cố thấy một ông già ngồi đọc sách dưới ánh trăng (nguyệt 
lão Hš ) bên cạnh có một cái túi. Nó lân-la tới hỏi. Ông già cho biết: sách 
chi-chép việc hôn-nhân trong thiên-hạ, túi đựng dây đỏ để buộc những người 
sẽ thành vợ thành chồng với nhau. Vi Cố hỏi thêm: Sau này con lấy ai? Ông 
già chỉ về phía một con bé con mặt mũi nhếch-nhác bẩn-thiu, đang chạy 
theo sau một người đàn bà rách-rưới, rồi nói: Con bé kia kìa. 

“Làm sao con ăn mày này là vợ mình được.” Vì Cố không chịu; nó tìm 
cách giết con bé. 

Thời-gian qua đi, bao nhiêu thay-đổi. Vi Cố thi đỗ làm quan, lấy vợ 
xinh-đẹp, con nhà quyền-thế. Một hôm, chàng hỏi vợ: Tại sao ở chân tóc em 
có vết sẹo to thế? Cô vợ kể lại: Ngày em còn nhỏ, nhà nghèo lắm, mẹ em 
phải làm đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ ăn. Đi thì đi từ sáng sớm, chiều tối 
mịt hai mẹ con mới dắt-díu nhau về. Một hôm đi qua chỗ vắng, bị một tên 
đốn-mạt ném đá vào đầu, tưởng đã chết rồi... 


Qua ý-nghĩa của điển-cố, bốn câu trên có thể hiểu như sau: 

Nàng trả lời: “Đã biết nhau, đã gắn-bó thề-nguyền với nhau, thì ngoài 
việc trai gái bậy-bạ ra, chúng mình có tiếc gì nhau đâu. ” 

Thí-dụ 4: Điển-cố #t# - Dịch thơ Đường 


Hai câu trong 7ruyện Kiều của Nguyễn-Du: 
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Trước sau nào thấy bóng người, 

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. 
Câu trên mượn ý câu thứ ba, câu dưới dịch câu thứ tư trong bài Đề Tích Sở 
Kiến Xứ R8 HT R,Ƒ của Thôi Hộ #EŠ vào đời nhà Đường ƑFŠ bên Tàu. 


Khứ niên kim nhật thử môn trung. +S&#24HtƑF“m 
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Ä mm ‡k 3 ‡H tát 


Nhân diện bất tri hà xứ khứ? À I4 #I li  & 
Đào hoa y cựu tiếu đông phong. !2 ÿk ‡È,  # #% 5R BỊ 


Khứ niên kim nhật thử môn trung. Vào ngày này năm ngoái, trong cửa này (có 

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. | một người đẹp) nét mặt và màu hoa đào rọi 

Nhân điên bất tri hà xứ khứ? lên nhau. Người đó (bây giờ) không biết đi 

Đão hoa y cựu tiếu đông phong. đâu. (Cảnh vật thì vẫn vậy,) hoa đào vẫn như 
xưa, vẫn cười với gió xuân. 





Điển-cố (còn gọi là điển-tích) trong thơ-văn của người Việt nhiều đến 
độ dù là người có sức học uyên-thâm cũng có khi phải mở sách mới biết 
được ý-nghĩa. Tới thế-kỉ 20, chữ Quốc-ngữ thay-thế chữ Nôm và chữ Hán, 
rất nhiều tác-phẩm viết bằng chữ Nôm và chữ Hán được viết lại bằng chữ 
Quốc-ngữ. Hầu hết đều có chú-thích những chữ khó và điển-cố. 


7.7. Những tiếng Hán-Việt chưa thông-dụng 


Người học chữ Hán nhiều thích dùng điển-cố (hay điển-tích), người 
biết ít chữ Hán thích dùng chữ cầu-kì. Vì không biết nhiều, không hiểu thấu, 
nên đôi khi cũng saI. 





12 Đề (765) = viết lên chỗ nào đó để người khác biết; tích = xưa; sở-kiến = mình thấy; xứ (581-582) = nơi; 
Đề tích sở kiến xứ Rã Fï R,Eš = Viết ở chỗ trông thấy ngày trước, đề ở chỗ trông thấy ngày trước 

Khứ niên = năm ngoái; kim nhật = ngày này; / môn trung = trong cửa ấy; 

Nhân diện = mặt người; đào hoa = hoa đào; tương ánh hồng = màu đỏ tươi rọi lên nhau; 

Bất tri = không biết; hà xứ khứ? = đi nơi nào? 

Y cựu = như cũ; tiếu = cười, cười với; đông phong = gió đông [gió từ phía đông thổi tới, gió xuân]; tiếu 
đông phong = cười với gió đông, cười với gió xuân. Đào hoa y cựu tiếu đông phong #k2SSRI = 


hoa đào vẫn như xưa (vẫn vậy), vẫn cười với gió xuân. 
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Thông-thường, người lớn tuổi dùng nhiều tiếng Hán-Việt hơn người 
trẻ; người hay tiếp-xúc với giới trí-thức và cơ-quan nhà nước dùng nhiều 
tiếng Hán-Việt hơn người chỉ lo việc đồng-áng. 


Những tiếng Hán-Việt thường nghe nói: 


sơn hào hải vị LỊ X### món ăn ngon (ở núi và ở biển) 
sơn minh hải thệ L8#£Š chỉ núi mà hẹn, chỉ biển mà thề 
mỉnh sơn thệhải ¡S35 hẹn với núi, thề với biển 


loan phượng hoà minh '#*'§ chim loan và chim phượng cùng hót 
(vợ chồng hoà-thuận) 

thuỷ chung như nhất #ãÍ&#— trước sau như một, 
trước thế nào sau như vậy 


Có nhiều nhóm tiếng Hán-Việt được nói theo thứ-tự của tiếng Việt: 
văn-tự quốc-gia (tiếng Hán-Việt: quốc-gia văn-tự El5R?) 
hoa quân-tử (tiếng Hán-Việt: quân-tử hoa 8 #3) 
thời-đại hoàng-kim (tiếng Hán-Việt: hoàng-kim thời-đại ® E‡{È) 
Có nhiều nhóm đã được dịch sang tiếng Việt: 
lá ngọc cành vàng, cành vàng lá ngọc (HV: kim chi ngọc diệp ®‡##k®Š) 
cha mẹ dân (HV: dân chi phụ mẫu &Z 4#) 
thề non hẹn biển (HV: sơn minh hải thệ LB3#8®) 
trước sau như một (HV: thuỷ chung như nhất #ã#§ #—) 
Vì dùng nhiều và không hiểu rõ nghĩa nên đôi khi cũng sai: 
Thí-dụ 1 (nói sai): Đáng lẽ phải nói là dân chi phụ mẫu Z 4# 
(cha mẹ dân), lại nói là phụ mẫu chi dân. 
Thí-dụ 2 (hiểu lầm): Thông-minh nhất nam-tử RÑBÑ — 88 Ý là một 
người con trai thông-minh, lại hiểu lầm là thông-minh nhất là người con trai. 








7.8. Những tiếng Hán-Việt chơi chữ 

Tiếng Hán-Việt không phải chỉ được dùng như tiếng mượn mà còn 
dùng để chơi chữ. 

Chơi chữ là gì? 

Cách giải-thích dễ nhất là dùng thí-dụ: 


Phạm-VănHải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 137 


Thí-dụ 1: Một vế của câu đối: Cô Miên ngủ một mình. 

Cô Miên là một cô gái tên là Miên. 

Cô Miên ngủ một mình = Người con gái tên là Miên ngủ một mình. 

Cô miên (tiếng Hán-Việt) ÿÑR = ngủ một mình. 

Người muốn đối câu trên cũng phải nghĩ ra câu nào có hai ý-ngh1a. 
Một nghĩa tiếng Việt (Giống như: Cô Miên ngủ một mình), một nghĩa tiếng 
Hán-Việt đi đôi với ý-nghfa trong tiếng Việt (Cô miên = ngủ một mình). 
Ngoài ra còn phải đối cả về bằng trắc nữa. 

Thí-dụ 2: Da trắng võ bì-bạch. 

Da = bì #, trắng = bạch H. 

Bì-bạch là tiếng bắt chước tiếng động khi vỗ lên da thịt. Lại phải nhớ 
bì # = da, bạch H = trắng, nhưng bì-bạch không phải là da trắng mà chỉ là 
tiếng bắt chước âm-thanh võ trên da. 








Thí-dụ 3: Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc. 
Phận liễu sao đà nẩy nét ngang. 
Duyên thiên Z là duyên trời (chuyện hôn-nhân, việc lấy vợ lấy chồng). 
Thiên Z nhô đầu dọc Z là chữ phu Z (= chồng). 
Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc = chưa có chồng. 
Phận liễu là đàn bà con gái. 
Liễu ƒ + nét ngang — = tử Ý (=con) 
đà = đã 
Phận liễu sao đà nẩy nét ngang = Còn là con gái sao đã có con! [Ngày xưa ở 
nước Việt là một đại-hoaạ, làm nhục-nhã cho cả một dòng họ.] 
Duyên thiên ® chưa thấy nhô đầu dọc ®. 
Phận liễu ƒ sao đà nẩy nét ngang “Ý. 
= Chưa có chồng mà sao đã có con!? 
Thí-dụ 4: Mộc-fồn là gì? 
Mộc Z = cây; tồn ## = còn. 
Mộc tồn = cây còn (nghĩa từng chữ, không phải là nghĩa của tiếng 
Hán- Việt) 
Cây còn nói lái lại là con cầy. Con cầy là con chó. 
Mộc-tôn cây còn  concầy > con chó 
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Thí-dụ 5: Đại-phong 

Một người đến thăm chùa, được chú tiểu dẫn đi vãn-cảnh. Tới một 
buồng nhỏ có rất nhiều lọ đủ cỡ, lọ nào cũng có hai chữ ĐẠI PHONG XI. 
Khách hỏi: Đại-phong là gì? Chú tiểu trả lời: Thưa đó là lọ tương. Khách 
không hiểu, chú tiểu giải-thích: Đại phong là gió to. Gió to thì tượng lo. 
Tượng lo nói lái lại là lọ tương. 

Đại phong gió to tượng lo 3 lọ tương 

Thí-dụ 6: Gà đen 

Cách đây ít lâu, ở Hà-nội có nhiều người thích nói “gà đen”. 

Gà đen là gì? 

Gà = kê ŠÃ (tiếng Hán-Việt); đen = ô l (như trong ngựa ô, gà ô). 

Gà đen = ô kê § 3S. 

Ô kê là tiếng mượn của Mĩ (ÓK), có nghĩa là “bằng lòng, được, chịu, thế nào 
cũng được, sao cũng được.... 

Gà đen  ôkê > OK 

Thí-dụ 7: Đại-điểm Quần-thần 

Người đời kể lại với nhau, không biết thực-hư thế nào, nhưng vì có 
liên-quan tới tiếng Hán-Việt và là một lối chơi chữ, nên có thể coi như một 
chuyện đùa-vul ác-độc. 

Vào cuối đời nhà Nguyễn, có một người, có thể là một nhóm người 
biếu thủ-tướng Tâm một bức hoành-phi có bốn chữ rất đẹp: ĐẠI ĐIỂM 
QUẦN THẦN 4 Bi §Ÿ E. Ngài thủ-tướng thích lắm, vì đại-điểm quần thần 
có nghĩa là bầy tôi trọng-yếu của vua. 

Người biếu bức hoành-phi đó lại giải-thích ngầm theo một nghĩa khác: 

Đại-điểm 2® ÃŸ = chấm to. Chấm to nói lái lại là chó Tâm. 

Quần-thần #Ÿ E = bầy tôi. Bầy tôi nói lái lại là bồi Tây. 

Đại-điểm Quần-thần ® ã* 8Ÿ E: = Chó Tâm bồi Tây. [Chó Tâm làm 
bồi cho Tây.] (Ngày đó, Tây là Pháp.) 


Nói tóm lại, có nhiều người Việt thích dùng tiếng Hán-Việt để đùa- 
cợt. Vì thế mà có thể gọi là tiếng Hán-Việt chơi chữ. Có khi lối chơi chữ này 
chỉ để vui-đùa, có khi là một cách chỉ-trích gián-tiếp; cũng có khi rất độc-ác. 
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7.9. Những tiếng Hán-Việt phiên-âm 

Từ xửa từ xưa cho tới thế-ki 20, người Việt rất ít khi phiên-âm tiếng 
nước ngoài bằng tiếng Việt, mà mượn lối phiên-âm của Tàu rồi đọc qua âm 
tiếng Hán- VIệt. 
Thí-dụ 1: Pa-ri và Ba-lê 





Gốc Tiếng Tầu Chữ Hán Tiếng Hán- Việt Tiếng Việt 
Paris “pa lử HH Ba-lê Pa-ri 
“pa rử 


Tuy rằng âm tiếng Việt (Pa-ri) gần với tiếng Pháp hơn, nhưng rất nhiều 
người Việt lại thích gọi là Ba-lê - tức là tiếng Hán-Việt qua trung-gian tiếng 
Tàu (tiếng Bắc-kinh). Chính vì thế mà xa hẳn với tiếng gốc. Một thí-dụ khác 
giông-giống như vậy: Oa-sinh-tân và Hoa-thịnh-đốn. 


Thí-dụ 2: Oa-sinh-tân và Hoa-thịnh-đốn 
Gốc Tiếng Tầu Chữ Hán Tiếng Hán-Việt Tiếng Việt 
Washington “hoa sângtân” ##8šf#§ Hoa-thịinh-đốn  Oa-sinh-tân 


^ ” 


“oa sinh tân 





Khi nào Tàu thay-đổi, người Việt cũng thay-đổi theo: 
Thí-dụ 3: France 


Cũ Mới 
Chữ Hán 3» H BỊ »Bl 
Tiếng Tàu (Bắc-kinh) “pha lán si cúa” “pha cúa” 
Tiếng Hán-Việt Pháp-Lan-Tây quốc Pháp quốc 
Tiếng Việt nước Pháp-Lan-Tây nước Pháp 


Không phải chỉ có tên nước, tên địa-phương, tên người mà ngay cả các âm 
các lời trong kinh, sách của đạo Bụt (đạo Phật) cũng mượn của Tàu rồi đọc 
bằng âm Hán- Việt. 





Thí-dụ 4: 

Gốc Chữ Hán Tiếng Hán- Việt Tiếng Việt 
Buddha (8142 Phật-Đà Bụt 
Nrvana  )§#š Niết-bàn Niếc-va-na 


Đôi khi tiếng phiên âm dễ lẫn dễ bị hiểu lầm nên gần như không có ai dùng: 
Thí-dụ 5: 
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Gốc Tiếng làu Tiếng Nhật Chữ Hán Tiếng Hán-Việt Tiếng Việt 

humor E⁄[#A +2 =S#7 ĐC u-mặc (hài-hước) 

“u- mơ” “íu mô” “Iu-mô-a” 


Tuy-nhiên, thường-thường vì thói quen hơn là vì âm tiếng Việt xa tiếng gốc. 
Thí-dụ 6: 





Gốc Chữ Hán Tiếng Hán-Việt Tiếng Việt 
London (Anh) Tà SI Luân-đôn Lân-đân 
Rousseau (Pháp) I‡# Lư-Thoa Rút-Sô 


Cho đến nay, Luân-đôn vẫn được dùng để nói và viết. Lư-Thoa chỉ được 
dùng để đùa-cợt chế-giễu cách vay-mượn của người xưa. Lân-đân và Rút-Sô 
chỉ được dùng để nói. 


7.10. Những tiếng Hán-Việt của thời-đại mới 


1. Từ ngày tiếp-xúc với phương tây, người Nhật đã dùng rất nhiều chữ Hán 
để đặt ra tiếng chuyên-môn mới. (Tiếng chuyên-môn còn gọi là thuật-từ.) 
Người Tàu mượn lại người Nhật. Người Việt mượn lại của Tàu: 


Thí-dụ 1: 





Gốc Chữ Hán (Nhật) Chữ Hán(Tàu) Tiếng Hán Việt 
abstract (Anh) há há trừu-tượng 
(trừu-tượng) (trừu-tượng) 
literature(Anh) X 3 xi văn-học 
(văn-học) (văn-học) 
culture (Anh) Z Th Xt văn-hoá 
(văn-hoá) (văn-hoá) 

history (Anh) L.Š-x) E£ lịch-sử 
(lịch-sử) (lịch-sử) 

society (Anh) +,ê da xã-hội 
(xã-hội) (xã-hội) 

sclence (Anh) 8 * | khoa-học 
(khoa-học) (khoa-học) 

chemistry(Anh) 4È 3 4t hoá-học 
(hoá-học) (hoá-học) 

enterprise(Anh) # Š 2š xí-nghiệp 


(xí-nghiệp) 


(xí-nghiệp) 
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bảo-hiểm 


insurance(Anh) #& â + lề 


(bảo-hiểm) (bảo-hiểm) 


2. Khi nào tiếng Hán-Hoà (Hán-Nhật) của Nhật khác Tàu, người Việt 
thường theo Tàu nhiều hơn Nhật. Có khi theo cả hai. Cũng có khi dùng tiếng 
Việt (không dùng tiếng Hán-Việt) hay tiếng Hán-Việt người Việt đã quen 


dùng. 
Thí-dụ 2.1.: Mượn của Tàu 





Gốc Chữ Hán (Nhật) Chữ Hán (Tàu) Tiếng Hán Việt 
ministry (Anh) 4 MB bộ 
department (M?) (tỉnh) (bộ) 

ministère (Pháp) 

tourist (Anh) (Mĩ) 8l 3 M # du-khách 
touriste (Pháp) (quan-quang-khách) (du-khách) 

cinema (Anh) H# BI Ẽ/ điện-ảnh 
cinéma (Pháp (ánh-hoa) (điện-ảnh) 

railway (Anh) #x›E đì đã thiết-lộ 
railroad (M?) (thiết-đạo) (thiết-lộ) 

chemin de fer (Pháp) 

tran (Anh) (Mp) Es) xã hoả-xa 
tran (Pháp) (điện-xa) (hoả-xa) 


Thí-dụ 2.2.: Mượn của Nhật (không mượn của Tàu) 








Gốc Chữ Hán (Nhật) — Chữ Hán (Tàu) Tiếng Hán Việt 
engineer (Anh) ‡* Hị -E# Hù kĩ-sư 

(kĩ-sư) (công-trình-sư) 
Thí-dụ 2.3.: Mượn cả Nhật lẫn Tàu 
Gốc Chữ Hán (Nhật) — Chữ Hán (Tàu) Tiếng Hán Việt 
COOperatfive store # Â â†F#t tổ-hợp 
(Anh) (iổ-hợp) (hợp-tác-xã) hợp-tác-xã 


Thí-dụ 2.4.: Dịch tiếng Tàu sang tiếng Việt 





Gốc Chữ Hán (Nhật) Chữ Hán (Tàu) Tiếng Hán Việt 
automobile (Anh) 8) »K xe hơi 
automobile (Pháp) (tự-động-xa) (khí-xa) 


Phạm-Văn Hải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 142 


Thí-dụ 2.5.: Dùng tiếng Hán-Việt (tiếng Hán-Việt quen dùng) 





Gốc Chữ Hán (Nhật) Chữ Hán (Tàu) Tiếng Hán Việt 
watch (Anh) EƒãT #& đồng-hồ 
montre (Pháp) (thời-kế) (biểu) (855) 
photography (Anh) S5 FSR nhiếp-ảnh 
photographie (Pháp) (tả-chân) (chiếu-tướng) (R2) 


3. Vào đầu thế-kỉ 20, cộng-sản thành-công ở Nga. Mấy chục năm sau thành- 
công ở Tàu. Trong thời-glan này, các nhân-vật quan-trọng của cộng-sản 
Việt-Nam hoạt-động ở Tàu nhiều hơn ở Nga. Có lẽ vì vậy một số lời gốc 
tiếng Nga được mượn qua trung-gian tiếng Tàu đọc bằng âm Hán-Việt. 





Thí-dụ 3: 
Gốc Chữ Hán (Nhật) Chữ Hán (Tàu) Tiếng Hán Việt 
onloPrvnaMm %3 cơ-hội chủ-nghĩa (cơ-hội chủ-nghĩa) 
(cơ-hội chủ-ngh1a) 
TIOMELIJIK Hb >> địa-chủ (địa-chủ) 
(địa-chủ) 
TIPOJIETAPMAT # # Bế ñ# vô-sản giai-cấp  (giai-cấp vô-sản) 


(vô-sản giai-cấp) 


Nhìn lại các loại tiếng Hán-Việt trong tiếng Việt, có thể thấy được 
ảnh-hưởng của tiếng Tàu trong tiếng nói và cuộc sống của người Việt. Thủa 
xa xưa, vì phải tiếp-xúc bất-bình-đẳng với kẻ thù mà có những tiếng mượn, 
vì công việc hành-chính và giáo-dục mà phải dùng thứ tiếng nói và chữ viết 
xa-lạ. Đến khi độc-lập, ảnh-hưởng của Tàu chỉ bị mờ-nhạt đần-dần trong lớp 
người bình-thường, còn ở lớp người cầm quyền và những người đi học, thứ 
chữ viết và tiếng nói đó chính là chữ Hán và tiếng Hán- Việt, được dùng suốt 
mười thế-ki, từ năm 939 tới đầu thế-kỉ 20, trong mọi lĩnh-vực từ hành-chính 
đến giáo-dục. Gần đây hơn, trong khi tiếp-xúc với các nước châu Âu và châu 
Mi, các nước châu Á đặt ra những tiếng chuyên-môn [thuật-từ] mới, riêng ở 
nước Việt, những người nắm quyền thường chỉ mượn những tiếng sẵn có của 
Tàu hay những tiếng Tàu mượn của các nước khác. 
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Ồ 
Chữ Viết của Người Việt - Chữ Nôm 


Từ ngày người Việt thoát khỏi ách đô-hộ của người Tàu (939), chữ viết ngày xưa 
đã mất! nên phải mượn chữ Hán làm chữ viết. Từ đó đến nay, người Việt đã dùng ba hệ- 
thống chữ viết: (1) chữ Hán, đọc bằng âm Hán-Việt, (2) chữ Nôm, đọc bằng tiếng Việt, và 
(3) chữ Quốc-ngữ, đọc bằng tiếng Việt. 

Hệ-thống thứ nhất là chữ Hán, đã được đề-cập sơ-lược trong mấy chương trước. 
Hệ-thống thứ ba là thứ chữ viết chúng ta đang dùng. Còn lại là chữ Nôm. 

Chữ Nôm xuất-hiện sau khi người Việt làm quen với chữ Hán. Vì chữ Hán không 
đủ để dùng trong đời sống của người Việt, nên người xưa đã dựa vào chữ Hán và những 
nét chữ của chữ Hán và âm Hán-Việt để làm ra chữ Nôm. 

Trước khi đi vào chi-tiết, thử lấy một thí-dụ viết bằng chữ Quốc-ngữ, thứ chữ được 
dùng từ đầu thế-kỉ 20 cho tới nay: 


Dung Xưa 


Tôi có một người bạn hiền bé-nhỏ. 
Thanh-thanh như hoa cỏ. 
Tóc thường bỏ xoã ngang vai. 





l3 Nhất-định ngày xưa người Việt phải có chữ viết. Nếu không có, không thể giải-thích được (1) tại sao 
người Việt không bị Tàu đồng-hoá, (2) tại sao người Việt làm được những trống đồng và chiêng đồng đẹp 
như vậy, (3) tại sao sách Tàu lại nói người Việt có chữ viết. Thí-dụ như trong cuốn 7Ùông-Chí 3ÃãzE do 
Trịnh-Tiều 8§‡#§ chủ-biên: Vào thế-kỉ 24 trước dương-lịch, tức là vào khoảng đầu triều-đại Hồng-Bàng, ở 
bên Tàu là đời Đào-Đường lÑƑŠ dưới quyền cai-trị của vua NghiêtễŠ, một sứ-đoàn người Việt ở đất Việt- 
Thường biếu vua Nghiêu một con rùa thần đã sống hơn một nghìn năm, lớn hơn ba thước. Trên mu rùa có 
chữ trông giống như nòng-nọc. Vua Nghiêu ra lệnh cho ghi-chép lại. Từ đó gọi là lịch rùa. 
BJft~Z ti XBI RR?t tim † ñš 75 — JxÊ 5 TL `} X ẫ Bn đã }Á 2K ŸE ấn 9X ~ RE ~ 4B JI 

(Đào Đường chỉ thế Việt-thường quốc hiến thần-quy, cái thiên tuế, phương tam xích dư, bối hữu 
khoa-đẩu văn, kí khai tịch dĩ lai. Nghiêu mệnh lục chi, vị chi quy-lịch. Đời Đào Đường, nước Việt-thường 
biếu rùa thần, đã sống hơn một nghìn năm, lớn hơn ba thước, trên rmnu có chữ nòng-nọc, ghi lại từ thủa mới 
có về sau. Nghiêu ra lệnh sao lại, và gọi là lịch rùa.) 

(Vào đời Hồng-Bàng, nước Văn-Lang được chia ra làm 15 bộ: 1. Văn-lang (Vĩnh-yên) 2. Chu-diên 
(Sơn-tây) 3. Phúc-lộc (Sơn-tây) 4. Tân-hưng (Hưng-hoá, Tuyên-quang) 5. Vũ-định (Thái-nguyên, Cao-bằng) 
6. Vũ-ninh (Bắc-ninh) 7. Lục-hải (Lạng-sơn) 8. Ninh-hải (Quảng-yên) 9. Dương-tuyền (Hải-dương) 10. 
Giao-chỉ (Hà-nội, Hưng-yên, Nam-định, Ninh-bình) 11. Cửu-chân (Thanh-hoá) 12. Hoài-hoan (Nghệ-an) 
13. Cửu-đức (Hà-ữnh) 14. Việt-thường (Quảng-bình, Quảng-trị) 15. Bình-văn (chưa rõ ở đâu)) 

Như vậy, chữ viết của người Việt vào đời Hồng-Bàng, trông giống như một số chữ viết của Ấn-Độ, 
Thái-Lan, Chiêm- Thành và của người Mường bây giờ. Hơn thế nữa, người Việt rất giỏi về thiên-văn, đã có 
lịch và đã có sự ghi chép những sự-kiện xẩy ra trong đời sống hàng ngày. Nói khác đi là đã có sử-sách. Sự 
văn-minh tiến-bộ đó đã làm cho Vua Nghiêu của Tàu cảm-phục. 
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Ngày mới gặp, 

Nàng mười tám. 

Đôi mắt thật hiền. 

Nụ cười tươi, 

Má lúm đồng tiền ắp mộng. 
Hai năm sau, 

Mỗi người một ngả, 

Nàng đi xứ lạ quê người. 
Tôi ở lại một mình thui-thủI. 
Suốt mấy mùa đông, 

Biết bao sầu-tủI. 

Ngoài trời không lạnh, 
Trong lòng tựa giá-băng. 


Thư từng ngày, 

Nhắc từng giây. 

Mỏi-mòn thương nhớ 

Như ngây như đần. 

Mới ngày nào, 

Chiều chiều đưa đón. 

Tay trong tay đan từng ngón; 
Chuyện học-hành quên cả đường xa. 
Mới ngày nào, 

Lúc chia tay, 

Lời nhẹ như hơi thở: 

“Bốn năm lâu lắm, 

Tình nào còn thắm! 

Anh chẳng còn nhớ tới Dung đâu!” 
Ngày trở về, 

Phố-phường hoa nở, 

Tôi ngỡ là mơ. 

“Thế mà em sợ 

Tình mình dang-dở!” 

Hây-hây thắm đượm hương trời. 
Tháng năm mong-nhớ - Bài thơ tuyệt-vời! 


Thêm một năm, 

Tưởng là hình với bóng, 
Ai ngờ loạn nổi khắp nơi. 
Chồng ở phương xa, 

Vợ ở nhà trông-ngóng. 
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Vẫn thư từng ngày, 

Vẫn nhắc từng giây. 

Dù nay đây mai đó, 

Nhớ vợ hiền bé nhỏ, 

Nhớ bông hoa cỏ đợi-chờ, 
Tôi lại mơ ngày sum-họp. 


Đúng ba năm, 

Tôi được thả. 

Cả ngàn núi Plê-cu reo-mừng, 

Cả muôn rừng Đà-lạt hớn-hở. 

Vợ gầy-gò rưng-rưng nước mắt, 
Giọng cười vui hơn bắt được vàng. 


Hai mươi sáu năm sau, 

Nhắc kỉ-niệm xưa, tôi say-đắm: 
“Người yêu bé-nhỏ xinh-xinh, 

Em đẹp hơn tiên, 

Em hiền hơn hoa cỏ. 

Em là mộng-ước của anh.” 

Nép vào tôi, nàng thú thật: 

“Em không phải là người trần-tục. 
Lúc gần nhau phải nghĩ đến cách-xa.” 


Một buổi sáng mờ-mờ trời chưa nắng, 

Nàng ra đi không hẹn ngày về. 

Nhìn con khóc, lòng tôi tê-dại. 

Than ôi! 

Tôi có người vợ hiền bé nhỏ, 

Thanh-thanh như hoa cỏ. 

Từ ngày hoa có héo-tàn, 

Nhà xưa hoang-vắng, muôn vàn xót-xal 
(Trích trong 7ơ 7?nh) 


Người biết chữ Quốc-ngữ sẽ đọc được dễ-dàng. Người thông-thạo tiếng Việt nghe 
tới đâu hiểu tới đó. 

Cũng đọc y hệt như vậy, ý-nghĩa như vậy, nhưng nếu viết bằng chữ Nôm sẽ thấy 
như sau: 
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Chữ Quốc-ngữ (của người Việt) 


Dung Xưa 


Tôi có một người bạn hiền bé-nhỏ. 
Thanh-thanh như hoa cỏ. 
Tóc thường bỏ xoã ngang vai. 


Ngày mới gặp, 

Nàng mười tám. 

Đôi mắt thật hiền. 

Nụ cười tươi, 

Má lúm đồng tiền ắp mộng. 


Hai năm sau, 

Mỗi người một ngả, 

Nàng đi xứ lạ quê người. 
Tôi ở lại một mình thui-thủI. 


Suốt mấy mùa đông, 
Biết bao sầu-tủI. 

Ngoài trời không lạnh, 
Trong lòng tựa giá-băng. 


Thư từng ngày, 

Nhắc từng giây. 
Mỏi-mòn thương nhớ 
Như ngây như đần. 


Mới ngày nào, 

Chiều chiều đưa đón. 

Tay trong tay đan từng ngón; 
Chuyện học-hành quên cả đường xa. 


Mới ngày nào, 

Lúc chia tay, 

Lời nhẹ như hơi thở: 

“Bốn năm lâu lắm, 

Tình nào còn thắm! 

Anh chẳng còn nhớ tới Dung đâu!” 





Chữ Nôm (của người Việt) 
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Ngày trở về, 

Phố-phường hoa nở, 

Tôi ngỡ là mơ. 

“Thế mà em sợ 

Tình mình dang-dở!” 

Hây-hây thắm đượm hương trời. 

Tháng năm mong-nhớ - Bài thơ tuyệt-vời! 


Thêm một năm, 

Tưởng là hình với bóng, 
Ai ngờ loạn nổi khắp nơi. 
Chồng ở phương xa, 

Vợ ở nhà trông-ngóng. 


Vẫn thư từng ngày, 

Vẫn nhắc từng giây. 

Dù nay đây mai đó, 

Nhớ vợ hiền bé nhỏ, 

Nhớ bông hoa cỏ đợi-chờ, 
Tôi lại mơ ngày sum-họp. 


Đúng ba năm, 

Tôi được thả. 

Cả ngàn núi Plê-cu reo-mừng, 

Cả muôn rừng Đà-lạt hớn-hở. 

Vợ gầy-gò rưng-rưng nước mắt, 
Giọng cười vui hơn bắt được vàng. 


Hai mươi sáu năm sau, 

Nhắc kỉ-niệm xưa, tôi say-đắm: 
“Người yêu bé-nhỏ xinh-xinh, 

Em đẹp hơn tiên, 

Em hiền hơn hoa cỏ. 

Em là mộng-ước của anh.” 

Nép vào tôi, nàng thú thật: 

“Em không phải là người trần-tục. 
Lúc gần nhau phải nghĩ đến cách-xa.” 


Một buổi sáng mờ-mờ trời chưa nắng, 
Nàng ra đi không hẹn ngày về. 
Nhìn con khóc, lòng tôi tê-dại. 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 
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Than ôi! 

Tôi có người vợ hiền bé nhỏ, 1 ý Eýj la 

Thanh-thanh như hoa cỏ. 

Từ ngày hoa cỏ héo-tàn, = š 

Nhà BỀN hoang-vắng, muôn vàn xót-xa!l : vả _ Tế cÌt VỆ 
XỀRNG J‹‹ BŨ đã IrE hệ 
(Trích trong 7ơ 7?nh) äị §t 3# l# ) 


c_) 









































































































































Mới nhìn vào bản chữ Nôm, những người không biết có thể lầm với chữ Hán. Sự 
lầm-lẫn không phải là không có lí-do. Lí-do hiển-nhiên nhất là: chữ Nôm và chữ Hán 
trông rất giống nhau. Sự giống nhau và khác nhau giữa chữ Nôm và chữ Hán cũng tương- 
tự như chữ Quốc-ngữ của người Việt và chữ La-tinh, chữ Ý, chữ Bồ, chữ Pháp, chữ Anh. 

Tại sao vậy? 

Tại vì người xưa đã mượn chữ Hán, những nét chữ của chữ Hán và âm Hán-Việt 
để làm thành chữ Nôm. Cũng giống như vậy, người xưa đã mượn những chữ cái của chữ 
La-tinh để làm thành chữ Quốc-ngữ. 


§.I. Cách cấu-tạo chữ Nôm 
Căn-cứ vào thí-dụ trên và các tài-liệu có từ trước đến nay, có thể thấy người xưa 
làm ra chữ Nôm bằng những đường-lối như thế này: 


8.1.1. Viết bằng chữ Hán 
Tất cả các tiếng Hán- Việt được viết bằng chữ Hán, đọc bằng âm Hán- Việt. 


Thí-dụ: kỉ-niệm CŸ 2Ê:, tiên {II , hiền ŠŸ , mộng-ước ## #⁄J, thú ‡ƒ, thật f, 
không 7E, trần-tục # #3, cách lM. 
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Hai mươi sáu năm sau, 

Nhắc kỉ-niệm xưa, tôi say-đắm: 
“Người yêu bé-nhỏ xinh-xinh, 

Em đẹp hơn tiên, 

Em hiền hơn hoa cỏ. 

Em là mộng-ước của anh.” 

Nép vào tôi, nàng thú thật: 

“Em không phải là người trần-tục. 
Lúc gần nhau phải nghĩ đến cách-xa.” 
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8.1.2. Viết bằng chữ Hán 


Một số tiếng Nôm có âm giống tiếng Hán-Việt được viết bằng chữ Hán, đọc bằng 
âm Hán-Việt. Đó là các tiếng cùng âm. khác nghĩa với tiếng Hán-Việt. 





















































Thídụ: #8 ấp (trong ấp-ủ ‡8{lñ ) [HV: ấp = vái chào, hứng lấy] 
*' mạc (trong làng mạc Jl§ #š ) [HV: mạc = đừng, chẳng] 
‡ một (trong một hai ba bốn ï% ñ=: È=  ) [HV: một = mất] 
® qua (trong đã qua #i X: )[HV: qua = cái giáo) 
ỨC tạ (trong người ta 5A #É , chúng ta ƒK #£E ) [HV: ta = ít| 











HỆ, thằng (trong thằng bé ññ Hj]) [HV: thằng = dây] 


8.1.3. Viết bằng chữ Hán 
Một số tiếng có âm hơi giông-giống tiếng Hán-Việt và có cùng nghĩa với tiếng 


Hán-Việt cũng được viết bằng chữ Hán có cùng nghĩa. (Âm hơi giông-giống, cùng nghĩa) 
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Thí-dụ: chữ Nôm chữ Hán 

äñ. (đọc) šŸ. (độc = đọc) 
"R8 (nàng) 8 (nương = nàng) 
7} (ngoài) Z‡_ (ngoại = ngoài) 
#* (nghề) ‡⁄ (nghệ = nghề) 
j8. (ơn) jj (ân=ơn) 

## (tơ) ##. (= tơ) 

 (@w) fŠ (vi=v)) 


8.1.4. Viết bằng chữ Hán 
Một số tiếng có âm hơi giông-giống tiếng Hán- Việt nhưng khác nghĩa, cũng được 


viết bằng chữ Hán, có âm Hán-Việt gần giống tiếng Việt. (Âm hơi giông-giống, khác 














nghĩa) 
Thí-dụ: chữ Nôm chữ Hán 
““ (ngõ) “ (ngọ = giữa trưa) 
4 (nợ) 4 (nữ = đàn bà con gái) 
⁄ (nụ) “_ (nữ = đàn bà con gái) 
ẾÄ (nhăn) ỄR (nhan = mặt) 
l[_ đoét) MÍ (loát = làm cho sạch, cái bàn chải) 
t (rằng) ‡E (lãng = sóng) 




















8.1.5. Viết bằng chữ Hán 
Một số tiếng khác âm với tiếng Hán- Việt nhưng có cùng nghĩa với tiếng Hán-Việt 


cũng được viết bằng chữ Hán có cùng nghĩa với tiếng Việt. (Khác âm, cùng nghĩa) 








Thí-dụ: chữ Nôm chữ Hán chữ Nôm chữ Hán 
{l (được) fS (đắc = được) (ngói) (ngoã = ngói) 
I (mùi)  Ứ£ (vị=mùi) 2£ (nhà) 2K (gia = nhà) 











E @&anh E (thanh=màuxanh) ƒ% Qiệc) ƒ% (dịch = việc) 
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8.2. Trở lại bài Dung Xưa, ngoài các chữ viết bằng chữ Hán, còn nhiều chữ viết bằng hai 
chữ Hán hay bằng cách khác: 
Đầu đề: Dung Xưa 2 #ƒ 
Dung Z [HV - tiếng Hán-Việt] (Xem 8.1.1.) 
xưa  ŠJ [N - không phải tiếng Hán-Việt] (sơ = xưa (ý) + cổ = xưa (ý)) 
Ghép ý-nghĩa hai chữ Hán có nghĩa xưa để viết chữ xưa. 
Cũng có thể nói: sơ có âm gần giống xưa (mượn âm) thêm cổ có ý-nghĩa là xưa. 
(Một chữ mượn âm và ý, một chữ mượn ý.) 
Dòng I: Tôi có một người bạn hiền bé-nhỏ {2 ñÿ ;Z 5A †# # lí ƒlA. 
tÔI HÊ [N] (HV: toái) (âm gần với tôi (2) nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4) 
có l[P [N] (cố (mượn âm) + hữu = có (ý)). Ghép hai chữ Hán với nhau. Một chữ 
mượn âm (có âm gần giống), một chữ mượn ý. 
một  }#Z [N] (HV: một = mất) (Xem 8.1.2) 
người 5Á [N] (ngại i§Ÿ —> f# —> Sỹ viết tắt) (âm gần giống) + nhân = người (ý)) 
bạn ƒ#|[N| (nhân = người (ý) + bán (âm) 
Thường-thường bộ thủ đứng trước, dù là mượn âm hay mượn ý-nghĩa. 
hiền ÊŸ [HVỊ 
bé  Ej [NI (HV: bế = đóng) (mượn âm gần giống nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
Nếu muốn rõ hơn thì thêm chữ tiểu (= bé) ở trên/sau chữ bế. 


~ 


nhỏ  ÿŸ# [N| (nhũ (âm) + tiểu = nhỏ, bé (ý)) 


Lờ 




























































































Dòng 2: Thanh-thanh như hoa có Š Š ññ 2È B1. 
thanh ƑŠŸ [HV: thanh = xanh] (mượn âm) (Xem 8.1.2.) 
như #[[[HVỊ (Xem 8.1.1.) 

hoa 4È [HVỊ (Xem 8.1.1.) 

có — lã[NI (thảo = cỏ (ý) + cổ (âm)) 


























Dòng 3: Tóc thường bỏ xoã ngang vai Số 32 48] 4Ì +? #. 
tóc Sự [N| (tiêu, bưu = tóc (ý) + tốc (âm)) 

thường 3 [HV] đi [NI (khứ = đi (ý) + đa (am) (2)) [Có lẽ là: khứ = đi (ý) + một phần của di ## (am)] 
bỏ 4 [NI (HV: bổ) (có âm gần giống nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 

xoã 4l [N] (HV: xã) (có âm gần giống) [Có thể viết chữ toả 3Â (Miền Bác)] 

ngang #j? [N] (HV: ngang = giơ cao, giá cao, nghển lên) (Xem 8.1.2.) 

vai #E [N] (ai (am) + kiên = vai (ý)) [Có khi viết: kiên + lai] 































































































Dòng 4: Ngày mới gặp HŸ Eï 3#, 
ngày 8Ÿ [N] (nhật = ngày (ý) + ngại i§š —> [‡ —> Sỹ viết tắt (am)) [Cũng viết: ngại + 
nhật] 


mới Eï [N]| (HV: mãi) (có âm gần giống nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 


_ 


gặp 3 [NI (bộ sước = đi [chợt đi chợt đứng] + cập = kịp (có âm gần giống)) 
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[Có thể là ghép hai ý: đi cho kịp thì sẽ gặp] [Cũng có thể nói : cập và gặp có âm 
gần giống nhau.] 





Dòng 5: Nàng mười tám #4 M 2$. 
nàng 7Ä [NI (HV: nương = nàng) (Xem 8.1.3.) 
mười 3# [N] (mại 38 [= già] viết tắt thành 17 (am) + thập {{' [như -E ] = mười (ý)) 
tám ‡# [N] (HV: tảm = hột gạo) [chữ nôm trong gạo tám, số tám] 
[Có thể thêm chữ /\_ bát ở trước cho rõ nghĩa: i2] 

















Dòng 6: Đôi mắt thật hiền.¿£ Í 
đôi ?# [N| (nhị = hai, đôi (ý) + đôi (am)) [Chữ nhị làm cho rõ nghĩa; bỏ đi cũng được] 
mắt ljE [N] (mục = mắt (ý) + mạt (âm)) 

thật TẩŸ [HVỊ 


hiền Ÿ [HVỊ 


















































Dòng 7: Nụ cười tươi Z HH #, 

nụ  #Z [N| (HV: nữ) (âm gần giống nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 

cười II [N] (khẩu (ý) + kì (âm) 

[Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là: ức đồng nghĩa với chữ đã/ ÍÂ = lừa dối] 
tươi ŸŸ'[N] (HV: tiên = tươi (ý)) (Xem 8.1.5.) 

















Dòng §: Má lúm đồng tiền ắp mộng Ïl§ F?' Ÿjij #š THÍ ZZ. 

má J [N] (nhục = thịt (ý) + mã (âm)) 

lún j£#ƒ [N] (HV: lãm) (âm gần giống nhưng khác nghĩa) (Xem 8. I.4.) 
đồng Ÿlj [HVỊ 

tền ?š [HVỊ 

áp _ THỊ [N (thủ (ý) + áp (âm gần giống)) 

mộng co [HVỊ 

Dòng 9: Hai năm sau 2= RfỆ RỄ, 

hai 2= [N] (thai (âm gần giống) + nhị = hai (ý)) [Có thể viết: nhị + thai] 
năm [8Ÿ [N] (nam (âm gần giống) + niên = năm (ý)) [Có thể viết: niên + nam] 
sau Š[N| (hậu = vợ vua, sau (ý) + lâu (viết tắt) (âm gần giống)) 



























































Dòng 10: Mỗi người một ngả #7 5À ¡Z 3, 

mỗi [HVỊ 

người 5Ä [N] (ngại ## —> [l‡ —> S viết tắt) (âm gần giống) + nhân = người (ý)) 
một ‡Z [N] (HV: một = mất) (Xem 8.1.2) 


+ 


ngả 4# [N| (HV: ngã) (âm gần giống nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
































HIN 


Dòng 11: Nàng đi xứ lạ quê người Ñ #2 J# šJ' £ Í#. 
nàng j9 [N] (HV: nương = nàng) (Xem 8.1.3.) 

đi #2 [NI (khứ = đi (ý) + đa (âm)) [Có lẽ là: khứ = đi (ý) + một phần của di # (am)] 
xứ J§ế [HVỊ 
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lạ ấƒ [NI (dị =lạ (ý) + la (viết tắt) (âm)) 


quê =E [N| (HV: khuê) (âm gần giống nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 


»M 























người $#Ä [N] (ngại fŸ —> f# —> S viết tắt) (âm gần giống) + nhân = người (ý)) 


























Dòng 12: Tôi ở lại một mình thui-thủi f2 5 SE ‡⁄ lấn £ 3R. 
tÔI HẼ [N] (HV: toái) (âm gần với tôi (?) nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4) 

Ở TS [NI (tại = ở (ý) + ư = ở (ý) (âm gần giống)) [Có khi chỉ viết chữ HỒ ư) 

lại = E [NI (HV: lại = người làm việc quan, công-chức) (Xem 8.1.2.) 

một ‡⁄ [N] (HV: một = mất) (Xem 8.1.2). 

mình  [N] (thân = mình (1) + mệnh, mạng (âm gần giống)) [Có khi chỉ viết ấ3 mệnh.] 
thui {‡£ [N] (HV: thôi = hối, thúc, giục) (âm gần giống nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 

thủi ‡R [N] (HV: thối = lui, lùi, trở về, nhường) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 


























Dòng 13: Suốt mấy mùa đông †HH 2à ÿZ 

suốt  JHị[N] (thủ (ý) + xuất (âm gần giống)) 
[Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là chuyết (= vụng, không khéo)] 

mấy ⁄jầ [N| (nhân = người (ý) + tâm = tim, lòng (ý)) [Trong lòng thắc-mắc không rõ là 
mấy] (Theo Trần Văn Giáp, Lược Khảo Vấn đề Chữ Nôm, do Lê Văn Đặng thực- 
hiện văn-bản, 2002, tr. 51.) 

mùa #Z [N] (Mượn chữ Nôm cùng nghĩa vụ = mùa)) [Thí-dụ: vụ gặt = mùa gặt.] 

đông '£ [HVỊ 


Dòng 14: Biết bao sầu-tủi | fJ Ã4 ZÃ. 

biết ?lj [N] (HV: biệt) (âm gần giống 0iNfB khác nghĩa) (Xem 8.I.4.) 

bao _ [N] (HV: bao = gồm, bọc) (cùng âm)) 

sâu 4 [HVỊ 

tủi _ Z2 [N] (HV: tối = căn-nhằn, càu-nhàu) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 


Dòng 15: Ngoài trời không lạnh #} ZE ZE ‡⁄2, 

ngoài Z‡ [N| (HV: ngoại = ngoài)) (âm gần giống, cùng nghĩa)) (Xem 8.1.3.) 
trời 2E [N] (thiên K = trời (ý) + thượng |: = trên, ở cõi trên) (Ghép hai ý.) 
không ZE [Nôm gốc Hán-Việt] (HV: không = trống-rỗng, không có.) 

lạnh ¿‡⁄ [HV: lãnh = lạnh)) (âm gần giống, cùng nghĩa)) (Xem 8.1.3.) 


Dòng 16: n. lòng tựa giá-băng #3 2 { DJ Vu 
trong ## [N]| (long (viết tắt) (âm) + nội = trong (ý)) [Chữ ghi âm theo tiếng Việt xưa. 




















Các âm [tr] ngày nay thường-thường ghi bằng tiếng Hán-Việt có âm []]. ] 
lòng Z [N| (lộng (âm gần giống) + tâm = tim, lòng (ý)) 
tựa Íÿj [N] (HV: tự = tựa, tợ, giống) (âm gần giống, cùng nghĩa)) (Xem 8.1.3.) 
giá _E [NI (HV: giá = sườn nhà, chỗ để cái gì) (cùng âm khác nghĩa) (Xem 8.1.2.) 
băng ?k [HVỊ (băng = giá, nước đông lại) 











Dòng 17: Thư từng ngày E $3 BŸ, 
thư ‡È [HVỊ (Cũng có thể nói là tiếng Nôm gốc Hán-Việt, còn thấy trong thư-tín.) 
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từng #2 [N] (HV: tăng = từng) (âm gần giống, cùng nghĩa)) (Xem 8.1.3.) 
ngày HỄ [N] (nhật = ngày (ý) + ngại iỗế —> [lÈ —> Sỹ viết tắt (âm)) 
[Cũng viết: ngại + nhật] 
Dòng 18: Nhắc từng giây È #2 „Z. 
nhắc -Â- [N] (HV: đặc = bắn tên, lấy) (âm gần giống) [ Viết theo tiếng Việt xưa] 
từng #2 [N| (HV: tầng = từng) (âm gần giống, cùng nghĩa)) (Xem 8.I.3.) 
giây xZ [NI (HV: chi) (Có nhiều chữ Nôm bắt đầu bằng âm gi- mượn chữ Hán bắt đầu 
bằng âm ch- hay tr-. Hay là [ch-, tr- (HV) > gi- (Nôm)]) 


Dòng 19: Mỏi-mòn thương nhớ ƒƒ †* lê |# 

mỎI [N] (nạch = tật-bệnh (ý) + mỗi (âm gần giống)) 

mòn  jƑƒ [N] (nạch = tật-bệnh (ý) + môn (âm gần giống)) 

thương l]Ê [HVỊ (HV: thương = buồn, rầu) 

nhớ  †# [N| (bộ tâm = tim, lòng (ý) + nhữ (âm gần giống)) [chữ đồng âm: ⁄⁄Z, ‡#Z ] 
[Cũng viết: Jf[[ (tâm + như)] 


Dòng 20: Như ngây như đần ?[ï ##Š #[I { . 

như ⁄j] [HVỊ 

ngây ]## [N| (HV: si = ngây-dại) (khác âm, cùng nghĩa) (Xem 8.1.5) 
[Cũng có thể nói là: ÿ`ˆ nạch = tật-bệnh (ý) + nghi (âm gần giống)] 

đần {Ƒ [N] (HV: đỉnh = đi một mình)) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
[Cũng có thể nói là: nhân = người (ý) + định (âm gần giống)] 
[Có thể thêm bộ nạch 3`ˆ, cho hợp với chữ ngây ##Š ] 




















Dòng 21: Mới ngày nào EÏ RŸ r1, 
mới E [N] (HV: bối = sò, hến, vật quý) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 





ngày EŸ [N] (nhật = ngày (ý) + ngại ñấ# —> [‡ —> Sỹ viết tắt (âm)) [Cũng viết: ngại + 
nhật] 
nào H [NI (HV: náo lñï] (viết tắt)) (có âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 


Dòng 22: Chiều chiều đưa đón 1] H] 3# lE. 

chiều #7j [N] (HV: triều) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
[Đối với một số tiếng địa-phương, hai tiếng này cùng âm.] 

đưa š#Z [NI (bộ sước = đi [chợt đi chợt đứng] (ý) + đa (âm gần giống)) 
[Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là: di = dời] 

đón ïJŠ [N] (HV: đốn) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 




















Dòng 23: Tay trong tay đan từng ngón ‡l #P' th 4i ©2 TH; 
tay  ‡ƒJ [N| (thủ = tay (ý) + tây (âm gần giống)) 
trong P. [N] (long (viết tắt) (âm) + trung = ở trong, ở giữa [(ý)) [Chữ ghi âm theo tiếng 
Việt xưa. Các âm [tr] ngày nay đều ghi bằng tiếng Hán-Việt có âm []].) 
[Viết khác chữ trong (cùng âm khác nghĩa) ở dòng 16.] 
đan 488 [N] (y = áo (ý) + đan (âm)) 



































Phạm-VănHải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 154 


từng #2 [N] (HV: tăng = từng) (âm gần giống, cùng nghĩa)) (Xem 8.1.3.) 
ngón TH [N] (chỉ = ngón tay, ngón chân) (khác âm, cùng nghĩa) (Xem 8.1.5) [Có khi 





viết hai chữ chỉ. Có khi viết chữ nguyễn |ÿ( (âm gần giống), hay thủ (=tay) + 
nguyễn.] 


Dòng 24: Chuyện học-hành quên cả đường xa {li Š# ƒ7 | 2ÿ 1f l2. 
chuyện f§ [N] (HV: truyện) (âm gần giống) 
[Đối với một số tiếng địa-phương, hai tiếng này cùng âm.] 
học-hành #Š Z7 [HVỊ 
quên †E. [NI (HV: quyên = lo-lắng) (âm gần giống) 
cả 2 IN] (gia = thêm (ý) + khả (âm gần giống)) 
[Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là: khả 5ƒ = có thể] 
đường  ”#‡ [HVỊ (cùng âm, nghĩa gần giống) 
xa #R [HVỊ 


Dòng 25: Mới ngày nào E]Ï HŸ rH, 
mới E [N] (HV: bối = sò, hến, vật quý) (có âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 





ngày EỸ [N] (nhật = ngày (ý) + ngại ñấ# —> [‡ —> Sỹ viết tắt (âm)) [Cũng viết: ngại + 
nhật] 

nào TH [N] (HV: náo (viết tắt)) (có âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.I.4.) 

Dòng 26: Lúc chia tay HA †# ‡Jl, 

lúc R7 [N| (nhật = ngày, mặt trời [chỉ thời-gian] (ý) + lục (âm gần giống)) 

chia Tử [NI (HV: chi = cành, nhánh) (có âm gần giống) (Xem 8.1.4.) 

tay JjJ [N] (thủ = tay (ý) + tây (âm gần giống)) 

Dòng 27: Lời nhẹ như hơi thở š SŠ 11 ti HH: 
lời IE [NI (khẩu = miệng (ý) + lời (N) (ngày nay phát âm là trời, giời) (âm)) 


























nhẹ “ [N| (khinh = nhẹ (ý) + nhĩ (âm gần giống)) 
như ⁄[[ [HVỊ 
hơi lỗ? [N] (khẩu = miệng [từ miệng ra] (ý) + hi (âm gần giống)) 

















thở HH [N| (khẩu = miệng [từ miệng ra] (ý) + thả (âm gần giống)) 
[Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là: HH tứ = nhai | 


Dòng 28: Bốn năm lâu lắm 2K [§#‡ #2 #4 

bốn ZK [N] (tứ = bốn (ý) + bổn (âm gần giống)) 

năm R§Ƒ [N] (nam (âm gần giống) + niên = năm (ý)) [Cũng viết niên + nam] 
lâu #7 [N| (lâu (âm) + cửu = lâu (ý)) 

lắm ‡R[N] (HV: lâm (âm gần giống)) 
































Dòng 29: Tình nào còn thắm lïƒ TH Š ‡Š ! 

tình lŸ [HVỊ 

nào ri [N] (HV: náo (viết tắt)) (có âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
còn #Z [N] (quần (âm) + tồn = còn (ý)) 





























Phạm-VănHải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 155 


thắm ‡Z (HV: thẩm) (có âm gần giống, nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 








Dòng 30: Anh chẳng còn nhớ tới Dung đâu #' ƑE ƒ# †⁄ jI Z2 #1! 

anh đt [NJ (HV: anh) (cùng âm, khác nghĩa) (Xem 8.1.2.) 

chẳng ƑE [N] (HV: trang) (có âm gần giống, nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 

còn  Z[N| (quần (âm) + tồn = còn (ý)) 

nhớ  †# [NI (bộ tâm = tim, lòng (ý) + nhữ (âm gần giống)) [chữ đồng âm: ZZ, ÿ# ] 
[Cũng viết: Jl[[ (tâm + như)] 

tới ïIl [N] (HV: tế = nhỏ, vụn) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 

Dung 2S [HVỊ 

đâu  ff! [N] (HV: đâu) (cùng âm, khác nghĩa) (Xem 8.1.2.) 






































Dòng 31: Ngày trở về HŸ ƑH {I. 

ngày HŠ [N] (nhật = ngày (ý) + ngại lý —> f‡ —> S7 viết tắt (am)) [Cũng viết: ngại + 
nhật] 
trở H [N] (HV: trở) (cùng âm, nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.2.) 

về ƒ‡ƒ[NI (HV: vệ ‡§ hay {‡† viết tắt) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 











Dòng 32: Phố-phường hoa nở †# ‡J 1E #. 

phố H [NI (HV: phố) (cùng âm, khác nghĩa) (Xem 8.1.2.) 
phường #77 [HVỊ 

hoa 4É [HVỊ 

nở Z[N] (bộ thảo = cỏ (ý) + nữ (âm gần giống)) 





Dòng 33: Tôi ngỡ là mơ {2 ä? #& ljj,. 

tÔI HẼ [N] (HV: toái) (âm gần với tôi (2) nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4) 
ngỡ ñ [N] (HV: ngữ) (có âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.I.4.) 

là ## [N] (HV: la) (có âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 


mơ ÏJjj  [N] (khẩu (ý) + ma (âm gần giống)) 


Dòng 34: Thế mà em sợ | lựt HỆ |E 
thế †E [NI (HV: thế = đời) (cùng âm, khác nghĩa) (Xem 8.1.2.) 
mà J#f [N] (ma (âm gần giống) + nhi = mà (ý)) 

em ### [N] (nữ = đàn bà con gái (ý) + yêm, yểm (âm gần giống)) 
sợ TÚI [N] (HV: phạ = sợ) (khác âm, cùng nghĩa) (Xem 8.1.5) 
























































Dòng 35: Tình mình dang-dở [Ÿ ñí ÿL †fl! 

tình JỂ [HVỊ 

mình Ãfì [N] (thân = mình (ý) + mệnh, mạng (âm gần giống)) 

dang ÿT [N] (HV: giang = sông (có âm gần giống, khác nghĩa)) (Xem 8.1.4.) 

















[Đối với một số tiếng địa-phương, hai tiếng này cùng âm.] 
dở  ‡# [N| (bộ thủ = tay (ý) + dữ (âm gần giống)) 





Dòng 36: Hây-hây thắm đượm hương trời E. DU 3E 3 2 2. 


Z1SN Z/1IS` 
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É [N] (HV: hi = sáng-sủa) (âm gần giống) (Xem 8.1.4.) 


hây Z1%S 

thấm ‡# [N| (HV: thẩm) (có âm gần giống, nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 

đượm % [N] (HV: đạm = nhạt, lạt, lợt, nhợt) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8. .4.) 
hương Ÿ [HVỊ 


trời ZZ[N] (thiên  = trời (ý) +thượng |: = trên, ở cõi trên) (Ghép hai ý.) 




















Dòng 37: Tháng năm mong-nhớ - Bài thơ tuyệt-vời JÍí) RỆ SE }# Ƒg #7 #ữ ƒ? ! 

tháng Ji [N] (nguyệt = tháng (ý) + thượng (âm gần giống)) 

năm  R§Ÿ [N] (nam (âm gần giống) + niên = năm (ý)) [Có thể viết: niên + nam] 

mong Š# [N] (HV: vọng = mong) (khác âm, cùng nghĩa) (Xem 8.1.5.) 

nhớ †# [N] (bộ tâm = tim, lòng (ý) + nhữ (âm gần giống)) [chữ đồng âm: #“, ÿ#Z ] 
[Cũng viết: |l[[ (tâm + như)] 

bài lg [NI (HYV: bài) (cùng âm, khác nghĩa) (Xem 8.1.2.) 

thơ ¿ [N] (HV: thi = thơ) (âm gần giống, cùng nghĩa) (Xem 8.1.3.) 

tuyệt #&i [HVỊ (Cũng có thể nói tuyệt trong tuyệt-vời là tiếng Nôm gốc Hán-Việt.) 

vời 2? [NI (HV: vi) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
































Dòng 38: Thêm một năm }ƒ§ ‡⁄ ÑŸ, 
thêm LỆ \ [NI (HV: thiêm = thêm) (âm gần giống, cùng nghĩa) (Xem 8.1.3.) 
một + [N| (HV: một = mất) (Xem 8.1.2) 

năm §Ƒ [N| (nam (âm gần giống) + niên =năm (ý)) [Có thể viết: niên + nam] 
































Dòng 39: Tưởng là hình với bóng #ä ## 2 HH §, 
tưởng #5 [HVỊ 

là 4 [N] (HV: la) (có âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 

hình j]⁄ [HVỊ 

với  HNÑ[N] (HV: bối = rồi, vậy) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 

bóng &[N] (HV: bổng = lương, tiền lương) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.I.4.) 























+ 



































Dòng 40: Ai ngờ loạn nổi khắp nơi 2S ŠSš | ÿZ ì7 JØ. 
a1 12 [NI (HV: ai = bụi) (cùng âm, khác nghĩa) (Xem 8.1.2.) 
ngờ 5# [N] (HV: nghi = ngờ) (âm gần giống, cùng nghĩa) (Xem 8.1.3.) 
loạn ÿj| [HVỊ 
nổi }# [N| [Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là: tuy = lạnh) 

(cùng nghĩa với chữ 7é ##) [KHTĐ EÉ EE = É- tr. 553] 


khắp ĐI ‡Ư [NI (HV: khấp = khóc không ra tiếng) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8. 1.4.) 
nơi /£, [N] (HV: ni = đàn bà con gái đi tu (đạo Bụt) (âm gần giống, khác nghĩa) (8. 1.4.) 












































Dòng 4l: Chồng ở phương xa §* #5 /ÿ HỆ, 
chồng # [N] (trùng (= gấp, lại), trọng (= nặng) (âm gần giống) + phu = chồng (ý)) 
ở „§ IN] (tại ƒE =ở (ý) +ư ÿ$ = ở Ø) (âm gần giống)) 
(Ca hai đều có nghĩa là ở, ư có âm gần giống với ở.) 
phương /j [HVỊ 
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xa  lñä [HVỊ 
Dòng 42: Vợ ở nhà trông-ngóng Íÿ Z5 2n Hš li. 
vợ ñúj [N] (nữ = đàn bà con gái (ý) + một phần chữ bị (= đủ, dự sẵn) TR (âm)) 
ở Z3 [NI (tại ƒE = ở (ý) +ư ÿ$ = ở (ý) (âm gần giống)) 
(Ca hai đều có nghĩa là ở, ư có âm gần giống với ở.) 
nhà đi [N] (thảo = cỏ (nhà làm bằng hay lợp bằng cỏ, rơm, rạ) (ý) + như (âm gần 
giống)) [Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là: như, nhự = ăn, nuốt] 
trông Hễ, [N] (mục = mắt [để trông] (ý) + long (âm gần giống)) [I- (HV) 3 tr- (Nôm)] 
ngóng l8 [NI (mục = mắt [để ngóng trông) (ý) + cống (âm gần giống)) 

























































































Dòng 43: Vẫn thư từng ngày lý] ‡l #2 HŸ 

vẫn ý] [NI (HV: vẫn (= mép) (cùng âm, khác nghĩa) (Xem 8.1.2.) 

thư ‡ẼŸ [HVỊ (Cũng có thể nói là tiếng Nôm gốc Hán-Việt, còn thấy trong thư-tín.) 
từng #2 [N] (HV: tăng = từng) (âm gần giống, e2 nghĩa)) (Xem 8.I.3.) 














ngày BỸ [N] (nhật = ngày (ý) + ngại it —> f# —> S? viết tắt (âm)) 
[Cũng viết: ngại + nhật] 


Dòng 44: Vẫn nhắc từng giây [ýJ-&- $4 x⁄. 

vẫn IZJ[N| (HV: vẫn (= mép) (cùng âm, khác nghĩa) (Xem 8.1.2.) 

nhắc A- [N] (HV: dặc (= bắn) (có âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.I.4.) 
[Trong tiếng Việt, có nhiều tiếng cùng một nghĩa, cùng một vần, có địa-phương 
phát âm với âm kèm nh- , có địa-phương phát âm với d- .] 

từng #2 [N] (HV: tầng = từng) (âm gần giống, cùng nghĩa)) (Xem 8.I.3.) 

giây xZ. [N] (HV: chi) (Có nhiều chữ Nôm bắt đầu bằng âm gi- mượn chữ Hán bắt đầu 
bằng âm ch- hay tr- [Nhiều tiếng địa-phương phát âm ch- và tr- giống nhau. ]) 
































Dòng 45: Dù nay đây mai đó }EH| 2 [ # ñF, 

dù }EJINI (HV: du = đầu) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
nay l [N] (ni (âm gần giống) + kim = nay (ý)) 

đây R [NI (HV: đê = thấp) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
mai + [N| (nhật = ngày (ý) + mai (âm)) 

đó 1 [N| (HV: đố = ghen) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
























































Dòng 46: Nhớ vợ hiền bé nhỏ | Øÿ E* [ý] f[^, 

nhớ ‡# [N| (bộ tâm = tim, lòng (ý) + nhữ (âm gần giống)) [chữ đồng âm: Z⁄Z, ‡# ] 
[Cũng viết: Jl[[ (tâm + như)] 

vợ - f [N| (nữ = đàn bà con gái (ý) + một phần chữ bị (= đủ, dự sẵn) Jlƒ (am)) 

hiền Ÿ [HVỊ 

bé _ EÏ [N] (HV: bế = đóng) (mượn âm gần giống nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 

Nếu muốn rõ hơn thì thêm chữ tiểu (= bé) ở trên chữ bế. 

nhỏ Ÿ|* [N] (nhũ (âm) + tiểu = nhỏ, bé (ý)) 


















































Dòng 47: Nhớ bông hoa cỏ đợi-chờ |# j ‡È St £‡ {Ê. 
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nhớ ‡# [N| (bộ tâm = tim, lòng (ý) + nhữ (âm gần giống)) [chữ đồng âm: Z⁄Z, ‡# ] 
[Cũng viết: |l[[ (tâm + như)] 

bông jấ, [N]| (bộ thảo = cỏ-cây (ý) + phong (âm gần giống)) 

hoa 4È [HVỊ 

có ÑJ[N] (thảo = cỏ (ý) + cổ (âm)) 

đợi #ÿ [NI (HV: đãi = đợi) (Xem 8.1.3.) 

chờ ƒ⁄ [N] (HV: từ = thong-thả, đi thong-thả, thủng-thẳng) (âm gần giống, khác nghĩa) 








Dòng 48: Tôi lại mơ ngày sum-họp i2 SE ilij EŸ #$ ⁄%. 
tÔI HẼ [N] (HV: toái) (âm gần với tôi (2) nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4) 


lạ 5S [NI (HV: lại = người làm việc quan, công-chức) (Xem 8.1.2.) 
mơ _ lJÿ[ [N] (khẩu (ý) + ma (âm gần giống)) 





























ngày EỸ [N] (nhật = ngày (ý) + ngại ñấ# —> [‡ —> Sỹ viết tắt (âm)) [Cũng viết: ngại + 
nhật] 

sum #$ [N] (HV: sâm) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 

họp 4Ê [N] (HV: hợp = họp) (âm gần giống, cùng nghĩa) (Xem 8.1.3.) 








h 


Dòng 49: Đúng ba năm 3š E= jƑ, 
đúng ## [N] (HV: đống = lạnh, nước đông lại) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
ba  E= [N| (ba = tên đất (âm) + tam = ba) (ý)) 

năm R#Ệ [N] (nam (âm gần giống) + niên = năm (ý)) 




































































Dòng 50: Tôi được thả ƒ⁄2 ƒS: H. 
tÔI HẼ [N] (HV: toái) (âm gần với tôi (?) nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4) 
được = [NI (HV: đắc = được) (khác âm, cùng nghĩa) (Xem 8.I.5.) 


thả El [NI (HV: thả = giả như, lại, càng, thêm) (cùng âm, khác nghĩa) (Xem 8.1.2.) 
Dòng 5l: Cả ngàn núi Plê-cu reo-mừng 27 #† lIÑ 1# #! z§ I# 1, 

cả TƑ [N] (gia = thêm (ý) + khả (âm gần giống)) 

[Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là: khả 2ƒ = có thể ] 

ngàn #† [N] (ngạn (âm gần giống) + thiên = ngàn, nghìn) (ý)) 














núi Jl#j [N] (sơn = núi (ý) + nội = trong) (âm gần giống)) 
[non (=núi) #‡#{ (sơn = núi (ý) + nộn = non, non-nớt) (âm gần giống))] 
Ple-cu ‡# ®1 ? [N] (thường đọc gần giống như bờ-lê-cu) 
(N: bờ (bộ thổ = đất + bì (có âm gần giống); HV: pha = dốc núi 
HYV: lê = cây lê, hoa lê (cùng âm) 
Ñ: cu (cú = câu (âm gần giống) + điểu = chim (ý)) [Mượn chữ cu = chim cu.] 
(Có người dùng tiếng Hán-Việt Ƒˆ†EHƑ; [bá lí cư hay là bách lí cư].) 
reo If#[N] (HV: liệu = trong trẻo (âm gần giống, khác nghĩa)) [I- (HV) > r- (Nôm)] 
mừng {ÏÏ [N] (tâm = tim, lòng (ý) + minh = sáng (âm gần giống)) 


























Dòng 52: Cả muôn rừng Đà-lạt hớn-hở T† J?] ## †Ứ #§ ïlZ I4. 
cả — Z?[N] (gia = thêm (ý) + khả (âm gần giống)) 
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[Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là: khả 2ƒ = có thể ] 
muôn j”j [N] (môn (âm gần giống) + vạn = muôn, mười ngàn) (ý)) 
rừng ‡# [N| (HV: lăng) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8. 1.4.) [I- (HV) > r- (Nôm)] 
Đàiạt ÿ Z§ [N| 
(HV: đà = nhánh sông, tên sông (cùng âm, khác nghĩa); 
HV: lạt = cay gắt, rất cực (cùng âm, khác nghĩa)) 
(Có người dùng tiếng Hán-Việt 7) [đại lặc].) 
hớn ‡Š [N] (HV: hán) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
hở Ï2 [N] ( khẩu LI + hĩ (âm gần giống)) 
[Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là: đãi = vui thích ][KHTĐ ER B5 tr. 120] 


Z“ 










































































Dòng 53: Vợ gầy-gò rưng-rưng nước mắt Í }R# JÍ† ⁄# 1# 3# HX. 

vợ _ #ÿÿ [N] (nữ = đàn bà con gái (ý) + một phần chữ bị (= đủ, dự sẵn) fif (am)) 

gầy }] [NI (bộ nạch = bệnh, bịnh, dáng người ốm-đau (ý) + kì (âm gần giống)) 

[k- &, c) (HV) 2> g- (Nôm)] 

gò _ li [NI (thổ = đất [gò đất] (ý) + khâu = gò, gò đất (ý)) [Gò trong gầy-gò chỉ là tiếng 















































kèm (không có nghĩa), nhưng mượn chữ gò là gò đất. ] 

rưng #Š  [N] (HV: lăng = nước đông lại) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
[I- (HV) > r- (Nôm)] 

nước ## [N] (HV: nhược = tên suối) (âm gần giống) [Từ Hải 2‡#ÿ tr. 1750A] 

mắt [# [N] (mục = mắt (ý) + mạt (âm gần giống)) 


Dòng 54: Giọng cười vui hơn bắt được vàng Hi IR li JK †\ ƒS ?8. 
giọng Íf [N] (khẩu = miệng (ý) + trọng = nặng, khó (âm gần giống)) 

[tr-, ch- (HV) > gi- (Nôm)] 
cười [HH [N] (khẩu (ý) + kì (am)) 

[Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là: cức IÌ, đồng nghĩa với #Ê đãi = lừa dối ] 


Zx 


























vui  líầ [N] (tâm = tim, lòng (ý) + bôi (âm gần giống)) 
hơn Jƒ£.[N]| (HV: hân = vui) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
bắt  ÿ{ [N] (bộ thủ = tay (ý) + bát (âm gần giống)) 

[Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là: bái J7\ = vịn, bíu] 
được # [NI (HV: đắc = được) (khác âm, cùng nghĩa) (Xem 8.1.5) 
vàng ?# [N] (kim = vàng (ý) + hoàng (âm gần giống)) 























Dòng 55: Hai mươi sáu năm sau 2= Ít #4 f§Ÿ RỄ. 
hai 2=[N] (thai (âm gần giống) + nhị = hai (ý)) [Có thể viết: nhị + thai] 
mười M [N| (mại 3Š [= già] viết tắt thành 17 (âm) + thập ƒ{- [như -Ƒ ] = mười (ý)) 
mươi XÍf [N] (bộ sước thay thế chữ mại 3 (âm) + thập {|' = mười (ý)) 

[Có thể viết như mười. ] 
sáu #X[N| (lão (âm gần giống) + lục = sáu (ý)) [I- (HV) > s- (Nôm)] 


h 





























năm [j [N] (nam (âm gần giống) + niên =năm (ý)) [Có thể viết: niên + nam] 
sau Š[N] (hậu = vợ vua, sau (ý) + lâu (viết tắt) (âm gần giống)) 
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Dòng 56: Nhắc kỉ-niệm xưa, tôi say-đắm -Á ” CÌ 2Â: #J f2 Ñ ÿ⁄r: 

nhắc -Â“ [NI (HV: dặc (= bắn) (có âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
[Trong tiếng Việt, có nhiều tiếng cùng một nghĩa, cùng một vần, có địa-phương 
phát âm với âm kèm nh- , có địa-phương phát âm với d- .] 

ki-niệm LÍ 2; [HVỊ 

xưa  ŠJ [N - không phải tiếng Hán-Việt] (sơ = xưa (ý) + cổ = xưa (ý)) 

tÔI HẼ [N] (HV: toái) (âm gần với tôi (2) nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4) 

say _  [N] (dậu = rượu (ý) [vì rượu mà say] + sai (có âm gần giống)) 


























[Mượn chữ say như trong say rượu.] (cùng âm, khác nghĩa) 
đắm [NI] (HV: trầm = chìm đắm) (khác âm, cùng nghĩa) (Xem 8.1.5.) 























Dòng 57: Người yêu bé-nhỏ xinh-xinh SÀ †# [#] ƒlÀ “E 2, 
người 5Á [N] (ngại i§Ÿ —> f# —> Sỹ viết tắt) (âm gần giống) + nhân = người (ý)) 
yêu # [N] (bộ tâm = tim, lòng) (ý) + yếu (âm gần giống)) 

bé  j [N| (HV: bế = đóng) (mượn âm gần giống nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
Nếu muốn rõ hơn thì thêm chữ tiểu (= bé) ở trên chữ bế. 

nhỏ ŸŸh [N| (nhũ (am) + tiểu = nhỏ, bé (ý)) 


xinh “E [N] (sinh (âm gần giống - nhiều tiếng địa-phương: cùng âm) 


Dòng 58: Em đẹp hơn tiên #§ HỆ ƒƒZ {|l, 

em #§ [N] (nữ = đàn bà con gái (ý) + yêm, yểm (âm gần giống)) 

đẹp HỄễ [N] (nhật [| = mặt trời, ánh sáng mặt trời (ý) + diệp 3‡E (am gần giống)) 
[Cũng viết #š (mĩ ŠŠ = đẹp (ý) + diệp '‡š (âm gần giống))] 

hơn ƑẤX [N] (HV: hân = hớn-hở, mừng) (âm gần giống, khác nghĩa) (8.1.4.) 
tiên {[| [HVỊ 


Dòng 59: Em hiền hơn hoa cỏ f§ Š* J# †E Bất. 

em ##§ [N| (nữ = đàn bà con gái (ý) + yêm, yểm (âm gần giống)) 

hiền Ÿ' [HVỊ 

hơn ƑẤ [N] (HV: hân = hớn-hở, mừng) (âm gần giống, khác nghĩa) (8.1.4.) 
hoa 4È [HVỊ 

cỏ l2 [N] (thảo = cỏ (ý) + cổ (am)) 






























































HT đ+ˆ ở 


Dòng 60: Em là mộng-ước của anh § š£ * #J Hi +. 

em #§ [N| (nữ = đàn bà con gái (ý) + yêm, yểm (âm gần giống)) 
là ## [N| (HV: la) (có âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
mộng-ước #7 #J [HVỊ 

của R [N] (bối = con sò, của-cải (ý) + cổ (âm gần giống)) 

anh E— [NI (HV: anh) (cùng âm, khác nghĩa) (Xem 8.1.2.) 

Dòng 61: Nép vào tôi, nàng thú thật #M #Ä 1⁄4 #Ñ H, E: 

nép #jÑ [N] (HV: nạp = nộp, vào) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
vào #Ä . [N] (bao £j (âm gần giống) + nhập Á_ = vào (ý)) 

tÔI HẼ [N] (HV: toái) (âm gần với tôi (?) nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4) 
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nàng j8 [N] (HV: nương = nàng) (Xem 8.1.3.) 
thú ý [HVỊ 
thật Ï [HVỊ 


Dòng 62: Em không phải là người trần-tục #Ệ ”ZE ;ïÐ #£ 3A E f2. 

em  ##§ [N| (nữ = đàn bà con gái (ý) + yêm, yểm (âm gần giống)) 

không ZE [HVỊ 

phải ïïÿj [N] (HV: phái, bái = bãi cỏ hoang) (âm gần giống, khác nghĩa) (8.1.4.) 
là #Œ [N| (HV: la) (có âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 

người ŸÄ [N| (ngại #š —> f‡ —> “Ÿ viết tắt) (âm gần giống) + nhân = người (ý)) 
trần-tục ƑŠ {2ì [HVỊ 

































































^ 





















































Dòng 63: Lúc gần nhau phải nghĩ đến cách-xa ÄA Rj 8£ rh Sš #lt li HỆ. 

lúc R7 [N] (nhật = ngày, mặt trời [chỉ thời-gian] (ý) + lục (âm gần giống)) 

gần Rjƒ [N] (bối E] [cùng âm với bối Tý = lưng (gần như ở sau lưng)] (ý) + một phần 
chữ cận 37 = gần (ý) (âm gần giống)) 


+. 


nhau f#š [N] (HV: nhiêu = nhiều, đầy-đủ) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 














b 























phải }ïÐ [N] (HV: phái, bái = bãi cỏ hoang) (âm gần giống, khác nghĩa) (8.1.4.) 
ngh Š$Ý [N] (HV: nghi = ngờ) (âm gần giống, khác nghĩa) (8.1.4.) 

đến ##{ [N| (chí = đến (ý) + điển (âm gần giống)) 

cách ljq [HVỊ 

xa ẤN [HVI 


Ủ 





Dòng 64: Một buổi sáng mờ-mờ trời chưa nắng ìZ HR FR li Hjt ZE šE #, 

một ‡Z [N] (HV: một = mất) (Xem 8.1.2) 

buổi HR [NI (nhật = ngày (chỉ thời-gian) (ý) + bối (âm gần giống)) 

sáng HH [N] (lãng = sáng) (âm gần giống, cùng nghĩa) (Xem 8.1.3) [Cũng viết hoả = 
lửa (ý) + lãng (vừa âm vừa ý) hay là quang = sáng (ý) + lãng (vừa âm vừa ý)] 
mờ jjjj [N] (mục = mắt (để nhìn) (ý) + ma (âm gần giống)) 

trời Z [N| (thiên  = trời (ý) + thượng |- = trên, ở cõi trên) (Ghép hai ý.) 

chưa šẾ. [N| (chử = bãi nhỏ (âm gần giống) + chu = tên một màu đỏ (âm gần giống)) 
nắng  [N] (HV: thử = nắng) (khác âm, cùng nghĩa) (Xem 8.1.5.) 





Ñ 














Dòng 65: Nàng ra đi không hẹn ngày về ƒJ$ 7 \ #7 7E ER HŸ {Ƒ. 


nàng #Ñ [N| (HV: nương = nàng) (Xem 8.1.3.) 
ra 1 [N] (la #££ viết tắt (âm gần giống) + xuất = ra (ý)) 
đi ;‡ý [N| (khứ= đi (ý) + đa (am)) [Có lẽ là: khứ = đi (ý) + một phần của di  (am)] 
không ZE [HVỊ 
hẹn JR [NI (HV: hạn = kì hẹn) (âm gần giống, cùng nghĩa) (Xem 8.1.3.) 
ngày BŸ [N] (nhật = ngày (ý) + ngại f§# —> f# —> S: viết tắt (âm)) 
[Cũng viết: ngại + nhật] 
về _ (lƒ [N] (HV: vệÍŠỹ? hay ƒƒ viết tắt) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
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Dòng 66: Nhìn con khóc, lòng tôi tê-dại l2 ƒ#. 5š 5: £ | RR. 
nhìn l2 [N] (mục = mắt (ý) + nhận = nhịn (âm gần giống)) 
[Có thể nói: mục = mắt (ý) + nhịn (N) (âm gần giống). ] 
con 48 [N] (tử = con (ý) + côn = con nối dõi, anh em, nhiều nhung-nhúc) (âm gần 
giống)) 
khóc 3š [N| (HV: khốc = khóc) (âm gần giống, cùng nghĩa) (Xem 8.I.3.) 





lòng Z5 [N| (lộng (âm gần giống) + tâm = lòng (ý)) 

tÔI HẼ [N] (HV: toái) (âm gần với tôi (?) nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4) 

t& — TJl [N] (bộ tâm (ý) + tê, tây (âm)) 

dại B8 [N| (HV: duệ = kiệt sức, mệt (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 








Dòng 67: Than ôi lệ PŠ! 


than lỄ [N| (HV: thán = than) (âm gần giống, cùng nghĩa) (Xem 8.1.3.) 

ôi — [NI (HV: uy = sợ) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 

Dòng 68: Tôi có người vợ hiền bé nhỏ {⁄£ ñlB 3À ñï Ê# Eï] ƒl^, 

tÔI HẼ [N] (HV: toái) (âm gần với tôi (2) nhưng khác nghĩa) (Xem 8.1.4) 

có  l#f [N] (cố (mượn âm) + hữu = có (ý)) 

người 3Á [NI] (ngại l# —> f‡ —> SŸ viết tắt) (am gần giống) + nhân = người (ý)) 
vợ _ /ÿÿ [N] (nữ = đàn bà con gái (ý) + một phần chữ bị (= đủ, dự sẵn) fff (âm)) 
hiền F# [HVỊ 

bé  jÿj [NI (HV: bế = đóng) (mượn âm) (Xem 8.1.4) 

Nếu muốn rõ hơn thì thêm chữ tiểu (= bé) ở trên chữ bế. 
nhỏ ÿ|^ [NI (nhũ (âm) + tiểu = nhỏ, bé (ý)) 




















































































































Dòng 69: Thanh-thanh như hoa cỏ ‡Š ‡ÿ 1H 7È li. 
thanh E=ï {HV: thanh = xanh] (mượn âm) (Xem 8.1.2) 
như #[{iï [HVỊ (Xem 8.1.1) 

hoa 2È [HVỊ (Xem 8.1.1) 

có - lạ [NI (thảo = cỏ (ý) + cổ (âm)) 















































Dòng 70: Từ ngày hoa cỏ héo-tàn 1 1Ÿ 4È l Z ÿš, 
từ El [N]I (HV: tự = từ) (âm gần giống, cùng nghĩa) (Xem 8.1.3.) 


























ngày EŸ [N] (nhật = ngày (ý) + ngại lš —> [‡ —> Sỹ viết tắt (am)) [Cũng viết: ngại + 
nhật] 

hoa 4È [HVỊ 

cỏ li [N] (thảo = cỏ (ý) + cổ (âm)) 

héo =# [N] (HV: hiếu (âm gần giống) (Xem 8.1.4.) [Có thể viết hoả (ý) + hiếu.] 

tàn Zã [HVỊ 


Dòng 71: Nhà xưa hoang-vắng, muôn vàn xót-xa 2n ##ƒ 7ï, 7Z⁄< HjJ 8 l4 J#! 








nhà  Zj [N] (thảo = cỏ (nhà làm bằng hay lợp bằng cỏ, rơm, rạ) (ý) + như (âm gần 
giống)) [Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là: như, nhự = ăn, nuốt] 
xưa  Ễ# [N - không phải tiếng Hán-Việt] (sơ = xưa (ý) + cổ = xưa (ý)) 
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-EE~ 


hoang 7 [HVỊ 

vắng 7k [N] (HV: vĩnh) (âm gần giống, khác nghĩa) 

muôn jj [N] (môn (âm gần giống) + vạn = muôn, mười ngàn) (ý)) 

vàn ¡#2 [N| (HV: vạn = muôn vàn) (có âm gần giống, cùng nghĩa) (Xem 8.I.3.) 
xót J4 [N| (tâm = tim, lòng (ý) + tốt (âm gần giống)) 

xa tệ [N] (tâm = tim, lòng (ý) + xa (âm)) 

















Dòng 72: Trích trong 7hơ 7?nh Tñị ft dxƑ |] 
trích ‡jj [HV] 

trong ## [N| (long (viết tắt) (âm) + nội = trong (ý)) [Chữ ghi âm theo tiếng Việt xưa. 
Các âm [tr] ngày nay thường-thường ghi bằng tiếng Hán-Việt có âm [I].) 

+. 


thơ ấ7 [N] (HV: thi = thơ) (âm gần giống, cùng nghĩa) (Xem 8.I.3.) 
tình lŸ [HVỊ 












































8.3. Trở lại cách cấu-tạo chữ Nôm, ngoài những lối mượn cả chữ Hán (không thêm 
không bớt gì), còn có những lối sau: 


8.3.6. Viết bằng chữ Hán thêm dấu nhấp-nháy 

Một số tiếng có âm øần giống với tiếng Hán- Việt nhưng khác nghĩa được viết 
bằng chữ Hán thêm dấu nhấp-nháy (` ) [còn gọi là nháy] ở mé phải hay một chữ khẩu n 
thật nhỏ ở mé trái để chỉ rõ là chữ Nôm, không phải chữ Hán, âm Hán-Việt. 











Thí-dụ: ZR` (mốc) ZR (HV: mộc = gỗ) 
1` (thường) 1 (HV: thông = suốt, truyền khắp cả) 
ƒ} (eo) _ƒ (HV: liễu = xong, hiểu-biết) 
4` (ranh) 4 (HV: danh = tên) 
5SE` (toét) =E. (HV: tuyết = tuyết) 


Có khi dấu nhấp-nháy và chữ khẩu nhỏ còn được dùng với một chữ Nôm khác. 


8.3.7. Viết bằng một phần của chữ Hán 

Một số tiếng có âm gần giống với tiếng Hán- Việt nhưng khác nghĩa với tiếng 
Hán-Việt (như 8.1.4) được viết bằng một phần của chữ Hán có âm Hán- Việt gần giống. 
Thí-dụ: 4x (ấy) (một phần của chữ ý 7K = mặc áo) 

[4X thực ra là chữ Hán. Nhưng khi viết chữ ấy, người Việt lấy một phần chữ ý. 

Ngay trong tiếng Việt, có khi nói là ấy có khi nói là ý. ] 
8.3.8. Viết bằng môt phần của chữ Hán 

Một số tiếng khác âm với tiếng Hán- Việt nhưng có cùng nghĩa với tiếng Hán-Việt 
(như 8.1.5) được viết bằng một phần của chữ Hán có cùng nghĩa với tiếng Việt. 
Thí-dụ: x# (làm) (một phần của chữ vi 2 = làm) 

[Theo giáo-sư Nguyễn-Khắc-Kham, x# là một chữ Nôm thời Nguyễn.] 
8.3.9. Viết bằng hai chữ Hán ghép lại với nhau (Một chỉ âm + Một chỉ nghĩa) 

Một số tiếng có âm giống tiếng Hán- Việt nhưng khác nghĩa (như 8. 1.2.) được viết 
bằng chữ Hán có cùng âm, ghép với một chữ Hán có cùng nghĩa. 
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Thí-dụ: chữ Nôm chữ Hán 
I1= (ba) (ba EÍ = tên đất) [chỉ âm] 
(tam —_ = ba) [chỉ nghĩa] 


8.3.10. Viết bằng hai chữ Hán ghép lại với nhau (Một chỉ nghĩa + Một chỉ âm) hay (Một 
chỉ âm + Một chỉ nghĩa) 

Một số tiếng có âm gần giống tiếng Hán- Việt nhưng khác nghĩa (như 8. I.4.) được 
viết bằng chữ Hán có âm Hán- Việt gần giống, ghép với một chữ Hán có cùng nghĩa. 











Thí-dụ I: chữ Nôm chữ Hán 
2K (bốn) (tứ |/tÏ = bốn) [chỉ nghĩa] (ở trên) 
[số bốn (4)] (bổn ZR = vốn, gốc) [chỉ âm] (ở dưới) 
J (lay) (thủ #- = tay) [chỉ nghĩa] 
[lay-động] (lai Z£ = lại) [chỉ âm] 
HE (má) (nhục | ⁄2 f4 = thịt) [chỉ nghĩa] 
[hai bên má] (mã §_ = ngựa) [chỉ âm] 
#ÿ (mạ) (kim 4> = vàng, chất kim) [chỉ nghĩa] 
[mạ vàng, mạ bạc] (mã § = ngựa) [chỉ âm] 


[HV: mã ŸJŠ = nguyên tố hoá học Masurium, ký hiệu Ma, số NT = 43] 








Thí-dụ 2: chữ Nôm chữ Hán 
iEÈ (nên) (niên £ = năm) [chỉ âm] 
(thành pÈ_ = nên) [chỉ nghĩa] 
3: (lòng) (lộng Zš = ngắm-nghía, thổi) [chỉ âm] 
(tâm :Ÿ› = tim, lòng) [chỉ nghĩa] 
2Ñ (bốn) (bổn 4k = vốn, gốc) [chỉ âm] 





(tứ ÿt| = bốn) [chỉ nghĩa] 


S.3.11. Ghép ý-nghĩa hai chữ Hán 
Thí-dụ: chữ Nôm chữ Hán 
7E đời, trời) (thiên Z = trời) 
(thượng Ƒ = trên) 
[hai ý: ở phía trên là trời] 
° (theo) (túc lg = chân) 
(nghiêu #š = nhón chân lên, cao) 
[hai ý: cất bước đi theo] 
[jZÊ là chữ Hán, không phải thuần Nôm] 
#' (xưa) (sơ #J] = xưa) 
(cổ tr = xưa) 
[hai ý: xưa thật là xưa] 
Cũng có thể nói: sơ có âm gần giống xưa (mượn âm) thêm cổ có ý-nghĩa là xưa. (Một 
chữ mượn âm và ý, một chữ mượn ý.) 
?#š (đời) (hế TH = đời) 
(đại ƒÑ = đời) 
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[hai ý: đời người, hết đời này qua đời khác... | 
Cũng có thể nói: thế có ý-nghĩa là đời, thêm đại có âm gần giống đời (mượn âm). (Một 
chữ mượn ý, một chữ mượn âm và ý.) 


8.3.12. Mươn từ một chữ Nôm khác 


Thí-dụ: chữ Hán > chữ Nôm > chữ Nôm 
#©k dục) #©k dục) #£k Quốc) 
[= màu xanh lá cây| [lục-lạo ƒ*£ lZ ] [lem-luốc ##‡ ⁄% ] 
z#ˆ (nhãn) z# (nhịn) z# (nhịn) 
[= nhịn] [nhin-nhục jE#] [nhịn đói ;jXỊ ] 


[Nếu muốn phân-biệt ý-nghĩa rõ-ràng hơn, nhịn trong nhin-nhục được viết thêm bộ tâm ở 
trước † 7Ÿ. và nhịn trong nhin đói thêm chữ thực (= ăn) Ââ+ 781: Ì 

8.3.13. Một số chữ Nôm viết bằng chữ Hán bớt nét (có người gọi là chữ giản-thể hay chữ 
viết tắt) 


Thí-dụ: chữ Hán > chữ Nôm > chữ Nôm (bớt nét) 
⁄# (biên) # (bên) 17 (bên) 
#j (đối) #J (đói) XƑ (đói) 
?#Z (biến) {Z' (biển) È# (biển) 
[thuỷ + biến] [thuỷ + biến] 


8.3.14. Một số chữ Nôm có một thành-phần viết bớt nét để trông gọn-gàng hơn, dễ viết 
hơn. 




















Thí-dụ: chữ Nôm > chữ Nôm 
HH (đấp TH (đất) 
[thổ + đát] [thổ + đát (viết tắt)] 
ll (người) Íš (người) 
[nhân + ngại f] [nhân + ngại S° (viết tắt)] 





§.4. Chữ Nôm của người Việt cũng như các hệ-thống chữ viết khác có mục-đích ghi lại 

tiếng nói một cách chính-xác và trung-thực. Tuy-nhiên theo thời-gian, tiếng nói thay-đổi, 

chữ viết cũng thay-đổi theo; nhưng bao giờ tiếng nói cũng thay-đổi nhanh hơn. (Chữ viết 

cố thay-đổi theo, nhưng không kịp.) Thí-dụ có thể thấy ngay trong tiếng Việt và chữ 

Quốc-ngữ ngày nay. 

1. Ngày xưa viết trưa và chưa khác nhau vì thấy hai tiếng đó khác nhau. Về sau, có nhiều 
tiếng địa phương đã nói trưa và chưa y hệt nhau. (Tr- và ch- trở thành một.) 

2. Viết xưa và sưa khác nhau vì thấy hai tiếng đó khác nhau. Về sau, có nhiều tiếng địa 
phương đã nói xưa và sưa y hệt nhau. (X- và s- trở thành một.) 

3. Viết ra, da và gia khác nhau vì thấy ba tiếng đó khác nhau. Về sau, có nhiều tiếng địa 
phương đã nói ra, da và gia y hệt nhau. (R-, d- và gi- trở thành một.) 

4. Ngày nay vẫn viết là bẩn, có người đọc là bẩn, có người đọc là bửn. Viết là bậc, có 
người đọc là bậc, có người đọc là bực. 
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5. Viết là rượu, có người đọc là riu, có người đọc là riệu, có người đọc là diệu, có người 
đọc y hệt như chữ viết rượu. 

6. Viết là lưu, có người đọc là liu, có người đọc là lưu. Viết là mưu, có người đọc là mu, 
có người đọc là mưu. 

7. Viết là dạy học và thức dậy, nhưng có nhiều người đọc dạy và dậy giống hệt nhau. 

8. Có rất nhiều người đọc thày và thầy giống hệt nhau. 

9. Có khi nghe thấy nói là cái ấy, có khi là cái ý. Có khi là với, có khi là ví, có khi là mới, 
mí, mấy... 

Viết một đàng đọc một nẻo còn thấy rất nhiều trong chữ viết ngày nay, nói chi đến 
chữ Nôm là thứ chữ viết xưa hơn chữ Quốc-ngữ, lại thêm sự ghi âm không được như ý vì 
phải mượn âm Hán-Việt (một sự bắt-buộc, chẳng đặng đừng). Vì thế, người tìm hiểu và 
người học chữ Nôm cần phải để ý một số tiêu-chuẩn và nguyên-tắc liên-quan tới cả sự 
vay-mượn âm Hán-Việt, sự thay-đổi theo thời-gian giữa các âm kèm (như r- d- gi- x- s- 
ch- tr-) và các vần! (như ay, ây, ân, ưn, ôi, ui). 

8.4.1. Vì ghi lại tiếng nói hàng ngày, nên người đời nay gặp nhiều chữ tưởng là khó giải- 
thích nhưng có thể giải-thích được. 

Thí-dụ: Lời trong lời nói, viết là: [E.. [lời = khẩu (miệng) (ý) + trời (âm)] 

Ngày xưa trời được gọi là lời, sau đổi thành giời và trời. 

Có người đã viết là: H| [khẩu (ý) + lợi (âam)] cho hợp với tiếng nói hàng ngày. (Viết như 
thế này, bây giờ thấy hợp lí, nhưng xem các bản văn thật xưa, lại phải nhớ chữ Hán trước 
thời Lê-Lợi khởi-nghTa chống giặc Minh không đọc là lợi mà đọc là lỊ.) 

[lợi HÑJ là chữ Hán] 


8.4.2. Giông-giống như vậy có rất nhiều các chữ khác, cả âm kèm lẫn các vần. 








1. Rất nhiều chữ bây giờ đọc bằng âm kèm tr- được biết bằng chữ có âm kèm I- . 
Thí-dụ: 

trong #ð (long (viết tắt) (âm) + nội = trong (ý)) 

trông lÏš, (mục = mắt [để trông] (ý) + long (âm gần giống)) 

trao “E (HV: lao = nhà tù, ngục) 

















2. Rất nhiều chữ bây giờ đọc bằng âm kèm øgi- được biết bằng chữ có âm kèm tr- . 
Thí-dụ: 

giây ⁄ (HV: chỉ) 

giấy ï# (HV: chỉ = giấy) (vừa âm vừa nghĩa) 

giọng [ (khẩu = miệng (ý) + trọng = nặng, khó (âm gần giống)) 
3. Rất nhiều chữ bây giờ đọc bằng âm kèm v- được biết bằng chữ có âm kèm b-.. 
Thí-dụ: 

vợ Ïj (nữ = đàn bà con gái (ý) + một phần chữ bị (= đủ, dự sẵn) J7 (âm)) 





























l#Vần là một phần của một tiếng không kể âm kèm đầu. Thí-dụ: Lan có vần là an. Lầm có vần là ầm. 
có vần là ẩm. Tuyết có vần là uyết. Nguyên có vần là uyên... 


>>: 


1m 
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vá Jj (HV: bá = vung ra, làm lan rộng) (âm gần giống, khác nghĩa) (8.1.4. và 

8.1.2.) 

với E1! (HV: bối = sò, hến, vật quý) (âm gần giống, khác nghĩa) (Xem 8.1.4.) 
4. Rất nhiều chữ bây giờ đọc bằng âm kèm ch- được biết bằng chữ có âm kèm tr- . 
Thí-dụ: 

chẳng /= (HV: trang) 

chều 1ï] (HV: triều) 

chồng Ÿ£ (trùng (= gấp, lại), trọng (= nặng) + phu = chồng (ý)) 

chuyện {#. (HV: truyện) 








5. Có một số âm kèm thường đổi lẫn cho nhau. Thí-dụ, các âm có cùng điểm phát âm, 
như các âm môi (b- ph- v-), các âm nứu (đ- d- gi-), các âm nứu và cúa cứng (gI- ch-), các 
âm cúa cứng (ch- tr-), các âm cúa mềm (k- c- ø- gh-): 

vợ - ij (nữ= đàn bà con gái (ý) + một phần chữ bị (= đủ, dự sẵn) jlƒ (âm)) 

vốn 4X (HV: bổn = vốn) 

phản (cái phản) Ƒ¡ (HV: phiến = ván, miếng mỏng) 
































dang ÿÏ (HV: giang = sông) 

giây „ (HV: chỉ) 

giúp #Ö (chấp (âm) + trợ = giúp (ý)) 

chiều #jj (HV: triều) 

chồng ŸZ (trùng (= gấp, lại), trọng (= nặng) + phu = chồng (ý)) 
chuyện {` (HV: truyện) 

sọt “l| — (cốt (âm) + đao = dao (ý)) 

ghế $t (ki= ghế (ý) + kế = mưu, tính, mưu-tính (âm)) 

gặp )Z_ (bộ sước = đi [chợt đi chợt đứng] + cập = kịp) 





6. Vì tiếng Hán- Việt không có chữ nào bắt đầu bằng âm kèm r- , nên các chữ Nôm bây 
giờ đọc bằng r- được biết bằng chữ có âm kèm I- . Thí-dụ: 

rưng ⁄Z (HV: lăng = nước đông lại) (âm gần giống, khác nghĩa) 

rừng ‡# (HV: lăng) (âm gần giống, khác nghĩa) 

rõ  J? (hoả = lửa (ý) + lỗ (âm gần giống)) 





7. Sự khó-khăn còn vì các âm kèm. Thí-dụ, chữ Nôm bắt đầu bằng r- có thể từ âm Hán- 
Việt l- hay s- hay t- d-... 

rõ  ÏlẾ! (hoả = lửa (ý) + lỗ (âm gần giống)) 

TO /r (mịch (ý) + lộ (âam)) [trong co-ro] 

ro 7ý (HV:sô = cắt cỏ, người cắt cỏ) [trong rủi-ro] 

rốn ‡X (HV: tốn =nhường) (ngồi rốn lại = ngồi thêm chút nữa) 

rốn Jj5š (bộ nhục = thịt (ý) + tốn (âm gần giống)) 

râu l4 (tiêu, bưu = râu tóc (ý) + du = đầu (âm gần giống)) 


Ki 
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8. Ngoài các âm kèm còn có rất nhiều vần '” thường đổi lẫn nhau. 





lŠ Đi vào chi-tiết hơn, một vần gồm có: 
(âm nửa trước) + âm chính + (âm kèm sau hay âm nửa sau) 
() = có khi có, có khi không. 
Âm nửa trước chỉ có một âm nửa chúm. (Trong chữ Quốc-ngữ có hai cách viết: u và o.) 
Âm chính (thường thấy hàng ngày) gồm có: 
- Xếp theo vi-trí (trước sau) của lưỡi: Trước: ly la/lê/ya/Wyê ê se 


Giữa: ư ưa/ươ ở â ă a 
Sau:  u ua/uô ô o 


- Xếp theo độ mở của miệng: Mở ít (cỡ ]): Ủy ưu 
Mở lớn (cỡ 2): la/lê/ya/yê ưa/ươ ua/uô 
Mở lớn hơn (cỡ 3): ê Ø ôÔ 
Mở lớn hơn (cỡ 4): e â O 
Mở lớn hơn nữa (cỡ5):  ä 
Mở lớn nhất (cỡ 6): a 
Âm kèm sau: -m -n -nh -ng -ng (âm kèm sau khép đôi - chỉ đứng sau u ô o) 


-p -t -ch -c -c (âm kèm sau khép đôi - chỉ đứng sau u ôo) 
Hay là 
âm nửa sau, hoặc là âm nửa nhếch (chữ Quốc ngữ viết bằng ¡ hay y) hoặc là âm nửa chúm (u hay o). 


Kĩ hơn nữa có thể thấy các vần (không kể thanh) trong tiếng Việt như sau: 


a ap at ach aC ¬ am an anh ang -_ a1 4O 
(4) ấp ät ¬ ăc ¬ ăm ăn ¬ ăng -_ ay  au 
(â) âp ât ¬ âc ¬ âm ân ¬ âng -_ ây âu 
e ep ef - ec - em en - eng “. eo 
ê êp êt ch ¬ ¬ êm ên ênh ¬ T. êu 
vñ- Ip 1 ch ¬ ¬ Im in inh ¬ “. 1u 
lalê-  lêp lêt ¬ IỆC ¬ lêm lên ¬ lêng T. lêu 
va/yê- vêt - - yêm yên - yêng —. yêu 
O 0p Of - OOC OC om on - Oong Ong 01 - 

Ô ôp ôt ¬ ôôc ôC ôm ôn ¬ ôông ông ôi - 
ơ Ơp ơt ¬ ƠC ¬ ơm ơn ¬ ơng ¬ ơi Ơu 
ơƠƯữ = = = = > = = = ˆ = > = 
u up uf - uuc uc um un - uung ung ui - 
ua/uô- uôp uốt - uôc - uôm uôn - uông - UÔI - 
ư ưt ¬ ưc ¬ ưn ¬ ưng ¬ ưi ưu 
ưa/Ư-  ượp ươt - ưƠợC ươm ươn - ƯƠn? - ƠI ươu 
oa Ooap Oaf oach  oac ¬ oam oan oanh  oang - oail Oao 
(q)ua uaf uach  uac ¬ uan uanh  uang - uai uao 
(oã-) Oät ¬ Oäc ¬ oãm oãn ¬ Oãng - oay - 
(q) uäp uãt ¬ uäăc ¬ uăm uăn ¬ uãng - uay uau 
(uâ-)  - uât ¬ uâc ¬ ¬ uân ¬ uâng - uây uâu 
Oe Oef - - oem oen - -  — — OĐO 
(q)ue uet - - uen - ¬ ueo 
uê uêt uêch - uên uênh ¬ uêu 
uy uyp uyt uych ¬ uyn uynh T. uyu 
uya uyêt - - uyên - -.— - 


(q)uo  - ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ - - “. ¬ 
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Thường-thường các vần gần nhau (có âm chính gần nhau) hay đổi lẫn cho nhau. 
Thí-dụ: 
Viết chữ Hán + âm Hán-Việt chị, chữ Nôm đọc là chia. (I và 1a gần nhau.) 
Viết chữ Hán /¿' âm Hán-Việt bì, chữ Nôm đọc là bề. (I và ê gần nhau.) 
Viết chữ Hán /¿' âm Hán-Việt bì, chữ Nôm đọc là vừa. (I và ưa gần nhau.) 

E 

⁄ 











Viết chữ Hán 
Viết chữ Hán 
Viết chữ Hán 
Viết chữ Hán 


âm Hán-Việt xích, chữ Nôm đọc là xếch. (I và ê gần nhau.) 

:_ âm Hán-Việt sinh, chữ Nôm đọc là siêng. (I và iê gần nhau.) 

âm Hán-Việt bế, chữ Nôm đọc là bé. (Ê và e gần nhau.) 

âm Hán-Việt bắc, chữ Nôm đọc là bấc hay bậc. (Ä và â gần nhau.) 





JÍ 











è 





XU W1 
bŠ 


Viết chữ Hán 2Š“ âm Hán-Việt đăng, chữ Nôm đọc là dâng. (Ă và â gần nhau.) 
Viết chữ Hán /¿ âm Hán-Việt cập, chữ Nôm đọc là gặp. (Â và ä gần nhau.) 
Viết chữ Hán ` âm Hán-Việt lâm, chữ Nôm đọc là lắm. (Â và ä gần nhau.) 





Viết chữ Hán ïZ' am Hán-Việt thẩm, chữ Nôm đọc là thắm. (Â và ä gần nhau.) 
Viết chữ Hán âm Hán-Việt nhập, chữ Nôm đọc là nhạp. (Â và a gần nhau.) 
Viết chữ Hán âm Hán-Việt nhật, chữ Nôm đọc là nhặt. (Â và ä gần nhau.) 








} St m> 








Viết chữ Hán âm Hán- Việt phất, chữ Nôm đọc là phớt. (Â và ơ gần nhau.) 

Viết chữ Hán 2“ âm Hán- Việt dung, chữ Nôm đọc là dong. (U và o gần nhau.) 

Viết chữ Hán f7 âm Hán-Việt bố, chữ Nôm đọc là bỏ. (Ô và o gần nhau.) 

Viết chữ Hán ^^ âm Hán-Việt tốt, chữ Nôm đọc là xót. (Ô và o gần nhau.) 

Viết chữ Hán {£Ẽ âm Hán-Việt thôi, chữ Nôm đọc là thui hay thủi. (Ô và u gần nhau.) 
Viết chữ Hán |Ej¡ âm Hán-Việt quyên, chữ Nôm đọc là quên. (Yê và ê gần nhau.) 


Viết chữ Hán „⁄“_ âm Hán-Việt chi, chữ Nôm đọc là giây. (I và ây gần nhau.) 
Viết chữ Hán ÿ#£ âm Hán-Việt quần, chữ Nôm đọc là còn. (Uân và on gần nhau.) 
































Dùng chữ Hán L| âm Hán-Việt nhĩ để viết chữ nhẹ 'Šˆ (khinh + nhĩ) ([ và e gần nhau.) 
Dùng chữ Hán f#‡; âm Hán-Việt yêm để viết chữ em #Z (nữ + yêm, yểm) (lê và e gần 











nhau.) 
Dùng chữ Hán j1 âm Hán-Việt tây để viết chữ tay †j (thủ + tây) (Â và a gần nhau.) 
Dùng chữ Hán ZE âm Hán- Việt mạt để viết chữ mắt l2 (mục + mạt) (A và ä gần nhau.) 
Dùng chữ Hán ƒ‡j âm Hán-Việt nam để viết chữ năm 3Ý (nam + niên) (A và ă gần nhau.) 
Dùng chữ Hán jjˆ âm Hán-Việt ma để viết chữ mơ lÏjƒ (khẩu + ma) (A và ơ gần nhau.) 
( lllj nơ mượn âm, khác nghĩa) [HV: lJjj ma = biểu ý đ7 nñ/ên ] 
Dùng chữ Hán Ƒ|_ âm Hán-Việt thả để viết chữ thở HH (khẩu + thả) (A và ơ gần nhau.) 
[Chữ Hán có chữ này, âm Hán-Việt là: HH tứ = nhai | 
Dùng chữ Hán 7Í âm Hán-Việt dữ để viết chữ dở JÍÍ (thủ + dữ) (Ư và ơ gần nhau.) 
Dùng chữ Hán lit âm Hán- Việt ma để viết chữ mà lựt (ma + nhi) (Cùng âm chính a.) 
Dùng chữ Hán >'° âm Hán-Việt lông để viết chữ lòng 777: (lộng + tâm) (Ô và o gần nhau.) 
Dùng chữ Hán ƑFJ am Hán-Việt môn để viết chữ muôn Fjj (môn + vạn) (Ô và uô gần 



















































































nhau.) 





UƠ UƠf - - uơn - - BƠI 
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Dùng chữ Hán Zÿ âm Hán-Việt di để viết chữ dây 2 (mịch + đi) (1 và ây gần nhau.) 


8.5. Đối với người thời nay, tuy chữ Nôm khó đọc, nhưng lại giúp người tìm-hiểu biết 
được một số âm tiếng Việt xưa. Thí-dụ: Có thể bây giờ là trời, ngày xưa là lời; bây giờ là 
vợ, ngày xưa là bợ... 


8.6. Ngoài ra, người học-hỏi còn thấy những điểm đặc-biệt của Nôm, cả hay lẫn dở. Thí- 

dụ như (1) chữ Nôm tuy rõ-ràng trong-sáng về ý-nghĩa, (2) nhưng có nhiều phiền-toái: 

một chữ có thể có hai ba hay bốn năm cách đọc khác nhau, (3) mỗi người viết một lối, 

không ai chịu ai. (Chưa có một hệ-thống chung.) ... 

(1) Ý-nghĩa rõ-ràng. 

Thí-dụ: Đá trong hòn đá viết là t2 (thạch (ý) + đa (âm)), đá trong đấm đá viết là #2 (túc 

(ý) + đa (am)). [Chữ Hán có trì ƑZ = nao-núng, do-dự (Từ Hải ÄÈ## trang 2781)] 

(2) Một chữ có nhiều cách đọc. 

Thí-dụ I: li (HV: nam = nói nhỏ) có thể đọc là nôm (trong chữ Nôm), nêm (trong nêm 
canh) 

Thí-dụ 2: ƒ (HV: nễ = anh, ông, mày [ngôi thứ hai, số ít] có thể đọc là né (trong tránh 
né), nẻ (trong nứt-nẻ), nể (trong kính-nể), nệ (trong câu-nệ) 





[Không phải chỉ riêng chữ Nôm, gần như các hệ-thống chữ viết đều như vậy. Hệ-thống 
nào cũng có những chữ có nhiều lối đọc khác nhau.] 


Nói tóm lại, vì kẻ tham-tàn phương Bắc, người Việt mất hệ-thống chữ viết thủa 
xa-xưa. Trong gần một nghìn năm bị lệ-thuộc, người Việt phải dùng chữ Hán. Đến khi 
giành lại được độc-lập, địa-vị của chữ chữ Hán vẫn không thay-đổi. Lúc cần phải ghi lại 
tiếng nói của riêng mình, người Việt dùng một số chữ Hán, một số nét chữ Hán và âm 
Hán-Việt để làm ra chữ Nôm. Dù rằng có chữ viết, nhưng trong mười thế-kỉ, từ năm 939 
đến đầu thế-ki 20, chỉ có hai thời-kì ngắn-ngủi: mấy năm vào đời nhà Hồ và mấy năm 
vào đời Nguyễn Tây-Sơn, chữ Nôm được chính-quyền để ý và được nhận làm chữ viết 
của cả nước. 

Tới đầu thế-kỉ 20, cả chữ Hán lẫn chữ Nôm bị kẻ xâm-lấn mới là quân Pháp gạt- 
bỏ ra ngoài hệ-thống hành-chính và giáo-dục. Chúng bắt người Việt dùng chữ Quốc-ngữ 
trong chương-trình giáo-dục trẻ em. Chúng tưởng đề-cao vai trò của Alexandre de Rhodes 
là có thể đánh lừa được người Việt. Nhưng sự thật, đã từ lâu, người Việt nhận-biết được 
chữ Quốc-ngữ là chữ viết của người Việt, thứ chữ do một số người truyền-giáo dòng Tên 
và một số người Việt theo đạo Thiên-Chúa, giáo-phái Công-giáo đặt ra. Vì thấy chữ 
Quốc-ngữ tiện-lợi, dễ học, dễ dùng, nên đã dùng trong mọi lĩnh-vực. 

Đến nay, chữ Nôm chỉ còn là thứ chữ của những người muốn tìm-hiểu và học-hỏi 
sách vở xưa. Nhờ chữ Nôm có thể biết được nhiều điều đã qua. Đặc-biệt là sự thay-đổi 
của tiếng nói theo thời-gian. Muốn học chữ Nôm phải biết một số chữ Hán và âm Hán- 
Việt. Số chữ này không nhiều, cũng không khó-khăn cho lắm, nên với sự kiên-nhẫn, thời- 
gian hơn mười năm học-hành thủa xưa có thể rút ngắn lại rất nhiều. 
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9 
Nhìn Lại Ảnh-hưởng Trung-hoa trong Tiếng Việt 


Theo tài-liệu lịch-sử và căn-cứ vào tài-liệu khảo-cổ, tổ-tiên của người 
Việt-Nam, mà xưa nay vẫn thường gọi là người Việt, sinh-sống ở phía đông- 
nam Châu Á. 

Cách đây 40 nghìn năm, tổ-tiên của người Việt đã có mặt ở vùng châu 
thổ sông Hồng, lúc đó là đầm lầy và rừng rậm. Hai trung-tâm văn-minh 
phát-triển mạnh nhất là Hoà-bình và Bắc-sơn. 

Hai mươi lăm nghìn năm sau, tức là cách đây khoảng 15 nghìn năm, 
đồng-bằng sông Hồng đã đủ vững, tổ-tiên của người Việt bắt đầu trồng-cấy. 
Đó là nền văn-minh nông-nghiệp đầu tiên trên trái đất. 

Năm nghìn năm sau, người Việt biết làm đồ gốm. 

Năm nghìn năm nữa, tức là cách đây gần 5 nghìn năm, mới lập thành 
một nước. Triều-đại đầu tiên là nhà Hồng-Bàng, Lúc đó, người Việt mới có 
bờ cõi rõ-rệt, phía bác là hồ Động-Đình, phía nam là nước Hồ-Tôn (Chiêm- 
Thành hay Chàm), phía tây giáp Ba-Thục, phía đông là biển Đông. 

Theo truyền-thuyết, cháu ba đời một vị thần dạy dân chúng cách 
trồng-tỉa tên là Đế-Minh (1) gặp một nàng tiên ở núi Ngũ-lĩnh, sinh ra Lộc- 
Tục. 

Lộc-Tục (2) lên ngôi vua, lấy hiệu là Kinh-Dương. 

Vua Kinh-Dương lấy bà Chúa Long-Nữ, thuộc dòng-dõi rông, sinh ra 
Sùng-Lãm. 

Sùng-Lãm (3) nối ngôi cha, lấy hiệu là Lạc-Long, luôn-luôn nhận 
mình là dòng-dõi rồng, tức là dòng-dõi của mẹ. Vua Lạc-Long lấy bà Chúa 
Âu-Cơ, sinh ra một trăm con. 

Một người con của Bà Chúa Âu-Cơ và Vua Lạc-Long lên nối ngôi, lấy 
tên là Hùng. Đó là một trong những vị vua nhà Hồng-Bàng. Cũng từ đó, 
người Việt thường nhận mình là "con rồng cháu tiên” hay là "con cháu tiên 
rồng”. Rồng là dòng-dõi Vua Lạc-Long, là dòng-dõi bà Chúa Long-Nữ, tiên 
là dòng-dõi bà Chúa Âu-Cơ. 

Tính từ năm 2879 trước dương-lịch đến nay (2004) được gần năm 
nghìn năm. 
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Nhà Hồng-Bàng, kéo dài 2621 năm, từ năm 2879 đến năm 258 trước 
dương-lịch, tên nước là Văn-Lang, kinh đô là Phong-châu (nay thuộc tỉnh 
Vĩnh-yên). Ở thời này, ngoài việc săn-bắn, người Việt đã biết đánh cá, trồng- 
tỉa, buôn-bán, còn rất giỏi về thiên-văn địa-lí và thuật đúc kim-khí, đặc-biệt 
là trống đồng và chiêng đồng. 

Ngày nay, căn-cứ vào trống đồng và chiêng đồng của người Việt có 
thể biết được vào khoảng năm nào người Việt đã làm ra những trống đồng và 
chiêng đồng đó. Căn-cứ vào hình-ảnh và cách chạm-trổ, nghệ-thuật đúc để 
biết được các hoạt-động trong đời sống hàng ngày và cả đời sống tinh-thần. 
Cũng căn-cứ vào sự tinh-xảo của nghệ-thuật đúc trống đồng chiêng đồng, có 
thể khẳng-định, ở thời-kì này người Việt đã có chữ viết. Thứ chữ viết đó có 
thể thấy ở dấu vết các hình trang-trí trên đô đồng. Thật như vậy, đã đúc được 
các trống đồng và chiêng đồng với các hình vẽ một cách toàn-hảo như thế 
thì phải có một cách nào để ghi chép và chỉ dạy cho nhau. Ngoài ra, còn có 
thể căn-cứ vào tài-liệu sử của kẻ thù dân-tộc Việt, tức là Tàu, để phụ-giúp và 
kiểm-chứng thêm. Theo cuốn 7Thông-Chí ìãzE do Trịnh-Tiều Š##§ chủ- 
biên, một tài-liệu sử quan-trọng của Tàu, vào thế-kỉ 24 trước dương-lịch, tức 
là vào khoảng đầu triều-đại Hồng-Bàng, ở bên Tàu là đời Đào-Đường 
dưới quyền cai-trị của vua Nghiêu 5Š, một sứ-đoàn người Việt ở đất Việt- 
Thường biếu vua Nghiêu một con rùa thần đã sống hơn một nghìn năm, lớn 
hơn ba thước. Trên mu rùa có chữ trông giống như nòng-nọc. Vua Nghiêu ra 
lệnh ghi-chép lại. Từ đó gọi là lịch rùa. 


BJFEz~Z t8 3š HỊjN 44H S T ñR J5 = R8? ñ ñ RL+L xã B lới 2Ä 2k Z8 ấn 3X 
~7R8x~ TñJRÊ 

(Đào Đường chi thế Việt-thường quốc hiến thần-quy, cái thiên tuế, 
phương tam xích dư, bối hữu khoa-đẩu văn, kí khai tịch dĩ lai. Nghiêu mệnh 
lục chi, vị chỉ quy-lịch.) [= Đời Đào Đường, nước Việt-thường 16biếu rùa 
thần, đã sống hơn một nghìn năm, lớn hơn ba thước, trên mu có chữ nòng- 
nọc, ghi lại từ thủa mới có về sau. Nghiêu ra lệnh sao lại, và gọi là lịch rùa.] 





l6 Vào đời Hồng-Bàng, nước Văn-Lang được chia ra làm 15 bộ: 1. Văn-lang (Vĩnh-yên) 2. Chu-diên (Sơn- 
tây) 3. Phúc-lộc (Sơn-tây) 4. Tân-hưng (Hưng-hoá, Tuyên-quang) 5. Vũ-định (Thái-nguyên, Cao-bằng) 6. 
Vũ-ninh (Bắc-ninh) 7. Lục-hải (Lạng-sơn) 8. Ninh-hải (Quảng-yên) 9. Dương-tuyền (Hải-dương) 10. Giao- 
chỉ (Hà-nội, Hưng-yên, Nam-định, Ninh-bình) 11. Cửu-chân (Thanh-hoá) 12. Hoài-hoan (Nghệ-an) 13. 
Cửu-đức (Hà-nh) 14. Việt-thường (Quảng-bình, Quảng-tri) 15. Bình-văn (chưa rõ ở đâu) 
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Như vậy, chữ viết của người Việt vào đời Hồng-Bàng, trông giống như 
một số chữ viết của Ấn-Độ, Thái-Lan, Chiêm-Thành và của người Mường 
bây giờ. Hơn thế nữa, người Việt rất giỏi về thiên-văn, đã có lịch và đã có sự 
chi chép những sự-kiện xẩy ra trong đời sống hàng ngày. Nói khác đi là đã 
có sử-sách. Sự văn-minh tiến-bộ đó đã làm cho Vua Nghiêu của Tàu cảm- 
phục. 


Sau nhà Hồng-Bàng là nhà Thục (257-207 trước dương-lịch). 

Ở thời-kì này, người Việt rất giỏi về kiến-trúc và vũ-khí quân-sự. 

Theo truyện xưa, Thục-Phán khi lên ngôi vua, lấy tên là An-Dương, 
đổi tên nước thành Âu-Lạc, đóng đô ở Phong-khê (nay thuộc huyện Đông- 
anh, tỉnh Phúc-yên). 

Khi việc nước đã tạm ổn-định, Vua An-Dương cho xây thành Ốc, hình 
tròn, dưới to, trên nhỏ, xoáy lên đần-dần; từ trên cao quan-sát bên dưới rất 
dễ-dàng. Sách-vở xưa thường gọi là Loa-thành hay thành Cổ-loa. 

Mỗi lần có biến-loạn, nhà vua ra lệnh cho các tướng-sĩ chờ quân địch 
tới gần. Chính nhà vua bắn mũi tên đầu tiên. Trăm trận như cả trăm, quân 
địch thua chạy liểng-xiểng. 

Trong số những người thất-bại có cả Triệu-Đà, quan-uý Nam-Hải, rất 
giỏi về trận-mạc và mưu-kế. Triệu-Đà có một đoàn quân thiện-chiến, trăm 
trận đánh trăm trận thắng, thế mà vẫn không thể nào đỡ nổi sức mạnh của 
Nỏ Thần. Tuy-nhiên, "thua keo này bày keo khác”, Triệu-Đà nhất-quyết 
không chịu bỏ cuộc; dùng sức không xong, chuyển sang dùng mưu. Giai- 
đoạn thứ nhất, giảng hoà; Vua An-Dương bằng lòng. Giai-đoạn thứ hai, xin 
cưới mị-nương Mi-Châu cho người con trai lớn tên là Trọng- Thuỷ. 

Trọng-Thuỷ ăn cắp móng thần cho Triệu-Đà. Kết-cục, nước Âu-Lạc 
bị mất. 

Sau khi chiếm được nước Âu-Lạc của nhà Thục, Triệu-Đà cho sáp- 
nhập với Nam-Hải làm thành nước Nam- Việt, lên ngôi vua, tự xưng là Vũ- 
Vương, đóng đô ở Phiên-ngung (ngày nay thuộc tỉnh Quảng-đông, phía nam 
nước Tàu). 

Tổ-tiên của Triệu-Đà là người Tàu, khi cầm quân, nhận chức quan của 
nhà Tần, một triều-đại của Tàu. Nhưng khi làm vua nước Nam-Việt, Triệu- 
Vũ-Vương đã trở nên người Việt, từ tên nước, đến lối sống đều theo tục-lệ 
của người Việt. Lúc đó, bên Tàu đã đổi chủ, nhà Tần mất, nhà Hán lên thay. 
Vua Cao-tổ nhà Hán sai Lục-Giả sang sứ, doaạ sẽ phá mồ-mả tổ-tiên, giết họ- 
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hàng của Triệu-Vũ- Vương, nên Triệu-Vũ-Vương phải để cho nhà Hán phong 
VƯƠNng. 

Nhưng đến khi Hán-Cao-tổ mất, Lữ-Hậu nắm quyền, đã cấm người 
Tàu không được buôn-bán đồ vàng sắt và điền-khí với người Việt; còn ngựa, 
trâu, dê chỉ bán những con đực. Triệu-Vũ-Vương lập-tức tự-xưng là Hoàng- 
đế Nam-Việt, đem quân đánh Tàu, chiếm quận Trường-sa (thuộc tỉnh Hồ- 
nam [bên Tàu| bây giờ). 

Nhà Triệu truyền được năm đời (Vũ-Vương, Văn-Vương, Minh- 
Vương, AI-Vương, Dương-Vương), kéo dài gần một trăm năm, từ năm 207 
đến năm l I1 trước dương-lịch thì bị Tàu xâm-lấn. 


Người Việt dưới quyền đô-hộ của người Tàu lần thứ nhất từ năm 111 
trước dương-lịch đến năm 40 (151 năm). Nước Nam-Việt bị đổi tên thành 
Giao-chi-bộ và bị chia thành 9 quận; mỗi quận dưới quyền một viên quan 
thái-thú. Trong 9 quận (Nam-hải, Thương-ngô, Uất-lâm, Hợp-phố, Giao-chi, 
Cửu-chân, Nhật-nam, Châu-nhai và Đạm-nhĩ. Ba quận Giao-chi, Cửu-chân 
và Nhật-nam là mấy tỉnh miền bắc và miền giữa Việt-Nam bây giờ), chỉ có 
quận Giao-chi, những lạc-tướng lạc-hầu người Việt vẫn được nắm quyền địa- 
phương, cha truyền con nối. 

Trong suốt 151 năm, chỉ có hai thái-thú Tích-Quang (quận Giao-chï) 
và Nhâm-Diên (quận Cửu-chân) được ghi nhận là biết chăm-lo cho dân, 
được dân chúng mến-phục; còn ngoài ra đều tham-tàn độc-ác, người Việt nổi 
lên chống-đối khắp nơi. 

Năm 34, vua Quang-vũ nhà Hán bên Tàu sai Tô-Định sang làm thái- 
thú quận Giao-chỉ. Tô-Định rất mực tàn-ác, lòng người oán-hận, chờ-đợi 
người đứng lên cứu dân cứu nước. Đến năm 40, Tô-Định giết một thủ-lĩnh 
người Việt là Thi-Sách. Lạp-tức vợ của Thi-Sách là Trưng-Trắc cùng em là 
Trưng-Nhị và toàn dân Việt nổi lên chiếm giữ 65 thành-trì, đánh đuổi Tô- 
Định và quân Tàu ra khỏi bờ-cõi. Chỉ mấy tháng sau Hai Bà lên ngôi vua, 
đóng đô ở Mê-linh (nay thuộc tỉnh Phúc-yên). 

Đó là cuộc đấu-tranh thành-công đầu tiên chống lại quân xâm-lăng 
phương Bắc. 

Trong thời bắc-thuộc lần thứ nhất, tuy người Tàu bắt người Việt theo 
chế-độ phụ-hệ, các chức quan địa-phương cũng đã theo lối của Tàu, cha 
truyền con nối, nhưng người Việt, trong đời sống gia-đình, vẫn giữ chế-độ 
mẫu-hệ, mọi quyền-hành vẫn nằm trong tay người đàn bà, nên Hai Bà Trưng 
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đã đạt được thắng-lợi hiển-hách trong một thời-gian rất ngắn. Các vị tướng 
quan-trọng của Hai Bà cũng là đàn bà. 


Ba năm sau, tức là năm 43, vua Quang-vũ nhà Hán bên Tàu, người đã 
cử Tô-Định làm thái-thú Giao-chỉ, sai một viên tướng già rất nổi tiếng là 
Mã-Viện sang đánh trả thù. 

Không may cho người Việt, quân địch thì mạnh, quân mình yếu hơn, 
Hai Bà Trưng đã thất-bại, phải nhẩy xuống sông Hát tự-tử. Dân Việt thương- 
tiếc Hai Bà, đã lập đền thờ ở khắp nơi để tưởng-nhớ công-ơn và để noi 
gương Hai Bà, noi gương các dân-quân tướng-sĩ dưới quyền chỉ-huy của Hai 
Bà. 

Giai-đoạn thứ hai dưới ách đô-hộ của người Tàu kéo dài 501 năm, từ 
năm 43 đến năm 544. 

Mã-Viện tìm đủ mọi cách để tiêu-diệt văn-hoá của người Việt: (1) 
tịch-thu đồ đồng của người Việt, nhất là trống đồng và chiêng đồng”: (2) bắt 
dân Việt theo luật-lệ Tàu 1Š, 

Mã-Viện phá đồ đông của người Việt để đúc một con ngựa bằng đồng, 
một con vật mà hắn yêu-thích12, Ngoài ra, hắn còn dựng một cột trụ bằng 
đồng thật lớn chôn ở chỗ đông người qua lại, trên đó khắc sáu chữ "Đồng-trụ 
chiết, Giao-chỉ diệt Ñ‡‡‡TZẽjiIL3#." (Nếu cột trụ bằng đồng này gẫy hay đổ, 
thì Giao-chỉ sẽ bị tiêu-diệt.) 





17 Trong cuốn Hậu Hán Thư 3$ của Tàu, do Phạm Việp Ÿ$öRŠ sưu-tập, đã ghi: #f§Ñ# 7| R§ 
JAZ=lL @§£limöš J2‡§ãRR§7Â (Viện hiếu kị, thiện biệt danh mã, ư Giao-chỉ, đắc Lạc-Việt đồng-cổ, nãi 
chú vi mã thức.) [= Viện (tức Mã Viện) thích đi ngựa, giỏi phân-biệt ngựa nổi tiếng. Khi ở Giao-chỉ, lấy 
được trống đồng của người Lạc- Việt, bèn đúc thành hình ngựa.] 

18 Cũng trong cuốn Hậu Hán Thư %3 của Tàu, do Phạm Việp ŸšöŠ sưu-tập, đã ghi: #@E@ 
rã 8t, E9 A rR HE m|DX#9J5R~, Hf<ÃRÃ5š{TJ§7/ỹ i55 (Việt-luật dữ Hán-luật bác giả thập 
dư sự, dữ Việt-nhân thân minh cựu-chế dĩ ước thúc chỉ, tự hậu Lạc-Việt phụng-hành Mã tướng-quân cố-sự.) 
[= Luật-lệ của người Việt và người Hán khác nhau hơn mười điều, (Mã Viện) lại phải giải-thích rõ-ràng 
luật cũ để bắt ép họ (phải theo mình). Từ đó về sau, Lạc-Việt theo lối Mã tướng-quân. 

Mặc dù đã bị đô-hộ 150 năm (111 trước dương-lịch - 40 sau đương-lịch), người Việt vẫn còn giữ Tề-luật 
Việt. Mã Viện thấy rõ điều đó, nên nhất-quyết ngăn-chặn. Nếu người Việt còn ở trình-độ bán-khai, chắc- 
chắn Mã Viện không cần phải bỏ công ra để so-sánh hai thứ luật, rồi lại chính mình bỏ công ra bắt ép 
người Việt theo luật của Tàu (Hán-luật). 

Hành-động bắt người Việt theo luật Tàu song-song với việc tịch-thu trống đồng chứng tỏ sự quan-trọng 
của văn-minh Việt và sự lo-ngai của quân xâm-lăng phương Bắc. 

19 xem phần ghi-chú số 17. 
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Người Việt phản-ứng ra sao? 

Một số người ẩn-trốn, chôn-giấu trống đồng còn sót lại, người thì trốn 
về phía bắc, một số trốn về phía tây, phía nam. Còn số người ở lại, trước mặt 
quân xâm-lấn, phải theo luật-lệ của chúng, đến khi về nhà vẫn giữ phong-tục 
tập-quán của người Việt. 

Còn cái cột đồng có sáu chữ "đồng-trụ chiết, Giao-chỉ diệt”? 

Mỗi lần đi qua, dân chúng lấy đất, ngói, sỏi hay đá ném vào. Chỉ 
trong vòng một thời-gian, cái cột trụ đó bị lấp đi. 

Năm 203, thái-thú Sĩ-Nhiếp xin vua Hán cho đổi Giao-chỉ thành Giao- 
châu. 

Thời-kì ô-nhục này kéo dài rất lâu, bao nhiêu cuộc nổi dậy đều bị 
thất-bại, Bà Triệu (248) khí-thế hùng-mạnh, cũng bị dẹp tan. Phải đợi tới 
Lí-Bôn khởi-nghĩa (541-544) mới giành được độc-lập. 


Nhà Lí (trước) kéo dài gần 60 năm (544-602). Năm 544, Lí-Bôn lên 
ngôi vua, lấy hiệu là Lí-Nam-Đế, đặt tên nước là Vạn-Xuân, kinh-đô là 
Long-biên. 

Ở thời-kì này, Nhà Lương 38 (502-557) đang cai-trị nước Tàu. Vua 
Lương đem quân sang đánh. Lí-Nam-Đế yếu thế, phải bỏ Long-biên, lui về 
Khuất-liêu (Hưng-hoá), trao quyền cho Triệu-Quang-Phục. Triệu-Quang- 
Phục lập căn-cứ ở đầm Dạ-trạch (còn gọi là đầm Nhất-da, phủ Khoái-châu, 
tỉnh Hưng-yên). Khi Lí-Nam-Đế mất, Triệu-Quang-Phục thành-công, lên 
ngôi, xưng là Triệu-Việt-Vương (549). Năm 571, Lí-Phật-Tử cướp ngôi của 
Triệu-Việt-Vương, xưng là Hậu-Lí-Nam-Đế. Năm 602, quân Tàu 2Ö sang 
đánh, Lí-Phật-Tử yếu thế, lại phải đầu-hàng giặc. 


Giai-đoạn bị lệ-thuộc người Tàu lần thứ ba, kéo dài 337 năm (602- 
939). Các quan cai-trị người Tàu càng ngày càng khác-nghiệt hơn. Nhưng 
càng bị bóc-lột bao nhiêu, người Việt càng nổi lên mạnh-mẽ bấy nhiêu. 

Mai-Thúc-Loan khởi-nghTa ở Nghệ-an năm 722, xưng hoàng-đế. Dân 
chúng gọi là Mai-Hắc-Đế. 

Phùng-Hưng khởi-nghĩa năm 791, chiếm được phủ đô-hộ. Nhưng chỉ 
được mấy tháng thì mất. Dân chúng lập đền thờ, tôn làm Bố-Cái-Đại- 
Vương. Con của Phùng-Hưng lên nối nghiệp, chống không nổi quân Tàu, 
phải ra hàng. 





2Ö Quân Nhà Tuỳ F (589-618) [có sách viết 581-617 hay 581-618] bên Tàu. 
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Tới cuối đời nhà Đường bên Tàu, chính-quyền suy-yếu, loạn-lạc khắp 
nơi. Dân Việt nổi lên giành độc-lập, tiết-độ-sứ người Tàu dẹp không nổi phải 
bỏ chạy về nước. Năm 906, Khúc- Thừa-Dụ, người Hồng-châu (Hải-dương) 
được dân-chúng tôn làm tiết-độ-sứ, nhà Đường cũng phải chấp-thuận. Nắm 
quyền được một năm, Khúc-Thừa-Dụ mất, Khúc-Hạo lên nối nghiệp cha. 
Năm 917, Khúc-Hạo mất, Khúc- Thừa-MI kế-vỊ. Sáu năm sau (923) bị mất 
về tay nhà Nam-Hán. Năm 931, Dương-Diên-Nghệ, một vị tướng cũ của họ 
Khúc nổi lên đuổi quân Nam-Hán, tự-xưng làm tiết-độ-sứ. Nắm quyền được 
sáu năm, Dương-Diên-Nghệ bị người dưới quyền là Kiểu-Công-Tiện giết. 
Thời-kì này có thể coi là thời tự-trị. Con rể của Dương-Diên-Nghệ là Ngô- 
Quyền mang quân từ châu Ái (Thanh-hoá) về báo thù. Kiểu-Công-Tiện bị 
thua, cầu-cứu nhà Nam-Hán. Ngô-Quyền giết Kiểu-Công-Tiện, dẹp tan 
quân Nam-Hán trên sông Bạch-đằng, lên làm vua năm 939. 

Trong trận Bạch-đằng, Ngô-Quyền cho đóng cọc xuống sông, đầu bọc 
sắt nhọn. Chờ khi nước lên, cho thuyền đi dụ địch. Quân Tàu đuổi đánh. 
Chúng không ngờ, khi nước xuống, quân Việt phản-công như mưa bão, bao 
nhiêu chiến-thuyền của Tàu bị đâm hết vào cọc nhọn. 


Nhìn lại, người Việt phải sống dưới sự bóc-lột tàn-hại của người Tàu 
ba lần, kéo đài gần một nghìn năm [151 năm (111 trước dl - 40) + 501 năm 
(43-544) + 337 năm (602-939) = 989 năm]. Đến khi giành lại được độc-lập, 
chế-độ mẫu-hệ đã bị thay-thế bởi chế-độ phụ-hệ, chữ viết cũng mất, tiếng 
nói tuy còn nhưng đã có nhiều tiếng mượn của quân thù; đời sống hàng ngày 
cũng bị ảnh-hưởng không ít. Những ảnh-hưởng đó là điều phải có trong cuộc 
chung sống khổ-nhục. Tuy-nhiên, sau gần một nghìn năm bị lệ-thuộc mà 
vẫn quyết-tâm vùng lên, không chịu làm nô-lệ, tiếng nói vẫn còn, tính-chất 
cá-biệt của dân-tộc vẫn còn, chỉ có người Việt mới làm nổi. Đó là hiện-tượng 
độc-nhất trong lịch-sử loài người. 

Sau khi giành được độc-lập, chữ viết đã mất, thứ chữ riêng chưa thành- 
hình, người Việt đã phải dùng chữ viết của Tàu, còn gọi là chữ Hán để học 
và để dùng trong hệ-thống hành-chánh. Từ Nhà Ngô (939-965), qua thời 
Mười Hai Sứ-quân (945-967) đến Nhà Đinh, từ Nhà Lê Trước (980-1009) 
đến Nhà Lí Sau (1009-1225), chữ Hán vẫn giữ độc-tôn. Tới Nhà Trần (1225- 
1400), chữ viết mới của người Việt, thường gọi là chữ Nôm, mới bắt đầu 
phát-triển mạnh. Đời Nhà Hồ (1400-1407), chữ Nôm trở nên quan-trọng 
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hơn, tiền giấy được tiêu-dùng cùng với tiền kim-khí. Đời Nhà Lê Sau (1428- 
1788), đặc-biệt với sự sáng-suốt của vua Lê-Thánh-Tông (1460-1497), văn- 
học chữ Nôm trở nên phồn-thịnh. Tới đời Nhà Nguyễn Tây-Sơn (1788- 
1802), chữ Nôm thay-thế chữ Hán. Sang đời Nhà Nguyễn (1802-1955), chữ 
Hán lại trở nên quan-trọng trong guồng máy hành-chánh và giáo-dục. Tuy- 
nhiên, tất cả những người tinh-thông chữ Hán đều am-tường chữ Nôm, nên 
văn-học của người Việt càng ngày càng phát-huy. Thể-văn vần quan-trong 
nhất là sáu-tám (cũng gọi là lục-bát) và bẩy-bẩy-sáu-tám (hay song-thất-lục- 
bát). Ngoài ra, còn có các thể văn đi đôi với ca-hát và một số thể-văn ảnh- 
hưởng của Tàu, như thể luật Đường. 


Dù đề-cao văn-học chữ Nôm, không ai có thể phủ-nhận được địa-vị 
của chữ Hán trong đời sống của người Việt. Chữ Hán quan-trọng hơn chữ 
Nôm rất nhiều. Ngoài hai triều-đại ngắn-ngủi để ý đến chữ Nôm, nhà Hồ 
(1400-1407) và nhà Nguyễn Tây-Sơn (1788-1802), các triều-đại khác đều 
dùng chữ Hán trong mọi lĩnh-vực, từ hành-chính đến giáo-dục. 

Tại sao? 

Từ ngày giành lại được độc-lập [939], việc nước cần phải có chữ viết 
để điều-hành, ghi-chép sổ-sách và dùng trong việc giáo-dục. Chữ viết ngày 
xưa đã mất, chữ viết của riêng mình chưa có, hoặc chưa được toàn-thể những 
người nắm quyền biết tới, nên bắt-buộc phải dùng chữ Hán, thứ chữ đã có 
sẵn, đã quen dùng. Vì thế mà chữ Hán, dù là thứ chữ của kẻ thù, vẫn chiếm 
địa-vị độc-tôn. Điều khó hiểu, khó giải-thích là địa-vị độc-tôn đó kéo dài 
cho tới đầu thế-kỉ 20. Tại sao người Việt không thay-thế chữ Hán bằng chữ 
Việt đần-đần? ŸY-lại hay vì mặc-cảm tự-ti. Đến khi chữ Hán bị bãi-bỏ; người 
bãi-bỏ không phải là người Việt mà lại là kẻ thù mới của người Việt. Đó là 
người Pháp. Người Pháp bãi-bỏ chữ Hán. Chữ Nôm, chữ viết của người Việt 
dựa vào nét chữ Hán và âm Hán- Việt cũng theo đó mà bị chìm vào quá-khứ. 

Chính chữ Hán là thứ chữ làm cho đời sống của người Việt bị ngưng- 
trệ, thấp-kém hơn rất nhiều nước trên thế-giới, thế mà sau khi chữ Hán bị 
bãi-bỏ, vẫn còn nhiều người tiếc-nuối, muốn níu-kéo trở lại, vẫn có một số 
người hô-hào học chữ Hán. Đáng lẽ phải tìm ra những tiếng mới, những lời 
mới cho thích-hợp với đời sống mới, vẫn có người mở từ-điển của Tàu để 
vay-mượn một cách mù-quáng. Có một số người, mở miệng ra thì nói yêu 
nước, vì nước, nhưng trong thâm-tâm, trong hành-động vẫn chưa thoát cái 
mặc-cảm thấp-kém của những kẻ chỉ muốn làm nô-lệ. Chính vì những người 
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này, kẻ thù phương Bắc thường rẻ-rúng sức mạnh và ý-chí quật-cường của 
người Việt. 


Cũng có một số người nói: sau khi giành lại được độc-lập, người Việt 
đặt ra cách đọc chữ Hán riêng cho người Việt. 

Những người nào đặt ra? Căn-cứ vào nguyên-tắc nào? Có sách-vở nào 
ghi lại sự-kiện đó không? 

Sự thật, tiếng Hán-Việt là một thứ tiếng Tàu vào thế-kỉ thứ 10. Thứ 
tiếng mà ở thời-kì người Việt phải dùng để tiếp-xúc với kẻ thống-trị, để lo 
giấy-tờ hay đi học. Nói khác đi, tiếng Hán-Việt là tiếng nói của kẻ thù 
phương Bắc kể từ ngày đầu phải tiếp-xúc một cách bất-bình-đẳng cho tới 
ngày độc-lập. Tiếng nói đó cũng như các thứ tiếng nói khác, thay-đổi theo 
thời-gian. Cho tới khi độc-lập, tiếng Hán-Việt trở thành tiếng mượn. Và cũng 
vì thế mà có tên là tiếng Hán-Việt. 

Người Việt tiếp-nhận chữ Hán trong nhiều giai-đoạn khác nhau, với 
nhiều thứ tiếng khác nhau, nên trong tiếng Hán-Việt có dấu vết của nhiều 
thứ tiếng Tàu ngày xưa. Thường-thường ở thời-kì nào cũng có tiếng nói ở 
kinh-đô ?!. Đến ngày độc-lập (năm 939), dấu-vết của tiếng Tàu trong tiếng 
Việt là tiếng Trường-an 52, kinh-đô của nhà Đường. Nói gọn lại, tiếng 
Hán-Việt là tiếng Trường-an vào thế-kỉ thứ 10. 


Theo thời-gian, tiếng Hán- Việt thay-đổi đần-dần. Thường-thường là: 

- Những chữ Hán chưa thấy bao giờ, hoặc đã quên cách đọc, người có 
thẩm-quyền hay người dạy học phải đoán ra cho đỡ mất mặt với người hỏi. 
Cũng có thể vì không có từ-điển để tra. 

- Một số chữ thay-đổi cách đọc vì phải kiêng tên những nhân-vật 
quan-trọng, như tên vua, tên vợ của vua... 





2 Gần suốt ba thời-kì nước Việt bị chiếm-đóng, kinh-đô của Tàu là Trường-an 3 [nay là Tây-an PR# 
(Xian) thuộc huyện Trường-an  %, tỉnh Thiểm-tây BRF]. Trong thời-kì thứ hai (43-544), dù rằng bên 
Tàu có khi bị chia năm xẻ bẩy, nhưng nước Việt vẫn bị lệ-thuộc. Thời Ba Nước (Tam-quốc = BÏ) đánh 
nhau, nước Việt thuộc quyền cai-trị của Đông-Ngô 5R 3 (222-256). Đông-Ngô đóng đô ở Kiến-nghiệp 
##šš, thuộc huyện Giang-ninh 3T 38, tỉnh Giang-tô 3T ##. Thời Nam-bác-triều Ej3E$ñ (420-589), nước 
Việt bị thuộc quyền của Nam-triều từ năm 420. Đến năm 544 mới giành lại được độc-lập. Nam-triều gôm 
có Tống #R (420-479), Tè #š (479-502), Lương š# (502-557) [Người Việt giành được độc-lập vào gần cuối 
đời nhà Lương) và Trần ÑR (557-589), kinh-đô là Kiến-khang #ŠƑ§, tức là Kiến-nghiệp thời Tam-quốc, nay 
là Nam-kinh R7. 
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Ngoài sự-kiện lịch-sử, còn có thể căn-cứ vào thơ-văn để chứng-minh 
tiếng Hán- Việt là tiếng Tàu vào thế-kỉ thứ 10. 

Thông-thường, sau chừng một nghìn năm, một tiếng nói trở thành một 
tiếng nói khác. Tiếng Trường-an vào thế-kỉ thứ 10 khác với tiếng Trường-an 
ở thế-kỉ 21. Nếu đọc một bài thơ Đường (ở thế-kỉ thứ 10) bằng tiếng Tàu 
ngày nay (ở thế-kỉ 21) sẽ thấy vần, niêm, luật đã hoàn-toàn biến-đổi. Bằng 
có thể trở thành trắc, trắc có thể trở thành bằng. Nhưng nếu đọc bằng tiếng 
Hán-Việt, trắc vẫn là trắc, bằng vẫn là bằng, âm-thanh gần như không thay- 
đổi hoặc chỉ thay-đổi rất ít. Nếu là một bài thơ hay, tiết-tấu vẫn nhịp-nhàng, 
âm-điệu vẫn du-dương. 


Như vậy, có thể nói chắc-chắn: thứ tiếng Tàu có ảnh-hưởng trong 
tiếng Việt là thứ tiếng Tàu ở kinh-đô Trường-an vào thế-kỉ thứ 10. Theo 
thời-gian và vì những lí-do bắt-buộc, thứ tiếng đó có thay-đổi, nhưng không 
nhiều lắm; và ngày nay được gọi là tiếng Hán- Việt. 

Vì chữ Hán âm Hán-Việt là chữ viết của cả nước từ ngày độc-lập 
(039) cho tới đầu thế-kỉ 20, nên các sách-vở của người Việt ngày xưa hầu hết 
được viết bằng chữ Hán đọc bằng âm Hán-Việt. 

Lối học ngày xưa cũng dựa vào sách-vở của Tàu. Lại thêm quan-niệm 
"thuật nhi bất tác XRïfi4`‡E", chỉ kể lại, chứ không làm ra cái mới; nên trước 
sau chỉ biết học đòi, bắt chước theo gương-mẫu Trung-Hoa. Tác-giả những 
sách vở quan-trọng được tôn-thờ như thần-thánh, tài-liệu giáo-khoa được gọi 
là chữ thánh-hiền. Đó là mẫu-mực trong mọi lĩnh-vực, kể cả lối suy-nghĩ, 
cách sống, cách xử-sự và cách làm việc nước. 

Không có tác-phẩm nào có tính-chất Việt hoàn-toàn. Cuốn Chinh-phụ 
Ngâm của Đặng-Trần-Côn được bao nhiêu người khen-ngợi, cũng chỉ là 
những mẩu chắp-nối thơ-văn của Tàu. Gần như Đặng-Trần-Côn chỉ có công 
nối-ráp, chuyển ý mà thôi. Những chỗ vay-mượn, thường được gọi là điển- 
tích cũng có tính-cách thuộc lòng. Thuộc nhiều tức là giỏi. Vì thế, có cả 
những chỗ không nên vay-mượn cũng vay-mượn. Thí-dụ, Đặng-Trần-Côn 
nhắc tới kẻ thù đã đánh chiếm đất nước của mình, của ông cha tổ-tiên. Đó là 
chỗ nói về Mã Viện [kẻ đã giết chết bao nhiêu người Việt, đã tàn-phá văn 
minh văn-hoá Việt, đã tịch-thu bao nhiêu đồ đồng của người Việt, đã đặt nên 
đô-hộ kéo dài hơn 500 năm (43-544)]. 
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Trong các tác-phẩm viết bằng chữ Nôm?2 ảnh-hưởng Trung-hoa tuy 
không nhiều như trong các tác-phẩm viết bằng chữ Hán, nhưng vẫn còn rất 
sâu-đậm. 


Nhìn bao-quát, ảnh-hưởng Trung-hoa trong tiếng nói và văn-chương 
học-thuật của người Việt có thể nhận thấy qua nhiều mặt: 

1. Hầu hết các tên (trên giấy-tờ) là tiếng Hán-Việt. 

2. Trong đời sống hàng ngày, tuy tiếng nói là tiếng Việt, nhưng có rất 
nhiều tiếng Hán-Việt. Số lượng tiếng Hán-Việt thay-đổi tuỳ theo sức học. 
Thường-thường học nhiều thuộc nhiều thì dùng nhiều tiếng Hán- Việt. Người 
không có học chỉ dùng những tiếng mượn thông-thường. 

3. Trong các tác-phẩm văn-chương, người có học thường dùng nhiều 
tiếng Hán-Việt hơn người bình-dân. 

4. Các truyện đều dùng điển-cố [mượn truyện, mượn chữ, mượn lời, 
mượn ý]. Truyện đài bao nhiêu nhiều điển-cố bấy nhiêu. Những bài thơ ngắn 
cũng có điển-cố. 

5. Một số tác-phẩm mượn cả nội-dung [cốt truyện]. Nếu không lấy lí- 
do chính-trị để bào-chữa, có thể gọi đó là những tác-phẩm phóng-tác. 


6. Trong những thể văn mượn của Trung-hoa, thể luật Đường được 
mượn nhiều nhất. Tuy-nhiên, người Việt chỉ mượn một số thích-hợp với 
người Việt mà thôi. Hầu hết là những bài vần bằng. Thí-dụ: 

(1) Quanh năm buôn-bán ở mom sông. 

Nuôi đủ năm con với một chồng. 

Lặn-lội thân cò nơi quãng vắng. 

Eo-sèo mặt nước buổi đò đông. 

Một duyên hai nợ, âu đành phận. 

Năm nắng mười mưa, dám quản công. 

Cha mẹ thói đời ăn-ở bạc. 

Có chồng hờ-hững cũng như không. 
(Trần-Tế-Xương) 

(2) Nào có ra gì cái chữ Nho. 

Ông nghè ông cống cũng nằm co. 





22 Chữ Nôm là thứ chữ của người Việt dùng để ghi lại tiếng Việt. (Chương 8) 
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Sao bằng đi học làm thày phán. 
Sáng rượu sâm-banh, tối sữa bò. 
(Trần-Tế-Xương) 

7. Tới cuối thế-kỉ 19 đầu thế-kỉ 20, nước Tàu dưới quyền cai-trị của 
người Mãn-châu [đời nhà Thanh], người Trung-hoa suy-yếu về mọi mặt, 
người Việt quay sang mượn các lời mới của người Nhật và những lời gốc 
tiếng Nga qua trung-gian tiếng Tàu đọc bằng âm Hán- Việt. 

§. Ngoài ra, còn có một số tiếng mượn có nguồn-gốc tiếng Quảng- 
đông JÑ5R, tiếng Phúc-kiến #83... tuy không qua trung-gian tiếng Hán- 
Việt, nhưng vẫn có thể viết bằng chữ Hán. 


Thí-dụ: 

Xá-xíu XƑ#. (HV: xoa-thiêu) 

Lạp-xưởng, lạp-xường lỗ (HV: lạp-trường) 

Xắng-xáu, sắng-sáu “lễ (HV: sinh-trừu) 

Mã thầy Rữ8 (HV: mã đề) (Tiếng Việt: củ năn, củ năng) 


Thời-gian sau này thế nào? 

Trong những năm-tháng sắp tới, ảnh-hưởng Trung-hoa trong tiếng 
Việt, trong văn-chương học-thuật, trong đời sống của người Việt có thay-đổi 
không? Bớt đi hay thêm lên? Có gột-bỏ được không? Có nên học tiếng Hán- 
Việt không? 

Theo thời-gian, mọi thứ đều thay-đổi. Tiếng nói thay-đổi, ảnh-hưởng 
Trung-hoa thay-đổi, tiếng Hán- Việt cũng thay-đổi. 

Trong nhiều thời-đại, tiếng nói trong 7ruyện Thuý-Kiều của Nguyễn- 
Du, lời ca tiếng hát của ca-dao tục-ngữ có ảnh-hưởng sâu-rộng trong từng lời 
ăn tiếng nói của người Việt. Có những thời, những tiếng mượn tiếng Pháp 
tiếng Mi thấy trong câu nói hàng ngày. Cho tới nay vẫn còn nhiều người nói 
toa, moa, a-lô, băng, de, la-de, ô-tô, mô-tô, xe buýt... hay ô-kê, héo-lô, 
mít-tinh, ti-vi... Một số tiếng mượn sẽ chết đi, một số khác tưởng đã chết lại 
sống lại, thêm vào đó là những tiếng mượn mới. Riêng về tiếng Hán- Việt, có 
nhiều tiếng sẽ đổi âm, đổi nghĩa; có những tiếng sẽ lấn-át tiếng Nôm. Thí- 
dụ, tham-quan được dùng nhiều hơn thăm-viếng, quản-lí được dùng nhiều 
hơn trông-coi... 
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Có nên học chữ Hán không? 

Ở thời nào chồng-chưa-cưới, vợ-chưa-cưới [HV: vị-hôn-phu ZK#§ 
+%, vị-hôn-thê ZK‡j§#l| bị thay-thế bằng hôn-phu, hôn thê; ở thời nào 
những người xem giấy-tờ còn phải đánh vần mà vẫn được quyền cao chức 
trọng; thì chuyện øì cũng có thể xảy ra. 

Biển học mênh-mông, càng học càng thấy mình cần phải học thêm. 
Đối với những người muốn tìm-hiểu chữ Nôm và các tác-phẩm viết bằng 
chữ Nôm, việc học chữ Hán rất cần-thiết. Muốn biết chữ Nôm phải học 
những chữ Hán căn-bản. Đó là thứ chữ Hán ngày xưa không phải là chữ Hán 
trong các thứ tiếng Tàu ngày nay. Riêng về tiếng Việt, không phải người nào 
nói giỏi cũng là người nghiên-cứu về tiếng nói và văn-chương học-thuật. 
Người cẩn-thận, trước khi nói hay viết một lời không rõ ý-nghĩa, khi nghe 
một lời khó hiểu, có thể mở sách-vở ra tra-cứu. Công việc biên-soạn tự-điển 
và từ-điển thuộc về một lãnh-vực chuyên-môn. Những gì thuộc về chuyên- 
môn hãy để cho người chuyên-môn phụ-trách. Nói khác đi, người Việt 
không cần phải giỏi tiếng Hán-Việt cũng vẫn có thể nói tiếng Việt, sáng-tác 
thơ-văn tiếng Việt rất hay và rất dễ thương. 
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Một Số Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt Thường Thấy 





Tiếng 
Hán- Việt 


Chữ Hán 


(Bộ) và Nghĩa của Chữ Hán 


Tiếng Việt và Một Số Chữ 
Nôm Viết Giống Chữ Hán 








A 


Pnj 


(bộ phụ Ê [##]) cái đống lớn, cái 
gò fo; tựa, dua theo. A-tòng H[fÈ 
= hùa theo, dua theo. A-phiến 
MÏ = thuốc phiện, ả-phù-dung, 
nhaphin 3§JƑ7. A-phù-dung 
th] xã = thuốc phiện (Tàu phiên- 
âm tiêng Anh opium, người Việt 
thường nói là ả-phù-dung), a-phiên 
Mr, nha-phiên 3§Ƒ. 


122 
N21: JlÏ a trong A mẹ đã về. 
(Có khi thêm n ở trước.) 





(bộ cổn | ) xoè ra, chĩa ra. A-hoàn 
Y đã = đầy tớ gái. Còn đọc là nha. 





(bộ nạch 7") trầm-a 3U#ï [3Ÿ] = 
ốm nặng, bệnh nặng. Còn đọc là 
kha. 





N: ŸÑ khờ (âm gần giống 
kha) 





Công-chức thời nay cũng thế 
a? A-ha, chữ a.. 





(bộ nhị —) thứ hai, thứ nhì; tên 
một châu trong 5 châu (Á-châu 
HHỜN = châu Á). Á-hậu "8ñ = 
người đẹp thứ nhì. Á-thánh 588 = 
gần được như thánh. Á-đông 585R 
= (các nước hay là vùng) phía 
đông châu Á. 





l 





íl 


(bộ á TT [bộ 146, 6 nét]) che, trùm, 
cái nắp. Khi là bộ thủ, có thể viết 


l 








(á) 25 





lu 





(bộ nữ #) hai anh em cột chèo gọi 
nhau 





N: ## ả trong cô ả 








?3 Số 1 có nghĩa là: tiếng Hán-Việt ở cột thứ nhất (bên trái) được dùng trong tiếng Việt như tiếng mượn. 
2 N = chữ Nôm, viết như chữ Hán ở cột thứ hai, cùng âm với tiếng Hán-Việt, nếu khác âm sẽ được viết 


ngay sau đó. 
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2 5 


(bộ khuyển 3ð [Z]) (cành cây) 
thướt-tha, mềm-mại lả-lướt. Còn 
một âm y [= (l) tiếng diễn-tả lời 
khen nức-nở, khen lấy khen để 
[như thay, lắm-lắm, vô-cùng..] (2) 
y-y 3ÑŠïj = xanh-tốt, xanh rờn, 
um-tùm] và một âm ÿ [= (1l) 
nương, nương-nhờ, tựa [như ỷ #&] 
(2) thêm vào, gia thêm] 





Ả 8# [cô ả] (HV: á) 





Ạ, vâng ạ.. 





(bộ thổ +) (1) đất bùn. (2) trát 
bùn. (3) đất sét trắng, đất thó 
trắng. 





(bộ tâm 2È) dữ, ác, xấu. Ác tâm ãš 
2È = lòng dạ xấu-xa độc-ác. Còn 
một âm ố [= ghét] và một âm ô [= 
thế, như thế] 





(bộ khẩu n) tiếng gà gáy. Ác-ác 
lR = tiếng gà gáy, eo-óc, cúc-cu- 
cu. Cũng đọc là ốc. [y-ốc HH = 
tiếng øà gáy, eo-óc, cúc-cu-cu] 

[Eễ ốc = nhà ở] 








E 


(bộ cân T]) cái lều, cái màn. 





Tề 


(bộ thủ † [##]) (1) cầm, nắm. (2) 
nắm tay lại, nắm chặt. (3) cầm lấy. 
(4) cái lều, cái màn [như ác 8] 





D5 


(bộ thuỷ ) [7K]) (1) thấm ướt, làm 
cho ướt. (2) chịu ơn, mang ơn. (3) 
phết dày lên, phiết dày lên. 








D|+. 








(bộ xỉ ÉÑ) nhỏ-mọn, bẩn-thỉu, bủn- 
xỉn, hèn-hạ. Ác-xúc ÑÊ#. = hẹp- 
hòi, hẹp lượng, hay càu-nhàu, hay 
cáu, bắn tính 











?5_ Âm Hán-Việt ở trong ngoặc đơn ( ) có thể thấy ở tự-điển và từ-điển, nhưng không được dùng trong đời 


sống hàng ngày. 


?6 Cùng một chữ Hán có hai hay nhiều âm Hán-Việt khác nhau, có thể có nghĩa khác nhau. 
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J, 


(bộ hán Ƒ ) (1) khổ-đau vô-cùng, 
khốn-khó, cảnh hiểm-nghèo, cùng- 
quẫn. (2) cái ách [khúc gỗ cong- 
cong để lên vai trâu, bò, dùng làm 
chỗ buộc dây vào cày, bừa, xe 
[như ách ##]] 


1 
N: JB ạch trong ỳ-ạch 





T8 


() 


(bộ khẩu n) nấc, nấc-cục. Ách- 
nghịch JB}È! = bệnh hay nấc. 





(bộ khẩu n) nấc [như ách f] 





ŸB 


(bộ thủ †[#F]) chẹn, chẹn-giữ, 
bóp, bóp chặt. 





lại 


(bộ thủ †[#F]) chẹn, chẹn-giữ, 
bóp, bóp chặt, nắm chặt [như ách 
‡E] 





Sa 


(bộ hộ Ƒ) (1) hẹp, chật-hẹp. (2) 
gian-khổ, gặp cảnh khốn-khó 





(bộ phụ Ẽ [f]) (1) nơi hiểm-yếu. 
(2) tình-cảnh khốn-khó, cảnh-ngộ 
khốn-khổ khốn-nạn, gặp cảnh 
khốn-khó. 





Ÿp 


() 


(bộ xa ER) khúc gỗ cong-cong để 
lên vai trâu, bò, dùng làm chỗ 
buộc dây vào cày, bừa, xe; sự khổ- 
đau cùng-cực phải gánh chịu 





rK 


(bộ khẩu n) cổ họng. 





ạch ]B (HV: ách) 





AI 


XP 


(bộ thổ ) bụi, cát bay vì gió thổi. 
Tran-ai FẼ‡£ [trần = bụi] = cõi bụi, 
cõi đời đầy gian-lao vất-vả. 


1 Trần-al.. 
N: #§ ai trong ai ai, ai bảo, ai 
là người tốt.. 











Xề 


đãi 


(bộ khẩu n) (1) Vâng [dạ]. (2) Ôi! 
(3) Ai-ai Iâlê = tiếng bắt chước 
âm-thanh [trẻ con khóc]. Còn một 
âm đãi [= vui-thích| 


N: !ê hở [hớn-hở] (khẩu n 
(ý) + hĩ 4 (am)) [ngẫu-nhiên 
trùng-hợp với ai, đãi lê] 











NI 





(bộ khẩu n) thương-xót. Bi-ai 
3E = thương-xót 





l 

Bi-ai = thương-xót, buồn- 
thảm, đau-thương, có thể làm 
cho người ta thương-xót, có 
(ác dụng làm cho người ta 
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thương-xót 





AI đó? 





x 


(bộ tâm 2È) yêu-thương, thương, 
yêu, yêu-thích, quý-mến. Ái-nữ 
##  = người con gái được yêu- 
thương, cưng-chiều (của người nào 
đó). Ái quốc ái quần #l##š -= 
yêu nước và yêu người cùng một 
nước với mình, yêu nước yêu nòi 
[quốc BlÏ = nước; quần #Ÿ = đàn, 
bầy, bạn-bè, anh em chị em bạn]. 
Ái-tình lễ = tình yêu trai gái. 


I Ái # trong thân-ái, tình- 
ái.. 
N: Ái đau quá 











(bộ nữ #) lệnh-ái ®‡Š = lời có ý 
chỉ con gái người khác [Cô con gái 
của ông, cô con gái của bà..] 











(bộ nhân 4 [Ä]) ái-nhiên #Š#Ä = 
lờ-mờ, phảng-phất. 





E 


Veh 


ức 


(bộ khẩu n) ợ. Ái-khí fẩ = ợ. 
Còn một âm y [= ôi, than ôi, chao 
ôi [tiếng diễn-tả sự than-thở hay 
thương-xót]] và một âm ức [= hay, 
hay là, hoặc, hoặc là [tiếng kèm 
dùng để chuyển ý [như ức Ÿ#J] 





(bộ thảo *+ [!]) cây-cối rậm-rạp; 
hoà-nhã. Ái-nhiên §§#Ä = hoà-nhã 
VUI-VẺ. 





(bộ vũ RÑ) (1) mây, sương mù. (2) 
ngùn-ngụt. (3) tên họ. 





(bộ vũ R8) ái-đãi SšÄŠ = ú› mây 
mù-mIt, mây kéo đen kỊt. ¿› mù- 
mịt, tối-tăm. 4) tên một loại kính 
đeo mắt. 





Ái # [Ái đau quá!] (HV: ái 
= yêu) (cùng âm) 





nuy 


(bộ thi #) lùn, thấp-bé; hèn-kém. 
Còn đọc là nuy. 


N: #§ oải [uể-oải] 





(bộ mịch #) thắt cổ. Tự-ải #ầ = 
tự thắt cổ mà chết. 











Bỹ | Bộ 





(bộ phụ B [##]) nơi hiểm-trở; hẹp- 
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hồi 
Am F§ (bộ nghiễm Ƒ—) (1) chùa nhỏ, miếu | 1 
nhỏ. (2) nhà tranh { gianh} nhỏ. 
Ea (bộ thảo ** [JÍ]) (1) chùa nhỏ, 
miếu nhỏ. (2) nhà tranh {gianh)} 
nhỏ. [như am Ƒ§] 
=v (bộ ngôn ®) nghe kĩ hiểu thấu, | 1 
BR thạo. Am-hiểu §#BÃ = biết rõ. Am- 
tường R&ŠŠŸ = biết rõ và biết đầy- 
đủ 
s“ (bộ mãnh II) một thứ đựng đồ ăn. 
Ám lữ (bộ nhật R) (1) ngầm (kín), tối. | 1 
(2) ít hiểu-biết, hiểu-biết kém 
Ám-ảnh RRÃZ = lởn-vởn mãi ở 
trong đầu, bận tâm, không thể 
quên đi được. 
Ám-chỉ RÏ§ = ngầm trỏ vào 
(người nào, việc nào) 
Ám-chướng RRŸŠ = che tối, ngu- 
muội tối-tăm 
Ám-hại R§## = làm hại ngầm 
Ám-hiệu R5 = ra dấu ngầm 
Ám-khí R#ễŠ = khígiới, vũ-khí 
(võ-kh?) bí-mật dùng để giết lén 
Ám-sát RữÄX = giết ngầm 
E£ (bộ môn Ƒ3) (1) mờ, lờ-mờ, mờ | 1 
PB tối, buổi tối. (2) đóng cửa. (3) 
nhật-thực, nguyệt-thực. 
Ảm lữ (bộ hắc Š) đen sẫm, đen thẫm. | l1 
TH Ảm-đạm TH£ = âm-u buồn-buồn, 
buồn-rầu. 
An (bộ miên ¬) yên, làm cho yên 1 An trong bình-an 3ˆ 


N: # yên trong bằng-yên 
2, bình-yên *##. 





(bộ cách ®;) cái yên ngựa 


1 chinh-an, 
N: $# yên trong chinh-yên 














(bộ thù Š) màu đỏ sẫm, màu đỏ 
đậm. Còn một âm ân [= (1) đầy- 
đủ, thịnh. (2) đông, đông người. 
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(3) to-lớn. (4) tên một triều-đại ở 
Tàu. (5) tên họ.] và một âm ẩn [= 
tiếng sấm động] 





(bộ thủ † [F]) (1) đè xuống. (2) 
võ. (3) xem-xét, khảo-xét, xét- 
nghiệm. (4) vạch ra mà hạch tội. 
(5) lan-lượt. (6) dừng lại. Án binh 
bất động ##*Äj = đóng quân 
yên một chỗ, không có hành-động 
gì; đóng quân lại, không đánh; ỳ ra 
để xem mọi việc xảy ra thế nào. 





7 


(bộ mộc Z) (1) cái bàn, cái mâm. 
(2) bản án, các vụ kiện đã quyết- 
định rồi. (3) khảo-xét. (4) cầm 
vững, cầm chắc. (5) lần-lượt. Án- 
mệnh S§fồ = án-mạng, sự việc xảy 
ra làm chết người 


1 án-thư, án-mạng.. 





Áng 


(bộ mãnh HH) cái chậu sành, cái 
ang 


l 
ăng-ăng #8lễ (HV: ang ẩn) 





xí: 


ương 


(bộ thuỷ ) [ZK]) bát-ngát. Còn một 
âm ương [= (1) ương-ương 3# = 
sâu thẳm, mông-mênh. (2) (mây, 
hơi) ùn lên, ngùn-ngut] 





đồng-áng; áng văn 





ảng 





Anh 


M 


(bộ thảo *+ []) hoa của cỏ cây, 
cái gì tốt nhất, đẹp nhất, tài-năng 
hơn người. 

Anh-hùng ### = người đàn ông 
tài-giỏi, có chí-khí hơn người, làm 
được sự-nghiệp lớn giúp ích cho 
mỌI người. 

Anh-thư #Ế = người đàn bà tài- 
giỏi, có chí-khí hơn người, làm 
được sự-nghiệp lớn giúp ích cho 
mỌI người. 


l 





(bộ ngọc -E) ánh sáng của ngọc. 











li |ế 





(bộ vũ RR) bông tuyết, vừa mưa 
vừa tuyết. 
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=|= (bộ nữ Z) (1) trẻ con mới ra đời. | 1 

. Có thể phân biệt: anh SŠ là con gái 
mới ra đời, hài #4 là con trai mới 
ra đời. (2) thêm vào, đụng-chạm 
đến. (3) vòng quanh, chằng-trói. 

Iã (bộ khẩu n) anh-anh IÄIÄ = tiếng 
chim kêu. 

}# (bộ mộc Z) anh-đào #Ä#È = một | 1 
loại đào hoa màu hồng. 

i88 (bộ thủ †[°F]) (1) chạm tới, đến 
gần. (2) vướng, mắc, mang. Còn 

oanh | một âm oanh [= buộc, chăng] 

j8 (bộ ngọc =E) anh-lạc Sã‡§ = chuỗi 
ngọc 

JgR (bộ nạch Ÿ`) cái bướu ở cổ, chỗ gồ 

2 lên ở cây (gỗ). 

#m (bộ mịch Ấ) cái dải mũ. Trâm-anh | 1 

/l2“.. | #E## = [cái trâm cài đầu và cái dải 
mũ] con nhà dòng-dõi (cao-sang, 
quyền-thế), con ông cháu cha 

ER (bộ phẫu f) cái bình, cái lọ miệng 

+ nhỏ bụng to. 

HR (bộ ngoã ) như anh 

EU 

bc (bộ điểu ã) anh-vũ #§ïŠ = con 

25 vet. 

Anh em 
Ánh R (bộ nhật R) (1) tia sáng do một | Ánh sáng 

vật phát ra rồi rọi lại. (2) bóng rợp 

H (bộ nhật H) (I) tia sáng do một 
vật phát ra rồi rọi lại. (2) bóng rợp 
[như ánh R#] 

Óng-ánh, ánh-ỏi [= lảnh-lót] 
Ảnh E (bộ sam ý) (I) bóng. (2) tấm | I1 








hình, bức hình. Ảnh-hưởng Z# 
= tác-động có thể để lại một cái gì 
trên sự vật hay con người. Hình- 
ảnh J#ƒã⁄Z = hình và bóng, hình- 
bóng. 
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Ảnh [= anh ấy] 





Chành-ành 





Ao 


(bộ khảm L]) lõm. [Đột th = lồi] 





(bộ thổ +) hố, chỗ đất trũng 
xuống 





| SÊ|IE 


(bộ kim ®) (1) đánh nhau quyết- 
liệt, đánh nhau tới cùng, quyết- 
chiến. (2) rầm-Tĩ. 





(bộ y 3 [®]) đồ mặc che nửa 
phần trên của thân mình 





xi 


(bộ y 3 [®J) đồ mặc che nửa 
phần trên của thân mình [như áo 


| 





đi 


(bộ đại ®) (1) nơi thờ thần ở góc 
tây-nam mỗi nhà; chỗ quan-trọng 
ở trong nhà. (2) sâu-xa, sâu-xa khó 
hiểu. (3) tên một nước ở châu Âu 
[nước Áo] 





bú 


úc 


(bộ thuỷ  [ZK]) (1) ven biển {bể} 
chỗ thuyền-bè có thể đậu lại được. 
(2) Áo-môn 3#Ƒ] = tên đất. Còn 
một âm úc [= (1) chỗ nước uốn 
quanh. (2) tên một châu trong 5 
châu (Úc-châu 383 = châu Úc)] 








(bộ tâm † [/È]) áo-não ‡#lấ - 
tấm-tức, bực-dọc, buồn-bực; tiếc 








úc 


(bộ phụ Š [##]) chỗ nước hỏm vào 
bờ, cái vịnh nhỏ. Còn một âm úc 
[= nơi có thể xây-cất, nơi có thể ở 
được; ấm, ấm-áp] 





húc ảo 


(bộ thủ †[##]) bướng, ngoan-cố. 
Còn một âm húc [= đè-nén đi] và 
một âm ảo [= bẻ] 


N: Ÿj húc 





ào 








Ảo 





5| 


huyễn 





(bộ yêu X⁄) giả-dối, làm mê-hoặc 
lòng người, giả mà như thật. Cũng 
đọc là huyễn 

[Dễ lẫn với: #ÿ (bộ yêu #2) ấu = 
nhỏ-bé, non-nớt, ấu-trĩ] 





1 
ảo-thuật 
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1] (bộ thủ †‡|[#]) bẻ. Còn một âm | N: #J húc 
húc [= đè-nén đi] và một âm áo [= 
húc áo | bướng, ngoan-cối] 
Áp IS (bộ thổ =È) đè, đè-nén, ép, chèn- | I 
== ép. N: ép 
ER (bộ hán Ƒ ) đè, ép, chèn-ép [như | N: jRÑ ướm 
áp FÄ]. Còn một âm yếm [= đầy- 
yếm | đủ, chán, ngấy, chán-ghét] và một 
yêm | âm yêm [= yên. Yêm-yêm RRÑRR = 
ấp | yên-yên] và một âm ấp [= ưới-át. 
Ấp-ấp JEREÏ = ướt-át, láp-nháp] 
J (bộ thủ ‡ [##]) giam-giữ, bó-buộc, | I 
kí tên, vần bị ép (không tự-nhiên). |N: Ÿ# bắt ép, nằm ẹp, ướp, 
Áp-giải RR## = giải đi, đưa đi và | ăm-ắp ### [HV: yêm áp] 
lúc nào cũng có người kèm gIữ. 
]EZ (bộ thủ † [#]) đè, nén, bịt; bịt lại, 
` ấn vào bằng một ngón tay. 
Hịị (bộ môn 3) cống, đập; cánh cửa 
ngăn nước sông, khi mở ra chỉ đủ 
cho một chiếc thuyền qua. Thuỷ- 
áp 2KRll = đập nước. Cũng đọc là 
SẠp_ | Sạp. 
Hỗ (bộ điểu Ã) vịt, con vịt 
JEã (bộ hán Ƒ_) cái yếm cua 
EE 
Áp má kề vai 
Át ì5 ộ sước 31_[#É]) ngăn-cấm, che | 1 
lấp 
[B hạt = gì, nào; sao; sao chẳng; 
lúc nào, bao giờ [dùng để hỏï]] 
‡ñ (bộ hiệt Ä) sống mũi 
j (bộ môn Ƒ) chặn, lấp. Còn một 
`. | âm yên [yên-chỉ EÑƒ§ = tên hiệu 
Y“!' | vợ chính của vua Hung #J] 
Au 

















Áy, áy-náy 
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Tiếng Hán-Việt không có âm nào bắt đầu bằng ä 





ắc  (HV: ất) 





ăm ®#Š (HV: yêm) 





ãm (thủ [ý] + âm ®# [â]) 





ăn (khẩu n [ý] + an # [â]) 








ăng-ăng #8 (HV: ang ẩn) 





{ăng} [= ăn] ?7, ăng-ằng 





ắng H] (HV: ấn), yên-ắng... 





ăng lễ (HV: ẩn) 





áp 5 †(HV:ấp) 





ắt Z (HV: ất Z) 












































Âm ~ (bộ âm #4 [bộ 180, 9 nét]) tiếng. | 1 
= Âm-thanh ### = tiếng, âm nói 
chung. 
lê (bộ phụ B [f]) cái ngược lại với | l âm-dương, cõi âm 
dương. Âm-dương f§f§Ñ = âm và 
dương; hai cái hai cõi hai mặt trái- 
ngược nhau, như chết và sống, 
đêm và ngày, mặt trăng mặt trời.. 
ẳ® (bộ nhân ‡ [Ä]) như âm Rê 
E~ 
lề (bộ khẩu n) câm, mất tiếng. 
lÈ (bộ tâm † [È]) yên-lặng. Âm-âm 
†š†Š = tươi-tỉnh yên-ồn. 
bi (bộ nạch 3`) câm. 
H 
ấm & (bộ thảo ** [Ì]) bóng rợp, bóng | cậu ấm cô chiêu 
mát, che-chở, phúc của tổ-tiên để 
lại 
ầm 
ẩm ÊJ (bộ thực ÑÂ) uống, đồ uống, nuốt | 1 Đồ ẩm-thực. 
N: Ñ# ỡm-ờ. 
“ trong ẩm-ướt 
ậâm-ờ, âm-ừ, ậm-ực.. 
Ân (bộ tâm 2È) ơn, ban ơn; yêu- | lân 





-„»w 





thương nhau 





N: R ơn (cùng nghĩa với ân) 








77 { } tiếng địa-phương, [= ] ý-nghĩa. {ăng} [= ăn] nói là ăng, có nghĩa là ăn, viết là ăn 
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R 


(bộ thù #) (1) đầy-đủ, thịnh. (2) 
đông, đông người. (3) to-lớn. (4) 
tên một triều-đại ở Tàu. (5) tên họ. 
Còn một âm an [= màu đỏ sẫm, 
màu đỏ đậm] và một âm ẩn [= 
tiếng sấm động] 


nhà Ân bên Tàu 





(bộ tâm ?È) (1) lo, buồn. (2) chăm- 
lo, quan-tâm. Ân-cần 8Ÿ = săn- 
sóc chu-đáo, chăm lo cẩn-thận. 





(bộ tiết []) (1) con dấu. (2) dấu, 
(dấu) vết. (3) ¡n, in vào. (4) tên họ. 





ấn xuống, non tay ấn 





(bộ phụ Š [E]) (1) nấp, không 
hiện rõ ra, kín-đáo, ngấm-ngầm, 
lánh, tránh, trốn. Ẩn-dật ERX* = 
lánh đời. (2) giấu, giấu-giếm, biết 
mà không nói. (3) không rõ-ràng, 
mơ-hồ, lờ-mờ. Ẩn-ẩn E§R = lờ- 
mờ. (4) thương-xót, xót-nghĩ, đau 
lòng. (5) khốn-khổ, thiếu-thốn, 
nghèo-túng. (6) lời nói dối. (7) 
tường thấp. (8) tên họ. (9) tựa, dựa 





l 
ở ẩn 





lB 


(bộ phụ Ê [#l]) như ẩn R§ 





v8 
lễ 


(bộ nạch ï`”) (1) nghiện, nghiền, 
ghiền. (2) thoả, thoả-thích. 





an 


(bộ thù Š') tiếng sấm động. Còn 
một âm ân [= (1) đầy-đủ, thịnh. (2) 
đông, đông người. (3) to-lớn. (4) 
tên một triều-đại ở Tàu. (Š) tên họ] 
và một âm an [= màu đỏ sẫm, màu 
đỏ đậm] 





(bộ ấp 8 [bộ 163, 7 nét]) làng, 
xóm. 

[Khi là bộ thủ thì viết là Ê, luôn- 
luôn đứng ở bên phải. Thí-dụ: 3# 
(bộ ấp B [E]) bang = nước, nước 
lớn (xưa), một “nước” trong một 
nước lớn] 














(bộ tâm † [?È]) áy-náy, lo, bưồn 
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¬¬ 
›b 


(bộ thuỷ 3 [7K|) ướt-át, ngấm, 
thấm 


N: 3B áp trong ăm-áp f8} 
(HV: yêm ấp) 





18 


(bộ thủ ỈÌ[#l]) (I) rót, múc 
(nước). (2) lu1; nén đi 





1 


(bộ thủ † [#]) (1) vái chào, vái, 
lạy. (2) nhường. (3) hứng lấy 


N: ! ấp trong ấp-ủ 
N: !Š áp trong ăm-áp f§‡§ 
(HV: yêm ấp) 





(bộ hán Ƒ) ướt-át. Ấp-ấp IÄJEÄ = 
ướt-át, láp-nháp]. Còn một âm 
yếm [= đầy-đủ, chán, ngấy, chán- 
ghét] và một âm yêm [= yên. 
Yêm-yêm ÑÑRÄ = yên-yên] và một 
âm áp [= đè, ép, chèn-ép [như áp 
IR]) 


N: RÄ ướm 





(bộ y 4K) (1) áo kép lót hoa. (2) túi 
đựng sách. (3) thắt, buộc. (4) thấm, 
thấm ướt. 





ấp-ủ, gà ấp 





ập 





(bộ ất [bộ 5, l nét]) một can 
trong 10 can [giáp FF, ất Z, bính 
Ñ. định ], mậu JŠ, kỉ Œ, canh 
Eš, tân #, nhâm Z, quý Š] 


I ất-dậu 
N: Z át giọng, ắt hẳn, hắt- 
hủi, hất-hủi, ắc 





(bộ hễ L) cái âu (đồ đo-lường) 
[bốn thưng là một đấu, bốn đấu là 
một âu]. Còn một âm khu [= cõi, 
vùng, khu] 


N: B khu 





(bộ khiếm #4) tên một châu ở phía 
tây châu Á. Âu-châu #3 = châu 
Âu. 


1 Châu Âu 
N: âu B# [âu trầu, âu-yếm] 








lW (bộ ngoã ) cái âu, cái bồn, cái | 1 
ang nhỏ, cái âu đựng trầu không 
Z (bộ ngôn ) hát, cất tiếng cùng | I 


hát. Âu-ca ÑRÑ#. = cùng nhau hát 
để ca-ngợi, để chung vui. 








(bộ điểu Ã) con cò biển. Hải-âu 
X8 = con cò biển. 











ưu 





(bộ tâm ?È) lo, bưồn, bưồn-rầu. 
Âu-sau #&# = lo-buồn. Thường 
đọc là ưu. 
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Âu [= dễ thường, thà là..] 
































Âu [= yêu] 
Ấu 4h (bộ yêu #⁄.) nhỏ, bé, nhỏ-bé, non- | ï 
nớt. Âu-trí $J## = non-nớt, trẻ | Tuy lớn xác, nhưng lời ăn 
con, con nít. tiếng nói còn ấu-trĩ lắm. 
[£J ảo [hay huyển] (bộ yêu Ấ⁄) 
giả-dối, làm mê-hoặc lòng người, 
. giả mà như thật] . 
Âu E# (bộ thù #) đánh. Âu-đả Rš‡T= | 1 
đánh lộn Đừng để cho chúng nó ẩu-đả 
ở trong nhà tôi. 
IIã (bộ khẩu n) nôn, mửa, ói. Âu-tả WÑŠ = bê-bối, liều- 
Ấu-tả 3Š = mửa và ỉa chảy lĩnh, bạt-mang 
ñ Hi (bộ nữ #4) mụ già, bà già. Còn một 
âm ủ [= ấp, chăm-lo, săn-sóc, bảo- 
vệ. Hú-ủ RWlfl ôm-ấp, âu-yếm] 
Làm ẩu (tiếng Việt gốc Hán- 
Việt, nghĩa thay-đổi) 
ậu (một chức-vụ của người 
Mường) 
ấy 
ấy 
Ba (bộ kỉ ) tên đất tên nước ngày | l 


xưa. Ba-lê HãšŠ = Pa-ri (Paris), 
thủ-đô nước Pháp 





(bộ thảo *+ [Ÿ]) tre có gai trồng 
làm hàng rào. 





(bộ dương 3) thịt ướp muối, thịt 
khô 





(bộ thỉ 2X) lợn nái, lợn cái, heo nái 





(bộ trảo JÏÚ) gãi; bò 


N: JE bò (cùng nghĩa) 





(bộ kim ®) cái bồ-cào, cái bừa. 





(bộ trúc TT) cái bồ-cào 














(bộ thảo ** [M]) (1) tên một thứ 
cỏ thơm. (2) hoa, tinh-hoa [như ba 


đẺ] 
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đẺ 


(bộ thảo ** []) hoa, tinh-hoa 





B 


(bộ nạch 3`) sẹo, cái sẹo 





` 
^ 


⁄ 


(bộ thuỷ ) [ZK]) sóng, sóng nhỏ, 
vất-vả. 

[Lãng 38 = sóng. Đào Š = sóng 
lớn] 


1 
Lần thu-ba 





® 


phiên 
bà 


(bộ điền H) ba-ba ##f = khoẻ- 
mạnh. Còn một âm phiên [= lần- 
lượt; tên một số giống người] và 
một âm bà [= già, lụ-khu] 





Ba má, một hai ba bốn, ba- 
gai, ba-que, ba-rọi, ba trợn, 
ba xạo, ba quân, ba phải.. 


























Bá 4 (bộ nhân { [LÄ]) bác; một trong 5 | 1 
tước [công 2+ hầu £ bá Ílñ tử # | Anh em thúc-bá 
nam 5] 
†# (bộ thủ Ÿ [#F]) gieo ra, tung ra, |1 
làm lan rộng. Bá-cáo Jš# = bảo 
khắp mọi người. 
Hữ (bộ mộc ZK) chuôi dao 1 
B (bộ bạch H) [thường đọc là bách] | trị bá bệnh, trị bách bệnh 
một trăm, trăm 
+ (bộ vũ ER) đứng đầu các nước chư | 1 
llN hầu; kẻ cường-hào Ác-bá #ãÃä = 
kẻ cường-hào ăn hiếp, chèn-ép, bắt 
phách | nạt dân. Còn một âm phách [= chỗ 
chấm đen trên mặt trăng; dùng như 
phách f§J 
Bá vai bá cổ, bá súng 
Bã † (HV: bả) 
Bà (bộ nữ #2) người đàn bà lớn tuổi 1 





(bộ ngọc =E) t-bà ÊŠ&Š = tên một 
loại đàn có bốn dây. 





(bộ mộc ZR) tì-bà ##Ã = tên một 
thứ cây ăn quả, lá dùng làm thuốc. 

















(bộ điền H) già, lụ-khụ. Bà-bà # 
## = (đầu-tóc) bạc trắng. Còn một 
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ba | ba [ba-ba ### = khoẻ-mạnh] và 
phiên | một âm phiên [= lần-lượt; tên một 
số giống người] 
đế (bộ bạch H) trắng, bạc; bụng bè- 
bè, bụng phì, bụng to. 
E (bộ ngọc ®) tì-bà ễễŠ = tên một 


loại đàn có bốn dây. 


























Bả ‡m (bộ thủ † [#]) (1) cầm, giữ, nắm. | Ïf bả-lả, cặn-bã, bữa cơm, 
Bả môn JHƑ] = giữ cửa. (2) bó, | bỡ-ngỡ, bậy-bạ, xỉ-vả, vỗ-về 
nắm, mớ, cái, con [tiếng chỉ loại]. 

(3) bó. Hoả-bả 8 = bó đuốc. 
mm (bộ túc #) (1) ngồi xổm. (2) bò đi. 
W (bộ túc #) què, thọt, khập-khiễng 
Bả, bả-lả 
Bạ, bộ œE (bộ trúc TT) sổ sách để ghi chép 1 [nha trước-ba] 
XS 
Bậy-bạ, bạ đâu ngồi đó.. 
Bác (bộ mã ñ§) loang-lổ, có sự khác | I 


nhau, màu-sắc khác nhau; bỏ đi, 
bác đi, phản-đối. 





(bộ mã Ã§) loang-lổ, có sự khác 
nhau, màu-sắc khác nhau; bỏ đi, 
bác đi, phản-đối [như bác R#] 








l (bộ thập TT) (1) rộng, nhiều, đồi- | I 
đào. (2) thông-suốt, biết nhiều. (3) 
đổi lấy. (4) một lối đánh bạc. 

(bộ thạch 4#) máy bắn đá; súng | 1 


lớn, súng đại-bác, trọng-pháo. 
Cũng đọc là pháo. 





(bộ thủ † [F]) (1) đánh, tát. (2) 
đánh nhau. (3) bắt lấy, vồ. 


N: # vác (bộ thủ † [= tay] 
(lấy tay đưa lên vai để vác), 
âm gần giống) 





(bộ kim ®) (1) cái chuông to. (2) 
cái bướm [đồ làm ruộng, một loại 
cuốc] 





(bộ thực ®Â) bác-thác ÑÑÊE = một 
thứ bánh bột. 

















(bộ túc #) giậm chân. Còn một 
âm báo [= nhảy-nhót] 
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(bộ đao l| [Z7J]) (1) bóc, gọt, lột. 
Bác đoạt #|#Ê = bóc-lột, cướp- 
đoạt, tước-đoạt. (2) vận xấu. (3) 
chở hàng-hoá. (4) đập xuống. 
































Chú bác 
Bác trứng 
Bôi-bác 
Bạc # (bộ thảo ** [J]) mỏng, mỏng- | I 
⁄ mảnh, nhạt, lạt. Đạm-bạc %$§ = | N: 8Š Bạc-bẽo 
không có gì, nhạt-nhẽo, lạt-lẽo. 
1 (bộ thuỷ ) [ZK]) ghé vào, ghé vào | I 
nghỉ, đỗ bến; lặng, bặt. Phiêu-bạc |N: 3Ä Bàng-bạc = (I) hơi 
Xã = ghé vào bến này rồi lại ghé | bạc, hơi bị mất màu. (2) ở 
vào bến kia; trôi-dạt [trôi-giat]; ở | khắp nơi, chỗ nào cũng có, 
chỗ này rồi ở chỗ kia, nay đây mai | nhưng không thấy rõ. 
đó. Đạm-bạc 3% = lặng bặt, 
không hành-động øì. 
Úf (bộ quỷ #8) bàng-bạc 5Š#. = rộng 
mênh-mông. Còn một âm phách [= 
PHI vía] và một âm thác [lạc-thác š###Š 
thác |_„ bơ-vơ, không có việc làm không 
nơi nương-tựa] 
ì (bộ thuỷ ) [7K]) cái hồ, ao to. Còn |N: #Š* nhợt (thuỷ 7K (ý) + 
: một âm lạc [= tên sông] nhạc ## (â)) ?8 [Ngẫu-nhiên 
lạc trùng với bạc, lạc XŠ 
Tóc bạc (bạch H = trắng [ý] 
+ cái nhấp-nháy) 
Vàng bạc (bộ kim ® + bạch 
B) 
Bách, bá (bộ bạch H) một trăm, trăm trị bách bệnh, trị bá bệnh 





(bộ nhân ‡ [Ä]) như ä 

















kí | ri ri | | TH 





(bộ mộc Z) tên một thứ cây lớn l 
(bộ mộc ZK) tên cây [như ‡l] 
(bộ sước 1_[#É]) cần-kíp, đè-nén, | I 


vội-vã, thúc-giục 











?8 Cách cấu-tạo chữ Nôm: ý = lấy ý, mượn ý-nghĩa; â = âm, mượn âm, có âm gần giống 
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Bạch 


H 


(bộ bạch [bộ 106, 5 nét]) trắng, 
sạch, trống-trơn, sáng; nói như lời 
nói hàng ngày; người dưới thưa với 
người trên (thường-thường là nhà 
Sư) 





(bộ cân TH) một thứ lụa 


1 





Chê-bai 
Chối bai-bải 





Bái 


(bộ thủ #) (1) lạy, vái. (2) trao 
cho, phong cho. (3) bẻ cong. (4) 
tên họ. 


1 





‡J\ 


(bộ thủ Ỷ [SF]) móc ra, bới ra; vịn, 
bíu, víu; cào. Bái-thủ ÿ\# = kẻ 
trộm, kẻ cắp. 


N: ÿ\ bắt (thủ † (ý) + bát /\ 
(âm gần giống)) [Ngẫu-nhiên 
trùng với bái ỶJ\| 





Xự 


phái 


(bộ thuỷ  [7ZKỊ) (1) bãi cỏ, bãi 
hoang mọc cỏ, vũng nước mọc cỏ. 
(2) mưa rầm-rầm, mưa sầm-sập. 
(3) lụn, đổ, nghiêng-ngửa, gặp 
hoạn-nạn. (4) nhanh-chóng. Cũng 
đọc là phái. 


N: ïñ phải (âm gần giống 
phái) 





(bộ phương 5) (1) một thứ cờ [cờ 
đuôi nheo]. (2) bái-bái #BŸf8 = (cờ 
bay) phất-phới; lòng-thòng 








(bộ phương 5) như bái 





=m= 


(bộ vũ RÑ) (1) bàng-bái SẵẼ = 
mưa rào. (2) ân-trạch. 





(bộ thuỷ  [ZK]) tên sông. Cũng 
đọc là phái và phối, 
[B bối = con sò] 





(bộ khuyển š [Z]) một giống thú 
như chó sói. Lang-bái ÄÄ3R = con 
chó sói và con vật giống chó sói; 
nương-tựa nhau, dựa vào nhau, 
cấu-kết với nhau; chật-vật, khốn- 
khổ, khốn-đốn, bối-rối. 





Bãi 


Ÿ 


(bộ võng “# [Bl]) nghỉ, thôi, bỏ, 
xong 














(bộ thủ † [SF]) (1) mở, mở ra, bày, 
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xếp, dàn. (2) lác đi lắc lại. 





lš 


bị 


(bộ y * [Z]) đáy áo, phần dưới 
của áo, xiêm. Cũng đọc là bi. 





Bãi có 





Bài 


ĐÈ 


(bộ nhân ‡ [Ä]) bài-ưu BÈfŠ = 
phường chèo, phường tuồng, người 
diễn tuồng. 








3F 


(bộ thủ † [*F]) (1) gạt ra, đuổi đi, 
bỏ đi. (2) xếp, xếp-đặt, sắp-đặt, 
sắp-xếp, bày. An-bài ##Ÿ = sắp- 
đặt đâu vào đấy. 





(bộ phiến ƑT) cái bảng; thẻ; cỗ bài; 
miếng gỗ nhỏ 





Bốc bải 
Bải-hoảäi(-bài-hoài) 
Chối bai-bải 





Bại 


(bộ phốc 4 [Š]) làm đổ nát, làm 
hỏng, thua 


1 





(bộ hoà ZR) (1) một thứ cỏ giống 
lúa hạt ăn được. (2) nhỏ, nhỏ-mọn. 





(bộ mễ 3) gạo ngon. 





(bộ tâm 2È) mỏi-mệt 





Ban 


m | âẸ |-Tð 


(bộ hiệt ) (1) người trên cho 
người dưới, chỉ-bảo người dưới. (2) 
ban-bạch ZãH = tóc hoa râm. (3) 
chia. 





Bì 


(bộ ngọc =E) (1) chia cho. (2) 
ngôi, thứ, hàng, hạng [phân-biệt 
trên dưới, cao thấp]. (3) khắp. (4) 
vướng-vít, không tiến lên được. (5) 
loang-lổ [lang-lổ]. (6) trở về. Ban- 
sư ##ll = đem quân về. (7) ban- 
mã ##R§ = tiếng ngựa biệt nhau. 





Đữ 


(bộ văn 4 ) loang-lổ [lang-lổ]; văn 





(bộ văn ') sặc-sỡ; rực-rỡ. Ban-lan 


3R3 - sặc-sỡ. 











3ì 





(bộ thủ †‡[#F]) đả-ban ‡J ‡? = 
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trang-điểm; cũng đọc là bán. Còn 





























phẫãn | một âm phẫn [= quấy cho đều, 
nhào đều tay ] 
†ư (bộ thủ Ỷ [#]) vin, kéo, nắm lấy. 
Cũng đọc là bản. 
bản 
lâu (bộ thủ † [##]) dọn đi, khuân đi. | N: 8# bưng 
: Còn một âm bàn [= trừ hết, dọn 
bàn sạch] 
in (bộ nạch 3”) sẹo 
Bán % (bộ thập -F) một nửa, nửa I1 bán-phần 
bán hàng (có khi viết: mại 3 
[E bán] [ý] + bán % [â]) 
2) (bộ mịch Ấ) (1) cái cùm ngựa. (2) | NÑ: #Ê bận [bận-bịu, bận việc] 
- bị trói-buộc, mất tự-do, làm ngăn- 
bạn | trở. Cũng đọc là bạn. 
1 (bộ thủ †[#F]) đả-bán ‡J  = |1 
trang-điểm; thường đọc là ban. 
ban Còn một âm phẫn [= quấy cho 
phân đều, nhào đều tay] 
Buôn-bán, bán hàng.. 
Bàn §# (bộ chu ##) quanh-co. Bàn-hoàn | N: Ä# bàn [bàn-bạc] 
Ñš ‡E = quấn-quýt, không nỡ rời. 
bát | Còn một âm bát [bát-nhã X3 = 





trí-(uệ, trí-tuệ thanh-tinh (phiên- 
âm tiếng Phạn)] 





(bộ mãnh Ïl) cái mâm, cái chậu 
tắm; bồi-hồi, quanh-co; tra-xét 
nguyên-do; tảng đá lớn (như ##). 
Bàn-hoàn #8 = quanh-co, không 
tiến lên được, không rời nhau 
được. 





(bộ mộc ZK) cũng như bàn ŠŠ 





(bộ nhục 8 [fÑ]) lớn, béo, mập; 
thoải-mái, thư-thái. Còn một âm 
phán [= một nửa mình muông- 
chim, thit sườn] 


N: J# bốn [bốn-cợt] 














(bộ thạch 4l) tảng đá lớn. Bàn- 
thạch Ÿ# = tảng đá lớn. 
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(bộ mộc ZK) cái mâm gỗ; vui-vầy 


N: Êš bàn [bàn ghế] 





gà | đŠ 


ban 


(bộ thủ † [#]) trừ hết, dọn sạch. 
Còn một âm ban [= dọn đi] 


N: ŸW bưng 





3h 


(bộ trùng FH) cuộn khúc; chiếm- 
cứ, cái gì tròn. Bàn-đào ##§È = 
quả đào. 





% 


biền 
biện 


(bộ củng ỞƑ†) vui. Còn một âm biền 
hay biện [= cái mũ lớn (thủa xưa); 
nóng-nảy, hấp-tấp [như biện FÊ]; 
sợ run lẩy-bẩy] 





an 


(bộ túc #) (1) đi khập-khiễng, đi 
cà nhắc. (2) vượt qua, giãm lên. 
Cũng đọc là man. 





Bàn ghế 





Bản, bổn 


(bộ mộc ZK) (1) gốc, gốc-rễ, cỗi- 
rễ. (2) vốn, tiền vốn. (3) thuộc về 
mình, của mình. (4) tập, cuốn 
(sách), tấm (tranh). (5) tập sớ tâu 
vua. Cũng đọc là bổn. 





Bản 


(bộ mộc ®) (1) ván, mảnh mỏng. 
(2) bản in sách. (3) đờ-đẫn, không 
hoạt-động. 





(bộ phiến 7) (1) ván (như Ä#) (2) 
sổ-sách. (3) chiều dài tám thước. 
(4) cái hốt [thẻ bằng ngà hay bằng 
xương, các quan cầm trước ngực 
khi chầu vua]. (5) bản-trúc Rw$Š = 
đắp tường. 








1? 


ban 


(bộ thủ † [##]) vin, kéo, nắm lấy, 
nắm chặt. Cũng đọc là ban. 





Bạn 


(bộ nhân {4 [Ä]) người cùng với 
mình 


N: f# bạn [bạn-bè, bạn-hữu] 





RƑ 


(bộ điền H) trái, phản, ha; bờ 
ruộng, ven nước; bên 





3N 


(bộ hựu 3) làm phản, làm trái lại 











2I 





(bộ mịch Š) cái cùm ngựa, bị trói- 
buộc, mất tự-do, làm ngăn-trở. 





N: #Ê bận [bận-bịu, bận việc] 
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bán | Cũng đọc là bán. 
‡P (bộ thủ † [##]) khuấy, khuấy đều, | N: ŸÈ bắn (thủ # (ý) + bán 
quấy, trộn, nhào. Còn một âm | 3% (am gần giống)) [Ngẫu- 
phan | phan [= vất bỏ { vứt bỏ}] nhiên trùng với bạn, phan ‡t] 
Bang ‡R (bộ ấp Š [l]) nước, nước lớn | I1 
(xưa), một “nước” trong một nước 
lớn 
Dề1 (bộ mộc ZK) cái mõ dài 
sE*F (bộ cân TH) (1) giúp. (2) một nhóm | 1 
ở người giúp-đỡ lẫn nhau 
#/ (bộ sam ý) bang-bang Z2 = | I 
⁄ chen-chúc, lúc-nhúc. Còn một âm 
bành | bành [= tên họ; tên đất] 
‡ (bộ thủ Ỷ [SF]) đánh đòn. Còn một 
âm bãng [= đẩy thuyền] 
bãng 
Báng š (bộ ngôn 8) chê-bai, báng-bổ. | I 
he Phi-báng BÈ8Š = bêu-rếu {bêu- 
riếu} chuyện xấu-xa của người 
khác, nói xấu. 
Bãng t> (bộ thủ †[##]) đẩy thuyền. Còn 
một âm bang [= đánh đòn] 
bang 
Bàng FE (bộ long Ä) (1) tên họ. (2) rối-ren, | 1 
bề-bộn. (3) to-lớn. (4) khuôn (mặt) 
x£ (bộ sước 3_[É]) tên họ l 
4b (bộ xích Ý) không yên, không | I 
thắng. Bàng-hoàng ƒ#5Í#l# = nửa | [Nay trong tiếng Bắc-kinh, 
tỉnh nửa mê, tâm-hồn bối-rối, | f5ÍŠ nghĩa đã khác đi.] 


phảng 


trong lòng không yên; sững-sờ, 
không biết phản-ứng thế nào. Còn 
có âm là phảng (phảng-phất {5#? 
= thấy không được rõ) 














(bộ xích Ý) tựa, nương-tựa, kề 
[như bàng ##]; không yên, không 
thắng. Bàng-hoàng f#š4l [f8] = 
nửa tỉnh nửa mê, tâm-hồn bối-rối, 
trong lòng không yên; sững-sờ, 
không biết phản-ứng thế nào. 
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bạng_ | Cũng có người đọc là bạng. 

ˆ= (bộ phương Z) (1) bên cạnh, ngay | 1 

S5 bên cạnh. (2) gần. Bàng-quan 3# 
[fš#f] = đứng ở bên cạnh mà nhìn, 
đứng ở ngoài mà nhìn. Còn một 

bạng | âm bạng [= nương-tựa] 

+ (bộ nhân ‡ [ÄJ) (1) bên, bên | 1 
cạnh [như bàng #I. Bàng-quan 
f5 [5Ñ] = đứng ở bên cạnh mà 
nhìn, đứng ở ngoài mà nhìn. (2) 
tựa, nương-tựa, kề. Còn một âm 

bạng | bạng [= tựa, nương-tựa] 

lệ (bộ nhục ñ [EÑ]) bàng-quang J#jW* | 1 
= bọng đái, bong-bóng (trong 
người) 

` (bộ thuỷ ) [ZK]) mưa tầm tã, nước 

ĐI mắt giàn-giụa 

== (bộ vũ RR) bàng-bái §Ẽ = mưa 

⁄Ở rào. 

lẽ (bộ thạch 4l) tiếng đá rơi lộp-cộp. | 1 

, Còn một âm bảng [= một đơn-vị 
bảng |để cân (của Anh và Mĩ), pao 
(pound) [pao = l6 ao (ounce) = 
0.454 kí]] 
‡ (bộ kim ) cái nạo; nạo; san | I 
. bằng. Còn một âm bảng [= một thứ 
bảng Í tren của Anh, đồng bảng Anh, pao 
(pound)] 
Bảng (bộ mộc ZK) (1) một miếng (ván) | 1 


lớn, mỏng và cứng, dùng để dán 
giấy (cho mọi người xem). (2) 
danh-sách những người thi đỗ. (3) 
chèo thuyền. Bảng-nhân ‡#ŠAÁ. = 
người chèo thuyền, người lái đò. 
(4) đánh. 


Bảng vàng, bảng đen 





(bộ phiến }ï) (1) cái bảng (như 
‡§). (2) yết-thi. 














(bộ thạch 4) một đơn-vị để cân 
(của Anh và M0), pao (pound) [pao 
= l6 ao (ounce) = 0.454 kí]. Còn 
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bàng 


một âm bàng [= tiếng đá rơi lộp- 
cộp] 





=== 


s 


(bộ thảo *+ [J]) ngưu-bảng PS 
= tên một thứ cỏ, hạt dùng làm 
thuốc. 


















































‡$ (bộ kim ®Â) một thứ tiền của Anh, | I 
đồng bảng Anh, pao (pound). Còn 
bàng | một âm bàng [= cái nạo; nạo; san 
bằng] 
#1 (bộ mịch Ấ*) trói quặt ra đằng sau. 
Bạng đt (bộ trùng th) trai (có ngọc) 1 
== (bộ phương 5) nương-tựa. Còn 
một âm bàng [= bên cạnh] 
bàng 
+ (bộ nhân ‡ [Ä]) tựa, nương-tựa 
Y-bạng !‡#f## = nương-tựa. Còn 
bàng | một âm bàng [= bên, bên cạnh; 
tựa, nương-tựa] 
£@ (bộ xích Ý) tựa, nương-tựa, kề 
[như bàng ##]; không yên, không 
thắng [như bàng ƒÖØ trong bàng- 
bàng | hoàng ƒÖŠ]. Thường đọc là bàng. 
Banh, băng 4t (bộ mịch Ấ) buộc (vết thương). | Băng-bó vết thương 
: Quen đọc là băng. 
4RI (bộ mịch Ấ) buộc (vết thương) 
[như Ấ##] 
Banh › (bộ thuỷ ) [ZK]) kênh cho tàu bè 
le: đỗ [đậu] 
%3 (bộ kì [hay thị] 3 [ZR)) tế ở trong 
cửa miếu. 
Banh # (HV: binh) .. 
Bánh Ñƒ† (HV: bính [= bánh]).. 
Bành / (bộ sam ý) (1) tên họ. (2) tên đất. | 1 
*⁄ Còn một âm bang [bang-bang 
bang 5⁄5/ = chen-chúc, lúc-nhúc] 
R§/ (bộ nhục B [EÑ]) bành-hanh J#Ƒ# 
= trương phềnh. 
t/ (bộ trùng FH) bành-ki #f##‡ = con 











cáy. 
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(bộ thuỷ  [ZK]) tiếng sóng, nước 
chảy mạnh; nước bắn tung-toé, toé 
ra. Bành-phái ÄZÖŠ = nước mênh- 
mông, sóng nước cuồn-cuộn; rầm- 
rộ. Bành-trướng ÄZŠR = mở rộng, 
lan ra xa, vượt ra ngoài phạm-vi 
thế-lực quyền-hạn của mình. 





Bảnh-bao 





Bạnh Z5 (HV: bệnh) 









































Bao “1 (bộ bao “}J [bộ 20, 2 nét]) bọc 1 
1 (bộ bao “J) bọc 1 
E (bộ y 3) khen; áo rộng. Còn một 
ộ âm bầu [= tụ-lại [như bầu ®]] 
bầu 
#Œ (bộ y Z4) như 
g (bộ thảo ** [‡]) đài hoa; tên cỏ; 
rậm-rạp, sum-suê {sum-sê}, tốt- 
tươi; bọc. 
Báo ấ (bộ trĩ Ý) con beo 1 
#Ñ (bộ thổ È) trả thù, quả-báo, bảo | Báo trước, báo hàng ngày 
rõ; báo-chí 
Bão tạ (bộ thủ † [##]) ôm, bế. Hoài-bão | 1 
fR†J = [ôm vào lòng] trong lòng 
chấcchứa ý-định muốn làm 
(những) việc fo-tát cao-đẹp. 
> (bộ y 3K) nguyên là chữ bão ‡# N: #Šš bâu [bâu áo] 
Ñ1 (bộ thực ®) no, no-nê, thoả-thích. | 1 
Gió bão ® (HV: bạo) 
Bào (bộ nhục  [ẨÑ]) bào thai. Đồng- | 1 


b 


bào [B]ÑE = [cùng một bào thai] 
những người cùng một nòi-giống, 
cùng một giống dân, cùng một 
nước; bà con cô bác. 





(bộ y 3 [ZK]) áo dài chấm gót 











SÍ cắ 





(bộ kim ®) cái bào để bào gỗ 
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s 


(bộ kim ®Â) cái bào để bào gỗ [như 
bào Ñ] 





bị) 


(bộ thuỷ ) [ZK]) bong-bóng nước, 
bọt nước; sủi bọt, sủi tăm; ngâm 
nước 





(bộ hoả “»* [Z]) nấu-nướng 





IS XE) 


pháo 


(bộ hoả Z#) nướng; sao, bào-chế 
(thuốc). Còn một âm pháo [= súng 
lớn, đại-bác | 





a 


(bộ nghiễm Ƒ) bếp, nhà bếp. Bào- 
đinh Ƒl ] = người làm bếp, đầu 
bếp 





(bộ ngư Ẩ##) cá ướp; tên sông; tên 
họ; bào-ngư #ð#4 = một loại ốc 
biển, vỏ đẹp, thịt ngon. 





























Bảo 1x (bộ nhân ‡ [Ä]) gánh-vác, gánh | 1 [Bảo-hiểm, bảo-hộ..] 
lấy trách-nhiệm; giữ, giữ-gìn; |N: f#§ bầu [bầu-cử] 
người làm thuê. 
5Í (bộ miên r7”) báu, của báu; con | l 
_ dấu; tiền-tệ, đồng tiền. Còn có âm 
(® là bửu [tiếng địa-phương] 
bửu 
2t (bộ miên r7”) báu, của báu; con 
dấu; tiền-tệ, đồng tiền. Còn có âm 
bửu _ | là bửu [tiếng địa-phương] [như bảo 
ZỊ 
Mách bảo (khẩu n + biểu 
3) [tiếng địa-phương: biểu], 
day-bảo, bảo-ban.. 
Bạo (bộ nhật H) tàn-ác, dữ-dăn, làm | 1 [bạo-chúa, bạo-bệnh, bạo- 
HH hại; vội, chợt đến. Còn một âm bộc | ngược..] 
bộc | = bày ra, phơi ra. N: ® bão [gió bão] 
t# (bộ nhân 4 [Ä]) túc-trực, chờ 
sẵn, luôn-luôn có mặt, chầu-chực 
luôn-luôn. 
í (bộ hoả Z#) (1) nổ, pháo. Bạo-trúc 
=: J§†7 = pháo tre. (2) đốt, hơ nóng. 
bộc | Quen đọc là bộc. 
Bát (bộ bát 7\ [bộ 12, 2 nét]) tám [số | I 








8]. Còn viết là iã| 
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?Ị 


(bộ thủ † [SF]) tám [như bát 7\]; 
phá, chia. 


















































mx (bộ bát Z* [bộ 105, 5 nét]) giạng | 1 
chân, xoạc cẵng, gạt ra, đạp 
»ự (bộ thuỷ ) [7ZK]) nước vọt ra. Hoạt- | 1 
bát j4ÄŠ#' = nhanh-nhẩu, nhanh- 
nhẹn; lanh-lợi trong cách nói- 
năng. 
#} (bộ kim ®) cái bát ăn của sư. Y | 1 
bát ZK#R = [cái áo và cái bát ăn 
của sư] đời-đời truyền lại cho nhau 
cái áo và cái bát; đời-đời truyền 
đạo cho nhau. 
§# (bộ chu ##) bát-nhã #3 = trí-tuệ, 
trí-tuệ thanh-tịnh (phiên-âm tiếng 
bàn | Phạn ngày xưa). Còn một âm bàn 
[E quanh-co] 
lữ (bộ dậu FÄ) rượu nấu lại. Còn một 
HHÀ âm phát [phát diếu ##f#. = lên 
men] 
Bạt ĐN (bộ thủ † [##]) chọn một trong cả | 1 
đám. Đề-bạt †š‡ = cất nhắc, cất 
nhắc lên 
# (bộ túc #E) đi trên cỏ; gót chân; | Bạt-thiệp thường được nói là 
nhảy vọt; hung-tợn. Bạt-thiệp #Ä | “bặtthệp” =  giỏi-giang 
3% = lặn-lội, đi khó-khăn. khéo-léo về lối tiếp-xúc 
ø1ao-thiệp. 
$R (bộ kim ®Â) cái nạo bạt, cái chũm- | 1 
choe (nhạc-khí) 
Phiêu-bạt [= phiêu-dat] 
Bay nhảy 
Bay [= ngôi thứ hai số ít] 
Bảy [= bẩy] 
Bày 
Bắc 3 k (bộ chuỷ Ej) phía bắc, hướng bắc | 1 
Bặc tờ (bộ túc #È) ngã, té; ngã chết. Cũng | N: EŠ vội 


đọc là phấu. 














(bộ bao “J) bồ-bặc f8] = bò lổm- 
ngốm, vừa chống gậy vừa bò. 
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† 


HH 


(bộ thảo *+ [I]) lô-bặc INR -= 
rau cải [cũng viết la-bặc Š8Ÿ#§ hay 
Tế | 








Mừ 


(bộ thảo *+ [J) cùng nghĩa với 
bặc lễ. La-bạc ##Ãj [###§] = rau 
cải. Chiêm-bặc [đảm-bặc] ##Ãj = 
tên hoa 





Băm, băm-vằm.. 





Băm, băm-trợn 





Băn-khoăn 





Bán ‡? (thủ # (ý) + bán 
(âm gần giống)) [Ngẫu-nhiên 
trùng với bạn ‡‡] 





Bằn-bặt 





Bản ŸX (HV: bản) bẳn-gắt 
Cũng viết: (tâm + bản 2R) 
(tâm [ý] + bán 3“ [a]) 
(tâm [ý] + bần 8 [a]) 





Băng 


~“ 


(bộ băng ? [bộ 15, 2 nét]) nước đá 


1 





(bộ băng ) ) (I) nước đá, giá, 
trong và lạnh (như nước đá). Băng- 
tâm 3K2È = tấm lòng giá-lạnh, tấm 
lòng trong-sạch và giá-lạnh. (2) 
băng-nhân 3Á. = người làm mối, 
người làm mai, người mai-mối. 


1 





(bộ thuỷ 7K) nước đá [như băng 
3K] 





(bộ nhân 4 [Ä]) nước đá [như 
băng 3] 





(bộ san [hay sơn] LHỊ) (1) núi lở, 
núi sạt. (2) (vua) chết 











Sỹ | ME >| X 


banh 





(bộ mịch Ấ) buộc (vết thương). 
Cũng đọc là banh. 





băng-bó vết thương 
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Bắng-nhắng 
Bằng 4Z (bộ kỉ JL) tựa ghế. Cũng đọc là | N: ®Š bãng [quên bãng đi], 
7” Íbằng. bằng-chứng; phẳng-phiu, 
bằng vững-vàng 
Quên bãng đi #Š (HV: bãng) 
HH (HV: bằng) 3 (HV: 
bàng) 
Bằng RR (bộ nguyệt ) bạn, bè-bạn; tày, | 1 
ngang nhau [so-sánh] N: RR bằng, bãng 
llE (bộ điểu Ã) tên một loài chim lớn | 1 
có thể bay qua biển 
Y6 (bộ tâm 2È) tựa vào, nương-tựa, | l 


` 
[ 
⁄ 


nhờ-cậy, bằng-cớ. Bằng-cứ XŠ#ã = 
bằng-cớ. Văn-bằng Mã = bằng- 
cấp, giấy chứng-nhận học xong 
một trình-độ giáo-dục. 





(bộ mã l§) ngựa đi nhanh, ngựa đi 
nước kiệu; lội qua (sông); lấn- 
hiếp; nổi giận đùng-đùng; giúp; 
tựa vào, nương-tựa, nhờ cậy [như 





phùng | bằng 3Š]. Còn một âm phùng [= 
tên họ] 
4E (bộ kỉ JL) tựa ghế. Cũng đọc là 
ca bằng. 
băng 





⁄ 


vHậ 


n 


(bộ kỉ JL) như bằng #Š [tựa ghết|, 
có khi dùng thay bằng 3Š [tựa vào, 
nương-tựa, nhờ-cậy; bằng-cớ] 





Bằng nhau, bằng lòng ®# 
(HV: bình = bằng) RÏ (HV: 
bằng = bè-bạn, ngang nhau) 
# (HV: bằng) §Ÿ (HV: bình) 





Băng-nhặng [= bắng-nhắng] 





Bắp, bắp luộc, bắp cải.. 





Bắt, bắt-bớ, bắt cái.. 





Im bặt, bặt tăm, bă(-thiệp.. 





Bấc 





Bậc 





Bấm 

















Bẫm, ăn bẫm, cuốc bẫm.. 
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Bẩm 


(bộ hoà Z) tiếng bắt đầu một câu 

































































lí 1 
?P khi nói với người trên; trời cho. | N: ® bẩm thày, bẩm mẹ 
Thiên-bẩm X® = tính Trời cho; bấm đốt ngón tay 
phẩm-chất tự-nhiên do Trời cho. bám-víu 
lãm | Còn một âm lẫm [= kho lúa, cấp bặm môi 
lúa kho] bụm miệng 
tí (bộ kì [hay thị] 5) như bẩm N: ® bẩm 
mm 
Lầm-bầm 
Bậm [= băm], cây bậm.. 
(Bân) 3 (bộ ấp Ê [lỗ]) tên nước ngày xưa 
Bãi (bộ thi 2X) tên nước ngày xưa 
3ñ (bộ văn ') lịch-thiệp, vừa phải 
ý (bộ sam Z) có đủ mọi thứ, cái gì |N: #Š băn 
cũng có. Bân-bân #É|#Z = hoàn-hảo 
(Bấn) † (bộ thủ †‡ [#]) ruồng-đuổi, trục- 
- xuất. Còn một âm thấn [= người 
thấn | siúp đỡ cho chủ để điều-hành một 
buổi lễ] 
[Š tán = khách] 
Bấn [= cuống-quýt, khó-khăn, 
không biết làm sao] 
(Bãn) tt (bộ ngưu #F) con cái, con mái. 
_ Cũng đọc là tẫn. 
tân 
Bần “& (bộ bối R) (1) nghèo. (2) thiếu. | 1 
nhớ (3) lới nói nhún mình. 
Run bần-bật 
Cây cặc-bần 
Bản, ăn bẩn, bẩn-thỉu.. 
Bận (bộ nhục  [fR]) xương đầu gối. 








Quen đọc là tẫn. 
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(bộ cốt !Ÿ) xương đầu gối. Quen 
đọc là tãn. [Như j#] 





Bận ## (HV: bán = cái cùm 
ngựa, bị trói-buộc, mất tự- 
do) 





Bâng-khuâng, bâng-quơ 





Bấng {= bứng} 





Bầng-bầng {= bừng-bừng)} 





Bấp-bênh 





Bập-bẹ 
Bập-bềnh 





phầu 


(bộ nhất —) chẳng, chả, không. 
Còn một âm phầu = [chăng, (hay) 
không [đứng ở cuối câu, dùng để 
hỏi với ý không chắc]. Quân tâm 
hữu tự thiếp tâm phầu? #811 
%/ùb2“ = () Chẳng biết lòng 
chàng có giống lòng thiếp chăng? 
(2) Chẳng biết lòng chàng có giống 
lòng thiếp hay không] 


1 





(Bật) 


(bộ cung Z7) (1) lấy cho ngay, 
chỉnh cho ngay; cái đồ để lấy cung 
cho ngay, cái đồ để chỉnh cung 
cho ngay. (2) giúp, giúp-đỡ. Cũng 
VIẾT BÑB 





(bộ cung 5) như ? 





(bộ thủ † [#]) (1) lấy cho ngay, 
chỉnh cho ngay; cái đồ để lấy cung 
cho ngay, cái đồ để chỉnh cung 
cho ngay. (2) giúp, giúp-đỡ. [như 
bật #5 hay ?85]. Còn một âm phất 


N: Ö‡ phớt 





phất | [= phủi, phẩy, quét; phe-phẩy, lướt 
nhẹ qua; đánh, rũ; xua-đuổi, đuổi 
đị] 
7z (bộ thảo *+ [!]) thơm-tho. 





(bộ ấp Ê [l8] (1) có vẻ tốt. (2) 
tên đất ngày xưa. 

















Bật %5 trong bật máy, run 
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bần-bật 





Ruồi bâu 
âu áo [= cổ áo, túi áo] 


œ 





Bấu, bấu-víu, bấu-chí.. 





n 


bồi 
phẩu 


(bộ thủ Ÿ [F]) nắm lấy, cầm lấy, 
kéo lấy; một nắm; đánh. Cũng đọc 
là bồi [= nắm lấy, cầm lấy] và 
phẩu [= đánh] 





(bộ y 4) tụ-họp, tụ-lại, nhiều; bớt, 
giảm-bớt 





lu | Xi 


bao 


(bộ y 3) tụ-lại [như bầu #š]. Còn 
một âm bao [= khen; áo rộng] 





Bàu ÑÏ (HV: biều) giàn bầu, 

quả bầu, trái bầu, cái bầu, 

bầu rượu 

Bầu 4# (HV: bảo) bầu-cử 

Bầu lð (HV: bào) bầu thai Rữ 
8 (HV: bào thai) 

Bầu-bạn 








Bậu cửa 

Bậu [= đậu, đỗ, bám vào] 
Bậu [= em, anh [ngôi thứ hai 
số ít]] 





Bây [= bay] 
Bài bây 
Bây giờ, bây chừ.. 





Bấy 





bẫy 





Bầy [= đàn] 





Bẩy [= bảy] 
đòn bẩy 
Run lầy-bẩy 





Bậy 





be 
Be-be 





Bé BÏ (HV: bế) (Có khi thêm 
⁄]* [tiểu = bé] ở trên, ở bên 
trái hay ở bên phải.) 

















Bẽ (khẩu n [ý] + bĩ ®8 [a]) 
ti hay Rb (HV: bỉ) 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


216 





(bộ tâm † + bỉ Ÿ#) 





Bè 





Bẻ 





Bẹ 





Bem 





Bèm 





Bẻm mép 
Bỏm-bẻm 





Ben 





Bén 
Bén-bảng 





Bẽn-lẽn 





Bèn 
Bèn-bẹt 





Ben 





Beng 





Béng 





Beo 





Béo 





Bẽo 





Bèo 





Bẻo 





Bẹo 





Bép 





Bẹp 





Bét 





Bet 





Bê 





(bộ 
lấp 


môn Ƒ) đóng, che-đậy, che- 


Bq 


1 
N: Bñ bế-ăm, bế-bồng 
BR bé 





(bộ nữ ZZ) yêu-dấu, thân-yêu, 
cưng-chiều, được cưng-chiều, được 
chiều-chuộng. Bế-ái ŠŠÄ# = yêu- 
chiều, cưng-chiều. Bế-thần SŠE = 
người bầy tôi được (vua) thương 


1 
o-bế [= 
chiều, chiều-chuộng] 


nâng-niu, 

















Bế-ẫm, bế-bồng.. 





cưng- 
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Bễ R# (bộ mục R) bễ-nghẽ R# Bồ = trông 
nghiêng, nguýt, coi chẳng ra gì. 
Rứ (bộ cốt 8) (1) đùi, vế, bắp đùi, 
bắp vế. (2) xương mặt đầu gối, 
xương chậu. (3) cây nêu 
j8 (bộ nữ #Z) sánh, sánh ngang, 
ngang nhau. Bễ-mi lẾằŠ  = đẹp 
ngang, đẹp như nhau, sánh bằng, 
sánh tày. (Trần Văn Chánh, 2001, 
tr. 558, đọc: Thí.) 
[FŠ bì = giúp; gồm, liền nhau [như 
bì Rf]] 
Ống bễ (mộc # [ý] + bỉ # 
[â) (mộc  +bĩ ®) 
Bề ‡# (bộ kim ®#) (1) cái lược, cái lược 
bí [như bề fl]. (2) dao trổ. 
+ (bộ trúc TT) cái lược bí 
E6 
t3 (bộ trúc T7) cái lược bí [như bề #] 
k2 (bộ cổ 8#) trống trận. Cổ-bề St Šš 
=P = trống trận. 
Bề # (HV: bì) trong bề-bộn 
(Có khi thêm nhấp-nháy.) 
Bể  [= biển] (bộ thuỷ + bỉ 
*⁄) bể Đông. Làm bể [= làm 
vối (thạch 4 [ý] + bỉ # 
[âm]) 
Bệ (bộ mộc Z®) bệ-hộ ##ÄH = tấm 


MR 


phên hình mắt cáo dùng làm cái 
che cửa. 





Rễ 


(bộ khuyển š [?]) (1) tên một 
giống thú (hay vẽ lên cửa nhà tù). 
(2) nhà tù 














(bộ phụ Ẽ [Ff]) thềm nhà vua. Bệ- 
hạ š 'R = vua [ngôi thứ hai số ít, 
dùng để xưng-hô với vua. Bệ-hạ 
EÈ RE tương-đương với đức ngài ở 
nước Việt vào cuối thế-kỉ 19 đầu 
thế-kỉ 20]. 
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Rš 


(bộ thảo *+ []) (1) tên cây. (2) 
một loài quỷ đói. 





Bên 





Bến 





Bền 





Bển [= bên ấy] 





Bên 








Bênh # (HV: binh) 





Bềnh Ÿ% (HV: phanh, bình) 
3š (HV: bình = bèo) 



































Bệnh, bịnh ¡5 (bộ nạch 7") (1) ốm-đau. Bệnh- | I 
tình 8Í = tình-hình bệnh. Bệnh- 
trạng ï#8ä7ÄÄ = trạng-thái bệnh, 
triệu-chứng của bệnh. (2) bị đau- 
ốm, bị ốm, bị bệnh, mắc bệnh. (3) 
lo, lo-lắng, lo-nghĩ. (4) làm hại, 
làm khổ-sở, làm khốn-khó. (5) sỉ- 
nhục, làm nhục, làm cho xấu-hổ. 
(6) hận, tức-giận, căm-phét. (7) 
chỗ kém, khuyết-điểm, sai-lầm. 
Bếp 
Bệp 
Bết 
Bệt 
Bêu 
Bều, bều-bệu, lều-bều 
Bêu 
Bi 3E (bộ tâm ?È) (1) rầu-'í, bưồn-bã, | 1 
th sgÈ khổ-đau, đau; khóc không có nước 
mắt. (2) thương-xót. 
ï# (bộ thạch 4¬) bia 1 
BE (bộ võng “# [Bj]) gấu loại to, có | I 


thể đứng thăng như người. Hùng-bi 
ÑÉRE [= gấu, gấu to] = mạnh-mẽ, 
dũng-sĩ. 





gh 


bãi 


(bộ y * [#]) đáy áo, phần dưới 
của áo, xiêm. Cũng đọc là bãi. 














(bộ phụ Š [Ÿ]) (1) vũng chứa 
nước, ao-hồ. (2) tên đất. Còn một 





N: # bê (âm gần giống) 
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pha_ | âm pha [= dốc núi] 
QẬU (bộ ấp [| Ê ) tên đất ngày xưa. 
Bí ï Ù (bộ kì [hay thị] ZR) bí-mật 1 
5S (bộ hoà Z) như bí BÉ 
j (bộ môn Ƒ) giấu kín, đóng cửa, | l 
cẩn-thận, sâu-xa. 
#8! (bộ xa ®#) dây cương ngựa 
z (bộ bối Ñ) rực-rỡ, rạng-rỡ sáng- 
sủa. Còn một âm là bôn [= dũng- 
bôn sĩ] và một âm phần [= to-lớn] 
phần 
8 (bộ nghiễm Ƒ) tên nước ngày xưa. 
ÖÒ_ | Còn một âm bỉ [= nhà thấp-hẹp] 
` và một âm tì [= thấp, ngắn] 
ì 
Trái bí, quả bí, bí đao, lược 
bí.. 
BI = (bộ khẩu n) tắc, nghẽn, xấu, ngược | I 
H lại với thái Äš. Còn một âm phủ = 
phủ _ | tiếng để hỏi [đứng ở cuối câu] 
1ủ (bộ thổ ) đồ-nát, bị tàn-phá; phá 
vỡ, làm hại, làm tôn-thương, dứt- 
bỏ, đoạn-tuyệt, huỷ-hoại. 
[kỉ C đĩ  t E ] 
[JE. di = cầu, cái cầu, cây cầu] 
Bì ;~4 (bộ bì JŸ [bộ 107, 5 nét]) da N: # Bì cuốn, bề-bộn, vừa 
phải 
W (bộ nạch 3`) mỏi-mệt 1 
Ngủ li-bì 
1 (bộ y 3 [ZK]) bổ-ích; giúp; nhỏ. 
Bì-hải ##šŸ§ = biển nhỏ, bể nhỏ. 
a | Quen đọc là tì. 
NỊ† (bộ tỉ lữ) giúp; gồm, liền nhau. 
ẫ Quen đọc là tì. 
B (bộ tỉ WÈ,) như R 
Bỉ (bộ xích Ý) bên kia, cái kia, đấy, | 1 








kẻ khác, người khác. Bỉ thử ƒ#J, = 








Bi-thử ƒ#W!W, = so-sánh này 
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cái kia cái này, đấy và đây. 


kia, so-sánh. 





(bộ ấp B [&]) tiếng bắt đầu lời nói 
khiêm-nhường: bỉ-nhân Rỗ Á. [= kẻ 
hèn-mọn này]; hẹp-hòi, hèn-mọn, 
thô-bi. Bi-ối RRŸŠ = hèn-hạ, xấu- 


xa, đáng khinh. 





1 
N: R§Š bẽ [bẽ mặt] 





(bộ khẩu n) như bỉ ÑỀ. Có khi đọc 
là đồ, dùng thay chữ đồ 
























































tš (bộ tỉ HÈ) tên nước ở châu Âu. Còn | 1 
ò một âm tỈ [= so-sánh] 
8g (bộ nghiễm Ƒ—) nhà thấp-hẹp. Còn 
.ò_| một âm bí [= tên nước ngày xưa] 
` và một âm tì [= thấp, ngắn] 
ì 
BỊ 3 (bộ y * [ZK]) chịu, bị I 
1 (bộ nhân { [Ä]) dự sẵn, có sẵn- | 1 
sàng để dùng được ngay; đủ. Dự-bị 
#ãfl = có sẵn để thay-thế; có sẵn 
để làm cái gì 
đi (bộ nhân 4 [Ä]) dự sẵn, có sẵn- 
sàng để dùng được ngay; đủ [như 
bị fã] 
lễ (bộ nhân ‡ [Ä]) dự sẵn, có sẵn- 
sàng để dùng được ngay; đủ [như 
bị fỗ] 
nH (bộ vi #Ÿ') cái túi da để thổi lửa; 
ống bễ 
ÿE (bộ cách #) câu-bị #ff = cái bễ 
lò rèn 
Bia 
Bía 
Bìa 
Bịa 
Bích + (bộ thạch 4) tên một thứ đá quý | 1 
kai [ngoc], màu xanh biếc. 
E* (bộ ngọc =E) (1) tên một thứ đá | 1 
= quý [ngoe]. (2) trả lại 
(bộ thổ F) (1) vách. (2) sườn núi | 1 





l§ 





đốc. (3) luỹ đắp trong trại lính. (4) 
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tên một ngôi sao 












































EE (bộ ngoã Ñ) gạch lớn, gạch to 
Bẽ (bộ y 2) gấp áo 
Bịch bè (bộ thủ † [#]) vỗ bụng. Cũng |N: #Ÿ bịch 
đọc là tịch. Còn một âm phích [= 
phích bẻ, bẻ ra, bửa ra] 
Bịch [= bằng tre nứa, to hơn 
bồ] 
đấm bịch một cái 
Bình-bịch 
Bồ-bịch 
Biếc 
Biêm lẽ (bộ thạch 4) kim đá, cái kim bằng 
đá [dùng để lể, để chữa bệnh]. 
biếm | Cũng đọc là biếm. 
Biếm RZ (bộ bối ä) bị giáng chức, đè | 1 
xuống, øiảm bớt 
= (bộ huyệt 7) cho áo quan xuống 
huyệt, chôn, chôn-cất. Cáo-biếm 
tt = cáo-phó, báo tin có tang 
l (bộ thạch 41) kim đá, cái kim bằng | 1 
đá [dùng để lể, để chữa bệnh]. 
biêm |Cũng đọc là biêm. Châm-biếm 
§†ÃZ = dùng kim đá để chữa bệnh, 
dùng lời để can-ngăn; dùng lời để 
chỉ-trích hay chế-giễu một cách 
hóm-hỉnh vui-đùa. 
Biên íR (bộ mịch #) lề sách, sách vở; theo | 1 
thứ-tự. 
j (bộ trùng F#H) biên-bức #Rl§ = con | I 
.„ | đơi. Thường đọc là biển. 
biền 
ì 4m (bộ sước 1 [#]) bên, ven, bờ, |1 
+ viền, đường viền 
H (bộ túc ##) (đi) khập-khiếng. Biên- 
tiên đÑ#Š = quanh-co 
Biến ìE (bộ sước 1_[#É]) khắp; (đọc sách) | 1 


từ đầu chí cuối. 











3š 





(bộ tân 3#) khắp. Còn một âm biện 
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biện _| [= phân-tích, phân-biệt rõ-ràng | 
{3 (bộ xích Ý ) khắp cả. 
⁄S¿ (bộ ngôn S) thay-đổi, xảy ra khác | 1 
^= hẳn bình-thường. Biến-cố ###t = 
sự việc lớn xảy ra làm thay-đổi đời 
sống; có hoạn-nạn. 
†È (bộ thủ † [#F]) vỗ tay. Cũng đọc 
là biện. 
biện |ị+ biện = nóng-nảy, bồn-chồn] 
Biền BÉ (bộ mã ñ§) hai con ngựa phải đi | 1 
m bên nhau. Biền-văn Ñƒf = một lối 
viết văn ngày xưa, gôm những câu 
đối nhau, còn gọi là văn biền- 
ngẫu. 
ft (bộ mã R) như Šƒ 
# (bộ củng 7Ÿ) cái mũ lớn (thủa 
xưa); nóng-nảy, hấp-tấp [như biện 
biện | 'F]; sợ run lẩy-bẩy. Cũng đọc là 
bàn | biện. Còn một âm bàn [= vuI] 
#§t (bộ mịch Ấ) đánh dây, bện 
Biển R (bộ hộ ƑƑ) dẹp, cái gì có mặt | I 
phăng, rộng và mỏng. Còn một âm 
thiên _| là thiên [= nhỏ] 
[E (bộ hễ L) tấm ván mỏng có viết | 1 
chữ treo lên cho mọi người thấy. 
j (bộ trùng #H) biển-bức WÑ#R = con | 1 
. dơi. Có người đọc là biên. 
biên 
B= (bộ ngôn ) lường-gạt, nói khéo | 1 
cho người khác tin. Biển-lận B8 
= lường-gạt, tham-lam, keo-kiệt. 
tR (bộ y 3 [ZK]) nhỏ, hẹp; nóng-nảy 
Biển [= bể] 
Biện 3% (bộ biện 3 [bộ 165, 7 nét]) phân- | I 
biệt rõ-ràng. Nguyên là chữ biện 
# 
(bộ tân 3#) phân-tích, phân-biệt | I 
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rõ-ràng. Cùng nghĩa với biện ŸŸ 
trong biện-bác, tranh-biện. Còn 
một âm biến [= khắp] 








= (bộ tân 3#) biện-bác, hùng-biện, | 1 
?n " 

tranh-biện. 

(bộ tân 3#) làm việc. Biện-sự #‡#*§ | I 


= làm việc. 





(bộ tân 3£) bện, đan; bện, tết (tóc) 


N: Ÿ## bện (cùng nghĩa, âm 
gần giống) 





(bộ bốc 
bồn-chồn 


) nóng-nảy, hấp-tấp, 





(bộ thủ † [#F]) vỗ tay. Cũng đọc 
là biến. 





















































biến 
“ˆ^ (bộ củng Ÿ) cái mũ lớn (thủa 
Si xưa); nóng-nảy, hấp-tấp [như biện 
biền | TEF]; sợ run lẩy-bẩy. Quen đọc là 
bàn | bièền. Còn một âm bàn [= vui] 
Biếng 
(Biết) j (bộ nạch ÿ”) khẳng-kheo. Cũng 
5 | đọc là tất, 
tãt 
Biết, hiểu-biết 
Biệt BỊ (bộ đao l| [7J]) chia, phân-biệt; | 1 
(đưa) tiễn; khác. 
_= (bộ túc #) khiễng chân. 
ốc biêu {= ốc bươu} 
Ngã biêu đầu {= bươu)} 
Biếu (khẩu n + biểu 3Š) 
Biễu 3 (bộ đãi Z) chết đói. Thường viết | 1 
là S (bộ thảo JW) 
[Xem phu # = cái màng] 
E=] (bộ thảo ** [J]) chết đói [như 
biễu ##]. Còn một âm phu [= cái 
phu màng, màng] 
Biều #IỊ (bộ qua JÑ) bầu, quả bầu, trái bầu. | N: ÑÏ giàn bầu, quả bầu, trái 
bầu, cái bầu, bầu rượu 
Biểu + (bộ y 4K) ở ngoài, tỏ rõ, dấu hiệu, | 1 








chia ra từng loại; một thể văn; họ 
ngoại 
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tk 


(bộ nhân 4 [LÄ]) chia cho 


N: £ Biếu (còn viết là khẩu 
n + biểu 3§..) 








*§ 


phiếu 


(bộ y % [ZK]) bồi tranh, dán tranh. 
Cũng đọc là phiếu. 


N: %Š bíu [= bám] (âm gần 
giống) 





Biểu nó đừng la nữa. Biểu 
(khẩu n + biểu 3š) [tiếng 
địa-phương: bảo] 









































Bìm 
Bín 
Bin 
Binh FEE (bộ bát /\) lính; đồ lính. Binh-khí | 1 
ViêN: #88 = đồ dùng để đánh nhau của | N: bênh [bấp-bênh] 
lính. 
Binh [= bênh] 
Bính Ñ (bộ nhất —) (1) một trong 10 can | 1 
[giáp FR, ất Z, bính Ñ, đính ], 
mậu JŠ, kỉ Œ, canh E, tân #%, 
nhâm Z, quý %Š']; (2) lửa. 
1Ñ (bộ mộc ZK) cái chuôi; quyền- | 1 
bính. Quyền-bính ##‡jÑ = quyền- 
hành, có quyền và có sức mạnh để 
quyết-định mọi việc 
pUÙ (bộ mộc ZK) (1) ván giát giường. 
(2) tên cây. Còn một âm bình [= 
bình ván bạc, ván cò] 
xi (bộ thi Ƒ') (1) đuổi đi, trừ đi, |1 
ruồng-đuổi. (2) lui, đứng hầu. Còn 
bình | một âm bình [= (1) che, cái để che, 
che-chở. (2) bình-dinh E£## = sợ- 
hãi] 
‡ (bộ thủ † [#F]) bỏ, ruồng-đuổi. 
Bính-đương ]#ÏlŠ' = thu-nhặt, thu- 
dọn. 
\f (bộ sước LI#D (1) chạy tán-loạn, 
(nước) chảy mạnh, (nước mắt) 
tuôn rơi. (2) đuổi đi, ruồng-đuổi 
[như bính l#] 
(bộ thủ † [#F]) tấu-hợp. Bính-âm | 1 








ĐÃ = đánh vần, một lối đánh vần 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


225 





của Tàu bắt đầu đuợc dùng từ giữa 
thế-kỉ 20 





(bộ thực ®Â) bánh. 





(bộ thực ®Â) bánh [như bính Êf#]. 








(bộ thạch 4) lấy đá chọi đá. Bính- | 1 
đầu 5ã = đập đầu xuống đất. 
Phá bĩnh 





Bình 


(bộ can T) bằng, bằng phẳng, 
bằng nhau, không chống-đối, 
những tiếng không có dấu hay có 
dấu huyền 


1 Bình trong bình-an. 
N: Bằng trong bằng-yên, 
bằng lòng, bằng nhau.. 





(bộ nhân ‡ [.Ä]) sai-khiến 





(bộ thổ ©) chỗ đất bằng-phẳng 





(bộ thủ † [*F]) bắt bẻ, công-kích; 
theo, khiến. Cũng đọc là phanh. 


N: ‡#Ÿ# banh [trái bánh, sạch 
bành-banh] 



































phanh 
‡ (bộ mộc ZK) ván bạc, ván cờ. Còn 
- một âm bính [= (I) vấn giát 
bính giường. (2) tên cây] 

Eioi (bộ thảo ** [#]) tên cỏ. 

=w? (bộ ngôn 8) bàn xem có phải là | I 

F đúng sai, hay dở, tốt xấu không. 

xi (bộ thi Ƒˆ”) (1) che, cái để che, che- | 1 
chở. Bình phong E##£RÄ = cái để che 
gió, cái chắn gió. (2) bình-dinh 
#fi = sợ-hãi. Còn một âm bính 

bính | [= (1) đuổi đi, trừ đi. (2) lui, đứng 
hầu] 

R (bộ thi Ƒ) như bình 

1 (bộ nhân 4 [LÄ]) như bình E# 

» (bộ thuỷ  [ZK]) bình-phích 3fJŠ 
= tiếng giặt sợi (trên mặt nước). 

tt (bộ phẫu #⁄) cái để múc nước. 1 
(bộ ngoã Ñ) cái bình, cái lọ, cái | 1 





ống nhổ. 
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ko (bộ thảo ** [!M]) bèo 1 
TH 
Biỉnh s (bộ hoà ZK) cầm. Binh-bút §# = | I 
cầm bút. 
1ñ (bộ hoả 2#) tỏ rõ, rõ-rệt; văn-minh 
Bịnh, bệnh 18 (bộ nạch 3") (1) ốm-đau. Bịnh-tình | 1 
JäÍÊ = tình-hình bệnh. Bịnh-trạng 
JHIÑ = trạngthái bệnh, triệu- 
chứng của bệnh. (2) bị đau-ốm, bị 
ốm, bị bệnh, mắc bệnh. (3) lo, lo- 
lắng, lo-nphĩ. (4) làm hại, làm 
khổ-sở, làm khốn-khó. (5) sỉ-nhục, 
làm nhục, làm cho xấu-hổ. (6) hận, 
tức-giận, căm-ghét. (7) chỗ kém, 
khuyết-điểm, sai-lầm. 
Bịp 
Bìm-bịp 
Bít 
Bịt 
Bìu 
Bu môi 
Dè-biu 
Bận-bịu 
Bo ïŠ (HV: bô) 


Bo E (HV: phủ) 
Bo 8 (HV: bồ, phủ) 





Bó 





Cho bố công 
Ông bõ 





Con bò 
Bò dưới đất 





Bỏ 





Bọ 





Bóc 





Bọc 





Bói 





Bbòi 





Trống bỏi 

















Bom 
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bốm 
Bon 
Bón 
Bòn 
Bon 
Bong 
Bóng 
Lõng-bõng 
Bòng 
Bỏng 
Bong 
Bóp 
Bọp 
bót 
Bọt 
Bô RR (bộ nhục B8 [fR]) thịt, thịt luộc 
chín phơi khô; trái cây phơi khô. 
›8 (bộ sước }_[#É]) trốn mất, bỏ trốn | N: Nói bô-bô 838 
Giữ bo-bo X88 
H8 (bộ nhật H) buổi quá trưa, lúc quá 
trưa, quá trưa, sau buổi trưa [từ 3 
giờ đến 5 giờ]. 
ñ (bộ dậu EÄ) tụ-họp uống rượu, hội- 
họp uống rượu 
8 (bộ thực ®Â) ăn; xế chiều; bữa cơm 
xế chiều. Nhật-bô H Ê = xế chiều. 
Nói bô-bô I§T§ (HV: bộ) 
Bô FlÏ (HV: phố) 
Bố T (bộ cân TH) vải, bày ra, cho, khắp. | 1 
bao bố 
#h (bộ nhân ‡ [Ä]) khắp. [Thường | 1 
viết 
Tế (bộ tâm † [?È]) sợ, hãi, sợ-hãi, sợ- 
hãi cuống-cuồng, khiếp; làm cho 
sợ, doa-nat. Khủng-bố #*⁄#Ð = làm 
phố | cho khiếp-sợ. Còn đọc là phố. 
Ông bố Fồ (HV: phủ = bố) 
Bồ =# (bộ thảo **r [M]) (1) bồ-đề #‡š = | 1 








(a) tÖ biết lẽ chân-chính (dịch 
tiếng Phạn). (ä) tên cây. (2) bồ-tát 
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#f = đã tự giác-ngộ, rồi lại làm 
cho người khác giác-nsộô. 





đh) 


(bộ thảo * [M]) (1) bồ-đào ÑJÃj 
= tên một thứ nho ngon thường 
dùng làm rượu. (2) Bồ-đào-nha 
Si 8ï Đ† = tên một nước ở châu Âu. 





3ƒ 


(bộ thảo *+ [Ì]) tên một thứ cỏ, lá 
non ăn được, lá già dùng làm quạt, 
làm đồ dùng để đựng. Bồ-liễu 
S8 = tên một thứ liễu. 


N: 3Ã bồ [cái bồ, trong thiên- 
hạ có bốn bồ chữ.. ] 






































# (bộ thảo *r [MÙ]) tên đất. Còn một | N: BŠ bo 
„_ | âm phủ [tiệp-phủ XS = tên một 
PhỦ | thứ cỏ] 
Si (bộ bao “J) bồ-bặc fÃl] = bò lổm- | N: Ñ bò 
ngốm, vừa chống gậy vừa bò. 
Bà [= bạn] 
Cái bồ đã (HV: bồ) 
Bồ-bịch 
Bổ tầ (bộ y 3 [ZK]) vá, bù, giúp. l 
Bộ zb (bộ chỉ 1È) đi chân, khoảng giữa | 1 
hai chân khi bước. 
IR (bộ khẩu n) mớm, nhai N: Nói bô-bô Ñlậ (HV: bộ) 
ì§ï8 (HV: bô) 
vR (bộ ấp Ê[l|]) tóm; xếp, bày; | 1 
những cuốn sách trong một cuốn 
sách lớn; đơn-vi hành-chính lớn. 
bộ, bạ = (bộ trúc TT) sổ sách để ghi chép l 
Bốc k (bộ bốc [bộ 25, 2 nét]) bói rùa, | 1 
bói. 
‡š (bộ mộc ZR) tên cây. Còn một âm | 1 


phác 


phác [= mộc-mạc, đồ-đạc chưa 
làm xong; đếẽo, gọt] 





t (bộ túc #) mạng ngón chân, mạng 
bàn chân của các giống chim nước. 
phốc | Cũng đọc là phốc. 

















Ăn bốc, bốc-bải 
bốc hàng, bốc mộ, bốc hơi 
bốc đồng, bốc phét, bốc trời 
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Bộc = (bộ nhật H) bày ra, phơi ra. Còn | l 
xá một âm bạo [= tàn-ác, dữ-dăn, làm 
ĐẠO | hại: vội, chợt đến] 
IB (bộ nhật R) phơi 1 
$ (bộ thuỷ ) [2ZK]) nước chảy từ trên 
; cao xuống. Bộc-bố šŠ“h = thác. 
Im (bộ hoả #) (1) nổ, pháo. Bộc-trúc 
J§†7 = pháo tre. (2) đốt, hơ nóng. 
bạo | Cũng đọc là bạo. 
3 (bộ y * [24&]) cổ áo, nêu ra, tỏ ra, 
- bộc-bạch. 
>% (bộ y š [ZK]) (1) cái xiêm may bớt 
khổ đi. (2) chăn đơn. 
+ (bộ nhân 4 [Ä]) (1) người làm, | 1 
đầy-tớ. (2) người cầm cương. (3) 
kẻ hèn này [ngôi thứ nhất tự xưng] 
[lời nói nhún] 
NE3 (bộ thuỷ  [?K]) (1) tên sông. (2) 
tên họ. 
Bôi ÄR? (bộ mộc ZR) cái chén, cái cốc l 
‡ (bộ mộc ZK) cái chén, cái cốc [như 
bôi Ÿf] 
#a (bộ mãnh HH) cái chén, cái cốc 
[như bôi #f] 
Bôi, bôi-bác.. 
Bối B (bộ bối R [bộ 154, 7 nét]) con sò | N: R mới (Xem mãi Ä) 
° [Ngày xưa, ở bên Tàu, dùng sò để 
làm tiền] 
Sẽ (bộ xa El) lớp người, lũ, bọn. | I 
Tiền-bối ñIŠ = lớp người trước. 
a (bộ nhục B [R]) lưng, đằng sau. | 1 
*k Còn có âm là bội [= trái, làm trái 
bội với] 
Bồi }# (bộ thổ F) vun-bón, vun-trồng, | 1 


đắp lên 














(bộ xích Ý) bồihồi ##{q{ = 
quanh-co không tiến lên được, 
dùng-dằng, chần-chừ, lưỡng-lự 








Bồi-hồi = trong lòng xao- 
xuyến không yên vì ki-niệm 
xưa. 
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Em (bộ bối R) đền, trả. Bồi-thường | I 
vn R#ÍÑ = đèn-bù sự thiệt-hại. 
## (bộ phụ B [#]) tiếp, giúp; đền, | 1 
trả; hai lần, tăng thêm. Bồi-thường 
#1 [R#fÄ] = đèn-bù sự thiệt-hại. 
t (bộ thủ ‡ [##]) vốc lấy, vục lấy, 
rúm lấy 
‡ờ (bộ thủ † [*F]) nắm lấy, cầm lấy, 
= : kéo lấy; một nắm. Còn một âm 
tụ phẩu [= đánh]. Quen đọc là bẫu. 
âu 
2 (bộ hoả 2) rang, sao, sấy,hơlửa | N: #l vùi 
Nhà lợp bổi 
Bổi-hổi-bồi-hồi 
Bội fñ (bộ nhân 4 [LÄ]) đeo; nhớ mãi 1 
đ (bộ ngọc =E) như bội fÑ 
so (bộ nhục B8 [Ñ]) trái, làm trái với. | 1 
r Bộiước ff#9 = làm trái với lời 
bối _ | hẹn. Còn một âm bối [= lưng, đăng 
sau] 
hủy (bộ nhân ‡ [Ä]) (1) gấp bội. (2) | 1 
l phản lại, không phục, chống-đối. 
‡ (bộ thảo ** [JMW]) bội-lôi ñŸÑÑ = 
- nụ, nụ hoa 
$ (bộ tam † [?È|]) trái, ngược, trái lẽ 
à (bộ ngôn 8) trái, ngược, trái lẽ 
[như bội ‡F] 
Bôn đ (bộ đại ®) chạy, chạy vội; thua | 1 


chạy, bỏ chạy; cưới xin không đủ 
lễ, bỏ theo trai. 

[Bôn ## dễ lẫn với huỷ #† (bộ 
thập) [= nói chung các thứ cỏ]] 


N: ## bon (âm và nghĩa gần 
giống) 








#* (bộ ngưu #F) như bôn #‡ 

z# (bộ bối ÄÑ) dũng-sĩ. Còn một âm | 1 
là bí [= rực-rỡ, rạng-rỡ, sáng-sủa] 

bí phần | và một âm phần [= to-lớn] 























Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





231 


















































Bồn # (bộ mãnh II) cái chậu sành 1 
Ậ (bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông 1 
Jm 
Bổn, bản ZR (bộ mộc 7K) gốc, gốc-rễ, vốn, | I 
thuộc về mình 
sẽ (bộ trúc T7) xù-xì, cục-mịch, 
nặng-nề, ngu-đần 
®@® (bộ điền H) cái ki (đan bằng tre 
hay bằng mây) để hốt (hay xúc) 
đất. 
Bộn Z- (bộ thổ È) (1) họp, tụ-họp. (2) | Bề-bộn ƒ## (HV: bì bộn) 
== s ". 
bụi, bụi-băm. 
Bộn tiền, bề-bộn 
Bông (thảo J [ý] + phong 
ER\ [â]) 
Lông-bông 
Bỗng chốc, nhẹ bỗng 
Giấm bỗng [= dấm bỗng] 
Bồng x1. (bộ thảo *+ []) tên một thứ cỏ, | 1 
=E lều tranh; bông-lai. 
ể (bộ thảo ** []) (1) bồng-bồng |N: Ñ bông [= hoa, bông 
Ñ.Ä = tươi-tốt, tốt um, sum-suê | hoa] (bộ thảo ử, âm gần 
[xum-xuê], rậm-rạp (2) (đuôi) dài | giống) 
thườn-thượt 
+ (bộ trúc Tƒ) mui thuyền, thuyền 
4° buồm 
l# (bộ sước 3 _[#]) bồng-bồng 3#‡Š 
= [tiếng trống] thùng-thùng. Còn 
phùng | một âm phùng [= gặp, gặp phải, 
không hẹn mà gặp; đón rước, nói 
phụ-hoạ] 
(bộ tiêu §⁄) (tóc) rối 
Bổng (bộ nhân { [Ä]) bổng-lộc. N: #Ê Bồng-lộc, bỗng chốc, 


bóng cây, vụng trộm 











TM 3ð Ly 


phụng 





(bộ đại ®) như bổng #Š. Còn một 
âm phụng [= vâng, vâng mệnh.. | 
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tệ 


(bộ mộc ZK) cái gậy; đánh bằng 
gậy 





lễ 


canh 


(bộ thổ ) bụi mù. Quen đọc là 
canh. 





Bồổng (thủ # [ý] + bổng #Š 
[â]) trong nhấc bổng lên. 





Bông [= chỗ trống trong cây] 





Bốp. bốp-chát 





Bộp 
Bộp-chộp 





Bốt 





(bộ tử f) (1) sao chổi. (2) bừng 
mặt. 


N: SE bụt (âm gần giống) 





| 1 


(bộ lực ?) ùn lên, bừng-bừng; 
bỗng-nhiên, đột-ngột. Bồng-bột ŸŠ 
3] = lên ùn-ùn 


— 


Bồng-bột = rất hăng-hái, rất 
sôi-nổi, nhưng không được 
bền, vì thiếu chín-chắn, chưa 
có cơ-sở vững-chắc. 








(bộ nhục ñ [BR]) cổ, cái cổ. Bột | 1 
hạng E#1Ã = cổ, cái cổ. 
(bộ thực ®) bọt nước chè [trà]; | 1 


bánh bột (mì). 





Sứ| 4| 


(bộ thuỷ ) [?K]) bột-giải [bột-hải] 
ÄJ3# = vũng biển, vũng bể. 





Bột khoai, bột sắn 


























Bới 





Tơi-bời 





Bởi 





Bơm 





Bờm 





Bơm 





Bớp 

















Bợp tai 
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Z 


Bớt 





Bợt 





Bu 





Bú 





bù 





Bủ [= cụ già, cụ lão] 





Bụ 





Bua 





Búa 





Bùa 





Bủa 





Goá bụa 





Bục 





Búi 





(bộ y 4K) tên họ. Bùi-Thị-Kim- 
Anh 3§R&Ê#. Có khi dùng như 
bồi 8È trong bồihồi Ø#Í [= 
quanh-co không tiến lên được, 
dùng-dăng, chần-chừ, lưỡng-lự] 


1 





Vừa bùi vừa ngon, bùi-ngùi, 
bùi-nhùi 





Bụi 





Bùm-tum { = um-tùm) 





Bủm [= tiếng động] 





Bụum 





Bún 





Bùn 





Bủn 





Bung 





Búng 





Bùng 





Bụng 





Buộc 





Buồi 





Buổi 





Buồm 





Buôn 





Buồn 





Buông 

















Buồng 
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Buốt 
Buột 
Búp 
Bút i (bộ trúc T7) (1) cái để viết để vẽ, | 1 
bút. (2) viết, vẽ. Bút-pháp #3 = 
phép viết, lối viết, phép vẽ, lối vẽ, 
cách vẽ. 
Bụt 
Bứ 
Bự 
Bứa 
Bữa 
Bừa 
Bửa 
Bựa 
Bức `= (bộ sước 3 _[#É]) bị chèn-ép không | 1 
cựa được, bị ăn hiếp. 
4E (bộ nhân 4 [Ä]) như bức 3ã 
E (bộ cân TH) khổ (vải); mức-độ, | I 


diện-tích; tiếng chỉ loại (tranh, 
trướng) 





(bộ trùng !R) biển-bức [biên-bức] 
tt = con dơi. 





phúc 


(bộ xa 8š) nan xe, nhíp xe. Cũng 
đọc là phúc. 





Nóng bức đã (hoả % (ý) + 
một nửa của chữ bức iã (â)) 
[Ngẫu-nhiên trùng với phức 
đã] 





Bực-tức fã bực (tâm 2È (ý) + 
một nửa của chữ bức 3ã (â)) 
[Ngẫu-nhiên trùng với phức 
TR]. bực {= bậc} 





Bửn {= bẩn} 





Bưng 





Bứng 





Bừng 





Bựng 

















Bước 
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{Bươi} [= bới] 





Bưởi 





Rách bươm 
Bươm-bướm 





Bướm 





Bươn 





Bương 





Bướng 





Rách bướp 





Bươu {= biêu} đầu 
ốc bươu {= biêu} 





Bướu {= biếu} lạc-đà 





Bứt 









































Bựt {= bật) 
Bưu {biu} ti (bộ ấp Ê[lJ) nhà trạm (để | I 
chuyển công-văn, thư-từ); truyền 
tin (bằng cách chạy bộ); rất, càng. 
#£ (bộ sam ý) văn hổ; con hổ con; 
Văn-vẻ. 
E/ (bộ tiêu §Z [bộ 190, 10 nét]) tóc 
đài thật đài, tóc dài lượi-thượt. 
tiêu | Cũng đọc là tiêu. 
Bửu {biu} (bộ miên r7”) báu, của báu; con | l 
=. dấu; tiền-tệ, đồng tiền. Còn có âm 
(®Ñ› là bảo [tiếng địa-phương] 
bảo 
. (bộ miên “) như SÃ 
# : 
Ca #Ị (bộ khẩu n) anh 1 
BH (bộ khiếm Z) hát, bài hát có | I 
chương có khúc. [Dao R = bài hát 
không có chương có khúc.] 
ER (bộ ngôn 8) hát, bài hát có 
HR chương có khúc [như ca Ñ#] 
nhị (bộ tường Z]) tên đất 
(bộ sước }_ [#É]) Thích-Ca ##3M = | I 





già 





tên vị tổ sáng-lập ra đạo Bụt 
(Phật). Cũng đọc là già. Già-lam 
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3 §š = chùa, nhà của sư ở. 






































¿ (bộ y 4K) ca-sa Ä#Š3%Š = áo cà-sa | I 
(áo mặc ngoài của sư) 
Cá Ea (bộ trúc ÍÏ) cái, một cái, một | I 
người. Cá-nhân Ñ.Á. = một người, 
riêng-lẻ, riêng mình, vì riêng 
mình. 
48 (bộ nhân 4 [Ä]) như cá Eĩ 
^ (bộ cổn | ) như cá 8l 
Con cá ` (Còn viết: ngư #4 
[E= cá] + cá ®`) 
Tương cà, con cà con kê 
La-cà 
Cà-phê HE (Xem già-phê.) 
Áo cà-sa #83 (Xem ca.) 
Cả zn (bộ khẩu n) có thể, khá. Thường | N: ÄŠï cả [tất cả] 
HỊ xi 
đọc là khả. 
Cả 3ï (đại ® = lớn [ý] + khả 
HƑ [am]) [Ngẫu-nhiên trùng 
với kì ®8 [= lạ]] 
Ca 
Các & (bộ khẩu n) đều 
l (bộ môn 3) (1) gác, lầu. Khuê-các | 1 


BIRH = chỗ đàn bà con gái (nhà 
quyền-quý) ở. (2) ván gác. (3) 
đường lát ván. (4) các chống cửa. 
(5) ngăn. (6) hội-đông chính-phủ, 
cơ-quan trung-ương của một 
chính-phủ. Nội-các ƒNRÑ = hội- 
đồng chính-phủ, cơ-quan trung- 
ương của một chính-phủ. 





Ti 


(bộ thủ ‡ [SF]) như các RÑ 





giác 


(bộ mộc ZK) (1) cầu độc-mộc. (2) 
chuyên, giữ độc-quyền. (3) đánh 
thuế. Cũng đọc là giác. 

















Các [tiếng đứng trước lời tên, 
chỉ số nhiều: các bà] 
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Cạc (khẩu n 


RÄ) 





+ các Ất hay 





Cách 


li 


(bộ mộc Z) (1) chính. (2) khuôn 
khép, tiêu-chuẩn, phong-cách. (3) 
xét cho cùng. (4) làm cho người 
khác cảm-phục. (5) ô vuông. (6) 
ngăn-trở, vướng-mắc. (7) xô-xát, 
đánh. (8) tên họ. 


1 





(bộ cách *## [bộ 177, 9 nét]) (1) da 
thú, da. (2) đổi, thay-đổi. (3) bỏ đi. 
(4) một tiếng trong bát-âm. (5) áo 
giáp. (6) lông cánh. (7) tên họ. 
Còn một âm cức [= kíp, gấp, nguy] 





(bộ cốt ##) (1) xương khô, xương. 
(2) đánh. (3) cốt-cách. Cốt-cách 
'E'RR = tinh-thần và tính-nết. 





lịch 


(bộ cách ñ [bộ 193, 10 nét]) (1) 
tên nước ngày xưa; tên đất. (2) xa- 
ha, khoảng trống ở giữa không cho 
hai bên thông với nhau [như cách 
Bã]. (3) mạng ngực [như cách lỗ]. 
Còn một âm lịch [= một thứ như 
đỉnh (ngày xưa)] 





(bộ vũ 3]) lông cánh chim, cuống 
lông cánh chim, cọng lông cánh 
chim. 





(bộ nhục Hä [f]) mạng ngực. 
Hoành-cáchmô #J&jRlRÑ = cơ 
hoành, cơ ngang, cơ ngăn-cách 
khoang ngực và khoang bụng (của 
các loài có vú). 





(bộ phụ Ẽ [##]) xa-ha, khoảng 
trống ở giữa không cho hai bên 
thông với nhau. 





¡8 


hạch 


(bộ mộc ZK) cái đòn xe to. Còn 
một âm hạch [= như hạch #4] 





(bộ thủ 5F) ôm chặt bằng hai tay. 





Lách-cách, lách-ca-lách-cách 

















Cạch J (HV: kịch) [cọc- 
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cạch, cành-cạch] 
Cạch [= chừa, từ-bỏ, tởn] 





Cai 


(bộ thảo ** [MÙ]) rễ cỏ. 





Xe | Nứ 


(bộ ngôn 8) (1) bao-quát, hết 
thảy. (2) cái đó. (3) cái gì còn 
thiếu. 





(bộ bối ÄÑ) đủ, gồm cả. 





XiÑ 


(bộ phụ Š []) (1) thềm nhà. (2) 
răn-bảo. (3) tầng {từng} trời. (3) 
cai-duyên EXl# = nơi rất xa-xôi. 





cái 


(bộ đao l| [Z]) (1) mài dao. (2) 
cẩn-thận. (3) đầy. (4) ảnh-hưởng 
tới. Cai-thiết B|J] = đích-đáng, 
nói đúng lí. Cai-động nhân-tâm ŠÏ 
RJ bò = làm động lòng người. 
Cũng đọc là cái. 





ngại 


(bộ thạch 4) (1) cái cối xay (bằng 
đá). (2) cai-cai Ñ@f = bền-chắc, 
vững-vàng [như cái cối xay bằng 
đá]. Cũng đọc là ngại. 








Cái 


(bộ nhất —) (1) xin, xin ăn, ăn xin. 
Khấtcái Z5 = người ăn xin, 
người ăn mày. (2) cho 





(bộ bao “J) (1) cầu. (2) cho. (3) 
như cái !5 





(bộ kim ®) chất vôi, tên một 
nguyên-chất hoá-học [chất vôi] 





(bộ thảo ** [J]) (1) che, trùm, 
đậy. (2) cái vung. (3) chuộng, hơn. 
(4) trội hơn, át hẳn, siêu-việt. (5) 
hại. 





(bộ mãnh HT) nguyên là chữ cái 











SỈ 


cai 





(bộ đao lJ [ZJ]) (1) mài dao. (2) 
cẩn-thận. (3) đầy. (4) ảnh-hưởng 
tới. Cái-thiết BỊ|J] = đích-đáng, 
nói đúng lí. Cái-động nhân-tâm 3| 
RJ bò = làm động lòng người. 
Cũng đọc là cai. 
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Cãi 
Cài 
Cải dụ (bộ phốc 4 [#]) đổi, sửa. Cải-tạo | 1 
dị}š = làm lại, đổi mới. 
Cam H (bộ cam TH [bộ 99, 5 nét]) ngọt 1 
TH (bộ mộc Z) tên cây [cây cam] 1 
[#Š mỗ = (1) tiếng đệm để nói cho 
đỡ trơ. (2) tiếng thay-thế cho tên 
người, tên nơi-chốn nào đó] 
›H (bộ thuỷ ) [ZK]) nước vo gạo. 
ft (bộ nạch 3`) tên một thứ bệnh. 1 
à (bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông. 
Cám #H (bộ mịch Ấ) màu xanh biếc 1 
s24, (bộ bối Ä) tên đất. Còn một âm 
!R cống [= dâng, cho, tiến-cử; bảo, 
cống | cáo [như cống R]] 
` (bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông. 
t⁄N 
Cám ơn RÄ#Ä (HV: cảm ân) 
Tấm cám (mẽ 3% [ý] + cảm 
FÄ hay Bủ [A]) 
Cảm ï=" (bộ tâm 2Ò) lấy lời của mình làm | 1 
_. cho người khác động lòng. cám ơn R#Ÿ (HV: cảm ân) 
Bh (bộ phốc 4 []) dám, bạo-dạn 1 
lâ (bộ mộc 7K) cảm-lãm j##l = cây 
trám. 
Cạm ii (mộc Z [ý] + cảm 
lữ |â]) [Ngẫu-nhiên trùng 
với cảm JÄ#J.. 
Can (bộ can F [bộ 51, 3 nét]) (1) can | 1 








(có 10 can: giáp Fl, ất Z, bính 
ñ. định ], mậu JŠ, kỉ Œ, canh 
Eš, tân 3%, nhâm #Z, quý Š); (2) 
dính-dáng vào việc gì. Can-pham 
3U = phạm tội, phạm luật. 
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#† 


gian 


(bộ nữ #Z) can-phạm. Còn một âm 
gian [= gian-dối] 





+† 


(bộ mộc ZK) cái gậy gỗ, cái côn, 
cái mộc. 


⁄ 


n cuốc 


SẼ" 
5 
= 
® 





1 


(bộ trúc T7) cây tre, cần tre, cành 
tre 


— 





(bộ ngọc =E) lang-can #R#T† = tên 
một loại ngọc. 





(bộ nhục  [fRl]) gan. Can-đảm 
HiỄ [gan và mật] gan-lì, gan-góc, 
có sức mạnh tinh-thần để chịu- 
đựng được mọi khó-khăn gian-khổ. 


— 





(bộ ất Z) khô. Còn đọc là càn, 
kiền [= tên một quẻ.] 





Cán 


(bộ nhật H) mặt trời lặn, chiều. 
Thường đọc là hãn. 





(bộ cốt Ÿ') xương đùi. 





(bộ can “T) (1) mình, gốc, chuôi. 
(2) tài-năng, làm được việc. 





(bộ mộc ®) (1) trinh-cán ‡RäŠÂ = 
cột góc tường [đóng cột để xây 
tường cho vững]; rường-cột. Quốc 
chi trinh-cán ElZj8ŠÂ = rường- 
cột của đất nước. (2) gốc cây. (3) 
cái lan-can chắn giếng. Cũng đọc 
là hàn. 





(bộ hoà ZX) cuống lúa, thân cây 
lúa 





(bộ hoà Z) cuống lúa, thân cây 
lúa [như cán $] 





giản 


(bộ y * [ZK]) nếp quần. Cũng đọc 
là giản. 





Cán (thủ # + cán #‡) 








Càn 





Sơ 


kiền can 





(bộ ất Z) tên một quẻ; trời, cha, 
vua. Còn đọc là kiền, can. Càn- 
khôn #Zz## = trời đất, cha mẹ, vua 











1 
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tÔI. 
làm càn 
Cán 
Can 
Cang th (bộ phẫu #l) cái chum to. Còn đọc | N: T cong 
là hang. 
hang 
R[ (bộ thạch 4) cầu đá, bậc đá. Cũng 
đọc là xoang. Còn một âm khang 
XO34HE |Ị= thậtthà, thực-thà, tin-tưởng 
khanE Ì được, Cũng đọc là xoang] 
4T (bộ kim ®) (1) bánh xe. (2) đèn, 
cái đọi đèn. (3) mũi tên. Cũng đọc 
công | là công. 
Cang, cương = (bộ võng # [Ï]) tên một ngôi sao 
#0 (bộ mịch Š) giềng-mối [giường- | 1 
: mối], giềng lưới [giường lưới]. 
TT (bộ đầu >) cổ; tên một vì sao. 
Còn một âm kháng [= cao, quá, 
kháng che-chở] 
Cáng 
Cảng » (bộ thuỷ ) [7ZK]) sông nhánh; nơi | 1 
tàu bè qua lại ra vào. 
Canh (bộ viết H) đổi, thay, thay-đổi; 1 [Canh một dọn cửa dọn 


một trong 5 canh [một phần năm 
(1/5) của đêm]. Còn một âm cánh 
[= thêm, lại thêm] 


nhà] 























†§ (bộ thổ ) cái hố nhỏ. Điền-canh | 1 
Hi = thửa ruộng. 

1Œ (bộ mễ 3K) tên lúa [loại lúa chín 
muộn và ít nhựa]. Cũng đọc là 

ngạnh | ngạnh. 

3 (bộ lỗi ÊE) cày, cầy, cầy ruộng: | I 
dùng sức làm việc để kiếm sống; 
gắng-sức. 

Rt (bộ điền H) như #‡ 

(bộ nghiễm Ƒ”) một trong 10 can | 1 





[giáp FR, ất Z, bính ƒÑ, đính ], 
mậu JŠ, kỉ Œ, canh E, tân #%, 
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nhâm #Z, quý %Š] 





(bộ thổ ) bụi mù. Quen đọc là 
bồng. 





(bộ dương 3) canh, chè 


1 [chan canh, cơm canh] 





Canh-cánh bên lòng, canh 



































sác.. 
Cánh — (bộ lập ) trọn, hết, xong, cuối | 1 
1, : ` > mg 
cùng, sau cùng. Hữu chí cánh 
thành z3 = có chí thì nên 
[Có chí thì dù thế nào chăng nữa, 
cuối cùng cũng thành-tựu. ] 
g (bộ viết H) thêm, lại thêm. Còn 
một âm canh [= đổi, thay] 
canh 
}Ð (bộ mộc ZK) kết-cánh (cát-cánh) | N: # ngành 
J8] = tên cỏ, dùng làm thuốc. 
ngạnh | Còn một âm ngạnh [= cành cây, 
cây cỏ đâm vào người, ngang- 
ngạnh] 
Cánh, canh-cánh.. 
Cành 
Cảnh R} (bộ nhĩ Ä) sáng, sáng lấp-lánh; 
thắc-mắc. Cảnh-cảnh RkRX = thắc- 
mắc không yên 
& (bộ hiệt Ä) cổ, cái cổ. 1 
= (bộ nhật H) phong-cảnh, quang- | Ï 
+ cảnh, cảnh-vật. 
t (bộ thổ =F) cõi, cảnh-trí. 1 
% (bộ ngôn ) răn-bảo, đánh thức, | 1 
= báo động, phòng-bị trước. Tuần- 
cảnh X&S# = đi tuần để kiểm-soát 
và phòng-bi. 
Cạnh nà (bộ lập ) (1) mạnh. (2) ganh- | 1 


đua. Cạnh-tranh 5558 = ganh-đua 





(bộ lập ) mạnh; ganh-đua [như 
cạnh 5š] 

















Bên cạnh 
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Cao 


_—— 
= 


(bộ cao ñ [bộ 189, 10 nét]) cao, 
ngược lại với thấp. 





(bộ nhục B [EÑ]) mỡ nước, đồ ăn 
béo ngậy; thuốc cao. Cao-lương 
Sš - [thịt béo và gạo ngon] đồ 
ăn ngon, món ăn ngon. Còn một 
âm cáo [= thấm] 





(bộ mộc ZK) nhanh-nhẹn. Còn một 
âm kiều [= cầu, cái cầu] 





(bộ mộc Z®) kết-cao J&ä## = cái 
quay ở trên miệng giếng để kéo 
nước lên cho dễ. 








Cáo 


cốc 


(bộ khẩu n) bảo, nói (với người 
trên); nại cớ, viện cớ để khỏi phải 
làm một việc gì. Cáo bệnh #j8 = 
nói là đau-ốm để khỏi phải làm, 
khỏi phải đi.. Còn một âm cốc [= 
trình, bẩm-báo, xin phép (với 
người trên)] 








BỊ 


(bộ ngôn 8) (người trên) bảo 
người dưới; lời vua sai-bảo, bảo- 
ban các quan; bài văn răn-bảo. 





(bộ ấp Š []) tên nước ngày xưa; 
tên đất; tên họ. 





„ HỆ | ĐỀ 


aO 


(bộ nhục B [fR]) thấm. Còn một 
âm cao [= mỡ nước, đồ ăn béo 
ngậy; thuốc cao] 





Con cáo (bộ khuyển Š (ý) + 
cáo #f (âm)) 





Cào 
Con cào-cào 





Cáo 


(bộ mộc Z®) sáng; cao. 


l 





(bộ mộc ZK) khô, gỗ khô. 





(bộ hoà #ZK) (1) rơm, rạ. (2) bản 
thảo, bản nháp, bản viết chưa In, 
chưa xuất-bản. 











Mi | te; si | Z1 |;ÂMI 





(bộ hoà ZK) (1) rơm, rạ. (2) bản 
thảo, bản nháp, bản viết chưa ïn, 
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chưa xuất-bản [như cảo ÄÑ] 











mm: (bộ thảo ** [J]) (1) cây khô. (2) 
= rơm, rạ. (3) bản thảo, bản nháp, 
mm bản viết chưa in, chưa xuất-bản 
CEO [như cảo Jã (Ñ)] 

KẾ — | (hộ thảo ** [J#)) như cáo SP [= 
(1) cây khô. (2) rơm, rạ. (3) bản 
thảo, bản nháp, bản viết chưa In, 
chưa xuất-bản [như cảo Ä#8 ()]] 

HP (bộ bạch ) (1) trắng, trắng tính. 
(2) sáng. Cảo-cảo ÑÑÍR = trắng 

hạo | tình. Cũng đọc là hạo. 





(bộ mịch Ấ) một loại vải lụa. 





Si |) 








(bộ kim ®`) tên đất. 
Cao 
Cáp Z^~ (bộ khẩu n) lẻ, một phần mười | 1 
ti thưng [mười lẻ là một thưng ]. Còn 
hợp | một âm hợp [= (I) góp lại, gộp cả; 


đúng, phải, hợp. Hợp-lực 2?) = 
góp sức. (2) cõi. Lục-hợp = sáu 
cõi. (3) kí-kết, thoả-thuận. Hợp- 
đồng ® E] = cùng kí-kết với nhau] 





tị 


(bộ khẩu n) (1) uống nước. (2) cá 
ngấp. (3) cáp-cáp Hâlậ = (cười) 
ha-ha, ha-hä, khanh-khách 





HỆ 


(bộ trùng FR) (1) nghêu-sò. Cáp-lị 
tà #Ä| = sò, con sò, con hàu {hầu). 
(2) cáp-giới #&Ö} = con tắc-kè, 
con cắc-kè. (3) cáp-mô #&lđR = 
ếch-nhái. 





(bộ ấp [lJ) (1) Cáp-dương 
8ElŠ = tên đất [tên một huyện ở 
bên Tàu]. (2) tên họ. 





(bộ môn 3) (1) cửa bên, cửa hông, 
cửa nách. (2) gác [cùng nghĩa với 


các RR] 





.. 
HS 


(bộ điểu ã) chim bồ-câu. 

















Cạp 
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Cát = (bộ khẩu n) tốt, lành, tốt lành. 1 

lẻ (bộ mộc Z®) cát-cánh J&## = tên | I 

cỏ, dùng làm thuốc. Cũng đọc là 
kết | kết. 

‡t (bộ thủ † [*F]) mải làm, làm luôn | N: †Š cất (âm gần giống) 

tay, vừa nói vừa làm. Cát-cư †&‡£ 
= quẫn-bách, bối-rối kiếm không 
kiết | ra tiền. Cũng đọc là kiết, 

E2 (bộ tiêu Z) thần bếp, táo-công. 

¬= Còn một âm kế [= cái búi tóc] 
kế 

8 (bộ thảo ** [!M]) dây sắn. 

II] (bộ khẩu n) tên đất. N: lễ gắt (khẩu L1 (ý) + cát 
® (â)) [Ngẫu-nhiên trùng 
với cát lỗ] 

#I (bộ đao l| [7J]) cắt, cắt đứt; chia; 

= làm hại. 
đất-cát, cát trắng.. 

Bạc cắc, cắc-cớ, cắc-kè.. 
Cặc, cặc-bần.. 
Căm-tức, căm-hờn 
Rét căm-căm 
Cắm 
Căm 
Cặm-cụi 
Căn ‡R (bộ mộc ZK) gốc, rễ, rễ cây, căn- 
do; đạo Bụt (Phật) gọi mắt, tai, 
mũi, lưỡi, (thân) mình và ý (RRR 
#§Š nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, 
ý) là lục căn (7S38). 
Cắn 
Cằn-cỗi 
Căn-nhẳn-cằn-nhăằn 
Căn 
Căng šˆ (bộ mâu Z#) (1) xót-thương. (2) 








khoe-khoang, tự khoe 
mình. 
[Ai # = thương-xót. Điệu l§ 


thương, thương-tiếc. Lăng = 


tự-tôn, 
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sửng-sốt, ngẩn người ra. Vũ TJ = 
thất-vọng, luống-cuống; thương- 
tiếc] 





ẤN 


(bộ mịch Š) (1) cái dây lớn, dây 
thừng to. (2) vội, kíp, gấp. 





(bộ mịch Š) (1) cái dây lớn, dây 
thừng to. (2) vội, kíp, gấp. [Như 
căng #Ã] 





lột 


(bộ nhân JL) nơm-nớp 





Lai-căng [= căn (gốc, rế)] 
Cha căng chú kiếc, căng... 



























































(bộ khẩu n) ngậm (ở trong miệng) 


Cắng l (bộ nhị —) dài suốt từ đầu này đến 
đầu kia, từ xưa tới nay. 
Căng 
Cáp 
Cặp 
Cắt 
Lấc-cấc 
Câm 12 (bộ y 3 [ZK]) áo khép cổ, vạt áo. 
+ (bộ kì [hay thị] ZR) ngăn, ngăn nổi, 
= đương nổi. Còn một âm cấm [= 
cấm | cấm]. 
Câm điếc, câm miệng 
Cấm + (bộ kì [hay thị] ZR) không cho, | 1 
Ỷ không được, cấm-đoán, giam-cấm. 
cân | Còn một âm câm [= ngăn nổi, 
đương nổi] 
I (bộ khẩu n) không mở miệng ra 
` được, khoá miệng, 1m bặt. 
}2 (bộ nữ #Z) mợ, bác gái (vợ của anh 
me) [Miền Nam: mọi] 
Cầm = (bộ ngọc =) cái đàn; tên một thứ | 1 
- đàn. 
= (bộ ngọc =E) như cầm ® 
â (bộ nhựu f) loài chim. l 
tÑ 
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HÃI 





(bộ thủ † [#F]) bắt, giữ. Giam- 
cam BŠ|Â = bắt giữ, bắt nhốt vào 
tù. 





=. 


= 


(bộ thảo *+ [M]) tên cỏ. Hoàng- 
cam #ï  = tên một thứ cỏ, rễ 
dùng làm thuốc. 





Ÿp 


(bộ kim ®) gấm, cái gì đẹp, hay, 
tốt 





Lầm-cẩm 





(bộ cân TR [bộ 50, 3 nét]) khăn. 





(bộ cân Ƒƒf [bộ 69, 4 nét]) cái rìu; 
cân ta. Còn một âm là cấn [cấn- 
cấn TT = xem-xét rõ-ràng] 





(bộ trúc T7) gân. 





(bộ túc 2E) gót chân, đi theo. Quen 
đọc là ngân. 


N: #R ngấn [ngấn nước] (âm 
gần giống ngân) 





(bộ cấn R [bộ 138, 6 nét]) tên một 
quẻ trong 8 quẻ (bát quái) [quẻ 
cấn, có nghĩa thôi, ngăn lại]; bền 





cân 


(bộ cân ƒ7 [bộ 69, 4 nét]) cấn-cấn 
TH = xem-xét rõ-ràng. Còn một 
âm là cân [= cái rìu; cân ta] 





Gây-cấn, cấn cơm cấn sữa 





Cần 


(bộ lực 2) làm việc luôn-luôn và 
đều-đặn, siêng. Ân-can Ñš Ä#J = 
săn-sóc chu-đáo, chăm lo cẩn- 
thận. 


1 





(bộ thảo *+ []) rau cần. 





(bộ tâm 2Ò) Ân-cần §# [##]] = 
săn-sóc chu-đáo, chăm lo cẩn- 
thận. 





(bộ nghiễm J”) (1) căn nhà nhỏ, 
túp lều, nhà tranh {gianh}. (2) chỉ 
có [như cận Í#]. (3) siêng [như cần 
ŸJ)]. Cũng đọc là cận. 














(bộ ngọc =E) tên một thứ ngọc đẹp 
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RỂ 


(bộ ngôn 8) (1) để ý kĩ, cẩn-thận. 
(2) kính, xin. 





& 
, 


(bộ tiết |1) chén uống rượu trong 
lễ cưới (làm bằng trái bầu nhỏ). 
Hợp-cẩn #“ = vợ chồng chuốc 
rượu cho nhau (trong lễ cưới) 





(bộ sước 3 _[#Ý]) gần, bên, thân- 
cận. (2) từa-tựa, gần. (3) cần dùng. 





SI đí 


(bộ cách #) (1) hai con ngựa bên 
trong của xe bốn ngựa (xe tứ mầi). 
(2) bủn-xin, keo-kiệt. (3) trêu, 
quấy, đùa-cợt làm cho xấu hổ. (4) 
tên họ. 





(bộ thổ =) bôi, trát 





(bộ mộc Z®) cây dâm-bụt. 





(bộ đãi Z) (1) chết đói. (2) chôn. 





(bộ kiến ) hầu, kẻ dưới hầu 
người trên. 


Hầu-cận 





Bãi Mi li | Mắt | tt 


(bộ thực ®Â) đói (không có rau mà 
ăn). Cơ-cận ÑŠ§Š = đói, mất mùa. 
[cơ Ÿ# = đói (không có cơm ăn)] 





Mỹ 


@œ, 
» 


(bộ nghiễm J”) (1) căn nhà nhỏ, 
túp lều, nhà tranh {gianh}. (2) chỉ 
có [như cận #]. (3) siêng [như cần 
#Ÿ]]J. Cũng đọc là cần. 





Câng-câng 





Cấp 


4®» 


(bộ tâm 2Ò) (I) kíp, vội, gấp. 
Khẩn-cấp Š⁄Ã = cần-kíp. (2) 
nóng-nảy, hấp-tấp, nóng ruột. 


1 
N: 5 gấp (cùng nghĩa, âm 
gần giống) 





#Ế 


(bộ mịch Ấ*) (1) giúp cho, giúp 
thêm cho, đưa cho. (2) cung-cấp. 
(3) đủ dùng, no đủ. (4) bẻm mép, 
lẻo mép. 


Ị 





(bộ nhân 4 [LÄ]) tên người 





^ 


1Ó 


(bộ thuỷ ) [7K]) (1) múc nước. (2) 


cấp-cấp 3#3 = miệt-mài, vội 


N: 3 ngập (âm gần giống) 














(bộ trúc T7) tráp sách, rương sách, 





N: ®# cặp (cùng nghĩa, âm 
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hòm sách, cặp sách. 


gần giống) 





ẤM 


(bộ mịch Ấ') bậc, bực. [Ngày xưa, 
ở bên Tàu, đi đánh nhau, chém 
được một cái đầu phe bên kia, 
được lên một bậc. Nên đầu người 
bị chém là thủ-cấp.] 


1 





(bộ túc #) vấp, vấp-váp, vấp ngã. 





Cập 


ki 


(bộ hựu X) kịp. Hối bất cập f§“E 
® = hối chẳng kịp, hối mà không 
kỊp. 





+ 
+ 


(bộ thảo ** []) bạch-cập HŠ = 
tên cây (dùng làm thuốc, dùng làm 
hồ để trét) 








(bộ lực ?) cẩn-thận 





(bộ nữ Z) tên họ. 





HH | HH | KẼ 


(bộ ngôn 5) hỏi vặn. 


1 





ngật 


(bộ khẩu n) nói lắp; ăn [như khiết 
I#]. Cũng đọc là ngật. 


N: l2 hất đi, hấc lờ, nói hớt, 
khậtkhưỡng, thơm ngất, 
ngặăt-nghèo, nuốt ực 





Ñ 


ngật 


(bộ ngôn 8) thôi hẳn, làm xong, 
sau cùng, xong, hết. Quen đọc là 
ngật. 





Quả cật, trái cật 





Câu 


(bộ bao “J) cong, móc, móc lấy, 
dụ. Có khi viết là ®]J 





đì| đì 


(bộ khẩu n) cong, móc, móc lấy, 
dụ [như câu 2J). Còn một âm cú 
[c câu] 











đÌ 





(bộ thủ † [#F]) bát, gò-bó, bó- 
buộc, hạn-chế; cố-chấp, giữ khư- 
khư, câu-nệ, câu-thúc. (Câu-nệ 
f3 = cố-chấp, không chịu thay- 
đổi cho hợp thời hợp cảnh; theo 
đúng mẫu-mực, không dám du-di 
hay thay-đổi: giữ kế quá đáng. 
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(bộ mã R§) con ngựa hai tuổi. 





(bộ nạch 7”) câu-lu Ÿðj#š = gù, gù 
lưng, còng lưng 





(bộ kim ®) cái lưỡi câu, cái móc. 





đt si 


(bộ kim ®Â) cái lưỡi câu, cái móc 
[như câu ÑJ] 





% 
, 


(bộ nhân { [Ä]) đều. 





Xứ 


(bộ thuỷ ) [ZK]) cái ngòi, rãnh, 
hào. 





\ 
} 


(bộ trúc T7) cái lồng. 





đt [C0 


(bộ cách *®*) câu-bị ÿ§ŠŠ = cái bễ 
lò rèn 








(bộ quynh [ ]) trung-cấu rHŠŠ = 
trong buồng kín, chỗ ở riêng của 
vợ-chồng, nội-thất. 





th 


(bộ mộc 2K) (1) dựng, dựng nhà, 
đựng nên. (2) gây nên, nên, thành. 
(3) nhà to. (4) châm-chọc, phân-rẽ, 
phân-chIa. 





(bộ sước 3 _[#É]) gặp 





(bộ kiến Ä) (1) không hẹn mà 
gặp. (2) gặp [như cấu šŠ] 





(bộ bối Ä) (1) mua-sắm. (2) bàn, 
mưu-bàn. 





(bộ thổ -F) cáu-bẩn; nhơ-nhuốc. 





(bộ nữ ZZ) (1) tên một quẻ, có 
nghĩa là gặp. (2) tốt. 





(| ẤN | 8 | S | Rấế 


n 


(bộ ngôn 8) (1) mắng, nhục-ma. 
(2) sỉ-nhục, nhục, nhục-nhã. 





lầm 


(bộ sước 3_[Ê]) gặp [cùng nghĩa 
với cấu šŠ]. Giải-cấu šÄ#3E = gặp- 
gỡ, không hẹn mà gặp. 





Cầu 


\2 
` 


(bộ thuỷ 2K) tìm 











E# 





(bộ mao ®) quả bóng, trái banh, 
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cái gì tròn như trái banh. 



























































PR (bộ ngọc =E) (1) một thứ ngọc đẹp. | 1 
(2) cái khánh ngọc. (3) quả tròn, 
trái tròn. Địa-cầu #8R = quả đất, 
trái đất. 
1 (bộ ngọc =E) một thứ ngọc đẹp, tên 
_ một thứ đá quý. 
R (bộ bối Ä) ăn đút-lót, ăn của đút- 
lót 
ìsÈ (bộ sước 3 _[#]) (1) lứa đôi. (2) 
dai vơ-vét, tích-góp 
#I| (bộ trùng F#B) cầu-long M‡Šš = con 
rồng có sừng. 
LỆ (bộ trùng #1) như cầu 
Cầu lln (bộ san [hay sơn] LH) tên núi. 
Cẩu-lũ MẼ. Cũng đọc là cu. 
cu 
Xhị (bộ khuyển ă [?]) chó. 1 
M (bộ mộc ZR) tên cây 
Tì (bộ thảo *+ [H]) tạm, cẩu-thả. l 
2ï (bộ trúc TT) cái đó để bắt cá. Cũng 
__| đọc là cú. 
cú 
SỐ (bộ lão #Z) già cả. Quen đọc là củ. 
Si (bộ lão #) già cả [như 5] 
tIÈ (bộ chuy, truy #Ê) tiếng kêu của 
con trí [một giống chim đuôi dài, 
to như gà] 
Cậu cả 
Ông cậu 
Cây 
Cấy 
Cầy 
Cậy 

















Co 
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Có 





Cò 





Có 





Cọ-quẹt 
Cây cọ 
Cọ [= bút vẽ] 





Cóc 





Cọc 





Coi 





Cói 





Cối 





Còi 





Cóm-róm [=cúm-rúm] 





Còm 





Cỏm-rỏm 





Con 





Còn 





Cỏn-con 
Cỏn-còn-con 





Con [= xe nước] 





Cong 





Cóng 





Cống 





Còng 





Cong 





{coong} [= con] 
COong-coong 























Cóp 
Cọp 
Cót thóc 
Dây cót 
Coọt-ket 
Cô Ih (bộ khẩu n) cô-nông HH = lải- 

nhải, nói lải-nhải. 

[nông-nông IỆHỆ = lầm-bẩm] 

(bộ nữ #ZZ) mẹ chồng [ngoại cô | I 


2l = mẹ vợ], em chồng, con gái 


chưa chồng. 


me chồng. 


Cô-chương ###Š = bố 














(bộ thuỷ 


[ZK]) (1) tên sông. (2) 
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bán. (3) mua. Còn một âm cổ [= 
người bán rượu; vật xấu-xí] 





I 


(bộ thuỷ ) [7K]) tên sông 





Đ 


(bộ trùng F) (1) huệ-cô #§## = ve 
sâu nhỏ. (2) lâu-cô #Ê##| = tên một 
thứ sâu-bọ trông giống dế thường 
cắn hại mùa-màng. 

[Điêu đ] (bộ trùng) = ve sầu] 





đủ 


(bộ dậu EÄ) (1) rượu. (2) mua rượu, 
mua. (3) bán. 





Mã 


(bộ điểu Ã) tên chim. 





ñÑ 


(bộ tử #) (1) trơ-trọi, cô-độc. (2) 
mồ-côi cha. (3) tên chức quan. (4) 
đức-độ kém; tiếng xưng-hô nhún 
mình [ngôi thứ nhất số ít] của vua 
chư-hầu. (5) phụ, phụ-bạc. 





(bộ võng “ [M]) cái lưới to. 





(bộ thảo ** [JJ]) (1) tên rau. (2) 
tên lúa. (3) nấm 





(bộ thảo *+ [!]) như cô 3Ñ 





(bộ thảo ** [J]) nấm. Hương-cô 
# # = nấm hương. 





(bộ trúc T7) cái đai, lạt dùng để đai 





(bộ tân 3#) (1) tội. (2) phụ, phụ- 
bạc. (3) ngăn, cản. (4) mổ (muông- 
chim), mổ phanh ra. (5) tên họ. 





(bộ giác #3) (1) cái bình đựng rượu 
có góc có cạnh. (2) góc. (3) vuông. 
(4) cái thẻ tre dùng để viết. (5) 
chuôi gươm. 





(bộ phốc 4 [*#]) việc, việc không 
may, tai-nạn; cố-ý, cố-tình; cớ, lí- 
do, nguyên-nhân, gốc; cũ; chết, 
mất; cho nên 














(bộ vi L]) bền-chắc; cố-chấp; cố- 
nhiên 
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(bộ nạch Ÿ`) cố-tật JRÑ #X bệnh có 
từ lâu mà không chữa được. 





3Ñ 


(bộ kim ®#) (1) hàn, bịt lại. (2) 
bền-chắc. (3) cấm-cố Ä##äi  = 
giam-cầm; mãi-mãi không được 
làm quan. 





(bộ chuy #E) (1) tên chim. (2) thuê 
[như cố IE] 





(bộ nhân 4 [LÄ]) thuê. 





NẾI | NER| HẦU 


(bộ hiệt ) (1) nhìn lại, ngoảnh cổ 
lại, trông lại. (2) ngắm, ngắm- 
nghía. (3) thăm, tới thăm, đến 
thăm. (4) nhưng, nhưng mà, song, 
song-le [tiếng kèm] 





Cô 





Cô, Đại-Cô- Việt 





e 
©. 


(bộ khẩu n) (1) ngày xưa, cũ. (2) 
tên họ. 


1 





(bộ nhân ‡ [Ä]) đánh giá, ước- 
tính. Cổ giá {fRfl = đánh giá (xem 
đáng bao nhiêu tiền, xem có giá-trỊ 
không) 





sự 


(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) người bán 
rượu. (2) vật xấu-xí. Còn một âm 











cô | cô [= (1) tên sông. (2) bán. (3) 
mua] 
#E (bộ ngưu #F) bò đực, con bò đực. 
Cổ-ngưu †š#† = bò đực. 
(bộ võng “# [Bl]) (1) cái lưới. (2) 
hình-pháp, hình-phép. 
BR (bộ mãnh l) (1) ruộng muối. (2) 


xốp, không bền-chặt. (3) nhàn-rỗi. 
(4) hút (chất lỏng vào miệng). 





(bộ nhục  [fR]) (1) đùi, vế. (2) 
bộ-phận, phần. 





(bộ dương 3) dê đen, con dê đen. 











Ki|xl| Xẽ 





(bộ cổ #8 [bộ 207, 13 nét]) cái 
trống, đánh trống, khua, cổ-động, 
trống canh. Đồng-cổ Ñ## = trống 
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đồng. 
= (bộ bì j#) cái trống [như cổ Ä] 
Ki bộ mục Ä) mù. 
ca (bộ mục H) 
tư (bộ bối RÄ) cửa hàng, nhà buôn, 
Er buôn-bán, bán ngay ở nhà; chuốc 
giá | lấy, mua lấy. Còn một âm giá [= 
cái gì đáng bao nhiêu, giá-cả [như 
giả | giá flÑ]] và một âm giả [= tên họ] 
Cái cổ, cổ tay 
Cổ [= cô ấy] 
Cộ 
Cốc VÀN (bộ cốc #ì [bộ 150, 7nét]) hang, | 1 
hang núi; lũng [hai bên núi, ở giữa 
có một dòng nước, một dòng suối, 
một dòng sông]; hết đường, cùng 
dục | đường. Còn một âm dục [Đột-dục- 
hồn I†+Sì 3Š = tên nước] 
% bộ hoà lúa. 1 
m (bộ hoà ZK) 
& (bộ mộc ZK) tên một thứ cây, vỏ 
7R dùng làm giấy. 
" (bộ khẩu n) trình, bẩm-báo, xin 
phép (với người trên). Còn một âm 
cáo | cáo [= bảo, nói (với người trên)] 
đà (bộ mộc Z®) cái cùm tay; rối-loạn. |N: ‡ä gáo (mộc Z (ý) + cáo 
# (âm)) [Ngẫu nhiên trùng 
với cốc #8] 
Cốc nước 
Cộc [=cục] 
Cộc-lốc 
Quần cộc 
Côi TP (bộ ngọc =E) một thứ đá báu, quý- | 1 
lạ. Mai-côi #8 = một thứ ngọc 
đỏ; một thứ hoa. Còn có âm là 
khôi | khôi. 
Côi-cút, mồ-côi mồ-cút, đơn- 
CÔI 
Cối cây (bộ viết H) tính gộp, tính sổ suốt 
E hội | năm. Còn một âm hôi [= họp, gặp: 
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thời; hiểu, hiểu-biết; chỗ người ở 
đông-đúc| 





t8 


(bộ mộc ZK) tên một loại cây 
giống như thông. 


N: | cây cối, cối xay 
Cội ÌÊ rễ, cội ngưồn 





Cối giã gạo, cãi cối 


















































Cây-cối 
Cằn-cỗi 
Cỗi (= cội) 
Cội ‡Ê (HV: cối) 
Lôm-côm 
Cốm 
Lồm-cồm 
Lộm-cộm 
Mắt bị cộm 
Cồm-cộm 
Côn E1 (bộ nhật H) (1) con nối dõi. (2) | 1 
=P nhung-nhúc, nhiều như sâu-bọ. 
Côn-trùng Eš#R = sâu-bọ. (3) Côn- 
lôn EšfÑ = tên núi [Cũng viết là 
#8 hay Em] 
(bộ nhật H) như côn Fễ 
BE h . [hay sơn] LH) Côn-lôn | 1 
E68 — (ÊI HÚI. 
E (bộ mộc ZK) (1) tên cây. (2) cây | 1 
5 gậy, cái gậy; hạng người không ra 
gì. Côn-đồ Ä#fÈ# = người không ra 
gì, kẻ vô-lại. 
TP (bộ ngọc =) tên một thứ đá quý. 
#B (bộ ngư 8) tên một thứ cá lớn. 
NIƑU 
E (bộ điểu ã) côn-kê E§## = tên 
lẽ chim; tên một khúc đàn. 
Cốn bè [= kết, làm thành] 
Cổn (bộ cổn | [bộ 2, 1 nét]) tên một | 1 


bộ thủ. 











XÏ| — 





(bộ y 4) (1) một loại áo của vua 
mặc vào dịp lễ. (2) cổn-cổn 3 = 
lũ-lượt, nhiều. 
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(bộ y 4K) như cồn 2š 





R 
X5 


(bộ thuỷ )[ZK]) (I) nước chảy 
cuồn-cuộn. (2) nước sôi. (3) lặn đi. 








» (bộ thuỷ ) [7ZK]) như cổn 3 
N= (bộ thuỷ  [7K]) cuồn-cuộn. Còn 
;/PE X. Ẩ : : `. 
- một âm hôn [= làm gian-dối để 
hôn 


khó có thể phân-biệt, hỗn-tạp; 
chưa chia ra rành-mạch. | 





TÊN 


(bộ ngư Ấ#) (1) cá to. (2) tên người 
[tên bố của vua Hạ Vũ 5 bên 
Tàu] 








Công 


(bộ công -L [bộ 48, 3 nét]) thợ, 
làm khéo, quan. 





E> 


(bộ bát ƒ/\) ngược lại với riêng-tư; 
không tư-túi; của chung, việc nhà 
nước; bố chồng; tiếng tôn-xưng 
người khác; một trong 5 tước 
[công 2š hầu 4 bá Íñ tử Ý nam 
5]. Công-bình 2\*#. = công-bằng, 
theo đúng lẽ phải. Công-nhận 
2yRb = nói với mọi người là như 
vậy, là đúng, là đúng như vậy. 
Công-sở 2\FÏf = cơ-quan làm việc, 
chỗ làm việc của nhà nước, của 
chính-phủ. Phạm-công ŸöZ = ông 
Phạm. 





(bộ lực ?) việc, công-lao, công- 
hiệu; để tang. 





(bộ phốc 4 []) đánh, sửa, làm. 
Công-kích #rẰ# = chỉ-trích gay- 
gắt, phán đối quyếtliệt đánh 
thắng bằng vũ-khí, tấn-công thăng 
bằng vũ-khí. 





cang 


(bộ kim ®) (1) bánh xe. (2) đèn, 
cái đọi đèn. (3) mũi tên. Cũng đọc 
là cang. 











Mh 





(bộ trùng fR) ngô-công #Ä#Ä = con 
rết 
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Công-lênh, công-kênh 






























































Cống zK (bộ thuỷ 7K) thuỷ-ngân. 
8 (bộ bối H) dâng, cho, tiến-cử; | I 
bảo, cáo. Hương-cống #ÿ§ = (đỗ) 
cử-nhân. 
3£ (bộ bối RÄ) như cống 8. Còn một 
!ER âm cám [= tên đất] 
cám 
FT] (bộ bối Ä) như cống Šễ 
Cồng 
Cổng 
Cộng (bộ bát /\) cộng, chung, gộp lại | 1 
h cả. Còn một âm cung [= kính-nể 
CUHỆ. | [như cung 3š]; đủ] 
Côốc 
Côông-côông 
Cốp [= cốc] vào đầu 
Cốt & (bộ cốt # [bộ 88, 10 nét]) xương. | 1 
EE (bộ điểu Ã) Hồi-cốt IIỆ§ = tên 
một nước ngày xưa. [Còn có tên là 
Hồi-hột IEl#z]. Cốt-cưu Ñ§}§ = tên 
chim. 
›m, (bộ thuỷ ) [7K]) cốt-kê 3Ã“ = nói 
/R khôi-hài. Còn một âm hoạt [= trơn, 
hoạt nhãn] 
3H (bộ thuỷ  [2ZK]) chìm mất, chìm- 
lim. Còn một âm mịch [Mịich-La 
mịch | 3Ä§§ = tên hai con sông] 
Cột [= buộc] 
Cái cột 
Cơ ự (bộ mộc Z®K) (1) máy, máy-móc; | l 
dịp. (2) máy dệt, khung cửi. Cũng 
kỉ | đọc là ki. 
(bộ thổ ) nền nhà. 1 














(bộ trúc †ï) (1) cái nia, cái sàng. 
(2) vân tay, văn tay, hoa tay. (3) 
cái sọt rác. (4) tên một ngôi sao 
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ki 


trong 28 sao. Cũng đọc là ki. 





X 


(bộ thực ®) đói (không có cơm 
ăn), mất mùa lúa. Cơ-cận Ñ$$Š = 
đói, mất mùa. 

[cận ÊŠ = đói (không có rau mà 
ăn)] 





ÑJ 


(bộ thực ®) đói [như cơ ÊŠ] 





bi|Ÿ 


(bộ nhục 8 [f]) thịt, bắp thịt. 


1 





Z 


kì 


(bộ đại 2) số lẻ (một ba năm bảy 
chín..) Còn một âm kì [= lạ, hiếm] 


N: 3ñ cả (đại 2 (ý) + khả RỊ 
(âm gần giống)) [Ngẫu-nhiên 
trùng với cơ, kì #] 





DI 


(bộ nữ Z2) (1) nàng hầu, vợ lẽ. (2) 
tiếng gọi người đàn bà thuộc gia- 
đình sang-trọng. 





Mày chỉ được tám điểm, tao 
được mười điểm cơ. 





Cớ 





O 
c 





O 
S/ 





⁄ 


_ 


€ CỞ 





Cơi 





Cỡi [=cưõi] 





Còời tro 





Cởi {= cửi} 





Cơm 





Cớm 





Cờm 





Cơn 





Động cốn 





Lợn-cợn 





Cợp [= rậm, bù-xù] 





Cớt 





Cợt 





cầu 


(bộ san [hay sơn] LH) tên núi. Cu- 
lũ lễ. Cũng đọc là cẩu. 





Cu 








Cú 








(bộ khẩu n) câu. Còn một âm là 
[= cong, móc, móc lấy, dụ 





câu 
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câu | [như câu 2J]] 
T2 (bộ trúc f7) cái đó để bắt cá. Cũng 
| đọc là cẩu. 
cầu 
tự (bộ tịch Z) nhiều, đầy-đủ. Thường 
đọc là hú. 
hú 





5N 


(bộ tịch Z) như ## 






































Cũ #ĩ (bộ huyệt 7\) nghèo-túng, nghèo 
quá không theo kịp người. Quen 
lũ | đọc là lũ. 
Cũ, cũ-k1I, có mới nới cũ.. 
Cù t]) (bộ lực ?) nhọc-nhằn. Cù-lao | 1 
82Z = sự nhọc-nhằn vất-vả (của 
bố mẹ nuôi con) 
DI) (bộ điểu ã) cù-dục #§#§ = con 
DỆ yêng. 
HH (bộ điểu Ã) cù-dục &§ = con 
PỤ vềng [như cù ®Š] 
EiE (bộ mục R) (1) thấy mà nao lòng, 
+E thấy mà giật mình. (2) nhìn như 
vọ. (3) một thứ binh-khí. Cũng đọc 
củ | là củ. 
J8 (bộ nạch 7`) gầy {gày), gầy-gò 
{gày-gò]. 
l (bộ nhục ñ [fÑ]) gầy {gày}, gầy- 
fE | gò [gày-gò) 
HH (bộ mao ®) cù-du #ffƑt = cái 
RẾt thảm bông. 
ZHB- (bộ hành ƒ7) ngã tư, con đường 
thị bốn ngả. 
lạ (bộ mộc Z) tên cây [cây si] 
Củ (bộ thỉ #) cái khuôn (vuông), | 1 


khuôn-phép 





(bộ mộc 7) như củ #E 














(bộ mục RÄ) (1) thấy mà nao lòng; 
thấy mà giật mình. (2) nhìn như 
vọ. (3) một thứ binh-khí. Cũng đọc 
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cù 


là cù. 





(bộ xỉ #Ä) sâu răng, sún răng. 






































vE 
lRh 
Cụ = (bộ bát /\) đủ, đủ cả, bày ra cho | I 
Hiểu đủ; đồ dùng. 
1 (bộ thổ ) bờ đê. 
(bộ phong RÄ) gió bão; giông biển 
JIỆ {bể} 
(bộ tâm †' [ò]) sợ, sợ-hãi. l 
[Chinh F = sợ run lên. Hãi #4 = 
(55) ngựa sợ, giật mình. Hoàng JlR = 
sợ-hãi. Hoảng-hốt #4 = ngẩn- 
ngơ, sợ-hãi vì chuyện chợt xảy ra 
[xảy ra bất-ngờ]. Hộc-tốc ÄX#R. = 
sợ run lên, sợ run lập-cập. Kinh ŠŠ 
= sợ. Khủng #* = sợ, doa-nạt. 
Ngạc ‡Š = sợ-hãi cuống-cưồng. 
Phạ † = sợ. Triệp ÊỄ = sợ, sợ-hãi. 
Truậạt ĐỲ = sợ-hãi] 
ER (bộ tâm ?Ù\) sợ, sợ-hãi [như cụ †#] 
Cua 
Cúa 
Của 
Cúc 4£ (bộ bao “J) nắm, nắm trong tay. 
Fạ (bộ thủ † [##]) (1) nắm chặt bằng 
cả hai tay. (2) đầy một vốc tay. (3) 
rút lấy, lượm lấy. 
3g) (bộ thảo ** [!H]) tên một loài hoa. | 1 
kộn (bộ cách #) (1) nuôi. (2) khom | 1 


mình xuống để vái chào. Cúc-cung 
#5 = cúi mình xuống vái, khom 
lưng xuống vái chào. (3) nhiều. (4) 
hỏi vặn. (Š) tên họ. (6) tên một loài 
hoa [như cúc Äj] 














(bộ cách ®Š) (1) xét-hỏi kĩ-lưỡng, 
tra-vấn. (2) cùng-khốn. 
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(bộ túc Z#) như cúc Ÿ§ 





Cục 


all |sẾ 


(bộ thi Ƒ”) cuộc; một ván cờ; một 
ngành riêng của công việc (nhà 
nước, xưởng..); co [như cục Bã] 





(bộ nhân 4 [Ä]) co-quắp, không 
duỗi thẳng ra được. 





Sử | SH 


(bộ túc #) co, cong; bị bó buộc, 
không cựa được. 





Cục-căn, cục-súc, cục-tác 





CuIi, cui-cúi, luI1-cu1.. 





Cúi 





Cũi 





Cùi 





Củi 





Cụi 





Cum lúa [= bó lúa], cum-cúp 





Cúm 





Cùm 





Củm 





Cụm 





Cun-cút 





Cún 





Cũn-cỡn 





Cùn 





Cung 


(bộ cung [bộ 57, 3 nét|) cái 
cung (một thứ khí-giới); cong như 
cái cung. 


1 





h 
⁄⁄ 


(bộ tâm 2È) lòng kính-nể lộ ra bên 
ngoài. Cung-kính ÄšŠ# = tỏ vẻ hết 
sức kính-nể. 





(bộ long ŠŠ) (1) kính-nể [như cung 
3#]. (2) cung-cấp. (3) tên họ. 





Xt it 


cộng 


(bộ bát /\) kính-nể [như cung ÄR]; 
đủ. Còn một âm cộng [= cộng, 
chung, gộp lại cả] 











Iƒ 





(bộ miên ”¬“) nhà vua ở, thuộc về 
vua; nhà để thờ thần; tên một tiếng 
trong năm tiếng [cung 3 thương 
Fñ giốc Zñï chuỷ ñÄ vũ 3]. Hoàng- 
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m¬ Ñ ° 
cung #5 = cung vua, chỗ vua ở. 





t 


(bộ nhân ‡ [Ä]) lời khai, xưng 
những gì mình đã làm; bày {bầy}, 
đặt; vâng. Khẩu-cung 1 ##* = lời 
khai miệng. 





Ấm 


(bộ thân Ÿ) thân mình. Cúc-cung 
#5 = cúi mình xuống vái, khom 
lưng xuống vái chào. 





H 


(bộ thân Ÿ) thân mình [như cung 
8] 





t5 


(bộ trúc T7) tên một giống tre 
dùng làm gậy cho người già. Phù 
cung ‡#X#Š = chống gây. 





cùng 


(bộ trùng !) (1) con dế. (2) lo- 
lắng. (3) cung-cung ##3# = một 
con vật trông giống ngựa; bồn- 
chồn lo-lắng. Cũng đọc là cùng. 





Cúng 





Cũng 





Cùng 


l5 


(bộ huyệt 7N) (1) hết, đến đó là 
hết. (2) nghiên-cứu. Bần-cùng 
lễ = nghèo đến độ không thể 
nghèo hơn được nữa, nghèo quá. 





Ì 


N) 


(bộ huyệt 7N) như cùng ŠŠ 





đt 


(bộ thảo ** []) khung-cùng 
258 = tên cỏ, củ dùng để làm 
thuốc. 





cung 


(bộ trùng FR) (1) con dế. (2) lo- 
lắng. (3) cùng-cùng ##3# = một 
con vật trông giống ngựa; bồn- 
chồn lo-lắng. Cũng đọc là cung. 





Củng 


(bộ củng Ở† [bộ 55, 3 nét]) chấp 
tay. 











I| *F 





(bộ tử ) kiết-củng # Ý = con 
cung-quăng (ở dưới nước, lớn lên 
thành muỗi) 
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(bộ thủ † [#fF]) (1) chắp tay, chắp 
tay để tỏ lòng nể-sợ. (2) cầm 





(bộ mộc ZK) cái trụ ngắn trên xà; 
cái cột 





lỗ | 3| SE 


(bộ cách ®##) (1) bền-chặt, chắc, 
mạnh. (2) canh-giữ. (3) sấy, sấy 
bằng lửa. (4) lấy da buộc đồ. (5) 
tên họ. 





" 


(bộ công -L) phần trên của chữ 
củng #, được dùng để thay thế 
củng 3 






























































Cụng 
Cuốc Cái cuốc 
(Xem quốc.) 
Cuộc Jã (HV: cục) 
Cuối 
Cuội 
Cuốn 
Cuồn-cuộn 
Cuông 
Cuống ĐT (bộ ngôn ®) nói dối, lừa dối. 
[Ä# cuồng = bệnh rồ-dại; ngông- 
cuồng: dũữ-dội] 
>r (bộ ngôn 8) nói dối, lừa dối [như 
H = 
MỊ] 
»r (bộ sước 3 _[#Ế]) dáng đi thủng- 
thỉnh; đi dạo. 
Luống-cuống, con cà-cuống, 
cuống lá.. 
Cuồng X (bộ khuyển ð []) bệnh rồ-dại, 
khùng; ngông-cuồng; nói ngông; 
dữ-dội. Cuồng-khuyển f2 = chó 
đại. 
Cuộng 
Cúp 
Cụp 
Cút 
Cụt 
Cư (bộ thi Ƒ”) ở; tích-trữ; yên; chiếm. | 1 








Cư-sĩ ft = (1) người đàn ông tu 
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theo đạo Bụt {đạo Phật} ở nhà 
[không ở chùa]. (2) người có học ở 
ẩn [không đi tìm công-danh] 





(bộ ngọc =E) tên một thứ ngọc. 





đi | thủ 


cứ 


(bộ y 3 [3K]) vạt áo. Còn một âm 
cứ [= ngông-ngáo [như cứ 1E]I 





cứ 


(bộ thủ † [#F]) bệnh tay. Kiết-cư 
†ÄŸE = (1) bệnh tay. (2) cảnh 
quẫn-bách. Còn một âm cứ [= 
nương-tựa; chiếm-giữ [như cứ !Š]] 





(bộ mộc ZR) tên cây. Còn một âm 
cử [= tên cây [như cử #Š] 
































Cứ (bộ thủ † [#Fl]) nương-tựa; cứ | 1 
T§ nhè; chiếm-giữ; chống-giữ; chứng- 
Cứ. 
‡†E (bộ thủ † [#Fl]) nương-tựa; cứ 
nhè; chiếm-giữ; chống-giữ; chứng- 
cư _ | cứ [như cứ Ÿã]]. Còn một âm cư [= 
bệnh tay. Kiết-cư †&Ÿ# = (1) bệnh 
tay. (2) cảnh quãn-bách] 
# (bộ kim ) cái cưa; cưa. 
'= (bộ nhân ‡ [Ä]) ngông-ngáo. 
1E (bộ y 3 [Zk]) ngông-ngáo [như cứ 
fZ]. Còn một âm cư [= vạt áo] 
cư 
#E (bộ túc #) ngồi dãi thẻ. 
Cữ 
Cừ »E (bộ thuỷ ) [ZK]) kênh, ngòi; lớn, | 1 
|to-lớn; hắn. Cừ khôi šE#8 = to- 
lớn, tài-giỏi hơn người 
(bộ thạch 4) xa-cừ ##š = con | 1 


ẩm 





xà-cừ, vỏ [mai] làm đồ trang-sức, 
trang-hoàng. 











đt 





(bộ thảo ** [J]) phù-cừ Š = 
hoa sen [như hà-hoa #46] 
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(bộ ngọc =E) cái vòng. 





l lần 


(bộ thảo ** [J]J) (1) cừ-mạch 
3ãšZ = tên một thứ cỏ có hạt giống 
hạt thóc dùng làm thuốc. (2) cùừ-cừ 
3ã = ngạc-nhiên. 
[XŠ cự = vội-vàng] 








(bộ trúc T7) cù-ưừ ###§. = cái 
chiếu trúc. 





Cử 


(bộ cữu H) cất lên, giơ lên, nhấc 
lên, cử-động, tiến-cử, sinh-đẻ, tất 
cả 





(bộ thủ † [*F]) như cử S8 





(bộ mộc Z) tên cây. 





(bộ mộc Z) tên cây [như cử #§I. 
Còn một âm cư [= tên cây] 





(bộ lỗi 5K) lưỡi cày, cái lưỡi cày. 
Cũng đọc là tỉ. 

[ÃãŠ ngẫu = hai người cùng cày, hai 
người cùng làm] 





(bộ thảo *+ [H]) tên nước ngày 
xưa; tên cỏ. 





(bộ trúc TT) cái sọt; gồi lúa. 





Cự 


(bộ công -T) to lớn. Cự thất E5 
= nhà lớn, nhà có tiếng. Cự-phách 
EE -= nổi bật, trội hơn những 
người khác. 





(bộ kim ®`) to lớn [như cự E] 





(bộ thủ † [°F]) chống lại, chống- 
cự. 





(bộ túc #) cựa gà; khoảng cách, 
cách nhau; chống lại, chống-cự 
[như cự †E]; lớn; đến. 


N: EE cựa gà (cùng nghĩa) 





(bộ hoả #) bó đuốc. 














(bộ hoà ZK) lúa nếp đen dùng để 
cất rượu. 
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(bộ ngôn ®) há, nếu. 





ñE 


N4 


(bộ sước 1_[#É]) vội-vàng; sợ-hãi; 
dùng ngựa mà đưa thư; bèn [tiếng 
kèm] 





No 


(bộ dậu EÄ) góp tiền để làm tiệc 
tiễến-đưa; thu-nhận tiền quà của 
mỌI người. 





(bộ hô ƑE) cái giá treo chuông treo 
khánh; ghế cao. 





l 


(bộ trúc TÏ) cái xà ngang để treo 
chuông treo khánh. 





Cưa 





Cứa 





Cửa 





Cựa mình 
Cựa gà ÉP (HV: cự = cựa) 





Cức 


TH 


cách 


(bộ cách ®# [bộ 177, 9 nét]) kíp, 
gấp, nguy. Còn một âm cách [= (1) 
da thú, da. (2) đổi, thay-đổi. (3) bỏ 
đi. (4) một tiếng trong bát-âm. (Š) 
áo giáp. (6) lông cánh. (7) tên họ] 





1 





i]y 


(bộ nhị —) (1) kíp, gấp, ngay, vội. 
(2) nhiều lần, luôn-luôn. 





Jg 


(bộ đãi Z) giết, giết chết, đánh 
chết, án xử-tử. 





TẾ 


(bộ mộc ZK) (1) tên một thứ cây có 
gai. (2) kíp, gấp. (3) quan to, quan 
cấp lớn. 





Cực 


§ñ 


(bộ mộc ZR) (1) cái nóc nhà, cái gì 
cao nhất, tối-cao. (2) hai đầu của 
trái đất, hai đầu của một thanh 
nam-châm. (3) cùng-cực, xấu nhất, 
khổ nhất. (4) rất, quá, lắm, rất 
mực, vô-cùng, vô-chừng.. (Š) kíp, 
gấp [cùng nghĩa với cức đR] 





Khung cửi 
Cửi [= cởi] 





Cưng 

















Z4, 


Cứng 
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Cước Rấ (bộ nhục 8 [ER]) cẳng chân, chân; | 1 
sau, dưới. Sơn-cước LHÑÏ = chân 
núi. 
JHJ (bộ nhục ñ [ER]) như cước lÑJ 
Dây cước 
(cược) IE (bộ khẩu n) ốt-cược HỆ = cười 
lớn, cười mãi không thôi. 
JE (bộ nhục  [EÑ]) hàm ếch, chỗ 
hàm trên miệng 
ƑE (bộ thi Ƒ) giày đan bằng gai. 
L;.i (bộ túc ##) guốc gỗ; dưới mắt cá |N: #Š kều (âm gần giống 
_, | chân. Còn một âm kiểu [= giơ | kiểu) 
kiều chân lên, cất cao chân lên] 
Cược 
Cưới 
Cưỡi 
Cười 
Cườm [= cổ tay, căng] 
Tay đeo cườm, lông cườm 
Cương, cang ni (bộ điền H) cõi, định rõ bờ-cõi. | 1 
BH Biên-cương 3#§Š = vùng biên-giới. 
ng (bộ cung ) cõi [cùng nghĩa với 
JHỆ §E]. Còn một âm cưỡng [= gắng, 
cưỡng | miễn-cưỡng] và một âm cường [= 
cường | cái cung cứng; mạnh; hơn; không 
chịu theo] 
2H (bộ mịch ') cái dây để điều-khiển | 1 
/NH ngựa, dây cương. 
(bộ cách ®#*) như #ã 
HH 
(bộ đao I| [2J]) cứng, bền. 1 





(bộ nhân ‡ [Ä]) cứng đờ ra, ngay 
đơ; ngã. 





(bộ san [sơn] LH) sườn núi; đồi, gò. 














(bộ san [sơn] II) sườn núi; đồi, gò; 
cương-vị, chức-vụ, nhiệm-vụ; chỗ 
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canh-gác. 

⁄ñj (bộ mịch Š) giềng-mối [giường- | I 

: mối], giềng lưới [giường lưới|. 
Tam cương = ÍÑj = quan-hệ giữa 
vua và bầy tôi, giữa bố và con, 
giữa chồng và vợ. 

?m (bộ kim ®) thép I 

BH (bộ đãi Z) chết khô, chết cứng, 
7H chết không bị thối-nát. 

7U (bộ đầu >) cổ; tên một vì sao. 

: Còn một âm kháng [= cao, quá, 
kháng che-chở] 

Cưỡng Hí (bộ cung ) gắng, miễn-cưỡng. | I 
HH Còn một âm là cương [= cõi [cùng 
cương | nghĩa với cương §Š]] và một âm 
cường | cường [= cái cung cứng; mạnh; 

hơn; không chỊu theo] 

tâ (bộ y * [2&]) cái địu trẻ con (ở sau 
lưng). 

## (bộ mịch Š) (1) quan tiền. (2) cái 

h địu trẻ con (ở sau lưng). 

đM? (bộ kim ®) quan tiền. 

(bộ vi L]) con. Cùng một chữ, mỗi 
vùng đọc một khác, có thể là 
cưỡng, kiển, niên, nga, tể. 

[Ed nam, niếp = con bé gái] 

Cường nR (88) n cung Z) mạnh. Cũng viết là | 1 
Hí (bộ cung ) cái cung cứng, cái | 1 

"1 cung mạnh; mạnh; hơn; không 

cương chịu theo. Còn một âm là cương [= 
cõi [cùng nghĩa với cương §Š]] và 
cưỡng | một âm cưỡng [= gắng, miễn- 


cưỡng] 

















Cướp 
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Cứt 
Cưu {kiu}2 (bộ điểu §) chim tu-hú. 
R 
I, (bộ ất Z) họp. Còn một âm cửu [= | l 
l chín, số chín] 
cưu 
2¬ (bộ quy ẤÄ [bộ 213, 16 nét]) (có 
LẺ người đọc là khưu) Cưu-tư [Khưu- 
từ| Ấ 4 = tên nước ngày xưa, ở 
phía tây châu Á, nay trở thành đất 
quy | Tàu. Còn một âm quy [= rùa] và 
quân | một âm quân [= nứt, nẻ, nứt-nẻ, bị 
cóng (vì lạnh quá)]| 
Cứu {kíu)} mm (bộ huyệt 7) cùng cực, đến đó là | 1 
hết; xét tìm. Nghiên-cứu #5 
[##Zÿ] = nghiền-ngẫm, xem-xét, 
tìm-hiểu cho tới tận-cùng để hiểu 
cho thật rõ, thật thấu-đáo. 
®% (bộ hoả #) lấy lửa đốt vào các | 1 
huyệt để chữa bệnh. 
sSk (bộ phốc 4 [xz]) cứu giúp; ngăn. | I 
IỆ (EÐ (bộ nghiễm Ƒ”) chuồng ngựa 
E (bộ hán Ƒ_) chưồng ngựa [như E] 
Cữu {kĩíu} = (bộ cữu H [bộ 134, 6 nét]) cái cối. 
Eï (bộ cữu Ä) cậu. 1 
Tñ (bộ mộc Z) cái áo quan, cái hòm | 1 
để xác người chết. Linh-cữu Š‡& 
= áo quan, cái hòm. 
Cừu {kìu} 4t (bộ nhân ‡ [ÄÀ]) kẻ thù. l 
; (bộ thi ƒ”) xương cùng đít. Cũng 
đọc là khảo. 
khảo 
si (bộ y 4K) áo lông cừu. l 
“z 

















22 Âm trong ngoặc { } là tiếng địa-phương {đọc hay nói như vậy, nhưng không viết như vậy }. 
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Cửu {kiu} TỊ. (bộ ất Z) chín, số chín [9]. Còn | 1 
một âm cưu [= họp] 
cưu 
1 (bộ ngọc =E) chín [thường gọi là 
cửu kép]; một thứ đá đen giống 
ngọc. 
đE (bộ cửu 3E [bộ 179, 9 nét]) rau hẹ. 
2 GÒ (bộ phiệt J ) lâu 
Cựu {kịu} #E (bộ cữu ) cũ, lâu, bạn cũ. 1 
E= 
Cha IÉ (bộ khẩu n) tiếng tự xưng [ngày 
xưa] 
B (bộ bì J#) mũi nổi những đốm đỏ. 
Ñ 
Cha F£ (f) trong cha mẹ 
(HV: trá = quát tháo, hét lên 
Vì giận) 
Chá (bộ mộc ZK) tên cây, giống như 


dâu, cũng dùng để nuôi tầm. 





| đ 


chích 


(bộ hoả ZK) (1) nướng, quay. (2) 
chả nướng, thịt nướng, thịt quay. 
Cũng đọc là chích. 





TỶ 


(bộ nạch ÿ”) chá-tai XER8 = bệnh 
quai-bị [sưng tuyến nước bọt ở 
mang tai] 





J 


gia 


(bộ điểu Ñ) chá cô R§#§ = chim 
ngói, chim đa-đa, gà gô. Thường 
đọc là gia. 




















Chai 





Chái 





Chài 





Chại 





Chàm [= xăm, xâm] 
Người Chàm 

















Chạm 
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Chan 
Chán 
Chang 

Chàng †§ (bộ thủ † [#F]) khua, đánh, xung- | N: fễ cái chàng 

đột. 

Anh chàng, cái chàng, 
chàng-màng 
Chảng 
Chạng háng [= giạng háng] 
Chạng-vang 

Chanh (bộ mộc ZK) tên cây [cây chanh 


+ 


cây cam]. Còn đọc là tranh. 














tranh 
Chánh [chính] IE (bộ chỉ 1F) phải, ngay, ở giữa, 
ngay-thẳng. Tiếng miền Bắc còn 
chính | một âm là chính. [Tiếng miền Bắc 
có hai âm chính và chánh.] 
I (bộ phốc 4 [z]) làm cho đúng 
phép. việc nhà nước, khuôn-phép. 
Tiếng địaphương miền Bắc là 
chính | chính. 





Chòng-chành 
Chành-ành 

Vuông chành-chạnh 
Chành-choe 











Chỏng-chảnh-chòng-chành 
(trỏng-trảnh-tròng-trành) 








Chạnh lòng 
Vuông chành-chạnh 





Cái chao đèn 





Cháo 





Chão 





Chào 





Chạo 





Chạp 





Chua-chát, hơi chan-chát 
Chát-chúa, đập chan-chát 





Chạt [= tạt mạnh] 





Chau mày 





Cháu chắt 

















Chay 
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Cháy 





Chày [= chầy | 





Chảy [= chẩy] 





Chạy 





Chắc 





Chặc [= tặc] lưỡi 





Chăm 





Cá chắm [= trắm] 





Ôm chăm 
Nhìn chằm-chằm 





Bênh chằm-chặp [= chầm- 
chập] 





Chăm [= thấm, lau] 









































Chăn 
(Xem trăn.) 
Chăn 
Chắn 
Chẵn 
Vuông chằn-chặn 
Chăn tinh 
Chăn [= chận] 
Chăng 
Chằng 
Chẳng 
Chặăng 
Châm iP (bộ kim ®) kim, kim khâu, kim 
tiêm (chích). 
#† (bộ kim ®) kim, kim khâu, kim 
tiêm [như châm Ÿ#] 
(bộ trúc TT) kim khâu (như ñ3, | I1 


#†). khuyên-răn, lời răn-dạy được 
viết vào giấy hay khắc vào gỗ đá. 





(bộ thạch 4l) cái chày để giặt 
quần-áo. 





(bộ thạch 4l) cái chày để giặt 
quần-áo [như châm #h] 














(bộ đẩu >Ÿ) rót. Châm tửu RÏjR = 
rót rượu. Châm-chước RŸÑJ = rót 
rượu phải xem cái chén nông sâu 
thế nào rồi mới rót, đắn-đo cho kĩ 





Châm-chước = thêm bớt cho 
vừa phải; tha-thứ cho người 
khác, bỏ qua lỗi-lầm nào có 
thể bỏ qua được. 
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rồi mới làm. 





l8 


(bộ mộc ZK) cái búa bổ củi. Còn 
một âm thầm [= trái dâu, quả dâu] 





















































thầm 
Chấm đt (bộ mộc 7K) gối đầu. Còn một âm 
. là chẩm [= cái gối] 
chấm 
Dấu chấm ãÄ (HV: điểm = 
chấm) 
Bênh chầm-chập [= chằm- 
chặp] 
Chẩm ‡ủ (bộ mộc ZK) cái gối. Còn một âm 
là chấm [= gối đầu] 
chấm 
(bộ tâm ) thế nào. Chẩm ma 
= #SlE = thế nào? 
Chậm he (bộ điểu ã) một loài chim rất độc, 
rượu có chất độc. 
Ñ] (bộ dậu FÄ) rượu có chất độc. Còn 
một âm là đam [= mê rượu]. 
đam 
Chậm-chạp 
Chân IE (bộ mục BH) không phải là giả, | I 
không phải là hư-ảo, thật, thực, 
thiệt; người tiên; vẽ truyền-thần. 
Chân-hục IỆ#Ề =  thành-thật, 
chân-thật, thật-thà, không dối-trá, 
lòng dạ thế nào thì lời ăn tiếng nói, 
cách cư-xử và hành-động cũng như 
vậy. 
g (bộ mục B) như chân IỀ 
E1] (bộ ngoã 4) thợ gốm; soi-xét; 
phân-biệt; nêu tỏ; sáng; tên một 
thế trận; tên họ. 
Chấn E= (bộ vũ RR) sét đánh, rung-chuyển, | I 
k< rung-động, sợ-hãi. Địa-chấn ‡ 
= động đất. 
18 (bộ ngọc =E) tên một thứ ngọc. 
Chẩn 32 (bộ ngôn 3) xem-xét. Chẩn-mạch | 1 








2Ï = xem mạch, bắt mạch. 
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ãñ 


(bộ bối R) giàu, giúp. Phát-chẩn 
š# RE = cứu-giúp người nghèo-đói 
bằng cách cho tiền, gạo, đồ ăn.. 





nh 


\ 
! 


(bộ tiêu 52) tóc mượt đẹp. 





Sim 


(bộ hắc XÃ) tóc mượt mà đen; đen 
mướt. 





Chân (= chăn) 





Châng-hẩng (chưng-hửng) 



































Chấp =2I) (bộ thổ ) cầm, giữ; bắt; kén- | I 
chọn. Câu-chấp JlÑjẬ = cứ cho 
mình là phải, không để tâm đến ý- 
kiến người khác. 
_— (bộ nhất —) hai mươi. Cũng đọc là 
trấp hay nhập. 
nhập 
tr (bộ củng ỞƑ) hai mươi. Cũng đọc 
là trấp hay nhập. 
nhập 
Chập lại 
Chập tối 
Chập-chà-chập-chờn 
Chập-chững 
Chập-chùng [=  trập-trùng, 
chập-chồng] 
Chất J.2-y (bộ bối Ä) thể-chất, tư-chất, chất- | 1 
phác, mộc-mạc, chân-thật. 
lE (bộ bối ÑÄ) như chất #Š 
lã (bộ mộc ®) cái kê chân. 
j8 (bộ kim ®`) cái bàn sắt 
EE (bộ hán Ƒ ) chỗ nước uốn cong; 
Bà tên một huyện ở bên Tàu. 
Chật 
Châu (bộ xuyên 4Á) vùng đất rộng lớn | 1 


có núi cao sông rộng, vùng đất có 
nhiều người ở 














(bộ thuỷ  [7KJ) châu [đất liền 
thật lớn]. Á-châu s83 = châu Á. 





Á-châu (mượn tiếng Hán- 
Việt), châu Á (tiếng Việt) 
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JR (bộ ngọc =E) ngọc trai 1 
P (bộ ấp [l]) tên làng, quê của 
Khổng Khâu (thường được gọi là 
(BỆ) Khổng Tử) ở nước Lỗ (nay thuộc 
Tàu) 
BRỆ (bộ ấp Ê []) tên làng [như Ñ#] 
# (bộ mộc ZK) gốc cây. Còn đọc là 
chu. 
chu 
JR (bộ khẩu n) (1) khắp, cả một vòng. | l 
(2) giúp, giúp-đỡ, chu-cấp. (3) tên 
một triều-đại ở nước Tàu. Châu- 
đáo Jlfll'F = đầy-đủ mọi đường, 
không có gì sơ-suất. Cũng đọc là 
chu | chu. 
Châu-chấu 
Chẫu-chuộc 
Chầu 
Chẩu 
Chậu 
Chây lười 
Chấy rận 
Tôm chấy 
Không chóng thì chầy 


Chầy [= chày] 





Chẩy [= chảy] 





Che 





Ché 





Chẽ 





Chè 





Chẻ 





Chém 





Làng Chèm 
Chèm-nhèm 





Cá chẻm ## (ngư Ñ4 (ý) + 
chiêm, chiếm @#  (âm)) 
[Ngẫu-nhiên trùng với niêm 


Âu | 

















Chen 
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Chén 





Chẹn 





Con cheo 
Cheo-chéo 
Cheo cưới 





Chéo 
Hơi cheo-chéo 





Hát chèo 

Chèo chống 
Chim chèo-bẻo 
Khóc chèo-chẹo 





Miệng chèo-lẻo 















































Chép 
Chét 
Chẹt 
Chê 
Chế #Í (bộ đao lJ [ZJ]) làm, cầm, cai- | 1 
quản; để tang; lời nói của vua. 
# (bộ y 2) (1) cắt thành áo mặc. (2) | 1 

làm ra, chế-tạo. (3) khuôn-phép. 

Thể-chế §ŠŠ#j = mẫu-mực, cứ thế 

mà làm. 

Zï| (bộ khuyển [®]) chó dại. 

Mãnh-chế Xã38| = thú dữ. 
Chè 
Chếch 
Chệch 
Chêm 
Chếm-chệ 
Chênh 
Chếnh-choáng 
Chềnh-ềnh 





Chếnh-mảng 





Chênh-choạng 





Chết 

















Chệt [= Tàu] 
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Chi 


* 


(bộ chi 3 [bộ 65, 4 nét]) nhánh, 
chia; địa-chi [tí  sửu # dần 
mão fll thìn ƑE tị H ngọ “ mùi 
ZR (vị thân ER dậu FEã tuất ƑŠ hợi 
3% = chuột trâu cọp (hùm) mèo 
rồng rắn ngựa dê khi gà chó lợn 
[heo |] 





(bộ phiệt J ) (1) của [tiếng kèm] 
Dân chi phụ-mẫu Z 4Ÿ = cha 
mẹ của dân. (2) nó [tiếng thay-thế 
cho một lời tên ở dây lời phía 
trước]. Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi. 
Vật đĩ thiện tiểu nhi bất vi 2J}Jãã 
` mãxz. 24+} tím = 
Đừng thấy việc độc-ác nhỏ mà 
làm. Đừng thấy việc lành nhỏ mà 
không làm. [Chi Z thay-thế cho 
ác tiểu ãã⁄]* (việc độc-ác nhỏ)] 














(bộ mộc ZK) cành, chi-thể. Kim- 
chỉ ‡# = cành vàng. 





(bộ nhục  [ER]) chân tay. Tứ chi 
P& = hai tay và hai chân . 





(bộ thảo *+ [H]) tên một thứ cỏ. 





(bộ mộc ZK) cây dành-dành. 





mộ |IEN |M‡| k| xt 


(bộ nhục ñ [ER]) mỡ tảng. Yên-chi 
3klE [RRfRE]| [#5] hay chi-phấn 
RE) = phấn để trang-điểm. 





cñ 


thị 


(bộ thị [bộ 83, 4 nét]) yên-chỉ 
BÑ§ = tên hiệu vợ chính của vua 
Hung #J (Đọc là át-chi cũng được, 
vì chữ EÑ có hai âm: yên và át). 
còn một âm thị [= họ, tên triều-đại; 
người đàn bà tự xưng] 





(bộ nhục B [Ẩ]) chai [da dày lên 
vì làm việc vất-vả] (ở tay, ở chân). 
Cũng đọc là đê. 








Chí 








(bộ chí # [bộ 133, 6 nét]) đến, rất. 
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(bộ tâm 2Ò) chí, điều muốn làm và 





` 
"nh làm cho bằng được. 
+ (bộ ngôn ) ghi-nhớ, sách chép 
Hù› 


việc gì, nêu, mốc; một lối văn. 
Tạp-chí #ÊÃŠ = báo ra hàng tuần 
hay hàng tháng [= định-kì| có 
nhiều mục, nhiều người viết, đóng 
thành tập, khổ vừa phải [= không 
lớn như báo hàng ngày] 





























Chì JE (bộ thổ +) đống đất cao ở trong 
— nước, cù-lao, cồn nhỏ. (Trần Văn 
Chánh, 2001, tr. 462, đọc: chỉ). 
để | Còn một âm để [= sườn núi] 
Chì (bộ kim (ý) + trì XÙ =ao 
(âm)) 
Chỉ H (bộ khẩu n) chỉ 1 
nay Chỉ [tiếng kèm dùng để nhấn 
mạnh vào sự hạn-chế hay 
giới-hạn của một lời hay một 
nhóm lời đứng sau] 
R (bộ khẩu n) thước [vào đời Chu 
bên Tàu] 
— (bộ nhật H) ngon; ý chỉ; chỉ-dụ; 
= như chỉ P4 
E (bộ tâm † [ò]) như chỉ 
2 (bộ thủ 5F) ngón tay; trỏ, chỉ trỏ, | 1 
H chỉ bảo; tính số người bao nhiêu; 
chỉ-trích; ý chỉ [như chỉ §] 
1È (bộ chỉ IÈ [bộ 77, 4 nét]) thôi, | 1 
ngừng, dừng lại, dáng-dấp. Cấm 
chỉ #ÃIÈ = thôi, không được làm 
nữa; cấm hẳn. 
(bộ thổ -È) cái nền. Địa-chỉ #b‡Ä= | 1 


!È 


chỗ ở. 





Bị 


(bộ phụ B [#]) như chỉ #t [= cái 
nền] 





` 


(bộ thuỷ ) [ZK]) cái bãi nhỏ ở giữa 











Ễ sông 
TẾ (bộ thảo *+ []) một thứ cỏ thơm, 





rễ dùng làm thuốc. 
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HỈ 


(bộ túc #) chân, ngón chân, nền, 
dấu-vết. Cử-chỉ Ấ&Ñ = cất chân 
lên 





(bộ thủ † ['F]) chỉ-chưởng †K*Š = 
vỗ tay 





(bộ mịch Ấ) giấy 





(bộ thạch 4) đá mài nhỏ [lệ j§ = 
đá mài lớn]; đều, bằng; dùi-mài. 
Quen đọc là để. 





(bộ trùng FR) trứng kiến (ăn được) 





(bộ trúc TT) cái nệm lót giường; lời 
nói riêng-tư trong phòng ngủ. 





tí 


(bộ chỉ đt [bộ 204, 12 nét]) may, 
thêu, chỉ (để may vá thêu-thùa). 
Cũng đọc là trĩ. 





1 


(bộ thuỷ  [ZK]) cặn, đục 





Chỉ (= chị ấy) 





Chị 





Chia, chia-la.. 





Chia 





Chìa, chìa ra, chìa khoá.. 





Chích 


(bộ chuy £Ê) chiếc 





(bộ túc #) bàn chân. Đạo-chích 
Xšh = tên một người ăn trộm giỏi, 
về sau có nghĩa là kẻ trộm giỏi. 





(bộ túc #) (1) đạp lên, xéo lên. (2) 
như chích Éñ 





X*|Xã| mi[Mử 


chá 


(bộ hoả ZK) (1) nướng, quay. (2) 
chả nướng, thịt nướng, thịt quay. 
Cũng đọc là chá. 





Chiêm 


Tư 


(bộ bốc ) xem. Còn một âm là 
chiếm [= tự-tiện lấy của người ta]. 








chiếm 
4h (bộ nhân ‡ [Ä]) nhìn xem, dòm 
- xem. Còn một âm là chiếm [= tự- 

chiếm 


tiện lấy của người ta]. 











Xñ 


siêm 





(bộ kiến ) dò-xét, dòm-ngó. 
Cũng đọc là siêm. 
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II 


đạm 


(bộ ngôn ®) nói nhiều; ngửa mặt 
lên nhìn [như chiêm ÑẼ#]: xem [như 
chiêm rï]. Còn một âm đạm [= 
đủ] 





(bộ mục H) xem, ngửa mặt lên 
nhìn 





ảm 


(bộ thảo ** [M‡]) chiêm-bặc Ãl 
= tên hoa. Cũng đọc là đảm. 





' | MP | mã 


(bộ ngôn S) nói mê. Quen đọc là 






































Hi thiềm. 
thiềm 
Chiếm th (bộ bốc k) tự-tiện lấy của người 
: ta. Còn một âm là chiêm [= xem]. 
chiêm | Khẩu-chiếm [lu = làm thơ chưa 
viết lên giấy. 
th (bộ nhân ‡ [Ä]) tự-tiện lấy của 
người ta. Chiếm-cứ Ÿã4 = tự-tiện 
lấy của người khác; tự-tiện giữ và 
kiểm-soát một nơi nào, một vùng 
chiêm | nào. Còn một âm là chiêm [= nhìn 
xem]. 
Chiên ‡ (bộ mộc ZK) chiên-đàn #Riễ = cây 
đàn-hương, gỗ thơm. 
= (bộ mao ®) chiên, dạ. Chiên-mạo | I 
II Xa 
+” Ễ£R = mũ dạ. N: Šý chen (âm gần giống) 
‡h (bộ mao ®) chiên, dạ [như chiên 
lí] 
NI] (bộ sước À_[j#É]) truân-chiên X3 
J4 = khó-khăn, vất-vả, vướng-vít, 
chật-vật, không tiến lên được; việc 
đời gặp nhiều khó-khăn, không 
chuyên | thảnh-thơi. Cũng đọc là chuyên. 
đt (bộ thực ®Ñ) cháo đặc. 
E [Chúc ?ð = cháo loãng] 
tï (bộ ngư Ñ#) tên cá. 
¡`H 
E (bộ điểu ) tên chim. 


2 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





282 






































Chiến ngị› (bộ qua 3) (hai bên bày trận) 
đánh nhau; run-rẩy, sợ. 
Ki (bộ hiệt Ñ) rét run lên. Quen đọc 
JÄh là đản. 
đản 
Chiến ME (bộ túc #) đạp lên, xéo lên, giãm 
- lên. Cũng đọc là triển hay niễn. 
HIên | [E triển =mở ra, giở ra] 
li (bộ thạch 4l) xay, tán, nghiền. 
.. | Cũng đọc là triển hay niễn, 
niễn 
Chiêng 
Trai tứ chiếng 
Chiềng 
Chiếp [ k (bộ khẩu n) chiếp-nhiếp HhIễỆ = 
nói thầm, thì-thầm (Thiều-Chửu, 
Tái Bản Lần Thứ Hai, tr. 88: 
Chiếp-nhiếp I1 thì-thầm) 
Chiết † (bộ thủ †[Ÿ]) bẻ gãy [bẻ gãy], 
cong, phán-đoán. Chiết-trung Ÿƒf7%E 
= dung-hoà sự khác nhau. 
3í (bộ thuỷ ) [7K]) tên sông 
3| (bộ thuỷ ) [7ZKJ) tên sông [như 
chiết 3ƒ ] 
Chiêu (bộ thủ † [#F]) vẫy, vời lại; gọi, 


thiêu 


thiều 


tuyển, mộ; gây, chước, dẫn tới, lôi- 
cuốn, tự vời lấy; tự nhận, tự xưng 
(tội); tên họ. Chiêu-bài †8Ï#. = 
dùng mảnh ván đề chữ làm dấu 
hiệu cho người ta chú ý. Còn một 
âm thiêu [= vạch tỏ ra, nêu ra 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 851, 
đọc: kiều.) và một âm thiều [= tên 
một khúc nhạc [như thiều Šñ]] 








(bộ nhật H) sáng-sủa, rõ-rệt; bộc- 
bạch cho tỏ rõ ra; tên họ 











tế 


thiệu 





(bộ nhân 4 [Ä]) sáng-sủa, rõ-rệt; 
bộc-bạch [như chiêu Rã]. Còn một 
âm thiệu [= nối, nối liền [như thiệu 


#õ |] 
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Chiếu 


(bộ ngôn ®) bảo, lời vua bảo. 





(bộ hoả ^* [ZK]) (1) soi sáng (2) 
giấy chứng-chỉ (3) so-sánh. Chiếu- 
lệ RÑØl = noi theo lệ cũ. (4) để bên 
nhau mà xét, đối xét. Đối-chiếu 
X]RR = để bên nhau mà xét xem 





giống nhau hay khác nhau thế nào. 





(bộ mục R) như chiếu R§ 





Chiểu 


(bộ thuỷ) [2K]) cái ao hình cong. 





Chim 





Chúm-chím 





Chìm 





Chinh 


(bộ xích Ý) đi; người trên đem 
quân đánh người dưới (có tội); lấy 
thuế. 





(bộ kim ®Â) cái chiêng. 





(bộ tâm †' [È]) sợ run lên. 

[Cụ ễ = sợ, sợ-hãi. Hãi Š#4 = ngựa 
sợ, giật mình. Hoàng J8 = sợ-hãi. 
Hoảng-hốt #Ý#4 = ngẩn-ngơ, sợ- 
hãi vì chuyện chợt xảy ra [xảy ra 
bất-ngờ]. Hộc-tốc ÑX#R. = sợ run 
lên, sợ run lập-cập. Kinh ÃŠ = sợ. 
Khủng 34 = sợ, doạ-nat. Ngạc tễ 
= sợ-hãi cuống-cưồng. Phạ JH = 
sợ. Triệp ÊŠ = sợ, sợ-hãi.] 








thính 


(bộ ngư Ấ8) cá nấu lẫn với thịt. 
Cũng đọc là th¡nh. 
[ thanh = xanh, màu xanh] 





Chính 
[chánh] 


chánh 


(bộ chỉ 1F) phải, ngay, ở giữa, 
ngay-thẳng; chức đứng đầu. Tiếng 
miền Nam là chánh. Chính-diện 
[chánh-diện| I1FE[ñl = mặt chính, 
mặt chánh. 











lk 





(bộ phốc 4 [x]) làm cho đúng 
phép, việc nhà nước; khuôn-phép; 
một chức-vụ nhà nước. Tiếng miền 





1 
Gia-chính, gia-chánh = việc 
nấu ăn trong nhà [trong gia- 
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chánh |Nam là chánh. Gia-chính, gia- | đình] 
chánh Ä#J‡ = khuôn-phép trông 
coi và điều-động một nhà. 
Chính 





Chĩnh-chệ [= chễm-chệ |] 





Chỉnh 


(bộ phốc 4 [*Š]) đều, ngay-ngắn. 
Chỉnh-đốn Ä##§ = sửa-sang lại cho 
ngay-ngắn đàng-hoàng. 





Chình-ình 





Chít (= cháu đời thứ sáu kể 
từ chính mình [chính mình, 
con, cháu, chắt, chút, chít]) 
Chít khăn 





Chịt 





Đạn bay chiu-chíu 
chíu-chít 





Chiu 





Cho 





Chó 





Chõ 





Gỗ chò 





Choa [= tao] 





Choá cả mắt 





Choạc [= xoac] 





Choai-choaI) 





Choái 





Choãi 





Choài người ra 





Choại [= trượt chân] 





Choán 





Choang 





Choáng 





Choãng ra [= doãng ra] 





Choàng 





Choảng nhau 





Choạng [= giạng chân] 
Choạng-vạng 





Choành-choe [= chành-choe] 





Choát 

















Chóc [= một loại khoal] 
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Chọc 





Choe-choét 
Khóc choe-choé 





Cái choé 
Sáng choé 
Khóc choe-choé 





Chành-choe, bảnh-choe 





Choèn-choet 





chói 





chòi 





Chống-chỏi 





Chọi 





Chom-chỏm 





Chõm-choe 





Chòm 





Chỏm 





Chon-von 





Chọn 





Chong đèn, chong-chóng 





chóng 





chống 





Chòng, chòng-ghẹo.. 
Nhìn chòng-chọc 





Chỏng-chơ, chỏng-chảnh.. 





Chóp 





Chót 
Chót-vót 





Chỗ 





Chộ 





Chốc, chốc-lát, chốc-]ở.. 





Chối 





Chỗi [= trỗi] 





Chổi 





Chồi 





Chôm, nhảy chôm-chôm 
Trái chôm-chôm 





Chồm-chỗm 





Chồm, chôm-chỗm 





Chôn 

















Chốn, nơi chốn.. 
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Chợ 





Chơi 





Chới-với 





Chởi [= chửi] 





Chơm-chởm 





Chớm nở 





Lởm-chởm 





Chờm [= phủ, trùm sang] 





Mất chớn, quá chớn 
Chớn-chở, cà-chớn 





Chờn 





Chớp 





Chợp 





Chớt-nhả [= cớt-nhả] 





Chợt 





Chu 


(bộ chu ‡ï [bộ 137, 6 nét]) thuyền 





IS» 


(bộ xa El) cái đòn xe (nhỏ) [cong- 

















cong]. 
[Viên 8l. = cái đòn xe (lớn) 
[thẳng]] 

% (bộ mộc ZK) đỏ, màu đỏ. 1 

‡ (bộ mộc Z®) gốc cây. Còn đọc là 
châu. 

châu 

(bộ thạch 4) chu-sa #£# = tên | I1 


+ 





một thứ đá đỏ dùng làm thuốc. 
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đức 


thù 





(bộ trùng FH) tri-chu #Ñ#ậ = con 
nhện. Cũng đọc là thù. 





^ 


1 


thù 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) tên sông. Cũng 
đọc là thù. 





MàU 


(bộ ấp Ê [E]) tên nước 





Ji 


(bộ khẩu n) (1) khắp, cả một vòng. 
(2) giúp, giúp-đỡ, chu-cấp. (3) tên 
một triều-đại ở nước Tàu. Chu-đáo 
Jäl#l = đầy-đủ mọi đường, không 
có gì sơ-suất. Cũng đọc là châu. 





(bộ sước 3_[#Ê]) (1) khắp, cả một 
vòng [như chu JÄÏ]. (2) một tuần-lễ 





(bộ bối R) giúp, giúp-đỡ, chu-cấp. 





(bộ mãnh II) chỗ ngoặt của một 
dãy núi. 





(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) rót, nước chảy 
rót vào một chỗ, để ý vào. Chú-ý 
)ÈÃ = để hết ý vào. 

(2) chua nghĩa, giải-thích cho rõ 
(như chú §*) 

(3) ghi-chép. Cổ-kim-chú r9 3 
= sách ghi-chép chuyện xưa nay. 





(bộ ngôn ) chua nghĩa, giải- 
thích cho rõ, chép điều gì vào 
sách. 





(bộ kim ®) đúc. 





(bộ khẩu n) nguyền-rủa, chúc- 
nguyện. Thần-chú ##IJ# = lời bí-ẩn 
khi nói ra có sức mạnh sai-bảo 
được quỷ-thần. 








nn (bộ khẩu n) nguyền-rủa [như chú 
so I#]. Trớ-chú ãH7 = chửi-rủa. 
Ị (bộ hoả Z#) bấc đèn, tim đèn; hơ 
nóng, đốt. Cũng đọc là chụ. 
chụ 











lít 





(bộ nạch 2K) hay ốm-đau [trẻ con] 
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B 


(bộ thi Ƒ) rót ra. Còn một âm 
thuộc [= thuộc về một dòng; loài, 






































thuộc lũ, bậc; vừa, mới] và một âm chúc 
chúc |[= liền, nối; phó-thác, dặn-bảo, 
dặn làm giúp [như chúc HJÑỊ; đầy- 
đủ; bám vào, thuộc vào; chuyên- 
chú vào cái gì; tổn-thất] 
Chủ ` (bộ chủ * [bộ thứ 3, I nét]) đánh 
dấu để ghi-nhớ. 
E (bộ chủ *) người giữ quyền, | l 
người có quyền, người đứng đầu, 
người khởi lên; con gái của vua. 
EE (bộ lộc EŠ) giống hươu nai to, đuôi 
= dùng làm cái phủi bụi. Chủ-vĩ 
FEE = cái phủi bụi, cái phất-trần. 
Chù 3ï] (bộ y * [2#&K]) chăn đơn, màn. 
(Xem trù.) 
IR] (bộ khẩu n) chù-chiết WÑWft = 
(tiếng chim) ríu-rít 
Chụ # (bộ hoả Z#) bấc đèn, tim đèn; hơ 
nóng, đốt. Cũng đọc là chú. 
chú 
Chua 
Chúa Thiên-Chúa 
(Xem chủ.) Chúa nhà, chúa trùm 
Chúa lười 
Chùa 
Chuân (Xem 
truân, xuân.) 
Chuẩn bị (bộ thuỷ ) [7K] bằng-phẳng, |1 








thăng-bằng, mẫu-mực. Tiêu-chuẩn 
‡R 3 - mẫu-mực, mực-thước. 
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MÝ 


(bộ băng )) chuẩn cho; định 
đúng; so-sánh; cứ. Đôi khi dùng 
như chuẩn XŠ 

[XÊ hoài = tên sông] 





(bộ chuy #Ê) tên chim [một loài 
chim cắt] 





(bộ mộc ZK) tra ngàm, gọt gỗ cho 
vào ngàm vào mộng. 





^ 


thuần 


(bộ mịch Š) mép viền trên áo, 
mép viền trên giày; ven, vệ. Còn 
một âm đồn [= buộc, bó, cột, bao, 
bọc] và một âm thuần [= ròng, 
không lẫn-lộn gì, rặt, đều, đều một 
loạt, toàn {tuyền)}, thuần; thành- 
thật, thành-thực; lớn] 

[RE đồn = họp, nhiều binh-lính 
đóng giữ nơi hiểm-yếu, chỗ đóng 
quân; truân = khó, khó-khăn] 





Chúc 


® 


(bộ kì [hay thị 3 [2Ù chúc 
mừng, khấn 





(bộ mộc 7K) một thứ âm-nhạc 





(bộ hoả #®) đuốc; nến. 





lí 


(bộ khẩu n) dặn-bảo 





l) 


(bộ mục R) nhìn kĩ, ngắm 





lộ 
l 


(bộ thi Ƒ) liền, nối; phó-thác, dặn- 
bảo, dặn làm giúp [như chúc Hỗ]; 
đầy-đủ; bám vào, thuộc vào; 
chuyên-chú vào cái gì; tổn-thất. 











thuộc | Còn một âm thuộc [= thuộc về một 
dòng; loài, lũ, bậc; vừa, mới] và 
chú | một âm chú [= rót ra] 
Hà (bộ mẽ 3K) cháo loãng. Còn một 
âm dục [= bán [như dục ®Š] 
dục 





[chiên ÑŠ = cháo đặc] 
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2U 


— 





Ẳ 


dục 


(bộ cách 8ã) cháo [như chúc B]. 
Còn một âm dục [= bán; sinh- 
dưỡng; non, trẻ thơ; nước chảy 
trong khe] 





Một chục (= 10) 
























































Chuế c. (bộ mịch Ấ) (1) khâu lại, vá lại, 
: khíu lại, díu lại. (2) nối liền, liền. 
(3) ngăn-cấm. (4) bó-buộc. Quen 
xuyết | đọc là xuyết. 
b=sa (bộ bối Ä) (1) thừa, vô-dụng, 
3 rườm, rườm-rà. Chuế-vưu Š#jÈ = 
cái bướu [thịt thừa mọc ở ngoài 
da]. (2) ở rể, đi ở rể, gửi rể. Nhập- 
chuế Ä #Ã = đi ở rể. 
Chuệch-choạc 
Chuếnh-choáng 
Chuệnh-choạng 
Chui 
Chúi 
Chùi 
Chum 
Chúm miệng 
Chúm-chím 
Chũm cau 
Chũm-choe 
Chùm 
Chụm 
Chun mũi 
Dây chun 
Chũn-chĩn [= béo lắm] 
Chùn-chũn 
Chùn-chùn [= rất, lắm] 
Chùn-chụt 
Chủn [= chùn-chùn] 
Chung (bộ mịch ) hết; sau; trọn; chết; 


Z 


kết-cục. 
[®S đông = mùa đông] 











lN 





(bộ trùng !H) tên một loài sâu. 
Chung-tư ẤÑWÑf = con giọt sành, 
con châu-chấu voi.. 
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jã 


(bộ kim ®) un-đúc, họp lại; cái 
chén uống rượu; đồ để đong; tên 
họ. 





đã 


(bộ kim Ê) cái chuông 














Chúng m (bộ mục “## [H]) đông, nhiều, | 1 
người, mọi người. Chúng nó, chúng tôi 
` (bộ thuỷ ) [7ZK]) nước sữa; (tiếng 
ê trống đánh) thùng-thùng. 
JR (bộ hoà ZX) trồng. Còn một âm 
chủng [= trồng; giống, loài, thứ] 
chủng 
Chủng PS] (bộ hoà ZX) trồng; giống, loài, thứ. 
Còn một âm chúng [= trông] 
chúng 





lã 


(bộ túc #) gót chân, gót; nối gót, 
nối theo, theo sau; đến, đến tận. 





J& 


(bộ chỉ 1E) gót chân, gói; nối gót, 
nối theo, theo sau; đến, đến tận 
[như chủng ##] 





Chuốc 





Chuộc 





Chuôi 





Chuối 





Chuồi [= trượt] 





Chuội [= luộc sơ qua] 
Chuội [= tuột ra] 





Ao chuôm 





Chuồn 
Chuồn-chuồn 





Chuông 





Chuồng 





Chuộng 





Chuốt 





Chuột 





Chụp đèn 
Chụp ảnh 





Chút 

















Chụt 
Hôn chùn-chụt 
Chut-chịt 
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Chuy, truy 


tE 


(bộ chuy, truy £E [bộ 172, 8 nét]) 
chim đuôi ngắn. 





4 


(bộ mộc ZK) (1) nện, đánh. (2) cái 
vồ. (3) chạm-chạp, ngu-độn, ngu- 
đần. (Trần Văn Chánh, 2001, tr. 
1067, đọc: truy; thêm nghĩa: 
Xương sống, sống) 





Chuy 


hoàn 


(bộ thảo *#* [lJ) (1) cỏ mọc 
nhiều, cỏ mọc um-tùm. (2) tên cỏ. 
Còn một âm hoàn [= lau, cỏ lau] 








Chuỳ 


= 
kh 


(bộ mộc Z) cái vồ lớn; đánh, đập, 
nện. 





(bộ kim ®) cài dùi sắt lớn; đập, 
nên 





(bộ kim ®) cái búa lớn; như chuỳ 
đề 





Chuý, truỷ 


(bộ chuỷ, truỷ Ej [bộ 21, 2 nét]) 
cái thìa 





lỆ| vị Bãi 


(bộ giác #Äl) mỏ chim (Thiều-Chửu 
và Nguyễn-Văn-Khôn đọc: tuỷ) 
Còn một âm tuy [= tên một ngôi 
sao (trong 28 sao)] 





gề 


trưng 


trừng 


(bộ xích Ý) tên một tiếng trong 
năm tiếng [cung 3 thương flñ giốc 
# chuỷ fÄ vũ 3J]. Còn một âm 
trưng [= vời, mời đến, đón-mời; 
chứng-cớ, làm chứng; thu, đánh 
(thuế); tên họ] và một âm trừng [= 
răn, răn-bảo, răn-bảo cho biết sợ; 
trừng-trị, trị-tội [như trừng Ẩ#ï]] 





Chuyên 


$ 


(bộ thốn *Ï) chú-ý vào một việc gì 
mà làm; chỉ có một; giữ riêng cho 
mình. Chuyên-gia S#ÄX = người 
rất giỏi về một ngành, đặc-biệt là 
khoa-học và ki-thuật. Chuyên- 
quyền ### = nắm giữ quyền- 
hành, tự-ý quyết-định mọi việc. 





(bộ nhi TñJ) như chuyên Sš 











SH | 





(bộ hiệt Ñ) (1) như chuyên ®š. (2) 
Chuyên Húc ñR‡l = tên người. 
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(bộ đao l| [ZJ]) như chuyên SŠ [= 
chú-ý vào một việc gì mà làm; chỉ 
có một; giữ riêng cho mình]. Còn 
một âm chuyển [= đẫn, chặt] 





(bộ ngoã Ñ) gạch. 





(bộ thạch 4l) gạch [như chuyên 
ŸR |] 





(bộ thổ ) gạch [như chuyên ŸR] 





(bộ thủ SF) nắm cổ. Còn một âm 
đoàn [= vo tròn, nắm, chét; nương, 





đoàn nương theo] 
Mi (bộ sước 3 _[#]) truân-chuyên 
Em. 


chiên 


XEïỄ - khó-khăn, vất-vả, vướng- 
vít, chật-vật, không tiến lên được; 
việ đời gặp nhiều khó-khăn, 
không thánh-thơi. Cũng đọc là 
chiên. 





(bộ mộc ZR) cái đòn tay, cây đòn 
tay. 


























Chuyến 8 (bộ xa E8) quay, xoay. Thường đọc 
¬ là chuyển. 
chuyển 
Chuyến, chuyến đò.. 
Chuyền 
Chuyển #8 (bộ xa #R) quay, đi vòng quanh, | I 
b chuyển-vận, uyển-chuyển. 
BỊ (bộ đao l| [7J]) đãn, chặt. Còn 
một âm chuyên [như chuyên ® [= 
chuyên | chú-ý vào một việc gì mà làm; chỉ 
có một; giữ riêng cho mình] ] 
li (bộ khẩu n) (1) tiếng trầm-bổng 
j êm tai. (2) chim hót líu-lo 
Chuyện 
Chuyết (bộ thủ †[##]) vụng-về, lời nói 


nhún. 











xuyết 





(bộ xa EE) thôi, ngừng, nghỉ. 
Trung-chuyết Fi8Ä = bỏ dở, bỏ đở 
nửa chừng. Cũng đọc là xuyết. 
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(bộ dậu EÄ) lấy rượu rót xuống đất 
để tế. 





(bộ mộc Z) cái rầm nhà, cái cột 
ngắn trên xà. 





IIỈI % sẽ 












































Chư (bộ ngôn 8) mọi, các; chăng, hay 
không [ngờ mà hỏi] 
Chứ 
Chữ 
Chừ [= giờ, bây giờ] 
Chử x (bộ thuỷ ) [ZK]) bãi nhỏ, bãi sông, | 1 
gò, cồn (ở sông, hồ); tên họ N: 3ã chã [lã-chã] (thuỷ 2K 
(ý) + giả 5 (â)) [Ngẫu-nhiên 
trùng với chử 3'] 
s (bộ hoả “»* [Z]) nấu, thổi (cơm) 
z (bộ hoả 2K) nấu, thổi [như chử Z§] 
kă (bộ mộc ZK) cây dó [vỏ dùng làm | N: ‡ã dó (cùng nghĩa) 
giấy | 
Chưa 
Chứa 
Chữa 
Chừa 
Chửa 
Chức đ} (bộ mịch Ấ) (1) đệt, đan. (2) kết- | 1 
- hợp lại, kếthợp nên, kết-hợp 
thành. Tổ-chức #ÄÍ?ổi = kết-hợp và 
điều-động cho có nề-nếp, đâu ra 
chí | đó để làm việc. Còn một âm chí [= 
xí | lụa dệt bằng tơ màu] và một âm xí 
[= cờ hiệu [như xí ##]] 
(bộ nhĩ Ä) chức-tước, chức-phận, | 1 


chức-vị, chức-vụ. (2) nắm, trông- 
coi, coi-giữ, chức-chưởng. (3) 
chuyên-chủ, chủ-yếu. 





Ăn chực nằm chờ 





Chửi 





Chưn [= chân] 

















Chưng [= đưa ra bằng-cớ] 
Chưng-hửng 
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Chưng 


-⁄ 
Z7 S 


(bộ thảo ** [J) (1) lũ, bọn. (2) 
hơi bốc lên, bốc lên, hướng lên; 
hấp. (3) tế về mùa đông. (4) củi 
nhỏ; đuốc. 





(bộ hoả ~* [#]) (1) đông, nhiều. 
(2) hơi bốc lên; đun-nấu lấy hơi, 
hấp. (3) tế về mùa đông. (4) dâm- 
dục với người trên. (5) để muông- 
chim lên cái trở. 





Z4, 


Chứng 


(bộ ngôn 8) (1) chứng-cớ. (2) 
chứng bệnh 





(bộ nạch 3`) chứng bệnh 





(bộ ngôn 8) (I) can-gián. (2) 
chứng-cớ [như chứng R`] 





Chập-chững 





Chừng 





Chứng 


(bộ thủ † ['Ÿ]) cứu-vớt; giơ lên 





Bổ-chửng 





Chước 


(bộ dậu FÄ) chuốc, rót rượu; uống 
rượu; cân-nhắc, xét, suy-Xét. 
Châm-chước 8Ÿ] = rót rượu phải 
xem cái chén nông sâu thế nào rồi 
mới rót; đắn-đo cho kĩ rồi mới 
làm. 

[Châm 8Ÿ = rót] 


Châm-chước = thêm bớt cho 
vừa phải; tha-thứ cho người 
khác, bỏ qua lỗi-lầm nào có 
thể bỏ qua được. 





thược 


(bộ bao “J) múc lấy [như chước 
#ỦIJ; đồ đong-lường [bằng một 
phần trăm của thưng]; cái môi để 
múc canh, cái giuộc. Cũng đọc là 
thược. 





#9 


(bộ nữ #4) làm mối, mai-mối. 





(bộ hoả Z) đốt, nướng, (lửa) cháy; 
sáng tỏ, tÒ rõ; rực-rỡ tốt-fươi. 





(bộ cân ƒT) đãn, chặt, đốn (cây) 





Chương 


(bộ lập ) văn-chương, văn-vẻ, 
chương-frình. 











Ñ| 4 SR| z3 





(bộ sam # ) rực-rỡ, rõ-ràng. 
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tệ 


(bộ nữ #Z) bố chồng. Cô-chương 
t;# = bố mẹ chồng. 





lễ 


(bộ ngọc =E) ngọc cắt hai lấy một 
nửa. 





lš 


(bộ mộc Z) tên cây (có mùi thơm) 





li 


(bộ lộc FŠ) tên thú-vật (giống như 






































—= hươu nhưng nhỏ hơn, không có 
sừng) 
ĐT (bộ khuyển š [2®]) như chương FỄ 
x (bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông. 
Chướng W& (bộ phụ E [E]) che, che-lấp, | 1 
ngăn, chặn, chắn; bức che, tấm 
che, màn che; vật xây-đắp lên để 
che-chở phòng-g1ữ. 
lễ (bộ cân T]) dùng vải hay lụa viết | 1 
chữ để đi mừng hay viếng. Cũng 
đọc là trướng. 
lễ (bộ san [hay sơn] HỊ) ngọn núi như 
cái bình-phong. 
Vi (bộ nạch Ÿ`) hơi độc, khí độc ở | 1 
Rã rừng núi. 
Chưởng rèn (bộ thủ SF) lòng bàn tay, giữ (chức | 1 
Sở quan). Chưởng-ấn *#fjl = quan giữ 
ấn. 
Chường [= chiềng] mặt ra 
Chán-chường 
Anh chường [= chàng] 
Chửu [rửu] | =œ (bộ cân T]) cái chổi (chủi) 
{chỉu} TP 
¬ (bộ trúc TT) như N: ÃŠ chổi (cùng nghĩa, âm 
TẾ gần giống) 
Chựu {chịu} á (bộ mịch Ấ) lời xem trong quẻ 
bói, bốc từ (Quen đọc là lựu). Còn 
do | một âm do [cùng nghĩa với do EH 
[= bởi, từ, noi theo] và một âm dao 
dao | [= tốt-tươi; như dao Rš [= bài hát 








không có chương có khúc; lời bỊa- 
đặt]; như dao Í#§ [= bắt làm việc 
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(cho vua, cho nhà nước)] (Thiều- 
Chửu, Tái Bản Lần Thứ Hai, tr. 
496, đọc: Diêu)] 




































































Da RB (bộ nhĩ RÄ) Da-Tô RỆ # = Giê-su | 1 
(Tên Chúa Cứu-Thế) 
Da thịt, da-dẻ.. 
Cây da [= cây đa| 
Dã tý (bộ lí E8) (1) đồng, cánh đồng, dân | 1 
quê, quê-mùa. Khoáng-dã W§#ƒ = 
cánh đồng, đồng-ruộng. 
(2) không thuần, không đúng. Dã 
tâm #Ÿ2 = lòng dạ độc-ác mưu 
việc hai người. 
Jt (bộ thổ) như dã ## 
th, (bộ ất Z) vậy. 
z (bộ băng › ) đúc, luyện; đẹp. 
Dạ 1§ (bộ tịch Z) đêm, ban đêm, đi đêm | 1 [Khóc dạ-đề] 
BỊ (bộ thốn *) bộc-dạ ÊšŠŸ = một 
chức quan ngày xưa [đời Tần, bên 
Tàu (Trung-hoa, Trung-quốc)]. 
xạ | Cũng đọc là xạ. Còn một âm xạ [= 
dịch | bắn, tìm-kiếm] và một âm dịch [= 
chán] 
Lòng dạ, dạ-dày [dạ đầy].. 
Vâng da, dạ dịp.. 
Dác 
(Xem giác.) 
Dác [= gỗ non] 
Dạc-dài 
Dai 
Dái 
Dãi 
Dài 
Dải rút 
Dại 
Dám 

















Dàm 
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Dảm [giảm] lê (bộ lỗ EÑ) chất kiềm, một chất-liệu 
Tản dùng để làm thuốc giặt [dùng để 
làm xà-bông hay xà-phòng]. Quen 
thiêm | đọc là thiêm. (Irần Văn Chánh, 
2001, tr. 2270, đọc: kiểm.) 
l§Ý (bộ lỗ EÑ) như Ñ [Chữ RÑŠ không 
có âm thiêm.] 
Dam 
Dan-díu 
Dãn 
Dàn 
Dày-dạn 
Dạn-di 
Dang tay 
Dang-dở 
Dang nắng [= phơi] 
Dáng-dấp 
Dạng (bộ tâm 2È) (1) ốm-đau, bệnh, 
án bịnh. (2) có chuyện, có việc gì 
(xảy ra). Vô dạng #&#ÃŠ = không có 
việc øì (xảy ra) 
l (bộ mộc ZK) (1) hình-dáng, cái | 1 
- mẫu, mẫu-mực, kiểu. (2) thứ, món, 
môn, loại 
m_ (bộ thuỷ  [7K]) (1) tràn ra, sóng 
"2 : Ề B L2 
ra, sóng-sánh. (2) tên sông. 
b3 (bộ trùng fR) một thứ sâu-bọ 
B§ (bộ nạch ŸÃŠ) ngứa. Còn đọc là 
dưỡng. 
dưỡng 
Dạng chân 
Danh # (bộ khẩu n) tên; tiếng, có tiếng; | l 
danh-dự. N: Ã ranh [rắp-ranh] 
Dành 
Hoa dành-dành 
Hoa dùng-dành 
Dánh mạ 
Dao 4 (bộ xích Ý) (1) bắt làm việc (cho 








vua, cho nhà nước). (2) cùng nghĩa 
với dao ŸŠ# [= tên một giống người] 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





299 





lế: 


(bộ khuyển ã [?]) tên một giống 
người [người Dao] (Vì bị người 
Tàu coi thường (và sợ) nên xếp 
vào bộ khuyển [= chó]) 





(bộ ngọc =E) tên một thứ ngọc, 
sáng-sủa tinh-sạch. 





(bộ ngôn ) (1) bài hát không có 
chương có khúc. (2) lời bịa-đặt. 
[Ca Ä# = bài hát có chương có 
khúc. ] 





(bộ sước 1 _[#]) xa. Tiêu-dao 
ì‡ế = đi chơi đây đó, thảnh-thơi, 
không vương-vấn chuyện đời.. 
Còn đọc là diêu. 





do 


chựu 


(bộ mịch Ấ) (1) tốt-tươi. (2) như 
dao Rš [= bài hát không có chương 
có khúc; lời bịa-đặt]. (3) như dao 
Ífế [= bắt làm việc (cho vua, cho 
nhà nước)]| (Thiều-Chửu, Tái Bản 
Lần Thứ Hai, tr. 496, đọc: Diêu). 
Còn một âm do [cùng nghĩa với do 
EH [= bởi, từ, noi theo] và một âm 
chựu [= lời xem trong quẻ bói, bốc 
từ (Quen đọc là lựu)] 





Mã 


2 


lao 


(bộ dậu EÄ) rượu đục. Cũng đọc là 
lao. 





Con dao 





Dào [= trào, dâng lên] 





Dạo mát 
Một dạo [= hồi, thời-gian] 





Dát mỏng; dát [= nhát] 





Xô-dat; dạt-dào 





Dàu-dàu 





Đừng day mắt; day-dứt 

Day lưng [= xoay lưng về 
hướng], day-trở [= xoay-xở, 
xoay-trở] 





Dơ-dáy 





Dãy núi [= dãy] 

















Bề dày [= đầy] 
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Dày-dạn [= đầy-dạn] 
Dày-dặn [= dầy-dăn] 





Dảy ngã [= dầy] 





Dạy-dỗ 





Dặc 


dực 


(bộ đặc hay dực ®, [bộ 56, 3 nét]) 
bắn. Cũng đọc là dực. 


N: ® đài dằng-dặc, nhìn 
dáo-dác, dạc-dài, bệ-rạc, 
nhớn-nhác, nhấc lên 





+ 


(bộ mộc ZK) cái cọc để buộc trâu 
buộc ngựa. 





Dài dằng-dặc, buồn dằng-dặc 





Dăm ba; dăm kèn 





Dằm 





Dăm [= dậm]| 





Dăn [= nhăn] 





Dặn-dò 





Dăn giọng; dần mặt 
Dăằn-dõi, dằn-vặt 





Dăng-dai; dằng-dặc 





Dặng hắng 





Dắt, dắt-díu 





Dặt [= ấn chặt xuống] 
Dặt-dìu 





\ 


`2 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) ham-muốn, say- 
mê chuyện trai-gái; nhiều quá độ, 
không chính-đáng. Dam-dật 3X 
= người chơi-bời bậy-bạ, không 
biết giữ-gìn. Dâm-dật ÉZX#Š = dâm- 
dục quá độ, quá ham-thích chuyện 
trai-gái. 


1 





Bóng dâm [= râm]; dâm cành 
[= giâm]; dâm-bụt [= râm- 
bụt]; đâm-dấp mồ-hôi 





Dấm [= giấm] 

Khóc dấm-dứt [= rấm-rút] 
Dấm-dứ; dấm-dớ; dấm-dúi 
Dấm-dắn, dấm-dẳng 





Dầm 

















Đánh dậm [= giậm]; dậm, 
dậm chân [= giậm, giậm 
chân]; dậm-doa [= giậm-doa] 
Dậm-dật [= rậm-rật | 








Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





301 





Dân 


s< 


(bộ thị fŠ) người dân, người trong 
một nước một vùng một làng. Dân- 
ca KÑÑ = bài hát lưu-truyền trong 
một nước, một vùng, không biết 
tác-giả là aI. 





(bộ san [hay sơn| HỊ) tên núi. 
Cũng đọc là mân. 





(bộ ngọc =) một thứ đá đẹp. Cũng 
đọc là mân. 





(bộ thuỷ )[ZK]) hết, tiêu-diệt. 
Cũng đọc là mãn. 








(bộ cung =) giương cung, trương 
cung; dắt, đem, rút ra, vươn ra, kéo 
đài, chỉ-bảo, nói cho người ta theo 
mình. 





(bộ trùng f1) khâu-dẫn [khưu-dẫn] 
!f0| = con giun, con giun đất, con 
trùng. 


N: #| rận (âm gần giống) 





(bộ dẫn #_[bộ 54, 3 nét]) bước dài 





MP 


(bộ miên T¬) (1) một trong 12 chi, 
từ 3 giờ đến 5 giờ sáng là giờ đần; 
cọp, hùm. [tí # sửu ‡#t đần 
mão fll thìn ƑE tị H ngọ “ mùi 
ZR (vị thân ER dậu Eã tuất ƑŠ hợi 
3% = chuột trâu cọp (hùm) mèo 
rồng rắn ngựa dê khi gà chó lợn 
[heo]]. (2) kính, nể. (3) bạn cùng 
làm quan với nhau, bạn đồng-liêu. 





di 


(bộ tịch Z) (1) tiến lên. (2) xa, nơi 
xa. (3) chỗ thắt lưng. Cũng đọc là 
di. 





Dần-dần 





Dâng 





Dáng-dấp 











"8 





(bộ hoả #) sáng-láng; lấp-lánh; 
nhấp-nhánh. Quen đọc là tập. 
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Dập-dầu; dập tắt 

Dập đầu xuống đất [= rập] 
Dập-dềnh [= rập-rềnh] 
Dập theo [= rập theo] 






































Dật TT (bộ nhân 4 [Ä]) trốn, ẩn, rồi. Ẩn- | 1 
dật 1X = ở ẩn; ở nơi vắng-vẻ ít 
người biết tới, không tiếp-xúc với 
đời. 
` (bộ thuỷ ) [7ZK]) đầy tràn, tràn ra | 1 
: ngoài, không giữ-gìn, quá phóng- 
túng. Dâm-dật È#3X = người chơi- 
bời bậy-bạ, không biết g1ữ-gìn. 
= (bộ y 4K) cái bao sách [như trật 
S< #]: mười năm, mười tuổi [như trật 
trâi | #4]. Cũng đọc là trật, 
1 (bộ sước 1_[XÉ]) lầm-lỗi, buông- | 1 
thả, xổng ra, nhàn-rỗi, ẩn-dật, 
không câu-nệ vào tục-lệ. Dâm-dật 
3#}# = dâm-dục quá độ, quá ham- 
thích chuyện trai-gái. 
» (bộ thuỷ ) [7K]) đầy tràn, kiêu-xa. 
# (bộ kim ®) 20 lạng (vàng, bạc) 
Dật-dờ 
Cây dâu; con dâu 
Dấu vết; dấu chấm, dấu mũ 
Yêu-dấu... 
Dẫu 
Dầu hoá 
Dầu [= dù] 
Dậu (bộ dậu El [bộ 164, 7 nét]) một | 1 


trong 12 chi, từ 5 giờ đến 7 giờ 
chiều là giờ dậu, gà. [tí # sửu đt 
dần  mão fÍ[l thìn ƑE tị Ð ngọ 
mùi #R (vị) thân R dậu Fã tuất 
hợi % = chuột trâu cọp (hùm) mèo 
rồng rắn ngựa dê khỉ gà chó lợn 
[heo]] 














(bộ nhất —) như dậu Eã 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


303 





Bờ dậu 





Dây 





Dấy 





Dẩy [= đẩy] 





Dầy-dạn [= dày-dạn] 
Dầy-dặn [= dày-dặn] 





Thức dậy 





Gõ de [= re] 





đất dế; dẽ [= một loài chim] 
Dẽ-dàng [= nhỏ-nhẹ, dịu- 
dàng] 





AI đề [= ai ngờ] 
Ăn dè; dè chừng 





Dém [= tém, làm cho phủ 
kín, làm cho gọn-gàng hơn] 





Dèn-det 





Dẻo ## (HV: diểu) # (HV: 
diểu, miễu) 





Dèo 





Dẻo 





Dép 





Dẹp 





Deẹt 





Con đê; dê thóc 





Dế 





Dễ 





Dầm-đề 





Dể ngươi [= coi thường] 





Rau đền [= giền] 





Dên [= nhện]| 





Dệch [= nhệch, trễ môi 
xuống và đưa sang một bên] 





Dềnh-dàng 





Dệt 











s_ (bộ đại ) mọi-rợ; giết hết; giống 


người ở phía đông nước Tàu. 
[Người ở phía bắc gọi là địch %X, ở 
phía tây là nhung 7Š (bộ qua È = 
giáo, mác), ở phía đông là di 5Š 
(bộ đại Ä  = to, lớn), ở phía nam là 
man ## (bộ trùng :R = sâu-bọ)] 








1 
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lã (bộ khẩu J1) (1) gào. (2) Chao ôi! 
Oi chao! ỐI 
ph (bộ nữ #) dì. 
„ (bộ thuỷ 7K) nước mũi. Còn có âm 
thế là thế [= nước mắt, nước mũi] (như 
thế ÿÝ) 
J8 (bộ nạch }`) bị thương, bị đau. 
Sang-di J3} = lở-loét 
l§ (bộ nhục Ƒj [IÃÏ]) tuy, lá lách. Di- 
tuyến J#ÏJR = tuyến tuy, ống tuy. 
Di-tử jš ƒ = lá lách. 
HN (bộ khẩu L1) ta; vui-vẻ, vui lòng. 
FÍ.. | Còn có âm là đài [viết tắt chữ đài 
đài |. ` SA  s 
 = toà nhà thật lớn] và một âm 
thai _ | thai [= tên một ngôi sao] 
lä (bộ tâm † [?È]) vui-vẻ, thoải-mái, 
dễ-dàng. Di-nhiên lñ#| = vui- 
mừng 
H8 (bộ mục H) tên đất. Còn một âm 
dị [= nhìn thẳng, trông thẳng, ngó 
thẳng]. 
2 (bộ bối H) đưa tặng, để lại. Di- | 1 
vi huấn Rấïl| = lời dạy-dỗ khuyên- 
răn để lại cho con cháu. 
HA (bộ ngôn #ï) đưa; để lại [như di 
HH | B8], Dithư đ#8Ÿ = đưa thư cho, 
đưa thơ cho; thư để lại, thơ để lại. 
HỊh (bộ bối R) dời, đổi. Còn một âm 
= đi đị [= chồng lên; men theo, kéo dài 
° | theo [như đi ‡E] 
›h (bộ sước ì_[ZÉ]) bỏ sót, để lại. Di- | 1 
chúc ‡ld = dặn lại. Di-truyền 
IlHfl[ = truyền lại, truyền sang. 
dị | Còn một âm di [= đưa làm quà] 
1ý (bộ hoà Z) rời, đời, đời đi, đổi đi; | 1 
thay-đổi. Di-cư #ý}]# = dời chỗ ở | N: f#Z dời (cùng nghĩa) 
đến một nơi khác, một vùng khác, dây-dưa 
một nước khác để sinh-sống. Còn day [= xoay, quay] 
dị | một âm di [= khen] 











“/ 


R& 





(bộ sước 3_[ZÉ]) như ý 
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(bộ trùng H) uy-di Z#È = ung- 
dung tự-đắc. Còn một âm xà [= 








xà _ | rắn, con rắn] 
(bộ tịch Z) (1) tiến lên. (2) xa, nơi 
— xa. (3) chỗ thắt lưng. Cũng đọc là 
đần | dần. 
[tứ (bộ phương |) chậu hay bình 
đựng nước rửa, trên miệng có chỗ 
dị | để đổ nước ra. Cũng đọc là dị. 





(bộ ngôn ?ï) di-di ñlšl = nhơn- 
nhơn, ngạo-mạn, kiêu-căng, tự cho 
là đủ, ra vẻ ta đây. di-di tự-đắc 
ñùữñM Hí# = ra vẻ ta đây, kiêu- 
căng; độc-đoán, hống-hách. 





(bộ thổ -Ï-) cầu, cái cầu, cây cầu. 


[ki E1 dĩ E! tị E' ] [1ú bĩ = đổ nát] 





bÑ 


(bộ hiệt †) (1) mép (hai bên má); 
cằm. (2) nuôi, nuôi-dưỡng; hưu- 
dưỡng. (3) tiếng kèm (trợ-từ). (4) 
Di-sơn ÊlIÏ| = tên núi ở Giang-tô 
bên Tàu. (5) kì-di JJJ#l = trăm tuổi 
(như bách niên 1F) 








HÑi 


G8 


(bộ cung 77) (1) đầy, đầy-đủ, trọn. 
Di-niên 7Ï = trọn năm. Di-bổ 2Ä 
lì = làm cho tốt, sửa-sang. Di- 
viễn ZjjJ# = còn xa hơn (nữa). (2) 
xa. Di-sanh Jñ#J = chắt ngoại 
[cháu nội của con gái mình]. (3) 
càng, càng .. càng (tiếng kèm). (4) 
tên họ. 




















(bộ cung 77) như di ?fŸ 





(bộ khuyển 5 [®]) Di-hầu JÑŸ = 
tên một giống khỉ. 








(bộ khuyển ð [¿]) như di JŸ 














(bộ kí hay kệ -Ïl) (1) thường, 
thường dùng. Di-khí ‡Š&3# = đồ 
thường dùng trong tôn-miếu. Di- 
luân #ZÍf = luân-thường. (2) chén 
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uống rượu đời xưa. (3) tên một 
giống người hiện nay ở phía tây 
nam nước Tàu (Trung-quốc). Di- 
tộc #Ã]⁄£ = giống người Di 





X 


(bộ kí hay kệ =1) như di #Ê 





Di [= lấy ngón chân làm cho 



































nát đi] 
Dí-dỏm 
D E (bộ kỉ Ö) thôi, chỉ sự đã qua. Dĩ- | 1 
nhiên HỶÄ = đã rồi. Dĩi-nhiên = theo tự-nhiên, 
[kỉ li (hở) dĩ H (lên một nửa) tị theo thói thường thì như vậy; 
không có gì khó hiểu, không 
 &m)] có gì khác lạ. 
ii (bộ nhân .Ä) lấy, làm, dùng, nhân. 
li (bộ san [hay sơn] HỊ) núi trọc. 
li (bộ thảo ** [J]) ý-di Sj = tên 
một thứ cỏ ăn được, dùng làm 
thuốc. 
E (bộ thảo *+ [M]) như dĩ BÄ. Phù-dĩ 
ZšE = tên một thứ cỏ, cây bông 
mã-đề, cây xa-tiền. 
Ỳb (bộ sước LI]) men theo, kéo dài 
theo. Dĩ-diện ÄX&3Ä = loanh-quanh 
lì 
Dị (bộ điền HỊ) khác, khác-lạ, quái-lạ. | 1 
(bộ củng 7†) (1) lui, thôi. (2) khác, 
khác lạ, quái-lạ [như dị 3Š] 
(bộ nhật []) dễ, dễ-dàng. Còn một | 1 


âm dịch [= đổi] 





(bộ mục H) nhìn thẳng, trông 
thẳng, ngó thăng. Còn một âm di 
[= tên đất]. 





(bộ duật ##) thừa, dư; tập; nhọc; 
cành non. Dị-nghiệp X#ÖŠŠ = tập 
học, cầu học. 




















(bộ duật 8#) thừa, dư [như dị #Ÿ]. 
Còn một âm tứ [= cùng-cực, rất; 
làm theo ý muốn, muốn thế nào 
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làm như vậy, tuỳ-tiện, không nể- 
nang; phơi-bày, bày ra, bêu; cầm; 
hoãn, thong-thả; duỗi ra, mở rộng 
ra; dài; chăm, chăm-chỉ, siêng- 
năng; thử qua; bèn, cho nên [tiếng 
kèm]; bốn [4| (viết để không sửa 
được)] 

(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 518: Một âm là thích: pha 
thịt. Cũng cùng nghĩa với chữ #È) 








(bộ sước 3_[#É]) đưa làm quà. Còn 
một âm di [= bỏ sót, để lại] 



































di 
12 (bộ hoà ZK) khen. Còn một âm di |N: # dời (cùng nghĩa với 
đi [= rời, đời đi, đổi đi] dị; dây-dưa; day [= xoay, 
quay] 
HỊU (bộ bối R) chồng lên, chồng-chất 
= lên [đặt cái này chồng lên cái kia]; 
thế đất đi xiên mà dài, men theo, 
kéo dài theo [như đĩ XE]. Còn một 
di | âm di[= đời, đổi] 
l (bộ phương | ˆ) chậu hay bình 
| đựng nước rửa, trên miệng có chỗ 
dỈ | để đổ nước ra. Cũng đọc là di. 
Dịch Si (bộ nhật HH) đổi, biến-đổi, thay- | 1 
2 cP” tẺ TU vàn ng GA 
đối, làm thay-đối; tên một cuốn 
sách, thường gọi là Kinh Dịch [= 
dị | Dịch Kinh 8#]. Còn một âm dị 
[= dễ] 
HD) (bộ trùng !R) tích-dịch #l#ð = con 
thằn-lần 
ỳ* (bộ thuỷ ) [ZK]) chất lỏng. 
44 (bộ xích Ýí ) đi lính vì bổn-phận, vì | 1 
, 118 6t 1 15 
bị bắt-buộc; việc. 
}> (bộ nạch Ÿ`) bệnh nguy-hiểm chết | 1 
người và dễ bị lây. 
>m (bộ ngôn ) chuyển thứ tiếng này | Diễn-dịch 3Š kinh sách 
HŠˆ 2y) Sun VỀ ã 
sang thứ tiếng khác; làm cho dê 
hiểu hơn. 
Á (bộ mịch Ấ) gỡ mối tơ, tìm cho | Một thí-dụ về phương-pháp 











diễn-dịch 3ã#Š (hay suy-diễn 
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hết manh-mối. Diễn-dịch 3§#ễ = 
suy-diễn sự-lí cho cùng lẽ, lấy 
nguyên-lí chung để suy ra một sự 
thật riêng 


f3): Người ta ai cũng phải 
chết (nguyên-lí chung), 
chúng ta là người (như mọi 
người), chúng ta thế nào rồi 
cũng chết (sự thật riêng). 











2 (bộ củng 3Ÿ) đánh cờ, to lớn. | Hách-dịch = lấy uy-quyền 

x Hách-dịch ###f. = chói-lọi, oai- | nạt-nộ người khác làm cho 
phong. người fa sợ. 

2E (bộ đại ®) (1) dịch-dịch 282 = 


lù-lù, to-lớn, sáng-láng. (2) dịch- 
diệp Z8#Š = nối đời. (3) như dịch 


3 





(bộ nhục ñ [RR]) nách 





(bộ thủ † [SF]) nách; giúp; ở bên 





1g 
aw > 


(bộ mã §) dùng ngựa đưa thư. 





xạ 
dạ 


(bộ thốn *Ä) chán. Vô-dịch ##§†j = 
chẳng chán, không chán. Còn một 
âm xạ [= bắn, tìm-kiếm] và một 
âm dạ [= bộc-dạ f&Ãj = một chức 
quan ngày xưa] 








Cá diếc [= giếc] 
Diếc-móc [= nhiếc] 





























Diệc 7R (bộ đầu -~h) cũng 
Con cò con diệc 
Diêm tr (bộ lỗ EÑ) muối. l 
-HTT, 
lãi (bộ "¬ 13) Diêm-vương + =|1 
vua âm-phủ, vua của cõi chết. 
2 (bộ trúc fÏ) cái mái (nhà); cái 
= điềm, cái vành (mũ, nón). Cũng 
thềm | đọc là thiềm. 
ca (bộ mộc ZK) mái tranh {gianh), 
rả giọt tranh {gianh)}; cái diềm, cái 
vành (mũ, nón). Cũng đọc là 
thềm | thiềm. 
Que diêm; diêm-dúa 
Diễm Efl7 (bộ đậu ) tươi-đẹp, mặt đầy-đặn | 1 
kii 








tươi-đẹp, con gái đẹp. Kiều-diễm 
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lỆ 5ã = tươi-đẹp óng-ả. Diễm-tình 
#ÄlŠỄ = mối tình (trai gái) đẹp 



































nông-nàn. 
EH (bộ sắc É) vẻ đẹp của người đẹp. | I 
nã Cùng nghĩa với diễm Šä 
bi (bộ sắc #®) như diễm Šã hay Ÿ# l 
tý 
15 (bộ ngọc =) lóng-lánh. Diễm- 
2S ^ 7} ` Z ` 
khuê #§# = hòn ngọc có đầu 
nhọn, vua đưa cho sứ-giả để làm 
tin. 
#6 (bộ hoả #) tia lửa sáng, lửa toé ra 
như hoa cải. 
k (bộ hoả #) ngọn lửa, ánh lửa. 
8Ä (bộ hoả #) ngọn lửa, nồng-nàn. 
2< (bộ hoả #4) ngọn lửa, nồng-nàn | 1 
__ | Inhư diễm ñŠ]. Còn có âm viêm [= 
VI“ | nóng, bốc cháy, ngọn lửa] và một 
đàm | âm đàm [= rực-rõ] 
Trr (bộ á *# [IIJ) sắc. Còn một âm 
= đàm [= lan tới, ơn lây, sâu rộng] 
đàm 
Diệm Z#l (bộ đao l| [2J]) sắc nhọn. 1 
= == "=. — 5 
Diên ‡ (bộ trúc f7) cái chiếu tre, chỗ 


ngồi. 





(bộ điểu ã) con diều-hâu. Chỉ- 
diên ẤŸŠ = cái diều giấy (trông 
giống con diều-hâu) 





(bộ trùng FH) uyển-diên I#ữf = 
uốn khúc, ngoằn-ngoèo, quanh-co. 














(bộ kim ®) (1) chì. (2) phấn đánh 
mặt làm bằng chì. Cũng đọc là 
duyên. 
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Diến ⁄ñ (bộ mịch Š) xa tít, nghĩ triền- | 1 
, miên. Diến-điện Ấf[fÃj = tên nước ở 
phía bắc nước Thái-lan, phía nam 
miến l nước Tàu. Còn đọc là miến. 
Diễn ›g (bộ thuỷ ) [ZK]) từ cái này suy ra | 1 
` cái kia, nói ra cho rõ. Diễn-giảng 
3ãRR = nói rõ cho người khác hiểu. 
£] (bộ hành ƒT) nước chảy tràn ra, lan 
TỘng. 
Diện I] (bộ diện IB] [bộ 176, 9 nét]) mặt l 
Ï (bộ diện [ñ]) như diện [] [= mặt] 
yữ (bộ thuỷ ) [ZK]) diện-diện Ä#šÄ = 
: bóng-nhoáng. Di-diện XEŠj = 
loanh-quanh. Còn một âm tiên [= 
tiên | dãi, nước dãi, nước bọt]. Quen đọc 
duyên | là duyên. 
[Ä duyên = kéo dài] 
Diềng [= giềng] 
Rau diếp 
Diệp k3 (bộ thảo ** [!HÙ]) lá, tờ giấy, đời. l 
# (bộ kim ®#) lá đồng, lá sắt, miếng 
đồng miếng sắt mỏng. 
Ja (bộ hoả %) diệp-diệp lễ = chói- 
SẼ liới 
l8 (bộ hoả 2) như diệp #Š 
Da-diết 
Diệt àP (bộ thuỷ ) [7ZK]) mất, tan mất, tắt, | 1 
⁄ hết 
Diêu #} (bộ nữ #Z) vẻ mặt đẹp-đẽ xinh- 
tươi; tên họ 
(bộ thủ †[#F]) lay-động, quấy- | I 


nhiễu. Diêu thủ ‡Ã*Ƒ = vẫy tay. 
Phiêu-diêu jễ = nhẹ-nhàng. 





(bộ phong JÑ) phiêu-diêu Ÿ#ÑÄ#Ñ = 
phất-phới. 














(bộ huyệt 7Ñ) lò nung, đồ sành, đồ 
SỨ. 
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(bộ huyệt 7Ñ) lò nung, đồ sành, đồ 
sứ [như diêu ÄŠ] 





(bộ điểu Ã) diều-hâu 





(bộ sước 3 [É]) xa. Tiêu-dao 
ì‡ế = đi chơi đây đó, thảnh-thơi, 
không vương-vấn chuyện đời.. 
Cũng đọc là diêu. 





do 


chựu 


(bộ mịch Ấ) (1) tốt-tươi. (2) như 
dao ã [= bài hát không có chương 
có khúc; lời bịa-đặt]. (3) như dao 
Ífế [= bắt làm việc (cho vua, cho 
nhà nước)]| (Thiều-Chửu, Tái Bản 
Lần Thứ Hai, tr. 496, đọc: Diêu). 
Còn một âm do [cùng nghĩa với do 
HH [= bởi, từ, noi theo] và một âm 
chựu [= lời xem trong quẻ bói, bốc 
từ (Quen đọc là lựu)] 





®k 


thiêu 


(bộ kì [hay thị] % [ZE]) đền thờ tổ- 
tiên từ nhiều đời trước. Cũng đọc 
là thiêu. 





#k 


điêu 


điệu 


(bộ nhân ‡ [AÁ]) làm chậm-trễ; 
chậm, chậm-chạp, chậm-trễ, trễ- 
nải. Còn một âm điêu [= coi 
thường, lén-lút, lông-bông. Cũng 
đọc là điệu] 





ĐỀ 


điệu 


điều 


(bộ kim ®Ê) cái thuổng [đồ dùng 
làm ruộng]. Còn một âm điệu [= 
cái soong {xoong}, cái siêu, cái 
ấm có tay cầm] và một âm điều [= 
cái giáo, cái mác] (lIrần Văn 
Chánh, 2001, tr. 2063, đọc: Diêu, 
điệu, điều) 





Diếu 


(bộ dậu EÄ) men. Phát diếu Šš## = 
lên men 





T( Sể 


(bộ huyệt 7N) hầm, hố; đào hố để 
chôn đồ-vật; tấm lòng sâu-xa. 




















(bộ mộc ZK) cuối, ngọn cây, đầu 
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cành. Tuế diểu ðš# = cuối năm. 
Nguyệt diểu #3 = cuối tháng. 
miễu | Cũng đọc là miễu. 





» (bộ thuỷ ) [ZK]) nước man-mác. 


...| Còn đọc là miều. 
miêu 





4#) (bộ mịch Ấ) phiêu-diểu 8# |N: ## dẻo 
[ẨMĐ| = thăm-thằm, xa thăm- 
thắm, xa tít-mù, mù-mịt; mờ-mờ, 
miều | thấp-thoáng. Còn đọc là miểu. 





RJ (bộ mục B) (1) chột [hỏng một | N: # dẻo 
mắt còn một mắt]. (2) nhỏ-mọn. 
miễu |(3) tính-vi. Còn đọc là miếu. 
(Thiều-Chửu, tr. 426: Miễu. Trần 
Văn Chánh, tr 1427: Miếu. 
Nguyễn-Văn-Khôn, tr.219: Diễu, 
miễu.) 





ss (bộ huyệt 7N) (1) chỗ sâu thẳm. (2) 
góc đông-nam nhà. Cũng đọc là 
yểu | yểu. (Trần Văn Chánh, 2001, tr. 
1502, đọc: Yếu.) 





Diệu }) (bộ nữ #Z) khéo, hay, mầu-nhiệm. | 1 





(bộ huyền 34) như diệu #} 1 





(bộ vũ 3) rọi sáng, soi sáng, vẻ- 
vang, rực-rỡ. 





(bộ hoả 2) như diệu #ễ 





(bộ nhật H) mặt trời, mặt trăng, vì 
sao; bóng sáng. 

















Dinh 24 (bộ hoả #4) lo-toan, mưu làm. | I1 
E= Cũng đọc là doanh. 
doanh 
Dinh-dính; dinh tê [= tìm về 
nơi có chính-phủ quốc-gia 
của Bảo-Đại nắm quyền [thời 
kháng-chiến chống Pháp 
1946-1954] 
Dính, dính-dấp.. 
Dĩnh Bí (bộ ấp Ê[]) kinh-đô nước Sở 











[ÄŠ] ngày xưa. 
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X1 (bộ hoà ZK) ngọn lúa, mày bông | 1 
. lúa; ngòi bút lông, đầu bút; mũi 
dao, mũi dùi; thông-minh, khác-lạ, 
hơn thường. Dĩnh-ngộ ŠÄf# = 
thông-minh sáng-sủa hơn người. 
Zä (bộ thuỷ 7K) tên sông; tên đất (ở 
bên Tàu) 
Díp 
Dịp 
Dịt [= rịt] 





Dát-díu #Šš (HV: nhiễu) 








Dìu-dắt 
Dìu-dặt, dìu-diu 





Diu-dàng, diu-hiền, diu-ngot 





Do 


(bộ điền H) bởi, từ, noi theo. Lí- 
do ##EH = cái lí-lẽ được dùng để 
giải-thích một cái gì, một điều gì 


1 





dứu 


(bộ khuyển 3š [®]) (1) tên một 
giống khỉ hay nghi, nhút-nhát. Do- 
dự 3XXÍÄ = hay nghi, không dám 
quyết-định ngay. (2) bởi, bởi vì, từ, 
do [như do EH]. (3) giống, giống 
như, cũng giống như. (4) còn, vẫn 
còn. (5) ngõ hầu. (6) mưu, mưu-kế 
[như du ŠÑJ. (7) tên họ. (8) tên 
nước [Do-thái Ä#'74]. Còn một âm 
dứu [= chó con] (Thiều-Chửu, Tái 
Bản Lần Thứ Hai, tr. 387: Một âm 
là dứu: Chó con.) 

[ĂÑ du = (1) mưu-kế, vẽ ra, vạch 
ra, hoạch-định, mưu-hoạch. (2) 
đạo, phép-tắc. (3) tiếng than-thở 
[đứng ở đầu câu nói]] 








Z} 


(bộ khuyển š [Z]) như do 3# 











đã 


dao 





(bộ mịch Ấ) bởi, từ, noi theo 
[cùng nghĩa với do EH]. Còn một 
âm dao [= tốt-tươi; như dao ãš [= 
bài hát không có chương có khúc; 
lời bịa-đặt]; như dao #Š [= bắt làm 
việc (cho vua, cho nhà nước)]| 
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lựu 


(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 496, đọc: Diêu)] và một 
âm lựu [= lời xem trong quẻ bói, 
bốc từ (Cũng đọc là chựu)] 





Thăm-dò, dò-dẫm 





De [= dò] 





Nổi doá [= đoá, giận] 





doa 









































Doãi 
Doãn EãI (bộ thi Ƒ`) trị, chính; thành-tín; tên 
R chức quan. Cũng đọc là duẫn. 
duân 
“^ (bộ nhân JL) thành-thực, thành- 
co thật; phải chăng, đáng. Cũng đọc 
duẫn | là duẫn. 
Doãng 
Doạng chân 
Doanh + (bộ trúc T7) cái rương, cái hòm 
X8 (đựng sách-vở) bằng tre. 
2u (bộ hoả Z#) lo-toan, mưu làm; chỗ | 1 
= đóng quân [cứ 500 quân lính là 
dinh | một doanh]. Cũng đọc là dinh. 
Kinh-doanh #' = lo-toan việc 
buôn-bán, tìm cách sinh lời. 
Doanh-doanh  ® = lượn đi lượn 
lại. 
J1J2 (bộ thổ +) mồ-mả, chỗ đất chôn 
—. ¬.. 
người chết. 
Xa, (bộ mãnh II) (1) đầy, đầy-đủ. (2) 
_ doanh-doanh ##i = nhởn-nhơ, 
bóng-dáng xinh-đẹp của con gái, 
(3) (nước) nông, cạn. Doanh- 
doanh # đi = nước nông mà trong. 
‡§ (bộ mộc ®) cái cột. 
m1) 
= bộ nữ #2) (1) đầy, thừa. (2) tên họ 
hội (bệ ) (1) đây (2) : 
== bộ bối Ä) (1) thừa-thãi, kiếm 
hột (bệ ) (I) thừa-thãi, kiế 








được lời [lãi] nhiều. (2) được bạc. 
(3) chậm-trễ. (4) quá. (5) sáng tỏ. 
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\ (bộ thuỷ [7K] (1) biển, bể. 
Ji Doanh châu BðÃXŸ = chỗ tiên ở. 
Doanh-quyến 3ã = gia-quyến 
ông, gia-quyến bạn [gia-quyến của 
người đang nói chuyện với mình] 
[ví người ta với tiên]. (2) tên họ. 
Dọc ngang 
Theo-dõi 
Dòi [= giòi] 
Dọi đèn 
Lồi dom 
Dóm bếp [= nhóm] 
Dòm-ngó [= nhòm]| 
Don [= hến] 
Dọn-đẹp 
Dong Cây dong; dong buồm 
(Xem dung.) Dong-dỏng, thong-dong 
Dóng cho thắng 
Dóng [= gióng | mía 
Dõng [dũng] bãi (bộ lực ?#) mạnh, khoẻ, lì-lợm hơn | 1 


người 





Dõng-dạc; lính dõng 





Dòng dây xuống 
Dòng nước; nhà dòng 





Dỏng tai lên mà nghe 
Dong-dỏng 





Dọng [= sống dao] 





Dọp [= xep] 





Trán đô; dô-ta 





Dỗ 





Đồ [= xông tới] 
Sóng đồ lên [= lên cao] 





Nở dộ 





Dốc 





Dôi 





Dối 





Dỗi 

















Đồi [= nhồi]; đồi lợn [= lòng 
heo]; tung lên đồi xuống 
Dồi-dào 
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Dội 





Dồn 





Dông-dài; dông [= giông] 





Chim đồng-dộc 





Dộng cửa 





Dộp [= rộp] 





Dốt 





Dột 





Dơ 





Dớ-dầấn 





Dỡ nhà 





Dang-dở, dở chừng; dở hơi 
Dở [= không hay] 
Dở [= không bình-thường] 





Con dơi; mời dơi 





Dời 





Du 


(bộ cữu H) chốc-lát; tên họ. Tu-du 
Zã = chốc lát, giây lát. 

[E8 duệ [như EÄ] = dẫn, dắt, kéo, 
lôi] 





+2 


Ỳ 


(bộ thuỷ )[ZK]) bơi, không có 
căn-cứ, tản-mát, nhàn-tản. 





lí 


(bộ sước 1_[#Ê]) đi chơi, đi ngắm 
cảnh, chơi-bời. Du-sơn Jj# = đi 
chơi núi. Du-học Ä#ÊÃ = đi học xa. 





(bộ trùng #1) phù-du #### = nhện 
nước, con vờ; cuộc đời ngắn-ngủi 
(như cuộc đời con nhện nước) 





l. 


tưu 


tù 


(bộ trùng #1) cùng nghĩa với du ##ÿ 
trong phù-du ##Öl# [= con nhện 
nước, con vời. Còn một âm tưu 
[tưu-mâu #Ä #Ệ = một loại cua 
biển {bể} có gai] và một âm tù [tù- 
tè !## = con sâu gỗ] 














(bộ khuyển ) (1) mưu-kế, vẽ ra, 
vạch ra, hoạch-định, mưu-hoạch. 
(2) đạo, phép-tắc. (3) tiếng than- 
thở [đứng ở đầu câu nói] 

[Ä do = tên một giống khỉ hay 
nghi và nhút-nhát; bởi, từ [như do 
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ER]: mưu-kế] 





(bộ phốc 4 []) vụt, thoáng; 
chốn, nơi. Du-du ‡#‡# = dằng-dặc. 























l4 (bộ tâm 2Ò) lo-lắng, xa. Du-du 

_" #&&% = dằng-dặc. 

` bộ thuỷ ) [ZK]) đầu. 

ìh (bộ thuy ) [ZK]) 

ˆ*> (bộ nhân Ä) vâng, phải, dạ [lời 
I š 3 , . 

RỦ (âu đáp lại]. Cũng viết là Ñề 

lâi (bộ tâm †[/È]) vui-vẻ. Còn một 

âm thâu [= tạm-bợ, cẩu-thả] 

thâu 

Ñ (bộ thủ † [SF]) dắt, kéo. Du-dương | 1 


lầ‡Š = tiếng nhạc cao thấp nhịp- 
nhàng ngân vang réo-rắt dìu-dặt 
êm-ái dễ nghe. 





(bộ trùng f1) khoát-du ###Ñ = con 
sên, con ốc sên. 





(bộ ngôn S) nịnh-hót. 
[ÄŠ tiểu = nhỏ, bé; tẩu = rủ-rê, dõ- 





dành, dụ-dõ, quyến-rũ] 





























Dũ Ẩ (bộ tâm 2È) khỏi bệnh, hết bệnh; 
đà) hơn, càng. 

i? (bộ nạch 7`) khỏi bệnh, hết bệnh. 

1 (bộ nạch 3`”) người hiền thất-chí 
mang bệnh lo-buồn sầu-não; héo- 
hắt. Dũ-tử RZE = chết vì đói-rét 

= (bộ dương ®) cố-gắng làm điều 
tốt; dẫn-dắt; tên đất. Quen đọc là 

dữu | dữu. 

= (bộ dương *%) như 

IE (bộ phiến 7) cửa sổ, cửa sổ có 
chấn song bắt chéo hình quả trám; 
dạy-bảo, dẫn-dắt, dẫn-dụ, mở- 

dữu | mang. Cũng đọc là dữu. 
Dù sao [= dầu], cái dù 
Dụ lu (bộ ngôn 8) dỗ, dỗ-dành, cám-dõ, | 1 








nhử, lôi-cuốn. 
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lái (bộ khẩu n) (1) bảo rõ. (2) thí-dụ, | 1 
ví-dụ, tỉ-dụ, giả-dụ. 
Sá (bộ ngôn 8) (1) bảo, người trên | 1 
: bảo người dưới, lời truyền-bảo, 
chỉ-thị. (2) thí-dụ, ví-dụ, tỉ-dụ, giả- 
dụ. 
-++ (bộ thảo ** [J]) (1) khoai. (2) ở. 
"NT Cũng đọc là vu. Còn một âm hu [= 
vu hu | to-lớn] 
‡â (bộ y 3 [®]) (1) đầy-đủ, thừa- 
thãi. (2) giàu-có {giầu-có}. (3) 
thong-thả. (4) tên họ. 
Sẽ (bộ trúc T7) kêu-gọi, kêu-cầu, 
"= thỉnh-cầu. 
A-dua 
Diêm-dúa 
Dũa [= giữa] 





Dùa [= gom lại, vun lại] 





Dãy-dụa, dẫy-dụa [= giãy- 
øiua, giÃy-giua] 





























Duẫn Xi (bộ khuyển Š [®]) tên nước ngày 
xưa. 
EI (bộ thi Ƒ`) trị, chính; thành-tín; tên 
chức quan. Cũng đọc là doãn. 
doãn 
“^ (bộ nhân JL) thành-thực, thành- 
HN thật; phải chăng, đáng. Cũng đọc 
doãn | là doãn. 
Dục = (bộ nhục ñ [EÑ]) nuôi. Dưỡng-dục | 1 
= ® 8 =nuôi-nấng và dạy-dõ. 
Bi (bộ vô †#) sinh, nuôi [như dục Š] 
=IÌ (bộ nhật H) ngày mai; ánh sáng 
= mặt trời. 
VẢ (bộ cốc ì [bộ 150, 7nét]) Đột- | 1 
dục-hồn I†SìŸš = tên nước. Còn 
cốc | một âm cốc [= hang, hang núi; 
lũng; hết đường, cùng đường] 
#⁄ (bộ khiếm Z4) ham, ham-muốn, | 1 








sắp [muốn]. Tình-dục TÑẩÄ = sự 
ham-muốn về xác-thịt. 
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L ⁄ (bộ tâm 2È) ham-muốn. 
» (bộ thuỷ ) [ZK]) tắm, tắm-rửa, rửa | 1 
cho sạch. 
Z4 (bộ điểu ã) cù-dục #§#8 = con 
vềng. 
kg (bộ cách B) bán; sinh-dưỡng: non, 
mg trẻ thơ; nước chảy trong khe. Còn 
chúc | một âm chúc [= cháo [như chúc 
BỊ |] 
Duệ ?hi (bộ kim ®#) nhọn, mũi nhọn; | I 


nhuệ 


nhanh-nhẹn. Quen đọc là nhuệ. 


N: 8# nhọn (cùng nghĩa) 





W 


(bộ viết H) dẫn, dắt, kéo, lôi; mệt, 
kiệt-lực, kiệt sức. 
[£# du = chốc-lát] 





(bộ viết H) như duệ EŠ 


N: 8 dấy 





(bộ thủ † [#F]) như duệ ®% 





(bộ y 4K) dòng-dõi; đất ngoài biên- 
thuỳ 





ồỳ| đi ($ | 


(bộ mục H) sáng-suốt, hiểu tới 
chỗ sâu-xa. 





gà: 


(bộ hựu X) như duệ 3Š. 





w 


=. 
= 


(bộ thuỷ ) [ZK]) vui-vẻ hả-hê. Còn 
một âm tiết [= lộ ra, để lộ ra, tiết- 
lậu] 





N: 3 đáy [dơ-dáy] 





E3 


- 
=. 
œ 
—~ 


(bộ mộc ZK) cái mái chèo. Còn 
một âm tiết [= dụng-cụ để làm cho 
nỏ ngay và cân] 





Dui nhà 





Con dúi, dúi vào tay 
Dấm-dúi 





Dũi [= cho mõm vào] 





Dùi mài; dùi đục, dùi cui 





Duụi mắt 





Dúm [= buộc túm lại]; một 
dúm thóc; đúm-dó [= rúm-ró | 

















Dụm [= tụm lại]; dành-dụm 
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Dun nhau 
Dun-dủi [= run-rủi] 





Dún-dầy [= nhún-nhảy] 





Dùn [= không căng] 





Dung 
[dong] 


HỒ) 


(bộ miên r¬*) nét mặt hiền-dịu dễ 
thương, bao-dung, chịu-đựng; nói 
hộ, nói ø1úp, nói g1ùm. 

[Ầ cốc = hang] 


1 

N: Ä bao-dung, thung-dung, 
thong-dong, dông-dài, gióng- 
giả 





(bộ mộc ZR) tên cây 





tím 





(bộ thuỷ  [ZK]) (1) tan, hoà-tan. | 1 
(2) dung-dung 3Ä  = mênh- 
mông, bao-la, rộng-rãi. 

(bộ thảo *r []) phù-dung S5 = | 1 


tên một thứ hoa đẹp. 





(bộ kim ®) nấu chảy; khuôn đúc 





(7 


(bộ hoả #) nấu chảy; khuôn đúc 
[như #8] 





Mỹ 33|5Ÿ| 


(bộ nghiễm /ƒ—) dùng; thường, tầm- 
thường, xoàng, xoàng-xĩnh; công, 
công-lao; làm thuê [như Í]; cái 
thành nhỏ [như ŸÑ]; ngu-hèn; há, 
làm sao [tiếng để hỏi] 





(bộ nhân 4 [LÄÀ]) làm thuê. 





th 


(bộ thổ F) cái thành nhỏ, tường 
thành bằng đất 





lỗ 


thung 


(bộ tâm † [?È]) lười-biếng, biếng- 
nhác, trễ-biếng, lười-nhác. Cũng 
đọc là thung. 





0h 


(bộ kim ®) cái chuông lớn (một 
loại nhạc-khí ngày xưa). 





li 


(bộ ấp Ê [l]) tên nước ngày xưa. 





Hà 


(bộ ngư Ấ8) tên cá [cá mè hoa] 











ñl 





(bộ trùng FH) sáng rực, sáng ngời; 
tan, tan-tác; điều-hoà, hoà vào, 
hoà lẫn, lưu-thông. 
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Dũng 
[dõng] 


=s 


(bộ lực ?#) mạnh, khoẻ, lì-lợm hơn 
người 





Dũng 


R 


(bộ dụng FÏ) dũng-đạo FBÌŠ = 
(ngày xưa) đường giữa đắp cao 
hơn để quan đi [hai bên đắp thấp 
hơn để dân chúng đi] 





(bộ mộc ZK) cái thùng gỗ. 





(bộ trùng FR) nhộng [dộng] 





TH | đế | đối 


(bộ túc Z#) nhảy, vọt lên. Dũng- 
nhập lã À = nhảy vào. 





` 


V¿ 


(bộ thuỷ ) [2K]) nước vọt ra, vọt 
lên; giá hàng vọt lên. Hung-dũng 
35 [3M] = nước chảy rầm-rầm. 


N: Xã rụng 





(bộ thuỷ ) [ZK]) vọt ra, nước suối 
chảy vọt ra. Hung-dũng 3MJ3Äã 
[Mã] = nước chảy rầm-rầm. 





›B 


Và 


(bộ tâm 2È) khuyên, giục, xúi- 
giục. Túng-dũng Ấ$ÄÏŠ  = xui, xui 
bẩy, xui giục, xúi, xúi bẩy, xúi 
giục 





% 
§ 


(bộ tâm 2È) như dũng 3ã 





È 


(bộ tâm 2È) khuyên [như dũng ŸÃ] 





Dùng; dùng-dằng 





Dụng 


HH 


(bộ dụng Ä [bộ 101, 5 nét]) dùng, 
đồ dùng, nhờ cái gì để làm. Sử- 
dụng #Rl = dùng vào việc gì với 
chủ-đích [có mục-đích rõ-ràng]. 
Dụng-tâm ƑFHÒ = làm với chủ- 
đích rõ-ràng; hành-động với ẩn-ý. 


1 





Cây duốc cá 
Duốc cá [= làm cho cá chết] 





Duộc [= giuộc] 





Cây duối 





Duõi chân 





Dút-dát [= nhút-nhát] 








Duy 








(bộ mịch Ấ) buộc, gìn-giữ; dây 
buộc; mép lưới; là; chỉ, chỉ có; 





1 
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góc; suy-nghĩ [như duy #]; tên 
họ. Duy-trì #Ÿ#ƒ = giữ-gìn cho 
khỏi hư-mất. 





(bộ tâm † [È]) mưu nghĩ, suy- 
nghĩ; chỉ, chỉ có, chỉ có mộit; tuy, 
dù 





«2 


(bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông. 





(bộ cân T]) cái màn che (cho kín 
bên trong) 





Ni 


(bộ khẩu n) chỉ, chỉ có, chỉ có một 
[như duy TẾ]. Còn một âm duy [= 
dạ, vâng] 





(bộ võng “ [M]) lo; mắc, gặp, bị 
(tai-hoa, hoạn-nạn, ốm-đau) 





Duy 


uy 


(bộ khẩu n) dạ, vâng. Còn một âm 
duy [= chỉ, chỉ có, chỉ có một [như 
duy †Ế] 


N: Ế dõi 





SW|_ #&|HỦ| #8 


uỷ 


(bộ ngôn 8) từ-chối; làm luy. 
Cũng đọc là uy. 





Duyên 


sĩ 


(bộ mịch Š) kết-quả của “nhân”. 
Duyên-phận Í##Z} = số-phận về 
tình-duyên [đã được định sẵn, 
không thể thay-đổi được]. Còn một 








duyến | âm duyến [= đường viền áo] 
» (bộ thuỷ 3 [ZK]) ven, noi. 
ŸÐ (bộ kim ®) (1) chì. (2) phấn đánh 
mặt làm bằng chì. Cũng đọc là 
diên | diên. 





(bộ dẫn #_) (1) kéo dài. (2) xa. (3) 
kịp, đưa tới, dắt tới. (4) rước, mời. 
[## đình = chỗ chỉ-huy điều-động 
cai-quản cả nước, triều-đình, cung- 
đình.] 





lữ 


(bộ thổ È) chỗ đất bỏ hoang ở 
ngoài xa; cõi ngoài; ranh-giới, 
biên-giới; giới-hạn. 











Xử 


tiên 





(bộ thuỷ 3 [ZK]) dãi, nước dãi, 
nước bọt. Cũng đọc là tiên. Còn 
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diện 


một âm diện [diện-diện #Ÿ# = 
bóng-nhoáng]. Quen đọc là duyên. 





Duyên-dáng 
































Duyến # (bộ mịch Ấ) đường viền áo. Còn 
, một âm duyên [= kết-quả của 
duyên “nhân”] 

Duyện lã (bộ thủ †[##]) chức quan dưới 
quyền người khác. 

là (bộ khẩu n) mút, bú. 

`zˆ (bộ thuỷ ) [ZK]) (1) tên sông. (2) 
tiêu chảy ra. 

2> (bộ nhân JV) tên đất. 

2 (bộ nhân J) tên đất [như Zš] 

Duyệt E8 (bộ môn 3) (1) xem-xét; từng trải. | 1 
Duyệt-binh BÑ£ = xem-xét binh- 
lính tập-luyện thế nào. (2) phiệt- 
duyệt fÑBRÑ = viết công-trạng để 
ngoài cửa, cửa bên trái gọi là phiệt, 
cửa bên phải gọi là duyệt. 

l (bộ tâm † [È]) đẹp lòng, thích, |N: ề dột (âm gần giống 
vui-thích. duyệt !#) [dại-dột] 
BE) (bộ ngôn ®) cùng nghĩa với duyệt 
__ | đề. Còn một âm thuyết [= (1) nói, 
thuyết | siả¡ thích rõ. (2) nói cho người ta 
thuế | theo mình [có người đọc là thuế]] 
thoát. | và một âm thoát [= giải-thoát [như 
thoát J]] 
Dư + (bộ quyết Ì ) tôi, ta (ngôi thứ nhất 
H số ít). Còn một âm dữ [= cho] 





(bộ nhân Ä`) tôi, ta (ngôi thứ nhất 
số Ít) 

















ÊẬ (bộ thực Ñ) thừa; rỗi-rãi; ngoài ra, | I 
thừa ra, lẻ ra; tên họ. 
8 (bộ xa ER) chở, khiêng. Địa-dư ‡ 
đÑ = thuộc về đất [đất rộng chở cả 
muôn vật] 
(bộ khiếm #) ư, vậy ư. Có khi viết | N: ## ru 
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là 88 
lý (bộ nữ #) tiệp-dư ###Ÿ = một | 1 
chức quan đàn bà. 
+ (bộ nhân ‡ [Ä]) như dư #Ÿ 
Dứ [= nhúứ] 
Dữ gạ (bộ cữu H) cùng, cấp cho. Còn 
= một âm dự [= tham-dự vào]. Còn 
dự dư | một âm dư [= ư, vậy ư [như dư 
bAÑÌ| 
b (bộ nhất —) như 8 
“É (bộ quyết | ) cho. Còn một âm dư 
[= ta, tôi] 
dư 
Dữ-dăn 
Dừ [= nhừ] 
Dự :| (bộ hiệt ÑÄ) sẵn, xen vào, tham-dự | 1 
vào 
# (bộ thảo *r [!]) thự-dự S8 = củ 
mài [dùng để ăn và làm thuốc] 
Eq (bộ cữu H) tham-dự vào. Còn một | 1 
- âm dữ [= cùng, cấp cho]. Còn một 
dữ dư | âm dư [như dư ẨÑ#J 
(bộ thỉ ÃX) yên-vui, sớm; tham-dự; | 1 
tên đất. Do-dự 3Ä = tên hai con 
vật hay nghi; hay nghi, không dám 
tạ | quyết-định ngay. Còn một âm tạ 
[cùng nghĩa với tạ ##† 
EH (bộ ngôn ®) khen, tiếng khen. | 1 
= Danh-dự ẤŠ = tiếng tốt; chức-vị |Bảng danh-dự, chỗ ngồi 
chỉ có tên mà không có việc làm. _ | danh-dự, bằng danh-dự.. 
Dưa 
Dứa 
Dựa 
Dức [= nhức]; dức, dức lác 
Dực Z (bộ vũ 3) cánh chim, vây cá; 
kế giúp, che-chở; tên sao; thuyền; 
kính 
>3 (bộ vũ 3ï) kì tới, sắp tới, ngày 








mai, năm tới. Dực-niên š8##Ƒ‡ = 
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năm tới, sang năm. 





(bộ vũ 3) kính-trọng; giúp-đỡ; 
bay 





«| 


(bộ đặc hay dực ®, [bộ 56, 3 nét]) 


N: ® dài dằng-dặc, nhìn 





















































bắn. Cũng đọc là dặc. dáo-dác, dạc-dài, bệ-rạc, 
đặc nhớn-nhác, nhấc lên (âm 
giống và gần giống đặc "È,) 
Dưng [= dâng]; người dưng; 
dửng-dưng; ở dưng 
Trát dứng 
Dừng [= ngừng, thôi] 
Dừng [= quây] 
Dửng-dưng; dửng mỡ 
Dửng tóc gáy [= dựng] 
Dựng nhà, dựng vợ gả chồng, 
dựng tóc gáy, nhảy dựng.. 
Dược câz» (bộ dược [hay thược] Ấ [bộ 214, 
Km 17 nét]) một loại sáo có 3 lỗ; đô để 
thược | đong. Cũng đọc là thược. 
† ` (bộ hoả ZK) lửa lan ra, lửa cháy lan 
HH ra; nóng; chói loè. 
Xe (bộ thảo +*+ [!]) thuốc; chữa; bờ 
giậu; tên một loài hoa. Thược-dược 
3ï #8 = tên một loài hoa. 
#J (bộ thảo *+ [M]J) cùng nghĩa với 
= dược #Š. (Xem điếu, ước.) 
ÀÑ (bộ kì [hay thị] 3# [ZR]) ngày tế 
xuân, tế xuân. Cũng đọc là thược. 
thược 
xê (bộ kì [hay thị] 3 [ZR]) như 39 
kế (bộ túc 2) nhảy lên, vọt lên; xun- 
xoe {sun-soe}, háo-hức; kích- 
động. 
tE (bộ trúc T7) cái gưồng quay tơ. 
——- 
Trên dưới 
Dướn người lên [= rướn] 
Dương (bộ phụ Ê [#]) (1) cõi đời đang | I 








sống [cõi dương], ngược lại với 
âm, cái dái của đàn ông con trai, 
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mặt trời. Thái-dương R87 = mặt 
trời. (2) phía nam. (3) màu đỏ tươi, 
màu tươi. 





(bộ phụ Ê [Ý]) như dương RŠ 





(bộ nhật H) như dương lỗ 





(bộ nhật H) (1) mặt trời mọc. (2) 
tạnh-ráo 





(bộ dương 3 [bộ 123, 6 nét]) đê. 





(bộ nhân { [Ä]) giả vờ, giả đò 





È|1£|[Tk| | ÑM | đổ 


(bộ xích Ý) bàng-dương fÖƒ## = 
quanh-co. 
[Bàng f2 = không thẳng) 





(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) biển lớn, bể 
lớn. Thái-bình-dương &K# _ = 
biển Thái-bình. (2) thuộc về nước 
ngoài. (3) dương-dương 3Š}Ý = 
mênh-mang 





(bộ hoả Z#) nấu (kim-loại) cho 
chảy ra. 





(bộ hoả Z#) nấu (kim-loại) cho 
chảy ra [như #Ÿ]. Còn một âm 
dượng [= nướng, sấy, hơ lửa] 
(Thiều-Chửu, Bản In Lần Thứ Hai, 
ló ai 

l dương : Nấu chảy. Một âm 
dượng. l: Che ánh lửa. Nói bóng 
là làm cho vua tối tăm. 2: Lửa 
cháy, lửa reo.) 





(bộ nạch 3`) ngứa 





(bộ nạch 3") lở-loét, loét, ung-nhọt 











Si |šñ 3 





(bộ thủ †[#F]) (1) giơ lên, bốc 
lên. (2) khen. Du-dương ÏÑ‡ỗ = 
tấm-tắc khen; tiếng nhạc cao thấp 
nhịp-nhàng ngân vang réo-rắt dìu- 
dặt êm-ái dễ nghe. (3) tên họ. 
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I 


(bộ phốc 4 []) như dương ‡Š 





) 


(bộ mộc ZR) (1) tên một thứ liễu. 
(2) tên họ. 


— 





Rỗ 


(bộ phong ÏÄ) (1) bị tốc lên, bị lật 
lên [bởi gió hay sóng]. (2) bay, bay 
vút lên. 





Cây dướng; dây-dướng 





Dưỡng 


(bộ thực ®) (1) nuôi lớn. (2) 
dưỡng-khí. (3) người dưới dâng 
biếu người trên. (4) người giúp 
việc, đầy-tớ. 


l 





(bộ nạch 3”) ngứa. Thường đọc là 
dạng. 





Dường như, dường nào [= 
nhường nào, chừng nào] 





Dượng 


(bộ hoả Z*) nướng, sấy, hơ lửa. 
Còn một âm dương [= nấu (kim- 


























dương _ | loại) cho chảy ra [như dương #š]] 
(Thiều-Chửu, Bản In Lần Thứ Hai, 
tr. 373: 
lã dương : Nấu chảy. Một âm 
dượng. l: Che ánh lửa. Nói bóng 
là làm cho vua tối tăm. 2: Lửa 
cháy, lửa reo.) 
Dượng, dì dượng.. 
Dượt 
Dứt 
Dứu {díu)} ăn (bộ khuyển š [Z®]) một giống khỉ 
#h (bộ biện 3) men sứ 
Eäh (bộ thử ÑÑ) con chồn, con chồn hôi 
Đ 
3l (bộ khuyển 3[®J) chó con. |1 





do 





(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 387: Một âm là dứu: Chó 
con.) Còn một âm do [= tên một 
giống khi hay nghi và nhút-nhát; 
bởi, từ [như do EH]; mưu-kế| 

[ĂÄ du = (1) mưu-kế, vẽ ra, vạch 
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ra, hoạch-định, mưu-hoạch. (2) 
đạo, phép-tắc. (3) tiếng than-thở 
[đứng ở đầu câu nói ]] 





Dữu {du} 


(bộ dương 3%) cố-gắng làm điều 
tốt; dẫn-dắt; tên đất. Cũng đọc là 
dũ, 





(bộ dương 3%) như 





(bộ phiến 7) cửa sổ, cửa sổ có 
chấn song bắt chéo hình quả trám; 
dạy-bảo, dẫn-dụ, mở-mang. Cũng 
đọc là dũ. 





(bộ bốc ) đồ đựng rượu thủa xưa 





trục 


(bộ mộc ZR) tên cây [một loại quýt 
nhỏ] (Trần Văn Chánh, 2001, tr. 
1048: Bưởi, quả bưởi, cây bưởi). 
Còn một âm trục [= cái thoi để 
dệt] 





t 


vị 


(bộ trùng FH) loài khỉ đuôi dài. 
Cũng đọc là vI. 





M 


(bộ nghiễm Ƒ”) cái vựa, cái kho; 
đồ đong ngày xưa [= 16 đấu [3| 
đầu = đấu]] 

[Z8 tu-du = chốc lát, giây lát] 
[EÊ sưu = che-giấu, giấu-giếm; 
tìm, fìm-tò1] 





Dữu {diu} 


tú 


(bộ thảo +*+ [l]J) cỏ vực, cái gì 
gây ác-hại, dân xấu, người xấu. 
Quen đọc là tú. 

[lương R = dân tốt, dân lành, 
người tốt] 





Dựu {dịu} 


(bộ nguyệt ) lại, cũng, thêm vào. 
(Trần Văn Chánh đọc: Hựu = lại. 
Như *). Còn một âm hữu [= có] 











tiêu 





(bộ vũ 3) vội-vã, vội-vàng. Còn 
một âm tiêu [tiêu-tiêu fÑqfất = 
(lông chim) tơi-tả; (tiếng động) vi- 
VU, VI-VúÚt, ào-ào.. [như tiêu-tiêu 


Rãã HH |] 
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Đa % (bộ tịch 2) nhiều, hơn l 
®# (bộ phụ 4À) cha, bố. Cũng đọc là 
đà. 
đà 
Cây đa. Đẹp dữ đa! 
(đá) lớ (bộ khẩu n) há miệng. Cũng đọc là | N: lỗ đớ (bộ khẩu n (ý), âm 
„_ |ÊÍ. gần giống đá lỗ) 
lãi 
Hòn đá (thạch # + đa f) 
đá chân (túc # + đa f), đá- 
đưa; nước đá 
đã 
Đà (bộ thủ ‡ ['F]) kéo. 


mi 


tha 


Cũng đọc là tha. 





= 


(bộ mã lã) thồ, dùng súc-vật để 
chuyên-chở. Còn một âm đạ [= 














đa Ícon vật dùng để chuyên-chở, cái 
đựng đồ để vác] 
{+ (bộ nhân 4 [Ä ]) mang lấy, chịu 
lấy; thêm. Uy-đà ##{Ê = ung- 
tha | dung, ung-dung tự-đắc. Còn một 
âm tha [= khác; đổi khác] 
†E (bộ mộc ZK) bánh lái thuyền. Cũng 
đọc là đả. 
đả 
#E (bộ chu #†) bánh lái thuyền [như 
đà #E] 
ìÈ (bộ thuỷ )[ZK]) sông nhánh. 


Bàng-đà 3Š} = mưa tầm-tã, nước 


mắt chan-hoà. 





(bộ túc ##) sa-đà [tha-đà] šfÈ = 
lần-lữa. 








(bộ dậu EÑ) đỏ mặt vì say rượu. 
Đà-nhiên ÑÈ#Ä = mặt đỏ gay. 





(bộ phụ BÊ [E]) chỗ đất gập- 
ghèềnh. Già-đà flflÊÉ = bài kệ 

















(bộ phụ B [#]) chỗ đất gập-ghềnh 
[như đà Ê£] 
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Eb (bộ mã ñ§) lạc-đà B&§F tên một | 1 
con vật trên lưng có bướu. 
# (bộ ngư Ấ8) tên cá. 
ÉP (bộ điểu ã) đà-điểu ÑÈã = một | I 
" giống chim lớn ở sa-mạc, cổ cao, 
chân dài, chạy rất nhanh. 
8È (bộ thử RÑ) tên một giống chuột 
là lớn, da dùng để làm áo ấm. 
® (bộ phụ 4) cha, bố. Cũng đọc là 
đa. 
đa 
PHỸ⁄m (bộ mãnh RB) một loại cá sấu lớn, 
LÌP, một loại thằn-lần nước thật lớn, da 
dùng để làm mặt trống. 
Đả †T (bộ thủ †[##]) đánh, đánh-đập, | 1 
làm 
†E (bộ mộc ZK) bánh lái thuyền. Quen 
đọc là đà. 
đà 
lg (bộ hoả #) tàn đuốc, đuốc cháy 
còn thừa lại 
àm (bộ khẩu n) lả xuống, rủ xuống 
Đạ T (bộ mã R§) con vật dùng để 
Hộ chuyên-chở, cái đựng đồ để vác. 
đà | Còn một âm đà [= thồ, dùng súc- 
vật để chuyên-chở] 
Lác-đác 
Đạc E (bộ nghiễm ƒ—) đo; mưu-toan. l 
` Còn một âm độ [= (1) đồ đo. (2) 


1/360 của mặt tròn tính từ giữa. (3) 
phép-tác lề-lối luật-lệ đã đặt ra. (4) 
dáng-dấp, vẻ bên ngoài, thái-độ. 
(5) mức-độ. (6) qua. (7) sang tới. 
(8) tên họ.] 





(bộ túc ‡#) đi thong-thả, đi dạo, đi 
tản-bộ, đi bách-bô. 





(bộ băng ) ) giọt giá trên mái 
tranh nhỏ xuống. 











đã| hú| Xã 





(bộ kim ®Â) (1) cái chuông lắc. (2) 
cái mõ. 
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đồ-đạc 





đách [= đếch] 





Giấy đành-đạch 
































Đái đi (bộ cân TH) đeo, mang theo, giải | l 
áo, giải đất. Còn một âm đới [= 
đới |giải đất có khí-hậu giông-giống 

nhau. Ôn-đới 38## = giải đất ấm.] 

mì (bộ qua 3) đội, cái gì để lên đầu, 

R nã... an. 
tôn-kính. Đái nguyệt ÑWH = đội 
trăng, đi trong đêm dưới trăng 
[làm việc vất-vả] 

3i (bộ y * [®&|) nạiđái ÄŠXÑ = 
không hiểu việc, thiếu tế-nhị, ngờ- 
nghệch 

đái, đi đái 
Đãi ⁄+ (bộ xích Ý ) (1) đợi. (2) tiếp-đãi. 1 

fs† 

sE (bộ đãi SẼ [bộ 171, 8 nét]) kịp, như 

-““ xu lÑ 
đãi 

h bộ sước 3_[É]) kịp. 

3š (bệ [#Z]) kịp 

@ (bộ tâm ?È) lười-biếng 

-#»x» 

`2 (bộ sước 1_[#Ê]) kịp [như đãi 3] 





ii 


(bộ đãi Z [bộ 78, 4 nét]) tồi, xấu, 
bậy. Còn một âm ngạt [= xương 




















ngạt | tàn] 

Lo (bộ đãi Z) (1) nguy, nguy-ngập. 
(2) sợ rằng, e rằng, e là, sợ là, ngờ 
rằng. (3) chỉ, chỉ thế. (4) gần như, 
hầu như. 

đe (bộ mịch Ấ) lừa-dối 

hi" 

lệ (bộ khẩu n) vui-thích. Còn một âm | N: IÊ hở [hớn-hở] (khẩu n 
ai [= œ› Vâng [dạ]. œ Ôi! &) Ai-ai | (ý) + hĩ Â (âm)) [ngẫu-nhiên 

ai | W§R§ = tiếng bắt chước âm-thanh | trùng-hợp với ai, đãi $] 
[trẻ con khóc ]] 
: na +: 3à: ĐENg — P 
#‡ (bộ vũ RR) ái-đãi SŠÃ3 = ¿› mây 





mù-mIt, mây kéo đen kỊt. ¿2› mù- 
mịt, tối-tăm 
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Đài , (bộ chí ®) toà nhà thật lớn; cái | 1 
¬ bục cao cho dễ thấy; tiếng người 
dưới tôn-xưng người trên. Cũng 
viết là Â (bộ khẩu). 
E. (bộ thảo ** []) (1) tên cỏ. (2) |1 
= vân-đài SŠÃ = tên rau. (3) cuống 
hoa, cuống hoa của các thứ rau. 
“»> (bộ khẩu n) viết tắt chữ đài ®. 
FÌ.. Í Còn có âm là thai [= tên một ngôi 
NI sao] và một âm di [= ta; vui-vẻ, 
dÍ | vui lòng] 
++ (bộ thảo *+ [!MÙ]) rêu. 
E 
Ea (bộ mã R§) con ngựa hèn, ngựa 
H xấu; người hèn-kém dốt-nát. Còn 
thai | đọc là thai. 
Đại Jn (bộ đại 2® [bộ 37, 3 nét]) to, lớn. | 1 
Còn một âm là thái [cùng nghĩa 
thái | với thái ® [=to lắm, rất lớn]] 
(bộ nhân ‡ [Ä]) thay, thay-thế, | 1 


thay mặt; đổi, thay-đổi; đời. Thời- 
đại RÿỆ{Ỳ = thờiđại, thời-buổi, 
thời-kì, khoảng thời-gian dài có 
những sự-kiện và đặc-tính giông- 
giống nhau [khác với thời-đại 
khác]. Đại-diện {Š[l] = thay mặt. 





(bộ san [hay sơn] LH) tên núi, còn 
gọi là Thái-sơn ÄšLLI. 





(bộ ngọc =) đại-mội #ŸfR = con 
đồi-mồi 





(bộ y 3) cái đẫy, cái túi. 





]Rỳ Hài E| Rà 


(bộ hắc Š) một thứ than để vẽ 
lông mày; một thứ thuốc đen để vẽ 
lông mày; màu đậm. Phấn-đại 
Mfể = phấn-son, son-phấn; đồ 
trang-điểm; người đàn bà đẹp. 
Thanh-đại SÃÄ = bột màu xanh 


thẫm; màu xanh thẫm. 














(bộ thổ +) đập đất. 
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Đam Ñ (bộ dậu E3) mê rượu. Đam-mê ÑŸ | I 
3 = say-mê. Còn một âm là chậm 
chậm | [= rượu có chất độc]. 
TQ (bộ thủ ỈÌ[#Fl]) vác, gánh-vác. | 1 
Bi Thường đọc là đảm. 
= (bộ nhân 4 [Ä]) vác, gánh-vác 
s [như đam, đảm ÏŠ] 
HÍ, (bộ mục H) đam-đam ÑŸÄ#Ầ. = 
(mắt) sườm-gườm 
H1 (bộ nhĩ Ä) vui, quá vui; tai to và 
dái tai thống xuống; cùng nghĩa 
với đam RŸ 
đụ (bộ thân Ÿ) như đam RŸ# 
RH (bộ nhĩ Ä) (1) như đam ÑŸ. (2) 
Lão Đam ZZÑ# = tên của Lão tử 
[#7] 
$ (bộ thuỷ )[ZK]) tên sông; vui. 
: Còn một âm trạm [= sâu, dày; 
HN trong], một âm tiêm [= ngâm] và 
HIÊN _ Í một âm thầm (hay trầm) [= chìm] 
thầm 
đám 
Đàm % (bộ hoả #) rực-rỡ. Còn một âm 
viêm [= nóng, nực; bốc cháy, ngọn 
VINH lửa] và một âm diễm [= ngọn lửa, 
diêm nồng-nàn [như diễm 8Ã] ] 
# (bộ nạch 3”) đờm l 
J2À 
3# (bộ ngôn ®) bàn-bạc, nói 1 
#§ (bộ ấp Ê [l]) tên một nước ngày 
xưa. 
TET (bộ á *# [Ifl]) lan tới, ơn lây, sâu 
— rộng. Còn một âm diễm [= sắc] 
diễm 
- "= s —. 
„» (bộ thuỷ ) [2ZK]) đầm nước sâu. 
mã (bộ nhật H) (I) mây đen, mây 
_= 








trùm, mây bủa. (2) dùng để phiên- 
âm; thí-dụ như: Cù-đàm #SŠ = 
tên họ của Phật [But]. 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


334 





(bộ thổ +) cái vò (đựng rượu), cái 
hũ. 





(bộ phẫu #l) cái vò (đựng rượu), 
cái hũ [như đàm !ŠJ 





(bộ thổ -F) cái vò (đựng rượu), cái 
hũ [như đàm ŸŠ} 



































tuÊi (bộ trùng FH) con sâu, con nhậy 
“ [cắn quần-áo, sách-vở] 
=m (bộ ngôn 8) (1) to-lớn. (2) phóng- 
BỊ? túng. (3) bàn-bạc, nói [như đàm 
|. (4) tên nước thời Xuân-thu 
bên Tàu. (Š) tên họ. 
ti (bộ dậu FÄ) (1) rượu đắng. (2) 
ngậy, đầy-đủ hương-vI. 
Đảm 2G (bộ thủ †[#]) vác, gánh vác. |1 
= Cũng đọc là đam. Đảm-đương | đảm-đương 
l  = sánhvác, cáng-đáng; | đảm-đang 
gánh-nhận công việc và có thể làm 
được 
lẽ (bộ nhục ä [fR]) (1) mật. Can- 
_ đảm Ï†ÑỄ = [gan và mật] gan-Ìì, 
gan-góc, có sức mạnh tinh-thần để 
chịu đựng được mọi khó-khăn 
gian-khổ. (2) nỗi lòng; ở bên 
trong. (3) chùi đi, lau sạch. 
RR (bộ nhục B [ER]) như đảm lễ 
Hẽ (bộ bối Ä) (1) đặt trước; trả tiền 
2T trước lấy đồ sau. (2) cái bao sách. 
tr (bộ thảo *+ [!M]) đảm-bặc 7#] = 
= tên hoa. Cũng đọc là chiêm. 
chiêm 
Đạm % (bộ thuỷ ) [ZK]) (1) nhạt, nhạt- | 1 


nhẽo. (2) không ham giàu-sang 
chức-tước. (3) chất đạm. 





(bộ khẩu n) (1) ăn, nhai, cắn. (2) 
nhử {dđử}, dụ-dỗ, lôi-kéo. 





(bộ khẩu n) (1) ăn, nhai, cắn. (2) 
nhử {dử)}, dụ-dõ, lôi-kéo. [Như #] 

















(bộ khẩu n) (1) ăn, nhai, cắn. (2) 
nhử {dử)}, dụ-dõ, lôi-kéo. [Như #] 
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(bộ thảo ** [J‡]) hạm-đạm BÄ đã = 
hoa sen [như hà-hoa #46] 








(bộ kì [hay thị] 3 [ZRỊ) tế trừ- 
phục. Đạm-phục XŠRR = trừ tang. 





ảm 


(bộ huyệt 7N) cái hố sâu. Cũng đọc 
là nảm. 





|. | ghW| 


(bộ ngôn 3) đủ [cùng nghĩa với 
túc #]. Còn một âm chiêm [= nói 





Khi nhiều; ngửa mặt lên nhìn [như 
chiêm Ñ]: xem [như chiêm rh]] 
>$« (bộ thuỷ )[7K]) yên-nh, yên- 
= 


lặng, bằng-yên, không bị khuấy- 
động: điềm-fnh. 



































Đan (bộ chủ * ) đỏ, đan-sa [dùng làm 
thuốc] 
== (bộ khẩu n) đơn, cô-đơn; tờ giấy 
- để viết tên, liệt-kê các thứ. Cũng 
đơn | đọc là đơn. Còn một âm thiền 
thiền | [Thiền-Vu ST = vua nước Hung] 
thiện | và một âm thiện [= tên một huyện 
ở tỉnh Sơn-đông bên Tàu; tên họ] 
#g (bộ y 3 [4K]) áo đơn. Cũng đọc là 
đơn. 
đơn 
BỊ (bộ ấp Š[l]) Hàm-đan H§Ñ§ -= 
tên địa-phương (xưa) 
Đán H (bộ nhật H) sớm, sáng sớm. 
Đãn {4B (bộ nhân 4 [ÄÀ]) chỉ 
Đàn lf (bộ thổ -F) miếng đất bằng-phẳng 
— dùng làm chỗ cúng-tế. 
lš (bộ mộc Z) tên một thứ cây lớn. 
ri (bộ cung Z) kể tội người khác, 
đàn-hặc. Còn một âm đạn [= viên 
đạn đạn]. 
Đản = (bộ ngôn 8) (1) nói ba-toáng, nói 








láo, nói những lời không tin được. 
(2) nuôi. Đản-nhật BH = ngày ra 
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đời, sinh-nhật. 









































## (bộ nạch j`”) tên một số bệnh. 

—= Hoàng-đản 3l = bệnh vàng da 

œ= (bộ trùng FB) tên một giống người 

_ [vì bị coi thường nên viết với bộ 
trùng] 

# (bộ trùng f1) tên một giống người, 
thường sống bằng nghề chài-lưới 
[vì bị coi thường nên viết với bộ 
trùng] 

+ đ#) (bộ y 3 [#]) mặc áo để hở vai 

_— ` | bên trái; bênh-vực. 

tử (bộ y 3 [#4]) mặc áo để hở vai 

tL bên trái; bênh-vực [như đản 4B] 

L=j (bộ đầu ~”) tin. 

lai (bộ hiệt ÑÄ) rét run lên. Cũng đọc 

=Š __ | là chiến. 

chiến 
Đạn BE (bộ cung Z) viên đạn. Còn một | I 
âm đàn [= tên một thứ cây lớn] 
đàn 
bộ tâm † [È]) kiêng-sợ, nản. 
-] (bệ P LÈ]) kiêng-sc 
Đang =] (bộ ngọc =E) ngọc đeo tai, quan 
(Xem đương.) FR hoạn. Lang-đang #Rlễ. = cái 
chuông rung. 

: Š (bộ kim ®) leng-keng, IPEDD 
coong. Lang-đang ÂÑñš. = cái 
khoá, cái xích; leng-keng, loảng- 

sanh | xoảng. Còn một âm sanh [= cái 
chõ có chân, cái xanh] 
đang ăn. Sao đang? 
Đáng I—I (bộ điền HH) đúng, đích-đáng, phải | 1 
= thể, phải như thế, hợp, thích-hợp. 
đương | Còn một âm đương [= đang, nhận 


lấy, gánh lấy] 














(bộ mộc ZK) tủ đựng hồ-sơ; hồ-sơ. 
Còn một âm đương [= cái phản] 
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(bộ thủ †[#]) cản, ngăn-cản, 
chặn, ngăn, gàn. Cũng đọc là đảng. 
































đảng 
đáng [= lay-lội] 
Đãng Si (bộ thảo ** [W]) mông-mênh, bát- | 1 
gi ngát; bình-dị, thảnh-thơi; không 
biết giữ-gìn, phóng-túng; quấy, 
quơ-động. Đãng-tử ÄŠ'Ý = người 
chơi-bời lêu-lổng. Lãng-đãng 3833 
= như gần như xa, mờ-ảo, nhẹ- 
nhàng, chậm-chạp. 
m (bộ miên r”*) ý-chí ngang-dọc 
không chịu kiềm-chế, như đãng 
Š; bỏ dở công việc không chịu 
làm cho xong. 
l§ (bộ thạch 4) (1) đá hoa. (2) tràn 
lên, vọt lên. (3) quá, to-lớn. (4) tên 
nãng | núi; tên đất. Cũng đọc là nãng. 
(Từ Nguyên RÈŸR, 1998, chữ đã tr. 
1222 và chữ # [đãng] tr. 0443 có 
cách đọc (theo phiên-thiết) giống 
hệt nhau: #È}8J,*,Zlã,Ee [đồ 
lãng thiết, khứ, đãng vận, định]) 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 1460, 
iŠ đãng, và tr. 579 # đãng) 
ì (bộ mãnh II) rửa, cái đồ để rửa; 
TH rung-động, giao nhau. 
Thiên-đàng [= thiên-đường]; 
đàng-hoàng 
Đảng +? (bộ hắc ÃS) bè, lũ, bè-lũ, hùa theo. | 1 
—5 Còn viết là 3# (bộ nhân JL) 
Lủ (bộ nhân JL) như đảng ŠŠ [= bè, 
lũ, bè-lũ, hùa theo] 
St (bộ ngôn 8) nói thẳng. 
tự (bộ thủ † [SŸ]) đánh, ngăn-cản. 





-BB 


Đa. 

Đ 

ở 
lứa 


(bộ thủ †[#]) cản, ngăn-cản, 
chặn, ngăn, gàn. Cũng đọc là đáng. 

















đanh Ÿ] (HV: đinh) 
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đánh 
đành 
đóng-đảnh 
Đao 7) (bộ đao 2J [bộ 18, 2 nét]) dao, con | 1 
dao. Khi là bộ thủ, thường viết là |N: 2J dao (cùng nghĩa), đeo 
| (âm gần giống) 
1 (bộ tấm † [È]) đao-đao #J J = |N: đau 
lo-lắng bồn-chồn, lo đau-đáu. 
Đáo #l (bộ đao lJ [7J]) đến, đến nơi, đủ | 1 
hết. Chu-đáo jJđl#lÍ = đầy-đủ mọi | Đáo-để = làm cho tới cùng; 
đường, không có gì sơ-suất. Đáo- | quá-quắt, quá-đáng, không 
để #l|JE = tới tận đáy, tới cùng chịu nhường ai 
)ă (bộ sước 3 _[#]) hiểu thấu hết, 
hiểu hết gốc ngọn. Còn một âm là 
đạo | đạo [= đường] 
Đào ‡# (bộ mộc ZK) tên cây, hoa rất đẹp, | 1 
một số có trái ăn được. 
[3 triệu = điềm] 
*v (bộ sước 3_ [#]) trốn. Đào-tẩu | 1 
Xế ÄE7ZE = chạy trốn. 
»k (bộ thuỷ ) [2K]) rửa. Còn một âm 
thao [= tên sông] 
thao 
x (bộ thuỷ ) [2K]) vo gạo, đãi, gạn. | 1 
Đào-thải ÄB}Ä = đãi bỏ cặn-bã. 
lá (bộ phụ Š [F]) thợ nặn, thợ gốm; | 1 
đồ sành, đồ gốm; nung-đúc, hun- 
đúc, rèn-luyện; mừng-rỡ, vui- 
mừng, hớn-hở; tên họ. Đào-tạo 
BMïä = rèn-luyện, dạy-dỗ thành 
người hữu-dụng. 
# (bộ thảo * [J]) bồ-đào ÑjŠj = 
tên một thứ nho ngon thường dùng 
làm rượu. 
§ (bộ mộc ZK) (I) ngu-dốt, ngớ- 
HỰ ngẩn. (2) đào-ngột fR§ŸI = tên một 
giống thú dữ; kẻ độc-ác. 
_ (bộ thuỷ 3 [ZK]) sóng lớn, sóng | 1 








rầm-rộ. [Lãng 3 = sóng. Ba 3# = 
sóng, sóng nhỏ] 
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1M 


(bộ mịch Ấ) xe sợi, đánh dây. 





c 


(bộ cổ Š#) cái trống cơm. 





$ú 


(bộ cách ##) cái trống cơm [như 
đào ãŠ] 





























„8 (bộ thuỷ ) [2ZK]) họp. Còn một âm | 1 
, thao [= mông-mênh, cuồn-cuộn, 
thao đầy-rấy {đầy-dẫy); nhờn, khinh- 
nhờn, coi thường | 
Đảo = (#8) (bộ san [hay sơn] LH) chỗ đất cạn ở | 1 
ngoài biền hay ven biến, hòn đảo. 
| (bộ nhân 4 [LÄ]) lộn, ngã. l 
đảo-lộn 
` (bộ kì [hay thị] ZE) cầu-xin cho | I 
Ï lSỏ người khác. Cầu-đảo 5l = cầu- 
xin khấn-vái. 
= (bộ thủ † [TFJ) giã, đập, đâm. 
5 Đảo-y ŸŠ # = đập áo. 
đÊ) Đảo-y l§ 4 = đập áo 
‡ (bộ thủ † [#F]) giã, đập, đâm [như |N: lỗ đẽo (bộ thủ † [= tay] 
đảo Jã] và có âm gần giống) 
Đạo lă (bộ sước 1 _[#É]) đường, đạo-lí, | I 
đạo của Lão-tử. Đạo-giáo XlŸ## = 
(1) một tôn-giáo thờ Lão-tử. (2) 
Tôn-giáo [ngày xưa đọc là tông- 
đáo | giáo] nói chung. Còn một âm đáo 
[= hiểu thấu hết, hiểu hết gốc 
ngọn] 
ì (bộ thốn ) dẫn-dưa, chỉ-dẫn, đi 
“mạn, trước. Huấn-đạo 8J|ŠÄŠ = dạy-bảo 
X (bộ mãnh HT) kẻ trộm, kẻ cắp, ăn | l 


trộm, ăn cắp. Đạo-tặc Ä§ÑÐ. = 
trộm-cắp, trộm-cướp. 





(bộ hoà ZK) lúa. 





1ã | rã 


(bộ túc #) (1) giẫãm, xéo, đạp. (2) 
thi-hành. (3) giậm chân. 











—. 





(bộ vũ 3) một thứ giống như cái 
cờ dùng để múa. 
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= (bộ mịch Ấ) một thứ cờ [cờ tiết- 
PẾR mao] do vua trao cho để làm một 
VIỆC quan-trọng. 
Đáp bš (bộ trúc T7) trả lời, đáp lại, báo- | 1 
= đáp 
> (bộ thảo ** [M]) như đáp ® 
£ (bộ điền H) như đáp 2 
‡# (bộ thủ †[##]) (1) phụ vào, góp | 1 
thêm. (2) đi, ngồi (thuyền, tàu, xe). 
(3) treo lên, vắt lên, đắp lên. (4) để 
lẫãn-lộn, trộn lẫn. 
£ (bộ nạch 7") ngật-đáp #5ŸŠ = ú› 
= nhọt mọc ở trên đầu. (2) sùi, nổi 
cục (ngoài da) 
⁄ (bộ y * [ZK]) áo cụt tay, áo trấn- 
= thủ. 
Đạp # (bộ thuỷ 2K) chồng-chất, nhiều. 
Đạp-đạp fŠ Š = (nói) lảm-nhảm 
„* (bộ túc #) xéo, đạp, bước đi 
mạnh-bạo 
(lR) 
Đát Ni (bộ tâm † [2È|) xót-xa, thấy mà | 1 
_— thương 
Đạt ì# (bộ sước 1_[#]) suốt, thông-suốt, | 1 
hiểu hết tất cả, hiển-đạt. 
Sa (bộ thảo - II) quân-đạt-thái 
3% = củ cải đỏ. 
đau; đau-đấáu 
đau-đáu (lo đau-đáu, nhìn 
đau-đáu, nhớ đau-đáu) 
Rau đay; đay-nghiến 
Rét đay-đảy 
đáy 
đấy [= túi to miệng có dây buộc] 
đày-đoa [= đầy-đoạ] 
Rét đay-đảy 
Đắc 4® (bộ xích Ý) được, trúng, hợp, tự- | 1 








đắc. Tương-đắc JRf#f. = hợp ý 
nhau, đúng ý nhau. 
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Đặc đt (bộ ngưu #F) riêng một, khác hẳn, | 1 
riêng về một cái gì; con trâu đực 
đặc [= khác với lỏng] 
đăm-đăm; đăm-chiêu 
đắm 
đẫm [= đẫm] 
đằm-thắm 
đăm-đà [= đậm-đà] 
đứng-đắn 
đẫn cây 
đều-đặn 
Đăng > (bộ bát 7X) lên, chép lên, viết lên; | 1 
kết-quả, chín, ngay. Đăng-lâu # 
‡Š = lên trên lầu. 
k^\ (bộ đậu ) bát (bằng sành) đựng 
đồ cúng. 
# @) (bộ hoả #%) đèn. 1 
‡T (bộ hoả #) đèn [như đăng f*] 
Đắng = (bộ kỉ JL) cái ghế ngồi. 
đắng-cay 
đằng-đãng 
Đằng la (bộ ngôn 5) sao, chép, chép lại 1 
E1 
lý à (bộ mã l§) ngựa nhảy chồm lên; 
PHẾ bốc lên; nhảy; cưỡi (cỡi). Đằng- 
tương BỆŠ = ngựa nhảy vọt lên. 
l (bộ mịch Ấ) ghim lại, niêm- 
. phong, ràng-buộc, bó-buộc. 
đãi-đằng; đằng-đãng; đằng 
đông đằng tây; đằng ấy 
Đẳng = (bộ trúc T7) bậc (bực); cùng, đều, | I 
ngang; bọn, lũ; đợi-chờ. 
Đặng (bộ ấp Ẽ[]) (1) tên nước ngày | 1 


xưa. (2) tên địa-phương. (3) tên họ. 
Đặng-Phương-Thảo 88? # 











# 





(bộ kim ®) cái bàn đạp ngựa. Mã 
đặng R§fl = cái bàn đạp ở yên 
ngựa. 
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lỡ 


(bộ túc #) thặng-đặng fÄfễ. = 
ngơ-ngác, mặt nghệt ra. 





đặng [= được] 



























































đắp 
đất rẻ; đắt hàng 
đặt 
đẫn (cả đẫn) 
đần-độn 
Lận-đận 
đất 
Lật-đật 
Đâu = (bộ nhất —) mất, mất hẳn, đi 
không trở lại. 
= (bộ nhất —) như đâu 
(1 (bộ nhân JL) (1) ôm từ đằng sau. 
mm (2) đâu-mâu flÏễ = mũ trụ [đội 
lúc đánh nhau] 
Đâu? Đi đâu? Đâu nào.. 
Đấu ° (bộ đấu Ƒ] [bộ 191, 10 nét]) cùng 
nghĩa với đấu lỗ [= đánh nhau] 
lãi (bộ đấu Ƒ?Ï) (1) đánh nhau. (2) |1 
dùng sức để tranh hơn kém được 
thua sống chết. 
+ (bộ đấu ) như đấu lỗ 
2Ï 
Đầu sR (bộ hiệt Ä) đầu, cái sỏ, cao hơn | 1 
hết. 
JL (bộ thủ † [SF]) ném, quẳng đi, vất 
^ đi, tặng, đến, hợp. Tâm đầu ý hợp 
ùit#Â = hợp nhau và hiểu 
nhau đủ mọi đường. 
cÍ-- (bộ đầu ->* [bộ thứ 8, 2 nét]) 
[không có ý-nghĩa gì hết] 
Đẩu (bộ đầu 3† [bộ 68, 4 nét]) cái đấu 





bi 


(bộ trùng !R) khoa-đẩu #Ñ# 
nòng-nọc, con nòng-nọc. 











R 








(bộ thủ †[#]) đẩu-tẩu #HW 
phấn-chấn, phấn-khởi 
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Đậu Em (bộ đậu [bộ 151, 7 nét]) đậu, 
= đỗ. Đậu-hủ S lỗ = đậu phụ. 
Eï vộ thảo +r [lHÌ]) cùng nghĩa với 
đậu @ 
ïl (bộ nạch 3`”) tên một thứ bệnh. 
= Chủng-đậu #ÊjZ{ = trồng đậu 
[chích vào tay để ngừa bệnh đậu] 
ìJ (bộ sước 3_[XÊ]) tạm lưu lại, ở lại, 
= dừng lại. Đậu-lưu 3Z3ã = dừng lại, 
không tiến lên nữa. 
SEE (bộ ngôn 3) chỗ ngừng trong một 
Hà câu (đài) [ngày nay là chỗ đánh 
độc | dấu phẩy, ]. Còn một âm độc [= 
đọc] 
đây 
đấy 
đẫy 
đầy vơi; đầy-đoa [= đày ] 
đẩy 
đậy 
đe 
Sa-đéc; Chèng-đóc ơi [= đất] 
đem 
đen 
đén 3Ä (HV: điến) 
đéng [= đắng] 
đẹp 
Gày đét; đét cho nó mấy roi 
Let-đẹt 
Đê }R (bộ thổ F) đê, cái đê, bờ đê, con | 1 


đường ngăn nước sông cho khỏi 
tràn ra ngoài; đồ gốm dưới đít 
bằng-phẳng 





(bộ phụ Ê []) đê, bờ đê [như đê 


1E] 














(bộ thị ) tên một giống người; 
tên một ngôi sao trong 28 sao [nh] 
thập bát tú]. Còn một âm để [= 
nền, gốc] 
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ft 


(bộ nhân 4 [Ä_]) thấp, cúi; khẽ. Đê 
đầu f§Bã = cúi đau. Đê-ngữ {KÊš 
= nói khẽ. Đê-mạt {§7K = thấp- 
hèn, hèn-hạ. Đê-mê {§ỀX = cảm 
thấy sung-sướng không còn biết 
cái øì khác. 








(bộ dương ®) con dê đực. 


N: ÄK dê (bộ dương * (ý) + 
đê (âm gần giống)) + 
cùng nghĩa. 





(bộ nhục R [Ẩ]) chai [da dày lên 
vì làm việc vất-vả] (ở tay, ở chân). 
Cũng đọc là chi. 





(bộ mục BH) hé mắt nhìn. Cũng 
đọc là thê. 
[# đệ = em trai] 





(bộ cân TH) vua. Thượng-đế _E?# 
= Trời, ông Trời. 





(bộ ngôn S) xét kĩ, xét rõ. Khổ đế 
trau = người là khổ, đã là người 
thì phải khổ. Tập đế fSãŠ = sở-dĩ 
bị khổ là vì (kiếp trước) đã làm 
nhiều điều xấu. Diệt đế )8ll = 
muốn cho khỏi khổ phải làm sao 
tới được chỗ không có khổ. Đạo đế 
XS#Ñ = muốn tới chỗ không có khổ 
thì phải tu đạo. Còn một âm đề [= 
khóc] 





(bộ trùng FH) đế-đông WŠ!R = cái 
cầu vồng. 





-7®<x* 


Sai 


(bộ tâm 2È) thắc-mắc. Cũng đọc là 
S1. 





đế giày 
đế vào chuyện người khác 





Sĩ 


(bộ tâm † [È]) đối-xử với anh hết 
lòng. Có khi viết là 3 [Xem đệ.] 


l 





hÙ 


(bộ thủ † [SŸ]) nâng lên, kéo dậy 











38 





(bộ khẩu 
(chim) hót. 
[# thí = những. Bấtthí ®# = 


n) khóc, kêu-khóc, 
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chẳng những, không những] 





(bộ ngôn 3) khóc. Còn một âm đế 
[= xét Kĩ, xét rõ] 





(bộ dậu EÄ) sữa đặc tinh; tỉnh-hoa 
của đạo Bụt [đạo Phật]. Còn một 
âm thể [= rượu trong màu hồng- 
hồng, rượu đỏ trong] 












































Để EK (bộ thị §) nền, gốc. Còn một âm 
— đê [= tên một giống người; tên một 
đê ngôi sao trong 28 sao [nh thập bát 
tú |] 
JE (bộ nghiễm J”) đáy. 1 
R. (bộ thạch 4) đá mài nhỏ [lệ jễ = 
— đá mài lớn]; đều, bằng; dùi-mài. 
chỉ | Còn đọc là chỉ. 
JE (bộ thổ ) sườn núi. Còn một âm 
— chì [= đống đất cao ở trong nước, 
chì | cù-lạo, cồn nhỏ. (Trần Văn Chánh, 
2001, tr. 462, đọc: chÙ] 
để mà, để cho 
Đệ > (bộ cung Z) em trai; dễ-dãi. Còn | 1 
| một âm để [= đối-xử với anh hết 
đỂ _ | lòng. Thường viết là ##] 
# (bộ trúc T7) (1) thứ. Đệ nhất #Ẽ— | I 
= thứ nhất, đứng đầu. (2) thứ bậc 
trong kì thi. Cập-đệ #55 = thi đỗ. 
Lạc-đệ ###Š = thi hỏng. (3) nhà 
cửa. (4) nhưng 
z (bộ thảo *+ [!M]) như đệ ?Š 
Ni (bộ sước 1_[#É]) lần-lượt, đần-dần. 
1)? 
\š (bộ sước 3_[XÊ]) như đệ 3Š 
đếch 
đêm 
đếm 
êm-đềm 

















đệm 
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đến 





đền 





đếnh-đoãng 





Tính đểnh-đoảng 





Lầnh-đềnh 





đệp [= đồ đan bằng nứa]; đệp 
trầu [= một xếp, một xấp] 





đều 





đểu 





đi 





đí gì [= cái gì] 





đi 





đì [= bìu dái] 
đì [= trù, hành, mắng nặng 
lời]; tiếng pháo đì-đẹt 


























đía 
đĩa 
đầm-đìa, nợ đìa ra 
đìa 

Địa Rh (bộ thổ ©) đất. Địa-chỉ #F= chỗ | 1 

ở. 

Bắt địa 

Đích (bộ bạch Ä) thấy rõ, để lộ ngoài; 


cái mục-tiêu để nhắm tới, cái đích 
để tập bắn. Mục-đích HW = cái 
chỗ chí mình muốn tới, cái mình 
muốn nhắm tới. 





(bộ cách **) dây cương (ngựa) 





(bộ nữ ZZ) (vợ) cả, (dòng) chính. 
Đích-tử lB'#. = con vợ cả, ngôi 
thái-tử. 


I1 [Cháu đích-tôn] 





Il 


thích 


(bộ sước 3 _[#É]) theo; chính, lớn, 
vợ cả [như đích Ïl]. Còn một âm 
thích [= đến, đi đến; theo, theo về, 
gả cho; ưa, ưa-thích, thích ý, dễ 
chịu; hợp, thích-hợp; vừa, vừa-vặn, 
vừa lúc, đúng dịp; vừa, mới, vừa 
mới] 











điếểu 





(bộ cung 5) đến, đi đến. Còn một 
âm điếu [= viếng người chết, hỏi 
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thăm chia buồn với thân-nhân của 
người chết, thương-xốót; treo 
ngược | 





Địch 


thích 


(bộ khuyển š [?Ÿ]) (1) tên một 
giống người ở phía bắc nước Tàu 
(Vì coi thường nên viết với bộ 
khuyển ® [= chó]). (2) tên họ. 
Còn một âm thích [= xa, xa lánh; 
(nhanh) vùn-vut] 

[Người ở phía bắc gọi là địch Ä, ở 
phía tây là nhung #Š (bộ qua 2® = 
giáo, mác), ở phía đông là di 2E 
(bộ đại 2 = to, lớn), ở phía nam là 
man Í* (bộ trùng !R = sâu-bọ)] 





“;ự 
—_ 
~ 


(bộ sước 3_[É]) xa; đi xa ra. 





(bộ thảo *+ [H]) một thứ cỏ lau. 





#ề |Sšt|È 


(bộ vũ 3) (1) đuôi chim trĩ dài và 
đẹp. (2) cùng nghĩa với địch ÄẴ. 





(rạch | Còn một âm trạch [= tên họ] 
# (bộ tẩu ZE) nhảy-nhót [nhẩy-nhót] 





Ni 


(bộ mễ 3É) đong thóc đong lúa 
đong gạo, mua lương-thực vào, 
nhập-cảng gạo, nhập-khẩu gạo [À. 
nhập = vào] 

[šš thiếu = bán thóc-gạo ra; xuất- 
cảng gạo, xuất-khẩu gạo. [FH xuất 
= ra] 





= 


(bộ phốc Á& []) giặc, giặc thù. 
Địch quốc Ñ#WEÏẪ = nước thù- 
nghịch; nước của kẻ thù. 

[li thương = đắn-do, bàn-bạc, 
buôn-bán. ïŠï trong nhiều chữ, như 
đích Jl địch Rẩ thích ïl trích Jã 
trích ñữi...] 











lí 





(bộ sước 3 _[#É]) đến, tới; dìu-dắt, 
dẫn-dắt, hướng-dẫn; làm; lấy, 
dùng; đạo phải. 
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(bộ trúc TT) cái sáo (thổi ngang). 
[Tiêu ñ = cái sáo (thổi dọc)] 





(bộ trúc T7) như địch #l 





HỆ [Ñ§_ Hộ 


(bộ thảo +** [JW]) tên cây, có thể 
dùng làm thuốc độc, còn gọi là 
dương đề thảo =Él ñ*. 

[fÏ miêu = (1) lúa non; (2) mầm; 
(3) mằm-mống: (4) tên một giống 
người; (5) tên một ngày lễ vào 
mùa hè. | 





túc 


(bộ túc #) địch-địch #ÑÑÑ = 
(đường đi) rộng-rãi thênh-thang, 
bằng-phẳng rộng-rãi. Còn một âm 
túc [túc-tích BÑ đã = lật-đật, vì nể- 
sợ mà lúng-túng] 





lễ 


(bộ thuỷ ) [ZK]) gột, rửa, rửa sạch; 
quét, trừ-bỏ; chuồng nuôi thú-vật. 
[Äễ tưu = nước vo gạo] 





Es 
lâu 


(bộ kiến Ä,) đi thăm, gặp; đem đồ 
lễ đến gặp, đem đồ lễ đến thăm. 
Địch-diện ÑfÑÏñÏ = gặp mặt 





điếc 





Điêm 


đà 


(bộ thủ †[#]) cân-nhắc, đo. 
Điêm-đoả ŸÈ‡# = cân-nhắc. 





hX 


(bộ phốc 3) điêm-xuyết #šÄW = 
cân-nhắc 





Điếm 


Jh 


(bộ nghiễm Ƒ”) tiệm; chỗ chứa đồ 
cầm đồ. Khách-điếm #fjJ# = nhà 
trọ. Lữ-điếm jƒfJjR = nhà trọ. 





là 


(bộ ngọc =E) (1) ngọc có vết. (2) 
điếm-nhục ‡h§ = nhơ-nhuốc, làm 
xấu hổ. 








Điềm 








(bộ tâm † [òJ]) lặng-lẽ, yên. 
Điềm-đạm †#%š = lúc nào cũng tỏ 
ra nhẹ-nhàng, dễ chịu, hiền-lành, 
trầm-fnh; từ-tốn, không nóng-nảy. 
Dưỡng-đềm #ŠÏJ# = luôn-luôn 
thản-nhiên điềm-đạm; lúc nào 
cũng từ-tốn hiền-lành. 
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(bộ cam TH) ngọt. Điềm-thuy ẩÑRR# 
= ngủ say. 









































Điểm HE (bộ hắc XÃ) chấm, dấu chấm; giờ; | 1 
MT) ăn sáng. Người nào làm đúng hết 
được mười điểm. 
(bộ hoả “* [Z]) như điểm ÃÄ 
#1 
Điên li (bộ nạch `) rồ-đại, điên, vui bưồn | 1 
đi; nóng giận bất thường. 
ñ (bộ hiệt Ä) đỉnh đầu, gốc; điên 
(như #8) 
EE (bộ san [hay sơn] HỊ) đỉnh núi. 
(điến) (bộ diện [l]) bến-lẽn, then-thùng 
à (bộ thuỷ ) [ZKJ) chỗ nước nông 
š [không sâu, như ao, hô] 
mm (bộ nạch ? ”) một chứng bệnh |N: #Š đẹn (nạch (ý) + điện 
“ ngoài đa. (âA)) [Ngẫu-nhiên trùng với 
điến #§ cũng là một bệnh] 
Rgh (bộ nhục 8 [fẨ]) đồi-dào, đầy- 
= đặn; khéo, hay; chủ [như chủ #]. 
thiển | Cũng đọc là thiển. 
Ni] (bộ thuỷ ) [7ZK]) điến-niễn X83 = | N: X8 đén 
“ăn z Pd 
dơ-dáy, vần-dục 
} (bộ thủ † [SF]) kéo ra, căng ra. 
^ 
điễn bộ đãi Z) (1) hết, dứt. (2) đồi- 
vhên “ ' ` ố.. n 
dào, đầy-đặn; khéo, hay [như điến 
R#] 
Điền (bộ điền H [bộ 102, 5 nét]) nơi | 1 


cầy-cấy [cày-cấy], ruộng 





(bộ nhân 4 [Ä]) làm ruộng, 
người làm ruộng thuê. Điền-hộ 
{Hƒ" = người đi làm ruộng mà 
phải thuê ruộng của người khác mà 
làm, tá-điền. 





(bộ điền FH) làm ruộng; săn-bắn, 
đi săn. 











| 





(bộ điền H) săn-bắn. Còn một âm 
điện [= cõi, khu; một thứ thuế 
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ruộng; chức quan coi về ruộng- 
nương] 





l 


trấn 


(bộ thổ -F) lấp, lấp cho đầy; viết 
vào chỗ để trống; đồ chạm-trổ có 
sơn màu. Còn một âm trấn [= vùng 
đất rất rộng lớn có nhiều người ở; 
thị-trấn; đè, đàn-áp, giữ-gìn; yên, 
làm yên; hết; núi lớn [cùng nghĩa 
với trấn #Š. (Thiều-Chửu, Tái Bản 
Lần Thứ Hai, tr. 113, đọc: chấn). ] 





lRÌ 


(bộ môn Ƒ) đầy (nhà), chứa đầy, 
tràn đầy, đầy ắp. Tân-khách điền 
môn ##ƒÏlƑ] = khách-khứa đầy 
cửa đầy nhà. 





Điển 


(bộ bát /\) sách, kinh-điển, 
khuôn-phép. Điểnhình ##j 
[ER##] = phép-tắc, khuôn-mẫu 





Điện 


== 
EB, 


(bộ vũ RÑ) chớp, điện, nhanh- 
chóng 





Rš 


(bộ thù ) đền, chỗ ở của vua, 
chỗ thờ thần-thánh. Cung-điện 
Em Rf = nhà ở và nơi làm việc của 
vua-chúa. 





điền 


(bộ điền HH) cõi, khu; một thứ thuế 
ruộng; chức quan coi về ruộng- 
nương. Còn một âm điền [= săn- 
bắn] 





Chết điếng 





Điếp 


triêm 


(bộ thuỷ ) [7K]) hí-hửng. Còn một 
âm triêm [= thấm, nhiễm, tiêm- 
nhiễm; được nhờ, được thơm lây, 
thơm lây | 





Điệp 


KỆ 


(bộ khẩu n) nhiều lời, nói nhiều. 
Điệp-điệp EÉffỆ = nói lem-lém, nói 
luôn mồm luôn miệng, liến- 
thoáng. 





(bộ túc Z#) giẫãm, xéo. Điệp-tiệp 
RE = (dáng đi) lững-thững. 











XE Xế 





(bộ phiến Ƒï) một lối văn-thư, 
công-văn. 
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(bộ thạch 4) cái đĩa, cái đĩa. 





(bộ trùng !R) bướm, bươm-bướm. 





(bộ trùng !R) bướm, bươm-bướm 
[như điệp #š] 





(bộ ngôn ®) (1) dò-xét. (2) nhiều 
lời [như điệp BỆ] (3) một lối văn- 
thư, công-văn [như điệp Fš] 





(bộ ngư 8) cá bơn 





























ngoan <]T8 = dối-trá bướng-bỉnh 





(bộ điểu ã) con kên-kên, một 


tì (bộ điền H) chồng-chất, chồng lên 
-EẺ nhau; trùng-điệp; sợ; thu-xếp, xếp, 
ấp. = 
cs. (bộ hựu 3) như điệp 8 
‡8 (bộ y 3 [4&K]) áo kép. Còn một âm 
triệp [= xếp, gấp, gấp nếp] và một 
` âm tập [= quần cưỡi [cỡi] ngựa] 
Ập 
Điệt l2 (bộ nữ #) cháu hoặc là con (tiếng 
xưng-hô với chú, bác) 
ca (bộ lão #) già 80 tuổi, người già. 
mẽ [kì Š (già 60 tuổi), lão 3# (già 70 
(5) tuổi), điệt  (Š) (già 80 tuổi), 
mạo *Ý (già tám chín mươi tuổi)] 
+ (bộ lão 3#) già 80 tuổi, người già 
“=S [như điệt #] 
2 (bộ trùng !R) con đa. 
Điêu Z] (bộ đao 2) khéo lừa-dối. Điêu- 
ÑR 


giống chim cắt lớn ở sa-mạc 
Mông-cổ, Tây-bá-lợi-á. 





(bộ chuy #E) (1) con diều-hâu, có 
khi viết là điêu ÑŠ. (2) chạm, khắc. 
Điêu-khác RÊ3| = chạm-trổ. 








(bộ sam #Z) chạm-trổ; tàn, rạc. 
Điêu-linh Rƒ*#Š = khổ-sở lắm-lắm. 














(bộ băng ) ) tàn, rạc. Điêu-linh 3l 
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® (*#) = khổ-sở lắm-lắm. 





(bộ trùng FR) con ve sầu. 





(bộ thạch 4) cái nhà xây bằng đá 
để phòng giặc, để canh-phòng. 





(bộ trĩ Ý) một giống chuột to ở xứ 
lạnh, da dùng để may áo ấm. 





ISIE--IP--I— 


(bộ thử RÄÑ) một giống chuột to ở 
xứ lạnh, da dùng để may áo ấm 
[như điêu Šã] 





c7c= 


9 


điệu 
diêu 


(bộ nhân ‡ [Ä]) coi thường, lén- 
lút, lông-bông. Cũng đọc là điệu. 
Còn một âm diêu [= làm chậm-trễ; 
chậm, chậm-chạp, chậm-trễ, trễ- 
nải] 




















Điếu TP (bộ cung 5) viếng người chết, hỏi 
thăm chia buồn với thân-nhân của 
người chết, thương-xốót; treo 
ngược. Còn một âm đích [= đến, đi 
đến] 

RE (bộ khẩu n) như FE 
89 (bộ kim ®) câu cá, câu. 
#J (bộ thảo là J0 0 1E " 
âm dược [= thuốc; chữa; bờ giậu; 
dược _ Í tên một loài hoa [như dược #Š] và 
ước | một âm ước [= đầu nhị {nhuy} đực 
của hoa; tên cây] 
'=" (bộ huyệt 7Ñ) sâu-xa, cách xa. 
c 
Điều (bộ mộc ZK) cành nhỏ, ngành; một 


cái, một điều (cái gì hẹp mà đài); 
tiêu-điều. 





(bộ ngôn ) điều-hoà, làm cho 
vừa, thu-xếp. Điều-đình ÑÑff. = 
bàn-bạc với nhau để đi đến thoả- 
thuận chấm dứt sự tranh-chấp, 
xung-đột hoặc là sự gây thương- 
tổn. Còn một âm điệu [= điệu đàn] 














(bộ thảo ** [H]) bông lau, hoa 
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lau. Điều-trửu 3 ?# = chổi bông 








thiều | lau. Quen đọc là thiều. Điều-trửu 
còn đọc và viết là Thiều-Chửu. 

#k (bộ kim ®) cái giáo, cái mác. Còn 

" một âm điệu [|= cái soong 

điệu {xoong}, cái siêu, cái ấm có tay 

diêu | cầm] và một âm diêu [= cái thuống 


[đồ dùng làm ruộng]] 

















Điểu , (bộ điểu [bộ 196, 11 nét]) chim, 
.” con chim, cái gì trông giống con 
chim. 
J=I (bộ thảo *+ [MÈ]) một thứ cây mọc 
= từng bụi. Điểu-la Ñ# = người 
thân-thuộc [những người cùng 
chung một dòng họ] 
B8 (bộ nữ #) chòng-ghẹo nhau. Cũng 
.. | đọc là niễu. 
niễu 
Điệu (bộ tâm † [“È|]) thương, thương- 


tiếc. Truy-điệu ÌÃ = làm lễ tỏ 
lòng thương-tiếc người (mới) chết. 
Nhớ lại người đã khuất mà xót 
thương. 





T 


(bộ ngôn ®) điệu, điệu đàn, điệu 
hát, nhịp điệu, điệu bộ, đáng điệu, 








điều | tài-cán. Còn một âm điều [= làm 
cho vừa] 
}§ (bộ thủ ‡ [#}]) lắc; trao-đổi, thay- 
đổi; xứng, xứng-đáng. Điệu đầu 
trạo | ##Bñ = lắc đầu. Cũng đọc là trạo. 





fấ 


(bộ thảo *+ [Ì]) cái cào cỏ, cái 
bồ-cào. 





#k 


(bộ nhân ‡ [Ä]) coi thường, lén- 
lút, lông-bông. Cũng đọc là điêu. 





điệu Còn một âm diêu [= làm chậm-trễ; 

diêu chậm, chậm-chạp, chậm-trễ, trễ- 
nải] 

5E (bộ huyệt 7N) nhỏ, tốt đẹp. Yểu- 


điệu #55 = nhỏ-nhắn xinh-đẹp. 














(bộ kim ®) cái soong {xoong)}, 
cái siêu, cái ấm có tay cầm. Còn 
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điều 
diêu 


một âm điều [= cái giáo, cái mác] 
và một âm diêu [= cái thuổng [đồ 
dùng làm ruộng |] 





Định 


T 


(bộ nhất —) một can trong mười 
can [giáp FF, ất Z, bính ƒÑ, định 
TT, mậu ƑŠ, kỉ Œ, canh Ƒš, tân %, 
nhâm #, quý Š], người đàn ông 
tới tuổi phải đóng thuế, người làm- 
lụng, đặn-bảo kĩ-càng. 








(bộ khẩu n) đinh-ninh HJ Eš = dặn 
đi dặn lại, đặn-dò. 





(bộ nhân 4 [LÄ]) linh-đinh ‡Ä{T= 
vò-võ một minh, lẻ-loI, trơ-trỌI. 





(bộ kim ®) đanh, đỉnh. Còn một 
âm là đính = đóng đanh, đóng 
đỉnh. 





(bộ nạch 3”) một thứ nhọt mới đầu 
thì ngứa, dần-dần trở nên cứng và 
rất đau. 





(bộ thuỷ 3[7K]) bãi sông, tên 
SÔNG. 





Đính 


(bộ kim ®Ê) đóng đanh, đóng đinh. 





(bộ ngôn ®) (1) bàn-bạc kĩ-lưỡng 
rồi bằng lòng với nhau. Đính-hôn 
ã] #E = ước-hẹn sẽ lấy nhau làm vợ 
chồng. (2) sửa lại cho đúng. Hiệu- 
đính ##ã] = xem lại và sửa cho 
đúng. 





lR 


(bộ hiệt Ñ) đỉnh, đỉnh đầu, nóc 
(nhà), chỗ cao nhất, đội. Sơn-đính 
HIIR = đỉnh núi. Ốc-đính FR]8 = 
nóc nhà. 








BJ 


(bộ dậu EÄ) mính-đính RãÑ]J = say 
mèm 








Đính 








(bộ chu #?) thuyền nhỏ và dài. 
Tiem-huỷ-đnh #2 = tàu 
ngầm, tầu ngầm. 

[## đình = chỗ chỉ-huy điều-động 
cai-quản cả nước, triều-đình, cung- 
đình] 
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(bộ nhục ä [fÑ]) (1) nem thái 
khúc dài. (2) thắng cứng. 





ñhị| 


(bộ thủ †[#f]) trội cao; ngay, 
thẳng; cứng-cỏi |không chịu 
khuất]. 





8 


(bộ kim ®) (1) thoi, nén (vàng, 
bạc) [cùng nghĩa với đĩnh Ÿ#]. (2) 
đi nhanh, đi vùn-vụt. 





Ki 


(bộ kim ®) (1) thoi, nén (vàng, 
bạc). Kim-đĩnh Ÿ# = nén vàng. 
(2) cái choé. (3) cái thoi dệt cửi, 
con suốt, ống suốt. 





(bộ thạch 41) hòn đá để cột 
thuyền, cái neo. 





Đình 


(bộ dẫn #_) chỗ chỉ-huy điều-động 
cai-quản cả nước, triều-đình, cung- 
đình. Triều-đình $§B #£ = chỗ vua 
tiếp các quan và cùng các quan lo 
VIỆC nước. 

[## duyên = (1) kéo dài. (2) xa. (3) 
kịp, đưa tới, dắt tới. (4) rước, mời. ] 





Nữ 


(bộ nghiễm /j”) sân trước; nhà; 
toà-án; triều-đình, cung-đình [như 
đình ##]; thẳng tuột. Gia-đình 
3# = [nhà và sân] một khối 
người gồm có cha mẹ [vợ chồng] 
Và con-cái. 





(bộ trùng FR) tinh-đình #§##t = con 
chuồn-chuồn. 





(bộ vũ RR) sét, tiếng sét đánh. Lôi- 
đình E§ÃŠ = sấm-sét 





4U Rj | tã 


(bộ đầu -h) nhà làm bên đường 
cho khách qua lại ở trọ; nhà ở 
trong công-viên. 





+h 


(bộ nhân 4 [Ä]) ngừng lại, dừng 
lạ, đỗ. Đình-chỉ fflIE = thôi, 
ngừng lại, không làm nữa. 











kịU] 





(bộ nữ #Z) sính-đình [phinh-đình] 
MB‡E = dáng đẹp, mặt đẹp (của 
người con gái) 
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2m (bộ thuỷ ) [2K]) nước đọng. 
. 
ch (bộ thảo ** [JHÈ]) đình-lịch SŠ#Š = 
¬— rau đay 
Đỉnh II (bộ đỉnh ññ [bộ 206, 13 nét]) cái 
đỉnh, cái vạc ba chân, cái lư đốt 
trầm; cái đựng đồ ăn. Đỉnh-chung 
BHỶÊ = nhà quyền-quý, người có 
đia-v1 và giàu-có. 
Định 1Ä (bộ miên r>) xếp-đặt cho yên-ổn, 
giữ cho vững, việc xong rồi, cứ thế 
mà làm. Định-giá JEfR = nói cái gì 
đáng bao nhiêu, rồi cứ đó mà theo. 
Định-nghĩa EŠš = nói rõ là cái gì, 
phải hiểu ra sao. 
đo 
đó 
đò 
đọ 
Đoá j (bộ mộc ZK) bông (hoa), đám | 1 
Khi (mây); động; tên họ. 
2b (bộ mộc ZK) bông (hoa), đám 
< (mây); động; tên họ [như đoá 2] 
EÌ (bộ đao l| [7J]) chặt, băm. 
lậ (bộ thổ +) ụ đất, cái gò, cái đống, 
cái gì có chỗ lồi ra; chồng-chất, 
chồng đống, chất đống, xếp thành 
đống. Xạ-đoá ŸÄ]3£ = ụ đất để tập 
bắn. 
1# (bộ thổ +) như đoá #£ 
l (bộ thân #) lánh mình, ẩn-náu, 
lần-tránh, né-tránh 
Nổi đoá 
Đoả = (bộ tiêu Ã⁄) cái chỏm [trẻ con cạo 
ES hết tóc chỉ để lại một mớ nhỏ] 
‡š (bộ thủ †[#]) điêm-đoả Ïš‡4 = 
cân-nhắc. 
Đoa lấ (bộ thổ ) rơi xuống, đổ. Đoa-lạc | 1 
c=“.. 


EẼiï#Z = càng ngày càng hư-hỏng. 








Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





357 





Đoa-thai El]l = phá thai. 





đoác 





Đoái 


tà 


đoài 


(bộ nhân JL) đổi. Hối-đoái f#? = 
đổi tiền nước ngoài. Còn một âm 
đoài [= tên một quẻ trong 8 quẻ, 
hướng tây] 





it 


thoát 


(bộ nhục ä [BRR]) thư-thái, thong- 
thả. Đoái-đoái Ñềff = thư-thái, 
thong-thả. Còn một âm thoát [= 
rời, tuột, lìa, róc ra, thoát, thoát 
khỏi; bỏ, cởi] 





đoái-hoài 





Đoài 


đoái 


(bộ nhân JL) tên một quẻ trong 8 
quẻ, hướng tây. Còn một âm đoái 
[= đổi] 


1 





đoại-hoại [= bại-hoal] 





Đoan 


-LLLt 
LUI 


(bộ lập ) (1) ngay-thẳng, ngay- 
ngắn, đứng-đắn. (2) đầu, đầu mối, 
mầm-mối, nguyên-nhân. (3) lúc 
bắt đầu, lúc khởi đầu. (4) xét Kĩ, 
kĩ-lưỡng, có ý đích-xác. (5) tấm 
(vải). (6) điều, điều-kiện. (7) cái 
nghiên đá. (8) lụa dài hai trượng. 
(9) áo liền với xiêm. (10) tên họ. 


1 





Đoán 


(bộ cân ƒ7) nhận-định, căn-cứ vào 
một một cái gì đó để nhận-định, 
suy ra; xét-xử, xử-đoán, phán- 








đoạn | đoán. Còn một âm đoạn [= chặt 
đứt, chặt làm hai, cắt đứt; bỏ, 
kiêng bỏ] 
xh (bộ cân ƒ7) như lỗ 
*ca 


(bộ trúc T7) cái lờ, cái đó [đồ làm 
bằng tre dùng để bắt cá] 





(bộ hoả #®) (1) rèn, đúc. (2) nung, 
nướng. 





(bộ kim ®) (1) rèn, luyện, đúc. (2) 
rửa. 











suỷ 





(bộ túc #) giậm chân, dọi gót 
chân thật mạnh xuống đất. Còn 
một âm suỷ [= đạp, đạp lên, giãm 
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lên, xéo lên, xéo nát] 





Đoàn 


(bộ vi L]) (1) hình tròn. (2) nhiều 
người họp lại mà làm nên. Đoàn- 
thể Rl§l = một tổ-chức gồm nhiều 
người, có quy-củ, có đường-hướng 
hoạt-động.. 

[#š chuyên = chú-ý vào một việc 
gì mà làm; chỉ có một; giữ riêng 
cho mình] 





(bộ vi L]) như đoàn 





(bộ mễ 3X) bột ăn; bánh bột 





(bộ mễ 3K) bột ăn; bánh bột [như 
đoàn JÄ] 





chuyên 


(bộ thủ Ỷ [#]) vo tròn, nắm, chét; 
nương, nương theo. Còn một âm 
chuyên [= nắm cổ] 





lá 


tuy 


(bộ thủ † [S#F]) đọng lại, châu lại. 
Còn một âm suy [= đo chiều cao, 
đo, lường, lường-tính, đo-lường, 
cân-nhắc, đắn-đo, đo-đắn; thăm- 
dò; tên họ] và một âm tuy [= bẻ, 
vò, vò cho nát; đập, giã] 





Kq 


đoạn 


(bộ thù <) tên họ. Đoàn- Thị-Vân- 
Lan #Sñl. Còn một âm đoạn 
[= chia ra từng phần, từng khúc, 
từng chặng, từng quãng, từng bộ; 
tấm (vải, lụa)] 





Đoản 


(bộ thỉ #) (1) ngắn, cộc, cụt. (2) 
thiếu, thiếu-thốn, kém. Sở-đoản 
FW#8 = cái mình kém, cái mình 
còn non-kém, còn dở. (3) chỉ chỗ 
sai-lầm, thiếu-sót của người khác. 
(4) chết non, chết yểu. 








Đoạn 





đoán 





(bộ cân ƑT) chặt đứt, chặt làm hai, 
cắt đứt; bỏ, kiêng bỏ. Còn một âm 
đoán [= nhận-định, căn-cứ vào 
một một cái gì đó để nhận-định, 
suy ra; xét-xử, xử-đoán, phán- 
đoán] 
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xh (bộ cân T) như llf 

lộng (bộ thù Š') (1) chia ra từng phần, | 1 

từng khúc, từng chặng, từng 

quãng, từng bộ; tấm (vải, lụa). 

Thủ-đoạn #Ÿ = làm kín-đáo và 

khéo-léo để đạt được ý muốn, 

chẳng cần biết là tốt xấu hay đở. 

(2) rèn, luyện; rửa [như đoán Ẵ#ÿ]. 
đoàn | Còn một âm đoàn [= tên họ] 

l8 (bộ mộc ZR) tên cây 

ft (bộ thù Ã#') trứng ung [trứng ấp 

không nở] 

‡£t (bộ mịch Ấ) một thứ vải. l 
đễnh-đoãng 
đoàng 
đoảng 
đoanh 
Loanh-đoanh 
đoành 


đùng-đoành 





Đoạt 


(bộ đại 2) cướp lấy, quyết-định. 
Định-đoạt ZE®Š = quyết-định xem 
đúng hay sai, làm gì, làm thế nào 
về một sự việc. 






































đóc 

đọc 

đoi 

đói 

đòi 

đỏi [= dây buộc thuyền] 
đọi [= đói] 
đom-đóm 
điếu-đóm 
Làm đỏm 
đòm-đòm 
đon-đả 
đón 

















đòn gánh 
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Bị đòn 





đong øao 
đong-đưa 





đóng cửa 





Cái đòng 
Cá đòng-đong 
đòng, đòng-đòng 





đóng-đảnh 





đọng lại 





đót rau, đót khoai 





đọt 





(bộ ấp B [l]) kẻ chợ, chỗ vua ở, 
nơi đông-đúc. 


1 





(bộ nữ #Z) ghen, đàn bà ghen, thấy 
người ta đẹp hơn mình mà tức. Đố- 
ki 5 = ghen-tức. 





(bộ nữ #Z) ghen, đàn bà ghen, thấy 
người ta đẹp hơn mình mà tức [như 


đố #F] 





(bộ trùng !R) con mọt; ăn hại. 





(bộ trùng f1) con mọt; ăn hại [như 


đố 





(bộ trùng f1) con mọt; ăn hại [như 


đố 





(bộ mộc Z) (1) tên một thứ cây. 
(2) tên một thứ cỏ thơm. (3) tên 
họ. Đỗ-Thị-Như-Ngọc ‡+S#= 








(bộ nhục ñ [fÑ]) bụng, bụng-dạ, 
tấm lòng, dạ-dày. 





thổ 


(bộ thổ + [bộ 32, 3 nét]) rễ cây. 
Còn một âm thổ [= (1) đất, đất-đai, 
ruộng-đất, lãnh-thổ. (2) bản-địa, 
địa-phương, vật gì ở đất ấy mới có. 
(3) đắp đất. (4) tên sao. (5) một 
tiếng trong 8 tiếng [bát âm]... ] 

[+ sĩ = học trò, người có học; 
người, kẻ [nói với ý tôn-trọng].. | 














(bộ xích Ý) (1l) học trò. Đồ-đệ 
ØÈ 3 = học trò. (2) không. Đồ-thủ 
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6E = tay không. 





XR 


(bộ thuỷ ) [ZK]) đường, đường đi. 
Cùng nghĩa với đồ %Š 





lý 
9 


(bộ thổ -) (1) đường, đường đi. 
(2) bùn, bẩn, dơ, nhớp. Đồ-thán 
%jZ£ = [bùn và than] lầm-than. 
[náo 3š = bùn; nê 3E = bùn] 





lý 


(bộ sước 1 [#]) đường, con 
đường. Sĩ-đồ {tXŠ = con đường 
làm quan. 





(bộ dậu E3) men rượu 





(bộ vi LÌ) bức vẽ, bức tranh vẽ; 
mưu-foan. 





(bộ khẩu n) như đồ 





TM | BỊ | Ez |ŠŠ 


(bộ thi Ƒ') mổ, giết; người giết loài 
vật để bán. Đồ-tế 5# = người 
làm nghề giết súc-vật để bán. 





thỏ 


(bộ thảo **+ []) con cọp, con 
hùm, con hổ. Còn một âm thỏ [hay 
thố] [thỏ-ti &#& = dây tơ hồng] 








(bộ thổ ) (1) tường đất. (2) lấp 
kín, chặn, chắn, đóng lại, khoá. (3) 
tên đất. (4) tên họ 





(bộ mục R) thấy. 





(bộ kiến Ä) thấy, mắt trông thấy. 





ng | Kú [| He, đời 


(bộ bối RÄ) đánh bạc, cờ-bạc, đánh 
cá, đánh cuộc; đua-tranh. 





đổ, đổ-nát, đổ-vỡ.. 





Kử 


(bộ nghiễm Ƒ”) (1) đồ đo. (2) 
1/360 của mặt tròn tính từ giữa. (3) 
phép-tác lề-lối luật-lệ đã đặt ra. (4) 
dáng-dấp, vẻ bên ngoài, thái-độ. 
(5) mức-độ. (6) qua. (7) sang tới. 


1 











đạc | (8) tên họ. Còn một âm đạc [= đo; 
mưu-toan] 
N bộ thuỷ ) [ZK]) qua sông, bến | 1 
x (bộ thuỷ ? [ZK]) q 5 





đò. Độ-khẩu ÿ# H1 = bến đò. Tế-độ 
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XE = cứu-vớt qua cơn khổ-ải. 





(bộ kim ®) mạ. Độ-kim Ÿ##* = 
mạ vàng. 





đã 
x 


























Đốc (bộ mục R) điều-khiển, thúc-giục 
người dưới quyền; chân-chính; 
giữa; chức quan. Đô-đốc #§# = 
tên chức quan 
[## thúc = chú, chú em] 

£ (bộ trúc TT) (1) thuần-nhất, không 
= có gì xen vào, thật, thành-thật, 
chân-thật, trung-thành. (2) ốm 
nặng 
LŠ mã = ngựa] 
}* (bộ trúc T7) thuần-nhất, không có 
" øì xen vào, thật, thành-thật, chân- 
thật, trung-thành [cùng nghĩa với 
trúc | đốc #Š]. Còn một âm trúc [Thiên- 
trúc Z&#Z = tên nước ngày xưa, 
bây giờ là Ấn-độ HIE] 
= (bộ vô #) Quyên-đốc ##Š = tên 
t8 nước ngày xưa, còn gọi là Thiên- 
trúc #K#, ngày nay là Ấn-độ 
độc | RlRỂ. Còn một âm độc [= ác, đữ, 
độc, làm hại] 
Độc = (bộ vô ##) ác, dữ, độc, làm hại. 
t8 Độc kế šã[ = mưu-kế ác-độc, 
làm hại người. Độc-dược #Š#Š = 
đốc |thuốc độc. Còn một âm đốc 
[Quyên-đốc 5Š = tên nước ngày 
xưa, còn gọi là Thiên-trúc &##, 
ngày nay là Ấn-độ EIƑE] 
SEgg (bộ ngôn ) đọc. Độc-thư RÑ = 
Hà đọc sách. Còn một âm đậu [= chỗ 
đậu ngừng trong một câu (dài)] 
Z (bộ ngưu #) con nghé. 
bi (bộ khuyển š [®]) một; tên một 
giống vượn. Cô-độc fffj = lẻ-loi 
(3#) 








một mình, trơ-troi một mình. 
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4m 


(bộ khuyển š [®]) một; tên một 
giống vượn [như độc Ẵã] 





















































Đôi HE (bộ thổ È) đắp, đống 
đôi đũa, đôi ngả 
Đối Xj (bộ thốn ) thưa, đáp, hai bên | 1 
sóng với nhau, hợp. Đối-phó Š†4Ÿ 
= đáp lại để tránh điều không hay. 
»j (bộ thốn ) như đối Š† 
(đỗi) bi (bộ tâm 2È) oán-giận. 
đẹp quá đỗi 
Đồi #R (bộ hiệt Ä) sụt-lở, suy-đồi, suy- | 1 
sâu sụp, hư-hỏng. 
lẽ (bộ phụ Ê [El]) như đồi 55 
ä 
WR (bộ hoà ZE) như đồi ñã 
đồi núi 
đổi 
Đội I (bộ phụ Š [#]) đội quân, xếp | 1 
thành hàng. Đội-ngũ EX{ñ = quân- 
đội có tổ-chức quy-củ; xếp thành 
từng hàng từng đội. 
đội nón, đội ơn.. 
Lốm-đốm 
Ôm-đồm 
Đôn (bộ phốc Ã& [z]) trung-hậu; thúc- | I 


giục. Đôn-đốc W⁄Ãš = thúc-giục, 
bức-bách. Đôn-hậạu W⁄ = đầy- 
đặn và trung-hậu. Còn một âm độn 
[E mờ-mịt, chưa khai-thông; lộn- 
xộn, khó phân-biệt, không có trật- 
tự, chưa ra đâu vào đâu [như độn 


XI 





(bộ tâm † [?È]) đầy-đặn, tin. 





(bộ thổ +) cái ụ đất. 

















Cái đôn sứ 
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Đốn 


WR 


(bộ hiệt Ä) cúi đầu sát đất, dập 
[rập] đầu xuống đất; đình-trệ, 
không tiến lên được, tán-loạn đã 
lâu. Khốn-đốn PÑÍR = gặp khó- 
khăn, không tiến lên nổi; ở tình- 
thế phải chống-đỡ đủ thứ khó- 
khăn. Chỉnh-đốn Ä#Ÿ#l = bị tán- 
loạn đã lâu mà lại sửa-sang lại 
được; sửa lại cho đúng. 





truân 


(bộ triệt t1”) họp, nhiều binh-lính 
đóng giữ nơi hiểm-yếu, chỗ đóng 
quân. Đồn-điền FEÉH = (1) dùng 
lính khai-khẩn đất hoang để trồng- 
cấy, (2) khai-khẩn đất để trồng 
cấy. Còn một âm truân [= khó, 
khó-khăn] 





#U 


chuẩn 


thuần 


(bộ mịch Ấ) buộc, bó, cột, bao, 
bọc. Còn một âm chuẩn [= mép 
viền trên áo, mép viền trên giày; 
ven, vệ] và một âm thuần [= ròng, 
không lẫn-lộn gì, rặt, đều, đều một 
loạt, toàn {tuyền)}, thuần; thành- 
thật, thành-thực; lớn] 








EU 


(bộ thực Â) hồn-đồn Ê&Ê#. = tên 
món ăn [hoành-thánh, văằn-thắn, 
măằn-thắn] 





` 


l 


(bộ thuỷ )[ZKJ) hỗn-độn 33 
[šXl] = mờ-mịt, chưa khai-thông; 
lộn-xộn, khó phân-biệt, không có 
trật-tự, chưa ra đâu vào đâu. 

[RE đồn = họp, nhiều binh-lính 
đóng giữ nơi hiểm-yếu, chỗ đóng 
quân; truân = khó, khó-khăn] 


1 [đần-độn] 





(bộ phốc 4 []) mờ-mịt, chưa 
khaithông; lộn-xộn, khó phân- 
biệt, không có trật-tự, chưa ra đâu 
vào đâu [như độn 3#]. Còn một âm 
đôn [= trung-hậu; thúc-giuc | 














(bộ sước 3_[#Ê]) trốn, ẩn. Độn-thổ 
J§ + = trốn vào lòng đất, trốn 
dưới đất. Còn một âm tuần [cùng 
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nghĩa với tuần 3X [thuân-tuần 3$? 
[ 3X€|J = rụt-rè không bước lên 
được] 

LỄ mi [như mi FÑ] = lông mày] 





Độn khoai, độn bông 





Đông 


(bộ băng ) ) mùa đông [ba tháng 
sau mùa thu, trước mùa xuân] 





| 2® 


(bộ nạch `) (1) đau, đau-đớn, 
buốt, nhức. (2) thương-yêu, 
thương. 





(bộ cổ 8š) đông-đông #ÃŠ' = 
tùng-tùng [tiếng trống] 





XI tế 


(bộ mộc ZK) phương đông, phía 
đông, hướng đông [ngược lại với 
hướng tây] 





(bộ trùng FH) đế-đông fễ!R = cầu 
vồng. 





(bộ băng ; ) nước đông thành đá, 
nước đá. 





Xi Xí| 8 


(bộ mộc Z) nóc, cột (nhà); người 
có tài gánh-vác. Lương-đống Ä*#R 
(BÊÊR) = rường-cột, người có tài 
gánh-vác việc nước, bầy-tôi quan- 
trọng của vua. 





Đỗng 


(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) cái động, hang 
sâu. Cũng đọc là động. (2) lỗ 
hổng, chỗ thủng, chỗ rách. (3) 
suốt, thấu, nhìn thấu, nhìn thấy rõ. 





(bộ nhục  [Ñ]) thân mình, thân 
người [không kể chân tay]; ruột 
già. 





(bộ tâm † [È]) (1) đỗng-hát JlfB 
= doa-nạt, hăm-doạ, doa-dẫm. (2) 
đau-đớn [như đồng Ÿï] 





(bộ tâm † [È]) thảm-thiết. Đỗng- 
khốc J3 = khóc thảm-thiết, 
khóc-lóc thảm-thiết. 








Đồng 








((bộ khẩu n) cùng, cùng nhau, hợp 
lại, hoà. Đồng-học [l## = cùng 
học với nhau. Đồng-sự [B]šR = 
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cùng làm việc. 





(bộ mộc Z) tên cây, cây vông, cây 
ngô-đồng, cây du-đồng. 





(bộ nạch 3`) đau, đau-đớn. 





(bộ trúc T7) ống tre, ống trúc; ống 
dài, tròn, rỗng. Xuy-đồng Wfl = 
cái ống bắn chim. 





(bộ trúc TT) ống trúc để thổi (như 
sáo) 





(bộ hành ƒT) dãy phố thẳng. Hồ- 
đồng Ẩffli = ngõ hẻm, ngõ phố. 





(bộ kim ®) đồng, một loại kim- 
khí màu đỏ. Đồng-cổ ŸflŠš= trống 
đồng. 


Trống đồng. 





(bộ lập ) (1) trẻ thơ, trẻ con, trẻ 
em. (2) thằng nhỏ [như đồng fRI]. 
(3) trọc, trụi (tóc). (4) tên họ. 





(bộ nhân { [LÄ]) thằng nhỏ, người 
hầu nhỏ. 





(bộ nhật H) đồng-lông RỀlễ = lúc 
mờ sáng (mặt trời mới mọc) 





(bộ khuyển š [Z]) tên một giống 
nĐƯời. 


























Rẽ (bộ mục R) con ngươi (mắt) 
li# (bộ chu #†) mông-đồng #fÑl = tàu 
chiến 
HH (bộ võng “= [lM]) lưới đánh chim, 
=E" | cái lưới đánh chim. 
[ŠŠ tăng = cái lưới đánh cá] 
Đồng # (bộ thảo ** []) trông-coi, điều- 
khiển và chịu trách-nhiệm; tên họ. 
lễ (bộ tâm † [⁄È]) hiểu, hiểu thấu, 
biết rõ. 
Nói đồng, chửi đồng 
Động (bộ lực 2®) động, chuyển sang chỗ | 1 








khác, rung-động, cảm-động, không 
ở yên, không fnh. 
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(bộ nhân {4 [Ä]) tự mình vận- 
động. 




































































ìR] (bộ thuỷ ) [ZK]) (1) cái động, hang | 1 
- sâu. Cũng đọc là đỗng. 
đông 
đốp 
độp 
Đốt [nh (bộ khẩu n) đốt-đốt I ft = ối 
chao, chao ôi [tiếng tỏ vẻ kinh-sợ] 
đốt cháy, muỗi đốt 
Đột Hh (bộ khảm L]) lồi. [Ao [E = lõm.] 
58 (bộ huyệt 7N) chợt, bỗng-nhiên, 
thốt-nhiên, thình-lình, bất-thình- 
nh; xúc-phạm đến. Đột-ngột 5 
JL = cao chót-vót, cao ngất; bất- 
ngờ, thình-lnh, bất-thình-lnh, 
không biết trước, không lường 
trước, bỗng-nhiên. Đột-nhiên 5Š 
j = thình-lnh, bất-thình-lình, 
bỗng-nhiên. Xung-đột fjZ§ = va- 
chạm, chống-chọi nhau; đánh 
nhau. 
đột [= độc] 
đơ 
đớ 
đỡ 
đờ 
đợ 
Đới 2p (bộ cân TH) giải đất có khí-hậu 
SP giông-giống nhau. Ôn-đới 38#Š# = 
đái | giải đất ấm. Còn một âm đái [= 
đeo, mang] 
đời 
đợi 
đơm 
đờm 
đởm [= đảm] 
Đơn == (bộ khẩu n) đơn, cô-đơn; tờ giấy | 1 





đan 





để viết tên, liệt-kê các thứ. Cũng 
đọc là đan. Còn một âm thiền 
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thiền 
thiện 


[Thiền-Vu ST = vua nước Hung] 
và một âm thiện [= tên một huyện 
ở tỉnh Sơn-đông bên Tàu; tên họ] 





t§ 


đan 


(bộ y * [2#&]) áo đơn. 
Còn đọc là đan. 





đau-đớn 





đờn [= đàn] 





đú-đởn 





đớp 





đu 





đú 





đù 





đủ 





đụ 





đua 





đen-đúa 





đũa 





đùa 





đúc 





đục 





đui 





đủi 





đùi 





đen-đủi 
đủi [= đuổi] 





đun 





đùn 





đụn 





đúng 





đũng 





đùng 





đủng-đỉnh 





đánh đụng, đụng-chạm 





đúp 





đụp 





đút 





đụt 





Lừ-đừ 





Lử-đử 

















đưa 
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đứa 
Đức 4ö (bộ xích Ý) đạo-đức, tính tốt, | I 
+ 
thiện, vượng, ơn, ơn-huệ. 
(bộ tâm 2Ò) như đức #ã 
-x» 
Đức ông, đức cha, đức thày 
Con đực con cái 
Đứng đực mặt ra 
đưng [= tên một thứ cỏ] 
đứng 
đừng 
đựng 
đước 
được 
đười-ươi 
đượi 
đượm 
đưỡn 
đườn 
Đương — (bộ điền EH) đang, nhận lấy, gánh | 1 
lấy. Đương-thời RŸ = thời bấy 
giờ. Đảm-đương ŸÃlã = gánh-vác, 
cáng-đáng; gánh-nhận công việc 
và có thể làm được. Còn một âm 
đáng | đáng [= đích-đáng, phải thể, phải 
như thế] 
‡> (bộ thủ ‡ [##]) bính-đương ‡#‡Š = 
“„ thu-nhặt, thu-dọn. 
Tế (bộ mộc ZK) cái phản. Còn một âm 
đáng [= tủ đựng hồ-sơ; hồ-so] 
đáng 
# (bộ trúc f7) vân-đương Ä## = tên 
So“: một giống tre to và dài [tre lộc- 
ngộc] 
Đường ko (bộ thổ ) gian nhà chính giữa, | I 








nhà để làm lễ, để thờ, gian nhà lớn; 
rực-rỡ; tên tôn-xưng mẹ người 
khác; anh em cùng một ông tổ. 
Đường-hoàng X#'Š = đàng-hoàng, 
có đầy-đủ mọi thứ [vật-chất, cách 
cư-xử, cách ăn nói, giấy-tờ]. 











Phạm-VănHải - Chữ Hán và Tiếng Hán-Việt 


370 





Đường-đường ##Ä# = có dáng vẻ 
bên ngoài làm người khác phải nể- 
vì, nể-sỢ. 







































































E (bộ khẩu n) nói khoác; tên họ; tên | 1 

lă một triều-đại của Tàu. Đường-thi 
FERf = thơ Đường. 

‡Ð (bộ thủ † [SŸ]) xông-xáo, cẩu-thả, | I 
tắctrách Đường đột 853 = 
(hành-động hay lời nói) bất-chợt 
(và thiếu nhã-nhặn, không khéo- 
léo) 

lề (bộ mẽ 3X) chất ngọt làm bằng lúa, | 1 
mía, Củ-cải.. 

từ (bộ trùng fH) đường-lang ##l#g = 
con bọ ngựa. 

đứt 
Tiếng Hán- Việt không có âm nào bắt đầu bằng e 

e 

ế 

è 

ẹ 

éc 

em 

ém 

én 

eng-éc 

eo 

eo-éo 

eo-XèO 

éo-le 

ẽo-eẹt 

ẽo-Ợt 

èo-uột 





ép (Xem áp.) 





ẹp (Xem áp.) 

















ết [= người phụ việc] (tiếng 
mượn) 
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Ê lợp (bộ dậu EÄ) giấm 
l=# (bộ mịch Ấ) ấy. Còn một âm ế [= 
R _, | tiếng than-thở] 
ế 
E*# (bộ điểu ã) con cò; màu xanh 
m đen. 
Ê mặt 
Ế # (bộ mịch #) tiếng than-thở. Còn 
TQ một âm ê [= ấy] 
ê 
li (bộ mục R) mắt bị màng che. 

.x (bộ vũ 3) (1) cái quạt lông (dùng 
42 để che thân mình) (2) che lấp. (3) 
bệnh đau mắt có màng. 

IIR (bộ khẩu n) nghẹn-ngào. Ngạnh-ế 

‡£Ifl = nức-nở, nghẹn-ngào không 
yến | nói ra được. Còn một âm yến [= 
yết | nuốt, nuốt xuống] và một âm yết 

[= cổ họng] 

IE= (bộ khẩu n) nghẹn 
_-_ 





lệ] 


(bộ nhật H) trời vừa âm-u vừa gió. 
(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 276, đọc: Ê: Trời âm thầm 
mà có gió.) 





== 
= 


(bộ đãi Z) (1) chết. (2) giết 





== 
= 


(bộ thỉ ÃK) lợn thở, heo thở; lợn 
nghỉ, heo nghỉ. 





(bộ thực ®) thức ăn biến mùi; 
thu. 
[ÊŠ ý = cơm nát, cơm nhão; cơm 
thu] 





(bộ nạch Ÿ`) chôn, giấu. 





lất | lất 


(bộ nạch `) chôn, giấu [như ế #8] 





ế hàng, ế chồng 





ếch 

















Vàng ệch 
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êm 





ếm Ä ếm bùa, ép (HV: áp = 
ép) 





ễnh bụng ra 
ễnh-ương 





Chềnh-ềnh 





ếp 





ệp 

















ết [= ếch] 








Tiếng Hán-Việt không có âm nào bắt đầu bằng øg hay gh [g] 








Ga 





Ga 





Gá nghĩa 





Gã 





Gà 





Gả chồng 





Ga-gẫm 





Gác 





Gac 








Gạch 
Gai 





Gái 





Gãi 





Gài 





Gai 





Gam 





Gan 





Gán 





Gàn 





Gan 





Gang thép 
Dưa gang 
Gang tay 





Ganh đua 





Gánh 





Gành [= ghềnh] 





Gáo 

















Gào 
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Gao 





Gau-gáu [ngau-ngấu, rau- 
ráu] 





Gàu [= gầu] 





đỏ gay 





Gáy 





Gày [= gầy] 





Gảy [= gẩy] 





Gay [= cạy] 





Găm 





Gắm 
Gửi-sắm 





Gằầm 





Găm 





Gắn 





Gần 





Găng 





Gắng 





Hỏi gặng 





Gắp 





Gặp 





Gáắt 





Gặt 





Gấc 





Gầm 





Gậm 





Gân 





Gần 





Gấp 





Gập 





Gật 





Gâu-gâu 





Gấu 





Tán sẫu 





Gầu [= gàu] 





Gây 





Con sấy [= con gái] 





Gẫy 





Gầy [= gày] 

















Gẩy [= gây] 
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Gây 





Ghe 





Ghé 





Gọn-ghẽ 





Ghè 





Ghẻ 





Ghẹ 





Ghen 





Ghèn 





Ghét 





Ghê 





Ghế 





Gồ-ghề 





Ghềnh 
Gập-ghềnh 





Ghi 





Ghì 





Ghim 





Ghìm 





Go 





Gõ 





Gò 





Gọ 





Goá 





Góc 





Gói 





Gói 





GỌI 





Gom 





Gon 





Bông gòn 
Gòn-gọn 





Gọn 





Gong 





Goòng 





Góp 





Gót 





Gọt 





Gà gô 

















Gồ 
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Gôn 





Gông 





Gồng mình 
Gồng gánh 





Gột 3Š (HV: hoạt) 





Gơ 





Gỡ 





Gờ 





Gở 








Gởi [= gửi] 
GỢI 





Gớm 





` 


Gờm 





Gợn 





Gợt 





Lưng gù 
Đôi bồ-câu gù nhau 





Gần-gũi 





Gùi 





Gần-gui 





Guốc (mộc Z + quốc R) 





Gày-guộc [= gầy-guộc] 





Guộn [= cuộn] 





Guồng 





Guột 





Gút 





Gừ-sừ, øsầm-gừ 





Gửi [= gởi] 





` 


Gừng 





Gươm 

















Gườm-gườm 
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Gượm mội tí 





Gương 

















Gượng 








Tiếng Hán-Việt không có âm nào bắt đầu bằng ø [z] ø[z] 
ø1- [Zz] (Xem phần kế tiếp. ] 





Gí tay lên trán 
Bẹp gí 





Cái gì 





Gỉ sắt, gỉ đồng 





Giếc [= diếc] 





Giêng 





Giếng 





Giềng 
Láng-giêng [= láng-diêng] 





Giết 





Gìn [trong gìn-giữ] 








Gia Tị (bộ lực 2) thêm. I 





JÌ (bộ mộc 7) cái gông 





#lJ (bộ lỗi 5K) cái néo đập lúa. Liên- 
gia El = cái néo đập lúa. 





†RR (bộ thủ † [SF]) làm trò cười. Gia- 
du #§ÏŸÑ = trêu-ghẹo, giễu-cợt. 





(bộ thủ † ['F]) như gia #Ệ 





(bộ mộc ZK) cây dừa. 





(bộ ngọc =E) tên đất. 





(bộ phụ 4À) (1) cha, bố. (2) tiếng 
tôn-xưng người có tuổi. Lão-gia 


ZSỀ = ông, cụ. 


EIE—IP-I= 





(bộ thảo *+ [!M]) lau, sậy; ống sáo 
làm bằng sây. 


Ki 








(bộ miên 7”) (I) nhà. Gia-đình | 1 
3£ = [nhà và sân] một khối 
người gồm có cha mẹ [vợ chồng] 
và con-cái. (2) nhà, người. Thi-gia 
ñ‡j3€ = nhà thơ, người làm thơ 


3J 
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[như thi-nhân R#Ÿ À., thi-sĩ ã‡-] 





(bộ nhân { [Ä]) đồ-đạc, đồ dùng 
trong nhà. Gia-cụ # = đồ dùng 
trong nhà. Gia-hoả ### = đồ 
dùng trong nhà. 





(bộ điểu Ñ) gia-cô #§Ÿ#§ = chim 
ngói, chim đa-đa, gà gô. Còn đọc 
là chá. 





(bộ khẩu n) (1) tốt, đẹp; vui-vẻ, 
vui-sướng, bằng lòng. (2) khen. (3) 
phúc-lành. 





Giá 


(bộ nhân ‡ [Ä]) cái gì đáng bao 
nhiêu, giá-cả. 





(bộ bối RÄ) cái gì đáng bao nhiêu, 
giá-cả [như giá fÑ]. Còn một âm 
giả [= tên họ] và một âm cổ [= cửa 
hàng, nhà buôn, buôn-bán, bán 
ngay ở nhà; chuốc lấy, mua lấy] 





(bộ mộc Z) cái mắc áo, cái để 
sách 


1 giá áo túi cơm 





(bộ nữ #Z) (1) lấy chồng. Xuất-giá 
tHỈ# = lấy chồng, đi lấy chồng. 
(2) gán cho, đổ cho, vẩy cho 
(người khác). Giá-hoạ ##‡ä = đổ 
vạ, đổ tội (cho người khác) 








(bộ hoà ZK) (1) cấy lúa, trồng-trọt. 
(2) mùa-màng, lúa-má. 





(bộ sước 3 _[XÉ]) cái ấy, cái đó, 
ấy, đó, này. Giá-sự E5 = cái này. 





ff Múi 


© 
” 
! 


(bộ thảo ** []) (1) mía. Cam-giá 
HỶ8 = cây mía ngọt. (2) ngon- 
ngọt. 





^ 
“ 
ø 


(bộ mã §) (1) thắng, đóng (ngựa 
lừa vào xe) (2) đánh xe [xe ngựa, 
xe bòi. (3) xe, xe ngựa. (4) vua 
xuất-hành. (Š) lối gọi tôn-xưng. (6) 
chế-ngự, tiết-chế. 





Giã-từ 








Già 








(bộ nhân ‡ [Ä]) già-đà flÊE = bài 
kệ 





N: #ll già 
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DI 


(bộ khẩu n) già-phê Il'EE = cà-phê 





ÿJI 


(bộ ngọc =E) đồ trang-sức trên đầu 
của đàn bà con gái [thời xưa] 





+ 


1H 


(bộ trúc T7) cái kèn lá, cái kèn 





Bi 


(bộ nạch 3`) chỗ nhọt đóng vẩy 





l]Ì 


(bộ túc #) già-phu BÄ = ngồi 
nhập-định, ngồi bắt hai chân lên 
đùi (như các sư ngồi nhập-định) 





3 


(bộ sước 1 _[#]) già-lam Mễ = 
chùa, nhà của sư ở. Thích-già š3 
= tên vị tổ sáng-lập ra đạo Bụt 
(Phật [nay đọc là Thích-Ca.| 














ca _ | Cũng đọc là ca. 
}§ (bộ sước 1_[#É]) chận, che N: Ìễ già 
Già trẻ 
Giả š (bộ lão #) người, chỉ cái gì đó. | 1 
Tác giả ff# = người làm ra, 
người viết ra. 
(bộ nhân { [Ä]) (1) không phải | 1 


li 


là thật, trông như thật mà không 
phải là thật. Giả-mạo f# = làm 
giống như thật để đánh lừa. (2) ví 
như. Giả-sử fÄŒ = nếu [Tiếng 
đứng đầu một dây lời giả-thiết, chỉ 
một sự-kiện có thể xảy ra, hay là 
một sự kiện được coi như một 
điều-kiện cho một sự-kiện khác.] 
(3) nghỉ. Thỉnh-giả R8 = xin 
nghỉ, xin phép nghỉ [Thiều-Chửu, 
Tái Bản Lần Thứ Hai, tr. 29: .... 
Một âm là giá: nghỉ tắm gội, vì thế 
xin phép nghỉ gọi là thỉnh giá 
EoisÄi 

















3 (bộ hựu X) như giả {R 
mE (bộ bối Ä) tên họ. Còn một âm 
S.. |gi[=ci gì đồng bao nhiêu, giá- 
giá cổ | cả [như giá fl]] và một âm cổ [= 
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cửa hàng, nhà buôn, buôn-bán, bán 
ngay ở nhà; chuốc lấy, mua lấy] 





(bộ mộc Z) tên cây. 





(bộ đầu >3†) chén ngọc, cái chén 
ngọc 





|  Nl 


(bộ xích ZR) (1) đất đỏ. Giả-thạch 
đã“ = một thứ đá đỏ như son. (2) 
màu đỏ như đất đỏ, màu son, màu 
gạch. 








Giác 


Mh 


(bộ giác #Ä [bộ 148, 7 nét]) (1) 
sừng; fù-và. (2) ganh-đua, thi-đua. 
(3) góc. (4) tên một tiếng trong 
năm tiếng [cũng đọc là giốc] [cung 
= thương Fl giác [giốc] #l chuỷ 
đÄ\ vũ 3] 


1 
N: ñl góc (cùng nghĩa) 





(bộ mộc 7K) cái xà vuông; cái vồ; 
cái cột fO. 





các 


(bộ mộc ZK) (1) cầu độc-mộc. (2) 
chuyên, giữ độc-quyền. (3) đánh 
thuế. Cũng đọc là các. 





(bộ thủ †[##]) (1) chuyên, giữ 
độc quyền [như giác, các ‡Ẽ]. (2) 
dẫn-chứng, vin-dẫn. [Cũng đọc là 








xác _| xác]. Còn một âm xác [= gõ, đánh] 
tệ (bộ xa E) (1) tay xe, cái tay xe. 
(2) ganh-đua, thi-đua [như giác 

giáo | f#Ä]. Còn một âm giảo [= so-sánh, 


đọ; qua-loa; rõ-ràng, rõ-rỆt. 
(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 669, đọc: giếu] 





(bộ ngọc =E) hai viên ngọc liền 
nhau [viên ngọc kép] 





(bộ ngọc =E) hai viên ngọc liền 
nhau [viên ngọc kép] [như giác ‡F] 














(bộ giác #ã) sừng; tù-và; góc.. 
[như giác #Ä]. Còn một âm hộc [= 
(1) hộc-tốc ÄX#ÑRˆ. = sợ run lên, sợ 
run lập-cập. (2) đồ đong-lường 
ngày xưa. (3) gót chân] 
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k1, (bộ kiến B) hiểu-biết, biết; bảo; | l 
-”ử. | mách,phátgiác. 
Giai = (bộ bạch H) đều, khắp. 1 
1# (bộ nhân { [Ä]) đều. 1 
JE (bộ phụ B [##]) bậc [bực],thềm. | 1 
tự (bộ thổ ) như giai Bễ 
}# (bộ thủ ‡ [#]) lau, chùi N: lễ day (bộ thủ Ì (ý) + 
giai ƒ (am gần giống) 
[Ngẫu-nhiên trùng với giai 
lš (— lau, chùi). Cũng có thể 
nói: mượn chữ giai Ÿ' có âm 
gần giống. ] 
1t (bộ hoà ®) rơm lõi. Cũng đọc là 
kiết. 
kiết 
= (bộ nhân ‡ [Ä]) tốt, đẹp. Giai- | 1 
nhân ‡E Ä = người đẹp, người con 
gái đẹp. 
EÉE (bộ điểu ã) như giai 
12 (bộ thổ F) bậc. 
» (bộ nạch `) sốt rét cách nhật 
[cách một ngày bị sốt rét một lần] 
Con giai [= trai] 
Giái H# (bộ giác #3) điệu đi, đem tù đi, |N: Ñ## giải 
.,. | giải tù đi. Còn một âm giải [= mổ 
BẢI | 
1 (bộ điền FH) cõi, mốc; giới-hạn, 
ngăn-cách. Thế-giái †È## = cõi 
đời. [Nay thường nói là thế-giới.] 
Giãi niềm tâm-sự 
Giãi-bày, giãi tỎ 
Giải (bộ giác #3) mổ ra, bửa ra, cởi ra, | l 








lột ra, phân-tích cho rõ lẽ, tan, 
hiểu-biết. Hoà-giải #Ml##. = giải 
hoà, dàn-xếp cho êm-thắm, làm 
cho mọi người trở nên vui-vẻ hoà- 
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thuận với nhau. Giải-phẫu ###| = 
mổ, mổ-xẻ. Giải-nguyên ÑŸ7U = 
đỗ đầu kì thi hương. 
































Xử (bộ sước 1 _[#É]) giải-cấu Ä#§ = | I1 
m 8ãp-gỡ, không hẹn mà gặp. 
#; (bộ thảo *+ [JMW]) t-giải ###Š = tên 
một thứ cỏ, củ dùng làm thuốc 
bộ trùng F1) con cua. 
li (bộ trùng Z8) 
b3 (bộ thuỷ ) [2K]) bột-giải 3# = 
} : .¬.. 3” ` 
vũng biển, vũng bể. Cũng đọc là 
hải | hải. 
Giải tù đi 
Tấm giai 
Giam (ì (bộ mịch Ấ!) bịt, ngậm, phong. N: #Ÿ dàm (có nghĩa gần 
: [FŠ thành = nên, trở nên. 5Š hoặc = | giống) [dàm = đồ dùng bằng 
ngờ, hoặc] tre hay nứa để chụp vào 
mõm súc-vật [như chó] để 
không cắn không ăn được] 
li (bộ mộc ZK) cái hộ; cái phong-bì 
thư. Còn một âm ham [= đong, 
ham _ Í chứa] và một âm hàm [= cái chén] 
hàm 
E+E (bộ mãnh Ïl) nhà tù. Giam-cấm | Giam-giữ 
= BE: = giam-cầm, nhốt trong tù, 
nhốt trong ngục. Còn một âm là 
giám | giám [= trông-coi] 
Giám B- (bộ mãnh HH) trông-coi, coi-sóc; | Ï 
mm tên một cơ-quan nhà nước; tên một 
chức quan hoạn. Còn có âm là 
giam | giam [= nhà tù] 





(bộ kim ®Â) cái gương, cái gương 
soi; viết những việc không hay 
không tốt đã qua vào sách để làm 
Đương. 





(bộ kim ®) như giám #Š [= cái 
gương; viết những việc không hay 
không tốt đã qua vào sách để làm 
gương] 














(bộ kim ®) như giám #Š [= cái 
gương; viết những việc không hay 
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không tốt đã qua vào sách để làm 
gương] 





















































Giảm „ (bộ thuỷ ) [ZK]) bớt, bớt đi, trừ bớt 
đi, làm ít đi, ít đi. 
w (bộ băng ) ) như giảm 3Ÿ 
Giảm [dảm] tựa (bộ lỗ EÑ) chất kiềm, một chất-liệu 
` dùng để làm thuốc giặt [dùng để 
làm xà-bông hay xà-phòng]. Quen 
thêm | đọc là thiêm. (Trần Văn Chánh, 
2001, tr. 2270, đọc: kiểm.) 
8Ý (bộ lỗ EÑ) như Ñâ [Chữ ÑŠ không 
có âm thiêm.] 
Gian Hï (bộ môn 3) khoảng, khoảng giữa, 
trong đám, cái buồng [= gian nhà] 
[fRÏ gian, gián, nhàn (bộ môn)] 
EÌ (bộ môn ƑŸ) khoảng giữa; buồng, 
cái buồng; khoảng; đong được. 
Thường viết là lR]. 
gián | BÏ còn một âm gián [= làm chia- 
rẽ, làm cho hai bên ghét nhau] và 
nhàn | một âm nhàn [= nhàn-rỗi, không 
phải làm gì vì bổn-phận] 
H (bộ thảo ** []) tên cỏ 
= (bộ thảo ** [JỶ]) tên cỏ 
Bá (bộ tiêu Ế⁄) hói, trụi tóc. 
= 
† (bộ nữ ZZ) gian-dối, gian-giảo, 
gian-dâm; kẻ ác, như gian Ấ. Còn 
can | một âm can [= can-pham] 
# (bộ nữ #2) gian-giảo, gian-dâm, kẻ 
ác, như gian #† 
šR (bộ cấn R) (1) khó-khăn, bị ngăn- 
trở. Gian-nan ŠÑ Ÿ#' = bị ngăn-trở, 
gặp khó-khăn, khó có thể vượt qua 
được. (2) hiểm. (3) lo. 
XR (bộ cấn R) như gian ŠR 
Gián (bộ môn Ƒ3) làm chia-rẽ, làm cho 





ñ 
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gian 


nhàn 


hai bên ghét nhau. Li-gián Ñ#ññ] = 
làm chia-rẽ, gây chia-rế các phe 
nhóm. Còn một âm gian [= khoảng 
giữa; cái buồng; khoảng; đong 
được [Thường viết là fÏ] và một 
âm nhàn [= nhàn-rỗi, không phải 
làm gì vì bổn-phận] 





SỊ 


(bộ ngôn 3) can-ngăn. 


l 





Hãi 


(bộ mục Ä) nhòm, dòm, dò xem 


N: RẪÏ dớn-dác 





Hhi 


(bộ kiến Ä) như gián Ri 





Giàn bầu, giàn mướp 





























Giàn-giụa 
Giản 5R (bộ mộc ZK) (1) kén-chọn. (2) cái 
thư, cái danh-thiếp. 
b§ (bộ thủ †‡ [*F]) kén-chọn. N: # giáng cho một trận, 
gióng-giả 
1 (bộ nhân 4 [Ä]) cứng-cỏi. 
) (bộ thuỷ ) [7K]) khe, suối. 
LH (bộ nạch 3`) bệnh động-kinh. 
R (bộ trúc TT) cái thẻ tre, mệnh của | 1 
= vua sai đi, kén chọn, giản-dị. Giản- 
dị 8jỦØ = đơngiản, dễ-dàng, 
không rắc-rối; không có gì rắc-rối; 
dễ hiểu 
3 (bộ y * [ZK]) nếp quần. Cũng đọc 
- là cán. 
cán 
‡fj (bộ kim ®Â) (1) miếng sắt bịt đầu 
trục xe. (2) tên một thứ binh-khí. 
Giang ` (bộ thuỷ ) [ZK]) (1) sông, sông 


1 


lớn. (2) tên sông. 





4 


(bộ mộc ZR) (1) cái cán cờ. (2) cái 
cầu nhỏ 














(bộ thủ ‡ [F]) khiêng 
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IT 


xoang 


(bộ nhục 8 [Ñ]) (1) lỗ đít. (2) to- 
béo, mập-mạp. Quen đọc là xoang. 
Giang-môn lTƑ3] = lỗ đít. 





(bộ nạch 3`) như giang ÑT 





(bộ đậu ) tên một loại đỗ { đậu} 





T8 |EI | 
































Giáng (bộ phụ Š []) xuống, bị (hạ) 
xuống. Giáng-quan f = quan 
bị hạ xuống chức thấp hơn. Còn 
hàng | một âm hàng [= (I) rụng xuống. 
(2) phục, hàng-phục | 
` (bộ thuỷ ) [2ZKJ) nước chảy tràn. 
Ỷ Còn một âm hồng [= nước lụt] 
#£ (bộ mịch ) sắc đỏ, màu đỏ. 
Giàng [= cung, ná, giàng 
Cao-su, giàng thun(ø)] 
Giảng Ra (bộ ngôn ®) (I) nói cho người | 1 
khác (người chưa hiểu) hiểu rõ. 
Giảng-giải R#Ÿ = nói cho người 
khác hiểu rõ. (2) làm cho hai bên 
hiểu nhau và hoà với nhau. Giảng- 
hoà EÑÄ = thoả-thuận chấm-dứt 
mọi xích-mích, xung-đột, tranh- 
chấp. 
Giang chân, giang háng 
Nhà gianh [= tranh] 
Sông Gianh 
Giành đựng thóc, giành-giật 
Giảnh tai lên mà nghe [= vềnh] 
Giao r. (bộ đầu ->) chơi; liền, tiếp; nộp | 1 
^ cho; có quan-hệ với nhau; làm 
chuyện trai-gái. 
+ 


(bộ thảo ** []) tên rau; cỏ khô; 
dây tre 





S† 
cÂ 


(bộ ấp Š [E]) chỗ xa nước, ngoài 
thành, chỗ tế trời. Nam-giao Ej38 
= chỗ tế trời ở phía nam ngoài 
thành. 











Si 





(bộ trùng F1) con thuồng-luồng 
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=l= 


(bộ ngư Â8) tên cá [cũng gọi là sa- 








^ 
_ ngư |] 
z3 (bộ nhục  [fR]) keo, dính, dính 
s liền, bền-chặt. 
#_ (bộ phốc Ã# [3È]) sai-khiến, bảo. 
Còn một âm giáo [= dạy, dạy-dỗ] 
giáo [#Š hiếu = con cái đối với cha mẹ 


hết lòng thương-yêu kính-nể; có 
tang-ma] 





(bộ phốc 4 [#]) như 3# 














Giáo #_ (bộ phốc 4 []) dạy, dạy-dỗ. 
' Còn một âm giao [= sai-khiến, 
g81aO bảo] 

[#Š hiếu = con cái đối với cha mẹ 
hết lòng thương-yêu kính-nể; có 
fang-ma] 

3u (bộ phốc ®# []) như # 

ÊW (bộ thực Â) phấn bột 
[ZŠ giao = chơi; liền, tiếp; nộp 
cho, có quan-hệ với nhau; làm 
chuyện trai-gái] 

Giáo (bộ khuyển 3 [Z®J) xỏ-lá, quỷ- 


xi 


quyệt, ngông, cuồng; đẹp mà 
không có tài-đức. Giảo-hoạt #š3# 
= xỏ-lá, siảo-quyệt. 





(bộ khẩu n) cắn, cắn vào xương 





(bộ xỉ ÉÄ) cắn [như giảo Iễ] 





(bộ nữ Z2) đẹp. 





Si IS) 


(bộ mịch Ấ*) vắt, thắt chặt, thắt 
chặt cho tới chết. 











giác 





(bộ xa ER) so-sánh, đọ; qua-loa; 
rõ-ràng, rõ-rệt, rành-rành. (Thiều- 
Chửu, Tái Bản Lần Thứ Hai, tr. 
669, đọc: giếu). Còn một âm giác 
[E (l) tay xe, cái tay xe. (2) ganh- 
đua, thi-đua [như giác #3]] 
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th 


(bộ thủ †‡ [*F]) quấy, quấy-rối. 





Giáp 


FR 


(bộ điền H) (1) tên một can, can 
đầu tiên trong 10 can (giáp FR, ất 
Z., bính f1, định ], mậu JŠ, kỉ 
, canh E, tân 3#, nhâm Z, quý 
5). 

(2) Giáp bảng ER|Š = bảng (đề tên 
những người đỗ) tiến-s1. 

(3) áo giáp: mu, mai (rùa) 





(bộ đại Z4) (1) kèm, cặp; giữ cả 
hai bên. Giáp y 344 = áo kép, áo 
lót hai lần. (2) gần, gần kề. (3) cái 
cặp đựng sách. (4) cái kẹp để gắp. 
(5) bến đỗ thuyền, bến thuyền. 





Xt 


(bộ đại Z4) (1) kèm, cặp; giữ cả 
hai bên. Giáp y 3&4 = áo kép, áo 
lót hai lần. (2) gần, gần kề. (3) cái 
cặp đựng sách. (4) cái kẹp để gắp. 
(5) bến đỗ thuyền, bến thuyền. 
[Như giáp %] 





(bộ hiệt 8) má. 





X3 xã 


sách 


(bộ trúc T7) đũa; gắp. Còn một âm 
sách [= mưu-kế, mưu-mẹo [như 


sách 5§]] 





(bộ thảo ** [!J) quả đỗ, quả đậu. 
Tạo-giáp 33% = quả bồ-kết 





| Xi 


hạp 


(bộ san [hay sơn| HHỊ) hai bên 
thành núi của vực sâu, hẻm núi, 
eo. Cũng đọc là hạp. 





Mười hai con giáp 





Giát giường 





Giạt [= dạt] 





Giàu-có [= giầu-có] 





Giảu [= dấu] 





Giấy 





Giày [= giầy] 





G1ày vò, giày xéo 

















GIặc 
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Giăm [= dăm] 





Giằầằm nát 





Giãm [= giãm] 





Giặm 





Giăng [= trăng] 
Giăng-giăng 





Giằng 





Giắt 





Giặt 





Giấc 





Giâm 





Giấm 





Giãm 





Giầm [= đầm] 





Giậm 





Giấn [= dấn] 





Giần 





Giận 





Rau giấp 





Giập 





Giật [=giựt] 





Giâu-gia [= dâu-da] 





Giấu-giếm 





Giầu không [= trầu] 
Giầu-có [= giàu-có] 





Giầu [= dầu, giảu] 





Giậu 





Giây phút 





Giấy 





Giẫy cỏ 
Giẫy-giụa [= giãy-giua] 





Giầy [= giày] 
Giầy-vò [= giày-vò] 





Cây gie [= de, re] 
Gile ra [= chìa ra] 





Gié lúa 
Gạo gié [= ré] 





Giẻ 





Gièm-pha 

















G1eo 
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Giéo-giắt [= réo-rắt] 





Gieo 





Giẹp [= dẹp] 





Giền [gi] [= đền] 





Gio [gi] [= tro] 





Gió 





Giò 





Giỏ 





Gióc 





GioI [= rol] 





Gnñòi [= dòi] 





Giỏi 





GioI [= dọi (làm cho kín)]| 
Giọi [= rọi (soi, chiếu qua)] 





Gion-giỏn 





Giòn 





Giong 





Gióng ngựa 
Gióng-giả 

Nói gióng một 
Gióng [= dóng] 





Giọng 





Giot 





Giô [= dô]| 





Giỗ 





giác 


(bộ giác #3 [bộ 148, 7 nét]) tên 
một tiếng trong năm tiếng [cũng 
đọc là giác] [cung #3 thương FÃ 
giốc [giác] #i chuỷ #3 vũ 3]. Còn 
một âm giác [= sừng, tù-và, ganh- 
đua; góc] 


N: ñ góc (cùng nghĩa với 
giác #3 [= góc]) 





Giối [= trối] 





Giỗi [=dỗi] 





Giồi phấn 





Gỗ giổi 





Giội 





Giôn-giốt 





Giông [= dông] 
Giông-giống 

















Giống 








Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


389 





Giộp [= rộp] 





G1ơ 





Giờ 





Giở [= trở] mặt, giở giời [= 
trở trời] 
Giở-giói [= dở-dói] 





Giới 


> 


(bộ nhân Ä)_ cõi, ven bờ. Giới- 
thiệu 7†#ã = người ở giữa nói cho 
hai người khác biết nhau để quen 
nhau. 


1 





(bộ nhân 4 [Ä]) cùng nghĩa với 
giới fÌ 





(bộ trùng FR) cáp-giới #â} = con 
tác-kè, con cắc-kè. 





:Ì SỈ 


KE 
= 


(bộ xỉ #8) nghiến răng. 





Sú 


(bộ điền [H) cõi, mốc; giới-hạn, 
ngăn-cách. Thế-giới †È##. = cõi 
đời. 





s 


(bộ qua ®) răn, báo cho biết, 
ngăn, ngăn-cấm, kiêng, phòng-bị, 
giữ đúng lời răn lời ngăn-cấm. 
Giới-tửu RÈ3XŠ = giữ đúng lời ngăn- 
cấm không được uống rượu; cấm 
uống rượu. Trừng-giới f##Ÿ. = răn 
cho chừa. 

[Thuộc bộ qua >3, dễ bị lẫn: mậu 
JŠ nhung 3# tuất F thú ƑỀ giới 
7Ñ] 





(bộ mộc Z) binh-khí; cái còng tay 
còng [cùm] chân. Khí-giới š# = 
vũ-khí, võ-khí, đồ dùng để đánh 
nhau giết nhau. 





(bộ ngôn 8) dùng hình-phạt nhẹ 
cho biết sợ. 





MI| Ei 


(bộ thi Ƒ) đến; lần. 











JR 





(bộ thi ) đến; lần [như giới Jm] 
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5 


(bộ thảo *+ [H]) tên rau. 





Giời [= trời] 
Giời [= một loại rết] 





Giỡn 





Giờn 





Giu-Se 





Giú 





Giữ 





Giữa [= dũa]| 





Giục, ø1lục-g1ã 
Giuc-giặc [= dục-dặc ] 





Giúi [= dúi] 





Giùi [= dùi] 






























































Giul [= dụ] 
Giùm [= dùm] 
Giun 
G1uộc [= duộc]| 
Giúp 
Giữ 
Giữa 
Giương 
Giường 
Giựt [= giật] 
Ha IJ (bộ khẩu n) (1) mắng. (2) ha-ha 
IfJRf = ha-ha (tiếng cười), cười ha- 
hả. (2) hà hơi. 
Kn (bộ môn 3) quắt mắng 
Ha-ha (tiếng cười) 
Cười ha-hả 
Há (bộ nhất —) xuống. Còn một âm 


hạ [= dưới] 





(bộ khẩu n) thét mắng. Còn một 
âm hô [= thở ra, gọi, kêu to] 





(bộ phẫu #) chỗ nứt, chỗ hở. 

















Há mồm, há miệng 
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Hà 4R] (bộ nhân 4 [LÄ]) sao, gì [tiếng để 
hỏi] Như-hà #fIRj = tại sao, vì sao, 
làm sao? Hà cố |HïÄ#{ = cớ gì? Hà 
dã {R[†b = sao vậy? 
àEa (bộ sước 3 [#]) (1) xa. Hà- 
Đã W : 
phương ÌŠ 77 = nơi xa. (2) cùng 
nghĩa với hà {Rj [= sao, cớ gì]. 
đi (bộ thảo *+ [Ủ]) (1) hoa sen. Hà- 
hoa Ẩ#l? = hoa sen. [như hạm- 
đạm E34] (2) bạc-hà XŠfj = cây 
bạc-hà dùng để cất đầu làm thuốc. 
ị (bộ thuỷ ) [2K]) sông 
H (bộ thảo ** [!H]) (1) nghiêm-ngặt | 1 
quá, ác-nghiệt, khắc-nghiệt. (2) 
quấy-nhiễu. (3) trách-phạt. (4) 
phiền-toái. (Š) shen-ghét. 
n (bộ ngọc =E) vết ngọc. Hà-tì X3 
% Ã lên vn 
= điều lầm-lõi, sai-lầm. 
đc (bộ trùng FR) tôm. 
f1 (bộ ngư #8) tôm [như hà #§] 
Hư 
SE (bộ vũ RRÑ) ráng chiều. 
sẽ 
Hà hơi 
Hả giận 
Hả miệng ra [= há] 
Hả-hê 
Nó đi rồi hả? [tiếng để hỏi] 
Hạ (bộ nhất —) dưới, bề dưới. Còn | I 


1 


một âm há [= xuống]. 














há 
z1 (bộ bối Ñ) đưa đồ mừng, chúc- | 1 
'—=l 
tụng 
_] (bộ suy Ä) mùa hè. 1 





[Bộ suy Ä% bao giờ cũng ở dưới, 
khác với bộ truy [hay tri] 4 luôn- 
luôn ở trên (hay ở bên trái), như 
trong chữ phong Ấ [= dắt, kéo, 
kéo lạn]] 





N: 8 mùa hạ, mùa hè, hội- 
hè 
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J3 


(bộ nghiễm Ƒ”) nhà, nhà ở [nói 
chung] 





jg 


(bộ hán Ƒ_) nhà, nhà ở [nói chung] 
[như hạ Fễ] 





(bộ khẩu n) há ơi, hà ời.. [tiếng 
đệm tiếng ngân trong một bài hát]. 





















































sá | Còn một âm sá [= khản tiếng, rè- 
rè| 
In (bộ nhật H) rỗi-rãi. Nhàn-hạ Pš | 1 
= rỗi-rãi, thảnh-thơi. 
Hạ màn, hạ cánh, hạ mình.. 
Hác Zv (bộ thổ +) hang-hốc, chỗ hiểm- 
— hóc; cái ngòi, cái ao. 
bịTÚ - ấp Ê[]) (1) tên đất. (2) tên 
Hốc-hác 
Hạc ì (bộ thuỷ  [ZK]) cạn, cạn hết 
PB (bộ khẩu R) trách-mắng, quở-trách | N: lồ _gào (bộ khẩu n (ý) + 
nghiêm-khắc. Còn một âm hao [=|cao ã (âm gần giống)) 
hao | kêu-gào] [Ngẫu-nhiên trùng với hao 
lỡ] 
s“ (bộ trí Ấ) tên một loài vật trông 
giống chó, mũi nhọn. Còn một âm 
mạch | mạch [= tên một giống người ở 
phía bắc nước Tàu (Trung-hoa, 
Trung-quốc |] 
&} (bộ điểu ã) tên một giống chim | 1 
ác lớn, thường gọi là sếu. 
z (bộ điểu ã) tên một giống chim 
vã rừng, chim khách rừng, chim bồ- 
các. 
Hách ll (bộ xích ZR) đỏ ửng, nổi giận, rõ- | I 
rệt, thịnh, hiển-hách. 
jñ (bộ xích ZR) đỏ khé, đỏ quá. 
Iibf (bộ khẩu n) doa nạt 1 
Hạch trí (bộ á TÊ]) nghiêm xét, nghiệt-ngã 
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2 


(bộ mộc Z) hột, hạt, hạt nhân; xét, 
kiểm-tra, hạch; ngay-thẳng, chân- 
thực. Khảo-hạch 3# = Xem-xét, 
kiểm-tra để biết rõ sự thật về sức 
học của học trò qua các kì thi; 
kiểm-tra, sát-hạch. 





th 


cách 


(bộ mộc 2K) như hạch ]34 [= hột, 
hạt, hạt nhân]. Còn một âm cách 
[= cái đòn xe to] 





Một hai ba 





Hái 





Hãi 


Độ. 


(bộ mã ñ§) ngựa sợ, giật mình. 

[Cu fÊ = sợ, sợ-hãi. Chinh RE = sợ 
run lên Hoàng JR = sợ-hãi. 
Hoảng-hốt ‡È##4 = ngẩn-ngơ, sợ- 
hãi vì chuyện chợt xảy ra [xảy ra 
bất-ngờ]. Hộc-tốc ÄX#Ñ. = sợ run 
lên, sợ run lập-cập. Kinh ÃŠ = sợ. 
Khủng 34 = sợ, doạ-nat. Ngạc tễ 
= sợ-hãi cuống-cưồng. Phạ JH = 
sợ. Triệp ÊŠ = sợ, sợ-hãi.] 


1 





Hài 


(bộ tử “) trẻ con mới ra đời. Có 
thể phân biệt: anh ŠŠ là con gái 
mới ra đời, hài #4 là con trai mới 
ra đời. 





(bộ ngôn 8) (1) hoà-hợp. Hài- 
thanh Rã 5 = âm-điệu ăn nhịp với 
nhau. (2) vui cười, đùa giốn. Khôi- 
hài #xÑễ = làm cho (người khác) 
CƯỜI. 





(bộ cốt f#Ÿ) xương đùi. Hình-hài 
1Ã = nói chung cả thân mình 
COn người. 





+ 
rE 


(bộ cách #) giày, giầy. 





(bộ cách ®#) giày, giầy [như $#] 








Hải 





^. 


Ỷ 





(bộ thuỷ )[7ZK]) biển, bể, lớn, 
nhiều, bao-la. Văn-hải MŠ§ = tập 
văn lớn; biết nhiều hiểu rộng (như 
biển) 
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* 


(bộ thuỷ 3 [7K]) bột-hải ÄJÄ# = 
vũng biển, vũng bể. Còn đọc là 


















































giải | giải. 
Hại = (bộ miên ”¬) hại, làm hại 
=' 
Ham #H (bộ trùng FR) con sò 
lì (bộ mộc ZK) đong, chứa. 
Ham ăn 
Ham-muốn 
Hám (bộ môn Ƒ) dòm-ngó, nhòm-ngó. 
lãi 
lã] (bộ đấu F]) hầm-hầm {hằm-hằm)}, 
8 giận-dữ; (thú-vật) gầm-thét. 
lq (bộ tâm † [?È]) giận, thù-giận 
#®S 
t (bộ thủ † [F]) lay, lay-động 
“. 
(bộ tâm 2È) hại; quả-quyết. Còn 
„` `. ` : 
một âm hàm [= ngu-sI] 
hàm 
Hám sắc 
Hôi-hám 
Hãm ta (bộ phụ Ê [E]) phá-hoại, bị phá 
tan, vùi-lấp; ít, thiếu. 
Êñ (bộ thực ®) nhân bánh 
Hãm thành, hãm xác 
Hãm trà 
Hàm (bộ khẩu n) ngậm; nhịn-nhục | I 
được. 
(bộ kim ®Â) ngậm, nuốt; hàm thiết | I 


ngựa 





(bộ khẩu n) như hàm ÍñJ 





(bộ khẩu n) như hàm ÍñJ 


N: BỀ khem (khẩu n+ kiêm 
ŸÊ hay một phần của khiêm 
M (â)) [Ngẫu-nhiên trùng 
với hàm R] 














(bộ khảm LÌÏ) cái hộp, cái phong- 
bì, bao thư; chứa, bao-bọc. 





Ị 
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kế 


(bộ khám L]) như hàm 





(bộ vi L]) như hàm Eị hay Hỗ 















































RE (bộ khẩu n) khắp cả, đều, hết thảy. | 1 
[Dễ lẫn với hoặc 5Ề (bộ qua) [= 
ngời | 
>1 (bộ thuỷ ) [7ZK]) thấm, ngấm, dìm, 
l chìm 
# (bộ lỗ EÑ) mặn, vị mặn của muối 
HỆ (bộ ấp Š[l]) Hàm-đan H§Ñ§ = 
tên địa-phương (ngày xưa) 
Hạm qE (bộ chu #Ÿ) tàu trận. 1 
“4 (bộ hiệt Ä) cái cằm, hàm dưới. 
đ (bộ thảo ** [!H]) hạm-đạm BÄ  = 
hoa sen [như hà-hoa #46] 
l§ (bộ mộc ®) cái cũi. Hạm-xa ‡#E 
= xe fù. 
#Ế (bộ xa E) tiếng xe đi. Hạm-xa 
#f[EE = xe tù. 
Han AE (bộ tị Ã) ngáy. 
ST: Còn đọc là hãn. 
hãn 
T8 (bộ hiệt Ä) man-han ÑÑTR = mập- 
nh. mờ, lầm-lẫn. 
Han gỉ 
Hỏi-han 
Hán II (bộ hán Ƒ_ [bộ 27, 2 nét]) sườn núi 
có thể ở được. 
IS (bộ nhật H) phơi, phơi khô. 
vn (bộ thuỷ ) [ZK]) (1) tên sông. (2) | I 


tên một triều-đại ở Tàu. (3) tên 





@X) một giống dân hiện là số đông ở 
Tàu. 
p (bộ thuỷ 3 [2K]) như hán 3Š. 

















Hạn-hán (có lẽ hán là một 
âm của #Š mà nay đọc là 
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hãn) 
Hãn rủ (bộ võng J) (1) lưới đánh chim. | 1 
Bởi (2) ít. Hãn-hữu “5 = ít có. 
ĐH (bộ t¡ Š) ngáy. Cũng đọc là han. 
Đà 
han 
EF (bộ nhật H) mặt trời lặn, chiều. 
: Cũng đọc là cán. 
cán 
(bộ thủ Ỉ†[#F]) (1) chống-giữ, 
chống-cự. (2) vuốt dài ra, nắn ra. 
3T (bộ thuỷ ) [ZK]) (1) mồ hôi. (2) 
tan, lở, không lấy lại được. 
Eä (bộ môn Ƒ3) cái cổng làng, tường. 
+ (bộ tam † [?È]) dữ-tợn. Hung-hãn | 1 
Pl1š = dữ-tợn 
H (bộ kim ®) thuốc hàn, gắn liền 
n các chất kim với nhau; nối liền 
[như hạn ŸT] 
Mĩ (bộ tâm † [/È]J) hớn-hở, vui-vẻ 
[như hân JÃ] 
E (bộ thủ †‡ [*F]) (1) giữ-gìn. (2) đữ- 
+ tợn [như hãn ‡š] 
xa (bộ khuyển š[®J) dữ-tợn [như 
hãn †š| 
Js (bộ hoả #4) hơ lửa, sấy, nóng | N: #Š hán [hạn-hán] 
bỏng. Còn một âm nhiễn [= kính, 
nhiễn | nể| 
Hàn A (bộ vi Ÿ') tên họ; tên nước. 1 
= (bộ miên “*”*) lạnh, rét, nghèo, | l 
" cùng-quẫn. Hàn-sĩ ÃŠÈ = học trò 
nghèo. 
(bộ vũ 3ì) lông cánh chim; tên | I 


một chức quan. 











3| KỆ 





(bộ mộc ZR) (1) trinh-hàn j8 = 
cột góc tường [đóng cột để xây 
tường cho vững]; rường-cột. Quốc 
chi trinh-hàn ElZj8 = rường- 
cột của đất nước. (2) gốc cây. (3) 
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cái lan-can chắn giếng. Cũng đọc 












































cán | là cán. 
Hàn gắn 
Hạn E1 (bộ nhạt H) nắng mãi không mưa, | l 
Ha khô nắng. 
lR (bộ phụ Ê [#]) giới-hạn. l 
$† (bộ kim ®) (1) thuốc hàn, gắn liền | N: Ÿ cỡn 
các chất kim với nhau; nối liền. (2) 
vội, kíp. 
lg (bộ mục Ä) mắt lồi, mắt trố. 
Hang # (bộ phẫu ##) cái chum to. Cũng 
đọc là cang. 
cang 
ÑT (bộ chu ##) cái thuyền. 
Hang núi, hang cọp 
Hở-hang 
Háng 
Hãng à (bộ thuỷ  [2K]) hơi sương, hơi 
ề móc; nước mênh-mông. Còn một 
hàng | âm hàng [= chở qua] 
Hãng buôn 
Hàng j£ (bộ phụ Ê [#}]) rụng, rụng xuống, | I 
T rơi; hàng-phục. Còn một âm giáng 
BI4ảHE |[= xuống] 
4T (bộ hành ƒT) hàng lối, cửa hàng. | 1 
Còn một âm hạng [= thứ-hạng], 
hạnE | một âm hành [= đi, bước đi] và 
hành một âm hạnh [= nết, nết-na, đức- 
hạnh hạnh] 
(bộ chu ##) (1) thuyền; vượt qua. | 1 


ft 


Hàng-hải ÑWWŸ§ = vượt biển. (2) cái 
cầu nổi. 





ờN (bộ thuỷ ) [ZK]) chở qua. Còn một 
âm hãng [= hơi sương, hơi móc] 
hãng 











#u 





(bộ mộc ZK) cái xưồng; cùng nghĩa 
với hàng Ñt 
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ẤT 


(bộ mộc ZK) (1) cái cùm. (2) cái 


cầu nổi [cùng nghĩa với hàng Ñn]. 


N: Âñ hàng [hàng cây] hành 
[củ hành, hành tỏi] (cùng âm 





















































hành | Còn một âm hành [= cái rầm nhà, | khác nghĩa) 
đòn tay mái nhà] 
I (bộ khẩu n) họng, cổ họng. Cũng 
đọc là hạng. 
hạng 
1B (bộ hiệt Ä) bay là xuống. Còn một 
. âm kháng [= cổ họng] 
kháng Í [Hiet ẩ = bay bổng lên] 
Hạng TR (bộ hiệt R) cổ; hạng, thứ; to, lớn. 
I (bộ khẩu n) họng, cổ họng. Cũng 
đọc là hàng. 
hàng 
4T (bộ hành ƒT) thứ-hạng. Còn một | 1 
- âm hàng [= hàng lối, cửa hàng], 
hànE Í một âm hành [= đi, bước đi] và 
hành một âm hạnh [= nết, nết-na, đức- 
hạnh hạnh] 
#1 (bộ hành ƒT) đường đi trong làng. 
n3 (bộ kỉ Ö) ngõ tắt, ngõ tắt ở trong 
làng. 
Hanh I=I (bộ đầu -*) thông. Còn một âm | l1 
L4 „ hưởng [= được lấy, được dùng, 
hưởng được ăn, hưởng-thụ]. Còn một âm 
phanh | phanh [= nấu, nấu-nướng] 
° (bộ đầu ~=) như 
Iề (bộ khẩu n) rên-rỉ (vì đau-đớn) 
— (bộ nhục ñ [fÑ]) bành-hanh lữ 
_ = trương phềnh. 
Nắng hanh; đành-hanh 
Hãnh tÈ (bộ nhân { [Ä ]) may [cùng nghĩa 
với hạnh 3#]. Kiểu-hãnh #šf£ = 
cầu may, hoạ may. 
(bộ tâm ‡ [2È]) hãnh-hãnh ‡#£†# = 
giận-dữ 
Hành ⁄= (bộ hành ƒT) đi, bước đi, trải qua, | 1 
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gần tới; làm, thi-hành; bài hát dài. 
Còn một âm hạnh [= nết-na, đức- 
hạnh], một âm hạng [= thứ-hạng] 
và một âm hàng [= hàng lối, cửa 
hàng] 





(bộ hành ƒT) cái cân; cân-nhắc. 
Quyền-hành fÊf#i = 
định-đoạt và điều-hành mọi việc 
trong phạm-vi của mình. Còn một 


nắm quyền 



































hoành | âm hoành [cùng nghĩa với hoành 
Jã = ngang, chiều ngang] 
li (bộ mộc ® cái rầm nhà, đòn tay |N: #T hành [củ hành, hành 
mái nhà. Ôc-hành Eš#ÍT = cái rầm | tỏi] hàng [hàng cây] (cùng 
hàng _ | nhà. Còn một âm hàng [= cái cùm] | âm khác nghĩa) 
Hạnh .= (bộ hành ƒT) nết, nết-na, đức-hạnh. | 1 
1Í tin 165i mm†zTrreinLei 
òn một âm hàng [= hàng lối, cửa 
hàng _ | hàng], một âm hành [= đi, bước đi] 
hành | và một âm hạng [= thứ-hạng] 
hạng 
sE (bộ can TT) may; hạnh-phúc; cầu; | 1 
yêu, yêu-dấu. 
7K (bộ mộc ZK) tên một thứ cây có 
_ trái [quả], hạt ăn được, thường gọi 
là bạch quả Hể8. Hạnh-viên 
ZfRl = vườn hạnh. Đời Đường bên 
Tàu, những người đỗ tiến-sĩ được 
ăn tiệc với vua ở vườn hạnh. Hạnh- 
lâm #®###* = những người đỗ-đạt. 
3+ (bộ thảo *+ [JŸ]) tên một thứ rau 
TT mọc ở dưới nước. 
Hao =rb (bộ thảo *+ [M]) tên một thứ cỏ 
I=U ngải dùng làm thuốc; trông xa; 
tiêu-fan. 
I# (bộ khẩu n) gầm-thét. Hao-suyễn | N: Fễ hao 
IEỹHlp = bệnh hen, bệnh suyễn. 
I8 (bộ khẩu n) kêu-gào. Còn một âm | N: lỗ _gào (bộ khẩu n (ý) + 
hạc [= trách mắng, quở-trách |cao fÄ (âm gần giống)) 
hậc | nghiêm-khắc] [Ngẫu-nhiên trùng với hao 
HỆ] 
IE (bộ khẩu n) hô. Hao-thi fỦZ = |N: lỗ hau 








tiếng tên bắn [nghe thấy trước khi 
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mũi tên tới]; cái gì đến trước. 
































Háo #£ (bộ lỗi 5K) hao, hao-sút, hao-mòn; | N: Ä hao 
tin-tức. Âm-háo 4Ï£ = tăm-hơi, 
mạo | tin-tức. Còn một âm mạo [= đần- 
mao_ | độn] và một âm mao [= hết, xong] 
#Ƒ (bộ nữ Z) yêu, thích. Miền Nam | 1 
đọc là háo, miền Bắc còn đọc là | háo ăn 
hiếu | hiếu. Háo-danh ##'i = hám danh, 
thích nổi tiếng, muốn mọi người 
biết đến mình. 
Bị háo, háo nước, háo-hức 
Tự-ái hão, hão-huyền 
Hào . (bộ thỉ 2K) (1) tên một giống lợn 
= [heo] (2) sáng-suốt, trí-tuệ hơn 
trăm người. Hào-kiệt ## = bậc 
tài-piỏi khác thường. (3) đứng đầu 
một nhóm, một bọn, một vùng. 
li (bộ khẩu n) hào-đào IRÑÑ = gào- 
khóc, khóc to. 
ve (bộ thuỷ  [ZK]) cái hào. 
= (bộ thổ ) cái hào. 
lJz (bộ trùng FH) con hàu, con hào 


[một loại trai có vỏ xù-xù, bám 
vào đá] 





(bộ hào [bộ 89, 4 nét]) vạch 
bát-quái, có nghĩa là giao nhau. 





(bộ nhục 8 [ER]) đồ nhắm, đồ ăn. 





(bộ thực ®) đồ nhắm, đồ ăn [như 
hào ®] 





(bộ thù #) (1) lãn-lộn. (2) đồ 
nhắm, đồ ăn [cùng nghĩa với hào 


5i 





(bộ san [sơn] LH) tên núi. 





xi |ap| BMễ| ñặ mW| xX 


(bộ thuỷ  [ZK]) lãn-lộn, rối-loạn 











ml 





(bộ khẩu n) (1) (thú-vật) gầm, 
rống. (2) gào-khóc. 
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(bộ khẩu n) (1) (thú-vật) gầm, 
rống. (2) gào-khóc [như JỆ] 





M†| $m 


(bộ mao ®) (1) lông dài mà nhọn. 
(2) bút (lông). (3) nhỏ lắm. (4) một 
phần mười của li Ẩễ, một phần 
mười ngàn của lạng BÑ [lượng] 












































Hảo #Ƒ (bộ nữ #Z) tốt, hay, thân với nhau. | 1 
hi, Còn có âm là hiếu [= yêu, thích] Miền Nam : #ƒ háo 
Hạo T- (bộ thuỷ ) [7K]) nhiều, lớn; chính- 
im đại. Hạo-hạo 3#3* = mông-mênh. 
»B (bộ thuỷ ) [7ZK]) như hạo 3Š 
„mm 
8 (bộ bạch H) hạo-hạo ÑẬÉ§ = rộng- 
rãi, nghênh-ngang, lông-lộng. 
lạ (bộ bạch Ä) như hạo É§ 
đứ (bộ bạch H) trắng, sáng 
HP (bộ bạch H) (1) trắng, trắng tính. 
(2) sáng. Hạo-hạo ÑÑÍl = trắng 
cáo | tính. Cũng đọc là cảo. 
B= (bộ nhật H) (1) trời xanh. (2) mùa 
^ hè. 
RP (bộ nhật H) sáng 
Eñ (bộ hiệt R) hạo-hạo HH = lắng 
xoá. Cũng đọc là hiệu. 
hiệu 
»B (bộ thuỷ ) [ZK]) (1) hạo-hạo ÄãXã 
xào) = rộng mênh-mông. (2) nhiều, lớn, 
chính-đại [như hạo 3#] 
Háp [= khô, héo, khô-héo] 
Hạp (bộ khẩu n) nhắp, uống bằng cách 


hút vào, hít vào. 





(bộ phương [—) cái hộp. 


N: B hộp (cùng nghĩa) 

















-% (bộ mãnh II) cái hộp. N: Ê hộp (cùng nghĩa) 
m1 
z (bộ mãnh II) (1) sao? sao chẳng? | 1 
(®) : : > „án 
(2) hợp. (3) cánh cửa. Hạp tính hạp nết [= hợp] 
IE (bộ khẩu n) (I) (cười) hậc-hậc- 
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hậc, hặc-hặc-hặc. (2) phệ-hạp 
IfffR:_= tên một quẻ trong Dịch 
[kinh Dịch]. (3) cắn. 





giáp 


(bộ san [hay sơn| HỊ) hai bên 
thành núi của vực sâu, hẻm núi, 
eo. Cũng đọc là giáp. 





(bộ môn P3) (1) đóng, lấp. (2) cả, 
tất cả. 





















































Hay 
Hấp-háy 
Hãy 

Hắc (bộ hắc #8 [bộ 203, 12 nét]) màu | I 

bả) đen, đen kịt, tối-đen. 

Hắc, hăng-hắc 

Hặc E2] (bộ lực 2#) kể tội, kể những điều 

sai-quấy. 

Mùi hăm, hăm-hăm 
Hăm, hăm-doa, hăm-he 
Hãăm mốt, hăm hai, hăm-hở 
Hắm sâu 
Hằm-hằm [= hầm-hầm] 
Hằm-hừ [= hầm-hù] 
Hặm-hụi 
Hắn 
Hắn 
Hãn sâu, thù-hần 
Hẳn là, chắc hắn, hẵn-hoi 
Hãng, hăng-hăng 
Hãăng-hái 
Hãng [= hãy], hãng hượm 
Để đó xem sao hãng 

Hằng 8 (bộ tâm † [/È]) thường, lâu,bền. | I 





(bộ nữ #Z) tên người. Hằng-Nga 
ŸE là vợ của Hạu-Nghệ, ăn cắp 
thuốc trường-sinh, trốn lên mặt 
trăng, hoá thành cóc. 














(bộ tam † [?È]) tên sông ở nước 
Ấn-độ. Hằnghà J§ïj = sông 
Hằng [tiếng Anh, tiếng MI: 
Ganges | 
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Hắt đi, hắt hơi, hiu-hắt 
Hắt-hủi {= hất-hủi } 





Hâm, hâm-hẩm, hâm-hấp.. 





Hãấm-hứ 





Đường hầm 
Hầm-hầm, hầm-hừ 





Cơm hẩm, hẩm-hiu 





Hậm-hoe, hậm-hực 












































Hân l* (bộ khiếm #4) mừng, vui-mừng, | I 
hớn-hở 
bII (bộ ngôn ) như hân ƑR 
Tử (bộ thủ †[#F]) xốc lên, xốc cao 
lên, nhấc lên. Cũng đọc là hiên. 
hiên 
lít (bộ hoả ZX) (1) hơ nóng, nướng, 
đốt. (2) mưng đỏ lên. 
H (bộ nhật H) sớm, sáng sớm, rạng 
đông, mặt trời mới mọc. Hân-tịch 
BT Z= sớm tối. 
Hấn SEE: (bộ dậu FÃ) (1) lấy máu bôi vào đồ | 1 
Z7 thờ. (2) bôi phấn vào mình. (3) 
khe, kẽ hở. (4) mối hiềm-khích, sự 
xung-độit. 
Ỳ (bộ huyết I1) như hấn 
Chẳng hề-hấn øì 
Hận ‡R (bộ tâm † [È]) hăn, giận, oán- | 1 
giận. 
Hấng {= hứng} 
Hãng, hụt-hẫng 
Hãng {= hửng} 
Hấp (bộ khẩu n) hút hơi vào, hít vào | 1 


[ngược lại với hô IŸ [= thở ra]] 





(họ khẩu =) hút hơi vào, bí: vào 
[như hấp Š] 











š) | đội gã 





(bộ khiếm #4) (1) hút hơi vào, hít 
vào [cùng nghĩa với hấp Š |]. (2) [= 
hiếp, ăn hiếp, bắt ép [cùng nghĩa 
với hiếp fŠ]. (3) hợp; đóng, đóng 
lại; dẫn, kéo [cùng nghĩa với hấp 
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9l 
-â (bộ vũ 3]) hợp; đóng, đóng lại; 
” đấn, kềo: 
† (bộ thủ  [SF]) lượm lấy. Còn một 
: âm tráp [= vái chào tay sát đất; 
4P | dãn-dất, cất lên, đưa lên; xách đồ 


để ra chỗ khác] 





Hấp-háy, hấp-him 





Hất đi, hất-hủi {= hắt-hủi } 














Hật lt (bộ nhục 8 [ER]) (1) rải ra, truyền 
ra, vang dậy. (2) hật-hưởng Jf## = 
ruồimuỗi, loài ruồimuỗi [nói 
chung] 

Hấu na (bộ xích Ý) đi sau, chịu ở sau. 

Í na na 
Còn một âm hậu [= sau] 
hậu 
Bi (bộ ngư ẨẤ#) con sam. 
Hầu (bộ nhân ‡ [Ä]) một trong 5 tước 


[công 2š hầu 4 bá Íñ tử Ý nam 
5] 





(bộ thỉ #) như hầu 4 











4& (bộ nhân 4 [Ä]) chực, chờ, hầu- | 1 
hạ. Cũng đọc là hậu. Còn một âm 
là hậu [= tình-trạng] 

I (bộ khẩu n) cổ họng 1 
(bộ khuyển  [?]) khỉ, con khỉ l 


XE 





TS 


(bộ nạch 3`) cái bướu nhỏ 





đ; 


El 


(bộ thực Â) lương khô 





(bộ mễ 3K) lương khô [như hầu ÊŠ] 





Hầu có thể [tiếng kèm] 
Hầu bóng, hầu sáng 
Nàng hầu, hầu non 

















Hấu [= có nhiều mùn] 
Hẩu-lốn [= hổ-lốn] 
Hẩấu [= ngon] (tiếng mượn) 
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Hậu & (bộ xích Ý) sau, con nối-dõi. | l 
Tiền-hậạu lf = trước sau. Còn 
hấu | một âm hấu [= đi sau, chịu ở sau] 
E (bộ hán Ƒ ) đầy, bề đầy. 1 
= (bộ khẩu n) vợ vua, thần đất. | I 
Hoàng-hậu 8ƒ = vợ vua [vợ thứ 
nhất, chức-vị được vua ban cho]. 
Hậu-thổ Jñ + = thần đất. 
4& (bộ nhân 4 [Ä]) (1) tình-trạng. | 1 
Khí-hậu ẤÍR = tiết trời, nói chung 
về sự thay-đổi của thời-tiết trong 
một vùng. (2) chực, chờ, hầu-hạ. 
hầu _ | Thường đọc là hầu. 
H (bộ thổ ) cái ụ đất 
Cỗ hậu 
Hây, hây-hây 
Hây-hẩy 
Hấy 
Hãy đi 
Hây-hẩy 
He 
Hé 
Hè 
Hẹ 
Hom-hem 
Hèm 
Tên hèm 
Hèm-hẹp 
Hẻm núi 
Ngõ hẻm 
Hen 
Hèn 
Hẹn 
Héng 
Heo 





Héo, héo-hát, héo-heo 





Hẻo, hẻo-lánh 





Hẹp, hẹp-hòi 

















Hét 
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Tung hê 





(bộ mục H) lườm, nhìn một cách 
tức-giận. 





Xế Lớp 


(bộ kì [hay thị] ZE) một lối trừ ma 





(bộ hễ [hay hệ] L, bộ 23, 2 nét) 
[Dễ lẫn với bộ phương L_ (bộ 22, 2 
nét) ] 





(bộ xích Ý) chờ, chờ-đợi. Cũng 
đọc là hề. 





Hẽ, hễ mà [N: R# hễ] 





1| | | [Ì 


(bộ bát /\) vậy [tiếng kèm (hư- 
tự)]; một thứ tiếng đệm cho dễ đọc 
dễ nghe, không có ý-nghĩa. 





J3 


(bộ đại ®) (1) người ở, đứa ở. (2) 
tiếng để hỏi [sao? sao thế? tại sao? 
thế nào?.. | 





(bộ nhân ‡ [Ä]) người hề [có ý 
chê] 





(bộ cốc #3) cãi, cãi nhau, tranh-cãi 





(bộ túc #) (1) đường nhỏ [cho 
người đi], lối đi. (2) đi tắt qua. 





= 
@ 


(bộ xích Ý) (1) chờ, chờ-đợi. 
Cũng đọc là hễ. (2) lối đi; đi tắt 
qua [như hề R] 





gym 
ŠãS 


(bộ thử RÑ) chuột nhắt, con chuột 
nhắt 





Thằng hề, làm trò hề.. 
Không hề gì, có hề gì đâu.. 





» 


(bộ mịch ) buộc, treo; nối liền. 
Thế-hệ †# 5 = nối đời. 


l 
Thế-hệ = lớp người cùng một 
lứa tuổi. 








lá (bộ nhân 4 [Ä]) buộc, trói, trói- | 1 
: buộc. Hệ-trọng #Áễ = quan-trọng. 
3a (bộ mịch Š) buộc, trói, trói-buộc, | 1 


\ 
⁄, 


bắt-buộc; thắt; treo; liên-lạc, nối- 
kết. 











[ | 





(bộ hệ [hay hễ] Í, bộ 23, 2 nét) 
[Dễ lẫn với bộ phương [— (bộ 22, 2 
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nét) | 
Hếch 
Hệch 
Hên 
Hến 
Hổn-hển 
Cười hềnh-hệch 
Hết 
Hệt 
Hi (bộ cân TH) ít, mong. Hi-hữu # | 1 
[Hy] = ít có. Hi-vọng #Š8 = mong- | N: 3® hơi 
ngóng. 
Ä (bộ hoà ZK) thưa-thớt, ít, hiếm có. 
TỦ (bộ khiếm #) sut-sùi. Hư-hi R‡#W 
= Suf-sùi 
tế (bộ khẩu n) sụut-sùi [như hi ÄÄ|. 
Còn một âm hí. 
hí 
{6 (bộ nhân 4 [LÄ]) vui-mừng. 
tư (bộ hoả » [#]) sáng, tang-tảng 
TY sáng, mặt trời hé sáng. 
Hế (bộ nhật H) khô-ráo; mờ-mờ sáng, 
rạng đông. 
—= bộ dươn tên người. 
ha (bộ dương ŸÉ) tên ng 
C (bộ ngưu #F) con vật làm của tế-lễ. | 1 
k5 


Hi-sinh J#š#‡‡ = con vật dùng để tế- 
lễ; bỏ cả cuộc đời để đạt được một 
cái gì, bỏ hết mọi thứ để làm cái 
gì. 





(bộ hoả =» [#]) sáng-sủa, rộng. 
Hi-hi EREE = hớn-hở. 





(bộ tâm † [?È]) thở dài. 





(bộ thỉ 2X) một loại lợn [heo]. Hi- 
hi #§#š = tiếng lợn chạy. Hi-hiêm 
#0 = một thứ cỏ dùng làm thuốc. 

















Hi-hi [cười], hi-hi [khóc] 
Hi-hí, hi-hút [= cặăm-cui] 
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Hí R (bộ qua ®) (1) đùa-bốn. (2) làm | 1 
[hý] trò. 
È (bộ qua 3) như RŸ 
lấ (bộ khẩu n) sụí-sùi, thương mà 
: không khóc. Còn một âm hi. 
mg (bộ khẩu n) thích. Còn một âm hỉ 
= [= mừng] 
hỉ 
ẽĩ (bộ tâm ?È) vui, vui lòng 
SA 
| (bộ thực ®Ñ) (1) cấp lương; cho đồ 
ăn. (2) súc-vật còn sống, con 
muông còn sống. 
Mắt mở hi-hí, cười hi-hí 
Ti-hí mắt lươn 
Hĩ £@ (bộ thi #) vậy, vậy rồi [tiếng kèm 
[hỹ] (hư-t)] 
Hì-hì 
Hỉ —i (bộ khẩu n) mừng. Còn một âm hí | 1 
[hỷ] -= ý | I= thích] 
í 
Hích H8 (bộ kiến B) thày cúng, đồng cô 
bóng cậu. 
Hích [= đẩy mạnh] 
Hích [= nói khích] 
Hịch TÄ (bộ mộc 7K) hịch [bài văn kêu-gọi, | 1 
thúc-giục, nhắc-nhở người dân] 
Hiêm ® (bộ thảo ** [Ù]) hi-hiêm #5 = 
một thứ cỏ dùng làm thuốc. 
Hiếm có, hiếm-hoi 
Hiềm tt (bộ nữ ZZ) ngờ, nghi-ngờ, không | 1 
vừa ý, không bằng lòng, không 
thích. Hiềm-nghi ##Šš = nghi-ngờ, 
nøờ-vực. 
Hiểm (bộ phụ Š [l]) hiểm-trở, chưa | 1 





+ 


* 





biết trước được là khó hay dễ, có 
gặp khó-khăn hay không. Mạo- 
hiểm Bầ = không sợ khó-khăn 
vất-vả, cứ đi, cứ làm, cứ tiến tới. 
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Hiên T (bộ xa E8) hiên xe [phía trước | I 
cao |, hiên nhà. 
lữ (bộ thủ †[#F]) xốc lên, xốc cao 
lên, nhấc lên. Cũng đọc là hân. 
hân 
Hiến l} (bộ khuyển ®) dâng, biếu; người | 1 
Hà hiền và có tài. 
;=E7 (bộ tâm 2È) phép, viết các phép- | l 
nem tắc luật-lệ cho mọi người biết. 
Hiền EwW (bộ bối Ä) (1) vừa có tài vừa có | 1 
=- đức. (2) lành, hiền-lành. (3) tôn- 
§—=È trọng. (4) hơn, nhiều hơn. (2) 
nhọc-nhăn, lao-khổ.. 
it (bộ bối Ñ) như hiền Ñ%. 
Hiển = (bộ hiệt Ä) rõ-rệt, vẻ-vang; con- | 1 
dải cháu gọi tổ-tiên là hiển. 
Hiện TR (bộ ngọc =E) rõ-ràng, hiển-hiện; | l 
ngay bây giờ, có thực. 
Z (bộ thảo *= [J]) rau đền [rau 
giền | 
ủN (bộ trùng fh) con hến, con sâu 
kèn. 
NÑ (bộ kiến B [bộ 147, 7 nét]) tỏ rõ. 
¬ Còn một âm kiến [= thấy, trông 
kiến thấy] 
Mắt hơi hiêng-hiếng 
Hiếp #3, (bộ nhục B [fÑ]) sườn, mạng mỹ; | 1 
FŠ hiếp, ăn hiếp, ức-hiếp, bắt ép; 
trách-móc. 
Hiệp tớ (bộ thập †) hoà, hoà-hợp, giúp- | I 


đỡ. 





(bộ khẩu n) hoà, hoà-hợp, giúp-đỡ 
[như hiệp JZ] 





(bộ thuỷ )[ZK] hoà, hoà-hợp, 











ú giúp-đỡ [như hiệp B#]. Còn một 
trấp | âm trấp [= nước, chất nước đặc] 
» (bộ thuỷ 3 [ZK]) hoà-hiệp, hoà- 


hợp 





hợp, hợp nhau; thấm ướt. Cũng 
đọc là hợp. 
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# 


(bộ nhân 4 [ÄJ) lấy quyền lấy 
sức mà giúp người. Hào-hiệp 
= người dũng-cảm, có lòng tốt, có 
điều-kiện và có sức mạnh, hết lòng 
vì người khác. 





(bộ khuyển š [Z®]) hẹp 


N: 5% hẹp (cùng nghĩa, âm 
gần giống) 





(bộ lực 2#) hoà, hoà-hợp. 





1| šš | Số 









































Hiệt (bộ hiệt 8 [bộ 181, 9 nét]) đầu; tờ 
giấy. 
tE (bộ hiệt Ñ) bay bổng lên. 
` [Hàng ñã = bay là xuống] 
jR (bộ thủ † [#]) lấy, hái lấy, ngắt 
lấy 
t§ (bộ y 3 [Z]) đùm, lấy vạt áo đùm 
cái øì, đùm bằng vạt áo. 
-†- (bộ hắc Š) sáng, thông-tuệ 
n§[Ï 
#7 (bộ mịch Š) đo. Còn một âm 
SẼ khiết [= sạch-sẽ]. Quen đọc là 
khiết khiết 
Hiêu ‡E (bộ mộc ZK) rỗng, không có gì; |N: ‡8 hèo 
cây rông 
EIEI (bộ khẩu n) rầm-rĩ, ầm-ÿ, ồn-ào, 
TH bắng-nhắng, nhặng-xị. Hiêu-hiêu 
fRR = dáng-vẻ ung-dung tự-đắc 
[ hiệt = đầu; tờ giấy] 
Iš (bộ khẩu n) sợ-hãi; kêu-ca lải- |N: Iễ nghêu-ngao (khẩu n 
nhải. Hiêu-hiêu IE§š = sợ-hãi (ý) + nghiêu ŠŠ (âm gần 
giống)) [Ngẫu-nhiên trùng 
với hiêu Rễ] 
Hiêu [= hươu] 
Hiếu =2 (bộ tử -Ý) con cái đối với cha mẹ | 1 
hết lòng thương-yêu kính-nể; có 
tang-ma. 
ý (bộ nữ #2) yêu, thích. Còn có âm | I 
là hảo [= tốt, hay, thân với nhau] 
hảo 
Hiểu (bộ nhật H) sớm, sáng sớm; biết, | I 





bự 
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rõ, biết rõ, hiểu rõ; bảo cho biết. 
Hiểu-thị BŠZR = bảo cho biết 





Hiệu 


(bộ hô ƑE) dấu, dấu hiệu, số, cửa 
hàng, cửa tiệm. Còn một âm hào 
[E kêu-gào, gào-khóc, gào-thét, 
gào, thét] 


1 [tên hiệu, danh-hiệu, niên- 
hiệu, cửa hiệu] 





(bộ khẩu n) như hiệu 5Š 





1ê 


(bộ mộc Z) (1) xem lại và sửa- 
chữa. (2) so-sánh, tranh-thi. (3) 
tính số. (4) tra-xét, khảo-hạch. (5) 
tên họ. (6) trường, trường học. (7) 
chuồng ngựa; một bộ quân. Hiệu- 
đính ‡#ã] = xem lại và sửa cho 
đúng. Học-hiệu Šã&‡#Š = trường học. 





đệ 


kiểu 


(bộ bạch H) sáng, sáng-sủa; sạch, 
trong-trắng. Quen đọc là kiểu. 





(bộ phốc 4 []) noi theo, bắt 
chước {bắt chiếc}, học đòi; đến 
cùng, hiệu-nghiệm, hiệu-lực, hiệu- 
quả 





3) 


(bộ lực ?) như hiệu 3 





Đã 


(bộ nhân { [Ä]) bắt chước {bắt 
chiếc}. Thường dùng như hiệu 3# 
[E noi theo, bắt chước {bắt chiếc}, 
học đòi] 





lì 


(bộ tâm † [È]) sướng, thích; tinh- 
ranh. 





hạo 


(bộ hiệt Ñ) hiệu-hiệu ãÑÃÃÄ = trắng 
xoá. Cũng đọc là hạo. 





Him-him, him-híp 





Hím 





Hmm, hin-hin 





Hinh 


(bộ hương ®') mùi thơm lan xa. 


N: Šễ hanh 





Hình 


(bộ nhục 8 [EÑ]) cẳng chân, từ đầu 
gối đến bàn chân. 











| Rã| tế 





(bộ túc #) như hĩnh J# 
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Š| 


(bộ đao l| [7J]) lấy dao cắt cổ. 






























































Hợm-hĩnh 
Hình ⁄ (bộ sam Z) hình-thể, hình-dáng, | 1 
“ hình-dung; hiện ra; so-sánh; hình- 
thế (đất) 
THỊ (bộ đao I| [2J]) hình-phạt 
mị (bộ thổ #) cái khuôn, khuôn- 
— phép. 
ÿ (bộ thạch 4#) hòn đá mài, đá mài 
dao. 
HR (bộ ấp Ê [l]) tên đất. 
1 (bộ ấp Ê[ỗ]) tên đất [như hình 
HÌ 
jïl (bộ kim ®) cái liễn (để đựng 
canh); cái vạc dùng trong việc tế- 
lễ 
Híp, him-híp 
Hít, hít-hà 
Hiu-hiu, hiu-hắt, hiu-quanh 
Ho 
Hó-hé 
Hò 
Họ 
Hoa + (bộ thảo ** []) bông, hoa. l 
25 (bộ thảo ** [JŸ]) bông, hoa [như 
hoa | 
s (bộ thảo ** [!H]) rực-rỡ, (tóc) bạc; | 1 
Tàu. 
Em (bộ san [hay sơn] LỊ) như hoa #Ẽ 
‡ệ (bộ mộc ZK) tên một thứ cây, gỗ | 1 


dùng làm đuốc. Hoa-chúc ##jlj = 
đuốc hoa [đuốc làm bằng gỗ hoa] 





(bộ ngôn ) rầm-r1. Huyên-hoa 
E=.n = À¿ c 
RE §Ế — TẦM-TỊ. 











đạt 





(bộ khẩu n) rầm-rĩ [như hoa §#] 
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trảo 


(bộ thủ Ÿ[##]) chèo thuyền, bơi 
thuyền. Còn một âm trảo [= tìm, 
tìm-kiếm; trao-đổi, bù vào chỗ 
thiếu] 





chỗ 
(bộ đao l| [ZJ]) chèo thuyền, bơi 
thuyền. 





Ba-hoa 





Hoá 


(bộ chuỷ E) (1) biến-đổi. (2) đần- 
đần ít đi, ít đi đần-dần. (3) cầu-xin 





(bộ bối R) của-cải, bán, hàng-hoá. 





Hoã 


(bộ túc #) mắt cá chân, gót chân. 
Cũng đọc là khoả. 





Hoà 


(bộ hoà 5 [bộ 115, 5 nét]) lúa. 





hoạ 


(bộ khẩu n) cùng một nhịp với 
nhau; vừa-phải, không thái quá; 
không làm ngược lại với ai, không 
trái với ai, không chống al; thuận- 
hoà, bằng, đều; và. Hoà-thượng 
Xí (dịch âm tiếng Phạn) chính 
thày dạy mình học và tu. Còn một 
âm hoạ [= hoạ lại, ứng theo] 





(bộ dược [hay thược] ®) điều-hoà, 
hợp [như hoà Äfl] 





Hoá 


(bộ hoả # [bộ 86, 4 nét]) lửa, 
cháy; kíp, gấp; tức-giận; tên một 
ngôi sao. 





(bộ nhân { [Ä]) hoả-bạn {4# = 
người cùng thổi cùng ăn với mình 
[ở trong quân-đội] 





Hoạ 


hoạch 


(bộ điền HH) vạch, vẽ. Còn một âm 
hoạch [= mưu-kế; nét ngang của 
chữ viết] 





(bộ điền H) như fŠ 





(bộ kì [hay thị] # [ZR]) vạ, tai-vạ. 











Sẽ [am | 





(bộ vô Z2) cũng như hoạ #8 
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(bộ khẩu n) hoạ lại, ứng theo. Còn 
một hoà [= cùng một nhịp với 















































hoà | nhạu; bằng, đều..] 
Hoác, toang-hoác, hoang-hoác 
Hoạch ==" (bộ điền EH) mưu-kế; nét ngang | l 
EH của chữ viết. Còn một âm hoạ [= 
hoạ vạch, vẽ] 
[EŠ thụ = nét sổ, nét dọc của một 
chữ; dựng đứng, dựng lên] 
HỊ (bộ điền H) như ẨŠ 
BÌl (bộ đao l| [7J]) rạch; lấy dao rạch | 1 
- ra; vạch, vạch rõ. N: ŠlÏ vạch (cùng nghĩa) 
HE (bộ thủ †[f]) (1) cái cạm, cái 
—= bãy để bắt thú-vật. (2) bắt lấy, nắm 
lấy. [Cũng đọc là oách]. Còn một 
hộ | âm hộ [= gỡ ra] 
b bộ hoà ặt, sặt lúa. 1 
Kế (bộ hoà ?) gặt. gặ 
xế (bộ khuyển š [®]) (1) được, bắt | I 
can được, giành được, thu được. (2) 
thu-hoạch. (3) đầy-tớ gái, con đòi, 
nô-tì. 
#ếp (bộ thỉ ®) khuôn-phép, thước đo, 
. tiêu-chuẩn. 
Hiếp (bộ kí 3) khuôn-phép, thước đo, 
w tiêu-chuẩn [như hoạch #Š]. 
SE (bộ kim ®) cái vạc, cái chảo. 
2< 
Hoài » (bộ thuỷ  [ZK]) tên sông. 
ig (bộ tâm †‡ [È]) nhớ, lo-nghĩ, | I 
cà lòng, bế, ôm, ôm-ấp, vỗ-về, yên- 
ủi. Hoàibão #‡j = ôm trong 
lòng, ôm-ấp trong lòng. 
s (bộ y 3K) như hoài f§ 
Hoại lg (bộ thổ +) hỏng, thối, huỷ-nát, | I 








phá-hoại. Phá-hoại ## 8š = làm hư- 
hỏng tan-nát; làm cho bị thiệt-hại 
lớn. 
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Hoan th (bộ khiếm 4) vui, vui-mừng. 1 
Iệễ (bộ mã ñ§) tên một giống ngựa. Có 
3 khi dùng như hoan #Ä. 
TIE (bộ ngôn 8) nô-đùa rầm-rI, vui- 
mừng. 
Hoán “củ (bộ đại Z®) nhiều, đồi-dào, thịnh; 
== văn-vẻ mĩ-miều, văn-vẻ rực-rỡ. 
l2] (bộ khẩu n) gọi, kêu. 1 
lí (bộ thủ † [#]) (1) đổi, thay, thay- | 1 
sờ đổi. (2) xấc-xược 
Ta (bộ hoả Z) sáng-sủa, rực-rỡ. 
X⁄ (bộ thuỷ ) [7K]) tan, vỡ-lở. 
là (bộ nạch 3`) chứng tê-liệt (chân 
tay). Than-hoán Ẩ#iÿR - bại, liệt, 
tê- liệt. 
» (bộ thuỷ 3 [2ZK]) mạn-hoán 383 = 
lở nát, sứt nát, nhoà, nhoè. 
mm (bộ mịch Ấ) buộc, thắt. Hoán-thủ 
_ #§ = thắt cổ (chết). 
„» (bộ sước 1_[#É]) trốn-tránh, tránh. 
Hoán thử XS = tránh nắng. 
Hoãn “= (bộ mịch Š) thong-thả, chậm lại, | 1 
: khoan-dunø, diu-dàng. 
Hoàn 3 (bộ chủ *) (1) hòn, viên, bất-cứ | I 


cái gì nhỏ và tròn. (2) thắng-thắn 
[, phàm = hèn; cứ, gồm] 


NÑ: 3U hoàn, hòn, huờn 





~ 4⁄2 


(bộ thuỷ ) [ZK]) hoàn-lan 3Ä = 
khóc sut-sùi. 














nh (bộ thảo + [!M]) hoàn-lan St = 
tên cỏ. 

— bộ miên r”) (l) vẹn, đủ, xong, | l 

z (bệ ) () vẹ 8 





hết. Hoàn-tất Z6 = xong hết, 
xong-xuôi. (2) đầy-đủ, trọn-vẹn, 
giữ được trọn-vẹn, lành-lặn. (3) 
bền-chặt, kín-đáo. (4) đóng, nộp 
xong. (5) tên họ. 
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BỊ 


hoản 


(bộ thảo ** [Ù]) cói, cỏ cói [dùng 
để dệt chiếu]. Còn một âm hoản 
[hoản-nhĩ SŠBB = mỉm cười] 





li 


(bộ thảo *+ []) lau, cỏ lau. Còn 
một âm chuy [= (1) cỏ mọc nhiều, 








chuy | có mọc um-tùm. (2) tên cỏ] 
mm (bộ miên r*”) trong cõi đất, cõi. 
= Hoàn-vũ ##*Ƒ, hoàn-cau #Ÿ#Ÿ = 
kháp cả trái đất, khắp thế-giới. 
›amm (bộ sước 1_[#É]) trở lại, trở về, về; 
= trả, trả lại. Còn một âm toàn [= 
(oàn | quanh lại, quay lại] 





(bộ sước 1_[XÉ]) như hoàn 3Š 





(bộ kim ®) cái vòng. Kim-hoàn 
#8 = vòng vàng. 





(bộ kim ®Â) lối cân ngày xưa [sáu 
lạng là một hoàn] 





Xi | Ñầ| 8b | 5Í 


(bộ ngọc =E) (1) cái vòng ngọc. (2) 
vòng, cái vòng, nhãn [đeo tay]. (3) 
vây quanh, vòng quanh, xung 
quanh, chung quanh, khắp. (4) tên 
họ. Hoàn-cảnh #ÄÖä = cảnh-vật 
chung quanh, môi-trường; điều- 
kiện, điều-kiện ảnh-hưởng tới. 

















mm (bộ vi LÌ]) vòng, cái vòng; vây 
+ quanh, chung quanh [như hoàn 
viên | Sã]. Còn một âm viên [= tròn [như 
viên lR|]] 
(Hoản) rhh (bộ thảo *r [H]) hoản-nhĩ SŠBB = 
7 » No Š TỐ s 
mim cười. Còn một âm hoàn [= 
hoàn | cói, cỏ cói [dùng để dệt chiếu] ] 
Hz (bộ mục BH) đẹp, tốt-đẹp, vui; 
ƯL x ¬ 
chắc; sao lấp-lánh. 
Hoạn (bộ miên T”) (1) làm quan. Hoạn- 





MỶ 





đồ EEÌÂ = hoạn-lộ EE#ễ = đường 
làm quan; con đường mà kẻ làm 
quan phải đi. (2) hầu-hạ. Hoạn- 
quan EE = quan hầu-hạ ở trong 
cung vua. 
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+ ¬ 


(bộ tâm 2È) lo; tai-vạ, tai-nạn; 
bệnh-tật; tên họ. Hoạn-nạn §8## = 
tai-nạn, gian-nan, khốn-khổ, vất- 
vả. 





& 


(bộ thỉ 2X) nuôi bằng thóc-lúa; lấy 
lợi nhử người. 





Hoạn [= cắt bỏ tinh-hoàn, cắt 
bỏ buồng trứng], hoạn lợn 





Hoang 


si 


(bộ thảo ** [J]) đất đầy cỏ, đất 
chưa vỡ, không trồng-cấy, bỏ; đất 
xa-xôI; phóng-túng, không g1ữ-gìn. 
Hoang-vu #ftŠ§ = bỏ mặc cho cây- 
cỏ mọc, không khai-khẩn, không 
trông-cấy. 


1 





Si 


(bộ ngôn 8) nói đối 





(bộ nhục ñ [RR]) chỗ dưới tim và 
trên hoành-cách-mô. 





(bộ huyết I1) máu 





Hoàng 


(bộ hoàng ®Š [bộ 201, 12 nét]) 
màu vàng: tên họ. 





(bộ hoàng ŸŸ) như hoàng ®ï 





MU || #8 B†| 


(bộ bạch H) to-lớn, vua; đường- 
hoàng. Hoàng-hậu 8ñ = vợ vua 
[vợ thứ nhất, chức-vị được vua ban 
cho] 





(bộ kỉ JL) con phượng cái. 





Mì |èm 


(bộ xích Ý) Bàng-hoàng {58 = 
trong lòng không yên; sững-sờ, 
không biết phản-ứng thế nào. 





Xứ 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) cái ao, cái đìa. 
Thiên-hoàng Xã = dòng họ nhà 
vua. 











Nữ 





(bộ tâm † [LÒ|]) sợ-hãi. Kinh- 
hoàng #Ÿ†8 = sợ-hãi, sợ quá tưởng 
như không biết gì nữa. 

[Cu fÊ = sợ, sợ-hãi. Chinh RE = sợ 
run lên. Hãi Š#4 = ngựa sợ, giật 
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mình. Hoàng i8 = sợ-hãi. Hoảng- 
hốt #4 = ngẩn-ngơ, sợ-hãi vì 
chuyện chợt xảy ra [xảy ra bất- 
ngời. Hộc-tốc X##ˆ. = sợ run lên, 
sợ run lập-cập. Kinh ÑŸ = sợ. 
Khủng 34 = sợ, doạ-nat. Ngạc †ễ 
= sợ-hãi cuống-cưồng. Phạ JH = 
sợ. Triệp ÊŠ = sợ, sợ-hãi.] 





Hoảng 


(bộ cân TH) (1) màn che. (2) tấm 
biển quán rượu, cờ treo ở quán 
TƯỢU. 





(bộ tâm † [⁄Èb]) tâm không yên, 
cấp-bách. Hoảng-hốt #4 = ngẩn- 
ngơ, sợ-hãi vì chuyện xảy ra bất- 
ngờ. 





ca 


(bộ tâm † [È]) (1) chán-nản, nản 
lòng. (2) như hoảng Jš. Hoảng-hốt 
úZ# = ngẩn-ngơ, sợ-hãi vì chuyện 
xảy ra bất-ngờ; bàng-hoàng. 





ft 


= 
= 


(bộ tam † [È]) hoảng-hốt f4 = 
lờ-mờ 





Hoanh 


(bộ ngôn ®) tiếng to, tiếng động 
lớn. 





Hoành 


NH| 


hoạnh 


(bộ mộc 7K) ngang, trái với dọc 
[Hên-kết các nước theo chiều 
ngang [phía đông và phía tây] vào 
với nhau [để chống lại nhà Tần 
(bên Tàu) ]]. Còn một âm hoạnh [= 
ngang-ngạnh, ngang-ngược] 

[Tung Ấ#Ê. = liên-kết các nước theo 
chiều dọc [phía nam và phía bắc] 
với nhau [để chống lại nhà Tần]] 





(bộ hành ƒT) ngang, trái với dọc 





[cùng nghĩa với hoành jã]. Còn 
một âm hành [= cái cân; cân-nhắc] 





(bộ miên ”¬) to, lớn, rộng. 





Hoạnh 


hoành 


(bộ mộc ZR) ngang-ngạnh, ngang- 
ngược. Còn một âm hoành [= 
ngang, trái với dọc] 

















Hoạnh-hoẹ 
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(Hoát) 


"Nà 


khoát 


(bộ cốc #3) sứt, mẻ. Còn một âm 
khoát [= thông-suốt, thông-suốt cả 
hai đầu; tha-bổng] 





Hoạt 


` 


7 
quạt 


(bộ thuỷ ) [ZK]) sống, linh-động. 
Còn một âm quạt. [Quạt-quạt 3ã 
3 = tiếng nước chảy] 

[# thiệt = lưỡi] 





(bộ thuỷ ) [7ZK]) trơn, nhãn, láng, 
xảo-trá. Giảo-hoạt #šÌŸ_ = xỏ-lá, 
øiảo-quyệt. Còn một âm cốt [cốt- 
kê 3Š Ẩễ = nói khôi-hài] 


[ cốt = xương] 








quát 


(bộ thủ †‡ [#]) hội-họp. Còn một 
âm quát [= bao-quát; bó, buộc, 
quấn, búi; mũi tên; tìm-tòi; đến; 
làm] 





(bộ khuyển ã [ZŸ]) làm loạn, gian- 
xảo. 





Loay-hoay 





Hí-hoáy 





Hoắc 


(bộ vũ ER) (1) tan mau. (2) phương 
nam 


N: #® hoắc 





(bộ nhục 8 [ER]) (1) canh thịt. (2) 
hun, nung. 








(bộ thảo *F [JÌ]) tên rau. Hoáắc- 
hương Š # = tên cây có mùi 
thơm. 





Hoặc 


(bộ qua 3) (1) tiếng kèm có phận- 
sự lựa-chọn, tiếng kèm có ý chưa 
tin hắn hay còn ngờ vực [như nếu] 
(2) ngờ, ngờ-vực [như hoặc ]. 
[Dễ lẫn với hàm RŠ (bộ khẩu n) = 
kháp cả, đều, hết thảy. ] 








` 
ñ 
ỹ 


(bộ tâm 2Ò) (1) ngờ, ngờ-vực. (2) 
mê-Ï]ầm, mê-muội. 





Hoặc là 





Hoăng 


nh 


(bộ thảo ** [lÈ]) (vua nước nhỏ, 
đại-thần) chết. 





Thối hoăng 

















Hoãng 
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Hoằng B l (bộ cung =) lớn, mở rộng ra, làm | 1 
cho rộng ra. 
II (bộ thuỷ ) [7KJ) sâu thăm-thắm, 
trong leo-lẻo. 
Nhọn hoắt 
Hóc, hóc búa, hiểm-hóc.. 
Học Eã (bộ tử #) (1) học, bắt chước, noi | 1 
_ theo, phỏng theo. (2) trường học, 
() chỗ học. (3) học thức. (4) môn 
học. 
nã (bộ tử #) như học fÃ [() học, bắt 
+ chước, noi theo, phỏng theo. (2) 
trường học, chỗ học. (3) học thức. 
(4) môn học. ] 
đỏ hoe, vàng hoe 
Hoè (bộ mộc ZR) tên cây Hoa hoè hoa sói 





Hoạnh-hoe 





Hoen, hoen-gỉ, hoen-mờ 





Hoen-hoẻn [= nhoen-nhoẻn] 





Hoi-hoi, hoïi-hói, hiếm-hoi... 





Hói, hoi-hói 





Hẹp-hòi 





Hỏi 





Hom 





Hóm 





Hõm 





Hòm [= rương] 
Hồòm [= áo quan] 





Héo-hon 





đỏ hỏn 





Hòn 





Hong 





Hóng 





Hòng 





Hỏng 





Họng 





Hóp 





Họp 

















Chim hót, nịnh-hót 
Hót rác [= hốt rác] 
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Hô 


IƑ 


há 


(bộ khẩu n) thở ra, gọi, gọi to, kêu 
to. Còn một âm há [= thét mắng] 





(bộ khẩu n) thở ra, như hô I#. 





(bộ ngôn 3) cùng nghĩa với hô 


lý. 





(bộ phiệt J) như hô I#. Ô-hô 
I§# [§ P'Ý| [74W] = than ôi, 


tiếng tỏ vẻ tiếc-thương. 








(bộ hô ƑE) ô-hô FFW [W§#] 
[I§IRF] [ĐÂI#| than ôi, tiếng tỏ vẻ 
tiếc-thương. 








hí 


(bộ qua 3Š) cùng nghĩa với hô I#. 
Ô-hô #$Ñ‡ [FFf] [§#] [I§#] 
[ĐÂI#f] than ôi, tiếng tỏ vẻ tiếc- 
thương. Còn một âm hí [= đùa- 
bốn, làm trò | 





(bộ hô ƑE [bộ 141, 6 nét]) văn, vần 
cọp. Cũng đọc là hổ. 





(bộ ngọc =E) san-hô ÑWfŸj = san- 
hô, con vật ở dưới biển, trông 
giống như cây, đẹp như đá quý 
[ngọc]. Còn một âm hồ [= đồ đựng 
lễ-vật cúng-tế] 





(bộ nhục  [EÑ]) miếng thịt lớn; 
to-lớn, đầy-đủ. Còn một âm vũ 
[vũ-vũ #Rff# = tốt-tươi, màu-mỡi] 





Hố sâu, nói hố 





(bộ nhị —) hai bên cùng thay-đổi 
với nhau. 


1 





(bộ san [hay sơn] LH) đồi-núi có 
cây-cối. 





(bộ tâm † [È]) nhờ, cậy, nhờ- 
cây. 





(bộ kì [hay thị] ZR) phúc. 














(bộ ngôn 8) lấy lời bây giờ mà 
giải-thích lời người xưa. 
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Hy 


(bộ khẩu n) phúc. Chúc-hỗ #tÄlš = 
chúc-mừng lễ thọ. 











J6 


(bộ điểu ã) tên một giống chim. 





= 


(bộ hộ ƑF) (1) tên một giống chim. 
(2) theo sau. (3) ngăn-cấm. (4) bạt- 
hỗ #ƒ = bướng-bỉnh ương-ngạnh 





(bộ điểu ã) tên một giống chim 
[như hỗ JE] 





(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) cái đăng bắt 
cá. (2) Hõ-độc ÏÌÃ = tên sông. 





(bộ phiệt J ) (1) ư [tiếng đứng ở 
cuối dây lời với ý nghi-hoặc, 
không chắc] (2) tiếng để gọi (3) 
tiếng để than. Còn một âm hô 
trong ô-hô H§ # với ý thương-tiếc. 





(bộ cung ) cái cung 
[7Ñ qua = dưa] 





(bộ khuyển  []) con cáo, con 
chồn; ngờ-vực. Hồ-mịi 3l = (con 
gái) làm cho người say-đắm. 





(bộ qua JÑ) bầu nậm. 





(bộ sĩ -E) một thứ bầu nậm. 





E.IMEEEI Bãi s5 


(bộ nhục ä [RR]) (1) tên một giống 
người ở phía bắc nước Tàu. (2) cổ 
họng. Hàm-hồ #Äjj = nói năng 
không rành-mạch, không suy-ngh1 
chín-chắn; nói quàng nói xiên. (3) 
sao? [tiếng dùng để hỏi] Hồ-bất = 
sao chẳng? Hồ-khả đÑ RƑ = sao có 
thể? 





(bộ thuỷ ) [7K]) hồ [lớn hơn ao] 














(bộ ngọc =E) đồ đựng lễ-vật cúng- 
tế. Còn một âm hô [san-hô Jij = 
san-hô, con vật ở dưới biển, trông 
giống như cây, đẹp như đá quý 
[ngoc] 
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Xi (bộ mẽ 3K) keo [dùng để dán, l 
dính] 

8 (bộ thực ®) cháo nhừ; hồ dán, 
keo. 

t8 (bộ thảo ** [M]) (1) tỏi. (2) hồ-lô 
21 lễ = bầu nậm. 

Xi (bộ khuyển š [®]) hồ-tôn #ÿ##Z = 
khi. 

Lm) (bộ trùng !H) hồ-điệp BÊ = |1 
bướm, bươm-bướm, con bươm- 
bướm, con bướm. 

2tr (bộ hành ƒ7) hồ-đồng #ffñi = ngõ 
trong thành-phố. 

=< (bộ tiêu Ế⁄) hồ-tử Ã§-Ý = chòm 

HS râu 

Hổ b;-i (bộ hô ƑE) hùm, cọp, hổ. Hổ-bảng | 1 
#J# = bảng viết tên những người 
đỗ tiến-sĩ. 

J (bộ ngọc =E) con cọp bằng ngọc. 

du Hồ-phách Ö##‡#l = một thứ nhựa 
thông đã hoá đá, trong suốt, màu 
vàng nâu tươi. 
Xấu hổ, hổ-thẹn, hổ mặt 
Hộ (bộ hộ ƒƑ [bộ 63, 4 nét]) (1) cửa | 1 


ngõ, cửa (một cánh) [Môn 3 = 
cửa (hai cánh)]. (2) dân-cư, nhà, 
gia-đình. Nhất hộ — ƒƑ = một nhà, 
một gia-đình. (3) ngăn. (4) hang. 





=1bB 


(bộ ngôn ®) giúp-đỡ, che-chở. 











H=<. 
}# (bộ thủ † ['F]) gỡ ra. Còn một âm 
hoạch [= (1) cái cạm, cái bẫy để 
hoạch Í bát thú-vật. (2) bắt lấy, nắm lấy. 
[Cũng đọc là oách]] 
tt (bộ mộc Z) tên một thứ cây. Còn | N: f#' gỗ (mộc (ý) + khổ ® 
kế một âm là khổ [= đồ vật xấu-xí] (âm gần giống) 














(bộ băng ) ) rét đông lại. 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





424 





(bộ mộc Z®) bệ-hộ ##ÄH = tấm 
phên hình mắt cáo dùng làm cái 
che cửa. 





(bộ ấp Ê [l]) tên đất. 





(bộ hoả #) lửa nóng. Còn một âm 
khảo [= hơ lửa] 





Hốc tường, hốc đá 
Hốc [= ăn], hốc-hếch 





(bộ đẩu >}) đồ đo-lường [10 đấu là 
một hộc] 


1 





(bộ mộc Z) tên cây. 





(bộ điểu ã) tên chim, một loại 
ngỗng trời. 





(bộ giác #3) (1) hộc-tốc ÄX#R. = sợ 
run lên, sợ run lập-cập. (2) đồ 
đong-lường ngày xưa. (3) gót 
chân. Còn một âm giác [= sừng; 
tù-và; góc.. [như giác #3]] 

[Cu fÊ = sợ, sợ-hãi. Chinh RE = sợ 
run lên. Hãi Š#4 = ngựa sợ, giật 
mình. Hoàng i8 = sợ-hãi. Hoảng- 
hốt ###4 = ngẩn-ngơ, sợ-hãi vì 
chuyện chợt xảy ra [xảy ra bất- 
ngời. Kinh ÃỄ = sợ. Khủng 3# = 
sợ, doa-nat. Ngạc Jđš = sợ-hãi 
cuống-cưồng. Phạ TH = sợ. Triệp 
BE = sợ, sợ-hãi. Truật ĐŸ = sợ- 
hãi..] 


Hộc-tốc = vội lắm-lắm, sao 
cho thật mau, thật gấp 





Hộc máu, hốc-hếch-hộc-hệch 





(bộ hoả #) tro, gio; đá vôi. Cũng 
đọc là khôi. 





(bộ thi 2) đánh nhau 





N|_ 


huỷ 


(bộ trùng !H) bệnh, ốm-đau. Còn 
một âm huỷ [= tên một loại rắn 
độc [rắn hổ-mang]; rắn con] 

















Hôi, hôi-thối, hôi hám 
Dầu hôi, hôi của.. 








Phạm-Văn-Hải 


hữ Hán và Tiếng Hán-Việt 





425 





Hối 


(bộ tâm †‡ [È]) biết lỗi, muốn sửa 
và tìm cách sửa đổi. 





(bộ bối RÄ) của, đút tiền của, tặng 
tiền của 





(bộ ngôn S) dạy-bảo, lấy lời mà 
dạy, lời dạy. 





(bộ phương L) gửi và nhận tiền 
nước ngoài. Hối-đoái ff? = đổi 
tiền nước ngoài. 





(bộ hiệt Ñ) rửa mặt 





(bộ diện [ñ]) rửa mặt [như hối #ã] 





Hối [= giuc] 





Hồi 


(bộ vi L]) về, đi rồi trở lại. Hồi- 
hương [E]#§ = về làng, về quê. 


l 





(bộ dẫn ä_) về, như hồi lB|. Hồi-tị 
ÄlÏ# = tránh đi. 





(bộ thảo *+ []) hồi-hương F]#®# 
= tên cây, hoa rất thơm 





(bộ xích Ý) bồihồi ##Í = 
quanh-co, không tiến lên được. 


Bồi-hồi = trong lòng xao- 
xuyến không yên vì ki-niệm 
xưa. 





(bộ trùng !R) giun, con giun [trong 
bụng các động-vật] 





(bộ trùng !R) giun, con giun [trong 
bụng các động-vật] (như hồi #) 





(bộ trùng ER) giun, con giun [trong 
bụng các động-vật] (như hồi #]) 





Nóng hổi 
Bổi-hổi-bồi-hồi 





lỆ 


(bộ viết H) họp, gặp; thời; hiểu, 
hiểu-biết; chỗ người ở đông-đúc. 
Còn một âm cối [= tính gộp, tính 
sổ suốt năm] 


l 





~ 





(bộ mịch Ấ) vẽ. Hội-đồ #@[B| = vẽ 
tranh. 


N:#®Ê gói 








hi 


#: 








~ 
- 


(bộ mịch Ấ) vẽ [như hội ##] 
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(bộ tâm ‡ [È|) rối ruột, hồ-đồ, 
hôn-mê, hôn-loạn. 





MẾ | MỸ 


(bộ thuỷ ) [7K]) vỡ, tan-vỡ, vỡ-lở; 
bỏ trốn; chạy tán-loạn; vỡ mủ; 
giận. 











Hế (bộ nhĩ R) sinh ra đã điếc, điếc, u- 

. mê. 

ñE (bộ môn ƑŠ) cổng chợ. 

[| 

(bộ thảo *+ [l]) cây-cỏ um-tùm, 

m (mây) ùn-ùn, ngùn-ngụt; (người) 
đông-đúc, xúm-xít; ngăn, che. 

oái | Cũng đọc là oái. 





Hôm, hôm nay, hôm qua.. 





Hổm [= hôm ấy], ngồi chồm- 
hổm [= chồm-chỗm] 




















Hôn s (bộ nhật H) (1) tối, tối-tăm, mờ. | 1 
(2) lễ cưới. (3) con đẻ ra chưa đặt 
tên mà đã chết. 

= (bộ nhật R) như hôn 

}E (bộ nữ #2) lấy vợ; con dâu. 

lE (bộ tâm † [zò]) lờ-mờ, mờ-tối. 

l§j (bộ môn F3) lính canh cửa, người 
gác cổng; cửa cung-điện. 

Hỗn Em (bộ thuỷ ) [ZK]) làm gian-dối để | 1 

l khó có thể phân-biệt, hỗn-tạp; 
chưa chia ra rành-mạch. Hỗn-độn 

)gt [)}f] = mờ-mịt, chưa khai- 

thông; lộn-xộn, khó phân-biệt, 

không có trật-tự, chưa ra đâu vào 

cổn | đâu. Còn một âm cổn [= cưồn- 


cuộn] 





(bộ thuỷ ) [7ZK]) cùng nghĩa với 
hỗn 3š [= làm gian-dối để khó có 
thể phân-biệt, hỗn-tạp; chưa chia 
ra rành-mạch]. Còn một âm hồn [= 
vẩn-đục, kín-đáo, hồn-hậu] 














(bộ ngư Ẩ#) tên một loại cá hay ăn 
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cỏ, nên còn gọi là thảo ngư S4 
[cá cỏ]. 





#ữ 


(bộ hoả #) sáng-sủa. Hỗn-diệu 
X# [JEJ#] = rực-rỡ, chói-lói, chói- 
lọi. 





) 


` 
E 
⁄ 


(bộ tâm 2Ò) (1) lo-lắng. (2) nhục. 
(3) quấy-rối, quấy-rầy. 





Xí 


(bộ thuỷ ) [ZK]) cầu tiêu, chuồng 
xí, chuồng chồ 





Hỗn, hỗn-láo, hỗn-hào 









































Hồn Ti (bộ quỷ 58) hồn, phần hồn, linh- | I 
hồn 
)= (bộ thuỷ  [2K]) vẩn-đục, kín-đáo, 
: hồn-hậu. Còn một âm hỗn [= làm 
hôn Í gian-đối để khó có thể phân-biệt, 
hỗn-tạp; chưa chia ra rành-mạch 
[cùng nghĩa với hỗn 3š ]] 
T8 (bộ ngọc =E) (1) tên một thứ ngọc. 
(2) Hồn-xuân f§*Š = tên đất. 
ÊR (bộ thực ®) hồn-đồn Ê&ÊŠ = tên 
món ăn [hoành-thánh, văằn-thắn, 
măằn-thắn] 
Hông 
Hống If| (bộ khẩu n) rống. 1 
Ï (bộ đấu ƑŸÏ) tiếng người rầm-m; | I 
tiếng đánh nhau. 
E (bộ môn F3) như hống lÄÑ 
ñ (bộ khẩu n) tiếng rầm-rầm. Hống- | N: IE‡ họng 
= phiến I‡ 8l = đánh lừa, rủ-rê. 
kñ (bộ thảo *+ [Ủ]) tươi-tốt, sum-suê 
: {sum-sê} 
Hỗng 
Hồng #T (bộ mịch Ấ) đỏ, màu đỏ. l 





#Ị 


(bộ trùng FR) cái cầu vồng 





`. 


lộ 


(bộ thuỷ 3 [ZK]) nước lụt. 











hi 
vY\ 





(bộ hoả #®) (1) đốt. (2) sấy, hơ lửa, 
SưỞI. 
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^, 


` 
7 


(bộ thuỷ ) [7ZKỊ) lớn, cả. Hồng- 
thuỷ 3 ?K = lụt, nước lụt. 





MB 


(bộ điểu ) (1) tên một loài chim 
lớn, tên một loại chim nhạn, một 
loại ngỗng trời, lớn hơn mòng. (2) 
lớn, cả [như hồng 3#]. (3) tên họ. 





RL 


(bộ ngôn 8) lục-đục, lủng-củng, 
rối-loạn. Nội-hồng ƑNẫãT = tranh- 
giành lẫn nhau, nội-bộ lục-đục 





(bộ khẩu n) tiếng thần-chú trong 
tiếng Phạn. 





Lỗ hổng, hổng-hểnh 
Hồng biết [= không biết] 





Hộp 





(bộ tâm 2È) chợt, nhãng. Hoảng- 
hốt ##4 = ngẩn-ngơ, sợ-hãi vì 
chuyện chợt xảy ra [xảy ra bất- 
ngờ] 


1 





(bộ tâm † [2È]) hoảng-hốt #Ý# = 
thấy không rõ lắm, không đích- 
xác. 





(bộ vi LÏ]) hốt-luân = (l) 
nguyên-vẹn, nguyên-lành, lành- 
lặn. (2) xem sách không hiểu mà 
chứ khuyên tràn đi. 





(bộ trúc T7) vật cầm ở tay cho khỏi 
quên [vua quan ngày xưa hay 
cầm]; thẻ các quan cầm trước ngực 
khi vào chầu vua. 





Hốt rác, hốt lá [= hót] 





(bộ mịch Š) tên một giống người, 
tên nước ngày xưa: Hồi-Hột [BlG. 
[Còn có tên là Hồi-Cốt El §§.] 





(bộ xỉ #) cắn. 





Hột [= hạt] 
đau mắt hột 

















Hơ 
Hơ-hớ 
Hớt-hơ-hớt-hải 
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Hớ 
Hó-hênh 





Hờ 





Hở 





Hơi 





Đồng-hới 





Hỡi anh em, hãy vùng lên. 
Anh hối, sao nỡ bỏ eml 



































Hốõi ôi, hỡi ơi 
Hởi lòng hởi dạ 
Hồ-hởi 
Hợi %4 (bộ đầu -h*) một chi trong 12 chi, | 1 
từ chín giờ đến II giờ đêm, lợn, 
heo. [tí # sửu #! dần  mão 
thìn ƑE t¡ H ngọ “ mùi ZR (vị) 
than  dậu FÄ tuất FÈ hợi % = 
chuột trâu cọp (hùm) mèo rồng rắn 
ngựa dê khỉ gà chó lợn [heo]] 
Hờm núi, hờm sẵn 
Hờm [= ghét thành vẩy] 
Hợm 
Hơn, hơn kém, hơn-hớn.. 
Hón-hở, Hớn [= Hán].. 
Hờn 
Hớp 
Hợp Z^~ (bộ khẩu n) (1) góp lại, gộp cả; | 1 
= đúng, phải, hợp. Hợp-lực 2Ù = 
góp sức. Hợp-thức ÂZÀ = đúng 
cách. (2) cối. Lục-hợp = sáu cõi 
[bốn phương [đông tây nam bắc] 
và trên trời dưới đất. (3) kí-kết, 
thoả-thuận. Hợp-đồng Ââ[RÏ = 
cùng kí-kết với nhau. Còn một âm 
cáp | cáp [= lẻ, một phần mười thưng 
[mười lẻ là một thưng]] 
>^ (bộ thuỷ ) [ZK]) hoà-hiệp, hoà- | 1 
' hợp, hợp nhau; thấm ướt; tên sông. 
hiệp | Cũng có khi đọc là hiệp. 














(bộ kì [hay thị] 3 [ZR]) cúng-tế 
chung. Tế-hợp #š = đem ông tổ 
về tế chung ở miếu thuỷ-tổ. 
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Hớt 





Hời-hợt 





vu 


(bộ nhị —) chao ơi, chao ôi [tiếng 
than-thở, tiếng tán-thán]. Còn một 
âm vu [= (1) đi, đi lấy. (2) so với. 
(3) nhởn-nhơ, mờ-mờ] 





(bộ mục H) trợn mắt lên; lo; to- 
lớn, tên một thứ cỏ. 





(bộ ngôn 3) khoe-khoang; to-lớn, 
quan-trọng. Còn một âm hủ [= lớn, 
rộng. Hủ-hủ ñƑŠ† = lớn, mông- 
mênh] 





(bộ mịch Š) (1) quanh-co. (2) 
trong lòng buồn-bã, phiền-muộn, 
buồn-rầu. Cũng đọc là u. 


N: ẤT vò (mịch Ấ§ (ý) + vu 
+ (â)) [Ngẫu-nhiên trùng 
với hu, u ẤT] 





(bộ quynh [ ]) một thứ mũ. 


N: # hu (cùng âm) 





(bộ khẩu n) Chao ôi! Ôi! 


N: Rƒ hu (cùng âm) 





(bộ nhật H) mặt trời mọc ấm-áp. 
Còn có âm hú [= khí ấm, hơi ấm 
[cùng nghĩa với hú BÑ]] 





Hu-hu II 





(bộ tịch Z) nhiều, đầy-đủ. Còn 
đọc là cú. 





(bộ dậu EÄ) nát rượu, say rượu làm 
càn. Quen đọc là húng. 





(bộ hoả “* [Z]) khí ấm, hơi ấm. 
Hú-hú RE = âu-yếm vồn-vã 





(bộ nhạt H) khí ấm, hơi ấm [cùng 
nghĩa với hú RÑ]. Còn một âm hu 
[= mặt trời mọc ấm-áp] 





Hú-hí 





Hũ tương, hũ cà 
Hã nút 





(bộ mộc Z) nát, thối-nát, gỗ mục 


1 














(bộ nhục Ä) nát, thối-nát, cũ-Kĩ. 
Hủ-nho j§fR = học trò hủ-lậu. 
Đậu-hủ SÏÑ = đậu phụ. 





1 
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HÍ 


hưu 





(bộ khẩu nq) ủ-hủ WEB = tiếng 
yên-ủi (người có bệnh) một cách 
tha-thiết xót-xa. Còn một âm hưu 
{hiu} [= nói rầm-rầm] 

[f#Ñ hưu {hiu} = tốt-lành, nghỉ- 
ngơi, về nghỉ] 


N: MW hiu (âm gần giống 
hưu) [Đối với rất nhiều tiếng 
địa-phương ở miền Bắc nước 
Việt, có thể nói là cùng âm.] 





_i 


(bộ ngôn ) khoe, khoe-khoang, 
nhanh-nhẹn. Tự-hủ H3 = tự khoe 
mình. 

[Tự-huyễn 8# = tự khoe, mình 
khoe mình. | 





(bộ ngôn 8) lớn, rộng. Hủ-hủ 
ÑTãT = lớn, mông-mênh. Còn một 





hu |âm hu [= khoe-khoang; to-lớn, 
quan-trọng] 

lu (bộ tâm † [ZỀ|]) tươi-đẹp; lớn, 

- ngao-mạn, kiêu-căng, láo-xược, 

vũ | quá đáng. Còn một âm vũ [= (1) 


thất-vọng, chán-nản. (2) tươi-đẹp] 

















Hủ-hỉ 
Còi hụ 
Huân Bì (bộ lực ?) công-trạng lớn, có | I 
công-trạng lớn. Cũng viết là ÄŸ 
=-I (bộ hoả * [ÂJ) (1) hun, hun 
= khói. (2) đốt. (3) bôi, thoa, xoa 
(chất thơm). (4) huân-huân 8 = 
vui-hoà, tươi-tỉnh. 
(bộ lực ?) công-trạng lớn, có | I 


công-trạng lớn. Cũng viết là 8Ÿ] 





(bộ hoả #®) như huân 





(bộ thổ +) nhạc-khí để thổi làm 
bằng đất nung có nhiều lỗ. 





(bộ nhạt H) ánh sáng của mặt trời 
loé lên lúc gần lặn; (nắng quái) loé 
lên. Tịchhuân #ØÏ§ = tà-huân 
®HE = nắng quái. 

















(bộ khuyển ã [Z®]) tên một giống 
người ở phía bắc châu Á [Người 
Tàu viết với bộ khuyển [= chó] để 
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tỏ ý coi thường] 





kh 


(bộ mịch #) màu hơi đo-đỏ, đỏ 
nhạt, hoe-hoe đỏ. 





Z)ÒỒYN 


(bộ thảo ** [!]) (1) cỏ thơm. (2) 
hơi thơm. (3) hun. (4) vui-hoà, 
đầm-ấm. 





Ị 


(bộ thảo ** [Ủ]) (1) thức ăn cay, 
nồng, hăng, như tỏi, hành, hẹ. (2) 
ăn mặn 

[tố 3 = ăn chay] 





(bộ dậu EÄ) say rượu. Bán-huân 
3F = ngà-ngà say. 



































Huấn ]| (bộ ngôn 8) (1) dạy-dỗ, dạy-bảo. 
(2) lời dạy. (3) giải-thích cho rõ 
nghĩa. (4) thuận theo. 
(Huất) #h (bộ khiếm #4) chợt, bỗng, vụt. 
Húc hR (bộ nhật H) ánh sáng mặt trời lúc | N: ]ÑÑ hóc 
mới mọc. 
T8 (bộ hiệt Ñ) tên người ngày xưa. 
1) (bộ thủ Ỷ [##]) đè-nén đi. Còn một | N: ## húc 
` âm ảo [= bé] và một âm áo [= 
3040 | bướng, ngoan-cố] 
[# ấu = nhỏ-bé, non-nớt, ấu-tri. 
#J ảo [huyến] = giả-dối, làm mê- 
hoặc lòng người, giả mà như thật] 
Trâu bò húc nhau 
Hục-hặc 
Hì-hục, hùng-hục 
Huê [= hoa] 
Huế 
Huề #E (bộ chuy £Ê) khuôn tròn 
Hệ (bộ thủ † [#]) mang, dắt, dắt-díu, | Đề-huề : đông-đủ, vui-vẻ, 


cầm (tay), mang theo, đem theo; 
liền; la ra, rời bỏ. Đề-huè ‡#‡§ = 
dắt-díu, mang theo. 


thương-yêu nhau. 





(bộ thủ ‡ [SF]) như huề #š 











vi (St 





(bộ thủ † ['F]) như hưề lễ 
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$F (bộ kim ®) một loại đỉnh (vạc) 
Bi thủa xưa 
[#Š tuyên = khắc; giáng xuống] 
Huề [= hoài] 
Huệ (bộ tâm 2È) nhân-ái; làm ơn cho, | I [ơn-huệ] 
_ ra ơn; cây giáo có ba cạnh; tên họ; 
như huệ 
(bộ tâm 2È) sáng-láng, sáng-suốt, 
cm. sáng dạ, trí sáng-láng, trí sáng- 
suốt. Huệ-nhãn ŠRR = con mắt 
sáng-suốt thấy được cả quá-khứ, 
hiện-tại lẫn tương-lai [vị-lai]; con 
mắt tinh đời; tầm mắt sắc-sảo. 
tuệ _ | Cũng đọc là tuệ. 
Hư (bộ thảo ** [lÙ]) hoa huệ; cao- | 1 
nÝÝ: nhã, thanh-khiết. 
8 (bộ trùng FH) huệ-cô #Rl## = ve 
sầu nhỏ. 
[Điêu đã (bộ trùng !R) = ve sầu] 
48 (bộ mịch Ấ) vải thưa; tua rủ lòng- 
]ẽ thòng 
Húi 
Tiếc hùi-hụi 
Mừng húm 
Hùm [= cọp, hổ] 
Hụm [= ngụm] 
Hun-đốt, hun [= hôn].. 
Hùn 
Hung IM (bộ khảm L]) đữ, ác; giết người; | 1 
xấu; mất mùa. Hung-thủ | = kẻ 
giết người. 
(bộ nhân JL) sợ-hãi; đữ-tợn. Hung- | 1 


đồ BWf## = bọn dữ-tợn 





đ| œ 


(bộ bao “J (1) tên một giống người 
ngày xưa [Hung-nô #J#Ÿ]. (2) tên 
nước [Hung-gia-lợi ®#J#†3ÄllJ. (3) 
hung-hung #JJ = rầm-r. Cũng 
viết là hung 3 














(bộ nhục ä [Ñ]) ngực, bụng, tấm 
lòng. 
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lu 


(bộ tâm † [2È]) sợ 





)J 


(bộ thuỷ 3 [ZK]) hung-dũng 3ÿ Š 
[M3] = nước chảy rầm-rầm. 





EÙ) 


(bộ ngôn 8) (1) loạn, loạn-lạc. (2) 
ồn-ào, huyên-náo 





ED) 


(bộ ngôn 8) (1) loạn, loạn-lạc. (2) 
ồn-ào, huyên-náo [như hung ñ|] 





Màu hung-hung 












































Húng ñ (bộ dậu EÄ) nát rượu, say rượu làm | N: Ñ húng 
càn. Cũng đọc là hú. 
hú 
Rau húng, húng-hắng ho 
Hùng }Et (bộ chuy £#E) con đực, mạnh-mẽ 1 
8E (bộ hoá » [Z#]) con gấu. Mộng- 
` hùng ÑÉ = nằm mơ [năm mê] 
thấy gấu [= điềm sinh con tral]. 
Hùng-bi Ñ§§E [Ñš = gấu, RỆ = gấu 
loại to có thể đứng thẳng như 
người | = mạnh-mẽ, dũng-sĩ. 
Hùng-hục như trâu 
Húp 
Hụp 
Hút, heo-hút, hi-hút.. 
Hụt 
Huy EE (bộ ma j#) (1) cờ đầu, cờ chỉ-huy. | 1 
(2) chỉ-huy. 
R (bộ xa ®#) sáng-sủa, rực-rỡ. 1 
lgq (bộ hoả #®) như huy #§ 
l (bộ thủ †[##]) lay-động, tan ra. | I 
Phát-huy Šš‡ = làm cho rõ ra. 
HE (bộ nhật H) ánh sáng mặt trời. 1 





M 
W 


(bộ vũ 3) (1) bay tít, bay lượn. (2) 
con t1. 











th 





(bộ y 3 [2K]) (1) đẹp. (2) áo tế của 
hoàng-hậu. (3) cái che đầu gối. (4) 
cái khăn vắt, túi thơm. 
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» 


(bộ xích Ý) (1) hay, tốt. (2) huy- 
hiệu, huy-chương. (3) phím đàn. 
(4) sợi dây to. (5) một thứ như cờ- 
quạt. 





Sài 


⁄ 
Z4 


(bộ phụ Š [f]) huỷ-nát, làm hư- 
hỏng. 





Z 


Huý 


R+ 


(bộ ngôn ) kiêng, kiêng-kị phải 
giấu đi; kiêng tên không dám nói 
ra. (2) tên người chết. (3) chết. 





Huỷ 


(bộ thù #) huỷ-hoại, nát. 





Sẽ | ME 


(bộ hoả #) lấy lửa đốt phá 





(bộ nhân JL) con tê-giác, sừng 
dùng chén uống rượu. 





(bộ thập -F) nói chung các thứ cỏ. 
[Dễ lẫn với bôn #Ÿ (bộ đại) = chạy, 
chạy vội. | 





mm. X8 


hôi 


(bộ trùng F) tên một loại rắn độc 
[rắn hổ-mang]; rắn con. Còn một 
âm hôi [= bệnh, ốm-đau] 





Huých 


th 


(bộ đấu Ƒ) cãi nhau, đánh nhau. 
Huých-tường BÑŸÑ = nội-bộ lủng- 
củng, lục-đục. 





Huých [= thúc bằng khuỷu tay] 





Huych tet, huỳnh-huych.. 





Huyên 


mm 


(bộ khẩu n) huyên-huyên II = 
inh-ỏi, ầm-ỹ. 


1 





Jm† | |} 


(bộ nhật H) nắng ấm; thăm hỏi 
nhau. 























kB (bộ hoả #4) nắng ấm;thăm hỏi 
= nhau [như huyên R] 
= (bộ thảo *+ [H]) tên một thứ cỏ. 
xẻ. (bộ thảo ** []) tên một thứ cỏ 
= [như huyên #] 
C (bộ thảo ** [!]) tên một thứ cỏ 
2“ —_ |Inhưhuyen #] 

(bộ thảo ** [Ủ]) tên một thứ cỏ 


IIk: 





[như huyên ®] 
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(bộ ngôn S) quên, lừa-dối 





(bộ ngôn 5) (1) quên [cùng nghĩa 
với huyên ñš] (2) ¡nh-ỏi, ầm-ÿ 
[cùng nghĩa với huyên Ẽ]. Huyên- 
hoa R8 = ram-Ti. 





C1 


hoàn 


(bộ nữ #2) lẳng-lơ. Còn một âm 
hoàn [như hoàn 3Ã [= cái vòng 
ngọc; cái vòng; vây quanh; kháp]] 





Huyến 


Ẩh) 


(bộ mịch Ấ) văn-sức, tô-điểm cho 
đẹp-đế, trang-sức rực-rỡ, sặc-số 





quýnh 


(bộ phốc 4 [3E]) cầu-cạnh, kinh- 
doanh. Còn một âm quýnh [= xa] 





Huyễn 


5| 


ảo 


(bộ yêu X⁄) giả-dối, làm mê-hoặc 
lòng người, giả mà như thật. Quen 
đọc là ảo. 





` 


L/ 


(bộ thuỷ [2K] huyễn-nhiên 
34#Ä = ứa nước mắt. 





(bộ hoả #4) rực-rỡ, khoe, khoe- 
khoang. Tự huyễn #4 = tự khoe, 
mình khoe mình. 

[Tự-hủ 8Ä = tự khoe mình. ] 





(bộ hành ÝT) tự khoe mình. 





(bộ mục BH) hoa mắt. Miễn-huyễn 
RER4 = choáng-váng (hơi men), 
tối-tăm mặt mũi (vì bi bệnh) 





(bộ kim ®`) cái tai đỉnh, cái xuyên 
tai đỉnh. 





Huyền 


(bộ huyền #4 [bộ 95, 5 nét]) màu 
đen; huyền-diệu, huyền-bí, lẽ sâu- 
xa. Huyền-tôn #X#4 = cháu sáu 


`. 


đời. 











B2 





(bộ cung 5) (1) dây cung, dây nỏ, 
dây đàn, dây cót (đồng-hồ). (2) 
mạch (máu) chạy mau. (3) cạnh 
đối diện với góc vuông (trong một 
hình ba góc [tam-giác| vuông). 
Tục-huyền fÑ?⁄ [fỄÍ@| = lấy vợ 
kế. 
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J5 


(bộ mịch Ấ) dây đàn. Tục-huyền 
#Ñf@ [ÑÃ14] = lấy vợ kế. 





huyện 


(bộ mịch Ấ) treo [cùng nghĩa với 
huyền ÃÃ#|. Còn một âm huyện [= 
huyện, quận] 





H 


(bộ tâm 2È) treo, treo lủng-lăng; 
chưa dính-líu, chưa có liên-hệ. 





(bộ nạch ?`) hạch ở bẹn. 





(bộ chu #†) mạn thuyền. 





K# Ki [Ni 


(bộ trùng fE) mã-huyền R§!È = tên 
một loài sâu có mùi thơm. 









































Huyện II (bộ mịch ) huyện, quận. Còn 
một âm huyền [= treo | 

huyền 

Huyết HIII| (bộ huyết IÍI [bộ 143, 6 nét]) máu; 
làm hết lòng hết sức. 

Huyệt nụ (bộ huyệt 7N [bộ 116, 5 nét]) hang, 
lỗ, chỗ quan-trọng trong người, hố 
chôn người chết. 

Huynh n (bộ nhân JL) anh, bạn cùng chơi 
với nhau. 

Huýnh ìm (bộ sước 3_[#É]) xa lắc xa lơ, xa- 
xôi vắng-vẻ; thế đất đột-nhiên nổi 
lên, cao chót-vót, cao ngất; khác 

quýnh _| hắn. Cũng đọc là quýnh, 
ìñ (bộ sước 3_[#É]) như huýnh 
ìn (bộ thuỷ ) [2ZK]) xa, xa thăm-thắm, 
mênh-mông, sâu-xa; giá-lạnh 
àn (bộ ngôn 8) dò-xét, dò-la. Cũng 
đọc là quýnh. 
quýnh 
Huỳnh CA (bộ trùng #1) con đom-đóm 
ˆ (bộ hoả #4) soi-sáng, sáng-sủa. 
Huỳnh-hoặc #Š8Š = tên sao (Hoả- 
tỉnh) 
“® (bộ hoàng ÄŸ) tên họ. Có người 
` | đọc là Hoàng. Huỳnh-Thị-Phượng- 
Hoàng | Nhị #SÑ# 
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(bộ hoàng ÄŸ) trường học 





(bộ hoả Z) huỳnh-huỳnh jj = 
sáng chói, chói-lọi. Cũng đọc là 
quýnh. 





Huỳnh-huych 





Huýt sáo, huýt gió 












































Hư (bộ hô ƑE) trống rỗng, để trống, | I 
Fẽ vơi, thiếu; giả, dối-trá, không có 
thật, hốc, lỗ hổng; tên một ngôi 
sao trong 28 sao [nh thập bát tú]. 
khư_ | Còn một âm khư [= cái gò lớn; chỗ 
ở] 
lệ (bộ khẩu n) thở dài, hà hơi. N: Hồ hừ 
l (bộ khiếm #4) hư-hi ÑÄ#ÃÄ = sụt-sùi 
MÀ, 
Hư-đốn, hư-hỏng 
Hứ 
ừ-hữ 
Hừ 
Rên hừ-hừ 
Hử S (bộ ngôn 8) thế [tiếng kèm (hư- 
P tự)]. Như hử #ữŠ† = như thế. Còn 
hứa | một âm hứa [= hẹn]| 
bi , thuỷ 3 [2ZK]) ven nước, ven 
sông. 
Thế hử? [= Thế hả?] 
ứ-hự 
đánh hự một cái 
Hứa E (bộ ngôn 8) hẹn, nghe theo, ừ | 1 [hứa-hẹn] 
: cho; tên nước ngày xưa. Còn một 
hử âm hử [= thế|] 
tụt (bộ ấp Š []) tên nước ngày xưa 
ĐS [như hứa ãT] 
Hức ì (bộ thuỷ 3 [7K|) rãnh, mương, 


ngòi, hào; kè, cửa chắn nước; 
thành-trì; vơi; lạm. Câu-hức 3Š 
= ngòi nước (ở cánh đồng) 

















Háo-hức 
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Hực 


(bộ huyết I1) đau-xót; đau-đớn 





Hậm-hực, hừng-hực 





Hưng 


(bộ cữu R) dậy, thức dậy; nổi lên, 
dấy lên, khởi-sự, làm lên, cất lên; 
thịnh, hưng-vượng; tên họ. Hưng- 
vong Ẩ[ “  = thịnh và mất, lúc 
thịnh và lúc bị mất, lúc khởi lên và 
lúc mất đi. Còn một âm hứng [= 
vui-thích, hứng, hứng-thú; một thể 
trong thi-ca] 


1 





Hứng 


hưng 


(bộ cữu H) vui-thích, hứng, hứng- 
thú; một thể trong thi-ca [thể 
hứng]. Cao-hứng 8# = hứng-thú 
bật lên, hứng thú mạnh hơn 
thường. Hứng-trí ##⁄ = thích-thú. 
Còn một âm hưng [= dậy, thức 
đậy; nổi lên, dấy lên, khởi-sự, làm 
lên, cất lên; thịnh, hưng-vượng: tên 
họ] 





Hững-hờ, hờ-hững 





Hừng đồng, hừng-hực 





Hửng nắng 





Hước 


tết 


(bộ ngôn 8) nói đùa, nói bỡn, nói 
chơi; lời trêu-chọc đùa-bốn. Hài- 
hước RữÑỆ = giễu-cợt, gây cười, 
vui-đùa; dễ gây cười. 


1 





Hườm núi 

Hườm [= chưa chín lắm (trái 
cây)] 

Tiết canh đánh hườm 





Hượm, hãng hượm 





(hườn)} [= hường] 





Hương 


(bộ hương # [bộ 186, 9 nét]) mùi 
thơm, hơi thơm. 


1 





2h 


(bộấp  Š []) làng, quê, nhà quê. 





Z8 


(bộ ấp Š [ð]) làng, quê, nhà quê 
[như hương #3] 











2T 





(bộ ấp Š [ð]) làng, quê, nhà quê 
[như hương #3] 
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† 


vhet 


(bộ thảo *+ [H]) hơi cơm, hơi lúa, 
mùi thơm của thóc gạo; thơm 



































Hướng [] (bộ khẩu n) ngoảnh về, hướng về, | l 
sắp. Chí-hướng Z&[B] = ý-chí ngả 
về mặt nào. 

⁄25I (bộ khẩu n) ngoảnh về, hướng về, 

[EI sắp [như hướng [ñj]. Còn một âm 

hưởng | hưởng [= (1) tiếng, tiếng động, 

tiếng dội, tiếng vang [như hưởng 
#| (2) thết, thết-đãi, tế chung.. 
[như hưởng ®] 

ã (bộ nhật H) trước, xưa kia. 

Êƒ] (bộ thực ®Ñ) tặng cho, thết đãi; tiền 
lương lính. 

SẼ (bộ thực ®Â) tặng cho, thết đãi; tiền 
lương lính [như hướng ŸÑf] 

Hường 
Hưởng E= (bộ đầu -~) được lấy, được dùng, | 1 
ca được ăn, hưởng-thụ. Còn một âm 
hanh |hanh [= thông]. Còn một âm 
phanh | phanh [= nấu, nấu-nướng] 
E (bộ đầu *) hưởng, hưởng-thụ; | 1 
=- dâng đồ lễ cho người trên. 
3BE (bộ âm 3) tiếng, tiếng động, tiếng | 1 
= 


đội, tiếng vang; cái øì cảm-ứng rõ- 
rệt. Âm-hưởng ### = sự hoà-hợp 
của âm-thanh trong một bản nhạc 
hay trong một bài thơ; độ vang của 
tiếng động, của âm-thanh. 





(bộ khẩu n) tiếng, tiếng động, 
tiếng dội, tiếng vang; cái gì cảm- 
ứng rõ-rệt [như hưởng ®] 





Mễ 


(bộ thực ®) (1) thết, thết-đãi. (2) 
tế chung, tế hợp-đồng. (3) hưởng- 
thụ [như hưởng ®] 











té 
HP 





(bộ khẩu n) (1) tiếng, tiếng động, 
tiếng đội, tiếng vang [như hưởng 
#| (2) thết, thết-đãi, tế chung.. 
[như hưởng ÃŸ]. Còn một âm 
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hướng 


hướng [= ngoảnh về, hướng về, sắp 
[như hướng Ï]] 





Ấ 


(bộ trùng FR) hật-hưởng #‡## = 
ruồimuỗi, loài ruồimuỗi [nói 
chung] 





Hươu {= hiêu} 


















































Hưu {hiu} #R (bộ nhân 4[Ä]) tốt-lành, nghỉ- | 1 
ngơi; thôi nghỉ, về nghỉ; giấy bỏ 
vợ. 
lẦ (bộ nghiễm Ƒ”) như hưu ƒ. 
HR (bộ khẩu n) nói rầm-rầm. Còn một |N: !# hiu (âm gần giống) 
: âm hủ [ủ-hủ IẬ = tiếng yên-ủi | [Đối với rất nhiều tiếng địa- 
hủ (người có bệnh) một cách tha-thiết | phương ở miền Bắc nước 
xóft-xa] Việt, có thể nói là cùng âm.] 
đt (bộ trĩ Ý) t-hưu ##ấf = gấu trắng, 
dũng-sĩ. 
hộ (bộ điểu §) hưu-lưu lÏÑfR = tên 
chim [cú tai mèo]. 
Hữu {hấu} 5 (bộ nguyệt |) có, lấy được, đầy- | 1 
đủ. Còn một âm dựu [=lại, cũng, 
dựu Í thêm vào] 
*Z (bộ hựu ®*) bạn, người quen thân | 1 
với mình 
rm (bộ khẩu n) bên phải, giúp, bên | 1 
trên, phía tây. 
th (bộ nhân ‡ [Ä]) giúp-đỡ. 
T (bộ kì [hay thị]  [ZR]) (thần) 
g1IÚP. 
Hựu {hịu} W (bộ hựu % [bộ 29, 2 nét]) lại [một 
lần nữa] 
1B (bộ nhân ‡ [Ä]) giúp 
z8 (bộ miên T¬) tha cho, tha-thứ cho, 
rộng-rãi, sâu-sa; giúp [như hựu ‡8] 
E (bộ y 4K) quần-áo bóng-nhoáng. 
Còn một âm tụ [= tay áo [như tụ 
tụ | ZR]] 
Hy, hý, hỹ, 


hy 
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(Xem hi, hí, 
hi, hỉ.) 








Ích 


> (bộ mãnh HH) (1) thêm lên, tăng 
thêm, có tiến-bộ hơn, có tác-dụng 
tốt. (2) lợi-ích. (3) giúp. (4) giàu- 
có. (5) càng. (6) tên đất. 





ch 





im, Iim-ä.. 





im, im-im.. 





in, in-in, in-ít.. 





Ìn-It 





¡nh, inh-ỏi.. 





Inh 





ít, ít nhiều, ít-óI, bánh ít.. 





ịt, ìn-it, ut-jt 





Iu-iu 

















iu, iu-xìu 








1a, 1a đái... 








Ke 





Ké 





Kế 





Kè 





Kẻ 





Kẹ 





Con kéc {= két} 





Kem 





Kém 





Kẽm 





Kèm, kèm-nhèm 





Ken-két 





Kén chọn 





Kèn, kèn-kẹt 





Già kén kẹn hom 

















Keng, leng-keng 
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Kẻng, đánh kẻng 
Kẻng, kẻng trai 





Keo 





Kéo 





Kẽo-kẹt 





Kèo-nhèo, kèo cột 





Kẻo 





Keo, keo bánh 





Kép 





Kẹp 





Con két, ken-két 





Ket, kẽo-ket, kèn-ket 






































Kê „ ộ chu à, con øà. 1 
ê SE (bộ chuy £Ê) gà, con gà 
DJ bộ điểu Ã) gà [như kê 
#H (b( R) gà [như kê ##] 
hÌ, (bộ ất Z) bói. Phù-kê ‡kÈL = xin 
quẻ. 
1? (bộ san [hay sơn] LH) (1) tên núi. 
(2) tên họ. 
®W (bộ san [hay sơn] LH) (1) tên núi. 
(2) tên họ [như kê Ä#Š] 
= (bộ ngôn ®) tính, biên rõ, khai ra. | 1 
R Thống-kê fØtãŸ = tính gộp cả; xếp- 
đặt mọi thứ để xem-xét trạng-thái 
kế | của toàn thể. Còn một âm kế [= 
mưu-chước, tính-toán] 
T (bộ trúc T7) trâm cài đầu. 
lễ (bộ hoà ZK) xét, khảo-xét; ngừng | 1 
F lạ; đến. Hoạtkê XŠÄ#ể = nói 
chuyện vui-cười, nói khôi-hài; hài- 
khể | hước, bưồn cười. Còn một âm khể 
[khể-thủ #ÑÄ = (lạy) dập đầu 
xuống đất, cúi đầu lạy] 
Kế j (bộ mịch Ấ!) nối, nối theo, nối dõi; | 1 
74 tiếp theo, tiếp theo sau. 
P ; IẾP 
4Ð (bộ mịch Ấ!) nối, nối theo, nối dõi; 
áẻ tiếp theo, tiếp theo sau [như kế Íl] 
ẽ (bộ ngôn #) mưu-chước, tính- | 1 
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kê toán. Còn một âm kê [= tính, biên 
rõ, khai ra] 
*Z (bộ tiêu ⁄) cái búi tóc. Còn một 
mm. âm cát [= thần bếp, táo-công] 
cát 
Bï (bộ võng #= []]) len, dạ, hàng dệt 


(bằng) bông. 





3# 


#9\ 


(bộ thảo ** [!M]) tên cỏ. 





















































Kề 
Kể, kể-lể 
Kệ 18 (bộ nhân ‡[Ä]) một thể văn 
trong kinh đạo Bụt (Phật) 
18 (bộ mộc ZK) cột mốc. Cũng đọc là 
kiệt. 
kiệt 
¡8 (bộ thạch 41) hòn đá dùng để làm 
mốc, bia đá. Cũng đọc là kiệt. 
kiệt 
¬ (bộ kí [hay kệ] 3 [bộ 58, 3 nét]) N: 1 kệ 
b đầu con nhím. Cũng đọc là kí. 
MT (bộ kí [hay kệ] 3 [bộ 58, 3 nét]) 
__ | đầu con nhím [như ]. Cũng đọc 
Kí llakí 
Kệ sách 
Con kên-kên 
Bị kênh 
Công-kênh 
Lăn kênh 
Cồng-kềnh 
Kết #t (bộ mịch #2) thắt lại, buộc lại với | 1 
TH) nhau; tụ lại, họp lại; hoa thành trái; 
cuối cùng, kết-cuộc; đông-đặc lại, 
tóm-tắt lại. 
lẻ (bộ mộc 7k) kết-cánh ‡&‡# = tên 
cỏ, dùng làm thuốc. Còn đọc là 
cát | cát. 
Bồ-kết 
Ki (bộ thảo ** [H]) dây đậu, dây cây 


[ky] 








đậu. 
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cơ 


(bộ trúc †ï) (1) cái nia, cái sàng. 
(2) vân tay, văn tay, hoa tay. (3) 
cái sọt rác. (4) tên một ngôi sao 
trong 28 sao. Quen đọc là cơ. 





(bộ thạch 41) đống đá ở trong 
nước, đống đá ngăn dòng nước. 
Ngư-ki Ä#ã## = vòm câu, nơi bắt 
cá, đánh cá, chỗ ngồi câu. 





MÀ | M§ 


(bộ mộc ZK) máy dệt, khung cửi. 
Cũng đọc là cơ. 





(bộ võng # [J]) ở nhờ, ngủ nhờ, 
ở trọ. Ki-lữ §§#K = khách đi đường 
xa, người đi đường xin ngủ trọ. 





(bộ á ”# [IEIJ) ở nhờ, ngủ nhờ, ở 
trọ [như ŠŠ§] 





(bộ điền H) số lẻ. Ki-nhân R À. = 
người ở ẩn, người ẩn-dật. 





(bộ kim ®) cái đục. Còn một âm 
Kĩ [= cái vạc, cái g1á) 














Kĩ 
†ã (bộ thủ ‡ [SF]) (1) kéo lê, co một 
bên. (2) dựa, tựa, cậy, nhờ [như ÿ 
kỉ ý | f8]. Cũng đọc là kỉ. Quen đọc là ý. 
Ki-ca-ki-cóp 
Kí ¬ (bộ kí [hay kệ] 3 [bộ 58, 3 nét]) | N: 3 kệ 
[ký] ` đầu con nhím. Cũng đọc là kệ. 
h (bộ kí [hay kệ] 3 [bộ 58, 3 nét]) 
đầu con nhím [như Z3]. Cũng đọc 
kệ | là kệ. 





(bộ vô 2E) nấc 





(bộ vô Z5) đã, đã xong. 














(bộ ngôn 8) nhớ, nhớ kĩ (cho khỏi 
quên), ghi-chép; viết tên vào giấy 
để làm ghi. Du-kí j#ãủ = (sách) 
ghi-chép những gì đã nghe đã thấy 
trong khi đi chơi. Kí-ức ñt|§ = trí 
nhớ, ghi-nhớ, nhớ như chôn vào 
lòng vào da. 
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(bộ miên r*) gửi, phó-thác, nhờ; 
truyền-đạt. Kí-tín 5| = gửi tin. 





Xt | th 


(bộ mộc ZK) cỗi-rễ, gốc-rễ. Còn 
một âm kì [= cờ, một trò chơi] 


N: # cời 





|E 


(bộ kiến Ä) mong-mỏi, trông- 
mong. Kí-du SÑÑÑ = mong-đợi 
viển-vông. 








X‡ 


(bộ nữ #Z) gái điếm, nhà thổ, con 
đĩ; gái phường chèo. Kĩi-viện # 
= nhà điếm, nhà thổ, nhà chứa. 








(bộ thủ † [SF]) nghề, nghề-nghiệp; 
tài-năng. 





Kt| Mt 


(bộ nhân 4 [Ä]) (1) khéo, tài. (2) 
nghề; tài-năng [như kĩ |]. (3) gái 
phường chèo [như kĩ ##] 





(bộ nghiễm Ƒ”) cái chạn (để đồ ăn) 





(bộ tâm † [2È]) (1) ghen-ghét. (2) 
cố-chấp, bướng-binh. 





5| Mt | 


= 
Ñ 


(bộ kim ®) cái vạc, cái giá. Còn 
một âm ki [= cái đục) 





Kĩ, kĩ-lưỡng 
Cũ-kĩ 





nh 


(bộ nguyệt Ä) kì hẹn. Kinh-kì #ế 
Rl = tới tháng [kinh-nguyệt #§ H], 
có tháng. 





1Ì} 


o 
S© 


(bộ đại ®) lạ, hiếm. Còn một âm 
cơ [= số lẻ (một ba năm bảy ..)] 





(bộ phương Z) cờ. Kì-nhân RA, 
= người Mãn-thanh. 





(bộ phương 5) cờ [như kì #8] 





RE | Sử | Xổ 


(bộ điền FH) (I) kinh-kì ấế = 
chỗ vua ở, có thành-phố. (2) trong 
cửa, cái bậc cửa. 











Si 





(bộ ngọc -E) ngọc quý; khác 
thường lạlùng. Kì-khôi #ẰŸ#Š = 
tên hai thứ đá quý; khác-thường, ít 





Kì-khôi trong tiếng Việt chỉ 
có nghĩa xấu (quái-lạ, kì-kì, 
có hành-động mà người bình- 
thường không làm). 
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có; quái-lạ 





(bộ trùng FH) bành-kì #f#i = con 
cáy. 





(bộ lộc Fð) kì-lân RÄ# = con vật 
trong truyện xưa, con đực là kì, 
con cái là lân. 





TH 


(bộ lão ZZ) già sáu mươi tuổi 
[lão 3# (già bảy mươi tuổi), điệt 
# (Š) (già tám mươi tuổi), mạo 
š (già tám chín mươi tuổi)] 





(bộ kì hay thị 5 [bộ 113, 5 nét]) 
thần đất. Còn một âm thị [= mách- 















































thị | bảo, bảo cho biết]. Khi là bộ thủ, 
còn viết là 3 và ở bên trái của chữ. 
1í (bộ kì [hay thị] 3 [ZR}) cầu phúc, 
báo đền. Kì-phúc #Tã = cầu phúc. 
1£ (bộ kì [hay thị] % [ZR]) thần đất; 
yên; lớn 
ft (bộ hoà 5K) như kì #É 
‡R (bộ mộc ZK) cờ, một trò chơi. Còn | N: ‡#Ä cời 
„= K một âm kí [= cỗi-rễ, gốc-rễ] 
í 
li (bộ mộc ZK) nguyên là chữkì#_ |N: Ễ mõ 
ïR (bộ kì [hay thị] ZR) tối-lành, thư- 
TT thái, yên-vui. 
›R (bộ thuỷ 3 [7ZK]) tên sông. 
hs4 (bộ túc #) ngón chân thừa. Còn 
một âm khí [= kiếng chân, nhón 
khí chân lên] 
ä1 (bộ đao l| [2J]) dao dùng để khắc 
hay chạm-trổ, bản khắc gỗ. Còn 
kỉ ý | đọc là kỉ Quen đọc là ở. 
bi l3 (bộ trùng F) con đỉa. Còn một âm 
kỉ [= con rận con] 
kỉ 
lB (bộ hiệt Ä) (người) cao, dài. Còn 
` | một âm khẩn [= xót-thương, ái- 
khẩn 


ngại] 
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(bộ nhân {[À]) Mặc-kì ĐÍÂ = 


tên họ. Còn một âm sĩ [= đợi] 












































Kỉ =ì (bộ kỉ [bộ 49, 3 nét]) một trong 
[kỷ] mười can [giáp FR, ất Z, bính ƒÑ, 
đinh ], mậu JŠ, kỉ , canh EE, 
tân 3#, nhâm Z, quý ŠŠ]; mình, 
riêng mình 
[ki (hở) đĩ , (lên một nửa) tị 
H œm) 

4é (bộ yêu X‹) mấy, bao nhiêu. 

IRÉ (bộ khẩu n) (1) ăn in-ít, ăn một 
chút. (2) than-thở. (3) tất-kỉ EỆI§ = 
đồ dệt bằng lông. 

lŠ (bộ trùng #R) con rận nhỏ, con rận 

k con. Còn một âm kì [= con đỉa] 
tỨ[ (bộ trùng tR) viết tắt chữ #. 

¿4n (bộ mịch Ấ) (1) ghi-chép. (2) gỡ 

: mốt tơ, giềng mối. (3) khoảng 
thời-gian l2 năm; khoảng thời- 
gian dài. Thế-kỉ †tẤd = khoảng 
thời-gian 100 năm. (4) hội-họp. 

ñjỊ (bộ đao lJ [ZJ]) dao dùng để khắc 
hay chạm-trổ, bản khắc gỗ. Còn 

kì ở | đọc là kì. Quen đọc là ở. 

tã (bộ thủ † [SF]) (1) kéo lê, co một 
bên. (2) bắn (cung, nỏ). (3) dựa, 
tựa, cậy, nhờ [như ý fÑ]. Cũng đọc 

ki ý _ | là ki. Quen đọc là ở. 

‡d (bộ mộc Z) tên cây; tên nước. 

ï (bộ kỉ ƒL [bộ 16, 2 nét) (1) ghế 
dựa. (2) viết tắt chữ #É. 

lE (bộ lộc ỂŠ) tên một con vật giống 

„ như nai. 

Ki Ea (bộ mã R§) cưỡi ngựa, đi ngựa. Kị- 
[ky] binh 8£ = [lính ngựa] một binh- 








chủng cưỡi ngựa khi đánh trận. 
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đực (bộ thảo + [MÈ]) một loại củ ấu có 
bốn cạnh. 

= (bộ tâm 2È) ghen-ghét, thấy người 

+» 


giỏi hơn mình mà tức; sợ; kiêng- 
kị; ngày giỗ. Đố-kị # = ghen- 
tức. 








(bộ túc ##) quỳ lâu. 





(bộ tâm 2È) (1) độc-hại. (2) dạy, 
day-bảo. 





(bộ nhật R) (1) kịp. (2) đến. (3) 
tên họ. Kị-kị #Š#' = quả-dquyết, 
cương-nghi, cứng-cỎi. 





Kia, kìa, kĩa, kịa 
Kia-kìa 





Kia 





Kìa 
Kìa-kìa 
Ô-kìa 





Kia 





Kích 


(bộ thủ ) (1) đánh, công-kích, 
chỉ-trích. Công-kích IYÏ# = chỉ- 
trích; đánh, tấn-công. Tập-kích 
BỆ## - đánh lén. Truy-kích ì§ Ÿš = 
đuổi theo mà đánh. (2) chạm biết. 
Mục-kích HŸ# = chính mắt trông 
thấy. 





Mx 


(bộ thổ +) ngói. 





(bộ thuỷ ) [7K]) cảm-động. Cảm- 
kích 8# = cảm-động và kính-nể 
vì việc làm tốt của người nào đó. 
Còn một âm khích [= cản cho 
nước vọt lên] trong khích-lệ 3Ä 











(bộ qua 2Ÿ) (1) cái kích [một thứ 
võ-khí {vũ-khí} đời xưa]. (2) lấy 
tay trỏ vào người 








Kịch 








(bộ đao lJ [ZJ]) (1) trò đùa, làm 
như thật. Diễn-kịch 3ãšlÏ = diễn 
trò. (2) quá lắm. Kịch-liệt | = 
dữ quá, dữ-dội, øắt-gao. 





Làm kịch, đóng kịch, bị- 
kịch, hài-kịch, kịch-liệt, lịch- 
kịch 
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mua-bán giùm người khác. 








(bộ nhục  [RÑ]) sụn, đầu gân. 


r. (bộ thi Ƒ?) guốc Lịch-kịch 
Kiêm mã (bộ bát JÁ) gồm 1 
#F (bộ mịch Ấ) lụa mềm, nhữn. 
„ụ 
E3 (bộ thảo ** [!]) tên cỏ 
# (bộ ngư Ấ)) tên cá [cá bơn] 
X6 (bộ điểu ã) kiêm-kiêm Ä§3Š = tên 
một giống chim 
Kiếm ôi (bộ đao l| [ZJ]) gươm 1 
_— [# thiêm = đều, cùng] N: ÑÏ gươm, ghém, kém 
Ø] (bộ đao !J [J]]) gươm [như kiếm 
2 8l 
Kiềm ‡2 (bộ kim ®) cái khoá, cái dấu, 
đóng dấu, cái cán giáo 
BẠ (bộ hắc ÃŠ) đen; tên họ 
?R (bộ kim ®) cái kìm, cái gông bằng 
sắt. 
†H (bộ thủ † [SF]) như kiềm Ê#F N: † cùm 
Kiểm ‡â (bộ mộc Z®K) đánh dấu, tra-xét, lục- | 1 
xét, khuôn-phép N: lề ghém 
[®ề thiêm = đều, cùng] 
Jầ (bộ nhục B [ER]) má, sắc mặt, vẻ 
: mặt. Quen đọc là thiểm. 
thiểm 
Kiệm tà (bộ nhân 4 [Ä]) tần-tiện, thiếu, | I 
dhà ít, ít-ỏi. Kiệm-tuế fềðÃ = năm mất 
mùa. 
Kiên Ex (bộ thổ F) = bền, chắc, bền-chặt, 
cố sức, không lo-sợ 
E (bộ nhục B [fÑ]) vai, gánh-vác; 
dùng: giống muông ba tuổi. 
‡ÿE (bộ thủ ‡ [SF]) gánh-vác, người đi | N: ŸE khiêng 





Ề ` 
|.» 
=) 





Cũng đọc là kiện. 
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(bộ mộc ZK) cái kèo cầu, cái gỗ 
bắc ngang trên cột để đỡ mái. 





du | S‡‡ 












































Kiến (bộ kiến 8 [bộ 147, 7 nét]) thấy, 
trông thấy, biết, hiểu-biết. Còn 
hiện | một âm hiện [= tỏ rõ] 

# (bộ dẫn ä_) dựng, dựng nên, dựng 
thành, làm thành. 

tđ (bộ mao ®) kiến-tử #Šƒ# = trái 
cầu đá bằng chân 

Con kiến mà kiện củ khoai 
Kiền y2 (bộ ất Z) tên một quẻ; trời, cha, 
vua. Còn đọc là càn, can. Kiền- 

càn can khôn #Z## = trời đất, cha mẹ, vua 
tÔI. 

EE (bộ hô ƑE) bền, chặt, bền-chặt. 

~ 

le (bộ ngưu #F) trâu thiến, bò thiến; 
tên đất; tên người 

Kiển E (bộ ngôn ) (1) khó nói. (2) lời 
= nói thẳng. (3) mà [tiếng kèm đứng 
đầu câu] 

+ (bộ túc ##) (1) khập-khiễng. (2) | N: SŠ kiếng 
láo-lếu, vô-lễ, kiêu-ngạo. (3) tiếng 
kèm đứng đầu câu. 

hội: (bộ túc Z#) (I) móng chân thú 
ngay và phẳng. (2) da bị rộp lên 
{dộp. giộp }, da chai. 

RE: (bộ mịch #) (I) kén, cái kén |N: Ñl kén (ý) 

NI (tầm). (2) cái mạng để bảo-vệ 
mình của sâu-bọ. (3) phồng da 
chân. 

(bộ vi L]) con. Cùng một chữ, mỗi 
vùng đọc một khác, có thể là 
cưỡng, nga, niên, tể. 

[E nam, niếp = con bé gái] 

Kiện (bộ nhân ‡ [Ä]) phân-biệt; món, | 1 
thứ, cái [lời tên và tiếng chỉ loại] 
(bộ nhân ‡4[A]) khoẻ, khoẻ- | 1 


mạnh, khoẻ-khoắn. 











đế | MÀ I TC 





(bộ kim ®) (1) lá mía trong ổ 
khoá, cái khoá. (2) chốt cửa. 
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cất. 





Mễ 


kiên 


(bộ nhục  [RẨ]) sụn, đầu gân. 
Cũng đọc là kiên. 





Kiêng 





Kiếng [= kính], cúng-kiếng 





Kiếng 





Kiềng vàng; kiềng ba chân 





Cái kiểng, đánh kiểng 
Chậu kiểng [= cảnh] 





Kiếp 


(bộ lực ?) cướp lấy, ăn hiếp; số 
kiếp 


1 
N: #J cướp (ý) 





(bộ đao l| [7J]) cướp lấy, ăn hiếp; 
số kiếp [như kiếp #J] 





(bộ đao l| [7J]) cướp lấy, ăn hiếp; 
số kiếp [như kiếp #J] 





(bộ đao 2J) cướp lấy, ăn hiếp; số 
kiếp [như kiếp #J] 





Kiết 


(bộ tử #) đơn-chiếc, trơ-trọi. Kiết- 
củng  Ý = con cung-quăng, con 
lãng-quăng, con bọ gậy (ở dưới 
nước, lớn lên thành muỗi) 








yết 


(bộ ngôn 8) bới-móc, bới-móc 
việc riêng của người khác. Cũng 
đọc là yết. 





cát 


(bộ thủ † [#]) mải làm, làm luôn 
tay, vừa nói vừa làm. Kiết-cư #ä‡Z 
= quẫn-bách, bối-rối kiếm không 
ra tiền. Quen đọc là cát. 





N: †ễ cất (âm gần giống cát) 





(bộ qua 3) (1) đánh nhẹ, đánh khẽ 
(đánh sẽ); (2) cái giáo dài; (3) 
tiếng kèm (hư-từ) tỏ vẻ khó chịu 
[Kích Ÿ# = đánh (đánh mạnh)] 





(bộ qua 3) như kiết Š 


N: 5 giát 





>>» 


àh 


(bộ tâm 2È) quên bằng đi, coi 
thường, coi như không. 








Kiệt 





đà 





(bộ mộc 7K) kẻ hay giết hại người; 
giết người bằng cách xé xác; gánh- 
vác; cùng nghĩa với kiệt ##. 
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§ 


(bộ nhân [AÁ]) tàigiỏi khác 
thường; tríkhôn gấp 10 người 
thường. Hào-kiệt Ấ'##. = những 
bậc tài-giỏi khác thường. 

[Hào 5 = trí-khôn gấp 100 người 
thường] 





3 


*` 
=, 
c4 
“ 


(bộ mộc ®) như kiệt #Ê 





(bộ mộc ZK) cái cột để buộc súc- 
vật 





„ BÚ Xã 


át 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) cạn. Còn một âm 
khát [= khát nước] 





























ÿB (bộ lập J) hết; vác, đội. Kiệt-lực 
Ÿ§ 2 = hết sức. 
18 (bộ mộc ZK) cột mốc. Cũng đọc là 
kệ. 
kệ 
ïä (bộ thạch 41) hòn đá dùng để làm 
_ mốc, bia đá. Cũng đọc là kệ. 
Kiêu = (bộ mộc ZK) tên một giống chim 
ăn thịt (chuột, chim); mạnh-mẽ 
b (bộ mã ñ§) ngựa lồng lên; kiêu- | I 
3]HJ căng 
lễ (bộ san [hay sơn] LỊ) núi cao và 
nhọn. Còn đọc là kiệu. 
kiệu 
lc (bộ mã §) mạnh-khoẻ, nhanh- 
25840 nhẹn 
» (bộ thuỷ › [KD tưới; khe-khất, N: ðš nhão 
ác-nghiệt. Cũng đọc là nghiêu. 
nghiêu 
i8 (bộ xích Ý ) cầu, cầu-xin; rình-mò, 
___ |dò-xét. Còn một âm kiếu [= đi 
kiếu tuần, đi tuần xét] và một âm yêu 
YÊU |[= ngăn-che, chắn, chặn, chặn 


đứng] 














(bộ nhân 4 [Ä]) kiêu-hãnh ÄÊ 
= cầu may, ngấp-nghé (nhưng 
chưa chắc đã được); dùng như kiêu 


Ø 
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Kiếu i8 (bộ xích Ý) đi tuần, đi tuần xét; 
cọc chia ranh-giới nước Tàu và các 
nước phía tây-nam. Còn một âm 

kiêu | kiêu [= cầu, cầu-xin; rình-mò, dò- 
yêu | xết] và một âm yêu [= ngăn-che, 
chắn, chăn, chặn đứng] 
Xin kiếu, kiếu-từ [= cáo-từ] 
Kiều zx. (bộ khẩu n) cao, giả. Kiều-mộc 
[E) 7*k= cây cao. 
_ (bộ nhân ‡ [LÄ]) ở nhờ. Kiều-dân | 1 
I4 {§E = người ở nhờ (nước khác); 
người (nước khác) đến ở nhờ. 
jP (bộ nữ #Z) mềm-mại đáng yêu 1 
II 
jP (bộ thủ † [SF]) duỗi ra. Còn một 
IR âm kiểu [= nắn cho thẳng] và một 
kiểu _ | âm kiệu [= uốn cong]. 
kiệu 
†E (bộ mộc 7K) cầu, cái cầu. Còn một | 1 
ˆ âm cao [= nhanh-nhẹn] 
cao 
m1 (bộ vũ 3) cất lên; trội hơn cả. 
Kiều-túc ÄÄ£ = kiếng chân lên. 
Kiều-tú Ñ#š = đẹp hơn cả. 
=> (bộ thảo *r [M]) kiều-mạch 
[EU = tên một thứ lúa [lúa tám đen] 
Kiểu ‡E (bộ thủ [#F]) nắn cho thẳng. 


kiều 
kiệu 


Còn một âm kiều [= duỗi ra] và 
một âm kiệu [= uốn cong]. 





(bộ thi ) nắn cho thăng; sửa lại. 





SIM | SÀ 


Cược 


(bộ túc #) giơ chân lên, cất cao 
chân lên. Còn một âm cược [= 
guốc gỗ; dưới mắt cá chân] 

[fš khiêu, nghiêu = giơ chân lên, 
cất cao chân lên] 


N: lễ kều (âm gần giống) 





(bộ bạch ) sáng, tỏ rõ. 














(bộ bạch ) sáng, sáng-sủa; sạch, 
trong-trắng. Quen đọc là hiệu. 
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Kiệu lễ (bộ san [hay sơn] LH) núi cao và 
nhọn. Còn đọc là kiêu. 
kiêu 
PB (bộ thủ †‡ [#]) uốn cong. Còn một 
l âm âm kiều [= duỗi ra] và một âm 
KIẾM kiểu [= nắn cho thăng] 
kiều 
#= (bộ xa ®) cái kiệu, cái xe nhỏ. l 
Kiệu [= chum to miệng rộng] 
Kiệu [= một lối chơi bài] 
Củ kiệu 
Kim ca (bộ kim ® [bộ 167, § nét]) vàng, | I 
có màu như vàng; chỉ chung kim- 
khí, kim-loại; tiền 
+ (bộ nhân Ä_) nay 
Kim khâu; chuồn-chuồn kim 
Kìm 
Kimn-kín, kín 
Kìn-kìn 
Kinh : (bộ đầu >) to; chỗ vua ở, đất | 1 
ah rộng, người đông, nhà cửa nhiều. 
Eni] (bộ thảo ** [I]) (1) roi, cây roi. 
(2) tên cây. (3) tên đất 
#| (bộ thảo *+ [!M]) như kinh #ï] 
kg (bộ nạch 3”) tên một thứ bệnh phải | 1 
gió. 
đc (bộ mịch Š) thường [trước sau | 1 
"_= không thay-đổi]; sách; đường dọc; 
sửa; trải qua 
= (bộ mã ñã) sợ; một thứ bệnh của | 1 








trẻ con. 

[Cu fÊ = sợ, sợ-hãi. Chinh RE = sợ 
run lên. Hãi Š#4 = ngựa sợ, giật 
mình. Hoàng i8 = sợ-hãi. Hoảng- 
hốt #4 = ngẩn-ngơ, sợ-hãi vì 
chuyện chợt xảy ra [xảy ra bất- 
ngời. Hộc-tốc X##ˆ. = sợ run lên, 
sợ run lập-cập. Khủng 3# = sợ, 
doa-nat. Ngạc đễ = sợ-hãi cuống- 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





456 





cuồng. Phạ † = sợ. Triệp ÊỄ = sợ, 
sơ-hãi. | 









































Kính # (bộ phốc 4 []) nể, thận-trọng. | 1 
x (bộ khuyển 3š [®]) (1) tên một 
con vật [theo Tàu, khi mới đẻ ra, 
nó ăn thịt mẹ nó]. (2) kẻ hư-đốn 
với bố mẹ, kẻ bất-hiếu. 
‡š (bộ kim ®) cái gương soi; soi. 1 
§h (bộ lực 2Ö) cứng, mạnh N: Ÿ#J cứng (ý) (cùng nghĩa, 
âm gần giống) 
{4 (bộ xích Ý) (1) lối tắt, đường tắt, 
n đường mòn. (2) thẳng, trực-tiếp. 
(3) đường dài nhất trong hình tròn 
[từ bên này sang bên kia|. Bán- 
kính 3# = đoạn thẳng từ giữa 
vòng tròn [tâm] ra tới ngoài [bằng 
một nửa đường dài nhất từ bên này 
sang bên kia]. (4) đi. (Š) tiếng kèm 
[hư-tự] [như cánh ®] 
[cánh #Š = trọn, hết, xong, cuối 
cùng, sau cùng. Hữu chí cánh 
thành #723 = có chí thì nên 
[Có chí thì dù thế nào chăng nữa, 
cuối cùng cũng thành-tựu. |] 
ìg (bộ sước 3_[É]) (1) lối hẹp, con 
đường hẹp. (2) thăng tắp 
> (bộ thuỷ ) [7ZK]) tên sông [nước 
Lên m TA" 
bao giờ cũng đục] 
Ống kính, kính lão, kính cận 
Kính-coong 
Kình #m (bộ ngư Ấ8) tên một loài cá rất lớn. | 1 
nwW)s 
1T» (bộ hắc Š) thích vào, bôi mực đen 
THỊ : r _" 
Vào mặt người có (ẬỘI. 
t4 (bộ thủ ) vác, giơ lên cao. 
-I= 
mj] (bộ lực 2®) mạnh, mạnh-mẽ, hung- | 1 
: tợn. Kình-địch #MÑủ = kẻ chống | kình-địch chống nhau 








mình có sức mạnh, đáng ngại, 





quyết-liệt; không ai chịu a1; 
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đáng sợ, nên để ý 


không bên nào chịu bên nào 





Mục kỉnh; lỉnh-kỉnh 





Kíp 





Kịp 





Cút-kít 





Đen kit; kíu-kIt 





Ky, ký, kỹ, 
kỳ, kỷ, ky 
(Xem ki, kí, 
kĩ, kì, kỉ, kị.) 








Kha 


tị 


(bộ thổ +) khảm-kha 3XÏÖJ = gập- 
ghềnh, không trôi-chảy. 





(bộ mộc ZK) cây; cán búa. Phạt 
kha như hà? {š#Jj#H4Rj? = Chặt 
cây thế nào? Phủ-kha #3#JÏ = cán 
búa [cầm cán búa để chặt cây], 
nắm quyền, quyền-hành, quyền- 
bính. 





(bộ ngọc =E) một thứ đá quý. 





(bộ nạch 3`) trầm-kha )UXÄï [3T] 
= ốm nặng, bệnh nặng. Còn đọc là 
a 


N: Rï khờ 





(bộ xa E) cái trục xe. Khảm-kha 
#8 #J = xe đi không được yên-ổn; 
không được thoả chí, bị trắc-trở. 





khách 


(bộ thủ †[#SF]) bóp cổ, chẹn cổ. 
Còn một âm khách [= nắm chặt, 
chẹn thật chặt] 





Kha-khá, khá lắm, rất khá 
Khá khen, khá đẹp 





Khả 


(bộ khẩu n) có thể, khá .., đáng .., 
dễ .. Khả-dĩ RỊ ĐÁ = có thể (coi là) 
được; tạm được; có thể chấp-nhận 
được. Khả-ái RJŠ = đáng yêu, dễ 
thương. 








ñhị 


(bộ chu ##) thuyền 











3n 





(bộ khẩu n) có thể, khá; tốt 





N: ãŠï cả (tất cả, hết cả) 
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B 


(bộ san [hay sơn] LHỊ) tên núi 





Khà-khà, khề-khà 





Khác 





Khạc lễ [HV: khách] 





Khách 


lề) 


lạc 


(bộ khẩu n) khạc, khạc ra máu. 
Khách huyết HÑ fÍl = khạc ra máu. 
[Có nhiều người quen đọc là khạc 
huyết. Còn một âm lạc [= cãi lẽ, 
cãi lí] 


N: FŠ khạc 





# 


(bộ miên ””) (1) người ở trọ, người 
ở gửi ở nhờ; người đến chơi [ngược 
lại với chủ (= người có khách đến 
chơi)]. Khách-trú # §3 = Tàu [kẻ 
đến ở nhờ đất của người khác] (2) 
mượn tạm, ngoài mặt. Khách-khí 
#3 = làm khách, khách-sáo. 





(bộ khẩu n) khách-khách II = 
nôn-oe 





(bộ thủ †[#]) nắm chặt, chẹn 
thật chặt. Còn một âm kha [= bóp 
cổ, chen cổ | 





Chim khách 
Cười khanh-khách 





Cười khành-khach 





Khai 


(bộ môn ƑŸ) mở, mở ra, bới ra, bửa 
ra, phanh ra, buông ra, mở rộng ra; 
mới, bắt đầu; trừ-bỏ; kê tên 


1 





(bộ môn ƑŸ) sáng. Còn một âm 
khải [= mở, mở-mang; vui, vui- 
hoà] 





Khai-khai 





Khái 


(bộ mộc ZK) bao-quát, tóm-tắt; gạt 
bằng, cân lường, người có ý-chí 
vững-vàng, có tiết-tháo. Đại-khái 
Xl##jR = bao-quát; chung-chung, 
không đi sâu vào chi-tiết. 





1 





(bộ mộc ZK) như khái #Š 














(bộ tam † [Ò]) tức-giận, bồn- 
chồn, than-thở. Khảng-khái ŸR†l# = 
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tiêu tiền không cò-kè; rộng-rãi về 
tiền-bạc; hăng-hái vì việc nghĩa, 
hăng-hái và hào-hiệp. 












































I⁄2 (bộ khẩu n) ho (không có đờm), | l 
như khái 3Ä 

3 (bộ khiếm Z) ho; tiếng cười. 
Khánh-khái ŠŸ3J = cười nói, tiếng 
Cười nói 

1È (bộ thạch 4) tiếng đá đập vào 

= nhau. Khái-đầu #RŠR = đập đầu 
lạy, đập đầu van-xin. 

I (bộ khẩu n) tiếng than-thở N: đã ngấy 

Ỳ bộ thuỷ ) [7ZK]) tưới, rót; giặt, rửa. 

tt (bộ thuỷ ) [2K]) gIã 

Khái tính 
Khải jt (bộ khẩu n) mở, giãi-bày. 

kh (bộ khẩu n) như khải # 

xX (bộ khẩu n) như khải # 

= 

tỳ (bộ khẩu n) như khải # 

‡t (bộ mộc ZK) một lối viết chữ ngay- 
ngắn rõ-ràng [chữ khải, khải thư]. 
Khải-thư ‡##Š = chữ khải [một lối 
viết chữ Hán] 

th (bộ kỉ JL) vui-hoà, người giỏi. 
(bộ tâm † [?È]) vui. Khải-hoàn-ca | 1 


†§ iã5ï = khúc hát vui khi thắng 
trận trở về. 





(bộ môn ƑŸ) mở, mở-mang; vui, 
vui-hoà [cùng nghĩa với khải 8| và 
†Š]. Còn một âm khai [= sáng] 














(bộ kim Ê) cái áo dát đồng. Khải- 
giáp Ÿ8FH = áo giáp dát đồng, áo 
giáp. 
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Kham 


lết 


(bộ thổ t) chịu được. Bất-kham 
4 = không chịu được, chẳng 
chịu được. Kham-nhẫn ‡ÄZ#4 = cõi 
chịu nhịn mọi sự khổ [cõi sa-bà, 
cõi đời này] 





(bộ ngôn 8) tin, thực. 


N: ñ8 thầm 





(bộ long ÄẼ) cái nhà ở dưới chân 
tháp, nơi thờ Bụt [Phật]; chịu- 
đựng, lấy. Cũng đọc là khám. 


N: # khám 





(bộ thổ È) đồ bằng đất nung như 
nồi niêu lọ vò chum 





Khám 


(bộ long ÄŠ) cái nhà ở dưới chân 
tháp, nơi thờ Bụt [Phật]; chịu- 
đựng, lấy. Cũng đọc là kham. 


N: # khám 





(bộ lực ?) so-sánh, định lại; tra- 
hỏi tù-tội. 





(bộ mục Ä) nhòm, dòm, rình xem 





(bộ mục H) nhìn, coi, dòm; cúi 
xuống mà nhìn. 





Khám (= nhà tù) 





Khảm 


(bộ khảm LÌ [bộ 17, 2 nét]) há 
miệng 





(bộ thổ ) tên một quẻ trong 8 
quẻ, có nghĩa là hiểm-hóc, hõm 
vào, hõm sâu; cái chén nhỏ. 
Khảm-kha ‡#XÏjÐ = gập-ghềnh, 
không trôi-chảy. Khảm-lãm ‡#X‡# 
= uất-ức, bất-đắc-chí 





(bộ xa ®l) khảm-kha ## #J = xe đi 
không được yên-ổn; không được 
thoả chí, bị trắc-trở. 





(bộ thạch 4) chặt, bổ. 





(bộ khiếm #4) cái hố. 





#0 || 


(bộ san [hay sơn] HỊ) hõm vào. 


N: R# khẩim 





Khảẩm xà-cừ 








Khan 





hẵ 





(bộ tâm † [È]) keo-kiệt. Quen 





N: #8 ghen (bộ tâm † (ý) + 
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san 


đọc là san. 


kiên 5Ä (âm gần giống)) 
[Ngẫu-nhiên trùng-hợp] 





TỊ 


san 


(bộ đao l| [7J]) chặt, khắc, tước- 
bỏ. Quen đọc là san. 


N: TI san 





Khán 


GI 


(bộ mục H) coi, xem, nhìn; coi, 
coI như, đãi như; giữ-gìn. Khán- 
giả 5 '' = người xem, người (đi) 
COI. 


N: 5 khan 





ã 


(bộ dương 3%) như khán 





‡Et 
1E 


khiển 


(bộ sước 3 _[#É]) xe chở muông 
chìm trong đám ma. Còn một âm 
khiển [= phân-phát, sai-khiến] 





Khản 


ñ 


(bộ nhân { [Ä_]) (1) thẳng-thắn, 
cứng-cỏi; (2) nét mặt vui-tươi [như 
1Ì 





TH 


(bộ hành ƒT) (1) vui-vẻ, vui-tươi; 
làm vui lòng; (2) thắng-thắn, cứng- 
cỏi [như fi{] (3) khản nhĩ {7ä = 
vẻ mặt tự-đắc. 








Khản tiếng 





Khàn, khàn-khàn 





Khang 


(bộ nghiễm /”) yên; ngã năm. 
Khang-kiện FEEfŠ = yên-ổn và 
mạnh-khoẻ. Khang-trang ERff = 
[ngã năm ngã sáu] đường phố 
rộng-rãi sạch-sẽ. 


1 





(bộ mễ 3K) trấu. Tao-khang XẵŠã 
[tao-khang chi thê 3ã] = 
người vợ cùng chịu cảnh nghèo 
khó với mình, vợ từ lúc còn nghèo 
khó. 





(bộ hoà ZK) nguyên là chữ khang 
J 





ñT 


xoang 
cang 


(bộ thạch 4l) thật-thà, thực-thà, 
tn-tưởng được. Cũng đọc là 
xoang. Còn một âm cang [= cầu 
đá, bậc đá. Cũng đọc là xoang] 











l 





(bộ nhục  [RÑÏ]) (1) xương rỗng, 
khoảng rỗng. (2) khoảng rỗng 
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thành hốc ở xương đầu, mặt. (3) 
điệu hát, điệu đàn. Quen đọc là 


















































Xoang | xoang. 
Khang-khác 
Kháng B;E (bộ đầu -h) cao; quá; che-chở. 
Còn một âm cang hay cương [= 
cang | cối 
t (bộ thủ Ỉ†[#F]) vác; chống-cự; | I1 
ngang. 
1B (bộ hiệt Ñ) cổ họng. Còn một âm 
§§y hàng [= bay là xuống] 
hàng 
Khế-khàng 
Kháng 1E (bộ tâm † [Ò|]) rộng-rãi, độ- | 1 
lượng. Khảng-khái ##lÄ# = tiêu tiền 
không cò-kè; rộng-rãi về tiền-bạc; 
hăng-hái vì việc nghĩa, hăng-hái 
và hào-hiệp. 
lì (bộ tâm † [?È]) phơi; loại giường 
gạch, khi lạnh có thể sưởi ấm bằng 
lửa 
EN (bộ cốt †f#) khảng-tảng ÑWŠỆ = 
mình-mẩy mập-mạp, thân mình 
béo mập; dơ-dáy, dơ-bẩn, bẩn-thỉu 
Khênh-khaạng, khang-nang 
Khanh #y (bộ phụ B [Ñ]) vùi, chôn, chôn- 
lấp, chôn sống. 
fƑIl (bộ tiết |1) tên một chức quan; | 1 
mình, em, cưng, anh [nói với người 
trước mặt một cách thân-mật] 
B§ (bộ tâm 2È) tên một chức quan; | I 
mình, em, cưng, anh [như khanh 
khánh | Wl]. Còn một âm khánh [= mừng; 
thường] 
jm (bộ kim ®`) tiếng đàn; khua, đánh, | N: #8 keng (cùng nghĩa) 
leng-keng. 
Cười khanh-khách 
Khánh (bộ tâm ?È) (1) mừng. (2) thường. | 1 





khanh 





Còn một âm khanh [= tên một 
chức quan; mình, em, cưng, anh 
[như khanh ffJ]] 
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j= (bộ thạch 4) cái khánh. l 
Hi (bộ phẫu #l) đồ vật rỗng ruột; hết 
tr nhãn. Khánh-tận ##Š# = hết của- 
Cải. 
PỊns (bộ ngôn 5) tiếng nói nhẹ-nhàng. 
E—† 
Cười khành-khạch 
Khao TT (bộ ngưu #F) thưởng cho người có | I 
_ công, ăn mừng, khao. 
Khao-khát 
Kháo # (bộ phi 3F) nương-tựa; nhích lại, | N: ŠE kháo 
sát lại 
Cây kháo, kháo chuyện 
Khảo - (bộ lão 3#) già-nua; bố đã chết rồi; | I 
khảo-xét. Tổ-khảo ‡Ä5# = ông 
[ông đã khuất]. Khảo-thí 5#ãÄ = 
thi-cử [nói chung] 
Tây (bộ phốc 4 []) như khảo 5Š 
‡ (bộ thủ † [#F]) đánh, tra-tấn, tra- | I 
khảo 
kề (bộ hoả #) hơ lửa. Còn một âm 
= hốc [= lửa nóng] 
hốc 
Bánh khảo 
Kháp tâ (bộ tâm † [2Ò]) vừa-vặn, ăn khớp 
‡2 (bộ thủ † [SF]) bấm đốt ngón tay 
(để tính-toán);; bấm [hái bằng 
móng tay | 
he (bộ cân TH) cái mũ. 
H 
Kháp mặt nhau [= giáp] 
Kháp [= ráp] 
Khạp H (bộ mục R) ngủ gật 





` 


⁄ 


(bộ thuỷ ì [2ZK]) bỗng-chốc 


N: 3ã hụp 





(bộ mộc Z) cái cốc, đồ đựng rượu 

















Khạp gạo 
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Khát »B (bộ thuỷ 3 [ZK]) khát nước; kíp, 
gấp, sốt-sắng, nồng-nàn, không đợi 
kiệt | lâu được. Còn một âm kiệt [= cạn] 
Khau 
Kháu, kháu-khỉnh 
Khay chén 
Nói kháy 
Khảy đàn [= gẩy] 
Khắc EA| (bộ đao | [7J]) lấy dao chạm-trổ. | 1 
Điêu-khắc RỆ#4 = chạm-trổ; thời- 
gian của l5 phút, giờ-giấc; ngay 
tức-thì; bóc-lột, cay-nghiệt. 
L- (bộ nhân jL) được, đánh được. | 1 khắc-phục = vượt qua được 
Khác-phục 78/8 = lấy lại được đất | khó-khăn, ngăn-trở; làm cho 
đã mất, lấy lại được cái đã mất. cái khó không khó nữa. 
Cười khằng-khặc 
Khăm; khăm-khắm 
Khắm 
Khăng 
Cười khằng-khặc 
Khẳng + (bộ nhục 8 [ER]) bằng lòng cho, ừ, | 1 
được 
E (bộ nhục ñ [ER]) bằng lòng cho, ừ, 
được [như khẳng ®] 
‡§ (bộ thủ  [#F]) khẳng-lặạc ‡ÄšŠŸ = 
đè-ép 
Khắp 
Khắt-khe 
Khấc 
Khâm ^ (bộ y 4) cái chăn; đồ khâm-liệm | 1 
T người chết. 
1 (bộ y 3 [2&]) vạt áo, cổ áo; ôm- 
ấp. 
[#Š câm [= ngăn, ngăn nổi], cấm 
[= cấm]] 
\ (bộ khiếm #4) kính, cong; mệnh 


CỦa VUA SaI. 





Làm ăn khấm-khá 





Lần-khân 

















Khấn-khứa, khấn-xin 
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Khẩn 


Š 


(bộ mịch Ấ) trói chặt, thắt chặt, 
căng, sợi bị xoắn vào với nhau. 
Khẩn-cấp SS = cần-kíp. 





la 


(bộ thổ #) dùng sức phá ruộng 
hoang, khai-khẩn 





S 
(Án 


(bộ tâm 2È) khấn, kêu-xin một 
cách thiết-tha, khẩn-khoản, khẩn- 
cầu. 


Z — 
ề 

B. 

2 





mũ 


kì 


(bộ hiệt Ä) xót-thương, ái-ngại. 
Còn một âm kì [= (người) cao, dài] 





ngân 


(bộ xỉ #ã) nhá xương, cắn xương. 
Còn một âm ngân [= lợi, chân 
răng, nứu {níu} {nướu) | 





Khấng 





Kf 


3\ 


(bộ thuỷ ) [ZK]) khóc (không ra 
tiếng) 
[khốc 3š = khóc (ra tiếng)] 


1 
N: 3 khắp 





Khập-khiễng 





(bộ ất Z) xin. Khất-thực Z# = 
xin ăn. Hành-khất ƒ7Z = đi ăn xin 


1 





khí 


(bộ khí ®{ [bộ 84, 4 nét]) xin 
[nguyên là chữ khất Z]. Còn một 
âm khí [= hơi] 





M8[ [| (W 


B- 
œ 


khiết 


tiết 


(bộ đại 4) Khất-đan Ÿ8‡† = tên 
nước ngày xưa. Còn một âm khế 
[= viết giấy để làm tin, văn-tự, 
văn-khế. (2) ý-chí hợp nhau, ăn ý 
nhau. (3) đồ dùng để bói], một âm 
khiết [= xa-cách. Khiết-khoát 3#BÄ 
= nhọc-nhằn (cũng đọc là khế- 
khoát)] và một âm tiết [= tên 
người] 


N: ## khế, khiết, khít, khịt 





Khật-khừ 











khưu 
khiêu 





(bộ nhất —) cái gò, đồi, đống; 
khoảnh, thửa, miếng (ruộng, đất); 
tên họ. Cũng đọc là khưu. Còn một 
âm khiêu (hay khưu) [ti-khiêu [tỉ- 
khưu] [-khưu] lÈ. E = thày tu đi 
ăn xin] 
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Jr 


(bộ thổ +) như 


N: ! gò (cùng nghĩa) 





HỆ 


khưu 


(bộ ấp [ỗ]) tên đất, tên nước 
ngày xưa; tên họ; gò [đáng lẽ là 
+, nhưng vì là tên của Khổng-Tử 
#L'Ý nên viết là Hỗ]. Còn đọc là 
khưu. 





ĐỊT 


khưu 


(bộ trùng fR) khâu-dẫn #f8| = con 
giun, con giun đất, con trùng. Còn 
đọc là khưu. 





Khâu-vá 





(bộ khẩu n) gõ; lạy dập đầu xuống 
đất. 


1 





(bộ phốc Á4 [x]) như khấu H. 





(bộ thủ † [#Ÿ]) trừ bớt, khẩu lấy, 
giằng lại; gõ [như khấu HỊ] 





nị ri 


(bộ miên r”) kẻ cướp, giặc; ăn 


CƯỚP. 











(bộ mịch —) như khấu 3Š. 
=_+r 





(bộ miên ¬) như khấu 7. 





tế | BI | hi 


(bộ thảo *+ [WW]) đạu-khấu S5 = 
tên cây trái nhỏ xinh-xắn, dùng 
làm thuốc; con gái xinh-xắn tuổi 
mười ba mười bốn. 





Khấu đuôi [= phần cuối] 





(bộ khẩu ] [bộ 30, 3 nét]) miệng, 
cửa ải, chỗ ra vào quan-trọng. 




















‡ï] (bộ kim ®Ê) bịt vàng 
Khe 
Khé 
Khẽ, khẽ-khàng 
Khè 
Khẻ 





Khen, khen-ngợi; khen-khét 





Khén [= thóc khô quá độ] 





Khèn 





Cà-kheo [= cà-khêu] 

















Kheo [= gầy] 
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Kheo-khéo 





Khéo 





Khép, khép-nép 





Khét; khét tiếng 


















































Khê » (bộ thuỷ ) [7ZK]) khe 1 
¿ N: XŠ khe 
I (bộ điểu ã) khê-xích #§Ñ§ = tên 
` chm [còn gọi là tử-uyên-ương 
XãẤI 
mà (bộ cốc ) lạch, khe nước trong | 1 
núi. Cũng viết là 3 
Cơm khê 
Khế EZI| (bộ đại Z4) viết giấy để làm tin, | 1 
SẾ: văn-tự, văn-khế. (2) ý-chí hợp | N: Š# khế, khiết, khít, khịt 
nhau, ăn ý nhau. (3) đồ dùng để 
khiết | bói. Còn một âm khiết [= xa-cách. 
Khiếtkhoát 3#BÑ]|_ = nhọc-nhằn 
tiết | (cũng đọc là khế-khoát)], một âm 
khất | tiết [= tên người] và một âm khất 
[Khất-đan 3#‡Ÿ = tên nước ngày 
xưa] 
E2) (bộ thủ 'F) (1) cùng nghĩa với khế 
_— - 3#J. (2) thiếu. Còn một âm khiết [= 
khiết mang, xách; đặc-biệt] 
đ (bộ tâm ?È) nghỉ-ngơi. 
-®x» 
(bộ tâm 2È) nghỉ-ngơi [như khế 
<>» ã8] 
Cây khế, trái khế 
Khề-khà 
Khể 1# (bộ hoà Z) khể-thủ ## = (lay) | 1 
FE dập đầu xuống đất, cúi đầu lạy. 
kê | Còn một âm kê [= xét, khảo-xét; 
ngừng lại; đến. Hoạt-kê 3#ÃŠ = nói 
chuyện vui-cười, nói khôi-hài; hài- 
hước, buồn cười] 
Khê-nệ 
Khên [= đánh] 
Khênh 
Năm khềnh 

















Năm khểnh; răng khếnh 
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Khênh-khang 





Khêu; cà-khêu [= cà-kheo] 





Khều 





Khi [= lúc], khinh-khi 





























Khí = (bộ khẩu n) (1) đồ, đồ dùng, cái để 
dùng. (2) tài-năng. (3) độ-lượng, 
bụng, dạ. 

ma (bộ khẩu n) như khí §ã 
HR 
LE (bộ khí “{ [bộ 84, 4 nét]) hơi. Còn 
` | một âm khất [= xin [nguyên là chữ 
khất | khất #]] 
` (bộ thuỷ ) [ZK]) hơi nước. Khí-xa 
7% *ÃSE = xe hơi. 
= (bộ khí ®{) hơi thở; thể hơi; cùng 
cảm-ứng với nhau được; khí-hậu 
- (bộ hoả ^» [Z]) như Ấ 
T9%9^ 
= (bộ mộc Z®) bỏ, quên. 
z (bộ củng †) nguyên là chữ khí šE 
Khỉ Phi (bộ mịch Ấ) lụa có hoa; ngoằn- 


ngoèo, xiên-xeo; đẹp, tươi-đẹp, 
thêu-dệt. Quen đọc là ý. 





(bộ thảo ** []) tên một thứ lúa, 
kê trắng; rau diếp; cùng nghĩa với 
kỉ Ÿủ [= tên cây; tên nước] 





{khi} [= khởi] 


Rh 


(bộ tẩu ZE) dậy, trỗi dậy; nổi lên, 
dựng nên; phát ra, ra. 





Khi, con khi 




















Dụ khi 
Cà-khia 
Khích l8 (bộ phụ E [f]) oán; lỗ hổng trên | 1 
° tường. Hiềm-khích ##lR = oán- 
ghét. 
ẨR (bộ ấp B[l]) chỗ giáp nhau; 
không hoà-hợp với nhau. 
\ (bộ thuỷ ) [ZK]) cản cho nước vọt | 1 





‡ 





lên. Khiêu-khích ÿ#ÉÄ# = cố-tnh 
khêu-chọc, cố-tình chọc giận, cố- 
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tình làm cho tức để phải làm cái 
gì. Khích-lệ Ä⁄[l = làm cho trở 
nên hăng-hái, làm cho có sức 
mạnh (tinh-thần). Còn một âm 












































kích |kích [= cảm-động. Cảm-kích 
Rồi | 
Nói khích 
Khinh-khích, khúc-khích 
Khiêm ẽ (bộ ngôn 8) nhún-nhường. Còn | I 
một âm khiệm [= thoả-thuê] 
khiệm 
Khiếm *% (bộ khiếm Z4 [bộ 76, 4 nét]) ngáp, 
thiếu, nợ. Khiếm-khuyết #i# = 
thiếu-thốn. 
3+ (bộ thảo ** [!Ù]) củ súng. 
Khiệm h (bộ ngôn ) thoả-thuê. Còn một 
âm khiêm [= nhún-nhường] 
khiêm 
Khiên pm (bộ ngưu #F) dắt đi, co-kéo, liền; 
TT câu-chấp 
#E (bộ mịch Š) dây kéo thuyền. 
Ñ 
49T (bộ tâm 2Ò) (1) lỗi, lam-lỗi, tội-lỗi. 
vo (2) lầm, sai, lỡ. (3) bệnh khó chữa. 
2 (bộ ngôn Š) như khiên #3 
— 
c..4 (bộ thủ #) nhổ, kéo, nhổ lên, kéo 
¬ lên, rút lên 
= (bộ y 4K) (1) vén, vén áo, vén 
quần. (2) cái khố. (3) rụt lại. 
„6 (bộ mã 8) (1) thiếu, sứt-mẻ. (2) 
đ hất lên, nghền đầu lên. (3) giật lấy. 
(4) tội-lỗi. 
Khiến ÌŸ (HV: khiển = 
khiến) (cùng ý-nghĩa, âm gần 
giống) 
Khiển „ (bộ sước 3 _[#É]) phân-phát, sai- | l 
P khiến. Còn một âm khán [= xe chở | N: ÌẼ khiến 
án 


muông chim trong đám ma] 














(bộ mịch Ấ) khiển-quyền ###. = 
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quyến-luyến không rời nhau. 



























































ĐẼ (bộ ngôn 3ä) trách-phạt. 1 
Khiêng 
Khập-khiếng 
Khiết #2 (bộ mịch Ấ) sạch-sẽ. Còn một âm | 1 
_ hiệt [= đo]. Quen đọc là khiết 
hiệt 
3n (bộ thuỷ ) [7ZK]) thanh-khiết, sạch- | 1 
R sẽ; gøIỮ mình trong-sạch, không 
thèm của phi-nghĩa; sửa-tr. 
+7 (bộ đại Z®) xa-cách. Khiết-khoát | N: Ÿ# khế, khiết, khít, khịt 
_= 34BRÏ = nhọc-nhằn (cũng đọc là 
khế | khế-khoát). Còn một âm khế [= 
viết giấy để làm tin, văn-tự, văn- 
khế. (2) ý-chí hợp nhau, ăn ý nhau. 
tiết | (3) đồ dùng để bói], một âm tiết [= 
khất | tên người] và một âm khất [Khất- 
đan 387Ÿ = tên nước ngày xưa] 
#7 (bộ thủ #) mang, xách; đặc-biệt. 
= __ | Còn một âm khế [= (1) cùng nghĩa 
khế _ | với khế ä# [= viết giấy để làm tin]. 
(2) thiếu.] 
I2 (bộ xỉ #ÄÑ) cắn, cắn đứt, sứt, ăn 
mòn. 
+ (bộ khẩu n) như khiết #§ 
I (bộ khẩu n) ăn, ăn-uống [như cật | N: BŠ khit 
I2]; nhận vào 
j„)" (bộ kim ®#) cùng nghĩa với khắc 
3l [= chạm-trổ]; cái liềm; cắn đứt. 
„ (bộ nạch ÿ `) (1) co-quắp, gân- 
lời mạch co-rút lại. (2) bệnh sài của 
trẻ con. Khiết-túng #ÄÖ## = bệnh 
xiIết | sài của trẻ con. Cũng đọc là xiết. 
1 (bộ viết H) đi; vạm-vỡ. Khiết-lai 
#82 = đi lại. 
Khiêu rRỊ khẩu n) dùng như chữ khiếu | N: #Ÿ khiếu 
l 
(bộ túc ##) giơ chân lên, cất cao | N: Bễ nghều 
nghiêu | chân lên. Cũng đọc là nghiêu. N: fŠ kều 
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[f kiểu = giơ chân lên, cất cao 












































chân lên] 
I (bộ túc #) nhảy {nhẩy)}. 1 
N: 8È khêu 
‡ (bộ thủ  [#F]) khêu, khêu-chọc, 
chọc, trêu-chọc, khiêu-khích. 
thiểu | Cũng đọc là thiểu. Khiêu-khích 
ĐÈ = cố-tình khêu-chọc, cố-tình 
chọc giận, cố-tình làm cho tức để 
thiêu | phải làm cái gì.] Còn một âm thiêu 
[= gánh, gồng; chọn, lựa, kến- 
chọn, lựa lấy; gạt ra] 
8 (bộ thủ † [SF]) cất lên, nânglên. 
# 
lí (bộ nhất —) (Cũng đọc là khưu) tỉ- | 1 
khiêu [tỉ-khưu] [t-khưu] kÈ = 
khâu | thày tu đi ăn xin. Còn một âm 
khưu | khâu hay khưu [= cái gò, đồi, 
đống; khoảnh, thửa, miếng (ruộng, 
đất); tên họ] 
Khiếu ñ IỊ (bộ khẩu n) kêu. Đại-khiếu % MỊ = 
kêu to 
IRỊ (bộ khẩu n) kêu [như khiếu II] 
EÉ (bộ khiếm #) kêu [như khiếu HỊ] 
IR (bộ khẩu n) huýt, kêu, hò. 
3a (bộ huyệt 7N) lỗ. Thất-khiếu ©Ñš | N: Šš khíu 
Xã, = bảy lỗ [7 cái lỗ ở trên đầu: 2 
mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai và miệng] 
IS) (bộ khẩu n) (1) gào lên, khóc oà 
lên. (2) miệng. 
Khiếu [= khướu] 
Khinh (bộ xa El) nhẹ, rẻ-rúng, hơi-hơi; 


Bữ 


một thể hơi; giản-di. 





Khinh-khỉnh 





Khít Ÿð (HV: khế, khiết) 





Khit ÄðJ (HV: khế, khiết) E8 
(HV: khiết) 

















Kho thóc, cá kho, thịt kho 
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Khó, khó-khăn, khó chịu 
Khó, khó-nghèo 





Khò, ngủ khò, khò-khè 





Khỏ [= gõ, cốc] 





Khoa 


(bộ hoà ZK) một ngành, một lối 
(rong việc học-tập nghiên-cứu 


1 





(bộ hoà ZK) lúa. Thanh-khoa #8 
= tên một thứ lúa mì. 





oả 


(bộ đại Z®) nói viển-vông. Còn 
một âm khoả [= tự khoe mình] 








(bộ nữ Z) tốt-đẹp. 





IX#|, 4 sã| 2 


mỊ 
q 


(bộ ngôn 3) khoe-khoang, nói 
khoác, to-lớn. 





(bộ trùng FH) khoa-đẩu #Ñ#{‡ = 
nòng-nọc. 





Khoá 


(bộ ngôn 3) thi; thí-nghiệm tra- 
xét; thuế-má; bói, quẻ bói. 





(bộ túc #) nhảy qua, vượt qua, 
gác qua, cưỡi; ben, háng. 





„ tHỊ| dÚ | Xã -EC 


(bộ nhục  [fR]) háng, dưới bẹn, 
hông. Cũng đọc là khố. 








Khoá cửa, khoá chặt 

Khoá sắt, khoá chữ, ổ khoá, 
chìa khoá ŸŠ (#Ã) (HV: toả = 
khoá), khoá sổ 





Khoả 


(bộ nhân ‡4[AÁ]) trần-trưồng. 
Khoảthan f#Ñ = trần-truồng, 
không mặc quần-áo gì hết. 


l 





(bộ tịch Z) (1) nhiều. (2) khoả-kế 
ZZã{ = người giúp việc, nhân-viên. 





(bộ y 3 [Z4K]) trần-trưồng. Cũng 
đọc là loã. 





(bộ túc #) mắt cá chân, gót chân. 
Cũng đọc là hoã. 














(bộ đại Z) tự khoe mình. Còn một 
âm khoa [= nói viển-vông] 
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TR 


(bộ mộc ZK) cây, gốc (tiếng chỉ 
loạn) 


N: ®š quả 





Xã 


(bộ hiệt Ä) hạt, hột, viên. 





BẠ 


(bộ cốt ') xương đùi, xương chậu, 
xương bánh chè 





Khoả chân xuống nước 
Khoả nước, khoả bằng 


















































Khoác (bộ cách ##) da thuộc. Còn đọc là 
khuếch. 
khuếch 
Nói khoác, khoác vai.. 
Khoac [= khac] 
Khoách lE (bộ thủ † [SF]) mở rộng. Cũng đọc | N: ŸŠ quẳng 
là khoáng. 
khoáng 
Khoal, khoai-khoái 
Khoái lh (bộ tâm ‡ [2È]) sướng, thích; sắc; | 1 
mau, chóng; lính (có nhiệm-vụ 
đặc-biệt) 
lš (bộ trúc T1) đũa. 
[® trợ = đũa] 
I& (bộ khẩu n) nuốt. Khoái-khoái |N: !ể gọi (khẩu (ý) + hội 
= lỆỆ = rộng-rãi sáng-sửa. (am) [Ngẫu-nhiên trùng với 
khoái.] 
lê (bộ nhục 8 [fR]) nem, thịt thái | N: JÊ gỏi (nhục B (ý) + cối 
PP nhỏ. Cũng đọc là quái. ® (âm gần giống)) [Ngẫu- 
quái nhiên trùng với khoái, quái 
JÊ] 
#@ (bộ ngư 8) như khoái ÏÊ. Cũng |N: #Ê gỏi (ngư #4 (ý) + cối 
.. đọc là quái. ® (am) [Ngẫu-nhiên trùng 
n với khoái, quái #Ê] 
Khắc-khoải 
Khoan mm (bộ miên r”) nhà rộng, rộng-rãi, | Ï 
s3, bề rộng, chiều rộng; tha. 
Khoán (bộ đao 2J) bản văn để làm tin, tờ | 1 








giao-ước để làm bằng. 
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Khoán [= tiền phạt phải nộp 
cho làng], bán khoán [làm 
con Bụt, con thánh] 

Làm khoán, khoán trắng 





Chó khoang, qua khoang 
Khoang bụng, khoang tàu, 









































khoang thuyền 
Khoang nhạc [= chỗ ngồi của 
ban nhạc] 
Khoáng li (bộ thạch 4#) quặng mỏ. [Thiều- | 1 
Pủn Chửu đọc là khoáng và quáng] 
j (bộ kim ®) quặng mỏ [như ##] 1 
#E (bộ mịch Ấ) sợi bông, bông tơ. 
£ (bộ mịch Ấ) sợi bông, bông tơ |N: #Ÿ quang (mịch Ấ (ý) + 
[như khoáng #Š] quang ÈÉ (âm)) trong quang 
gánh [Ngẫu-nhiên trùng với 
khoáng #] 
l (bộ nhật H) sáng-sủa, mênh- 
gưàề mông; bỏ thiếu. 
lẾ (bộ thổ È) hố chôn người chết; | N: đã khoảng 
A đồng-áng. 
lE (bộ thủ † [SF]) mở rộng. Cũng đọc | N: #Š quẳng 
là khoách. 
khoách 
Khoảng, vào khoảng 
Khoanh, khoanh tay 
Khoảnh tã (bộ hiệt Ä) vụt-chốc, thửa ruộng | 1 
_ 100 mẫu. Còn một âm khuynh [= 
khuynh nghiêng, lệch, cùng nghĩa với 
khuynh ft. ] 
Khoảnh trời, khoảnh vườn 
Khoảnh, chơi khoảnh 
Khoát #A (bộ cốc #) thông-suốt, thông-suốt | 1 
cả hai đầu; tha-bổng. Còn một âm 
hoát | hoát [= sứt-mẻ] 
(bộ môn 3) rộng-rãi, xa-vắng, sơ- | l 


Bãi 


suất, lao-khổ. 











th 





(bộ trùng f1) khoát-du ###Ñ = con 
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sên, con ốc sên. 





Khoăm, mỏ khoăm 





Khoằm, mũi khoầm 
Khoăm-khoăm 





Khoăm, khoằm-khoăm 





Băn-khoăn 





Khoẻ-khoắn 





Khoắng [= ngoáy], khoắng 
[= lấy trộm nhanh và gọn] 





Khoe 





Khoé 





Khoẻ 





Khoen 





Khoeo 





Khoèo 





Khoét 





Khoi rãnh 





Khói 





Khỏi 





Khom, lom-khom 





Khóm cây, trái khóm 





Khòm, lòm-khòm 





Khom, loọm-khom 
































Khô tủ (bộ mộc ZK) khô-héo, khô-khan, | 1 
cạn 
Br (bộ cốt †!#) khô-lâu §&#. = sọ 
người chết. 
#l (bộ đao l| []) mổ, moi ra. 
Khố E (bộ nghiễm J—) cái kho [để chứa] | 1 
E (bộ nhục  [fR]) háng, dưới bẹn, 
hông. Cũng đọc là khoá. 
khoá 
‡Ê (bộ y 3 [#]) cái khố [cái quần | I 
ngắn để che háng] 
Xã (bộ y 3 [ZK]) cái khố [như khố #Ẽ] 
Khổ BH (bộ thảo *+ [H]) đắng, khó nhịn, | 1 








nghèo-khổ, chịu khó, lo quá, rất, 
mãi. 
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(bộ mộc 7) đồ vật xấu-xí. Còn 
một âm là hộ [= tên một thứ cây | 


N: f# gỗ (mộc (ý) + khổ ® 
(âm gần giống) [Ngẫu-nhiên 
trùng với khổ il] (Cũng có 
thể nói: mượn khổ ##) 









































Khốc 5g (bộ khẩu n) khóc (ra tiếng), khóc | 1 
to. N: 3 khóc 
[Khấp 3W = khóc (không ra tiếng)] 
Khôi ” (bộ hoả #) tro, gio; đá vôi. Cũng | N: hôi 
đọc là hôi. 
hôi 
lỤN (bộ tâm † [2È|]) lấy lại được, khôi- | 1 
phục: to-lớn 
s ủ (bộ ngôn 8) đùa-bốn, nói giỡn | 1 
chơi, nói pha trò, nói khôi-hài. 
72 (bộ mãnh ÏTl) (1) cái chậu, cái hũ. 
=_ (2) cái mũ (để che tên đạn). 
t§ (bộ nhân ‡ [Ä]) (1) to-lớn, vạm- 
vỡ. (2) quái-lạ. Còn một âm quỷ 
quỷ |[quỷ-lỗi #ÊÍfl = tượng gỗ. (Trần 
Văn Chánh, 2001, tr. 187, đọc: 
khổi lỗi.)] 
\ (bộ quỷ 58) đầu sỏ, đỗ đầu, cái | 1 
môi (muôi) để múc canh. Khôi- 
ngô ‡l = người cao-lớn, vạm- 
vỡ, phương-phi, thông-minh, sáng- 
sủa 
TậP (bộ ngọc =E) tên một thứ đá quý. 
Mai-khôi #48 = một thứ ngọc đỏ. 
côi | Còn đọc là côi. 
lR (bộ thổ È) ngói mộc N: #f hoại [huỷ-hoại] 
Khối Jp (bộ thổ ) hòn. 
Khối đá, khối người, khối óc 
Nước đóng thành khối 
Khối [= nhiều] 
Khôn (bộ thổ ) tên một quẻ (trong 8 | 1 





#§ 





quẻ), đất, mẹ, đức-tính của người 
đàn bà, bầy tôi. Càn-khôn #Z### = 
trời đất, cha mẹ, vua tôi. 
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(bộ thổ -F) như khôn ## 





(bộ tiêu §ƒ) cắt tóc; cây trụi cành, 
lá. 





Khôn-ngoan, khôn-lanh 
Khôn [= không] 












































Khốn (bộ vi LÌ]) khốn-cùng, nhọc-mệt, | I 
quãn-bách, khổ-cực 
li (bộ mục Ä) ngủ 
‡# (bộ mộc ZK) đều, làm cho đều. 
._.| Còn một âm khốn [= cái chốt cửa] 
khôn 
Khổn }R (bộ mộc ZK) cái chốt cửa (để cài 
| cửa lại). Còn một âm khốn [= đều, 
khốn | làm cho đều] 
lãi (bộ môn ƑŸ) cái then cửa; cổng 
ngoài thành; người đàn bà (ở trong 
nhà) 
= (bộ sĩ +) lối đi trong cung; như 
SỀ. |chrkhónM 
1ñ (bộ tam † [È]) khăng-khăng, chí 
thuần-nhất. 
1 (bộ thủ ‡ ['#]) khép chặt, trói. 
Không zơ (bộ huyệt 7\) trống rỗng, hư- |1 
không, hão; trời; chiều ngang vô- 
khống | tận. Còn một âm khống [= nghèo- 
khổng | ngặt, thiếu-thốn] và một âm khổng 
[= rất, lắm; cái lỗ; tên họ; thông- 
suốt, rỗng không [như khổng #L]] 
l? (bộ tâm † [È]) thật-thà, thực-thà. 
Không-không ‡#†# = ngây-ngô 
Khống rn (bộ huyệt 7\) nghèo-ngặt, thiếu- 
. thốn. Còn một âm không [= trống 
THHHE rỗng] và một âm khổng [= tất, 
không lắm; cái lỗ; tên họ; thông-suốt, 
rỗng không [như khổng đL]] 
}> (bộ thủ †[##]) cáo, mách; dẫn, | 1 








kéo; cầm-giữ; ném. 
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Khổng 4L (bộ tử -Ý) rất, lắm; cái lỗ; tên họ; | 1 
thông-suốt, rỗng không 
ù (bộ huyệt 7$) rất, lắm; cái lỗ; tên 
_ họ; thông-suốt, rỗng không [như 
không | khổng #L]. Còn một âm không [= 
khống | trống rỗng] và một âm khống [= 
nghèo-ngặt, thiếu-thốn] 
Khốt lữ, (bộ thạch 4) khốt-khốt ZZ, = 
làm không nghỉ, xốc-vác, cần-cù. 
ngột | Cũng đọc là nội. 
Khơ-khớ [= kha-khá|] 
Khớ [= khá| 
Khờ 
Khơi, khơi ra, khơi mào 
Khới [= khêu ra, lôi ra] 
Khởi #ủ (bộ tẩu ZE) dậy, trỗi dậy; nổi lên, | I 
dựng nên; phát ra, ra. 
= (bộ đậu 3) tiếng diên-tả ý trái lại. 
Khớp [= hợp], ăn khớp 
Khớp [= sợ] 
Khớp xương, khớp bản lề 
Khu " (bộ hễ L) cõi, vùng, khu; chia ra | 1 
từng loài, phân-biệt. Còn một âm 
âu | là âu [= cái âu] 





(bộ thủ †‡[#F]) vén, xách, moi, 


N: ÑB khua (bộ thủ † , có âm 




















móc; khều; mò-mẫm, dò-dẫm. gần giống) 
Bí (bộ mã 8) đuổi. Khu-trừ ÑR = | 1 
JwW Hi + * 
xua-đuổi, đuối ra 
LỊ (bộ phốc 5) đuổi, như khu Ñ 
Bi (bộ thân Ñ) thân-thể, vóc người, | N: Ẩã xo 
tấm thân. Thất xích chi khu ©/R 
~ZẨll = tấm thân bảy thước [vóc 
người cao bảy thước] 
+ (bộ tư [hay khư| ^^) cùng nghĩa | I 
với khu ÑR. Còn một âm khứ [= đi, 
khứ đã 
ä qua] 
Dưa khú 
Lù-khù 

















Lủ-khủ-lù-khù 








Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


479 





Lu-khu 





Khua [= khuơ] 





Khùa [= khuờ] 






































Khuân lo (bộ vi L]) cái vựa tròn dùng để 
đựng thóc 
Khuân, khuân-vác 
Khuẩn c3] (9 (bộ thảo ** [l]) nấm; một loại | I 
động-vật rất nhỏ sống nhờ động- 
vật khác 
Khuất R (bộ thi ƑƑ”) cong, không duỗi ra | 1 
được; bị đè-nén, bị khuất-phục; tên 
họ. Khuất-phục j#RR = chịu phục- 
tòng, chịu phục-tùng, chịu thua. 
Bất-khuất 2Ï = không chịu thua, 
không chịu phục-tùng, không chịu 
quật | khuất-phục. Còn một âm quật [= 
cứng-cỏi [như quật Í#]. Quật- 
cường Jfiễ [= cứng-cỏi, ương- 
ngạnh, không chịu khuất-phục]] 
Khuất [= bị lấp, bị che, chết.. | 
Khuây 
Khuấy 
Khúc đh (bộ viết H) cong, không thẳng; | I 
uyển-chuyển;: khúc nhạc 
Z1J (bộ mạch ##) men rượu 
2| (bộ mạch ##) men rượu [như Ä##] 
Ta 
Khúc-mắc, rau khúc, bánh 
khúc, khúc-khuỷu, khúc gỗ 
Khuê (bộ thổ ) tên một thứ ngọc; một | N: SE quê 


thứ đo-lường 





(bộ đao l| [7]) cắt. 





(bộ ngọc =E) như khuê SE 





(bộ môn Ƒ3) chỗ đàn bà con gái ở; 
cửa tò-vò; cửa nách trong cung 











Mỳ | Bm |if[#| it 





(bộ đại Z) tên một ngôi sao 
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‡E (bộ y * [ZK]) áo cánh dài của đàn 
bà 
RX (bộ mục B) ngang-trái, không hợp | N: RŠ khoé 
với nhau. Khuê-khuê RšRŠ = nhìn 
trừng-frừng 
Khuếch = (bộ nghiễm Ƒ) lớn; mở l 
TP 
(bộ cách *#) da thuộc. Còn đọc là 
khoác. 
khoác 
Khui 
Khum 
Khúm-núm 
Khung = (bộ huyệt 7Ñ) (1) cao lớn, hình | 1 
khum-khum, vòm. (2) (bầu) trời | N: 5Ÿ khum (cùng nghĩa, âm 
[như không Z#]. (3) sâu gần giống) 
= (bộ thảo ** []) khung-cùng N: 5 khung 
258 = tên cỏ, củ dùng để làm 
thuốc. 
=S (bộ kim ®) chuôi (rìu, búa) 
Khung cửi, khung ảnh 
Khúng R (bộ tâm 2È) e-ngại. Còn một âm 
“XS... | khủng J= sợ, doạ-nall 
khủng 
Khùng 
Khủng R (bộ tâm 2È) sợ, doa-nạt. Còn một | 1 
nh âm khúng [= e-ngaI] 
khúng | [Cụ §Ê = sợ, sợ-hãi. Chinh #F = sợ 
run lên. Hãi Š#⁄4 = ngựa sợ, giật 
mình. Hoàng †8 = sợ-hãi. Hoảng- 
hốt ###4 = ngẩn-ngơ, sợ-hãi vì 
chuyện chợt xảy ra [xảy ra bất- 
ngời. Hộc-tốc ÄX#R. = sợ run lên, 
sợ run lập-cập. Kinh Ñ = sợ. Ngạc 
†Š = sợ-hãi cuống-cưồng. Pha †1 = 
sợ. Triệp ẾỄ = sợ, sợ-hãi.] 
Khuôn 
Khuông nhạc 
Khuơ [= khua] 

















Khuờ [= khùa] 
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Khuy ma=i (bộ huyệt 7\) dòm-ngó, nhìn lén, 
Sủ nhìn trộm. 
[#Ä# quy = cái khuôn tròn, khuôn- 
phép] 
lãi] (bộ môn F8) như khuy ÄŠ 
l§? (bộ hô ƑE) (1) thiếu, khuyết, không 
đầy-đặn. Nguyệt khuy HỮ = 
trăng khuyết. (2) giảm-bớt. 
BR (bộ san [hay sơn] LH) trơ-trọi một 
TẾ __ | mình. Cũng đọc là vỊ. 
Y! | [Ê8 quy = về; trả lại] 
Khuy, khuy áo 
Khuy [= quy] 
Khuya 
Khuyên Z4 (bộ vi LÏ) vòng tròn. Còn một âm | 1 
„ | quyền [= cái chuồng] 
quyển 
}š (bộ mộc ZK) bát đĩa đan bằng mây. 
| Quen đọc là quyền. 
quyên 
Chim khuyên 
Khuyên-răn 
Khuyến E]) (bộ lực 2#) khuyên. l 
Khuyển ® (bộ khuyển 2 [bộ 94, 4 nét]) chó 
Khuyết tt (bộ phẫu f) đồ sứt-mẻ, vật không 
hoàn-toàn. Khiếm-khuyết 4# = 
thiếu-thốn. 
Khuynh tã (bộ hiệt ) nghiêng, lệch, cùng 
: nghĩa với khuynh fñ. Còn một âm 
khoảnh | khoảnh [= vụt-chốc, thửa ruộng 
100 mẫu] 
t8 (bộ nhân {[Ä]) nghiêng, lệch, 
Hiếu nghiêng đổ; kính-phục hết lòng 
một cách quá đáng. 
Khuỳnh 
Khuỷnh 
Khuýp 

















Khuỷu 
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Khuyu 





+ 


tư 


(bộ tư [hay khư] +55 [bộ 28, 2 nét]) 
bộ thủ, còn đọc là tư. 





(bộ y * [ZK]) tay áo; (đàn bà) lễ, 
lạy. 


N: 3% khư 





(bộ nhục 8 [R]) mở; đi; sườn, 
nách 





(bộ kì [hay thị] ZR) đuổi đi, trừ đi 





hư 


(bộ hô ƑE) cái gò lớn; chỗ ở. Còn 
một âm hư [= trống rỗng, để trống, 
vơi, thiếu; giả, dối-trá, không có 
thật, hốc, lỗ hổng; tên một ngôi 
sao trong 28 sao [nhi thập bát tú |] 





(bộ thổ +) cái gò lớn; thành cũ, 
chỗ hoang-tàn; chỗ buôn-bán sầm- 
uất. 





G1ữ khư-khư 





Khứ 


khu 


khử 


(bộ tư [hay khư] +55) đi, đã qua; 
một trong những thanh (hay thinh) 
trong tiếng Tàu. Còn một âm khu 
[= đuổi [cùng nghĩa với khu ẨR]] 
và một âm khử [= bỏ, bỏ đi, đuổi 
đi] 





(bộ tư [hay khư] .^) như 2 





Khật-khừ, lừ-khừ 





(bộ tư [hay khư| +) bỏ, bỏ đi, 
đuổi đi, trừ đi. Còn một âm khứ [= 
đi, đã qua] và một âm khu [= đuổi 
[cùng nghĩa với khu Ñ]] 


1 





Khách-khứa, khấn-khứa 
Một khứa, hai khứa 





Khứng chịu 





Khưng lại 





Khước 


ñll œ› 


(bộ tiết |) tù-giã, lùi về, mất; nối 
phần trên 











lễ 


quặc 





(bộ túc #) đi rụi-rè tỏ vẻ kính-nể; 
nhảy. Quen đọc là quặc. 
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Khương % (bộ dương *%) tên một giống người 
ở phía tây châu A. 
sẽ (bộ nữ #Z) tên họ; tên sông. 
#* (bộ trùng fR) khương-lang ##l#§ = 
con bọ hung. 
= (bộ thảo ** []) gừng; tên họ 1 
-EEL N: S sừng (cùng nghĩa) 
Say khướt 
Con khướu {= khiếu} 
Khưu {khiu} (bộ nhất —) cái gò, đồi, đống; 


khâu 
khiêu 


khoảnh, thửa, miếng (ruộng, đất); 
tên họ. Còn đọc là khâu. Còn một 
âm khiêu (hay khưu) [ti-khiêu (tỉ- 
khưu) È.E = thày tu đi ăn xin] 











(bộ thổ +) như 


N: ! gò (cùng nghĩa) 





HỆ 


(bộ ấp [ỗ]) tên đất, tên nước 
ngày xưa; tên họ; gò [đáng lẽ là 
+, nhưng vì là tên của Khổng-Tử 
#L'Ý nên viết là Hỗ]. Còn đọc là 








khâu | khâu. 

th (bộ trùng !R) khưu-dẫn #5| = con 
øIun, con giun đất, con trùng. Còn 

khâu | đọc là khâu. 
2Ầ— (bộ quy ẤŠ [bộ 213, 16 nét]) (Có 
= người đọc là cưu) Khưu-từ [Cưu- 
tư] Ấj#4¿ = tên nước ngày xưa, ở 
phía tây châu Á, nay trở thành đất 
quy | Tàu. Còn một âm quy [= rùa] và 
quân | một âm quân [= nứt, nẻ, nứt-nẻ, bị 


cóng (vì lạnh quá)] 




















Khứu {khíu} I§ (bộ khẩu n) ngửi 1 
ã (bộ tự ) ngửi, cùng nghĩa với 
__ | khứu H§. Còn một âm xú [= mùi, 
Š*"_ | mùi hôi-thối, tiếng xấu] 
| (bộ mẽ 3K) lương khô 
La (bộ võng # []) (1) là (một thứ | I 





LÒ) 
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vải). (2) cái lưới, cái lưới đánh 
chim. 





(bộ mộc ZR) tên cây. Sa-la ####Ê = 
tên cây. 





(bộ trúc 7) cái rá, cái rổ 





(bộ sước 31_[#É]) lính tuần-canh; 
ngăn, che 


N: šễ lạ 





(bộ kim ®`) cái thanh-la 





| B | Nhi | TM | lại 


(bộ thảo + [J]) điểu-la #8 = 
người thân-thuộc [những người 
cùng chung một dòng họ]. La-bặc 
X4Nh |XEmj] = rau cải [cũng viết 
lô-bặc RễRR] 








T—¬ 
Bật 


7 


(bộ khẩu n) lâu-la EỀỆ = tay sai 
bọn cướp 





Si 


(bộ kiến B) uỷ-khúc, những éo-le 
chất-chứa ở trong lòng không nói 
ra được. 





La-mắng, la-hét 
La-tinh (= La-tanh) 





























Lá 
Lã = (bộ khẩu n) tên họ. Còn đọc là lữ. 
lữ 
Là 
Lả 
Lạ 
Mắt lác [= lé], cỏ lác, lác-đác 
Lác [= hác-lào] 
Lạc 4+ (bộ mộc ZK) vui, thích. Còn một 
== âm nhạc [= nhạc, âm-nhạc] và một 
nhạc _ | am nhạo [= yêu-thích] 
nhạo 
=—+ 








(bộ thảo *+ [JŸ]) rụng, rơi xuống, 
hỏng; rộng-rãi, không theo thói 
tục. Lưu-lạc ÿãŠ#Z = trôi-giạt, đi 
chỗ này chỗ kia. Luân-lạc X⁄ãŠ#* = 
trôi-giạt nay chỗ này mai chỗ kia. 
Đoạ-lạc ÊŸÏŠ = càng ngày càng 
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hư-hỏng. Lỗi-lạc ãšŠ# = tài-giỏi 
hơn người. 





RẺ 


(bộ chuy #Ê) tên chim; tên sông; 
quấn [như lạc #Š] 





(bộ mã §) lạc-đà ÑÑÑÈ con vật 
trên lưng có bướu. 





(bộ hoả 2K) là, ủi. Lạc-thiết Jã#Ñ = 
cái bàn là, cái bàn ủi. 





(bộ mịch Š) quấn quanh, xe, 
quay; đan lưới, mạng. Lạc-ti #Ã#4 
= Xe fƠ, quay fơ. 








» (bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông N: 3Š rặc 
I& (bộ khẩu n) cãi lí. Còn một âm | N: lễ khạc 


khách 


khách [= khạc] 





n8 


(bộ ngọc =E) anh-lạc S83‡ã = chuỗi 
ngọc 





(bộ thuỷ ) [ZK]) tên sông. Còn 


N: ÄŠ nhợt (huỷ (ý) + 











: : một âm bạc [= cái hồ] nhạc #Š# (âm gần giống) 
ạc 
j8 (bộ túc ##) vượt hẳn lên. Trác-lạc 
ˆ s8 = siêu-việt hơn người [giông- 
giống như trác-lạc ##“]. Còn một 
lịch | âm lịch [= cựa, cử-động] 
21 (bộ ngưu #F) trâu bò có nhiều màu 
SE 


loang-lổ; rõ-ràng, hiển-nhiên; để 
lộ ra. Lạc-lạc #đ đã = rành-rọt, rõ- 





ràng. Trác-lạc Klf = siêu-việt, 
siêu-việt hơn người [giông-giống 
như trác-lạc ##] 





Lách qua, lá lách, lách- 


chách, lách-tách 





Sông lạch, lạch-bạch 
Lạch-cạch, lạch-tạch.. 











Lai ZR (bộ nhân Ä) lại, về sau. Còn một | 1 
__ | âm lãi [= yên-ủi, vỗ-về người đến 
lãi với mình] 
(bộ xích Ý) như lai 2. Còn một | N: #Â lại 





lại 





âm lại [= yên-ủI] 
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Lai Tàu, lai Tây, lai Mĩ 
Lai-láng, lai-nhaI, laI-rai.. 





Lái xe, lái heo.. 















































Lãi ZR (bộ nhân ÄÁ) yên-ủi, vỗ-về người 
—_ | đến với mình. Còn một âm lai [= 
lai lại, về sau. 
HE (bộ mục R) liếc mắt, trông coi. 
2 (bộ bối Ñ) ban cho 
sẽ (bộ trùng FH) tên người. Còn một 
-RnR lẻ âm lễ [= mọt gỗ] 
ể 
#i (bộ trúc TT) (1) cái tiêu. (2) tiếng, 
Ầ Sau phát ra tiếng. Thiên-lãi K#Ä = 
tiếng trời. Cũng đọc là lại. 
lại 
Lãi [= lời] 
Lài [= nhài|, thài-lài 
Lài, lài-lài (đốc) 
Lài-nhài 
Lãi-nhải 
Lại s (bộ khẩu ]) (1) sửa-trị. (2) người | 1 
đưới quyền của quan cai-tri. N: # lưỡi 
ØR (bộ xích Ý) yên-ủi. Còn một âm | N: #R lại 
lai [= như lai 3 (= lại)] 
lai 
#8 (bộ bối ÄÑ) nhờ-cậy; lần-lữa; lợi; 
lành; lấy. Ý-lại fñÄ#Ä = nương-tựa, 
nhờ-vả. 
li (bộ tam † [ò]) tăng-lại †Ä#ÑR = 
ghét. Còn một âm lãn [= lười- 
lãn | biếng, biếng-nhác, nhác [như lãn 
L...1)| 
X§ (bộ thuỷ [2K] nước chảy trên 
cát; chảy xiết. 
#† (bộ trúc TT) (1) cái tiêu. (2) tiếng, 
Ầ „ni phát ra tiếng. Thiên-lại K#Ä = 
lãi | tiếng trời. Cũng đọc là lãi. 














(bộ nạch 3`”) bệnh hủi; rụng hết 
lông tóc. 
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l§ 


^ 


lệ 


(bộ hán Ƒ_) bệnh hủi. Còn một âm 
lệ [= mài, đá mài; gắng-gỏi ] 





đi đi lại lại 
Lại (= một lần nữa) 
đem lại, nghĩ lại.. 


















































Lam 3# (bộ nữ ZZ) ham ăn-uống. Tham- | I 
lam f3 = ham-muốn, ham-muốn 
mà không chán. 
E (bộ san [hay sơn] HỊ) khí núi 1 
tt (bộ y 3 [ZK]) áo không viền. Lam- | I 
lũ ‡##‡# = rách-rưới bẩn-thỉu, vất- 
vả khổ-cực. 
đE (bộ thảo ** [JH]J) cây chàm, màu | 1 
_ chàm, màu lam; soIl, làm gương; 
nơi thờ Bụt (Phật). Già-lam 3M §š = 
chùa, nhà của sư ở. 
t#E (bộ trúc TT) cái giỏ xách tay N: #Š xờm (bộ trúc †Ï (ý) + 
¬.m giám Šš (am)) [Ngẫu-nhiên 
trùng với lam Š] 
Cơm lam 
Lám-nhám 
Lãm Bi (bộ kiến Ä) xem; chịu nhận l 
RE (bộ kiến 8Ä) xem; chịu nhận [như 
PỶ. lãm 8l 
Hi (bộ thủ † [SF]) nắm cả, nhận thầu 
E6 (bộ thủ 5F) nắm cả, nhận thầu [như 
lãm ÏÃỊ 
ti? (bộ mịch Š) dây neo thuyền 
Ẳ } (bộ mịch Ấ) dây neo thuyền [như 
lun lãm f##] 
lãi (bộ mộc 7K) cảm-lãm j##l = cây 
trám. 
K (bộ võng “ [B]) cái đăng bắt cá. 
Làm 

















Lắm-nhảm 
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Lạm 3E (bộ thuỷ ) [ZK]) nước tràn-ngập, | I 
Đn giàn-giụa; phóng-túng, quá giới- 
hạn, quá độ, lấn vào; viển-vông 
Lan lj (bộ môn Ƒ) sắp hết, hầu như hết; | 1 _ 
lẻn ra; cùng nghĩa với lan đÑ, lan | N: BÑ làn 
đẩ. Lan-can BR]'T = ngang dọc, 
bừa-bãi; hàng rào thấp có chỗ tì 
tay [có tay vin] 
li (bộ văn ⁄) ban-lan 3R3Ä = sặc-sỡ. 
li (bộ mộc ZR) chưồng (trâu); tên 1 
một thứ cây; cùng nghĩa với lan 
trong lan-can. 
lãi (bộ thủ † [SF]) ngăn. N: đã dan 
Ii (bộ thuỷ ) [2ZKJ) sóng lớn; nước | N: lã làn 
gạo 
(bộ thảo ** [!]) tên hoa (phong- 
lan, mộc-lan..) 
SH tú bào S) vu-khống, nói dựng 
Lan ra, lan rộng 
Lan-man 
Lãn JR (bộ nữ #) lười, lười-biếng, biếng- | 1 
y nhác, nhác. 
li (bộ tâm † [È]) lười, lười-biếng, 
biếng-nhác, nhác [như lãn Ïỗï. 
lạ | Còn một âm lại [tăng-lại †Ä#ÑR = 
ghét] 
Lần sóng, làn da, cái làn.. 
Lạn Thị (bộ hoả #) sáng; chín quá, nát, | I 
thối-nát. Xán-lạn E§ÏÑ = rực-rỡ. 
Lang RR (bộ ấp Ê[]) chàng, anh chàng; | I 
tiếng vợ gọi chồng; chức quan 
ngày xưa; tên họ 
(bộ khuyển š []) chó sói; tên | 1 





3R 





sao. Sài-lang ẤJĂR = chó sói, lang- 
sói; kẻ tham-tàn. Lang-tạ 3R$# 
[5Š] = bừa-bãi, ngổn-ngang. 
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(bộ nghiễm Ƒ”) mái hiên, hành- 
lang 





(bộ trùng fH) đường-lang ##l#gậ. = 
con bọ ngựa. Khương-lang #š#R = 
con bọ hung. 





(bộ hoà Z®) cỏ vực, có đồng, thứ 
cỏ làm hại lúa. 





MỸ Nữ| Sã| 


(bộ trúc T7) thương-lang #Ä = 
tre non 


N: ® lãng (trúc TT (ý) + nửa 
chữ lảng 38 [HV: lãng] (am 
gần giống) [Ngẫu-nhiên 
trùng với lang fŠ] 





vử 
/8 


‹. 


(bộ thuỷ 3 [ZK]) chảy xiết 


N: lễ rông (thuỷ 7K (ý) + 
long lŠ (âm gần giống)) 
[Ngẫu-nhiên trùng với lang 
ưI 

3ê] 





(bộ kim ®) lang-đang §8#Š = cái 
khoá, cái xích; leng-keng, loảng- 
xoảng. 





TR 


(bộ ngọc E) một loại đá báu 
giống như ngọc. Lang-đang ?§#š 
= cái chuông rung. 





(bộ mộc ZK) tân lang #§##. = cây 
cau; quang-lang }X# = tên cây. 





Khoai lang, ông lang, lang- 
ben, lang-cha, lans-bang.. 





Láng, sáng-láng, láng-cháng, 
láng-máng 





Lãng 


^ 


⁄ 


(bộ thuỷ ) [7K]) sóng. 
[Ba 3# = sóng nhỏ. Đào lŠ = sóng 
lớn] 


1 
N: 3 lảng 
N: 3 rằng 





(bộ nguyệt ) sáng, trong 





lá] 


(bộ môn ƑŠ) bát-ngát, trống không 





Lãng nhách, lãng tai 





Làng 
Làng văn, làng chơi 
Làng-nhàng 

















Nói láng, đánh trống lảng 
Láng tránh, lảng-vảng 
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Lạng R (bộ nhập Ä) [cân ta] 10 đồng cân, | 1 [lạng = lượng] 
1/16 của cân; cỗ xe. Còn một âm 
lưỡng | lưỡng [= hai, đôi] 
ñ (bộ nhất —) như RÑ 
IẲ (bộ nhất —) như PÑ 
Lạng-chạng 
Lanh [= nhanh], lanh-lẹ 
Lanh-chanh 
Lánh mm (bộ khẩu n) riêng. N: 5 Lánh xa, lánh nạn 
xó Tránh xa, tránh nạn 
Lánh [= tránh], hẻo-lánh.. 
Lãnh `^ (bộ băng ?) lạnh; nhạt-nhẽo; | l 
TT lặng-lẽ; thanh-nhàn 
Lãnh 4B (bộ hiệt Ñ) cái cổ áo; trông coi tất | l 
(Xem lĩnh) lát cả mọi việc. Lãnh-tụ S8 = người 
đứng đầu; người lãnh-đạo một tổ- 
chức, một nước. 
#8 (bộ san [hay sơn] HỊ) đỉnh núi, | 1 
ngọn núi 
lệ (bộ san [hay sơn] LH) đỉnh núi, 
ngọn núi [như #8] 
Lành-mạnh SŠ (HV: linh) 
Hiền-lành, lành-lặn 
Lành-lạnh, lành-canh 
Lành-chanh (lành chói) 
Lảnh [= tách hẳn ra một nơi] 
Lanh-lảnh, lảnh-lói, lảnh-lót 
Lạnh, lạnh-lẽo, lạnh-nhạt 
Lao (bộ ngưu #F) nhà tù, chưồng nuôi | 1 


Tử 


súc-vật; bền-chặt, bôn-chồn, buồn- 
bã 








9k (bộ lực ?) nhọc, mệt; công-lao. | 1 
se Lao-lực 59 2® = nhọc-nhăn (vì việc 
nặng và phải dùng nhiều sức). Còn 
lạo | một âm lạo [= yên-ủI] 
(bộ nạch ÿ”) tên bệnh. Phế-lao | 1 


XŠ 


[ïi#Š = lao phổi 











lữ 





(bộ khẩu n) lao-thao EŠ] = nói 
nhiều, nói không ngừng, huyên- 
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thuyên. 





đỗ 


(bộ thủ ‡ [F]) mò, lặn. 


N: đỗ lau (hủ † (ý) + lao # 
(â)) [Ngẫu-nhiên trùng với 


lao fỗ] 





Sổ 


(bộ thuỷ ) [ZK]) tên sông. Còn 
một âm lạo [= ngâm] và một âm 
lão [= sóng to] 





Ï 


Ñ 


dao 


(bộ dậu EÄ) rượu đục. Quen đọc là 
đao. 





lịch 


(bộ mộc Z®) nạo, cạo. Còn một âm 
lịch [= tên cây] 


N: ## lác (mộc Z (ý) + lạc 
## (am gần giống)) [Ngẫu- 
nhiên trùng với lao, lịch #Š] 





Lao-đao [= mất thăng-bằng]|, 
lao-đao vất-vả, lao-xao 





Láo, láo-lếu, láo toét 
Láo-liên, láo-liếng 
Láo-nháo, láo-quáo 























Lão 3 (bộ lão ## [bộ 125, 6 nét]) già, già | 1 
bảy mươi tuổi 
[kì 'Š (già sáu mươi tuổi), điệt #š 
(Š) (già tám mươi tuổi), mạo Š 
(già tám chín mươi tuổi)] 
x (bộ khuyển ã [Z]) tên một giống 
người (vì coi thường nên xếp vào 
bộ khuyển [= chó]) Còn một âm 
liêu {| liêu [= săn đêm]| 
„ (bộ thuỷ ) [2K]) sóng to. Còn một 
âm lạo [= ngâm] và một âm lao [= 
lạo lao | ten sông] 
Nước Lào, thuốc lào 
Lào-quào, lào-thào, lào-xào 
Láo-đảo 
Lạo (bộ lực ?) yên-ủi. Còn một âm | 1 


= : 


lao [= nhọc, mệt, công-lao ] 














lao 
„„ (bộ thuỷ ) [7ZK]) ngâm. Còn một 
- âm lão [= sóng to] và một âm lao 
lão lao [= tên sông] 
à (bộ thuỷ )[7K]) ngập lụt, mưa 
“` 





ngập 
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Lạo-xạo 
Láp-nháp 
Lạp lế (bộ trùng FR) sáp ong, nến. N: lễ rệp 
3\ 
`£@@ (bộ sước 3 [#]) lạp-tháp 3Ã“3ã = 
48 không sạch-sẽ, không gọn-gàng, 
không cẩn-thận. 
(bộ nhục 8 [RÑ]) (1) tế cuối năm. | N: # chạp 
BỀL Lạp-nguyệt ÑlH = tháng cuối 
cùng của một năm, tháng chạp. (2) 
thịt cá ướp. (3) mũi nhọn. 
RE (bộ nhục B [fR]) như lạp lẾ 
đã hà " #*) một thứ hợp-kim dùng 
ề hàn. 
*ụ (bộ mẽ 3K) hạt gạo, hạt lúa; ăn gạo 
đc (bộ trúc f7) cái nón, cái lồng-bàn | N: Ã#Z lợp (trúc Tï7 (ý) + lập 
 (âm)) [Ngẫu-nhiên trùng 
với lạp ®] 
sự (bộ thủ † ['F]) bẻ gẫy, lôi kéo N: #7 lấp (thủ † (ý) + lập 
‡J Xiềg | 
(âm)) [Ngâu-nhiên trùng với 
lạp #] 
Lạp-xưởng, lạp-xường 
Một lát [= một chốc] 
Một lát [= một nhát, một 
miếng mỏng] 
Gỗ lát, lát đá 
Lạt (bộ khẩu n) lạt-ma IÑJlff = sư, nhà 


bạJ 





sư [Tây- Tạng] 





đRI 


(bộ đao I| [7J]) trái. Quai-lạt 3fEZRl 


= ngang-trái. 





TẾ 


(bộ tân 3#) (1) cay. (2) ác, độc-ác, 
thâm-độc, nham-hiểm. Cũng viết 


là #R 





c—- 


T† 


(bộ tân 3) như ## 











3R 





(bộ tân 3#) (1) cay. (2) ác, độc-ác, 
thâm-độc, nham-hiểm. Cũng viết 


là 
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ZR 


(bộ nạch 3") ghẻ-lở. 


N:B8 lạt-lẽo, nhạt-nhẽo, nhát 





Lạt để buộc, lạt [= nhạt], lạt- 
lẽo [= nhạt-nhẽo|.. 





Lắc ŸŸ (HV: lặc) 















































Lặc #j (bộ lực ?) đè-nén, bắt ép; khắc. | N: ŸŸ lắc 
Khẳng-lặc †§ŠŸ = đè-ép 
tại (bộ ngư Ấ#) tên cá. 
nR 
Rử (bộ nhục  [EÑ]) xương sườn, 
Sườn. 
3l (bộ thuỷ ) [ZK]) (1) đá nứt-nẻ ra. 
ý (2) viết, viết thư. Thủ-lạc #}J = 
thư tự tay viết. 
Lặc-lè [= một cách nặng-nè 
khó-nhọc] 
Lãăm-lăm, lăm-le, lăm-lắm 
Lắm 
Lăm-bằm [= lam-bầm] 
Lăn, lăn lưng, lăn-xả, lăn-tăn 
Tròn lắn, béo lắn 
Lăn, thăn-lần {= thằng-lằng ) 
Lặn 
Lăng (bộ phụ ỗ [#T]) gò. đống đất to; | I 
mả vua; lấn-hiếp; nát 
(bộ băng ? ) (1) hiếp-đáp. (2) lớp | 1 
nước đông lại vì lạnh, băng 
(bộ thuỷ ) [7K]) trải qua, vượt qua | N: 3š lâng 





(bộ mịch Ấ) lụa mỏng (có hoa) 


N: ## chăng [trăng] 





(bộ thảo *+ [!]) củ ấu 





(bộ thảo ** [M]) củ ấu [như lăng 


2| 





(bộ thảo *+ [J]) ba-lăng j#ÃŠ = 
tên một thứ rau. 





(bộ san [hay sơn] HỊ) lăng-tằng 
lš#' = cao chót-vót 











Mh| Xã| NÍ| Nế NỈ S8 Xấ| Rú| Nữ 





(bộ hoà ZK) oai-linh; góc, vật gì có 
góc. 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





494 





(bộ mộc ZK) như lăng #Š 


N: # săng 





(bộ xa ®E) (1) xe nghiến qua. (2) 
tiếng động của xe. 





\ 


(bộ ngư #8) (1) tên cá [cá đác]. (2) 
con tê-tê. 





Mà | Sấ| Xất | Rất 


(bộ mộc Z) (1) như lăng ##. (2) 
tên hai bộ kinh đạo Bụt (Phật) 
[Lăng-nghiêm #Šlš và Lăng-già 
‡š1II 





Mã 


(bộ tâm †‡ [⁄È]) sửng-sốt, ngẩn 
nEười ra. 

[Ai 3® = thương-xót. Căng Ÿ2 = 
xót-thương. Điệu #š = thương, 
thương-tiếc. Vũ R = thất-vọng, 
luống-cuống: thương-tiếc ] 





Lăng-nhăng, lăng-xăng 
Lãng-quăng [= loăng-quăng] 





Lắng, lắng-đọng, lắng-đắng 
Lắng nghe 





Lãng hoa, lẵng mây 
Lãng-đãng, lãng-nhẵng 





Lằng-nhằng 
{thằng-lằng} [= thằn-lần] 





Lắng, lắng-lơ, lẵng-khẳng 
Lủng-lắng 





Lặng, lặng im, lặng ngắt.. 





Lắp [= lặp] 

Nói lắp, lắp-bắp 

Lắp vào, lắp ghép, lắp ráp 
Lắp-xắp 





Lặp [= nhắc lại, lắp lại] 
Lặp-bặp [= lập-bập] 





Lắt-nhắt 
Lắt-léo, lát-lẻo 
Lắt-lay 





Lặt [= nhặt] 
Mưa lặt-nhặt 
Lặt-vặt 

















Lấc-cấc, lấc-xấc.. 
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Lâm JP (bộ thần E) tới, kịp; ở trên soi 
PP - xuống. Còn một âm lấm [= mọi 
lãm | người cùng khóc] 
4# (bộ mộc ZK) rừng, như rừng. l 
3 (bộ thuỷ ) [7ZK]) ngâm nước N: 3Ä lấm (âm gần giống) 
tR (bộ ngọc =E) tên một thứ ngọc 
== (bộ vũ ER) mưa đầm 
2® 
ï (bộ nạch 3`) tên bệnh 
Mưa lâm-râm (lâm-dâm) 
Lấm li (bộ thần E) mọi người cùng khóc. 
HI Còn một âm lâm [= tới, kịp] 
lâm 
Lấm, lấm-láp, lấm-lem 
Lấm-chấm 
Lấm-la-lấm-lét 
Lẫãm TER (bộ hoà ZK) kho lúa, cấp lúa kho. | 1 
“® __ | Còn một âm bẩm = tiếng bắt đầu | Lẫm thóc 
bầm một câu khi nói với người trên; trời 
cho. 
li (bộ nghiễm Ƒ”) kho, đụn; cấp cho 
E 
mí bộ tâm † [?È]) kính-sợ 
Í L1 (bệ P [ÈD 
yï (bộ băng ) ) lãm-liệt Xã3|| = rét | 1 
— quá, lạnh dữ; vẻ nghiêm-trang làm 
Co) người khác kính-nể 
/BÁï (bộ băng ) ) như lãm XŠ 
2z 
ĐI | (bộ thổ -E) khảm-lãm ‡#‡8 = uất- 


ức, bất-đắc-chí 





Lẫãm-cẫm, lẫm-chẫm 





Lầm-lẫn, lầm-lạc, mê-lầm 
Lầm-Ìì, lầm-rầm 

















Lẩm-bẩm, lầm-cẩm 
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Lân 


(bộ ấp B[ỗ]) láng-giềng [láng- 
diềng], hàng xóm, lối xóm, gần, 
kề. 





(bộ lộc FŠ) con lân; rực-rỡ. Kì-lân 
RÄfl = con vật trong truyện xưa, 
con đực là kì, con cái là lân. 





(bộ tâm ‡ [⁄ò]) thương; yêu, tiếc. 
Đồng bệnh tương lân [8]4S#Hš = 
cùng một bệnh (như nhau) thì 
thương nhau (hiểu được cái khổ- 
đau của nhau). Cũng đọc là liên. 





(bộ hoả Z#) lửa ma trơi, lân-tinh. 





(bộ xa E) cái bậc [bực] cửa. Lân- 
lân #š## = (tiếng xe đi) xình-xịch. 





(bộ sước 1 _[#É]) lựa-chọn. Còn 
một âm lấn [= khó, ngăn-trở] 





(bộ thạch 4) nước chảy ở khe đá. 
Còn một âm lấn [= mỏng, mài 
mỏng ra] 





(bộ san [hay sơn] HỊ) lân-tuân 
lĂHÑjÑ = chỗ sườn núi trập-trùng 
{chập-chùng} hom-hỏm. 





Lấn 


(bộ thạch 4) mỏng, mài mỏng ra. 
Còn một âm lân [= nước chảy ở 
khe đá] 





(bộ sước 1 _[#É]) khó, ngăn-trở, 
trở-ngại; cùng nghĩa với lận ® [= 
tiếc, sẻn]. Còn một âm lân [= lựa- 
chọn] 





Lấn-bấn, lấn-cấn 





Lẫn, nhầm-lẫn, lầm-lẫn, lẫn- 
lộn 





Lần, một lần, mấy lần... 

Lần tràng hạt, lần đi... 
Lần-chần, lần-thần... 

Lần [= đần], lần-lữa, lần-hồi 
Cù-Tần 

















Lần, lần-trốn 
Lẩn-khuất, lần-quần 
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Lần-thần 
Lận + (bộ khẩu n) tiếc của không cho 
người khác; dè-sẻn quá đáng, keo- 
kiệt. Biển-lận 8ã ?f# = lường-gạt, 
tham-lam, keo-klệt. 
l£ (bộ tâm † [2Ò]) như lận 
Bế (bộ thảo + [J]) cói [thứ cỏ dùng 
để làm chiếu] 
iới (bộ túc #) xe chẹt, cán, đè 

Hi 
Ăn gian ăn lận 
Lâng, lâng-lâng 
Lâng-láo [= nhâng-nháo]| 
Lấp, che-lấp, lấp-lánh, lấp- 
láy, lấp-ló.. 

Lập TJ (bộ lập [bộ 117, 5 nétJ) đứng | 1 
thẳng, gây-dựng, nên, lên ngôi, 
lập-tức, toàn-khối 

+ (bộ thảo + [J]) chuồng lợn, | N: 5Z rợp (âm gần giống) 

= chuồng heo; tên một thứ có 
Lập-cập. lập-loè 
Lây-lất, lất-lây 

Lật nh (bộ mộc ZK) tên cây; bền-chặt 
ri [rắn-chắc như gỗ lật]; sợ-sệt, sợ- 
hãi. 
|: (bộ băng ) ) rét, lạnh. 
£ (bộ tâm † [È]) sợ run lên. Tuân- 
lật JB'ÊR = sợ-sệt, sợ-hãi. 

ME (bộ thuỷ  [ZK]) tên sông N: 3 rới (thuỷ 7K (ý) + lật 
5® (âm)) [Ngẫu-nhiên trùng 
với lật 5Š [= tên sông] ] 

ESi (bộ trúc T7) tất-lạt #ŠŠŠ = cái kèn 
Lật từng trang, lật lọng, lật- 
bật, lật-đật.. 

Lâu E=i (bộ nữ ZZ) (1) tên một ngôi sao. | l 





lu lũ 





(2) tên họ. Còn một âm lu [= vén, 
kéo] và một âm lũ [= thường; buộc 
(trâu)]| 
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(bộ mộc ZK) nhà có từ 2 tầng trở | 1 
lên, nhà có lầu, nhà lầu 
(bộ khẩu n) lâu-la EỀfỆ = tay sai | 1 


bọn cướp 





(bộ thủ † [°F]) kéo bè, ôm-ấp 


N: # lùa (thủ † (ý) + lâu 
(am)) [Ngẫu-nhiên trùng với 
lâu ŸŠ [= kéo bè, ôm-ấp]] 





Mặ|I MR| sấ | Wl 


(bộ trúc Tï) cái sọt, cái gùi. Cũng 
đọc là lũ. 





(bộ cốt †!#) khô-lâu §&#. = sọ 
người chết. 





(bộ thảo *r [!M]) tên một thứ cỏ ăn 
được 


N: Š rau (âm gần giống) 





Nũ | tế: | Mệ 


(bộ trùng F1) (1) hôi-thối. (2) lâu- 
quáắc #Ñlj = ếch, con ếch, con 
chẫu, con chẫu-chuộc 


N: đỆ sâu (trùng f1 (ý) + lâu 
# (â)) [Ngẫu-nhiên trùng 
với lâu #ễ] 





Phá-lấu 





Thuộc lầu [= làu] 
Lầu-bầu [= làu-bàu] 





Lẩu, lầu-bầu [= lâu-bảu] 





B8 


(bộ phụ Ê [#f]) hẹp, xấu-xí, còn 
SƠ-SàI 


1 





^ 


⁄ 


(bộ thuỷ ) [2ZK]) thấm ra, nhỏ ra, rỉ 
ra; tên một thứ bệnh; thối. 





Lây 





Lấy 





Lẫy-lừng 

Lẫy cò [= lẩy cò] 
Biết lẫy 

Nói lẫy 





Lầy-lội 





Lẩy 
Lẩy-bẩy 





Lậy. lậy-lục [= lạy | 





Le 





Lé 





Lễ 





Lè 





Lẹ 

















'Thooc-léc 
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Lem 





Lém 





Chua lèm 
Lèm-bèm 





Lẹm 





Len 





Lén 





Bẽn-lẽn 





Lên 





Leng-keng  (HV: linh) 





Lẻng-kẻng  (HV: linh) 





Leo 





Lắt-léo 
Léo-nhéo 





Lễẽo-đẽếo 





Lèo [= Lào], lèo-lái, nước 
lèo, lèo-nhèo, lèo-tèo.. 





Mách lẻo, lẻo mép.. 
Trong leo-lẻo 
































Lẹo, lươn-lẹo 
lép 
Cá lẹp 
Xanh lét 
Khét lẹt, lẹt-đẹt 
Lê g (bộ thử ®§) (1) người dân thường. | 1 
Tế (2) đen, tối-tăm. Lê-minh ÄSãRR = 
tờ-mờ sáng. (2) tên họ 
Z (#9 (bộ Anh ZR) (1) tên TẾ _ 1 
trái ăn được. (2) lê-viên Z#lR| = 
vườn lên; rạp hát [Đường-Minh- 
Hoàng đời Đường bên Tàu dạy ca- 
hát ở vườn lê] 
zu (bộ mộc Z®) như lê 3# 
bs2l (šU (bộ ngưu #F) (1) cái cày [cầy]. (2) 








cày [cầy]. (3) le-lão #*3# = người 
già. (4) lê-nhiên *##Ä = chắc-chắn, 
đích-xác. (Thiều-Chửu, Tái Bản 
Lần Thứ Hai, tr. 383, đọc: Lưu 
nhiên) 
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v20) 


(bộ ngưu #F) như le 





đế 


(bộ thảo *+ [H]) tên một thứ rau. 









































‡Ð (bộ ngọc =E) pha-lê ÿ#W## = một | I 
Là thứ thuỷ-tinh trong và đẹp. 
13 (bộ ngọc =) pha-lê 3# [i###] = 
một thứ thuỷ-tinh trong và đẹp. 
li | Còn đọc là li. 
Z2 (bộ hắc Š) đen sạm {xạm} 
Lễ BH (bộ kì [hay thị] ZR) lễ, theo cái | 1 
lz khuôn-mẫu đã được định sẵn trong 
mọi việc, khuôn-mẫu, phép-tắc; đồ 
lễ 
NI, (bộ kì [hay thị] 3 [ZR]) như lễ fễ 
# (bộ thuỷ  [ZK]) tên sông. 
Eh (bộ dậu FÄ) (1) rượu nếp, cơm 
= rượu. Lễ-toàn [lẽ-tuyền| #ễ# = 
suối nước ngọt. (2) lễ, theo cái 
khuôn-mẫu đã được định sẵn trong 
mọi việc, khuôn-mẫu, phép-tắc; đồ 
lễ [cùng nghĩa với lễ fễ] 
tt (bộ ngư Ấ&) cá chuối, cá quả, cá 
TRSC lóc 
xử (bộ trùng #) mọt gỗ. Còn một âm 
R lại [= tên người] 
lại 
Lầ 
Kể-lể 
Lể gai [= nhề|] 
Lệ (bộ hộ ƑF) (1) đến. (2) thôi, dừng 
b lạ, đình hẳn. (3) ngang-trái, 
ngang-ngược, quái-gở. Bạo-lệ 
#&E = hung-ác, bạo-ngược. (4) 
cong-queo. (5) nhanh-chóng. (6) 
tội. Can-lệ 'Fš = mắc tội, phạm 
liệt _| tội. (7) xoay lại. Có khi đọc là liệt. 














(bộ khẩu n) [chim] kêu 
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(bộ thủ ‡ [#Ÿ]) miếng gảy đàn (t- 
bà). Còn một âm liệt [= quay, vặn, 
bẻ, ngoăt] 





(bộ thuỷ  [ZK]) nước mắt 





(bộ thuỷ ) [ZK]) nước mắt [như lệ 


XI 





(bộ thuỷ 3[ZK]) (1) nước chảy 
không thông. (2) ác-khí. Tai-lệ 
#32 = bệnh dịch truyền-nhiễm. 





(bộ nhân 4[Ä]) lệ, lấy cái này 
làm mẫu-mực cho cái kia, thói 
quen; thí-dụ; điều-lệ, quy-tắc, luật- 
lễ. 





lại 


(bộ hán Ƒ ) (1) mài. (2) đá mài 
[như lệ đễ]. (3) gắng-gỏi. Khích-lệ 
3X = nói để cho gắng sức lên. 
(4) ác, xấu, bạo-ngược, nghiêm- 
khắc, nghiêm-ngặt. (5) mạnh, 
mạnh dữ, hăng. (6) tên bệnh [bệnh 
dịch]. (7) để cả áo lội qua nước. 
(8) trên. (9) tên họ. Còn một âm lại 
[= bệnh hủi] 

[chỉ ñE [quen đọc là để] = đá mài 
nhỏ] 





(bộ lực ?) gắng sức, khuyên gắng 





Si 


(bộ thạch 4l) đá mài (thô) 
[chỉ #Ê [quen đọc là để] = đá mài 
nhỏ] 





(bộ mẽ 3) gạo giã dối 





(bộ nạch 3`”) tên bệnh [ôn-dịch, 
ung-nhọt, lớ-loét] 





SN | HP | Nôi 


(bộ trùng !E) mãu-lệ #E#§ = con 
hào. Lệ-hoàng W§Ñ: = thịt con 
hào. 














(bộ thảo ** [W]) (1) tên cỏ. (2) lệ- 
chỉ 5# = vải [trái vải, quả vải, 
cây vải] 
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(bộ mộc ZK) (1) tên cây. (2) em 
trai [như đệ %] 






























































(bộ đãi ŠSR) tôi-tớ, thuộc vào; một | I 
kiểu chữ của Tàu. 
(GRR) 
+ (bộ đãi ŠSR) tôi-tớ, thuộc vào; một | I 
% kiểu chữ của Tàu [như lệ #*] 
mm (bộ lộc EŠ) (1) đẹp. (2) dính, bám. 
__ | Còn một âm Ïlï [= tên nước Cao-li 
H I8BIỊ 
t (bộ nhân 4[Ä]) đôi. Kháng-lệ 
2U = vợ chồng 
Nhìn: (bộ sước ì [#É]) di-lệ XEÄŠ = 
416 quanh-co, ngoằn-ngoèo. 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 1979, 
đọc: dĩ lị) 
Lếch-thếch 
Lệch, lệch-lạc 
Con lệch [= nhệch, một loại 
cá giống lươn to] 
Lên 
Lênh-đênh, lênh-láng 
Lênh-khênh 
Công-lênh Z (HYV: linh) 
Lểnh-lảng 
Ông lềnh 
Lềnh-bềnh SŠ (HV: linh) 
Lệnh -^ (bộ nhân Ä) lệnh, những gì người | 1 
kẽ có quyền bắt phải theo, mệnh- 
lệnh; tốt, giỏi. 
Lết 
Lết-bết 
Lệt-bệt, lệt-sệt [lệt-xêt] 
Lêu-lêu 
Lêu-bêu, lêu-nghêu, lêu-têu 
Lếu [= láo], lếu-láo 
Lều, lều chống 
Lều-bều, lều-nghều 
Lểu-đểu 
L1 (bộ chuy #) ha, tách rời, la nhau | 1 
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Ly] 


mà ở gần. Phân-li Z2} Ñ# = chia-lìa. 
[Biệt BlÏ = xa nhau, chia tay mà ở 
xa] 


N: Ñ# lia (ia-lia RÉE [HV: li 
lí]) 





(bộ lộc ð) tên nước Cao-li lễ 
[còn gọi là Triều-Tiên §8#šŸ, Đại- 
Hàn $Ÿ. Còn một âm lệ [= đẹp, 
dính, bám] 





(bộ ấp B[ỗ]) tên đất. Còn một 
âm lịch [= tên họi. 





(bộ mã l§) ngựa ô, ngựa đen 
tuyền. Li-câu §ÑR = tên một bài 
thơ tiễn-biệt ngày xưa. 





(bộ điểu Ñ) hoàng-li Š = chim 
vàng anh [Còn một tên nữa là 
hoàng-oanh Ñ] 





(bộ ngư 4) man-li #§#§ = tên cá 
[cá sộp, cá chình| 





(bộ ngọc =E) lưu-li đã = tên một 
thứ ngọc quý. Cũng đọc là lê. 





(bộ thuỷ ) [7ZK]) (1) thấm, thấm 
nước. (2) bạc, bạc-bẽo. Nguyên 
viết là R§ 


N: 3ã lay 





(bộ dậu EÄ) (1) rượu nhạt. Li-bạc 
RRïẰŠ -= rượu nhạt; đạm-bạc. (2) 
như l¡ 3Š [= thấm, thấm nước; bạc, 
bạc-bẽo] 





(bộ mịch Š) (1) khăn đỏ phủ lên 
mặt cô dâu (tục-lệ Tàu). (2) dây 
lưng. (3) buộc. 





(bộ y * [Z]) như li 





(bộ thử ®§) nhựa đánh bẫy chim 





(bộ khuyển š [®]) tên một loại 
cáo chồn. 











uất 





(bộ tĩ Ø) con cáo, con cầy. Còn 
một âm uất [= mùi hôi-thối] 
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(bộ võng “# [jM]) (1) lo. (2) mắc 
nạn, gặp hoạn-nạn. Quen đọc là 








duy | duy. 

J8 (bộ trùng FH) tên một giống vật 
giống như rồng, màu vàng, không 
có sừng. 

Zz⁄z 


(bộ trúc T7) hàng rào, bờ dậu 


























tư (bộ thảo *+ []) tên một thứ cỏ; | N: Šễ loe 
TIỆE hàng rào, bờ dậu (như l¡ #Ẽ) 
'i (bộ đao 2J) rạch. Li diện Ö'Tl] = 
vài rạch mặt 
5 (bộ nữ #2) người đàn bà goá, người 
đàn bà chết chồng. 
skt (bộ mao ®) đuôi trâu, đuôi ngựa, 
c lông dài, lông cứng mà cong. 
đã (bộ lí R8) (1) sửa-sang. (2) cai-trị. 
ch. (3) cho. (4) một phần ngàn của 
lạng RW [lượng]; một phần ngàn 
của thước. 
li-bì 
Lí L:] (bộ lí ## [bộ 166, 7 nét]) làng; | I 
Hý] dặm [= 360 bước] N: B la (la-lia 8# [HV: 
li, líJ) 
\ (bộ thuỷ ) [ZK]) dặm (trên biển | 1 


# 


[bểl) 


N: 33 rí đrírách) 





IỆ 


(bộ khẩu n) dặm (Anh, M?) 


N: I ré (khẩu (ý) + lí (â)) 
[Ngẫu-nhiên trùng với lí I8] 





EẼ 


(bộ ngọc =E) sửa ngọc, làm ngọc, 
sửa-sang; lẽ, cái gì có gốc có ngọn 
có trước có sau. Chỉnh-lí #### = 
sắp-đặt. 


l 





HH 


() 


(bộ y 4K) trong, phần lót bên trong 
áo 





(bộ y 3 [ZK]) trong, phần lót bên 
trong áo [như lí Š] 





R8 


(bộ ngư Ấ#) cá chép 











Œ& 





(bộ nhân 4 [LÄ]) nhờ, quê-kệch 





N: f8 lái 
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(bộ nữ #) trục-lí #### = chị em 
dâu 





(bộ tâm † [2Ò]) lo, buồn. 





(bộ mộc 7K) tên họ; cây mận, 
hành-lí [cùng nghĩa với lí ##] 





(bộ thi Ƒ') giày da [giầy da], giày- 
xéo [giầy-xéo]; lộc, hành-vi, vết- 
tích, lí-lịch. Lí-lịch RỀŠ = những 
điều cần biết từ quá-khứ cho tới 
hiện-tại của một người; tiỂu-sử; 
lai-lịch gốc-gác 


N: 8 giày, giầy (cùng nghĩa) 















































Lì, h-lợm 
L] đ (bộ nhân ‡{[]J) nhanh-nhẹn, 
[ly] sáng-suốt. Linh-l¡ fầff| = lanh-lợi, 
lanh-lẹ, nhanh-nhẹn. 
Äii (bộ thảo *“ [J]) mạt-lị Š&l] = 
hoa nhài, hoa lài. 
Zãl (bộ khuyển š [®]) xá-l¡ 3# = 
mèo rừng 
đãi (bộ trùng #1) cáp-I¡ #ã | = sò, con 
sò, con hàu {hầu} 
2 (bộ tiêu ⁄) thích-lị ŸjÃ = sẹo 
“EU đầu trụi tóc [chỗ có nhọt thành sẹo 
tóc không mọc được] 
JRỊ (bộ nạch 3`) tên bệnh [ỉa ramáu] | 1 
từ (bộ thuỷ 3 [ZK]) tới N:Èrị 
+ (bộ thảo ** [!M]) tới; trị, thống-trị 
Ÿ$ (bộ thảo *+ [MÍ]) tới; trị, thống-trị 
[như li Ä# hay l¡ ®] 
= (bộ ngôn äÑ) mắng xéo, nói mát. | I 
F= [Mạ Ñ = chửi mắng thẳng vào 
mặt] 
La 
Lña-lia 
Lía 
Lầa 

















Lña-lia 
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Lích-kích 





Lịch 


T3 


(bộ nhật H) một chu-kì của mặt 
trời một chu-kì của mặt trăng, 
theo đó mà định ngày tháng năm 





(bộ hán Ƒ_) như lịch fỂ 





i 


(bộ chỉ 1F) (1) trải qua, vượt qua. 
(2) một chu-kì của mặt trời, một 
chu-kì của mặt trăng, theo đó mà 
định ngày tháng năm [như lịch 
JBỊ. (3) hết. (4) thứ đến. (5) rõ- 
ràng, rành-mạch, khắp. (6) thưa, 
không dày. 





(bộ hán Ƒ_) như lịch Bễ 





(bộ khẩu n) lịch-lịch W#ffễ = tiếng 
động (rịch-rịch, rích-rích) 


N: I rích (khẩu (ý) + lịch 
(âm gần giống)) [Ngẫu nhiên 
trùng với lịch f] 





(bộ mộc ZK) chưồng ngựa. 





(bộ nạch 7") lỗi-lịch #šŸẼ = tràng- 
nhạc, bệnh tràng-nhạc. 








(bộ vũ RR) phích-lịch Ñ§Š -= sét 
đánh thình-lình, tiếng sét thình- 
nh, tiếng sét bất ngờ, tiếng sét 
ngang fai, sét đánh ngang fai 


N: lễ rích (vũ (ý) + lịch (âm 
gần giống) [Ngẫu nhiên 
trùng với lịch Ãễ] 





(bộ thuỷ )[ZK]) nhỏ giọt; lọc; 
tiếng động. Tích-lịch XãñXŠ = tách- 
tách, tí-tách 


N: X# lạch (thuỷ (ý) + lịch 
(âm gần giống)) [Ngẫu-nhiên 
trùng với lịch J] 








j# (bộ thảo ** [JÈ]) đình-lịch SŠ#Š = 
= rau đay 
= (bộ cách Eã [bộ 193, 10 nét]) một | 1 
thứ như đỉnh (ngày xưa). Còn một 
cách | âm cách [= tên nước ngày xưa; tên 


đất; xa-lìa, khoảng trống ở giữa 
không cho hai bên thông với nhau 
[như cách lã]; mạng ngực [như 
cách lãi ]] 











trưẠI 
miHI 


Hi 





(bộ ấp Š[#8]) tên họ. Còn một âm 
li [= tên đất]. 
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# 


(bộ mộc ZK) tên một loại cây. Còn 


N: ẨŠ lác (mộc (ý) + lạc (âm 











một âm lao [= nạo, cạo] gần giống) [Ngẫu-nhiên 
lao trùng với lịch, lao #§] 

lă (bộ thạch 4l) đá vụn, đá sỏi 

Ư 

j8 (bộ túc #) cựa, cử-động. Còn một 

hy âm lạc [trác-lạc =E#Ä = siêu-việt 

hơn người] 

jỹt (bộ xa E) (1) chẹt, cán, nghiến. 


(2) lấy môi vét nồi chõ. 





Liếc mắt, liếc dao vào đá mài 





Liêm 


BR 


(bộ nghiễm J”) (1) góc nhà, góc, 
cạnh. (2) ngay, ngay-thẳng. 
Thanh-lêm XŠñR = ngay-thăng 
trong-sạch, không ăn bẩn, không 
ăn của đút-lót. (3) xét, tra-xét. (4) 
lương riêng của các quan để khỏi 
phải ăn của đút-lót. 


1 





(bộ thuỷ  [ZK]) tên suối. 





(bộ trúc T7) (1) rèm, bức rèm, bức 
màn. (2) chức quan coi việc thi 
hương thi hội. 


N: Ãš rèm (cùng nghĩa) 





(bộ trùng FH) phỉ-liêm ŠEŸš = con 
gián. 





(bộ kim ®) cái liềm. Câu-liêm ^J 
Ÿ## = đồ dùng hình lưỡi liềm cán 
dài để móc, giật, cắt những gì ở 
ngoài tầm tay. 


1 
N: Ï# liềm (cùng nghĩa) 





(bộ kim ®) cái liềm [như liêm Ÿ# ] 


N: §Š# gươm (Xem kiếm.) 





(bộ phương `) cái hộp đựng 
(gương, lược, phấn sáp, thơ..) 





(bộ đại 2®) cái hộp đựng (gương, 
lược..) [như liêm FẼ] 





¡MHRXSCLO Mã ãL Xi 


(bộ thảo *+ []) ô-liêm-mẫu §%* 











..¬ 

2X ẰŸ = tên cỏ, một thứ cỏ dùng làm 

G) thuốc. Còn một âm liễm [= tên cỏ, 
lim | dùng làm thuốc] 

2ÿ — | (bộ thảo +* [J#]) như ÄX 
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rn (bộ cân TH) cái màn treo. Môn- | N: Ÿ#8 rèm 
KP liêm Ƒ#š = màn treo cửa. 
Liếm 
Liễm N (bộ phốc 4 []) thu-góp lại; cất- | 1 
giấu; rút bớt lại. Còn một âm liệm | N: Ÿ lém, lẹm 
liệm [= thay quần-áo cho người chết, 
cho người chết vào áo quan [hòm]] 
Tà (bộ đãi Z) liệm xác N: ?2 liệm 
28 (bộ thảo ** [J]) tên cỏ, dùng làm | N: ŸÄ lém 
XXÃ.  Í thuốc. Còn một âm liêm [ô-lêm- 
Go mãu §## #ï = tên cỏ, dùng làm 
lêm | thuốc] 
tì (bộ thảo *+ [!M]) như #* 
(bộ thuỷ  [7ZK]) liễm-liễm Ä&Äã - 
TẾ (nước) sóng-sánh. 
Liềm Ÿ# (cùng nghĩa với 
liêm Ÿš[HV]) 
Liệm W (bộ phốc 4 [z]) thay quần-áo 
cho người chết, cho người chết vào 
liễm | áo quan [hòm]. Còn một âm liễm 
[= thu-góp lại, cất-giấu] 
Liên Ig (bộ sước 3_[#É]) liền l 
J (bộ thảo ** [!]) hoa sen 1 
N: Ã sen (cùng nghĩa) 
à (bộ thuỷ  [ZK]) (1) (sóng) lăn- | N: ồŠ lăn trong lăn-tăn (cùng 


tăn. (2) rớm nước mắt, rơm-rớm. 


nghĩa với liên ìẾ) 





(bộ kim ®) (1) cái xích. (2) chì 
chưa nấu. 





(bộ ngư Ñ#) tên cá 


N: ## lươn 





(bộ nhĩ Ä) liền, nối, họp lại; câu 
đối 


1 





(bộ nhĩ Ä) liền, nối, họp lại; câu 
đối [như liên lấế] 














(bộ tâm † [2Ò]) thương; yêu, tiếc. 
Đồng bệnh tương liên [E]S‡R# = 
cùng một bệnh (như nhau) thì 
thương nhau (hiểu được cái khổ- 
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đau của nhau). Cũng đọc là lân. 





Liến, liến-thoắng, liến-láu 






































Liễn +s+® (bộ xa ®) cái tay xe kéo; kéo, chở, | N: ÃŠ lẻn 
SE: chở đi; xe của vua đi 
B8 (bộ ngọc =E) cái bát đựng xôi cúng | 1 
Liền 
Thiêng-liêng 
Vốn-liếng 
Liểng-xiểng 
Liệng 
Liếp 
Liệp (bộ khuyển 3š [3]) (1) săn-bắn. 
+E\ Liệp-hộ #'JZ = người săn-bắn. (2) 
liệp-liệp = gió thổi vù-vù, 
bay phất-phới 
jế (bộ túc ##) giãm, xéo; vượt qua; | N: ñ' láp trong ba-láp 
cầm, giữ 
E1 (bộ tiêu 52) râu (người), bờm (vật), 
vây (cá) 
Liệt (bộ hộ ƑƑ) xoay lại. Còn một âm lệ 


[= (1) đến. (2) thôi, dừng lại, đình 
hẳn. (3) ngang-trái, ngang-ngược, 
quái-gở. (4) cong-queo. (5) nhanh- 
chóng. (6) tội] 





(bộ thủ †[#]) quay, vặn, bẻ, 
ngoặt. Còn một âm lệ [= miếng 
gảy đàn (fì-bà)] 





(bộ đao l [7]) (1) hàng-lối, xếp 
hàng ngang. (2) số nhiều. (3) bày 
{bầy}, bày ra. 




















ì | (bộ băng ; ) Khí rét. Lãm-liệt | 1 
X7ðl = rét quá, lạnh dữ; vẻ|N: ð| rét (cùng nghĩa, âm 
nghiêm-trang làm người khác | gần giống) 
kính-nể 

3| (bộ thuỷ ) [ZK]) nước trong, rượu | N: ðïÏ rét (âm gần giống) 
trong 

⁄^ (bộ lực ?) kém, kém-hèn, hèn- | 1 
kém; yếu quá 
(bộ y 4K) xé ra, rách, phá-hoại. | l 


kế 
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Quyết-liệt 3*Š3 = chia hẳn ra, dứt, 
nhất-định như thế [nhất-định làm, 
nhất-định bỏ, trở mặt] 





(bộ thổ ) ngang hàng; tường xây 
quanh kho; bờ-cõi; đầu ngọn suối 





(bộ nhĩ Ä) (1) hãy, cũng. (2) nhờ. | 1 
(3) tai ù. (4) buồn-bã. Vô-liêu 
##Ñfl = quạnh-hiu buồn-bã. 


Liêu 


- 








Esi (bộ miên T¬) chỗ hư-không, vắng- 
= vẻ. Tịch-liêu 5Š = vắng-vẻ lặng- 
lẽ. 
z (bộ nghiễm J”) tên người. Còn 
“© 
một âm liệu [= tên họ] 
liệu 





(bộ phong JÄ) vì-vèo, gió thổi trên 
cao. 





(bộ nhân ‡ [Ä]) người bằng vai, 
người cùng làm việc, anh em rể 





(bộ miên “>) (1) cái cửa số nhỏ. 
(2) người cùng làm quan với mình 
[còn viết là Ÿđ#|. (3) Liêu-quốc 
Z#BÏ -= nước Lào, nước Ai-lao 
[Còn có tên là Lão-qua Z8]. (4) 
cái am (của nhà chùa), nhà nhỏ, 
quán nhỏ. 





(bộ thủ † [SF]) vơ lấy; khêu chọc. | N: ## lêu 





SN 


(bộ sước 1 _[É]) (I) xa thăm- 
thắm. (2) tên một triều-đại ở bên 
Tàu. (3) tên sông 


`S 
#' 





(bộ kim ®Â) cái khoá sắt để khoá | N: #Š rìu 
tù 





(bộ khuyển  [Z]) săn đêm. Còn 
một âm lão [= tên một giống 
người | 


lão 








(bộ điểu 8) tiêu-liêu #§#§ = chim 
TI 


3Ñ 





- 
“C 
~ 
S 


(bộ nhục 8 [EÑ]) màng mỡ ở ruột. 


) 








(bộ mộc ZK) (1) tên một thứ cây 
lớn, cành lá rủ xuống, thường để 


n 

Q› 

c= 
vn 
—= 
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so-sánh với dáng ẻo-lả của đàn bà. 
(2) tên sao. (3) tên họ. (4) tấm 
trướng trên xe đám ma. 





(bộ quyết Ì ) xong; hiểu-biết 


1 
Ñ: Ý léo, lẽo, lếu, lểu, líu 





| 


(bộ mịch Ấ) quấn, vòng 


N: #ã lèo, leo 





Liều-lĩnh, liều mạng 





















































Liều thuốc 
Liệu ®Ị (bộ đẩu 3|) vật-liệu, liệu-đoán, | 1 
liều 
# (bộ nạch 3`) chữa bệnh 1 
l# (bộ khẩu n) ánh-ỏi, lảnh-lói, lảnh- | N: Bễ rêu trong rêu-rao 
pc lót. Liệu-lượng IÑIš = véo-von. 
I (bộ hoả ZK) đốt lửa, nổi lửa, cháy 
vả 
lan, hơ 
f (bộ mục Ä) mắt sáng, mắt trong N: RỄ lẹo [= mụn ở mắt] 
` 
= (bộ nghiễm J—) tên họ. Còn một 
⁄2 @ 
âm liêu [= tên người] 
liêu 
tì (bộ thảo *+ [J]) tên rau. (Trần 
E5 
Văn Chánh, 2001, tr. 1759, đọc: 
lục _ | liễu.) Còn một âm lục [= cao-lớn, 
xanh-tốt] 
Lm 
Im-lìm 
Lim dần, chết lim đi 
Linh == (bộ vũ RR) thần-linh, thần, người | 1 
— chết, ứng-nghiệm, linh-hoạt 
= (bộ vũ ER) thần-linh, thần, người 
„” chết, ứng-nphiệm, linh-hoạt [như 
linh S5] 
3 (bộ hoả #) như linh 5 
? (bộ hoả #) như linh 
#2 (bộ kim ®) cái chuông nhỏ, cái 
3T) mm đề b 
chuông lắc tay, cái chuông rung 
+ (bộ thảo *+ []) tên nấm như |1 








phục-linh #š*, trư-linh #ã®Š dùng 





N: S lành-mạnh, lềnh-bềnh 








Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


512 





làm thuốc 





(bộ nhân 4 [Ä]) lẻ, lẻ-loi; lanh, 
nhanh, nhanh-nhẹn. Linh-đinh 
†2{T= vò-võ một mình, lẻ-loi, trơ- 
trọi. Linh-l¡ fầfÑÍ = lanh-lợi, lanh- 
lẹ, nhanh-nhẹn. 





N: !â rành 





(bộ thuỷ [ZK]) (1) linh-linh 
= tiếng nước chảy; linh-nhiên #Ä 
= (gió thổi) vèo, vèo-vèo. (2) cùng 
nghĩa với linh ‡Ê [= lẻ, lẻ-loi; lanh, 
nhanh, nhanh-nhẹn] 





(bộ vi L]) linh-ngữ lồ[Ï nhà tù 





sp | BI 


(bộ ngọc =E) linh-lung tậlš = 
tiếng ngọc kêu; bóng lộn, đồ làm 
khéo 





(bộ dương *) linh-dương #8*# = 
một giống dê rừng 





(bộ vũ RÑ) mưa lác-đác, rơi xuống 


Z 
đi 
œ 
3 

=> 





ĐI | HN | cÈ 


(bộ xỉ Ä) tuổi 


Z 
3 
œ 
] 

= 





= 
=r' 
nu 
b—=l 


(bộ mộc Z) cái chấn song 


























HP (bộ dậu EÄ) rượu xanh. Linh-lục 
II RRfŠ = tên một thứ rượu ngày xưa. 
[lễ thể = rượu đỏ. lŠ ta = rượu 
trắng] 
Lính, lính-tráng 
Lính-quýnh [= luýnh-quýnh] 
Lĩnh $R (bộ hiệt Ñ) cái cổ áo; trông coi tất | l 
[Tiếng miền TT cả mọi việc. Lĩnh-tụ f?Ñ# = người 
Nam: lãnh. ] đứng đầu; người lãnh-đạo một tổ- 
chức, một nước. 
ZE (bộ san [hay sơn] HỊ) đỉnh núi có 
R thể thông ra đường cái; đải núi. 
() 
Xiên lình, thình-lình 
Linh đi chỗ khác 
Lém-lỉnh, linh-kỉnh 
Lịnh 1 [Tiếng miền Nam] 


(Xem lệnh.) 
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Liu-điu 
Lấu lưỡi 
Líu-díu, líu-lo, líu-lô.. 
Húng hu 
Lịu [= lựu] 
Lít 
Lo 
Ló 
Lõ 
Lò 
Lọ 
Loa MP (bộ trùng th) con ốc; búi tóc 1 
== (bộ trùng th) con ốc; búi tóc [như 
#81 __ | loa #§]. Còn một âm loả [quả-loả 
ò8 tỆÊN = con tò-vò] 
EH (bộ mã R§) con vật lai ngựa và lừa | N: §ã lừa 
(RR) 
= (bộ mã ñ§) con vật lai ngựa và lừa 
HỖ [như loa ỗÃ] 
Loá 
Loã 1 (bộ y 3 [ZK]) trần-trưồng. Cũng 
đọc là khoả. 
khoả 
= (bộ nhục B [ER]) trần-truồng, như 
„= (bộ nạch 3`) loã-lịch #RŸš = tràng- 
nhạc, bệnh tràng-nhạc. Cũng đọc 
lỗi | là lỗi. 
Loà, mù-loà 
Loà-xoà 
Loá [Tiếng 
địa-phương] 
(Xem loã.) 
Loả ==“ (bộ trùng PB) quả-loả ###Ä. = con 
HHữt tò-vò. Còn một âm loa [= con ốc; 
l93_ | búi tóc [như loa #8]] 
Loạ [= lại 

















Loài 
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Loại tạ (bộ hiệt Ä) loài, giống; tiếng kèm. 
Nhân-loại Ä Äl = loài người. Đại- 
loại XXl = nói chung, nói gồm tất 
cả 
Loan #G¿ (bộ điểu ã) tên chim [một loài | 1 
"mg chìm phượng]; một thứ chuông 
nhỏ. 
XSf (bộ thuỷ  [7ZK]) vũng biển, vũng 
“ý |bể 
#BHệ (bộ kim `) xe của vua 1 
m1. 
mm. (bộ san [hay sơn] LH) (1) núi 
EI quanh-co nối liền. (2) núi nhọn 
hoắt. (3) ngọn núi tròn. 
#8 (bộ tử -#) đẻ sinh đôi. 
` 
S42 (bộ thuỷ ì [ZK]) tên sông. 
Đề 
lãi (bộ môn ƑŸ) giương [dương], 
5H trương (cung). Còn một âm quan 
QUAH |[= cửa ải, cửa ô, đóng.. 
3° (bộ vi L]) đoàn-loan = tròn 
TU 
Loan-báo 
Loàn [= loạn] 
Lăng-loàn 
Loạn Ất (bộ ất Z) bối-rối không yên, rối- | l 
= rít, loạn; tối-tăm, phá-hoại, dâm- 
(ñL) B 
Loang, loang-lổ 
Loang-foàng 
Loang-loáng 
loáng-thoáng 
Loãng 
Loàng-xoàng 
Loảng-xoảng 
Loạng-choạng 
Loanh-quanh 
Loát (bộ đao l| [ZJ]) tẩy sạch, cái bàn | 1 





TỦ 





chải 
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R 


(bộ thủ †[SF]) gỡ, gỡ từng cái; 
vuốt 





§|, 


yết 


(bộ xa E) (1) nghiến. (2) gạt đổ, 
đè bẹp. (3) dùng bàn ép kẹp mắt cá 
chân. (4) cót-két, cọt-kẹt, kẽo-ket. 
Cũng đọc là yết. 





Loạt đầu, loạt cuối, từng loạt 
Loat-soạt [= loạt-xoat] 





Loay-hoay 





Loăn-xoăn 





Loăng-quăng 





Loằng-ngoăng 





Loát-choắt 





Lóc 
Cá lóc 





Lọc 
Lừa-lọc 





Loe 





Loé 





Loè 





Loét 





Loè-loet 





Loi [= ngoïi] (thuỷ (ý) + lôi 
(â)) 


Loi-choi, lẻ-loi ÊŠ (HV: lôi) 





Le-lói, chói-lói 





Lỗi cây 
Lõi, lõi đời 





Lồi ra, lòi đuôi 





LõI (sót) 
Lõi con 





Chói-lọi 
Lục-lọi 
Ngã lọi xương 





Lom-khom 





Học lóm 
Lóm-thóm [= ruụt-rè, sợ-sệt] 





Lõm xuống, lồi lõm 
Lõm-bõm 

















Lòm-khòm 
đỏ lòm 
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Học lỏm 





Loọm-khom, lọm-cọm 





Lon 
Lon-ton, lon-xon 





Lồn [= luồn] 
Lòn-bon 





Lön [= đi (hay đến) mau-lẹ 
và kín-đáo] 

Lỏn-lên 

Chỏng-lỏn 





Lọn tóc 
Lọn [= trọn] 





Long 


(bộ long ŠŠ [bộ 212, 16 nét]) rồng, 
thuộc về vua; mạch núi. Còn một 
âm sủng [như sủng ÊỀ [= yêu, ân- 
huệ, vẻ-vang; vợ lẽ]] 


1 





(bộ thủ ‡ [##]) họp lại; đánh đòn; 
đỗ thuyền 





(bộ mộc Z®) cửa mạch, cửa số; cái 
lồng, cái cũi 


N: lễ lồng (cùng nghĩa, âm 
gần giống), trồng (âm gần 








giống) 
l3 (bộ phụ Ê [#]) đầy, đầy-đặn lớn- | 1 
lao, thịnh, dày { dầy }, lớn, hậu 
Long-lanh 


Long-lóc, long-nhong.. 
Long, long định, long trời lở 
đất.. 





{lóng này} [= dạo này] 

Lóng [= gióng, đốt] 

Lóng [= gạn] 

Nói lóng 

Lóng tai mà nghe [= lắng] 
Lóng-lánh, lóng-nga-lóng- 
ngóng, lóng-nhóng 





Lõng 
Lõng-bõng 





Lòng dạ 
Lòng-thòng, lòng-vòng.. 





Lòng, lỏng-lẻo.. 





Lọng 

















Loong-toong 
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{má lóp} [= má hóp] 
Lóp-lép, lóp-ngóp 

































































Lọp 
Lốt 
Lọt 
Lô >%K (bộ huyền 34) màu đen; cái cung 
đen 
IE (bộ mãnh II) (1) màu đen. (2) chó | N: Fễ lư 
LT tốt. (3) hô-lô IƒƑ = đánh bạc 
lệ (bộ mộc ZK) hoàng-lô ÿš = tên 
gi cây. 
ìÑ (bộ thuỷ ) [ZK]) tên sông N: È lũ 
(IrT†, 
lẽ (bộ thảo *+ []) cỏ lau; tên một 
PEEEh thứ rau. Lô-bặc HR§ = rau cải 
[cũng viết la-bặc #R§ hay #Ãlï] 
hữ (bộ hoả #) bếp lò 
4i (bộ mịch Ấ LẤD ạ) sợi vải. (2) 
gai 1ã rôI, gai đã giã. 
l8 (bộ chu #†) mũi thuyền. 
-IITT. 
hi (bộ xa ) lộc-lô Ÿ#§ễ = cái ròng- 
cHỆ rọc, con lăn. 
$§ (bộ kim ®) bếp lò [như lô ##] 
/ITTT. 
H (bộ mục R) con ngươi mắt N: R lờ trong lờ-mờ, lờ đi 
ƑITTT. 
lãi (bộ hiệt Ñ) cái sọ, cái đầu 
§ (bộ điểu Ã) lô-từ §ŸŠ = con cốc, 
nh chim cốc (mò cá rất giỏi) [Thành- 
ngữ: Cốc mò cò xơi] 
Một lô một lốc 
Lô-nhô, lô-xô 
Lố, lố-bịch, lố-lăng.. 
Lỗ (bộ lỗ [bộ 197, 11 nét] EÑ) (1) đất | 1 





Z: 





mặn. (2) mỏ muối. (3) lỗ-mãng. 
(4) bắt được, lấy được [như lỗ ŸŠ] 
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ÀN 


(bộ thuỷ ) [ZK]) đất mặn, ruộng 
muối. 





ñR 


(bộ thạch 4) lỗ-sa ñ# = tên một 
chất đá có ở gần núi lửa dùng làm 
thuốc. [Còn có tên là nao-sa ññJ##] 








(bộ ngư Ấ##) (1) đần-độn. (2) tên 
nước ngày xưa. 





vi | TRỲ 


(bộ hô ƑB) quân địch bị bắt sống, 
tù-binh; giặc. Nghịch-lỗ 3#§ = 
Ølặc, ølặc-cướp. 





(bộ thủ † [SF]) bắt được, lấy được. 





(bộ chu #†) cái mái chèo 





(bộ mộc ®) (1) cái mái chèo. (2) 
cái mộc lớn [mộc = cái đỡ cầm tay 
để che thân]. 





lẾ TRẾ| Sệ| lộ 


(bộ khẩu n) lỗ-tô WÑ# = nói 
nhiều, lải-nhải 


N: lễ rủa 





Lồ-ô, suối Lồ-ồ, lồ-lộ 





Loang-lổ 





(bộ bối R) đút-lót; của-cải 


1 





rêt | TY 


nhạ 


(bộ xa E) (1) cái xe to, cái xe lớn 
(2) kéo. Còn một âm nhạ [= đón, 
đón-rước | 





(bộ túc #) đường, đường cái, lối, 
thớ; phương-diện, mặt; địa-vỊ; to- 
lớn 





(bộ thuỷ  [ZK]) tên sông. 





(bộ vũ RÑ) móc [sương đọng lại 
thành giọt] 





Ñ | TRu | Bể 


đh 


FM 


(bộ điểu ã) con cò, con cò trắng 





Sš 


(bộ ngọc =E) tên một thứ ngọc 





Lốc, gió lốc 
Lốc-cốc, lốc-thốc.. 








Lộc 





F§ 





(bộ lộc FŠ [bộ 198, 11 nét]) hươu, 
con hươu {hiêu } 
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BB 


(bộ lộc Ểð) (1) chân núi. (2) chức 
quan coi công-viên. 





Xế 


(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) lọc. (2) làm 
kiệt, làm hết, hết. 





(bộ trúc Tï) cái sọt, cái bễ tre, cái 
hòm tre, cái rương tre. 





(bộ xa 8) lộc-lô ##Ñễ = cái ròng- 
rọc, con lăn. 





(bộ kì [hay th¡] ZR) phúc, tốt-lành; 
bổng-lộc 





(bộ kì [hay thị] 3 [ZR]) như lộc T& 
































Lôi EEI (bộ vũ RR) sấm. Lôi-đình E§ÃŠ = 
= sấm-sét. 
=E (bộ vũ ER) sấm [như lôi Eã] 
HH 
k (bộ thủ † [#]) nghiền, đâm, giã, 
HÀ tán. Còn một âm luy (cũng đọc là 
luY |]@i)[= đánh: gõ] 
# (bộ thảo +*+ [J]) nụ hoa. Bội-lôi 
PS †# 8 = nụ, nụ hoa. (Trần Văn 
Chánh, 2001, tr. 1763, đọc: Lội.) 
i (bộ kim ®) vại, lọ, bình. 
H 
== (bộ phẫu #1) cái chén uống rượu. 
Lối, lối đi, la-lối.. 
Lỗi (bộ lỗi 5K [bộ 127, 6 nét]) cày 


[cầy], cái cày. 





(bộ thạch 4l) nhiều đá, cao-lớn. 
Lỗi-lạc 3# = tài-giỏi hơn người. 





VN | HH | 


(bộ mịch Ấ) mấu tơ. Tì-lỗi Šã = 
vật gì có vết 





— 
mm 


(bộ nhân 4[À]) quỷ-lỗi f#fã = 
tượng gõ. (Trần Văn Chánh, 2001, 
tr. 187, đọc: khối lỗi.) 











HH 
t 





(bộ thạch 4l) lăn đá từ trên cao 
xuống. Lỗi-thạch ffR4{Ä = đá lớn 
dùng để lăn từ trên cao xuống. 
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(bộ thạch 4) như lỗi lÑ 





(bộ dậu EÄ) rót rượu xuống đất để 
tế-lễ. (Trần Văn Chánh, 2001, tr. 
2041, đọc: Lội.) 





(bộ nạch 7") lỗi-lịch #šŸš = tràng- 
nhạc, bệnh tràng-nhạc. Quen đọc 













































































loã | là loã. 
Lỗi, lỗi-lầm 
Lồi 
Lội 
Lôm-côm 
Lốm-đốm 
Lồm-cồm bò dậy 
Lổm-ngốm 
Lôộm-cộm 
Lôn ^ (bộ nhân Á) Côn-lôn EÉñầ = tên 
Hồ núi [Cũng viết là EÉ#š hay Elfã] 
” (bộ san [hay sơn] HỊ) Côn-lôn 
= El# = tên núi 
Hồ-lốn, lốn-nhốn 
Lồn, lồn-lột 
Lồn-nhôn 
Lộn, lộn-xôn 
Lông H§E (bộ nhật H) mông-lông RÑŠš = 
mờ-mờ, lúc mặt trời chưa mọc. 
Đồng-lông RỄ = lúc mờ sáng 
(mặt trời mới mọc) 
lỗ (bộ nguyệt ÑÄ) mông-lông lễ = 
mờ-mờ, lúc mặt trăng sắp lặn. 
Lông, lông lá, lông-bông 
Lỗng 
Lồng, lồng-lộn 
Lêu-lổng 
Lộng = (bộ củng Ở†) mân-mê ngắm-nphía; 
Kng: lấy người khác ra để chế-nhạo hay 
làm trò đùa; thổi (sáo); ngõ 
#B (bộ trúc T7) cái hòm [rương] đan |N: ŠŠ lồng (cùng nghĩa với 
R bằng tre. Còn một âm lung [= cái | lung ñŠ hay là có âm gần 
ung 








lồng tre, cái bu] 





giống với lộng ŠŠ) 
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Lốp 
Lốp-bốp 





Lộp-bộp 





Lá lốt 





Lột 





Lơ 
Làm lơ 
Lơ-mơ, lơ-tơ-mơ 





Lơ-lớ 
Lớ-ngớ, lớ-quớ.. 





Lỡ, lõ-làng, lố-lầm.. 





Lờ đi 
Lờ-mờ, lờ-khờ, lờ-lợ.. 
Lờ-lãi 



































Lợ, lờ-lợ 
Lơi, lơi-là, lơi-]ả.. 
Mánh-lới 
Lỡi [= lễ] 
Lời nói 
Lời-lãi 
Xởi-lởi {= sởi-lởi } 
Lợi 3 (bộ đao l| [7J]) sắc, nhanh-nhẩu, | 1 
lời, lãi, có ích, có ích riêng cho 
mình. 
đị (bộ nhân ‡ [Ä]) nhanh-nhẹn, | 1 
sáng-suốt. Linh-lợi fẦfÑH = lanh- 
l¡ | lẹ, nhanh-nhẹn. Còn đọc là li. 
Mắc lỡm 
Lờm-lợm 
Lờm-xờm 
Lớm-chởm 





Lợm, lợm giọng 





Lơn gái {= ve gái, o mèo } 
Lơn-tơn 





Lớn [= nhớn] 





Lờn [= nhờn] 





Lởn-vởớn 





Lợn [= heo] 
Lợn lòng 
Lợn-cợn 

















Lớp 
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Lợp 
Lợt 

Lu 5= (bộ nữ #) vén, kéo. Còn một âm 

lâu [= tên một ngôi sao; tên họ] và 
n một âm lũ [= thường; buộc (trâu)] 
ũ 

Cái lu, lu-mờ, lu-bu, lu-bù.. 
Lú 

Lũ (bộ nữ ZZ) (1) thường. (2) buộc 


(trâu). Còn một âm lâu [= tên một 















































lâu ngôi sao; tên họ] và một âm lu [= 
lU | vén kéo] 
œ (bộ mịch Ấ!) sợi tơ, sợi gai N: # lụa 
1 
4E (bộ nhân { [Ä ]) gù, còng lưng, 
lưng còng 
lể (bộ thi Ƒ') thường, luôn 
J# (bộ thi ƑƑ') (1) dép đan bằng gai. 
đói (2) thường, luôn [như lũ Ể] 
Si (bộ huyệt 7\) nghèo-túng, nghèo 
quá không theo kịp người. Cũng 
cũ | đọc là cũ. 
ii (bộ nạch 3”) cái nhọt nhỏ 
# (bộ trúc †Ï) cái sọt, cái gùi. Cũng 
đọc là lâu. 
lâu 
‡ (bộ y * [ZK]) lam-lũ ‡#‡Š = rách- 
rưới bẩn-thỉu, vất-vả khổ-cực. 
& (bộ kim ®Â) (1) thép. (2) chạm-trổ, 
chạm, khắc. Lũ-khá #834|'` = 
chạm-trổ, chạm-khắc. (3) đồ để 
đựng trông giống cái chõ 
Lù-lù 
Luụ-khụ 
Lua 
Lúa 
Lủa 
Lùa 

















Lụa 








Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





3523 





Luân 


(bộ nhân ‡ [Ä]) (1) thường; loài, 
bậc [bực]. Luânlí fầŸ## = lẽ 
thường phải theo. Tuyệt-luân #ffầ 
= tài-giỏi đến độ không có bậc nào 
cao hơn được, tài-g1iỏi bậc nhất. 





(bộ vi LÌ]) hốt-luân = (l) 
nguyên-vẹn, nguyên-lành, lành- 
lặn. (2) xem sách không hiểu mà 
chứ khuyên tràn đi. 








(bộ thủ ‡ [##]) kén-chọn, chọn. 





(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) lần sóng. (2) 
vướng-vít. (3) mất, chìm. Trầm- 
luân ĐX8 = chìm-đắm (trong khổ- 
ải). Luân-lạc XãŠŠ* = trôi-giạt nay 





đây mai đó, lưu-lạc nay chỗ này 
mai chỗ kia. 





sp 


(bộ xa Eš) (1) bánh xe, cái bánh 
xe. (2) vòng xoay-vần; thay-đổi, 
thay-đổi nhau. (3) to-lớn. 





Si 


(bộ mịch Š) chằng, buộc, quấn, 
cuộn; phiền-phức, lẫn-lộn; dây 
câu. 





Luấn-quấn 





Luẩn-quần 





Luận 


> 


(bộ ngôn 8) bàn-bạc; nghĩ; kén- 
chọn; so-sánh; học-thuyết, thuyết. 
Luận-ngữ Mầãễ = tên một trong 
bốn cuốn sách quan-trọng của 
những người tôn-thờ Khổng-tử. 


1 





Luật 


Tỳ 


(bộ xích Ý) những gì đặt ra mọi 
người, ai cũng như ai, phải theo. 











\2 
rà 


suất 


soát 





(bộ huyền 34) mức, độ, tốc-độ, 
luật-lệ nhất-định. Còn âm suất [= 
dẫn-dắt, noi theo; thường-thường, 
tóm lại, đại-khái; hấp-tấp; tính 
thằng-thắn không ưa văn-hoa 
rườm-rà; cái lưới bắt chim] và một 
âm soát [= quả cân sáu lạng] 
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Lúc 
Lúc-nhúc 
Lục ___ (bộ bát /\V) sáu (6), số sáu 1 
⁄` 
# (bộ kí 3) điêu-khắc gỗ 
#< (bộ mịch Ấ) màu xanh lá cây l 
# (bộ kim #) ghi-chép, viết lại; | I 
sách-vở; 
& (bộ phụ B [Ef]) đường bộ, đất | 1 
liền. Lục-trầm #ÿ = chìm nổi. 
»z (bộ thuỷ) [7ZK]) nước trong 
lặ (bộ thạch 4l) lục-lục ###š = hèn- 
hạ, theo đuôi. Mang-lục †Ù#š = 
bận-rộn 
s (bộ thảo ** []) tên cỏ 
lg (bộ dậu FÄ) linh-lục WR## = tên 
một thứ rượu ngày xưa 
sã (bộ thảo *+ []) cao-lớn, xanh- 
„ tốt. Còn một âm liệu [= tên rau. 
liệu | (Trần Văn Chánh, 2001, tr. 1759, 
đọc: liễu.)] 
Lui 
Lúi-húi, lúi-xùi 
Lùi-lũi 





Lùi bước, lùi vào bóng tối 
Lùi vào tro nóng 
Lùi-lũi, lùi-lụi, lùi-xùi 





LủI 
Lủi-thủi 





Lụi (cây) 

Lụi dần đi 

Lụi một dao 
Lui-cul, lụi-hụi 





Lum-khum 





Lúm 





Lũm sâu 





Lùm cây 

















Lủm [= ăn gọn cả miếng] 
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Luụm-cụm [= lọm-cọm] 





Lún 





Lũn [= nhũn] 
Lũn-cũn, lũn-chũn 





Lùn 





Lủn-củn [= lũn-cũn], lủn- 
mủn 





Lụn [= yếu đần đi, tàn dần 
đi], lụn-bại, lụn-vụn 









































Lung IE (bộ khẩu n) cổ họng 
H (bộ ngọc =#E) linh-lung ‡âl§š = 
tiếng ngọc kêu; bóng lộn, đồ làm 
khéo 
4E (bộ trúc TT) cái lồng tre, cái bu. |N: Šễ lồng (cùng nghĩa với 
HỀ. Còn một âm lộng [= cái hòm | lung ŠỄ hay là có âm gần 
lộng [rương] đan bằng tre] giống với lộng ñŠ) 
BE (bộ nhĩ ) điếc 
BI § 
(bộ thạch 4]) cái cối xay 
CT1 
lế (bộ nạch Ÿ`) (1) bệnh già, gù. (2) 
bệnh không đái [đi giải, đi tiểu] 
được, bí đái. Lung-bế ##Eñ = bệnh 
không đái được, bí đái. (Trần Văn 
Chánh, 2001, tr. 1390, đọc: long) 
ca (bộ huyệt 7X) khung-lung lễ = 
H khum-khum, vòm khum-khum. 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 1506, 
đọc: long) 
Lúng-búng, lúng-túng.. 
Lũng B (bộ thổ ) cái mả, cái gò; lũng- | 1 
== đoạn. Lũng-đoạn ŠẼÑƒƒ = có tài 
thao-túng để lấy lợi cho riêng 
mình. 
lšE (bộ phụ Ê [#]) tên đất; cùng | N: lễ luống 
nghĩa với lũng ÊỄ 
Lũng xuống 
Lùng 
Lạ-lùng 











Lùng-bùng, lùng-nhùng.. 
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Lủng một lỗ, đâm lủng 
Lủng-củng, lủng-lăng.. 





Lụng-bụng [= lúng-búng] 
Lụng-thụng 
Làm-lụng 





Luộc 





Luộm-thuộm 





Luôn 





Luồn 





Luông-tuồng 





Luống, luống vườn 
đã luống tuổi 
Luống-cuống 





Luỗng 





Luốt 
Tuốt-luốt 





Lúp 
Lúp-xúp vội-vàng 





Lụp-bụp, lụp-xụp.. 





























Lút 
Luụt 
Lut-cut 
Luy = (bộ mịch Ấ!) trói. Còn một âm luỹ 
“` |[= thêm] và một âm luy [= liên- 
luỹ luy] 
luy 
(bộ mịch Š) dây trói tù. 
= (bộ dương ®#) gầy, yếu-đuối, 
6t giằng-co, giật đổ. Quen đọc là 
nuy nuy. 
ch (bộ mịch Š') xâu tiền, quấn quanh, 
Pa bắt giam. Còn một âm luy [= luy 
luy đến] 
độn (bộ thảo ** []) bò, lan, cái sọt. 
Luỹ = (bộ mịch ) thêm. Tích-luỹ #ã | 1 
păP = chồng-chất thêm lên, tích thêm 
luy | mãi. Còn một âm luy [= trói] và 








một âm luy [= liên-luy]. 
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(bộ mịch Š) như luỹ Š. 





# 
„8 


(bộ nạch ÿ`) mụn, ngoài da hơi 
sưng 

[Eš đã) lựu = u, khối u, máu tụ 
thành cục nổi lên] 









































th (bộ thổ ) bức tường chống-đỡ ở | 1 
Non trong trại lính. 
tt (bộ thảo ** [#]) quấn-dquýt. 
HE 
Luy = (bộ mịch Ấ\) liên-luy, chịu luy. | I 
= Còn một âm luy [= trói] và một âm 
luY _ | luỹ [= thêm]. 
luỹ 
ER (bộ mịch Ấ) luy đến, khốn-khổ 
2S điêu-đứng vì việc làm của người 
luy | khác. Còn một âm luy [= xâu tiền, 
quấn quanh, bắt giam] 
‡E (bộ thủ †[##]) đánh, gõ. Luy-cổ 
_, | R5 = đánh trống. Còn một âm 
lôi | lõi [= nghiền, đâm] 
ĐE (bộ ngôn 8) lời viếng, cầu cúng 
Luých 
Luyên X2 (bộ thủ 'F) buộc, ràng-buộc. Còn 
=- „| một âm luyến [= co-quắp] 
luyến 
Luyến #54 (bộ tâm 2È) mến, vương-vấn trong | 1 
Khanh lòng. 
#52 (bộ nữ #4) (1) uyển-luyến #W## = 
2= tươi-tắn. (2) mến 
⁄#E& (bộ nhục fÄ) thịt thái từng miếng. 
Sj 
X“£ (bộ thủ *F) co-quắp. Còn một âm 
= luyên [= buộc, ràng-buộc] 
luyên 
Luyện (bộ mộc Z) tên cây [cây xoan] 





(bộ thuỷ ) [7ZK]) tên một thứ tơ- 
lụa, cùng nghĩa với luyện #8R 














(bộ hoả #) rèn, đúc [như luyện 
ŸR] 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





528 





Si 


(bộ kim ®) rèn, đúc; điêu-luyện. 


1 
rèn-luyện 





ml 


(bộ mịch Ấ) tên một thứ tơ-lụa; 
học-tập cho giỏi cho tính. Huấn- 
luyện 8ÏÌfR = dạy và chỉ cách học- 
hành luyện-(ập. 





Luýnh-quýnh 





























Lư (bộ thổ ) (1) đất thó đen. (2) bệ 
đã đặt vò rượu. 
li (bộ nghiễm Ƒ—) nhà tranh, lều. 
(ITTT, 
lE (bộ nhục  [fR]) (1) bày, bày ra. 
HIỆP (2) truyền-bảo. (3) bụng. 
Bế (bộ mã §) con lừa. 
"|. 
6ì8 (bộ ngư Ñ#) tên cá. N: 8 rô (ngư (ý) + lô FỄ (am 
quan gần giống) [Ngẫu-nhiên 
trùng với ngư #š] 
Eï (bộ môn ƑŸ) (1) cổng làng. (2) 
quê-hương. Lư-lí fRlS = làng-mạc. 
(3) đơn-vị dân-cư đời Chu bên Tàu 
gồm 25 nhà. (4) tên họ. 
18 (bộ mộc ZK) tên cây [cây cọ, cây 
gỗ gụ ()j 
Cái lư, lư hương 
Lữ (bộ phương ) (1) khách trọ, đi ra 


ngoài phải ở trọ. Lữ-điếm ÿjKJ# = 
nhà trọ. Lữ-thứ JfÈ4 = ở chỗ xa 
nhà, phải ở trọ; đất khách quê 
người. (2) một đơn-vỊ trong quân- 
đội. (3) thứ-tự. (4) đều, cùng, đồng 








(bộ khẩu n) tên họ. 
Còn đọc là Lã. 





{= 


(bộ nhân ‡ [Ä]) bạn, người bạn 
cùng đi cùng ở với mình 





N 


(bộ mộc Z®) cái ngưỡng cửa, cái xà 
ngang. 











ŸP 





(bộ kim ®Â) (1) cái giữa, mài-giũa; 
tu-tỉnh [cùng nghĩa với lự ŸŠ]. (2) 
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nhôm. 





(bộ nhục B8 [ER]) xương sống. 
















































































Lự bộ tâm `) nghĩ, lo, lo-nghĩ. 1 
l (bệ )ng E 
I§ (bộ thuỷ ) [7K] lọc 
ậ (bộ kim ®) cái giữa, mài-giũa; tu- 
ĐA tỉnh. 
Lần-lữa 
Lừa, lừa-lọc, con lừa 
Lửa 
Lựa, lựa-chọn, mất lựa 
Gao lức, Bến lức 
Lực h (bộ lực ? [bộ 19, 2 nét]) sức 1 
N: #Ö sức-lực, sực nhớ ra, 
sừn-sựt 
Lưng, lưng-lửng 
Lững-lờ, lững-thững 
Lừng-khừng 
Lửng dạ, lửng-lơ 
đỏ lựng, lựng-khựng 
Lược Bế (bộ điền EH) cướp, lấy; cõi; mưu- | 1 
lược; bỏ bớt đi chỉ giữ phần quan- 
trọng; đường. 
‡3 (bộ thủ †[Ÿ]) (1) cướp lấy. (2) |1 
đánh bằng roi, quất, vụt. (3) nét 
phẩy (trong chữ Hán), phẩy ngang. 
‡ (bộ thủ Ÿ[##]) khêu ra, khều ra, 
ạt ra 
Gương lược 
Lược [= khâu sơ những 
đường chính] 
Lưới 
Lưỡi 
Lười 
Lươm-bươm 
Lườm 
Lượm 
Lươn 











Lươn-lẹo 
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Lườn, hở lườn 





Lượn qua lượn lại 


















































Hát lượn 
Lương (bộ cấn Ä) lành, tốt, sâu 1 
lR (bộ mễ 3X) thức ăn, lương ăn. l 
tH 
đ§) 
ì (bộ mễ 3) gạo (ngon). Cao-lương | 1 
Eš - [thịt béo và gạo ngon] đồ 
ăn ngon, món ăn ngon. 
» (bộ mộc ZR) cái cầu, cái xà nhà; 
tên một triều-đại của Tàu. 
} (bộ mộc ZK) như lương 3Ä N: #Ê rường 
»m (bộ thuỷ ) [ZK]) (1) lạnh, mát. (2) 
daa mỏng, ít. (3) tên nước. (4) tên đất. 
(5) tên họ. (6) chất uống. (7) hóng 
gió. 
X_ (bộ băng ) ) như lương 3ã 
D5 
Lưỡng Ñ (bộ nhập Ä) hai, đôi. Còn một âm | 1 
lạng [= [cân ta] 10 đồng cân, 1/16 
lạng Í của cận; cỗ xe] 
P2] (bộ nhất —) như RÑ 
In] (bộ nhất —) như PÑ 
im (bộ nhân 4[Ä]) khéo-léo. Kĩ- | I 
( | li `£: SCg011600I 
lưỡng †#Ïñ—ˆ = tài-giỏi khéo-léo, 
tài-tình khéo-léo. 
ẩnh (bộ mịch Ấ) một đôi giày { giầy } 
Lượng _r, (bộ lí E8) cái đấu, đồ đong, lường; | 1 
=— bao-dung. N: Š lường (cùng nghĩa, âm 
gần giống) 
= (bộ đầu ->) sáng, thanh-cao; tên 
gt: người. 
E (bộ ngôn 8) tin, lường, xét; tha- 
B7 


thứ, lượng-thứ; cố-chấp. 














(bộ nhật H) phơi gió, hong gió, 
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hóng gió 





-EEL 
rên 


(bộ xa 8B) cỗ xe. 












































IŠ (bộ khẩu n) liệu-lượng HÑI = 
jJU z 
véo-von 
Lướt trên sóng 
Xanh lướt 
Lướt-mướt, lướt-thưới.. 
Một lượt hai lượt 
Lượt-là 
Lượt-thượt 
Lưu {liu} BÃI (#) (bộ điền EH) (1) giữ lại, để lại, còn | 1 
lại. (2) lâu. (3) đợi dịp. (4) đọng, 
đình-trệ. 
BE (bộ điền H) như lưu ff 
H::| (bộ sước 3_[É]) đứng dừng lại 
| (1l) GI đao Ú [J]) (1) giết. (2) giãi- 
bày. (3) tên họ 
3 | (bộ đao I| [7J]) như lưu Ÿl 
jm (bộ kim ®) chữ lưu ŸÏ ngày xưa. 
2E (bộ kim ®Ê) vàng loại tốt. (Trần 
? 
Văn Chánh, 2001, tr. 2080, đọc: 
Liêu.) 
1 (bộ mộc Z) tên cây, hoa đỏ, trái 
có nhiều hạt, ăn được. Quen đọc là 
lựu | lựu. 
#E (bộ điểu ) hưu-lưu l§Ñ§ = tên 
chim [cú tai mèo]. 
+ (bộ thuỷ ) [2ZK]) nước chảy, chảy, | 1 
kớy trôi-chảy, dòng nước, ngành, chia 
ra từng thành-phần, từng tầng-lớp; 
truyền dõi. Phiêu-lưu 5Ñ = trôi- 
nổi, trôi-dạt [trôi-giat] theo sóng 
gió, lênh-đênh trên sóng nước. 
lí (bộ ngọc =) lưu-li lỗ = tên một 


thứ ngọc quý 











Tế 





(bộ ngọc =E) như lưu l 
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3ã 


(bộ sước 3 _[#É]) đậu-lưu ÌS3ã = 
dừng lại, không tiến lên nữa. (Trần 
Văn Chánh, 2001, tr. 2014, đọc: 
Lựu) 





(bộ phong R4) sưu-lưu R§ = (gió 
thổi) vù-vù. 








(bộ mã l§) tên một loại ngựa tốt. 
Hoa-lưu §#§Z [#Ã] = tên một 
con ngựa tốt ngày xưa, ngựa tối; 
người có tài-đức. 








(bộ thạch 4) lưu-hoàng, lưu- 
huỳnh WR# “ = chất rắn, dòn, màu 
vàng, dùng làm thuốc (diêm, thuốc 
súng, thuốc ghẻ..) [điêm vàng] 





(bộ phương ) lèo cờ, tua cờ, tua 
mũ [nón]. 





(bộ thuỷ )[ZKJ) trong vắt, gió 
mát. Cũng đọc là lựu. 














lựu 
Lữu {lu} bù (bộ thảo *+ [Ù]) tên rau. Còn một 
âm mao [như mao 3# [= cỏ tranh; 
39 ltên họ; tên núi] 
440 (bộ mịch Ấ) (1) hai mươi sợi tơ. 
đón (2) dây sợi, dây đánh bằng sợi. (3) 
chòm (râu), con (chỉ), mớ, cuộn 
[tiếng chỉ loại] 
SE (bộ võng R]) cái đăng (bắt cá bắt 
tôm) 
Lựu {lu} (bộ mộc Z) tên cây, hoa đỏ, trái 


có nhiều hạt, ăn được. 





(bộ thuỷ ) [ZKJ) (1) nước chảy 
xiết. (2) nước mưa từ trên mái chảy 
xuống. (3) trơn tuột, trượt. (4) 
(ngựa) sống cương. 





(bộ nạch 3`) u, khối u, máu tụ 
thành cục nổi lên. 
[JŠ luỹ = mụn, ngoài da hơi sưng] 





(bộ nạch Ÿ”) như lựu #š 














(bộ vũ RÑ) nước nhỏ giọt từ mái 
nhà xuống. Trung-Lựu FrHÑŠ = tên 
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một vị thần ngày xưa. 





(bộ thực ®) (1) hơi cơm bốc lên; 
cơm đã chín. (2) chưng, cất, chưng 
cách thuỷ. 





(bộ thuỷ )[ZKJ) trong vắt, gió 
mát. Cũng đọc là lưu. 





dao 


(bộ mịch Ấ) lời xem trong quẻ 
bói, bốc từ (Cũng đọc là chựu). 
Còn một âm do [cùng nghĩa với do 
HH [= bởi, từ, noi theo] và một âm 
dao [= tốt-tươi; như dao Rấ [= bài 
hát không có chương có khúc; lời 
bịa-đặt]; như dao Íff [= bắt làm 
việc (cho vua, cho nhà nước)| 
(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 496, đọc: Diêu)] 








Ly lý ly 
(Xem li lí lị.) 





Lỳ (Xem lì.) 








(bộ ma ƒ# [bộ 200, 11 nét]) cây 
øal, cây vừng 





(bộ thảo **r [M]) như ma ## 





(bộ ma #) yêu ma 4# = bé nhỏ, 
nhỏ xíu; tiếng để hỏi. Thập ma 
{†# = Cái sì vậy? Chẩm ma 
= thế nào? 





(bộ quỷ 58) ma-quỷ, cái gì làm 
cho người ta mê-muội, cái gì làm 
cho người ta sợ, cái gì là trái đạo- 
lí; kì-lạ, huyền-bí; mê, nghiện. 





(bộ nữ #Z) ma-ma #§#§ = mẹ. Còn 
một âm mụ [= vú già| 





N: #§ má (cùng nghĩa, âm 
gần giống) 














mụ 
EE (bộ thủ #) xát, xát vào nhau; mài- | 1 
= giữa. 
E (bộ thạch #) mài, xát; hiểm-trở | N: RŠ mài 





gian-nan. Còn một âm má [= cái 
cối xay bằng đá] 
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II 


(bộ nạch 3`”) tên bệnh. Ma-chẩn 
JJ#2 = bệnh sởi. Ma-tử ÄÑ'# = rõỗ 
(mặt) 





Ñ 


(bộ thực ®) ma-ma ÑŠ8ễ. = tên 
bánh [bánh bột, bánh bột hấp] 





li 


(bộ khẩu n) lạt-ma IÑ[fff = sư, nhà 
sư [Tây- Tạng] 






































Má EB (bộ thạch 4B) cái cối xay bằng đá. | N: RŠ mài 
Còn một âm ma [= mài, xát; hiểm- 
13. | rởgian-nan] 
Gò má, má hồng 
Ba má, rau má 
Mã E (bộ mã l§ [bộ 187, 10 nét]) ngựa; | 1 
“& tên họ. 
‡E (bộ ngọc SE) mã-não Z§ill = một | 1 
thứ giống như đá báu, giống như 
ngọc, dùng làm đồ trang-sức 
tE (bộ thạch “B) (1) mã-não #Ñll = 
một thứ đá đẹp, như mã-não ?#§lã 
(2) chữ số, như I1, 2, 3.. (3) bến đò, 
bến tàu (4) thước của Anh (yard). 
(5) pháp-mã ñŠ§ = quả cân 
xE (bộ kì [hay thị] 3 [ZR]) tế thần đất 
ở chỗ đến đóng quân. 
jE (bộ trùng t#R) (1) mã-nghĩ #§lã = 
con kiến càng. (2) mã-hoàng #ã#š 
= một thứ đỉa lớn. 
Mạ IE (bộ khẩu n) (1) tiếng kèm, như ma 
FŠ (2) mạ-phê H§BỆ = tên một chất 
thuốc [moóc-phin] 
== (bộ võng “ []) chửi mắng thẳng | 1 
FR vào mặt. 
[Lị Š = mắng xéo, nói mát] 
Cái mác, có mác, Các-Mác.. 
Mạc (bộ thảo + []) đừng, chớ, cấm- | 1 


chỉ; tên họ. Còn một âm mộ [= tối, 
già, cuối [như mộ ®]] 














(bộ cân F]) màn, cái màn. Khai- 
mạc B88 = mở màn, bắt đầu. Còn 
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mán 


một âm mán [= mặt trái đồng tiền] 





M 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) (1) sa-mạc %3 
= bể cát, sa-mạc. (2) mạc-mạc 
XS = mây mù, mù-mịt, mịt-mù. 
(3) đạm-mạc ÄX3Š = cuộc sống 
yên-lặng, không ham-thích danh- 
lợi 





(bộ sước 3_[#É]) xa tít, coi rẻ, coi 
thường. 





Nữ Kế 


(bộ nạch 3`”) bệnh-tật, sự khốn- 
khổ. Dân-mạc KÄŠ = sự khốn-khổ 
của dân 





(bộ nhục ä [fÑ]) màng mỏng. 
Cũng đọc là mô. 





Mách 





Mạch 


(bộ mạch ## [bộ 199, 11 nét]) tên 
lúa 





(bộ mạch ##) tên lúa [như mạch 


2] 





XI M 9| | Bế 


(bộ nhục ä [E]) mạch máu, thớ 
liền nhau, đi liền-liền với nhau. 
Chẩn mạch Ä2Ïƒ = xem mạch, bắt 
mạch. Động-mạch #J]j = mạch 
máu đỏ. 





(bộ nhục 8 [fR]) như mạch ÑfK 





mu 


(bộ phụ Ẽ [##]) đường; bờ ruộng 
(theo hướng đông tây)|. Thiên- 
mạch Êf Êl = bờ ruộng. 

[Ef thiên = bờ ruộng (theo hướng 
bắc nam)] 








(bộ mục H) nhìn qua, coi qua. 
Mạch-mạch Ñ£Ñƒ = nhìn tròng- 
trọc; cùng nhìn nhau. 





(bộ trí Ý) một giống người ở phía 
bắc nước Tàu. 





(bộ vũ RR) mạch-mộc ñRŠR = mưa 
nhỏ, mưa rây. 














(bộ vũ R§) như mạch Ñễ. Mạch- 
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mộc ÑXš§R = mưa nhỏ, mưa rây. 















































Mai § (bộ mộc 7K) mai, mơ. Bạch-Mai | 1 
H8 = mai trắng, mơ trắng. 
m (bộ mộc ZR) như mai $8 
Jw (bộ mộc ®) (1) trái, quả. (2) gốc | N: ngày mai #Ä 
cây. (3) cái vú chuông. 
TY (bộ ngọc =E) mai-côi #48 = một | I 
thứ ngọc đỏ; một thứ hoa [hoa 
hồng] [Còn đọc là môi-khôi] 
R (bộ thổ È) chôn, che-lấp, vùi | I 
xuống đất. 
sẽ (bộ thảo ** [l]) nguyên là chữ 
mai 1 
Ngày mai, mai kia.. 
Áo mai-ô [E may-ô] 
Mai dài hơn thuống 
Mối-mai 
Gà mái 
Mái nhà, mái tranh 
Mãi HT (bộ bối Ä) mua 1 
= N: 3Ã mãi-mãi 
N: 5 mới (Xem bối R 
[cũng viết: (thuỷ #ä + mãi 
R)] 
Luôn mãi, mãi-mãi 
Mài 
Mái, mải-mê, mải-miết.. 
Mại (bộ bối R) (1) bán. (2) làm hại | 1 


người để lấy lợi cho mình. 





(bộ trùng F1) con bò-cạp [con bọ- 
cạp] 





Bất | Eif | Tử; 


Bí 


(bộ sước ì [Ế]) đi xa; quá hơn; 
già 





* 


í 


(bộ sước 3_[XÉ]) đi xa; quá hơn; 
già [như mại 3Š] 





Nhớ mài-mại 
Cá mài-mại 

















Mám [= ngậm thật sâu] 
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Man = (bộ viết EH) man-man ®& = man- | 1 
—= mác, dài dăng-dặc. Còn một âm | N: S man 
mạn | mạn [= nhỏ-nhắn, xinh-đẹp; dài, 
rộng] 
„8 (bộ thuỷ ) [7ZK]) dài, khắp. Man- 
>< man Š 3Š = nước chảy phẳng- 
lặng, mênh-mang. Còn một âm 
mạn | mạn [= đầy tràn; ướt sũng, nhầu- 
nát; quàng, hão]| 
Hñ (bộ mục B) dối, lừa; mắt mờ. Còn | 1 
một âm môn [= bếẽn-lẽn, mắc-cở, 
môn | then đỏ mặi] 





àn 


(bộ túc ##) (1) đi khập-khiễng, đi 
cà nhắc. (2) vượt qua, giãm lên. 
Cũng đọc là bàn. 





(bộ hiệt Ä) man-han RễTl = mập- 
mờ, lầm-lẫn. 





Nù| 8Ð sñ 


(bộ mịch Ấ) (1) đồ tơ-lụa trơn 
(không có hoa-lá). (2) lan rộng. 





mạn | Cũng đọc là mạn. 
== (bộ ngôn 8) (1) lừa-dối, lừa-bịp. 
H% (2) trễ-nải, chậm-trễ. (3) khinh-rẻ, 
khinh-thường, vô-lễ. Cũng đọc là 
mạn | mạn. 





(bộ kim ®) cái bay của thợ hồ, thợ 
nề. 





NếU | Ki 


(bộ thực Â) bánh bột hấp. 





(bộ trùng TH) tên giống người ở 
phía nam nước Tàu. Vì coi thường 
nên xếp vào bộ trùng (= sâu-bọ). 
Trong đó có cả người Việt mà hiện 
nay gọi là Việt-Nam. 

[Người ở phía bắc gọi là địch Ä, ở 
phía tây là nhung #Š (bộ qua 2® = 
giáo, mác), ở phía đông là di 2 
(bộ đại 2 = to, lớn), ở phía nam là 
man #* (bộ trùng !R = sâu-bọ)] 














(bộ cách Š) căng da ra cho rộng, 
căng da ra để bịt trống. 
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(bộ tiêu §⁄) tóc mượt. 



































Miên-man 
Man-mác 
Mán . (bộ cân TH) mặt trái đồng tiền. Còn 
một âm mạc [= màn] 
mạc 
Người Mán 
Mãn Xã (bộ thuỷ ) [7ZK]) đầy-đủ, đầy tràn; 
tên giống người [người Mãn]. 
Mạn — (bộ viết H) nhỏ-nhắn, xinh-đẹp; 
_ dài, rộng Còn một âm man [= 
man |man-man #$%& = man-mác, dài 
dằng-dặc] 
b8 (bộ thổ ) quét vôi N: 3 mặn 
„ (bộ thuỷ ) [7ZK]) đầy tràn, buông- | I 
—_ tuồng, không biết tự kiềm-chế; ướt 
sũng, nhầu nát; quàng, hão. Lãng- 
mạn 3Š = phóng-túng, không 
chịu bó-buộc (nhất là về tình yêu 
man | trai-gái). Còn một âm man [= dài, 
khắp. Man-man j8 3Š = nước chảy 
phẳng-lặng, mênh-mang] 
j8 (bộ tâm ‡ [2È]) nhờn, lờn mặt, | 1 
> láo, coi rẻ, phóng-túng; chậm- 
chạp, lười-biếng 
(= (bộ mịch Ấ) (1) đồ tơ-lụa trơn 
nS= (không có hoa-lá). (2) lan rộng. 
Cũng đọc là man. 
man 
= (bộ thảo *r [Í]) loài cây-cỏ bò | N: S mơn 
.— đài lan ra; lan ra 
SH (bộ ngôn 8) (1) lừa-dối, lừa-bịp. 
H* (2) trễ-nải, chậm-trễ. (3) khinh-rẻ, 
khinh-thường, vô-lễ. Cũng đọc là 
man | man. 





(bộ nhân 4 [Ä]) trái, ngược 

















Mạn ngược, mạn thuyền 
Chè mạn sen 
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Mang l (bộ tâm ‡ [/È|J) bận-rộn, công 
việ bề-bộn. Mang-lục †Ủ#K = 
bận-rộn 
[vong (bộ đầu -T) = mất] 
= (bộ mộc Z) cái xà lớn. 
=— (bộ thảo +*+ []) cỏ gai, ngọn cỏ; 
phờ-phạc, mệt rũ ra. 
UR (bộ ấp Ê [E]) tên núi N: DỄỆ mương 
s- (bộ thảo ** [J]) (1) mang-mang | 1 
- šÈ$Œ = man-mác. (2) ngây-ngô, 
mờ-mIt 
£t (bộ kim ®) mũi nhọn 
⁄ (bộ hán Ƒ_) đầy, to, lớn; lẫn-lộn 
h7 (bộ uông 7L) (1) con chó xồm. (2) 
⁄ It 
lân-lộn, pha-trộn. Còn một âm 
mông | mông [mông-nhung #4 = loạn- 
xa, rối-rít] 
J (bộ nghiễm /) đầy-đủ; lẫn-lộn, 
tạp-nhạp. 
Mang [= đem theo] 
Mang cá 
Mang [= hoãng] 
Mang-máng 
Nhớ mang-máng 
ống máng, máng cỏ 
Máng [= mắc lên, treo lên] 
Mãng (bộ thảo *r [H]) thô-lỗ; cỏ. Lõ- | 1 


hi 


mãng ER#ễ# = thô-lỗ, bạ đâu nói 
đó, bạ cái gì làm cái đó; không 
giữ-pìn lời ăn tiếng nói, cử-chỉ 
hành-động. 





(bộ trùng th) trăn, con trăn. 





HN | ŸÄ 


mạnh 


(bộ tử ) mãng-lãng zñ}8 = bộp- 
chộp. Còn một âm mạnh [= lớn; 
mới, đầu | 

















Mơ-màng, muộn-màng 
Màng nhện, màng tai.. 
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Máng [= bè nhỏ] 
Mảng chơi [= mải chơi] 
Chếnh-mảng 
































Mạng [tiếng ñD (bộ khẩu n) sai-khiến, truyền-bảo; | 1 
miền Nam] vua ban thưởng; mệnh Trời, đạo 
(Xem mệnh.) Trời mạng, mạng sống. Cách- 
mạng #f#ồ = đổi mới một thể-chế 
chính-trị và xã-hội bằng cách lật 
đổ thể-chế cũ; đổi chính-thể. 
Mạng [= đan] 
Mạng lưới, mạng nhện 
Mạng sống 
Manh -= (bộ mục B) (1) không biết mà làm 
E xăng. (2) tối. (3) mù. (4) manh- 
trường Bï đỗ = ruột thừa. 
HE (bộ thị ƒ§) dân không nghề- 
nghiệp. Lưu-manh ÿRÏš = không 
nghề-nghiệp hoặc không chịu làm 
việc, kiếm sống bằng lừa-đảo 
trộm-cắp. 
HB (bộ thảo ** []) mầm cỏ; cái gì | 1 
mới ra. Có khi dùng như manh Èš. 
Manh nha 8Ä = mới nảy ra, mới 
nảy mầm, mới chồi ra, mới có 
mầm, mới có mầm-mống 
r3 (bộ trùng R) con nhặng 
>5: (bộ ngoã Ñ) cái rui [đóng trên mái 
-BU nhà để lợp ngói] 
Mong-manh 
Manh chiếu 
Manh-mốt 
Thong-manh 
Nói mánh 
Mánh-khoé 
Mãnh (bộ mãnh II [bộ 108, 5 nét]) đồ để 


đựng, đồ bát-đĩa 











- M[E 








gắng] 


(bộ mãnh RB [bộ 205, 13 nét]) con 
chẫu-chuộc, con nhái, con ếch. 
ãn | Còn đọc là mãn [= gắng-gỏi, cố- 
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ẩn 


(bộ khuyển š [®]) mạnh, khoẻ; 
đữ, ác 





Âu 


(bộ chu ##) trách-mãnh ÑƑFẩlZ. = 
thuyền mành, thuyền nhỏ. 


N: Ä#ñ mành (cùng nghĩa) 





đ 


(bộ trùng FH) trách-mãnh #Elã = 
con châu-chấu 





mành 
mãnh) [ cùng nghĩa] 
Mành-mành 


Thuyền (HV: 





Mảnh chai, mảnh giấy.. 
Mảnh-khảnh, mảnh mai.. 





Mạnh 


(bộ tử #') lớn; mới, đầu; cố-gắng. 
Còn một âm mãng [= mãng-lãng 
znÌR = bộp-chộp] 


1 





(bộ kim ®) tên một chất kim rất 
cứng, rất giòn, màu xám nhạt, 
dùng để làm hợp-kim của sắt, 
thuỷ-tinh.., thường gọi là mang- 
gan [Viết tát là Mn] 





Mạnh, mạnh-khoẻ # (HV: 
mạnh) [Cùng 
nghĩa] 


âm, khác 





Mao 


(bộ mao ®% [bộ 82, 4 nét]) lông 
(thú). 





(bộ thảo *+ []) tên cỏ. Còn một 
âm mạo [= lựa; tên rau] 


N: # mào 





(bộ tiêu §⁄) trẻ con để tóc chấm 
lông mày; bờm ngựa; kén-chọn; 
tài-giỏi 





(bộ thảo ** []) cỏ tranh, rơm-rác 





(bộ phương ) tên một thứ cờ. 
Còn một âm mạo [= già-cả] 





(máo) 


(bộ mao ®) máo-táo BÉRE = 
buồn-bực. 

[B mạo = trùm, đậy, hấp-tấp, giả- 
mạo, không sợ øì] 
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Mão 


ñJ 


(bộ tiết |] ) một trong 12 chỉ, từ 5 
giờ đến 7 giờ sáng; mèo. [tí “ sửu 
tỉ dần ® mão fJl thìn ƑE tị H ngọ 
“ mùi #® (vị) thân ER dậu FÃ tuất 
Fề hợi % = chuột trâu cọp (hùm) 
mèo rồng rắn ngựa dê khỉ gà chó 
lợn [heo]] 


N: fll mão 
mẹo 
méo 





gh 


(bộ hộ ƑZ) nguyên là mão fJ 





Bñ 


(bộ nhật H) tên một ngôi sao 





XỤ 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) tên sông; nước 
đọng 


N: JJ máu 





Mào SŠ mào (gà) {HV: mạo] 





Mạo 


(bộ trĩ Ý') sắc mặt, dáng mặt, bề 
ngoài. 


1 





(bộ lão #Z) già tám mươi chín 
mươi tuổi [Xem kì Ý (già sáu 
mươi tuổi), lão ## (già bảy mươi 
tuổi)] 





AM 


1naO 


(bộ phương 2®) già-cả. Còn một 
âm mao [= tên một thứ cờ] 





dự 


I9 219) 


(bộ thảo ** [MỦ]) lựa; tên rau. Còn 
một âm mao [= tên cỏ] 


N: S mào (gà) 





(bộ mục R) (1) lờ-mờ, kèm-nhèm, 
lèm-nhèm. (2) già-cả, già tấm 
mươi chín mươi tuổi [như mạo 'Š] 











ởÑ| đÄ 


háo 





(bộ lỗi 5E) đần-độn. Còn một âm 
háo [= hao, hao-sút, hao-mòn; tin- 
tức] 





N: Ã hao 








Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


343 





= 
= 


(bộ quynh [ ]) trùm, đậy, hấp-tấp, 
giả-mạo, không sợ gì. Mạo-hiểm 
BBầ = không sợ khó-khăn vất-vả, 
cứ đi, cứ làm, cứ tiến tới. Còn một 
âm mặc [Mặc-đốn BRỈãäÑ = tên 
người] 





(bộ nữ #) mạo-tật J§Ö# = ghen- 
ghét. 





(bộ cân TJ) cái mũ, cái nón [tiếng 
miền Nam]. 





mm 
IHIIN| 


mội 


(bộ ngọc =E) tên một thứ ngọc. 


con đồi-mồi] 





Mát-mẻ 
Mát [= hơi khùng] 





Mạt 


XI 


(bộ mộc ZK) ngọn; nhỏ-mọn, mọn, 
vụn-vặt, thấp-hẹp; không; hết, 
cuối; mỏng, nhẹ. 


1 





(bộ thuỷ ) [ZK]) bọt nổi trên mặt 
nước; nước bọt. 


N: 3X mượt 





(bộ thảo ** [J]) mạt-l¡ 5ÄÏJ = 
hoa nhài, hoa lài. 





(bộ cân TH) cái khăn bịt đầu 





(bộ y 3 [Z#]) một thứ áo của đàn 
bà 





5: 3| | XL X 


(bộ thủ Ỷ [#F]) bôi, xoa, lau, quét 
sạch. Mạt-sát ÿRKÄ# = dùng lời để 
làm mất danh-dự người khác; dùng 
lời nói để làm giảm, làm mất giá- 
trị, tư-cách, phẩm-chất của người 
khác. 





(bộ hoà ZK) đồ ăn của ngựa 





Nghèo mạt [= nghèo lắm] 





Mau, mau-mắn 





Máu ŸƑ (thuỷ (ý) + mão 
(â)) [Ngẫu-nhiên trùng với 
mão XÏl (= tên sông; nước 
đọng)] 

















Mầu sắc [= mầu] 
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Hoa màu [= mầu] 





May [= heo may] 

May, may-mắn, may ra.. 
Cắt may 

Áo may-ô [= maI-ô] 
Mảy-may 





Máy mắt, máy miệng.. 
Nhà máy, máy may.. 





Mày tao [= mầy tao] 
Mày-đay 
Mày-mò [= mầy-mò | 





Mảy gạo 
































Mảy-may 
Mắc bận, mắc kẹt.. 
Mắc áo 
Mắc cửi 
Mắc-mớ 
Mặc mm (bộ hắc XÃ) lặng-yên [không cười | 1 
đi không nói, không động-đậy]. Mặc- 
nhiên ãÄ#Ä = lặng-lẽ 
(bộ thổ -F) mực, màu đen; tênhọ | 1 
1 (bộ hoà ZK) mặc-nhiên #8#Ä lặng 
= nghĩ. Còn một âm mục [= làm đẹp 
HC | lòng, vui, hoà-muc] 
mm (bộ mịch Ấ) dây chắp lại 3 lần 
ƒR 
= (bộ quynh [ ]) Mặc-đốn B đã = tên | 1 
Eä người. Còn một âm mạo [= trùm, 
HẠ | đậy, hấp-tấp, giả-mạo, không sợ 
gì 
T (bộ nhất —) Mặc-kì 4Â = tên họ. 
Còn một âm vạn [= muôn, mười 
VTIẬP, ngàn [như vạn BI] 
Mặc áo 


Mặc cả, mặc kệ 
Mặc thây mặc xác 





Măm 





Mắm 





Măn-mắn 

















Mau-mắn 
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Mán đẻ 





Măằn-mặn 
Muộn-măn 





Mặn nhạt 
Mặn-mà, mặn-mòi 





Măng, măng non 
Măng đá 





Máng 





Mắt 





Mặt 





Mâm 





Mầm 





Béo mẫm 





Mẩm bụng, chắc mầm 








Mậm [= mầm], mía mậm 
































Mân (bộ nhật H) mùa thu; trời trong. 
II (bộ san [hay sơn| HỊ) tên núi. 
Cũng đọc là dân. 
dân 
TRE (bộ ngọc =) một thứ đá đẹp. Cũng | 1 
đọc là dân. 
dân 
1E (bộ ngọc =E) như mân ‡E 
4E (bộ mịch Š) dây câu, quan tiền N: #§ mần 
„w 
1ụ (bộ ngọc =E) như mân ‡E 
Bl (bộ môn P3) tên họ; tỉnh Phúc-kiến 
Mân-mê 
Mấn z (bộ tiêu Ế) tóc mai, tóc bên mái 
—=—.....| tai. Còn đọc là tấn. 
tấn 
Mãn (bộ phốc 4 []) nhanh-nhẹn, | 1 


sáng-suốt, cố-øắng. 





tm | St 


(bộ mãnh ÑB [bộ 205, 13 nét]) 
gắng-gỏi, cố-pgắng. Còn đọc là 











mãnh | mãnh [= con chẫu-chuộc, con 
nhái, con ếch] 
ỳ (bộ thuỷ ) [2K]) tên sông. Còn một 


thằng 





âm thằng [= tên sông] 
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(bộ nhật H) cứng-mạnh; buồn- 
bực; mê-muội. 





ề 


(bộ tâm 2È) xót-thương, lo 





(bộ môn Ƒ) lo-lắng, thương-nhớ, 
thương-xót [như mãn lẴÏ]; gắng- 
gỏi; tên họ 





(bộ thuỷ ) [7ZK]) cùng nghĩa với 









































, mãn B8 
JR (bộ tâm † [Ò]) lo-lắng, thương- 
nhớ, thương-xót 
Ÿ (bộ thuỷ )[ZK]) hết, tiêu-diệt. 
: Mẫn-một 3#š# = chết hết. Mãn- 
mặc §ÃÄ = lặng yên, im không 
nói, không mở miệng (kêu than). 
dân | Cũng đọc là dân. 
đi mần [= đi làm] 
Màn-mò, tần-mần #l (HV: 
mân) (âm gần giống) 
Mẩn, tần-mẩn 
Mận 
Mấp-máy 
Mấp-mé, mấp-mô 
Mập, mập-mạp.. 
Mập-mờ 
Cá mập 
Mất 
Mật ĐA (bộ miên r”) yên-lặng. Còn một | 
âm phục [= nép, nằm phục xuống; 
phục nấp, giấu [như phục ÍÄ]] 
;=i (bộ hô ƑE) như mật, phục 4 
Đà (bộ miên ~¬) rậm-rạp, kín, bí-mật, | 1 
liền, kề; tên một phái của đạo Bụt 
(Phật) [Mật-tông #ZR] 
(bộ trùng F1) mật ong, ngọt l 


N 











Bồ 


mịch 





(bộ ngôn 8) yên-lặng. Tĩnh-mật 
Ñ#f = tnh-mịch. Cũng đọc là 


mịch. 
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Mâu + (bộ mâu Z2 [bộ 110, 5 nét]) cái | I 
giáo [thứ binh-khí cán dài mũi 
nhọn]. Mâu-thuẫấn Ä#jl = trái 
ngược hẳn nhau; chống-chọi nhau. 

4 (bộ ngưu “F) cướp, lấy; lúa mạch 
to [như mâu ##]. Còn đọc là mưu. 
mưu 
4# (bộ nhân ‡ [LÄ]) đều, ngang hàng 
HỆ (bộ mục ) mâu-tử RỆZ. = con 
ngươi (mắt) 
tệ (bộ trùng FR) tưu-mâu #ÄỆ = một 
loại cua biển {bể} có gai 
Äˆ (bộ mạch ##) lúa mạch to [đại- 
Xt mạch] 
Z (#8) (bộ trùng #H) một thứ sâu làm hại 
lúa [con xén tóc]. Cũng đọc là 
miêu miêu, mao. 
mao 
EHẾI (bộ trùng !R) như mâu ® 
+ (bộ kim ®) một loại mũ sắt. Đâu- 
mâu lễ = mũ trụ 
HƠI (bộ mịch Ấ) trù-mâu ẤÄÑ#@ = ràng- 
n⁄ buộc, vấn-vương. Còn một âm 
mậu | mậu [= giả-dối, lầm-lẫn; tên họ] và 
mục | một âm mục [= làm đẹp lòng, vuI, 
hoà-mục [như mục #l]] 
Mấu, mấu chốt 
Mẫu (bộ vô ‡#) mẹ, giống cái l 





(bộ thủ † ['F]) ngón tay cái, ngón 
chân cái 





L/Ết Ệ 


(R~) (§) 


(bộ điền EH) mẫu ruộng, mẫu đất 
[E 10 sào] 





BÍ 


(bộ điền E) như mẫu B4 





LÚI 


(bộ điền E) như mẫu B4 











Wỹ 





(bộ điền E) như mẫu BÄ 
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+ 


(bộ ngưu #F) (1) con đực, giống 
đực. (2) chốt cửa. (3) lồi lên, gồ 
lên; sò, đống. 





Mãẫu-mực, làm mẫu 





Mầu [= màu] [# hay ‡Ê 
(HV: mâu)] 
Mầu-nhiệm [# hay ‡#Ê (HV: 



































mâu)] 
Mầu 
Mậu J§ (bộ qua 2) một trong 10 can [giáp | 1 

FH, ất Z, bính ƒ, đỉnh Ƒ, mậu 

JŠ, kỉ ä, canh E, tân %#, nhâm 

+, quý *] 

[Thuộc bộ qua ®, dễ bị lẫn: 

mậu JŠ nhung 3š tuất Ƒ thú 

giới XÑ] 

8 (bộ thảo *+ []) tốt, tốt-đẹp; cây- 
cỏ tốt-tươi. Mậu-tài 2Ÿ = tài- 
ĐIỎI. 

BÍ (bộ mộc ZR) (1) tốt-tươi [như mậu 
7#]. (2) tên cây. 

+ (bộ y 4K) chiều rộng từ nam ra bắc. 

= [quảng lễ = chiều rộng từ đông 
sang tây, chiều rộng theo bề 
ngang] 

Z (bộ bối Ä) đổi-chác, đổi lẫn cho | 1 
nhau. Mậu-dịch Ñðj = mua bán, 
trao-đổi hàng-hoá. 

T‡‡ (bộ tâm 2È) (1) khuyên nên cố- 

GIẾ gắng. (2) tốt-tươi. (3) đổi-chác 
[như mậu Ÿ] 

74 (bộ mịch #!) (1) giả-dối, lầm-lẫn. 

Tế? (2) tên họ. Còn một âm mâu [trù- 

mâu |mâu Ấ#Ñff£ = ràng-buộc, vấn- 
mục | vương] và một âm mục [= làm đẹp 
lòng, vui, hoà-mục [như mục #]] 

=m (bộ ngôn ®) nói bậy, nói xăng, 

“Z nói láo. 

Mây 
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Màầy-mò [= mày-mò] 
{mầy } [= mày] 





Mấy 





{mậy} [= mày] 





Me (me Tây, me M, chua 
me.. 





Mé 





Mẽ 





Mè 
Mè-nheo 





Mê 
Chua như mẻ 





Mẹ 





Méc [= mách]| 





Mèm 





Men 





Rận mén, trứng mén 





Mèng 
Mèng-đéc 





Mẻng 





Meo [= rêu] 
Meo-meo 
Meo cau 





Méo 





Mẽo [= Mĩ] 





Mèo 
Mèo [= bồ] 





Mẽo 








Mép 





Năm mẹp 





Xanh mét 
Mét [= thước] 





Mẹt 
Thị mẹt 





l 


(bộ sước 3_[#É]) lạc, mê-lầm, lờ- 
mờ. Mê-tín 3X{Š = tin mê-lầm, tin 
mù-quáng, không biết suy-xét, 
không biết đúng sai. 


1 





MÃ 


(bộ ngôn 3) câu đố. 

















Nón mê 
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Nói mê 
Mê, say-mê, mê tít.. 





Mế [= mẹ] [Mường] 



























































Mễ 3 (bộ mẽ 3% [bộ 119, 6 nét]) gạo 
Mè 
Mệ 
Mềm 
Mên 
Mến 
Mền 
Mênh-mông, mông mênh 
Mệnh đồ (bộ khẩu n) sai-khiến, truyền-bảo; | 1 
[Tiếng miền vua ban thưởng; mệnh Trời, đạo 
nam: mạng] Trời; mạng, mạng sống. Cách- 
mệnh ##ồ = đổi mới một thể-chế 
chính-trị và xã-hội bằng cách lật 
đổ thể-chế cũ; đổi chính-thể. 
Mết 
Mệt 
Mi E (bộ mục B) lông mày; đầu mép | 1 
[my] sách; bên 
JEE (bộ lộc Š) con nai. 
2< 
E (bộ mễ 3X) cháo nhừ 
2‡C 
b2 (bộ mịch Ấ) ràng-buộc 
Éi| (bộ đao l| [7]) cắt 
lồ 
ljE (bộ san [hay sơn] HỊ) Nga-mi §lỆ 
= tên núi 
TR (bộ mộc 7) cái xà ngang 
Ỳ (bộ thuỷ ) [ZK]) ven bờ nước, ven | N: jŠ mưa 


XẾ 


bờ nước rậm-rạp. 





['|U 


(bộ dậu EÄ) đồ-mi #âÑ# [RâÑ#] = 


rượu cất lại 














ư | 
xãt | Xết 





(bộ dậu EÄ) như mi ÑŸ. Đồ-mi 
RàNMš [RARf] = rượu cất lại 
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tại (bộ hắc XÃ) (1) mốc, meo, nấm. (2) 
”h bẩn-thiu, dơ-dáy, đen-đủi. Cũng 
vi | đọc là vi. 
Lông mi 
MI [= mày]| 
Mi [= hôn] 
Mí mắt 
Mí [= rìa, mép] 
Bật mí 
Mí [= mẹ] [thượng-du miền 
Bắc] 
Mĩ £ (bộ dương 3) đẹp; tên nước [nước | 1 
[mỹ] MI], tên một châu [châu MI] 
tay (bộ nữ #) như mĩ 
# (bộ kim ) một chất kim nhẹ, 
màu trắng trông giống bạc, khi 
cháy lửa sáng chói, dùng để làm 
hợp-kim nhẹ, làm pháo [Tên viết 
tắt là Mg] 
EE (bộ phi 3F) lướt theo, xa-xỈ, tốt- 
ở đẹp. 
Khoai mì 
Bánh mì, mì vịt, mì gói.. 
Nhu-mì 
Tỉ-mi 
MỊ IK (bộ khẩu n) tiếng dê kêu 
ng (bộ dương *%) tiếng dê kêu 
Xu (bộ phốc %4 [x]) yên, yên-ốn 
RX* (BÉ lh mục H) díp mắt, vật gì vào 
mãt 
[3X mễ = gạo 
3 mê = lạc, mê-lầm, lờ-mờ] 
1E (bộ nữ #) tươi-đẹp; nịnh-nọt; yêu, | l 
thân, gần. 
HR (bộ miên T¬) ngủ say 1 
Mia 

















Mía 
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Miỉa 





Xích-mích 
Mích lòng [= mất] 















































Mịch ¬ (bộ mịch ¬ [bộ 14, 2 nét]) trùm 
lên 
s. (bộ mịch Ấ [bộ 120, 6 nét]) sợi tơ 
hổ nhỏ. 
Sừ, (bộ ngôn 8) yên-lặng. Tĩnh-mịch 
" Nam — yên-lặng vắng-vẻ. Cũng 
mật | đọc là mật. 
= (bộ miên “¬) tịch-mịch 3Š = | 1 
yên-lặng vắng-vẻ. 
I (bộ đỉnh ñÑ) cái nắp đỉnh, cái lồng 
bàn: phủ lên. 
3H (bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông N: 3H nhặt (mưa lặt-nhặt) 
(thuỷ 7K (ý) + nhật H (am) ) 
[Ngẫu-nhiên trùng với mịch 
HỊ 
=ì (® (bộ kiến 8Ä) tìm 
= (bộ cân TH) lấy khăn phủ lên đồ 
vật; cái che mặt. 
.ã (bộ mịch ¬) cái khăn phủ mâm 
cơm 
Miên của (bộ miên ¬" [bộ 40, 3 nét]) mái 
nhà 
RE (bộ mục Ä) ngủ, nhắm mắt 
‡§ (bộ mộc Z) cây bông 
íÐ (bộ mịch Ấ*) tơ đẹp; dài dằng-dặc, 
miên-man, mềm-yếu. Triền-miên 
ÑÑẪfflẦ -= kéo dài mãi, dai-dẳng 
không dứt. 
Miến (bộ mịch Ấ) xa tít, nghĩ triền- 











miên. Miến-điện ÑWJ = tên nước 
ở phía bắc nước Thái-lan, phía 
nam nước Tàu ngày nay. Còn đọc 
là diến. Còn một âm nữa là miễn 
[E xa tít, nghĩ hoài] 
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(bộ mạch ##) bột gạo; bột gạo làm 
thành sợi dài. 





(bộ mạch #) bột gạo; bột gạo làm 
thành sợi dài [như miến #5] 



























































Ấn 
Ấñ 
Miến gà 
Miễn “ (bộ nhân JL) bỏ, khỏi, truất,cách | 1 
#h (bộ lực ?) gắng, cố-gắng, gắng- 
gỏi 
lạ (bộ thổ ) vệ cầu. 
t_ (bộ nữ ZZ) phân- miễn Z2## = 
người đàn bà đẻ con. Còn một âm 
vãn | vấn [uyển-vãn ÿ#Š = thuỳ-mịi, 
nhu-mì] 
[# miễn = bỏ, khỏi, truất, cách] 
ẩNh| (bộ mịch !) xa tít, nghĩ hoài. Còn 
r " một âm miến hay diến [Miến-điện, 
miện _Í Diến-điện ẤÑ#Öj = tên nước] 
diến 
g (bộ mục H) miễn-huyễn RRR# = 
PT choáng-váng (hơi men), tối-tăm 
mặt mũi (vì bị bệnh). Còn một âm 
minh | minh [= nhắm mắt] 
Miền Ÿð (HV: miện) 
Miện = (bộ quynh [ ]) mũ [nón] của các 
quan lớn ngày xưa, mũ của vua 
lIh (bộ mục R) liếc 
Ỳ (bộ thuỷ ) [ZK]) nước chảy giàn- | N: Ÿ#5 miền 
: øiua; tên sông. 
ỳ (bộ thuỷ  [7ZK]) trầm-miện 3ðUÏ = | N: Ï giờn (thuỷ (ý) + diện 
7 say-đắm Iï (4)) [Ngẫu-nhiên trùng 
với miện ÏJ] 
Văn-miêng [=_văn-minh| 
Miếng 
Miểng chai 
Miệng 
Miết ft (bộ mục R) liếc qua 














(bộ mãnh RB) con ba-ba 
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S 


` 


HH 


- 


(bộ ngư 4) con ba-ba [như miết 
đế | 


N: Ä bét [nát bét] 





Miết [= lèn cho chặt, làm 
























































cho nhãn]; chạy miết, đi 
miết 
Miệt ts (bộ thảo ** [lÙ]) khinh-thường, | I 
lừa-dối 
s (bộ trúc TT) cật tre N: #Šš miết [mải-miết] 
In (bộ trùng !H) miệt-mông #§lÃf = | N: #š mọt 
con mối đất 
ii (bộ huyết Iñl) máu bẩn {bửn} N: fŠ mét [xanh mét, tái 
mét] 
‡ (bộ y * [24&]) cái vớ. 
Cũng đọc là vạt 
vạt 
Đm (bộ cách *) cái vớ [như miệt #Š] 
Cũng đọc là vạt. 
vạt 
Miệt [= miễn]; miệt-mài 
Miêu [-=] (bộ thảo ** [JM] ]) @) lúa non; (2) 
mầm; (3) mầm-mống. Miêu-duệ 
Hi — con cháu; (4) tên một 
giông người; (Š) tên một ngày lê 
vào mùa hè. 
[fiiđịch (bộ thảo ””) = tên cây, có 
thể dùng làm thuốc v còn gọi là 
dương đề thảo *°ÿ ít 
†R (bộ thủ †[#]) vẽ nh. tô lại, | l 
miêu-fả 
ấ (bộ trĩ ế) mèo, con mèo. N: Ế# mèo (cùng nghĩa, âm 
gần giống) 
38 (bộ khuyển  [Z]) mèo, con mèo | N: ll mèo (cùng nghĩa, âm 
gần giống) 
#ñ (bộ kim ®) cái mỏ neo [thuyền, 
tàu] 
Miếu EB (bộ nghiễm J”) (1) nơi thờ thần- | 1 
thánh. (2) cái điện trước cung vua. 
(3) chỗ làm việc ở trong nhà. 
Miễu RJ (bộ mục B) (1) chột [hỏng một | N: | dẻo 
mắt còn một mắt]. (2) nhỏ-mọn. 
diểu |(3) trnh-vi. Còn đọc là diểu. 
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(Thiều-Chửu, tr. 426: Miễu. Trần 
Văn Chánh, tr 1427: Miếu. 
Nguyễn-Văn-Khôn, tr.219: Diễu, 
miễu.) 





diểu 


(bộ mộc ZK) cuối, ngọn cây, đầu 
cành. Tuế-miễu ðš‡# = cuối năm. 
Nguyệt-miễu H‡#} = 
Cũng đọc là diểu. 


cuối tháng. 





Miễu [= cái miếu nhỏ) 





Mi-miều 












































(Miểu) »U (bộ thuỷ ) [2ZK]) nước man-mác, tít 
mù khơi; mịt-mờ, mịt-mùng, mỊịt- 
diểu | mù, mù-mịt. Quen đọc là diểu. 
4#} (bộ mịch #) phiêu miểu 8# |N: ## dẻo 
[ẨMĐ| = thăm-thằm, xa thăm- 
thắm, xa tít-mù, mù-mịt; mờ-mờ, 
diểu _ | thấp-thoáng. Quen đọc là diểu. 
‡Ù) (bộ hoà ZK) tua lúa; giây (1 phần 
60 của phú) 
# (bộ thuỷ ) [7ZK]) nước mông-mênh 
Rñ (bộ mục Ä) ngắm, nhắm vào đích 
j_ (bộ thảo *+ []) nhỏ, mọn; coi 
thường 
Mim môi 
Miỉm cười, cười mỉm 
Min [= ta (người trên nói với 
người dưới)]| 
Báo Nông Cô Mín Đàm 
Đặt mìn; mẹ mìn 
Min cười {= mỉm cười) 
Mịn 
Minh (bộ điểu ã) (chim) hót; làm ra 


I§ 


tiếng. Minh-cổ I§ 8š = đánh trống. 





HH 


(bộ nhật H) sáng, sáng-suốt, phát 
minh; mới, tới; tên một triều-đại 
ngày xưa ở bên Tàu. 











Hữu 





(bộ mãnh H) thề. Đồng-minh 
[E]lBš = (cùng uống máu rồi) thề 
với nhau. 
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(bộ kim 9) khắc, bài minh (khắc 
vào chuông, vào bia); nhớ mãi 
không quên 





(bộ mịch ¬) mù-mit, u-tối, ngu- 
đần, man-mác; nghĩ thầm. Minh- 
tưởng j8 = nghĩ thầm trong 
bụng. 





(bộ nhật H) tối-tăm. Còn một âm 
mính [= đêm, tối] 





mính 
E (bộ mục Ä) nhắm mắt. Còn một | N: RR manh [thong-manh] 
^ A “Ấ +Ấ Ấ 
_— |âm miễn [= miễn-huyễn ÑRR# [= 
miễn 


choáng-váng (hơi men), tối-tăm 
mặt mũi (vì bi bệnh) |] 





(bộ thuỷ) [7K]) biển, bể; mưa nhỏ 


N:. 
mênh-mang] 


mênh [mênh-mông, 





Mính 


H 


minh 


(bộ nhật H) đêm, tối. Còn một âm 
minh [= tối-tăm] 





(bộ dậu EÄ) mính-đính RãÑ] = say 
mèm 


N: đã mỉnh [tỉnh-minh] 





(bộ thảo ** [JÌ]) nõn chè, mầm 
chè, chè, trà. 


N: # mánh 





Mình, mình-mây; chúng mình.. 





Múp-míp 





Mít 





Mịit-mùng, mò-mIt 





Mu {= mưu} 





Mò-mtt, mịỊt-mờ, mù-mIt.. 





Mo 























Moi 





SoI-mói [= xoI-mói] 





Mõi 





Có mòi; cá mòi 

















Mỏi 
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Mọi 
Mom 
Móm 
Mõm 
Móỏm 
Mon-men 
Món 
Mọn 
Mong 
Móng 
Mòng 
Mỏng 
Mọng Š (HV: mộng) 
đánh moóc 
Mót 
Mọt 
Mô 4t (bộ hoả ^* [Z]) Nam mô Bj Ấ#. | I 
dể báu Còn một âm vô [= không, chẳng, 
VÔ | chả] 
Rš (bộ nhục Rä [f]) màng mỏng. | 1 
Cũng đọc là mạc. Hoành-cách-mô 
Hệc | SRRÏRŠ = màng mỏng nằm ngang 
trong bụng ngăn ngực và bụng 
dưới. Mô-bái ÑÑ## = quỳ dài mà 
lạy, vái lạy, cúng bái 
de. (bộ thủ ) nhìn cái mẫu mà bắt | 1 
chước; mô-phỏng. N: S mò 
lã (bộ mộc ZK) cái khuôn bằng gỗ, | 1 
khuôn-mẫu. Mô-phạm ‡j8§#: = 
khuôn-mẫu, mẫu-mực để mọi 
người noi theo. 
[Phạm ŸB = cái khuôn bằng tre] 
# (bộ mộc 7®) như mô ‡Š N: # vồ 
m4 (bộ ngôn ä) mưu đã định sẵn, | 1 
mưu làm. 
Mố cầu, mố phà 
Mỗ (bộ nữ #2) thày dạy con gái; tiếng 








người đàn bà gọi chị dâu, chị dâu 
của chồng. 
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bb (bộ nữ ZZ) tên đất; bà già. Cũng | N: #š mụ 
đọc là mụ 
mụ 
g (bộ mộc ZK) (1) tiếng đệm để nói 
cho đỡ trơ. Nay không dùng nữa. 
(2) tiếng thay-thế cho tên người, 
tên nơi-chốn nào đó 
[JH cam = tên cây [cây cam]] 
Mồ mả 
Mồ-côi 
Mồ-hóng, mồ-hôi.. 
Mổ xẻ 
Đánh mổ cò 
Mộ sg (bộ lực 2#) tìm người để làm việc | 1 
gì to-lớn, kén chọn; xin 
L (bộ thổ +) mồ, mả. 1 
[Š mạc = đừng, chớ] 
= (bộ tâm 2È) mến, quyến-luyến; | 1 
x hâm-mộ, yêu-mến và muốn bắt 
chước 
zt (bộ nhật H) tối, lúc mặt trời sắp | l 
lặn; già, cuối 
Cái mốc 
Mốếc [= một loại nấm nhỏ] 
Mộc (bộ mộc ZK [bộ 75, 4 nét]) cây, gỗ; | 1 
tên sao [mộc-tinh 7&& hay thái- 
tuế ðŠ [một hành-tinh trong hệ 
mặt trời]]; tên một âm trong 5 âm 
(ngũ âm); chất-phác mộc-mạc. 
R (bộ thuỷ 3 [ZK]) gội đầu, tắm gội, 
š sửa tri 
(bộ vũ RÑ) mưa phùn 
(bộ mộc ZK) lớp da bọc càng xe 
[đòn xe] 
Môi (bộ nữ #4) mối, mai-mối 1 





(bộ hoả #) than mỏ, than đá; mồ- 
hóng 











X4 34|Xã[ TM 





(bộ kì [hay thị] 3 [ZR]) lễ cầu-tự 
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s 


(bộ thảo *+ [!M]) rêu, dâu. 





SE 


(bộ vũ RÑ) mốc 





® 


(bộ ngọc E) môi-khôi ##ễ một 
thứ ngọc đỏ; một thứ hoa [hoa 
hồng] [Còn đọc là mai-côi] 





Môi, môi-mép 
Môi {= muôi)} 





Mối, mối-manh, mối-lái.. 
Mối dây 

Mối xông, mối đùn 

Mối [= con thạch-thùng, con 
thạch-sùng] 



































Mỗi # (bộ vô ‡#) mỗi, thường. Mỗi-nhân | 1 
#Á = mỗi người. Mỗi-mỗi ### 
= thường-thường 
Mồi, mồi-chài 
Mội = (bộ ngọc =) đại-mội #Ằf§ = con 
El: | đfứmBï Cồumốt âm là giãn [= 
mạo | tên một thứ ngọc] 
3» (bộ thuỷ [7K] sáng mờ-mờ. 
- Cũng đọc là muội. 
muội 
bi (bộ nạch 3`) đau, bệnh, ốm N: ® mỏi 
Mội [= mạch nước ngầm] 
Môm [= mom] 
Mồm 
Môn F3 (bộ môn Ƒ [bộ 169, 8 nét]) cửa, 
cửa hai cánh [hộ ƑƑ = cửa một 
cánh]; nhà, gia-đình, gia-tộc [nói 
chung một dòng họ]; đồ-đảng; 
loài, thứ. Danh-môn ẤƑ = dòng 
họ có tiếng 
(bộ nhân 4[Ä]) lũ, bọn, chúng | N: f món 


f 


[tiếng chỉ số nhiều]. Ngã môn 
#šff = bọn ta, chúng tôi, chúng 
mình, chúng ta. 











TÌ 





(bộ thủ †[#]) bắt, sờ. Môn-sắt 
Ïf]i = bắt chấy, bắt rận. 
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Hñ (bộ mục H) bến-lến, mắc-cở, thẹn | 1 
đỏ mặt. Còn một âm man [= dối, 
14" | lừa; mắt mờ] 
» (bộ thuỷ ) [ZK]) môn-môn 33W = 
- bôi nhọ. Còn một âm vấn [= tên 
vấn sông] 
RE (bộ hoà ®) thứ lúa mầm đỏ. 
(bộ đầu -*) khe nước trong núi 
+ [hai bên trông như hai cánh cửa]. 
vỉ | Còn một âm vỉ [= cố-gắng, pắng- 
gỏi. Vi-vỉ ffRÑf = cố-gắng, gắng- 
gÓI] 
Khoai môn 
Rõ mồn-một 
Mông 1 (bộ uông 7L) mông-nhung #43 = 
loạn-xạ, rối-rít. Còn một âm mang 
318 | [= con chó xồm; lẫn-lộn, pha-trộn] 
lE (bộ cân TJ) trùm, che; che-chở. 
% 
lẽ (bộ nhật H) mông-lông Fffễ = | N: Eễ mồng 


mờ-mờ, mù-mIt, lúc mặt trời chưa 
mọc. 





(bộ thuỷ ) [ZK]) mưa nhỏ 





Sữt | Xí 


(bộ nguyệt ÑÄ) mông-lông lễ = 
mờ-mờ, lúc mặt trăng sắp lặn. 


N: F mông (nhục (ý) + 
mông (â)) [Ngẫu-nhiên trông 
giống mông Fã (bộ nguyệt)] 





(bộ mục RÄ) loà 





(bộ thạch 4) mông-thạch tã⁄h = 
tên một thứ đá dùng để làm thuốc. 





(bộ chu #†) mông-đồng #fÑễ = tàu 
chiến 





3| St | ấu | Sữ 


(bộ thảo *+ [H]) tối, tối-tăm, ngu- 
dốt, bị, che, chịu; trẻ con; tên một 
giống người ở phía bắc châu Á 
[Mông-Cổ # ] 











Nữ 





(bộ trùng FR) con mối đất 
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l 


(bộ mộc ZK) nịnh-mông RRiÃẪ = 
một loại cây rất gần với chanh. 





Cái mông 
Đồng không mông quanh 





Mống [= mầm mới nhú] 
Mống [= đơn-vị người, vật] 
Mống [= dại, khờ] 





Mồng [= mào] 
Mồng [= mùng] 
Mồng tơi [= mùng tơi] 





Mồng [= người dắt thầy bói 












































mù] 
Mộng mm (bộ tịch Z) nằm mơ, nằm mê, | I 
sưủ chiêm-bao. Còn một âm mông | N: S mọng 
mông [mông-mông ##Ã# = lờ-mờ (như 
người đang nằm mo)] 
+ (bộ mộc ZK) như mộng 
J#t (bộ tâm † [zòb]) mộng-đổng fÑJ# 
Ei = u-mê, bối-rối; không hiểu rõ- 
ràng 
Mai-mốt, ngày mốt 
Một ` (bộ thuỷ ) [2ZK]) mất, chết, chìm- | 1 

“ đắm, mất tích, lấy hết; núp mình 

5) (bộ đãi Z) cũng như một 3Š 

g3 (bộ đãi Z) mất rồi, chết rồi 
Số một 
Mơ 
Mớ 
Mỡ 
Mờ 
Mở 
Mợ 





Mơi {= mai}, ngày mơi 





Mới 





Mời 





Mơm-mớm 





Mớm 




















Mờm [= phỉinh] 
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Mơn 
Mớn 
Môn, mơn-mởn 
Mu 
Mũ 
Mù, mù-mờ, mù-tIt 
Mủ 
Mủ-mi 
Mụ lẸ (bộ nữ #2) vú già. Còn một âm ma | N: #§ má 
[ma-ma #§ J§ = mẹ] 
ma 
kẽ (bộ nữ ZZ) tên đất; như mỗ N: !#š mụ 
[thày dạy con gái, tiếng người đàn 
mỗ | bà gọi chị dâu]. Cũng đọc là mỗ 
Mụ ăn mày, bà mụ 
Mụ người 
Múc 
Mục B (bộ mục H [bộ 109, 5 nét]) mắt, | 1 
com mắt; lườm; điều-kiện; chia ra 
từng ngăn từng khoản; người 
trông-lo hết mọi người mọi việc 
+ (bộ thảo ** [MÙ]) mục-túc T8 = 
H TT nn 
tên một thứ rau. 
R# (bộ mục Ä) hoà-kính, tin, thân 
Hàn (bộ ngưu #F) chăn, nuôi; người | I 
chăn-dắt 
15 (bộ hoà ZK) làm đẹp lòng, vui, 
= hoà-mục. Còn một âm mặc [mặc- 
mặc. Í nhiên #Š#Ä = lặng nghĩ| 
@ (bộ mịch Ấ) làm đẹp lòng, vui, 
hoà-mục [như mục Ä#Š]. Còn một 
mâu |âm mâu [trù-mâu Ấ#Ñ##@ = ràng- 
mậu | buộc, vấn-vương] và một âm mậu 
[= giả-dối, lầm-lẫn; tên họ] 
Quen mui 
Mui thuyền 
Múi chanh, múi cam 
Múi giờ 

















Mũi 
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Mùi 


ZR 


vị 


(bộ mộc 7K) một trong 12 chi, từ 1 
giờ đến 3 giờ chiều; đê. [tí ˆ sửu 
tỉ dần 8 mão fJl thìn ƑE tị H ngọ 
“ mùi ® (vị) thân ER dậu FÃ tuất 
Fề hợi % = chuột trâu cọp (hùm) 
mèo rồng rắn ngựa dê khỉ gà chó 
lợn [heo]]. Cũng đọc là vi. 





Mùi [= màu, mầu] 
Mùi hương 
Mùi-vị 

Mùi-mế gì! 
Mùi-soa 





Mũi lòng 





Mùi [= đồ thừa] 





Mủm-mim 





Cười múm-mím 





Chân tay mũm-mim 





Gỗ mun 





Mùm cưa 





Mủn 
Gạch mủn 





Mung-lung {= mông-lung} 





Mùng một mùng hai [= 
mồng] 

Rọc mùng [= bạc-hà| 
Mùng-quân [= bồ-quân] 





Mủng 





Muôi {= môi} 





Muối 





Muỗi 





Muồi {= mùi} 





(bộ nữ #Z) em gái. 


1 





(bộ nhật H) mờ-mờ, tối, tối-tăm 


1 





(bộ thuỷ ) [ZK]) sáng mờ-mờ. Còn 
đọc là mội. 


N: 3X vợi 





(bộ mục ) mắt mờ, mắt không 
được sánø, mắt không có thần 
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Muôn 





Muốn ñÄ (HV: muộn) 





(bộ tâm 2È) bưồn, buồn-bực 


1 
N: ñÄ muốn (âm gần giống) 





(bộ tâm 2È) buồn-bã 





(bộ hoả Z®) hầm [đun nhỏ lửa và 
lâu] 





Muộn lễ, về muộn 
Muộn-màng, muộn-măn 





Muông 





Rau muống 
Muống {= phếu } 





Muỗng 





Muồng 





Múp, múp-míp 





Mút 





Mụt {= mụn} 





Mưa 





Mứa, thừa-mứa, bỏ mứa 





Mửa 





Mưựa {= đừng, chớ} 





Mức 








Mực đỏ 
Chừng-mực, mực-thước 
Cá mực 





Mưng 





Mừng 





Mửng {= kiểu, điệu} 





Mược {= mặc } 





Mươi 





Mười (mại ï5 + thập fT) 





Z, 


Mướn 





Mượn 





đường mương 





Mường 
Mường-tượng 





Z 


Mướt 





Mượt 




















Mưỡu {= miễu} 
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Mứt 

Mưu {[miu} mm (bộ ngôn 8) toan-tính, mưu-kế, | 1 
mưu-câu 

£ (bộ ngưu #F) cướp, lấy; lúa mạch 
l to. Quen đọc là mâu. 
mâu 

My, mỹ, my 

(Xem mi, mĩ, 

m1.) 

Na R (bộ ấp B[lJ) nhiều, an-nhàn, |N: 8Š na 
nào, gì. A-na JH[ÿŠ = xinh-xắn, 
mềm-mại. Sát-na 8Š (phiên-âm 
tếng Phạn ngày xưa) = một 
thoáng, thời-gian rất ngắn. Còn 

nả _ | một âm nả [= nào] 
(bộ nữ #) a-na j[Š = mũm-nmữm, | N: BỄ na 


bu) 


dáng đẹp mềm-mại 





ñh 


(bộ thủ † [#ŸF]) du-di, lấy cái này 
bù vào cái kia, lấy cái này làm cái 
kia. 


N: Ñ# ná (cùng bộ thủ (ý), 
âm gần giống) 





(bộ nhân { [Ä]) trừ ma trừ quỷ, 
trừ bệnh dịch; mềm-mại uyển- 
chuyển; bước nhịp-nhàng. (Thiều- 
Chửu, Tái Bản Lần Thứ Hai, tr. 36: 
Na: LỄ cầu mát.) (Trần Văn 
Chánh, 2001, tr. 200: Lễ rước thần 
để xua đuổi tà ma (theo tục xưa)) 
(Từ Nguyên RÑ#}R, 1998, tr. 0145: 
©⁄T8ñE oC© th lĩlã H šñ EkJ#+ 
5BH9f#ZẦ [(1) bước nhịp-nhàng. 
(2) lễ trừ quỷ bệnh dịch vào tháng 
chạp thời xưa]) 





Quả na 
Nết-na 

Na-ná 

Bà thánh A-na 
{na} [= la] 

















Ná 
Na-ná 
{ná} [= lá] 
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Nã @ (bộ thủ † ['F]) bắt kẻ có tội. Tầm- | 1 
nã $$ = tìm bắt (kẻ có tội). 
{Nà} [= là] 
Nà [= rượt theo] 
nà. [= nào.] (cuối dây lời) 
Nả ñR (bộ ấp B[8]) nào. Nả-xứ 8BƑB = 
chỗ nào? Còn một âm là na [= nào, 
3| nhiều, an-nhàn..] 
được bao nả, mấy nả 
Na [= mẹ] 
Mặt nạ 
Na dòng 
tnạ) [= lạ] 
Nác [= nước] 
Nạc 
{nạc} [= lạc] 
Nách 
{nách} [= lách] 
Nạch 7” (bộ nạch [hay tật| `” [bộ 104, 5 
mã nét]) tật-bệnh. Cũng đọc là tật. 
TT (bộ thủ ? [*F]) bắt, cầm, xoa-bóp; 
- co-quắp. Quen đọc là nhược. 
nhược 
{Nạch} [= lạch] 
Hươu nai 
Nai lưng ra mà làm 
Nai [= buộc chặt] 
Nai [= bình bằng sành] 
{Nai} [= lai] 
Nái Ø7 (HV: nãi) 
{Nái) [= lái] 
Nãi (bộ phiệt J ) bèn; mày, của mày. | N: 75 bèn (cùng nghĩa) 


cr 


Nãi huynh 73 ở = anh (của) mày 


N: J7 (âm gần giống) áy- 
náy, ban nấy, nóng-nảy.. 





(bộ sước 3_[#Ê]) nguyên là chữ nãi 


Jk) 





(bộ dẫn ä_) như nãi ÄÃ hay 77 











Si RR[ Bế 





(bộ nữ #2) sữa; đàn bà [gọi chung] 





N: ñJ nái [heo nái] (cùng 
nghĩa, âm gần giống) 








Phạm-Văn-Hải 


C 


hữ Hán và Tiếng Hán-Việt 





567 





(bộ nữ #Z) vú sữa; tiếng tôn-xưng 
đàn bà. Còn một âm nễ [= mẹ] 



































nễ 
WH (bộ đỉnh 8Ä) cái đỉnh rất lớn. 
H 
{nãi } [= lãi, lời] 
Nài ngựa, nài voi 
Nài [= vòng dây bắt tréo 
hình số 8 để trèo cau, dừa] 
Nài¡-nỉ, nài-xin, van nài.. 
{nài} [= lài] 
Nải chuối, tay nải 
{Nải-nhải} [= lải-nhải] 
Nại Ñ (bộ nhi IJ) chịu đựng được, chịu | 1 
nhin. 

z (bộ đại ®) nài. N: #5 nài (cùng nghĩa) 

Z7 

zE (bộ mộc Z®) nài [như nại #Ã] 

2= 

‡+ (bộ thủ † [SF]) đè-ép, ấn mạnh N: #nài 

^&b (bộ nhục ä [fR]) chịu đựng được 

RE [cũng nghĩa với nại RỶ]. Còn một 

năng | âm năng [= hay, có thể, sức làm 
nổi, gánh-vác, tài-năng] 
Nại [= ruộng muối] 
Nai cớ [= lấy cới].. 
{nại} [= lại] 
Nam (bộ thập -F) phía nam, hướng nam | 1 


(tên hướng ngược với bắc); tên bài 
hát, tên bản nhạc 





(bộ khẩu n) nói nhỏ. Nam-nam 
IỨB = tiếng nói lầm-rầm 


N: Hỗ nôm, nêm (khẩu n (ý) 
+ nam Bã (âm)) [Ngẫu-nhiên 
trùng với nam lữ] 





(bộ điền H) (1) con trai. [Nữ #4 = 
con gái] (2) một trong 5 tước 
[công 2š hầu 4 bá Íñ tử Ý nam 
5] 


1 














(bộ vi L]) con bé gái. Còn đọc là 
nIẾp. 
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(bộ mộc ZK) tên một thứ cây [cây 
chò| 





(bộ mộc ZK) như nam $8 





8 
# 
T 


(bộ mộc Z) như nam $8 


N: Ä# nêm [nêm cối] (mộc 
Z (ý) + nam BÄ (âm)) 
[Ngẫu-nhiên trùng với nam 


UuÏ 





độ 


(bộ trùng FR) sâu mới nở. Nam-tử 
đi -ˆ = châu-chấu non. 





{nam} [= lam] 





Nám {= rám} 





{Nàm)} [= làm] 



































(Nảm) => (bộ huyệt 7N) cái hố sâu. Cũng đọc 
là đạm. 
đạm 
{Nảm-nhảm)} [= lảm-nhảm] 
Nạm RR (bộ nhục ä [fÑ]) nem; thịt trâu | N: ll nem (cùng nghĩa) 
non 
Nạm {= nắm)}[nạm gạo] ‡ä 
(HV: niệm) 
Nạm {= gắn) ‡ä 
Nạm [tái nạm, nạm gầu.. | 
{nam} [= lạm] 
Nan #ự (bộ chuy £E) khó. Gian-nan šŠ§ Ÿ# 
= bị ngăn-trở, gặp khó-khăn, khó 
có thể vượt qua được. Còn một âm 
nạn |nạn [= nạn, gặp việc khó-khăn 
nguy-hiểm] 
Thuyền nan, quạt nan.. 
Nan hoa 
{nan} [= lan] 
Nán lại 
Nàn [= nạn] 
Phàn-nàn 
{nàn} [= làn] 
Nản, nản chí, chán-nản 
Nạn (bộ chuy #Ê) nạn, gặp việc khó- | I 





nan 





khăn nguy-hiểm; căn-vặn. Tị-nạn 
3X#šf' = lánh nạn. Còn một âm nan 
[= khó] 
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Nang lệ (bộ khẩu n) túi, cái túi; đựng vào | 1 
túi. Cẩm-nang Ÿ§##T[ = túi gấm, 
những điều nhắn-bảo nên nghe 
theo. 
Náng [= cây trông giống 
hành, tỏi, dùng làm thuốc] 
Náng [= thanh gỗ đõ bắp 
cày] 
{náng} [= sáng-láng] 
(Nãng) t8 (bộ thạch 4) (1) đá hoa. (2) tràn 
lên, vọt lên. (3) quá, to-lớn. (4) tên 
đãng | núi; tên đất. Cũng đọc là đãng. 
(Từ Nguyên RÈŸR, 1998, chữ đỗ tr. 
1222 và chữ # [đãng] tr. 0443 có 
cách đọc (theo phiên-thiết) giống 
hệt nhau: #È}8J,*,Zlã,Ee [đồ 
lãng thiết, khứ, đãng vận, định]) 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 1460, 
lộ đãng [không đọc là nãng] và 
tr. 579 # đãng) 
" (bộ nhật H) trước đây, trước kia, 
xưa kia, ngày xưa, (thời-gian) đã 
nẵng | qua. Cũng đọc là nẵng. 
‡# (bộ thủ † ['F]) (1) đẩy mạnh. (2) 
đàm. 
{nãng-quên)} [= lãng-quên] 
Nàng, cô nàng 8 (HV: 
nương = nàng) 
{nàng} [= làng] 
{nảng} [= láng] 
Nạng, chống nạng 
{nang} [= lạng] 
Nanh (bổ khuyển ?) tranh-nanh 3š = 


đã 


dữ-tơn, mặt-mũi dữ-tợn. 





Nanh, nanh-vuốt 
{nanh} [= lanh] 





Nánh 
{nánh} [= lánh] 





Nành, đậu nành 
{nành} [= lành] 

















Cái nạnh (để chống) 








Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


570 





Tìị-nạnh 
{nạnh} [= lạnh] 












































Nao II (bộ khẩu n) rầm-1ĩ, ồn-ào, huyên- 
náo. Nao-nao IWfWWỶR = nói nhiều; 
rầm-11, ồn-ào. 
đi (bộ thạch 4) nao-sa ñÑJ## = tên 
một chất đá có ở gần núi lửa dùng 
làm thuốc. (Trần Văn Chánh, 
2001, tr. 1454, đọc: nạo sa.) [Còn 
có tên là lỗ-sa #2] 
JE (bộ nhục  [ERl]) cánh tay (của 
ID người), cẳng trước, chân trước (của 
nhu | vật). Còn một âm nhu [= nấu chín 
quá, nấu nhừ. (Tờ Nguyén R#ïR, 
1998, tr. 1399, đọc: nhi [#HZĐJ, 
Y.x ñ8.H)] 
‡ (bộ kim ®) (1) tên nhạc-khí. (2) | I 
vú: cái nạo-bat [fØšẰÑ| (cái chũm-|N: Ÿ#ã nao [nao-núng, nao 
choe) to. (3) quấy-nhiễu; cong, | lòng..] 
nạo | chùng [như nạo Ÿš]. Quen đọc là 
nạo. 
Nao lòng, nao-núng.. #Š 
(HV: nạo) 
{Gian-nao} [= gian-lao] 
{nao} [= lao] 
Náo lã (bộ đấu Ƒ) ồn-ào, rầm-ri. Cũng | 1 
đọc là nháo. 
nháo 
Bi (bộ môn F3) như náo lÃÑÏ 
À (bộ thuỷ ) [7K]) bùn. N: § giạt [trôi-giat] (thuỷ 
: [ÖE nê = bùn; 3 đô = bùn] (ý) + trác # (A)) [Ngẫu- 
nhiên trùng với náo 3] 
Náo-nức 
{náo} [= láo] 
Não Jế (bộ nhục B8 [RR]) óc l 
lế (bộ tâm ‡ [⁄È]) bưồn, bưồn-bực, | 1 
đau lòng, khổ-tâm 
(bộ ngọc SE) mã-não #8 = một | I 





Tối 





thứ giống như đá báu, giống như 
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ngọc, dùng làm đồ trang-sức 





tối 


(bộ thạch #) như não lấ 





Não-bạt [= nạo-bạt, chũm- 
choe] 
{não } [= lão] 





Nào TẾ (chữ náo BÄ hay lÃ 
viết đơn, trông giống chữ 
phất ?8 [= che, che- đậy, lấp) 
thế nào, nào hay, nào ngờ.. 
{nào } [= Lào, lào] 





Hôm nảo hôm nào 
{nä} [= lão] 




















Nạo lệ (bộ thủ † [#]) quấy-nhiễu; cong, | N: Ÿš nạo [= cạo], nhéo 
chùng [nheo-nhéo], ngoéo [ngoéo 
tay] 
kề (bộ mộc ZK) cong, chịu uốn mình 
theo người; bẻ gẫy, tan, phá tan. 
nhiêu | Còn một âm nhiêu [= mái chèo] 
#£ (bộ kim ®) (1) tên nhạc-khí. (2) | I 
cái nạo-bat [fš§Ñ| (cái chũm- | N: #š nao [nao-núng, nao- 
choe) to. (3) quấy-nhiễu; cong, | lòng..] 
chùng [như nạo #Š]. Cũng đọc là 
nao | nao. 
Nạo đã [= cạo] 
{nạo } [= lạo] 
Nạp ® (bộ nhập Ä) nộp [như nạp ẤÑ]. | I 
__ | Còn một âm nội [= trong, ở trong; 
nội Í cung cấm; vợ] 
(bộ mịch Ấ) nộp, thu-nhập, vào. | 1 





(bộ nhục  [Ñ]) ột-nạp RñÑÑ = 
chó bể, chó biển, hải-cầu [X8ðW] 





(bộ y 3 [%]) vá-víu, chắp từng 
mảnh; áo nhà sư [chấp từng 
mảnh]; tiếng sư tự-xưng. 


N: #3 nẹp [áo nẹp ngoài, nẹp 
tím, nẹp xanh] 





{nạp} [= lạp] 

















Nát, tan-nát, nát rượu.. 
Nát [= nhát, doa] 
Nát-bàn [= niết-bàn] 
{nát} [= lát} 








Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


572 





Nạt, nạt-nộ 
{nạt} [= lạt] 





{nau} [= lau] 





Nương-náu 
{náu} [= láu] 





{nàu-nàu} [= làu-làu] 





Nay 
{nay} [= lay] 





Áy-náy 
{náy} [= láy] 





Lúc nãy, nãy giờ 





Này, cái này cái kia 





Nảy {= nấy}, nảy-nở 





Nạy {= nậy] 





Nắc-nẻ, nắc-nỏm.. 
{nắc } [= lác] 









































Nặc EE (bộ hễ L) trốn, giấu 1 
[Z# nhược = bằng, thuận] 
=tt (bộ ngôn 8) dạ, ừ, vâng. 
HH 
Nặc mùi, nồng-nặc 
Năm ba 
Năm tháng 
{năm} [= lăm]| 
Ná 
{nắm} [= lắm} 
Nà 
Năn-nỉ 
Ăn-năn 
Ná 
{nắn} [= lắn] 
Nặăn 
{nặn} [= lặn] 
Năng BE (bộ nhục ñ [ER]) hay, có thể, sức 
K làm nổi, gánh-vác, tài-năng: một 
loài thú giống như gấu. Còn một 
nại | âm nại [= cùng nghĩa với nại WÑ] 
»Hm bộ hoả Z4) hâm nóng, bỏng lửa. 
⁄ (bộ hoả %) ø, bỏng 

















Năng [= chăm-chỉ] 
{năng} [= lăng] 
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Nắng 
{nắng} [= lắng] 





Nẵng 


# 


(bộ nhật H) trước đây, xưa kia. 


N: Ã nán (âm gần giống) 





Nằng-nặc 





{Nũng-nắng } [= lủng-lắng] 





Năng, nặng-nề, nặng lòng, 
nặng lời.. 
tnặng} [= lặng] 





Nắp 
{nắp} [= láp] 





Nấc 
{nấc} [= lấc] 





Nấm rơm, nấm hương 
{nấm }[= lấm] 





(bộ thủ †‡ [#]) (1) nắn, vẽ. (2) rút 
lấy cầm. Cũng đọc là niệp. Còn 
một âm niệm [Niệm ‡§ hay Niệm- 
tử f&-Ý là một cuộc nổi dậy ở bên 
Tàu vào đời Thanh. (Cũng đọc là 


nâm)] 


N: #ä nạm gạo, nạm dao; 
nắm tay; ném đá; khúm-núm 





Nầm [= thịt bụng] 
{nầm)} [= lầm] 





Nậm rượu #â (HV: niệm) 





Nấn-ná 
{nấn} [= lấn] 





Nẫn {tiếng kèm], béo nãn, 
tròn nẫn 
{nẫn} [= lẫn] 





Nợ-nần 
Nàn-nẫn 
{nần} [= lần] 





Nâng, nâng-đỡ, nâng-niu.. 
{nâng-nâng} [= lâng-lâng] 





Nuôi-nấng 





Nẵng tay trên 





Nậng {= nựng} 








Nấp 
{nấp} [= lấp] 





Tấp-nập 

















{nây-nất)} [= lây-lất] 
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{nật} [= lật] 





Nâu 
{nâu} [= lâu] 





Nấu 





Nẫu 





đầu nậu 
{nậu} [= lậu] 





Nây [= thịt mỡ ở bụng] 
Nây [= béo, đầy-đặn] 





Nấy {= cái ấy, đó, cái đó}, 
có gì ăn nấy, cha nào con 
nấy 

{nấy} [= lấy] 





[E lấy 
Nẫy {= nãy}, lúc nãy 
[E 





{nẫy} [= lẫy] 
Nầy [= này] 
{nầy) [= lầy] 





Nẩy {= nảy}, giật nẩy mình, 
nẩy-nở.. 
[nẩy} [= lẩy] 





Nậy [= nạy] 
Nây [= lớn] 





Ne gà [= xua] 





Né, tránh-né ƒR (HV: nế) 
{né} [= lé] 





{nẽ} [= lẽ] 





Nè {= này, nầy} 
{nè} [= lè] 





Nẻ, nứt-nẻ ƒ#R (HV: nễ) 
{nẻ) [= lẻ] 





{nẹ} [= le] 





Nem, {ma nem} [= ma lem] 





Ném, {ném} [= lém] 





Nén, {nén} [= lén] 





Neo tàu, {neo} [= leo] 
Neo người, neo đơn 





Néo 
Gñà néo đứt dây 
{néo-nhéo } [= léo-nhéo] 





{nẽo-đẽo } [= lẽo-đếẽo] 

















Nẻo, nẻo đường, khuất nẻo 
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{nẻo } [= lẻo] 





Nép, {nép} [= lép] 





Nẹp 





Nét, {nét} [= lét] 





Net, đe-net, {net} [= let] 



































Nê x (bộ thuỷ ) [ZK]) (1) bùn, cái gì nát | 1 
như bùn. (2) mềm-yếu. (3) bôi, | N: 3Ä nề [nề-hà, thợ nề] 
nệ | trát. Còn một âm nệ [= giữ khư- nệ [câu-nệ| 
nễ | khư, cố-chấp] và một âm nề [nễ-nễ 
J3 = mù-mịt sương sa] 
[Đồ 3 = bùn; náo 3# = bùn] 
HE (bộ nhục B8 [EÑ]) tên một thứ giấm 
S 
Ne, {nê} [= lê] 
Nẽ jÑä (bộ nữ #Z) mẹ. Còn một âm nãi [= 
nãi vú sữa; tiếng tôn-xưng đàn bà] 
#R (bộ nhân ‡[Ä]) mày, anh, chị 
[ngôi thứ hai số ít]. Cũng viết là 
nhĩ | ŸR. Cũng đọc là nhĩ. 
# (bộ nhân {[À]) mày, anh, chị |N: #R câu-nệ, nể-sợ, tránh- 
[ngôi thứ hai số ít]. Cũng đọc là | né, nứt-nẻ 
nhĩ | nhĩ. 
x (bộ thuỷ ) [ZK]) nễ-nễ jEjÉ = mù- | 1 
mịt sương sa, sương sa mù-mịt. | N: 3E nề [nề-hà, thợ nề] 
nệ | Còn một âm nệ [= giữ khư-khư, nệ [câu-nệ]| 
nê | cố-chấp] và một âm nê [= bùn, cái 
gì nát như bùn; mềm-yếu; bôi, trát] 
Ne 3% (HV: ne) 
{nề} [= lè] 
Nể #“ (HV: nễ) 
{nể} [= lể] 
Nệ (bộ thi Ƒ”) ngăn-cản. Còn một âm 


JE 


1 


ni [= sư nữ] 











n 
3E 





(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) giữ khư-khư, 
cố-chấp. (2) trát, phết. Câu-nệ 
fljÈ = cố-chấp, không chịu thay- 
đổi cho hợp thời hợp cảnh; theo 
đúng mẫu-mực, không dám du-di 
hay thay-đổi; giữ kế quá đáng. 





1 
N: 3 nề [nề-hà, thợ nề] 
nệ [câu-nệ | 
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nê | Còn một âm nê [= bùn, cái gì nát 
như bùn; mềm-yếu; bôi, trát] và 
nễ | một âm nễ [nễ-nễ jÉjÉ = mù-mịt 
sương sa] 
nệ #R (HV: nế) 3E (HV: nẻ, 
nệ), {nệ) [= lệ] 
Nêm, nêm cối 
Nêm canh 
Mắm nêm 
Nếm 
Nệm 
Nên, {nên} [= lên] 
Nến 
Nền 
Nên 
Nếp, nề-nếp 
Nếp nhà, nếp nhăn 
Gạo nếp, cơm nếp.. 
Nết 
Nêt-đệt {= lệt-đệt} 
Nêu 
{nêu} [= lêu] 
Nếu 
{nếu} [= lếu] 
NI li (bộ thi Ƒ”') sư nữ, ni-cô; tên núi 
[Ni-khâu £.F]. Còn một âm nệ [= 
nệ_ | ngăn-cản] 
llE (bộ khẩu n) ni-nam IEH = rì-rầm, | 1 
tiếng chim kêu. Còn một âm nỉ [= 
nỉ | một thứ vải dệt bằng len] 
ti (bộ nữ #Z) người ở, con đòi, con 
sen, đầy-tớ gái, nô-lệ (con gái). 
HE (bộ tâm ‡ [È]) nữu-ni |#WE =|N: T náy 
then-thò, ngượng-ngập, bẽến-lẽn 
Mũ ni che tai 
{ni} [= li] 
{ní} [= lí 
{nì} [= hị 
Nỉ (bộ khẩu n) một thứ vải đệt bằng | 1 





ly 


m 








len. Còn một âm ni [ni-nam HE 
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= rì-rầm, tiếng chim kêu] 





lE 


(bộ phương 2) y-ni Ÿ§E = (cờ 
bay) phất-phới. (Trần Văn Chánh, 
2001, tr. 974, đọc: ý nỉ) 





lE 


(bộ phương ) y-nỉ [ỷ-nỉ] ồ§Ìjẽ = 
cờ bay phất-phới. 





ifR 


(bộ kì [hay thị] # [ZE]) nhà thờ bố 
[cha, thày] (Trần Văn Chánh, 
2001, tr. 1479, đọc: nếễ) 

[phụ 4È = bố, cha, thày; khảo 5Š = 
bố, cha, thày (đã qua đời, đã chết)] 



































Nï-non 
Nị ¬ (bộ nhục J [fÑ]) (1) béo, chất béo, 
„5 béo quá, ngậy. (2) trơn, nhãn, 
nhẫn-nhụi. (3) bẩn-thiu, dơ-bẩn, 
nhị | cáu-bẩn {bửn}. Quen đọc là nhi. 
{m7 [= Hi] 
Nia 
{ma} [c= ha] 
Na 
Ních, chật ních 
Nịch 35 (bộ thuỷ ) [ZK]) chìm-đắấm, làm 
chết đuối, đánh đắm. Còn một âm 
niệu | niệu [= đái, đi đái, đi tiểu, đi giải] 
[S8 nhược = yếu, suy; tuổi còn 
nhỏ] 
4. (bộ tâm ?È) cồn ruột; lo-nghĩ 
-* 
Chắc nịch 
{nịch} [= lich] 
Niêm (bộ thủ † [#J) dùng mấy đầu |N: ‡$ chêm (thủ ‡ (ý) + 


ngón tay để lấy cái gì, nhón lấy. 
[th chiêm = xem; chiếm = chiếm- 
cứ| 


chiêm ¡th (â)) [Ngẫu-nhiên 
trùng với niêm ‡|] 





(bộ thử 3) dính, dán 


1 





XI 


(bộ mẽ 3) dính, dán [như niêm 


| 











Ñủ 





(bộ ngư Ñ#) tên cá 





N: # chẻm [cá chẻm] (ngư 
!#® (ý) + chiêm t (â)) 


[Ngẫu-nhiên trùng với niêm 
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Rh] 
{niêm} [= liêm] 
Niềm 
{niềm} [= liềm] 
Niệm =. (bộ tâm ?È) (1) nhớ, nghĩ tới. (2) | 1 
— đọc (như ngâm). (3) hai mươi [20] 
tê (bộ thổ È) vu-niệm ‡†Ö#2 = đắp | N: #S nấm đất, nấm mồ, nậm 
đất để ngăn nước rượu, núm vung 
& (bộ thủ † [#FlI) Niệm #§ hay |N: Ÿä nạm gạo, nạm dao; 
= Niệm-tử ‡&Ý là một cuộc nổi dậy | nắm tay; ném đá; khúm-núm 
ở bên Tàu vào đời Thanh. Còn một 
niệp | âm niệp [= nắn, vẽ; rút lấy cầm]. 
nãm | Thường đọc là nẫm. 
{niệm} [= liệm] 
Niên Ể (bộ can “T) (1) năm [= 12 tháng]. | I 
(2) tuổi. (3) người đỗ cùng khoa 
thi. (4) được mùa. 
#E (bộ hoà ZK) nguyên là chữ niên # 
(bộ thủ †[#F]) (1) cầm, nhón, 
_ cầm bằng mấy ngón tay. (2) xoa, 
nhiên | xoắn. (3) xéo, giãm, đạp. Cũng 
niễn | đọc là nhiên hay niễn. 
(bộ vi L]) con. Cùng một chữ, mỗi 
vùng đọc một khác, có thể là kiến, 
cưỡng, niên, nga, tể. 
[E nam, niếp = con bé gái] 
{miên} [= liên] 
{niến} [= liến] 
Niễn „ (bộ túc #) đạp lên, xéo lên, giẫãm 
...| lên. Cũng đọc là chiến hay triển. 
chiên Í LE triển = mở ra, giở ra] 
lE (bộ thạch 4l) xay, tán, nghiền. 
.__| Cũng đọc là chiến hay triển. 
chiến 











triển 





(bộ xa E#) nghiền bằng cách dùng 
một vật quay đè lên, nghiến nát. 
Có khi viết là #R. Còn một âm 
triển [= quay nửa vòng, quay 
nghiêng sang một bên] 
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w 
nhiên 
niên 


(bộ thủ †[#F]) (1) cầm, nhón, 
cầm bằng mấy ngón tay. (2) xoa, 
xoắn. (3) xéo, giẫm, đạp. Cũng 
đọc là nhiên hay niên. 





{niễn} [= liễn] 





{niền} [= liền] 





{niêng)} [= liêng] 





Niềng-niễng {= cà-niễng)}, 
củ niễng.. 


















































Niếp (bộ vi L]) con bé gái. Thường đọc 
là nam. 
nam 
BÍ I§ (bộ nhĩ BH) nói thầm, thịt thái 
HH mỏng. Quen đọc là nhiếp. 
nhiếp 
Mã (bộ túc #) theo sau, theo-đuổi, | N: lễ dép (túc (ý) + nhiếp 
HH truy-lùng kín-đáo; xen vào. (A)) [Ngẫu-nhiên trùng với 
niếp #R] 
{niếp} [= liếp] 
Niệp + (bộ thủ † [##]) (1) nắn, vẽ. (2) rút |N: #S nạm gạo, nạm dao; 
lấy cầm. Còn một âm niệm [Niệm | nắm tay; ném đá; khúm-núm 
niệm | t hay Niệm-tử #8'Ý là một cuộc 
nổi dậy ở bên Tàu vào đời Thanh. ] 
nãm | Thường đọc là nẫm. 
{niệp } [= liệp] 
Niết s (bộ tự ) cái ngưỡng cửa; phép, 
khuôn-phép. Còn đọc là nghiệt. 
nghiệt 
l (bộ phụ B []) ngột-niết ÿLl = 
= : ø ˆ _ Ä z 
áy-náy không yên; nguy-ngập. [Có 
khi viết là W§§#] 
Niết-bàn [= nát-bàn] 
Niệt II (bộ khẩu n) ấp-úng; hò-hét, reo- 
hò. Cũng đọc là nột. 
nột 
Niệt [= dây buộc cổ trâu, cổ 
bò] 
{niệt} [= liệt] 
Niêu, nồi niều xoong chảo 
{miêu} [= liêu| 
Niễu (bộ nữ #) chòng-ghẹo nhau. Cũng 





điểu 





đọc là điểu. 
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{niễu } [= liễu] 





{niều} [= liều] 












































Niệu 35 (bộ thuỷ 3 [ZK]) đái, đi đái, đi 
= tiểu, đi giải, tè, đi tè. Còn một âm 
nịch | nịch [= chìm-đắm, làm chết đuối, 
đánh đắm] 
BE (bộ thi Ƒ') nước đái, nước tiểu, 
nước giải 
D7 dÊ) (bộ nữ #2) niệu-niệu 8Ö = (1) 
mềm-mại, nhỏ-nhắn. (2) dìu-dặt, 
du-dương 
ủE (bộ nữ #) như niệu i3 
xã 
{niệu} [= liệu] 
Nín, nín bặt, nín khe 
Nín {= nhịn}, nín nhịn, nín 
đái.. 
Ninh Kê (bộ miên “¬) yên-ổn, thăm-hỏi; | l 
# an-ninh. Đinh-ninh J ## [HTE#] = | Đinh-ninh = tin chắc như 
dặn đi đặn lại, đặn-dò. vậy, tin chắc hoàn-toàn, nhớ 
mãi không quên 
của (bộ dụng RÄ) yên; có khi dùng như 
P ninh ®Š. Còn một âm nịnh [= sở- 
nịnh nguyện, thà rằng] 
IE (bộ khẩu n) đinh-ninh HỊ EỀ = dặn 
că đi đặn lại, dặn-dò. 
lề (bộ thủ † ['F]) vắt. 
„ (bộ điểu Ã) ninh-quyết Sš‡§ = tên 
chim 
Ninh cho nhừ 
{ninh} [= linh] 
Ninh (bộ nhân 4[Ä]) nói ngon nói | 1 


ngọt cho người ta thích, người ta 
vừa lòng; tài, tài-cán [khi nói nhún 
mình] 








đ 


ninh 





(bộ dụng JÄ) sở-nguyện, thà rằng. 
Còn một âm ninh [= yên, có khi 
dùng như ninh ®Š] 
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kẽ 


(bộ mộc ZK) nịnh-mông RRiÃẪ = 
một thứ cây rất gần với chanh. 





Ninh-nọt 





Níp [= hòm, rương ngày xưa] 





Con nít 





















































NI, dây nịt 
Nâng-niu 
Núu, níu áo, níu-kéo 
Nũng-niu 
No 
{no} [= lo] 
Nó 
{nó} [= ló] 
NÑõ 
{nõ} [= lõi] 
Nò [= cái lờ] 
{nò} [= lò] 
Nó, cung nỏ, nỏ [= khô] 
Nọ, nọ nọ kia kia, 
{no} [= lọ] 
Noa 2v (bộ thủ #) dãn-dắt; bắt kẻ có tội 
=> |Inhưnä#] 
Ea (bộ thủ ) dắt, dẫn-dắt. Còn một 
âm nư [= cầm, dẫn-dắt] 
nư 
W (bộ thủ †[#F]) bóp, nắn (Trần 
Văn Chánh, 2001, tr. 870, đọc: 
đG®) nhoa.) 
‡# (bộ thủ ‡ [#]) bóp, nắn [như ##] 
{noa} [= loa] 
Noạ (bộ tâm † [È]) lười, lười-biếng. | 1 


;¡j 


oạ 


Có người đọc là đoạ. 


N: lỗ đoạ [đầy-đoạ] 





„ đ 


hu 


(bộ tâm † [?È]) hèn-yếu. Còn đọc 
là nhu. 


N: fễ nhụa [nhầy-nhụa] 
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{noạt} [= loạt] 





Nóc 
{nóc } [= lóc] 





Nọc 
{nọc} [= lọc] 





NolI, noi gương, noi theo 
Kẻ Noi 





Nói 
{nói) [= lói] 





Nòi 
{nòi} [= lòi] 





Non JÄ (HV: nộn = non) 
{non} [= lon] 





T⁄ 


Nón 





Nong 
{nong} [= long] 





Nóng 





Nòng, nòng súng, nòng-cốt, 
nòng-cộit.. 

Nòng-nọc 

{nòng} [= lòng] 








Nọng lỗ (HV: nùng) [nọng 
trâu, nọng lợn] 
tnọng] [= lọng] 





Nóp 
{nóp-ngóp} [= lóp-ngóp] 





Nắn-nót 
{nót} [= lót] 





Nịinh-nọt 
{nọt} [= lọt] 





(bộ nữ ZZ) đứa ở, người ở, người 
làm. 


1 





(bộ tử #ˆ) con, vợ con; người Ở. 





(bộ cân TH) con, vợ con [như nô 
##]. Còn một âm thảng [= kho để 
của, chỗ để tiền] 





(bộ mã ã§) ngựa hèn, hèn-kém. 
Nô-tài Z2 = kẻ kém tài, kẻ tài 
hèn sức kém. 
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Nỗ % (bộ lực 2#) gắng, cố-gắng. Nỗ-lực | 1 
3Ð = sắng sức. 
# (bộ cung 5) cái nỏ N: #Ÿ nỏ (cùng nghĩa, âm 
gần giống) 
= (bộ thạch 4) một thứ đá dùng làm 
tên bắn. 
{nỗ} [= lỗ] 
Nồ [= doa] 
Nổ 
{nổ} [= lổi 
Nộ #w (bộ tâm ?È) giận, giận-dữ. 1 
>>» 
{nộ} [= lội] 
Nốc 
{nốc} [= lốc] 
{nộc } [= lộc] 
Nôi 
{nôi} [= lôi] 
Nối 
{nối} [= lối] 
Nỗi Ê (bộ thực Â) (1) đói. (2) đuối, kém. | N: Ê# nuôi [nuôi-nấng] 
(3) ươn, ươn-thối 
# (bộ thực ®) đói. Còn một âm uỷ 
[= chăn-nuô!] 
Hy 
Nỗi khổ, nỗi lòng.. 
đến nỗi, nỗi nào.. 
{nỗ} [= lỗi] 
Nồi 
{nồi} [= lồi] 
Nổi 
Nội P\ (bộ nhập Ä) trong, ở trong; cung | 1 
cấm; vợ. Còn một âm nạp [= nộp 
HẠP | [như nạp ##] 
{nội} [= lội] 
Nôn, buồn nôn {= ói} 
Nôn, nôn-nóng, nôn-nao.. 
{nôn} [= lôn] 
{nồn} [= lồn] 
Nộn (bộ nữ #Z) non, mới nhú lên N: BÑ non (cùng nghĩa, âm 











gần giống) 
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Phì-nộn, {nộn} [= lộn] 





Nông 


(bộ thần ƑjK) nghề làm ruộng, 
người làm ruộng: tên họ. 


1 





= 
lỄ 


nùng 


(bộ nhân 4 [Ä]) ta đây. Cũng đọc 
là nùng. 


N: ÍŠ nùng 





ERi 
lE 


(bộ khẩu n) nói nhiều và nói nhỏ, 
lầm-bẩm. Nông-nông IÑHỆ = lẩm- 
bẩm. 


N: lễ nũng [nũng-nju, làm 
nũng] 





Nông sâu, nông-cạn 
{nông} [= lông] 





Nống [= nong] 
Nống [= làm cho cao hơn, 
nới rộng | 





{nỗng} [= lỗng] 





Nồng, nồng-thắm, nồng-nực, 
{nồng} [= lồng], 
{nồng-nộng} [= lồng-lộng] 





Nổng [= gò], 
{[nổống} [= lồng] 





{nộng} [= lộng] 





{nốp} [= lốp] 





Nộp Í# (HV: nạp = nộp) 





Nốt, {ná nốt} [= lá lốt] 





H 


nIệt 


(bộ khẩu n) ấp-úng; hò-hét, reo- 
hò. Nột-nột IÑNHÑ = ấp-úng; nói- 
năng cẩn-thận [nghĩ kĩ rồi mới 
nói]; Toả-nột HH = cái kèn nhỏ; 
Nột-hám IÑ. = reo-hò. Cũng đọc 
là niệt. 





(bộ ngôn ) nói chậm-chạp ý-tứ, 
nói-năng cẩn-thận: ấp-úng. 





ŸÑ 


(bộ kim ®) chất hoá-học (kí-hiệu 
Na) làm ra muối ăn. (Trần Văn 
Chánh, 2001, tr. 2058: Nạp) 






































Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


385 





Nợ. [nợ] [= lợi] 





Nơi, nơi-nơi, {nơi} [= lơi].. 





Nới,{nới} [= lới} 





Nơm, nơm-nớp 





Nờm-nợp [= nườm-nượp] 





Non, non-nớt 





Nu [= gỗ có vân đẹp] 
{Nu) [= Iu] 





{núj [= lú] 





{Nũ) [= lũ] 





{nù-nù} [= lù-lù] 





Nụ 
{nụ-khụ} [= lụ-khu] 





Béo núc, núc-nác.. 





Cá nục, nục-nạc [= toàn nạc], 
chín nục 
{nục} [= lục] 





Núi, {núi-húi)} [= lúi-húi].. 





Nùi rơm, {nùi} [= lùi].. 





Núm, {núm} [= lúm]|.. 





Nún, {nún} [= lún] 





Nùn, nùn rơm, 
{nùn} [= lùn] 





Nung, {nung} [= lung] 





Nao-núng, núng-nính 





Làm nũng, nũng-nỊu 
{nũng} [= lũng] 





Nùng 


Ni 


(bộ nhân ‡ [Ä]) ta đây. Cũng đọc 
là nông. 


N: lễ Nùng [người Nùng], 
nông-nỗi 











nông 
8Ð (bộ thuỷ ) [ZK]) nồng, đặc. N: 3Š nồng [nồng-nàn] 
Si [Đạm 3% = nhạt] 
Hh (bộ nhục B [ER]) mủ N: lễ nọng [nọng trâu, nọng 
lợn, nọng heo] 
Mã (bộ dậu FÄ) rượu đặc. Có khi viết |N: ÑR nồng [rượu nồng, 


là 


nồng-nàn] 





Người Nùng 
{nùng) [= lùng] 





{nủng} [= lủng] 

















{nụng} [= lụng] 
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Nuộc [= buộc] ## (HV: 
nhục), {nuộc} [= luộc] 





Nuôi 





Nuối, nuối-tiếc 





Nuốm {= núm} 





{nuôn} [= luôn] 





Nuông, nuông-chiều 





Nuốt 





Nuột, nuột-nà 





Núp, {núp)} [= lúp} 





Nút, thắt nút 
Nút, nút chai 
Nút [= mút], nút sữa 















































Nuy =x (bộ dương ®#) gầy, yếu-đuối, 
n giằng-co, giật đổ. Cũng đọc là luy. 
uy 
= (bộ nạch Ÿ”) liệt, không cử-động | N: #š oải [uể-oải] 
được 
= (bộ thảo ** [##]) (1) héo, ốm mà 
chết. (2) nuy-nhuy Š#Š = tên một 
thứ hoa dùng để làm thuốc 
Nuy E3 (bộ nhân { [.Ä]) lùn, thấp-bé. Còn | N: fŠ oa-oa, uể-oải 
đọc là oa. Còn một âm uy [uy-trì 
oa uy | # 3= xa thăm-thảm] 
tE (bộ thỉ #) lùn, thấp-bé; hèn-kém. | N: #Š oải [uể-oải] 
.... | Còn đọc là ải. 
ải 
{nuy} [= luy] 
Nư H (bộ thủ SF) cầm, dẫn-dắt. Còn một 
âm noa [= dắt, dẫn-dắt] 
noa 
Nư [= cơn giận] 
{nư)} [= Iư] 
Nứ # (bộ nữ # [bộ 38, 3 nét]) gả con | N: # nữ, nớ, nỡ, nợ 
gái cho người ta. Còn một âm nữ nửa, nữa 
nữ |ÍE con gái]. Còn một âm nhữ [= nhỡ, lỡ 
nhữ | mày [ngôi thứ hai số ít], như nhữ 
3] 
Nữ ⁄ (bộ nữ # [bộ 38, 3 nét]) (1) con | I 
gái. (2) tên một ngôi sao. Còn một | Ñ: # nớ, nỡ, nợ 
nứ | âm nứ [= gả con gái cho người ta]. nửa, nữa 
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nhữ 


Còn một âm nhữ [= mày [ngôi thứ 
hai số ít], như nhữ 3%] 





{nữ) [= lũ] 





Nưa 





Nùa, {nứa} [= lứa] 





Nữa, {nữa} [= lữa] 





{nừa} [= lừa] 





Nửa, một nửa 
{nửa} [= lửa] 





Nức [= cạp] 
Nức, nức tiếng, nức danh 
Náo-nức, nức-nở 





Nực, nóng-nực, nực-nội 
Nưực cười, {nực} [= lực} 





T⁄4 


Nứng 





{nững) [= lững] 





Nựng 





Nước 








Nườm-nượp [= nờm-nợp] 
{nườm)} [= lườm] 























Nương !R (bộ nữ #Z) nàng; con gái trẻ tuổi; | 1 
mẹ; tiếng tôn-xưng các bà. 
lE (bộ nữ #Z) như nương # 

Nương, nương rẫy 
Nương, nương-nhờ, nương 
thân.. 
Nương tay, nương nhẹ 
{nương} [= lương] 
Nướng 
Cô nường {= cô nàng } 
{nường} [= lường] 
Nứt 

Nữu {mu} (bộ tâm † LEÈUĐ thẹn, ngượng. |N: l5 ngượng (cùng nghĩa) 


‡h 


Nữu-ni ##E = then-thò, ngượng- 
ngập, bến-lến 





⁄m 


(bộ khuyển  [ZŸ]) nhờn, quen 











#ñI 





(bộ mịch Ấ) buộc, chặt; cái núm. 





N: #ñÏ néo [già néo đứt dây] 
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#1 (bộ kim ®) chỗ để buộc dây; cái | N: #Ï nạo 
khuy áo, cúc áo. 
Nga t (bộ nhân ‡[AÁ]) chốc lát; tên |1 
nước, tên giống người [nước Nga, 
người Nga] 
I§ (bộ khẩu n) ngâm-nga 1 
HšT) (bộ nữ #4) đẹp, tốt-đẹp 
li (bộ san [hay sơn] LH) cao. Nga-mi 
lÑH = tên núi 
® (bộ thảo ** [MÙ]) tên cỏ. 
hp (bộ trùng FR) con ngài. Nga-mi ## | N: #8 ngài (cùng nghĩa) 
JR = mày ngài. 
#E (bộ điểu Ã) con ngỗng, con ngan. 
® (bộ thảo *+ [!]) tên một thứ cỏ N: #š ngò 
(bộ vi L]) con. Cùng một chữ, mỗi 
vùng đọc một khác, có thể là 
cưỡng, kiển, niên, nga, tể. 
[Ed nam, niếp = con bé gái] 
Ngã + (bộ qua 3) ta, tôi [ngôi thứ nhất | 1 
số ít]; của ta, ý riêng fa. 
Ngã ba đường, ngã tư.. 
Ngã xuống đất, ngã ngửa.. 
Ngã giá 
Ngà, da ngà, ngà voi 
Ngà-ngà 
Ngã, ngả-nghiêng 
Mỗi người một ngả 
Ngạ (bộ thực ®Â) đói quá. l 


[Ê£.ÊÉ nỗi = đói. ##,## biếu = chết 
đói. JŠ cận = chết đói; chôn. #Š, 
ñj cơ = đói (không có cơm ăn). ÊŠ 
cận = đói (không có rau mà ăn). 
BšÊŠ cơ-cận = đói, mất mùa. #ZE 
dũ-tử = chết vì đói-rét] 




















Ngơ-ngác 
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Ngạc }8 (bộ tâm † [LÈ]) hớt-hải, kinh- | 1 
P= ngạc; sợ-hãi cuống-cuồng. 
[Cu fÊ = sợ, sợ-hãi. Chinh RE = sợ 
run lên. Hãi Š#4 = ngựa sợ, giật 
mình. Hoàng †8R = sợ-hãi. Hoảng- 
hốt ##4 = ngẩn-ngơ, sợ-hãi vì 
chuyện chợt xảy ra [xảy ra bất- 
ngời. Hộc-tốc ÄX#R. = sợ run lên, 
sợ run lập-cập. Kinh ÑŸ = sợ. 
Khủng 3# = sợ, doa-nạt. Phạ † = 
sợ. Triệp ÊŠ = sợ, sợ-hãi.] 
BE (bộ khẩu n) kinh-hãi 1 
#E (ÉP) (bộ ngư Ấ8) cá sấu 
gn (bộ ngư ẤJ) cá sấu [như ngạc #Šš] 
nh 
thư (bộ thảo ** [M]) đài hoa. 
=1 
. (bộ ngôn 8) lời nói ngay-thẳng. 
Tnc (bộ sước 3 _[#É]) bỗng gặp, không 
hẹn mà gặp, gặp tình-cờ. 
=h (bộ ấp Ê [B]) (1) tên đất. (2) 
- ngoài cối, ven cõi. (3) tên họ. 
$s (bộ kim ®) lưỡi dao, lưỡi kiếm 
mR (bộ hiệt Ä) xương gò má 
n (bộ điểu Ã) tên một giống chim, 
An ngày xưa gọi là thư-cưu [RÈ}§] 
Ngai KH (bộ khuyển ) ngây-ngô, dại, 
khờ, ngớ-ngẩn, ngốc, ngu, đần-độn 
E2 (bộ mã Rã§) lần-thẩn, lần-thần, ngu- 
ngốc, ngu-xuẩn. Cũng đọc là ngãi. 
ngãi 
IEi (bộ bạch H) trắng toát, trắng xoá, 
trắng phau. Ngai-ngai 6É = 
trắng xoá, trắng phau-phau. 
Ngai-ngái 
Ngãi (bộ mã Rã§) lần-thẩn, lần-thần, ngu- 





ngai 





ngốc, ngu-xuẩn. Cũng đọc là ngai. 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


590 















































_ (bộ dương ®) làm việc vì người | 1 [Nhân-tình nhân ngãi, 
SE — | khác, Thường đọc lànghĩa. Quảng-ngãi..] 
nghĩa 
Con ngài 
Ngài Thủ-tướng, Đức-ngài 
Ngải EYi (bộ thảo ** [J]) cây ngải-cứu. | I 
Còn một âm nghệ [= cắt cỏ] 
nghệ 
XI (bộ đao l| [7]) cắt cỏ. 
Ngại lý (bộ thạch 41) vướng, vướng-vít, | l 
ĐI cản-trở, trở-ngạ1. 
Œ) [Xš nghỉ = ngờ, lấy làm lạ] 
¡8S (bộ thạch 41) vướng, vướng-vít, 
ì cản-trở, trở-ngại [như ngại #Š] 
y. (bộ thạch 4) (1) cái cối xay (bằng 
LrÄ : - — + Tung % x 
đá). (2) cai-cai R8ffŒ. = bền-chắc, 
vững-vàng [như cái cối xay bằng 
cai _| đá]. Cũng đọc là cai. 
BỊ (bộ môn ŸŸ) trở-ngại; ngăn-chặn; 
vùi-lấp. 
(Ngan) T (bộ khuyển š []) chó rừng. Còn 
một âm ngạn [= nhà ngục, nhà tù] 
ngạn 
ấT (bộ trĩ Ý) như ngan T 
Ngan ngỗng 
Ngan-ngán 
Ngán, chán-ngán 
Ngán đến tận cổ 
Ngạn (bộ khẩu n) quê-mùa, thô-tục N: I ngán 
(bộ san [hay sơn] HỊ) bờ. 1 


N: ngàn [= rừng] 





(bộ sam #Z) người có cả tài lẫn đức 





|| TIE[lÂW 


(bộ ngôn 8) (1) lời nói của người 
xưa có ý chỉ-dạy. Ngạn-ngữ R8 
= lời người xưa chỉ-dạy. (2) viếng, 
viếng-thăm. (3) thô-lỗ, thô-tục 











SW 





(bộ khuyển  []) nhà ngục, nhà 
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ngan _| tù. Còn một âm ngan [= chó rừng] 
Ngang 1 (1n) (bộ tiết |1) ta [ngôi thứ nhất số ít] 
TỊ (bộ tiết |1) ta [như ngang []Ị 
E (bộ nhật H) giơ cao; giá cao, giá | l 
đắt, mắc. Hiên-ngang $†l = có 
thái-độ ngay-thăng đường-hoàng 
cao-cả, không chịu luồn-cúi khuất- 
phục 
Ngang dọc, bề ngang 
Ngang-bướng 
Ngang dạ, ngang tai 
Ngáng 
Ngãng tai, nghễnh-ngãng 
Ngõ-ngàng 
Ngành [= cành], ngọn-ngành 
Ngảnh [= ngoảnh] 
Ngạnh I (bộ khẩu n) nghẹn. Ngạnh-ế #ÊI{ | N: Hễ ngạnh [ương-ngạnh] 
= nức-nở, nghẹn-ngào không nói 
ra được. [Có người đọc là ngạnh- 
vết. 
}# (bộ mộc ZK) ngành, cành cây; cánh | 1 
bèo; cây cỏ đâm vào người; ngang- | Ñ: ## ngành (cùng nghĩa, âm 
ngạnh; ngay-thẳng gần giống) ngạnh (âm gần 
giốnø) chành, cành, cạnh 
Ti (bộ thạch 4) cứng, cứng-rắn; | I [ương-ngạnh] 
ương-ngạnh , bướng-bỉnh 
bộ: (bộ mễ 3K) tên lúa [loại lúa chín 
muộn và ít nhựa]. Cũng đọc là 
canh | canh. 
§m (bộ ngư #4) xương cá, hóc xương 
cá. Cốt-nganh #### = người không 
a-dua, không xu-ninh aI. 
gR (bộ cốt fŸ) như ngạnh ## N: ÑÊ ngạnh [ngạnh cá] 
Ngạnh I &E i£ 
Ngang-ngạnh 
Ngao z (bộ phốc 4 [z]) chơi, đi chơi. | 1 





St 


ngạo 





Còn một âm ngạo [= láo-lếu] 





N: Ä3#Ÿ ngào [ngọt-ngào] 
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(bộ hán Ƒ_) như ngao 3# 





(bộ khẩu n) ngao-ngao ##Š# -= 
om-sòm. 





(bộ ngọc -E) một thứ nhạc-khí. 





(bộ nhĩ RÄ) ngao-nha #š*† = lủng- 
củng, trúc-trắc, khó đọc khó nghe. 





lế | rộ | šÉ | TẾ | xạ 


























(bộ sước Ì [XÉ]) chơi, đi chơi, | I 
không bị bó-buộc. Ngao-du š8Ö# 
= rong chơi đây đó. 
st (bộ ngôn 8) (1) chê, mỉa-mai. (2) 
Ä rộng-lớn, mênh-mông. 
»wvw (bộ trùng FR) con ngao, con nghêu, | I 
TA con cua lớn 
"4 (bộ mãnh ÑB) con ngao, một giống 
ba-ba lớn ở biển. 
m (bộ ngư Ấ#) con ngao, con trạch, 
#-EYPN con ba-ba lớn [như ngao Šễ] 
›? (bộ khuyển ?) tên một giống chó 
^~ {O 
sự (bộ hoả “» [Z]) (1) rang khô. (2) 
...c cố nhịn 
sư (bộ mã l§) ngựa bất-kham; người 
TRỢ xấc-lấc ngang-ngược. Có khi đọc 
ngạo | là ngạo. 
Nghêu-ngao 





Ngáo [= một thứ móc câu] 
Ngáo [= ngoáo], ngáo ộp 
Ngơ-ngáo 





Ngọt-ngào, ngào-ngat 





Ngạo 


(bộ đại 2®) khoẻ, cứng, cứng-cáp; 
ngược-ngao 


1 
N: # ngáo [ngơ-ngáo]| 





yử| 


(bộ phốc 4 [#]) láo-lếu. Còn một 


N: ÄŸ ngào [ngọt-ngào, ngào- 














âm ngao [= chơi, đi chơi] ngạt] 
ngao 
tạ (bộ nhân ‡ [LÄ ]) xấc-láo l 
Si (bộ mã l§) ngựa bất-kham; người 


ngao 





xấc-lấc ngang-ngược. Cũng đọc là 
ngao. 
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Ngáp 





Ngát 





Ngạt 


Z 


đãi 


(bộ đãi Z) xương tàn. Còn một âm 
đãi [= tồi, xấu, bậy] 





Ngạt mũi, chết ngạt 
Ngào-ngạt 





Ngau-ngáu 





Ngàu [= ngầu], đục ngàu, đỏ 
ngàu 





Ngay 





Ngáy 





Ngay-ngáy 
Ngày 





Ngắc 
Ngắc-ngoải, ngắc-ngứ.. 





Ngăm 





Ngắm 





Ngăn 








Ngắn 





{ngăng} [= ngăn] 





{ngắng} [= ngắn] 





Ngẵng 





Ngăng, ngăng-nghiu 





Ngắt 





Ngặt 





Ngâm 


MP 


(bộ khẩu 





H) ngâm, đọc với giọng 


kéo đài ra êm-ái hùng-hồn tuỳ theo 


ý diễn-tả. 


1 





Ngấm 
Ngấm-ngầm 
Ngấm-nguẩy, ngấm-nguýt.. 





Ngầm 
Tầm-ngầm 





Tâm-ngẩm-tầm-ngầm 





Ngậm, ngậm tăm, ngậm 
Cười.. 
Ngâm-ngùi 








Ngân 





3K 





(bộ kim ®) (1) bạc. (2) trắng. (3) 


tên họ. 





1 
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(bộ túc #) gót chân, đi theo. Còn 
đọc là cân. 


N: #§ ngấn [ngấn nước] (âm 
gần giống ngân #R) 





(bộ thổ -F) bờ, bờ-bến, ngần, giới- 
hạn. 


N: ‡§ hăn [hăn lên, thù-hằn] 
(thổ # (ý) + một phần chữ 
hạn †§ (4) [Ngẫu-nhiên 
trùng với ngân †R] 





(bộ nạch 3`) sẹo, vết, dấu-vết 


N: JE ngấn [ngấn nước] ngần 
[fần-ngần] ngẩn [ngẩn-ngơ] 





(bộ ngôn 8 [bộ 149, 7 nét]) ngân- 
đồ-sộ, cao ngất. Còn 


TIll 
I 





uyển ð[?]) ngân-ngân 
5ššÖŠ -= tiếng chó gầm-gừ cắn 
nhau. 





(bộ thuỷ) [ZK]) ống sáo lớn. Còn 





, một âm nghi [= tên sông; tên đất] 
nghi 
Bí (bộ xỉ EÄ) lợi, chân răng, nứu 
{níu} {nướu), thị chân răng. 
Ngân-ngân Ñf[Ílƒ = sân cổ lên [mà 
khẩn | nói, mà cãi..] Còn một âm khẩn [= 


nhá xương, cắn xương] 





(bộ ngôn 3) chững-chạc, ôn-tồn; 
thơm lừng, sực-nức. Ngân-ngân 
li = ôn-tồn can-ngăn 





(bộ khẩu n) điêu-toa, điêu-ngoa, 
dối-trá; ngu 





MB 
"= 


(bộ ấp Ê [l]) tên đất. 





Ngấn 





Ngần 
Trắng ngần 
Tần-ngần 





Ngẩn, ngẩn-ngơ 





Ngận 


(bộ xích Ý ) bướng, ác, tham, tất, 
lắm 





4k 


ngoan 


(bộ khuyển š [®]) tàn-nhẫn; rất, 
lắm [như ngận ƒ#]. Còn một âm 
ngoan [= chó cắn nhau] 

















Ngẩng mặt lên 
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Ngấp-nghé, ngấp-ngó.. 





Ngập. ngập-ngụa, 
ngừng.. 


ngập- 





Ngất, ngất lịm 
Ngất-ngây, ngất-ngư 
Cao ngất (trời) 
Ngất-ngưởng 



































Ngật 4E (bộ nhân { [Ä']) ngật-ngật {ZfZ 
= lực-lưỡng 
Z (bộ khẩu n) nói lắp; ăn [như khiết | N: I& hất đi, hấc lờ, nói hớt, 
I#]. Cũng đọc là cật. khậtkhưỡng, thơm ngát, 
cật ngăt-nghèo, nuốt ực 
t (bộ san [hay sơn] HỊ) ngật-ngật | 1 
lÉ;llÉ, = cao chót-vót 
} (bộ nạch 3”) đầu đanh [nhọt nhỏ 
mọc ở ngoài da]. Ngậạt-đáp ##Š = 
q› nhọt mọc ở trên đầu. ø) sùi, nổi 
cục (ngoài da) 
E2 (bộ ngôn 8) thôi hẳn, làm xong, | N: ãZ hất [hất đi] 
sau cùng, xong, hết. Cũng đọc là 
cật | cật. 
Ngật [= ngửa đầu về phía 
sau], ngật đầu, ngậf-ngưỡng 
Cây ngâu, mưa ngâu.. 
Ngấu 
Ngẫu 4R (bộ nhân 4 [Ä]) (1) chợt. (2) đôi, | 1 


số chẵn. (3) tượng, pho tượng. (4) 
bằng vai. 





(bộ lỗi 5K) hai người cùng cày, hai 
người cùng làm; đối, câu đối; đôi, 
số chẵn. Phối-ngẫu BRữẬRä = vợ 
chồng [hai người cùng làm việc 
với nhau] 





(bộ thảo ** [!]J) ngó sen. 


N: #8 ngó [ngó sen] (cùng 
nghĩa) 





Ngầu, đục ngầu 





Ngâu. ngâu-xi 

















Ngây, ngây-đần.. 
Ngất-ngây 
Ngây-thơ 
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Ngấy, chán ngấy 
Ngấy sốt 





Ngầy, ngầy-ngà.. 





Ngậy, ngầy-ngậy.. 





Nghe 





Nghé 





Nghè 





Nghen [= nhá, nhé| 





Nghén 





Nghẽn 





Nghẹn 
Nghẹn-ngào 





Nghẽo [= ngựa tồI], 
Cười ngăt-nghẽo 





Nghèo, ngăt-nghèo 





Nghẻo [= ngoẻo] 








Nghẹt 





Nghê (bộ nhân JL) tên họ. Còn một âm 


củ 


nhi [= trẻ con] 
nhi 





(bộ nhân 4 [Ä]) bé-nhỏ, trẻ con; 
tên họ 





(bộ khuyển š []) tên một con 
vật đầu giống sư-tử. 





(bộ xa E) cây láp ngang của xe, 
cái đòn ngang cho vào hai đầu 
càng xe. 


ÑHÓ NHI Nồ 





(bộ vũ RR) cầu vồng, cái cầu vồng. 
[Đế-đông ŠR = cái cầu vồng. 
Hồng Ä#T = cái cầu vồng] 





^ 


(bộ trùng !Ö) cầu vồng [như ngh 
S5] 





(bộ ngư Ấ8) cá voi cái, cá kình 





(bộ lộc Š) (1) con hươu non. (2) 
tên một con vật đầu giống sư-tử 
[cùng nghĩa với nghê Ï] 


„ MỈ 8 





Ngô-nghê, ngủ-nghê 





Nghễ (bộ mục R) liếc, nghé trông 1 


„ 

















Nghề, nhà nghề 
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Nghệ ý (bộ phiệt J ) trị, cai-trị được dân; | N: 34 nghệ [củ nghệ] 
tài-giỏi. 
# (bộ thảo + [JŸ]) cắt cỏ. Còn một |N: Ä#' ngải (cùng âm ngải, 
.... | âm ngải [= cây ngải-cứu] cùng nghĩa) 
ngải 
» (bộ vũ 3) tên người [Hậu Nghệ 
B %I 
zW (bộ thảo ** [J]) (1) nghề, tài- | 1 
_ năng. (2) văn. (3) trước. (4) trông 
G#U) 
= bộ thảo *+ như nghệ ŠŸŠ 
ES\ (bệ [Mt) n£h 
#Ä\ (bộ thổ È) vốn là chữ nghệ #Š. Có 
+ khi viết thay chữ thế ## 
I#t (bộ khẩu n) nói sảng, nói mê, mớ. 
7x 
tt (bộ y 3 [ZK]) tay áo. 
^^ 
Nghếch, ngốc-nghếch 
NÑgốc-nghếch-ngộc-nghệch 
Nghển cổ lên 
Ngốn-nghển 
Nghễu-nghện, ngỗn-nghện 
Nghênh )ữ (bộ sước 3_[#É]) đón, đón trước, | 1 
đón rước. nghênh-đón 
nghinh | Tiếng miền Nam là nghĩnh. 
Nghênh tai, nghênh mặt 
Ngông-nghênh, nghênh- 
ngáo, nghênh-ngang 
Nghềnh cổ [= nghển cổ] 
Nghẽễnh-ngãng 
Nghêu sò 
Nghêu-ngao 
Nghễu-nghện 
Cao nghều [= cao nghệu] 
Cao nghệu [= cao nghều | 
Nghi I=t (bộ miên ”¬) nên 











SẺ 





(bộ sơ 1E) (1) ngờ, nghi-ngờ. (2) 
thắc-mắc, lấy làm lạ. (3) đọng lại, 
ngưng [như ngưng XŠ]. (4) làm 





1 
[nghi-ngờ| (Hán + Nôm) 
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phỏng theo [như nghĩ #š] 





lễ 


(bộ nhân ‡ [Ä]) dáng; làm mẫu, 
làm phép [cho người khác bắt 
chước |; dâng. 





(bộ thuỷ ) [ZK]) tên sông; tên đất. 
Còn một âm ngân [= ống sáo lớn] 
ngân 





(bộ san [hay sơn] HỊ) Cửu-nghi 
3u = tên núi. 





Nghí-ngoáy 
































Sẽ 
Nghĩ tế (bộ xỉ Èã) cắn. 
R 
Hệ (bộ trùng FB) kiến, con kiến 
le (bộ trùng FB) như nghĩ #Š 
#R (bộ chu #†) thuyền ghé vào bờ, | N: #Š ghé (cùng nghĩa) 
đậu thuyền. 
lš (bộ thủ †[#SF]) phỏng theo, làm 
phỏng theo. Nghĩ-cổ đt = làm 
phỏng theo lối xưa, làm theo người 
xưa. 
tš (bộ nhân ‡ [Ä]) ví, như nghĩ #š 
Nghĩ, nghĩ-ngợi 
Nghì [= nghĩa] [Đàn ông 
không râu bất nghì. Đàn bà 
không vú lấy gì nuôi con. ] 
Nghỉ, nghỉ-ngơi 
Nghỉ chơi 
Nghỉ [= hắn] 
Nghị (bộ ngôn 8) tình bạn-bè (chơi với | 1 


nhau). Hữu-nghị #Ẽñ = tình bạn- 
bè, tình thân như bạn-bè (giữa các 
nước) 





(bộ ngôn ®) (1) bàn (để phân-biệt 
phải trái hay dở). Quyết-nghị 3X 
= quyết-định của một tập-thể sau 
khi đã bàn-bạc kĩ-lưỡng. (2) một 
lối văn. (3) chê. (4) kén-chọn. 














(bộ thù Ã') cứng-cỏi, không lay- 
chuyển được, quả-quyết. Nghị-lực 
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3X = 
cho con người không lùi bước 
trước khó-khăn ngăn-trở. 


sức mạnh tinh-thần giúp 





Nghĩa 


» 


ngãi 


(bộ dương 3%) làm việc vì người 
khác; làm việc không có ý riêng về 
mình; ước-hẹn trở thành thân-thiết; 
ý-nghĩa. Có khi đọc là ngãi. 





Nghịch 


Nứ 


(bộ sước ì _[T]) trái, ngược, trái- 
ngược, người dưới chống lại người 
trên; rối-loạn, làm loạn; đón, đón- 
nhận. Ngỗ-nghịch ††3È' = ngang- 
ngược, không theo ý cha mẹ, bất- 
hiếu. Nghịch-lỗ 3ƒ = giặc, giặc- 


⁄4 


cướp 





m 


(bộ điểu ã) tiếng ngỗng kêu 


(quác-quác) 





Khh 


(bộ điểu R) tên một loài chim 
nước 





Nghịch, nghịch-ngợm 





Nghiêm 


Mụ 


(bộ khẩu n) có cái dáng oai-nghi 
đáng kính-nể; sợ; dữ, dữ lắm; 
nghiêm-ngặt; tôn-kính; tiếng để 
nói về bố của mình. Gia-nghiêm 
ZKRÑ = bố tôi, cha tôi. 


1 





Nghiễm 


(bộ nghiễm [hay yểm] Ƒ” [bộ 53, 3 
nét]) mái nhà. Cũng đọc là yểềm. 





(bộ nhân ‡[Ä]) có dáng oai- 
nghiêm đáng nể. Nghiễm-nhiên 
flỦZÄ = có cái dáng oai-nphiêm 
đáng nể. 


Nghiễm-nhiên flễÄ = (1) rất 
bình-thản, rất thản-nhiên 
trước tình-trạng khó-khăn, 
khó xử; (2) không ngờ trước 
mà xảy ra một cách tự-nhiên. 





Nghiệm 


Š 
LIH 
"A& 


(bộ mã ñ§) chứng-nghiệm, xem 
xem có đúng như dự-đoán hay 
không, xem xem có đúng như vậy 
hay không. 


1 





A 
EM 
2D¿ 


(bộ mã E§) như nghiệm 8$ 














(bộ dậu EÄ) tương chua; rượu đặc, 
giấm đặc, chè đặc. 
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Nghiên LnI ŒĐ (bộ nữ #2) tươi-tỉnh, xinh-đẹp. 
„ (bộ nữ #4) tươi-tỉnh, xinh-đẹp [như 
nghiên JŸ] 
HH (bộ thạch 4l) nghiền nhỏ; nghiên- | I 
___ | cứu Còn một âm nghiễn [= cái | N: ĐỸ nghiến, nghiền, nghiện 
nghiên nghiên (mài mực)] 
g (bộ thủ 'F) (1) xoa-bóp. (2) tìm- 
hiểu ý-nghĩa, nghiên-cứu 
Nghiến #† (HV: nghiên) 
Nghiễn ñ (bộ thạch 4) cái nghiên (mài | 1 
mực). Còn một âm nghiên [= | N: #Ÿ nghiến, nghiền, nghiện 
HEHIÊN nghiền nhỏ; nghiên-cứu] 
Nghền #Œ (HV: nghiên) 
(cùng nghĩa) 
Nghiền-ngẫm 
Nghiền [= ghiền, nghiện] 
Nghiện #Ỉ (HV: nghiên), 
nghiện-ngập 
Nghiêng 
Nghiệp » (bộ mộc ZR) (1) việc học-hành hay | 1 
bất-cứ việc gì. Tất-nghiệp SSšŠŠ = | [Thường nói là tốt-nghiệp] 
học xong một chương-trình, một 
khoá học. (2) làm nghề, hành 
nghề, nghề làm ăn. Nghiệp nông 
Šš& = làm nghề làm ruộng. (3) 
cái nhân. Khẩu-nghiệp Hšš = cái 
nghiệp bởi miệng mà ra; cái nhân 
tạo ra bởi miệng mà về sau phải 
gánh chịu. (4) công-nghiệp, cơ- 
nghiệp, sự-nghiệp 
(bộ ấp Ê []) tên một huyện ngày 
xưa. 
Nghiệt (bộ tử #) con của vợ lẽ và nàng 


hầu; yêu-quái về sâu-bo. 





(bộ tử Ý) như nghiệt Š# 





(bộ mễ 3É) men, men rượu 











| đi | đấi | Thu | 





(bộ mẽ 3K) như nghiệt SẼ 
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PƑ£ (bộ mộc 7K) mầm cây, cây đã chặt 
„1S đi rồi lại chồi lên. 
8# (bộ thảo ** [JMŸ]) như nghiệt ŠŠ 
m 
3 (bộ tự ) cái ngưỡng cửa; phép, 
___ | khuôn-phép. Quen đọc là niết. 
niết 
Nghiêu =_ (bộ thổ ) tên họ; tên một vị vua 
+. của Tàu ngày xưa; cao. 
kề (bộ túc ##) giơ chân lên, cất cao | N: Bễ nghều 
chân lên. Cũng đọc là khiêu. N: ñã kèu 
khiêu |[RR kiểu = giơ chân lên, cất cao 
chân lên] 
E (bộ nhân ‡ [.Ä]) tiêu-nghiêu f#š 
_„ |= người lùn. Còn một âm kiểu 
kiều [kiểu-hãnh ÊšÊ = cầu may, cầu 
lơi] 
» (bộ thuỷ ) [ZK]) tưới; khe-khất, ác- | N: ðŠ nhão 
nghiệt. Cũng đọc là kiêu. 
kiêu 
+ (bộ thảo *+ [M]) củi khô, củi rạc; 
„ người kiếm củi; tên một thứ cây, 
vỏ dùng để làm giấy. Còn đọc là 
nhiêu | nhiêu. 
tê (bộ thạch 4) đất xấu, đất khô-căn. 
Cũng đọc là khao. 
khao 
l (bộ san [hay sơn] HHỊ) thiều-nghiêu 
+3 lễ = cao chót-vót. 
Nghỉm, chìm nghỉm 
Nghìn, nghìn-nghịt 
Nghinh ) (bộ sước 3_[#É]) đón, đón trước, | l 
đón rước. Nghinh-đón 
nghênh | Tiếng miền Bắc là nghênh. 
Ngộ-nghĩnh 
Nghình-nghịch 
Đen nghị, đông nghịt 
Ngo-ngoe 
Ngó, ngó-ngàng.. 
Ngõ 
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Ngò 
Ngỏ 
Ngọ + (bộ thập TT) (1) một trong 12 chi, | 1 
từ II giờ sáng đến l giờ trưa 
[chiều]; ngựa. [tí  sửu đt dần 
mão fll thìn ƑE tị H ngọ “ mùi 
ZR (vị thân ER dậu EÄ tuất ƑŠ hợi 
3% = chuột trâu cọp (hùm) mèo 
rồng rắn ngựa dê khỉ gà chó lợn 
[heo]]. (2) giữa trưa. (3) tháng 
năm. Đoan-ngọ ðữ“” = ngày 5 
tháng 5 âm-lịch. [Có người đọc là 
đoan-ngũ. | 
Ngọ-ngoạy, ngọ nguậy.. 
Ngoa IV (bộ khẩu n) động-đậy, cảm-hoá. | N: MÈ hoé [hấm-hoé, kêu hoé 
lên] 
Il (bộ vi LÏ) con chim mồi; mượn cớ 
đánh lừa. 
ỀY (bộ ngôn 8) làm bậy, nói bậy, sai- 
lam. 
bến: (# (bộ cách ®#:) giày cao cổ, giày ủng 
#\Y (bộ cách ®*) giày cao cổ [như #Š] 
Ngoã Ñ (bộ ngoã Ñ, [bộ 98, 5 nét]) ngói. 
Ngoã-giải Ñ,## = vỡ lở, tan-vỡ 
Ngoa Bl (bộ thần E) nằm, để ngang; nghỉ- 
ngơi; ngắm-nghía; dẹp hết 
Ngoác 
Ngoạc 
Nguôi-ngoai 
Ngoái cổ lại 
Ngắc-ngoải 
Trong ngoài 
đi ngoài 
Ngoại Ø (bộ tịch Z) (1) ngoài, bên ngoài. 





(2) ngoại-tử #|-Ý = nhà tôi, ông xã 
tôi.. [vợ nói về chồng mình] [đàn 
ông con trai làm việc ở ngoài] (3) 
về phía bên me.. 

















Ngồm-ngoàm 
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Ngoạm 
Ngoan TR (bộ hiệt ÑÄ) bướng, ngu, không | 1 
„= biết mà vẫn làm; tham; chơi-đùa. 
7 (bộ đao | [7J]) vót 
3R (bộ khuyển š [Z]) chó cắn nhau. 
Còn một âm nsận [= tàn-nhẫn; rất, 
ngận | lám [như ngận fR]] 
äÊ (bộ mãnh ÑB) con giải [= rùa nước 
ngọt], con ba-ba 
Ngoan-ngoãn, 
ngoan-ngoan 
Ngoạn ĐT (bộ ngọc =E) chơi, đùa-bỡn, vờn; | 1 
quý-báu; nghiền-ngẫm 
34-2 (bộ vũ 3) quen (biết, nhưng 
FJL không thân); cùng nghĩa với ngoạn 
Đt 
Ngoảnh 
Ngoao-ngoan 
Ngoáo 
(cá) ngoáp [= ngáp] 
Ngoạt RỊ (bộ đao | [ZJ]) chặt chân, chặt 
căng 
Ngoay-ngoảáy [= nguây-nguẩy] 
Ngoảy [= nguấy] 
Viết ngoáy 
Ngoắc 
Ngoắc-ngoải [= ngắc-ngoải] 
Ngoặc đơn ngoặc kép.. 
Ngoằn-ngoèo 
Quay ngoát đi 
Ngoắt-ngoéo 
Ngoặt-ngoeo 
Ngóc đầu lên 
Ngóc-ngách, lóc-ngóc 
Ngọc En (bộ ngọc = [bộ 96, 5 nét]) đá báu, 


túc 


đá quý, ngọc. Còn một âm túc [= 
thợ ngọc | 





(bộ kim ®) một chất kim rất rắn 

















Ngoeo-ngeo [= meo-meo] 
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Ngoéo 





Ngoằn-ngoèo 





Ngoẻo 





Ngoẹo 





Ngoi 





Ngói 





Ngòi 





Ngóm [= chết] 
Tắt ngóm 





đen ngòm, đen ngòm-neòm 





Ngỏm [= nhỏm] 
Ngỏm [= chết] 





Ngon 
Ngon-ngót 





Ngón 





Ngọn 





Ngóng, ngóng chờ.. 





Ngõng cửa, ngống cối xay 





NÑgòng-ngoèo 





Ngỏng cổ lên 





Ngọng, ngọng-nghịu 





Ngót, bị ngót, ngót đạ... 
Ngót một trăm, ngót-nghét 
Rau ngót 





Ngọt, ngọt nhạt, ngọt xớt 
Ngọot-ngào 


























Ngô _c=z1 (bộ khẩu n) ta, của ta [ngôi thứ 
= nhất số ít] 
E (bộ khẩu n) ê-a, tiếng đọc sách 
H : ˆ v 
ngâm thơ. Y-ngô HH = ê-a, 
ngâm-nga. 
t1 -, | (ộ khẩu n) tên đất, tên nước, tên | 1 
“® (5S) ho: rà ~ 
Ọ; rầm-T. 
5 (bộ khẩu n) tên đất, tên nước, tên 
họ; rầm-rĩ [như ngô 5] 
‡8 (bộ mộc Z®) (1) ngô-đồng ‡&Äñl = 
H 








tên cây; (2) chi-ngô #‡§ [3#] = 
chống-chỏi, chống-chọi; (3) khôi- 
ngô l‡R.Ð = cao-lớn, vạm-vỡ, 
phương-phi, thông-minh, sáng-sủa 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





605 





tr 
ñ 


(bộ trùng F1) ngô-công #&#2 = con 
rết 





BH 


(bộ thử ÃÄ) ngô-thử §§ÑÄ = con 
sóc bay [Con sóc bay được. Còn 















































gọi là phi-thử Zš8] 
Ngô [= bắp], bắp ngô 
Ngô-nghê 
Ngố 
Ngỗ lt (bộ tâm † [È]) ngang-ngược. | l 
Ngỗ-nghịch JfÈ' = ngang-ngược, 
không theo ý cha mẹ, bất-hiếu. 
+ (bộ sước 3 _[#É]) gặp 
1 (bộ nhân ‡ [Ä]) ngỗ-tác #fÍE = 
một chức quan khám-xét xác chết. 
NÑgồ-ngộ 
Ngổ, rau ngổ 
Ngổ-ngáo 
Ngộ ki (bộ tâm †‡ [⁄È]) biết, hiểu thấu, | 1 
bảo cho biết để không mê-muội 
nữa. 
=ịn (bộ ngôn 8) lầm; làm mê-hoặc, bị | 1 
" luy. Thác-nsộ ŸÑã3 = lầm-lẫn 
la (bộ tam † [2È]) như ngộ ãR N:‡ ngố 
H# (bộ nhật H) gặp, đối, cùng gặp 
mặt nhau. 
\§ (bộ sước 1_[#É]) gặp, gặp nhau | 1 
giữa đường; hợp; thết-đãi; đối-địch 
[1 quá = qua, đã qua, vượt; lỗi] 
th (bộ ngưu Ÿ) trái-ngược, cùng 
nghĩa với ngỗ †T 
Ngộ, ngộ-nghĩnh 
Ngốc (bộ khẩu n) ngây-dại 1 





căn |-ẢH 


(bộ hoà ZK) trụi, cùn, trọc, hói. 
Ngốc-đầu Z#Sð = đầu trọc, đầu 
hói. Ngốc-đao Z#Š7J] = dao cùn. 
Ngốc-bút ZŠ = bút cùn. 


N: Z#Š thóc (Ngày xưa ZŠ có 
một âm là thốc) [Bảng Tra 
Chữ Nôm, 1976, chữ S01, 
trang 4ó] 

















Ngộc-nghệch 
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Ngôi E:Ì (bộ san [hay sơn] LH) thôi-ngôi 
#3 = cao ngất, núi đá có lẫn đất. 
lẽ, (bộ mộc ZK) cột bưồm, cái cột 
buồm. Cũng đọc là nguy. 
nguy 
ft (bộ ngư Ấ##) tên cá. Cũng đọc là 
m nguy. 
nguy 
#I| (bộ ngư Ấ#) tên cá. Cũng đọc là 
Bê nguy [như #ð] 
nguy 
Ngôi vua, ngôi chùa, ngôi 
nhà, ngôi mộ; đổi ngôi.. 
Ngồi 
NÑgồm-ngoàm [= nhồm- 
nhoàm] 
Ngôn = (bộ ngôn 8 [bộ 149, 7 nét]) nói; | 1 
== tôi. Còn một âm ngân [ngân-ngân 
ngân |8 =đồ-sô, cao ngất] 
Ngốn 
Ngỗn-nghện 
Ngồn-ngộn 
Ngốn-nghển 
Ngồn-ngộn 
Ngông, ngông-nghênh 
Ngỗng 
Tồng-ngồng, ngồng-ngồng 
Ngồng-nghềnh 
Ngộp, chết ngộp.. 
Ngốt 
Ngốt-ngụa [= ngột-ngạt] 
Ngột (bộ nhân JL) (1) cao bằng đầu. | 1 








Đột-ngột 587L = cao chót-vót, cao 
ngất; bất-ngờ, thình-lình, bất- 
thình-lình, không biết trước, không 
lường trước, bỗng-nhiên. 

(2) ngột-ngột 7JLJL = lo đau-đáu, 
lo-lắng, không yên lòng. 

(3) ngột-giả 7L = người bị chặt 
một chân. 
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#L 





(bộ mộc Z®) (1) ngột-niết 8 = 
áy-náy không yên; nguy-ngập. [Có 
khi viết là W§§š]. 
(2) ngột-tử Õ[# = cái ghế nhỏ. (3) 
Đào-ngột ẨŠŸL = tên một giống 
thú dữ; kẻ độc-ác. 





(bộ thạch 4) khốt-khốt ZZ, = 
làm không nghỉ, xốc-vác, cần-cù. 
Cũng đọc là khốt. 





(bộ xa El) cái đòn xe, cái nhíp xe 





Ngột-ngạt 





Làm ngơ 
Ngơ-ngẩn, ngơ-ngác.. 





Ngớ, ngớ-ngẩn 





Ngỡ là 
Ngỡ-ngàng 





Ngỡ 





Ngờ 
Ngờ-ngạc, ngờ-ngẫn.. 





Ngờ-ngợ 





Ngơi, ngơi-ngơi 
Ngơi-ngớt 





Ngời-ngời, ngời-ngợi 





Ngơm-ngớp [= nơm-nớp] 








Ngớn-nga-ngớn-ngác 





Ngu 


(bộ nhựu f) tên núi, tên đất 
Lỗi ngẫu = chợt] [ÌŠ ngộ = gặp] 
[1 quá = qua, đã qua] 





ngung 


(bộ khẩu n) tiếng đáp lại. Còn một 
âm ngung [= môi cá dấu lên mặt 
nước [để thở, để ăn]; lấy hơi. 
Ngung-ngung Hỗ = trông-mong, 
mến-mộ. Cũng đọc là vu.] 








lễ 


(bộ san [hay sơn] LH) (1) tên núi. 
(2) chỗ núi cong-cong, góc núi. 











ngung__| Quen đọc là ngung. 
(bộ tâm ?È) ngu-dốt, lừa-gạt; lời | I 
⁄œ 





nói nhún-nhường. Ngu-ý 8Ã = 
theo ý riêng của kẻ ngu-dốt này 
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X—n 
ñ 


(bộ nữ #Z) vui. 





Mử 


(bộ hô ƑE) đắn-đo, lo; yên-vui; 
lầm; tên một triều-đại, tên nước, 
tên họ 





bạt 


(bộ lộc EŠ) ngu-ngu #Š#Š = xúm- 
xít, đông-đúc. 





Ngu-ngô, ngu-ngơ.. 
































Ngú-ngớ 
Ngũ th (bộ nhị —) số năm [5]. 1 
th (bộ nhân ‡ [Ä]) [= năm người | 1 
lính sắp một hàng] hàng-ngũ; bằng 
hàng; số năm [5] [viết mà không 
sửa đi được] 
Ngù-ngờ 
Ngụ E:I (bộ miên r”) (I) nhờ. Ngụ-cư | I 
SE = ở nhờ. (2) nói bóng [nói 
với nghĩa bóng]. (3) để (mắt) vào 
(đấy/đó). (4) gửi, gửi tới, gửi đến. 
[l ngu = tên núi, tên đất| [fễ 
ngẫu = chợt] [ÀŠ ngộ = gặp] [i 
quá = qua, đã qua] 
]m (bộ miên ”¬) thức dậy. 
H 
Nguây-nguẩy 
Nguầy-nguậy 
Ngúc-ngắc [= ngúc-ngoắc] 
ngúc-nghích 
Ngục (bộ khuyển 3ð [Z]) nhà tù; án | I 


kiện. Chiết-ngục Ÿf[Ä8Ä = xử kiện 





Nguục-ngoặc [= ngúc-ngoắc] 





Nguể-ngoải 





Nguếch-ngoác 





Nguệch-ngoạc 





Ngui-ngủi [= thui-thủ1] 
Ngui-ngút [= nghi-ngút] 





Bùi-ngùi, ngùi-ngùi 
Ngùi-ngũi 





Ngun-ngút [= nghi-ngút] 




















Ngún-nguẩy [= ngúng- 
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nguấy] 





Ngũn-ngỡõn [= cũn-cỡn, 
ngủn-ngởn] 





Ngùn-ngun [= ngồn-ngộn] 





Ngùn-ngụt 





Ngủn-ngắn [= hủn-hoän, 
ngủn-ngoän] 
Ngủn-ngởn [= cũn-cốn] 


















































Ngung I8 (bộ khẩu n) môi cá dấu lên mặt 
nước [để thở, để ăn]; lấy hơi. 
Ngung-ngung lễ = trông-mong, 
vu | mến-mộ. Cũng đọc là vu. Còn một 
ngu _ | âm ngu [= tiếng đáp lại] 
ll (bộ san [hay sơn] LH) (1) tên núi. 
(2) chỗ núi cong-cong, góc núi. 
ngu | Cũng đọc là ngu. 
B8 (bộ phụ B [#]) (1) vũng, vịnh. (2) 
góc, góc vuông, xó. 
E8 (bộ hiệt ) (1) mặt lớn, mặt to. (2) 
" nghiêm-chỉnh, nghiêm-nghi. 
Ngúng-nguẩy [= ngún- 
nguẩy], ngúng-ngoắng 
Ngũng-ngẵng [= tỏ vẻ không 
bằng lòng] 
Ngùng-ngoằng 
Ngủng-ngắng [= ngủng- 
nghỉnh] 
Ngụng-ngượng 
Nguôi-ngoai 
Nguội 
Nguồn 
Nguồn-nguộn [= cuồn-cuộn] 
Ngụp. ngụp- lặn 
Ngút, ngút-ngàn 
Nguy (bộ tiết []) (1) ở nơi cao mà thấy | 1 


ghê-sợ. (2) ngược lại với bằng-yên, 
yên-lành. (3) tên một ngôi sao. 











# 


ngôi 





(bộ mộc ZK) cột bưồm, cái cột 
buồm. Cũng đọc là ngôi. 
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MẸ 


ngôi 


(bộ ngư Ấ##) tên cá. Cũng đọc là 
ngôi. 





RH 


ngôi 


(bộ ngư Ấ#) tên cá. Cũng đọc là 
ngôi [như RỨ ] 





(bộ san [hay sơn] LH) dáng cao- 
lớn; lồng-lộng. 





Nguy-nguẩy [= hí-hửng] 





Nguy 


Sỹ 
Sỹ 


(bộ quỷ #8) (1) cao. (2) tên nước. 
(3) tên triều-đại 





E 


(bộ nhân ‡[Á]) dđối-trá, trộm, 
Cướp ngÔI. 
L vi = làm; vị = vì] 





Nguých-ngoác [= toang- 
toác] 





Nguyên 


dl 


(bộ nhân JL) mới, năm đầu vua lên 
ngôi; to-lớn, già-cả; cái đầu, người 
thứ nhất; một số ngày đặc-biệt; tên 
triều-đại ở bên Tàu do người 
Mông-cổ nắm quyền. 


1 





(bộ thảo *r [MÙ]) nguyên-hoa 236?È 
= một thứ cây lá có chất độc. 





(bộ thuỷ  [ZK]) tên sông. 





(bộ hán Ƒ ) cánh đồng; nơi chôn 
người chết; gốc, gốc-pác; cớ, cái 
cớ; tha tội, tha-thứ. Bình-nguyên 
Jã = đồng-bằng. 





(bộ nữ #4) tên người. 





(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) ngưồn, ngọn, 
ngọn-nguồn, nguồn nước. (2) 
nguyên-nguyên JÃJÃ = liên-tiếp 
không ngừng; (chảy) cuồn-cuộn. 
(3) tên họ. 


N: ŸÃ nguồn (cùng nghĩa) 





(bộ trùng F1) vinh-nguyên lễ = 
con sam [Con đực và con cái luôn- 
luôn ở bên nhau.] 








Nguyễn 





Đt 





(bộ phụ Š [f]) (1) tên nước ngày 
xưa. (2) tên họ. (3) tên một triều- 
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đại ở nước Việt (1802-1955). (4) 
tên một thứ đàn. 





Nguyền, nguyền-rủa 





























Nguyện RB (bộ hiệt Ä) (1) muốn, mong- | l 
muốn, bằng lòng, xin. Tâm- | Nguyện = tự hứa, tự nhủ, tự 
nguyện 2ÈlR = lòng mong-muốn. | cam-kết. Nguyện-xin = cầu- 
(2) hâm-mộ, ngưỡng-mộ xin 
1 (bộ tâm 2È) thật-thà, chân-thật, 
= thành-thật. Cẩn-nguyện 8# = 
trung-hậu thành-thực. 
Nguyệt B (bộ nguyệt | [bộ 74, 4 nét]) trăng 
[giăng |, tháng. 
Ngư ® (bộ ngư #4 [bộ 195, II nét]) cá, 
làuu con cá. Ngư-nhục 4# = hà-hiếp 
người. 
` (bộ thuỷ ) [7ZK]) đánh cá, bắt cá; 
CIAA lấy bừa, chiếm-đoạt bừa-bãi. Ngư- 
lợi Xãll = lừa-gạt để lấy lời. 
Ngất-ngư 
Ngứ =h (bộ ngôn 3) bảo. Còn một âm ngữ 
HH l[=nói] 
ngữ 
Ngắc-ngứ 
Ngữ =h (bộ ngôn ) nói, nói với người | I 
Pha khác; câu nói có ý-nghĩa; ra dấu, 
ra hiệu. Ngôn-ngữ Hãã = tiếng 
ngứ _ | (nói). Còn một âm ngứ [= bảo] 





(bộ vi L]) linh-ngữ lä[Rll = nhà tù. 





(bộ phốc Á []) một thứ nhạc- 
khí đời xưa. 








h (bộ kim ®#) trở-ngữ $BŸŠ = vướng- 
H `... : 

mắc; ý-kiến không hợp nhau. 
Ä (bộ xỉ #Ä) trở-ngữ ÑRÑã = (1) răng 


vẩu, răng không đều; (2) ý-kiến 
không hợp nhau. 





(bộ vi LÏ) người chăm-lo cho 
ngựa; bờ-cõi. 











m 





(bộ kì [hay thị] 7ZR) chống lại, 
chống-cự; ngăn; địch; cái phên che 
trước xe. 
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Cái ngữ đó [= hạng, thứ] 
Chợ có phiên, tiền có ngữ. 
Ngữ này năm ngoái... 



























































Ngần-ngừ 
Ngự 4l (bộ xích Ý) cái gì của vua; cai-trị | 1 
tất-cả; hầu; người cầm cương xe. 
nhạ | Còn một âm nhạ [= đón] 
Ay (bộ mã R§) (1) cái gì của vua; cai- | N: ÑW ngựa (âm gần giống) 
: trị tất-cả; hầu; người cầm cương xe 
[cùng nghĩa với ngự ẤÑÖJ. (2) tiết- 
chế kẻ dưới. 
Ngự [= ngồi ở trên cao, ở 
trên cao] 
Ngưa-ngứa 
Ngứa, ngứa-ngấy, ngứa- 
ngắm 
Ngừa 
Ngửa 
Ngựa, ngựa-nghẽo 
Ngưng Xš (bộ thuỷ ) [2ZK]J) đọng, đọng lại, 
cứng lại, rắn lại. 
Ngừng 
Ngửng {ngẩng} 
Ngước mắt nhìn 
Ngược E (bộ hô ƑE) ác, nghiệt, tai-ngược; | I 
tai-vạ. Ngược-đãi ƒE4$ = đối-xử 
độc-ác, ác-nghiệt, tàn-nhẫn. 
Jế (bộ nạch 3`) bệnh sốt rét 
Ngươi, nhà ngươi 
Ngươi, con ngươi 
Người 
Ngượi [= ngợi] 
Ngưỡng f (bộ nhân i[AÁ|]) (l) ngửng |1 


nhạng 


{ngẩng}, ngửa, ngửa mặt lên; 
kính-mến. (2) lời người trên ra 
lệnh cho người dưới. (3) tên họ. 
Còn một âm nhạng [nhạng-trượng 
1# = nhờ cậy] 

















Ngưỡng cửa 
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Ngường-ngượng 





Ngất-ngưởng 





Ngượng, ngượng-ngẫm.. 





{ngứt} [= ngắt] 








Ngưu 
{nghìu)} 








(bộ ngưu # [bộ 93, 4 nét]) trâu, 
con trâu; tên ngôi sao. 











Nha 


(bộ nha 5Ƒ [bộ 92, 4 nét]) răng: 
ngà (voi); tướng cỡ nhỏ 





(bộ khẩu n) ạ, à, này [tiếng kèm] 


N: H† nhá 





(bộ thảo *+ [!]) mầm, cái mầm. 
Manh nha 8Ä = mới nảy ra, mới 
nảy mầm, mới chồi ra, mới có 
mầm, mới có mầm-mống 


1 





(bộ trùng FR) con sâu ăn lá cây. 


N: # nhá 





(bộ điểu Ã) (1) quạ, con qua. (2) 
màu đen. 

[5 ô = quạ, con quạ [loại quạ biết 
mớm cho me]] 





(bộ cổn | ) xoè ra, chĩa ra. Nha- 
hoàn Y #Ã = đầy tớ gái. Còn đọc là 
a. 





(bộ hành ƒT) công-sở, sở-quan, cơ- 
quan. Nha-môn fjƑ] = cửa quan, 
chỗ làm việc của nhà nước (ngày 
xưa) 





(bộ mộc ZK) chạc cây 





Nhá [= ăn]| 
Nhá [= nhé] 
Nhá-nhem 














(bộ chuy £E) không tục, ngược lại 
với tục, đẹp-đẽ, cao-thượng; nhàn- 
nhã; một thứ nhạc ngày xưa; tên 
sách; chính; vốn (thường). Nhàn- 
nhã WÑÄ#. = dáng-dấp dịu-dàng. 
Nhàn-nhã ñ#ẰÉ = thảnh-thơi rỗi- 
rãi, thảnh-thơi mọi việc chẳng phải 
làm øì. 





1 
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1E 


sơ thất 


(bộ sơ JÈ [bộ 103, 5 nét]) chính 
[như nhã ##]. Còn một âm sơ [= 
đủ, chân] và một âm thất [= tấm, 
xấp, xếp, nếp (vải)] 





Nhà 





Nhả 
Nhả-nhớt, cớt-nhả.. 















































Nhạ ii (bộ ngôn 3) kì-lạ, khác-lạ. 
H 
»r (bộ sước 1_[E]) đón, rước, đi mời; 
như nhạ 7Ÿ 
} (bộ thạch 4) nghiền, đá dùng để 
làm cho bóng. 
4] (bộ xích Ý ) đón. Còn một âm ngự 
[= cái gì của vua; cai-trị tất-cả, 
"EVW_ | hầu, người cầm cương xe] 
+ (bộ tâm 2È) rước lấy, chuốc lấy. 
“ Nhạ-hậạn #Ã†R = rước lấy sự ân- 
hận. 
lE (bộ xa ®) đón, đón-rước [như nhạ 
: XŸ]. Còn một âm lộ [= cái xe to; 
lô | kéo] 
tễ (bộ nhân ‡ [Ä]) như thế, như rứa 
[giống như thử #HJÈ]. Nhạ đại 
†ã2 = lớn như thế. 
t (bộ khẩu n) kính, nể [vái chào và 
nói lời tỏ vẻ kính-nể] 
Nhác, nhang-nhác 
Nhác trông thấy 
Biếng-nhác 
Nhạc 4+ (bộ mộc 7K) nhạc, âm-nhạc. Còn | 1 
nh một âm lạc [= vui, thích] và một 
lạc Ì am nhạo [= yêu-thích] 
nhạo 
b_ ý (bộ san [hay sơn] LH) núi cao, to- 
5ñ lớn, trông bề-thế, uy-nghiêm. 
E (bộ san [hay sơn] HỊ) như nhạc šÄ# 
4ÊR (bộ điểu Ã) nhạc-trạc #Š = một 








loại chim phượng-hoàng nhỏ. 
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Nhai 


km 


(bộ hán j ) (1) bên. Nhai-ngạn 
IEEE = bên bờ. (2) như nhai 3š, EE 


N: day lại [= quay lại, 
xoay lại] 





Nữ 


(bộ thuỷ ) [ZK]) bờ-bến. Vô-nhai 
##Ì]#£ = không có bờ-bến, vô-cùng- 
tận. 





(bộ san [hay sơn] HỊ) ven núi; như 
nhai ƑE [= bên] 


N: R day lại [= quay lại, 
xoay lại] 





(bộ thủ ‡ ['F]) chống-cự 


N: ‡E nhay 





(bộ mục R) liếc nhìn. 





EỀ im | BI | ẢMt 


(bộ hành ƒT) ngã tư đường, đường 
phố. 


N: Ẩ#ï nhây 





Nhái 





Nhãi, nhãi con.. 





Nhài quạt 
Hoa nhài [= lài] 





Lải-nhải 





nhại 





Nham 


NI 


(bộ san [hay sơn] LH) (1) chất cấu- 
tạo nên vỏ cứng của trái đất gồm 
có đá, đất, sỏi, cát.. [Thường gọi là 
nham-thạch # “H] (2) núi cao, chỗ 
hiểm-yếu; hang núi; mái hiên 
(cao) [như nham Xš] 


1 
N: # lam-nham, nhàm tai 





Xứ 


(bộ san [hay sơn] LHỊ) núi cao, chỗ 
hiểm-yếu; hang núi; mái hiên 
(cao) 





(bộ san [hay sơn] LỊ) như nham RŠ 








(bộ thạch 4) hiểm, như nham Fš 





tận | ÿU | Eãn 


(bộ nạch 3`) tên một thứ bệnh 
[nhọt] 





Nhám [= ráp] 





Nhàm T# (HV: vũ) 





Nói nhảm 





Nhan 


W 


(bộ hiệt ) mặt, dáng mặt, sắc 
mùi, chữ viết trên bìa sách, trên 
biển, trên hoành-phi. 


1 

















Nhan-nhản 
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Nhãn 


HK 


(bộ mục H) mắt; cái hố, cái lỗ; 
chỗ quan-trọng 





Nhãn, nhãn lồng 





Nhàn 


l 


gian 


gián 


(bộ môn Ƒ) yên-ổn, rỗi-rãi, nhàn- 
rỗi; thư-thái, thảnh-thơi, không có 
øì ràng-buộc, không phải làm cực- 
khổ vất-vả; không phải làm vì 
bổn-phận. Nhàn-nhã BÏ## = rỗi- 
rãi, thánh-thơi. Còn một âm gian 
[= khoảng giữa; cái bưồng; 
khoảng; đong được [Thường viết 
là fÏ] và một âm gián [= làm chia- 
rẽ, làm cho hai bên ghét nhau] 


l 





BR 


(bộ môn Ƒ) (1) bao lơn. (2) tập 
quen. (3) an-nhàn, nhàn rỗi [như 
nhàn ñÏ] 





MÃ om› 


(bộ nữ #Z) đẹp; cái gì đã thuần- 
thục rồi; tập quen. Nhàn-nhã MÑ# 
= dáng-dấp dịu-dàng. 





Hh 


(bộ nữ #Z) đẹp; cái gì đã thuần- 
thục rồi; tập quen [như nhàn lñï] 











(bộ điểu Ã) bạch-nhàn HỂ = gà 
lôi. 





lb 


(bộ điểu ã) như nhàn Rễ 





Nhan-nhản 





Nhạn 


WỆ 


(bộ chuy #Ê) nhạn, én, mòng [Loại 
nhỏ thường gọi là én; loại lớn là 
mòng hay một thứ vịt trời hoặc 
ngỗng trời [đổi chỗ ở theo mùa]] 








J 


(bộ điểu ã) như nhạn 





( 


(bộ bối R) đồ giả. 





lE 


(bộ bối R) đồ giả [như nhạn fÑ] 





Nhãng [= lãng, quên] 

















Nhang đèn, nhang khói 
Nhang-nhác 
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Nhàng-nhàng, làng-nhàng 












































Nhạng f (bộ nhân 4[À]) nhạng-trượng | l 
fIff“ = nhờ cậy. Còn một âm 
ngưỡng | ngưỡng [= ngửa, ngửa mặt lên; 
kính-mến] 
Nhanh, nhanh-nhảu.. 
Nhánh 
Nhặt-nhãnh [= nhặăt-nhạnh] 
Nhành [= cành] 
Nhí-nhảnh 
Nhăt-nhanh 
Nhao-nhao, nhao-nhác 
Nháo E (bộ đấu FÏ) ồn-ào, rầm-r. Quen | 1 
: đọc là náo. [nhốn-nháo] 
náo 
Láo-nháo, nháo-nhác [= nhao- 
nhác], nhốn-nháo, nháo-nhào 
Nhão 
Nhào lộn 
Nhảo bước [= rảo bước] 
Nhạo 4+ (bộ mộc ZK) yêu-thích. Còn một 
=h âm nhạc [= nhạc, âm-nhạc] và một 
nhạc lạm lạc [= vui, thích] 
lạc 





Nhộn-nhạo 
Nhạo-báng, chế-nhạo.. 





Nháp, giấy nháp, bản nháp 
[= ráp, chuẩn-bị trước | 

Nháp [= ráp, chưa nhẫn, chưa 
min] 





Nhát, nhát-sợ, chết nhát 
Nhát [= lát] một nhát dao, 
một nhát bánh. 

Nhát [= lát, một thời-gian rất 
ngắn] 





Nhạt, nhạt-nhẽo 
Nhạt, nhạt màu, đậm nhạt 





Nhau, cùng nhau 
Nhau [= rau], chôn nhau cắt 
rốn 




















Nháu 
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Nhàu [= nhầu], nhàu nát 
Càu-nhàu 





Nhanh-nhảu 





Nhay, nhay vú mẹ 
Nhay [= cứa] 
Nhay [= day] 





Nháy mắt 
Dân-chủ nhay-nháy 





Nhảy [= nhấy] 





Nhạy [= nhậy] 





Nhắc 





Nhăm [= lãm], hãm nhăm 
Nhăm-nhe [= lãm-le | 





Nhắm mắt 
Nhắm vào 





Nhằm 
Nhăm-nhè [= ăn thua] 





Nhăn 
Nhăn-nhở 





Nhắn 





Nhẫn 





Nhằn 





Cắn-nhắn-cằn-nhần 





Nhăng 





Bắng-nhắng 





Nhằng-nhẵng 





Nhằng-nhịt 








Nhăng-nhẵng như người xui, 
nhẳng-nhớt 





Con nhặng 
Nhặăng-xI 





Nhắp 





Lắt-nhắt 





Nhặt, nhặt-nhanh 





Nhấc 








Nhâm 





+ (bộ sĩ ®) (1) một trong mười can 


[giáp FR, ất Z, bính fÑ, đính ], 
mậu JŠ, kỉ Œ, canh E, tân #%, 
nhâm #, quý Š]. (2) to-lớn. (3) 
gian-ninh. (4) chịu [như nhâm £FI]. 








1 
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(5) chửa, có thai, mang thai [như 
nhâm ÍŒ#] 





H 


nhậm 


(bộ nhân ‡ [Ä]) đốc lòng thành, 
gánh-vác, chịu lấy, cáng-đáng. 
Nhâm-lao ##tŠZ' = gánh-vác sự 
khó-nhọc vất-vả. Còn một âm 
nhậm [= việc, dùng, mặc] 





T đó 


(bộ nữ #Z) chửa, có chửa, có thai, 
mang thai. 





tự 


(bộ nữ #Z) chửa, có chửa, có thai, 
mang thai [như nhâm ##] 





#d œp 


(#) 





(bộ mịch Ấ) dệt, dệt lụa. 





(bộ mịch Ấ) dệt, đệt lụa [như 
nhâm #†] 
































Nhâm-nhi 
Nhấm, nhấp-nháp 
Nhấm-nhẳng 
Nhầm [= lầm] 
Nhẩm 
Nhậm 4+4 (bộ nhân 4 [LÄ]) việc, dùng, mặc. | 1 
Phó-nhậm #È##Œ = tới nhận việc. 
nhiệm | Cũng đọc là nhiệm. Còn một âm 
nhâm | nhâm [= dốc lòng thành, gánh-vác] 
Nhân Ä (bộ nhân Ä [bộ 9, 2 nét]) người | l 
(người [đứng]). Nhân-gian ẢfR] = 
nơi con người, nơi con người ở, cõi 
đời. 
JL (bộ nhân JL [bộ 10, 2 nét]) người 
(người [đi]) 
4 (bộ nhân 4 [Ä]) con người đối- | 1 
xử với nhau, đạo làm người, yêu 
người, thương người. Nhân-ái {—X 
= lòng yêu người, lòng yêu-thương 
(con) người. 
(bộ vi L]) cái nẩy sinh ra cái khác; | 1 








tính nhân. Nhân-quảá HS. = 
nguyên-nhân và kết-quả, cái gây ra 


và cái phải nhận lấy. 
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bì —nm 
L>+' 


(bộ nữ #Z) (1) nhà trai. (2) bố 
chồng. (3) hôn-nhân, nhân-duyên. 
Hôn-nhân ###ÑẬR_= việc cưới-gả, 
việc lấy vợ lấy chồng. 





b† 


(bộ thảo ** [J]) (1) đệm, đệm xe, 
chiếu kép. (2) nhân-trần BÄBR = 
tên một thứ cỏ dùng làm thuốc. 





(bộ y 3 [#]) (1) áo lót, áo lót 
mình. (2) cái đệm, chiếc đệm, 
chiếu kép. 





(bộ khí ®) nhânuân ÑNẪ[ = 
[mây-khói| dày đặc, mit-mờ. 





(bộ kì [hay thị] 3# [ZRỊ) cúng-tế 
hết lòng thành-khẩn. Cũng đọc là 


^ 


yên. 





(bộ thổ =E) (1) lấp. (2) núi đất 





(bộ thuỷ ) [7ZK]) (1) chìm, chìm 
mất. Nhân-một È#ÄŠ = chôn-vùi, 
maI-một. (2) lâu, đã lâu. Còn một 
âm yên [= tắc, ú-tấc, lấp] 





(bộ phụ Ế [#Š]) vùi, lấp, vùi-lấp 





(bộ môn Ƒ) (I) lấp. (2) cổng 
thành. (3) cong, cong-queo. 





Nhân bánh, nhân thĩt.. 





Nhấn 





Nhẫn 


(bộ tâm 2È) nhịn; nỡ [làm xăng 
làm bậy làm không đúng mà 
không áy-náy]. Kiên-nhẫn Z4 = 
không nản lòng, bền-biỉ trong 
công-việc, trong hành-động dù gặp 
khó-khăn, thời-gian kéo dài mà 
vẫn chưa thấy đâu vào đâu. Nhẫn- 
tâm 4È = nỡ lòng, nỡ lòng làm 
điều không nên làm. 


1 
[Nhãẫn-nhịn] 





"1 


(bộ ngôn 8) lời nói ý-tứ, thận- 
trọng 





Nhẩấn-nha 














(bộ đao 2J) mũi nhọn, chém giết. 
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UJ 


(bộ nhân ‡ [Ä]) cái để đo dài 
tám thước (đời Chu bên Tàu) 





?] 


(bộ ngưu #F) đầy 





ñ] 


(bộ mịch Ấ) (1) xỏ chỉ vào kim, 
khâu, khâu-vá. (2) se sợi 





` 


IIỊI 
cài 


(bộ ngôn S) nhận-biết, bằng lòng 
cho, vâng cho, ừ cho. Thừa-nhận 
2&§ = nhìn nhận, bằng lòng nhận, 
chịu nhận; chịu như thế là đúng, là 
có thể đảm-đương nổi. 





Lở) 


(bộ xa ER) (1) lấy gỗ chèn [chặn] 
bánh xe cho khỏi lăn. (2) ngăn-trở. 
(3) bền-chắc. (4) mềm-mại. (5) 
lười-biếng. (6) cái để do dài tám 
thước [như nhận Í7J] 








tới 


(bộ vi Ÿ) vừa mềm vừa dai (như 
da thuộc) 





Nhâng-nháo 





Nhấp [= nhắp] 
Nhấp giọng 
Nhấp-nhô, nhấp-nhánh.. 




















Nhập s. (bộ nhập Ä [bộ I1, 2 nét]) vào, 
vô, dùng vào, được, hợp. 
[Ä nhân = người] 
— (bộ nhất —) hai mươi. Thường đọc 
là chấp. 
chấp 
H (bộ củng 3Ÿ) hai mươi. Thường 
đọc là chấp. 
chấp 
Nhập-nhằng, nhập-nhoạng, 
nhập-nhèm, nhập-nhoè.. 
Nhất (bộ nhất — [bộ l1, I nét]) (1) một | 1 








[I], số đầu tiên, số đứng đầu. (2) 
một, cái một [lời tên [danh-từ]]. 
(3) một lần, một cái, một khi, một 
mặt. (4) chuyên-môn về một mặt, 
chuyên-nhất. (5) giống nhau, như 
nhau. (6) bao-quát hết thảy. (7) 
nhất... nhất... —.. —.. = mỗi... 





N: — Thứ nhất, lắt-nhắt 
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một .. 





(bộ dặc *,) một [chữ nhất — cổ] 








HE |..+ 


(bộ sĩ +) (1) một [Dùng để viết 
cho rõ, không sửa thành nhị —, 
tam = được]. (2) hợp làm một, 
hợp-nhất, chuyên-nhất. Thống- 
nhất ft = hợp làm một, hợp tất- 
cả làm một. (3) bế-tắc 





Nhật 


(bộ nhật H [bộ 72, 4 nét]) (1) mặt 
trời, ngày, một ngày một đêm, ban 
ngày. (2) tên nước. 





5H 


(bộ mã l§) dùng ngựa đưa tin, 
chạy ngựa trạm. 





Nhâu [= xúm vào, châu vào] 





Nhầu-nát [= nhàu-nát] 





Nhanh-nhẩu [= nhanh-nhảu] 





Nhậu, nhậu-nhẹt 





Nhây, nhây-nhớp.. 





Nhãy, bóng nhẫy 





Nhẩy [= nhảy] 





Nhàầy, nhầy-nhụa 





Nhậy [= nhạy] 





Nhe 





Nhé 





Nhẽ [= lẽ] 





Nhè 





Nhẻ-nhót, nhỏ-nhẻ 





Nhẹ, nhẹ-nhàng.. 5 (HV: 
nhị) ‡R (HV: nhị) 








Nhem-nhuốc, lem-nhem.. 





Lèm-nhèm 





Nhem-nhẻm 





Giấu nhẹm ởi 





Nhen, nhen-nhóm 





Nhẹn, nhanh-nhẹn 





Nheo 
Nheo-nhéo 
Nheo-nhóc 





Léo-nhéo 




















Nhẽo, nhẽo-nhèo 
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Nhèo-nhẹo 





Nhép [= nhỏ lắm-lắm] 





Nhễ-nhại 





Nhề [= lẻ] 





Nhếch mép 
Nhếch-nhác 





Nhệch [= lệch| 





Nhền-nhện 





Nhên 





Nhênh-nhang [= đủns-đỉnh] 





Nhếu-nháo [= vội-vàng] 








Nhểếu [= nhỏ xuống từng giọt 
đài] 





Nhi 


(bộ nhi ffñ [bộ 126, 6 nét]) (1) mà, 
bèn, vậy (2) (của) mày. (3) nhi hậu 
tHf## = sau này. (4) lông má 





(bộ xa ®#) xe đám ma, xe tang. 





(bộ điểu §) ý-nhi ŠŠÏŠ = én, chim 
én 





(bộ nhục ä [fR]) nấu, thổi (cơm) 
[như chử ] 





di SãlãẰẪ đã. ai 


nghê 


(bộ nhân JL) (1) trẻ con. [Nhi ñä 
là con trai. Hài #4 là con trai. Anh 
S8 là con gái] (2) con [con đối với 
cha mẹ, cha mẹ gọi con]. Còn một 
âm nghê [= tên họ] 





SM 


nhi 


(bộ thuỷ ) [2K]) tên sông. Còn một 
âm nhi [= thấm ưới; chậm-trễ; đái, 
đi đái [như niệu JK,l5]; tập quen; 
nấu, thổi [như nhi l]; tên sông] 


N: lŠ nhụa 





Nhâm-nhI 





Nhí-nháy, lí-nhí, nhí-nhảnh, 
nhí-nhoẻn.. 
Bồ nhí 





(bộ nhĩ H [bộ 128, 6 nét]) tai, 
nghe; chất, hàng chất. 


1 





(bộ đao l| [ZJ]) cắt tai. 











šj -H[ dmỊ 





(bộ hào ®) (1) mày [ngôi thứ hai 
số ít]. (2) vậy, như vậy [tiếng kèm 
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[hư-tự]] 
^R (bộ tiểu 2|) nguyên là chữ nhĩ Bã 
4 (bộ nhân ‡[Ä]) mày, anh, chị 
[ngôi thứ hai số ít]. Cũng viết là 
nễ | #R. Cũng đọc là nễ. 
‡R (bộ nhân {[À]) mày, anh, chị |N: #R câu-nệ, nể-sợ, tránh- 
[ngôi thứ hai số ít]. Cũng đọc là | né, nứt-nẻ 
nễ | nễ. 
ễ bộ sước 1_[#É]) gần, tới gần. 
IEEi (bệ [E])g 8 
1 (bộ sước ì _[#]) gần, tới gần [như 


l5] 





Nhì, nhì-nhằng.. 











Nhỉ 
Nhị (bộ nhị — [bộ 7, 2 nét]) hai, số hai | I 
[2I. 
(bộ dặc *,) hai, như nhị — Nhị [= nhuy]| 





(bộ bối RÄ) (1) hai, như nhị —. 
(2) chức phó; ngờ, sai-lầm. 





(bộ cung ) chuôi cung; thôi, 
nghỉ 


N: PB nhẹ [nhẹ-nhàng] 





(bộ thuỷ  [ZK]) tên sông. 





(bộ ngọc =E) vòng đeo tai; cái øì 
cắm ở mũ, ở tai. 


N: #R nhẹ [nhẹ-nhàng] 





(bộ thực ®) bánh, chất bổ cho 
người đau-ốm ăn; nhử mồi, câu; ăn 





(bộ nhục ä [RR]) (1) béo, chất béo, 
béo quá, ngậy. (2) trơn, nhãn, 
nhãn-nhụi. (3) bẩn-thiu, dơ-bẩn, 











nị¡ | cáu-bẩn {bửn}. Cũng đọc là ni. 
FS§ (#&) (bộ thảo ** []) nhị hoa, nhuy | 1 
bên “hoa; hoa chưa nở hẳn; cỏ mọc |N: #š nhuy 
(8È) tùm-lum 
hề (bộ mộc ®) như nhị #Š I 
N: #Ê nhuy 
ZÙA (bộ tâm 2È) vốn là chữ nhị #š 
2U 














(bộ đao l| [7J]) cắt mũi [một hình- 
phạt ở nước Tàu thủa xưa]. Cũng 
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ti | đọc là ti. 
Nhích 
Nhiếc 
Nhiêm l (##) (bộ trùng FB) con trăn 
Bz (bộ tiêu S2) ria [râu mép] 
Ta 
2 (bộ tiêu Ế⁄) như nhiêm # [=ria| |N:  nhem 
.. 
Nhiễm mm (® (bộ quynh [ ]) tên họ 
8# (bộ thảo *+ []) cỏ tốt um 
t (bộ mộc ZK) nhuộm, ngấm dần, lây | 1 
dần, ảnh-hưởng; lây N: %Š nhuộm (cùng nghĩa) 
Nhiệm 4 (bộ nhân 4 [Ä']) việc, dùng, mặc. | 1 
Phó-nhiệm #ÈÍf = tới nhận việc. 
nhậm | Cũng đọc là nhậm. Còn một âm 
nhâm_ | nhâm [= dốc lòng thành, gánh-vác] 
Nhiên 4 (bộ hoả » [ZK]) đốt cháy, ưng 
ZấvŸ sẽ 
cho, như thế 
JCÀI (bộ hoả Z#) đốt, nhen, nhóm lửa 1 
NAY củ ~ 
N: #Ä nhen (cùng nghĩa) 
(bộ thủ †[#F]) (1) cầm, nhón, 
Ww `» * ^⁄ Z 
cầm bằng mấy ngón tay. (2) xoa, 
niên | xoắn. (3) xéo, giãm, đạp. Cũng 
niễn | đọc là niên hay niễn. 
Nhiễn JS (bộ hoả #) kính, nể, kính-trọng. | 1 
Còn một âm hãn [= hơ lửa, sấy] 
hãn 
Nhiễn [= nhuyễn, mm] 
Nhiếp Em (bộ nhĩ BH) nói thầm, thịt thái 
HH - mỏng. Cũng đọc là niếp. 
nIếp 
lt (bộ khẩu n) nhiếp-nhu HH = 


muốn nói rồi lại thôi, đã định nói 
rồi lại thôi, ngần-ngai, ngai-ngần. 











ti 





(bộ thủ †‡[##]) vén lên, bắt lấy; 
nắm quyền nghiêm-chỉnh; thay, 
làm thay. Nhiếp-ảnh #§ÃZ = chụp 
hình, chụp ảnh. 
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¡NHÍ (bộ tâm † [È`]) khiếp-sợ, sợ-sệt. 
lãi 
th (bộ kim ®) cái nhíp, cái díp, cái 
HH kẹp (tóc). Nhiếp-tử lễ. = cái 
nhíp, cái díp. 
bộ hiệt Ñ) xương ở chỗ gần tai và 
lH (bộ hiệt 8) 8 8 


tóc mai. Nhiếp-nhu Ññã = xương 
ở chỗ gần tai và tóc mai. 





hệ 


(bộ vi #Š) cái bao ngón tay của 
người bắn cung (làm bằng da). 









































thiếp | Cũng đọc là thiếp. 
Nhiệt E3 (bộ hoả ~* [Z]) nóng; bị nóng, bị | 1 
„ sốt. Nhiệt-tam ẨẩÄ⁄b = sốt-sắng 
củi (bộ hoả ~»* [Z]) đốt. 
SÑS 
Nhiêu kề (bộ mộc ZK) mái chèo. Còn một 
âm nạo [= cong, chịu uốn mình 
"39 | theo người; bẻ gẫy, tan, phá tan.] 
se (bộ thảo *+ [MÈ]) củi khô, củi rạc; 
Si người kiếm củi; tên một thứ cây, 
vỏ dùng để làm giấy. Quen đọc là 
nghiêu | nghiêu. 
lếp (bộ trùng FH) một thứ giun nhỏ ở | N: #Š nghêu [nghêu, sò, trai, 
trong ruột. hến] 
Êˆ (bộ thực ®Â) (1) nhiều, đầy-đủ. (2) | 1 
khoan-dung, tha, tha lỗi. (3) tên 
họ. 
jz? (bộ nữ ZZ) kiều-nhiêu #Ñ##. = 
71... | xinh-đẹp. Còn một âm nhiễu [cùng 
nhiều nghĩa với nhiễu ‡Š] 
Bây nhiêu, bấy nhiêu.. 
Nhiễu jn (bộ nữ #4) cùng nghĩa với nhiễu 
0... | #, Còn một âm nhiêu [kiều-nhiêu 
SUJER JÑ = xinh-đẹp] 
l§ (bộ thủ †[#f]) (1) quấy-rối. (2) | 1 
S* nuôi cho thuần. (3) làm cho yên. N: # nhầu [nhầu-nát] 
đt (bộ mịch Ấ) vòng quanh, quấn N: #Š nhiễu [= một thứ vải] 
l díu [đắt-díu] thêu [thêu-thùa] 
` (bộ sước 3}_[#Ê]) vòng quanh, quấn | N: šŠ nháo [láo-nháo] 








[như nhiễu #3] 
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Nhiều 





Nhím 





Nhín 





Nhìn 





Nhin 





Nhinh-nhỉnh 





Nhíp [= díp] 





Nhịp [= dịp] 





Nhíu 





Nhu 





Nho 





Nhó 





Nhằm-nhò 





Nhỏ 





Nhọ [= lọ] 





Nhoà 





Nhoai 





Nhoài 





Nhoang-nhoáng 





Bóng nhoáng 





Nhoay-nhoáy 





Nhoáy 





Nhóc 





Nhọc 





Nhoe-nhoét 





Nhoè-nhoet 





Nhoen-nhoẻn 





ướt nhoèn 





Nhoẻn miệng cười 





Nhão nhoét 





Nhoet [= nhoét] 





Nhoi 
NhoI-nhói 





Nhói 





Nhom-nhem 





Nhóm 





Nhẹ-nhõm 





Nhòm [= dòm] 





Nhon-nhón 




















Nhón, nhón-nhén 
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Nhọn [= dọn] 





Nhong-nhong 





Nhóng [= ngóng] 
Nhóng người lên 
Nhong-nhóng 
Nhóng-nhánh 





Nhõng-nhẽo 





Nhót 





Nhọt 





Nhô lên 
Nhi-nhô 





Nhố-nhăng [= lố-lăng] 





Nhổ 





Nhốc 





Nhồi, nhồi-nhét 





Nhội 





Nhôm 
Nhôm-nham 





Nhồm-nhoàm 





Ngồi nhổm dậy 





Nhôn-nhao, nhôn-nhốt 





Nhốn-nháo 





Nhồn-nhột 





Nhộn, nhộn-nhạo 
Nhộp-nhịp 





Nhông 





Nhồng [= yềng] 





Nhộng [= dộng] 





Nhốt 





Nhột 





Vết nhơ, nhơ-bẩn.. 





Nhớ 





Nhỡ 





Nhờ 





Nhắc-nhở 





Nhợ, dây nhợ 
Nhợ [= lợi 





Nhơi 





Nhời [= lời] 




















Nhởi 
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Nhơm-nhở [= nham-nhở] 
Nhơm-nhớp 
Nhớm người lên 
Nhờm [= tởm] 
Nhơn [= nhân] 
Nhơn-nhơn 
Nhớn 
Nhờn 
Nhờn-nhợt 
Nhởn, nhởn-nhơ 
Nhốõn [= nhãn]| 
Nhớp 
Nhớt 
Nhợt, nhợt-nhạt.. 
Nhu E4 (bộ mộc ZK) (1) mềm, mềm-mại, | 1 
mềm-yếu. (2) phục, thuận, theo. 
(3) (cỏ-cây) mới mọc. (4) tên họ. 
‡# (bộ thủ † [##]) thuận, theo; uốn- 
nắn, gỗ mềm có thể uốn thẳng uốn 
nhụ | cong được. Cũng đọc là nhụ. 
z (bộ khuyển š [Z]) (1) thuận, theo; 
uốn-nắn [như nhu #š| (2) nhu-tạp 
XÃ = hỗn-tạp, trộn-lẫn không 
theo thứ-tự. (3) tên một loài vượn. 
(bộ túc #) vò lúa, đạp lúa. Còn 
một âm nhựu [= giẫãm, đạp, xéo] 
nhựu 
=E (bộ vũ ER) (1) dùng, đồ dùng. | 1 
mm Quân-nhu Sã = đồ dùng của 
lính, đồ dùng của quân-đội. (2) 
đợi, chờ. (3) lần-lữa 
IE (bộ khẩu n) ngập-ngừng, nhập-nhù | N: lễ nheo [nheo-nhéo] 
I= (bộ tâm † [È]) hèn-yếu. Còn đọc | N: fš nhụa [nhầy-nhụa] 
ñD là noạ. 
noa 
T (bộ thuỷ  [ZK]) (1) thấm ướt. (2) | N: ðŠ nhụa 








chậm-trễ. (3) đái, đi đái, đi tiểu 
[như niệu PK,5]. (4) tập quen, 
nhu-thuận, chịu nhịn. (5) nấu, thổi 
(cơm) [như nhi ññJ]. (6) tên sông. 
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nhI 


Còn một âm nhi [= tên sông] 





(bộ mẽ 3X) gạo nếp dùng để cất 
rượu 





shủ 


(bộ hoà ZK) gạo nếp dùng để cất 
rượu [như nhu ŸŠ] 





—mn 
ai: 


nao 


(bộ nhục  [FÑ]) nấu chín quá, 
nấu nhừ. (Tờ Nguyên R#ŸR, 1998, 
tr. 1399, đọc: nhì 
[„zÐJ#,zšä, H). Còn một 
âm nao [= cánh tay (của người), 
căng trước, chân trước (của vật)] 





(bộ mịch Ấ) lụa màu 





¡|5 


J 
lỊ 


ñ 


(bộ thảo ** [J]) hương-nhu #ãŠ 
= tên một thứ cây dùng làm thuốc. 


N: 8 nho 





(bộ y * [ZK]) áo cánh, áo lót; yếm 
dãi; tên một thứ vải. 





nhuyễn 


(bộ trùng FR) ngọ-nguậy. Cũng 
đọc là nhuyễn] 





Nhu-nhú 





Nhú lên 





‹\N4 
ca 


(bộ ất Z) vú, cái vú; sữa; cho bú; 
sinh-sản; non, non-nớt. 


l 
N: 5L vú (cùng nghĩa) 





Nhủ, nhắn-nhủ, thủ thầm.. 





Nhụ 


+ 


nhục 


(bộ nhục R) bắp thịt nở-nang. Còn 
một âm nhục [= thịt, xác thịt] 





hu 


(bộ thủ †‡ [#]) uốn-nắn, gỗ mềm 
có thể uốn thắng uốn cong được. 
Còn một âm nhu [= thuận] 





(bộ xa El) vành bánh xe; uốn-nắn 
[như nhụ #§] 





(bộ tử ) (1) trẻ con, trẻ thơ. (2) 
vợ con, thân-thuộc. (3) anh em 
hoà-thuận thương-yêu nhau. 








Nhục 





đï 





(bộ thần /E) (1) nhục-nhằn, nhơ- 
nhuốc. Điếm-nhục #R§# = nhơ- 
nhuốc, làm xấu hổ. (2) chịu khuất. 
(3) hèn-hạ [lời nói khiêm-nhường]| 





1 
N:  nhọc-nhăn, lúc-nhúc, 


nhơ-nhuốc 
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+ 


nhụ 


(bộ nhục EÄ [bộ 130, 6 nét]) thịt, 
xác-thit; cùi (của hoa-quả). Còn 
một âm nhụ [= bắp thịt nở-nang] 





(bộ y 3 [ZK]) cái đệm. 





đà | XĂI 


(bộ mịch #) thứ lụa có nhiều màu 
Sặc-SỠ. 


N: #Š nhọc [mệt-nhọc, nhọc- 
nhằn..] nuộc [= vòng dây 
buộc vào một vật øì| 





đt 


(bộ thảo ** [l]) (1) cỏ lại mọc 
um-tùm. (2) cái đệm cỏ, cái nệm 
có 





(bộ ấp Ê [l]) tên đất. 





tim: 















































Nhuế (bộ mộc ZK) vào mộng. N: đÄ nôi (mộc Z (ý) + nội 
 (2a)) [Ngẫu-nhiên trùng 
với nhuế ‡Ñ] 
\ (bộ thuỷ ) [2ZK]) chỗ nước chảy 
ợ uốn quanh. 
8 (bộ thảo ** [l]) nhỏ xíu, bến |N: 8 nối (thảo JỶ (ý) + nội 
sông  (2a)) [Ngẫu-nhiên trùng 
với nhuế ñ] 
lữ (bộ trùng FR) một loại ve. 
hy (bộ trùng FR) một loại ve [như !Ä] 
Nhuệ #hi (bộ kim ®#) nhọn, mũi nhọn; | 1 
nh nhanh-nhẹn. Cũng đọc là duệ. N: 8 nhọn (cùng nghĩa) 
Trốn nhui trốn nhủi 
Nhúi [= dúi] 
Bùi-nhùi 
Đi nhủi tôm 
nhủi vào hang.. 
Nhúm lửa [= nhóm] 
Một nhúm muối 
Nhún, nhún-nhường 
Nhũn 
Nhủn 
Nhung (bộ qua ®) (1) khí-giới ngày xưa: | 1 





® 





cung, nỏ, giáo, mác, kích. (2) 
binh-lính. (3) to-lớn (4) các giống 
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người ở phía tây nước Tàu 

[Người ở phía bắc gọi là địch Ä, ở 
phía tây là nhung 3Š (bộ qua 2®, = 
giáo, mác), ở phía đông là di 2E 
(bộ đại ® = to, lớn), ở phía nam là 
man #* (bộ trùng !R = sâu-bọ)] 
[Thuộc bộ qua 2Š, dễ bị lẫn: mậu 
JŠ nhung 3# tuất Eš thú ƑŠ giới 
7Ñ] 





(bộ mao ®6) lông mượt 





St 

















(bộ mịch Ấ) một thứ vải dệt bằng | 1 
lông thú vừa dầy vừa ấm. 

Xÿ (bộ khuyển 3 [®]) (1) tên một 
con vật, lông dài và mịn, dùng để 
dệt. (2) như nhung #Ÿ. 

x3 (bộ dương %) nhung [như nhung 
đã] 

E (bộ thảo *+ [H]) mầm non, lá nốn; | 1 
sừng hươu mới nhú; vải nhung; 
tán-loạn, rối-ren. Mông-nhung 
3⁄Ä -= loạn-xạ, rối-rít. Còn một 

những | âm nhũng [= lần, thứ] 
Nhúng 
Nhũng M;È (bộ miên T¬) nhảm, thừa, rườm-rà, | l 


không ích gì; bận-rộn, phiền- 
nhiễu; dân không có chỗ ở yên; 
hèn-kém. 





(bộ mịch —) như nhũng 7V 


N: 7U những-nhẵng, nhùng- 
nhằng, nhõng-nhẽo 





tự c 


nhung 


(bộ thảo *+ [!]) lần, thứ. Còn một 
âm nhung [= sừng hươu non] 





(bộ mao ®) lông nhỏ, lông tơ 





Nhũng-nhẵng [= vướng-víu] 
7 (HV: nhũng) 





Nhùng-nhằng 7U (HV: nhũng) 





Nhủng-nhẳng 





Nhuốc-nhơ, nhơ-nhuốc 

















Nhuốm 
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Nhuộm 





Nhút 
Nhút-nhát 





Nhụt 





Nhuy 


(bộ thảo ** [J#]) (1) (hoa nở 
nhiều) rủ xuống, thòng xuống. (2) 
nuy-nhuy 3# = tên một thứ hoa 
dùng để làm thuốc 





Nhuy [= nhị] 





Nhuyễn 


(bộ xa ##) mềm [như nhuyễn ##|, 
người yếu-đuối, người yếu-ớt; hèn- 
nhát, vô-dụng 





(bộ xa ®#) mềm [như nhuyễn #8] 





(bộ nhi TÏJ) mềm [như nhuyễn $*] 





(bộ trùng !H) ngọ-nguậy, nguẩy, 
ngo-nguầẩy. 





3m | Xã 2BI|‡# 


nhu 


(bộ trùng TH) (1) tên một nước 
ngày xưa ở phía bắc nước Tàu. (2) 
ngọ-nguậy [Còn đọc là nhu] 





Nhuyễn [= nhiễn] 





LI 


(bộ nữ #Z) bằng, giống, không 
khác, như [tiếng so-sánh ngang 
nhau, bằng nhau, tương-đương]; đi. 
Như-hà #4] = tại sao, vì sao, làm 
sao [hà {R] = sao, gì [tiếng để hỏi]] 


1 





] 


(bộ thuỷ ) [ZK]) tự-như )RÄfl = 
bùn lầy, đất lầy, đất trũng. 





N: 3l nhơ 





nhự 


(bộ thảo ** [H]) rễ cây quấn vào 
nhau; thối-nát. Còn một âm nhự [= 
ăn, nuốt, ngậm] 


N: #ñ nhà 





(bộ y 3 [Z4K]) áo rách 





y8 | 


(bộ điểu R) tên một loài chim 
[cun-cút] 





Nhứ 


#„ 


(bộ mịch Ấ) bông, tơ [loại không 
đẹp]; lải-nhải, nhai-nhải. Nhú-ngữ 
#Rñ = lải-nhải, nhai-nhải, lè-nhè 











Z2 





(bộ thuỷ ) [2ZK]) mày [ngôi thứ hai 
số ít] có khi viết là #; tên sông 





N: 3⁄4 nhắc-nhở, nhớ nhà, 
nhử mồi, nhứ trẻ 
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# (bộ nữ #4 [bộ 38, 3 nét]) mày | N: # nhỡ, lỡ 
[ngôi thứ hai số ít], như nhữ 3]. nữ, nớ, nỡ, nợ 
nữ | Còn một âm nữ [= con gái]. Còn nửa, nữa 
nứ | một âm nứ [= gả con gái cho người 
ta] 
Nhự ‡ñ (bộ thảo ** [l]) ăn, nuốt, ngậm. | N: 3ñ nhà (âm gần giống như 
Nhự-tố #4 = ăn chay. Còn một | 3ñ) 
như _ | âm như [= rễ quấn vào nhau] 
Nhức 
Nhưng 1) (bộ nhân 4 [Ä]) vẫn, cứ, vẫn như, | N: f nhưng 
vẫn còn. Nhưng-cựu fÿŠ#Ÿ = vẫn 
như cũ, cứ như cũ. 
3 (bộ kì [hay thị] * [ZR]) phúc; cháu 
xa nhiều đời, cháu họ xa. 
Nhưng, nhưng mà f7? (HV: 
nhưng) (cùng âm) 
Những 
Nhược Ki (bộ thảo ** []) bằng; thuận; mày 
vai (bộ thuỷ  [ZK]) tên sông 
z (bộ trúc T7) (1) tên một thứ tre lá 
to dùng để làm nón. (2) cật tre. 
EE (bộ trúc T7) như #š 
#§ (bộ ấp Ê [E]) tên đất 
Eb (bộ cung ) yếu, suy; tuổi còn 
nhỏ 
l3 (bộ thủ † [SF]) bắt, cầm, xoa-bóp; 
co-quắp. Cũng đọc là nạch. 
nạch 
EE] (bộ thảo *+ [M]) tên cỏ. 
Nhương l§ (bộ thủ [SF]) ăn cắp, ăn trộm, | 1 


lấy lén; đuổi, đẩy ra, trừ; rối-loạn, 
quấy rối. Nhiễu-nhương jŠŸš = 
rốiloạn, rối-ren, loạn-lạc. Còn 











nhưỡng_ | một âm nhuống [= rối-loạn] 
ì. (bộ thuỷ 3 [2ZK]) nhương-nhương 
} 





XIN - sương rơi nhiều, sương sa 
nhiều; móc sa đầm-đìa. Còn một 
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nhưỡng 


âm nhưỡng [= nước chảy; nước từ 
khe núi chảy vào sông; tên sông; 
tên đất] 





=Eek 
| 


(bộ qua JÑ) cùi, múi (của hoa-quả) 





lễ 


(bộ kì [hay thị] ZR) cầu-xin; cầu 
xin cho khỏi gặp chuyện không 
may 





(bộ hoà ZK) thân lúa, thân cây lúa; 
nhiều, sum-suê, um-tùm. Nhương- 
nhương ###Ê = nhiều, đầy cả.., 
chật ních cả.. 





nhưỡng | Còn một âm nhưỡng [= đông-đúc, 
dân đông-đúc] 
mẽ (bộ thảo *+ [W]) nhương-hà ŠŠ#j 


= tên một thứ rau (ăn được) 





Nhưỡng 


(bộ thổ -F) đất mềm; trái đất, quả 
đất; giàu-có đầy-đủ; bị hại. Thiên- 
nhưỡng XŠ = trời đất. 





nhương 


(bộ thủ ‡ [#]) rối-loạn. Còn một 
âm nhương [= ăn cắp, ăn trộm, lấy 
lén; đuổi, đẩy ra, trừ; rối-loạn, 
quấy rối] 





.R 


! 


nhương 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) (1) nước chảy. (2) 
nước từ khe núi chảy vào sông. (3) 
tên sông. (4) tên đất. Còn một âm 
nhương [nhương-nhương ššŠš = 
sương rơi nhiều, sương sa nhiều; 
móc sa đầm-đìa] 





(bộ hoà ZK) đông-đúc, dân đông- 
đúc. Hạo-nhưỡng #Ã#Š = đông- 
đúc, sầm-uất. Còn một âm nhương 
[= thân cây lúa; sum-suê, um-tùm] 





(bộ dậu Fl) cất, gây, gây thành, 
gây nên. Nhưỡng tửu RŠŸŠ = cất 
rượu. Nhưỡng hoạ RŠ§‡ = gây vạ, 
gây nên faI-vạ. 








Nhượng 








(bộ ngôn #8) nhường, nhún- 
nhường: để lại, bán lại, nhường lại 
cho; từ-bỏ; trách. 





1 
N: BŠ nhường (cùng nghĩa, 
âm gần giống) 
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(bộ khẩu n) quát-tháo, lớn tiếng, 
làm ầm-ỹ. 


N: Fễ nhằng [nhì-nhằng] 





Nhứt [nhất] 


(bộ nhất — [bộ I, I nét]) (1) một 
[I], số đầu tiên, số đứng đầu. (2) 
một, cái một [lời tên [danh-từ]]. 
(3) một lần, một cái, một khi, một 
mặt. (4) chuyên-môn về một mặt, 
chuyên-nhất. (5) giống nhau, như 
nhau. (6) bao-quát hết thảy. (7) 
nhứt . 


siiHÚ(-; ='¿¿ ...ó© tiết 


một .. 


Ñ: — Thứ nhứt, lắt-nhắt 





(bộ dặc *,) một [chữ nhứt — cổi] 





ME |.+ 


(bộ sĩ +) (1) một [Dùng để viết 
cho rõ, không sửa thành nhị —, 
tam = được]. (2) hợp làm một, 
hợp-nhất, chuyên-nhất. Thống- 
nhứt fÈŠ = hợp làm một, hợp tất- 
cả làm một. (3) bế-tắc 





Nhựt [nhật] 


(bộ nhật H [bộ 72, 4 nét]) (1) mặt 
trời, ngày, một ngày một đêm, ban 
ngày. (2) tên nước. 





(nhữu) 
{nhu } 


(bộ mẽ 3K) lãn-lộn, lộn-xộn 





(nhựu) 
{nhu j 


(bộ nhựu FB [bộ 114, 5 nét]) vết 
ngón chân của thú-vật. 











_wrji‡ị m 


hu 





(bộ túc #) giẫãm, đạp, xéo lên. 
Còn một âm nhu [= vò lúa, đạp 
lúa] 











Tiếng Hán-Việt không có âm nào bắt đầu bằng âm chính o 





(Âm chính o khác với âm nửa o) 





Chữ o 

Gà gáy o-o 
O [= tán tỉnh] 
O [= cô] 
O-bế, o-ép 





Ó, con ó 
ó-ê [= ö-ê] 

















ò-ò 
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= ó-ê] 





© ỊC: 
⁄Œ |Œ› 
F—¬ 





Óc 
Óc-ách 





Ọc, oc-ach 





Oi [= giỏ đựng cua, đựng cá] 
OI, oi-ả, oI-bức 
O1 khói 





Oi, ói-mửa 





Òi-op 





O1, inh-ỏi 





Lươn om 
Om [= giữ lại lâu] 
Om-sòm, om-thòm 





Om, ỏm-tỏi 





òn-ÿ, òn-ot 





Ỏn-ẻn, ôn-thót 





Ong 
Ong-ong, ong-ỏng.. 





Ong, óng-ả, óng-ánh.. 





Õng-eo, õng-ãnh 





òÒng-ọc, òng-õng.. 








Bụng ỏng 
Óp 





QP-CP 





ót 
óf-ét 

















of-et 
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Âm nửa o (Âm nửa trước o khác với âm chính o) 














Oa H[ (bộ khẩu n) tiếng trẻ con khóc | I 
[oe-oe, oa-oa] 
lầ (bộ thủ †[*F]) bắt lấy, cầm lấy, 
bới. 
Il (bộ khẩu n) méo miệng 
(bộ huyệt 7\) ở lỗ, ở tổ, ở ổ; chỗ | I 


lã 


lõm xuống; 





ĐR 


(bộ nữ #) Nữ-Oa #‡J = tên 
người [Bà Nữ-Oa đội đá vá trời] 





` 
` 


(bộ thuỷ ) [2K]) nước xoáy. Toàn- 














n I 
, oa E3 = nước xoáy. Còn một âm 
qua_ | qua [= tên sông] 
Z= (bộ chỉ 1F) méo, lệch. Có người 
LE Am 
đọc là oaI. 
Oal 
4E (bộ nhân ‡ [.Ä]) lùn, thấp-bé. Còn | N: Ê oa-oa, uể-oải 
đọc là nuy. Còn một âm uy [uy-trì 
nuy uy | # 3š = xa thăm-thằm] 
IE (bộ khẩu n) thổ ra 
+ 
<E (bộ nữ #2) (1) gái đẹp. (2) trẻ con, 


trẻ nhỏ, con nít. Oa-oa #### = trẻ 
con, đứa trẻ con, em bé, đứa bé. 





tk 


(bộ trùng PH) ếch, nhái, chẫu- 
chuộc, chẫu-chàng (ở được cả dưới 
nước lẫn trên cạn). Thanh-oa § # 
= vũ-oa RR #È = chẫu-chuộc. 





(bộ mãnh RB) ếch, nhái, chẫu- 
chuộc, chẫu-chàng (ở được cả dưới 
nước lẫn trên cạn) [như oa #È] 





(bộ trùng FH) (1) oa-ngưu #ä2F = 
sên, con sên, con ốc sên. (2) nhỏ, 
hẹp, cỏn-con, không đáng kể [nhỏ 
bé không đáng kể như con ốc sên] 
oa-cư #ỗjƑE = chỗ ở chật-hẹp, căn 
nhà cỏn-con, căn nhà nhỏ. 














(bộ thảo +r [È]) oa-cự SE = rau 
diếp. 
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(bộ kim ®Â) (1) nồi, xanh, chảo. 
Đồng-oa 8# = nồi đồng. (2) cái 
bầu đầu [cái bầu đựng dầu-mỡ để 
làm trơn trục xe] 














=—= (bộ mãnh RB) cùng nghĩa với oa ## 
HE, 

“ (bộ huyệt 7X) chỗ trũng. 

»+ 

⁄ (bộ huyệt 7\) chỗ trũng [như oa 

| 

` (bộ thuỷ ) [ZK]) chỗ trũng [như oa 
+ 


xe | 





Khóc oa-oa [= oe-oe] 





Oà H [HV: oa] (âm và nghĩa 
gần giống) 


























Oách ‡ (bộ thủ †‡ [#F]) bắt lấy, nắm lấy. 
— Còn một âm hoạch [= (1) cái cạm, 
hoạch | cái bãy để bắt thú-vật. (2) bắt lấy, 
nắm lấy. [Cũng đọc là oách]] và 
hộ _ | một âm hộ [= gỡ ra] 
lể (bộ trùng FH) (1) xích-oách N ## = 
một loại sâu nhỏ hay ăn lá dâu lá 
mơ [một loại sâu đo|. (2) oách- 
khuất #Êƒ. = tạm nhún, tạm phải 
nhún {lún}, tạm chịu thua-kém. 
hoạch | Cũng đọc là hoạch. 
Oách [= oal, hách] 
Oành-oạch 
Oai z= (bộ chỉ IÈ) méo lệch. Quen đọc là 
se øoa. 
0a 
B (bộ nữ #4) oai, có dáng-vẻ làm cho | 1 
người khác nể-sợ. Cũng đọc là uy. 
uy 
Kêu oai-oái 
(oái) (bộ thảo *+ [l]) cây-cỏ um-tùm, 
= (mây) ùn-ùn, ngùn-ngụt; (người) 
đông-đúc, xúm-xít; ngăn, che. 
hội Quen đọc là hội. 





Kêu oai-oái, oái-oăm 























Oải #š [uể-oả¡] (HV: nuy) 
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 [uể-oải, oa-oa] (HV: nuy) 
# [uể-oải] (HV: ải, nuy) 





Oăn-oai 





Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này 
[< one two three [tiếng mượn 
từ tiếng Anh hay tiếng MI]] 





Oan 


R 


(bộ mục H) con ngươi dọp lõm 
vào ([không thấy đường]; khô-cạn 
[không có nước]. Oan-tỉinh Ä3‡‡ = 
giếng khô, giếng không có nước. 





vi] 


(bộ mịch ¬) oan, không làm mà 
phải chịu; bị kết tội không đúng; 
oán-thù, căm-hờn. Oan-gia 583# = 
kẻ thù. Oan-cừu 5%‡lU = thù-hần, 
oán-thù. 


1 

oan-gia = (1) kẻ thù. (2) tai- 
vạ oan, mắc phải tai-vạ vu- 
vơ một cách oan-uống. 





(bộ miên 7¬) như oan % 





lũ 


(bộ cân TH) những miếng vải cắt 
thừa ra. 





7Ì 


(bộ đao l [7J]) khoét 





Oán 


+» 


(bộ tâm 2È) oán, căm-giận vì 
người khác gây hại cho mình; có 
nghĩa như uấn #S [= tích-chứa, 
góp] 





Oản 


# 


(bộ mãnh HT) cái bát nhỏ. 





Ti 


(bộ mộc ZK) cái bát nhỏ, như oản 


Z 





(bộ thạch 4Ä) cái bát nhỏ, như oản 
#8 





(bộ nhục B [RR]) lần trong của dạ- 
dày { dạ-dầy }. Còn đọc là quản. 





quản 
lồ (bộ nhục  [ER]) cổ tay. Cũng đọc 
„ là uyển. 
uyên 





(bộ thủ †[#F]) cổ tay [như oản 
lồi] 














(bộ tâm ‡ [⁄È]) hãi-hùng, ân-hận. 
Cũng đọc là uyển. 
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Oang-oang, oang-oác 

































































Oanh dt: (bộ mịch Š) vòng quanh, quay 
quanh. Oanh-hồi ẤE| [Ÿ⁄3H] = 
vòng trở lại, vòng quanh lại. 
4£ (bộ thuỷ ) [2K]) nước chảy quanh, 
ZR nước xoáy. Cũng đọc là uynh. 
uynh 
Km (bộ phẫu f#) cái lọ cổ dài 
2£ (bộ điểu ã) tên chim. Hoàng-oanh 
mm SSS = chim vàng-anh. 
EE. (bộ xa E) rầm-rầm, sầm-sầm, | 1 
In sình-sịch; vang-lừng. 
TP (bộ thủ †‡ [SF]) buộc, chằng. Còn 
5 một âm anh [= (1) chạm tới, đến 
anh gần. (2) vướng, mắc, mang] 
Oánh k£ (bộ ngọc =E) tên một thứ đá quý; 
SG trong-suốt; tâm-địa trong-sáng. 
Oành-oạch 
Oăn 
Oăn-oai, oằn-oài 
đây oặp 
Oắt con 
Oặt 
Oe-oe [= oa-oa] 
Oẻ-hoe 
Oe 
Ô = (bộ hoả “* [Z]) (1) qua, con qua; | 1 
nên màu đen. (2) ô-hô § # = than ôi! 
†5 (bộ thổ ) ô-nhân †ZÁ. = thợ nề, | N: ‡Z hũ 
thợ hồ. 
‡5 (bộ mộc ZK) cái bay (của thợ nề, 
thợ hồ) 
` (bộ thuỷ ) [7ZKJ) nước đục, dơ, | I 


7 


S© 


bẩn, nhớp, không sạch, không tốt. 
Còn một âm ố [= rửa sạch, giặt 
sạch] 














(bộ phương 5) ôi [cùng nghĩa với 
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ô § trong ô-hô I§IỸ [Đ$Wƒ] = 


than ôi, tiếng tỏ vẻ thương-tiếc]. 



























































ư_ | Còn một âm ư [= ở] 
IÉ (bộ khẩu n) ô-hô I§# = than ôi. 
_ Ô-ô I§H§ = tiếng hát không hay. 
EE (bộ tâm 2È) thế, như thế. Còn một 
. âm ác [= dữ, ác, xấu] và một âm ố 
ác Ố [= ghét] 
Ô [= dù] 
Gà ô, ngựa ô [= đen] 
Ô hay, ô kìa 
Ố EB (bộ tâm 2È) ghét; hổ-thẹn, xấu-hổ. | I 
— Khả-ố Rj5ã = dễ ghét, đáng ghét. | N: Xã (khả-ố, hoen-ố) 
ác | Còn một âm ác [= dữ, ác, xấu] và 
Ô một âm ô [= thế, như thế] 
$ (bộ thuỷ ) [7ZK|) rửa sạch, giặt 
, sạch. Còn mộ tâm ô [= nước đục, 
Ô_Ì đơ, bẩn, nhớp, không sạch, không 
tốt] 
Bị ố, hoen-ố 
ô [= ùa], ồ-at 
ồ-ề, ô-ồ 
ổ 
ốc RE (bộ thi Ƒ”) nhà ở; mui xe 1 
IE (bộ khẩu n) tiếng gà gáy. Y-ốc 
IỆHEŠ = tiếng gà gáy, eo-óc, cúc- 
ác | cu-cu. Cũng đọc là ác. 
` (bộ thuỷ ) [ZK]) (1) rót vào, bón, 
` tưới. (2) mầu mỡ, béo-tốt. (3) 
mềm. Ốc-thổ 3+ = đất tốt. 
ÊX (bộ thực ®Ñ) no-nê, ăn uống đến 
l chán; ăn đứng; cho. Cũng đọc là ứ. 
ứ 
8ñ (bộ thực ®) như ốc ŸX 
ốc, con ốc, ốc øạo.. 
ộc, ồng-ộc 
Ôi (bộ nhân 4[Ä]) thân, gần. Ôi-ÿ |N: {8 ôi [ôi thôi] ối [ối đau 








{Ki = tựa sát bên mình. 





quá] ổi [quả ổi] 
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4K 


(bộ mộc ZK) cái chốt cửa 


N: lễ ổi [cây ổi, quả ổï] 





BK 


(bộ phụ Ê [##]) chỗ cong-cong 
[núi có dòng nước uốn cong hay 
chỗ cong-cong của cái cung], chỗ 
đùi vế, góc. 





Ôi [= không còn tươi nữa, 
gần thiu] 
Ôi, than ôi, ôi chao.. 





ối [= nhiều] 
Màng ối 

Ối đau quá! 
ối dào 





(bộ hoả ~* [Z]) nướng, tro nóng 
[gio nóng] 


N:o¡ 





HH 
TK 


(bộ khuyển Š [Z®]) hèn, tạp-nhạp. 
Bi-ổi RBŸŠ = hèn-hạ, xấu-xa, đáng 
khinh. 





¡, quả Ổi, trái ổi.. 


©› 





@œ 


mm 





⁄ 


m, đau-ốm. ốm-yếu.. 
mm [= gầy, còm] 


» @®› 


© 





m 
m-ồm 





uẩn 


(bộ thuỷ) [7K]) (1) ấm. (2) hâm, 
hâm nóng. (3) ôn, ôn lại, học lại. 
(4) ôn-hoà, êm-dịu, điềm-đạm. (5) 
bệnh hay lây. Ôn-tồn 3# = (nói 
năng) êm-dịu, nhẹ-nhàng, điềm- 
đạm, từ-tốn. Còn một âm uẩn [= 
tích, chứa, tích-chứa, góp; giấu, 
cất, cất-giấu. (2) sâu-xa, uẩn-súc. 
(3) uất-nóng. (4) chất cỏ để đốt 
lửa. (5) năm thứ tích-góp lại che- 
lấp mất chân-tính của con người 
[Năm thứ đó là: sắc thụ tưởng 
hành thức 38ƒTÑ#]. [như uẩn 


đã |] 


— c 





(bộ nạch 3`) một thứ bệnh hay lây 
[ôn-dich], toi 











ấ†| Rất 





(bộ thảo + [JŸ]) tên một thứ cỏ ở 
trong nước. Còn một âm uẩn [= 
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tích, chứa] 
(n (bộ mịch Ấ) màu đỏ hoe. Còn một 
; ._ | âm uân [= đầy-rẫy] và một âm uẩn 
uân uân [E (áo) bông] 
1 (bộ y * [Z#&]) áo vải thô. 
ồn, ồn-ào 
ổn Eã (bộ hoà ZR) (1) yên, yên-ổn, không | 1 
VI có gì vướng-mắc, không bị lôi- |N: ùn 
thôi, ổn-thoả, ổn-định. An-ồn #8 
= yên-ổn, không có gì làm cho rắc- 
rối sợ-hãi, không lộn-xộn. (2) ổn- 
bà 3Š - bà mụ, bà đỡ 
l3 (bộ mộc ZK) nắn cho khỏi cong, 
7T nắn thẳng. 
Ông 4 (bộ vũ 3l) người đàn ông lớn tuổi; | 1 
_ tiếng gọi bố người khác; tiếng con | ông nhà, ông nhà ta = tiếng 
dâu gọi bố chồng, con rể gọi bố | gọi chồng người khác 
vợ; tiếng bạn-bè gọi nhau với ý 
kính-nể; tiếng gọi người khác với ý 
kính-nể; lông cổ chim. Ông-trọng 
Ấff† = phỗng đá, người bằng đá. 
z< (bộ thảo *+ [M]) ông-đài 5 = 
. - tên một thứ cỏ. Còn một âm ống 
9"§ | [ống-uất 8Ö = um-tùm] 
ống bx (bộ thảo +*+ [M]) ống-uất 8Ö = 
“ um-tùm. Còn một âm ông [ông-đài 
0n | 5 - tên một thứ cỏ] 
ống nhòm [= ống dòm], ống 
nhổ, ống chân.. 
ồng-ộc 
ống » (bộ thuỷ ) [2K]) nước mênh-mông, 
mênh-mông, ùn, ùn-ùn, đùn. 
Ông-ổng 
ổng [= ông ấy] 
ốp 
Ngáo-ộp [= ngoáo-ộp] 
ốt I1 (bộ khẩu n) (1) nuốt. (2) ốt-cược | N: lỗ ồn 








IũýÉR = cười lớn, cười mãi không 
thôi. 
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j8 (bộ mộc ®) ốt-bột ‡ÄZ = tên một 


thứ cây ăn trái [quả]. 





ốt-dột [= xấu hổ, mắc cở]| 





ột lịM (bộ nhục H [fR]) ột-nạp RŸÑ = 
NHÍ. chó bể, chó biển, hải-cẩu [X83XB] 

















Tiếng Hán-Việt không có âm nào bắt đầu bằng âm chính ơ 





ơ hay [= ô hay], ơ kìa [= ô 





kìa] 
Ú-ớ 





ờ [= ừ] 




















ơn-ớn 





Z 


ớn 





Răng trắng ởn 





Z 


Ớf 

















Tiếng Hán-Việt không có âm nào bắt đầu bằng âm chính ơư 


























Tiếng Hán- Việt không có âm nào bắt đầu bằng âm kèm p 








Pa-ri [< Paris (Pháp)| [= Ba- 
lê] 
Sa-pa 





Pàng-pàng [= tiếng súng nổi] 





Pin, đèn pin 

















Pinh-pông [< pingpong [tiếng 
mượn] ] 
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Pha TR (bộ ngọc =E) pha-lê ÿ#W## = một | I 
thứ thuỷ-tinh trong và đẹp. 
} (bộ thổ ) sườn núi l 
ng (bộ phụ Ê [##]) dốc núi. Còn một | N: f# bê (âm gần giống bi 
bí | âm bi [= vũng chứa nước, ao-hồ] W#) 
B (bộ hiệt 8) (1) lệch, không băng, | N: #Ä phở [phở bò, phở tái, 
` không bằng-phăng, nghiêng. (2) | phở gà..] 
phả | rất, lắm. Còn một âm phả [= hơi, 
hơn kém một chút] 
Phá ñ# (bộ thạch 4l) làm vỡ, bổ ra, bửa | 1 
ra; làm cho hết; làm cho hết bí- 
mật. 
Phà 
Phả RR (bộ hiệt ) hơi, hơn kém một |N: #R phở [phở bò, phở tái, 
. chút. Phả-đa ÑÑfØ# = hơi nhiều. | phở gà..] (âm gần giống) 
pha | Còn một âm pha [= lệch, không 
bằng, không bằng-phẳng: rất, lắm] 
[R (bộ khẩu n) không thể. Phả-tín 
I={E = không thể tin được. 
Enui (bộ ngôn S) (1) cuốn sổ ghi-chép | I 
xe (những người trong một dòng họ, 
những người cùng tuổi, những 
người cùng đỗ-đạt..); (2) làm ra bài 
hát rồi ghi lại Nghĩa thứ hai 
phổ _ | thường đọc là phổ. 
Phạ (bộ tâm † [Ò]) sợ. l 


T1 


[Cu fÊ = sợ, sợ-hãi. Chinh RE = sợ 
run lên. Hãi Š#⁄4 = ngựa sợ, giật 
mình. Hoàng †8R = sợ-hãi. Hoảng- 
hốt ##4 = ngẩn-ngơ, sợ-hãi vì 
chuyện chợt xảy ra [xảy ra bất- 
ngời. Hộc-tốc X##ˆ.Ð = sợ run lên, 
sợ run lập-cập.. Kinh ÑŸ = sợ. 
Khủng 34 = sợ, doạ-nat. Ngạc tễ 
= sơ-hãi cuốnø-cuồng. 











lH 


phách 





(bộ cân T]!) màn, cái khăn phủ bàn. 
Còn một âm phách [= khăn bịt 
trán] 
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Phác 


†h 


(bộ mộc ZR) tên cây, vỏ dùng làm 
thuốc; mộc-mạc, chất-phác [như 
phác #Š] 





t 


bốc 


(bộ mộc Z) mộc-mạc, đồ-đạc 
chưa làm xong; đếẽo, gọt. Còn một 
âm bốc [= tên cây] 





sự 


(bộ ngọc SE) ngọc ở trong đá; 
chân-thực, chân-thật 





Phác-hoa, vẽ phác 





Phờ-phạc 





Phách 


1 


(bộ thủ ‡ [#]) cái phách dùng để 
đánh nhịp, mỗi một cung đàn gọi 
là một phách, tát, vả, vỗ 


1 





lH 


phạ 


(bộ cân TH) khăn bịt trán. Còn một 
âm phạ [= màn, cái khăn phủ bàn] 





1 


(bộ ngọc =E) hổ-phách #š‡1 = một 
thứ nhựa thông đã hoá đá, trong 
suốt, màu vàng nâu tươi. 





B8 


bạc 


thác 


(bộ quỷ 58) vía; chỗ không có ánh 
sáng. Còn một âm bạc [bàng-bạc 
3S. = rộng mênh-mông] và một 
âm thác [lạc-thác ##Ñl = bơ-vơ, 
không có việc làm không nơi 
nương-(ựa. 








Sẽ 


(bộ thủ 5F) bửa ra, bổ ra; ngón tay 
cái, nổi bật, người nổi tiếng hơn 
cả. Cự-phách BS = nổi bật, trội 
hơn những người khác. 





(bộ vũ RR) chỗ chấm đen trên mặt 
trăng; dùng như phách Íñữ. Còn 
một âm bá [= đứng đầu các nước 
chư hầu; kẻ cường-hào] 





Làm phách 





Phành-phạch 





PhaI, phai-lạt, phai-nhạt.. 








Phái 





ìh 





(bộ thuỷ 3 [ZK]) (1) bãi cỏ, bãi 
hoang mọc cỏ, vũng nước mọc cỏ. 
(2) mưa rầm-rầm, mưa sầm-sập. 
(3) lụn, đổ, nghiêng-ngửa, gặp 
hoạn-nan. (4) nhanh-chóng. Quen 





N: ïñ phải (âm gần giống 
phái) 
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bái 


đọc là bái. 





JÉ 


(bộ thuỷ ) [ZK]) dòng nước, chia 
ngành riêng; phân-phối các việc; 
người được sai đi. Phái-viên 
= người được sai đi, người được 
nhà nước sai đi làm một việc gì đó. 





X 


(bộ thuỷ ) [2K]) bành-phái Ä⁄ZŠŠ = 
nước mông-mênh. 





^ 
` 


2 
phối 
bái 


(bộ thuỷ ) [2ZKJ) tên sông. Cũng 
đọc là phối và bái. 
[R bối = con sò] 





Phải ïñ (HV: phái) (âm gần 
giống) 





Phàm 


(bộ kỉ JL) cứ, gồm; hèn, một người 
như mọi người [khác với tiên], cõi 
phàm. Phàm-nhân W,Á.  = người 
phàm, một người như mọi người. 
[3u hoàn = hòn, viên] 


1 

Phàm làm người, ai cũng 
phải chết. Em không phải là 
người phàm-tục. Phàm ăn tục 
uống. 





(bộ cân TH) buồm 


N: ỨÑ buồm (cùng nghĩa) 





Phạm 


(bộ khuyển 3 [®]) phạm, đụng- 
chạm, lỗi-lầm, xâm-phạm, xâm- 
lấn; kẻ có tội, kẻ mắc tội, người bị 
tù; mắc (lỗi, tội) 


1 





t 


(bộ trúc T7) (1) cái khuôn bằng tre. 
[Mô #8 = cái khuôn bằng gỗ] 

(2) như phạm Ÿở 

[32 phiếm = giàn-giụa, rộng khấp, 
mênh-mông; tên sông] 





tít 


(bộ thảo *#*# [J]) (1) khuôn, 
khuôn-phép, khuôn-mẫu, khuôn 
đúc [như phạm Š] (2) con ong 
[loại ong trên đầu như có cái mũ] 
(3) tên họ. Phạm-Thị-Ánh-Bích 
j5 














(bộ mộc ZK) thanh-tịnh; những gì 
thuộc về đạo Bụt (Phật) như phạm- 
cung, phạm-chúng..; cùng nghĩa 
với phạm Ÿö. Phạm-cung Ï#*#3 = 
nơi thờ Bụt, chùa. Phạm-chúng 
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Phạn 


#t5§ = thày chùa, sư-sãi. Còn một 
âm phạn [= chữ Phạn, tiếng Phạn]. 
Thường đọc là phạn. 





(bộ trúc T7) (1) khuôn, khuôn- 
phép, khuôn-mẫu, khuôn đúc. (2) 
gương-mẫu. (3) giới-hạn, phạm-vi. 
Phạm-vi Ẩ#BÏll| = khoảng có giới- 
hạn, khoảng giới-hạn của một cái 
gì [một việc, một hoạt-động, một 
vấn-đề.. ] 























Phan †† (bộ thủ †[##]) vất bỏ {vứt bỏ}. |N: ŸÈ bắn (thủ # (ý) + bán 
Còn một âm bạn [= khuấy, khuấy | 3#“ (am gần giống)) [Ngẫu- 
bạn | đều, quấy, trộn, nhào] nhiên trùng với phan, bạn, 
†?] 
1 (bộ thủ †‡ [S]) lật lại, cùng nghĩa 
với phiên Ñl 
Š (bộ thuỷ  [7K]) (1) nước vo gạo. | 1 
: (2) tên họ. N: 3š thêm (thuỷ (ý) + 
l§ (bộ phương 5) tên một thứ cờ 
T#R (bộ thủ #) vin, vin lên trên, níu 
® lấy, nắm lấy, kéo lại; kết sui gi 
y, nắm lấy, kéo lại; kết sui gia, 
phàn _| kết dâu gia. Cũng đọc là phàn. 
= (bộ thảo *+ [!]) bờ rào, hàng rào, 
phên che; vùng biên-giới, thuộc- 
địa; tên chức quan. Cũng đọc là 
phiên | phiên. 
Phán (bộ đao lJ [ZJ]) chia-ha, dứt đi, | 1 


#Ị 


hẳn; xét, xử, xử-đoán, phán-quyết. 


phán = nói [Chúa nói, Trời 
nói, vua nói] 





l† 


bàn 


(bộ nhục ä [ER]) một nửa mình 
muông-chim, thịt sườn. Còn một 
âm bàn [= lớn, béo, mập; thoải- 
mái, thư-thái] 


N: J# bốn [bốn-cợt] 





(bộ mục RÄ) mắt đẹp [thấy rõ lòng 
đen lòng trắng [tròng đen tròng 
trắng]]; nhìn, trông, liếc; mong, 
ngóng, trông, mong-chờ, trông- 
ngóng. 











* 





(bộ thuỷ) [ZK]) trường học [ngày 
xưa]; tan, fan ra, lở; bờ [cùng 





N: 3# bợn 
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nghĩa với bạn RŸ]; tên họ 





Rh 


(bộ bối RÄ) buôn-bán [mua rẻ bán 
đắt hơn để lấy lãi], người buôn- 















































phiến | bán. Cũng đọc là phiến. 
tả (bộ y * [Z#]) cái khuyết (để cài 
kẽ khuy); đính lại; quai (làn) 
Phàn 2# (bộ thủ #) vin, vin lên trên, níu 
s lấy, nắm lấy, kéo lại; kết sui gia, 
phan _| kết dâu gia. Cũng đọc là phan. 
3# (bộ mộc Z) lồng chim, cái phên 
quây vườn rau, quây quanh. Còn 
phiền _| đọc là phiền. 
1g (bộ thạch 4) phèn. N: #Ÿ phèn (cùng nghĩa, âm 
gần giống) 
Phàn-nàn 
Phản x (bộ hựu ) trái, mặt trái, trái lại; 
trở về, trả lại; trở, quay; nghĩ, xét 
phiên _| lại. Còn một âm phiên [= lật lại] 
1 (bộ thổ) sườn núi. N: 3X phẳng 
lỦx (bộ phụ Š [E]) như phản 3X [= 
sườn núI] 
1ä (bộ sước 3_[É]) trả lại, trở lại 
Phạn Ñh (bộ thực Ñ) ăn 
ZK (bộ mộc 7K) chữ Phạn, tiếng Phạn; | 1 
sả thanh-tịnh; những gì thuộc về đạo 
Bụt (Phật) như phạn-cung, phạn- 
chúng.. Phạn-tự #È*Z = chữ Phạn. 
Phạn-cung ##' = nơi thờ Bụt, 
chùa. Phạn-điển #š #8 = sách Bụt 
(Phật), kinh Bụt. Phạn-chúng ##XZ 
= thày chùa, sư-sãi.. Cũng đọc là 
phạm | phạm 
Phang ñh (bộ chu #†) thuyền, cái thuyền. 
Cũng đọc là phảng. 
phảng 
Phang cho nó một gậy 
Phảng th (bộ xích Ý) đứng trước phất, có | I 
nghĩa là thấy không được rõ. Phảng-phất = trông giông- 
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Phảng-phất ƒfÐf# = thấy không | giống (như) 
bàng | được rõ, lờ-mờ. Còn một âm bàng | [Nay trong tiếng Bắc-kinh, 
[bàng-hoàng ƒð⁄#lã = nửa tỉnh nửa | {5ã nghĩa đã khác đi.] 


mê, tâm-hồn bối-rối, trong lòng 
không yên; sững-sờ, không biết 
phản-ứng thế nào] 





tỳ 


(bộ nhân ‡ [Ä]) phảng-phất {b #š 
= thấy không được rõ, lờ-mờ [như 
phảng-phất {5#Š hay SÃš]. Còn 





phỏng | một âm phỏng [= bắt-chước, làm 
theo người ta] 
s< (bộ tiêu ⁄) phảng-phất ##Ã£ = 


thấy không được rõ, lờ-mờ [ như 
phảng-phất {5% hay {b#] 





St 


(bộ chu #†) thuyền, cái thuyền. 
































Cũng đọc là phang. 
phang 
phạng 
Phanh :=I (bộ đầu -h) nấu, nấu-nướng. Còn 
- một âm hanh [= thông]. Còn một 
ninh âm hưởng [= được lấy, được dùng, 
hưởng được ăn, hưởng-thu] 
= (bộ hoả “» [Z]) nấu 
E (bộ tâm † [/È]) áy-náy, háo-hức, | N: #Ê bừng {bầng} 
thẳng-thắn. Phanh-nhiên ###Ä = 
áy-náy. Phanh-phanh #ÊR## = áy- 
nấy; ngay-thẳng, thăng-thắn; 
(tiếng đập) thình-thình, thình-thịch 
†ự (bộ thủ † [SŸ]) bắt bẻ, công-kích; |N: banh [trái bánh, sạch 
theo, khiến. Cũng đọc là bình. bành-banh] 
bình 
tt (bộ nữ #) trai gái vụng-trộm 
Mở phanh ra 
phong-phanh 
Phanh thây 
Phành-phạch 
Phao (bộ thủ † [#]) ném đi, vất đi {vứt | I 


đi}, bỏ đi, quăng đi, tung đi 











| &£ 





(bộ nhục ä [fÑ]) bọng đái, cái 
bóng-bóng 
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đeo phao 





Pháo 


(bộ hoả Z#) súng lớn, súng đại- 
bác, trọng-pháo [như pháo đl. 
Còn một âm bào [= nướng; sao, 
bào-chế (thuốc)] 





(bộ thạch #) như pháo #8 hay fẦ 





(bộ thạch 4) máy bắn đá; súng 
lớn, súng đại-bác, 
Cũng đọc là bác. 


trọng-pháo. 





(bộ thạch 4) cũng như pháo #Ä 
hay JÐ 





(bộ bì JŸ) phỏng da, mụt nước, 
mụn đầy nước. 





Phào, thở phào, tầm phào 





Pháp 


(bộ thuỷ 3[ZK]) phép, khuôn- 
phép; phép, lễ-phép; phép, lối; 
hình-pháp; bắt-chước; tên nước 
(nước Pháp, ngày xưa gọi là Pha- 
lang-sa); lời trong đạo Bụt (Phật): 
pháp là đạo, là những sự giả-dối do 
tâm mà có.. 


1 





ĐÈ G) 


(bộ ngọc SE) một thứ men trong 
như pha-lê dùng để mạ 





Mữ 


(bộ ngọc SE) một thứ men trong 
như pha-lê dùng để mạ [như pháp 
Đ] 





(bộ thạch 4) pháp-mã ###§ = quả 
cân 





Phạp 


(bộ phiệt J ) thiếu, không đủ; mệt, 
mỏi-mỆt. 





Phát 


(bộ bát 7X) mở ra, bắn ra, phát ra, 
lớn lên, bát đầu, đi. 





(bộ tiêu §⁄) tóc 





sẽ NI gi MMỊ 


bát 


(bộ dậu EÄ) phát diếu ##f# = lên 
men. Còn một âm bát [= rượu nấu 
lại| 








Phạt 





x 





(bộ nhân 4 [Ä]) đánh, đánh dẹp, 
đem quân đi đánh; nện, đánh 
(trống); chặt, đốn (cây); đâm chém 
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đánh giết; khoe, khoe công-lao. 



























































En (bộ võng “= [Bl]) xử phạt, hình | 1 
BÚ phạt, bỏ tiền ra chuộc tội [tiền 
phạt], đánh đập. 
Phay 
Im phăng-phắc 
Phăng 
Phăng-phắc 
Phẳng, phẳng-lặng, phẳng- 
phiu, bằng-phẳng.. 
đứng phát dậy, chối phát.. 
Phầm-phập 
Phẩm ¬ (bộ khẩu n) (1) vật, thứ. (2) thứ- | 1 
HH bậc cao thấp trong quan-trường 
ngày xưa. (3) giá-trị của người và 
của vật, cái gì biểu-hiện giá-trị của 
COn người. 
Phẩm xanh phẩm đỏ, phẩm 
oản.. 
Phân ⁄v (bộ đao 7]) chia, rẽ, chia-rẽ, tách; | 1 
“. một phần mười (1/10) của tấc. Còn 
phận | một âm phận [= phần, phận] 
%) (bộ nhân 4 [Ä]) một phần, một | N: Ø? phần 
phần đã được chia ra, một thành- 
phần. 
I (bộ khẩu n) đặn-bảo, ra lệnh. 
Phân-phó W}ÑJ = dặn-bảo, ra lệnh. 
#2) (bộ mịch Ấ*) rối-rít, bối-rối, lộn- 
xộn; nhiều. Phân-vân ##S = bối- 
rối, nøổn-ngang trăm mối. 
¬ (bộ thảo ** [J]) thơm, mùi thơm. 
Phân-phương Z‡2Z7 = thơm, mùi 
thơm, đồ ăn có mùi thơm. 
Ñ (bộ khí ®{) khí; thời-tiết xấu. 
= (bộ vũ RRÑ) (1) khí sương mù. (2) 
= phân-phân 353 = (tuyết rơi) lả-tả 
Phấn M (bộ mẽ 3%) bột gạo, bột; thứ bột | 1 
đàn bà dùng để làm cho đẹp 
(bộ đại 2®) gắng sức lên; cố-gắng | I 





Hộ 





tiến tới dù gặp khó-khăn nguy- 
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hiểm 





(bộ tâm ‡ [⁄È]) bực-tức vì muốn 
hiểu mà chưa hiểu được, muốn nói 
mà không nói được. Còn một âm 












































phẫn _| phẫn [= tức-giận, uất-ức] 
Phẫn l8 (bộ tâm †‡ [2È]) tức-giận, uất-ức. 
TT Còn một âm phấn [= bực-tức vì 
PhẫT | muốn hiểu mà chưa hiểu được, 
muốn nói mà không nói được. 
l§ (bộ thổ F) đất tốt. Còn một âm 
- phần [= cái má cao, to-lớn, bờ- 
phần bến] 
1 (bộ nhân ‡[À]J) đỗ, ngã, hỏng. 
S Phãn sự {SE = hỏng việc. 
à (bộ thuỷ ) [2ZK]) phun ra, vụt ra. 
: l Còn một âm phần [= dòng nhánh; 
phần | bến sông] 
3 (bộ hoả #) cùng nghĩa với phẫn 
{R [= đổ, ngã, hỏng]. Còn một âm 
phần | phần [= đốt| 
1 (bộ thủ †[#F]) quấy cho đều, 
nhào đều tay. Còn một âm ban 
[đả-ban ‡T #2? = trang-điểm] 
ñØ (bộ thử RÄ) con chuột lỗ. 
Phần tỉ (bộ bối Ä) to-lớn. Còn một âm bí 
[= rực-rỡ, rạng-rỡ, sáng-sủa] và 
bí một âm bôn [= dũng-s1] 
bôn 
l§ (bộ thổ F) cái mả cao, to-lớn, bờ- | 1 
: bến. Còn một âm phẫn [= đất tốt] 
phân 
R (bộ thuỷ ) [7ZK]) dòng nhánh; bến 
: : sông. Còn một âm phẫn [= phun 
phân ra, vụt ra] 
1# (bộ hoả #®) đốt. Còn một âm phẫn 
: [cùng nghĩa với phãn {R = đổ, ngã, 
phân | rạn g] 
Phần 
Phận 2 (bộ đao J) phần, phận, phần 








riêng thuộc về người nào, chia 
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phân 


phần; chức-vị. Phận-số #'ẩÄ = số 
phận. Còn một âm phân [= chia, 
rẽ, chia-rẽ, tách; một phần mười 
của tấc] 





Phấp-phới, phấp-phỏng 





Phập, phầm-phập, phập-phà- 
phập-phồng, phập-phều.. 





(bộ cung ) chẳng, không; trừ đi. 
Phảng-phất {È#§ = thấy không 
được rõ, lò-mờ [như phảng-phất 
{Df% hay {5Š hay {5Š hay 
Si mái 


1 


Phảng-phất = trông giông- 
giống (như) 





: 


phật 


(bộ nhân ‡ [Ä]) phảng-phất {4# 
= thấy không được rõ, lờ-mờ [như 
phảng-phất {Ð# hay ?#5## hay 
fh?#. hay S5]. Còn một âm phật 
[= But] 





» 


(bộ xích Ý) phảng-phất f#Ö#Š = 
thấy không được rõ, lờ-mờ. [như 
phảng-phất {3Š hay {ÈÍ#Ÿ hay 
{b1 hay S5] 


N: ®Š phớt 





VÂN 


(bộ tiêu §⁄) phảng-phất #ÝÃ£ = 
thấy không được rõ, lò-mờ [như 
phảng-phất {3Š hay {ỀÍ#Ÿ hay 
{5È hay f5] 





sẽ 


bật 


(bộ thủ †[F]) phủi, phẩy, quét; 
phe-phẩy, lướt nhẹ qua; đánh, rũ; 
xua-đuổi, đuổi đi. Còn một âm bật 
[= (1) lấy cho ngay, chỉnh cho 
ngay; cái đồ để lấy cung cho ngay, 
cái đồ để chỉnh cung cho ngay. (2) 
giúp, giúp-đỡ. [như bật #8 hay %]] 


N: #‡ phớt 





phí 


(bộ thuỷ  [7KJ) vọt ra. Còn một 
âm phí [= (nước) sôi] 





ñ$ 


(bộ mịch Ấ) dây thừng to, dây để 
buộc quan-tài. Chấp-phất #l#@# = 
đi đưa ma. 











# 





(bộ mịch Š) dây thừng to [như 
phất #Š] 
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Sẽ 


(bộ thảo ** [H]J) cỏ mọc um-tùm; 
chướng-ngạI, trở-ngạI; dọn cỏ; sự 
may-mắn, phúc. 





lệ 


(bộ khẩu n) trái ý, không ưng-ý. 
Hu-phất IƑIÿ = chẳng ưng, không 
ưng, chẳng chịu 


N: !§ phất, phớt 





} 
+ 


(bộ thảo ** [IH]J) che, che-đậy, 
che-lấp, lấp [cùng nghĩa với tế ##] 


N: f8 nào (chữ náo FẦ hay 
lãj viết đơn, trông giống phất 
T5) 





s 


(bộ thảo **+ []) bức rèm che bên 
xe [thời xưa]. Còn một âm tế [= 
che, che-đậy, che-lấp, lấp] 





Phất [= dán lên] 
Phất [= phát tài mau chóng] 
Phất-phơ, phất-phới.. 




















Phật % (bộ phiệt J ) nét mác (của chữ) 
4% (bộ nhân ‡ [Ä]) (1) Bụt, Phật. (2) | 1 
phật-lăng ƒ#R._ (phiên âm franc 
[tiếng Pháp] [= tiền Pháp] 
l# (bộ tâm † [ZÈ|]) uất, giận. Còn | 1 
một âm phí |= bừng-bừng (nổi 
PhÍ | giạn)] 
dữ (bộ sắc f5) có vẻ giận-dữ lắm, 
bừng-bừng (nổi giận), hầm-hầm 
{hăm-hằm}. Có người đọc là phất. 
Phấu tờ (bộ túc ##) ngã, té; ngã chết. Cũng | N: EŠ vội (túc (ý) + một phần 
đọc là bặc. chữ bội fl (âm gần giống)) 
bặc [Ngẫu-nhiên trùng với phấu, 
bặc #È] 
Phẫu (bộ phẫu # [bộ 121, 6 nét]) đồ 


sành [vò, chum, vại, hã]; đồ đong 
lường; một thứ nhạc-khí. Còn đọc 














phữu | là phữu. 
3Ị (bộ đao l| [7J]) phanh ra, chia, | 1 
cắt, xẻ, mổ-xẻ; phân-tích rõ-ràng. | N: Mi bõ 
hấu | Còn đọc là phẩu. 
z (bộ ngoã Ñ,) cái vò nhỏ, cái hũ. 





Còn đọc là bẫu. 
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Phầu 


(bộ nhất —) chăng, (hay) không 
[đứng ở cuối câu, dùng để hỏi với 
ý không chắc]. Quân tâm hữu tự 
thiếp tam phầu? 8ò 813 
= Chẳng biết lòng chàng có giống 
lòng thiếp chăng? [Chẳng biết lòng 
chàng có giống lòng thiếp hay 
không?] Còn một âm bất [= chẳng, 
chả] 





th 


bồi bẫu 


(bộ thủ † ['F]) đánh. Còn một âm 
bồi [= nắm lấy, cầm lấy]. Quen 
đọc là bẫu. 





EU 


phẫu 


(bộ đao l| [ZJ]) phanh ra, chia, 
cắt, xẻ, mổ-xẻ; phân-tích rõ-ràng. 
Còn đọc là phẫu. 


1 
N: lÌ bõ 





Phây-phây 





Phe-phẩy 
Dấu phẩy 





Phe, phe-phái, phe-cánh.. 
Phe-phẩy 





Phè, lè-phè, phè-phỡn 





Phẻ-phắn [= khoẻ-khoắn] 





Phen 





Phèn 





Léng-phéng 





Phèng-phèng 





Phèo 





Phép 





Phét, nói phét 





Ngồi phẹt xuống đất 





1 


(bộ thủ †[#Ÿ]) vả [lấy tay đánh 
vào mặt]; phân-xử, phán-quyết, 
chê, nhận-xét; vót, chẻ 


1 





IỘỆ 


(bộ khẩu n) già-phê HE = cà- 
phê. 





lh 


(bộ nhục ä [RR]) phổi 





lỗ 


(bộ nghiễm JƑ—) bỏ đi 














(bộ khẩu n) (chó) sủa, chó cắn 
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8 


(bộ trúc T7) (1) bói cỏ thi. Phệ- 
nhân ®ÃAÁÁ = thày bói. (2) phệ-sĩ 
3ã‡† = [người làm quan] tới nhậm 
chức, tới nhận chức (quan). Cũng 
đọc là thê. 





(bộ khẩu n) cắn 





N: Wễ phè (khẩu n (ý) + phệ 
Äš (4) [Ngẫu-nhiên trùng 
với ph Tễ| 





(bộ thuỷ )[7K]) bến sông; tên 
SÔNg. 





Phê, béo phệ 





Phếch, bạc phếch.. 





Phệch [= phich| 





Phên 





Phễn 





Phết [= dấu phẩy] 

Phết [= phiết, phủ lên, bôi 
lên] 

Phết [= đánh] 





Phền-phệt 





Phễnh 





Phèênh 





Phênh 





Phết 





Phệt 





Phêu-phếu 





Phếu, trắng phếu.. 





Phu 





Nổi phều, phều-phào 





Phi 


3F 


(bộ phi 3È [bộ 175, 8 nét]) trái, 
không có, không phải, không, 
chẳng có, chăng phải, lầm-lỗi; tên 
một châu trong 5 châu; tên nước. 
Phi-châu 3È3Ï| = châu Phi. 


1 
N: 3F phơ (am gần giống) 
phây (âm gần giống) 





phỉ 


(bộ trùng th) bay [cùng nghĩa với 
phi #š]. Còn một âm phỉ [= một 
loại sâu ăn lúa. 


N: 5Š bay (cùng nghĩa) 











+ 


+ 





(bộ phi Zš [bộ 183, 9 nét]) bay; lời 
nói không căn-cứ; cao. Phi-cơ 
7N = máy bay, tàu bay. 
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ñ 


(bộ nữ #4) xứng đôi, sánh đôi; vợ 
lẽ của vua; vợ cả của thái-tử. 





Sã 


(bộ nhất —) lớn-lao; đã, vậy. Phi- 
cơ 4® 8 = nghiệp lớn, cơ-nghiệp 
lớn. 


N: 2£ vậy (cùng nghĩa) 





ĐH 


(bộ khẩu n) tiếng cãi nhau. 


N: # bậy (khẩu n (ý) + vậy 
[N: | (am)) [Ngẫu-nhiên 
trùng với phi R] 





(bộ thủ †[##]) (1) mở ra, lật ra, 
vạch ra, toác ra, xé ra, chia ra; 
chia-rẽ. (2) khoác, choàng, mặc, 
đeo. Phi-lộ ÿ#Ãš = nói ra, nói rõ, 
nêu rõ, phơi bày ra, phát-biểu, 
công-bố, tuyên-bố. (Thiều-Chửu, 
Tái Bản Lần Thứ Hai, tr. 229. Còn 
một âm là ba: cái giá kèm áo 
quan để cho khỏi nghiêng đổ.) 


1 
N: đ# phơ (am gần giống) 





























#E (bộ nạch Ÿ”) một thứ bệnh trúng | N: §š khú 
gió; rôm, sảy [như phi §È] 

#E (bộ nạch 7`”) một thứ bệnh trúng 
g1Ó; rôm, sảy 

== (bộ vũ RR) (tuyết rơi) lả-tả, (mưa 

SE |roilấtphất 

Phí dt (bộ thuỷ 3[ZK]) sôi. Phíthuỷ 
: 3‡2K = nước sôi. Phí-tuyền 338 = 
phất | suối nước nóng. Còn một âm phất 

[= vọt ra] 

# (bộ bối R) tiêu phí, chi-phí; hao, | 1 
hao-tổn, tốn (sức, công), tiêu-xài 
quá độ, hoang-phí, lãng-phí. Phí- 
lực ẨŸ? = hao sức, tốn sức, mất 
công, nhọc-nhăn. 

l# (bộ tâm † [È]) bừng-bừng (nổi | 1 
giận). Còn một âm phật [= uất, 

Phật | gian] 

]R| (bộ đao | [ZJ]) hình phạt chặt 

chân 
Phì (bộ nhục ä [Rl]) béo, mập; màu- | 1 





RẺ 





mỡ, đầy-đủ, thừa-thãi; bón ruộng, 
phân bón. 





N: R phè [phè-phỡn, chán 
phè] 
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XÈ 


(bộ thuỷ 3 [7ZK]) tên sông 


N: Ÿ phè (thuỷ ZK (ý) + phì 
HE (4) [phun phè-phè] 
[Ngẫu-nhiên trùng với phì 
Ÿ8Ị 





lồỲ 


(bộ nhục 8 [E]) bắp chân, bọng 
chân, bắp chuối chân 





m5 


(bộ trùng FR) con rệp. 





Phi 


MP 


(bộ ngôn 8) chê, chê-bai. Phỉ- 
báng 8ƑÑš = bêu-rếu {bêu-riếu} 
chuyện xấu-xa của người khác, nói 
xấu. 





tt 


(bộ tam † [⁄È]) tấm-tức, muốn 
nói mà chưa nói ra được, muốn nói 
mà không nói ra được. 





(bộ văn ') văn-vẻ, văn-hoa. 





ph 


(bộ trùng FH) (1) một loại sâu ăn 
lúa. (2) phỉ-liêm 5# = con gián. 
Còn một âm phi [= bay [cùng 
nghĩa với phi #š]] 


N: 3 bay (cùng nghĩa với 
phi) 





(bộ phương E_) (1) kẻ cướp. (2) 
chẳng phải, không. Thổ-phỉ BE 
= giặc cỏ. 


1 
N: BE phỉ = đầy, đủ, đầy-đủ, 
thoả, vừa, được như ý. 





(bộ vũ 3) phỉithuý 3ã = tên 
chim [chim thằng chài, con chả 
{trả}] 





(bộ thảo *+ [H]J) tên rau; nhỏ, 
mọn, ít, sơ-sài. Phỉ-phong 3ÊÄŸ = 
tên hai thứ rau, chỉ nhà nghèo, 
người nghèo. 





(bộ mộc Z) tên cây có trái, hạt ăn 
được [cây hạt dẻ] 





(bộ mộc ZR) giúp; tên cây [cùng 
nghĩa với phi Ä#] 





Phi BÊ (HV: phi) = đầy, đủ, 
đầy-đủ, thoả, vừa, được như 
ý. Phí chí, phí nguyền 








Phi 








Phích 





=_ 


kỶ 


tích 


(bộ tân 3#) cong-queo. Còn một 
âm tích [= vua; đòi, vời; trừ, bài- 
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trừ, bài-bác, đuổi; tránh đi, lánh đi, 
lánh ra; sáng tỏ, thấu suốt] và một 





thí | âm thí [cùng nghĩa với thí ễŸ = ví 
như, ví dụ, so-sánh, hiểu rõ| 
mt# | (bộ vũ R8) sét, sét đánh thình-lình. 
H* 


Phích-lịch ÑšỄễ sét đánh thình- 
lình, tiếng sét thình-lình, tiếng sét 
bất ngờ, tiếng sét ngang tai, sét 
đánh ngang tai 








(bộ nạch 3`) (1) một thứ bệnh 
sưng lá lách. (2) nghiện, nghiền, 
ghiền, ham-mê, ham-thích. Quen 








tích | đọc là tích. 
bè (bộ thủ † [SF]) bẻ, bẻ ra, bửa ra.|N: Ÿ#Ÿ bịch (cùng âm với 
Còn một âm bịch hay tịch [= vỗ | bịch) 
ĐỊC" | bụng] 
Phích 





Phịch, phục-phịch 





Phiếm 


(bộ thuỷ 3 [7ZK]) giàn-giụa, rộng 
khắp, mênh-mông; tên sông 





^ 


+ 


(bộ thuỷ ) [ZK]) phù-phiếm; bơi 
thuyền; rộng, rộng-rãi; cùng nghĩa 
với phiếm ÏJ; cùng nghĩa với 





^' 


Ỷ 


(bộ thuỷ ) [ZK]) nổi Tềnh-bềnh, 
trôi-nổi; lông-bông, qua-loa, phù- 
phiếm, chung-chung, phảng-phất. 
Phiếm-luận ÄZãầồ = bàn chuyện 
phiếm; bàn chuyện không đâu vào 
đâu; bàn chung-chung, bàn về 
nhiều vấn-đề, không chuyên-chú 
vào một vấn-đề nào; bàn rộng ra 





Phiên 


phản 


(bộ hựu ÄX') lật lại. Còn một âm 
phản [= trái, mặt trái, trái lại; trở 
về, trả lại; trở, quay; nghĩ, xét lại] 





BÀI 


(bộ điền FH) lần-lượt; tên một số 
giống người. Còn một âm ba [= 
ba-ba #f®## = khoẻ-mạnh] 














(bộ vũ 3) (1) lật lại, nói ngược lại 
lời khai trước. (2) lật, trở mình; (3) 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


662 





dịch, chuyển từ tiếng này sang 
tiếng khác. (4) bay. Phiên-phiên 
RE = bay vùn-vụt 





NI 


(bộ vũ 3Ð) phiên-phiên NR = (1) 
nhanh-nhẹn, vùn-vụt, bay vùn-vụt, 
tung-tăng. (2) phong-nhã, anh- 
tuấn. 





(bộ phi #Š) lật lên, như phiên Ñ8Ä 





phan 


(bộ thảo *+ [!]) bờ rào, hàng rào, 
phên che; vùng biên-giới, thuộc- 
địa; tên chức quan. Phiên-quốc 
3#Bll = nước bị lệ-thuộc. Cũng đọc 
là phan. 





Phiên-phiến 





Phiến 


(bộ phiến Ƒï [bộ 91, 4 nét]) mảnh, 
vật mỏng và phẳng; danh-thiếp. 
Nha-phiến Ƒï3ã = thuốc phiện [Có 
người đọc là a-phiến] 


1 





Đh 


biển 


(bộ mã ã§) lừa-gạt, lừa-đảo, lừa- 
dối, đánh lừa; nhảy lên lưng ngựa. 
Hống-phiến W‡*Šñ = đánh lừa, rủ- 
rê. Phiến-tiền ŠÑ?Š = lừa tiền, lừa- 
đảo tiền-bạc. Quen đọc là biển. 

[lR biển = cái gì có mặt phẳng, 
rộng và mỏng] 





(bộ mã ã§) con ngựa đực thiến; 
thiến, hoạn (trâu, ngựa); tiếp cây, 
ghép cây. 





(bộ bối Ñ) mua rẻ bán đắt, buôn- 
bán. Cũng đọc là phan. 





(bộ hộ P) cánh cửa, cái quạt; quạt 
cho mát, quạt mát [cùng nghĩa với 
phiến J5] 





(bộ hoả #®) quạt cho lửa bùng lên, 
quạt lửa bùng lên, quạt mát; xúi- 
bẩy, xúi-giục. 














(bộ mộc ZK) lồng chim, cái phên 
quây vườn rau, quây quanh. Phiền- 
nhiên ##$jÄ = bốirối, lôn-xôn, 
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phàn | hỗn-tạp. Quen đọc là phàn. 
RE (bộ ngôn ®) rủ-rê, dụ-dỗ 
Phiền JG| (bộ hoả #) (1) bứt-rứt, rầy-rà, sinh | 1 
ra rắc-rối. (2) cần giúp-đỡ, nhờ-vả. 
(3) buồn, lo. 
#4 (bộ mộc ZK) lồng chim, cái phên 
quây vườn rau, quây quanh. Quen 
phàn | đọc là phàn. 
tt (bộ thổ F) cái mả, mồ-mả. 
BỘ (bộ thảo ** []) um-tùm, tốt-tươi, 
sinh-sôi, nảy-nở; ngớt, nghỉ. 
= (bộ mịch Ấ) nhiều, phức-tạp, rắc- | 1 
= rối. Phiền-nhiễu ŠŠ‡Š = quấy rầy 
{khuấy rầy}, làm rầy-rà. Đôi khi 
phồn | đọc là phồn. 
Thuốc phiện 
Phiết [= phết, phủ lên, bôi 
lên] 
Phiệt J (bộ phiệt J [bộ 4, 1 nét]) nét phẩy, | N: J phiệt, phết, phiết, phút 
dấu phẩy. 
#$ (bộ trúc TT) bè, cái bè, chiếc bè, | N: #Š phẹt 
cánh bè 
f8 (bộ môn P3) cửa bên trái; nhóm, | 1 
khối có thế-lực. Phiệt-duyệt RÑñR 
= viết công-trạng để ngoài cửa, 
cửa bên trái gọi là phiệt, cửa bên 
phải gọi là duyệt; dòng-dõi, nhà có 
tiếng-tăm quyền-thế. 
Phiêu E (bộ kì [hay thị] ZR) nhẹ-nhàng, 
tấn nhanh-chóng, mau-le; lay-động. 
phiếu | Còn một âm phiếu [= phiếu, tem, 
vé, hoá-đơn, giấy bạc, tiền giấy, 
tiêu | tiền-bạc] và một âm tiêu [= lửa 
lém, lửa bay] 
e (bộ nữ #4) nhanh-nhẹn. 











mã 


phiếu 





(bộ thủ † [#]) vẫy. Còn một âm 
phiếu [= đánh, rụng] 
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tữ/ 


# 


(bộ sam Z) nhẹ-nhàng. Phiêu- 
phiêu 5 = lòng-thòng, dây dài 
lòng-thòng. 





^ 


.— 
L6 


phiếu 


(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) nổi, nổi lềnh- 
bềnh. Phiêu-lưu XãŸÿRä = trôi-nổi. 
(2) thổi [như phiêu ẨÄ]. (3) động. 
Còn một âm phiếu (hay xiếu) [= 
(1) giặt, rửa. (2) tẩy, tẩy cho trắng. 
() lọc] 





(bộ kim ®) cây lao [đồ binh-khí|. 
Thường đọc là tiêu. 




















tiêu 
HH (bộ phong Ä) thổi, nhẹ-nhàng. 
c Phiêu-phiêu |. = nhẹ-nhàng. 
Phiêu-diêu ÑÄẩÑ = phất-phới (gió 
thổi vào cái gì). 
R (bộ mịch ) phiêu-miểu ####ủ 
ếc [lMiÙ| = thăm-thằm, xa thăm- 
thẩm, xa tí-mù; mờ-mờ, thấp- 
phiếu | thoáng. Còn một âm phiếu [= lụa 
màu {mầu, mùi } xanh nhạt] 
Phiếu g (bộ kì [hay thị] ZE) phiếu, tem, vé, 
Suầu hoá-đơn, giấy bạc, tiền giấy, tiền- 
phiêu | bạc. Còn một âm phiêu [= nhẹ- 
tiêu | nhàng, nhanh] và một âm (tiêu [= 
lửa lém, lửa bay] 
p2] (bộ thủ †[#F]) đánh, rụng. Còn 
một âm phiêu [= vẫy] 
phiêu 
\R (bộ thuỷ  [?K]) (1) giặt, rửa. (2) 
đến tẩy, tẩy cho trắng. (3) lọc. Cũng 
xiếu | đọc là xiếu. Còn một âm phiêu [= 
phiêu | (1) nổi, nổi lènh-bềnh. (2) thổi 
[như phiêu 5Ä]. (3) động] 
tớ] (bộ mịch Š) lụa màu {mầu, mùi} 
.c (xanh nhạt). Còn một âm phiêu 
phiêu [phiêu-miểu ### [lM#] = thăm- 


thăm, xa thăm-thẳm, xa tít-mù, 
mù-mit; mờ-mờ, thấp-thoáng] 














(bộ y % [ZK]) bồi tranh, dán tranh. 
Cũng đọc là biểu. 





N: %Š bíu (âm gần với biểu 


‡| 
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l 


(bộ mã Ãã§) ngựa vàng có đốm 
trắng; ngựa phi, ngựa chạy nhanh; 
khoẻ-mạnh, dũng-mãnh 





Phiệu 





Phin, phin nõn 
Cà-phê phin [tiếng mượn] 









































Phinh Eh (bộ nữ #) phinh-đình #Š## = dáng 
ng đẹp, mặt đẹp (của người con gái). 
sính | Cũng đọc là sính. 
Phính 
Phình 
Phỉnh 
Pho sách 
Phó 4| (bộ nhân {[Ä]) ngã. Phó địa 
4Ì*#b = ngã xuống đất. 
= (bộ ngôn 8) báo tin có người | I 
B trong nhà chết, báo tin có tang. 
8h (bộ tẩu ZE) chạy tới, tới chỗ định 
tới; báo tin có người trong nhà 
chết, báo tin có tang [như phó ŠÈ] 
4 (bộ nhân 4 [Ä]) trao cho, giao | 1 
cho, giao phó cho. 
I (bộ khẩu n) phân-phó IW?ƒ = dặn 
bảo kẻ dưới. 
BÍ (bộ đao | [7J]) thứ hai, bậc nhì, | 1 
không phải chính {chánh); bộ, 
một bộ 
4# (bộ nhân 4[Ä]) giúp. Sư-phó 
k BlfŠ = thày dạy vua chúa (lúc vua 
phụ | chúa còn nhỏ). Còn một âm phụ [= 
dính, liền, bám] 
Phò lÑJ (bộ mã §) con ngựa đi kèm bên 
` xe. Phò-mã ÑÑ§ = con rể của vua 
[Một chức-vị vua phong cho con 
phụ _ | rể]. Còn đọc là phụ. 





Phò [= phù, giúp, theo giúp] 





Phóc 





Phoi bào 

















Phòi [= lòi] 
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Phong 


l 


(bộ phong [bộ 182, 9 nét]) gió; 
thói cái mà người đời đang 
chuộng. Bình phong E#lRÄ = cái để 
che gió. Thế-phong †#Rd . = thói 
đời. 





(bộ mộc Z) tên một thứ cây 





(bộ nạch ?`) bệnh điên, điên-rồ 





(bộ thốn *Ÿ) (vua) ban cho (tước, 
đất-đai); gọi tắt một chế-độ 
[phong-kiến]; đóng kín, bịt kín, 
bọc, bọc lại, đăy lại; đắp; bờ-cõi; 
lá, tờ, bức (thư); giàu-có, to-lớn; 
tên họ. 





(bộ thảo **= []) tên rau. Phỉ- 
phong 3Êš#ï = tên hai thứ rau, chỉ 
nhà nghèo, người nghèo. 





(bộ cổn | ) màu cỏ tốt-tươi, vẻ 
xinh-đẹp. Phong-thần Z## = thần 
đẹp. 





(bộ truy [hay tri] 4) dắt, kéo, kéo 
lại. 

[bộ truy [hay tri] 4 ở trên (hay ở 
bên trái), khác với bộ suy Ä* luôn- 
luôn ở dưới, như trong chữ hạ 
[= mùa hè |] 





(bộ san [hay sơn] LH) ngọn núi, 
đỉnh núi; bướu (lạc-đà) 





(bộ hoả #) đốt lửa làm hiệu, đốt 
lửa để báo cho nhau biết. 





l8 | Xề | VÀ 


(bộ trùng !H) ong, con ong; đông 
như ong; mặt-mũi dữ-dăn, tướng- 
mạo hung-dữ 





(bộ trùng !R) như phong #Š 











Tết | DU 





(bộ kim ®) mũi nhọn; nhọn; hàng 
quân đi đầu 
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(bộ đậu 5) tốt-tươi, sum-suê; đồi- 
dào, sung-túc, nhiều, được mùa; 
to-lớn 





(bộ ấp Ê [Š]) tên đất (ở bên Tàu) 





Phóng 


(bộ phốc 4 []) buông, thả, 
buông-thả; buông ra, nới ra, phát 
ra; làm cho to ra. Còn một âm 
phỏng [= bắt chước, bắt chiếc, làm 
giống như mẫu] 





phỏng 


(bộ ngôn 3) dò-xét, tìm-tòi, thăm- 
hỏi, đến tận nơi mà hỏi. Phóng- 
viên 88 = nhà báo đi lấy tin-tức, 
làm phóng-sự. Đôi khi đọc là 





Phòng 


J— 


(bộ hộ ƑZ) bưồng, cái buồng; tổ 
(ong) hương {gương} (sen) 
[những thứ ngăn ra như buồng] 





Bb 


(bộ phụ Ê [f]) cái đê; ngăn-ngừa, 
phòng-bị, canh-phòng, phòng-thủ; 
đê-điều; cấm-ki; sánh với 





Phỏng 


phóng 


(bộ phốc 4 []) bắt chước, bắt 
chiếc, làm theo người ta, làm 
giống như mẫu. Còn một âm 
phóng [= buông, thả, buông-thả; 
buông ra, nới ra, phát ra; làm cho 
tO ra] 





(bộ nhân ‡ [Ä]) bắt chước, làm 
theo người ta. Cũng viết là phỏng 


{È 





{b 


phảng 


(bộ nhân ‡ [Ä]) bắt chước, làm 
theo người ta. Còn một âm phẳng 
[trong phảng-phất {È# [còn viết 
là #Ã hay #5#Ÿ] = thấy không 
được rõ, lờ-mờ] 














(bộ ngôn 3) dò-xét, tìm-tòi, thăm- 
hỏi, đến tận nơi mà hỏi. Phỏng-vấn 
ÄU[lÌ = hỏi ý-kiến người nào về 
vấn-đề gì; hỏi-han người nào đó để 
tìm-hiểu người đó rõ-ràng hơn. 
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phóng | Đôi khi đọc là phóng. 
Phỏng [= bỏng] 
Phỏng dạ 
đoán phỏng 
đậu phọng [= lạc] 
Phô #8 (bộ kim ®) bày ra, chưng ra, phô- | 1 
bày; trải phẳng, giải phẳng, lát 
phẳng. Phô-trương Ÿ85R = bày ra 
cho mọi người thấy. Còn một âm 
phố | phố [= cửa hàng buôn-bán] 
2Ð (bộ thiệt #) như phô Ÿfằ N: Ñ8 phố 
Phố E (bộ vi L]) vườn trồng rau 
#8 (bộ kim ®) cửa hàng buôn-bán. | I 
Còn một âm phô [= bày ra, chưng 
Phô | ra, phô-bày] 
„8 (bộ thuỷ ) [7ZK]) bến sông, ngạch 
sông chảy ra biển {bể}. Cũng đọc 
phổ _ | là phổ. 
lấp (bộ tâm † [È]) sợ. hãi, sợ-hãi 
- cuống-cuồng. Quen đọc là bố. 
Phổ >é (bộ nhật H) rộng, lớn, kháp; tên | 1 
= nước. Phổ-cập ### = đến với mọi 
người, mọi người đều biết đều thấy 
đều có thể dùng. 
= (bộ ngôn S) (1) cuốn sổ ghi-chép | I 
HA (những người trong một dòng họ, 
những người cùng tuổi, những 
người cùng đỗ-đạt..); (2) làm ra bài 
hát rồi ghi lại Nghĩa thứ nhất 
phả | thường đọc là phả. 
Bì (bộ ngôn S) như RỄ 
„8 (bộ thuỷ ) [ZK]) bến sông, ngạch 
sông chảy ra biển {bể}. Quen đọc 
phố | là phố. 
„g (bộ thuỷ ) [7K]) to-lớn, khắp. 1 
Phốc (bộ phốc [bộ 66, 4 nét]) đánh 








khẽ [đánh sẽ}. Cũng đọc là phộc. 
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†R (bộ thủ †[#]) đập, đánh, đánh | N: ‡Ì bốc 
khẽ {đánh sẽ}; đồ dùng để đánh bốc 
người. Có người đọc là phác. 

[L bốc = bói rùa, bói] 

‡* (bộ thủ †[##]) đập, đánh, đánh 
khẽ {đánh sẽ}; đồ dùng để đánh 
người. Có người đọc là phác. Viết 
tắt là ‡È 

t (bộ túc ) mạng ngón chân, mạng 
bàn chân của các giống chim nước. 

bốc | Cũng đọc là bốc. 

§R (bộ hương #®) mùi thơm, hơi |N: ÊŠ phức 
thơm, thơm ngào-ngạt. Cũng đọc 

phức _| là phức. 

lŠ (bộ cân TR) cái khăn bịt đầu 

lê (bộ dậu E3) mốc, meo, váng 

Phộc = (bộ phốc [bộ 66, 4 nét]) đánh 
khẽ [đánh sẽ}. Cũng đọc là phốc. 

phốc 

Phôi l£ (bộ nhục B [R]) chửa, có mang, | 1 
có thai; đồ vật chưa xong hẳn. 
Cũng viết là Ñf. Phôi-thai R#lâ = 
cái mầm mới nảy ra, cái gì mới ở 
bước đầu 

lR (bộ nhục ñ [ER]) như phôi R# l 

# (bộ dậu E3) rượu chưa lọc 
Phối đu (bộ dậu EÄ) đôi lứa; xứng-đáng. 
Nguyên-phối 70 = vợ cả. 
Ỳ (bộ thuỷ ) [2ZKJ) tên sông. Cũng 
¿ đọc là phái và bái. 
phái |[B bối = con sò] 
bái 
Phồn S“ (bộ mịch Ấ) nhiều, phức-tạp, rắc- | I 








rối. Phồn-thịnh Ÿ§BÄ = đông-dúc, 
đồi-dào, phồn-thịnh. Phồn-diễn 
#šfT = đầy đàn, đầy đàn đầy lũ, 
con cháu đông-đúc, sinh-sôi nảy- 
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phiền 


nở nhiều, nhung-nhúc. Đôi khi đọc 
là phiền. 





Bố 


(bộ mịch Ấ) như phồn #š 





Phông 





Phỗng 





Phông 





Phổng, phổng mũi 





Phốp-pháp 





Phơ [= bắn] [tiếng mượn] 
Phất-phơ 





Phờ, phờ-phạc, phỉnh-phờ 





Phở 





Phơi 
Phơi-phới 





Phất-phới 





Phơn-phớt 





Phớn-phở 





Phè-phỡn 





Phớt lờ đi 
Phơn-phớt 





Phu 


(bộ đại ®) (1) đàn ông. (2) chồng. 
Vũ-phu 2 = người đàn ông 
dùng sức mạnh một cách thô-bạo 
với người khác (thường là đối với 


1 











phù | đàn bà). Còn một âm phù [= tiếng 
để than] 
% (bộ nhân ‡ [Ä]) (1) đàn ông. (2) 
chồng [như phu ®] 
rs (bộ tử -Ý) (1) tin. (2) nứt ra. (3) ấp 
[như phu ##] 
J2 (bộ tử -Ý) ấp, ấp trứng. 





R 


(bộ ngọc =E) vũ-phu ‡R = một 
thứ đá giống như ngọc. [Vñ-phu 
I2 = người đàn ông dùng sức 
mạnh một cách thô-bạo với người 
khác (thường là đối với đàn bà)] 














(bộ thạch 2B) như phu #4 
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(bộ túc #) mu bàn chân. Già-phu 
BÚ = ngồi nhập-định, ngồi bắt 
hai chân lên đùi (như các sư ngồi 
nhập-định) 





(bộ y 3 [Z4K]) vạt áo. 





(bộ kim ®Â) con dao rựa, cái rìu 
(dùng để đánh nhau, giết người). 





(bộ mạch ##) trấu, vỏ hạt thóc (lúa 
tiểu-mạch) 





(bộ thủ † [*F]) tên người. Còn một 
âm phụ [= (1) vỗ-về, vỗ nhẹ, vỗ. 








PhỤ _| (2) tát, vả. (3) cái chuôi. 
‡f (bộ mộc ZK) cái đài hoa, cái bầu 
__ | hoa. Còn một âm phủ [= một thứ 
PhỦ | nhạc-khí] và một âm phụ [= rót, 
PhU | rót xuống] 
†l (bộ mộc ZK) cái dùi trống. Cũng 
đọc là phù. Còn một âm bao [= tên 
bao 


cây] 





(bộ nhân ‡ [Ä]) bắt được (quân 
giặc, tù-binh) 





(bộ thảo *+ [MÙ]) cái màng mỏng 
bọc ngoài mầm cây. Còn một âm 





biễu | biếu [= chết đói [như biếu #f]] 
g (bộ mễ 3K) trấu [cùng nghĩa với 


phù #] 





(bộ ấp BÊ []) cái thành ngoài, 
quách, ngoai-ô, vùng ngoaI-ô. 





(bộ ấp Ê [EŠ]) tên đất. 





(bộ phốc 4 [s€]) (1) bày ra, mở 
rộng ra, ban-bố khắp nơi. (2) đắp, 
rịt (thuốc). (3) đầy-đủ. 





(bộ phương Z5) như phu ñÄ 





(bộ nhục  [fR]) (1) da, da bên 
ngoài, da-thịt. (2) ở ngoài vào. (3) 
lớn. 














(bộ bối R) trời cho, cấp cho; giãi- 
bày, giãi-tỏ; một thể văn 
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= (bộ miên ””) giàu [giầu], thừa- | 1 
_ thãi, đôi-dào 
TRE (bộ á “# [[i]) che, trùm, phủ, ấp. 
1 Còn một âm phúc [= xét kĩ, lại] 
phúc 
Phũ đa (bộ thuỷ ) [ZK]) tên sông 
Nói phũ, phũ-phàng 
Phù + (bộ đại ®) tiếng để than. Còn một | 1 
âm phu [= (1) đàn ông. (2) chồng] 
phu 
+ (bộ thủ †[#F]) giúp-đỡ, nâng-đỡ. | I 
J8 (bộ mộc ZK) như phù ‡%. Phù-tang 
§# [XI = cây thần, chỗ mặt 
trời mọc ra, nước Nhật 
E (bộ thảo ** []) phù-dung S = 
tên một thứ hoa đẹp. 
v (bộ thuỷ ) [2K]) nổi, trôi-nổi; hão, | 1 
ca không thực-tế; nhiều, quá, thừa, 
dư; thuận theo dòng, thuận dòng 
trôi đi. 
1E (bộ hoà ZK) trấu. 
là (bộ trùng F1) phù-du ### = nhện | 1 
nước, cuộc đời ngắn-ngủi (như 
cuộc đời con nhện nước) 
+= (bộ thảo ** [J]) phù-di #š8 = | N: #Š búp 
tên một thứ cỏ, cây bông mã-đề, 
cây xa-tiền. 
# (bộ trúc T7) cái thẻ; điềm tốt-lành; | N: #Ÿ bùa (cùng nghĩa) 
cái bùa; đúng, hợp. 
R (bộ thảo ** []) (1) tên một thứ 
cỏ. (2) tên người. 
†l (bộ mộc ZK) cái dùi trống. Cũng 
đọc là phu. Còn một âm bao [= tên 
bao cây] 
‡ (bộ mộc ®) cái dùi trống. 
» (bộ thuỷ ) [ZK]) tên sông. 
Phủ (bộ dụng R) tiếng tôn-xưng người | 1 
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đàn ông; bố, cha (của người khác) 


N: RÃ bo bô bố 











R 


bồ 


(bộ thảo *“ [J#]) tiệp-phủ #Ã = 
tên một thứ cỏ. Còn một âm bồ [= 
tên đất]. 


N: Bl bo (âm gần giống bồ) 





(bộ phụ 42 [bộ 88, 4 nét]) tiếng 
tôn-xưng người đàn ông [như phủ 
FEÏl; ông [tiếng tôn-xưng người đã 
lớn tuổi]. Ngư-phủ %#ã“Š = ông già 
đánh cá, ông chài. Còn một âm 
phụ [= bố, cha; tiếng tôn-xưng 
người lớn tuổi | 





(bộ cân ƒT) búa, cái búa; của dùng 
hàng ngày; sửa lại. 


N: #Ề búa (cùng nghĩa) 





(bộ kim ®Â) cái nồi, cái chảo; đồ 
đo dung-tích ngày xưa, đồ để đo 
xem chứa được bao nhiêu. 





(bộ khẩu n) không? [tiếng để hỏi]. 
Còn một âm bĩ [=tắc, nghẽn, xấu, 
vận xấu] 





(bộ mộc ZK) tên một thứ nhạc-khí. 
Còn một âm phu {= cái đài hoa, 
cái bầu hoa] và một âm phụ [= rót, 
rót xuống] 





(bộ nghiễm Ƒ”) quan to; một vùng 
lớn; nhà ở; tiếng để nói về bố 
mình, cha mình. Tri-phủ #Ñ = 
tên một chức-vụ (ngày xưa) trông 
coi một phủ. 





(bộ nhân 4 [Ä]) cúi. 














(bộ nhục Hä [R]) sáu bộ-phận 
trong người [dạ dầy, mật, bọng 
đái, ruột g1à, ruột non và ba mạng 
mỡ]. Lục-phủ 7ZXRÑ = sáu bộ-phận 
trong người [dạ dầy (vị 8Ä), mật 
(đảm ÏñỄ), ruột già (đại trường 
ZXÏñ), ruột non (tiểu trường ⁄]`lð), 
bọng đái (bàng-quang RšÏÝ) và ba 
mạng mỡ (tam tiêu =ẩ)] 

[ll tạng = tim, gan, lá lách, phổi 
và thân] 
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(bộ thủ †[#F]) yên-ủi, vỗ-về, võ; 
cầm, tuốt 


1 
N: Ÿ# võ (cùng nghĩa) 





Phụ 


is 


(bộ phụ 4È [bộ 88, 4 nét]) bố, cha; 
tiếng tôn-xưng người lớn tuổi. 
Phụ-tử ` = cha con, bố con. 





phủ | Còn một âm phủ [= tiếng tôn-xưng 
người đàn ông [như phủ FỀ]; ông 

[tiếng tôn-xưng người lớn tuổi] 
lD (bộ nữ #2) vợ; người đàn bà đã có 


chồng; nàng dâu. Tức-phụ #8 #Š = 
con dâu. 





(bộ phụ [bộ 170, § nét]) núi đất, 
đống đất, gò đất; to-lớn, thịnh- 
vượng, béo, mập. 

[Khi là bộ thủ thì viết là E, luôn- 
luôn đứng ở bên trái. Thí-dụ: Bễ 
(bộ phụ Ê [#]) viện = (1) nhà có 
tường vây quanh. (2) nơi, chỗ; chái 
nhà] 





(bộ bối Ä) cậy, có chỗ nương-tựa; 
vác, cõng; võ, thua, lo. Thắng-phụ 
JšS = được thua. 





(bộ nhân 4 [Ä]) dính, liền, bám. 
Còn một âm phó [= giúp. Sư-phó 





HH HH = thày dạy vua chúa (lúc vua 
chúa còn nhỏ)] 

EW (bộ mã §) con ngựa đi kèm bên 

: xe. Thường đọc là phò. [Phò-mã 

phò | Äf§ = con rể vua [một chức-vị 


vua phong cho con rể]] 





(bộ phụ Š [#l]) bám, nương-tựa; 
phụ thêm; gửi, gởi. 





(bộ thổ +) như phụ ÑÑ 





(bộ thủ †‡ [#]) (1) vỗ-về, vỗ nhẹ, 
vỗ. (2) tát, vả. (3) cái chuôi. Còn 














phu_ | một âm phu [= tên người] 
†l† (bộ mộc ZK) rót, rót xuống. Còn 
„_ | một âm phủ [= một thứ nhạc-khí] 
PhỦ Í và một âm phu [= cái đài hoa, cái 
PhU | bu hoa] 
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(bộ thổ t) bến, bến thuyền, bến 
tàu 





(bộ xa ER) xương má; giúp, giúp- 
đỡ; tên chức quan. 





Phúc 


BH | đất | -NH 


(bộ kì [hay thị] # [ZE]) những điều 
may-lành tốt-đẹp Trời cho, phúc. 
Ngũ phúc “H‡R = năm điều may- 
lành Trời cho [giàu-có, yên-lành 
khoẻ-mạnh, tính-nết tốt hay làm 
điều lành, sống lâu và vui-vẻ suốt 
đời (chết già)] 





Mùi 


(bộ á "# [F]) xét kĩ, lại, lật lại; lật 
lọng, tráo-trở; trả lời; đổ, nghiêng 
đổ, lật, ụp. Phúc-đáp 2 = trả 
lời, trả lời lại, đáp lại. Còn một âm 
phú [= che, trùm, phủ, ấp] 





Nữi 


(bộ nhục ñ [ER]) bụng, tấm lòng, 
bụng dạ. Phúc-tâm R⁄È = tấm 
lòng. Tâm-phúc ÙÈÑl = [tim và 
bụng] người ở gần mình và tin-cậy 
được. 





(bộ trùng FH) một thứ rắn độc. 
Phúc-xà #§È = rắn hổ-mang. 





(bộ xa ER) nan xe, nhíp xe. Quen 
đọc là bức. 





Phục 


(bộ xích Ý) lại, đáp lại, báo lại. 
Khắc-phục 58548 = lấy lại được đất 
đã mất, lấy lại được cái đã mất. 
Phục-sinh f##È = sống lại. Cũng 
có người đọc là phúc. 





(bộ xa ER) nhíp xe, những miếng 
gỗ ở dưới xe để giữ trục xe và bắt 
liền trục xe với thân xe. Có người 





đọc là phúc. 
ññ (bộ ngư #4) con hàu nhỏ. 
hÃ£ 











fẦ 





(bộ nhân 4[Ä]) nép, nằm phục 
xuống; nấp, giấu. Phục-binh {#R£ 
= quân lính nấp ở một chỗ kín chờ 
địch tới thì đánh. 
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mật 


(bộ miên r¬) như phục #Ä (nép, 
nằm phục xuống; nấp, giấu). Còn 
một âm mật [= yên-lặng | 





` 


lộ 


(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) xoáy nước. 
(2) nước chảy xoáy, dòng nước 
chảy quanh. 





#R 


(bộ thảo ** [##]) phục-linh #*SŠ = 
tên một thứ nấm dùng để làm 
thuốc. 








tÑ 


(bộ y % [Z#K]) khăn gói, cái khăn 
gói. 





HR 


(bộ nguyệt Ä) (1) áo, quần-áo. (2) 
mặc (quần-áo). (3) quần-áo tang. 
(4) chịu tuân-theo, chịu phục, 
phục-tùng. (5) làm việc, gánh 
nhận, chịu nhận, phục-vụ. (6) làm 
cho tin, thuyết-phục. (7) uống 
(thuốc). (8) thang thuốc. (9) quen, 
thích-ứng. (10) đeo. (11) nghĩ nhớ. 
(12) ống đựng tên. (13) hai con 
ngựa ở hai bên đòn xe [trong xe 
kéo bằng bốn con ngựa [xe tứ- 
mã][]. (14) tên họ. 





(bộ điểu ã) con vọ, con ó, con 
kên-kên. 





Phung-phí 





Phúng 


(bộ ngôn ®) nói mát, chế-nhạo, 
châm-biếm, nói khéo để khuyên- 
can; đọc sách (ra tiếng), đọc cao 
giọng, ngâm-nga. Trào-phúng 
IÑÑÑñj| = làm cho cười để châm- 
biếm; giễu-cợt { diễu-cợt} 





ñn 


(bộ bối R) đồ tặng người chết, đồ 
viếng người chết 





Phùng 


(bộ mã Ã§) tên họ. Còn một âm 
bằng [= ngựa đi nhanh, ngựa đi 
nước kiệu; lội qua (sông); lấn- 
hiếp; nổi giận đùng-đùng; tựa vào, 
nương-tựa, nhờ cậy [như bằng 3Š]] 














(bộ sước 3_[#É]) gặp, gặp phải, 
không hẹn mà gặp; đón rước, nói 
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bồng 


phụ-hoạ. Còn một âm bồng [bồng- 
bồng ‡Š3Š = [tiếng trống] thùng- 
thùng] 





(bộ mịch Ấ) may, khâu, vá; đường 
khâu. 





Phủng 


4W Bề 


(bộ khẩu n) đọc, tụng; đọc sách 
(ra tiếng), đọc cao giọng, ngâm- 
nga [như phúng ÑÑ] 





(bộ thủ † [SF]) bưng (mâm); vốc 
(gạo); tâng-bốc, ninh, ninh-nọt 


N: # bổng 





Phụng 


TMỊ sử 


(bộ đại ZX) vâng, vâng mệnh, 
dâng, hầu-hạ. Cung-phụng f‡š§ = 
dâng, dâng-hiến, dâng-hiến cho 
người trên, cúng thờ. Còn một âm 
bổng [= bổng-lộc [như bổng #š]] 
[ÃẼ thái = lớn, to-lớn. § Tân = tên 
nước ngày xưa; tên một triều-đại ở 
bên Tàu] 





Phút 





Phụt 





(bộ y 3 [2&]) áo kép; hai ba lần 
chồng-chất, kép. 





hốc 


(bộ hương ®) mùi thơm, hơi 
thơm, thơm ngào-ngạt. Còn đọc là 
phốc. 





Hi Ì„ 


(bộ tâm ‡ [È]) thành-thật, thành- 
thực, thật-thà, thực-thà 


N: !ã bực (tâm ?È (ý) + một 
nửa của chữ bức iã  (â)) 
[Ngẫu-nhiên trùng với phức 
tR] 





(bộ tam † [?È]) bướng, khăng- 
khăng, ương-nganh 





(bộ hoả #) hơ lửa, sấy 


N: !ã bức (hoả #® (ý) + một 
nửa của chữ bức jã (â)) 
[Ngẫu-nhiên trùng với phức 
!R] 





Phừng-phực 





Phứng 





Phừng-phừng 

















Phửng 
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Phước, phúc 


tạ 


(bộ kì [hay thị] 3 [ZR]) những điều 
may-lành tốt-đẹp Trời cho. Ngũ 
phước Ti = năm điều may-lành 
Trời cho [giàu-có, yên-lành khoẻ- 
mạnh, tính-nết tốt hay làm điều 
lành, sống lâu và vui-vẻ suốt đời 
(chết già)] 





Phướn 





Phưỡn 





Phương 


(bộ phương Z [bộ 70, 4 nét]) 
vuông, phương-hướng, phương 


thuốc, nơi chốn. Viễn-phương 1ã 
5 = nơi xa. 





tR 


(bộ thảo ** [l]) cỏ thơm, đức- 
hạnh được lưu-truyền. Phương- 
thảo 2# = cỏ thơm. Phương- 
danh Z5 = tiếng thơm. Lưu- 
phương ÿÄ 2 = để lại tiếng thơm, 
đức-hạnh được lưu-truyền. 





(bộ nữ ZZ) hại, làm hại đến, trở- 
ngại, làm trở-ngại. Phương-hại 
7# = làm hại, làm hại đến, gây 
thiệt-hại cho. Có người còn đọc là 
phướng. 





(bộ phương LÝ [bộ 22, 2 nét]) cái 
để đựng đồ, đồ đựng. 





(phướng) 


(bộ nữ ZZ) hại, làm hại đến, trở- 
ngại, làm trở-ngại. Thường đọc là 
phương. 





Phường 


(bộ thổ +) phường, từng khu 
trong thành-phố. 





(bộ ngư #4) cá mè. 





(phưởng) 


(bộ nhật H) tang-tảng sáng, mờ- 
mờ sáng 





(bộ mịch X\) xe (sợi), đánh (sợi) 








Phượng 








(bộ điểu ã) tên một giống chim 
quý, con đực gọi là phượng ÏÄ, 
con cái gọi là hoàng lR 
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Phữu {phu} 


(bộ phẫu # [bộ 121, 6 nét) đồ 
sành [vò, chum, vại, hã]; đồ đong 
lường; một thứ nhạc-khí. Còn đọc 






































phẫu | là phẫu. 
Qua + (bộ qua 3® [bộ 62, 4 nét]) cái mác; | 1 
đánh nhau N: Ä3 quơ, quờ (âm gần 
giống) 

II| (bộ qua JÑ [bộ 97, 5 nét]) dưa; | 1 

mười sáu [l6 = 2 x 8 > Chữ qua | N: JÑ dưa (cùng nghĩa) 
JÑ trông giống 2 chữ bát 7\ (8)]. 

Phá-qua ##J{ = con gái tới tuổi 

16. Qua-cát JÑÑj = người thân- 

thích. 

ìB (bộ thuỷ ) [?KJ) tên sông. Còn 

một âm oa [= nước xoáy] 
oa 

j3 (bộ nạch 7ƒ”) khập-khiếng, khoèo 

chân. Quatử §#Ý. = người đi 
khập-khiễng. 

BB (bộ thủ † [Ÿ]) đánh, đánh trống. |N: ŸB quờ (bộ thủ Ỷ [= tay] 
chỉ ý [quờ bằng tay] và âm 
gần giống] 

ER (bộ mã ã§) con ngựa mình vàng 

___ | mõm đen. Còn đọc là quai. 
quai 
Quá 1B (bộ sước +LI£) qua, đã qua, đi | I 
qua; vượt, hơn; lôi, trách. Quá-khứ 
182 = đã qua, việc đã qua, quãng 
đời đã qua. Đa ngôn đa quá 
#3 = nhiều lời nhiều lỗi, nói 
nhiều thì mắc lỗi nhiều. 

VI (bộ sước 3_[#É]) như quá 18 
Quà, quà-bánh.. 
Quà-quà 

Quả (bộ mộc ZK) trái, trái cây [quả]; cái | 1 








Xảy ra, cái øÌ xảy ra sau một việc 
làm, quả-quyết, quả-cảm, quả- 
nhiên, kết-quả; no. Nhân-quả ÑSS 
= cái gây ra và cái xảy ra, nguyên- 
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nhân và kết-quả. 





(bộ thảo ** []) như quả 5Š 





(bộ trùng PB) quả-loả ###Ä. = con 
fÒ-VÒ. 





(bộ xa El) cái bầu đựng dầu-mỡ để 
cho vào trục xe. 





LÊ IE L-: 


(bộ kim ®) (1) thoi (vàng, bạc). 
(2) đầu-mỡ cho vào xe. 


N: #§ khoá [chìa khoá] (bộ 
kim chỉ ý và có âm gần 

















giống) 
= (bộ miên T>”) (1) ít, lời nói nhún | I 
mình (của vua-chúa ngày xưa..). 
(2) người đàn bà goá chồng. (3) 
người 50 tuổi mà chưa có chồng. 
BỊ| (R) (bộ đao l| [7J]) róc thịt, cắt từng 
miếng thịt, lăng-trì [một lối hành- 
hình ngày xưa] 
BỊ (bộ đao l| [7J]) như quả Bl 
Qua 
Quác, quang-quác, quác- 
quác 





Quạc [= vạc, chim vạc] 
Quạc [= há miệng to mà nói] 
Quàng-quạc, quạc-quạc 





Quách 


=—— 


+ 


(bộ ấp Ê []) cái thành ngoài; tên 
nước; tên họ; phần bên ngoài của 
một vật. 


l 














+ dÉ) (bộ mộc ZK) cái hòm bọc ngoài áo | 1 
quan. 
li (bộ sơn LHỊ) tên đất 
Mực (bộ hô ƑE) tên nước. Cũng đọc là 
_„bò_| quắc. 
quắc 
(bộ thủ †‡ [#]) đánh, tát tai, bợp | N: đl quặc 
—_| tai, Cũng đọc là quặc hay quắc. 
quặc 





Quách [= ngay, ngay đi] [ Vất 
quách đi cho xong.] 

















Cây quạch 
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Quai 3E (bộ phiệt Jj ) trái, ngược, không 
hoà với nhau; láu, láu-lỉnh. Quai- 
lạt 3EZRÏ = ngang-trái. Quai-lệ 
3E = ngang-trái. Quai-xảo 3E 15 
= khéo-léo. 
ER (bộ mã §) con ngựa mình vàng 
mõm đen. Còn đọc là qua. 
qua 
Quai guốc, quai túi.. 
Bệnh quai-bị 
Quai hàm 
Quái ‡} (bộ bốc ) quẻ 1 
3 (bộ đại ®) tên một quẻ [quẻ quái] 
(bộ tam † [2È]) lạ; sợ, hãi; con vật | 1 


h 


làm cho sợ. Quái-vật J##‡ = con 
quái, con vật lạ không giống 
thường, con vật hình-thù khác-lạ 
chưa thấy bao giờ; đồ quái, người 
làm cho mình sợ hay giật mình, 
người làm những việc ghê-gớm. 





(bộ tâm † [È]) như quái ‡š 





(bộ võng “= [BMl]) ngại, làm trở- 





ngại 
> (bộ ngôn 3) lầm, lừa-dối; như 
RE _ 

quái SŠ 





(bộ y * [4&K]) áo mặc ngoài. 





(bộ nhân ‡[Ä]) người mối-lái, 
người mÔI-gIỚI, người frung-g1an 
trong việc buôn-bán. Nha-quái 
Z†fÊ [thị-quái TbÍÊ] = người mối- 
lái người mối-lái ở chợ, người 
buôn nước bọt. 


N: #Ê cúi (nhân Ä. (ý) [người 
cúi] + cối Ẩ (âm gần giống)) 
[Ngẫu-nhiên trùng với quái 


fê| 





` 
` 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) cái rãnh, cái ngòi 


N: 3 gội (thuỷ 7K (ý) [gội 











ch nhỏ. bằng nước] + cối Ñ (âm gần 
giống)) [Ngẫu-nhiên trùng 
với quái X*] 
(bộ khuyển 3 [Z]) giảo-quái #šJ* | N: # sói 


8 





= kẻ quý-quyệt 
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(bộ nhục [Rl) nem, thịt thái 
nhỏ. Cũng đọc là khoái. 


N: JÊ gỏi (nhục FR (ý) + cối 
#® (âm gần giống)) [Ngẫu- 
nhiên trùng với quái, khoái 


Jê] 





(bộ ngư ẤU như khoái ÏÊ (nem, 
thịt thái nhỏ). Cũng đọc là khoái. 


N: #Ê gỏi (ngư Ấ4 (ý) + cối 
® (â) [Ngẫu-nhiên trùng với 
quái, khoái ##] 





Quài [= vươn tay ra lấy ] 





Quải 


(bộ thủ ‡ [#]) lừa-đảo, thụt két; 
cái gậy, cái nạng. Quải-phiến 
[quải-biển| #5ŠÄ = mẹ mìn, bố 
mìn, kẻ mìn, tên bip-bợm. Quải-tử 
†J3 = kẻ dỗ người đem đi bán, 
tên bịp-bợơm, tên lừa-đảo; người 
què. 





n 
Đã. 


(bộ mộc ZK) cái gậy để chống 
(gậy) 





tì 


(bộ thủ ‡ [#F]) treo. Quải-lự #†Fễ 
= để bụng (mà) lo-sợ; lo-lắng bồn- 
chồn. Quải-niệm #Ê: = thắc-mắc 
(trong lòng) 





(bộ thủ †[#F]) như quải ## [= 
treo] 





TIỆP- 


(bộ võng “# []) trở-ngại; vạch 
từng ô (vuông) 





Quải [= cúng giỗ] 





Quại [= đánh] 





Quan 


quán 


(bộ kiến ) nhìn, xem, xem-xét; 
tỏ cho người ta biết, quan-niệm, 
quan-điểm; bộ mặt, diện-mạo, 
hiện-tượng; ý-thức; so-sánh. Quan- 
sát ÑÑŠE = xem-xét, theo-dõi. Còn 
một âm quán [= xét thấu, nhìn mà 
có thể nghe và hiểu được] 


l 














(bộ môn Ƒ) đóng; cái dõi cửa, cái 
cài cửa; cửa ảI, cửa ô; dính-dáng, 
quan-hệ; giới-hạn; lời nói do người 
khác nhắc lại; tên họ. Quan-tâm 
B82 = để ở trong lòng và nhớ tới 
luôn; để ý tới và chăm-lo cho. 
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loan 


Quan-quan BÑÄññÏ = tiếng chim kêu, 
tiếng kêu của một thứ chim {chim 
thư-cưu BÉ}§]. Còn một âm loan 
[E giương, trương (cung)] 





(bộ miên T¬) chức-vụ do vua-chúa 
uỷý-thác để lo việc nước [quan, 
chức quan, quan-chức]; cái gì 
thuộc về của công, công, chung, 
nhà nước; bộ-phận trên thân mình, 
cái mà (con người con vật) cảm- 
biết cảm-nhận được; được việc, 
yên việc; tên họ. Ngũ-quan #8 = 
năm bộ-phận [tai, mắt, mũi, 
(miệng) lưỡi và tim]; năm cảm- 
giác con người có [nghe, nhìn, 
ngửi, nếm và sờ-mó] 





(bộ nhân 4 [LÄ]) người giữ ngựa, 
người ở, người giúp việc. Quan- 
nhân TẢ. = người giữ ngựa (cho 
vua). Đường-quan Š#{Š = người ở, 
người làm trong hàng cơm. 





(bộ mộc ZK) săng, hòm, cái hòm, 
áo quan, cái áo quan, quan-tài, cỗ 








quán | quan-tài Còn một âm quán [= 
liệm xác, bỏ xác chết vào hòm 
[vào áo quan]] 
„ở (bộ mịch "¬) mũ, cái mũ, ĐỘNG Còn 
„ một âm quán [= lê đội mũ, đội mũ; 
qu2" | đau sổ, đứng đầu, cầm đầu, thứ 
nhất, nhất] 

Quán „ (bộ mịch =) lễ đội mũ, đội mũ; 
đầu số, đứng đầu, cầm đầu, thứ 
nhất, nhất. Quán-quân Xổ = đỗ 
đầu, người đỗ đầu. Còn một âm 

quan_ | quan [= mũ, cái mũ, nón] 











quan 





(bộ kiến 8) xét thấu, nhìn mà có 
thể nghe và hiểu được; nhà làm 
trên đài cao; nhà, đền, miếu của 
đạo-sĩ ở; tên họ. Còn một âm quan 
[= nhìn, xem, xem-xét; tỏ cho 
người fa biết, quan-niệm, quan- 
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điểm; bộ mặt, diện mạo, hiện- 
tượng; ý-thức; so-sánh| 





(bộ phẫu f#) cái lọ nhỏ 





MẾ 
T8 


quan 


(bộ mộc ZK) liệm xác, bỏ xác chết 
vào hòm [vào áo quan]. Còn một 
âm quan [= săng, hòm, áo quan, 
quan-tài] 





(bộ cổn | ) kết tóc làm hai múi hai 
bên. 





(bộ bối R) cái dây xâu tiền; xâu 
qua, thông suốt, hiểu; quê-quán, 
quen. 





THỊ THỊ = 


xuyến 


(bộ cổn | ) quen [như quán lÃI. 
Còn một âm xuyến [= suốt] 





(bộ kì [hay thị] 3 [ZR]) rót rượu 
tưới xuống đất (khi cúng-tế) 





(bộ thuỷ ) [7KỊ) rót vào, tưới; 
cùng nghĩa với quán Ÿš 





(bộ thực ®) chỗ ở trọ, quán trọ; 
cho ở, để ở; công-sở, nhà quan, 
nhà học 





(bộ thiệt #) như quán #88 





(bộ tâm † [2È]) quen. Tập-quán 
Mễ = thói quen, thói quen đã 
thành nếp được mọi người theo. 





MỊ| Đmặ|mứ| TỆ| mối 3l 


(bộ thủ †[#F]) quen [như quán 
†l; quật xuống, vật xuống (khi 
vật nhau, đánh nhau) 





HS 


(bộ mãnh HT) rửa tay; cái chậu rửa 
tay rửa mặt 





Quàn 





Quản 


TH 


9 


(bộ trúc T7) sáo, ống sáo; ống, cái 
øì dài và rỗng; cái cán bút; trông- 
CoI, coI-sóc, nhòm-ngó, dòm-ngó; 
bị trông-coI, bị bó-buộc; cái khoá, 
cái then khoá. 











THỰ 





(bộ ngọc =E) cùng nghĩa với quản 
#; sửa cho vàng bạc bóng lên, 
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đánh bóng (vàng bạc) 





(bộ nhục B [ER]) lần trong của dạ- 
dày {dạ-dầy}, phần bên trong của 









































lồ 
oản | dạ-dày. Còn đọc là oản. 
Quang 3z (bộ nhân JL) sáng; vẻ-vang, rực- | 1 
rỡ; bóng; hết nhãn, hết sạch. 
Đự (bộ mộc ZK) quang-lang #Ý#. = 
tên cây. Còn một âm quáng [= cái 
quấn? | suốt ngang khung cửi, cái bậc 
thang] 
t (bộ nhục ñ [ER]) bàng-quang J#W | 1 
= bọng đái, bong-bóng (trong 
người) 
#Y (bộ giác #Ä) chén uống rượu bằng 
sừng trâu. Quang-quang ## ##. = 
cứng-cỏi, cứng-rắn. Có người đọc 
quãng _| là quăng. 
# (bộ giác #3) như # 
Quang-gánh 
Quáng Đ (bộ mộc 7K) cái suốt ngang khung 
cửi, cái bậc thang. Còn một âm 
quang | quang [quang-lang ĐÈ = tên cây] 
li (bộ thạch 41) quặng mỏ. Quen đọc 
khuiif0 là khoáng. 
E (bộ nghiễm Ƒ”) đo ngang, đo bề 
ngang. Còn một âm quảng [= rộng, 
quảng | mở rộng, làm cho rộng ra; chiều 
rộng từ đông sang tây, chiều rộng 
theo bề ngang] 
Quáng mắt 
Quáng-quàng 
Quàng-xiên 
Quảng (bộ nghiễm ƒ—) (1) rộng, mở rộng, | I 





quáng 





làm cho rộng ra, làm cho mọi 
người biết, rộng-rãi. (2) chiều rộng 
từ đông sang tây, chiều rộng theo 
bề ngang. (3) tên đất. Còn một âm 
quáng [= đo ngang, đo bề ngang] 
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li 


(bộ ấp Ê [EŠ]) tên họ 





Quờ-quạng 





Chung quanh, quanh đây.. 




































































(quánh) j# (bộ khuyển š [Z®]) dữ-tợn, hung- 
NN ác; nét mặt dữ-tợn, hung-ác, cục- 
cằn 
Quánh, đặc quánh 
Quành 
Quạnh-hiu, quanh-quế 
Quát ‡£ (bộ thủ †[#F]) bao-quát, bó, 
buộc, quấn, búi; mũi tên; tìm-tÒI; 
hoạt | đến; làm. Còn một âm hoạt [=hội- 
họp] 
[ thiệt = lưỡi] 
HỊ (bộ đao l| [7J]) vót, nạo, lấy quá; 
gầy lắm, gầy mõ 
‡ (bộ mộc ZK) tên cây 
‡E (bộ mộc ZK) tên cây [như ‡#] 
R£ (bộ nhĩ Ä) om-sòm, nói điếc tai, 
nói rát tal, (nói) nhai-nhải. Quát- 
quát Rš R# = ngây-ngô. 
m (bộ sước 3_[#Ê]) nhanh; tên người 
T6 (bộ điểu Ã) tên chim. Lão-quát 3# 
SẼ = qua 
Quát, quát-mắng, quát-tháo 
Quạt Š (bộ thuỷ ) [ZK]) quạt-quạt 35 35 = 
P tiếng nước chảy. Còn một âm hoạt 
hoạt | [= sống, linh-động] 
Quạt mo, quạt giấy 
Quàu-quạu 
Nổi quạu 
Quay 
Quày 
Quảy [= quẩy] 
Quày-quạy [= quây-quậy] 
Quắc BE (bộ mục RÄ) (1) sợ, nhớn-nhác. (2) | 1 
=. 








quắc-hước SÊ#_ = khoẻ-mạnh, 
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người già mà vẫn còn khoẻ-mạnh, 
minh-mãn. 





(bộ thủ ĩ) tai đã bị cắt ra; con số 
quân phe bên kia bị giết dựa vào 
số tai (trái) đã cắt được. 





(bộ môn Ƒ) (1) ngưỡng cửa, bậc 
cửa {bực cửa}, bậu cửa. (2) ngăn- 
cách. Cũng đọc là vực. 





(bộ khẩu n) quắc-quác I8Hj = 
nuốt ực-ực, uốt ừng-ực. 





(bộ cân T]) khăn trùm đầu của đàn 
bà. Cân-quác TJ] = [cái khăn và 
cái khăn trùm đầu] đàn bà con gái. 





(bộ trùng F1) lâu-quáắc #§!l = ếch, 
con ếch, con chẫu, con chẫu-chuộc 





(bộ thủ † [#Ÿ]) đánh, tát tai, bợp 
tai. Cũng đọc là quặc hay quách. 


N: đl quặc 





(bộ thủ † [#F]) chộp lấy, vồ lấy, 
bắt lấy, quắp, cướp lấy, chiếm lấy, 


























quặc _| cướp, chiếm. Cũng đọc là quặc. 
Quắc mắt, sáng quắc 
Quặc 1g (bộ thủ †‡ [#]) đánh, tát tai, bợp | N: đBï quặc 
“| tai. Cũng đọc là quắc hay quách. 
quắc 
‡§ (bộ thủ † [#F]) chộp lấy, vồ lấy, 
_— bắt lấy, quắp, cướp lấy, chiếm lấy, 
quắc | cướp, chiếm. Cũng đọc là quáắc. 
„ (bộ túc #) đi rụt-rè tỏ vẻ kính-nể; 
— nhảy. Còn đọc là khước. 
khước 
g (bộ tam † [Èb]) khép-nép, có | N: JŠ quặc 
= dáng-vẻ kính-cẩn. Có người đọc là 
cụ | cụ. 
[fỄ cụ = sợ, sợ-hãi] 
[®Š quắc = sợ, nhớn-nhác] 
Kì-quặc 
Quặc [= móc vào, ngoắc 
vào | 
Quăng (bộ giác #Ä) chén uống rượu bằng 








sừng trâu. Quăng-quăng # #Ÿ#. = 
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cứng-cỏi, cứng-rắn. [Thiều-Chửu, 
Tái Bản Lần Thứ Hai, tr. 617, đọc: 
quang. | 





(bộ giác #3) như # 





(bộ nhục B8 [ER]) cánh tay 


Mi 





Quăng đi, cung-quăng.. 





Quảng 





Quặng 





Quắp 





Quặp 





Quắt 





Quặt 





Quân #8 (bộ khẩu n) vua; anh, bác (bạn-bè | 1 
thân gọi nhau), chàng [ngôi thứ hai 
với ý tôn-kính]| 





đï (bộ quy ẤŠ [bộ 213, 16 nét]) nứt, 
nẻ, nứt-nẻ, bị cóng (vì lạnh quá). 
quy Còn một âm quy [= rùa] và một 
cưu |âm cưu (có người đọc là khưu) 
[Cưu-tư [Khưu-ừ] ii = tên 
nước ngày xưa] 





(bộ bao “}) đều; làm cho đều 





(bộ thổ ) đều, bằng nhau, không | 1 
hơn không kém. Quân-bình ‡3*# = 
ngang nhau, đều nhau, bằng nhau. 
vận | Còn một âm vận [= vần; phong- 
nhã [như vận BB]] 











:==Ì (bộ xa ER) lính, liên-quan tới lính, | 1 
việc lính. 
8ự (bộ bì j#) (chân tay) nứt-nẻ (vì 
quá lạnh) 
(quấn) ‡ (bộ thủ † [SF]) nhặt-nhạnh N: #8 khuân (hủ ‡ (ý) + 
quân 5Ÿ (âm)) [Ngẫu-nhiên 
trùng với quấn ŸŠ] 





jE (bộ thủ ‡ [#]) như ‡8 








(bộ thủ † [F]) như # 
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Quấn-quýt 
Quẫn = (bộ huyệt 7N) túng-bấn khó-khăn | 1 
vô-cùng, cùng-quẫn, quẫn-bách. 
Quần +8 (bộ y 3% [ZK]) quần, đồ mặc che | 1 
phần dưới của thân mình có hai 
(S) ống 
=. (bộ y 4K) quần [như quần #Š] 
= 
tt ¿#®) (bộ dương ®%) đàn, bầy, bạn-bè, | I 
anh em chị em bạn 
Quận #R (bộ ấp Ê [EŠ]) một khu-vực hành- | 1 
chính [hành-chánh] lớn nhỏ tuỳ 
thời, tuỳ nơi. 
{quâng} 
[E quân] 
(Xem quân.) 
Quẫng 
Quầng 
Quảng 
Quất lã (bộ mộc Z) tên cây [cây quýt] 
Ỷ 
Quất [= tên cây, giống cam 
quýt nhưng trái nhỏ hơn 
nhiều] 
Quất [= vụt, đánh bằng roi 
hay dây to và cứng] 
Quật J8 (bộ thi Ƒ) cứng-cỏi [như quật fế]. | 1 
Quậtcường jHjãR =  cứng-cỏi, 
ương-ngạnh, không chịu khuất- 
khuất | phục. Còn một âm khuất [= cong, 
không duỗi ra được; bị đè-nén, bị 
khuất-phục] 
{E (bộ nhân ‡ [Ä]) cứng-cỏi, cứng, | 1 
cao. Quật-cường f1 = cứng-cỏi, 
ương-ngạnh, không chịu khuất- 
phục. 
(bộ san [hay sơn] LH) nổi dậy trội | 1 


lịg 


hơn hết, cao lên. Quật-khởi l§#8 = 
dấy lên, nổi dậy, đứng lên. 














(bộ huyệt 7Ñ) cái hang, hang, 
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động, lỗ hổng, nhà hầm, chỗ chứa 
nhiều đồ-vật 





Th 


(bộ thủ † [SF]) đào, moi, móc lên. 


1 





Quật [= đập mạnh vào, vật 
xuống] 





Quây 





Quấy 





Quẫy 





Quầy 
Quầy-quậy 





Quẩy [= quảy] 
Cháo quấy 





Quậy 





Que 





Qué, gà qué 





Quạnh-quẽ 





Què 





Quẻ 





Quen 





Quèn 





Queo 





Quéo 





Quèo [= khoèo] 





Quẹo 





Quét 





Quét 





Quê 





(bộ mộc ZK) tên cây, vỏ có mùi 
thơm, vị hơi cay và ngon, dùng 
làm thuốc và làm đồ ăn 


1 





lA 


quyết 


(bộ túc Z) giẫãm, xéo. Còn một âm 
quyết [= (ngựa) phi] 





äÌ 


(bộ đao l| [7J]) làm hại, cắt, đâm, 
làm bị thương 











quyết 
quyệt 





(bộ thủ [#]) vạch áo, ôm áo. 
Còn một âm quyết [= đánh] và 
một âm quyệt [= đào] 





N: j# quét (âm gần giống 


quyết) 
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T 


quyết 


(bộ khuyển [Z]) xương-quệ 
E3 = thế giặc tung-hoành. Cũng 
đọc là quyết. 


























Đữ (bộ túc #) vấp ngã, ngã, té nhào; | 1 

đi vội, đạp vào; thất-bại sa-sút. 

Kiệt-quệ 8# = suy-sút đến mực 

tột cùng, sa-sút thất-bai đến tột 

cùng. 
Quệch-quạc 
Quên 
Quên 
Quềnh-quàng 
Quết 
Quệt 
Quều 





Qui, quí, quĩ, quì, qui, quị,.. 
(Xem quy, quý, quỹ, quỳ, 
quỷ, quy...) 






































Quạu-quọ 
Quốc Bỹ (bộ vi E]) nước. Ái quốc ái quần 
Hi = yêu nước và yêu 
() người cùng một nước với mình, 
yêu nước yêu nòi 
(bộ vi L]) nước [như quốc BÑ] 
Quơ 
Quớ 
Quờ 
Quở 
Quy ly (bộ bạch ) dốc lòng (tin, theo, | I 
chịu..) Quy-y Ñwff = dốc lòng tin 
theo, bỏ nơi tối-tăm về nơi sáng-tỏ, 
chính-thức theo đạo Bụt [Phật] 
‡R (bộ kiến jÄ) cái khuôn tròn, | 1 
khuôn-phép, mưu-toan, đã thành 
lệ, chia-vach bờ-cõi. 
2H (bộ mộc ZK) như quy Z3 
(bộ chỉ 1E) về, trả lại {giả lại}, đưa | 1 








về, góp lại, kết-cục; thẹn 
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IE 
quân 


cưu 


(bộ quy ẤŠ [bộ 213, 16 nét]) rùa. 
Còn một âm quân [= nứt, nẻ, nứt- 
nẻ, bị cóng (vì lạnh quá)] và một 
âm cưu (có người đọc là khưu) 
[Cưu-tư Ẩã44 = tên nước ngày xưa] 





Quý 


(bộ bát Z*) (1) một trong mười can 
[giáp FR, ất Z, bính ƒÑ, đính ], 
mậu JŠ, kỉ Œ, canh E, tân #, 
nhâm #, quý |. (2) thiên-quý 
ZXXŠ = kinh-nguyệt của đàn bà 
con gái 





+ 


(bộ tử f) nhỏ, bé, út, cuối, mùa 
(ba tháng). Quý-đệ ®ZŠ = em bé, 
đứa em nhỏ. Quý-san TH = tờ 
báo [hay tạp-chí] ba tháng ra một 
lần. 





„ự 


(bộ bối Ñ) sang, báu, lạ, đắt, coi 
trọng, quý ở, nề-vì 





xã 


(bộ tâm ‡ [/È]) thẹn, hổ-then, 
xấu-hổ, tự lấy làm thẹn 





(bộ tâm † [?È]) sợ, tim đập (vì 
sợ), hồi-hộp sợ-hãi. 





đHg | TÃ 


(bộ mục H) mắt không có con 
ngươi, nhìn không rõ, không biết 
gì, hồ-đồ, ngớ-ngẩn 





Quỹ 


° 


(bộ xa E) vết xe, đường rầy, con 
đường mà bánh xe phải chạy trên 
đó [đường rầy xe lửa, con đường 
mà các hành-tnh vận-chuyển], 
đường xe, khuôn-khổ, khuôn-phép, 
phép-tắc 





(bộ nhật H) bóng mặt trời 





(bộ phương `) cái hộp, cái rương, 
cái hòm để đựng phiếu bầu 





(bộ phương L `) cái rương, cái 
hòm; thiếu, hết 





(bộ mộc ZK) cái rương, cái hòm 
(để đựng tiền), tủ hàng, quầy hàng 


1 
N: cũi ÄỄ (am gần giống) 











Xã | E | li | RE | TM 





(bộ thủ †[##]) đo, lường, toan- 





N: #š quấy (âm gần giống) 
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tính, suy-đoán, đánh giá; đạo, tiêu- 
chuẩn, lí-lẽ 





(bộ thực ®Ñ) đưa tặng, đưa làm 
quà, biếu [Cùng nghĩa với quỹ Êẩ] 





(bộ thực ®ÑÑ) đưa tặng, đưa làm 
quà, biếu 





(bộ thảo *+ [!H]) tên rau, tên hoa 





Xã [AE MR| Sứ 


(bộ suy 4) (1) rồng một chân, 
quái-vật một chân. (2) nghiêm- 
trọng. (3) tên người 





lý 


(bộ sước 3 _[#É]) con đường cái 
thông đi kháp ngả 





Hoa quỳ [= cùng họ với sen, 
thường gọi là sen] 

Quỳ [= hoa hướng-dương] 
Quỳ gối ñB (HV: lễ quy = 
quỳ) (cùng nghĩa) 

Quỳ [= vàng lá dát mỏng] 





Quỷ 


(bộ quỷ 58 [bộ 194, 10 nét]) người 
chết, hồn người chết, ma; loài yêu- 
quái hay quấy-nhiễu người ta; giả- 
dối [không thật] (như ma, như quỷ) 


1 





(bộ nhân 4[À]J) quỷ-lỗi f##flã. = 
tượng gỗ. (Trần Văn Chánh, 2001, 
tr. 187, đọc: khối lỗi.) Còn một âm 
khôi [= (l) to-lớn, vạm-vỡ. (2) 
quái-la] 





(bộ ngôn ä) dối-trá; lạ-lùng, 
khéo-léo nhưng không đúng với lẽ 
phải. Quỷ-quyệt Äöññ [quyệt-quỷ 
WÑ | = giỏi dối-trá lừa-lọc làm 
cho người khác không biết được 





Quy 


(bộ túc #) quỳ; chân cua 





Quyên 


(bộ nữ Z4) xinh-đẹp, dáng vẻ xinh- 
đẹp. Thiền-quyên #Š# = dáng-vẻ 
xinh-đẹp dễ thương, dáng-vẻ xinh- 
đẹp đáng yêu, con gái. 














(bộ trùng !R) con bọ gậy [con 
cung-quăng, con lăng-quăng]; 
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cùng nghĩa với quyên #ã 





(bộ tâm † [?È]) tức-giận, lo. Cũng 
đọc là quyến. 









































quyến 

‡B (bộ thủ † [#F]) góp tiền vào công | 1 
việc nào đó; nột tiền cho nhà nước 
để được chức-tước; bỏ, trừ-bỏ 

= (bộ thuỷ ) [7ZK]) dòng nước nhỏ; | N: 3B quen (âm gần giống) 
kén-chọn; sạch 

#B (bộ mịch Š) lụa sống, lụa mộc; 
cùng nghĩa với quyến R [= ngăn- 
trở, gàn-quải, mạng] 

BS (bộ điểu ã) đỗ-quyên ‡ÈR§ = (1) | 1 
con cuốc, con cuốc-cuốc; (2) tên 
một loài hoa. 

Quyến == (bộ võng “z [Bl]) ngăn-trở, ngăn- 

F= cản, gàn-quải, mạng [như mạng 
nhện] 

1B (bộ tâm † [?È]) tức-giận, lo. Cũng 

- đọc là quyên. 
quyên 
4 (bộ tiết |]) thu-xếp lại. Còn một 
- âm quyền [= cong, nắm tay lại, 
q1 như quyền ŸŠ] và một âm quyển 
đU3€P | [= cuốn, quyển [sách, với] 

+® (bộ mục RÄ) nhìn lại, người thân- | 1 
thuộc; yêu, thương. 

RE (bộ mục H) quyến-quyến RÄR = 
ghé mắt nhìn 

3B (bộ khuyển š [?]) tính-tình cao- 
khiết trong-sạch; tính-tình nóng- 
nảy hẹp-hòi 

VỊ (bộ khuyển š [?]) nhảy vội, kíp; 
cùng nghĩa với quyến šB 

Quyền (bộ mộc ZK) quả cân, cân; cái mà 








xã-hội, nhà nước, chức-vụ cho 
phép làm; cái được phép làm, 
quyền-lực, quyền-hành; xương gò 
má. Quyền-bính ##ÄjÑÑ{ = như 
quyền-hành. Quyền-hành #Š##ï = 


nắm quyền định-đoạt và điều-hành 
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mọi việc trong phạm-vi của mình. 





(bộ hiệt ÑÄ) xương gò má. 






































SN 
>£ (bộ thủ 5F) nắm tay lại, nhỏ-bé; | I 
một môn võ đánh bằng chân tay 
không. 
4 (bộ tiết []) cong, nắm tay lại, như 
— | quyền ŠŠ. Còn một âm quyên [= 
` thu-xếp lại] và một âm quyển [= 
qUY€P" | cuốn, quyển [sách, với] 
}£ (bộ thủ † ['F]) quyền-quyền ‡'#ã 
= gắng-gỏi, cố-gắng. Còn một âm 
quyển | quyền [= cuốn, quyển [như quyển 
%3] 
te (bộ trùng FH) văn-vèo, uốn-éo, 
conø-queo 
Quyển 4 (bộ tiết |1) cuốn, quyển [sách, vở]. | I 
- Còn một âm quyền [= cong, nắm 
quyên tay lại, như quyền ŸŠ#] và một âm 
quyến | quyến [= thu-xếp lại] 
}£ (bộ thủ †‡ [SF]) cuốn, quyển [như 
c_ |quyển Ấ#]. Còn một âm quyền 
qU" |[quyền-quyền ‡Ÿ#‡# = gắng-gỏi, 
cố-gắng] 
đt (bộ mịch Š) khiển-quyển #Š#§ = | N: #Ê cuộn 
T quyến-luyến không rời nhau. 
(bộ vi L]) cái chuồng. Còn một âm | 1 
khuyên [= vòng tròn] 
khuyên 
}š (bộ mộc ZK) bát đĩa đan bằng mây. 
Cũng đọc là khuyên. 
khuyên 
Quyện + (bộ nhân ‡ [Ä ]) mỏi, mệt, mỏi- | N: fŠ quyện 
mệt; chán 
Quyện †Š [= không tách rời 
ra được| (cùng âm khác 
nghĩa) 
Quyết ] (bộ quyết ] [bộ 6, 1 nét]) nét xổ 


có móc, cái móc ífreo ngược. 











củng 





(bộ tử “) thăng và ngắn, ngắn. 
Còn một âm củng [kiết-củng Ý ƒ 
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= con cung-quăng, con lăng- 
quãng, con bọ gậy (ở dưới nước, 
lớn lên thành muỗi) 





` 


2 


(bộ thuỷ )[ZKJ) vỡ (đê), tháo, 
khơi; dứt-khoát, nhất-định làm, 
không còn lưỡng-lự, không chần- 
chừ, không còn cân-nhắc nữa, 
không đời nào, đã định rồi, đã 
xong rồi, dứt [nhất-quyết, quyết- 
định, quyết-liệt, quyết-nghi, quyết- 
tâm..]; cắn; xử-tử. Quyết-tâm 3È 
= nhất-định một lòng; nhất-định 
gắng sức làm cho bằng được dù 
gặp trở-ngại 





} 


(bộ băng ) ) như quyết 3 





(bộ ngọc =E) như quyết 3; ngọc 
để đeo 





(bộ thủ † [SF]) chọn, lựa, chọn ra, 
nhặt ra, móc ra 





s| | xí 


(bộ ngôn ) lời của người sắp đi 
xa lâu, lời nói chia tay; trăng-trối 
[lời của người sắp chết]; kế, phép 
bí-truyền 





uế 


(bộ túc #) (ngựa) phi. Còn một 
âm quế [= giẫm, xéo] 





(bộ hán Ƒ ) của (mình, anh ta, chị 
ta, nó, cái đó..); ngất, hôn-mê, bất- 
tỉnh nhân-sự, khi chân tay đã lạnh 





(bộ thủ † [SF]) đánh. Còn một âm 
quyệt [= đào] và một âm quệ [= 
vạch áo, ôm áo] 


N: ]# quét (âm gần giống) 





uệ 


(bộ khuyển š [®]) xương-quyết 
E3 = thế giặc tung-hoành. Quen 
đọc là quệ. 





„ SÑ._ Sấ S 8| Rr 


uệ 


(bộ túc #) vấp ngã, ngã, té nhào; 
đạp vào. Còn một âm quệ [= đi 
vội]. Quen đọc là quệ. 











lý 





(bộ ngư Ấ#U tên cá [cá rô] 
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Quyệt I# (bộ thủ † [#]) đào. Còn một âm |N: ## quét (âm gần giống 
quyết [= đánh] và một âm quệ [= | quyết) 
vạch áo, ôm áo] 

s (bộ ngôn 8) lừa-lọc, lừa-dối, xảo- 

HIR trá; nói cạnh. Quý-quyệt ỗññ 
[quyệt-quỷ ÑWÑỗ] = giỏi dối-trá 
lừa-lọc làm cho người khác không 
biết được 

Quýnh 1m (bộ hoả #) quýnh-quýnh ##jj = 
sáng chói, chói-lọi. Cũng đọc là 

huỳnh | huỳnh. 
xã (bộ hoả #) lửa sáng rực, rực-rỡ 
ám] (bộ mịch Ấ) (áo đơn) mặc lồng ra 
ngoài, (áo đơn) mặc phủ ra ngoài 
EA (bộ y 24K) áo đơn 
ìm (bộ sước 3_[É]) xa lắc xa lơ, xa- 
xôi vắng-vẻ; thế đất đột-nhiên nổi 
lên, cao chót-vót, cao ngất; khác 
huýnh | hẳn. Cũng đọc là huýnh, 
àn (bộ ngôn 8) dò-xét, dò-la. Cũng 
đọc là huýnh. 
huýnh 
=] (bộ phốc 4 []) xa. Còn một âm 
huyến [= cầu-cạnh, kinh-doanh] 
huyến 
Lính-quýnh 
Quỳnh l (bộ ngọc =E) tên một thứ ngọc 1 
du" (bộ hoả 2K) côi-cút, trơ-trọi, lẻ-loi, 
nh không nơi nương-tựa. Quỳnh- 
quỳnh 5% = lo-lắng 
=) (bộ tâm † [È]) lo; lẻ-loi, không 
có anh em. 
Quýnh 
Quyp 
Quýt 
Quyt 





Quýnh-quýu 

















{quỳu) 
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Tiếng Hán-Việt không có âm nào bắt đầu băng r [r] [z] (Trừ 
vài chữ phát âm theo tiếng địa-phương: ruy [duy] #, ruyệt 
[duyệt] lề...) 





Ra vào 
Ra dáng, ra vẻ 





Rá gạo 





Rã đám, rã-rượi 





Bay rà xuống, rầy-rà 





Nói ra-rả, chửi ra-rả 





Rơm ra 





Rác 





Đi rạc cả chân 
Gày rạc, rạc-rài 





Rách 





Rạch 





Ráit, rái cá 





Rải bom, rải đá 
Rải-rác 





Rám 





Ram 





Pháo ran, cười ran cả nhà 
Nóng ran cả người 
Ran-rát 





Rán 





Ràn 





Ran 





Rang 





Ráng 





Ràng 





Rang 





Ranh con, ranh-mãnh, ranh- 
ma... 
Ranh-giới; rắp-ranh 





Rãnh 





Rành, rành-rành.. 





Rảnh, rảnh-rang, rảnh-rỗi 





Rao 





Ráo, khô-ráo, rắn ráo.. 

















Rão [= dãn ra, lỏng ra] 
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Rào, rào-đón, rào-rào.. 





Rảo, rảo bước.. 





Rao, rao-rực 





Rấp.. 





Rạp 





Rát, rát mặt, nắng rát.. 
Rát-rạt, rát-ràn-rạt 
Rát [= nhát] 





Rát-rạt 





Rau 
Rau-ráu [= ngau-ngáu] 





Ray 
Ray-rứt [= day-dứt] 





Ráy, ăn khoai ăn ráy 
Rấy, ráy tai 





Rãy [= rẫy] 





Rày [= nay], lâu rày 





Rảy [= rấy] 





Rắc, rắc hạt 
Rắc-rối 





Rặc, con nước rặc, cạn rặc 
trặc } [= rặt] 





Rau răm 
Răm-rắp 





đánh rắm 





Ngày rằm 





Răm [= nhặm, làm ngứa] 
Răm [= rậâm] 





Răn 





Rắn, rắn-rết 
Cứng rắn, rắn-rỏi 





Rằn [= đều là, toàn là] 
Rần, rằn-ri 





Răn 





Răng 





Rằng 





Răng 





Rắp tâm, rắp-ranh 
Răm-rắp 





Rặt 

















Râm, chỗ râm, râm mát 
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Hoa râm-bụt 
Râm-ran, râm-rấp 





Rấm 
Rấm-rứt 





Rầm, rầm-rầm, rầm-rì.. 





Rậm, rậm-rạp.. 
Râm-rậit.. 





Rân [= ran] 
Rân-rấn 





Rấn [= dấn, nhấn] 





Rần-rật, rần-rộ 





Rận, chấy rận 





Rấp [= lấp, bưng-bít] 

Rấp [= gặp rủi, gặp rủi liên- 
tiếp] 

Râm-rấp 





Rập đầu xuống đất [= dập] 
Râp theo [= dập theo].. 





Rất 





trật) [= rựt, giật] 





Râu 





Rầu, rầu-rĩ 





Rây, rây bột 





Rấẫy, làm rẫy, rẫy vợ.. 





Rầy [= rày] 
Rầy la, rầy-rà.. 





Re [= de], gỗ re [= gỗ de] 





Ré.. 





Rẽ.. 





Rè, rè-rè 





Rẻ 





Rèm 





Ren, rối-ren, ren-rét.. 





Rén, ren-rén, rón-rén 





Rèn, thợ rèn, rèn-luyện.. 





Reo.. 





Réo, réo-rắt 





Rèo.. 





Rẻo, rẻo vụn, rẻo đất.. 

















Rét 
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Rê 





Rế 





Rễ 





Rề-rà, rề-rề 





Rể 





Rệ, rệ cỏ.. 





Rếch, rếch-rác 





Rêm 





Rên, rên-Ìa.. 





Rền, rền-r1.. 





Rềnh-ràng [= đềnh-dàng] 





Rệp 





Rết 





Rêu, rêu-rao 





Rều, củi rều 





Rêu, rệu-rạo.. 





Ri, chim ri, ri-ri, rằn-rl.. 





Rí-rách 





Rì-rì, rì-rào, rì-rầm 





Rỉ, ri-rả, rÏ tai.. 
Rỉ sét [= gỉ sét] 





Rị 





Ria 





Rìa 





Rìa, ria-rói 





Ria [= rạn], tỉnh Bà-ria 





Riêng 





Riềng 





Riết, riết-róng 





đổ riệt 





Riêu 





Riễu [= giễu, diễu] 





Rim, thịt rim 





Rmn [= din, tên một thứ bọ] 





Rin 





Rinh 





Rình-mò, rình-rang.. 





Rít [= rết] 

















Rít, gió rít 
Rit 
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Riu-riu, rIu-ríu 





Ríu, ríu-rít.. 





Ràầu 





Ro-ro, ro-ró 





Ro-ró 





Rõ, rõ-ràng 





Rồ lan [= dò lan] 
Bị rò 





Rỏ xuống [= nhỏ xuống] 





Rọ 





Róc 





Rọc, rọc phách, ròng-rọc 





RoI, roI-vot.. 





Tươi rói, roI-rói 





Rõi [= dõi] 





Rắn-rỏi 





Rọi 





Rón [= nhón]| 
Rón-rén 





Ròn [= giòn] 





Rong, rong-rêu, rong-ruổi 





Róng [= gióng] 





Rõng nước 





Ròng, ròng-rã, ròng-rọc.. 





Rót 





Rồ máy, điên-rồ 





Rỗ 





Rổ rá 





Rộ, nở rộ 





Rốc hẳn đi [= gầy]. 





Rộc, qua rộc 
Gày rộc 





Rối 





Rỗi 





Rồi 





Rôm, rôm-rả.. 





Rốn 





Rổn-rảng 

















Rộn, rộn-rã, rộn-ràng.. 
Rộn-rịp [= nhộn-nhịp] 
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Rông 





Rống 





Rỗng 





Rộng 





Rộp 





Rơ [= bị mòn, không còn 
khớp chặt với nhau] 





Rơ [= vó] 





Rỡ, rỡ-ràng.. 





Rờ [= sờ], rò-mó, rù-rờ.. 





Rợ [= nhọ] 
Rợ [= sặc-sỡ| 





Rơi 





Rời 





Rơm 
Rơm-rớm [= rươm-rướm] 





Rớm [= rướm]| 





Rờm [= rườm]| 





Rớm 





Mừng rơn 





Rỡn [= giốn, dõn] 





Rờn-rợn, xanh rờn 





Rởn [= sởn] rởn tóc gáy 





Rơn, rờn-rơn 





Rớp [= dớp]. nhà có rớp 





Rợp 





⁄4 


Rớt 





Ru 
Ru-rú 
Ru-pi [= tiền Ẩn-độ] 





Rú.. 





Rũ.. 





Gà rù 
Rù-rì, rù-rờ 





Rủ, rủ-rê 
Rủ-ri, rủ-ri-rù-rì 





Rua 





Rũa [= rữa] 





Rùa 

















Rủa, rủa-sả 
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Ràn-rua [= giàn-giua..] 





Rúc 





Rục, rục-rịch 





Rui 





Rủi 





Rui [= lụi] 
Rui [= trụi] 





Rum 





Rúm 





Rùm 





Rum 





Run 





Rún [= nhún] 





Rùn 





Rủn, bủn-rủn {bủn-nhủn} 





Rung, rung-rinh, rung-động.. 





Rúng-động 





Rùng mình, rùng-rợn.. 





Rủng-rinh 





Ruụng, rụng-rời 





Ruốc 





Ruối [= duối] 





Ruồi muỗi 





Ruổi 





Ruôn-ruốt [= bảnh-bao] 





Ruỗng 





Ruồng, ruồng-bố 





Ruộng 





Ruột 





Rúp [= tiền Nga] 





Rút, rút lui 





Rụt, rụt-rè 





Rưa-rứa [= na-ná | 





Cũng rứa [= cũng thế] 





Rữa 





Rửa 





Dao rựa 





Rưng-rức 





Sáng rực, rực-rỡ 

















Rưng-rưng 
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` 


Rừng 
Rừng-rực 





Rửng mỡ 





Rước, rước-xách 





Rươi 





Rưỡi 





Buồn rười-rượi 





Rưởi 





Rười-rượi, rũ-rượi 





Rươm-rướm 





Rướm [= rớm] 





Rườm, rườm-rà 





Z 


Rướn 





Rượn, rượn chơi 





Rương 





Rường 





Rượt 





Rượu {riu, riệu, diệu } 





⁄ 


Rứt 





{rựt} [= rật, giật] 





























Sa |» (bộ thuỷ ) [ZK]) cát, đất cát; đãi, | 1 
th gạn đi, thải. Sa-thải ÈĐỀK = đãi bỏ 
bớt đi 
1 (bộ thạch 4¬) cát vàng, đá vụn, sỏi | 1 
vụn. Chu-sa #R## = tên một thứ đá 
đỏ dùng làm thuốc. 
% ` (bộ mịch Ấ) tên một loại lụa | I 
TY” : An 
mỏng; sợi vải 
}ỷ (bộ thủ ‡ []) sờ, xoa-bóp 
vn (bộ thảo ** [J]) sa-kê #»Š# = con 
dệt giọt sành [một loại cào-cào]. Còn 
(toa | một âm toa [= cỏ gấu] 
»2 (bộ y 4K) ca-sa #S%Š = áo cà-sa 





(áo mặc ngoài của sư) 











tha 





(bộ túc #) sai-lầm; lần-lữa. Sa-đà 
[tha đà] #ŠfÈ. = làan-lữa, bỏ phí 
thời-gian, để thời-gian trôi qua một 
cách phí-phạm. Còn đọc là tha. 
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Sương sa 
Sa vào bẫy 
Sa dạ-dầy 
Sá + (bộ nhân 4 [AÄ]) bơ-phờ, dáng | N: fẽ sá chi, sá gì 
người thất-chí 
=ro (bộ ngôn ®) (1) khoe. (2) lạ, lạ- |N: šŠ sá 
P lùng. Sá-dị š6Š = lấy làm lạ, lấy 
làm lạ-lùng. (3) lừa-dối 
IE] (bộ khẩu n) khản tiếng, rè-rè. Còn 
một âm hạ [= há ơi, hà ời.. [tiếng 
hạ _| đệm tiếng ngân trong một bài hát]] 
Sá gì 
Sá [= xá], sá cầy 
Sã cánh 
Sả 
Sả thịt 
Sa + (bộ phiệt J ) chợt, bất-chợt, bỗng. | N:  sạ [cây sạ] 
Có khi dùng thay tác ÍE (đọc là chạ [chung-chạ] 
tác) [= nhấc lên, nổi lên, trỗi dậy | 
Sa “ (HV: sạ) (Cùng âm) 
Sác Bì (bộ phốc 4 [x]) luôn-luôn, 
thường, nhiều lần; (mạch máu) 
chạy [đập] nhanh, mau. Mạch sác 
HE = mạch máu chạy nhanh. 
Sác-kiến Ñ⁄Ñ, = thấy luôn-luôn, 
thấy luôn, thường thấy, thường 
số _ | gặp. Còn một âm số [= con số, số; 
vận-mệnh, vận-mạng, mệnh trời, 
số-mệnh, số-mạng, số-kiếp; lí-lẽ] 
sổ | và một âm số [= vài; kể, đếm; 
xúc trách, quở-trách] và một âm xúc [= 
nhỏ, nhặt, đan mau, đan dầy] 
ah (bộ qua 3) đâm (bằng dao), chọc, 
ấn (bằng tay). Cũng đọc là trạc. 
trạc 
Sách Hl (bộ quynh [ ]) sổ, sách, cuốn sách, | 1 
quyển sách; cuốn, quyển; hiệu- 
lệnh của vua ban chức-tước cho 
bầy tôi 
(bộ mịch Ấ) lục-lọi, lục-soát; đòi, | 1 








vòi-vĩnh, yêu-sách, yêu-cầu; dây; 
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hết; khuôn-phép, quy-tắc. Còn một 
âm tác [= dây tơ, tan-tác|. Thường 
đọc là sách. 
[Tố ® (bộ mịch Ấ!) tơ trắng, trắng 
nõn, không. | 





(bộ trúc T7) mẹo, mưu-mẹo, mưu- 
kế, kế-sách; giục, thúc-piục, xúi- 
giục; một lối văn ngày xưa [văn- 
sách]; văn-thư của vua chúa ban 
cho bầy tôi đất-đai hay chức-tước. 
Sách-động ##ÄÃŸJ = xúi-giục, giật 
dây 

















# (bộ trúc TT) như sách # 
% (bộ trúc TÏ) mưu-kế, mưu-mẹo 
s [như sách #Š]. Còn một âm giáp [= 
È!3P | đủa; gắp] 

3⁄8 (bộ tâm ?È) sợ-hãi. Còn một âm tố 

vêni —_ | [Emách-bảo] 

tố 

=E (bộ khẩu n) cãi nhau, tranh-cãi. 

s Cũng đọc là trách. 

[ trách = việc phải làm phải 
gánh-vác và muốn làm cho trọn 
cho xong, trách-nhiệm; trái = nợ 
[như trái fŠ] 

4 (bộ xích hay sách [bộ 60, 3 
nét]) (1) bước ngắn. (2) bước chân 
trái, bước bằng chân bên trái. Cũng 

xích | đọc là xích. Sách-xúc Ý TT = bước 


chậm-rãi, đủng-đỉnh, (đi) tản-bộ, 
(đi) bách-bộ. 

[T xúc = bước ngắn; bước bằng 
chân bên phải] 





Sách bò, tam sách.. 

















Sạch, sạch-sành-sanh 
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Sai 


E= 


Soa 
SI 


(bộ công -L) lầm, sal, sai-lầm, 
không đúng; sai, khiến, sai-khiến. 
Còn một âm sái [= khác một tí, 
khác một chút] và một âm soa [= 
sai, sailầm] và một âm si [= 
không đều]. Quen đọc là sai. 





# 


tha 


(bộ thủ ÏŸ[##F]) xoa, xát, vò, vê, 
xoắn. Sai thủ ##3Ƒ. = xoa tay. 
Cũng đọc là tha. 





thiến 


(bộ nhân 4 [LÄ]) mượn thay, nhờ 
người khác làm giúp. Sai-đại 
†ã{È = nhờ người thay-thế. Cũng 
đọc là thiến. 
(Xem thiến) 





(bộ khuyển l[?]) ngờ; đoán 
phỏng 





(bộ kim ®Â) cái trâm cài tóc của 
đàn bà con gái. Kim-sai 8W = 
trâm vàng. Quen đọc là (hoa. 








Sái 


Sal 


Ssoa 
SI 


(bộ công -L) khác một tí, khác một 
chút. Còn một âm sai [= lầm, saI- 
lầm, không đúng; sai-khiến] và 
một âm soa [= sai, sai-lầm] và một 
âm sĩ [= không đều] 





(bộ nhi IJ) đùa-bốn, chơi, đùa, 
nghịch, làm trò. Sái-hoá "8Ñ = đồ 
chơi con nít, đồ chơi trẻ con. Quen 
đọc là soa. 





(bộ thuỷ ) [2K]) vẩy nước; rơi-vãi; 
tên họ. Còn một âm tẩy [= gột-rửa, 




















(ẦY | giặt, rửa [như tẩy ÈŸ#]] và một âm 
tiền | tiến [tiển-nhiên [sái-nhiên] Xä4öÄ = 
sửng-sốt, giật mình, hoảng-sợ] 
Ea (bộ kì [hay thị] 7E) tên họ. Còn 
se ___| một âm tế [= tế, cúng-tế] 
tế 
cSU (bộ thù ) bớt, giảm-bớt, suy, 
* kém; cái túi đựng xác chết. Còn 
sát _ | một âm sát [= giết, giết chết] 
na (bộ nạch `) khỏi bệnh. Còn một 
ta âm ta [= bệnh, ốm-đau] 
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2 


bộ nạch 7`) bệnh, bệnh lao. Lao- 
sái SšEš = bệnh lao 





cac 


thái 


(bộ thảo ** []) một thứ rùa lớn; 
tên nước; tên họ. Cũng đọc là thái. 





mm 
lữ 


tr 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) vẩy nước, rơi vãi 
[như sái ồJ. Sáinhiên 3Š 
[Xl3Ä| = sửng-sốt, giật mình, 
hoảng-sợ 





TT 
trưãi 
ml 


(bộ nhật R) phơi 





Sái [= trái] 





Sư SãI, SãI Vấãi 





Sài 


(bộ trĩ Ã) chó sói. Sài-lang §†3R = 
chó sói, lang-sói; kẻ tham-tàn. 
[3 Đi = tài, tài-giỏi; mới] 


l 





đRị 


tí 


(bộ mộc 7K) củi; lấp, giữ. Còn một 
âm tí [= chứa, chất đống] 





1 


(bộ nhân 4 [Ä]) bọn, lũ, bọn, 
chúng (ta, tôi.) Ngô-sài ## = 
bọn ta, bọn mình, chúng ta, lũ 
chúng ta. 





Sài đẹn 





Sải tay 





(sại) 


-7®<Sx* 


(bộ tâm 2Ò) thắc-mắc. Cũng đọc là 
đế. 





Sam 


Ñ` 


tiệm 


(bộ sam Z [bộ 59, 3 nét]) lông 
dài. Còn một âm tiệm [tiệm-tả 
2‡Ï = tên họ của giống người 
Khương thủa xưa] 





(bộ mộc Z) tên cây, tên gỗ. 





(bộ y 3 [ZK]) áo đơn, áo lót mình 











K‡ [sk[xš 





(bộ thảo *+ [J]) cắt cỏ; cái liềm 
phạt. 

[# thù = một thứ binh-khí ngày 
xưa [roi tre]; tên họ] 
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(bộ mịch Ấ) trục cờ [khổ vải 
thẳng ở trên cờ để đính lèo vào] 
[#$ tham, sâm] 


N: # túm Á (mịch (ý) + 
tham ## (â)) [Ngẫu-nhiên 
trùng với sam #$] 





(bộ thủ †‡ [#]) dìu, vực, nâng-đỡ; 
pha, trộn, pha-trộn, độn, bỏ lẫn-lộn 


N: !Ã sọm (âm gần giống) 
[già sọm hắn đi] 





(bộ mộc 7K) tên cây. Sàm-sanh 
[sàm-thương] lŠi‡â = sao chổi. 





(bộ thủ [#FJ) thon-thon, nhỏ- 
nhắn. Cũng đọc là tiêm. Còn một 


























tiêm | âm sảm [= cầm, nắm] và một âm 
sảm | tham [= tên hồi trống [hồi trống 
tham | tham]] 
Sám l8 (bộ tâm † [?È]) ăn-năn, sám-hối; | 1 
lễ sám-hối (đạo Bụt). Sám-hối #8 
f8 = nhận mình đã làm trái và xin 
sửa-đổi, ăn-năn hối-cải. 
tt (bộ tâm † [È]) như sám 
Sàm BA (bộ ngôn S) gièm-pha l 
H58 
đc (bộ thực 3) thèm, thèm-thuồng; | N: ÊŠ thèm (cùng nghĩa) 
: tham ăn, háu ăn. Sàm tiên dục trích 
8§3XÄXïl = thèm rỏ dãi 
l& (bộ mộc ZK)_ tên cây. Sàm-sanh 
` [sàm-thương] lŠi‡â = sao chổi. 
Sảm ố (bộ thủ [#]) cầm, nắm. Còn 
- một âm sam [= thon-thon, nhỏ- 
34 | nhắn.] và một âm tham [= tên hồi 
tham trống [hồi trống tham]] 
[# tham = xen vào, dự vào] 
Sam 
San (bộ tâm † [2Ò]) keo-kiệt. Cũng | N: #8 ghen (bộ tâm † (ý) + 


8 


khan 


đọc là khan. 


kiên ŠÄ# (â)) [Ngẫu-nhiên 
trùng-hợp với khan #8] 





TỊ 


khan 


(bộ đao | [ZJ]) chặt, khắc, tước- 
bỏ. Cũng đọc là khan. 


N: TI san 











sơn 





(bộ san [hay sơn] LH [bộ 46, 3 
nét]) núi; mồ-mả; nét tầm. Cũng 
đọc là sơn. 
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Ñl 





(bộ chu ##) san-bản ÑllÄR = cái 
thuyền nhỏ, cái thuyền con, xuồng 
ba lá, chiếc tam-bản [Ở Việt-Nam 
gọi là tam-bản =3# [chiếc thuyền 
nhỏ do ba tấm ván ghép lại] ] 

















“ (bộ ngôn ) chê, chê-cười. Cũng 
PT" | đọc là sán, 
sán 
¿I (bộ nữ #Z) san-tiếu MW#Š = chê- 
cười. Còn một âm tiên [tiên-tiên = 
ĐÊT | đáng người (con gái) tha-thướt] 
jq (bộ tam † [Ò]) keo-kiệt. Cũng |N: f8 ghen (bộ tâm † (ý) + 
đọc là khan. (Quen đọc là san) kiên 5X (âm gần giống)) 
BS) [Ngẫu-nhiên trùng-hợp với 
san, khan fã| 
(bộ ngọc =E) san-hô ÑWfÏj = san- | 1 


TH 


hô, con vật ở dưới biển, trông 
giống như cây, đẹp như đá quý 
[ngọc]. 





(bộ thực ®) bữa chiều, bữa cơm 
chiều; đồ ăn chín, thức ăn nấu 
chín; cơm chan (với) nước. Cũng 
đọc là sôn và tôn. 

[Z tịch = buổi tối, chiều tối] 





(bộ thực ®Â) (1) ăn. (2) bữa, bữa 
cơm. (3) cơm, thức ăn, đồ ăn. 








xan | Cũng đọc là xan. 
yê (bộ thực ®Ñ) như ®Š. Cũng đọc là 
XxaH. 
xan 
ÿê (bộ thực ®) như ®Š. Cũng đọc là 
` xan, 
xan 





Sán 


(bộ thuỷ ) [2ZK]) (1) cái đó, cái lờ. 
(2) Sán-đầu ÀlJðÃ = tên đất. 
[HI san, sơn = núi] 








(bộ nạch 3`) tên bệnh [bệnh sa đì; 
gân thịt co-rút làm cho đau-đớn] 











san 





(bộ ngôn ) chê, chê-cười. Cũng 
đọc là san. 
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Giun-sán, sán lá.. 
Sán [= xán], sán gần, sán đến 

















Ÿ (HV: sạn) (âm gần 
giống).. 
Sàn I (hộ nhân ‡ [Ä]) sàn-sạu f### = |N: # sạn mặt (cùng âm với 
mắng-chửi thậm-tệ. Còn một âm | sạn) 
sạn | sạn [= nêu, tỏ] 
Sàn nhà, nhà sàn 
Sàn-sàn 
Sản _—. (bộ sinh ®) đẻ, chỗ đẻ ra; của-cải. | 1 
J£E Thổ-sản +Š = cái mà được làm 
ra được trồng cấy nhiều ở một 
vùng, vật có nhiều ở một vùng hay 
chỉ vùng ấy mới có. Sản-phụ E5 
= bà đẻ, người đàn bà mới đẻ con. 
| (bộ đao l| [7]) phát, lấy liềm phát | N: Ï xẻng xúc đất (sản fŠ 
cỏ (A) + đao 7 (ý)) [Ngẫu- 
nhiên trùng với sản ỂÏ] 
Sạn (bộ mộc ZK) (1) cầu treo. (2) nhà | 1 


trọ. (3) nhà chứa đồ. (4) xe bằng 
tre. (5) chuồng, tàu. Mã-sạn R§‡Š 
= chuồng ngựa. 

(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 303: .. Một âm là xiễn: Cái 
chuồng, đóng tre gỗ làm chuồng 
cho giống muông ở là xiễn. Một 
âm nữa là trăn: cái chuông nhỏ; 
Lại một âm là chăn. Chăn chăn: 
bùm tum, tả cái vẻ tốt tươi và 
nhiều.) 


N: #Š sàn nhà, nhà sàn (âm 
gần giống) 





(bộ kim ®) cái nạo bằng sắt, cái 
xẻng; gọt, nạo, xúc, Xớt 


N: $## sán [xán] đến (âm gần 
giống), cái xẻng (cùng nghĩa) 





(bộ nhân 4 [Ä]) nêu, tỏ. Còn một 
âm sàn [sàn-sậu f#šñ# = mắng-chửi 
thâm-tê] 





N: fŠ sạn mặt 





(bộ dương ®#) lãn-lộn. Sạn-tạp 
EšÃf = lãn-lộn 

















Sạn ẨŠ [sạn mặt] (cùng âm) 
Hạt sạn 
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Sang Â| (bộ đao | [ZJ]) bị thương. Còn 
“- một âm sáng [= mới] 
sáng 
7 (bộ đao l| [7J]) như Ẩ† 
lê (bộ khẩu n) chim ăn; sặc 
lễ (bộ nạch 3`) bệnh nhọt; bị thương 
iê (bộ kim ®) cái vạc ba chân; cái 
súng. Cũng đọc là sanh [= cái vạc 
ba chân| và thương [= cái súng] 
Sang sông 
Sang-trọng 
Sang-sảng 
Sáng Ậ| (bộ đao [ZJ]) mới. Sáng-tạo | 1 
ÑlŠ = mới làm nên, mới làm ra, 
sang | tìm ra cái mới. Còn một âm sang 
[= bị thương] 
‡) (bộ đao Í|' [7J]) như Ât 
Buổi sáng 
Trời sáng, sáng-láng.. 
Sàng H (bộ tường ZÌ) giường, cái giường; | I 
cái giá để đồ; cái sàn trên miệng | N: 3# giường (cùng nghĩa) 
giếng. 
# (bộ nghiễm ƒ~) như sàng 7| 
Cái sàng, sàng gao 
Sảng 3g (bộ hào ®) sáng; khoáng-đạt; | I 


chóng-vánh, nhanh-nhẹn; lỡ, sal, 
lam. Sảng-khoái 3§R = đầu-óc 
sáng-suốt tỉnh-táo, khoan-khoái dễ 
chịu. 





(bộ điểu Ã) túc-sảng ÑŠ#§ = tên 
một loại ngỗng trời. Cũng đọc là 














sương | sương. 

lê (bộ tâm † [zò]) thương-xót 

) (bộ băng ? ) rét, lạnh. Cũng đọc là 
sương sương. Cũng đọc là thương. 


thương 
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Sảng-sốt [= thảng-thốt] 
Mê-sảng, nói mê nói sảng 





Sanh 


thương 


(bộ kim ®) cái vạc ba chân. Còn 
một âm thương [= cái súng]. Quen 
đọc là sang. 





sinh 


(bộ sinh # [bộ 100, 5 nét]) sống, 
còn sống, nẩy-nở, sinh-sản, nuôi; 
học trò. Sanh-mạng [sinh-mệnh] 
#i? = mạng sống. Còn đọc là 
sinh. 





# 


(bộ sinh #E) cháu ngoại, cháu gọi 
bằng cậu; chàng rể 





(bộ trúc T7) cái sênh, cái chiếu. 


N: # sênh (cùng nghĩa) 





(bộ mộc ZK) sàm-sanh [sàm- 
thương] ##jâ = sao chổi. Còn một 
âm thương [= cái súng, cọc rào; 
rập (đầu)] 





ŸŠ 


đang 


(bộ kim ®) cái chõ có chân, cái 
xanh. Còn một âm đang [= leng- 
keng, loong-coong. kLang-đang 
ÂRiš = cái khoá, cái xích; leng- 
keng, loảng-xoảng] 





Sanh-sánh 





So-sánh, sanh-sánh, 
sánh, sánh đôi.. 


sóng- 





đồ sành 
Sành, sành-sỏi 





Sảnh 


(bộ nghiễm J”) chỗ quan xét-xử 
phải trái đúng sai, chỗ quan làm 
việc; chỗ làm việc, buồng giấy, 
phòng giấy; buồng lớn, phòng lớn. 
Cũng đọc là thính. 


1 





(bộ băng ) ) mát 
[3š hay là Ä tịnh = sạch, sạch-sẽ, 
tinh-nguyên] 














(bộ mục B) mắt có màng; tên một 
thứ bệnh; lỗi-lầm, sai-lầm; tai-vạ, 
t{ai-ương 
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Sao }) (bộ thủ † [*F]) lấy qua, chép, chép | 1 
lại đi tắt; múc; một phần nghìn 
[1/1000] của một thưng. Tam sao 
thất bản =‡‡#‹Z2 = ba lần chép 
đi chép lại đã thành một bản khác 
hắn bản chính [chẳng khác gì bản 
chính bị mất]. 
h} (bộ hoả #) sao, rang; cãi-vã 
$) (bộ kim ®) đánh úp, cướp bóc; 
chép, chép ra, chép lại. 
ñ8 (bộ hoà ZK) ngọn. Còn một âm sảo 
l [= chút, hơi; thóc kho] 
sảo 
2® (bộ trúc T7) cái ra (vo gạo) N: ® sáo {ống sáo] (bộ trúc 
E [= tre], âm gần giống) 
Sao, tại SaO.. 
Sao, ngôi sao.. 
Sao-lãng, sao-nhãng 
Sáo HỆ (bộ khẩu n) sáo-tử Hã“ƒ = cái còi; 
một đơn-vỊ trong quân-ngũ đời nhà 
Thanh, gồm một trăm người. Còn 
tiếu một âm tiếu [hay tiêu] [= méo 
tiêu | miệng] 
+ (bộ đại ®) (1) cái gì ở trong hay ở 
ngoài cái khác. Sáo-bôi ###R = cái 
chén nhỏ ở trong cái chén lớn hơn. 
Bút-sáo ###Š = tháp bút. (2) bị 
lung-lạc, nói đuôi, mượn văn của 
người khác; giải đất cong. Sáo-ngữ 
Si = câu nói đã thành lối. 
>5 (bộ mộc Z) cái giáo dài. Còn đọc | N: ŸŠ giáo (cùng nghĩa) 
l là sóc. 
SÓC 
ZB (bộ mâu 2Ÿ) cái giáo dài [như sáo 
38] 
Sáo, cái sáo 
Chim sáo, sáo sậu 
Sáo măng, sáo chó, sáo mép.. 
Sào (bộ xuyên &S) ổ, tổ (chim), ổ 








(cướp, giặc). Sào-huyệt ẤẤ7N 
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hang-ổ giặc-cướp, hang giặc, Ổ 
giặc; nơi ẩn-náu của giặc-cướp 





(bộ mịch Ấ) ươm tơ. Còn một âm 
tảo [= màu-sắc sặc-số; chỉ năm 
màu] 





(bộ mịch Ấ) như 





Sào, cái sào 












































Sảo ñ8 (bộ hoà ZK) chút, hơi; thóc kho. 
Còn một âm sao [= ngọn] 
SaO 
It) (bộ khẩu n) sảo-náo Wl = nói 
rầm-1, nói ầm-ỹ. 
1g (bộ thủ ‡ [#F]) rối-loạn. Còn một 
âm sưu [= tìm-tòi; bóc-lột] 
sưu 
>m (bộ ngôn S) nói đùa. Còn một âm 
sưu [= bảo nhỏ, bỏ nhỏ] 
sưu 
Sảo [= rổ nan to, mắt thưa, 
nông lòng | 
SuC-SaO, SaO-SỤC 
Sáp B (bộ cữu HH) (l) cái mai, cái 
thuổng, cái chày để đắp tường. (2) 
tráp | như Ïñ. Cũng đọc là tráp hay tháp. 
tháp 
1ñ (bộ thủ † [#]) cắm vào, lách vào, | I 
đâm vào, găm vào, cho vào, cài |N: Ï# chấp (âm gần giống 
vào, gắn thêm; trồng, cấy, cắm; cái | tráp) 
mai. Sáp-nhập Ïñ.Ä = thọc vào, 
tráp | họp lại làm một, nhập lại. Cũng 
tháp _| đọc là tráp hay tháp. 
Rh (bộ khiếm #4) uống, nuốt 
1 (bộ chỉ 1F) rít, ráp, không trơn-tru; 
NH dính, chát, (đồ ăn) không ngon, 
không ngọt, khó nuốt 
Mới (bộ thuỷ [R tít, ráp, không 
trơn-tru; chát sin-sít; văn khó đọc 
Sáp, sáp ong 
Sạp (bộ môn 3) cống, đập; cánh cửa 








ngăn nước sông, khi mở ra chỉ đủ 
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cho một chiếc thuyền qua. Thuỷ- 
sạp 7KRl = đập nước. Cũng đọc là 















































áp |áp. 
Sạp vải, sạp hàng 
Sát XX (bộ thù Š) giết, giết chết, diệt, trừ, | 1 
* tàn-lụi. Sát nhan X*Á  = giết 
sái | người. Còn một âm sái [= bớt, 
giảm-bớt, suy, kém; cái túi đựng 
xác chết] 
(bộ hoả ^* [%]) (1) như sát Ấš. (2) 
mu [tiếng kèm, đứng trước lời tính, lời 
động] rất. (3) thắt chặt lại, buộc 
chặt lại, thu-thúc lại. 
Z| (bộ đao l| [ZJ]) [phiên-âm tiếng 
HẠ Phạn ngày xưa, dùng trong đạo 
Bụt (Phật)] (1) chùa. Cổ-sát 8X 
= chùa có từ lâu đời, chùa cổ. (2) 
sái-na |#Š = một thời-gian rất 
ngắn, một thoáng. 
= (bộ miên T”) xét lại, xem lại, xét | l 
kĩ, bắt bẻ; rõ-rệt 
4v (bộ ngôn 3) như sát Š. Sát-nhập 
Bi #A = thu-nộp vào, cho cái này 
vào cái kia. 
g (bộ thủ † [#F]) xoa, xát, lau, chùi, 
2S kì, cọ. 
Sát vợ, sát chồng 
Sát bên nhau, sát nách.. 
Sạt [= sụt, lở] 
Sat qua, bay sạt qua tai 
Sau 
Sáu 
Say 
Rôm-sảy [= rôm-sẩy] 
Sảy gạo [= sẩy gạo] 
Sác (bộ sắc [bộ 139, 6 nét]) màu | 1 


[mầu]; vẻ đẹp, gái đẹp; bóng-dáng, 
cảnh-tượng; sắc-tướng. Hiếu sắc 
#ƒ - thích gái đẹp. 














(bộ phốc 4 [*Š]) sắc-lệnh, lời của 
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vua ban ra, chiếu-chỉ của vua, chỉ- 
dụ của vua; răn-bảo, báo trước, 
cảnh-øgiác, cảnh-tỉnh 





(bộ lực ?Ù) đôi khi như sắc t [= 
răn-bảo] 











==E (bộ khẩu n) bủn-xin, hà-tiện, keo- 
=⁄ kiệt, dè-sẻn 
1 (bộ hoà ZK) gặt-hái; hà-tiện, keo- 
BỊ l 
kiệt 
dị (bộ thảo *+ []) tên cỏ. Còn một 
Ed âm tường [tường-vi #fđÄ# = tên cây 
tường 


mọc ven tường | 





túc 


(bộ mộc ZK) rụng lá, lá cây rụng. 
Còn một âm túc [= tên cây | 

[BŠ thích = bà con họ-hàng (thân- 
thích); thương-xót; lo] 





Sắc-bén, sắc như dao 
Sắc thuốc 





BỊ sặc, sặc máu.. 
Sặc-sỡ, cười sằnø-sặc 





Săm-se, săm-SOI.. 





Sắm 





Săm [= sâm] 





Săn 





Sắn 





Sẵn 





Săng [= áo quan, hòm] 
Săng-sắc 





Cười sằnø-sặc 





Sắp, sắp-sửa 
Sắp, sắp-đặt, sắp-xếp.. 





(bộ trùng FH) chấy, rận, con chấy, 
con rận. Môn sắt ŸÏä# = bắt chấy, 
bắt rận. 





S\ 


(bộ trùng FR) như sắt đã 

















bộ ®) tên một thứ đàn. 
T (bộ ngọc —) tên mộ àn 
Sắt, sắt-đá 
Cá sặt 








Rừng săt 
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Sâm đR (bộ mộc ZK) rậm-rạp; đông-đúc 
3œ tbộ tư ^) một thứ cỏ báu, củ duc l 
làm thuốc. Nhân-sâm Á # = thứ 
củ sâm có hình-dáng giống người. 
tham | Còn một âm tham [=xen vào, dự 
vào | 
# (bộ thảo *r [!H}]) như sâm #® l 
2 
xe: (bộ thảo ** [HÈ]) một thứ cỏ báu, | I 
¡# củ dùng làm thuốc [như sâm ## 
hay #3]. Cao-li nhân-sâm lễ À, 
3È = sâm Cao-li [sâm Đại-Hàn] 
}ự (bộ ấp Š [EŠ]) tên đất; tên họ 
ER (bộ ngọc -E) đồ quý-báu 
ER (bộ bối ÄÑ) như sâm 
Sâm-sẩm tối 
Sấm ` (bộ thuỷ 3 [7ZK]) chảy ra, rỉ ra, |N:  rướm (cùng nghĩa), 
Jý g : z : › 
tươm ra, rò, thấm, rướm. Có người |thấm (cùng nghĩa), sấm 
đọc là thấm. chớp (cùng âm) 
3b (bộ thuỷ ) [ZK]) nước thấm vào,|N: 3b tăm [tăm hơi, mất 
: thấm vào. Còn một âm tấm [= | tăm], tắm [tắm rửa] (âm gần 
tâm ngâm trong nước (Nguyễn-Văn- | giống) 
thấn | Khôn)] và một âm thấm [= tên 
sông] 
lšj (bộ môn Ƒ) ló đầu ra, xông vào N: RÑ sấm chớp 
=⁄h (bộ ngôn 8) lời nói trước khi xảy | I 
H ra 
Sấm chớp }#$ 
Sãm [= đậm] 
Sam 1. (bộ san [hay sơn] HỊ) núi nhỏ mà 
- cao 
» (bộ thuỷ ) [ZK]) vũng nước đọng 


trên đường, vũng nước thả cá. 
Sam-sam %$%Š mưa tầm-tã, nước 
mắt ròng-ròng, nước mắt đầm-đìa, 
mồ-hôi nhễ-nhại. 

















Tối sầm lại 
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đóng sầm cửa lại 
Mưa sầm-sập 





Trời sẩm tối, trời sâm-sẩm 
tối 
























































Sâm [= đậm] 
Sân Iiể (bộ mục B) gắt giận, cáu-giận, | 1 
gắt: trợn mắt lên nhìn một cách giận- 
dữ. 
IlE (bộ khẩu H) giận, cáu N: HŠ xin (bộ khẩu n [= 
miệng], âm gần giống) 
1È (bộ sinh #E) lố-nhố, chen-chúc 
# (bộ thảo ** [JÈ]) sân-sân #3 = 
đông-đúc. Còn một âm tân [tế-tân 
tân | #2 [#fl3Z] tên một thứ cỏ thơm, 
rễ dùng làm thuốc] 
Sân cỏ, sân trường 
Sấn # (bộ tẩu ZE) đuổi theo. 
ïX (bộ nạch ?`) bệnh, ốm-đau. Sấn-tật 
3X#š = tai-va. 
ti (bộ y % [2&]) áo trong; giúp, cho; 
để lộ ý-muốn 
lì (bộ mộc ZK) áo quan, hòm, săng. 
8#, (bộ xỉ Èã) gẫy răng sữa, rụng răng 
sưa. 
Sấn tới, sấn-sổ.. 
Sần, sần-sùi, sần-sượng 
Sản [= mẩn] 
Sấp 
Sập, sầm-sập 
(sất) (bộ khẩu n) quát lên, kêu lên. Trá | N: IV sứt mẻ, chia sớt 


sất FEHV = quát tháo, hét lên vì 
tức-giận. 
[FE [E§] trá = quát, thét] 





(bộ thủ ‡ ['Ÿ]) đánh đòn 


N: # thắt (bộ thủ Ỷ [= tay] 
(dùng tay để thắt), âm gần 
giống) 

















Sất (tiếng kèm) [= sốt, hết] 
[Tôi chẳng sợ gì sất.] 
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Sần-sật 





Sâu, nông sâu, sâu-sắc 
Sâu-bo 




















Sấu }g (bộ nạch 3`) gầy, mòn; xấu, ít màu | N: Ä#Š xấu (cùng nghĩa, cùng 
âm [hoặc âm gần giống]) 
3u (bộ thuỷ  [ZK]) súc miệng; mòn, 
: bị thấm nước và bị mòn; giặt 
thấu | Quen đọc là thấu. 
Cá sấu, trèo me trèo sấu 
Sau w (bộ tâm ?È) buồn, buồn-đau, buồn- | 1 
khổ; thảm-đạm. 
[ÄÄ thu = mùa thu; năm] 
Trái sầu-riêng, cây sầu-đâu 
Sậu (bộ tâm † [È]) xìu mặt, mặt xìu. | N: ## xìu (cùng nghĩa) 


thiểu 


Cũng đọc là thiểu. 
[ thu = mùa thu; năm] 





BỨC 


(bộ mã ñ§) chợt, bất-chợt xảy ra. 
[ tụ = họp] 





Lờ) 





(bộ nhân 4 [ÄJ) sàn-sậu f#ff## = 


mắng-chửi thậm-tệ. 





Sáo sâu 





Sây [= nhiều trái] 
Sây-sát 





Sấy 





Sây 





Sẩy, sơ-sẩy, sẩy tay, sẩy cha 
còn chú, sẩy mẹ bú dì. 
Rôm-sẩy [= rôm-sảy] 

Sẩy gạo [= sảy gạo] 





Cây sậy 





Se 
Se-sẻ 





Sẽ, sẽ làm, sẽ đi, sẽ nói 
Nói sẽ [= khẽ], sẽ-sàng 





Chim sẻ, san-sẻ 





Sem-sém 





Cháy sém, sém da 





Sen, hoa sen 
Con sen 

















Sẻn, sẻn-so, dè-sẻn 
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SeO 





SẽO 





Gi-sét 
đất sét 
Sấm-sét 





Bánh su-sê 





Rổ sề, lợn sề, gái sề.. 





Sề-sê [= xề-xe] 
























































Sên 
Sền-sệt 
Sênh 
Sếnh 
Sếp [tiếng mượn] 
Sệt 
Sêu, sêu-tết 
Sếu 
Sĩ Z (bộ nạch 3`) đần, ngốc, ngây-dại, | I 
ngu-si; điên; mê-mẩn 
[Šš nghi = ngờ] 
mm (bộ nạch `”) như sĩ Xã 
[Ãl tri = biết] 
+ (bộ công -L) không đều. Sâm-si 
## = so-le. Còn một âm soa [= 
SẠC sai, sai-lầm] và một âm sai [= lầm, 
38! sai-lầm, không đúng: sai-khiến] và 
sái | một âm sái [= khác một tí, khác 
một chút]. Quen đọc là sai. 
Kh (bộ trúc T7) cái đần, cái sàng; rây |N: 8Š rây cho nhỏ (cùng 
cho nhỏ. nghĩa) 
‡ (bộ thủ †[#F]) bày-vẽ, vạch ra, |N: đỗ lay, lè 
mỞ ra 
>> (bộ trúc Tĩ) roi tre; đánh bằng roi, 
= đánh roi. Cũng đọc là xuy. 
xuy 
lZ (bộ mục Ä) dử mắt, ghèn. 
f6 (bộ điểu ã) con cú mèo. 
mm" 
Sĩ (bộ sĩ + [bộ 33, 3 nét]) học trò, | 1 








người có học; người, kẻ [nói với ý 
tôn-trọng]; quan-chức ngày xưa; 
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binh lính; người con gái có tư-cách 
như học trò, người con gái đẹp 
[+ thổ = đất] 





f 


(bộ nhân 4 [Ä]) quan. Trí-sĩ #{t 
= cáo quan về hưu. 





fấ 


(bộ nhân 3 [Ä]) đợi. Còn một âm 
kì [Mặc-kì Z4 = tên họ] 















































kì 
Ỳ (bộ thuỷ )[7ZKJ) bờ sông, ven 
: sông, ven nước. Hà-sĩ 3Rj$ = bờ 
sông, ven sông 
Sì-sụp 
Sỉ R) (bộ tâm 2È) xấu hổ, lấy làm xấu | 1 
hổ, hổ thẹn, mắc cổ, lấy làm 
ngượng, lấy làm nhục; nhục, nhục- 
nhã. 
RIL (bộ nhĩ R) như sỉ Bò 
4g (bộ mịch 4) cái lưới bịt tóc, 
I6 miếng lụa bịt tóc 
#@Y (bộ mịch Ấ) như sỉ #8 
MỆ (bộ y 3 [ZK]) lột áo, cởi áo; mất 
7U cả; cách chức, bị lột chức, bị bóc 
bị lột. 
l6 (bộ khẩu n) há miệng. Cũng đọc là | N: lỗ đớ (bộ khẩu n (ý), âm 
đá. gần giống đá lỗ) 
đá 
j8 (bộ túc #E) giày [giầy] rơm, dép 
+ cỏ; giày để múa; múa chân. 
Sỉ-vả 
Sìa 
Sa [= trông giống nia, nhưng 
nhỏ hơn] 
Siếc [= kêu-ca, kể-lể] 
Siêm hñ (bộ kiến ) dò-xét, dòm-ngó. 
Cũng đọc là chiêm, 
chiêm 
Siểm sa (bộ ngôn 8) nịnh, nịnh-hót, nịnh- | 1 


nọt, ton-hót, bợ-đỡ 





Siêng, siêng-năng 

















Siết, siết chặt 
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Siêu #ä (bộ tẩu ZE) nhảy qua, vượt qua, | l 
vượt hơn, vượt thoát; không chịu 
đặt mình vào khuôn-mẫu thường. 
Siêu-quần #&lŸ#'._ = [hơn cả đàn] 
vượt hơn hẳn mọi người, trội hơn 
hắn mọi người. 
n3 (bộ cung 5) cây cung, cái cung 
P [BS hồ = cái cung gỗ 
3Š thao = cái túi cung, vỏ cung] 
Sim, sim tím 
Sin [tiếng mượn], hình sin 
Sin-sít 
Sinh + (bộ sinh #È [bộ 100, 5 nét]) sống, | 1 
còn sống, nẩy-nở, sinh-sản, nuôi; 
học trò. Sinh-mệnh [sanh-mạng] 
#fi? = mạng sống. Còn đọc là 
sanh | sanh. 
ti (bộ ngưu #F) con vật dùng để tế-lễ. 
Hi-sinh J#š‡#‡ = con vật dùng để tế- 
lễ; bỏ cả cuộc đời để đạt được một 
cái gì, bỏ hết mọi thứ để làm cái 
gì. 
Sé3 (bộ thử ÑÑ) con chồn [như tinh %F] 
Sinh [= sênh] 
Sính R# (bộ nhĩ RÄ) tìm-hỏi, mời-đón, hỏi | 1 
thăm; lễ cưới. Sính-lễ R§†Š = lễ vật 
của nhà trai đem đến nhà gái để 
XIn Cưới. 
HH (bộ mã l§) chạy miết một mạch, 
» phóng. phi; ý văn trôi-chảy. 
h (bộ nữ Z4) sính-đình #Š#š = dáng 
” đẹp, mặt đẹp (của người con gái). 
phính | Cũng đọc là phinh. 
ìB (bộ sước 3 _[#]) thích, chuộng, | 1 


thích ý, sướng; buông-tuồng. 





Sình, sinh-lầy 
Sình [= trương] 





Sít [= tên chim] 
Sít, sin-sít, sít-SI.. 

















đẻ con so 
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So, so-sánh, so-bì.. 
So-le, so-đo, so kè.. 















































SÒ 
Sỏ, sỏ lợn, đầu sỏ 
SỌ 
Soa + (bộ công -T) sal, sai-lầm. Còn một 
- |âm sai [= lầm, sai-lầm, không 
34! Í đúng; sai-khiến] và một âm sái [= 
sái | khác một tí, khác một chút] và một 
s¡í | âm sĩ [= không đều]. Quen đọc là 
Sa1. 
Suýt-soa [= xuýt-xoa] 

Soạ hớ] (bộ nhi [ÏJ) đùa-bỡn, chơi, đùa, 
nghịch, làm trò. Soạ-hoá 8Ñ = 
đồ chơi con nít, đồ chơi trẻ con. 

sái _ | Cũng đọc là sát. 

Soái Éih (bộ cân TH) tướng coi cả một cánh | 1 
quân. Nguyên-soái 7LÑÙ = tướng 
đầu, tướng đứng đầu. Cũng đọc là 

suý | suý. 
Soán ;r (bộ trúc T7) cướp lấy, cướp-đoạt. 
= Soán-vị SŸ{Ủ = cướp ngôi, giết vua 
hay hạ-bệ vua để lên làm vua. Còn 
thoán | đọc là thoán. 
(SÄ (bộ trúc TT) như 5 
TÑ 
z (bộ huyệt 7X) chạy, chạy trốn, 
PV chạy dài; đuổi đi, đuổi ra, đuổi đi 
xa; giết; giấu-giếm; hun, xông 
(bằng thuốc); sực mùi, nức mùi. 
thoán | Quen đọc là thoán. 
Soàn-soat 
Soạn EẸ (bộ thủ ‡ [#]) đặt-bày; viết thành | 1 
HƯỚNG: sách; viết thành bài. Còn một âm 
tuyển _ | tuyển [= kén, chọn, kén-chọn] 
HE (bộ nhân { [A.]) đủ; như soạn #Š 
S 
E (bộ ngôn ®) như soạn 
HZ 











+ 





(bộ trúc T7) như soạn ‡š hay tš 
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đc (bộ thực ®) cỗ; ăn-uống. Thịnh- | I 
c soạn 8§§§ = cỗ to. 
Soát 3z: (bộ huyền 3%) quả cân 6 lạng. Còn 
- |âm suất [= dãn-dắt, noi theo; 
suất Í thường-thường, tóm lại, đại-khái; 
hấp-tấp; tính thẳng-thắn không ưa 
văn-hoa rườm-rà; cái lưới bắt 
luật | chim] và một âm luật [= mức, độ, 
tốc-độ, luật-lệ nhất-định] 
Suýt-soát, kiểm-soát (HV: 
‡ậ5%E kiểm-sát) 
Soatf, soàn-soạt 
Sóc Ÿn (bộ nguyệt ) trước, mới; ngày | 1 
mồng một; (phía) bắc 
» (bộ mộc ZK) cái giáo dài. Quen | N: ŸŠ giáo (cùng nghĩa) 
: đọc là sáo. 
sáo 
SỌC 
SOI 
Sói 
Sối 
SÒI, cây SÒI 
Sỏi, hòn sỏi, sỏi-đá 
Som 
Son, son-phấn, còn son.. 
Són, són đái 
Sòn-sòn 
Song gg (bộ chuy £E) đôi, số chẫn 1 
3X (bộ hựu X) như song ŠŠ 
# (bộ huyệt 7Ñ) cửa sổ 1 
z (bộ huyệt 7N) như song ñÄ 
la (bộ phiến }ï) như song fÑ 
(bộ vi L]) cửa số. Còn một âm 
thông [= cái ống thông khói] 
thông 
Song-song 











Song cửa, song sắt 
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Sóng 
Sóng-soài, sóng-sượt.. 





Sõng [= thuyền nan nhố] 
Sõng-soài 





Gàu sòng 
Sòng bạc 
Sòng-phẳng 
Sòng-sọc 





Quần soóc [tiếng mượn] [= 
quần cut] 





Soong [= xoong] 





Sót, bỏ sót, còn sót, thiếu-sót 





Sot 





(bộ thảo ** []) (1) cắt cô; người 
cắt cỏ. (2) cỏ khô, rơm. (3) cỏ cho 
súc-vật ăn. Sô-cẩu #3ãjJ = chó 
rơm; vật bỏ đi. 








(bộ mã ã§) (1) người dẹp đường 
cho quan lớn đi. (2) chức quan coI 
về xe ngựa. (3) tên họ. 





Khăn sô 





sác 


XÚC 


(bộ phốc 4 [#]) con số, số; vận- 
mệnh, vận-mạng, mệnh trời, số- 
mệnh, số-mạnøg, số-kiếp; lí-lẽ. Cơ- 
số #TŠŸ = số lẻ. Ngẫu-số {RÃ = 
số chẵn. Số-mệnh #fồ = số-mạng, 
số-phận, vận-số. Còn một âm sác 
[= luôn-luôn, thường, nhiều lần; 
(mạch máu) chạy [đập] nhanh, 
mau] và một âm sổ [= vài; kể, 
đếm; trách, quở-trách] và một âm 
xúc [= nhỏ, nhặt, đan mau, đan 
đầy] 


1 





(bộ chuy £#Ê) (chim, gà) non; trẻ 
con, con nít. Uyên-sồ #Š## = một 
loài chim giống như phượng. 














(bộ phốc 4 []) vài; kể, đếm; 
trách, quở-trách. Sổ nhật Ä⁄WH = 
vài ngày. Số thanh phong địch li- 
đình vãn. Quân hướng Tiêu-tương, 
ngã hướng Tần. (Trịnh Cốc) 3š 
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E\ 8= H2 ID] lR HD = 
Lúc ấy đã gần tối, gió đưa vắng- 
vắng mấy tiếng sáo tới nơi chia tay 
[Ii-đình]. (Chính lúc ấy), anh phải 
đi về phía sông Tiêu-tương, còn 
tôi, tôi đi về đất Tần. 

Còn một âm sác [= luôn-luôn, 
thường, nhiều lần; (mạch máu) 
chạy [đập] nhanh, mau] và một âm 
số [= con số, số; vận-mệnh, vận- 
mạng, mệnh trời, số-mệnh, số- 
mạng, số-kiếp; lí-lẽ] và một âm 
xúc [= nhỏ, nhặt, đan mau, đan 
đầy] 





Sừng-sộ 





Sốc [tiếng mượn] 
Sốc-sếch [= xốc-xếch] 





Sộc-sệch [= xộc-xệch] 





Sôi, sôI-động.. 






































Sòi 
Sối 
Sôn }ê (bộ thực ®) bữa chiều, bữa cơm 
chiều; đồ ăn chín, thức ăn nấu 
san | chín; cơm chan (với) nước. Cũng 
tôn | đọc là san và tôn. 
[tịch = buổi tối, chiều tối] 
Sồn-sồn, sồn-sột 
Sông 
Sống 
Sồng, nâu sông 
Sống, sống chuồng 
Sốt [= sất] 
Sốt, sốt rét, sốt ruột.. 
Sốt-sắng 
Sôf-soat, sồn-sột 
Sơ (bộ sơ JÈ [bộ 103, 5 nét] đủ, chân 








[như túc #]. Còn một âm thất [= 
tấm, xấp, xếp, nếp (vải)] và một 
âm nhã [như nhã ## [= không tục, 
đẹp-đẽ, cao-thượng: nhàn-nhã.. | 
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#J] (bộ đao 2J) mới (bắt đầu), trước. 1 
[ÄÑf tân = mới [khác với cñ]] 
lí (bộ mộc ZK) chải đầu; cái lược 
n thưa 
Bề (bộ sơ 1È) xa, không còn gần nữa | l 
[ngược lại với thân ŸŸj], thưa; xao- 
lãng [sao-lãng], xao-nhãng [sao- 
sớ _ | nhãng]. Còn một âm sớ [= tâu-bày, 
giải nghĩa văn] 
lc (bộ sơ 1E) như sơ iR 
mĩ (bộ thảo *+ [!]) rau [ăn được] 
Sớ l# (bộ sơ 1È) tâu-bày, giải nghĩa văn. | 1 
vi, Còn một âm sơ [= xa, thưa; xao- 
3Ở | lãng [sao-lãng]] 
Sớ [= thớ] 
Sớ-rớ |= xớ-rớ] 
Säc-số, sàm-sỡ, sờm-sỡ 
Sờ, sờ-mó, sờ-sẫm.. 
Sở (bộ mộc ZK) (I) bóng nhoáng, | I 


chỉnh-tề. (2) làm cho rõ. Thanh-sở 
l8 -= rõ-ràng. (3) đau-đớn. Khổ- 
sở #4 # = đau-đớn mọi đường. (4) 
khóm cây nhỏ, bụi gai. (5) tên 
nước ngày xưa [tỉnh Hồ-nam, Hồ- 
bắc ở bên Tàu bây giờ] 

















(bộ hộ ƑZ) xứ-sở; nơi, chốn, thửa; 
một khu nhà; nơi có đông người 
làm việc; tất cả mọi thứ thuộc về 
mình; tiếng kèm chỉ về chính mình 
[cái mà mình..]. Sở-dí P}Ä = bởi 
chỗ ấy. Sỏ-hữu Pï# = tất cả mọi 
thứ mình có; cái mà mình có; cái 
mình có và có quyền dùng vào 
bất-cứ việc gì. Sở-đoản Pf#§ = cái 
mà mình kém, cái mà mình dở. 








1 

Sở-dĩ Pf}J = tiếng kèm đứng 
đầu một câu chỉ kết-quả và 
nguyên-nhân. Sở-đĩ nó được 





mọi người quý-mến là vì nó 
hiền-lành và chịu khó làm 
việc [Nếu dây lời chỉ 
nguyên-nhân ở trước, dây lời 
chỉ kết-quả ở sau, tiếng kèm 
nối-kết sẽ là cho nên hay 
nên. Vì nó hiền-lành và chịu 
khó làm việc, (cho) nên nó 
được mọi người quý-mến. 
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Kể 


(bộ thạch 4) đá tảng để kê chân 
cột. 





Sở [= tên cây] 





SỢ, SỢ-SỆt 





SớI 





Sởi 





SỢI 





Sơm-sớm 





Sớm, sơm-sớm, sớm-sủa.. 





Sờm-sỡ [= sàm-sỡ] 









































Sơn LHỊ (bộ san [hay sơn] HỊ [bộ 46, 3 |1 
nét]) núi; mồ-mả; nét tầm. Cũng 
san | đọc là san. 
Sớn-sác [= nhớn-nhác] 
Sờn, sờn lòng 
Sởn, sởn gáy 
Sởn-sơ 
Sớt, chia-sớt 
Sớt [= rớt] 
Su, su-hào, su-sê, su-s§u.. 
Giê-su 
Sú 
Sù [= xù], sù-sì [= xù-xì] 
Sù-sụ 
Su, g1àu su, ho sù-su.. 
Sủa, chó sủa 
Sáng-sủa 
Suất Éih (bộ cân TH) người chỉ-huy, người 
đi đầu. Thống-suất f8 = chỉ-huy 
suý | toàn quân-đội. Còn một âm suý 
[hay soái] [= tướng coi cả một 
cánh quân] 
[Ññ sư = dạy học] 
s£ (bộ huyền 3⁄4) dẫn-dắt, noi theo; 
thường-thường, tóm lại, đại-khái; 
hấp-tấp; tính thẳng-thắn không ưa 
văn-hoa rườm-rà; cái lưới bắt 
luật | chim. Còn một âm luật [= mức, độ, 
tốc-độ, luật-lệ nhất-định] và một 
soát | âm soát [= quả cân 6 lạng] 
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(bộ thủ † ['F]) quẳng xuống đất, 
quảng đi. 





(bộ trùng FH) tất-suất #É#§£ = dế, 
dế mèn. Cũng đọc là xuất. 






























































xuất 
Súc == (bộ điền HH) con vật nuôi trong | 1 
ợ nhà. Súc-vật JJ = con vật nuôi 
trong nhà. 
t (bộ thủ ‡ [##]) rút. Trừu-súc ‡Ÿ#š 
= CO-TÚI. 
th (bộ túc #) lần từng bước, bước đi 
ruf-rè. 
n= (bộ mục BH) súc-nhiên Š#Ä = 
lãm đứng sững. 
Súc chai 
SỤc, SỤC-SaO, SÔI sùng-sục 
Su1 
Súi 
Sùi, sùi bọt, sùi-sut.. 
SủiI 
Sum-họp, sum-sê, sum-suê 
Sum-suê [= xum-xuê] 
Sùm-sụp, húp sùm-sụp, thấp 
sùm-sụp 
Sụm 
Sún 
Sun 
Sung 7? (bộ nhân JL) đầy, đủ; lấp chặt; có | 1 
thể gánh-vác công-việc 
® (bộ thảo *r [J]) sung-uý #ZŠÑï = | N: ZŠ súng (âm gần giống) 
tên cây 
kh (bộ tâm † [È]) lo 
l& (bộ tâm † [LÈ]) (1) sung-sung 
†&llŒ = lông-bông. (2) ngu-xuẩn. 
tráng |Còn một âm tráng [tráng-tráng 
##{Ê = hung-ác; điên-dại] 
Súng (bộ kim ®) súng [vũ-khí, võ-khí]; | 1 


cái lỗ rìu hay búa để cho cán vào 

















Hoa súng ZŠ (HV: sung), 
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súng-đạn Ÿ# (HV: súng)... 





















































Sũng RE (bộ nhục ä [Ñ]) sưng, phù; nhọt. 
- Cũng đọc là thũng. (KTTDĐ, tr. 
thũng | 617, đọc: sũng.) 
Sũng, sũng nước, ướt sũng.. 
Sùng (bộ san [hay sơn] LH) cao, trọng, | 1 
cai : 3 " D 
tôn-trọng, chuộng: trọn, đầy-đủ 
Sủng (bộ miên ¬) yêu, ân-huệ, vẻ-vang; 
RỂ vợ lẽ 
BE (bộ long lỀ [bộ 212, 16 nét]) như 
sủng BỀ [= yêu, ân-huệ, vẻ-vang; 
long | vợ lẽ]. Còn một âm long [= rồng] 
Suối 
Suôn, suôn-sẻ 
Suông, uống rượu suông 
Trăng suông 
Suông-sã 
Suốt 
Súp-lơ {tiếng mượn] 
Sụp, sụp-đổ 
Sút, sút-kém, sút chỉ.. 
Sụt, sụt giá 
Suf-SIf, Suf-SÙI 
Suy =s (bộ y 4K) yếu, sút-kém, suy-kém, | 1 
xuống, lụn-bại, ngược lại với thịnh 
[8Š]. Suy-vi ?Ä = suy-sút, suy- 
sụp, mòn-mỏi, lụn-bại. Còn một 
thôi | âm thôi [= bậc {bực}, hạng; áo 
tang] 
(bộ thủ † [#SF]) suy, suy ra, tìm gỡ | 1 





thôi 





cho ra mối, nghĩ; đẩy lên; đổi dời 
đi; trút cho, nhường cho; khước-từ; 
chọn ra. Suy-diễn ‡#j = suy từ 
cái này đến cái kia; suy sự-lí cho 
tới cùng; lấy nguyên-lí chung để 
suy ra một sự thật riêng; suy rộng 
và diễn-giải ra. Nhiều khi đọc là 
thôi [= đẩy, đẩy lên, đẩy tới; 
nhường cho người khác, trút cho; 
khước-từ, từ-chối; chọn ra, đưa 
lên] 
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+R 


(bộ mộc ZR) cái rui trên mái nhà 





% 


(bộ suy ® [bộ 35, 3 nét]) đi chậm. 
[bộ truy [hay tri] 4 ở trên hay ở 
bên trái, như trong chữ phong Ã 
[= dắt, kéo, kéo lại] hay trong chữ 
&Ì (xứ [= chỗ, chốn, nơi] xử [= ở]), 
khác với bộ suy Ä⁄ luôn-luôn ở 
dưới, như trong chữ hạ #Š [= mùa 
hè]] 





Suý 


Hị) 


suất 


(bộ cân TH) tướng coi cả một cánh 
quân. Nguyên-suý 7UÑÙ = tướng 
đầu, tướng đứng đầu. Cũng đọc là 
soái. Còn một âm suất [= người 
chỉ-huy, người đi đầu] 

[Ññ sư = dạy học] 





Suỷ 


SIÊ 


tuy 
đoàn 


(bộ thủ †[#Ÿ]) (1) đo chiều cao, 
đo, lường, lường-tính, đo-lường, 
cân-nhắc, đắn-đo, đo-đắn. (2) 
thăm-dò. (3) tên họ. Còn một âm 
tuy [= bẻ, vò, vò cho nát; đập, giã] 
và một âm đoàn [= đọng lại, châu 
lại| 





lm 


đoán 


(bộ túc #) đạp, đạp lên, giẫm lên, 
xéo lên, xéo nát. Còn một âm đoán 
[= giậm chân, dọi gót chân thật 
mạnh xuống đất] 





Suyễn 


I== 


(bộ khẩu n) thở gấp, thở hổn-hển; 
hen, bệnh hen, ho-hen, suyễn 





2‡ 


(bộ suyến #‡ [bộ 136, 6 nét]) 
ngang-trái, saI-trái, saI-sót; không 
may, rỦi-ro. 





Z+ 


(bộ thảo ** [M]) chè hái muộn, trà 
hái muộn. 





Suýt, suýt nữa, suýt-soát 
Suýt-soa [= xuýt-xoa] 





Suyf 








Sư 





HỤ 





(bộ cân TH) dạy học, người đứng 
đầu, người thật giỏi về một nghề 
gì, một đơn-vỊ lớn trong quân-đội, 
chỗ đông người 





1 
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[l suất = người chỉ-huy, người đi 
đầu; suý [soái] = tướng coi cả một 
cánh quân] 





Sứ 


œ 
=: 


(bộ nhân ‡ [Ä]) đi sứ. Còn một 
âm là sử [= khiến, sai-khiến, dùng] 





ư 
'C 


(bộ lỗi 5E) bừa. Còn có âm là sự [= 
giúp-đố] 





(bộ kim ®) cái bừa; bừa đất; giết, 
diệt-trừ. 





mài |. m 


trở 


(bộ kim ®) cái bừa. Còn một âm 
trở [trở-ngữ $HŸŠ = vướng-mắc; ý- 
kiến không hợp nhau] 





Sử 


(bộ khẩu n) sách sử, lịch-sử, sử; 
chức quan shi-chép sử; tên họ 





rl FE 


œ 
5 


(bộ nhân ‡ [LÄ]) khiến, sai-khiến, 
dùng. Sử-dụng f##lñ] = dùng vào 
việc gì với chủ-đích [có mục-đích 
rõ-ràng]. Còn một âm sứ [= đi sứ] 





(bộ mã Rã) nhanh, (ngựa, xe, 
thuyền) chạy nhanh; đi nhanh 





Sự 


(bộ quyết Ì ) việc, thờ. 





š (| 3ã 


œ 
E= 


(bộ lỗi 5E) giúp-đỡ. Còn một âm là 
sử [= bừa] 





Say-sưa 





Sứa 





Sữa 





Sửa 





Sức 


(bộ thực ®) làm gọn lại, chỉnh lại, 
sửa trị; ra lệnh, sai. 





SN 


(bộ thực ®ÂÑ) sửa-sang cho sạch-sẽ, 
làm cho đẹp thêm, trang-điểm, 
trang-hoàng; đồ trang-sức, đồ 
trang-hoàng; áo-quần 





(bộ thực ®) như sức Ñf 





Sức-lực, gắng sức.. 





Sực 

















ưng 
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Sững, sững-sờ 






































Sừng 
Sửng 
Sựng [= sững] 
Sước # (bộ sước É [bộ 162, 7 nét]) chợt 
đi chợt dừng lại. Khi là bộ thủ thì 
viết là 1 và đứng ở bên trái. Thí 
dụ: sước [trác] % = xa; viễn 3ã = 
Xa. 
mg (bộ nữ #) sước-ước ###)J = tốt- 
đẹp 
àg (bộ sước 1_[#É]) xa. Thường đọc 
- là trác. 
trác 
Sưởi 
Sườn 
Sườn-sượt 
Sương Ee (bộ vũ RÑ) sương (buổi sáng, buổi | 1 
#H chiều); năm 
» (bộ băng ? ) rét, lạnh. Cũng đọc là 
. sảng. Cũng đọc là thương. 
sảng 
thương 
lH (bộ nữ #2) ở goá, người đàn bà goá 
H 
# (bộ trúc †Ïï) cái hòm xe, cái kho, | N: Ẩã rương (cùng nghĩa) 
cái hòm, cái rương. Cũng đọc là 
tương | tương. 





(bộ nghiễm ƒ—) cái trái nhà, hai 
gian ở hai đầu nhà. 


N: RR rương 





(bộ điểu ) túc-sương Ñ§#§ = tên 
một loại ngỗng trời. Cũng đọc là 











sảng | sảng. 
[šE sảng = sáng; khoáng-đạt; 
nhanh-nhen; lỡ, sai, lầm] 
m (bộ thuỷ ) [2ZK]) nước chảy cưồn- 
si cuộn; nước lụt. Còn một âm thang 
thang [= nước nóng; tên một vị vua của 
thãng | Tàu ngày xưa] và một âm thấng [= 





ngâm nước nóng, dội nước nóng] 
[5i dương = mặt trời, ngược lại với 
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âm [như dương lỗ] 

















Sướng ỆE (bộ vi ®#) cái túi đựng cung 
l5 (bộ nhật H) sướng, thích, đã, vui- | l 
vẻ, hả-hê, thoả-thuê, thoả-thích; 
thông-suốt, không có gì ngăn-trở. 
Sướng mạ 
Suờnø-sượng 
Sưởng E4 (bộ sưởng FŠ [bộ 192, 10 nét]) (1) 


rượu nếp. (2) cùng nghĩa với sướng 
lŠ [= sướng, thích, đã, vui-vẻ, hả- 
hê, thoả-thuê, thoả-thích] 





(bộ nhật H) (1) ngày dài. (2) cùng 
nghĩa với sướng lÏ [= sướng, 
thích, đã, vui-vẻ, hả-hê, thoả-thuê, 
thoả-thích] (3) tên họ. 





(bộ phốc 4 []) mở, hở, tỏ rõ; 
rộng-rãi, sáng-sủa; sàn cao mà 
bằng, chỗ rộng và bằng-phẳng.. 





Sưởng, xưởng 


(bộ mao ®6) chắp lông làm áo cừu 





Sượng, sường-sượng 





Sướt, sướt qua 
Sướt-mướt 





Sượt qua [= sướti] 
Nằm sượt ra, sóng-sượt 





Sứt 





Sựt 





Sưu {s1u} 


s 


sảo 


(bộ thủ † [#]) tìm, tìm-tòi; bóc- 
lột; công việc người dân phải làm 
cho nhà nước, cho người năm 
quyền. Còn một âm sảo [= rối- 
loạn]. Sưu-tầm ##$Š = tìm-kiếm 





1 





(bộ nghiễm Ƒ”) (1) che-giấu, giấu- 
giếm. (2) tìm, tìm-tòi [như sưu ÏŠ] 
(3) góc núi, chỗ núi uốn cong. 





Xã 


Sưu 


(bộ thuỷ ) [ZK]) đi đái, đi tiểu. 
Còn một âm sửu [= lấy nước trộn 
[nhồi, nhào, ngào] với bột] 











tao 





(bộ chu #†) chiếc (thuyền, tàu). 
Cũng đọc là tao. 
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(bộ kim ®) trổ, khắc; sắt gỉ {rỉ}. 





5 | Nã 


(bộ phong ÏÄ) (gió thổi) vù-vù. 
Sưu-sưu R§Ñ = (gió thổi) vù-vù. 
Sưu-lưu R§ = (gió thổi) vù-vù. 





(bộ thực ®Ñ) ôi, thiu 





(bộ thảo ** [J#]) gom-góp, góp 
lại. Sưu-tạp 58#8§ [5#] = góp lại, 
gøom-góp lại, góp nhặt lại, sưu-tập 





Sứ| Nhị Rề 


sảo 


(bộ ngôn 8) bảo nhỏ, bỏ nhỏ. Còn 
một âm sảo [= nói đùa] 





(bộ nạch Ÿ`) ốm khỏi, khỏi bệnh, 
bệnh hết; tổn-hại, thiệt-hại. 





Sứu {síu} 


(bộ trúc T7) chức phụ, phó, người 
theo hầu. Sứu-thất #š3® = vợ lẽ 





Sửu {siu} 


HỊ ã| Yế 


(bộ nhất —) một trong 12 chi, từ I 
giờ đêm đến 3 giờ sáng; trâu. [tí 
sửu đt dần ® mão fÍl] thìn JE tị H 
ngọ “ mùi # (vị) thân ER dậu ER 
tuất Fề hợi %4 = chuột trâu cọp 
(hùm) mèo rồng rắn ngựa dê khỉ 
gà chó lợn [heo]] 











ì 1 (bộ thuỷ 3 [7ZKJ) lấy nước trộn 
[nhồi, nhào, ngào] với bột. Còn 
sưu _ | một âm sưu [= đi đái, đi tiểu] 
Ta #È (bộ nhị —) ít. Nhất ta —## = một 


tá 


ít. Còn một âm tá [= tiếng kèm 
đứng ở cuối câu thơ thương-cảm] 





(bộ khẩu n) than-thở. 





(bộ võng “ [B]) cái lưới săn thỏ. 





sái 


(bộ nạch Ÿ`) bệnh, ốm-đau. Còn 
một âm sái [= khỏi bệnh] 











Nữ| MP HH| Ñế 





(bộ dậu EÄ) rượu trắng 
[fễ thể = rượu đỏ. ÑÑ linh = rượu 
xanh] 
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Rế 


(bộ lỗ EÑ) mặn, đậm muối 












































Tá 1E (bộ nhân 4 [Ä]) vay, mượn, vay- | 1 
mượn 

t# (bộ nhân 4 [.ÄÀ]) giúp, thứ hai l 

tệ (bộ công TT) giúp [như tá Í#]; 
chứng-nghiệm. Chứng-tá B#£ = 

tả | người làm chứng. Còn một âm tả 
[= bên trái; phía đông] 
tt (bộ nhị —) tiếng kèm đứng ở cuối 
= câu thơ thương-cảm. Còn một âm 
{a_ | ta [Eít] 

H (bộ tiết |1) tháo, cởi, rụng; không 
còn làm việc nữa; trút, đổ (tội, 
trách-nhiệm) cho người khác. 

Tà 1 (bộ ấp Š [l]) lệch, cong; tà-ma; | 1 
bất-kì cái gì gây ra bệnh [binh] 

b (bộ y #) quẹo, bất-chính [như tà | 1 
3B] 

#\ (bộ đầu }) vẹo, lệch. l 

Tả + (bộ công -L) bên trái; phía đông. 
___ | Còn một âm tá [= giúp [như tá ‡£]; 
_ chứng-nghiệm.] 

- (bộ miên r”) viết ra, vẽ ra, nói ra 

S8, như đã thấy, dốc ra, tháo ra. 

= (bộ mịch —) như # 

4 

` (bộ thuỷ ) [ZK]) chảy như rót; ỉa 

m chảy, đi rửa 

1B (bộ nữ #Z) chị gái, người con gái. 

Thường đọc là thư. 
thư 
Tạ (bộ ngôn 8) từ-tạ, xin thôi; lui, lui | 1 


tụ 


đi, rụng; tỏ ra (biết ơn, biết lỗi, 
biết tội) một cách chân-thành [tạ- 
ân, tạ lỗi, tạ-tội]. Tạ-ân B#Ä = tạ 
ơn, biết ơn một cách chân-thành. 
[ÑÏ xạ = bắn] 











Mi 





(bộ thảo *+ []) cái chiếu; nhờ, 
mượn; khoan-dung: tên họ. Lang- 
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tịch 


tạ šR ÃŠ [ĂRÃŠ] = bừa-bãi, ngốn- 
ngang. Còn một âm tịch [= giãm, 
xéo; cùng nghĩa với tịch #8] 

[8 tích = xưa, trước] 





tịch 


(bộ trúc T7) bừa-bãi. Lang-tạ šR#Š 
[EẰẩl = bừa-bãi, ngổốn-ngang. 
Còn một âm tịch [= sách-vở, số- 
sách; giẫm, xéo; bao nhiêu của cải 
đều bị trở thành của công] 





lãi 


(bộ mộc ZK) sàn, nhà tập võ; cái 
đài có nhà. 
[8Ï xa = bắn] 





dự 


(bộ thỉ 2X) cùng nghĩa với tạ #l. 
Còn một âm dự [= yên-vui, sớm; 
tham-dự; tên đất..] 





Tác 


(bộ nhân 4 [Ä]) (1) làm, làm 
nên; (2) nhấc lên, nổi lên, trỗi dậy 
[có khi viết tắt là “E [sạ]] 

[Dễ lãn với tộ E (bộ kì [thị] ZR) = 
phúc, lộc, tiếp nối sự thịnh-vượng] 





(bộ mịch Ấ) dây tơ; tan-tác, hết. 
Còn một âm sách [= lục-lọi, đòi, 
cầu, yêu-cầu]. Thường đọc là sách. 
[Tố ® (bộ mịch Ấ!) tơ trắng, trắng 
nõn, không] 





Tạc 


(bộ nhật H) hôm qua, mới rồi, 
ngày xưa. Tạc-da E4 = đêm hôm 
qua, đêm vừa qua, đêm qua. 





(bộ hoả #) nổ mạnh; đồ ăn nấu 
đầu 





(bộ dậu E3) khách rót rượu mời lại 
chủ; lấy cái gì đáp lại [cho lại, 
biếu lại] (sau khi nhận cái gì người 
ta cho mình). Thù-tạc RE = chủ 
mời khách uống rượu, khách rót 
rượu mời lại chủ; mời đi mời lại; 
cho đi cho lại 














(bộ nhục B8 [Ñ]) thịt chia phần 
(sau khi tế xong); báo-đáp; phúc. 
Cũng đọc là tộ. 
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(bộ kim ®) cái đục, đào, cái lỗ 
đầu cột; xuyên-tạc; rành-rọt; gạo 
giã thật trắng. 





Cái tách, tách rời.. 





Tạch-tạch đùng 
Tạch-tạch-sè [= tiểu-tư-sản] 









































Tai ‹ ‹ (bộ hoả Z4) cháy nhà, tai-vạ, 
những cái không may. Tai-nạn # 
#f = tai-vạ khó-khăn làm cho lo- 
SỢ 
mà (bộ hoả Z) như tai #Z 
tỳ (bộ hoả #) như tai # 
dé& (bộ thảo + []) như tai #Z [cháy 
= nhà, tai-va, những cái không may]. 
truy | Còn một âm truy [= ruộng vỡ cấy 
được một năm] 
E (bộ tâm 2È) vu-tai T8 = râu 
G2 xồm-xoàm {sồm-soàm}. Còn một 
tư _ | âm tư [= nghĩ, nghĩ-ngợi, nghĩ đến, 
tứ | nhớ] và một âm tứ [= ý-tứ, thi-tứ.. | 
‡§ (bộ nhân ‡ [Ä]) râu xồm-xoàm 
“**...| [sðm-soàm). Còn một âm tỉ [ti-ti 
H |8 = cùng gắng-gỏi, cùng cố- 
gắng] 
RE (bộ hiệt ) má [hai bên mặt]. 
J8 (bộ nhục 8 [fÑ]) má [như tai 8Ã] 
chá-tai PWERš = sưng má, bệnh 
quai-bị [sưng tuyến nước bọt ở 
mang tai] 
E3 (bộ khẩu n) [tiếng kèm] thay! Văy 
thay! Mới. 
#R (bộ ngư 4) mang cá 
Tai mắt 
Tái (bộ quynh [ ]) lại, hai, một lần | 1 








nữa. Tái-phạm ER3Ũ = mắc lỗi một 
lần nữa, phạm tội một lần nữa, lại 
làm lỗi 
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Sì 


tải 


(bộ xa EE) chở, tải, nâng; đội; 
trang-sức; đầy, đầy rẫy, ngập; 
trước, bắt đầu; nên, thành; ghi- 
chép; tên họ. Thiên phú ngô, địa 
tái ngô. Thiên-địa sinh ngô nguyên 





hữu ý (Nguyễn-Công-Trứ trong 
bài Trần-ai Ai Dễ Biết Ai) 

XS mnuŠã. Xit+5JRRXš 
= [Trời che ta, đất chở ta. Trời-đất 
sinh ra ta vốn là có ý.] Trời-đất 
sinh ra ta, che-chở ta, nâng-đỡ ta, 
là có dụng-ý gì đó. Cũng đọc là 
tải. Trọng-tải E8 = chở nặng, 
trọng-tải. Còn một âm tải [= năm; 
đăng (báo)] 





(bộ nhân 4 [Ä]) như ®Ÿ 





(bộ nhân 4 [Ä]) như ®Ÿ 





(bộ nhân 4 [Ä]) lờ-vờ, không 
trung-thành 





Múi Bạl#m 


(bộ thổ È) chỗ canh-phòng ở 
ngoài ven của một nước, chỗ canh- 
phòng ở biên-giới, chỗ hiểm-yếu ở 
biên-giới. Còn một âm tắc [= lấp 
kín; đầy rẫy; bế-tắc, vận bí; chỗ 
hiểm-yếu] 





(bộ bối R) báo-đền, trả ơn [giả 
ơn]; thi, so-sánh hơn kém. Cũng 
đọc là trại. 





Thịt tái, tái dê.. 





Tài 


(bộ thủ Ỷ ['F]) tài, tài-giỏi, giỏi về 
một thứ gì và có thể làm được nói 
được, giỏi; chất, chất-liệu; mới, 
mới đây. Tài-trí ® = vừa giỏi 
vừa khôn-ngoan khéo-léo. Cương- 
tài Rl|ZƑ = vừa rồi. 

[‡ [thủ # = tay]] 





1 











+ 





(bộ mộc ZR) (1) gỗ dùng được, cây 
dùng được, bất-cứ cái gì có thể 
dùng được. (2) tính-chất. (3) cùng 
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nghĩa với tài . Quan-tài #8 = 
áo quan, săng, hòm để chôn người 
chết 





(bộ bối Ä) của, của-cải. Tài-sản 
Bị = của-cải. 





(bộ mộc Z) trồng [giồng]. Còn 
một âm tải [= tấm ván dài để đắp 
tường] 





(bộ y 4K) cắt-may, cắt áo, may áo; 
đè bớt, xén bớt; thể-chế; xét-định, 
quyết-đoán. Tài-giảm #ỀJÄ| = xén 
bớt, xén bớt đi, cắt bớt đi, giảm bớt 
đi. Trọng-tài ft #Ề = đứng giữa để 
phân-xử, người được cử ra để 
phân-xử giải-quyết và xét-định 
trong các cuộc tranh-đua hay 
tranh-chấp 





(bộ mịch Ấ) vừa, vừa mới 





Tải 


(bộ xa #l) năm; chở, tải, nâng; 
đội; ghi-chép, đăng (báo). Trọng- 
tải EE§Ỳ = chở nặng, trọng-tải. 
Thiên-tải 8Ÿ = một nghìn năm. 
Còn một âm tái [= chở, tải, nâng..] 





(bộ nhân ‡ [Ä]) như §Ÿ 





(bộ mộc ZK) tấm ván dài để đắp 
tường. Còn một âm tài [= trồng 
[eiôngl] 





Khố tải [= bao tải] 





Tại 


(bộ thổ -F) ở, còn 


1 





Tại vì, tại sao.. 





Tam 


(bộ nhất —) ba, số ba [3]. Còn một 
âm tám [= hai ba lần, đọc đi đọc 
lại| 


l 





(bộ dặc *,) chữ tam = ngày xưa. 














(bộ tư [hay khư] 5) như tam = [= 
ba, số ba]. Viết như thế này không 
sửa thành số khác được. Còn một 
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âm tham [như tham #3 [= xen vào, 





can-dự vào]] 





và 


(bộ mao ®) lông dài thật dài 

[# tham = xen vào, dự vào, can- 
dự vào; sâm [như sâm # hay 3Š 
[= một thứ cỏ báu, củ dùng làm 
thuốc]], sâm] 












































Tám _= (bộ nhất —) hai ba lần, đọc đi đọc 
TC lại. Còn một âm tam [= ba, số ba 
Tám, số tám, gao tám thơm 
Tàm T (bộ trùng th) tầm, con tầm; chăn |N: Ã#Š tầm (cùng nghĩa, âm 
tầm; đần-dà, đần-dần. gần giống) 
s= (bộ trùng #1) như tàm Ãã 
th 
L2 (bộ trùng !B) như tàm ÃŠã N: 4# tầm 
tˆ (bộ khẩu n) ta. Tàm-môn f1 = 
chúng ta. 
(bộ tâm ?Ò) tủi-thẹn 
+ 
lấ[ (bộ tam † [È]) như tàm #f 
Tàm-tạm 
Tạm HH (bộ nhật H) chốc-lát, không lâu, | l 
ả không bền. 
tr (bộ kim ®) tạc, trổ, khắc vào đá 
hay vào các thứ kim. 
l (bộ mộc ZK) bản in gỗ 
ặ 
Tan Ñ# (HV: tán = tan), tan- 
tành, tan-nát.. 
Tán (bộ phốc #4 [#]) tan, tan ra; | 1 


Z 


buông, buông ra, phóng ra, dãn ra; 
tán nhỏ, giã ra cho thật nhỏ; nhàn- 


N: ft tan (cùng nghĩa) 











tản _ | rỗi. Còn một âm tản [= rời-rạc | 
2 (bộ bối R) giúp, phụ-hoạ, cổ-xuý; | 1 





chỉ-dẫn, bảo; khen-ngợi, một lối 
văn ca-tụng công-đức sự-nghiệp 
của một người nào đó [như tán 8Ä]. 
Tán-thành #ÄŸƑŠ = bằng lòng ý- 
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kiến nào đó để việc chóng xong; 
bằng-lòng chấp-nhận 





(bộ bối R) như tán ## 





VY 
, 


(bộ ngôn ®) khen-ngợi, một lối 
văn ca-tụng công-đức sự-nghiệp 
của một người nào đó; gIúp. 





V 
U 


toản 


(bộ ấp Ê [R]) một đơn-vị tổ-chức 
địa-phương đời Chu {Châu} RRÄ 
nước Tàu thủa xưa gồm có một 
trăm nhà. [Sách Chu Lễ Ji có 
câu: Ngũ gia vi lân, ngũ lân vi lí, 
tứ lí vi tán i4 h1, 
P8 8Ÿ = năm nhà là [làm nên, 
làm thành] một lân [chòm xóm, 
hàng xóm], năm lân là một lí 
[làng], bốn lí là một tán [tổng].] 
(Từ Nguyên RÑŸ#ŸR, 1998, tr. 1700- 
1701). Còn một âm toản [= 
lại, tụ-họp] 


họp 





(bộ nhân Ä) cái tàn [giống như 
một cái ô [dù| thật lớn do một 
người cầm che cho một người 
quan-trọng hay che kiệu trong đám 
rước], cái ô, cái dù. Cũng đọc là 
tán. 


1 
N: # tàn (cùng nghĩa) 





Tàn 


(bộ đãi Z) tàn-ác, tàn-hại; giết; 
cái gì còn thừa lại, gần xong, gần 
hết; thiếu, không đủ. Tàn-bôi #Š#f 
= chén thừa, chén rượu thừa, tiệc 
đã gần xong. Tàn-tật #Š‡#X = một 
cơ-quan trọng-yếu trong người bị 
mất hay bị hỏng 





tiên 


(bộ qua 2Š) như tàn #Š. Còn một 
âm tiên [= nhỏ, hẹp, nhỏ-nhặt. 
Tiên-tiên SššSŠ = nhỏ-nhặt] 








Tản 








(bộ phốc 4 [#]) rời-rạc. Tản-mạn 
BU 3Š = rời-rạc, không tập-trung, 
không có sự liên-hệ với nhau. Còn 
một âm tán [= tan; buông, buông 
ra, phóng ra, dãn ra; giã ra cho thật 





1 
N: ÑŸft tan (cùng nghĩa với tán 


BU 
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nhỏ] 





tát 


(bộ thủ † [*F]) buông ra, tung ra, 
toè ra, xoè ra. Cũng đọc là tát. 


N: Ít tát (cùng âm với tát 


lấL) 





án 


- 


(bộ nhân Ä) cái tàn, cái ô, cái dù; 
tên núi ở Sơn-tây, phía bắc nước 
Việt. Cũng đọc là tán. 


l 





(bộ mịch Ấ!) cái ô, cái dù 





(bộ vũ ER) hạt mưa (vì lạnh) đông 
lại (trắng như tuyết) 





(bộ thực ®Ñ) bánh rán 





Tang 


(bộ mộc ZR) dâu, cây dâu [lấy lá 
cho tầm ăn] 





(bộ tường 2) con dê đực 





Sã |-H€ | HH [để | lội HỆ| Tờ| gỆ 


(bộ bối Ä) những gì trộm-cướp đã 
lấy đi, những gì bị mất, tang-vật; 
của đút-lót. Tang-vật 8 = những 
gì (đã mất lấy lại được) chứng tỏ 
hành-động phạm-pháp của người 
nào đó. 





(bộ bối R) như tang Bi 





táng 


(bộ khẩu n) tang, lễ tang, nghi-lễ 
chôn-cất người chết và hình-thức 
tưởng-nhớ trong một thời-gian 
được quy-định bởi tục-lệ [đám 
tang, để tang]. Tang-gia f3 = 
nhà có tang. Còn một âm táng [= 
mất] 





(bộ thần ) hay, tốt, hạnh-phúc 





Táng 


Ki [SE 


tang 


(bộ khẩu n) mất. Táng gia #83 = 
mất nhà. Còn một âm tang [= tang, 
lễ tang] 





(bộ thổ +) như táng Ÿ§ 











THỊ | 





(bộ thảo *+ [l]) chôn; bỏ người 
chết vào áo quan rồi đem đi chôn; 
làm tiêu xác chết; vùi-lấp. Hoả- 
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táng Š#Š = đốt xác chết thành tro, 
thiêu xác chết thành tro. 





ZR 


(bộ thủ †[*F]) chống-cự, ẩn ra, 
đầy ra 





Tàng 


Phi 


tạng 


(bộ thảo **= [WẨ]) giấu, chứa. 
Tiềm-tàng ÄŠ'jl|. = ngầm chứa ở 
bên trong. Còn một âm tạng [= chỗ 
để chứa đồ; tên nước; tên ba pho 
kinh] 





Tảng 


lã 


(bộ thạch 41) hòn đá để kê chân 
cột. 


— 





TH 


(bộ hiệt Ä) trán, cái trán, vừng 
trán 





Độ 


(bộ cốt f#) khảng-tảng ÑWŠỆ = 
mình-mẩy mập-mạp, thân mình 
béo mập; dơ-dáy, dơ-bẩn, bẩn-thỉu 





H 


+ 


tÔ 


(bộ mã ã§) ngựa khoẻ. Còn một 
âm tổ [= cùng nghĩa với tổ ẤR [= 
dây thao; liên-lạc, hợp lại, nhóm]] 





Tảng sáng, giả tảng, tảng lờ.. 





Tạng 


Phi 


(bộ thảo *+ [JH]J) chỗ để chứa đồ; 
tên nước, tên ba pho kinh đạo Bụt 
(Phật) [Kinh-tang, Luật-tạng và 
Luận-tạng]. Tây-tạng PRilt = tên 
nước 





(bộ nhục ä [Rf]) lời chỉ chung 
năm bộ-phận trong thân mình: tim, 
gan, lá lách, phổi, thận [bầu-dục] 
[tâm, can, 8, phế, thận 2Ò, 
l†, f£, Hi, 5] 

[ÉÉf phủ = dạ dầy, mật, bọng đái, 
ruột già, ruột non và ba mạng mối] 





Tạng người khoẻ, tạng người 
gầy nhưng rất khoẻ 
Tạng riêng của mỗi người [= 
sở thích, sở-trường] 





Tanh, tanh-tưởi.. 
Tanh, tanh-bành.. 








Tránh, tính 








(bộ nữ ZZ) họ, tên họ. Bách-tánh 
[bách-tính] f## = trăm họ, dân 





1 
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thường, thứ dân, dân chúng 





ẾC 


(bộ tâm † [2È]) nết, tánh-nết, tánh 
tự nhiên [do trời phú cho mỗi 
người]; tánh-chất, đặc-tánh; giống 
(trai, gái, đực, cái) [giới-tánh|. 
Tánh-mạng [tính-mệnh| |tấồ = 
mạng sống, tính-mang 





Tan-tành, tập-tành 





Tạnh RỄŠ (HV: tình = tạnh) 
(cùng nghĩa), tạnh mưa, tạnh 
ráo 





Tao 


tệ 


(bộ mễ 3É) cặn rượu; ngâm rượu; 
vợ, bại-hoại. Tao-khang #8Ä#§ [tao- 
khang chi thê XÑ§RZŠŠ] = người 
vợ cùng chịu cảnh nghèo khó với 
mình, vợ từ lúc còn nghèo khó. 





(bộ sước 3_[É]) gặp, không hẹn 
mà øặp, gặp tình-cờ; vòng, lượt. 





Bãi tế 


(bộ mã §) quấy-nhiễu; buồn, 
bưồn-bã; cảm-động. Li-tao ÑÈŠš = 
[gặp phiền-nhiễu, gặp phải điều lo- 
lắng] tên một bài thơ nổi tiếng của 
Khuất Nguyên j8ÏR làm trước khi 
tự-tử vào ngày 5 tháng 5 âm-lịch, 
thế-kỉ thứ 4 trước dương-lịch. Tao- 
nhân §ä Á. = người trong làng thơ 
làng văn. 





ki 


{ 


rảo 


(bộ thủ † [#f]) gãi, cào. Còn một 
âm trảo [= móng chân, móng tay] 





(bộ chu #Ÿ#) chiếc (thuyền, tàu). 
Quen đọc là sưu {siu}. 





SH, k 


táo 


(bộ nhục  [fÑ]) tanh-hôi, hôi- 
thối; thẹn đỏ mặt, ngượng chết đi 
được, ngượng điếng người. Tao- 
thanh RRẪỄ = tiếng xấu. Tao-tử 
RäZE = chết vì ngượng. Quen đọc 
là táo. 

















Tao mày, mày tao 
Tao-tác [= xao-xác] 
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Táo HỆ: (bộ khẩu n) ồn, ồn-ào; reo-hò; 
(chim, sâu, dế) gáy, kêu, kêu ríu- 
Tít, ríu-rít. 
¬ (bộ mao ®) máo-táo BÉRE = 
buồn-bực 
mm (bộ thuỷ ) [7ZK]) tắm, rửa. Cũng 
đọc là tháo. 
tháo 
Jp (bộ túc #) nóng-nảy [nóng-nẩy], | 1 
À nóng; xao-động, bứt-rứt, không | Táo-bạo = cả gan, gan dạ, 
yên; vội-vàng, gấp-gáp. Táo-bạo | không sợ khó-khăn nguy- 
#§ ® = nóng-nảy hung-hăng hiểm, liều-lĩnh. 
Em (bộ ngôn =) äm-ỹ, ồn-ào, rầm-1, 
rầm-rầm; chê-trách 
RE (bộ nhục  [fÑ]) tanh-hôi, hôi- 
thối; thẹn đỏ mặt, ngượng chết đi 
được, ngượng điếng người. Táo- 
thanh R#ỄẪỸ = tiếng xấu. Táo-tử 
RäZE = chết vì ngượng. Cũng đọc 
(ao | là tao. 
la (bộ hoả #) khô, ráo 1 
+ (bộ hoả #) bếp [như táo ÄẼ] 
ộ huyệt 7N) bế| 1 
EEi (bộ huyệt 7\) bếp 
Táo-bón 
Tào = (bộ viết H]) lũ, bọn, lớp, lứa; bầy; 


nhóm; một bộ-phận của một cơ- 
quan hay nơi làm việc ngày xưa; 
tên nước; tên họ. 





(bộ viết H) như tào 








(bộ khẩu n) ồn-ào, rầm-rĩ, om- 
sòm 














nhị | m8 | HH 





(bộ mộc ZK) cái máng cho súc-vật 
ăn; máng, rãnh, mương, lòng, bồn 
[ cái gì cong-cong ở giữa trũng hai 
bên cao]; miếng gỗ để kê dây đàn 
tì-bà [cái gác dây đàn tì-bà]; tên 
cây 
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ì8g 


(bộ thuỷ 3[ZK]) chuyên-chở 


















































2E đường nước, chuyên-chở đường 
sông, vận-tải đường thuỷ 
Tào-lao 
Tảo = (bộ nhật H) sớm, sớm ngày, buổi 
sáng sớm 
~xz (bộ trùng fR) con bọ-chét, con rệp; 
= sớm [như tảo ##] 
1 (bộ thủ † [*F]) quét; xong hết. 
l§ (bộ thổ ) như tảo ‡8 
=E (bộ mộc ) cây táo N: # táo (cùng nghĩa, âm 
Hà gần giống) 
ID (bộ thảo *+ [È]) rong biển; loại 
PC rong có nhiều màu sặc-sỡ. 
xe (bộ thảo ** [M]) như tảo Sš 
j (bộ mịch Š) màu-sắc sặc-sỡ. Còn 
- l một âm sào [= ươm tơ]. 
sào 
Tạo 18 (bộ sước 3_[#É]) làm nên, làm ra, | 1 
chế ra, đóng, xây-đắp; bịa-đặt, đặt; 
mới, trước. Tạo-hoá X8{È = Trời- 
Đất, đấng sinh ra muôn vật muôn 
tháo _ | loài. Còn một âm tháo [= đến, tới, 
sức học, mức học, bên, phe (trong 
một vụ kiện); thời-đại, đời; thốt- 
nhiên] 
§ự (bộ chu #†) chữ tạo 3Š ngày xưa. 
— (bộ bạch H) mười hai con ngựa; 
màu đen; hạt thóc non còn sữa. 
Tạo-lệ f#Ä## = hạng người hèn, 
hạng người tầm-thường. 
Ig (bộ ngôn n) cãi nhau 
Táp (bộ phương L) vòng, một vòng. 


tạp 


Cũng đọc là tạp. 














(bộ cân rJ) như [E 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





750 





(bộ khẩu n) bỏ vào miệng, tra vào 
miệng, nhắp, nếm 





(bộ phong l4) tiếng gió thổi [vi- 
Vu, Xào-xạc, vèo-vèo]; suy, rụng 


1 táp [bão-táp] 





Tạp 


|| 


(bộ chuy #Ê) lẫãn-lộn, lãn-lộn nhiều 
thứ; lặt-vặt. Tạp-hoá #fÃ. = đồ 
dùng lặt-vặt, hàng-hoá lặt-vặt 
(dùng hàng ngày) 





H 


táp 


(bộ phương L) vòng, một vòng. 
Cũng đọc là táp. 





(bộ cân rJ) như [E 





7h | 


(bộ bốc ) trạm, chỗ có lính 
canh-phòng để kiểm-soát hàng- 
hoá và người qua-lại. 





(bộ thập TT) ba mươi. 





Tát 


(bộ thảo *+ [J]) bồ-tát #ễ = 
[đạo Bụt] người đắc-đạo, đức-độ 
cao, hiểu-biết rộng. 





(bộ thủ † [SF]) buông ra, tung ra, 
toè ra, xoè ra. Cũng đọc là tản. 


N: Ít tát (cùng âm với tát 


Tất) 





Tạt 


(bộ thủ †[SF]) đè-nén, ép-buộc, 
bức-bách; kẹp 





Tạt nước, tạt qua, mù-tạt 





Gõ táu, láu-táu.. 





Tàu [= tầu] 





Tác 


(bộ đao l| [ZJ]) phép; bắt-chước, 
bác-chiếc; thì, thời [tiếng kèm]. 
Quytác jÄR[ © = khuôn-phép. 
Thượng bất chính, hạ tắc loạn 
4TIFE,FRIRL, = Trên không 
ngay-thẳng đàng-hoàng, thì dưới 
sẽ rối to; trên làm bậy, thì dưới 
cũng làm bậy; trên làm láo, thì 
dưới làm xăng. 


1 [phép-tắc] 











M 


tái 





(bộ thổ -F) lấp kín; đầy rẫy; bế- 
tác, vận bí; chỗ hiểm-yếu Còn một 
âm tái [= chỗ canh-phòng ở ngoài 
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ven của một nước, chỗ canh-phòng 
ở biên-giới, chỗ hiểm-yếu ở biên- 
giới] 






































1s (bộ hoà ®) tên một thứ lúa; thần | 1 
lúa. Xã-tắác #+## = [thần đất và 
thần lúa] đất nước 
s. (bộ ngôn ®) (1) nổi lên, khởi lên, 
trỗi dậy, dậy, đứng dậy. (2) tắc-tắc 
R = cứng-cỏi. (3) khép-nép 
Tặc RW (bộ bối Ä) giặc; hại; bại-hoại; loài 
= sâu cắn hại lúa. Đạo-tặc ÈÑ# = 
trộm giặc, ăn trộm làm giặc. 
#ñI (bộ ngư ) ô-tặc Ñ§ÍRÏ = cá mực 
(còn gọi là mặc-nsgư Š#&) 
Tăm 
Tắm 
Tàm Ãã (HV: tàm = tầm) 
Lăn-tăn 
Tươi-tắn 
Tăn-tiện 
Tăng 4 (bộ nhân ‡ [Ä]) sư nam, sư đàn | 1 
ông, thày tu đạo Bụt [Phật]. Tăng- 
già flll = một đoàn-thể trong đạo 
Bụt [Phật] (có bốn vị sư trở lên). 
f8 tầng = từng, đã từng; tầng] 
le (bộ thổ ) thêm 1 





(bộ tâm † [È]) ghét. 
[ÃŠ ố = ghét; hổ-thẹn, xấu-hổ; ác = 
đữ, ác; xấu] 





(bộ mộc ®K) chất củi để ở. Còn 
một âm tầng [= chuồng lợn, 
chuồng heo] 





(bộ thỉ ®) mũi tên buộc vào dây 
tơ để bắn chim. 





(bộ mịch Ấ) lụa dầy; bó, buộc, 
thất. 














(bộ võng “ [B]) lưới đánh cá, cái 
lưới đánh cá. 
[XS đồng = cái lưới đánh chim] 
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Tắng xp (bộ ngoã ) nồi đất, cái nồi đất, 
cái siêu sành. 
Tăng &®^ (bộ viết H) từng; nhiều lần, gấp | 1 
Fä lên nhiều lần; tầng, lớp, bậc 
{bực}[như tầng JẾ]. Tăng-tổ #48 
= cụ [bố đẻ ra ông nội mình], ông 
cố nội. Tầng-tôn #4 = chắt [con 
của cháu mình] 
ƑE (bộ thi Ƒ') tầng, lớp, bậc {bực)}, 
F lượt. Tăng-vân Jf$Š = mây tầng. 
liề! (bộ san [hay sơn] HI) lăng-tằng 
E llÈFlŠ' = cao chót-vót 
‡ờ (bộ mộc ZK) chuồng lợn, chuồng 
heo. Còn một âm tăng [= chất củi 
tăng để ở] 
Tặng là (bộ bối R) cho, biếu, tặng, đưa | 1 
Ha tặng, phong-tặng; tiễn, xua-đuổi. 
Tặng-phẩm ÑŸjñ = quà biếu, quà 
tặng, tặng-phẩm. 
Thăng tắp 
Lới tắt, nói tắt, vắn-tát.. 
Tắt thở, tắt lửa tối đèn.. 
Tấc đất tấc vàng, gang tấc.. 
Tâm /È (bộ tâm 2È [bộ 61, 4 nét]) tim, 
lòng, dạ; giữa. Hảo-tâm #ƒ2ÙÈ = 
lòng tốt. Trung-tâm FH/ÙÈ = ở giữa, 
ở chính giữa, điểm chính giữa, 
trong lòng, quan-trọng nhất; nơi 
tập-trung những hoạt- động đặc- 
biệt nào đó. 
++ (bộ thảo *+ [H]) bấc đèn, tim đèn 
2» 
Tâm-ngẩm-tầm-ngầm, tâm- 
ngẩm 
Tấm 3ò (bộ thuỷ ) [7ZK]) ngâm trong nước |N: 3Ò tăm [tăm hơi, mất 
(Nguyễn-Văn-Khôn). Còn một âm | tăm], tắm [tắm rửa] (âm gần 
sấm | sấm [= nước thấm vào, thấm vào] | giống) 
thấm | và một âm thấm [= tên sông] 

















Tấm-cám, cơm tấm.. 
Tấm bé, tấm chồng, tấm áo, 
tấm lòng, tấm bảng.. 
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'Tấm-tức, tấm-tắc 
'Tấm-tét, tấm-te-tấm-tét 


















































Tầm = (bộ thốn *Ï) tìm; sắp; dùng 1 
= 

‡ (bộ thủ †[#Ÿ]) lấy. Còn một âm 

triêm [= nhổ, vặt]. 
triêm 
ì= (bộ thuỷ )[7K]) bến sông; tên 
# HN 
sông; tên đất. 

i (bộ hoả 2) hâm lại. N: J8 ữn [vịt tần, gà tần] (bộ 
hoả # [= lửa. Dùng lửa để 
tần], âm gần giống) 

= (bộ thảo *+ [#]) (1) tìm-ma SŠ£ 

Tạ = cỏ gai. (2) lửa bốc lên. 

= (bộ ngư Ñ#) tên một giống cá lớn. 

nwW= 
Tâm-ngẩm-tầm-ngầm 
Tầm-bậy, tầm-bậy-tầm-bạ.. 
Tầm-quất [= tầm-quất].. 

Tẩm ì¬ (bộ thuỷ ) [7ZK]) ngâm, tẩm; dần- | 1 

J> _ 

dần. 
=> (bộ miên ”¬) thấm dần 
= 
HE (bộ miên ¬) ngủ; nhà; thôi, nghỉ; | l 
ngắn-ngủi, thấp-bé, lùn. Lăng-tẩm 
EšäE = mồ-mả vua. 
E=] (bộ kim ®Ê) khắc. Còn một âm 
c . Tu 
tiêm [= cái dùi; nhọn]. 
tiêm 

z% (bộ cách 8) cái chõ lớn, cái vạc 

nh 
Tẩm-ngẩm, tẩm-quất 
Tậm-tịt [= hay bị hỏng] 

Tân (bộ tân 3# [bộ 160, 7 nét]) (1) một | 1 


can trong 10 can [giáp FR, ất ở, 
bính ƒÑ, định Ƒ, mậu /Š, kỉ Ö, 
canh EÈ, tân %, nhâm Z, quý XS]. 
(2) cay; cay-đắng nhọc-nhăn; 
thương-xót. 











Ti 





(bộ thảo +**= [MjJ) tế-tan #Ñ$# 
[#š#] tên một thứ cỏ thơm, rễ 
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sản 


dùng làm thuốc]. Còn một âm sân 
[sân-sân S#$# = đông-đúc] 








# 


(bộ kim ®) kẽm. Còn một âm tử 
[= cứng]. 














tử 
ằ (bộ thuỷ ) [ZK]) bến, bến đò; nước 
: dãi, nước bọt; mồ-hôi; thấm- 
nhuần, giúp. Tân-thiếp ÈÄh = trợ- 
giúp, giúp thêm. Thiên-tân XÌ# = 
tên một thành-phố ở bên Tàu. 
1 (bộ bối Ñ) khách; phục, nghe 
nh , theo; tên họ. Còn một âm thấn [= 
thấn | khước đi, bỏ, từ-chối] 
⁄ (bộ thuỷ ) [7K]) bờ, bến, bãi 
> (bộ mộc ZK) tân lang f#§§##. = cây 
Di u 
đ  |_ 





(bộ mịch ) tân-phân fÑ#) = rực- 
rỡ, rối-loan 





(bộ cân ƒT) mới; trong-sạch 





(bộ thảo ** [MÍ]) củi; cỏ; lương 
tháng 





Tấn 


(bộ ngôn 8) hỏi, người trên hỏi 
người dưới; thư hỏi thăm; tin-túc; 
tra-tấn; can; nhường; mách-bảo; 
nhanh-chóng 

[L, phàm = hèn; cứ, gồm] 





(bộ sước 3_[#Ê]) nhanh-chóng, qua 
lại vùn-vụt. 

[†\ thấy trong tấn ìR và Ÿf, khi 
viết tay, trông giống Ñ, phàm [= 
hèn; cứ, sồm]] 








}ï 


(bộ thuỷ ) [ZK]) nước tràn; vấy 
nước 





(bộ nhật H) tiến lên; tên một 
triều-đại ở bên Tàu; tên nước ngày 
xưa. 











TR 





(bộ nhật H) như tấn 
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(bộ thủ † [SF]) cắm, cài 





(bộ mịch Ấ) lụa đào 





(bộ nhân 4 [Ä]) người phụ-giúp 
trong một buổi lễ, trong một dịp 
tiếp-đón. 











=< (bộ tiêu Ếƒ) tóc mai, tóc bên mái 
nh tai. Quen đọc là mấn. 
mấn 
ĐÓ | tieu) như S 
? (bộ đãi Z) (1) xác chết đã cho vào 
“nh áo quan nhưng chưa chôn. Xuất- 
tấn tHBỂ = đưa ma. (2) vùi-lấp. 
thấn | Quen đọc là thấn. 





(bộ kim #) thép già, thép tỉnh- 
luyện 





(bộ trúc TÏ) cái xe bằng tre. Còn 
một âm duẩn [= măng tre; cái xà 








duân ngang để treo chuông treo khánh] 
` ^ ⁄, + — .AZ ^ ẨẤ BỊ < 
1E (bộ sước XD bế lIÊ], dân-dắt | 1 
: lên, dâng. Cũng đọc là tiến. 
tiến 
Xuống tấn 


Một tấn [= 1000 kí] 





Tấn 


(bộ nhân 4 [LÄ]) hết, hết hẵn, hết 
sạch, không còn øì nữa 





(bộ hoả #X) lửa tàn; tai-vạ binh- 
đao còn sót lại, nạn binh lửa còn 
sót lại. 





h 


` 


l 


\ 
L 


(bộ bối R) đồ cống; đồ tặng người 
đi [như tấn RR§] 





Bữ 


(bộ bối Ä) đồ tặng người đi; quà 
đưa tiễn người lên đường. (Trần 
Văn Chánh, 2001, tr. 1917, đọc: 
Tận.) 











BÀI 





(bộ thảo *r [M]) tên cỏ; tiến lên; 
củi cháy còn thừa. Tãn-thần 
= bầy-tôi hiền càng ngày càng 
trung-thành hơn. 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


756 





(bộ ngưu #F) con cái, con mái. 
Cũng đọc là bẫn. 












































bẫn 
liấ (bộ nhục ä [fR]) xương đầu gối. 
iều Cũng đọc là bận. 
bận 
tá (bộ cốt !Ÿ) xương đầu gối. Cũng 
sâu đọc là bận. [Như lã] 
bận 
Tần (bộ hoà #K) (1) tên nước. (2) tên 
một triều-đại ở bên Tàu [Trung- 
Quốc, Trung-Hoa] 
l (bộ trùng #H) tên giống vật, giống | Con trăn #ã (= một loài rắn 
như ve sầu, nhưng nhỏ hơn. | lớn, không có nọc độc, có 
Thường đọc là trăn. chân sau rất nhỏ) 
l (bộ nữ #Z) một chức quan đàn bà | 1 
ÉP) ngày xưa; vợ [đã khuất, đã chết 
rồi]; lúc-nhúc 
¬¬ (bộ mục ) trợn mắt, trán cau [vì 
giận] 
J8 J5 hiệt Ä) luôn; kíp, gấp; đều, 
gồm 
3 bộ hiệt Ñ) nhăn mày. 
Ái (bộ hiệt ) y 
Mã (bộ khẩu n) nhăn mày [thường viết 
v là ##|. Tan-túc EÄ# = cau mày, 
chau mày, xiu mặt, buồn rười-rượi. 
đã (bộ thảo *+ [M]) tên một thứ cỏ, | 1 
tên một thứ rau. 
Tần-ngần 
Tần-tiện [= tằn-tiện] 
Tẩn [= đánh, đánh đòn] 
Tần-mẩn 
Tận (bộ mãnh Ïl) hết, không còn gì | l 


nữa. Tân-tâm 8È = hết lòng. 





Tâng, tâng-bốc, tâng-công 
Tâng-hẩng [= tưng-hửng, 
chưng-hửng], tâng-tâng 





Tầng, tầng-lớp 

















Tấp [= táp vào, dạt vào], tấp 
vào bờ; tấp-tểnh, tấp-nập 
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Tập 


SẼ 


(bộ chuy £E) đậu, họp; làm nên, 
xong; góp lại; sách đã làm xong 
viết xong; một trong 4 đế [tập-đế 
#ã] (trong đạo Bụt [Phật]). Tập- 
hợp #Â = gom lại, gộp lại; tập- 
trung lại một nơi một chỗ để làm 
việc ØÌ 





(bộ vũ 3) làm đi làm lại, lắp đi 
lắp lại, nhắc đi nhắc lại nhiều lần 
cho quen, cho thạo, cho thuộc; 
quen, thạo. 





(bộ hoả #) sáng-láng; lấp-lánh; 
nhấp-nhánh. Cũng đọc là dập. 





dập 
1# (bộ y * [2] quần cưỡi [cỡi] 
ngựa. Còn một âm triệp [= xếp, 
triệp gấp, gấp nếp] và một âm điệp [= 

điệp 


áo kép] 





(bộ qua ®) cất-giấu đi; cụp lại; 
dập tắt, cấm-chỉ 





(bộ mịch Š) chắp sợi, đánh thừng; 
chắp-nối; lùng-bát. Biên-tập #8 
= biên-chép chắp-nối cuốn sách đã 
nát; biên-chép; lấy tài-liệu ở nhiều 
sách khác nhau rồi cho chung vào 
một cuốn. Tậạp-đạo #8Äằšš = bắt 
trộm, bắt cướp. 





(bộ xa El) ghép gỗ đóng xe; ăn 
khớp với nhau; gom-góp lại, thu- 
vén lại. Biên-tập ÑNỆR = lấy tài- 
liệu ở nhiều sách khác nhau rồi 
cho chung vào một cuốn; nhặt- 
nhạnh các đoạn văn ở nhiều sách 
khác nhau cho chung vào một 
cuốn; biên-soạn. 





(bộ thảo +** [J]) sửa-sang lại; 
chồng-chất, họp lại. 











Miế | HỆ 





(bộ y 4K) áo lót; noi theo; chịu 
nhận; đánh lén, đánh úp, ăn cắp 
văn; áo mặc cho người chết, áo 
liệm người chết. Sao-tập †}ŠŠ = ăn 
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cắp văn của người khác. 





Tập-tàng, tập-tễnh.. 





/ 


(bộ tâm 2Ò) ắt, ắt hẫn, ắt thế, hắn, 
chắc-chắn, nhất-định. Tất-nhiên #^ 
#Ä = chắc-chắn là như thế, nhất- 
định là như thế, không thể khác 
được. 


1 





Sẽ 


(bộ điền H) xong, hết, đủ hết, dứt; 
tên sao; tờ, lá (thư, giấy); kín; 
nhanh-nhẹn; cái lưới ba góc để bắt 
chim. Đôi khi đọc là tốt. Tất- 
nghiệp #S#šŠŠ [thường nói thường 
viết là tốt-nphiệp] = học xong, ra 
trường, mãn-khoá. 





(bộ khẩu n) tất-kỉ IỆW# = đồ dệt 
bằng lông. 





li & 


(bộ trúc TÏ) nan tre, phên. Tất- 
môn ##Ƒ] = cửa phên [cửa đan 
bằng nan tre] 





TP 


(bộ túc #) cấm đường không cho 
đi [để dành cho vua]. Tất-lộ E§f£ 
= con đường dành cho vua, cấm 
không được đi. 





(bộ vi #Š) cái bịt đầu gối [cũng 


viết #Ẽ] 





(bộ cách ®#) cái bịt đầu gối [như 
| 





Xi đấi| lại 


(bộ nhục B [fR]) đầu gối. Khuất- 
tất JRfR = uốn đầu gối, uốn gối, 
bợ-đốỡ, ninh-nọt. 





(bộ tâm 2Ò) biết, rõ, hiểu; biết hết; 








ZÒ : s SƯ áp ¬ 
đều, hết, hết thảy, hết tất-cả 
!E (bộ trùng FH) tất-suất #É#§£ = dế, 
` 


dế mèn 





Xí 


- 
= 
œ 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) tên sông; tên họ; 
sơn; cây sơn. Còn một âm thế [thế- 
thế šR§ = chăm-chú 











` 
Ữ 





(bộ huyệt 7$) tất-tốt Š&5Š = (tiếng) 
xào-xạc [Thiều-Chửu: cái tiếng 
huyên-náo không yên] 
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th 


(bộ giác #3) tất-lạt SỸ$Š = cái kèn 





Tất-cả, tất-ta, tất-tật.. 





*% 


nạch 


(bộ nạch [hay tật] 3” [bộ 104, 5 
nét]) tật-bệnh. Còn đọc là nạch. 





X 


(bộ nạch `”) trong người khó chịu, 
đau-ốm; vết không bỏ đi được; 
ghen-ghét; gấp, vội, vội-vàng; 
bạo-ngược. 





(bộ nữ #4) ghen-ghét 





| XS: 





(bộ thảo *+ [J]) tạt-le #šÄŠ = tên 
một loại cỏ hoa vàng trái có gai 
dùng làm thuốc 





Tâu, tâu-bày 





Tấu 


(bộ đại 7K) tâu; cử nhạc; dùng, 
tiến-hành; chạy; như thấu Fš [= 
thớ da]; như thấu $#Š [= đùm xe, 
bầu xe, chỗ các nan xe [nan-hoa, 
tai-hoa] chụm lại với nhau] 





(bộ phương 7?) như tấu #Š [= tâu, 
cử nhạc]. Còn một âm tộc [= loài, 
dòng, dòng-dõi; bụi (cây); 100 
nhà] 





Tầu [= tàu] 





Tẩu 


(bộ tẩu ZE [bộ 156, 7 nét]) chạy, 
trốn. Đào-tẩu BšZE = chạy trốn. 


1 





(bộ hựu `) ông già 





(bộ nữ #Z) chị dâu 


N: ## dâu 





(bộ mục H) mắt không có con 
ngươi, đui-mù 





(bộ ngôn 8) rủ-rê, dỗ-dành, dụ- 
dỗ, quyến-rũ. Còn một âm tiểu [= 
nhỏ, bé] 

[ÃÑ du = nịnh-hót] 

















(bộ thủ †‡[#]) đẩu-tẩu BlHfÄW = 
phấn-chấn, phấn-khởi. 
[li số = đếm; số = số] 
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bi 


(bộ thảo ** [lH]) cái đầm, cái 


chằm lớn; nơi tụ-tập, nơi tập-trung 





Tậu 





Tây 


(bộ á If) phía mặt trời lặn [ngược 
lại với phía đông]. Có khi đọc là tê 





Tấy 





Tầy, gậy tầy 
Tầy [= tày] 





Tẩy 


^ 


2 


tiễn 


(bộ thuỷ ) [7K]) gột-rửa, giặt, rửa, 
tẩy, gội; cái chậu rửa mặt; hết 
sạch, hết nhẫn. Còn một âm tiển [= 
rửa chân; sạch-sẽ ] 


1 





(bộ thuỷ ) [2ZK]) gột-rửa, giặt, rửa 
[như tẩy 3š]. Tẩy-nhiên X##Ä = 
sửng-sốt, hoảng-sợ. Còn một âm 
sái [= vẩy nước; rơi-vãi; tên họ] 





Te, te-te, te-tá1, le-te.. 





Tế nước, té ra, té [= ngãi].. 





Tế 





Tè, lè-tè.. 





Tẻ, gao tẻ, tẻ-nhạt.. 





Tem 





Tém 





Ten [= gỉ] 





Tẽn, tến-tò 





Teo, leo-teo, tẻo-teo.. 





Téo, nhỏ téo 





Tẽo, tí-teo 





Tép, tép riu 





Tẹp-nhẹp 





Tét 





Tẹt 





(bộ á If) phía mặt trời lặn [ngược 
lại với phía đông]. Thường đọc là 


^A 


tây. 














(bộ mộc Z®) (chim) đậu; ngừng lại 
để nghỉ, nghỉ, nghỉ-ngơi. Tê-tê ŸÑ 
#Ñ# = ngơ-ngác, vội-vã. Quen đọc 
là thê. 
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(bộ mẽ 3K) tấm, gạo tấm 


























‡ (bộ mộc ZK) đậu, nghỉ, nghỉ-ngơi; 
giường; cái giường. Tê-tê EÊš = 
nhộn-nhịp, rầm-rập, hấp-tấp. Quen 

thê | đọc là thê. 
[ẨŠ thê = vợ, vợ cả; thế = gả, gả 
con, cho con gái lấy chồng] 

T£ (bộ tề ##) đem cho, mang cho; 

/RÏ tiễn-đưa; tiếng than-thở 

bì (bộ tề Zš) đồ gia-Vú 

EIRI 

bửt (bộ thủ ?[*F]) gạt, đẩy. Bài-tê 

T1 : BE# = đè-lấn. Cũng đọc là tế. 
ễ 
J (bộ túc #) lên, leo lên. Cũng đọc 
J1 |htẽ. 
{Ê 
ZïE (bộ thảo *+ [M]) dưa, dưa muối. 
E (bộ ngưu #F) con tê-giác [to lớn | 1 


như trâu, da dày, chân có ba ngón, 
sừng mọc ở trên mũi, sống ở rừng]. 
Tê-giác EÈZñ = sừng tê-giác. 





(bộ mộc 7K) mộc-iê 7K‡Š = quế 





(bộ khẩu n) ngựa hí thật lớn, ngựa 
hét; mất tiếng [vì nói lớn quá]; 
khổ-sở, kêu-than 

[Ñf tư = tách rời ra; ấy] 





tI 


(bộ thuỷ  [2K]) khan tiếng, khản 
tiếng. Còn một âm t¡ [= hết]. 





t 


(bộ thủ †[##]) nhắc, nhắc-nhở, 
nhắc-nhỏm. Còn một âm ti [= xé, 
gỡ, xát] 





Bên ni bên tê, bị tê, tê-cóng.. 





(bộ mịch #) nhỏ; tinh-tế. Tử-tế fŸ 
#l = xem-xét tỉ-mi, kĩ-lưỡng, chu- 
đáo. 


I 
N: Ẩl tới (âm gần giống) 














(bộ thảo *+ [Iử]) che, che-đậy, 
che-lấp, lấp. Còn một âm phất [= 
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phất | bức rèm che bên xe [thời xưa]] 
[ft tệ = nát; hẹp; thua; bỏ] 
ly (bộ củng Ở†) xử-đoán. Còn một 
âm tệ [= xấu; hại; rách]. 
tệ 
Z% (bộ mẽ %) tế-đề 4&lễ = rượu đỏ. 
Còn một âm tư [= gạo nếp, xôi]. 
tư 





(bộ sĩ +) rể, chàng rể; tiếng vợ 
gọi chồng. Phu-tế ZlŠ = chồng 
(của mình) 





(bộ nữ #Z) như tế tŠ 





(bộ kì [hay thị] 7ZR) tế, cúng-tế. 
Còn một âm sái [= tên họ]. 





(bộ phụ Š [Š]) giao-tiếp; địa-vị; 
ngoài biên, đầu mái nhà; gặp, vừa 
gặp, vừa tới; khoảng thời-gian giao 
nhau, tiếp-nối nhau. Thực-tế 
= [địa-vị thật, khoảng thời-gian có 
thật] những gì có thật đang có 
đang xảy ra đang thấy trước mắt 





+ 
` “ 
# 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) rốn biển, rốn bể. 





# 


(bộ hoà ZK) tên một thứ lúa. 





` 
- 


TẾ l$ 


(bộ điểu Ã) chim trĩ, con trĩ [loại 
chim rừng cùng họ với gà, con 
trống đuôi dài, có bộ lông rất đẹp] 





8 
) 


(bộ thuỷ ) [2ZK]) cứu-giúp, thêm; 
qua, sang; bến đò, chỗ để lội qua; 
nên, xong. Tiếp-tế B#Ÿ# = giúp-đỡ 
bằng cách đưa cho những thứ cần- 
thiết. Còn một âm tể [= tên sông] 





Tử-tế = có lòng tốt, tỏ ra có 
lòng tốt khi đối-xử với người 
khác, săn-sóc cẩn-thận; 
tương-đối đầy-đủ, đàng- 
hoàng, tươm-tất. 











xy 





(bộ tề Z3) tế-nộ Zš#4 = nổi xung. 
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mi ỹ vũ RR) tạnh (mưa); tan, hết 
(giận) 

ĐỰf (bộ thủ ?[#F]) gạt, đẩy. Bài-tễ 

ãi 4 BE# = đè-lấn. Cũng đọc là tê. 

I (bộ túc #) lên, leo lên. Cũng đọc 
là tê. 

tê 

4# (bộ phốc 4 []) ngã sấp; chết 

E thảm; ngã chết giữa đường; giết 
[ft tệ = nát; hẹp; thua; bỏ] 

f#t. (bộ ngư 8) tên một loại cá [cá 

AM Í đao] 

+ (bộ ngư Ấ8) cá đao [như tễ #š] 

ZRỊ (bộ đao l| [Z]) nhiều thứ gộp lại, | I 
nhiều thứ trộn vào với nhau; chén 
thuốc; số lượng đã chia ra rõ-ràng. 

(ề _ | Còn một âm tề [= một lối chữ viết] 
Chửi cho một tế 
Tề = (bộ tề ## [bộ 210, 14 nét]) đều, | 1 
xu ngay-ngắn, không so-le; đầy-đủ 
cả; tên nước ngày xưa; tên một 
triều-đại ở Tàu [Trung-hoa, Trung- 
tư | quốc]. Còn một âm tư [= gấu áo] 
trai | và một âm trai [= tâm-trí chuyên- 
chú vào cả một cái; cái trái ngoài; 
cái nhà riêng để ở lúc sắp tế-lễ, cái 
bưồng riêng để học; ăn chay, cơm 
của nhà chùa, thết cơm nhà chùa 
[cùng nghĩa với trai Z1 
7| (bộ đao l| [ZJ]) một lối chữ viết. 
3 _—_ | Còn một âm tế [= nhiều thứ gộp 
(Ê | lại: chén thuốc] 
l£ (bộ nhục  [fÑÏ]) rốn, núm; yếm 
1 cua 
tiỄf£ (bộ trùng F) tù-tề #### = con sâu 
ƑT gỗ 
Tể = (bộ miên r*) người đứng đầu 








trông-lo mọi việc; làm thịt, giết 
thịt. Chủ-tể SES# = chúa tế, người 
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đứng đầu có mọi quyền-hành. Đồ- 
tế RE = người làm nghề giết súc- 
vật để bán. 






























































ăn (bộ thuỷ ) [ZK]) (1) tên sông. (2) | 1 
Tï tổtể ÿ#ÿ# = đông-đúc. Còn một 
tế |âm tế [= cứu-giúp, thêm; qua, 
sang; bến đò, chỗ để lội qua] 
=e" (bộ san [hay sơn] LH) con, trẻ con 
Chế [con trai, con gái, trẻ con] 
[8 tư = nghĩ, nghĩ-ngợi] 
(bộ vi L]) con. Cùng một chữ, mỗi 
vùng đọc một khác, có thể là 
cưỡng, kiển, niên, nga, tể. 
[Eđ nam, niếp = con bé gái] 
Tệ 8W (bộ phốc 4 [#È]) nát; hẹp; thua; | 1 
bỏ. Tệ-xá fÑÑ# = căn nhà hẹp (của 
tôi) [lời nói nhún-nhường | 
InỀ¿* (bộ cân r]) lụa; của dùng, đồ dùng 
LÍ [vàng, ngọc, vải-vóc.. 
fw (bộ củng 7Ÿ) xấu; hại; rách; làm | 1 
”. gian-dối; khốn-khó. Còn một âm 
tế | tế[= xử-đoán] 
ft (bộ khuyển `) ngã, té, nhào, té- 
^= nhào. 
Tếch 
Têm trầu 
Tên tuổi, tên họ.. 
Tênh-hếch, tênh-hênh.. 
Tếp 
Tệp 
Tết 
đầu têu 
Tếu, tếu-táo 
T¡ H] (bộ khẩu n) chủ, coi-giữ, người 1 
[ty] phụ-trách; chô làm việc quan, chỗ 





tư 





làm việc nhà nước. Ti-trưởng B] 
= trưởng tI, người phụ-trách trông 
coi một ti. Cũng đọc là tư [tư-lệnh 
B]S = chức quan võ chỉ-huy trông 
coi điều-khiển một sư-đoàn] 
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TỆ 


tí 


(bộ ngôn #8) rỉarói, xỉa-xói, 
mắng-nhiếc, chỉ-trích nặng-nề; 
cân-nhắc, lường, đánh giá, tính- 
toán; xấu, tồi, không tốt. Cũng đọc 
là tí. 

[IW, thử = này, cái này, việc này..] 





MỆ 


(bộ bối Ä) (1) tiền phạt. (2) lường, 
tính. (3) của-cải [như tư *#Š] 





(bộ thập FT) thấp, kém, hèn; hèn- 
mọn [lời nói nhún-nhường với 
người trên]. Ti-tiện S#RŠ = thấp- 
hèn, đê-hèn. 


l 
N: ®# te [= thấp] (âm gần 
giống, cùng nghĩa) 





(bộ mịch Ấ) tơ tằm, tơ; bất-cứ cái 
gì nhỏ như sợi tơ. 





(bộ mịch Ấ!) vải gai nhỏ. 
[8 tư = nghĩ, nghĩ-ngợi, nghĩ đến] 





(bộ phong ÏÄ) gió mát 





(bộ ngôn 8) bàn, hỏi, trưng-cầu. 
Quen đọc là tư. 
[ẩ tư = bàn-bạc] 





(bộ thuỷ ) [7ZK]) hết. Còn một âm 
tê [= khan tiếng, khản tiếng] 





(bộ thủ †[##]) xé, gỡ, xát. Còn 
một âm (tê [= nhắc, nhắc-nhở, 
nhắc-nhỏm] 





Ti¡-hí; ti-tỉ, ti-toe 





Tí 


tử 


(bộ tử Ý) một trong 12 chi, từ 11 
giờ đến l giờ đêm; chuột. [tí 
sửu đt dần ® mão fÍl] thìn ƑE tị H 
ngọ “F mùi ? (vị) thân ER dậu ER 
tuất Fề hợi %4 = chuột trâu cọp 
(hùm) mèo rồng rắn ngựa dê khỉ 
gà chó lợn [heo]] 

Còn một âm tử [= con]. 





(bộ nghiễm ƒ—) che-chở. 
[.td = so-sánh] 











IIẸI Rl 





(bộ ngôn 8) rỉarói, xỉa-xói, 


mắng-nhiếc, chỉ-trích nặng-nề; 
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cân-nhắc, lường, đánh giá, tính- 
toán; xấu, tồi, không tốt. Cũng đọc 


























 |lầu. 
[IÚ. thử = này, cái này, việc này..] 
Ủ6 (bộ mộc 7K) chứa, chất đống. Còn 
.....| một âm sài [= củi; lấp, giữ] 
sài 
li (bộ mục H) vành mắt, vành con 
mắt, khoé mắt, đuôi mắt; lườm. 
trại _ | Cũng đọc là trại. 
l (bộ nhục R) thịt thiu-thối. 
e= (bộ thuỷ ) [7ZK]) ngâm, tẩm, thấm 
BỶ [Š trách = trách mắng, đánh đòn] 
HH (bộ thảo *+ [!]) áo tơi, áo đi mưa. 
PHẾ | Còn một âm tì [t-giải #Ãễ = tên 
ụ một thứ cỏ, củ dùng làm thuốc] 
II (bộ thuỷ 3 [ZK]) nước vo gạo. 
Cũng đọc là tích. 
tích 





Một tí nữa, tí-teo, tí-teo, tí- 
toe, tí-toét.. 





























TI 
Tì #f (bộ lỗi 5K) vun gốc (lúa, cây). 
ũ Cũng đọc là tỉ. 

‡ (bộ mộc 7) t-bà 3Ä = tên một 
thứ cây ăn quả, lá dùng làm thuốc. 
[È.tỉ = so-sánh] 

zŒ (bộ ngọc =) tì-bà E5 = tên một 

Eb TU 211 27 sản 
loại đàn có bốn dây. 

ỦY (bộ trùng EH) t-phù ###£ = con 
kiến càng 

4 (bộ trĩ Ã) tì-hưu ##ấf = gấu trắng; 

: dũng-s1. 

(bộ tiêu S⁄) râu mép, ria. 
(bộ nạch 3") bệnh; lầm-lỗi, vết. 1 [-vết] 











#— mm 





(bộ nữ #2) con ở, người ở, con đòi; 
lời người đàn bà tự xưng một cách 
nhún-nhường. 
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[## tỉ = thấp, kém, hèn] 





HỆ 


(bộ nhục 8 [RR]) lá-lách 





l 


bí 
bỉ 


(bộ nghiễm Ƒ) thấp, ngắn.. Còn 
một âm bí [= tên nước ngày xưa] 
và một âm bỉ [= nhà thấp-hẹp] 





(bộ y 3 [ZK]) bổ-ích; giúp; nhỏ. 
Tì-hải ##Ÿ§ = biển nhỏ, bể nhỏ. 








bì _| Cũng đọc là bì. 
“tt (bộ thảo +*+ [MÙ]) tì-giải #### = tên 
8 F „2 » bị & ` “ 
một thứ có, củ dùng làm thuốc. 
tí Còn một âm tí [= áo tơi, áo đi 
mưa] 
xe bộ thảo *r [!MÈ]) lợp cỏ tranh; tên 
ì (bệ [#]) lợp 


một thứ cỏ có gai; tên cây; chất- 
chứa. 





(bộ tỉ lữ) giúp; gồm, liền nhau. 
Cũng đọc là bì. 





(bộ tỉ F⁄) như 





TÌì vào, tì tay vào; tì-tì.. 





[tỷ | 


(bộ tỉ WÈ, [bộ 81, 4 nét]) so-sánh. 
Còn một âm bỉ [= tên một nước ở 
châu Âu] 


1 





1L 


(bộ nữ #Z) mẹ đã chết 





tt 


(bộ nhân ‡ [Ä]) ha, chia-ha, rẽ. 
Tỉ-1i {WÑ# = chia-ha, chia tay, li- 
đi. 





(bộ nữ #Z) chị em dâu gọi nhau, vợ 
của anh. Tỉ-phụ #J#i = vợ của 
anh. Cũng đọc là tự. 

[J dĩ = lấy, làm, dùng] 





(bộ nữ #2) chị gái 














(bộ hoà ZK) 1 000 000 000 (số 1 và 
9 số 0) [Theo Thiều-Chửu, mười 
vạn là một ức, mười ức là một tỉ, 
tức là 1 000 000 (ngày nay là một 
triệu)] 
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[thập 10, bách 100, thiên 1000, 
vạn 10000, ức [(0 vạn) = 
100000], triệu 1000000] 





(bộ ngọc =E) con dấu, cái ấn của 
vua. Ngọc-ti k#8 





(bộ lỗi 5K) vun gốc (lúa, cây). 
Cũng đọc là tì. 





(bộ lỗi 5K) lưỡi cày, cái lưỡi cày. 
Cũng đọc là cử. 
[Ãã ngẫu = hai người cùng cày, hai 
người cùng làm] 





(bộ thuỷ ) [ZK]) dòng nước (dòng 
sông) đã tách ra ngoài dòng nước 
chính (dòng sông chính) rồi lại 
chảy vào chung một dòng; tên 
sông. Cũng đọc là d1. 

[ki Í (hở) dĩ Í (lên một nửa) tị 


 đứn)] 
[3 phiếm = giàn-giụa, rộng khắp, 
mênh-mông; tên sông] 





(bộ nhân 4 [LÄ]) khiến; theo. 
[# tỉ = thấp, kém, hèn] 





(bộ thảo ** [M]J) nhiều gấp năm. 
Bội-tỉ f##È = gấp năm. 





HÀI| Ba NR 


XI 


(bộ thi Ƒ”) giày {giầy}, dép. Tệ-tỉ 
Ñƒ = giày rách, chẳng có giá-trị 
gì. Cũng đọc là xí. 





Tỉ-tê, ti-tÍ 








TỊ 








(bộ kỉ ) một trong 12 chi, từ 9 
giờ sáng đến lI giờ trưa là giờ tỊ; 
rắn. [tí  sửu #H dần 8 mão 
thìn ƑE t¡ H ngọ “ mùi ZR (vị) 
thân  dậu Fl tuất FÈ hợi % = 
chuột trâu cọp (hùm) mèo rồng rắn 
ngựa dê khi gà chó lợn [heo]] 

[ki Í (hở) dĩ Í (lên một nửa) tị 


H &ñ)] 
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Ea (bộ tj¡ [bộ 209, 14 nét]) mũi, cái 
mẽ 
„TC mũi; xỏ mũi; cái chuôi ấm; cái 
núm ấm. 
| (bộ đao lJ [ZJ]) cắt mũi [một 
2P. hình-phạt ở nước Tàu thủa xưa]. 
nhị | Cũng đọc là nhị, 
ý (bộ sước 1 _[#]) lánh, lánh xa, 
tránh xa; kiêng. 
| (bộ đao lJ [ZJ]) cắt mũi [một 
1 hình-phạt ở nước Tàu thủa xưa]. 
nhị | Cũng đọc là nhị. 
Tì-nạanh, tí-tI 
Tia 
Tía [= ba, cha], đỏ mặt tía 
taI; tía-lia, tía-tÔ.. 
Tìa 
Tích 8 (bộ nhật H) xưa, trước; lâu ngày; 


đêm; thịt khô. Tích-nhật #H = 
ngày xưa. 





(bộ tâm † [Ò]) tiếc, tiếc-nuối. 


N: Tễ tiếc (cùng nghĩa) 





(bộ túc ##) vượt qua. Túc-tích ðÄ 
đã = lật-đật, vì nể-sợ mà lúng-túng 





SR| tE | mặ 


(bộ mộc ZK) gỡ, gỡ ra, tẽ ra, chẻ, 
chẻ ra, tách-bạch; chia-rẽ. Tích-tân 


XWŠf = chẻ củi. 





(bộ nhật H) sáng, rõ-ràng 





*£lSR 


tí 


(bộ thuỷ 3 [7ZK]) nước vo gạo. 
Quen đọc là tí. 





(bộ bạch H) người có nước da 
trắng 





(bộ trùng th) tích-dịch #ỗi#ð = con 
thằn-lầằn 





1| S&| TR 


(bộ nhục ñ [ER]) xương sống, cái 
gì ở giữa mà cao hay dài; lẽ. Ốc- 
tích E ® = nóc nhà. 





(bộ nạch Ÿ`) gầy; đất xấu; hại 














(bộ túc #) kéo lê chân mới bước 
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đi được 





R 


(bộ cữu H}) giày [giầy] hai lần đế. 
Xích-tích ZRÑ = giày của vua. 
Phù-tích ŠÑ = một truyện về một 
viên tri-huyện; (về sau có nghĩa là) 
tri-huyện, quan huyện. 





T 


(bộ cữu B}) như tích 























MMR (bộ túc ##) vết chân. Tung-tích #ƒÈ | 1 
I = dấu-vết. 
[ZR xích = đỏ, màu đỏ] 
3T (bộ sước 31 _[#]) dấu-vết; theo 
XÈ dấu. Có khi viết là 8Ã hay ØR 
= (bộ túc J#) như tích ØR 
> [EŠ trách = trách mắng, đánh đòn] 
Tễ (bộ hoà ZX) chứa, góp, chất, | I 
chồng-chất, xếp lên; cái số nhân 
lên được. Tích-luỹ #Ääšã = chồng- 
chất thêm lên, tích thêm mãi. 
=E (bộ mịch Ấ) đánh sợi, xe sợi; |1 
IS công-nghiệp làm nên. 
HJ (bộ lực 2) như tích #Š 
ïš (bộ thuỷ ) [2K]) giọt nước. Tích- |N: Xã nhích (âm gần với 
lịch Ÿj8ŸŠ = tách-tách, tí-tách. | trích XÃ) 
Quyên-tích 3SïÃ = nhỏ giọt. Quen 
trích | đọc là trích. 





h 


thí 


phích 


(bộ tân 3#) vua; đòi, vời; trừ, bài- 
trừ, bài-bác, đuổi; tránh đi, lánh đi, 
lánh ra; sáng tỏ, thấu suốt. Còn 
một âm thí [cùng nghĩa với thí SŠ 
= ví như, ví dụ, so-sánh, hiểu rõ] 
và một âm phích [= cong-queo] 





(bộ nhân 4 [AÀÄ|]) hẹp; cái gì 
không chính-đáng thông-đạt [quỷ- 
quái] 














(bộ nạch 3`) (1) một thứ bệnh 
sưng lá lách. (2) nghiện, nghiền, 
ghiền, ham-mê, ham-thích. Cũng 
đọc là phích. 
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(bộ túc #È) bị khoèo cả hai chân. 





(bộ túc #) như tích #Š 





(bộ vũ RR) sét, sét đánh thình-lình. 
Tích-lịch §Š sét đánh thình-lình, 
tiếng sét thình-lình, tiếng sét bất 
ngờ, tiếng sét ngang tai, sét đánh 
ngang tai. Cũng đọc là phích. 





(bộ y 3 [ZK]) cởi trần; xắn tay áo. 
Còn một âm thế [= cái địu trẻ con; 
cái tã] 





(bộ kim ®) thiếc; cho, ban cho, 
ban thưởng; vải nhỏ; gậy tầm-xích 
của nhà chùa [nhà sư] dùng. 


N: ð thiếc (cùng nghĩa) 





Tích-tắc, tích-toác [= tếch- 
toác, tuệch-toạc] 
{ch} [= trích] 





Tịch 


(bộ tịch Z[bộ 36, 3 nét]) buổi tối; 
đêm 


1 





(bộ thuỷ ) [2ZK]) nước thuỷ-triều 
vào buổi tối. 


NÑ: 32 tách [tí-tách] 





(bộ huyệt 7N) truân-tịch #83 = hố 
chôn người chết [huyệt], mả. 





(bộ cân TH) cái chiếu, chỗ ngồi; 
nhờ, nhân vì; bao-quát, cả, tất-cả. 





| dải Về| bÝ| Nà 


(bộ thảo *+ [M]) lớn. Có khi được 
dùng như tiến ñŠ [= cỏ rơm cho 
súc-vật ăn; chiếu cói; dâng, tiến- 
cử, giới-thiệu] 





T* 


(bộ miên r”) im, I1m-lặng, lặng- 
yên, lặng-lẽ. Tịch-liêu 3# = 
vắng-vẻ lặng-lẽ. 





Tã 


tạ 


(bộ trúc TÏ) sách-vở, sổ-sách; 
giẫm, xéo; đời-đời làm dân ở một 
chỗ; bao nhiêu của cải đều bị trở 
thành của công. Còn một âm tạ [= 
bừa-bãi. Lang-ta 3RẩŠ [JRẩ#ể|] = 
bừa-bãi, ngốn-ngang] 











Mi 





(bộ thảo +*+ [Ÿ]) giẫm, xéo; cùng 
nghĩa với tịch ÃŠ. Còn một âm tạ 
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tạ 


[= cái chiếu; nhờ, mượn; khoan- 
dung; tên họ] 
[8 tích = xưa, trước] 





JE] 


(bộ nhục ä [RR]) thịt khô 





























tỳ (bộ thủ † [#]) vỗ bụng. Cũng đọc | N: #Ÿ bịch 
là bịch. Còn một âm phích [= bẻ, 
phích | bẻ ra, bửa ra] 
li (bộ môn Ƒ) mở, mở cửa; mở- 
Hồ mang; khai-khẩn đất hoang, vỡ đất 
hoang làm ruộng trồng-cấy; bài- 
bác 
Tiếc 
Tiệc 
Tiêm ⁄J (bộ tiểu 2J*) nhọn; nghĩ-ngợi; (nói- | 1 
năng, văn-chương, tiếng-tăm) sắc- 
mắc; nơi để nghỉ-ngơi ăn-uống ở 
dọc đường. 
$T (bộ kim ®) sắc, nhọn; đồ binh-khi 
sắc nhọn; cái xiên cá. Còn một âm 
thiểm_ | thiểm [= cái mai, cái thuổng] 
j„ (bộ kim ®) cái dùi; nhọn. Còn 
. một âm tầm [= khắc] 
tầm 
Ỳ (bộ thuỷ ) [2ZK]) ngâm. Còn một 
; âm trạm [= sâu, dày; trong], một 
trạm lạm đam [= tên sông; vui] và một 
đam âm thầm (hay trầm) [= chìm] 
thầm [ thậm = rất, lắm; nào] 
XS (bộ thuỷ  [ZK]) ngâm, tẩm, thấm | I1 
} : Ậ ` LẠ T 
vào, chảy vào, tràn-vào, tiêm- 
tiệm | nhiễm. Còn một âm tiệm [= đần- 
tềm | dần, lần-lần, từ-từ] và một âm tiềm 


[tiềm-tiềm = cao vòi-vọ1] 
[ii trảm = chém, dứt] 





(bộ nhật H) (1) (mặt trời) mọc, loé 
lên. (2) tên nước. Còn gọi là nước 
Tiêm-la š##&. Cũng đọc là xiêm. 

















Tiêm [= chích], kim tiêm 
Tiêm-tất [= tươm-tất] 
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Tiếm 13 (bộ nhân 4 [LÄ]) lấn quyền 
SibE (bộ ngôn ®) cùng nghĩa với tiếm 
HE] „ fỂ'. Còn một âm trấm [= vu vạ, 
HIẾU gièm, gièm-pha] 
Tiềm ` (bộ thuỷ ì [7KJ) cất kín, giấu, ở 
: ẩn, ngầm, lặn dưới nước. Tiềm- 
tàng ÄÄj#j = ngầm chứa ở bên 
trong. Tiềm-thuỷ-đĩnh Ä#7kfff = 
tàu ngầm, tầu ngầm. 
Xí (bộ thuỷ ) [7ZK]) tềm-tiềm 3W ÄW 
: = cao vòi-vọI. Còn một âm tiệm [= 
HỆ đần-dần, lần-lần] và một âm tiêm 
tiêm [thấm vào, chảy vào, tràn-vào] 
`8 (bộ thuỷ  [2K]) tên đất. 
= 
Tiềm-tiệm, mì vịt tiềm 
Tiệm 2 (bộ sam Z) tiệm-tả 2 #H = tên họ 
của giống người Khương thủa xưa. 
sam | Còn một âm sam. 
Xí (bộ thuỷ  [?K]) đần-dần, lần-lần, | 1 
PH, từ-từ. Còn một âm tHêm [= thấm 
UÊN | vào, chảy vào, tràn-vào] và một 
: âm tiềm [tiềm-tiềm = cao vòi-vọi] 
tỞêm _ | [§f trảm = chém, dứt] 
Bí (bộ thổ =È) cái hào (chung quanh 
thành) 
BP (bộ san [hay sơn] LHI) cao ngất, rất 
mực. Tiệm-tân šfÄŠfï = rất mới. 
Tiệm [= hiệu], tiệm ăn, tiềm- 
tiệm.. 
Tiên (bộ nhân ‡ [Ä]) người không bao | 1 


giờ chết; xu, đồng xu. 
[HI san, sơn = núi] 








(bộ nhân 4 [LÄ]) như tiên {fll 





(bộ hoà ®) tên một thứ lúa, thóc, 
gạO 














(bộ mẽ 3) như tiên II 
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(bộ qua 2Š) nhỏ, hẹp, nhỏ-nhặt, 
hẹp-hòi. Tiên-tiên SŠšŠ = nhỏ- 











(tàn | nhặt, hẹp-hòi. Còn một âm tàn 
[như tàn #Š [= tàn-ác; giết; cái gì 
còn thừa lại, gần hết; thiếu] 

» (bộ thuỷ [2K] tiên-tiên šŠ3Š = 
J+% Đố cu 3 suý 
nước chảy nhanh, nước chảy ve-ve. 
thiển | Còn một âm thiển [= nông]. 
#ê (bộ thuỷ  [ZK]) (nước) tung-toé. 
” Tiên-tiên XŠXŠ = nước chảy nhanh, 
nước chảy ve-ve. Còn một âm tiễn 
tiễn [= vấy ướt] 
[RŠ tiện = hèn, hèn-hạ] 
Z (bộ trúc TT) cuốn sách có chua rõ 


ý của người trước; thư-từ; một lối 
văn viết cho cấp trên. Hoa-tiên 
4È3Š = một thứ giấy đẹp và tốt để 
viết thư. 





(bộ phiến ï) như tiên $%Š [giấy 
shi-chép, giấy viết thư; thư-từ] 





(bộ mộc ®) như tiên f&, SŠ 
[RÏ tiền = trước, cái trước] 





(bộ hoả “* [Z]) nấu, sắc, đun lâu 











I 
RỂ cho chất nước đặc hơn. Còn một 
tiễn | âm tiễn [= ngâm]. 
SP (bộ nhân JL) trước, trước hết (tất- 
cả); người đã khuất, người đã chết, 
tiến | khuất, xưa. Còn một âm tiến [= 
làm trước | 
từ (bộ ngư Ẩ#) cá tươi; tươi; cá-thịt 
=ấ tươi [mới làm]; ngon, thơm-ngon; 
tiển _ | tốt-đẹp. Còn một âm tiển [= ít]. 
4Ñ (bộ ngư 4) như tiên ÑŠ [= cá tươi; 


tươi; cá-thịt tươi [mới làm]; ngon, 
thơm-ngon; tốt-đẹp] 











X 
diện 


duyên 





(bộ thuỷ )[ZK]) dãi, nước dãi, 
nước bọt. Còn một âm diện [diện- 
diện Ä#Ä = bóng-nhoáng]. Quen 
đọc là duyên. 

[Ä duyên = kéo dài] 
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an 


(bộ nữ #Z) tiên-tiên MÑ#ƒ = dáng 
người (con gái) tha-thướt. Còn một 
âm san [san-tiếu ##Š = chê-cười.] 








(bộ phong ÏÄ) gió giật, gió táp, gió 


lớn. 





(bộ cách ®*) roi; roi đánh ngựa; roi 
sắt. Thiết-tiên #Ÿ#j# = roi sắt. 





(bộ cách *Š) cái đệm lót yên ngựa 





(bộ tiêu ÃZ) tóc mai (đàn bà con 





























BN gái) buông dài xuống 
:ÏÏ (bộ thuỷ › [Kl) Sột, rửa; tên sông. 
[EU tiên = trước, cái trước] 
I8 (bộ túc ##) biêntiên RE = 
+ quanh-co 
Tiến 1# (bộ sước 1_[#É]) tiến lên, dẫn-dắt 
l lên, dâng. Cũng đọc là tấn. 
tấn 
r (bộ nhân JL) làm trước. Còn một 
âm tiên [= trước; người đã chết] 
tiên 
#> (bộ ngưu #F) nhà nghiêng (ngả, 
lệch) làm cho ngay lại; lấy đất đá 
đắp ngăn nước 
⁄ (bộ thuỷ ) [7K]) lại lần nữa. 
[## tồn = còn] 
E (bộ thảo „ [M]) hai lần; tiến-cử 
[như tiến ñ§] 
E (bộ thảo *+ [MỶ]) cỏ rơm cho súc- 
P vật ăn; chiếu cói; dâng, tiến-cử, 
trãi | giới-thiệu. Cũng đọc là trãi. 
Tiễn tr (bộ trúc T7) cái tên (để bắn cung, 


nỏ) 
[RÏ tiền = trước, cái trước] 





>4 
Baxg 


tiên 


(bộ thuỷ) [7ZK]) vẩy ướt Còn một 
âm tiên [= (nước) tung-toé. Tiên- 
tiên XŠXŠ = nước chảy nhanh, nước 
chảy ve-ve..] 

[RŠ tiên = hèn, hèn-hạ] 











về 


tiên 





(bộ kim ®) cái thuổng. Còn một 
âm tiền [= tiền, đồng tiền; đồng 
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cân] 





(bộ túc #) giẫãm, xéo; để chân tới, 
bước lên; noi, theo; đúng ý, xứng; 
hàng-lối; thực-hành. Tiễn-tộ #ŠE 
= lên ngôi vua. 

















‡š (bộ thực ®Â) rượu tiễn đưa. Tiễn- 
* biệt ÊŠJl| = tiễn-đưa, đưa người (đi 
xa) để tỏ lòng nhớ-tiếc. 

Bữ (bộ vũ 3ï) cái kéo; cắt, xén; phát 
24 sạch; nông; nhạt [lạt] [như tiễn 87] 

Đíi (bộ đao 7)) như tiễn 8Ÿ 
s8 (bộ ngôn ®) nông-nổi, hẹp-hòi. 
H2 [XŠ thiển = nông; 
Bí (bộ hoả * [Z]) ngâm. Còn một 
PA ` Ä BU^ ^Z x2 ^A 
âm tiên [= nấu, sắc, đun lâu cho 
tiên 


chất nước đặc hơn] 





Tiền 


(bộ đao l| [7J]) trước, cái trước; 
bước lên trước [tiến lên] 





jM | ‡ 


(bộ chỉ 1F) như tiền Ñf 





k 


tiễn 


(bộ kim ®) tiền, đồng tiền; đồng 
cân [một phần mười của một lạng]. 
Ngân-tền ŸR$iễ. = tiền-bạc. Còn 
một âm tiễn [= cái thuổống] 





Tiển 


(bộ thuỷ ) [7ZKỊ) tiển-nhiên [sái- 
nhiên] #š#Ä = sửng-sốt, giật mình, 
hoảng-sợ. (Cũng đọc là sái.) Còn 
một âm tẩy [= gột-rửa, giặt, rửa 
[như tẩy %š]] và một âm sái [= vẩy 
nước, rơi-vãi; tên họ] 

[Fl tây, tê = phía tây] 





(bộ thuỷ ) [ZK]) rửa chân; sạch-sẽ. 
Còn một âm tẩy [=gột-rửa, giặt, 
rửa, gội; hết nhẫn] 

[2E tiên = trước; người đã chết] 





(bộ trúc TT) cái chổi; cái chổi tre 
để rửa nồi chõ. 











KAxAx 
+2 





(bộ trúc T7) tiến-chửu #š# [2#] 
cái chổi để rửa nồi chõ. 
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IỨL 


(bộ túc #) đi chân không. 





%t 


(bộ kim ®) gang [kim-khí] 





Ni 


tiên 


(bộ ngư Ñ) ít. Còn một âm tiên [= 
tươi, cá tươi, cá-thỊt tươi] 





(bộ tiểu 2J`) như 8š 





Xe 
#ẽ 


(bộ nạch 3") ghẻ-lở, hắc-lào 





Rt 


(bộ thảo *+ [MÙ]) rêu 





(bộ qua 3) rất, hết; phúc 





(bộ hoả Z) lửa lan ra; đốt-phá tan- 
hoang 





(bộ khuyển ã [Z]) đi săn vào mùa 
thu; giết. 





Tiện 


(bộ nhân 4 [AẢ]) dễ-dàng và 
thuận-lợi, không gặp khó-khăn; cái 
gì làm cho mình được yên và dễ- 
dàng 

[EE canh = đổi, thay; cánh = thêm, 
lại thêm] 








(bộ bối Ñ) hèn, hèn-hạ, khinh-rẻ, 
khinh-bï; hèn-mọn [lời nói nhún- 
nhường]. Tiện-nhân RŠ À. = người 
hèn-hạ, con người hèn-hạ. Tiện-nữ 
RÈ#Z = (đứa) con gái (hèn-mọn) 
của tôi 





Xt 


(bộ dương %) tham-muốn, ham- 
muốn, ham-thích; thừa, dư; tên họ. 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 1613, 
đọc: tiễn) 





Tiêng-tiếc 





Tiếng 








Tiếp 





s 





(bộ thủ †[#f]) Hiền, liền nhau, 
nối, nối-tiếp; hội-họp; tiếp-đãi; 
gần; thấy, nhận được. Trực-tiếp 
IÉ‡## = đến tận nơi tận mặt để gặp 
để nói: tiếp-xúc thẳng, thẳng 





1 
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[không vòng-vo, không qua trung- 
gian] 











‡ä (bộ mộc Z) cái mái chèo. 
[ trong tiếp ‡8 tạp  #8,#E,E.. 
lt (bộ mộc ZR) như tiếp ‡8 [= cái mái 
chèo] 
}SƑ (bộ hoả Z*) hoà, điều-hoà, hài- 
—=<- 


hoà, hoà-hợp 





(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) thấm vào, ướt 
đẫm; thấu suốt. (2) quanh hết một 
vòng, quanh khắp một vòng, (3) 
tiếp-hợp 3#} = hoà-hợp 





























Tiệp IE (bộ khẩu n) tiệp-huyết EềffI = cắt 
máu ăn thề, uống máu ăn thề. Còn 
xiệp | một âm xiệp [= (chim, cá) mổ, 

đớp] 

@ (bộ nữ #) tiệp-dư #Ê#Ÿ. = một 
chức quan đàn bà. 

& (bộ nhân 4 [Ä]) như tiệp # 

} (bộ thủ †[##]) đánh được, đánh 
thắng, chiến-thắng, thắng trận; 
nhanh; (đường) tắt. 

HỆ (bộ mục R) lông mi. Mi-tiệp jRš 
= gần, rất gần [như lông mày với 
lông mI] 

LJÑ mi = lông mày] 

(bộ trúc T7) cái quạt. 

(bộ thi Ƒ”) guốc, cái guốc. 

(bộ túc #E) cái trục (xe); đi. Điệp- 

tiệp BÊ = (dáng đi) lững-thững. 
Tiết (bộ tiết [J [bộ 26, 2 nét]) chữ tiết 


Ññ ngày xưa. 





(bộ trúc TT) đốt tre, đốt cây, đốt 
xương, đốt 











tế| SỊ| —¬| R§ Xã MB 





(bộ thuỷ ) [ZK]) lộ ra, để lộ ra, tiết 
ra, XÌ ra, tuôn ra, trút ra, tiết-lộ, 
phát-tiết; nhờn-láo, khinh-nhờn, 
coi thường, nhăn-nhở. 
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s 
d 


uệ 


(bộ thuỷ ) [ZK]) lộ ra, để lộ ra, tiết 
ra, Xì ra, tuôn ra, tiết-lậu.. [như tiết 
]#]. Còn một âm duệ [= vui-vẻ hả- 
hê] 

[E8 Ä duệ = kéo, dắt; mệt] 


N: 3 đáy [dơ-dáy] 





(bộ mịch Ấ) cương ngựa; thừng; 
trói-buộc [như tiết Ất, #š] 





(bộ mịch Ấ) cương ngựa; thừng; 
trói-buộc [như tiết #8, #š] 





(bộ mịch Ấ) cương ngựa; thừng; 
trói-buộc [như tiết #8, #] 





- đãi Siệ| T| 


(bộ đại ®) tên người. Còn một âm 
khế [= viết giấy để làm tin, văn-tự, 
văn-khế. (2) ý-chí hợp nhau, ăn ý 
nhau. (3) đồ dùng để bói], một âm 
khiết [= xa-cách. Khiết-khoát 3# 
= nhọc-nhằn (cũng đọc là khế- 
khoát)] và một âm khất [Khất-đan 
3871 = tên nước ngày xưa] 


N: Ÿ# khế, khiết, khít, khịt 





(bộ mộc ZK) cái ngạch cửa; cái 
nêm, cái chêm; chống-đỡ. 





(bộ mộc ZK) dụng-cụ để làm cho 
nỏ ngay và cân. Còn một âm duệ 








duệ | [> cái mái chèo] 
đ$ (bộ thảo *+ [!]) tên cỏ; tên nước 
ngày xưa; tên họ. 
= (bộ tân 3#) như tiết Éš 





(bộ nạch 3`) rôm sảy 





(bộ y 4K) áo lót mình; suồng-sã, 
sàm-sỡ, khinh-nhờn, không còn 
nể-sợ nữa. 





(bộ thi Ƒ) mạt, vụn, vụn-vặt, nhỏ- 
nhặt; khinh-thường; sạch; thèm, 
đáng kể. Bấttiết *jl = chẳng 
thèm, không thèm, chẳng đáng kể 





Cắt tiết, cháo tiết 








Tiệt 








(bộ qua >3) cắt, cắt đứt, cưa; khúc, 
đoạn, quãng; chặn, đánh chặn 
đường; chấm-dứt. Tiệt-nhiên #Ÿ#Ä 
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= rõ-ràng, rành-rành, hoàn-toàn, 
phân-biệt rõ-ràng đâu ra đấy 





(bộ trùng ER) một loại cua lớn. 





Tiêu 


(bộ tiêu §Z [bộ 190, 10 nét]) tóc 
dài thật dài, tóc dài lượt-thượt. 





bưu | Cũng đọc là bưu. 
‡9 (bộ mộc Z) chuôi sao bắc-đẩu; 
gạt ra, kéo ra; trói-buộc. Còn một 
thược | âm thược [= cái thìa, cái môi 


{muôi!}] 





(bộ mộc ZK) tên cây có hạt thơm 
và cay, cho vào đồ ăn để thêm 
mùi-vi; đỉnh núi. 





(bộ trúc T7) cái sáo (thổi dọc) 
[Địch đl = cái sáo (thổi ngang)] 





(bộ thảo *F [##]) (1) (ngựa) hí; 
(gió thổi) vù-vù, vi-vu..; (lá rơi) 
ào-ào. Mã tiêu-tiêu §ÑÑB = ngựa 
hí vang. (2) buồn-bã, rầu-r1, thâm- 
trầm. Tiêu-điều EÑÍ£ = buồn tênh, 
buồn-bã. 





(bộ thuỷ ) [ZKỊ) tên sông; chỗ 
nước sâu và trong. Tiêu-tiêu Xã Xã 
= mưa gió. 








(bộ vũ 3l) tiêu-tiêu fãfã = (lông 
chim) tơi-tả; (tiếng động) vi-vu, 
vi-vút, ào-ào.. [như tiêu-tiêu ÑÑÑR] 
[(Thiều-Chửu) ấp cánh, lông che 
kín. (Nguyễn-Văn-Khôn) (Chim) 
Xoè cánh ra nghỉ. (Trần Văn 
Chánh) Lông vũ tàn lụi; tả tơi, tan 
tác. (Từ Nguyên R8) R3WffU 
ấn o Sã th] o J1 "HN HH | 














dựu | Còn một âm dựu [= vội-vã, vội- 
vàng] 
gE (bộ kì [hay thị] ZR) lửa lém, lửa 
m— bay. Còn một âm phiêu [= nhẹ- 
phiêu nhàng, nhanh] và một âm phiếu [= 
phiếu 





phiếu, tem, vé, hoá-đơn, giấy bạc, 
tiền giấy, tiền-bạc] 
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(bộ nhục ñ [fÑ]) suy-vi, mất-mát, 
thất-tán. Còn một âm tiếu [= 





tiếu giống, như] 

I (bộ khẩu n) méo miệng. Cũng đọc 
" là tiếu. Còn một âm sáo [sáo-tử 
" Hl ƒÝ = cái còi; một đơn-vị trong 
sáo 


quân-ngũ đời nhà Thanh, gồm một 
trăm người] 





5 


(bộ miên r¬*) đêm, đêm-tối; nhỏ- 
bé, hèn-mọn. Trung-tiêu rHjj = 
nửa đêm. Tiêu-trung #Ä#FR = nửa 
đêm. 





` 
M/ 


l¿ 


(bộ thuỷ ) [ZK]) tan, tan đi, tan 
mất, mất đi, mất hết, mòn hết; bỏ, 
bỏ đi. Tiêu-hoá 3ã{È = tan đi và 
chuyển-biến; làm đồ ăn tan đi và 
trở thành chất nuôi-dưỡng cơ-thể. 
Tiêu tức 3 = tan mất đi và 
thêm lên; xuống rồi lại lên, lên rồi 
lại xuống; lên-lên xuống-xuống; 
tin-tức 





(bộ vũ RÑ) sương mù, mây; khoảng 
trời cao; cùng nghĩa với tiêu 3l [= 
tan, tan đi] và tiêu ## [= đêm] 





(bộ thạch 4) một thứ đá trong- 
suốt, cháy nhanh và mạnh, dùng 
làm thuốc súng thuốc pháo.. 





(bộ mịch Š) lụa sống 





(bộ sước 3_[#]) đi đây đi đó, đi 
lang-thang. Tiêu-dao š8ïŠ = đi 
đây đi đó một cách thánh-thơi, 
không bị vướng-mắc chuyện đời. 





(bộ kim ®) tan đi, (chất kim) chảy 
ra, mòn hết; tiêu-tan, tiêu-trừ; bán, 
bán chạy. 











tiều 





(bộ hoả »* [Z]) cháy, cháy bỏng, 
cháy sém; giòn, nỏ; khét, mùi lửa; 
= 
= ba mạng mỡ. Còn một âm tiều 
[cùng nghĩa với tiều l§ [= hốc- 


mạng mỡ; lo-buồn. Tam-tiêu 
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hác, khổ-đau] 





J \ 


tiếu 
tưu 


(bộ khẩu n) buồn-khổ, chua-sót. 
Còn một âm tiếu [= nhai, nhấm, 
cắn] và một âm tưu [chù-tưu H8 
= tiếng kêu của chim én {chim 
yến}, chim sẻ] 





(bộ thảo ** [!]) chuối; gai sống. 
Ba-tiêu ÃÃ = cây chuối. Hương- 
tiêu ##Ã = cây chuối. Cam-tiêu 
HÃ = cây chuối. Tiêu-bố Ã“h = 
Vải gai 





IỆ 


(bộ nhân 4 [Ä]) tiêu-nghiêu f#š 
= người lùn. 





R§ 


(bộ điểu 8) tiêu-liêu Ế§#§ = chim 
ri, chim hồng-tước, chim quanh- 
quách, chim chiền-chiện 





Tiếu 


S 


(bộ trúc Í7) cười; cười chê, chê- 
cười. Đàm-tiếu #ŠŠ = bàn-tán 
chê-cười. 





(bộ khẩu n) cười, cười chê [như 


tiếu S] 





(bộ nhục 8 [fÑ]) giống, như. Còn 
một âm tiêu [= suy-vi, mất-mát, 
thất-tán.] 





(bộ nhân 4 [Ä]) giống, đẹp 





(bộ khẩu n) méo miệng. Cũng đọc 
là tiêu. Còn một âm sáo [sáo-tử 
ll-Ÿ = cái còi; một đơn-vị trong 
quân-ngũ đời nhà Thanh, gồm một 
trăm người] 





1T 


(bộ ngôn ®) nói mát 





XP 


A\ 


(bộ ngôn ) mắng qua-loa, trách- 
mắng qua-loa, nói nhẹ mấy câu. 











tiều | Còn một âm tiều [= cái chòi cao ở 
trên thành] 
I£ (bộ khẩu n) nhai, nhấm, cắn. Còn 
. một âm tiêu [= buồn-khổ, chua- 
tiêu _Í sót] và một âm tưu [chù-tưu W8 
tưu 





= tiếng kêu của chim én {chim 
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yến}, chim sẻ] 





(bộ dậu FÄ) uống rượu; (sư, thày 
pháp, đao-s1) lập đàn cầu-cúng 





(bộ dậu E3) uống cạn rượu 




















Ỷ 
., (bộ thảo ** [M]J) chấm vào nước, 
Z0 thấm nước, thấm nước cho ướt. 

tám | Cũng đọc là trám. 

Tiếu ẤT] (bộ lực ?) chặn; dẹp, đánh dẹp; 
hớt lấy [của người hớt lấy làm của 
mình], ăn cắp. 

§Í (bộ đao | [ZJ]) chặn; dẹp, đánh 
dẹp; hớt lấy [của người hớt lấy làm 
của mình], ăn cắp [như tiếu Ñ] 
Tiễu-trừ ÑllR = đánh dẹp cho hết 
hẳn 

II) (bộ san [hay sơn] LH) (cao) chót- 
vót; (tính) nóng-nảy. 

l8 (bộ tâm † [È]) lo, lo-bưồn, bưồn- 
rầu; lặng-yên, Im-lặng; khẽ. Cũng 

thiểu | đọc là thiểu. 

Tiều £ (bộ hoả “»* [Z#]) hốc-hác [cùng 

„ nghĩa với tiều lÑ]. Còn một âm 
tiêu | tiêu [= cháy, cháy bỏng, cháy sém; 


giòn, nỏ; khét, mùi lửa; mạng mỡ; 
lo-buồn] 





Ì 
J ¬ 


(bộ tâm †‡ [È]) hốc-hác. Tiều-tuy 
tếđ# = hốc-hác; có dáng-vẻ khổ- 
đau, tàn-tạ, thảm-hại; dáng-vẻ của 
một người khổ-đau, tàn-tạ, trông 
tội-nghiệp, đáng thương 





(bộ hiệt Ä) như tiều f§ 





ÑR 


HN 


tiếu 


(bộ ngôn 8) cái chòi cao ở trên 
thành. Còn một âm tiếu [= mắng 
qua-loa, trách-mắng qua-loa] 











c 





(bộ mộc ZR) củi; kiếm củi, lấy củi, 
đốn củi; đốt cháy. Tiều-phu #£# 
= người kiếm củi, người đốn củi, 
người (vào rừng) lấy củi. 
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| l5 


(bộ mục Ä) xem, coi, nhìn, trông; 
nhìn trộm, nhìn lén. 





f 


(bộ thạch 41) đá ngầm (ở trong 
nước, ở sông, ở biển {bể}) 





3W 


(bộ thuỷ ) [?ZK]) xem tiểu ÄÄ [= 
đất trũng, đất lõm] 








Tiểu 


2|* 


(bộ tiểu ⁄]` [bộ 42, 3 nét]) nhỏ, bé, 
hẹp-hòi, khinh-thường, coi thường; 
nàng hầu. Tiểu-nhân ⁄]`Á. = người 
nhỏ-mọn hẹp-hòi; người nhỏ-nhen, 
hèn-kém; người nên coi thường 
không nên kính-nể. 





(bộ trúc T7) (1) tre nhỏ, trúc nhỏ 
[như tiểu f#š] (2) nhỏ, bé [như tiểu 
4|] [dùng để đặt tên] 








(bộ trúc T7) tre nhỏ, trúc nhỏ [như 
tiểu #‡] 





tiều 
tưu 


(bộ thuỷ 2K) đất trũng, đất lõm. Có 
người đọc là tiều. Còn một âm tưu 
[= cái ao; mát rượi {mát rợi}; tên 
sông] 





(bộ ngôn ®) nhỏ, bé. Còn một âm 
tẩu [= rủ-rê, dỗ-dành, dụ-dõ, 
quyến-rũ] 

[ÃÑ du = nịnh-hót] 





Tim, tim-nghim, tim-tím.. 





Tím, tim-tím 





Tìm, tìm-tòi 





Tin, tin-cẩn, tin-tức.. 





Tín 


¬ 


(bộ nhân ‡ [Ä]) tin, chẳng nghi- 
ngờ, dấu hiệu để làm tin; tin-tức; 
tên một thứ đá độc. Thư-tín #{R = 
thư cho biết tin-tức, thư hỏi thăm, 
thư 


1 





(bộ vi L]) cái thóp (ở đỉnh đầu) 





Tín nước mắm 








Tỉnh 








(bộ can “F) hợp, gồm; tên đất. 
[Ÿý tịnh = gồm, đều; có khi viết 
như tỉnh #‡] 
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Xt 


tính 


(bộ khuyển š [Z]) con chồn, con 
li. Có khi dùng cùng nghĩa với tinh 
šE [unh-tinh = đười-ươi, con đười- 
ươi ]. Cũng đọc là tính. 





(bộ khuyển š [®]) tinh-tinh S3 
= đười-ươi; con đười-ươi. 





Tính, tánh 


XE 
#t 


(bộ nữ ZZ) họ, tên họ. Bách-tính 
[bách-tánh] Ä # = trăm họ, dân 
thường, thứ dân, dân chúng 





# 


(bộ tâm † [zè]) nết, tính-nết, tính 
tự nhiên [do trời phú cho mỗi 
người]; tánh-chất, đặc-tánh; giống 
(trai, gái, đực, cái) [giới-tính|. 
Tính-mệnh [tánh-mạng] |#tấồ = 
mạng sống, tính-mang 





Tính 


cả 
` 
` 


(bộ nhân 4 [LÄ]) cùng, đều 





(bộ nhân { [Ä]) như tính #‡ [= 
cùng, đều] 





(bộ khuyển š [Z]) con chồn, con 
li. Cũng đọc là tính. 














wị RE S3 





(bộ ngôn 8) mời. Quen đọc là 
thính. Tính khách [Thỉnh khách] 
š§## = mời khách. Còn một âm 
thính [= hỏi thăm, hỏi; xin, xin chỉ 
bảo, xin ban khen, xin tạ-tội; bảo] 
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Tĩnh 
(dấu ngã ~) 


Đã 


(bộ thanh ïŠ) ngược lại với động 
[#J]; yên-ồn, yên-lặng, yên-fnh, 
không có tiếng động, không bị phá 
rối. Tĩnh-mịch §Ẽãm = yên-lặng 
vắng-vẻ. Tĩnhtoa ÑR4* = ngồi 
nhắm mắt ở một nơi yên-lặng để 
tập-trung tư-tưởng suy-nghĩ về một 
chân-lí hay là một sự thật nào đó. 





R# 


tranh 


(bộ mục H) mở mắt; lườm; trợn 
mắt. Cũng đọc là tranh. 

[S8 tranh = giành, cãi-cọ] 

[RŠ [mục H + thanh f] tình = con 
ngươi] 





(bộ lập J) giống người nhỏ bé; 
chọn, chọn-lựa; cùng nghĩa với 
nh #Ệ [= yên-ổn, yên-lặng] 





(bộ thanh Š) (1) yên; làm cho 
yên; cùng nghĩa với nh #Ệ [= 
yên-ổn, yên-lặng] An-fnh ##t#Š = 





yên-lặng. (2) mưu, trị, thu-xếp, 
sắp-đặt; nghĩ 





Tình 
(dấu huyền `) 


(bộ tâm † [/È]) tình, sự gắn-bó 
thương-yêu giữa con người với 
nhau; sự rung-động trước một cái 
gì đó (có thể là người, vật, cảnh- 
vật, hoàn-cảnh..) Nhân-tình Á †Š 
= tình con người, tình người. Tình- 
nhân fŠÄ = người yêu, người tình, 
bồ 





(bộ nhật H) tạnh, tạnh mưa, hết 
mưa 


N: RỄ tạnh (cùng nghĩa) 





(bộ mục R) con ngươi. 
[Eƒ nh, tranh = mở mắt; lườm; 
trợn mắt] 





Tỉnh 
(dấu hỏi n 


(bộ nhị —) giếng; rành-mạch; tên 
SaO 





tinh 


(bộ huyệt 7N) hố, cái hố, bẫy, cạm- 
bẫy [như tịnh #Ÿ]. Còn đọc là tịnh. 











TI 





(bộ mục H) một đơn-vị hành- 
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chính lớn trong một nước [tỉnh 
gồm có nhiều huyện], xem-xét, 
coi-xét; thăm-hầu; đè, dè-dặt, tần- 
tiện 








HE (bộ dậu FÄ) tỉnh-táo, hết cơn mê, | 1 
hết say, thức, không còn ngủ, 
không còn mê-muội; tỉnh-ngộ; làm 
cho thấy rõ. 

Tịnh (bộ thuỷ )[ZKJ) sạch, sạch-sẽ, | I 


tinh-nguyên, trống không, rỗng 
không, trống rỗng 





(bộ băng ) ) như tịnh 


[ÌỄ sảnh (bộ băng ) ) = mát] 





(bộ nhất —) ngang nhau, (tất cả) 
đều, cùng, gồm, gồm cả. Tịnh-lập 
ý  = cùng đứng ngang nhau, đều 
đứng, tất cả đều đứng, cùng tồn- 
tại. 

[#f tĩnh = hợp, gồm] 





(bộ lập J) như tịnh 3Ý 





(bộ phụ Š [#Š]) hố, cái hố, bấy, 
cạm-bãy. 





Tử| | 


tỉnh 


(bộ huyệt 7N) hố, cái hố, bẫy, cạm- 
bãy [như tịnh #Ÿ]. Còn đọc là tỉnh. 
[‡† tỉnh = giếng] 





(bộ thanh Š) trang-sức, diện, 
trưng-diện, đẹp-đẽ, son-phấn 





Típ [tiếng mượn] 





Tít mắt, ngủ tít, bay tít lên 
trời, rơi tít xuống đáy biển, 
tít-mù, tít-tắp.. 

Tít [tiếng mượn] 





TIt, mù tịt, tÍ( ngòi.. 





Tu, tiu-nghiu [tiu-nguỷu] 





Tíu, tíu-tít 





To 





Tó, búi tó 





Tò-he, tò-te, tò-mò, tòÒ-vò.. 

















Tỏ 
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Toa I@ (bộ khẩu n) xúi làm 
‡$ (bộ mộc Z) (1) cái thoi đệt cửi. 
(2) một chức quan. Quen đọc là 
thoa | thoa, 
= (bộ thảo *+ [l]) áo tơi, áo mưa; 
che-phủ. Cũng đọc là thoa. Còn 
thoa một âm tuy [tuy-tuy S = (hoa 
tHY. l1á) rủ xuống] 
#h (bộ thảo ** [J]) cỏ gấu. Còn một 
“ âm sa [sa-kê ŸŠÈ#Š = con giọt sành 
nh [một loại cào-cào | | 
Toa, foa tàu, toa-rập, toa 
thuốc.. 
Toa, foa tàu, toa-rập, toa 
thuốc.. 
Toà 
Toả ? (bộ kim ®) cái vòng, cái khoá, 
xiêng-xích; phòng kín; che-lấp 
‡# (bộ kim ®) như toả Ÿš 
IMí (bộ khẩu n) toả-nột lỗ lÑ = cái kèn 
” nhỏ. 
18 (bộ ngọc =E) vụn-vặt, lẫn-lộn; bỉ- 
= ổi; tiếng ngọc; sổ chép; cùng nghĩa 
với toả ŸŠ 
lã (bộ ngọc =E) như toả ?Ñ hay toả #Š 
ð| (bộ đao l| [7]) chặt đứt 
Đụ (bộ thủ †[#f]) bẻ; thất-bại nhỏ; 
âm-điệu rời-rạc; khuất-nhục 
J (bộ nhục B [ER]) tùng-toả Šš]M = 
tủn-mủn, nhỏ-nhặt, lặt-vặt, không 
thoả | có chí lớn. Cũng đọc là thoả. 





(bộ thảo ** [M]) rơm, cỏ cho ngựa 
ăn 





(bộ thủ † ['F]) phát cỏ. Còn một 
âm tồi [= bẻ gẫy; diệt hết] 

















Toả hương 
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Toạ DA (bộ thổ F) ngồi; buộc tội; không | 1 
nhọc-nhằn mà được; cố giữ; cùng 
nghĩa với toạ FE 
RR (bộ nghiễm Ƒ”) chỗ để ngồi, ngôi, | N: R# toà (cùng nghĩa) 
toà; cái giá để đồ-đạc, bộ đồ. 
Toác, toác-hoác 
Toạc 
Toái tr? (bộ thạch 41) đập vụn; nhỏ-nhặt, | 1 
nhỏ, mọn. 
Toài [= nhoài]| 
Toại xš (bộ sước 1_[#É]) thoả-thích, thoả- | 1 
thuê {thoả-thê}, vừa ý; dở-dang; 
nhân, bèn; hết; lần-lữa; cái ngòi 
nhỏ; tiến lên, suốt. 
[# trục = đuổi, đuổi theo] 
B23 (bộ phụ Ê [l]) đường hầm. Toại- 
đạo B8ïÏl = đường hầm, đường 
xuyên núi, đường chui qua núi. 
Ra (bộ hoá * đồ lấy lửa thủa Xưa; 
đốt lửa báo hiệu có giặc; bó đuốc 
Toan tự (bộ dậu EÄ) chua; chất chua; đau ê, | 1 
đau-xót, mủi lòng; học trò nghèo. 
# (bộ nạch 3`) đau ê, ê. 
34 (bộ khuyển š [®|) toan-nghê 
Ti = sư-tử 
Toan làm, toan-tính, mưu- 
toan, lo-toan.. 
Toán + (bộ trúc TT) tính xem ít hay nhiều; | 1 
+ con số (nhiều, ít); mưu-toan, tính 
xem sẽ làm gì 
= (bộ trúc T7) như toán ®Ã 
Sẽ (bộ trúc f7) như toán ® 
=— 
TR (bộ kì [hay thị] ZR) như toán #Ÿ 
I5R (bộ thảo *+ [!M‡]) tỏi. N: ãã tỏi (cùng nghĩa) 
Toàn + (bộ nhập Ä) xong, đủ, (hết) tất cả, 








trọn-vẹn cả, toàn-vẹn. Toàn-quốc 
BlÏl = cả nước. 
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3 


tuyền 


(bộ thuỷ 2K) suối, nguồn; tiền. Còn 
đọc là tuyền. 





JE 


(bộ phương ?Ð) trở lại, quay lại; 
vụt chốc; đi đái, đi giải, đi tiểu. 
Toàn-phong JÊR{ = gió lốc. Toàn- 
oa JEF )Rl = nước xoáy. 








.`.mn 


1R 


hoàn 


(bộ sước 3 _[fÉ]) quanh lại, quay 
lại [như toàn ÿj#]; nhanh-nhẹn; 
chóng. Còn một âm hoàn [= trở 
lại, trở về, về; trả, trả lại] 





t 


toản 


(bộ thủ †‡ [SF]) khoét, khoan, dùi 
[như toàn ŸŸ]. Còn một âm toản [= 
họp lại, gom-góp] 

[fÄ tán = giúp, phụ-hoạ, cổ-xuý] 





(bộ thủ ‡ [#]) như toàn ## 





toản 


(bộ kim ®) (1) khoan, dùi, đâm. 
(2) chui, luồn; xuyên qua. (3) xét 
cho cùng nghĩa-lí, tìm-tòi. (4) toàn 
thạch ŸÄZ“ [|kim-cương-toàn ®Ñll 
Ÿ#l] = thứ đá rất cứng dùng để khắc 
[chạm] ngọc, thuỷ-tinh và để cắt 
kính {kiếng}. Còn một âm toản [= 
cái khoan, cái dùi] 





Toản 


toàn 


(bộ kim ®) cái khoan, cái dùi. 
Còn một âm toàn [= khoan, dùi, 
đâm; chui, luồn; xuyên qua; xét 
cho cùng nghĩa-lí, tìm-tò1] 

[#Ä tán = giúp, phụ-hoạ, cổ-xuý] 





t 


(bộ thủ † [#F]) họp lại, gom-góp, 
tích góp. Còn một âm toàn [= 

















lOẦ"_ Í khoét, khoan, dùi [như toàn ##]] 
k§ (bộ thủ ‡ [##]) như toản Ÿ# 
‡ (bộ ngọc =E) cái cốc (bằng ngọc) 
cà để rót rượu tưới xuống đất khi tế. 
(bộ mịch Ấ) tiếp-tục, nối, nối theo 
/= 





việc làm của người trước chưa làm 
xong, làm tiếp công việc chưa 
xong của người trước. 
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(bộ tẩu 1E) chạy, đi nhanh. Toản- 
lộ đã = đi đường 





(bộ ấp B [l]) họp lại, tụ-họp. 
Còn một âm tán [= tên nước ngày 
xưa] 





Mh 


(bộ mịch Ấ) dây lụa đỏ; soạn, 
biên-soạn, biên-tập sách vở. Biên- 
toản #ÑÃS = biên-soạn, soạn (sách 
VỞ) 








Toang, nói toang ra, vỡ 
toang, toang-hoang.. 





Toáng, ba-toáng, chửi toáng.. 





Toát 


(bộ thủ † [#]) dúm lấy, gộp lại, 
rút lại, rút lấy, tóm lấy; tụ-họp. 
Toát-yếu l8 = rút lấy những cái 
cần, quan-trọng; tóm lấy những 
điểm chính; tóm-tắt những điểm 
chính của một nội-dung nào đó. 


1 





(bộ khẩu n) cắn, khoét. 
[§ tối = rất, tội-cùng] 





N: lỗ chối [chối-bỏ] tòi [tìm- 
tòi] (bộ khẩu n (ý) + tối 
(am)) [Ngẫu-nhiên trùng với 
toát ly] 





Toát mồ-hôi 





Tóc 





'Toc-mach 





Toe 





Toé 





Toế 





Toè 





Toẻ 





Toen-hoẻn 





Toèn-toet 





Toét 





Toet, toèn-toet, huych-toet 





Tol, foI công, foI cơm, tfoI 
mạng, øà fOI.. 





Lồi-tói 





Tối [= tìm bắt] 





Tòi ra, tìm-tòi 

















Tõi, tôi gà, tôi tây, củ tỏi.. 
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Tom-góp, tom-ngỏm 





Tóm, tóm-bắt, tóm-tắt.. 





Tòm, tòm-tõm, tòm-tem 





Ton-hót, ton-tả, ton-ton 





Tòn-(en, tòn-teng 





Tỏổn-tỏn [= tỏng-tỏng] 





{tọn) [= trọn] 








Tong-tả, tong-tong, tong- 
tỏng, tong-feo.. 
Tòng, tùng (bộ xích Ý) theo, nghe theo; từ | I 


tụng 


túng 
tung 


thung 


đâu (ra), từ đâu (mà); làm việc, đi 
[đặt mình vào công việc đó]. Còn 
một âm tụng [= người đi theo, đi 
theo hầu, người tuỳ-tùng; chức phó 
[không phải là chính]; người phạm 
tội nhưng không phải là kẻ chủ- 
mưu], một âm túng [= buông-thả 
[như túng ẤŸ]], một âm tung [= 
dọc, bề đọc [như tung #Ÿ]] và một 
âm thung [thung-dung ƒ##ÄÄŸ = 
thong-thả, thong-dong, thảnh-thơi, 
không bận-rộn]| 





(bộ nhân Ä) theo [như tòng, tùng 
ñÈ] 





(bộ hựu X) tụ-họp, tụ-tập, tập- 
họp, tập-hợp; um-tùm, rậm-rap. 





(bộ mộc ZK) tên cây [một loại 
thông] 





Tòng-tọc, tông-tòng-tong.. 





Toọng 





Toòng-teng 





Tóp, tóp-tép, tóp-fọp.. 





Tọp hẳn đi 





Tót, leo tót lên cây, bò tót.. 





Tọt 





ÑR 


(bộ hoà ZR) (1) lấy; sống lại [như 
tô Ä#] (2) Da-Tô RB## = tên Chúa 
Cứu-Thế, bây giờ gọi là Giê-Su. 














ÑR 





(bộ thảo ** [M]) (1) sống lại, chết 
rồi sống lại; đang khổ-cực mà 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





793 





được đễ chịu hơn. (2) tên đất. (3) 
tử-tô ŠX§# = cây tía-tô. 





(bộ sinh #E) sống lại. 





(bộ khẩu n) nói nhiều. Lỗ-tô 
= nói nhiều, lải-nhải 





(bộ hoà ZK) thuế ruộng: cho thuê, 
cho mướn. 





Si En NI 


(bộ dậu FÄ) (1) váng sữa, bơ. (2) 
món ăn nhào dầu với bột [bánh 
xốp, bánh bông lan]. (3) đồ-tô 
RẬ # = tên một thứ rượu 
































Tô-hô 
Tố = (bộ mịch Ấ) tơ trắng: trắng nõn; 
bo Ðy mộc-mạc; không, không làm mà 
hưởng lộc; chỗ quen cũ; ăn chay, 
ăn rau ăn dưa. Tố-tâm 2ò = lòng 
trong-sạch, mộc-mạc. 
[Dễ lẫn với tác ấ3 (bộ mịch) = 
dây tơ, tan-tác] 
[huân Š = ăn mặn] 
IE (bộ khẩu n) cái điều của loài chim 
k (gà vịt). 
l§ (bộ nhục  [R]) cái diều của các 
Ỳ giống thú, như tố Iễ 
Ea (bộ tâm † [/È]) tình thực, tình 
tựh thật, chân-tình. 
tụ (bộ nhân 4 [Ä]) làm. 
B8 (bộ thổ =È) đắp tượng 
—= 
1B (bộ tâm 2È) mách-bảo. Còn một 
sa âm sách [= sợ-hãi] 
sách 
š (bộ sước 3_[#É]) ngoi lên, ngược 
dòng ngoi lên, bơi ngược dòng; 
tìm-tòi; mách-bảo, tố-cáo. 
(bộ thuỷ ) [2K]) ngoi lên, ngược | 1 


3Ð 


dòng ngoi lên; nhớ lại những gì đã 
qua. 











` 


2 





(bộ thuỷ  [7ZKJ) ngoi lên, ngược 
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dòng ngoi lên [như tố Ä] 








R (bộ ngôn 8) cáo, mách; gièm, 
g chê. 
Tô 4H (bộ xích Ý ) đi; chết mất; đến kịp 





7B (bộ đãi Z) chết 





Tồ-tồ 





Tổ ZR (bộ kì [hay thị] 3 [ZR]) ông, bố 
của bố mình, cha của cha mình; 
ông bà tổ-tiên 





⁄R (bộ mịch Ấ) dây thao; liên-lạc, | 1 
1 * Z 
hợp lại, nhóm. 





EH (bộ mã §) cùng nghĩa với tổ Í. 
% Còn một âm tảng [= ngựa khoẻ] 





Tộ T (bộ kì [hay thị] ZR) phúc; lộc, tiếp 
nối sự thịnh-vượng; năm. 

[Dễ lẫn với tác fE (bộ nhân) = 
làm, làm nên, nhấc lên] 





RE (bộ nhục B8 [ẨẨ]) thịt chia phần 
(sau khi tế xong); báo-đáp; phúc. 
tạc | Cũng đọc là tạc. 





WE (bộ phụ Š []) (1) thềm phía 
đông [chỗ của người chủ (vua, 
quan) đứng để tiếp khách]. Tiễn-tộ 
RŠƑE = lên ngôi vua. (2) thịt chia 
phần (sau khi tế xong) [như tộ RE] 





Tốc » (bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông. 





(bộ giác #Ä) sừng mới nhú ra. Hộc- | I 
tốc SX#R = sợ run lập-cập 





»§ (bộ sước 3 _[#Ê]) nhanh, nhanh- | 1 
chóng; độ nhanh; mời; vết chân 
hươu {hiêu} 








ŸR (bộ thực ®Â) đồ ăn để trong cái vạc 
[cái đỉnh ñ] 
Tộc JR (bộ phương 5) loài, dòng, dòng- | I 


dõi; bụi (cây); 100 nhà. Còn một 
tấu | âm tấu [như tấu 3Š = tâu, cử nhạc] 

















Tôi, chúng tôi 
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Tôi, bầy tôi, tôi mọi.. 
Tôi, tôi vôi 





(bộ viết H) rất, rất là; tột-cùng; 
hạng người giỏi. 


1 





(bộ thảo ** [!Ù]) nhỏ tí, tí-ti, nhỏ 
tí-xíu 





(bộ ngôn 8) mắng-nhiếc; hỏi; 


bảo, mách; can, can-gián. 





1| | m| 


(bộ nhật H) đầy năm. Chu-tối jRÏ 
HỆ = trẻ con đầy năm, con nít được 
đúng một tuổi. 





+ 


thối 


(bộ khẩu n) cáu, cáu-gắt, gắt- 
gỏng. Còn một âm thối [= nếm] 





Tồi 


toả 


(bộ thủ †[##]) bẻ gấy; diệt hết, 
đánh tan, phá tan, phá vỡ; thương- 
đau, bi-thương. Tồi-tàn Ÿ#ÖŠ = 
giày-xéo, chà-đạp, tàn-phá, phá- 
hoại, làm hỏng. Còn một âm toả [= 
phát cỏ]. 





1 
Tồi-tàn = hỏng nát, không 
còn øì, tàn-tệ, tan-hoang, tàn- 
ta 





(bộ võng “ [Bl]) làm lầm, làm 
lầm đáng bị phạt, làm những gì 
không được phép làm, làm trái với 
những điều quy-định, làm không 
đúng bổn-phận, lỗi-lầm 





(bộ tân 3#) như tội 3Ẽ [= làm lầm, 
làm lầm đáng bị phạt.. | 








{tộm} [= trộm] 





(bộ thực ®) bữa chiều, bữa cơm 
chiều; đô ăn chín, thức ăn nấu 

















san | chín; cơm chan (với) nước. Cũng 
sôn | đọc là san và sôn. 
4 (bộ tử -#) cháu [con của con | 1 
mình], chắt, chít; đẻ thêm ra [cây]; 
tốn |tên họ. Còn một âm tốn [= 
nhường, nhún-nhường [như tốn ï#] 
1z (bộ khuyển š [®]) hồ-tôn 3Ö = 
khi, con khi 
== 





(bộ thảo *+ [H}]) một thứ cỏ thơm. 
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Š 


(bộ thốn *Ï) coi trọng, kính-trọng; 
cao-quý; tiếng tôn-xưng; quan địa- 
phương của mình; tiếng chỉ loại 
[pho (tượng), cỗ (đại-bác); cái 
chén [như tôn #Š]. Tôn-xưng ĐK 
= cách nói cách gọi coi trọng [nề- 
vì, kính-trọng]. 








(bộ mộc Z) chén, cái chén, cái 
cốc 





(bộ phẫu ##) chén, cái chén, cái 
cốc [như tôn #Š] 





I| Sã | đã 


(bộ miên r¬) ông tổ sau ông tổ thử 























su nhất; ông tổ thứ hai; tổ-tiên; bè, 
phe, dòng, phái; chủ, chính; tiếng 
chỉ loại [món (hàng), vụ (kiện).. 
Có khi được dùng làm lời tên]. 
tông_ | Ngày xưa đọc là tông. 
Nhà mái tôn 
Tốn v (bộ sước 3_[#É]) nhún-nhường, | 1 
nhũn-nhặn, nhún-thuận, khiêm- 
tốn; lẩn, trốn, lần-trốn, tự lánh đi, 
lánh mình; kém, kém hơn. 
4 (bộ tử #) nhún-nhường, nhũn- | 1 
- nhặn [như tốn ##]. Còn một âm 
LÔ | up [= cháu, chắt, chít; tên họ] 
Em (bộ kỉ ) tên một quẻ trong 8 quẻ 
= (bát quái 7/\#) có nghĩa là nhún- 
thuận, nhường, nhún-nhường [như 
tốn #á,XÃ| 
IIEE (bộ khẩu n) phun nước N: lễ sún (khẩu n (ý) [răng 
sả: ở trong miệng] + tốn šŠ (âm 
gần giống) [Ngẫu-nhiên 
trùng với tốn Rễ] 
Tn mất bao nhiêu tiền 
Tỗn (bộ thủ †[#F]) chạy theo, rảo 


Š 


theo; nén lại, đè-nén; cắt bớt đi, bẻ 
đi, bỏ đi; tụ lại [như tỗn ŸŸ]. Có 
người đọc là tổn (Nguyễn-Văn- 
Khôn, Trần Văn Chánh) 











% 





(bộ túc #) tụ lại. Còn một âm tồn 
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[= một lối ngồi [ngồi xổm, ngồi 
chồm-hổm, ngồi xoạc đùi]; đứng 
hai đùi doạng ra cho người thấp 
xuống, trông gần giống như ngồi] 
(Nguyễn-Văn-Khôn, 1960, tr. 885: 
tôn; Trần Văn Chánh, 2001, tr. 
1943: tồn) 





(bộ kim ®Ê) cái bịt bằng đồng 
[trông như đầu dùi] ở dưới cán 
mác 





lỗ 


(bộ ngư #8) tên cá [cá chầy, cá rói] 
(Trần Văn Chánh: tôn) 





Tồn 


‡ 


(bộ tử #ˆ) còn [không bị mất], còn 
sống, tôn-tại; còn lại; giữ; chất- 
chứa, tích-trữ; để tâm, có ý, rắp 
tâm. Tồn-tại f### = còn, còn lại, 
chưa mất, đang có, đang hiện-hữu 





% 


(bộ túc #) một lối ngồi [ngồi 
xổm, ngồi chồm-hổm, ngồi xoạc 
đùi]; đứng hai đùi doạng ra cho 
người thấp xuống, trông gần giống 
như ngồi. Còn một âm tỗn [= tụ 
lại] (Nguyễn-Văn-Khôn, 1960, tr. 
885: tôn; Trần Văn Chánh, 2001, 
tr. 1943: tôn) 





(bộ thủ † []) bới; mất, thiệt-hại, 
làm hại, hại. Tổn nhân lợi kỉ 
18A ZI = thiệt-hại cho người để 
lợi cho mình, hại người lợi mình, 
lợi mình hại người. Tổn-thất 
= mất-mát, thiệt-hại, thiệt-hại lớn. 





Tông 


Ỷ 


Z7 


(bộ miên r¬) ông tổ sau ông tổ thử 
nhất; ông tổ thứ hai; tổ-tiên; bè, 
phe, dòng, phái; chủ, chính; tiếng 
chỉ loại [món (hàng), vụ (kiện).. 
Có khi được dùng làm lời tên|. 
Ngày nay quen đọc là tôn. 


l 
[Con nhà tông chăng giống 
lông cũng giống cánh] 





(bộ tâm ‡ [È]) VUI-Sướng, sung- 
sướng 














(bộ mộc ZK) cây cọ, cây gồi, cây 
móc 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





798 





(bộ mộc ZK) như tông ‡Š [= cây 
cọ, cây øồI, cây móc] 








» (bộ thuỷ 3 [ZK]) tông-tông SRỀR = 
Z2 * AZ Z, ? 
tiếng nước chảy 
1c (bộ ngọc =E) thứ ngọc tám cạnh ở 
2° 


giữa có lỗ. 





(bộ mã R§) bờm ngựa. 





(bộ mã §) như tông Š [= bờm 
ngựa] 


























r¬ (bộ mịch Ấ) dệt tơ này với tơ kia; 
nhac họp cả lại [như tổng #Š]. Cũng đọc 
tổng _ | là tổng (Thiều-Chửu: tống) 
Tống ĐK (bộ miên ”*”) tên nước thủa xưa; 
tên một triều-đại ở bên Tàu. 
1Š Đổ SIỐP 1 [ÉÙ nh đi, tiên, tiễn | 1 
đi, tiễn-đưa, đưa-tiễn, tiên chân; 
mang đi, áp-tải; đưa làm quà, đưa 
tăng, tặng. 
xã (bộ mễ 3X) bánh nếp. 
\ụch (bộ mẽ 3%) như tống Ä#Š [= bánh 
= nếp] 
r¬ (bộ mịch Š) xem tổng #R [= họp 
toà cả lại] 
Tồng-ngồng, tông-tộc 
Tồng-tộc [= tòng-tọc] 
Tổng (bộ mịch Ấ*) dệt tơ này với tơ kia; 


họp cả lại [như tổng #Š]. Cũng đọc 
là tông (Thiều-Chửu: tống, tông) 





(bộ mịch Ấ) họp cả lại, nhóm, 
họp, tóm; đứng đầu, cầm đầu; tết 
(tóc), tết lại; cái trang-sức xe, 
ngựa; một đơn-vị hành-chính gồm 
một số làng 








là (bộ thủ † [SF]) như tổng #ã 
hà 

(bộ thủ ‡ [#]) như tổng #ã 
¿ÈS 














(bộ thủ † ['F]) như tổng #ã 
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4h. 

đt 
tung 
túng 


(bộ mịch Ấ) tổng-tổng ##ấữẪ. = 
vội-vã, hấp-tấp. Còn một âm tung 
[= dọc] và một âm túng [= thả, tha 
(ra), buông-thả] 





Tốp 





(bộ thập TT) lính, quân-lính. Còn 
một âm tuất [= trọn; rút cục; chết] 
và một âm thốt [= chợt, vội-vàng] 





(bộ nhân 4 [LÄ]) một đơn-vị trong 
quân đội vào đời Chu [Châu] bên 
Tàu gồm có một trăm (100) người 
lính. Còn một âm thối [= chức phó 
giúp việc quan] 





(bộ thủ †[##]) vuốt; cầm; đụng- 
chạm; nhổ lên 





(bộ huyệt 7\) ở trong hang vụt ra; 
xào-xạc, sột-soạt. Bột-tốt 5J5š = 
đi lững-thững. Tấttốt Š§ = 
(tiếng) xào-xạc [Thiều-Chửu: cái 
tiếng huyên-náo không yên] 





Tốt xấu 





Tột 





Tơ 





Tớ, đầy-tớ 
Tớ [= tao] 





Tờ, tờ giấy, tờ lịch 
Im như tờ, lặng như tờ 
Tòờ-mờ 





Tở, tở-mở 





Tợ, tương-tợ 





Tơi, áo tơi, tơi-bời, tơi-tả.. 





Z:ã 


Tới 





{tơm-tất} [= tươm-tất] 





Tỏm 





Tớn-tác [= nhớn-nhác] 





” 


Tớn 





Dữ-tợn 





Z 


Tóp 





Tợp 

















{tợt} [= trợt, trượt] 
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Tu ⁄ (bộ hiệt Ä) đợi; cái gì cần, không 

ø thể thiếu được; vụt-chốc. Vô-tu ## 
Zã = không cần. Tu-du Zã#R = 
chốc lát, giây lát, vụt chốc 

2 (bộ nữ #2) chị gái 

52 (bộ tiêu Ếƒ) râu (cầm), cái gì đưa 

2B ra tua-tủa. Liên-tu Xã 5ã = tua bông 
Sen. 

== (bộ dương 3) đồ ăn ngon; dâng đồ 
ăn; xấu-hổ, then-thùng 

tš (bộ thực ®Â) như tu Š 

1# (bộ nhân 4 [LÄ]) sửa, sửa cho hay | 1 
cho tốt; dài. Tu-thâan f#ÊÑ = sửa 
mình 

l§ (bộ nhục B [RR]) (1) nem, thịt khô. 
(2) dài; sửa [như tu fZ] 

Tu chai, tu ấm 
Tú (bộ hoà ZRK) lúa nở bông, lúa đâm | 1 

Pa bông, có nở hoa; đẹp lạ 

= (bộ thảo +*+ [l]J) cỏ vực, cái gì 
gây ác-hại, dân xấu, người xấu. 

dửu | Cũng đọc là dửu. 

[Lương R = dân tốt, dân lành, 
người tốt] 





SỈ 


(bộ mịch Ấ) đủ cả năm màu [mầu, 
mùi]; lấy tơ thêu năm màu; quần- 
áo thêu hoa. 





(bộ mịch Ấ) như tú #ã 





(bộ kim ®) chất gỉ {rỉ} của kim- 
loại. Thiết-tú #fŸfR = sỉ sắt 





(bộ kim ®) như tú #Š 





mỊ | Sề| Sử š 


túc 


(bộ miên T”) các ngôi sao, các vì 
sao. Còn một âm túc [= đỗ, đỗ lại 
nghỉ đêm, đêm; giữ; lưu lại] 











tị 





(bộ túc # [bộ 157, 7 nét]) quá 
đáng, thái quá. Tú-cung 3Ä = 
quá nể, cung-kính quá đáng. Còn 
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túc 


một âm túc [= chân; bước; đủ]. 





(bộ vi L]) bắt người nhốt lại, bỏ tù; 
người bị ø1Iam-g1ữ, người tù [người 
bị nhốt ở trong tù]. Tù-nhân [1 _Ä. 
= người bị giam-giữ, người tù, 
người ở trong tù. 





(bộ thuỷ  [2K]) bơi, lội 





(bộ thuỷ 7K) bơi. Còn một âm thôn 
[= xói đi, nước đẩy đi] 





(bộ dậu E3) người đứng đầu; người 
đứng đầu một bộ-tộc, người đứng 
đầu một bộ-lạc; thành-tựu; tụ, họp; 
một thứ rượu; tên họ. Tù-trưởng P§ 
 = người đứng đầu một bộ-lạc 





lã# 


(bộ sước 3 [#]) cấp-bách; sắp 
hết; họp, góp lại; cứng-mạnh, bền- 
chắc 





tưu 


du 


(bộ trùng FR) tù-tề #Ä## = con sâu 
gỗ. Còn một âm tưu [tưu-mâu lŠ 
!Ệ = một loại cua biển {bể} có 
gai] và một âm du [cùng nghĩa với 
du đ#ÿ trong phù-du #fỨŠ = con 
nhện nước, con vờ] 





Tù [= tầy, 


không nhọn, 


không sắc], tù-mù 
Tù-tì [tiếng mượn], liền tù-tì 





Tủ 





Tụ 


1> 


(bộ nhĩ Ä) họp; góp ít thành 
nhiều; làng, xóm. 

[RE thủ = lấy; chịu lấy; chọn lấy, 
dùng; làm] 


I [tụ-họp] 





(bộ y * [%]) tay áo. Lĩnh-tụ 
[lãnh-tụ] #Ä## = [cổ áo và tay áo] 
người cầm đầu, người đứng đầu 
một đoàn-thể, một nước. 





(bộ y 34K) tay áo [như tụ #R] 











Xi | Xã! 


hưu 





(bộ y ZK) tay áo [như tụ #l]. Còn 
một âm hựu [= quần-áo bóng- 
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nhoáng] 





lu 


(bộ san [hay sơn| LH) hang núi, 
ngọn núi tròn 





Tua, tua-tủa 





Tùa-lua 





Tủa 





Tuân 


tế 


(bộ sước 3 _[X#]) lần theo, noi 
theo, nghe theo, tuân theo. 
[#f tôn = coi trọng, kính-trọng; 
cao-quý; tiếng tôn-xưng..] 


1 





(bộ san [hay sơn] HỊ) lân-tuân 
lĂHÑjÑ. = chỗ sườn núi trập-trùng 
{chập-chùng} hom-hỏm. 





đ_k 


(bộ tâm † [È]) tin; vội. Tuân- 
tuân #J|lJ = tin chắc, chắc-chắn. 
Tuân-lật J#§ = sợ-sệt, sợ-hãi. 








(bộ thuỷ ) [ZK]) tin thực, tin thật; 
Xa; Xoáy nước 





(bộ ngôn 8) tin; hỏi-han; đều 





(bộ thảo ** []) tên cỏ; tên họ; 
(ên nước ngày xưa. 





(bộ ấp Ê []) tên nước ngày xưa. 





Tuấn 


š9 lại| aỊ SE vứ 


tuyển 


(bộ chuy £E) cùng nghĩa với tuấn 
{ hay ÍÊ [= tài-giỏi, giỏi-giang, 
tài-trí hơn người; có tiếng hơn 
đời]. Còn một âm tuyển [= thịt 
béo]. 





(bộ nhân 4 [Ä]) tài-giỏi, giỏi- 
giang, tài-trí hơn người; có tiếng 
hơn đời. 





4® 


m 


(bộ nhân 4 [Ä]) như tuấn #Ê [= 
tà-gliỏl, giỏi-glang, tàitrí hơn 
người; có tiếng hơn đời. 











fR) 


tuẫn 





(bộ xích Ý) chống lại. Còn một 
âm tuân [= mắng-chửi, phạt cho 
mọi người biết; thuận theo, chết 
theo, chết vì [danh, khí-tiết, tiền- 
của.. |] 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





803 





(bộ san [hay sơn] HỊ) cao, lớn; 
nghiêm-ngặt, sắc-mắc, hay soi- 
mói, hay bắt bẻ. 





(bộ thuỷ )[ZK]) sâu; đào sâu; 
khơi, lấy ra; nên, phải. 





(bộ điền PH) người quê mùa. 





(bộ thực ®) đồ ăn thừa; ăn thừa 





(bộ mã ñ§) con ngựa tốt, con ngựa 
đẹp và khoẻ; cái gì cao-lớn nhanh- 
nhẹn [như con ngựa tốt]; nghiêm- 
chỉnh; tài-giỏi, giỏi-piang. 





(bộ miên T”) tài-g1ỏI, ø1ÖI-p1lang. 





(bộ thuỷ ) [ZK]) khơi thông; sâu- 
sắc 





Tuấn 


(bộ xích Ý ) mắng-chửi, phạt cho 
mọi người biết; thuận theo, chết 
theo, chết vì [danh, khí-tiết, tiền- 
của..] Còn một âm tuấn [= chống 
lại| 

[ẼJ tuần = thời-gian gồm 10 ngày 
hay mười năm] 





(bộ khuyển š [ZŸ]) như tuẫn f8J 





(bộ đãi Z) theo, quay-cuồng theo; 
chết theo; chôn theo người chết 
[chôn người còn sống theo người 
đã chết]. Tuãn-danh #j## = quay- 
cuồng theo danh-tiếng. 





fh] 


(bộ nhân 4 [Ä]) nhanh-nhẹn; 
cùng nghĩa với tuẫn #J 








Tuần 


(bộ nhật H) (1) thời-gian gồm 10 
ngày hay 10 năm. (2) kháp, khắp 
nơi. 


l 
tuần = thời-gian gôm 7 ngày 
[thêm nghĩa mới | 





ñÌÌ 


(bộ mã ñ§) (I) quen, lành, thuần 


(theo ý người); (2) hay; (3) dần- 
đần 











1 





(bộ xuyên 4€) (I) đi xem-xét 
[kiểm-soát] khu đất mình cai- 
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quản. (2) khắp cả. (3) thuân-tuần 
343 = rụt-rè không bước lên được 





1 


độn 


(bộ sước 3_[#É]) cùng nghĩa với 
tuần 3X [thuân-tuần #3 [3434| = 
rụt-rè không bước lên được]. Còn 
một âm độn [= trốn, ẩn] 

[fẾ thuẫn = cái mộc, cái khiên] 





⁄ 


fE 


(bộ xích Ý) (I) noi theo, tuân 
theo; men theo. (2) như tuần XẾ [= 
đi xem-xét [kiểm-soát| khu đất 
mình cai-quản] (3) rụt-rè. (4) võ, 
võ-về. (5) đần-dần 





HR 


(bộ thủ †‡ [#F]) võ-về, an-ủi, chia 
buồn. 

[Nguyễn-Văn-Khôn, 1960, tr. 990, 
đọc: thuẫn đã Bắt tay nhau.) 








Tuẩn g: (bộ trúc TÏ) cái xà ngang để treo 
chuông khánh 
[ŠŠ tốn = tên một quẻ trong 8 quẻ; 
nhường, nhún-nhường [như tốn 
LAÏÏ 

Tuất (bộ qua ®) một trong 12 chi, từ 7 


giờ đến 9 giờ tối; chó. [tí # sửu ‡† 
dần  mão fÍ[l thìn JE tị Ð ngọ 
mùi ZR (vị) thân R dậu Fã tuất 
hợi % = chuột trâu cọp (hùm) mèo 
rồng rắn ngựa dê khỉ gà chó lợn 
[heo]] 

[Thuộc bộ qua 3Š, dễ bị lẫn: mậu 
JŠ nhung 3 tuất FŠ thú ƑỀ giới 
T8] 





† 


thốt 


(bộ thập TT) trọn; rút cục; chết. 
Còn một âm tốt [= lính, quân-lính] 
và một âm thốt [= chợt, vội-vàng] 





(bộ tiết []) thương-xót; như tuất 


M 











—= 





(bộ tâm † [Ò]) thương-xót, xót- 
thương: cấp, giúp; đoái nghĩ (đến) 
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Túc 


+ 


ngọc 


(bộ ngọc + [bộ 96, 5 nét]) thợ 
ngọc. Còn một âm ngọc [= đá báu, 
đá quý, ngọc] 





h3 


tú 


(bộ túc # [bộ 157, 7 nét]) chân, 
chân người, chân các giống vật đồ 
vật; bước; đủ, cũng đủ. Còn một 
âm tú [= quá đáng, thái quá] 





Tl 


tú 


(bộ miên r¬) đỗ, đỗ lại nghỉ đêm, 
đêm; giữ; lưu lại. Còn một âm tú 
[E các ngôi sao, các vì sao] 





(bộ tịch Z) sớm; cũ, ngày xưa; 
kính-cẩn. 





(bộ duật SE) cung-kính; răn-bảo, 
th-hành mệnh-lệnh một cách 
nghiêm-ngặt; gấp, kíp; tiến vào, 
mời vào; rụt lại. Túc-bái RR## = 
lạy dập đầu xuống đất. 





(bộ mễ 3) như túc RR 





(bộ mẽ 3K) thóc lúa 





(bộ thảo *“ [#h]) mục-túc 8Š = 
tên một thứ rau 





(bộ túc J##) túc-tích BÑ f8 = lật-đật, 
vì nể-sợ mà lúng-túng. Còn một 
đi) rộng-rãi thênh-thang, bằng- 
phẳng rộng-rãi] 

[## thúc = chú [em của bối] 





(bộ mộc ZK) tên cây. Còn một âm 
sắc [= lá rụng] 

[EŠ thích = bà con họ-hàng (thân- 
thích); thương-xót; lo] 











XÚC 





(bộ túc #) gấp-rút, cấp-bách; 
nhăn, nheo, nhíu, cau, chau, châu 
(mặt, mày); buồn-rầu; kính-cẩn. 
Tan-túc #R## = cau mày, chau 
mày, xIu mặt, buồn rười-rượi. Còn 
một âm xúc [= đá; bước theo sau, 
theo đuổi]. 
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(bộ hiệt ) tàn-túc #äRã [Eã#| = 
cau mày, chau mày, châu mày, xỊu 
mặt, buồn rười-rượi. [như túc #“]. 
Quen đọc là xúc. 








(bộ điểu Ã) một loại ngỗng trời. 
Túc-sương ŠÄ§ = tên một loại 
ngỗng trời. 





Tục 


(bộ nhân 4 [Ä]) (1) người dưới 
bắt chước người trên; thói quen 
trong đời sống đã thành nề-nếp 
được mọi người chấp-nhận và 
tuân-theo, giữ-gìn [phong-tục]. (2) 
những cái ham-chuộng tầm-thường 
ở đời. (3) tục-tần, không nhã-nhăn 





Em 
ThÍ 


(bộ mịch #') nối, nối lại, nối liền, 
nối đời; người nổi lên sau. Tục- 
huyền #Ä#&@ = [nối dây đàn] lấy vợ 
kế [vợ chết, lấy vợ khác]. Tự-tục 
1 [Riill| = con cháu (nối dõi) 





Tuế 


ỳ 


(bộ chỉ 1F) tuổi, năm; mùa-màng; 
tên sao (tháituế #Kðš# hay mộc- 
tỉnh [một hành-tinh trong hệ 
mặt trời [thái-dương-hệ] ]) 





Tuệ 


tt 
+ 


(bộ kí 3) cái chổi {chủi}; sao 


chổi; quét 





(bộ trúc 7) cái chổi. 





| lR  lÌ 


X 
ụ 


(bộ tâm 2È) sáng-láng, sáng-suốt, 
sáng dạ, trí sáng-láng, trí sáng- 
suốt. Tuệ-nhãn SïRR = con mắt 
sáng-suốt thấy được cả quá-khứ, 
hiện-tại lẫn tương-lai [vị-lai]; con 
mắt tỉnh đời; tầm mắt sắc-sảo. 
Cũng có khi đọc là huệ. 





(bộ mộc ZK) cái áo quan nhỏ, cái 
quan-tài nhỏ, cái hòm nhỏ, cái 
quách 














(bộ hoà ®X) bông lúa, đòng; bông 
hoa; tàn đuốc; tên họ 
[ÃŠ huệ = nhân-ái; làm ơn cho, ra 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


S07 





ơn; cây giáo có ba cạnh; tên họ] 























Tui [= tôi] 
Túi 

{tũi} [= trũi| 
Tủi 

Tụi 

{tụi) [= trụi] 
Túm 
Tùm-lum 


{tùm} [= trùm] 





Tụm năm tụm ba 





Tung 


(bộ túc #) (1) vết chân. Tung-tích 
MÍt ĐR = dấu-vết. (2) cùng nghĩa 
với tung ẤÈ [= dọc; liên-kết các 
nước phía nam phía bắc vào với 
nhau để chống lại nhà Tần] 

[## tùng, tòng = theo, nghe theo] 


1 





l2 


(bộ túc #È) như tung WÈ 





Út 


túng 


tổng 


(bộ mịch Ấ) dọc, bề dọc, chiều 
dọc, đường dọc; liên-kết các nước 
phía nam phía bắc vào với nhau để 
chống lại nhà Tần. [Hoành #ã = 
liên-kết các nước phía đông và 
phía tây vào với nhau để chống lại 
nhà Tần]. Tung-hoành #t|ã = dọc- 
ngang, ngang-dọc; hoạt-động theo 
ý mình, không có gì ngăn-cản nổi; 
muốn làm gì thì làm, không có gì 
ngăn-cản được. Còn một âm túng 
[= thả, tha (ra), buông thả] và một 
âm tổng [tổng-tổng #ftffft = vội-vã, 
hấp-tấp] 











4 
4- 


tụng 


túng 
tùng 





(bộ xích Ý ) dọc, bề dọc [như tung 
#È]. 

Còn một âm tụng [= người đi theo, 
đi theo hầu, người tuỳ-tùng; chức 
phó [không phải là chính]; người 
phạm tội nhưng không phải là kẻ 
chủ-mưu], một âm túng [= buông- 
thả [như túng ấÈ]], một âm tùng 
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[tòng] 


thung 


hay tòng [= theo, nghe theo; từ đâu 
(ra), từ đâu (mà); làm việc, đi] và 
một âm thung [thung-dung f##È3Ä3Ÿ = 
thong-thả, thong-dong, thảnh-thơi, 


không bận-rộn] 





(bộ mộc Z) tên cây; chót-vót; 
khua, đánh 




















ta¬{ (bộ san [hay sơn] II) núi cao mà 
+2 
to. 
[#4 tùng, tòng = tên cây [một loại 
thông |] 
_ (bộ san [hay sơn] LHỊ) tên núi 
x [ cao = cao, ngược lại với thấp] 
Tung, tung-toế, tung-tăng, 
tung-hê.. 
Túng 4# (bộ xích Ý) buông-thả [như túng 
|. 
tụng _| Còn một âm tụng [= người đi theo, 
đi theo hầu, người tuỳ-tùng; chức 
phó [không phải là chính]; người 
phạm tội nhưng không phải là kẻ 
tung | chủ-mưu], một âm tung [= dọc, bề 
tùng | dọc [như tung ẤŸ]], một âm tùng 
[tòng] | hay tòng [= theo, nghe theo; từ đâu 
(ra), từ đâu (mà); làm việc, đi] và 
thung | một âm thung [thung-dung f##ÄŸ = 
thong-thả, thong-dong, thảnh-thơi, 
không bận-rộn]| 
#4 (bộ mịch Š) thả, tha (ra), buông- | I 
TRỤ thả; phiếm, không đâu vào đâu; 
tên bắn ra. Túng tù ##[Ãl = thả tù, 
tung | tha tù ra. Còn một âm tung [= dọc] 
và một âm tổng [= tổng-tổng #tf@t 
tổng | = vội-vã, hấp-tấp] 
4 (bộ tâm ?) túng-dũng #$Äjã  = 
^+0Ê^ 


xui, xui bẩy, xui giục, xúi, xúi bẩy, 
xúi giục. (Trần Văn Chánh đọc: 
tủng) 





(bộ nạch 3`) gân mạch thõng ra. 

















Nghèo-túng, lúng-túng.. 
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Tùng, tòng 


24M 
TI 


tụng 


túng 
tung 


thung 


(bộ xích Ý) theo, nghe theo; từ 
đâu (ra), từ đâu (mà); làm việc, đi 
[đặt mình vào công việc đó|. Còn 
một âm tụng [= người đi theo, đi 
theo hầu, người tuỳ-tùng; chức phó 
[không phải là chính]; người phạm 
tội nhưng không phải là kẻ chủ- 
mưu], một âm túng [= buông-thả 
[như túng ẤŸ]], một âm tung [= 
dọc, bề dọc [như tung Ấ#] và một 
âm thung [thung-dung ƒ##ÄÄŸ = 
thong-thả, thong-dong, thảnh-thơi, 
không bận-rộn] 





(bộ nhân Ä) theo [như tòng, tùng 
#È] 





(bộ hựu X) tụ-họp, tụ-tập, tập- 
họp, tập-hợp: um-tùm, rậm-rạp. 





| đế | S 


(bộ nhất —) như tùng Š [= tụ- 
họp, tụ-tập, tập-họp, tập-hợp; um- 
tùm, rậm-rạp] 








zkR (bộ mộc ZK) như tùng ŠŠ [= tụ- 
Xã họp, tụ-tập, tập-họp, tập-hợp; um- 
tùm, râm-rap] 
E (bộ thảo *+ [J]J) như tùng Š [= 
^ 


tụ-họp, tụ-tập, tập-họp, tập-hợp; 
um-tùm, rậm-rạp] 





(bộ mộc ZK) tên cây [một loại 
thông] 





(bộ băng ) ) sương đọng (thành 
hạt). Vụ-tùng ŠãŠ# = sương đọng 
(thành hạt) [vì lạnh, vì rét] 





(bộ thuỷ ) [7K]) tên sông 





(bộ thảo ** [!Ì]) tên rau 





Tùng, tùng, tùng [= tiếng 
trống] 
Tùng-tiệm [= dè-sẻn] 








Tủng 








(bộ tâm † [Ò]) sợ, sợ-sệt, nhát 
[ZR thúc = buộc, bó, bó lại] 
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(bộ lập #7) kính, kính-nể, cung- 
kính, kính-trọng; sợ; cất lên 





Mề | Sĩ 


(bộ nhĩ Ä) cao vót; ghê, rợn. 
Tủng-cụ #ŸÊ = ghê-sợ. 





Tụng 


mỊII 
E> 


(bộ ngôn 8) đem nhau đến chỗ 
phân-xử để xem ai phải ai trái, ai 
đúng ai sal; kiện-tụng; cãi lẽ, cãi 
nhau, bàn-cãi để giành phần phải; 
trách-phạt; làm giấy minh-oan cho 
người khác. 

[Z4 công = chung] 





^Ñ 


(bộ hiệt Ä) khen, ca-tụng 





(bộ ngôn 8) đọc một cách rành- 
rọt, ngâm; kể, nói lại; khen-ngợi; 
bài tụng; oán-trách. “Tụng-độc 
Big = đọc (văn), ngâm (thơ) 





tùng 
[tòng] 


túng 
tung 


thung 


(bộ xích Ý ) người đi theo, đi theo 
hầu, người tuỳ-tùng; chức phó 
[không phải là chính]; người phạm 
tội nhưng không phải là kẻ chủ- 
mưu. Bộc-tụng fŠƒ## = người hầu, 
kẻ hầu, đầy-tớ theo hầu. Còn một 
âm tùng hay tòng [= theo, nghe 
theo; từ đâu (ra), từ đâu (mà); làm 
việc, đi [đặt mình vào công việc 
đó], một âm túng [= buông-thả 
[như túng #Ÿ]], một âm tung [= 
dọc, bề dọc [như tung Ấ#] và một 
âm thung [thung-dung ƒ##*ÈÄ#ÄŸ  = 
thong-thả, thong-dong, thảnh-thơi, 
không bận-rộn] 





Bach-tuộc 





Tuồi 





Tuổi, tuổi-tác.. 





Tuôn 





Tuốn 





Tuồn, tuồn-tuột 





Tuông 

















Tuồng, tuồng chèo, tuồng 
như, buông-tuồng.. 
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{tuông} [= truồng] 





Tuốt 





Tuốt 





Tuột, tuồn-tuột 





Túp lều 





Tút [tiếng mượn] 





Tụt 





Tuy 


(bộ giác #3) tên một ngôi sao 
(trong 28 sao). Còn một âm chuỷ 
[= mỏ chỉm] (Thiều-Chửu và 
Nguyễn-Văn-Khôn đọc: tuỷ.) 





(bộ chuy #) dầu, dù, dù rằng, mặc 
dù, dù có, cho dù, tuy rằng; tên 
một loài vật; xô, đẩy [như thôi JÉ]: 
chỉ [như duy †É] 





(bộ mục B) lườm; tên sông; tên 
họ. Thư-tuy Z&Ê = trợn mắt nhìn. 





(bộ mộc ZR) nện 





(bộ thảo ** [JÍ]J) hồ-tuy #Š = 
tên một thứ rau 





(bộ mịch Ấ) dây chằng xe để vịn; 
dẹp yên; lui quân; cờ tính. Còn 
một âm thoả [= yên, ổn, xong-xuôi 
[như thoả 3# ]] 




















25 (bộ mịch Ấ) cùng nghĩa với tuy 
» £& 
= (bộ thảo + []) tuy-tuy Š = 
(hoa lá) rủ xuống. Còn một âm toa 
(03. [hay thoa [= áo tơi, áo mưa; che- 
thoa phủ] 
[# suy = yếu, sút-kém, suy-kém] 
}» (bộ thủ ‡ [#F]) bẻ, vò, vò cho nát; 
„| đập, giã. Còn một âm suỷ [= đo 
3HŸ | chiều cao, đo, lường, lường-tính, 
đo-lường, cân-nhắc, đắn-đo, đo- 
đắn; thăm-dò; tên họ] và một âm 
đoàn | đoàn [= đọng lại, châu lại] 
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Tuý I> (bộ mục BÄ) nhìn, nhìn một cách 
đứng-đắn; sáng ngời; thuần-nhã 
[®# tốt = quân lính; thốt = chợt] 

MT (bộ mễ 3X) thuần-chất, không pha | 1 
chất khác, không tạp-nhạp, tính- 
tuý, thuần-tuý 

#ˆ (bộ mịch Ấ) soàn-soạt {xoàn- 

m xoat} [tiếng áo chạm nhau] 

# (bộ dậu FÄ) say, say rượu; say- | Ì 
đắm; làm cho say; ngâm rượu 

bS= (bộ kì [hay thị] ZR) ma làm. Cũng 

TS. |đọclàuuý, 

truý 
Tuỳ lẽ (bộ phụ Ê [#]) theo, đi theo, theo | 1 
sau; thuận theo, tuân theo; thuận, 
tiện; tuỳ cơ ứng-biến; ngón chân. 
lẽ (bộ phụ B [#]) như tuỳ BỄ [= 
theo, đi theo, theo sau; thuận theo, 
tuân theo; thuận..] 

l= (bộ phụ Ê [f]) tên một triều-đại 
ở bên Tàu thủa xưa. Trước kia viết 
là BỄ, sau đổi lại thành Š; tên họ. 

đoa_ | Còn một âm đoa [= thịt xé] 

» (bộ y 4K) tặng áo cho người chết; 
tặng quần-áo cho người sống. 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 1822, 
đọc: tuy) 

Tuỷ IữB (bộ thuỷ 3 [ZK]) trơn tuột. 

1H (bộ cốt ') tuỷ, chất mỡ ở trong 

H4 xương; phần tinh-hoa, phần cốt- 
yếu của mọi vật. 

Tuy lẽ (bộ tam † [Ò]) khốn-khổ; gầy-gò | 1 


đi vì khó-nhọc hay khổ-sở. Tiều- 
tuy #§Ÿl = hốc-hác; có dáng-vẻ 
khổ-đau, tàn-tạ, thảm-hại; dáng-vẻ 
của một người khổ-đau, tàn-tạ, 
trông tộinghiệp, đáng thương. 
[tiều ÏÊ = hốc-hác] 











tự 





(bộ thảo ** [J]) họp, tụ-họp; bầy, 
đàn, chúng, tụi, bọn, lũ; có mọc 
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um-tùm; tên họ; cùng nghĩa với 
tuy #* [= khốn-khổ; gầy-gò đi vì 
khó-nhọc hay khổ-sở] 





(bộ hiệt Ä) cùng nghĩa với tuy 
[= khốn-khổ; gầy-gò đi vì khó- 
nhọc hay khổ-sở] 





(bộ nạch 3) nhọc-mệt, mỏi-mệt 





(bộ nhục 8 [fÑ]) tuy-tạng lễ = 
lá lách. Cũng viết là #š 





(bộ nhục R #) tuy-tạng #*Ñ = lá 
lách [như tuy ##] 





Tuyên 


r= 
HH 


(bộ nhị —) phô-bày; như tuyên 
[= bảo rõ; ban-bố, tuyên-bố, 
truyền-bá; to-lớn; thông-suốt; hết 
sức; nói hết, hết; tên họ] 





II† 


(bộ miên r7“) bảo rõ; ban-bố, 
tuyên-bố, truyền-bá; to-lớn; thông- 
suốt; hết sức; nói hết, hết; tên họ. 
Tuyên-ngôn #8 = nói cho mọi 
người cùng biết 





(bộ thủ † [SF]) xắn tay áo 





IŸ | Itÿ 


(bộ mộc ZK) cái cốt giày, cái cốt 
bằng gỗ để làm giày, gò giày, cái 
khuôn làm giày. Cũng viết là #. 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 1071, 
đọc: huyện) 

[#ễ tra = tên cây] 





(bộ mộc ZK) như tuyên #Š 





lì 


(bộ ngọc =E) viên ngọc bích to tới 
6 tấc. 











Sim | Í 





(bộ kim ®#) khắc, đục, chạm; 
giáng xuống 

[#Ã huề = một loại đỉnh (vạc) thủa 
xưa. Ê§ tuyển = thịt béo; tuấn = 
cùng nghĩa với tuấn {lễ hay ÍÊ [= 
tà-glỏl, giỏi-glang, tàitrí hơn 
người; có tiếng hơn đời]] 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





814 





lê 


thôi 


(bộ nhục ñ [f]) giảm bớt, rút bớt, 
bóc-lột. Còn một âm thôi [= hòn 
dái của trẻ con] 





Tuyến 


# 


(bộ mịch ) (1) chỉ để khâu-vá. 
(2) chiều dài, bề dài. (3) con 
đường. (4) đi tìm sức mạnh của sự 
bí-mật. Nhãn-tuyến RR#ếÑ = lùng- 
xét tung-tích trộm-cướp 

[Z8 tuyền, toàn = suối, nguồn] 








(bộ mịch Ấ) như tuyến #R 

[SŠ (1) tiên = nhỏ, hẹp, nhỏ-nhặt, 
hẹp-hòi [tiên-tiên SŠšŠ = nhỏ- 
nhặt; (2) tàn [như tàn #Š = tàn-ác; 
giết] 





HãR 


(bộ nhục ä [RẨẨl]) đường nước 
trong cơ-thể động-vật, hạch. Nhữũ- 
tuyến 5|, RR = hạch sữa. 





lế 


tuyển 


(bộ sước 3_[XÉ]) chức quan do bộ 
chọn rồi cử lên trên. Còn một âm 
tuyển [= chọn, chọn-lọc] 

[ŠŠ tốn = tên một quẻ trong 8 quẻ; 
nhường, nhún-nhường [như tốn 


#ÁIl 





Tuyền 


(bộ thuỷ 2K) suối, nguồn; tiền. Còn 
một âm là toàn. 





(bộ thuỷ ) [7ZK]) nước xoáy 
[BE toàn = trở lại, quay lại; vụt 
chốc. Toàn-oa ÿE 3Ä = nước xoáy] 





(bộ ngọc =E) một thứ ngọc đẹp. 
Cũng viết là E 





(bộ ngọc =E) như tuyền đïẼ 





(bộ kim Â) máy tiện; lò hâm nóng 





Tuyển 


(bộ chuy £#E) thịt béo. Còn một âm 
tuấn [= cùng nghĩa với tuấn fŠ§ hay 
{ [= tàigiỏi, giỏi-giang, tài-trí 
hơn người; có tiếng hơn đời] ] 














(bộ thuỷ ) [2ZK]) đẫm mực. 
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c 


soạn 


(bộ thủ †[#F]) kén, chọn, kén- 
chọn. Còn một âm soạn [= đặt- 
bày; viết thành sách; viết thành 
bài] 

[SŠ tốn = tên một quẻ trong 8 quẻ; 
nhường, nhún-nhường [như tốn 


#Á |] 





(bộ sước 3 _[XÉ]) chọn, chọn-lọc. 
Tinh-tuyển XŠjŠ = chọn kĩ. Còn 
một âm tuyến [= chức quan do bộ 
chọn rồi cử lên trên] 





Tuyết 


(bộ vũ ER) tuyết [nước đông lại 
thành khối xốp và nhẹ rơi xuống 
khi đủ lạnh và đủ ẩm [ở những nơi 
có khí-hậu lạnh]]; lau, rửa. Tuyết- 
hoa šŠ3 = bông tuyết, hoa tuyết. 
Như tuyết #HšŠ = giống tuyết. 
Tuyết-sỉ šš RÈ = rửa nhục 





JMW 


(bộ ngư Ấ8) tên cá 





Tuyệt 


ÑG 


(bộ mịch Ấ) đứt, dứt, hết, có một 
không hai; lối làm thơ có bốn câu. 
Tuyệt-luân #Šffầ = tài-giỏi đến độ 
không có bậc nào cao hơn được, 
tài-giỏi bậc nhất. 





Tuyệt [= hay lắm], tuyệt-vời. 





Tư 


(bộ tư (hay khư) +2 [bộ 28, 2 nét]) 
bộ thủ, chữ tư #Á ngày xưa. Còn 
đọc là khư. 





(bộ hoà ZK) riêng, lúc ở một mình; 
không phải của chung của công; 
bí-ẩn, cong-queo; anh rể em rể 
(của người con gái) 





(bộ tâm 2È) nghĩ, nghĩ-ngợi, nghĩ 
đến, nhớ. Tương-tư ‡Ä# = cùng 
nhớ nhau, nhớ nhau. Còn một âm 
tứ [= ý-tứ, thi-tứ..] và một âm tai 
[vutai TR = râu xồm-xoàm 
{sôm-soàm } ] 














(bộ nhục  [EfRl]) đều; đợi; cùng 
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coi, dò-xét; sơ, xa; quan cấp nhỏ; 
tên họ 





lì 


t 


(bộ khẩu n) chủ, coi-giữ, người 
phụ-trách; chỗ làm việc quan, chỗ 
làm việc nhà nước. Tư-lệnh B]' = 
chức quan võ trông coi điều-khiển 
một sư-đoàn. Cũng đọc là ti [tH- 
trưởng HỊKE = trưởng ti, người 
phụ-trách trông coi một ti] 








zz (bộ khẩu n) (1) bàn-bạc. (2) công- 

ti văn qua lại giữa các cơ-quan 
ngang hàng. Tư-văn ?##⁄ = văn- 
thư. (3) tư-ta ##ZŠš = than-thở 

EẠA (bộ ngôn 8) bàn, hỏi, trưng-cầu. 


tI 


Tư-vấn RÑ[ñÏÑŠễ= để hỏi ý-kiến. 
Cũng đọc là (I. 





K 


(bộ thảo *+ []) thêm, càng [như 
tư 3⁄]; ấy; chiếu; năm, mùa. Còn 
một âm từ [Quy-từ Ấã‡$4 tên nước 
ở phía tây châu Á.] 

[4s yêu = nhỏ; số một [1 ]] 





lý 


(bộ thuỷ ) [ZK]) thêm, càng; lớn 
thêm; vun, vun-nhuần; nhiều, 
phồn-thịnh; đen 





ĐẠI 


(bộ nữ #ZZ) dáng-dấp thuỳ-mị; như 
tư #Š [= của-cải, vốn-liếng..] 
[E thứ = thứ-bậc, lần, lần-lượt] 





đt 


(bộ bối R) của-cải, vốn-liếng; 
nhờ; tư-cấp; cái tính-chất trời cho, 
tư-bầm, tư-chất; chỗ nương-nhờ. 





(bộ tẩu 7E) tư-thư #8 = le-lết, lễ- 
mễ [khó đi] 








m‡| §š 


trạ 


tra 


(bộ thảo *+ [l]) cây gai có hạt; 
bọc, bao, gói. Bao-tư #Ï = đưa 
đồ lễ. Còn một âm trạ [thổ-trạ 
+ = cỏ nhào với phân] và một 





âm tra [= cỏ nổi trên mặt nước] 





(bộ vi F]) bốn, số bốn [4] 











Tắm | I5 





(bộ duật Ê#) cùng-cực, rất; làm 
theo ý muốn, muốn thế nào làm 
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dị 


như vậy, tuỳ-tiện, không nể-nang; 
phơi-bày, bày ra, bêu; cầm; hoãn, 
thong-thả; duỗi ra, mở rộng ra; 
đài; chăm, chăm-chỉ, siêng-năng; 
thử qua; bèn, cho nên [tiếng kèm]; 
bốn [4] (viết để không sửa được). 
Còn một âm dị [= thừa, dư [như dị 
#*]] 

(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 518: Một âm là thích. Pha 
thị. Cũng cùng nghĩa với chữ dị 


Xt) 





(bộ thuỷ ỳ [ZÙ (1) nước mũi. (2) 
tên sông 





(bộ mã l§) tên ngựa; cỗ xe bốn 
ngựa; tên sao; bốn [4]. 





(bộ tâm 2È) ý-tứ, tứ thơ, tứ văn. 
Còn một âm tư [= nghĩ, nghĩ-ngợi, 
nghĩ đến, nhớ] và một âm tai [vu- 
tai T8 = râu xồm-xoàm {sôm- 
soàm} ] 





(bộ bối R) cho; ơn; hết. 





2s 
+ 


thư 


(bộ tâm 2È) buông-thả, phóng- 
túng; làm láo không biết kiêng-nể 
ai. Còn một âm thư [thư-tuy #Ã 

= trợn mắt nhìn] 





(bộ kì [hay thị] ZR) đèn thờ, nhà 
thờ; cúng-tế. 





(bộ ngôn 8) lời; lời văn; một thể 
văn; bảo, nói. 





(bộ ngoã Ñ,) đồ sứ 
DA thứ = thứ-bậc, lần, lần-lượt] 


N: #Š sứ (cùng nghĩa) 





(bộ ngoã ) đồ sứ [như từ #Š] 











tư 





(bộ thảo ** [JWW]) Quy-từ #544 tên 
nước ở phía tây châu Á. Còn một 
âm tư [= thêm, càng [như tư 3#]; 
ấy; chiếu; năm, mùa] 

[Ấs yêu = nhỏ; số một [1 ]] 
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Si 


(bộ thạch 4) nam-châm. Từ-thạch 
l1 = đá nam-châm. Từ-khí i⁄šš 
= đồ sứ. 





MỸ 


(bộ tâm 2È) lành; yêu-thương rất 
mực, yêu-thương hết lòng; người 
trên thương-yêu người dưới; mẹ 
[cha [nghiêm Ñš]]. Tù-mẫu Ä#á## = 
mẹ hiền, người mẹ hiền-lành. 





(bộ tân 3#) nói ra thành lời thành 
văn; lời [lời khai, lời tố-cáo, lời 
trình..]; từ-giã; chối-từ; xin; trách- 
móc; sai đi, sai-khiến 





(bộ tân 3#) như từ RŸ 





(bộ tân 3#) như từ ÑŸ 





(bộ xích ÝÍ ) đi thong-thả, đi chầm- 
chậm, thong-thả, chầm-chậm, từ- 
từ; tên đất. 

[# dư = ta] 





(bộ điểu Ã) lô-từ §ŸŠ = con cốc, 
chim cốc (mò cá rất giỏi) [Thành- 
ngữ: Cốc mò cò xơi] 





Tử 


tí 


(bộ tử # [bộ 39, 3 nét]) con; thày 
{thầy} [tiếng tôn-xưng]; gã [người 
tầm-thường]; cái, chiếc; mầm- 
mống; một phần; một trong 5 tước 
[công 2š hầu £ bá Íñ tử Ý nam 
5]. Còn một âm tí [= một trong 
12 chi, từ I1 giờ đến 1 giờ đêm; 
chuột] 





(bộ đãi Z) chết; tắt 





(bộ nhân ‡ [Ä ]) gánh-vác; kĩ 





(bộ mễ %) hạt giống 





(bộ mịch #) tím, màu tím, màu 
tía; dây thao 














(bộ mộc 7) tên cây. Tử-lí #ÊÄ = 
quê cha đất tổ, nơi sinh-trưởng. 
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(bộ kim ®) cứng. Còn một âm tân 
[= kẽm] 





Tự 


(bộ tự [bộ 132, 6 nét]) từ, bởi, 
do; mình, chính mình. Tự-sát 
ñ% = mình giết mình. 








IDI 


(bộ nhân { [A]) (1) giống, như, 
giống như. Tương-tự ‡Ä{Ð = giống 
nhau. (2) con cháu [như tự ẤM] 

[J dĩ = lấy, làm, dùng] 





(bộ tử #) chữ, văn-tự; tên tự; sinh- 
sản; yêu-thương. 





4| 4l 


(bộ thốn *) chùa; dinh quan. Tự- 
nhân S#Á. = người hầu-hạ ở bên 
trong [quan hoạn] 





=lI 
cn 


(bộ kì [hay thị] ZR) tế; năm. 
[ki Í (hở) dĩ EÏ (lên một nửa) tị 
H &ñn)] 





(bộ kì [hay thị] # [ZR]) như tự ñB 





(bộ mịch Ấ) đầu mối tơ, mối nghĩ, 
giãi-bày. Tự-ngôn #ấS = lời mở 
đầu. 





(bộ phốc 4 []) bày hàng, xếp; 
đầu mối; bày-tỏ; tụ-họp; định 





(bộ hựu X) như tự Ä 





tỉ 


(bộ nữ #4) chị em dâu gọi nhau, vợ 
của anh. Tự-phụ #JJ#Š. = vợ của 
anh. Cũng đọc là tỉ. 





(bộ khẩu n) nối; con cháu. Hậu-tự 
2. n Z ` 
2 RÄ = con cháu về sau. 





(bộ thực ®) cho ăn, chăn-nuôi. 
[BÏ tư, tỉ = chủ, coi-giữ, người 
phuụ-trách] 





(bộ nghiễm Ƒ”) hai bên tường; 
trường học ở làng; bày-tỏ, bài tựa 
của một cuốn sách; thứ-tự 














(bộ thảo *+ []) tên cây. Cũng 
đọc là trữ. 
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›B 


(bộ thuỷ ) [ZK]) đất lầy trũng. Tự- 
như 3Ä = bùn lay, đất lầy, đất 
























































trở | trũng. Còn một âm trở [= ngăn- 
cản, cản-trở; bại-hoại, tan-nát] và 
như _ | một âm như [= tên sông: tên họ] 
Tưa 
Tứa 
Tựa, nương-tựa, tựa cửa, tựa- 
hồ, tựa như.. 
Tức = (bộ tâm 2È) hơi thở, một lần thở ra | I [tin-tức] 
z>^ x » 2-2180 xIK5 
và hít vào; nghỉ; con-cái; lời, lãi; 
thôi; yên-ủi. Tiêu-tức 3ñ = tan 
mất đi và thêm lên; xuống rồi lại 
lên, lên rồi lại xuống; lên-lên 
xuống-xuống: tin-tức. 
á (bộ tiết []) ngay; tới, gần; tức là; | 1 
dù. Thường viết là R] 
RỊ (bộ tiết []) như tức ÉJ 1 
IÉ[ (bộ khẩu n) tiếng than-thở, tiếng 
(côn-trùng) rên-rỉ. Tức-tức IÉJHÉ] = 
ti-ti 
¡8 (bộ nữ #2) con dâu 
bx 
, (bộ hoả #) tắt, dập tắt; tiêu-mòn, | N: #§ tắt (cùng nghĩa) 
° mất tích 
kí (bộ ngư Ấ8) tên cá [cá diếc] 
n 
Tức, bực-tức, tức mình.. 
Tưng [= tâng], tưng-tưng 
Tưng-bừng 
Tưng-tức 
Từng, từng-trải 
Từng [= tầng] 
Tí-tửng 
Tước # (bộ chuy #Ê) chim sẻ 
ii (bộ đao l| [7]) vót; đoạt hẵn, lấy | 1 
đi; cái nạo; mòn, øầy-mòn 
== (bộ trảo JlÁ) chức-tước; cái chén | 1 
BHở 








uống rượu; chim sẻ 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


821 











l3 (bộ khẩu n) nhấm, nhai. 

HỶ 

#zaâ (bộ hoả Z#) đuốc, bó đuốc 
HỶ 

I (bộ bạch H) sạch, sạch-sẽ 
Hỷ 





Nảy tược, vườn-tược 





Tươi 





Tưới 





Tức-tưởi 





Tươm, tươm-tất 





Tương 


(bộ mục Ä) cùng, cùng .. nhau, 
nhau. Tương-ái JÄÄÃ' = cùng yêu 
nhau, yêu-thương nhau. Còn một 
âm tướng [= col; ø1úp; tướng-mao; 
kén, chọn] 


1 





(bộ thuỷ ) [ZK]) tên sông [nhánh 
sông Dương-tử chảy qua tỉnh Hồ- 
nam bên Tàu] 





(bộ trúc TT) cái hòm xe, cái kho, 
cái hòm, cái rương. Quen đọc là 
SƯƠn?. 


N: đã rương (cùng nghĩa) 





(bộ mịch Š) màu vàng nhạt; lụa 
vàng dùng để viết. Phiếu-tương 
ÂM = sách-vở. 





tướng 


thương 


(bộ thốn Ï) sắp, sắp tới, sẽ, rồi 
mới; nuôi, nuôi-nấng, chăm-lo; 
đưa; cầm; cầm đầu; bên, bên cạnh; 
mạnh, lớn; dài; theo. Tương-lai 
#3 = thời-gian sắp tới. Còn một 
âm tướng [= quan võ cầm đầu một 
đoàn quân một đạo quân; coi tất 
cả] và một âm thương [= xin, yêu- 
cầu. Thương-thương #Š##f = tiếng 
êm-đềm, leng-keng; dáng nghiêm- 
chỉnh] 





ĐÑ 


(bộ thuỷ 2K) chất nước, nước uống 
được; chất nước ăn được; nước 
sao. 














(bộ thảo ** [lÌ]) tên nấm. Còn 
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tưởng | một âm tưởng [= tên nước ngày 
xưa; tên họ] 
Hz (bộ dậu EÄ) tương [nước chấm làm | 1 


bằng đậu nành, gạo nếp, muối..]; 
nước chấm, đồ ăn đầm nất 





Mi 


(bộ y 4K) giúp; xong, nên; ngựa 
kéo xe; cao; trừ đi; sao đổi ngôi, 
đổi chỗ. Tương-sự ŠšSẰ = xong 
việc, nên việc. 

[ŠŠ hoài [như hoài fR = nhớ] 





(bộ kim ®) các vật hoà-hợp với 
nhau; nam, trám 





Nếi | Ni 


(bộ mã ñ§) ngựa chạy nhanh mà 
cất đầu cao. Đăng-tương RỆŠŠ = 
ngựa nhảy vọt lên. 





Tương [= đưa ra, ném ra] 





Tướng 


tương 


thương 


(bộ thốn *Ï) quan võ cầm đầu một 
đoàn quân một đạo quân; coi tất 
cả. Đại-tướng jŸ = một chức 
quan võ trong quân-đội cao hơn 
trung tướng, cấp-bậc tướng cao 
nhất [ở những nước không có 
thống tướng]. Còn một âm tương 
[= sắp, sắp tới, sẽ, rồi mới; nuôi, 
nuôi-nấng, chăm-lo; đưa; cầm; 
cầm đầu; bên, bên cạnh; mạnh, 
lớn; dài; theo] và một âm thương 
[= xin, yêu-cầu. Thương-thương 
TH = tiếng êm-đềm, leng-keng; 
dáng nghiêm-chỉnh] 


l 











tR 


tương 





(bộ mục R) coi; giúp; người giúp 
vị đứng đầu một nước để trông-coi 
mọi việc hành-chính [hành- 
chánh]; tướng-mạo; kén, chọn. 
Thủ-tướng ‡Ñ = người đứng đầu 
chính-phủ (ở một số nước). Còn 
một âm tương [= cùng, cùng .. 
nhau, nhau] 
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Tường 


7 


(bộ tường 2Ì [bộ 90, 4 nét]) tấm 
ván, nửa bên trái của tấm gỗ xẻ ra. 
[J7 phiến = mảnh, vật mỏng và 
phẳng; nửa; danh-thiếp] 





JSÌZ 
IEi| 


(bộ tường 7Ì) vách xây bằng gạch 
hay bằng đá. 





-Ì£ 
lại 


(bộ thổ ) như tường Ÿl 





lỗ 


(bộ nữ #Z) một chức quan đàn bà 
ngày xưa. 





-Á1 


(bộ mộc ZK) cột bưồm, cái cột 
buồm 





(bộ qua ®) giết, giết hại. Tự-tường 
8? = mình giết mình, tự-tử. 





(bộ ngôn ®) rõ-ràng, đủ mọi thứ 
không thiếu thứ gì; lời của quan 
dưới báo-cáo với quan trên; lời của 
người dưới báo-cáo với người trên; 
hết; lành (giống tường #Š) 





(bộ kì [hay thị 3 [ZR]) điềm, 
điềm tốt; phúc-lành; tang ba năm. 
Bất-tường *‡#Ÿ = điềm không tốt, 
điềm xấu. 





(bộ nghiễm /j”) trường học (ở 
làng) 





(bộ vũ 3) liệng quanh; đi vung 
tay; cùng nghĩa với tường RŸ 





(bộ thảo *+ [MÙ]) tường-vi Ñfđ$ = 
tên cây mọc ven tường. Còn một 
âm sắc [= tên cỏ] 





Tưởng 


(bộ tâm È) nhớ, tưởng-nhớ; 
tưởng-tượng, nghĩ, nghĩ là (như 
vậy). Hồi-tưởng [B8 = nghĩ lại, 
nhớ lại. 





(bộ thảo *+ []J) tên nước ngày 
xưa; tên họ. Còn một âm tương [= 
tên nấm] 





(bộ ngư Ấ)) cá khô. 














(bộ ngư Ấ) cá khô [như tưởng #Š] 
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(bộ mộc Z) cái mái chèo 





(bộ khuyển ) khen, khen-ngợi để | 1 
cố-øắng hơn; khuyến-khích, 
tưởng-lệ, thưởng. 


/Mã | Tà 





(bộ phương L) thợ mộc, thợ; lành 
nghề; khéo, giỏi. 


Tượng 





Mì E 


(bộ thi 2Ã) (1) voi, con voi. (2) ngà | 1 
voi. (3) hình-dáng, hình-trạng, 
hình-tượng. Tượng-hình Ấ&Ïƒ = 
một lối chữ của chữ Hán [trông sự 
vật thế nào vẽ lại giông-giống như 
vậy]. (4) khí-tượng. (5) làm phép, 
gương-mẫu, làm theo như (là). (6) 
đồ đựng rượu. (7) điệu múa 





(bộ nhân 4  [AÄ]) hình-tượng, | I 
tượng, tranh; giống, như, y như, ví 
như 


sì 





1ã (bộ mộc ZK) tên cây [cây dẻ, hạt 
dẻ; cây sồi; cây cao-su] 





Tướt 





{tượt} [= trượt] 





Tườu, con tườu {tiều} 





Tưu th (bộ thủ † ['F]) canh-gác 
[RE thủ = lấy; chịu lấy; chọn lấy, 
dùng: làm]| 





đ (bộ mịch Ấ) màu đỏ thẫm, màu 
nâu thẫm; màu đỏ nhạt, màu điều 
nhạt. 





I (bộ phụ Ê [#]) góc, chân, xó, 
(nơi) hẻo-lánh. Hà-tưu šãÑ = nơi 
xa-xăm hẻo-lánh 

















SH (bộ ngôn 8) hỏi (ý-kiến), bàn 
(mưu) 
L | (bộ ngư Ẩ) cá con, cá tép; bé tí, 
nhỏ xíu; hèn-mọn, nhỏ-nhen 
I@ (bộ khẩu n) chù-tưu WÑR = tiếng 
và 


kêu của chim én {chim yến}, chim 
tiếu |sẻ. Còn một âm tiếu [= nhai, 
(iêu | nhấm, cắn] và một âm tiêu [= 
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buồn-khổ, chua-sót] 





3W 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) cái ao; mát rượi 
{mát rợi}; tên sông. Còn một âm 








tiểu |tiểu [= đất trũng, đất lõm. Có 
người đọc là tiều] 

lữ (bộ trùng fR) tưu-mâu lÄ' tỆ = một 

loại cua biển {bể} có gai. Còn 

du | một âm du [cùng nghĩa với du ##ÿ 

trong phù-du ##fl# [= con nhện 

tù _ | nước, con vờ]] và một âm tù [tù-tề 


đỀïÉ# = con sâu gỗ] 





#ễ 


(bộ thuỷ 3 [ZK]) nước vo gạo. 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 1225, 
đọc: tựu) 

[Ê địch = gột, rửa, rửa sạch; quét] 





Tửu 


L¿ 


(bộ dậu EÄ) rượu {riệu, diệu } 





Tựu 


ñẩ\ 


(bộ uông 2Ð) xong, nên [thành-tựu, 
hoàn-thành]; tới, đến, đi (nhận 
việc, làm, học..), vào; theo, tuỳ 





tử 


(bộ nhân 4 [ÄÀ]) thuê 





Ty, tý, tỳ, tỷ, 
ty [Xem ti, tí, 
8, Œ, t.] 








Tha 


(bộ nhân ‡ [LÄ]) nó, hắn, anh ấy, 
ông ấy [ngôi thứ ba số ít]; khác 
[người khác, cái khác, việc khác]; 
đổi khác. Vị-tha 4ƒ = vì người 
khác, vì người. 

[†b dã = vậy] 





(bộ nữ #) nó, cô ấy, chị ấy, bà ấy, 
bả [ngôi thứ ba, số ít] 





TU 


(bộ ngưu #F) nó, cái ấy, con ấy 
[ngôi thứ ba, số ít, chỉ vật] 














'° (bộ miên r*”) nó, cái ấy [ngôi thứ 
ba, số ít, chỉ sự vật]; khác, không 
phải [như tha {É] 

{1E (bộ nhân 4 [Ä]) khác; đổi khác; 





nó, anh ấy.. [như tha ft]. Còn một 
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đà 


âm đà [= mang lấy, chịu lấy; thêm] 





(bộ thạch 41) mài, giữa; bàn đi bàn 
lại thật kĩ. 





tệ 
lệ 


sa 


(bộ túc #) sai-lầm; lần-lữa. Tha- 
đà [sa-đà| #ŠƑÈ = lan-lữa, bỏ phí 
thời-gian, để thời-gian trôi qua một 
cách phí-phạm. Còn đọc là sa. 





# 


Sai 


(bộ thủ † [#F]) xoa, xát, vò, vê, 
xoắn. Tha thủ ‡É#f = xoa tay. 
Cũng đọc là saI. 





Tha [= thả ra, bỏ qua] 
'Tha-thướt 





Thá [= thớ] 





Thà, thà rằng, thạt-thà 





(bộ nhất —) tạm; vừa .. vừa ..; sắp; 
lại [tiếng kèm]; mà [tiếng kèm]. 
Cẩu-thả SJ.H = làm cho xong, làm 
bừa, làm không cẩn-thẩn không 
chu-đáo, làm tắc-trách, làm luộm- 
thuộm. 


1 





Thả, thả lỏng, buông-thả.. 





Thác 


phách 
bạc 





(bộ quỷ #8) lạc-thác 3# = bơ-vơ, 
không có việc làm không nơi 
nương-tựa. Còn một âm phách [= 
vía] và một âm bạc [bàng-bạc 
3§ffữ = rộng mênh-mông] 





(bộ ngôn S) nhờ; nhờ trông-nom, 
nhờ trôngø-co1; mượn cớ 





(bộ kim ®) đá mài; lãn-lộn; lầm- 
lãn. Thác-đao 88 7] = cái giữa. 





(bộ hán Ƒ ) đá mài; lẫãn-lộn [cùng 
nghĩa với thác Ÿl]. Còn một âm 
thế [= để, đặt, chất; quàn (người 
chết, chưa đem đi chôn) ] 








Thác [= chết] 








Thạc 








(bộ thạch 41) to-lớn. Thạc-thử 
# RÄ = tên một loài thú [giống như 
chuột nhưng lớn hơn] [Còn có tên 
là thạchthử Ñ&RÑ hay tước-thử 
#Rll 
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Thách, thách-đố.. 





Thạch 


(bộ thạch 4 [bộ 112, 5 nét]) đá; 
bắn đá ra; bia, mốc; cái gì dùng 
được; một tiếng trong 8 tiếng [bát 
âm]; lớn, bền. 


1 





Si 


(bộ thử ÑÑ) thạch-thử 8Ñ = tên 
một loài thú [giống như chuột 
nhưng lớn hơn] [Còn có tên là 
thạc-thử ñR Rã hay tước-thử # R] 








Thai 


(bộ nhục B [fR]) con còn ở trong 
bụng me. 





T| HỆ 


đài 
di 


(bộ khẩu H) tên một ngôi sao. Còn 
có âm là đài [viết tắt chữ đài ®Š = 
toà nhà thật lớn] và một âm di [= 
ta; vui-vẻ, vui lòng] 





(bộ ấp Ẽ [l]) tên một nước ngày 
xưa 





(bộ mã l§) con ngựa hèn, ngựa 
xấu; người hèn-kém dốt-nát. Còn 
đọc là đài. 





Thái 


(bộ đại ®) to lắm, rất lớn. 
Thái-dương lỗ = mặt trời 





đại 


(bộ đại 2 [bộ 37, 3 nét]) to lầm, 
rất lớn {cùng nghĩa với thái |]. 
Còn một âm là đại [= lớn, to] 





^ 


1 
thải 


(bộ thuỷ ) [2ZK]) quá. Còn một âm 
thải [= đãi, lọc, bỏ bớt đi. Sa-thải 
%)3ÄX = đãi bỏ bớt đi] 





(bộ thuỷ 7K) to-lớn, hanh-thông, 
vận tốt, rộng-rãi, ngược lại với bĩ 


g: 





sái 


(bộ thảo ** [J]) một thứ rùa lớn; 
tên nước; tên họ. Cũng đọc là sát. 











4 





(bộ biện 3K) hái, ngắt; chọn, lựa- 
chọn, chọn-nhặt [như thái ŸR]; 
dáng-dấp, vẻ người; màu-sắc rực- 
rỡ; đất [thá-ấp 3B] được vua 
ban cho để ăn lộc. Phong-thái 
E\% = dáng-dấp, dáng bề ngoài 
biểu-lộ lối sống của một người và 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


8328 





thải 


để xem người đó thuộc loại người 
nào đó. Cũng đọc là thải. 





\W; 


thải 


(bộ thủ †[#F]) hái, ngắt; chọn, 
lựa-chọn, chọn-nhặt. Còn đọc là 
thải. 





sữ⁄ 
v⁄ 


thải 


(bộ sam ý) màu-sắc; rực-rỡ; được 
cuộc, trúng giải, trúng số. Cũng 
đọc là thải. 





Thái rau thái bèo 





Thừa-thãi 





x4 


thái 


(bộ biện 3) hái, ngắt; chọn, lựa- 
chọn, chọn-nhặt [như thải ŸR]; 
dáng-dấp, vẻ người; màu-sắc rực- 
rỡ; đất [thải-ấp 3B] được vua 
ban cho để ăn lộc. Quen đọc là 
thái. 





m„ 


thái 


(bộ thủ †[#F]) hái, ngắt; chọn, 
lựa-chọn, chọn-nhặt. Quen đọc là 
thái. 





xj⁄ 
v⁄ 


thái 


(bộ sam ý) màu-sắc; rực-rỡ; được 
cuộc, trúng giải, trúng số. Quen 
đọc là thái. 





# 


(bộ thuỷ 3 [ZK]) đãi, lọc, bỏ bớt đi. 
Sa-thải %}3X = đãi bỏ bớt đi. Đào- 
thải Ä83X = đãi bỏ cặn-bã. Còn 
một âm thái [= quá] 





(bộ mịch ) lụa màu, tơ màu, tơ 
nhiều màu; nhiều màu, sặc-sỡ. 





Tham 


(bộ bối B) ăn của đút, ăn hối-ộ, 
ham-muốn mà không (hề) chán. 
Tham-lam #3 = ham-muốn, 


ham-muốn mà không chán. 














(bộ tư [hay khư] 4A) xen vào, dự 
vào, can-dự vào. Tham-mưu 8m 
= giúp ý-kiến, giúp ý-kiến cho 
người chỉ-huy trong việc đặi-để, 
hoạch-định, tổ-chức, thực-hiện các 
kế-hoạch. Còn một âm sâm [như 
sâm #Š hay 3š“ [= một thứ cỏ báu, 
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củ dùng làm thuốc]] 





(bộ tư [hay khư ] ^) như tham # 
[= xen vào, can-dự vào]. Còn một 
âm tam [như tam = [= ba, số ba]. 
Viết như thế này không sửa thành 
số khác được] 








(bộ thủ †‡ [#]) tên hồi trống [hồi 
trống tham]. Còn một âm sam [= 






































ky thon-thon, nhỏ-nhắn.] và một âm 
341 Ì sảm [= cầm, nắm] 
ER (bộ thủ † [#]) tìm-tòi, tìm-kiếm; 
thử; dò-xét; hỏi thăm. Có khi đọc 
thám | là thám. 

Thám BE (bộ thủ †[#]) tm-tòi, m-kiếm; | 1 
thử; dò-xét; hỏi thăm. Có khi đọc 

tham | là tham. 

Thảm J2 (bộ tâm † [Òò]) đau-đớn đáng | 1 
thương đến độ ai cũng phải đau 
lòng. 

[# tham = xen vào, dự vào; sâm 
[như sâm #*] = củ sâm] 
1... 
[4 viêm = nóng; bốc cháy, ngọn 
lửa; đàm = rực-rố; diễm = ngọn 
lửa, lửa cháy leo [như diễm Ñ#] 
„ (bộ mao ®) cái đệm, cái thảm. 1 
Than ‡] (bộ thổ -F) đất lở 
l (bộ thủ †[#f]) lấy tay vuốt ra, 
vuốt ra; bày hàng, bày ra bán các 
nơi; chia đều nhau 
[Ÿ# nan = khó; nạn = tai-nạn] 
XI (bộ thuỷ ) [ZK]) đất ven nước; cái 
thác 
# (bộ nạch ÿ') co-quắp; tê-liệt. 
Than-hoán Ẩ##Š = bại, liệt, tê-liệt. 
Than củi, than đá 
Than-thở, than-vãn.. 
Thán (bộ hoả ZÄ) than; chất độc ở trong | 1 





S 





người thở ra. 
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lệ 


(bộ khẩu n) than, kêu-than, than- 
vãn, than-thở; thở dài 


N: Iễ than (cùng nghĩa, âm 
gần giống) 





(bộ khiếm #) than-thở; ngân dài 
giọng ra; tấm-tắc khen. 





























Thản +R (bộ thổ +) phẳng-phắn, phẳng- | I 
¬ phiu, không vướng-vít, không xáo- | N: ‡H đất (thổ + (ý) + một 
động, không rung-động. nửa chữ đát [JH| H (â)) 
[Ngẫu-nhiên trùng với thản 
JHỊ 
Thang mm (bộ thuỷ ) [2ZK]) nước nóng; canh; | 1 
“< thuốc thang, thuốc chén; tên họ; 
tên một vị vua của Tàu ngày xưa. 
sương | Còn một âm sương [= nước chảy 
cuồn-cuộn; nước lụt] và một âm 
thãng | thấng [= ngâm nước nóng, dội 
nước nóng] 
[5i dương = mặt trời, ngược lại với 
âm [như dương lỗ] 
R# (bộ nhục ä [ER]) chỗ trống ở trong 
người; chỗ trống ở trong đồ vật. 
Hung-thang ÑWj#ˆ£ = lồng ngực, 
trong lồng ngực. 
?h (bộ kim ®Â) (tiếng trống) thùng- 
thùng; (tiếng chuông) coong- 
Coong 
gư (bộ cách *Š) tiếng trống 
Cái thang, thênh-thang.. 
Tháng 
Thãng = (bộ thuỷ ) [ZK]) ngâm nước nóng, 
/ dội nước nóng, dội nước sôi. Còn 
sương | một âm sương [= nước chảy cuồn- 
thang | cuộn; nước lụt] và một âm thang 








[= nước nóng; tên một vị vua của 
Tàu ngày xưa] 

[5i dương = mặt trời, ngược lại với 
âm [như dương lỗ] 
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Tháng 


(bộ nhân Ä) thảng-thốt #3“ = 









































E bối-rối, vội-vàng, hấp-tấp. Còn 
thương | một âm thương [= cái bịch đựng 
thóc] 
ch (bộ cân TH) kho để của, chỗ để 
tiền. Còn một âm nô [= con, vợ 
nô_ | con [như nô ễ] 
lệ: (bộ nhân 4 [Ä]) (1) nếu, giả-sử, 
bự Siệt NUẬN, Ji ng ` cAC Tà 
“115 giả-thử, ví-phỏng [thường viết là 
thảng fií]. (2) thích-thảng f8fR = 
lỗi-lạc, chững-chạc; thong-thả, 
thong-dong, không bị bó-buộc. 
1 (bộ nhân 4 [LÄ]) nếu, giả-sử, giả- 
thử, ví-phỏng. 
M (bộ tẩu 7E) chạy một phen, chạy 
một lượt. Còn một âm tranh [= 
tranh nhảy choi-cho1] 
B (bộ thân Ñ) nằm thẳng cẳng N: đl thắng (có thể hiểu là 
cùng nghĩa, âm gần giống) 
Thanh Hs (bộ nhĩ Ä) tiếng, tiếng động; | l 
=Í chuyển-điệu lên xuống hay không 
lên xuống hoặc kéo dài của tiếng; 
kể; nêu rõ; tiếng khen. Có một số 
thính | tiếng địa-phương đọc là thính. 
—i (bộ sĩ +) như thanh Šš 
= (bộ thanh #Š [bộ 174, § nét]) xanh, | 1 
k màu xanh (da trời); trẻ, trẻ-trung. 
Thanhthảo Ằ _ = cỏ xanh. 
Thanh-niên Š # = tuổi trẻ. 
E (bộ thuỷ  [?K]) trong, sạch; sửa- | 1 
thạ sang rành-mạch; hư-không; kết- 
liễu; lặng-lẽ; tên một triều-đại ở 
bên Tàu do người Mãn-châu nắm 
quyền. 
(bộ vi L]) chuồng xí, chuồng chồ, 
cầu tiêu 
Thánh (bộ dưỡng ) tu-dưỡng nhân-cách | 1 








đến chỗ cùng-cực, người hiểu-biết 
rộng và có đức-hạnh cao hơn mọi 
người; bất-cứ cái gì đến tột-bậc, 
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tột-đỉnh, tuyệt-luân, không ai hơn 
được nữa; sáng-suốt, cái gì cũng 
biết rõ; tiếng tôn-kính để gọi vua 
hay những người như vua. 





Thành 


(bộ qua 2Š) nên, trọn, hết, xong, 
công việc đến lúc xong, thành-tựu; 
trở nên; đã định rồi; hoà-bình; béo- 
tốt; phần số đã xong đã thành. 





JW 


(bộ thổ -F) cái thành, cái thành 
bên trong [Quách Ÿ§ = cái thành 
bên ngoài] [công-trình xây-đấp 
vững-chắc bao-bọc chung quanh 
một khu-vực quan-trọng có nhiều 
người ở để phòng-thủ canh-giữ]; 
đắp thành 





J= 


(bộ ngôn ®) thành-thật, thành- 
thực, chân-thật, chân-thực, không 
giả-dối; tin 





Thánh-thơi 





Thạnh, thịnh 


(bộ nhật H) sáng; mặt trời rực-rỡ; 
lửa cháy rần-rật 





H | MU 


thình 


(bộ mãnh l) đầy-đủ đông-đúc, 
đông đầy, nhiều, tươi-tốt, thịnh- 
vượng, chỉ thấy thêm lên mà 
không kém đi; nồng-nàn; tên họ. 
Thạnh-ình [thịnh-ình] EÄlŠễ. = 
tình-cảm nồng-nàn. Còn một âm 
thình [= đựng; chứa, chứa-đựng; 
đồ đựng, cái đựng đồ; chịu, nhận; 
chỉnh-đốn] 





Thao 


(bộ thuỷ 3[7K]) mông-mênh, 
cuồn-cuộn, đầy-rẫy [đầy-dấy]; 
nhờn, khinh-nhờn, coi thường. 
Thao-thao XŠ3 = nước chảy cưồn- 
cuộn; nói không ngừng, nói rang- 
rảng. Còn một âm đào [= họp] 














(bộ thủ †[#F]) (lời động) cầm, 
nắm, giữ, giữ-pìn; nói; tập. Thao- 
trường #š3Š = bãi tập, sân tập. 
Còn một âm tháo [= (lời tên) sự 
gìn-giữ phẩm-chất; chí-khí, khí- 
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tiết, đức-hạnh; khúc đàn] 





(bộ thủ ‡ ['F]) như thao #š 





DỊ 


(bộ khẩu n) tham, chịu ơn; có thể 
tạm cho là. Lao-thao Hễl] = nói 
nhiều, nói không ngừng, huyên- 
thuyền. 





(bộ cung ) cái túi đựng cung. 
Cũng dùng như thao ŠÄ 





(bộ vi Š) cái túi đựng gươm, đựng 
cung. Cũng dùng như thao 5 








(bộ thuỷ ) [ZK]) tên sông. Còn 
một âm đào [= rửa] 





(bộ mịch Ấ) dây đánh bằng tơ. 
Thao-trùng f£§Ä = giun, sán 





(bộ mịch Ấ) dây đánh bằng tơ 
[như thao f£] 














Thao-láo 
Tháo mm (bộ thuỷ ) [7ZK]) tắm, rửa. Cũng 
„ đọc là táo. 
táo 
tr (bộ thủ ‡ [#]) đời tên) sự gìn-giữ 
„ phẩm-chất; chí-khí, khí-tiết, đức- 
hạnh; khúc đàn. Tiết-tháo 8Ÿ = 
giữ vững phẩm-chất của một người 
thao | có chí-khí. Còn một âm thao [= 
(lời động) cầm, nắm, giữ, giữ-pìn; 
nói; tập 
l§ (bộ sước 1_[#É]) đến, tới, sức học, | 1 
mức học, bên, phe (trong một vụ 
kiện); thời-đại, đời; thốt-nhiên. 
tạo | Còn một âm tạo [= làm nên, làm 


ra, chế ra, đóng, xây-đắp; bịa-đặt, 
đặt; mới, trước | 





(bộ tam † [È]) tháo-tháo 8Š = 
chăm-chắm 











MẸ | Bế 





(bộ mễ 3%) gạo xay. Thô-tháo ÄH 
đŠ = vật gì chưa được làm Kĩ 
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Thảo DI) ¿83 (bộ thảo !Ù hay ** [bộ 140, 6 nét]) 
nguyên là chữ thảo St. 
[=1 (bộ thảo ** [M]) cỏ; cắt cỏ; bỏ phí | 1 
[coi như cỏ-rác]; qua-loa; ở nhà | Thanh-thảo, bản thảo, chữ 
quê; viết nháp [chưa hoàn-toàn]; | thảo. 
một lối viết nhanh. Thanh-thảo 
BS = cỏ xanh. 
=r (bộ ngôn ®) đánh, giết kẻ có tội; 
° tìm, dò-xét; đòi, đòi lấy của-cải 
của người khác; bỏ đi. 
Thảo ăn, thảo nào.. 
Thạo 
Tháp ke (bộ thổ ) cái tháp 1 
B (bộ cữu HH) (l) cái mai, cái 
_ | thuổng, cái chày để đắp tường. (2) 
Nai như Ïñ. Cũng đọc là sáp hay tráp 
ráp 
1ñ (bộ thủ † [#]) cắm vào, lách vào, | I 
đâm vào, găm vào, cho vào, cài |N: lã chấp (âm gần giống 
sáp | vào, gắn thêm; trồng, cấy, cắm; cái | tráp) 
tráp | mai. Cũng đọc là sáp hay tráp. 
= (bộ thủ †[#F]) rập lấy; lấy giấy 
mực rập vào các bia cũ để lấy văn. 
Thạp 
Thau 
Viết tháu, tháu cáy.. 
Thay, thay-lảy, thay-thảy 
Thày [= thầy], thày-lay.. 
Thảy 
Thắc-mắc, thắc-thỏm 
Thăm 
Thắm 
Thăn 
Thăng-thắn 
Thăằn-lăn 
Thăng (bộ thập TT) lên, lên chức, tiến- | I 


chức; thưng [đơn-vị đong-lường 
[mười lẻ là một thưng]]. 














(bộ nhật H) (1) mặt trời mọc. (2) 
lên, lên chức, tiến chức [như thăng 
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#] 





ft 


(bộ phụ Ê [#l]) như thăng #† 





lề 


(bộ thổ È) thửa ruộng cấy lúa 





B 


thắng 


(bộ lực ?) bằng; chịu, gánh chịu; 
có thể. Thăng-y R#4K = có thể mặc 
quần-áo lấy một mình [không cần 
ai giúp]. Còn một âm thắng [= 
được; hơn] 





Thắng 


PB 


thăng 


(bộ lực 2) được; hơn; đồ trang- 
sức trên đầu. Thắng-cảnh R§ = 
cảnh đẹp (hơn những nơi khác). 
Còn một âm thăng [= bằng; chịu, 
gánh chịu; có thể] 





Thắng xe đạp, thắng lại 
Thắng nước hàng.. 





Thằng 


(bộ mịch Ấ) dây; thẳng: sửa lại, 
sửa-chữa lại; nối 

[RE mãnh = con chẫu-chuộc, con 
nhái, con ếch; mẫn = gắng-gỏi, cố- 
gắng] 





(bộ thuỷ ) [ZK]) tên sông. Còn 
một âm mãn [= tên sông] 





Thằng cu con đĩ, thằng bé.. 
{thằng-lằng} [= thằn-lần] 





Thăng, thăng-thắn.. 





Thăng 


thừa 


(bộ phiệt j ) cỗ xe có bốn ngựa 
kéo; bốn; sách-vở ghi-chép mọi 
việc. Còn một âm thừa [= cưỡi 
[cỡi, đóng (xe vào ngựa), đi 
(thuyền, bè); nhân vì; tính nhân; 
bậc {bực}; cỗ xe] 





XI 


(bộ đao l| [7J]) thừa 





J8 


So 


(bộ bối Ä) (1) tăng thêm. (2) thừa 
[như thặng Ä#Ï[]. Cũng đọc là thứng. 











thứng 
àI (bộ túc #) thặng-đặng fÄfễ. = 





ngơngác, trắc-trở, long-đong, 
thất-thế, dáng người thất-thế. 
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Thắp 
Thắt 
Thâm nu (bộ thuỷ  [7K]) sâu, bề sâu, chiều | 1 
/R sâu; sâu-kín; cách xa, từ ngoài vào 
hiểm-hóc khó đi; lâu-dài, còn dài; 
nhiều công-phu; bắt bẻ nghiêm- 
ngặt; tiến-thủ; rất, lắm. Dạ-thâm 
143 = đêm dài, đêm trường. 
Thấm 3b (bộ thuỷ ) [ZK]) tên sông. Còn |N: 3ò tăm [tăm hơi, mất 
- một âm tấm [= ngâm trong nước | tăm], tắm [tắm rửa] (âm gần 
tầm (Nguyễn-Văn-Khôn)] và một âm | giống) 
sấm | sấm [= nước thấm vào, thấm vào] 
Thẫm 
Thầm \ (bộ thuỷ ) [ZK]) chìm; sâu [như 
F trầm 3ÿ]. Cũng đọc là trầm. Còn 
tạm | một âm trạm [= sâu, dày; trong], 
đam | một âm đam [= tên sông; vui] và 
tiêm | một âm tiêm [= ngâm] 
JyY (bộ tam † [;È]) thực, thật 
nhi (bộ mộc ZR) trái dâu, quả dâu. Còn 
một âm châm [= cái búa bổ củi] 
châm 
E (bộ thảo ** [M]) trái dâu, quả dâu. 
Cũng đọc là thậm. 
thậm 
Thầm-thì, nói thầm.. 
Thẩm ồn (bộ thuỷ ) [2ZK]) tên họ; tên đất; | I 
5 x tên nước. Còn một âm trầm [= 
trân _ Í chìm, chìm-đắm, bị chìm, bị chìm- 
đắm; thâm-trầm; đồ nặng] và một 
trấm | âm trấm [= ném xuống nước] 
mm (bộ thuỷ 3 [2K]) như 3 
2)L 
(bộ miên r¬) xét Kĩ, xét rõ; xét hỏi, | 1 


xét-đoán; (tiếng kèm) quả đúng 
như vậy, đúng như thế. 





(bộ ngôn 8) như thẩm ®š 














(bộ thuỷ ) [2K]) nước ép ra 
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? 


(bộ ngôn S8) xét [như thẩm ®]; 
nghĩ [như niệm 2] 





(bộ nữ #) thím [vợ của chú]; thím 
[em dâu, em dâu của chồng] 





(bộ cam T) rất, lắm; nào. 





mự |RH| đã 


thầm 


(bộ thảo ** [M]) trái dâu, quả dâu. 
Cũng đọc là thầm. 





dự 


quyên 


(bộ thân Ñ [bộ 15§, 7 nét]) mình 
[từ cổ tới bẹn], mình-mẩy, thân 
mình, ta; đời. Tiền-thân Ñf Ÿ = đời 
trước, kiếp trước. Còn một âm 
quyên [Quyên- đốc #lš. = tên 
nước ngày xưa, còn gọi là Thiên- 
trúc ®K#, ngày nay là Ấn-độ 


HE] 





(bộ điền H) (1) một trong 12 chi, 
từ 3 giờ đến 5 giờ chiều; khi. [tí “ 
sửu đt dần ® mão fÍl] thìn JE tị H 
ngọ “ mùi # (vị) thân ER dậu ER 
tuất FỀ hợi %4 = chuột trâu cọp 
(hùm) mèo rồng rắn ngựa dê khỉ 
gà chó lợn [heo]]; (2) bày-tỏ; lại. 
[Ff giáp = tên can đầu trong I0 
can] 





th 


(bộ nhân ‡ [LÄ]) duõi, duỗi ra, gỡ 
ra; làm cho phải lẽ, trình-bày, bày 
tỏ. Thân-oan fR5§ = gỡ nỗi oan, 
bày-tỏ nỗi oan, giãi-bày nỗi oan, 
kêu oan. [Có khi viết là E3] 





thấn 


(bộ kiến 3Ä) tới luôn; quen lắm và 
lui-tới luôn; gần, thân gần; người 
thân; tự mình; thương-yêu; đáng, 
giúp. Còn một âm thấn [= dâu-g1a, 
thông-gia, sui gia] (Quen đọc là 
thân) 











\ 
/ 


lÑ) 





(bộ bối Ä) khước đi, bỏ, từ-chối. 
Còn một âm tân [= khách; phục, 
nghe theo] 
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Xu 


thân 


(bộ kiến 5Ä) dâu-gia, thông-gia, 
sui gia] (Quen đọc là thân). Còn 
một âm thân [= tới luôn; quen lắm 
và lui-tới luôn; gần, thân gần; 
người thân; tự mình] 





(bộ thủ † [##]) người giúp-đỡ cho 
chủ để điều-hành một buổi lễ. Còn 
một âm bấn [= ruồng-đuổi, trục- 
xuất] 





(bộ đãi Z) (1) xác chết đã cho vào 
áo quan nhưng chưa chôn. Xuất- 
thấn tHÿỂ = đưa ma. (2) vùi-lấp. 
Cũng đọc là tấn. 





Thẫn-thờ 





(bộ thần E [bộ 131, 6 nét] bầy tôi, 
người chịu dưới quyền người khác; 
tiếng tự xưng một cách nhún- 
nhường. 





NI 


(bộ thần JK [bộ 161, 7 nét]) (1) 
một trong 12 chi. Quen đọc là thìn. 
(2) cùng nghĩa với thần & [= sớm, 
sáng sớm] 





(bộ nhật H) sớm, sáng sớm; gà 
gáy báo tin sáng; tên sao. 





(bộ kì [hay thị 3 [ZRJ thần- 
thánh, thiên-thần; thần-thông, tinh- 
thần, thần-khí. 





(bộ nhục B [EÑ]) môi 





(bộ khẩu n) môi [như thần ®#] 





(bộ nữ #4) chửa, có mang, có thai 





kI| Sñ IW[Tjj| -3 


(bộ miên r”) nhà vua ở. Phong- 
thần #8 = nhà vua ở (thường có 
trồng phong, tới mùa thu lá đó 
khắp vườn) 





=L.⁄„ 
hi) 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) bến, bến nước, 
bến sông. 














(bộ thỉ ) (1) ví-bằng, huống-chi, 
huống-hồ, nữa là.. [tiếng kèm]. (2) 
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chân răng, nướu răng, nớu răng, lợi 
Tăng 















































Thơ-thần 
Thận hf (bộ tâm † [“È]) cẩn-thận, dè- | 1 
PT chừng 
[Ể chân = không phải là giả, 
không phải là hư-ảo, thật, thực, 
thiệt] 
# (bộ nhật H) như thận Jš 
EEv (bộ nhục  [ER]) quả thận, trái cật, 
= bồ-dục. Ngoại thận 2k; = hòn dái 
Thấp » (bộ thuỷ ) [ZK]) đất ướt; ướt, ẩm, | 1 
ẩm-thấp 
$ (bộ thuỷ ) [ZK]) đất ướt; ướt, ẩm, 
từ ẩm-thấp [như thấp “]. Còn một 
chập | âm chập [chập-chập 3ã = (tai 
trâu, tai bò) ve-vẩy] 

l (bộ phụ Ẽ [l]) chỗ trũng, chỗ 

THN thấp và ưới; ruộng mới vỡ. 
Cao thấp, thấp-thỏm, thấp- 
thoáng.. 
Thập — (bộ thập + [bộ 24, 2 nét]) mười 
[10]; đủ hết. Nhân vô thập toàn Ả. 
##-T = không có ai hoàn-toàn. 

{[ (bộ nhân 4[Ä]) (1) mười [như 
thập T]. (2) hàng chục. (3) quyển, 
cuốn (sách). (4) các thứ, các đồ. 

}ê (bộ thủ † [#F]) nhặt, nhặt-nhạnh, | 1 
mót, thu-xếp; mười [10]; bao da để 

thiệp | bọc cánh tay. Còn một âm thiệp [= 
liền bước, lần-lượt] 
Thất + (bộ nhất —) bảy, bẩy, số bảy [7] 1 

$E (bộ mộc ZK) bảy, bẩy, số bảy [7] 

“ [như thất ©Đ. Viết như thế này 
không đổi thành số khác được] 

= (bộ miên r¬) nhà; vợ; tên một ngôi | 








sao. Cự thất E5 = nhà lớn, nhà 
có tiếng. 
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1E 


SƠ 


nhã 


(bộ sơ „È [bộ 103, 5 nét]) tấm, 
xấp, xếp, nếp (vải). Còn một âm sơ 
[= đủ, chân] và một âm nhã [như 
nhã 3# [= không tục, đẹp-đẽ, cao- 
thượng: nhàn-nhã.. | 





Ựt 


(bộ hễ L) tấp, xấp, xếp, nếp (vải), 
con (ngựa) [như thất )È]; đôi; đơn, 
lẻ. Thất-phu PEZ = một người đàn 
ông bình-thường. Thất-phụ PE#Š = 
một người đàn bà bình-thường. 








(bộ đại ®) mất; lỗi; bỏ qua 





Thật, thực 


MỆ | X† 


thực 


(bộ miên r”) đầy, đặc, đầy-đủ; 
không giả-dối, không phải là ngoa, 
thật-thà; sự thật, có thật; trái, quả; 
phẩm-vật, đồ-vật bày ra. Thường 
đọc là thực. 





(bộ miên “¬) như #Ÿ 





_ PIN 


(bộ tâm † [⁄È]) tạm-bợ, cẩu-thả. 
Còn một âm du [= vui-vẻ] 





mỳ 


(bộ nhân {4 [Ä]) trộm-cắp; cẩu- 
thả; biếng-nhác; bạc-bẽo 





mm 
=, 


thú 


(bộ xa E§) chuyển-vận; thua; nộp 
[đưa cái gì cho ai]. Còn một âm 
thú [= đồ vật đưa cho người nào] 


N đã thâu [đêm thâu, thâu 
đêm] 





> 


thu 


(bộ hoà ZK) tên một mùa trong 4 
mùa [xuân, hạ, thu, đông]; năm. 
Thường đọc là thu. 





sĩ 


thu 
thú 


(bộ phốc 4 [S]) góp-nhặt, nhận, 
thâu-nhận; cất giữ; gặt-hái; rút về; 
kết-thúc, chấm-dứt; bắt; lấy, chiếm 
lấy, tiếp-thâu. Cũng đọc là thu. 
Còn một âm thú [= số gặt được] 





thâu đêm suốt sáng 





(bộ sước 3_[#É]) suốt qua; tiết-lộ 
ra; nhảy; sợ; rất, quá 
[3Š tú = lúa nở bông; đẹp lạ] 


l 











Mất 





(bộ xa ER) họp; đùm xe, bầu xe, 
chỗ các nan xe [nan-hoa, tai-hoa] 
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chụm lại với nhau 





XS 


(bộ thuỷ  [7KJ) họp [như thấu 
#Š]: thớ da [như thấu ƒ#] 

[ŠŠ phụng = vâng, vâng mệnh. 3E 
thái = lớn, to-lớn. Ã Tần = tên 
nước ngày xưa; tên một triều-đại ở 
Tàu. šŠ Trăn = tên sông. Trăn-trăn 
š§3š = nhiều, đồi-dào] 





lR 


(bộ băng ? ) như thấu 





lễ 


(bộ nhục  [ER]) thớ da. Thấu-lí 
J§f = chỗ da ngoài da trong giáp 
nhau. 





3 


b;9) 


sấu 


(bộ thuỷ ) [ZK]) súc miệng; mòn, 
bị thấm nước và bị mòn; giặt. 
Cũng đọc là sấu. 





Thầu, thầu-đầu 





Thẩu mứt 





Thây ma, kệ thây, thây-lẩy 





Thấy 





Thầy [= thày] 





Thấy [= thảy] 





The, the-thé 





Thể 





Thẽ-thọt 





Thè 





Thẻ, thỏ-thẻ 





Thèm 





Then 





Then, then-thò.. 





Theo 





Thèo-đảnh, thèo-lẻo 





Thẻo [= xẻo] 





Theo [= seo] 





Thép 





Thét 





thế 


(bộ nữ 4) vợ, vợ cả. Còn một âm 
thế [= gả, gả con, cho con gái lấy 
chồng] 


1 











` 


L~= 





(bộ thuỷ 3 [ZK]) lạnh-lẽo, rết- 
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mướt; cùng-khổ, khổ-sở vô-cùng; 





XS 


(bộ băng ) ) như thê XŠ 





lễ 


(bộ tâm ‡ [È]) thương, thương- 
xót, xót-thương. 





==== 


=s 


(bộ thảo * [JÈ]) kính-cẩn. Thê- 
the šSŠ = tốt um, tốt-tươi. 





tE 


(bộ mộc ZK) đậu, nghỉ, nghỉ-ngơi; 
giường: cái giường. Thê-thê ###š 
= nhộn-nhịp, rầm-rập, hấp-tấp. 
Cũng đọc là tê. 





bộ mộc ZR) (chim) đậu; ngừng lại 
để nghỉ, nghỉ, nghỉ-ngơi. Thê-thê 
WRĂRÑ = ngơ-ngác, vội-vã. Cũng 
đọc là tê. 








(bộ mục BH) hé mắt nhìn. Cũng 
đọc là đê. 


[# đệ = em trai] 





(bộ nhất —) đời. Thế-hệ †##4 = 
nối đời. Thế-phong †FRÑ = thói 


&:/ð 


đời. 


hế-hệ = lớp người cùng một 


2+ 





m1 
® 
- 
= 
© 
ˆ 


. 





tích 


(bộ y 3 [4K]) cái địu trẻ con; cái 
tã. Còn một âm tích [= cởi trần; 
xắn tay áo] 





NHI 


(bộ nữ #2) gả, gả con, cho con gái 
lấy chồng. Còn một âm thê [= vợ, 
vợ cả] 





Bộ 


(bộ tiêu ƒ) tóc giả. 





LÚ) 


(bộ thạch 4¬) xếp, xếp chồng-chất, 
chất đống. 





(bộ bối R) vay, cho vay, cho thuê 
đồ; tha-thứ, xá tội cho. 





(bộ đao l| [2J]) cắt tóc 





Sứ | 3| 


(bộ thuỷ ) [2ZK]) nước mắt, nước 
mũi. 





(bộ thuỷ ) [2ZK]) nước mắt, nước 
mũi [như thế 3š]. Còn một âm di 
[E nước mũi] 

















Thề, thề-bồi, thề-thốt.. 
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œ›,; 


Th 


(bộ cốt ') cái gì có quy-mô cách- 
thức nhất-định; cái gì có đủ cả ba 
chiều [chiều dài, chiều rộng, chiều 
cao| bộ-phận; thân mình; đặt mình 
vào đó; lối, kiểu, cách-thức; cùng 
một bậc {bực }, cùng một lượt; trái 
lạ với dùng [dụng ƑFH| (cái 
nguyên-lí bao-hàm ở trong) 





(bộ nhân { [Ä]) như thể § 
[Thường gọi là chữ thể §8 đơn] 





(bộ thân #) như thể BŠ 





Em | 


(bộ dậu EÄ) rượu trong màu hồng- 
hồng, rượu đỏ. Còn một âm đề [= 
sữa đặc tinh; tĩnh-hoa của đạo Bụt 
[đạo Phạt]] 





HỆ) 


(bộ ngôn ®) thề; răn-bảo; mệnh- 
lệnh; lời thề, lời hứa, lời ước-hẹn 





=4 
—\ 


(bộ sước 1_[#É]) đi không trở lại, 
đã qua, chảy, chết 





_ Bị 


hệ 


(bộ trúc TT) (1) bói cỏ thi. (2) thệ- 
sĩ #&4t = đến nhận chức (quan). 
Quen đọc là phê. 





Thêm 





Thềm 





Thỗn-thện 





Thênh-thang 





Thếp 





Thết 





Thêu, thêu-dệt 





Thều-thào 





(bộ thi Ƒ” [bộ 44, 3 nét]) thây, thây 
người chết, người chết chưa chôn; 
chủ; bày, dàn; ngồi không. Thi- 
quan ƑƑ = quan ngồi chơi xơi 
nước [có chức, nhưng không có 
việc gì để làm] 





(bộ thi Ƒ) thây người chết 











F§ 





(bộ điểu Ã) chim cu, chim cu gáy, 
chim gáy. 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





844 





Jb 


thí 
thi 


(bộ phương Ð) bày ra, đặt ra, ra; 
làm cho, gây cho; bêu xác; tên họ. 
Còn một âm thí [= giúp, cho], một 
âm thỉ [= bỏ, bỏ bê].. 





(bộ ngôn 8) thơ; nâng, cầm; tên 
cuốn sách ca-dao của Tàu ngày 
xưa, thường gọi là kinh Thị [Thi- 
kinh ñ##“] 





(bộ chuỷ E2) cái thìa, chìa (khoá) 





(bộ thảo +*r [J]) quyển-thi ®## = 
tên có 





(bộ thảo *+ []) tên cỏ [ở bên Tàu 
ngày xưa dùng để bói] 





(bộ thảo ** [J]) dựng, trồng, 
trồng lại {giồng lại}, cấy lại. Còn 
một âm thì [= tên một loại g1a-vỊ 
thơm [còn gọi là tiểu hồi-hương 2]` 
Ei®lI 





Thí 


(bộ ngôn ®) thi; thử, dò thử; dùng, 
nếm. Khảo-thí 3#*ã# = thị, thi-cử, 
sát-hạch, kiểm-tra học-lực. 





(bộ tân 3#) cùng nghĩa với thí ®Š 


[= ví như, ví dụ, so-sánh, hiểu rõ]. 


(ch | Còn một âm tích [= vua; đòi, vời; 
trừ, bài-trừ, bài-bác, đuổi; tránh đi, 
lánh đi, lánh ra; sáng tỏ, thấu suốt] 

phích _| và một âm phích [= cong-queo] 





(bộ ngôn 8) ví như, ví dụ, so- 
sánh, hiểu rõ. 





Ki | HỆ 


thi 
thi 


(bộ phương Z) giúp, cho. Còn 
một âm thi [= bày ra, đặt ra, ra; 
làm cho, gây cho; bêu xác; tên họ], 
một âm thỉ [= bỏ, bỏ bê].. 





(bộ thí jƑƑ') rắm, rắm-rít, địt. 
Phóng-thí JZ = đánh rắm, đánh 
rắm đánh rít, đánh địt 











I 





(bộ khẩu n) những, chỉ thế, chỉ 
vậy. Bất-thí *'lŸ. = chẳng những, 
không những. (Trần Văn Chánh, 
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2001, tr. 404, đọc: xí.) 
[fš đề = khóc, kêu-khóc, (chim) 
hót] 





(bộ đặc ®) giết (kẻ dưới giết 
người trên). Thần thí kì quân EEW 
.# = bầy-tôi giết vua. 





Thì 


(bộ nhạt H) mùa; giờ, tiếng; đúng 
giờ; thời-gian, thời-kì, lúc; thường; 
cơ-hội, đúng lúc. Thì-đại Eÿ{Ề = 
thời-đại, thời-buổi, thời-kì, khoảng 
thời-gian dài có những sự-kiện và 
đặc-tính giông-giống nhau [khác 
với thời-đại khác]. Thường đọc là 
thời. 





(bộ nhật R) thủa xưa dùng như Rÿ 





Thì 


(bộ thổ +) ổ gà 





(bộ thảo ** [Ÿ]) tên một loại gia- 
vị thơm [còn gọi là tiểu hồi-hương 
2` #]. Còn một âm thi [= dựng, 
trồng, trồng lại {giồng lại}, cấy 
lại| 





(bộ ngư Ấ#) tên cá [cá cháy] 





(bộ thi & [bộ 111, 5 nét]) tên (để 
bắn), mũi tên; thi-thố, thi-hành; 
thề; ngay-thẳng, chính-trực; cứt 
[như thỉ RK] 





(bộ thi Ƒˆ') cứt, phân, nhử (mắt), 
ráy (tai). Có khi viết là thỉ #4. 
Mục-thi H R = nhử mắt { dử mắt} 





thi 
thí 


(bộ phương 5) bỏ, bỏ bê. Còn một 
âm thi [= bày ra, đặt ra, ra; làm 
cho, gây cho; bêu xác; tên họi, 
một âm thí [= giúp, cho].. 





(bộ thỉ ÃX [bộ 152, 7 nét]) lợn, 
heo; con lợn, con heo. 








Thỉ, thuỷ 








(bộ nữ #Z) mới, trước; bắt đầu, mở 
đầu; từng. Thỉ-chung #â#Â = trước 
sau, từ trước đến sau, từ đầu đến 
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Cuối. 





7R 


kì 


(bộ kì hay thị # [bộ 113, 5 nét]) 
mách-bảo, bảo, bảo cho biết. Còn 
một âm kì [= thần đất]. Khi là bộ 
thủ, còn viết là * và đứng ở bên 
trái của chữ. 





„ 


hi 


(bộ thị [bộ 83, 4 nét]) họ, dòng 
họ, tên triều-đại, người đàn bà tự 
xưng. Còn một âm chi [= yên-chi 
BÑK = tên hiệu vợ chính của vua 
Hung #J] 





”m 


(bộ nhật H) phải, đúng; là, đó là; 
thế, vậy, đó, đấy, ấy; như thế. Thị- 
phi 3È = phải trái, phải và trái. 





(bộ ngôn 8) phải, đúng [như thị 
+]; xét rõ. 





(bộ cân TH) chợ 





(bộ mộc ZR) tên cây [cây thị] 





NI đ†| | EU 


(bộ kiến Ä) nhìn, trông, coi, nhìn 
Kí, trông Kĩ, coi kĩ, dòm Kĩ; coI 
nhau, đãi nhau; so-sánh; bắt chước 
{bắt chiếc}; sống; chỉ, chỉ cho, trỏ 
[như chỉ lã] 











HẠ (bộ mục R) chữ thị ‡# ngày xưa. 
R É (bộ mục R) chữ thị #8 ngày xưa. 
# (bộ nhân 4 [LÄ]) chực, hầu; người 


hầu; lời nói nhún mình. Nội-thị 
WfẪ = người hầu bên trong 
(cung), quan hoạn. 





(bộ tâm † [È]) cậy, nhờ, nương- 
nhờ, ÿ. Tự-thị Ñlï = cậy mình, ỷ 
mình 





TIỂY 


(bộ khẩu n) ham-thích. 
[Š kì = già sáu mươi tuổi] 





Thia, thia-thia, thia-lia 

















Thấm-thía 
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Thìa 





Thỉa 





Thích 


đR] 


(bộ đao l|J [Z]) đâm chết; cắm 
giữ; khắc, châm, chích, châm- 
chích; lấy kim đâm; gai nhọn, 
đằm, ngòi (ong); thêu; rình-mò, 
đò-la; lải-nhải, nhai-nhải; viết tên 
họ vào thư; trách, chê-trách, miỉa- 
mai. Thích-khách ®l##' = kẻ giết 
người, kẻ ám-sát, thích-khách. Có 
khi đọc là thứ. 

[#lÍ sát = chùa. Ä# sát = giết] 





(bộ đao | [7J]) như thích ?Í 





(bộ tiêu 2) thích-l¡ Ÿilĩ = sẹo 
đầu trụi tóc [chỗ có nhọt thành sẹo 
tóc không mọc được | 





(bộ khuyển š [®]) xa, xa lánh; 
(nhanh) vùn-vụt. Còn một âm địch 
[= tên một giống người ở phía bắc 
nước Tàu] 





(bộ xích ZR [bộ 155, 7 nét]) trừ-bỏ. 
Còn một âm xích [= đỏ, màu đỏ; 
hết sạch; trần-truồng] 








(bộ qua ®) bà con họ-hàng (thân- 
thích); thương-xót; lo; cái búa 
dùng để đánh nhau; cái dùng để 
múa lúc hoà nhạc; tên họ 





(bộ tâm 2È) lo, lo-lắng [như thích 
L)4 








(bộ nhân ‡ LÄ]) thích-thảng {8 
= lỗi-lạc, chững-chạc, hào-phóng; 
thong-thả, thong-dong, không bị 
bó-buộc. 

[Ji chu = khắp, cả một vòng, chu- 
cấp; tên một triều-đại ở nước Tàu] 











thục 





(bộ nhân { [Ä]) như thích T8 
[thích-thảng ff [18f] = lõi-lạc, 
chững-chạc, hào-phóng; thong-thả, 
thong-dong, không bị bó-buộc]. 
Còn một âm thục [= mới, bắt đầu; 
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chỉnh-tề, tốt] 
[jW thúc = chú [em của bối, chú 
em] 





Bí 


đích 


(bộ sước 1_[#É]) đến, đi đến; theo, 
theo về, gả cho; ưa, ưa-thích, thích 
ý, dễ chịu; hợp, thích-hợp; vừa, 
vừa-vặn, vừa lúc, đúng dịp; vừa, 
mới, vừa mới. Thích-ý ïlÃ' = vừa 
ý, thích-thú, dễ chịu, thoải-mái. 
Còn một âm đích [= theo; chính, 
lớn, vợ cả [như đích lñ]] 





trích 


(bộ thủ †[SF]) gãi; ném, liệng; 
khều lấy, ngoèo lấy. Cũng đọc là 
trích. (Nguyễn-Văn-Khôn, 1960, 
có hai âm trích (tr. 1026) và trịch 
(1027) 





(bộ túc J#) đá 
[3 dịch = đổi, thay-đổi; dị = dễ] 





Si 


(bộ đại 2) đỏ, đỏ khé; tên người. 
[ bách, bá = một trăm; nhiều] 





No 


(bộ biện 3K) cởi ra, nới ra; tha; 
giải-thích (ra); buông, rời; bỏ; tiêu- 
tan; thoả-thích, vui lòng; thấm- 
nhuần; ngâm gạo, vo gạo; tên tắt 
của Bụt [Thích Ca ẨÊÄ⁄ hay 
Thích-Ca-Mâu-Ni¡i #37] 





Thịch, thình-thịch 





Thiếc 





(bộ nhân Ä) đều, cùng; mọi người 
nói thế. 





(bộ trúc Tï) viết chữ lên thẻ tre để 
làm dấu hiệu [như thiêm ẨŸ]; đề 
tên, kí tên. Thiêm-danh 3$ = đề 
tên vào, kí tên vào. 














2c (bộ trúc T7) viết chữ lên thẻ tre để 
làm dấu hiệu [như thiêm ẨŠ]; 
nhọn; xâu; thẻ, thẻ xăm {xâm} (ở 
chùa, miếu) 

Z#⁄4 (bộ trúc T7) như thiêm #Š 
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(bộ thuỷ ) [7ZK]) thêm, thêm lên 


N: Ÿã thêm (cùng nghĩa) 





(bộ nạch 3`) sốt rét lâu ngày. 





(bộ thảo *+ [M]) tên một loại cỏ 
giống cỏ tranh { gianh) 





tr | mị| i# šĩ 


dảm 
[giảm] 


(bộ lỗ EÑ) chất kiềm, một chất-liệu 
dùng để làm thuốc giặt [dùng để 
làm xà-bông hay xà-phòng|. Có 
người đọc là dảm [giảm]. (Trần 
Văn Chánh, 2001, tr. 2270, đọc: 
kiểm.) 





(bộ thiệt #) lè lưỡi ra. 





Thiêm-thiếp 





{thiếm)} [= thím] 























Thiềm sSứu (bộ ngôn 8) nói mê, nói sảng. 
HE Còn đọc là chiêm. 
chiêm 
Sẽ (bộ trùng th) cóc, con cóc. Thiềm- 
rí thừ lệ = cóc, con cóc. Thiềm- 
cung l3 = [cung cóc] mặt trăng 
[chỗ đen-đen trên mặt trăng trông 
giống con cóc]. Ngân-thiềm $Rtễ 
= [cóc bạc] mặt trăng.. 
2 (bộ trúc fÏ) cái mái (nhà); cái 
=l diềm, cái vành (mũ, nón). Cũng 
diêm | đọc là diêm. 
ta (bộ mộc 7K) mái tranh {gianh), 
rÌ giọt tranh {gianh}; cái diềm, cái 
điên | vành (mũ, nón). Cũng đọc là diêm. 
Thiểm lầ (bộ nhục  [fÑ]) má, sắc mặt, vẻ 
. mặt. Còn đọc là kiểm. 
kiểm 
‡ (bộ kim ®) cái mai, cái thuổng. 
Còn một âm tiêm [= sắc, nhọn; đồ 
tiêm 


binh-khi sắc nhọn; cái xiên cá] 





(bộ thực ®) câu lấy, nhử lấy 














(bộ tâm ?È) nhục; hèn-mọn [lời 
nói khiêm-tốn nhún-nhường] 
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(bộ thiệt ®) liếm. 





(bộ thủ ‡ [SF]) duỗi ra. 





(bộ phụ Š [l]) tên đất. Thiểm-tây 
RE = tên một tỉnh ở bên Tàu. 





(bộ môn Ÿ) nghiêng mình lách 
qua; lánh xa; thấy một loáng; tên 
họ. Thiểm-thểm fÑñ] = (chớp, 
ánh sáng) loè-loè 




















(bộ nhân { [Ä]) người đứng đầu 


Thiệm 2t (bộ bối R) giúp, cung-cấp; đủ; 
E3 phong-phú, đồi-dào, sung-túc 
Thiên * (bộ đại ®) trời { giời}; ngày 1 
ñR (bộ thanh Š) trời {giời}[các đạo- 
sĩ dùng thay-thế cho thiên X] 
+ (bộ thập -F) nghìn, ngàn; rất, lắm. | 1 
tr 


một nghìn người; một nghìn, một 
ngàn [như thiên FT] 





ự 


(bộ thảo ** [J]) thiên-thiên  ##Ÿ 
= um-tùm, rậm-rạp, tốt um. 





(bộ phụ Ẽ [ff]) bờ ruộng (theo 
hướng bắc nam); đường đi trong 
nghĩa-địa [tha-ma, nghĩia-trang]. 
Thiên mạch [Ẽl = bờ ruộng. 
Tân-thiên ẤfÊf = mả mới. 

[Êñ mạch = đường; bờ ruộng (theo 
hướng đông tây)] 





ml 


biển 


(bộ hộ ƒZ) nhỏ. Còn một âm là 
biển [= cái gì có mặt phẳng, rộng 
và mỏng]. 





sỹ] 


(bộ nhân 4 [AÄ]) lệch; nặng về 
một phía, một bên, một mặt; riêng 
về một bên một phía. 


1 [thiên-lệch] 











3Ệ 





(bộ trúc TT) một bài (thơ); phần 
[một phần của một cuốn sách, gồm 
mấy chương có liên-hệ với nhau] 
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bi (bộ sước 3_[#É]) dời, đổi, biến-đổi 
t§ (bộ cách ®#) thu-thiên Ñ#ŠŠ = cái 
đu. 
Thiến Ea (bộ nhân ‡ [Ä]) (1) xinh-đẹp, 
H tươi-tắn, tươi đẹp. (Trần Văn 
Chánh, 2001, tr. 176, đọc: thiến.) 
(2) rể. (3) mượn thay, nhờ người 
khác làm giúp. Muội-thiến #&fŠ = 
em rể. (Trần Văn Chánh, 2001, tr. 
176, đọc: thính.) (nghĩa thứ ba, 
Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 29, đọc: sai. Sai đại f{Š 
nhờ người thay hộ.) 
pS (bộ thảo *+ [MỶ]) tươi-tốt; màu đỏ, 
3 sắc đỏ. Thiến-thảo 8ï = tên cỏ. 
> (bộ khẩu n) cho là phải, cho là 
= đúng; khuyên làm điều thiện. Còn 
thiện | một âm thiện [= lành, giỏi, khéo] 
Thiền :| (bộ khẩu n) Thiền-Vu TT = vua 
nước Hung. Còn một âm thiện [tên 
thiện | một huyện ở tỉnh Sơn-đông bên 
đan | Tàu; tên họ] và một âm đan [= 
đơn, cô-đơn; tờ giấy để viết tên, 
đơn _ | liệt-kê các thứ. Cũng đọc là đơn] 
hữ (bộ trùng PH) (1) con ve sầu. (2) 
thiền-liên #§Ìff = liền-nối, liền-nối 
không dứt. (3) thiền-quyên #Š# = 
tươi-đẹp 
lẽ (bộ nữ 44) thiền-quyên #Šij§. = 
dáng-vẻ xinh-đẹp dễ thương, dáng- 
vẻ xinh-đẹp đáng yêu, con gái. 
—nH (bộ kì [hay thị] ZR) lặng-nghĩ suy- 
IEỆ xét; đạo Bụt {đạo Phật} [lấy lặng- 
nghĩ thanh-nh để suy-xét chân- 
thiện | lí]. Còn một âm thiện [= quét đất 
mà tế; thay, trao; truyền (ngô!) ] 
Thiển » (bộ thuỷ ) [ZK]) nông; không được 





tiên 





tinh-thâm; mới; còn ít, còn kém, 
còn non-kém. Còn một âm tiên 
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[tiên-tiên XŠXŠ = nước chảy nhanh, 
nước chảy ve-ve] 





(bộ nhục ä [f]) đồi-dào, đầy- 
đặn; khéo, hay; chủ [như chủ #]. 



























































điến | Cũng đọc là điến. 
Thiện > (bộ khẩu n) lành, giỏi, khéo. Còn 
F*......| một âm thiến [= cho là phải, cho là 
thiến | đúng: khuyên làm điều thiện] 
> (bộ ngôn S) nguyên là chữ thiện 
EilB £ 
~nH (bộ kì [hay th¡] ZR) quét đất mà tế; 
IÉE thay, trao; truyền (ngôi). Thiện-vỊ 
IỂ{? = truyền ngôi cho người 
thiền | khác. Còn một âm thiền [= lặng- 
nghĩ suy-xét; đạo Bụt {đạo Phật} 
[lấy lặng-nghĩ thanh-nh để suy- 
xét chân-]í]] 
l8 (bộ thổ ) quét-dọn đất để tế. 
£ (bộ mịch Š') sửa, chữa. l 
Jt (bộ nhục ä [f]) cỗ ăn. Dụng- 
= thiện El Rš = ăn cơm. 
tEï (bộ trùng FB) con lươn [như thiện 
'EL tế] 
ủÈ (bộ trùng FB) con lươn [như thiện 
H #B] 
tk (bộ ngư #4) con lươn [như thiện 
mM tế] 
(bộ ngư #8) con lươn [như thiện 
DNEH Ì 
Kí (bộ nữ #4) thay-đổi 
Tắf (bộ thủ † [#]) chuyên; chiếm lấy, 
St chiếm-cứ. Thiện-quyền ÏJÑÄ. = 
chuyên-quyền. Thiện-lợi jlẰ| = 
chiếm lấy lợi riêng. 
Thiêng, thiêng-liêng.. 
Thiềng 
Thiếp + (bộ nữ #Z) nàng hầu, vợ lẽ; người 
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đàn bà tự xưng với ý khiêm- 
nhường 





lhh 


(bộ cân TH) (1) viết chữ lên lụa. 
Sau này viết chữ lên giấy cũng gọi 
là thiếp. (2) giấy mời. (3) rập lấy 
chữ ở bia ra; viết chữ đẹp cho 
người khác tập viết. (4) trích văn 
ra để làm bài thi. 





(bộ bối Ä) phụ thêm, bù thêm 
vào chỗ thiếu; dán; thu-xếp cho 
yên-ồn, thoả-đáng; sát, khít; cầm, 
đợ; người đóng vai phụ, người phụ 
trò. Điển-thiếp #RRh = cầm người, 
xin ở đợ. 





(bộ vi #Š) cái bao ngón tay của 
người bắn cung (làm bằng da). 











nhiếp | Cũng đọc là nhiếp. 

Thiệp » (bộ thuỷ ) [2ZK]) lội qua sông, đi | Bạt-thiệp thường được nói là 
trên nước. Bạt-thiệp #R 3Ÿ = lặn- | “bặt-thiệp” = giỏi-giang khéo- 
lội, đi khó-khăn. léo về lối tiếp-xúc giao-thiệp. 

‡ê (bộ thủ † [#]) liền bước, lần-lượt. 

Còn một âm thập [= nhặt, nhặt- 

thập nhạnh, mót, thu-xếp; mười (10); 
bao da để bọc cánh tay] 

Thiêu (bộ hoả #) đốt, nướng, đun, nấu l 





(bộ thủ † ['F]) gánh, gồng; chọn, 
lựa, kén-chọn, lựa lấy; gạt ra. Còn 
một âm thiểu [= dẫn-dụ; khêu, 
khêu-chọc, chọc, trêu-chọc, khiêu- 
khích. Cũng đọc là khiêu. ] 





(bộ kì [hay thị] 3% [ZR]) đền thờ tổ- 
tiên từ nhiều đời trước. Quen đọc 
là diêu. 





4: 


(bộ kim ®) cái mai, cái thuổng, 
cái rầm, cái xẻéng. 





(bộ kim ®) cái mai, cái thuổng, 
cái rầm, cái xẻng [như thiêu ®SŠ] 














(bộ thủ ‡ [SF]) vạch tỏ ra, nêu ra 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 851, 
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chiêu 


thiều 


đọc: kiều.) Còn một âm chiêu [= 
vẫy, vời lại; gọi, tuyển, mộ; gây, 
chước, dẫn tới, lôi-cuốn, tự vời lấy; 
tự nhận, tự xưng (tội); tên họ] và 
một âm thiều [= tên một thứ nhạc 
[như thiều Bã]] 








Thiếu 


XS 
Z 


về 


(bộ tiểu 2]*) trẻ; người giúp việc 
thứ hai. Thiếu-niên 2*# = tuổi trẻ. 
Thiếu-sư 2#» = quan giúp việc 
cho quan thái-sư [KẾ]. Còn một 
âm thiểu [= ít] 





(bộ mẽ 3K) bán thóc-gạo ra; xuất- 
cảng gạo, xuất-khẩu gạo. [HH xuất 
= ra] 

[#Ê địch = đong thóc, mua lương- 
thực vào, nhập-cảng gạo, nhập- 
khẩu gạo [Ä nhập = vào] 





(bộ mục R) nhìn xa; lườm. 





(bộ tiết |) cao. Niên cao đức 
thiều #f#Sãl = tuổi già đức cao. 
Cũng đọc là thiệu. 

[fi triệu = vời, vẫy, gọi lại] 





(bộ san [hay sơn] HỊ) thiều-nghiêu 
HỆ = cao chót-vót. 





chiêu 


thiêu 


(bộ thủ ‡ [SF]) tên một khúc nhạc 
[như thiều lñ]. Còn một âm chiêu 
[= vẫy, vời lại; gọi, tuyển, mộ; 
gây, chước, dẫn tới, lôi-cuốn, tự 
vời lấy; tự nhận, tự xưng (tội); tên 
họ] và một âm thiêu [= vạch tỏ ra, 
nêu ra (Trần Văn Chánh, 2001, tr. 
851, đọc: kiều.)] 





(bộ âm T3) tên một khúc nhạc; tốt- 
đẹp. 





THỆ| HỆ 


(bộ thảo ** [H]J) bông lau, hoa 
lau. Thiều-trửu #ï f = chổi bông 











điều | lau. Cũng đọc là điều. 
mm (bộ tiêu Ñ⁄) (mái tóc) trái đào; đứa 
1 





bé con. 
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Thiểu 


3› 


thiếu 


(bộ tiểu 2]`) ít, một chút, một tí. 
Đa-thiểu 4» = ít nhiều, ít hay 
nhiều. Còn một âm thiếu [= trẻ; 
người giúp việc thứ hai] 





#b 


khiêu 


thiêu 


(bộ thủ  [#F]) khêu, khêu-chọc, 
chọc, trêu-chọc, khiêu-khích. 
Cũng đọc là khiêu [Khiêu-khích 
ĐÈ = cố-tình khêu-chọc, cố-tình 
chọc giận, cố-fình làm cho tức để 
phải làm cái gì.] Còn một âm thiêu 
[= gánh, gồng; chọn, lựa, kén- 
chọn, lựa lấy; gạt ra] 





(bộ tâm † [?È]) lo, lo-bưồn, bưồn- 
rầu; lặng-yên, im-lặng; khẽ. Cũng 
đọc là tiểu. 





(bộ tâm † [2È]) xìu mặt, mặt xìu. 
Cũng đọc là sậu. 
[# thu = mùa thu; năm] 


N: ## xìu (cùng nghĩa) 





(bộ mịch Ấ) nối, nối liền. Giới- 
thiệu Ầ#ã [thiệu giới #ã7†] = 
đứng giữa nối liền hai bên làm cho 
hai bên biết nhau. 

[fi triệu = vời, vẫy, gọi lại] 





tế 


chiêu 


(bộ nhân 4 [Ä]) nối, nối liền 
[như thiệu #ã]. Còn một âm chiêu 
[= sáng-sủa, rõ-rệt; bộc-bạch [như 
chiêu BãT] 





ñh 


thiều 


(bộ tiết |) cao. Niên cao đức 
thiệu #8 = tuổi già đức cao. 
Cũng đọc là thiều. 

[fi triệu = vời, vẫy, gọi lại] 





(bộ lực ?) khuyên nên cố-gắng, 
khuyến-khích; tốt, tốt-đẹp; cao 





(bộ ấp Ê [&]) (1) tên đất. (2) tên 
họ. (3) lớn, cao, cả. Niên cao đức 
thiệu #ã#&# = tuổi già đức cao, 
tuổi cao đức cả, tuổi cao đức lớn. 





Im thin-thít 














(bộ thần jK [bộ 161, 7 nét]) một 
trong 12 chi, từ 7 giờ đến 9 giờ 
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thần 


sáng; rồng. [tí  sửu đt dần ã 
mão fll thìn ƑE tị H ngọ “ mùi 
ZR (vị thân ER dậu Eã tuất ƑŠ hợi 
3% = chuột trâu cọp (hùm) mèo 
rồng rắn ngựa dê khỉ gà chó lợn 
[heo]]. Còn đọc là thần. 





Thịnh 


chinh 


(bộ ngư Ấ8) cá nấu lẫn với thịt. 
Cũng đọc là chinh. 
[E thanh = xanh, màu xanh] 





thanh 


(bộ nhĩ Ä) tiếng, tiếng động; 
chuyển-điệu lên xuống hay không 
lên xuống hoặc kéo dài của tiếng; 
kể; nêu rõ; tiếng khen. Có một số 
tiếng địa-phương đọc là thanh. 





Thính 


(bộ nhĩ Ä) nghe; nghe theo, thuận 
theo, vâng theo; xử, xết-xử, xử- 
đoán, đoán-định; xử-trí, xử-lí; 
mặc, mặc-kệ, để cho; đợi-chờ; 
sảnh-đường, nơi xét-xử việc kiện- 
cáo. (nghĩa cuối cùng, Thiều- 
Chửu, Tái Bản Lần Thứ Hai, tr. 
517, đọc: thinh [thinh sự §#E tức 
là nơi toà xét xử việc kiện cáo 
vậy.]) 








(bộ nhĩ Ä) như thính #Š 





sảnh 


(bộ nghiễm J”) chỗ quan xét-xử 
phải trái đúng sai, chỗ quan làm 
việc; chỗ làm việc, buồng giấy, 
phòng giấy; buồng lớn, phòng lớn. 
Cũng đọc là sảnh. 





Thình 


B 


thịnh 


(bộ mãnh Ïll) đựng; chứa, chứa- 
đựng; đồ đựng, cái đựng đồ; chịu, 
nhận; chỉnh-đốn. Còn một âm 
thịnh [hay thạnh] [= đầy-đủ đông- 
đúc, đông đầy, nhiều, tươi-tốt, 
thịnh-vượng, chỉ thấy thêm lên mà 
không kém đi; nồng-nàn; tên họ] 





Thình-lình, thùng-thình.. 








Thỉnh 





äl 





(bộ ngôn 8) mời, xin mời; xin, 





1 
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thính-cầu, yêu-cầu; thăm, thăm- 
hỏi; tạ tội, xin lỗi. Thỉnh-an 5£ 
= hỏi thăm xem có được bằng-yên 
không, hỏi thăm sức khoẻ, hỏi 
thăm xem có khoẻ-mạnh không, 
thăm-hỏi. Thỉnh-giáo RŠ## = xin 
chỉ-dạy cho, xin dạy-bảo cho. 















































Thịnh ESB (bộ mãnh l) đầy-đủ đông-đúc, 
_ đông đầy, nhiều, tươi-tốt, thịnh- 
vượng, chỉ thấy thêm lên mà 
không kém đi; nồng-nàn; tên họ. 
thạnh | Cũng đọc là thạnh. Thịnh-tình 
EšÄlR = tình-cảm nồng-nàn. Còn 
thình | một âm thình [= đựng; chứa, chứa- 
đựng; đồ đựng, cái đựng đồ; chịu, 
nhận; chỉnh-đốn] 
Ả (bộ nhật H) sáng; mặt trời rực-rỡ; 
lửa cháy rần-rật. Quen đọc là 
thanh | thanh. 
Thơm-tho, tỉnh Mĩ-tho 
Thó, đất thó 
Thò-lò, thò chân, thò đuôi.. 
Thỏ đ (bộ nhân JL) thỏ, con thỏ; mặt | 1 
trăng [bóng đen trên mặt trăng là 
con thỏ nên gọi mặt trăng là thỏ]. 
thố | Cũng đọc là thố. 
cq (bộ nhân JL) như #% 
+3 (bộ thảo ** [WW]) thỏ-ti 4# = dây 
tơ hồng. Cũng đọc là thố. Còn một 
thố đồ. | âm đồ [= con cọp, con hùm] 
Thỏ-thẻ 
Thọ == (bộ sĩ -F) sống lâu; tuổi đời; ngày | 1 
HÑ sinh-nhật; chúc [tặng vàng lụa cho 
người khác, uống rượu chúc mừng 
người trên] 
sE (bộ sĩ -E) như thọ ŠŠ 
>4 (bộ hựu 3) nhận, vâng theo, vâng; | 1 








chịu, bị, mắc; đựng chứa, thích- 
hợp. Thọ-thai #lR = chửa, có 
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thai. Cũng đọc là thụ. 





(bộ thủ † [#]) cho, trao cho, đưa 
cho, truyền cho. Cũng đọc là thụ. 





(bộ mộc ZK) cây; trồng {giồng), 
dựng. Cũng đọc là thụ. 





Thoa 


(bộ mộc Z®) (1) cái thoi dệt cửi. (2) 
một chức quan. Cũng đọc là toa. 





(bộ thảo *+ [l]) áo tơi, áo mưa; 
che-phủ. Cũng đọc là toa. Còn một 
âm tuy [tuy-tuy SŠ = (hoa lá) rủ 
xuống] 





(bộ trúc T7) như thoa 





Sai 


(bộ kim ®Â) cái trâm cài tóc của 
đàn bà con gái. Kim-thoa ®%ŸÑW = 
trâm vàng. Cũng đọc là saI. 





Thoa-bóp 





Thoá 


(bộ khẩu n) nhổ, nhổ nước bọt; 
chán-ghét. Thoá-mạ I# ã = mắng- 
nhiếc, sỉ-nhục quá-đáng. 


1 





đi-thoã 





Thoả 


(bộ nữ #) yên, ổn, yên-ổn, xong- 
xuôi; được những gì mình muốn. 
Thoả-đáng Xã = yên-ổn thích- 
hợp. 


1 





(bộ mịch Š) yên, ổn, xong-xuôi 
[như thoả #]. Còn một âm tuy [= 
dây chằng xe để vịn; dẹp yên; lui 
quân; cờ tinh] 





(bộ mộc ZK) hình trứng, hình bầu- 
dục, hình trái xoan. Thoáả-viên 
#RlŠ| = hình tròn mà dài, hình 
trứng, hình bầu-dục, hình trái xoan 





toả 


(bộ nhục 8 [R]) tùng-thoả ŠšM = 
tủn-mủn, nhỏ-nhặt, lặt-vặt, không 
có chí lớn. Quen đọc là toả. 

















ThoaI-thoải 
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Thoái, thối 


(bộ sước 3_[É]) lui, lùi; rút lui, từ 
bỏ; nhún-nhường; mềm-mại; tài- 
sức kém, giảm xuống; trừ sạch, 
khỏi (bệnh), gạt bỏ. Miền Bắc 
nước Việt thường đọc là thoái, 
miền Nam thường đọc là thối. 
Thoái-binh }R‡Z = lui quân, rút 
quân, lui binh. Thoái-bộ ÀRZ? = 
lùi, thụt-lùi, lùi bước, kém-sút. 





thối 


(bộ nhục  [RR]) chân, đùi, vế; cái 
gì giống như chân. Thường đọc là 
thối. Đại-thối &Ẽ = đùi, bắp đùi, 
bắp vế. Tiểu-thối ⁄]`Ñ = bắp chân. 
Cũng viết là §Š 





Độc 


(bộ cốt #) như R 





Thoai-thoải, thoải-mái 





Thoại 


(bộ ngôn 8) lời (nói), tiếng (nói); 
nói, kể, bảo; tốt, hay. Bạch-thoại 
HRñ = tiếng nói hàng ngày, lời nói 
hàng ngày [văn nói trong đời sống 
hàng ngày] 





Thoan 


(bộ thuỷ ) [2ZK]) nước chảy xiết 





Thoán 


(bộ kí 3) lời tóm-tắt [đoạn văn 
bàn chung] ý-nghĩa của một quẻ 
trong Kinh Dịch [3#§ Dịch Kinh] 





(bộ trúc TT) cướp lấy, cướp-đoạt. 
Thoán-vị #Ã&{7 = cướp ngôi, giết 
vua hay hạ-bệ vua để lên làm vua. 








soán | Còn đọc là soán. 
i (bộ trúc f7) như 
2Ñ 
z (bộ huyệt 7X) chạy, chạy trốn, 
CV chạy dài; đuổi đi, đuổi ra, đuổi đi 
xa; giết; giấu-giếm; hun, xông 
(bằng thuốc); sực mùi, nức mùi. 
soán _| Có người đọc là soán. 











Thi 





(bộ thủ † [##]) ném, liệng 
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2 


Z= 


(bộ hoả #) thổi, nấu, thổi-nấu; 
bếp; tên họ; tên một giống người. 
[# hưng = dậy; hứng = hứng] 

















Thoản IE] (bộ điền [H) đinh-thoản MỊRỆ = 
chỗ đất bỏ không ở bên cạnh nhà. 
Thoang-thoảng 
Thoáng qua, nhìn thoáng.. 
Thoảng qua, thỉnh-thoảng.. 
Thoát (bộ hoà ZR) cởi {cổi}. Còn một âm 


Sỉ 


thối 
thuế 


thối [= nghe tin muộn để tang 
muộn] và một âm thuế [= thuế, số 
tiền nhà nước thu để chi-dùng việc 
nước | 





đoái 


(bộ nhục ñ [RR]) rời, tuột, la, róc 
ra, thoát, thoát khỏi, giải-thoát; rơi 
mất; bỏ, cởi; sơ-lược, giản-lược; 
hoặc-giả, có lẽ. Thoát-li W8”. = 
xa-ha, đã la hẳn. Còn một âm 
đoái [= thư-thái, thong-thả. Đoái- 
đoái ft = thư-thái, thong-thả] 





=o 
thuyết 


[thuế] 
duyệt 


(bộ ngôn 8) giải-thoát [như thoát 
ft]. Còn một âm thuyết [= (1) nói, 
giải-thích rõ. (2) nói cho người ta 
theo mình [có người đọc là thuế]] 
và một âm duyệt [= đẹp lòng, 
thích, vui-thích [cùng nghĩa với 
duyệt f#]] 





'Thoạt 





Thoăn-thoắt 





Liến-thoáng 





Thoắt một cái 





Thóc 





Thọc 





'Thoi 





Thói 





Thòi 





Thỏi 





Thọi 





'Thòm-thèm 

















Thong-dong 
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Thòng 
Thóp 
Thót 
'Thọt 
Thô 1R (bộ mẽ 3%) to, lớn, không được | 1 
nhẫn-nhụi tinh-tế, sơ-sài, sơ-suất, 
thô-sơ, thô-thiển; quê-kệch; tục, 
không nhã; bước đầu, tạm-bợ, sơ- 
sơ. Thô-bạo #H#Š = sỗ-sàng, cục- 
căn. 
E (bộ lộc Ểð) to, lớn, thô-sơ, không 
#D/PU được tinh-tế [như thô ŸŠH]; lược 
qua; øạo giã dối. 
£h (bộ lộc FŠ) như thô R 
6ˆ 
Thố † (bộ thủ †[#F]) thi-thố ra, ra tay | I1 
làm, bắt tay làm; sắp-xếp, xếp- 
đặt, liệu, trù-liệu; bỏ. Còn một âm 
trách | trách [= bắt kẻ trộm] 
[8 tích = xưa, trước; lâu ngày] 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 987, # 
còn đọc là thố, thác có nghĩa là 
xen kẽ (như 8Š, bộ Â)) 
= (bộ hán J ) để, đặt, chất; quàn 
(người chết, chưa đem đi chôn). 
thác | Còn một âm thác [= đá mài; lẫn- 
lộn [như thác Ÿl]] 
+ (bộ dậu EÄÑ) giấm; ghen, ghen- 
R tuông, ghen-ghét. 
đ (bộ nhân JL) thỏ, con thỏ; mặt 
trăng [bóng đen trên mặt trăng là 
con thỏ nên gọi mặt trăng là thỏ]. 
thỏ | Cũng đọc là thỏ. 
z (bộ nhân JL) như 
3 (bộ thảo *+ [WW]) thố-ti 2⁄#Á = dây 
tơ hồng. Cũng đọc là thỏ. Còn một 
thỏ đồ | âm đồ [= con cọp, con hùm] 
Thồ 
Thổ (bộ thổ + [bộ 32, 3 nét]) (1) đất, | 1 
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đất-đai, ruộng-đất, lãnh-thổ. (2) 
bản-địa, địa-phương, vật gì ở đất 
ấy mới có. Thổ-sản +Š = sản-vật 
có nhiều ở một địa-phương. (3) 
đắp đất. (4) tên sao. (5) một tiếng 
trong 8 tiếng [bát âm]; một trong 
ngũ-hành [kim mộc thuỷ hoả thổi. 
(6) tên họ. (7) tên giống người. (8) 
dùng để phiên-âm. Thổ-nhĩ-kì 
S8 -= tên nước (Anh-MIi viết: 
Turkey). Còn một âm đỗ [= rễ cây | 
[+ sĩ = học trò, người có học; 





người, kẻ [nói với ý tôn-trọng]..] 





từ 


(bộ khẩu n) nôn, mửa, oe, ói; nhả 
ra, nhổ (ra); nở ra; nói ra, thổ-lộ; 
vứt-bỏ. 





(bộ khẩu n) xuýt [bảo] chó cắn 
người, xúibẩy kẻ ác làm hại 
người. 

[ŸR tộc = loài, dòng, dòng-dõï] 





(bộ thảo *+ []) ổ, né (tầm) 





Nữ | Nút 


(bộ trúc T7) (1) xúm lại, xúm-xít, 
túm lại, tụm lại. (2) cụm, khóm, 
bụi, bó, chùm. (3) mũi tên. (4) 
thốc-tan #šÄW = mới tinh, mới 
nguyên, rất mới, mới lắm. 





(bộ kim ®Â) cái mũi nhọn bịt đầu 
mũi tên; sắc, bén. 





Bế SE 


suy 


(bộ thủ † [SF]) đẩy, đẩy lên, đẩy 
tới; nhường cho người khác, trút 
cho; khước-từ, từ-chối; chọn ra, 
đưa lên. Có khi đọc là suy [= tìm 
cho ra mối, nghĩ] 





(bộ san [hay sơn] HỊ) cao-lớn; tên 
họ. 





tế 


(bộ nhân ‡ [Ä]) giục, thúc-giục, 
thúc-đầy. 











lệ 





(bộ ngọc =E) thôi-xán ##ÖŠ = ánh 
sáng ngọc; choáng-lộn, tươi-sáng. 
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s3 


suy 


(bộ y 4K) bậc {bực}, hạng (Thiều- 
Chửu, Tái Bản Lần Thứ Hai, tr. 
602, đọc: suý); áo tang. Trảm-thôi 
ĐT = 
[không có gấu], áo đại-tang [để 
tang cha mẹ|. Còn một âm suy [= 
yếu, sút-kém, suy-kém, xuống, 
lụn-bại, ngược lại với thịnh [ 8Š |] 


áo tang không lên gấu 





tuyên 


(bộ nhục ä [E]) hòn dái của trẻ 
con. Còn một âm tuyên [= giảm 
bớt, rút bớt, bóc-lột] 





Thôi, thôi việc.. 
Thôi-thối [= thui-thú¡] 























Thối I> (bộ khẩu n) nếm. Còn một âm tối 
___ | [=E cấu, cáu-gắt, gắt-gỏng] 
(ỐI 
+ (bộ nhân ‡ [Ä]) chức phó giúp 
việc quan. Thừa-thối 2&## = chức 
tối _ | quan (phó). Còn một âm tối [= một 
đơn-vỊ trong quân đội vào đời Chu 
[Châu] bên Tàu gồm có một trăm 
(100) người lính| 
» (bộ thuỷ ) [ZK]) tôi, rèn, trui [đồ 
sắt đang nung đỏ đem bỏ vào nước 
cho cứng ngay]; nhuộm; phạm 
ly (bộ hoả #) (1) đốt. (2) tôi, rèn, 
trui [cùng nghĩa với thối 3] 
#Z (bộ hoà ZK) nghe tin muộn để tang 
: muộn. Còn một âm thoát [= cởi 
thoát _Í {cổi}] và một âm thuế [= thuế, số 
thuế _ Í tiền nhà nước thu để chi-dùng việc 
nước] 
Thối, thoái 1R (bộ sước 1_[#É]) lui, lùi; rút lui, từ | 1 








bỏ; nhún-nhường; mềm-mại; tài- 
sức kém, giảm xuống; trừ sạch, 
khỏi (bệnh), gạt bỏ. Miền Bắc 
nước Việt thường đọc là thoái, 
miền Nam thường đọc là thối. 
Thối-binh ì&‡£ = lui quân, rút 
quân, lui binh. 
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PR 


thoái 


(bộ nhục 8 [fR]) chân, đùi, vế; cái 
gì giống như chân. Cũng đọc là 
thoái. Đại-thối #KR = đùi, bắp 
đùi, bắp vế. Tiểu-thối ⁄]VÑš = bắp 
chân. Cũng viết là §# 





(bộ cốt ') như RỄ 





Thối [= thúi] 





Thồi 





Thổi 





(bộ mộc Z®) làng, xóm; quê-mùa. 
[Ä thốn = tấc] 


1 





(bộ ấp Ê [l]) làng, xóm; quê-mùa 
[như thôn ‡†] 





(bộ khẩu n) nuốt; diệt mất, xâm- 
lấn. Thôn-tính ##ƒ [##‡3f] = nuốt 
chứng, xâm-lấn, đánh chiếm đất 
của người để làm đất của mình. 





(bộ nhật H) mặt trời mới mọc. 





(bộ thốn Ä [bộ 41, 3 nét]) tấc 


N: Ä thốn, thuỗn, xốn, són, 
dón, tấc 





(bộ y * [ZK]) cởi, cởi áo ra; hoa 
tàn, suy-kém; đi giật lùi, đi lùi lại. 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 1820, 
thêm: Thoái, thối [tuì]| Œ@ Cởi 
(quần áo) ra; @ (Gia súc) thay 
lông, trút bỏ; @ (văn) Suy kém 
đần; @ (văn) Đi lùi lại.) 





thốn 


(bộ tâm † [ò]) nghĩ, ngãm-nghi, 
suy-nghĩ, nghĩ kĩ, suy-nghí Kĩ, cân- 
nhắc. Cũng đọc là thổn. 
(Nguyễn-Văn-Khôn, 1960, tr. 978, 
đọc: thốn. Trần Văn Chánh, 2001, 
tr. 743, đọc: thốn.) 





Thỗn-thện 














(bộ tâm † [ò]) nghĩ, ngãm-nghi, 
suy-nghi, nghĩ Kĩ, suy-nghĩ Kĩ, cân- 
nhắc. Cũng đọc là thôn. 

(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
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Hai, tr. 199, đọc: thốn.) 





















































Thổn-thức 
Thộn 24 (bộ thuỷ 7K) xói đi, nước đẩy đi. 
- Còn một âm tù [= bơi] 
fu 
Mặt thôn ra 
Thông ìš (bộ sước 1_[#Ê]) suốt, thông-suốt; | 1 
đi qua đi lại được, đi lại; chuyền 
khắp; khắp, cả, tất-cả; hiển-đạt; 
hoà-hợp với nhau; nước đái, nước 
tiểu; lượt, hồi. 
(bộ vi LÌ) cái ống thông khói. 
Yên-thông ##É] = ống thông khói 
song | bếp. Còn một âm song [= cửa sổ] 
rã (bộ tâm Ù) dáng vội-vàng. 
Thông-thông 8Ñ = vội-vàng. 
4 (bộ tâm 2Ù) như thông fÑt 
2t>»^ 
rẻi (bộ tâm 2È) như thông TÑ 
Z2] (bộ bao “J) như thông 
Hết (bộ nhĩ Ä) sáng, sáng-suốt, tai | 1 
nghe rõ, thính, tinh. Thông-minh 
R§ẬBH = sáng-suốt, sáng dạ, khôn 
H4 (bộ nhĩ Ä) như thông R 
gạ (bộ mã ã§) ngựa màu trắng xám 
hoặc trắng xanh. 
(bộ thảo ** [J]) (1) hành [như 
T" thông 3ï]. (2) màu xanh, xanh. (3) 
tốt-tươi. 
E—] (bộ thảo *+ [!]) hành 
Thống lš (bộ nạch 3") đau, nhức, tức; đau- | 1 
đớn, đau-xót; quá lắm, hết sức, vô- 
cùng. Thống-khổ jã§#{ = đau-đớn 
vô-cùng. 
(bộ mịch Ấ) mối tơ; manh-mối, | I 








hệ-thống; tất-cả, gồm cả, tổng- 
quát; hợp lại. Thống-nhất Íữ— = 
hợp lại làm mội. 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





S66 





Thốt 


2“ 


tuất 
tốt 


(bộ thập FT) chợt, vội-vàng, gấp. 
Thốt-nhiên *#Ä = thình-lình, bất 
chợt, đùng một cái. Còn một âm 
tuất [= trọn; rút cục; chết] và một 
âm tốt [= lính, quân-lính] 





Z#£ 


(bộ khuyển š [ZÀ]) chợt, vội-vàng, 
gấp [như thốt 2#|. Thốt-nhiên 
#£#Ä [2*#Ä] = thình-lình, bất chợt, 
đùng một cái. 





Thơ, thơ-thần, lơ-thơ.. 





Thớ, thớ-lợ, thớ [= thái|].. 





Thờ 





Thở 





Thợ 





Thơi-thới, thảnh-thơi 





Thới 
(Xem thái) 


(bộ đại ®) to lắm, rất lớn, cả. 


l 





(bộ thuỷ 7K) to-lớn, hanh-thông, 
vận tốt, rộng-rãi, thạnh, ngược lại 
với bĩ ® 





Núi Châu-thới 





Thời 


thì 


(bộ nhạt H) mùa; giờ, tiếng; đúng 
giờ; thời-gian, thời-kì, lúc; thường; 
cơ-hội, đúng lúc. Thời-đại R‡{È = 
thời-đại, thời-buổi, thời-kì, khoảng 
thời-gian dài có những sự-kiện và 
đặc-tính giông-giống nhau [khác 
với thời-đại khác]. Có khi đọc là 
thì. 


1 





Thời cơm 





Thời [= xởi] 





Thơm 





Thẳng-thớm 





'Thơn-thớt 





Cá thờn-bơn 





Thớt 








Thu 








(bộ phốc 4 [Z]) góp-nhặt, nhận, 
thu-nhận, thu-nhặt; cất giữ; gặt- 
hái; rút về; kết-thúc, chấm-dứt; 
bắt; lấy, chiếm lấy, thu lấy, tiếp- 





1 








Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


S67 





thâu 


thú 


thu; tên một loại mũ [nón] thời xưa 
[đời nhà Hạ bên Tàu]. Có khi đọc 
là thâu. Còn một âm thú [= số gặt 
được] 





(bộ hoà ZK) tên một mùa trong bốn 
mùa [xuân hạ thu đông]; năm; lúc, 
buổi. 





(bộ quy ẵ#Š) mùa thu; năm; lúc, 
buổi [như thu ÄÄ] 





(bộ khẩu n) thu-thu IRf = kêu ti- 
t, kêu chim-chíp, kêu chiêm- 
chiếp, hót líu-lo 








(bộ thủ ‡ [#]) níu, bíu, bám, tóm, 
xoắn lại. 
[Nguyễn-Văn-Khôn, 1960, tr. 083: 
thu ®# như ## [Bát, níu. Xách lên, 
xăn lên] 





(bộ thủ ) vun-thu, thu-vén, vun- 
quén, tích-góp 





(bộ mộc Z) tên cây. 





(bộ cách ®##) dây đuôi, dây da 
thắng vào vế sau ngựa, dây thắng 
đái; cái đu. Thu-thiên ÑW§Š = cái 
đu. 





(bộ cách #') như thu ##. 





RẾ 


(bộ ngư Ấ8) con trạch, cá trạch 





Rụ 


(bộ ngư 8) con trạch, cá trạch 
[như thu #8] 





(bộ qua 3) làm lính canh-phòng 
biên-giới. Trích-thú ðÑR = có tội 
bị đày làm lính canh-phòng biên- 
gIỚI. 

[Thuộc bộ qua 2Š, dễ bị lẫn: mậu 
JŠ nhung 3 tuất FŠ thú ƑŠ giới 
TR| 














(bộ thủ f [bộ 185, 9 nét]) ra nhận 
tội mình làm. Tự-thú = ra 
nhận tội mình làm, tự nhận tội và 
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khai-báo tội của mình. Còn một 





thủ | âm thủ [= đầu]. 
ll (bộ phốc 4 [*Š]) số gặt được. Còn 
một âm thu [= góp-nhặt, nhận, thu- 
thu 


nhận, thu-nhặt; cất giữ; gặt-hái; rút 
về; kết-thúc, chấm-dứt; bắt; lấy, 
chiếm lấy, thu lấy, tiếp-thu; tên 
một loại mũ. Có khi đọc là thâu] 





S' 


(bộ khuyển  [Z®]) (1) đi săn (vào 
mùa đông). (2) tuần-thú XẾ#ƒ = 
vua đi xem-Xxết 








4 


thủ 


(bộ miên “>) tuần-thú XẾXƑ = đi 
kiểm-soát, đi xem-xét khu-vực của 
mình. Còn một âm thủ [= giữ, bảo- 
VỆ; COI, trông-coI, trông-nom; theo 
đúng, tuân-theo; đợi] 











(bộ nữ #2) lấy vợ, cưới vợ. 
[BW thủ = lấy; chịu lấy; chọn lấy..] 





Rấi( NH 


XÚC 


(bộ tẩu 7E) ý-vị, thú-vị, hứng-thú; 
rảo bước, đi mau tới, đi riết tới. 
Còn một âm xúc [= thúc-giuc] 





HLT 
=; 


⁄ 


(bộ khuyển ?) con vật ở trong 
rừng hay ở nơi hoang-dã, có bốn 
chân, có nhiều lông, có vú và nuôi 
con bằng sữa [hùm, beo, gấu, sư- 
tử, hươu, nai.. ] 





(bộ thù S' [bộ 79, 4 nét]) một thứ 
binh-khí ngày xưa [roi tre]; tên họ 





=s.. 


(bộ dậu FÄ) mời rượu, chủ mời 
khách uống rượu. Thù-tạc WWÑE = 
chủ mời khách uống rượu, khách 
rót rượu mời lại chủ; mời đi mời 
lại; cho đi cho lại 

[M châu = vùng đất rộng lớn] 











HỲ 


(bộ dậu EÄ) như thù 
[XS thủ = giữ, coi] 





Eự 


(bộ ngôn S) đáp lại; đền đúng giá 
cái phải đền; ngang nhau; đáng; 
so-sánh; thù-hăn, thù-hận 











^ 


1 





(bộ thuỷ ) [ZK]) tên sông. Cũng 
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chu 


đọc là chu. 





PR 


(bộ đãi Z) dứt, đứt, hết, quyết; 
khác; rất, lắm. 





đức 


chu 


(bộ trùng TH) tri-thù ## = con 
nhện. Cũng đọc là chu. 








E 


(bộ thủ # [bộ 64, 4 nét]) tay, làm, 
tự tay mình làm ra viết ra, cầm. 





=] 


thú 


(bộ thủ l [bộ 185, 9 nét]) đầu, 
trước nhất; chúa trùm, người đứng 
đầu một nước, người đứng đầu một 
chính-phủ; một bài (thơ). Thủ-lĩnh 
(thủ-lãnh) ?l = người cầm đầu 
(một tổ-chức, một đoàn quân..) 
Còn một âm (thú [= ra nhận tội 
mình làm] 





4 


thú 


(bộ miên 7“) giữ, bảo-vệ; col, 
trông-col, trông-nom; theo đúng, 
tuân-theo; đợi. Bảo-thủ ƒ&Ñ = 
ôm, giữ và bảo-vệ cái mình cho là 
đúng. Còn một âm thú [tuần-thú 
XÉT = đi kiểm-soát, đi xem-xét 
khu-vực của mình] 





L2) 


(bộ hựu 3) lấy; chịu lấy; chọn lấy, 
dùng; làm. Thủ-xảo V15 = làm 
khéo. 





KR 


thọ 


(bộ hựu 3X) nhận, vâng theo, vâng; 
chịu, bị, mắc; đựng chứa, thích- 
hợp. Thụ-tha ÑäÑ = chửa, có 
thai. Cũng đọc là thọ. 





_— 


thọ 


(bộ thủ † [#]) cho, trao cho, đưa 
cho, truyền cho. Cũng đọc là thọ. 





J8 
m 
5 


thọ 


(bộ mộc ZK) cây; trồng {giồng), 
dựng. Cũng đọc là thọ. 





BỊ 


(bộ mộc Z®) như thụ fïÏ [= cây]. 





^⁄. 


(bộ y * [24&]) áo vải xấu. 














(bộ khẩu n) bán, bán đi, bán ra. 
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(bộ đậu Z) dựng đứng, dựng lên; 
nét sổ, nét dọc của một chữ [hoạch 
8 -= nét ngang của chữ]; dọc; 
thằng nhỏ, đứa nhỏ, đứa bé; chức 
quan nhỏ trong cung; hèn-mọn. 





(bộ lập 7) như thụ ®. 





Mã | R8 


\ 


(bộ mịch Š) dây thao đỏ. 





Thua 





Thêu-thùa 





Thủa [= thuở] 





























Thuân @ (bộ tâm † [⁄È]) đổi lổi, sửa lỗi, 
chừa, hối-cải. Bất thuân *‡# = 
không sửa lỗi. 

# (bộ bì j#) da nứt-nẻ; vẽ hệt như 
núi đá lồi-lõm. 

1£ (bộ lập M) thôi; xong việc, làm 
xong; đứng lui lại, thoái-lui. Có 

thuyên | khi đọc là thuyên. 

à (bộ sước 31 _[#É]) lùi lại, rụt lại; 
nhanh [như tuấn Ä#]. Thuân-tuần 
4Ì -= xun-xoe, rụt-rè, dùng- 
dăng. 

Thuấn kxY] (bộ suyễn ##‡) tên vị vua đời Ngu 

2 bên Tàu [Ngu Thuấn F§3##] 

tivi (bộ mục Ä) nháy mắt, chớp mắt; 
thời-gian qua mau. Nhất thuấn — 
B# = một cái nháy mắt, một cái 
chớp mắt. 

Thuẫn E (bộ mục R) (1) cái mộc (để đỡ tên 
đỡ giáo), cái khiên. (2) tên người. 
Mâu-thuẫn Z'J# = [cái giáo và cái 
mộc] [cái để đâm và cái đố] trái 
ngược nhau, chống trả nhau 

Thuần Á (bộ thuỷ ) [2ZKJ) thật-thà, chất- | 1 








phác, trong-sạch, mộc-mạc, thuần; 
tưới, thấm. Thuần-hậu È$ÏƑš = thậti- 
thà, thực-thà. 

[# hưởng = hưởng, hưởng-thụ; 
đâng đồ lễ cho người trên] 
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lồ 


(bộ dậu EÄ) rượu ngon, rượu mạnh, 
rượu nồng, rượu nặng; thuần-hậu; 
không lẫãn-lộn, thuần-tuý, thuần- 
chất. Thuần-hậu f8 = (1) thật- 
thà, thựcthà [như thuần-hậu 
3E]: (2) mặn-mà, đậm-đà 





(bộ dậu EÄ) như thuần RỆ 








(bộ điểu ã) tên một giống chim 
[chim cút, chim cun-cút] 





(bộ mịch Ấ) ròng, không lẫn-lộn 
gì, rặt, đều, đều một loạt, toàn 
{tuyền)}, thuần; thành-thật, thành- 
thực; lớn. Còn một âm đồn [= 
buộc, bó, cột, bao, bọc] và một âm 
chuẩn [= mép viền trên áo, mép 
viền trên giày; ven, vệ] 

[RE đồn = họp, nhiều binh-lính 
đóng giữ nơi hiểm-yếu, chỗ đóng 
quân; truân = khó, khó-khăn] 





(bộ nhục  [f]) thịt khô (để ăn 
vào mùa đông). Còn một âm truân 
[= tha-thiết, thành-thật; mề (chim, 
gà, vịU] 





(bộ nhục 8 [EÑ]) xương đùi. Cũng 
đọc là thuyền. 

















thuyền 
he (bộ thảo *+ [!H]) tên một thứ rau. 
FE 
Thuận llR (bộ hiệt Ä) theo, xuôi, xuôi theo, 
- thuận theo; men theo, dọc theo; 
tiện-thể, nhân tiện; nghe theo, noi 
theo, tuân theo, hàng-phục; trôi- 
chảy thuận-lợi; yên-vul. 
Thuật 3R ..„.. | (bô sước ì [#]) nói, kể, kể lại, 
ạ Nu: h 6 
+ GÌ bày ra, thuật ra, thuật lại; biên- 
chép những lời đã nói ra; noi theo 
[JÈ truật = một thứ cây, củ dùng 
làm thuốc] 
9Ñ (bộ hành ƒT) (1) nghề, kĩ-thuật. (2) 








lối, cách, phương-pháp do đó mà 
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suy ra. (3) đường đi trong ấp. (4) 
như thuật ÈŠ [= nói, kể, kể lại, bày 
ra, thuật ra, thuật lại; biên-chép 
những lời đã nói ra; noI theo] 





(bộ kim ®) cái kim dài, cây kim 
đài. 





(bộ thuỷ ) [7K]) tên sông 





(bộ hoà ZX) một thứ lúa nếp gạo 
nếp (để cất rượu) 





Thúc 


(bộ mộc ZK) buộc, thắt, gói, bó, bó 
lại, bó-buộc; tên họ. Thúc-thủ 
5RZ = bó tay, khoanh tay. 





(bộ hựu %) chú [em trai của bố, 
người ngang hàng với bố nhưng ít 
tuổi hơn]; em trai. Thúc-phụ ‡34è 
= chú ruột. 





(bộ nhân 4 [À]) chợt, thoát. 
Thúc-hốt ‡#f4` = chớp-nhoáng, 
bỗng-chốc, vút một cái. 





Thục 


(bộ trùng th) tên đất; tên nước; sâu 
bướm sâu tằm, ấu-trùng của con 
bướm con ngài [lúc như con sâu 
nhỏ]; cô-độc; đồ thờ. 





trục 


(bộ trùng FR) một loại sâu nhỏ ăn 
lá cây [sâu róm]. Cũng đọc là trục. 





_—¬ 


S5 


(bộ tử “) (1) ai? người nào? øì? 
cái gì? cái nào? sao? (2) chín [nấu 
chín] (3) chín [không còn xanh 
nữa] (4) kĩ, chín-chắn. Thục vị #3 
ñR = ai bảo? 





(bộ thổ ) cái chái nhà; trường tư 
[trường học do tư-nhân mở ra]. Tư- 
thục #&3®Ä = trường tư. 











1. 


x\ 





(bộ hoả ~* [Z]) chín [nấu chín]; 
Kĩ, ki-càng, kĩ-lưỡng; quen, thuộc, 
quen-thuộc, hiểu rõ, thạo. Thuần- 
thục #ễR = biết hết mọi việc, 
quen việc và biết làm hết mọi thứ. 
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t8 


(bộ nhân 4 [Ä]) mới, bắt đầu; 
chỉnh-tề, tốt; sắp-xếp hành-lí để đi. 
Thục-trang #ÄŸŠ = sắm-sửa hành- 











thích | lí chỉnh-tề để đi. Còn một âm thích 
[như thích ƒl [thích-thảng #MŠ 
[1H] = lõi-lạc, chững-chạc, hào- 
phóng; thong-thả, thong-dong, 
không bị bó-buộc]] 
[jW thúc = chú [em của bối, chú 
em] 

à (bộ thuỷ  [2K]) trong-trẻo; (người 
con gái) hiền-lành, dịu-dàng, thuỳ- 
mị, xinh-đẹp. Hiền-thục 3W = 
hiền-lành ngoan-ngoãn dịu-dàng. 

Th (bộ thảo *+ [MÙ]) đỗ, đậu 

Ja (bộ bối R) chuộc, đem tiền để | N: RỄ chuộc (cùng nghĩa) 

;,>== 


chuộc tội, đem tiền chuộc lại cái 
đã cầm bán; mua; bỏ. Thục-thân 
RRä = chuộc thân. 














Thuê 
Thuế là (bộ cân TH) cái khăn tay. 
# (bộ hoà ZK) thuế, số tiền nhà nước 
thu để chi-dùng việc nước. Còn 
thối | một âm thối [= nghe tin muộn để 
thoát | tang muộn] và một âm thoát [= cởi 
{cổi}] 

nn (bộ ngôn 8) (1) nói, giải-thích rõ. | 1 
(2) nói cho người ta theo mình 
thuyết | [thường đọc là thuyết]. Còn một 
thoát | âm thoát [= giải-thoát [như thoát 
duyệt | ÑŠ]] và một âm duyệt [= đẹp lòng, 


thích, vui-thích [cùng nghĩa với 
duyệt Tề]] 





(bộ trùng tH) xác, vỏ, lốt (của một 
số động-vật lột ra). Thiền-thuế 


lỗ tfì — xác ve. 











#6 





(bộ mao ®) (1) lông măng, lông 
tơ (của chim và loài vật). (2) vật gì 
nhỏ mềm và dễ nát. (3) giòn, yếu; 
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(tiếng, giọng) trong-trẻo lanh-láảnh 















































thuý | [như thuý Ñð]. Cũng đọc là thuý. 
Thui 
Thúi 
Lủi-thủi 
Thụi 
Lủn-thủn 
Thung z (bộ cữu EH) đâm, giã. Thung-mễ 
2X = giã gạo. 
[3Š xuân (bộ nhật H) = mùa xuân] 
‡ễ (bộ mộc ZK) đánh đập. Còn một 
âm tràng [= cái cọc] 
‡ễ (bộ mộc ZK) tên một thứ cây trong 
truyện tưởng-tượng. Còn đọc là 
xuân | xuân. 
{4# (bộ xích Ý) thung-dung f##Ÿ = | 1 
thong-thả, thong-dong, thảnh-thơi, 
tụng | không bận-rộn. Còn một âm tụng 
[= người đi theo, đi theo hầu, 
người tuỳ-tùng; chức phó [không 
phải là chính]; người phạm tội 
nhưng không phải là kẻ chủ-mưu], 
túny | một âm túng [= buông-thả [như 
tung | túng ##]], một âm tung [= dọc, bề 
tùng | dọc [như tung Ấ#]] và một âm tùng 
lòng| | [hay tòng] [= theo, nghe theo; từ 
đâu (ra), từ đâu (mà); làm việc, đi 
[đặt mình vào công việc đó] ] 
ZÈ (bộ thảo ** []) tên cỏ. 
I (bộ tâm † [È]) lười-biếng, biếng- 
nhác, trễ-biếng, lười-nhác. Quen 
đọc là dung hay dong. 
Thúng 
Thũng JE (bộ nhục  [fR]) sưng, phù; nhọt. 
- Cũng đọc là sũng. (KTTD, tr. 617) 
sũng 
Thùng 
Thủng 





Thụng, lụng-thụng 

















Thuốc 
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Thuộc 


m 


chúc 


chú 


(bộ thi Ƒ”) thuộc về một dòng; 
loài, lũ, bậc; chắp-nối, chắp-vá; 
vừa, mới. Thân-thuộc Ä#j§ = 
người có quan-hệ họ-hàng. Còn 
một âm chúc [= liền, nối; phó- 
thác, dặn-bảo, dặn làm giúp [như 
chúc J]J; đầy-đủ; bám vào, thuộc 
vào; chuyên-chú vào cái gì; tổn- 
thất] và một âm chú [= rót ra] 





Thuồng-luồng 





Thuổng 





Ban-mê-thuột 





Thuở [= thủa] 





(bộ nhục 8 [Ñ]) giòn, yếu; (tiếng, 
giọng) trong-trẻo lanh-lảnh; khinh- 
bạc. Thanh-thuý XŠïE = tiếng 
trong-trẻo lanh-lánh, tiếng trong- 
trẻo mà đi xa. 





Nữ 


(bộ nhục ñ [fR]) giòn, yếu; (tiếng, 
giọng) trong-trẻo lanh-lảnh; khinh- 
bạc [như thuý J8] 





#6 


thuế 


(bộ mao ®) (1) lông măng, lông 
tơ (của chim và loài vật). (2) vật gì 
nhỏ mềm và dễ nát. (3) giòn, yếu; 
(tiếng, giọng) trong-trẻo lanh-lảnh 
[như thuý Ñ#]. Cũng đọc là thuế. 





(bộ vũ 3) (1) xanh, xanh biếc. (2) 
một thứ đá đẹp ở Diến-điện 
[Ñ#J]. (3) phithuý 838 = tên 
chỉm [chim thằng chài, con chả 
{rả)] 














(bộ sước 3 _[#É]) sâu-sắc, sâu-xa, 
tinh-thâm (về vấn-đề học-thuật và 
tư-tưởng). Thâm-thuý ðZššŠ = hiểu- 
biết sâu-rộng và tinh-vi; rất sâu- 
sắc trong cách suy-nghĩ và trong 
lời nói. 
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Thuỳ 


EEs5 


(bộ thổ +) rủ xuống, buông 
xuống, xoà xuống, cúi; sắp, gần; 
ven, cõi, biên-giới [như thuỳ ##] 





BÉ 


(bộ phụ Ê [#]) ven, cõi, biên-giới 
(chỗ giáp giới giữa hai nước]. 





(bộ vi L]) tên núi. 

[Zn chuyên = chú-ý vào một việc 
gì mà làm; chỉ có một; giữ riêng 
cho mình [như chuyên S]] 





Thuỷ 


(bộ thuỷ ) [ZK]) [bộ 85, 4 nét]) 
nước, nói chung sông nước; tên 
Sao. 





Thuỷ, thỉ 


(bộ nữ #Z) mới, trước; bắt đầu, mở 
đầu; từng. Thuỷ-chung #â#ẩ#'` = 
trước sau, từ trước đến sau, từ đầu 
đến cuối. 





Thuy 


Bế 


(bộ mục Ä) ngủ. 





Ti. 


(bộ ngọc =E) tên chung của ngọc 
khuê ngọc bích. Tường-thuy ##lñ 
= điềm tốt-lành. 

[Zn chuyên = chú-ý vào một việc 
gì mà làm; chỉ có một; giữ riêng 
cho mình [như chuyên S]] 





(bộ ngôn ®) tên đặt lúc sắp chết 
để nhắc tới khi cúng giỗ, tên cúng 
cơm. 





Thuyên 


(bộ thủ †[#F]) kén-chọn; buộc. 
Thuyên mã ‡§ = buộc ngựa. 





(bộ nạch `) khỏi, khỏi bệnh, hết 
bệnh, lành bệnh, bệnh khỏi. 





(bộ trúc T7) cái nơm. 





(bộ thảo ** []) (1) cỏ thơm. (2) 
vải nhỏ. (3) cái nơm [như thuyên 
] 





(bộ ngôn 8) đủ; giải-thích kĩ- 
càng. Chân-thuyên #* = chân-lí 
của mọi sự, sự thật. 














(bộ túc #) nép, nép mình xuống, 
nằm phục xuống; đá hất. 
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hồ 


(bộ xa El) bánh xe (đặc, không có 
nan hoa); nhỏ, nhỏ-mọn, nông- 
cạn; cân-nhắc [như thuyên Ÿ#*] 





Hồ 


(bộ kim ®) cân-nhắc; chọn người 
hiền-tài để bổ làm quan, xét tài- 
năng để giao chức-vụ. 





Xà 


thuân 


(bộ lập M) thôi; xong việc, làm 
xong; đứng lui lại, thoái-lul. Có 
khi đọc là thuân. 








^Lủ 


B 


(bộ sước 3 _[#]) nhanh, nhanh- 
chóng, mau-le; đi lại mau-chóng, 
thường đi lại. 

[Zñ chuyên = chú-ý vào một việc 
gì mà làm; chỉ có một; giữ riêng 
cho mình [như chuyên S]] 





Thuyền 


nu 


(bộ chu #†) thuyền, cái thuyền, 
con thuyền, thuyền-bè [nói chung]. 





Ñh 


(bộ chu ##) thuyền [như thuyền 
Ñ] 





tệ 
thuần 


(bộ nhục 8 [EÑ]) xương đùi. Cũng 
đọc là thuần. 

[#š chuyên = chú-ý vào một việc 
gì mà làm; chỉ có một; giữ riêng 
cho mình] 





Thuyết 


RứU 


thuế 


thoát 
duyệt 


(bộ ngôn 8) (1) nói, giải-thích rõ. 
(2) nói cho người ta theo mình [có 
người đọc là thuế]. Thuyết-phục 
nu Hw = nói thế nào cho người ta 
nghe theo mình; làm thế nào nói 
thế nào cho người ta thấy là đúng 
là phải là hay mà tin theo làm 
theo. Còn một âm thoát [= giải- 
thoát [như thoát Ñf#]J] và một âm 
duyệt [= đẹp lòng, thích, vui-thích 
[cùng nghĩa với duyệt ']] 





lỆ 


(bộ chuy £#E) cái, mái, con cái, con 
mái, yếu-ướt, mềm-yếu. 





#R 


(bộ tẩu ZE) tư-thư #ÄŸ8 = lê-lết, lễ- 
mẽ [khó đi] 











HIš| 





(bộ nữ #2) chị gái, người con gái. 
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tả 


Có người đọc là tả. 





)›H 
trở 


tự 


(bộ thuỷ ) [ZK]) tên sông; tên họ. 
Còn một âm trở [= ngăn-cản, cản- 
trở; bại-hoại, tan-nát] và một âm tự 
[= đất lầy trũng. Tự-như )ÄÄf = 
bùn lầy, đất lầy, đất trũng] 





Bh 


(bộ khuyển ã [Z]) tên một giống 
khỉ trông như vượn, tính rất xảo- 
quyệt {giảo-quyệt}; rình đánh, 
đánh úp, đánh trộm, đánh chặn, 
phục-kích. 





Mi 


(bộ nạch 3`) mụn độc, nhọt không 
sưng không đỏ. 
[ÊÊ ung = nhọt sưng đỏ] 





(bộ trùng EH) đòi [giòi] (do trứng 
ruồi trứng nhặng nở ra); váng 
TƯỢU. 





(bộ viết H) sách; ghi-chép; thư-tín 
[thư-từ]; chữ 





2Ề|TRf| đñ 


(bộ thiệt #) duỗi ra, dãn ra, mở ra; 
thư-thá, thưthả,  thảnh-thơi, 
thong-thả, chậm-rãi; tên họ. 





út 


trư 


(bộ thảo ** []) (1) dưa muối (để 
cả cây). (2) Bằm xương-thịt [một 
lối hành-hình ở bên Tàu thủa xưa] 
(3) Đồng lầy cỏ mọc um-tùm. 
Cũng đọc là trư. 

(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 559, đọc: Trư.) 

[lÃ tê = đồ gia-vị [gừng tỏi băm 
nhỏ] 





(bộ thảo *+ [!M]) như šñ 
(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 580, đọc: Thư.) 





(bộ khiếm #) lần-lượt; dưới bậc 
trên trở xuống; xếp-bày; bậc 
{bực}; lần, lượt; trọ; chỗ, nơi; đến; 
tháo-thứ 3ÄÃÄ3X [= vội-vàng, hấp- 
tấp]. 














(bộ nhân ‡ [Ä]) tiện-lợi. 
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Jh (bộ mộc Z®) cái suốt ngang cửa. 

¿m (bộ tâm ?È`) tha lỗi cho người khác, | 1 
bỏ lỗi cho người khác [tha-thú]; 
suy bụng ta ra bụng người, mình 
không muốn thì đừng bắt người 
phải chịu. 

*t (bộ nghiễm Ƒ”) nhiều; gần như; 


bậc dưới [chi thứ]. Thứ-dân R = 
lũ dân, những người dân thường. 
Thứ-tử RR-Ý = con vợ lẽ. 








(bộ kiến Ä) rình-mò, nhìn trộm. 
Tiểu-thứ ⁄]`Ñ# = coi thường. 





(bộ kiến Ä) như thứ R# 





(bộ kiến Ä) như thứ 





(thữ) 


_ 3|B|| 


hự 


trư 


(bộ mộc ZR) tên cây. Còn một âm 
thự [= cái máng tháo nước | và một 
âm trữ [(1) trữ-trục ‡#‡|# = cái thoi 
(để dệt vải). (2) mỏng] 





(bộ trùng PH) thiềm-thừ #ãl#ậ = 
cóc, con cóc. 





(bộ chỉ 1F) này, cái này, việc này, 
người này, đây [ngược lại với bỉ]. 
Bi-thử ƒ##lŸ, = cái kia cái này, đấy 
và đây. 





Bỉ-thử = so-sánh này kia, so- 
sánh. 





(bộ thuỷ ) [7ZK]) nước lắng trong; 
mồ-hôi mướt ra; rực-rỡ; chấm bút 
vào mực, thấm bút vào mực. 





(bộ thử # [bộ 202, 12 nét]) lúa, 
lúa mùa. 





(bộ thử ẾÄ [bộ 208, 13 nét]) chuột, 
con chuột; người hay trù-trừ ba 
phải. 





(bộ nhật H) nắng, nóng. 














(bộ võng “# [B]) đặt; để một vật 
gì làm dấu hiệu, sở-quan [nêu rõ 
nơi làm việc]; ghi chữ; tạm nhận 
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công vIỆc. 
Lỗ giả = ấy; người] 





#Ÿ 


thữ trữ 


(bộ mộc 7K) cái máng tháo nước. 
Còn một âm thữ [= tên cây] và một 
âm trữ [(1) trữ-trục ‡#‡|#l = cái thoi 
(để dệt vải). (2) mỏng] 





S 


(bộ thổ F) ruộng, nhà; dinh các 
quan; nhà to ở trại. Biệt-thự JllÃš 
= nhà để nghỉ-ngơi [không kể nhà 
để ở], nhà to ở trại. 








(bộ nhật H) rạng đông; sáng. 





(bộ thảo *+ [J]) củ. Thụ-dự S8 
= củ mài [dùng để ăn và làm 
thuốc] 








(bộ thảo ** [!H]) củ [như thự “] 





Thưa, thưa-thớt, thưa gửi.. 





thăng 


(bộ phiệt J ) cưỡi [cối], đóng (xe 
vào ngựa), đi (thuyền, bè); nhân 
vì; tính nhân; bậc {bực}; cỗ xe. 
Còn một âm thặng [= cỗ xe có bốn 
ngựa kéo; bốn; sách-vở ghi-chép 
mọi việc] 





(bộ mộc ZK) nguyên là chữ thừa 3E 





I2 


(bộ nhất —) (1) phụ-giúp, giúp, 
giúp-đỡ. Thừa-tướng Z&‡Ä = chức 
quan giúp vua lo việc nước. (2) 
chức phó của các quan đứng đầu 
các cấp. (3) vâng theo [như thừa 
ZR| 





(bộ thủ F) vâng, vâng theo; gánh, 
chịu, gánh chịu, gánh-vác; nhận, 
nhận lấy; tiếp theo, tiếp, kế, nối; 
nối dõi; phần kém. 





Thửa ruộng 








Thức 








(bộ ngôn 8) biết, hiểu-biết, nhận- 
biết. Còn một âm chí [= nhớ, ghi- 
nhớ, nhớ lấy [như chí §Š]; chữ đúc 
lõm vào chuông đỉnh] 





1 
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+ 


(bộ đặc %) dáng, kiểu; khuôn- 
mẫu, kiểu-mẫu, tiêu-chuẩn, cách- 
thúc; công-thức, biểu-thức; phép; 
chế-độ; lễ; đòn ngang trước xe; 
dùng; (tiếng kèm đứng đầu câu) 
lắm rồi. 





(bộ xa El) đòn ngang trước xe 
[như thức ZÑ] 





(bộ thủ †‡ [#]) lau, chùi. Thức-lệ 
lì} = lau nước mắt, chùi nước 
mắt 





Thức ăn 





Thực 


(bộ miên r”) đầy, đặc, đầy-đủ; 
không giả-dối, không phải là ngoa, 
thật-thà; sự thật, có thật; trái, quả; 
phẩm-vật, đồ-vật bày ra. Có người 
đọc là thật. Thực-tình fŸ‡Š = tình- 
hình thực-tế; tình thật [thật-tình], 
thành-thật, chân-thật, chân-thành, 
không giả-dối, không điêu-ngoa. 








1 

Trong tiếng Việt, thực-tình 
còn có nghĩa là thực ra, đúng 
1a. 








(bộ miên “¬) như #Ÿ 





(bộ thực Â [bộ 184, 9 nét] ăn; đồ 
để ăn, đồ ăn, thức ăn, món ăn; lộc, 
bổng-lộc; mòn, khuyết [như thực 
Ñh]. Thực-ngôn f = ăn lời, lật 
lọng, đã nói ra rồi lại đổi khác đi. 
Thực-chỉ ‡Z = ngón tay trỏ 
[ngón tay dùng để đếm số người 
ăn]. Nguyệtthực H#Ñ [Hf#] = 
mặt trăng bị ăn, mặt trăng bị ăn 
mòn đần ởi, nguyệt-thực. 





(bộ trùng FH) bất-cứ cái gì bị sâu- 
mọt cắn khoét gặm nhấm; mặt 
trăng mặt trời bị ăn (mòn dần đi) 
[nguyêt-thực, nhật-thực | 





(bộ thổ ) đất thó, đất dính (để 
làm đồ gốm) 
LIỄ trực = thẳng] 














(bộ mộc ZK) cây-cối, các loài có 
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rễ; trồng {giồng}, cấy, vun-trồng; 
cắm, dựng, tựa; 





























TẾ (bộ đãi Z) đẻ, sinh, sinh-đẻ; sinh | 1 
lời; dựng; nhiều, đông-đúc. Thực- 
dân jÊlR = thực-dân, đem dân đi 
khai-thác làm ăn và xâm-chiếm 
đất-đai của nước yếu hơn. 

m (bộ thuỷ ) [2K]) nước trong suốt 

vn đáy [nước trong suốt thấy cả đáy] 

[ thị = phải, thế] 
Thưng 
Thứng lầ (bộ bối Ä) tăng thêm; thừa [như 
.Sy thặng 3|]. Cũng đọc là thặng. 
thăng 
Thừng 
Thước H8 (bộ điểu ã) tên chim [chim 
khách] 

kg (bộ hoả Z#) (1) lấp-lánh, long- 
lanh. Chước-thước #J## = sáng 
rực. (2) đẹp, sáng ngời [như thước 
#£J 

s (bộ kim ®) đẹp, sáng ngời; nung, 

PỊS nung chảy; mạnh-mẽ. Quắc-thước 
S## = người già mà còn minh- 
mãn khoẻ-mạnh. 

Thược cây» (bộ thược [hay dược] ## [bộ 214, 
do 17 nét]) một loại sáo có 3 lỗ; đô để 
dược | đong. Còn đọc là dược. 





(bộ bao “J) múc lấy [như chước 
#ỦỊ|; đồ đong-lường [bằng một 
phần trăm của thưng]; cái môi 
{muôi} để múc canh, cái giuộc. 








chước | Cũng đọc là chước. 
‡9 (bộ mộc ZK) cái thìa, cái môi 
{muôi}, cái giuộc. Còn một âm 
tiêu | tiêu [= chuôi sao bắc-đẩu; gạt ra, 


kéo ra; trói-buộc] 














(bộ thảo *+ [!]) thược-dược Sj #& 
= tên một loài hoa, hoa màu trắng 
hay màu đỏ. Bạch-thược H = 
thược-dược hoa trắng. Xích-thược 
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ZRÃ = thược-dược hoa đỏ. 





9 


(bộ kì [hay thị] 3% [ZR]) ngày tế 
xuân, tế xuân. Cũng đọc là dược. 














dược 
iÔ (bộ kì [hay thị] 3 [ZR]) như 39 
»ê (bộ thuỷ ) [ZK]) nấu, đun; khơi 
sơ thông (sông, ngòi). Thược minh 

lề = nấu chè, đun trà. 

s4 (bộ kim #9) cái chìa khoá; cái 
HH khoá; khoá; vào 
= (bộ trúc TT) (1) một loại sáo [ống 
HH 


sáo] ngắn. (2) then khoá. 





Thương 


1ï 


(bộ cân ƒ) cái búa dài dùng để 
đánh nhau. Đơn thương độc mã 
13ä§ = (một mình) một cái búa 
đài, (cưỡi) một con ngựa (đi đánh 
nhau) 





(bộ nhân Ä) cái bịch đựng thóc. 
Có khi dùng như thương 3Â [= bể 
khơi]. Còn một âm tháng [thảng- 
thốt ® ®# = vội-vàng hấp-tấp] 





(bộ thuỷ ) [7ZK]) bể khơi, mông- 
mênh; màu xanh nước biển. 
Thương-hải 3ÂŸ§ = bể khơi, biển 
mông-mênh; biển xanh. 





sương 


(bộ băng ? ) rét, lạnh. Cũng đọc là 
SƯƠơng. 





Mà 


(bộ thảo *+ [lÌ]) xanh; tên họ. 
Thương-hải #38 = bể xanh, biển 
xanh 





HỆ 


sanh 
sang 


(bộ kim ®Ê) cái súng. Còn một âm 
sanh [= cái vạc ba chân]. Quen đọc 
là sang. 





(bộ mộc ZK) cái súng, cọc rào; rập 
(đầu). Sàm-thương [sàm-sanh] #Š 
!#â = sao chổi. 











MỆ| Mỹ 





(bộ thủ †[#f]) đập, đâm, húc 
(đầu), giậm (chân). Còn một âm 
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thướng | thướng [= thuyền ngược gió mà 
tiến lên, ngược (g1ó)] và một âm 

thưởng | thưởng [= cướp, cướp lấy; nhanh, 
gấp] 

4$ (bộ nhân ‡{ [A]) vết đau. 

27 


Thương-cảm f$ŠÄ# = cảm-thương, 
xótf-xa trước sự (hay cảnh) đau-đớn 
khổ-sở nào đó. 





(bộ đãi Z) chết non. 





Số | šN 


tràng 


(bộ giác #3) cái chén uống rượu; 
cái chén đã rót rượu. Quen đọc là 
tràng. 





(bộ khẩu n) buôn (thương-nhân, 
thương-gia); đắn-đo (thương- 
lượng); sao hôm; tên một triều-đại 
bên Tàu; tên một tiếng trong năm 
tiếng [cung #3 thương ŸÑ giốc 
[giác] #ã chuỷ ñÄ vũ 3]. Thương- 
nhân ïJÁ. = người buôn-bán, lái 
buôn, con buôn. 





(bộ thốn *Ƒ) xin, yêu-cầu. Thương- 
thương jÑjf = tiếng êm-đềm, 
leng-keng; dáng nghiêm-chỉnh. 
Còn một âm tương [= sắp, sắp tới, 
SẼ, TÔI mới; nuôi, nuôi-nấng, 
chăm-lo; đưa; cầm; cầm đầu; bên, 
bên cạnh; mạnh, lớn; dài; theo] và 
một âm tướng [= quan võ cầm đầu 
một đoàn quân một đạo quân; coi 
tất cả] 





Thướng 


(bộ nhất —) lên. Còn một âm 
thượng [= trên, ở trên; trước [về 











thượng thời-gian]; người trên; vua, hoàng- 
đế; một thanh của tiếng Tàu] 

tê (bộ thủ † [SF]) thuyền ngược gió 

= mà tiến lên, ngược (gió). Còn một 

thương | âm thương [= đập, đâm, húc (đầu), 

thưởng | giậm (chân)] và một âm thưởng [= 





cướp, cướp lấy; nhanh, sấp] 
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Thường Ea (bộ cân TH) luôn, luôn-luôn, hay, 
thường; mãi-mãi, lâu-dài; thông- 
thường, bình-thường; đạo thường. 
Thường-nhân #Š Á_ = một người 
như mọi người [không có gì đặc- 
biệt], người thường. 

kề (bộ nữ #) Thường-nga #š## = chị 
Hằng, Hằng-nga [Hằng-nga jBl# 
= vợ của Hậu Nghệ, ăn cắp thuốc 
trường-sinh, trốn lên mặt trăng, 
hoá thành cóc] 
= (bộ y 4K) cái xiêm, cái váy. 
2 (bộ khẩu n) nếm; thử, thử xem; 
EÍ từng; nếm qua, trải qua, từng-trải; 
lễ tế vào mùa thu. 
t (bộ nhân 4 [LÄ]) đền, bù, trả lại 
"ý (bộ ngư Ấ8) tên cá [cá măng] 
J\wH 
Thưởng z» (bộ bối Ä) ban cho kẻ có công, 
=1 ban cho; khen, khen-lao; ngắm, 
ngắm-nghía; thưởng-thức 
Hịn] (bộ nhật H) trưa, mặt trời đứng 
bóng. Thưởng-ngọ Rf“F = trưa, tới 
trưa, sắp đến trưa, quá trưa một 
chút. 
tê (bộ thủ †[#fF]) cướp, cướp lấy; 
¬ nhanh, gấp. Còn một âm thương [= 
thương | đạp, đâm, húc (đầu), giậm (chân)] 
thướng | và một âm thướng [= thuyền ngược 
gió mà tiến lên, ngược (g1ó)] 
Thượng Nm (bộ nhất —) trên, ở trên; trước [về 


thướng 


thời-gIan]; người trên; vua, hoàng- 
đế; một thanh của tiếng Tàu. Còn 
một âm thướng [= lên] 











EÌ) 





(bộ tiểu 2]*) còn; ngõ hầu; hơn; 
chuộng, trên, coi trọng, tôn-sùng; 
chủ; chủ về, coi về, phụ-trách; lấy 
công-chúa. Thượng-thư f® = 
chức quan đứng đầu một bộ [như 
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bộ-trưởng hay tổng-trưởng sau 
này] 





Thứu {thíu} 


3È 
Jš 


(bộ điểu Ã) con kên-kên. 








Tra 


Hỳ 


(bộ mộc ®) (1) tra-xét, xét, kiểm- 
tra, kiểm-soát. (2) cái bè. (3) tên 
cây. (4) tên họ. 

[#8 yếu = mờ, mờ-mịt, tối-tăm] 





(bộ mộc ZK) cái bè; tên cây [như 
tra #]. 

[#È tuyên = cái cốt giày, cái cốt để 
làm giày] 





(bộ thuỷ ) [7K]) cặn-bã. 





(bộ thủ † [SF]) nắn, nặn, vê; to 





(bộ mộc 7K) chặt, chặt ngang, phát 
cây, bổ ra; cái bè 
[3Š sai = lầm {nhầm)] 


N: lš xay (mộc (ý) + sai 
(â)) 





(bộ mộc ZK) tên cây [như tra ‡Ê] 





và - EH ~* ` ? ~* ` 2 
(bộ tị ®) mũi xùi đỏ, mũi xùi đó 
lên 





trạ 


(bộ thảo +“ [l]J) cỏ nổi trên mặt 
nước. Còn một âm trạ [thổ-trạ 
+ = cỏ nhào với phân] và một 
âm tư [= cây gai có hạt; bọc, bao, 
gói] 





Tra mắm tra muối, tra ươm 
Vào VỎ.. 





Trá 


(bộ khẩu n) (1) quát tháo, quát 
thét. (2) vừa ăn vừa nói. (3) tiếng 
than-thở. 

[È sất = quát; kêu lên] 





(bộ khẩu n) tạm. (Thiều-Chửu, Tái 
Bản Lần Thứ Hai, tr. 87, viết: chá). 
Còn một âm trách [= tiếng to] 

















(bộ ngôn 8) giả-dối; lừa 
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đệ 


(bộ trùng FH) lễ cuối năm, ngày 
tất-niên (thủa xưa ở bên Tàu) 





(bộ mộc 7) ép; bàn ép. Trá-sàng 
#EƒR = bàn ép (đầu), máy ép. 





(bộ thủ †‡ [#]) bàn ép; ép các thứ 
hạt có đầu bằng bàn ép để lấy dầu 





Trà 


†| TẾ | Ti 


S 
⁄ 


(bộ thảo ** [!MÙ]) chè, trà. 





sắt 


(bộ thủ † [SŸ]) bôi, xoa, thoa, thếp 





Trả 


;„M 


(bộ ngư Ấ8) cá ướp, cá muối, cá 
hộp 





Trả lời, trả lại.. 





Trạ 


HỆ 


tra tư 


(bộ thảo *r [!MÙ]) thổ-trạ + Ä = cỏ 
nhào với phân. Còn một âm tra [= 
cỏ nổi trên mặt nước] và một âm tư 
[E cây gai có hạt; bọc, bao, gói] 








Trác 


1 


(bộ thập TT) cao vượt hẳn lên, cao 
vót; đứng vững; cái đẳng [cái bàn 
gỗ nhỏ, dài và cao, thường dùng 
làm bàn thời. Trác-tuyệt #### = 
cao vượt hẳn lên, không có gì có 
thể so-sánh được; tài-trí hơn người; 
văn-thơ hơn người. 





(bộ mộc ZK) cái đẳng [cái bàn gỗ 
nhỏ, dài và cao, thường dùng làm 
bàn thờ] 





tạ 


trạo 


(bộ mộc 7K) cái đẳng [cái bàn gỗ 
nhỏ, dài và cao, thường dùng làm 
bàn thờ] (như trác #§). Còn một 
âm trao [= mái chèo, cái mái chèo | 





tg 


(bộ nhân 4 [LÄ]) rõ-rệt, lớn-lao. 





SƯỚC 


(bộ sước 3 _[#]) xa. Trác-lịch 
xz# - siêu-việt hơn người, cao- 
siêu, kiệt-xuất. Cũng đọc là sước. 





` 


# 


(bộ thuỷ ) [ZK]) tên người. 














(bộ khẩu n) (chim) mổ, ăn [chim 
ăn] 
[ZK thỉ = lợn, con lợn, heo] 
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(bộ ngọc =-E) mài-giũa ngọc, sửa 
ngọc. Đôn-trác 1# = kén-chọn. 





(bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông. 





(bộ ngôn 3) lời gièm-pha 





(bộ cân ƒr) đếo. Trác mộc ÄÄïZK = 
đếo gỗ. 





(bộ cân ƑƒT) đẽo [như trác 3ï] 





Trạc 


S\  Đậ  SÃ [SA [Xí Số 


(bộ mộc 7K) đánh, đập, nện; cắt 
đái, cắt cu. 





ề 


sác 


(bộ qua 3®) đâm (bằng dao), chọc, 
ấn (bằng tay). Cũng đọc là sác. 

[Š địch = (1) đuôi chim trĩ dài và 
đẹp. (2) cùng nghĩa với địch Ä% 
[tên một giống người]. Còn một 
âm trạch [= tên họ]] 





(bộ thủ †‡ [#]) cất lên, nhắc lên; 
bỏ đi. 





(bộ mộc ZK) (cành cây) mọc thẳng, 
đâm thẳng lên. Còn một âm trạo [= 
mái chèo dài; thuyền-bè [nói 
chung]] 





(bộ thuỷ 3 [2ZK]) rửa, giặt. 





(bộ điểu Ã) nhạc-trạc #Š = một 
loại chim phượng-hoàng nhỏ. 


N: Ã sạt 





(bộ kim ®) cái chiêng; cái vòng 
tay. 





Trách 


trái 


(bộ bối ÄÑ) việc phải làm phải 
gánh-vác và muốn làm cho trọn 
cho xong, trách-nhiệm; trách-móc, 
trách-mắng; đánh đòn; hỏi vặn. 
Trách-nhiệm [trách-nhậm] {£ = 
việc phải làm phải gánh-vác và 
muốn làm cho trọn cho xong. Còn 
một âm trái [= nợ [như trái fẼ] 











l 





(bộ cân TH) khăn vén tóc, khăn đội 
đầu. 
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(bộ khẩu n) (1) cãi nhau, tranh- 
cãi. [Có người đọc là sách.] (2) 
tấm-tắc khen. Trách-trách HH = 
tấm-tắc khen lên khen xuống, nức- 
nỏm khen hoài. 





(bộ bối RÄ) thâm-u, sâu-xa. 





MỆ | 


(bộ trúc T7) cái chiếu tre. 
[fÊ tịch = cái chiếu (cói); chỗ 
ngồi] 





(bộ chu) tráchmãnh ẨƑFlñB = 
thuyền mành, thuyền nhỏ. 





(bộ trùng) trách-mãnh #Ê#ñ = con 
châu-chấu 





Tả | TT TẾ 


trá 


(bộ khẩu n) tiếng to. (Thiều-Chửu, 
Tái Bản Lần Thứ Hai, tr. 87, viết: 
chách). Còn một âm trá [= tạm] 





(bộ huyệt 7X) chật, hẹp, chật-hẹp 





T1 | TÌ 


(bộ mộc ZR) chật, hẹp, chật-hẹp 
[như trách 7N] 





EEh 
„ 


(bộ xỉ #) cắn. 
[Eš [Ñš] giảo = cắn. hột = cắn. 
& |lã] khiết = cắn. Ññ nghĩ = cắn] 





& 


(bộ thạch 4#) xé xác phanh thây 
[một lối hành-hình ngày xưa ở bên 
Tàu]; xé xác muông chim để tế 
thần; nét phẩy trong chữ Hán. 





Trách [= cái trã nhỏ] 
Trách nào (mà) chẳng (/chả) 





Trạch 


dử 


(bộ miên ”¬) nhà ở; phần mộ; yên- 
định. Dương-trạch f8 = nhà ở. 
Âm-trạch #6 = phần mộ, mồ- 
mả. 





địch 


(bộ vũ 3) tên họ. Còn một âm 
địch [= (1) đuôi chim trí đài và 
đẹp. (2) cùng nghĩa với địch X% 
[tên một giống người] 














(bộ thủ Ỷ [SF]) chọn; khác, phân- 
biệt. Trạch-lân fŠŠÃŠ = chọn láng- 
giềng {láng-diềng}, chọn hàng 
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xóm, chọn lối xóm. 





lệ 


(bộ thuỷ 3[7ZK]) cái đầm, cái 
chằm; thấm ướt, ân-trạch; cái 
phong-khí và việc lành việc tốt của 
người trước còn để lại, lộc; mân- 
mê; nhãn bóng; áo lót mình; trạch- 
cung XŠ = nhà tập bắn, trại bắn. 
Ân-trạch RlŸŠ = an-đức thấm tới 
mọi người 





Trai 


(bộ tề Z#Š) (1) tâm-trí chuyên-chú 
vào cả một cái; trai-giới ##XŸ = 
kiêng rượu, kiêng thịt, ngủ riêng 
lúc sắp tế-lễ; (2) cái trái ngoài; cái 
nhà riêng để ở lúc sắp tế-lễ, cái 
bưồng riêng để học. Thư-trai S3 
= cái buồng {phòng} riêng để học. 
(3) ăn chay [chỉ có rau-dưa đậu, 
không có thịt, cá, rượu], cơm của 
nhà chùa, thết cơm nhà chùa. (4) 
sư làm đàn cầu-cúng. Trai-tiếu 
ZNNWE = sư làm đàn cầu-cúng 





tư tề 


(bộ tề Z# [bộ 210, 14 nét]) cùng 
nghĩa với trai ##. Còn một âm tư 
[= gấu áo] và một âm tề [= đều, 
ngay-ngắn, không so-le; đầy-đủ 
cả; tên nước ngày xưa; tên một 
triều-đại ở Tàu [Trung-hoa, Trung- 
quốc] ] 





Trai, con trai {con g1a1} 
Mò trai bắt ốc 
Cây trai 





Trái 


(bộ nhân { [Ä]) nợ. Phụ-tái 
Sfễ = mang nợ. 





"TỦ | 


trách 


(bộ bối Ä) nợ [như trái fễ]. Còn 
một âm trách [= việc phải làm phải 
gánh-vác và muốn làm cho trọn 
cho xong, trách-nhiệm; trách-móc, 
trách-mắng; đánh đòn; hỏi văn] 

















Trái phải, tay trái, mặt trái.. 
Trái cây, trái đào, trái đất.. 
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Trãi 


+ 


(bộ nghiễm Ƒ—) tên một loài thú có 
sừng, trông giống dê. Cũng đọc là 
trĩ. 


1 [Nguyễn Trãi ðr R] 





4 


(bộ thảo *+ [M]) cỏ rơm cho súc- 
vật ăn; chiếu cói; dâng, tiến-cử, 
giới-thiệu. Cũng đọc là tiến. 





Trại 


(bộ bối R) báo-đền, trả ơn [giả 
ơn]; thi, so-sánh hơn kém. Cũng 
đọc là tái. 





(bộ trí Ế [bộ 153, 7 nét]) giải-trại 
#l#'ZZ = con dê thần. Còn một âm 
trí [= loài sâu-bọ không có chân; 
giải được] 





(bộ thạch 4) ở núi lấy gỗ làm 
hàng rào chung quanh để phòng dã 
thú vào trộm-cướp. 





(bộ miên ”¬) trại, nơi cắm tre cắm 
gỗ chung quanh để phòng trộm- 
CưỚớp ølặc-gIã. 





(bộ bối Ä) trả ơn {giả ơn}, báo- 
đền; so hơn kém, thi. Cũng đọc là 
tái. 





(bộ mục H) vành mắt, vành con 
mắt, khoé mắt, đuôi mắt; lườm. 
Cũng đọc là tí. 





đọc trại đi, nói trại 





Trám 


(bộ thảo *r [MỶ]) chấm vào nước, 
thấm nước, thấm nước cho ướt. 
Quen đọc là tiếu. 





(bộ bối R) bán đồ giả-dối; lường- 
gạt; lời, lãi. 





Cây trấm, rừng trám; trấm 
miệng, trám thuyền [= làm 
cho kín].. 





Cây tràm, rừng tràm, dầu 
tràm 





Trảm 


(bộ cân ƒT) chém; dứt; một loạt 








Trạm 





` 


} 
thầm 





(bộ thuỷ ) [ZK]) sâu, dày; trong, 
thanh. Còn một âm thầm (hay 
trầm) [= chìm; sâu], một âm đam 
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đam | [= tên sông; vui] và một âm tiêm 
tiêm | [E=ngâm]| 
1h (bộ lập 7) đứng lâu; chỗ tạm-trú ở | 1 
giữa đường, nhà ở dọc đường để 
chuyển công-văn hay làm việc gì 
đó. 
Trán 





Tràn, tràn-trề, tràn-lan.. 





Trản 


Mu 


(bộ mãnh HH) cái chén nhỏ. 

[Sš tiên-tiên SŠšŠ = nhỏ-nhặt; tàn 
= tàn-ác, tàn-hại; giết; cái øì còn 
thừa lại, gần xong, gần hết; thiếu, 
không đủ [cùng nghĩa với tàn #Š]] 








(bộ dậu EÄ) như trản šŠ. 





(bộ ngọc =E) cái chén ngọc 





Trang 


HH A§ | XẾ 


(bộ thảo ** [l]) ngã sáu; vẻ mặt 
biểu-lộ sự kính-nể và hết sức 
đứng-đắn, nghiêm-trang; trang- 
trại chỗ chứa hàng. Khang-trang 
ERï# = [ngã năm ngã sáu] đường 
phố rộng-rãi sạch-sẽ. 





(bộ nghiễm ƒ—) như trang # 





(bộ đại ®) to-lớn; tên người. 





WIXEI 


(bộ y 4K) bộ-dạng; bịa-ra, giả 
cách, giả bộ, giả đò; đùm-bọc, 
chứa-dựng: trang-sức, trang-hoàng. 





c 


(bộ nữ #Z) dùng phấn-sáp vàng- 
bạc châu-báu để chải-chuốt cho 
đẹp thêm, trang-sức. 





B5 


(bộ mẽ 3É) dùng phấn-sáp vàng- 
bạc châu-báu để chải-chuốt cho 
đẹp thêm, trang-sức [như trang 7#] 





Tráng 


TP 
—= 


(bộ sĩ +) mạnh, mạnh-mẽ; đầy-đủ 
bên trong, bên ngoài lớn-lao; 
nhanh-chóng; mồi 











M4 


frượng 





(bộ mộc ZK) cầm, tựa. Còn một âm 
trượng [= cái gậy chống; người 
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chống gậy; cái gậy để đánh người] 
[# trượng = mười thước ta; đo; 
già-cả] 





(bộ tâm † [/È]) tráng-tráng Šã‡l 
= hung-ác; điên-dại. Còn một âm 
sung [(1) sung-sung lễ = lông- 
bông. (2) ngu-xuẩn] 





(bộ tâm 2È) ngu, đần; đơn-giản. 


























"InA Trá-tráng šFŠÃ = giả-vờ ngu, ngu 
VỜ. 
j8 (bộ tâm 2Ò) ngu, đần; đơn-giản 
nh: [như tráng Ÿã] 
Tráng men, tráng trứng.. 
Tràng, trường 
(Xem trường.) 
Tràng HP (bộ giác #3) cái chén uống rượu; 
2? | cái chén đã rót rượu. Cũng đọc là 
thương | thương. Lạm-tràng Xz#ð = [ngập 
cái chén] cái mối nhỏ gây nên việc 
lớn [như dòng suối mới chảy ra chỉ 
nông ngập cái chén mà thành sông 
thành biển] 
Tràng hoa, tràng hạt.. 
Tràng [= vạt trước của áo 
đài] 
Trảng-bàng, trảng cỏ.. 
Trạng HÑ (bộ khuyển ) dáng, hình-trạng; | I 
tình-hình; hình-dung ra; đơn kiện; 
bài văn giãi-bày sự thật với vua 
quan với thần-thánh. 
Tranh (bộ trảo /JlÚ) giành, cãi-cọ. Còn | 1 


một âm tránh [= can-ngăn, làm 





tránh | chọ không cãi-cọ tranh-giành] 
R8 (bộ mục HH) mở mắt; lườm; trợn 
- mắt. Cũng đọc là tính. 
nh 


[RŠ [mục H + thanh f] tình = con 
ngươi] 





(bộ trúc T7) tên đàn [có 13 dây]. 
Phong-tranh BlŠŠ = diều giấy 











4 





(bộ ngọc =E) tiếng ngọc chạm 
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nhau kêu loảng-xoảng, leng-keng. 
Tranh-xung #fŸ#. = (tiếng ngọc 
chạm nhau) loảng-xoảng, leng- 
keng. 





Xin 


trành 


(bộ mộc ZK) cái bậc cửa; đụng- 
chạm; tên cây [cây chanh cây cam 
[như chanh ‡ễ]. Cũng đọc là trành. 











Eš 


chanh 


(bộ mộc ZK) tên cây [cây chanh 
cây cam]. Còn đọc là chanh. 








(bộ san [hay sơn] HHỊ) tranh-vanh 
lễ = cao chót-vót, cao ngất; có 
tài hơn người. 





đá 5 


(bổ khuyển 3) tranh-nanh #šJ# = 
dữ-tợn, mặt-mũi dữ-tợn. 





E13 


_ 
"_ 
®-› 
2 

œ3 


(bộ tẩu ZE) nhảy choi-choi. Còn 
một âm thảng [= chạy một phen, 
chạy một lượt] 














Tránh s (bộ trảo JÏÚ) can-ngăn, làm cho 
không cãi-cọ tranh-giành. Còn một 
tranh | âm tranh [= giành, cãi-co] 
: ' (bộ ngôn 5) can, can-ngăn. 
Tránh xa #Z (HV: lánh = 
riêng) 
Trành (bộ nhân ‡ [LÄ]) (1) lông-bông, đi 


lông-bông. (2) ma cọp, hùm tĩnh, 
kẻ giúp người ác làm ác [Ngày 
xưa, ở bên Tàu, có nhiều người tin 
người bị cọp ăn thịt, hồn không 
biết đi đâu, lại theo cọp để đưa nó 
đi ăn thịt người khác | 





tranh 


(bộ mộc ZK) cái bậc cửa; đụng- 
chạm; tên cây [cây chanh cây cam 
[như chanh ‡ễ]. Cũng đọc là tranh. 





Trành [= nghiêng về một 
bên], trỏng-trảnh-tròng-trành 
(chỏng-cháảnh-chòng-chành).. 
Trành [= cùn]| 

















Trạnh 
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Trao Tï[ (bộ thủ †[F]) gãi: quắp {cắp} 
. lấy, quơ lấy. Cũng đọc là trảo. 
trảo 
Trao, trao cho, trao-đổi 
'Trao-tráo 
Tráo, tráo-trở, tráo-trưng.. 
Trào (bộ khẩu n) giễu-cợt {riễu-cợt} 


{ diễu-cợt} 





(bộ mãnh RB) (1) chữ trào IỘÏ ngày 
xưa. (2) tên họ [có khi viết là 3š] 





Trào ra ngoài 





Trào, triều 


triều 
triêu 


(bộ nguyệt |) chỗ vua quan làm 
việc; chầu (vua); thời-plan một 
dòng họ làm vua. Trào-đình § # 
= chỗ vua tiếp các quan và cùng 
các quan lo việc nước. Có nhiều 
địa-phương đọc là triều. Còn một 
âm triêu [= sớm, sáng mail] 





(bộ nhật H) (1) chữ §Ï ngày xưa. 
(2) tên họ [cũng viết là Sš] 





(bộ mãnh RB) (1) chữ ŠÏ ngày xưa. 
(2) tên họ [cũng viết là 3š] 





tí mịÌ| dải 


triều 


(bộ thuỷ ) [ZK]) nước lên xuống 
theo mặt trăng. Thuỷ-trào 7K = 
(do sức hút của mặt trăng) nước 
dâng lên rút xuống mỗi ngày một 
hai lần. Có nhiều địa-phương đọc 
là triều. 





Trảo 


(bộ trảo /JI( [bộ 87, 4 nét]) móng, 
móng chân, móng tay, vuốt; ngọn, 
cuối của một đồ vật. Trảo-nha 
JẰ† = nanh-vuốt, người hộ-vệ. 





7 


(bộ thủ †[#F]) gãi; quắp {cắp} 
lấy, quơ lấy. Cũng đọc là trao. 

















trao 
‡§ (bộ thủ † [#]) móng chân, móng 
ch . Hy. Sà 
tay. Còn một âm tao [= gãi, cào | 
tao 
‡} (bộ thủ †[#]) tìm, tm-kiếm; 
trao-đổi, bù vào chỗ thiếu. Còn 
hoa | một âm hoa [= chèo thuyền, bơi 
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thuyền] 





Trạo 


tạ 


trác 


(bộ mộc ZK) mái chèo, cái mái 
chèo. Quy-trạo Š#Zƒ. = quay 
thuyền về. Còn một âm trác [= cái 
đẳng [cái bàn gỗ nhỏ, đài và cao, 
thường dùng làm bàn thờ| (như 


trác #§)| 





(bộ thủ † [*SF]) lác; trao-đổi, thay- 
đổi; xứng, xứng-đáng. Cũng đọc là 
điệu. 





(bộ mộc 7K) mái chèo dài; thuyền- 
bè [nói chung]. Còn một âm trạc 
[= (cành cây) mọc thẳng, đâm 
thăng lên] 

[Š địch = (1) đuôi chim trĩ dài và 
đẹp. (2) cùng nghĩa với địch Ä% 
[tên một giống người]. Còn một 
âm trạch [= tên họ]] 





Tráp 


H 


(bộ trúc T7) sớ tâu vua; văn-thư 
viết cho quan-lại không thuộc 
quyền mình; chép; ghi-chép. 

[ÄL trát = giấy-tờ văn-thư quan 
trên viết cho cấp dưới] 





sáp 
tháp 


(bộ cữu HH) (l) cái mai, cái 
thuổng, cái chày để đắp tường. (2) 
như Ïñ. Cũng đọc là sáp hay tháp. 





(bộ kim ®) cái mai, cái thuổng, 
cái xẻng. 





BÀ H 


sáp 
tháp 


(bộ thủ † [##]) cắm vào, lách vào, 
đâm vào, găm vào, cho vào, cài 
vào, gắn thêm; trồng, cấy, cắm; cái 
mai. Cũng đọc là sáp hay tháp. 


N: Ïlã chấp (am gần giống 
tráp) 





14 


hấp 


(bộ thủ †[#F]) vái chào tay sát 
đất; dẫn-dắt, cất lên; xách đồ để ra 
chỗ khác. Còn một âm hấp [= 
lượm lấy] 








Trát 





4L 





(bộ mộc ZR) cái thẻ hay miếng gỗ 
nhỏ dùng để viết; cái thư; văn-thư 
của cấp trên, giấy-tờ văn-thư của 
quan trên viết cho cấp dưới; chết 
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non; lần áo dày { đầy}, lần áo giáp, 
mảnh áo giáp. 

[ãi trấp = sớ tâu vua; văn-thư viết 
cho quan-lại không thuộc quyền 
mình; chép; ghi-chép] 





(bộ thủ † [SF]) như trát ‡L 





(bộ mịch Ấ) bó, tết, buộc; gói đồ; 
bó, cuộn [tiếng chỉ loại]; đóng 
quân 





(bộ mịch Ấ) như trát % 





(bộ kim ®) cắt, thái; dao cắt cỏ. 
Trát-đao ŸÄl 7] = dao cắt cỏ. Trát- 
thảo Ÿl'Šf = thái cỏ. 





(bộ mục Ä) nháy mắt, chớp mắt. 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 1429, 
đọc: Tráp.) 

[Z phạp = thiếu; mỏi-mệt] 





Bôi tro trát trấu 





Trắc 


(bộ nhân Á) (I) nghiêng, đổ 
nghiêng. (2) hẹp, chật, chật-hẹp. 
(3) những tiếng không phải là bằng 
[Trong tiếng Việt, những tiếng có 
dấu sắc, dấu ngã, dấu hỏi và dấu 
nặng là trắc; những tiếng không có 
dấu và dấu huyền là bằng]. Phản- 
trắc J#]Ä = tráo-trở. 


1 





(bộ nhật H) mặt trời xế bóng. 





§Ị 


(bộ nhân 4 [Ä]) (1) bên, cạnh, kế 
bên, gần bên. (2) lệch, nghiêng về 
một phía. (3) hèn-dốt, đầu-óc nhỏ- 
mọn chật-hẹp. Trắc-thất fRl5š = vợ 
lẽ. 











RỊ 





(bộ tâm † [2È]) xót-xa, bùi-ngùi; 
thương-xót. Trắc-ẩn †R|Êlt. = trong 
lòng thương-xót không nỡ làm ai 
khổ, trong lòng thương-xót khi 
thấy ai khổ. 
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XI 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) đo; ngờ đến, ngờ 
tới, lường tới; trong. Bất-trác *ÏÄl 
= không lường được, không ngờ tới 
mà xảy ra. 





b 


(bộ phụ E [f]) trèo, trèo lên; cất 
lên, tiến lên, thăng (quan), thăng 
(chức); cao; được. Truất-trắc ## 
= cách chức và thăng chức, giáng 
chức và thăng quan. 





Trặc [= trẹo | 





Trăm 





Trằm [= hoa tai] 



























































Trăn » (bộ thuỷ ) [ZK]) tên sông. Trăn- 
trăn šš 3š = đồi-dào, nhiều. 
‡Š (bộ mộc ZK) (1) tên cây. (2) bụi 
cây; cây có gai; gai-góc, um-tùm. 
z (bộ khuyển š [?Ÿ]) như trăn #ã 
tr (bộ chí ®) đến, kịp. 
+ 
= (bộ thảo *+ [H]) cỏ mọc tốt-tươi. 
tế (bộ trùng TR) tên giống vật, giống |N: #Ã trăn (= một loài rắn 
như ve sầu, nhưng nhỏ hơn. Còn | lớn, không có nọc độc, có 
tần | đọc là tần. chân sau rất nhỏ) 
Trăn, trăn-trở 
Trằn-trọc 
Tròn-trặn 
Trăng sao 
Trăng-trối, trăng-trắng 
Trắng 
Trâm hi (bộ trúc TT) cái trâm cài đầu; cài, | 1 
cắm; nhanh, mau, vội. Trừu-trâm 
t5 = [rút trâm ra] bỏ quan về. 
# (bộ trúc T7) như trâm #Š 
Cây trâm, gỗ trâm, trâm bầu 
Trấm = (bộ ngôn ®) vu vạ, gièm, gièm- 
R pha. Còn một âm tiếm [= cùng 
tiếm | nghĩa với tiếm f#] 
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RÃ 


(bộ ngôn 3) như ñ# 









































bị (bộ thuỷ ) [2ZK]) ném xuống nước. | 1 
- Còn một âm trầm [= chìm, chìm- 
trân | đám, bị chìm, bị chìm-đắm; thâm- 
thẩm | trầm; đồ nặng] và một âm thẩm [= 
tên họ; tên đất; tên nước] 
Dị (bộ thuỷ 3 [2K]) như 
Trãm RX (bộ nguyệt ) (1) ta, tôi [vua tự 
xưng] [ngôi thứ nhất số ít, dành 
riêng cho vua]. (2) điềm báo trước. 
(3) đường khâu áo giáp. 
Trầm % (bộ thuỷ ) [ZK]) chìm, chìm-đắm, | 1 
bị chìm, bị chìm-đắm; thâm-trầm; 
trấm | đồ nặng. Còn một âm trấm [= ném 
thẩm | xuống nước] và một âm thẩm [= 
tên họ; tên đất; tên nước] 
Dị (bộ thuỷ 3 [2K]) như 
3 (bộ thuỷ ) [ZK]) chìm; sâu [như 
F trầm 3b]. Cũng đọc là thầm. Còn 
tạm | một âm trạm [= sâu, dày; trong], 
đam | một âm đam [= tên sông; vui] và 
(êm | một âm tiêm [= ngâm] 
Trân ⁄ (bộ ngọc =E) báu, đồ quý-báu; | 1 
KÃ quý-báu; đồ ăn ngon 
'Trân-trân, nhìn trân-trân.. 
Trấn E (bộ kim ®) vùng đất rất rộng lớn | 1 
: có nhiều người ở; thị-trấn; đè, đàn- 
áp, giữ-gìn; yên, làm yên; hết; núi 
lớn. 
1 (bộ thổ -F) cùng nghĩa với trấn 8Š. 
= (Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 113, đọc: chấn). Còn một 
điền | âm điền [= lấp, lấp cho đầy; viết 
vào chỗ để trống; đồ chạm-trổ có 
sơn màu] 
Trần (bộ phụ Ê [#Š]) bày, đặt; giãi-bày, | I 








kể, kể-lể; cũ, lâu, để lâu; tên họ; 
tên nước ngày xưa; tên triều-đại ở 
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trận 


nước Việt (1225-1400); tên triều- 
đại ở bên Tàu. Trần-Thị-Thìn 
BRfSJE. Còn một âm trận [= dàn 
quân, dàn quân để đánh nhau, 
đánh nhau một bận [như trận E§]] 





(bộ thổ +) (1) bụi, bụi-bặm. (2) 
dấu-vết. (3) cõi đời, cõi trần, trần- 
tục. (4) nhơ-bẩn. (5) cũ, lâu, để lâu 
[như trần ã]. 





Trận 


Bã 


(bộ phụ Ê [f#]) dàn quân, dàn 
quân để đánh nhau; đánh nhau một 
bận 





trần 


(bộ phụ Š []) dàn quân, dàn 
quân để đánh nhau; đánh nhau một 
bận [như trận lŠ]. Còn một âm 
trần [= bày, đặt; giãi-bày, kể, kể- 
lể; cũ, lâu, để lâu; tên họ; tên nước 
ngày xưa; tên triều-đại ở nước Việt 
(1225-1400); tên triều-đại ở bên 
Tàu] 





Trâng-tráo 





Trấp 


^ 


7 
hiệp 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) nước, chất nước 
đặc. Còn một âm hiệp [= hoà, hoà- 
hợp [như hiệp JŠ] 





nhập 


(bộ nhất —) hai mươi. Cũng đọc là 
chấp hay nhập. 





nhập 


(bộ củng 7†) hai mươi. Cũng đọc 
là chấp hay nhập. 





Trập 


XÃ 


(bộ mịch Ấ) buộc, trói; cùm. 
[ðl chấp = cầm, giữ; bắt; kén- 
chọn] 





Trập [= cụp xuống] 
Trập-trùng [= chập-chùng, 
chập-chồng] 





Trất 


(bộ huyệt 7N) tắc, ngạt, nghẹt, lấp, 
không thông, mắc-mứu. 











Si | lũ 





(bộ mộc ZK) lược, cái lược; gỡ, gỡ 
tóc, chải tóc, chải đầu. 
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(bộ mộc ZK) cái cùm chân. (Thiều- 
Chửu, Tái Bản Lần Thứ Hai, tr. 
296, viết: Chất.) 

















Trật l# (bộ cân TH) cái túi nhỏ, túi bọc | N: ‡Ä chật 
[Thiều-Chửu: sách, hộp nhỏ đựng sách, hòm 
Chật] sách, bao sách, rương sách, pho 

sách. 

4# (bộ hoà ZRK) thứ-tự, trật-tự, phẩm- | 1 
trật; cung-kính; mười năm, mười 
tuổi; lộc; thường. 

Enh (bộ đậu ) nguyên là chư trật #4 

» 

z (bộ y 4K) cái bao sách [như trật 

5SẾ€ | ER]; mười năm, mười tuổi [như trật 

dật | #R]. Quen đọc là dật. 

M#t (bộ túc #) ngã; sai-lầm; đi mau. | 1 
Cũng đọc là điệt. 

điệt 





Trật đường rầy 





Trâu 


snb 


(bộ ấp Ê [l]) tên nước ngày xưa; 
tên họ. 





Trâu bò 





Trấu 





Trầu 





Trây 





Trầy 





Trẩy 





Tre 





Trẻ 





Trẽ (= chẽ) [= rẽ] 





Treo 





Tréo 





Trèo 





Trong-trẻo 





Trẹo khớp xương 





Trét 





Trẹt 





Trê, cá trê 





Trễ, trễ-tràng.. 

















Trề môi, trề ra 
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Trệ 


(bộ kí 3) lợn sề [lợn cái], heo nái. 





bo? 
l5 


(bộ thuỷ  [ZK]) đọng, đọng lại, 
không chạy; trì-trệ; không trơn-tru; 
mắc, vướng: bỏ sót. 


— 





Trệ, trệ xuống.. 





Trệch 





Trên 





Trển [= trên ấy] 





Trêu, trêu-chọc.. 





Trếu-tráo 





Trều-trào [= phều-phào] 





Trệu-trạo, trặc-trệu.. 





Trì 


XI 


trí 


(bộ thỉ #) biết, biết nhau, hiểu- 
biết; muốn; ghi-nhớ; làm chủ. Còn 
một âm trí [= khôn, trí-khôn, trí 
sáng-suốt, trí-tuệ [như trí ® ]] 


1 





(bộ trùng fH) tri-thù #Jlậ = 
nhện. 


con 








TT, truy 


x»ị|š 


(bộ truy [hay tri] 4 [bộ 34, 3 nét]) 
theo, theo sau mà đến. Bộ truy 
[hay tri] có rất ít chữ. 

[bộ truy [hay tri] 4 ở trên hay ở 
bên trái, như trong chữ phong Ấ 
[= dắt, kéo, kéo lại] hay trong chữ 
&l (xứ [= chỗ, chốn, nơi] xử [= ở]), 
khác với bộ suy Ä⁄ luôn-luôn ở 
dưới, như trong chữ hạ #Š [= mùa 
hè]] 








Trí 


= 


(bộ nhật H) khôn [ngược lại với 
ngu §Š|], trí-khôn, trí sáng-suốt, trí- 
tuệ; hiểu lí-lẽ; nhiều mưu-kế tài- 
giỏi khéo-léo. 

[#Ïl tri = biết, biết nhau, hiểu-biết; 
muốn; ghi-nhớ] 


— 





XI 


tr1 


(bộ thỉ ) khôn, trí-khôn, trí sáng- 
suốt, trí-tuệ [như trí #Ÿ]. Còn một 
âm tri [= biết, biết nhau, hiểu-biết; 
muốn; ghi-nhớ] 














(bộ chí Ê) suy tới cùng, nghiên- 





— 
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cứu cho tới cùng; làm hết mình 
(đối với người và vật); trao, đưa; 
đặt-để 





ñÚI 


(bộ mịch #') tỉ-mi, kín, kĩ. Công- 
trí TấÑ = khéo và kĩ. 





IMũ 


(bộ võng “ [B]) để, đạt-để, để 
yên, dựng; vất-bỏ; nhà trạm. Vị-trí 
{ i8 = chỗ đã được sắp-đặt, chỗ 
nào vào chỗ ấy; địa-vỊ. 

LIỄ trực = thẳng] 








>> (bộ miên T¬) như trí lễ 

BE. ^A ^ 2. ` .. 

AT [ chân = không phải là giả, 
không phải là hư-ảo, thật, thực, 
thiệt; người tiên; vẽ truyền-thần 
[như chân IẾT] 

ìEE bộ sước 1 _[XÉ]) đợi. Còn một âm 

\E (bệ [ZE]) đc : 


trì 


trì [= chậm, chậm-chạp, lâu] 





T 


KỆ 


(bộ hoà ZK) thơ-bé, trẻ con, non- 
nớt. Âu-tĩ #$J##. = non-nớt, trẻ 
con, con nít 





(bộ hoà ZK) lúa non, lúa muộn; 
(giống vật) còn bé. 





(bộ hoà ZK) lúa non, lúa muộn; 
(giống vật) còn bé [như trĩ #] 





3| Đi 3 


trãi 


(bộ nghiễm Ƒ—) tên một loài thú có 
sừng, trông giống dê. Cũng đọc là 
trãi. 


Nguyễn Trãi ðr fŠ 





(bộ nạch Ÿ`”) tên một thứ bệnh ở lỗ 
đít 





(bộ san [hay sơn] HỊ) đứng trơ- 
trọi; sắm đủ, dự-trữ. 





(bộ chuy, truy #Ê) tên một giống 
chim đuôi dài, to như gà. 





chỉ 


(bộ chỉ đt [bộ 204, 12 nét]) may, 
thêu, chỉ (để may vá thêu-thùa). 
Thường đọc là chỉ. 











sià 


trại 





(bộ trí Ấ [bộ 153, 7 nét]) loài sâu- 
bọ không có chân; giải được. Còn 
một âm trại [giải-trại ###Ø = con 
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dê thần] 





Trì 


(bộ thuỷ ) [7K]) ao, cái ao. 
Lf dã = vậy] 





(bộ mã Rã§) rong-ruổi {dong-ruổi}, 
chạy nhanh, bay nhanh; đuổi, theo 
đuổi; nức tiếng, truyền khắp nơi. 





(bộ trúc T7) ống sáo tám lỗ [như trì 


7| 





uấ | 


(bộ trúc T7) ống sáo tám lỗ, cái 
sáo tám lỗ. Huân-trì ffš = anh 
em hoà-thuận thương-yêu nhau. 





đi 


(bộ thủ †[##]) cầm, giữ. Chủ-trì 
*l = đứng đầu trông-coi săn-sóc 
chăm-lo cai-quản đôn-đốc công 
VIỆC ØÌ. 

[*Š tự = chùa; dinh quan] 





lấ 


trí 


(bộ sước 3 [#]) chậm, chậm- 
chạp, đi thong-thả. Uy-trì # 3E = 
xa thăm-thăm. Còn một âm trí [= 
đợi] 


II 





(bộ sước 3_[XÊ]) như trì #Ê 





JB 


(bộ thổ -F) thềm nhà; trét mặt đất, 
tô lên, xây lên mặt thềm. 





(bộ túc #) trì-trù Ji = tần-ngần, 
do-dự, chần-chừ, dùng-dăng, lần- 
lữa. 





(bộ túc #) nao-núng, do-dự 


N: i đá [đấm-đá] (túc 
(ý) + đa # (â) [Ngẫu-nhiên 
trùng với trì ð] 





Trị 


(bộ thuỷ ) [ZK]) sửa, chữa; cai-tri, 
Sửa-tr1, trừng-fr1; coI-sóc, cai-quản; 
chỗ ở của người cai-quản coi-sóc 
một nơi, trụ-SỞ. 


1 











trực 





(bộ nhân ‡ [Ä]) cầm; đánh giá, 
đáng giá, trị giá; gặp, gặp lúc; 
nhân dịp, giữa khi, đang khi. Có 
khi đọc là trực [= trực, chực, chờ 
sẵn, có mặt thường-xuyên] 

[IẾ trực = thẳng] 
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Tría [= bỏ hạt giống vào từng 
hốc rồi lấp đất lên], tria đậu.. 





Tròn-tria 





Trích 


tích 


(bộ thuỷ ) [2K]) giọt nước. Trích- 
lch j8Ÿễ = tách-tách, títách. 
Quyên-trích )BÏïŠÑ = nhỏ giọt. 


Cũng đọc là tích. 





N: ïÃñ nhích (am gần với 


trích Xã) 





(bộ ngôn 3) khiển-trách, trách- 
phạt; bị kết tội, bị tìm ra lỗi-lầm. 
Trích-thú ãÑƑŠ = (quan phạm tội) 
bị đày ra ngoài biên-thuỳ. Trích- 
giáng BH #Ệ = (quan phạm tội) bị 
giáng chức (và đày ra ngoài biên- 
thuỳ). Trích tiên ñÑHH| = tiên (ở 
trên trời) bị đày (xuống trần). 





sự 


(bộ ngôn 8) khiển-trách, trách- 
phạt; bị kết tội, bị tìm ra lỗi-lầm 
[như trích ñÑÑ] 





(bộ thủ [#F]) hái; chọn, chọn 
lấy; phát-giác (ra/được). Trích-lục 
Ji#t. = chọn lấy từng đoạn rồi 
chép ra. 





(bộ thủ †[F]) gãi; ném, liệng: 
khều lấy, ngoèo lấy. Cũng đọc là 
thích. (Nguyễn-Văn-Khôn, 1960, 
có hai âm trích (tr. 1026) và trịch 
(027)) 





(bộ thủ † [SŸ]) nhặt lấy; lẩy. 





Trịch 


(bộ thủ †‡[#F]) ném; đưa cho; 
chồm lên. Trịch-hạ #WF = ném 
xuống: đưa cho. 





(bộ túc J#) trịch-trục fffflj = đi 
luẩn-quẩn, quanh-co;  do-dự; 
không tiến lên được. 





1 
năng trịch, trình-trịch 








Triêm 





điếp 





(bộ thuỷ ) [7ZK]) thấm, thấm ướt, 
ngấm; nhiễm, tiêm-nhiễm; được 
nhờ, được thơm lây, thơm lây. Còn 
một âm điếp [= hí-hửng] 
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`4 
Ìm 


(bộ vũ RÑ) thấm, thấm ướt, ngấm 
[như triêm 3|] 





(bộ thủ ‡[#f]) nhổ, vặt. Triêm- 
mao fŠ*£ = vặt lông. Còn một âm 
tầm [= lấy] 





Triền 


(bộ nghiễm J”) chỗ ở của một 
người dân thường, chỗ ở của một 
gia đình; quán chợ, hàng-quán, 
cửa hàng. Thị-triền TBEỄ = quán 
chợ, hàng-quán 


N: Fễ chờn (âm gần giống) 





(bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông. 





(bộ mịch Š) quấn, quấn quanh, 
vấn, bó, bọc, ràng, ràng-rịt, chằng- 
chịt. Triền-miên ffỗlffl = ràng-rịt, 
vướng-víu, vương-vấn, bịn-rm, 
dày-vò 





(bộ mịch Š) quấn, quấn quanh, 
vấn, bó, bọc, ràng, ràng-rịt, chằng- 
chịt [như triền #Š] 





(bộ túc #) giãm {dẫm)}, xéo; quỹ- 
đạo của các hành-tinh và tinh-tú 
trên trời; đường vòng quanh của 
mặt trời mặt trăng và các vì sao. 


N: ÏŠ chèn (âm gần giống) 





Triển 


(bộ thi Ƒ) giải, mở, mở ra, giở ra, 
bóc ra; cho thêm hẹn, khoan hẹn; 
thăm; xem-xét; ghi, ghi-chép; 
thành-thực; trung-hậu, hậu. 





(bộ túc #) đạp lên, xéo lên, giẫãm 
lên. Cũng đọc là chiến hay niễn. 





niên |TEE triển = mở ra, giở ra] 
lR (bộ thạch 4l) xay, tán, nghiền. 
- Cũng đọc là chiển hay niễn. 
niên 





Si 


niễn 


(bộ xa El) quay nửa vòng, quay 
nghiêng sang một bên. Còn một 
âm niễn [= nghiền bằng cách dùng 
một vật quay đè lên, nghiến nát. 
Có khi viết là #R. ] 











W 





(bộ phong RRÄ[) gió thổi làm vật lay- 
động. 
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[th chiêm = xem; chiếm = tự-tiện 
lấy của người ta] 





Triện (bộ ngọc =E) (1) chạm khắc trên 
mặt và chung quanh viên ngọc. (2) 
tên tự. Thai-triện ÂÏÃ = tên tự 








(bộ trúc T7) một lối chữ viết của 
chữ Hán (chữ Tàu) 





tức-thì; luôn, luôn-luôn, thường- 
thường 





(bộ xa ®E) liền, thì {thời}, ngay, 
tức-thì; luôn, luôn-luôn, thường- 
thường [như triếp ÑƑ] 


lấ 
S 

Triếp #H[ (bộ xa ®R) liền, thì {thời}, ngay, 
BỊ 


























#f[ (bộ ngư Ấ8) tên cá; cá khô, khô cá. 
Triệp 1# (bộ y 3 [#&]) xếp, gấp, gấp nếp. 
- Còn một âm tập [= quần cưỡi [cõi] 
tẬP | ngựa] và một âm điệp [= áo kép] 
điệp 
†R (bộ thủ † [*F]) xếp, gấp, gấp nếp, 
gấp lại. 
Hỗ (bộ ngôn 8) sợ, sợ-hãi. 
'm' 
Triết ‡ữr (bộ khẩu n) khôn, sáng-suốt; | l 
PS người hiền-trí, người sáng-suốt có 
trí-tuệ. 
đt (bộ nhật H) khôn, sáng-suốt [như 
B tết ## 
triết Í ] 
SE (bộ trùng t)(1) [côn-trùng có nọc 
độc] đốt, cắn. (2) con sứa. 
Triệt (bộ triệt th [bộ 45, 3 nét]) (1) cây 


= 


cỏ mới mọc. (2) chữ thảo !} ngày 
xưa. 








(bộ xích Ý) (1) suốt, thấu. Quán- | 1 
triệ fẨÑfÑi| = thông-suốt. Triệt-để 
f JK = [suốt đến tận đáy] đến 
cùng, hoàn-toàn, tới mức tột-cùng 
về mọi mặt. (2) bỏ, bỏ đi, rút đi. 
Triệt-khứ fliZ* = bỏ đi. (3) lấy, lấy 
đi. (4) phá đi, phá-huỷ. (5) làm, 
sửa. (6) một thứ thuế ngày xưa ở 


mỳ 

















Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





906 





bên Tàu 





để 


(bộ thủ †[#F]) bỏ đi, trừ đi, rút 
lui, rút đi, rút về. Triệt-thoái f3 
= rút lui, rút đi, rút về, rút. Triệt- 
tiêu J3 [fiÄiÑ] = huỷ-bỏ, bãi-bỏ, 
bỏ. 








(bộ thuỷ 3 [7ZK]) (1) nước lắng 
trong, trong suốt, trong vắt. (2) 
suốt, thấu [như triệt fÑt (nghĩa 1)] 








(bộ xa EB) vết (bánh) xe, vết. 





Triêu 


triều 


(bộ nguyệt |) sớm, sáng mai. Còn 
một âm triều [= chỗ vua quan làm 
việc; chầu (vua); thời-plan một 
dòng họ làm vua] 





Triều, trào 


(bộ nguyệt |) chỗ vua quan làm 
việc; chầu (vua); thời-plan một 
dòng họ làm vua. Triều-đình $R #£ 
= chỗ vua tiếp các quan và cùng 
các quan lo việc nước. Có địa- 





trào | phương đọc là trào. Còn một âm 
(riêu | triêu [= sớm, sáng mai] 
3š (bộ nhật H) (1) chữ § ngày xưa. 





(2) tên họ [cũng viết là ÑB] 





pH 


(bộ mãnh RB) (1) chữ ŠÏ ngày xưa. 
(2) tên họ [cũng viết là 3š] 











trào 





(bộ thuỷ ) [ZK]) nước lên xuống 
theo mặt trăng. Thuỷ-triều 7KïÃÏ = 
(do sức hút của mặt trăng) nước 
dâng lên rút xuống mỗi ngày một 
hai lần. Có địa-phương đọc là trào. 
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Triệu 


(bộ khẩu n) vời, vẫy, gọi lại. 


1 
N: #Øï chịu (âm gần giống) 





(bộ nhân JL) điềm; hình-tượng; 
huyệt; mười ức, một trăm muôn 
{ vạn}, một ngàn ngàn [1 000 000]; 
tên họ. 


1 





(bộ tẩu ZE) tên họ; tên nước ngày 
xưa; trả lại; chạy vùn-vụt. 





tà | BE 


(bộ duật ##) bắt đầu, mở đầu, 
phát-sinh, gây, gây ra; sửa cho 
ngay, chỉnh cho ngay; mưu-toan; 
tên họ. 





t+ 
x 


(bộ phương Z2) thứ cờ có thêu hình 
rắn hình rùa. 





Trinh 


/h 


(bộ bối ÄÑ) giữ tấm lòng ngay- 
thẳng trước sau không đổi; trong- 
sạch, ngay-thẳng; người đàn bà 
một lòng yêu-thương chồng; trinh- 
tiết, trong-sạch; sự hiến-dâng; bói. 
Trinh-nữ Ä ZZ = người con gái còn 
trong-sạch chưa biết tới đàn ông, 
người con gái còn trinh, người con 
gái còn tân. 





(bộ nhân 4 [Ä]) rình-xét, rình- 
rập, điều-tra, thám-thính. Trinh- 
thám {R ñR = dò-xét, tình-báo, 
gián-điệp. 





(bộ sước 3_[É]) rình-xét, rình-rập, 
điều-tra, thám-thính [như trinh T8] 








(bộ mộc Z) cái cọc, cái cột để xây 
tường; cỗi-øốc. 





(bộ kì [hay thị] 3 [ZRJ) điều tốt- 
lành, điềm may. 





xanh 


(bộ xích ZR) đỏ, màu đỏ {mùi đỏ}. 


Cũng đọc là xanh. 





“; 


7 


(bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông. 








Trình 





Mi 





(bộ khẩu n) (1) lộ ra, hiện ra; 
mang/có (hình). (2) người dưới nói 
với người (rên; người dưới cho 
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người trên biết; đưa cho người trên 
xem-xét [trình]. (3) nói cho người 
khác hiểu; nói hay đưa ra cho 
người khác biết. 





ss 


(bộ thổ ) cái hũ, cái lọ miệng 
nhỏ bình to ở giữa. 


N: Ö chính (âm và nghĩa 
gần giống) 





ImỊ 
= 


(bộ hoà ZK) khuôn-phép để làm; 
đặt ra và phải làm đủ; đường, đoạn 
đường; tên họ. Chương-trình ### 
= các việc làm hay các mục đưa ra 
để làm trong một thời-gian đã 
được ấn-định; cái khuôn được đặt 
ra để thực-hiện. 





* 


(bộ y 3 [ZK]) cởi trần {cổi trần), ở 
trần; trần-truồng; dây lưng; giắt ở 
lưng; áo đơn. 





UE3 


(bộ dậu E3) cơn say rượu 












































Trịnh đâ| (bộ ấp Ê [l]) (1) tên họ. (2) tên 
Sài nước ngày xưa. (3) trịnh-trọng 
š§ = có ý ân-cần và làm ra vẻ 
trang-nghiêm cần phải như vậy 
mới được 
Trít 
Tr1t 
Tríu 
Năng tru 
Triu-trIt 
Trìu-mến 
Tro 
Trò 
Trỏ 
Trọ 
Trọ-tre 
Tróc †l (bộ thủ †‡[#F]) bát; cầm, nắm, 
nắm chặt 
Tróc [= bong ra từng mảng] 
Trọc (bộ thuỷ ) [2ZK]) nước đục; đục, | 1 





nề 





bẩn, dơ, nhơ; lộn-xộn, hỗn-loạn, 
loạn; hèn-hạ. Ô-trọc 3Ÿ j. = bẩn- 
đục. Trọc-lưu ÄÄŸÄ = lũ hèn-hạ, 
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hạng người hèn-hạ. 





Trọc, đầu trọc, trọc đầu.. 





Trói, trói-buộc.. 





Trọi [= trụ] 





Trõm [= lõm] 





Tròm-trèm [= xấp-xÏ] 





Tròn 





Trọn 





Trong, trong-trẻo.. 





Tróng (= cùm) 





Tròng (= lòng) 
Tròng-trành 





Trỏng (= trong ấy) 
Trỏng-trảnh-tròng-trành 
(chỏng-chảnh-chòng-chành) 





Trọng 


tt 


(bộ nhân 4 [Ä]) giữa, (thú) hai; 
tên họ. Trọng-tài f†# #Ề = đứng 
giữa để phân-xử; người được cử ra 
để phân-xử giải-quyết và xét-định 
trong các cuộc tranh-đua hay 
tranh-chấp 


1 





trùng 


(bộ lí 8) (1) nặng. (2) không dám 
coi thường; chuộng, trọng, col 
trọng, thận-trọng, trang-trọng, tôn- 
trọng. (3) quá. Trọng-đại R7 = 
lớn-lao, to-lớn và quan-trọng. Còn 
một âm trùng [= lại, lại nữa, hai 
lần, kép; gấp: tầng {từng}, lớp] 








trốt 





Trô-trố 





Trố mắt ra nhìn 





Trõỗ [= nở hoa] 





Trộ 





Trốc 





Trôi 





Trối 





Trỗi 





Trồi ra 





Trội 

















Trộm 
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Trôn [= đít] 





Trốn 





Trộn 





Trông 





Trống 





Trồng #š (HV: long) 





Trộng 





Trốt [= gió lốc] 









































Trơ 
Trớ I lR (bộ khẩu n) trớ-tước IRTRÏ = nhấm- 
nuốt. 
E (bộ ngôn 3) nguyền-rủa. Trớ-chú 
: RH7t = chửi-rủa. 
8 (bộ ngôn ®) nguyền-rủa [như trớ 
BR] 
Trớ 
'Trờ tới 
Trở 2H (bộ nhân Ä) (1) cái thớt. (2) cái 
mâm để muông-chim khi tế-lễ. (3) 
đĩa thức ăn, đĩa đồ ăn. 
` (bộ thuỷ ) [7ZK]) ngăn-cản, cản-trở; 
z bại-hoại, tan-nát. Còn một âm thư 
thư | [= tên sông; tên họ] và một âm tự 
tự |[= đất lay trũng. Tự-như 3ÄHŠfl = 
bùn lầy, đất lầy, đất trũng] 
lR (bộ phụ Š [f]) ngăn, cản, ngăn- | 1 
cản, gian-nan; hiểm-trở, ngăn-trở, 
cản-trở, trở-nøal. 
R (bộ xỉ #) trở-ngữ ÑRÑã = (1) răng 
vẩu, răng không đều; (2) ý-kiến 
không hợp nhau. 
$R (bộ kim ®Ê) trỏ-ngữ $B#Š = vướng- 
mắc; ý-kiến không hợp nhau. Còn 
sừ | một âm sừ [= cái bừa] 
Trở {= giở} 
Trợ (bộ lực 2#) giúp l 





(bộ trúc T7) đũa. Cũng đọc là trứ. 
[f8 khoái = đũa] 











3| nh} 





(bộ trúc T7) đũa [như trợ *] 
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Ma trơi 





` 


Trời 





Trơn 





Trớn 





Trợn 





Tru 


St 


(bộ ngôn 8) giết, kể rõ tội rồi giết 
đi, giết nhiều người, bị giết; trách, 
phạt, trừng-phạt; cắt cỏ, phát cỏ; bị 
thương. 





Chó tru, cây muồng-tru 





Trú 


‡ 


trụ 


(bộ nhân 4 [ÄJ) ở tạm, ở trọ. 
Thường-trú 3#‡È = [ở trọ mãi-mãi] 
ở lâu-dài tại một nơi. Còn một âm 
trụ [= ở; ngừng, thôi, tạnh; còn 
đấy: dính-bám, lưu-luyến] 


1 





trụ 


(bộ mộc Z®K) chống-chỏi. Còn một 
âm trụ [= cột, cái cột] 





(bộ mã l§) xe ngựa dừng lại, dừng 
lại, ngừng lại; ở, đóng. Trú-quân 
Bì S = đóng quân. 





(bộ nhật H) ban ngày, ngày. Trú- 
dạ Š# = ngày đêm. 





Trù 


Ni; 


(bộ tâm ‡ [/È|J) bưồn-bã. Trù- 
trướng | ‡K = buồn-bã, buồn-rầu. 
[El chu = khắp, cả một vòng] 





(bộ y 3 [ZK]) chăn đơn, mền, màn. 
[Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 606, viết: chù.] 





(bộ hoà ZK) (1) nhiều, đông-đúc. 
(2) đặc. (3) như điều ÑÏ [= điều- 
hoà, làm cho vừa, thu-xếp]. Trù- 
phú #8 = đông-đúc giàu-có 





(bộ mịch ) lụa, vóc [các thứ dệt 
bằng tơ]; ràng-buộc, vướng-víu. 





(bộ nghiễm JƑ—) bếp, cái bếp; hòm, 
rương. 














(bộ mộc ZK) cái hòm [rương] để 
đựng để chứa, tủ (sách, chén), chạn 
(bát- đũa) (Thiều-Chửu, Tái Bản 
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Lần Thứ Hai, tr. 316, viết: chù: cái 
hòm trứa) 





(bộ túc #) trì-trù Ji = tần-ngần, 
do-dự, chần-chừ, dùng-dăng, lần- 
lữa. 








(bộ túc #8) trì-trù Wifi [BEfEI] = 
tần-ngần, do-dự, chần-chừ, dùng- 
dăng, lần-lữa. 








(bộ túc J#) như trù lỗi hay Bi 


























= (bộ nhân ‡ [LÄÀ]) lũ, bọn. 
BI: [Š thọ = sống lâu; tuổi đời] 
lễ (bộ cân ïÏ) màn, rèm (để ngồi 
mỹ thiền-định); màn xe, rèm xe. 
HE (bộ điền EH) (1) ruộng. (2) loại, 
nị cùng loại. (3) ai. (4) bốn người, 
đăm ba người [thất PÈ = hai người] 
IE (bộ túc #) trù-trừ ñl#ễ = ngần- 
BH, ngừ, chần-chừ, lưỡng-lự, dùng- 
dằng, rụt-rè, do-dự. 
=— (bộ ngôn 8) đắn-đo. Trù-trương 
HN š?E = lừa-dối. 
2e (bộ trúc T7) cái thẻ dùng để đếm; | 1 
TP” tính-toán; nước cờ, nước bài. Trù- 
toán  = trù-tính. 
lễ (bộ dậu EÄ) chủ rót rượu mời 
Hỷ 


khách; đền, báo [như thù Ñ] 





Bi trù, trù-ẻo.. 





Trụ 


(bộ nhân 4 [Ä]) ở; ngừng, thôi, 
tạnh; còn đấy; dính-bám, lưu- 
luyến. Trụ-sở {ÈRƒf = nơi ở, chỗ ở, 


1 





trú | chỗ làm việc. Còn một âm trú [= ở 
tạm, ở trọ] 
R8 (bộ mộc ZK) cột, cái cột, cây cội; 
đứng thẳng như cây cột; phím đàn. 
trú | Còn một âm trú [= chống-chỏI] 











Hị 





(bộ miên ”¬) khoảng thời-gian từ 
xửa từ xưa cho tới mãi-mãi sau 
nay, khoảng thời-gian vô-tận. Vũ- 
trụ SE ER = [vũ là khoảng không- 
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gian, trụ là khoảng thời-gian] vũ- 
trụ là hết tất cả mọi thứ trong 
khoảng trời-đất bao-la vô-tận có từ 
xửa từ xưa đến mãi-mãi sau này, 
khoảng không-gian và thời-gian 
vô-tận của gầm trời 

[El do = bởi, từ; noi theo] 





(bộ quynh [ ]) thứ mũ [nón] đội ra 
trận để phòng tên, đạn. 





(bộ mịch Ấ) kẻ tàn-ác, kẻ ác-ôn, 
kẻ tàn-nhẫn bất-nghĩa; tên một vị 
vua tàn-ác ở bên Tàu do dân chúng 
đặt cho; dây câu đuôi ngựa. 





Truân 


(bộ triệt P) khó, khó-khăn, khó 
tiến lên được. Truân-chiên HHŸŠ 
[như X8Ä#| = khó-khăn, vất-vả, 
vướng-vít, chật-vật, không tiến lên 
được; việc đời gặp nhiều khó- 
khăn, không thảnh-thơi. Còn một 
âm đồn [= họp, nhiều binh-lính 
đóng giữ nơi hiểm-yếu, chỗ đóng 
quân] 





(bộ sước 1_[#É]) khó-khăn. Truân- 
chiên X8Ä# = khó-khăn, vất-vả, 
vướng-vít, chật-vật, không tiến lên 
được; việc đời gặp nhiều khó- 
khăn, không thánh-thơi. 





(bộ mục H) mắt lim-dim. Đả- 
truân ‡JR#, = ngủ gật. 





(bộ nhục ñ [RR]) tha-thiết, thành- 
thật; mề (chim, gà, vịt). Còn một 
âm thuần [= thịt khô (để ăn vào 
mùa đông)]| 








(bộ huyệt 7N) truân-tịch E833 = hố 
chôn người chết [huyệt], mả. 





(bộ ngôn ) chăm dạy, ân-cần 


â 
=== 


dạy-bảo; giúp. Truân-truân 
dặn đi dăn lại, ân-cần. 








Truất 








(bộ mịch ) thiếu, không đủ, 
vụng, kém. 
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H 


(bộ thảo ** []) nẩy mầm, mọc 
mầm, nhú mầm, đâm chồi; lớn lên. 
Truất-tráng H7 = khoẻ, khoẻ- 
mạnh, chắc nịch. 





AI 


(bộ hắc ) bỏ, gạt đi, không dùng 
nữa; cách (chức). Truất-chức ÄW# 
= cách chức, bị bãi chức. 





ml 


(bộ ngôn #) bỏ, gạt đi, không 
dùng nữa; cách (chức) [như truất 


TH 





Truật 


7Ỳ 


(bộ mộc ZK) tên cây củ dùng làm 
thuốc. 





lRơu 


(bộ tâm †‡ [?È]) (1) sợ-hãi. (2) xót- 
xa. (3) doa-nạt. 





Trúc 


TI 


(bộ trúc T7 [bộ 118, 6 nét]) (1) tre, 
trúc, nứa. (2) sách-vở [sách vở 
thủa xưa ở bên Tàu viết bằng thẻ 
trel. (3) tên gọi chung sao, tiêu 
làm bằng ống tre. 





đốc 


(bộ trúc T7) Thiên-trúc &#®# = tên 
nước ngày xưa, bây giờ là Ấn-độ 
HIE. Còn một âm đốc [= thuần- 
nhất, không có gì xen vào, thật, 
thành-thật, chân-thật, trung-thành 
[cùng nghĩa với đốc Ãš]] 





*x 


1N. 


(bộ trúc T7) tên một thứ đàn ngày 
xưa của Tàu. 





(bộ trúc T7) xây, làm, xây-dựng, 
xây-đắp, đắp lên; nhà ở. Kiến-trúc 
j3 -= xây-dựng; xây-đấp nhà 
cửa, xây-dựng nhà cửa, làm nhà 
cửa. 





Trục 


đi 


trừu 


(bộ nữ ZZ) trục-lí ## = chị em 
dâu. Còn một âm trừu [= chột dạ] 











qh 





(bộ mộc ZK) cái thoi để dệt. Còn 
một âm dữu [= tên cây [một loại 
quýt nhỏ] (Trần Văn Chánh, 2001, 
tr. 1048: Bưởi quả bưởi, cây 
bưởi]] 
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+ 
\ 


(bộ mộc ZK) như ‡# 





ÊM 


(bộ xa ER) cái chốt giữa của những 
Vật quay vòng-vòng được, cái trục, 
cái trục xe; địa-vị cốt-yếu; bệnh 
không đi được. 





li 


(bộ chu #†) đằng đuôi thuyền, đuôi 
thuyền. 





Xứ 


(bộ sước 3_[#É]) đuổi, đuổi theo; 
đuổi đi; cùng theo; tranh-giành; cứ 
lần-lượt mà kể. Trục-lợi | = 
tranh-giành vì lợi. 

LỄ toại = thoả-thích, vừa ý] 





thục 


(bộ trùng !R) một loại sâu nhỏ ăn 
lá cây [sâu róm]. Cũng đọc là thục. 





N§ 





(bộ túc ##) (1) trịch-trục ÑffÃj = đi 
luẩn-quẩn, quanh-co;  do-dự; 
không tiến lên được. (2) dấu-vết 





Trui 





Trụi 





Trúm 





Trùm 





Trụm 





Trung 


(bộ cổn | ) giữa, trong (đối với 
ngoài); ngay, không lệch; nửa. 
Còn một âm trúng [= đúng vào, 
trúng vào, tin; bị, phải, mắc phải; 
hợp-cách, đỗ, đậu; đầy-đủ | 





(bộ tâm 2È) dốc lòng, hết lòng, 
làm hết bổn-phận mình. Trung- 
thành Z8ãỦ = một lòng một dạ 
trước sau không thay-đổi 





(bộ y 4) tốt, lành, tốt-lành, thành- 
thật, ngay-thật, trong đáy lòng; 
giữa, trong; vừa phải. Chiết trung 
‡T 3 = dung-hoà sự khác nhau. 
[# (1) suy = yếu, sút-kém. (2) 
thôi = bậc, hạng: áo tang] 








Trúng 








(bộ cổn | ) đúng vào, trúng vào, 
tin; bị, phải, mắc phải; hợp-cách, 
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trung 


đỗ, đậu; đầy-đủ. Trúng-đích FRÉ 
= (bắn) đúng vào chỗ phải bắn. 
Còn một âm trung [= giữa, trong 
(đối với ngoài); ngay, không lệch; 
nửa] 





Trũng, chỗ trũng.. 





Trùng 


(bộ trùng !R [bộ 142, 6 nét]) sâu- 
bọ, loài sâu-bọ. Ngày xưa dùng 
thay chữ trùng ãä 





(bộ trùng FH) sâu, bọ; loài sâu có 
chân, giống vật có chân. Vũ-trùng 
XJãÄ = [loài vật có lông [lông như 
lông chim]] loài chím. Mao-trùng 
8ä = [loài vật có lông nhỏ] loài 
thú. 





trọng 


(bộ lí E8) lại, lại nữa, hai lần, kép; 
gấp; tầng {từng}, lớp. Trùng- 
dương #8)Š = biển cả. Trùng-tam 
= -= mùng ba tháng ba. Còn 
một âm trọng [= nặng; không dám 
coi thường; chuộng, coi trọng; 
quá] 





S, 


ỷ 


xung 


(bộ thuỷ ) [ZKJ) (1) trống rỗng, 
rỗng không, không tranh-giành. 
(2) vui-hoà, sâu-xa. (3) vọt, vọt 
lên. (4) xung-đột [như xung Ẩl]. 
(5) khuấy, quấy, cho nước vào rồi 
quấy đều. Thường đọc là xung. 

[FH trung = giữa, trong; trúng = 
đúng vào, trúng vào] 





Trủng 


Si 


(bộ mịch ) mồ, mộ, mả đắp cao 
[như trủng J#|, đỉnh, chóp; lớn 
{nhớn}; cả, trưởng. 

[3K gia (bộ miên ”¬) = nhà] 





(bộ thổ +) mồ, mộ, mả đắp cao. 








Truy 





tứ 





(bộ sước 1_[#É]) đuổi theo, kịp, 
đoái nhìn lại sự đã qua. Truy-điệu 
ì5†# = làm lễ tỏ lòng thương-tiếc 
người (mới) chết, nhớ lại người đã 
khuất mà xót thương. Truy-niệm 
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ì8Ê = nhớ lại việc đã qua. 





s4 


(bộ truy [hay tri] 4 [bộ 34, 3 nét]) 
theo, theo sau mà đến. Bộ truy 
[hay tri] có rất ít chữ. 

[bộ truy [hay tri] 4 ở trên hay ở 
bên trái, như trong chữ phong Ã 
[= dắt, kéo, kéo lại] hay trong chữ 
&Ì (xứ [= chỗ, chốn, nơi] xử [= ở]), 
khác với bộ suy Ä⁄ luôn-luôn ở 
dưới, như trong chữ hạ Š [= mùa 
hè]] 





tai 


(bộ thảo ** []) ruộng vỡ cấy 
được một năm. Còn một âm tai 
[như tai #⁄ [cháy nhà, tai-vạ, 
những cái không may] 





THỊ 


(bộ mịch Ấ) lụa thâm, lụa đen; 
đen, màu đen. Truy-lưu ÑH;Ÿ — 
những người mặc đồ đen, nhà 
chùa, nhà sư [Ngày xưa, có một 
thời, ở bên Tàu, nhà sư mặc đồ 
đen] 





` 
` 


H1 


(bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông 





(bộ xa E8) xe chở đồ. Truy-trọng 
#ấ EE = đồ dùng trong quân-đội, đồ 
dùng của lính, quân-nhu 





lh 


(bộ xa E) xe chở đồ [như truy #ấ] 





tai 


(bộ thảo ** []) ruộng vỡ cấy 
được một năm. Còn một âm tai [= 
cháy nhà, tai-vạ, những cái không 
may [như tai ']] 





(bộ thảo *+ [!M]) như Ãï 





(bộ kim ®) một đơn-vị để cân 
(xem năng hay nhẹ) 





Truy, chuy 


(bộ chuy, truy £E [bộ 172, 8 nét]) 
chim đuôi ngắn. 











KỆ | Hữ| Bã | 





(bộ mộc ZK) (1) nện, đánh. (2) cái 
vồ. (3) chậm-chạp, ngu-độn, ngu- 
đần. (Trần Văn Chánh, 2001, tr. 
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1067, đọc: truy; 
Xương sống, sống) 


thêm nghĩa: 





Truý 


3t 


tuý 


(bộ kì [hay thị] 7E) ma làm. Cũng 
đọc là tuý. 





~ 
+ 
mữ 


(bộ mịch ẤŠ) thòng dây từ trên 
xuống, thả dây xuống. 
[3Š truy = đuổi theo, kịp] 





Truỳ 


HỆ 


(bộ kim ®) cái dùi; dùi. Mao truỳ 
### -= [cái dùi (bằng) lông] cái 
bút 





tk 


(bộ thủ †[#FJ) đánh. Truỳ cổ 
BÉ Šš = đánh trống. 





Truy 


lề: 


(bộ thổ ) rơi, rụng, rơi xuống; 
chìm. Truy-lạc EX$# = rơi xuống, 
sa-ngã (vào lối sống ăn-chơi) 





Truyến 


truyền 


truyện 


(bộ nhân 4 [Ä]) nhà trạm, nhà 
khách, xe trạm. Còn một âm 
truyền [= trao cho; trao cái mình 
biết, đang có, đang nắm giữ cho 
người khác; làm cho nhiều người 
nhiều nơi biết; lây; gọi, đòi] và 
một âm truyện [= truyện (ngắn, 
đài, xưa, cổ-tích..)] 








Truyền 





q 


truyến 


truyện 





(bộ nhân 4 [LÄ]) trao cho; trao cái 
mình biết, đang có, đang nắm giữ 
cho người khác; làm cho nhiều 
người nhiều nơi biết; lây; gọi, đòi. 
Truyền-vị fã{W = truyền ngôi, trao 
ngôi cho người khác. Truyền-đạo 
tfŠ - nói cho người khác biết về 
tôn-giáo của mình và thuyết-phục 
họ tin theo, truyền-đạo, truyền- 
giáo. Còn một âm truyến [= nhà 
trạm, nhà khách, xe trạm] và một 
âm truyện [= truyện (ngắn, dài, 
xưa, cổ-tích..)] 
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Truyện 


E2 


truyền 


truyến 


(bộ nhân 4 [Ä]) truyện (ngắn, 
đài, xưa, cổ-tích..) [một chuyện kể 
ra hay viết ra có đầu có cuối có 
chi-tiết mạch-lạc ăn khớp với 
nhau]. Còn một âm truyền [= trao 
cho; trao cái mình biết, đang có, 
đang nắm giữ cho người khác; làm 
cho nhiều người nhiều nơi biết; 
lây; gọi, đòi] và một âm truyến [= 
nhà trạm, nhà khách, xe trạm] 





Trư 


(bộ thỉ 2X) (1) lợn, con lợn, heo, 
con heo. (2) chứa, chứa nước, nước 
đọng [như trư đã] 





(bộ khuyển š [®]) lợn, con lợn, 
heo, con heo [như trư Š'] 





(bộ thuỷ ) [2K]) chứa, chứa nước, 
nước đọng, chỗ nước đọng, vũng 
nước. 





(bộ mộc ZK) cái cọc nhỏ để buộc 
súc-vật. Yết-trư ‡§ZŠ = cắm nêu. 








thư 


(bộ thảo ** [J]) (1) dưa muối (để 
cả cây). (2) Bằm xương-thịt [một 
lối hành-hình ở bên Tàu thủa xưa] 
(3) Đồng lầy cỏ mọc um-tùm. 
Cũng đọc là thư. 

(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 559, đọc: Trư.) 

[lÃ tê = đồ gia-vị [gừng tỏi băm 
nhỏ] 





(bộ thảo ** []) như ŸÄ (Thiều- 
Chửu, Tái Bản Lần Thứ Hai, tr. 
580, đọc: Thư.) 











th 


trước 





(bộ thảo *+ [Ỷ]) (1) rõ, rõ-rệt, 
sáng tỏ, nổi (tiếng). (2) soạn, viết 
(sách-vở) [Cũng đọc là trước]. 
Trứ-danh ##f = nổi tiếng, lừng 
danh. Trứ-tác [trước-tác] 3# {E = 
viết ra, làm ra, soạn ra tác-phẩm 
văn-học. Còn một âm trước [= 
mặc; nước cờ; đến, tới; được, đúng, 
trúng [tiếng kèm]] và một âm trữ 
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trữ | [= khoảng giữa cửa và tấm bình- 
phong: ngôi thứ; tích-chứa] 
#= (bộ trúc T7) (1) đũa. Quen đọc là 
trợ. (2) rõ, rõ-rệt, sáng tỏ, nổi 
trợ Í (tiếng); soạn, viết (sách-vở) [như 
Tí | 
[#8 khoái = đũa] 
<< (bộ vũ 3ï) (chim) bay lên, tung 
44 cánh. 
Trữ =¬ (bộ miên r¬~) khoảng giữa cửa và 
tấm bình-phong. 
tr (bộ nhân 4 [LÄ]) đứng lâu. 
# (bộ lập s đứng lâu, đợi lâu, 
mong-đợi. 
ém (bộ mịch Ấ) sợi gai, vải gai, vải 
Ụ SN 
mặc mùa hè. 
nh (bộ thảo ** [MÙ]) trữ ma ““ = 
S“C 


tên có [cỏ gai], vỏ dùng đánh sợi 
để dệt. 





(bộ dương %) con chiên; dê non, 
dê con (mới năm tháng) 





(bộ bối Ä) cất, chứa, tích-chứa, 
tích-trữ. Trữ-tồn Ñƒi# [tồn-trữ ## 
T7] = còn chứa, chứa sẵn, cất giữ. 





trước 


trứ 


(bộ thảo *+ [H]) khoảng giữa cửa 
và tấm bình-phong; ngôi thứ; tích- 
chứa. Còn một âm trước [= mặc; 
nước cờ; đến, tới; được, đúng, 
trúng [tiếng kèm]] và một âm trứ 
[= (1) rõ, rõ-rệt, sáng tỏ, nổi 
(tiếng). (2) soạn, viết (sách-vở) 
[Cũng đọc là trước ]] 





(bộ thủ Ỷ ['F]) tuôn, tuôn ra, phát- 
biểu; cởi, gỡ, bày-tỏ, giãi-bày. 
Trữ-tnh †ŸƒÏŠ = bày-tỏ tình-cảm 
con người. 














(bộ mộc ZK) (1) thoi, con thoi. 
Trữ-trục ##Ä## = cái thoi, con thoi 
(để dệt vải). (2) mỏng, vót mỏng. 
Còn một âm thữ [= tên cây | và một 
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thự 


âm thự [= cái máng tháo nước | 





dự 


tự 


(bộ thảo *+ []) tên cây. Cũng 
đọc là tự. 





Trừ 


» 


2? 


(bộ phụ Ê [#]) bỏ đi, làm cho hết 
cho sạch; thềm; ngày cuối năm; 
một phép tính (cộng trừ nhân 
chia). Khu-trừ ÑRlR. = xua-đuổi, 
đuổi ra 





(bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông. 





~“ 
X8 Sẽ 
, z 


(bộ trúc T7) (1) cù-trừ ##§#Ã = cái 
chiếu trúc, chiếu tre. (2) bệnh ỏng 
bụng. 








(bộ túc #) trù-trừ ñ# = ngần- 
ngừ, chần-chừ, lưỡng-lự, dùng- 
dằng, rụt-rè, do-dự. 





Trử (dấu hỏi) 


(bộ y 3 [ZK]) bông, lấy bông lồng 
làm áo; chứa, tích-chứa; cái tÚI; 
vải đậy quan-tài. 





Trực 


HH | đ 


(bộ mục H) thẳng, ngay, chính, 
ngay-thẳng; không riêng-tư; thắng 
tới, thăng đến; tên họ. Trực-tiếp 
IÉ‡## = thẳng, thẳng tới, thẳng đến; 
gặp ngay, giáp liền; tiếp-xúc thẳng 
(không qua trung-gian) 





In 


trỊ 


(bộ nhân { [Ä]) trực, chực, chờ 
sẵn, luôn-luôn có mặt, có mặt 
thường-xuyên. Thường-trực %#ƒ 
=_ có mặt luôn-luôn, luôn-luôn có 
mặt để làm việc, luôn-luôn có mặt 
để theo-dõi công việc; không bị 
ngắt quãng. Có khi đọc là trị [= 
cầm; đánh giá, đáng giá, trị giá; 
gặp. gặp lúc; nhân dịp, giữa khi, 
đang khi] 








Trưng 





chuỷ 





(bộ xích Ý) vời, gọi, mời đến, 
đón-mời; chứng-cớ, làm chứng; 
thu, đánh (thuế); tên họ. Trưng- 
binh 8Ä  = gọi lính, gọi đi lính, 
gọi đi quân-dịch, bắt lính. Còn một 
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trừng 


âm chuyÿ [= tên một tiếng trong 
năm tiếng [cung 3 thương flñ giốc 
# chuỷ fl vũ XJ]] và một âm 
trừng [= răn, răn-bảo, răn-bảo cho 
biết sợ; trừng-trị, trị-tội [như trừng 
ẨŸ || 





lối 


(bộ nạch 3`) bệnh hòn, trong bụng 
có một hòn rắn-chắc làm tắc ruột. 
[XE chứng = chứng bệnh] 





Trừng 


trưng 


chuỷ 


(bộ xích Ý) răn, răn-bảo, răn-bảo 
cho biết sợ; phạt; trừng-trỊ, trỊ-tội 
[như trừng #]. Còn một âm trưng 
[= vời, mời đến, đón-mời; chứng- 
cớ, làm chứng; thu, đánh (thuế); 
tên họ] và một âm chuỷ [= tên một 
tiếng trong năm tiếng [cung 
thương fÑ giốc # chuỷ ñÄ vũ SI]] 





% 
ự 


(bộ tâm 2È) răn, răn-bảo, răn-bảo 
cho biết sợ; phạt; trừng-trỊ, trỊ-tỘI. 
Trừng-giới ÄÄ## = phạt để răn. 





(bộ thuỷ ) [7ZK]) nước trong; lắng 
trong, lóng, gạn, lọc; làm sáng-tỏ. 





BẾ | hẾế 


(bộ thuỷ ) [7ZK]) nước trong; lắng 
trong, lóng, gạn, lọc; làm sáng-tỏ 
[như trừng Ï'] 





(bộ mục Ä) giương mắt, trợn mắt 
nhìn không chớp, trơ mắt, trố mắt. 





Trước 


TỆỆ| KẾ 


(bộ thảo **+ [!]) (1) mặc. (2) nước 
cờ. (3) đến, tới. (4) được, đúng, 
trúng [tiếng kèm]. (5) soạn, viết 
(sách-vở) [Cũng đọc là trứ]. (6) 
ghi vào, đăng-kí. Trước-tác [trứ- 
tác] 3# †E = viết ra, làm ra, SOạn ra 
tác-phẩm văn-học. Còn một âm trứ 
[= rõ, rõ-rệt, sáng tỏ, nổi (tiếng)] 
và một âm trữ [= khoảng giữa cửa 
và tấm bình-phong; ngôi thứ; tích- 
chứa] 








Trương 








(bộ cung 5) giương, căng, mở ra, 
căng ra; lớn, lớn mạnh; khoe, 
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khoe-khoang, thổi phồng, phô- 
trương; đặt; vây-bắt, giăng lưới; tờ, 
mảnh, tấm; tên một ngôi sao 
(trong 28 sao); tên họ. 





Trướng 


lễ 


chướng 


(bộ cân rJ) dùng vải hay lụa viết 
chữ để đi mừng hay viếng. Cũng 
đọc là chướng. 
[Sš chương = văn-chương, văn-vẻ, 
chương-frình] 





(bộ cân I]) màn, màn che; sổố- 
sách, sổ hộ-tịch, sổ ghi-chép; tính 
SỐ. 





RR 


(bộ bối ÄÑ) sổ-sách 





1E 


(bộ tâm ‡ [È]) bưồn-bã. Trù- 
trướng !] †§ = buồn-bã, buồn-rầu. 





RR 


(bộ nhục 8 [ER]) (bụng) căng ra, 
trương lên. 





đR 


(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) nước dâng lên. 
(2) trương lên, phồng lên, nở ra. 





Trường, tràng 


trưởng 


(bộ trường & [bộ 168, 8 nét]) dài; 
lâu-dài; dài, xa; thường, luôn, mãi; 
hay, giỏi, tài. Trường-sinh 2E = 
sống lâu, sống mãi. Trường-thọ 
RE -= sống lâu. Còn một âm 
trưởng [= lớn lên, sinh ra, mọc, 
mọc ra, tăng thêm; nhiều tuổi hơn, 
cao hơn, lớn hơn; hàng thứ nhất, 
cả; đứng đầu] 





(bộ thảo +*r [J]) trường-sở ?®# = 
tên cây. 





(bộ thổ F) nơi, chỗ, chợ, sân, 
trường, chỗ tụ-họp nhiều người; 
cơn, lần. Hội-trường f‡Š = chỗ 
họp. Trường-sở #ŠƑƒ = nơi, chỗ. 





(bộ thổ È) nơi, chỗ, chợ, sân, 
trường, chỗ tụ-họp nhiều người; 
cơn, lần [như trường 3] 














(bộ nhục ä [BR]) ruột. Đoạn- 
trường ƒlỗ = đứt ruột, rất đau 
lòng. 
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Trường, trường học.. 





Trưởng 


E 


trường 


(bộ trường & [bộ 168, 8 nét]) lớn 
lên, sinh ra, mọc, mọc ra, tăng 
thêm; nhiều tuổi hơn, cao hơn, lớn 
hơn; hàng thứ nhất, cả; đứng đầu. 
Trưởng-nữ #Z = con gái lớn nhất 
trong nhà. Còn một âm trường [= 
đài; lâu-dài; dài, xa; thường, luôn, 
mãi; hay, giỏi, tài] 


1 





Trượng 


(bộ nhất —) (1) mười thước ta. (2) 
đo. (3) già-cả, cụ. Lão-trượng ZZ # 
= người già-cả, cụ già. 








sà 


(bộ nhân ‡ [LÄ]) (1) binh-khí. (2) 
cậy, nhờ vào, dựa vào. Khai- 
trượng BÑf# = đánh nhau. Trượng- 
thế # Š3 = cậy thế. 





Mr 


(bộ mộc 2) (1) gậy, cái gậy, cây 
gậy để chống; gậy-gộc; người 
chống gậy. (2) một lối đánh người 
có tội bằng gậy. 





Trứu {chíu} 


(bộ ngoã Ñ) (1) cái thành giếng. 
(2) xây gạch đá cho có văn có hoa. 





Sẽ | Hệ 


(bộ bì Ƒ#) (1) nhăn-nhó, mặt nhăn, 
nhàu. (2) cau, chau, nhăn, nheo. 
Trứu-mi ÑŸjl. = cau mày, chau 
mày, nheo mày. 





Hi 


(bộ trúc TT) (1) tên người [Sử Trứu 
thất đời Chu jÄÏ bên Tàu] làm ra 
lối chữ triện lớn [đại-triện ®&]; 
lối chữ triện lớn. (2) diễn-giải 
(kinh-sách), đọc sách. Cũng viết là 


Tế 





(bộ trúc T7) như trứu ŸŠ 





(bộ mịch Ấ*) trun lại, thun lại. 
Trứu-bố #3 = vải trun, vải thun. 





Trữu {chu} 


(bộ dậu E3) rượu ngon, rượu nặng. 








Trừu {chìu} 





|| Sà |Ẳ 


trục 





(bộ nữ Z4) chột dạ. Còn một âm 
trục [trục-lí #8J## = chị em dâu] 
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1h 


(bộ thủ ÏŸ[#F]) (1) kéo ra, nảy 
{nấy} ra, trổ ra, rút ra, trích ra, 
trích lấy. (2) nhổ sạch. 





#H 


(bộ mịch Š) (1) kéo ra. (2) quấn 
sợi, xe sợi. (3) chắp-nhặt. (4) một 
thứ vải dệt bằng tơ to sợi. 





Trửu (chửu) 
{chỉu} 


+ 
HE 


(bộ cân TH) cái chổi [chủi]. Điều- 
trửu # # = chổi bông lau. Còn 
đọc là thiều-trửu; còn viết là 
Thiều-Chửu. (Xem điều 3.) 





(bộ trúc TT) cái chổi [chủi] (như 
#R) 


chổi ®Š (cùng nghĩa, âm gần 
giống) 





(bộ nhục  [fR]) khuỷu tay. Xế- 
trửu S⁄ Jj = bó tay, kéo tay; cản- 
trở, làm ngăn trở. 








(bộ yêu %⁄) tối, tối-tăm; ẩn-núp; 
sâu, kín, sâu-kín; tên đất. 





(bộ khẩu n) u-u Ij = tiếng hươu 
kêu. 
[## ấu = nhỏ, bé, nhỏ-bé, non-nớt] 








(bộ mịch Š) (1) quanh-co. (2) 
trong lòng buồn-bã, phiền-muộn, 
buồn-rầu. Cũng đọc là hu. 


N: ẤT vò (mịch Ấ (ý) + vu 
T (â)) [Ngẫu-nhiên trùng 
với u, hu ẤT] 





Mập ú, ú-ớ, ú-tim.. 





U, ù tai, ù-té.. 





(bộ nhân { [AÄ]) ủ-lũ fRfễ = 
còng lưng, gù lưng, gù. 





(bộ nữ #4) ấp, chăm-lo, săn-sóc, 
bảo-vệ. Hú-ủ RRHB ôm-ấp, âu- 
yếm. Còn một âm ẩu [= mụ già, bà 
già] 





úc 


(bộ khẩu n) an-ủi, làm dịu. Ủ-hủ 
I§Iƒ{ = tiếng yên-ủi (người có 
bệnh) một cách tha-thiết xót-xa. 
Còn một âm úc [úc-y W&I#† = đau 
lòng, đau lòng xót ruột] (Có người 
vẫn đọc là ủ [ủ-y]) 











5 


úc 





(bộ hoả #) an-ủi, làm dịu [như ủ 
I#]. Còn một âm úc [= ấm, ấm- 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





áp]. (Thiều-Chửu, Tái Bản Lần 
Thứ Hai, tr. 375: Cũng đọc là chữ 
ốc.) 





ủ-ê, ủ-rũ.. 





ụ, u đất, u súng.. 





úa 





ùa, ùa vào.. 





ủa 





q† 
= 


(bộ ấp Ẽ []) thanh-lịch, tao-nhã, 
rờ-rỡ, rạng-rỡ, sáng ngời. Úc-liệt 
8§Z1Í = hương thơm ngào-ngạt. 





(bộ sam Z) có văn-vẻ, thanh-lịch, 
hoàn-thành. Úc-úc 8Ề8Š = tốt-tươi. 





(bộ lực ?) gắng, kích-thích, cổ-võ 
[cổ-vũ]. 





(bộ lực ?) gắng; kích-thích, cổ-võ 
[cổ-vũ] [như úc Ñÿ] 





| BI mHỊ 


(bộ khẩu n) úc-y I8! = đau lòng, 
đau lòng xót ruột. (Có người vẫn 
đọc là ủ [ủ-y] như trong ủ-hủ 
8 fff). Còn một âm ủ [= an-ủi, làm 
dịu. Ủ-hủ HW#WÍẬ = tiếng yên-ủi 
(người có bệnh) một cách tha-thiết 
xót-xa] 





áo 


(bộ thuỷ) [ZK]) (1) chỗ nước uốn 
quanh. (2) tên một châu trong 5 
châu (Úc-châu #83 = châu Úc). 
Còn một âm áo [= ven biển {bể} 
chỗ thuyền-bè có thể đậu lại được; 
Áo-môn 3§Ƒ] = tên đất] 








(bộ hoả Z) ấm, ấm-áp. Còn một 
âm ủ [= an-ủi, làm dịu [như ủ "É]J 
(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 375: Cũng đọc là chữ ốc.) 





(bộ phụ B [*#]) nơi có thể xây-cất, 
nơi có thể ở được; ấm, ấm-áp. Còn 
một âm áo [= chỗ nước hỏm vào 
bờ, cái vinh nhỏ] 





ục, ùng-ục 








Ung 








(bộ thuỷ ) [ZK]) nước từ sông chảy 
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ra. (2) tên sông. 















































lff (bộ nạch Ÿ”) nhọt (sưng đỏ) 1 
ở [JE thư = nhọt không sưng đỏ] 
3E (bộ chuy hay truy #Ê) hoà, hoà- | I 
hợp. Ung-dung ##3ÄÄ = có dáng- 
điệu hoà-nhã, khoan-thai, chững- 
chạc, bình-fnh, không bận-bu, 
không nôn-nóng, không vội-vàng, 
úng | không sợ-hãi. Còn một âm úng [= 
tên một châu trong 9 châu của Tàu 
ngày xưa] 
ly (bộ thủ †[#]) bưng, che. Còn 
l một âm ủng [= ôm, cầm, giữ] 
ủng 
KỆ (bộ chuy hay truy #Ê) nguyên là 
chữ ung ## 
“4 (bộ ấp Ê [&]) (1) hoà, hoà-hợp 
= [như ung ZẼ]. (2) tên đất. 
⁄E (bộ thổ t) lấp; đắp, vun. Cũng 
đọc là ủng. 
ủng 
Trứng ung 
Úng 3 (bộ chuy hay truy £E) tên một châu 
trong 9 châu của Tàu ngày xưa. 
ung | Còn một âm ung [= hoà, hoà-hợp] 
BB (bộ t¡ Š) ngạt mũi. 
3E (bộ ngoã Ñ) cái vò, cái hũ 
SE (bộ phẫu #l) cái vò, cái hũ [như 
f7 |úng 88] 
Úng, úng thuỷ [= ứ-đọng 
nhiều nước ở ruộng trũng] 
ùnø-oàng, ùng-ục 
Ủng l# (bộ thủ †[#F]) ôm, cầm, giữ. | 1 
Ủng-hộ #RRỄ = xúm theo để hộ- 
vệ, chung phần giúp-đỡ bênh-vực, 
tỏ vẻ hay hết lòng giúp-đỡ bênh- 
ung | vực. Còn một âm ung [= bưng, 








che] 
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#§ 


ung 


(bộ thổ t) lấp; đắp, vun. Cũng 
đọc là ung. 





lề 


(bộ nhục 8 [ER]) phù. Ủng-thũng 
[ũng-sũng] RE = phù ra. { Thiều- 
Chửu, viết §#E] 





ủng [= giày cao cổi] 
ủng [= mềm nhĩn ra] 





úp 





ụp 





út 





uf-If 








(bộ mịch Ấ) đầy-rẫy. Còn một âm 
ôn [= màu đỏ hoe] và một âm uẩn 
[= (áo) bông] 





BỊ 


(bộ khí ®{) nhânuân ÑWẪ[ = 
[mây-khói | dày đặc, mit-mờ. 





(bộ tâm † [È]) giận, tức-giận, 


hờn. 





(bộ tâm ‡ [LÈ]) giận, tức-gpiận, 
hờn [như uấn J] 





(bộ dậu FÃ) gây rượu, ủ rượu. Uấn- 
tịch RR#ễ = người có học-vấn hàm- 
súc, người có học-vấn cao nhưng 
không khoe-khoang. 





uan 


(bộ thảo ** [Ÿ]) gây rượu, ủ rượu 
[như uấn ñÃ]. Còn một âm uẩn [= 
(1) tích, chứa, tích-chứa, góp; giấu, 
cất, cất-giấu. (2) sâu-xa, uẩn-súc. 
(3) uất-nóng. (4) chất cỏ để đốt 
lửa. (5) năm thứ tích-góp lại che- 
lấp mất chân-tính của con người 
[Năm thứ đó là: sắc thụ tưởng 
hành thức 6387|] 

















(bộ thảo + [lÙ]J) bị ức, bị đồn- 
nén; chất-chứa. Cũng đọc là uất. 
Còn một âm uyển [= (1) vườn hoa 
vườn thú (của vua). (2) vườn, nơi 
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tụ-tập hay tích-góp những cái hay 
cái đẹp cái tốt. (3) cung-điện. (4) 
tên họ. 





(bộ tâm † [?È]) tên họ. 





(bộ thảo ** [J]) tích, chứa. Còn 
một âm ôn [= tên một thứ cỏ ở 
trong nước] 





uấn 


(bộ thảo *+ [È]) (1) tích, chứa, 
tích-chứa, góp; giấu, cất, cất-giấu. 
(2) sâu-xa, uẩn-súc. (3) uất-nóng. 
(4) chất cỏ để đốt lửa. (5) năm thứ 
tích-góp lại che-lấp mất chân-tính 
của con người [Năm thứ đó là: sắc 
thụ tưởng hành thức ®#38/TÄl. 
Ngũ-uẩn “f8 = năm thứ tích-góp 
lại che-lấp mất chân-tính của con 
người. Năm thứ đó là: sắc, thụ, 
tưởng, hành, thức [@ #38ƒTẴÃl. 
Còn một âm uấn [= gây rượu, ủ 
rượu [như uấn lãi]] 





^ 


7m 


(bộ thuỷ ) [7ZKỊ) (1) tích, chứa, 
tích-chứa, góp; giấu, cất, cất-giấu. 
(2) sâu-xa, uẩn-súc. (3) uất-nóng. 
(4) chất cỏ để đốt lửa. (5) năm thứ 
tích-góp lại che-lấp mất chân-tính 
của con người [Năm thứ đó là: sắc 
thụ tưởng hành thức &#38/TÄl. 
[như uẩn #8]. Còn một âm ôn [= 
(1) ấm. (2) hâm, hâm nóng. (3) ôn, 
ôn lại, học lại. (4) ôn-hoà, êm-dịu, 
điềm-đạm. (Š) bệnh hay lây | 





(bộ vi Ÿ') giấu 





(bộ mịch Ấ) (áo) bông, (áo) vải 
gai. Còn một âm uân [= đầy-rẫy] 








» và một âm ôn [= màu đỏ hoe] 
ôn 
Uất 3ã (bộ thảo ** [JJ]) bị ức, bị đồn- 
l nén; chất-chứa. Cũng đọc là uẩn. 
n Còn một âm uyển [= (1) vườn hoa 
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vườn thú (của vua). (2) vườn, nơi 
tụ-tập hay tích-góp những cái hay 
cái đẹp cái tốt. (3) cung-điện. (4) 
tên họ. 











lợn (bộ hắc XÃ) (1) màu đen hơi vàng, 

nộ màu vàng đen. (2) phai màu và bị 
loang-lổ. 

tt (bộ sưởng FŠ) kết lại, tụ lại, không 

=ẽ: tan ra; buồn-bã, không vui; hơi 
(nóng) xông lên; hôi-thối. Uất-kết 
f4 = uất-ức. Ống-uất SẴ = 
um-tùm. 

ta (bộ mộc Z®) như uất #Ö 

Hở 





li 


(bộ trĩ ế) mùi hôi-thối. Còn một 
âm lï [= con cáo, con cầy] 





(bộ thốn *Ä) Uất-trì 8š = tên họ. 
Còn một âm uý [= (1) tên một 
chức quan ngày xưa (COI Việc giữ 
ngục và bắt trộm-cướp). (2) chức 
quan trong quân-đội] 








(bộ thảo *+ [Ỷ]) tên họ; tên đất. 
Còn một âm uý [= (I) tên cỏ. (2) 
xanh-tốt, rậm-rạp, um-tùm. (3) 
hưng-thịnh. (4) sắc sẫm, màu 
thãm] 




















Uế l& (bộ khẩu n) (1) miệng, mỏ; bàn- 
cãi bằng lời nói, bằng miệng. (2) 
thở ngắn hơi, thở hổn-hến, thở 
hào-hển. 

IE (bộ khẩu n) (1) nhỏ-bé. (2) uế-uế 
Iff = nhịp-nhàng, réo-rắt 

À (bộ thuỷ ) [7ZK]) nước đục; nhơ- 

1 bẩn, dơ-bẩn, nhớp. 

ñ (bộ hoà Z®) (1) nhơ-bẩn, dơ-bẩn, 
nhớp. (2) xấu-xa, nhơ-nhuốc, vết 
bẩn. (3) cỏ dại, cỏ xấu. 

[ñÄ tuế = năm, tuổi] 
Ủy (bộ nữ #) (1) uy-di SŠ#É = ung- 








dung tự-đắc. (2) gượng theo. Còn 
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uỷ 


một âm uỷ [= giao cho, gIao-phó 
cho, trao cho; chồng-chất; ngọn, 
ngọn-nguồn; thực là, thật là, quả- 
thật, quả-thực; vất { vứt}, vất-bỏ] 





(bộ sước 1_[]) uy-di šŠ%E = đi 
lượn, đi xiên, ngoằn-ngoèo, quanh- 
co. 





Oa_ nuy 


(bộ nhân { [Ä]) uy-trì # 3E = xa 
thăm-thắm. Còn có âm oa, nuy [= 
lùn, thếp-bé] 


N: # oa-oa, uể-oải 





àmỊ 


Oal 


(bộ nữ #4) oai, có dáng-vẻ làm cho 
người khác nể-sợ. Còn đọc là oal. 





(bộ san [hay sơn] HỊ) (1) cao ngất. 
(2) Hải-sâm-uy ###3RÄ = tên đất. 





ỤI RE 


(bộ thảo ** [J]) uy-nhuy #Ä##* = 
(1) tên một thứ hoa dùng để làm 
thuốc. (2) sum-suê [sum-sê] 





(bộ khẩu n) (1) sợ. (2) cho ăn, đút 
cho ăn, bón. 





Uý 


dH| đã 


(bộ điền HH) (1) sợ, lo-sợ, lo-ngại. 
(2) người có tội chết ở trong ngục. 





RÌ 


uất 


(bộ thốn 3Ï) (1) tên một chức quan 
ngày xưa (coi việc giữ ngục và bắt 
trộm-cướp). (2) chức quan trong 
quân-đội. Còn một âm uất [Uất-trì 
Rl3E = tên họ] 





(bộ tâm 2È) (1) yên-ủi, an-ủi, 





VỀ thăm-hỏi. (2) yên lòng, yên tâm. 
Uý-lạo J2 - yên-ủI, an-ủi; thăm- 
hỏi và động-viên tinh-thần những 

uỷ | người có công. Cũng đọc là uỷ. 

— 


(bộ thảo +“ [JŸ]) (1) tên cỏ. (2) 
xanh-tốt, rậm-rạp, um-tùm. (3) 
hưng-thịnh. (4) sắc sẫm, màu 











uất | thẫm. Còn một âm uất [= tên họ; 
tên đất] 
bị (bộ hoả #) (1) là, ủi (cho phẳng, | N: ®Ÿ ủi (cùng nghĩa, âm gần 
TC, 





cho thẳng). (2) chườm, lấy thuốc 
sao nóng chườm vào mình. [sao = 
đảo trong chảo nóng để cho nóng 





giống) 
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lên, để cho thật khô] 





Uỷ 


£ 


Mà 


(bộ nữ #) giao-phó, giao cho, trao 
cho, uÿ-thác; chồng-chất; ngọn, 
ngọn-nguồn; thực là, thật là, quả- 
thật, quả-thực; vất {vứt}, vất-bỏ. 
Còn một âm uy [(1) uy-di ## = 
ung-dung tự-đắc. (2) gượng theo] 





TIIE 


duy 


(bộ ngôn 3) từ-chối; làm luy. 
Cũng đọc là duy. 





Ni 


nôi 


(bộ thực ®) chăn-nuôi. Còn một 
âm nỗi [= đói] 





“È^ 


uý 


(bộ tâm 2È) (1) yên-ủi, an-ủi, 
thăm-hỏi. (2) yên lòng, yên tâm. 
Uỷ-lạo J2 - yên-ủI, an-ủi; thăm- 
hỏi và động-viên tinh-thần những 
người có công. Cũng đọc là uý. 





(bộ cốt Ÿ) (1) cong. (2) uốn cong, 
làm cong, bẻ cong. Uỷ-pháp ÑW3* 
= (vì lído nào đó mà) bẻ cong 
pháp-luật 





Uyên 


(bộ miên ””) tên nước ngày xưa 
[Nước Đại-uyên Z8]. Còn một 
âm uyển [= nhỏ-bé] 





(bộ điểu ã) con trống [đực] của 
một giống chim bao giờ một con 
trống và một con mái cũng đi đôi 
với nhau. Uyên-ương #Ä#Š = loài 
chim thường đi đôi với nhau, uyên 
là con trống [đực], ương là con mái 
[cái]. 





(bộ điểu ) uyên-sô #Š## = một 
loài chim giống như phượng. 





z2 
Đ/Ð 
` 


1 


(bộ thuỷ  [7ZK]) (1) vực sâu, chỗ 
nước sâu. (2) sâu. (3) tên họ. 
Uyên-thâm XÄŠš = học-thức và 
kiến-thức sâu-rộng 








Uyển 





3 


uyên 





(bộ miên “>) nhỏ-bé. Uyển-chuyển 
Z0 = diu-dàng mềm-mỏng. Còn 
một âm uyên [= tên nước ngày 
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xưa] 





nụ 


(bộ nữ ZZ) đẹp, nhũn-nhặn. Uyển- 
luyến ###Š# = tươi-tắn. 





Đụ 


(bộ ngọc =E) ngọc khuê chuốt đầu 
hình tròn. 





lộ 


(bộ điền H) 30 mẫu ruộng (Thiều- 
Chửu, Tái Bản Lần Thứ Hai, tr. 
408: Ruộng hai mẫu gọi là uyền) 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 1377: 
Đơn vị đo đất bằng 12 hoặc 30 
mẫu). Thích-uyển BšŠ = họ ngoại 
của vua. 





lồ 


oản 


(bộ nhục ñ [ER]) cổ tay. Cũng đọc 
là oản. 





(bộ thủ † [SŸ]) cổ tay [như ữ] 





ản 


(bộ tâm ‡ [⁄È]) hãi-hùng, ân-hận. 
Cũng đọc là oản. 





NẾI Sỹ St 


(bộ thảo ** []) (1) tốt-tươi. (2) 
tử-uyển Š&ZŠ = tên cây, rễ dùng 
làm thuốc. 





(bộ trùng PH) uyển-diên I#ữf = 
uốn khúc, ngoằn-ngoèo, quanh-co. 





(bộ thảo ** []J) (1) vườn hoa 
vườn thú (của vua). Ngự-uyển 
fl3È = vườn hoa của vua. (2) 
vườn, nơi tụ tập hay tích-góp 
những cái hay cái đẹp cái tốt. Văn- 
uyển M3 = vườn văn. (3) cung- 
điện. Nội-uyển PJ?Š = cung trong. 











(4) tên họ. Còn một âm uẩn hay 
uất |uất [|= bị ức, bị đồn-nén; chất- 
chứa] 
Uyết Hệ (bộ khẩu n) oẹ, nôn khan. 
Uynh ⁄ (bộ thuỷ ) [ZK]) nước chảy quanh, 
ZR nước xoáy. Cũng đọc là oanh. 
oanh 

















Uýnh [= đánh] 
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Uỳnh-uych 








úa 





ùa, ùa vào 





ủa 





Uốn-éo, uốn-nắn 





Uông 


(bộ uông 2 [bộ 43, 3 nét]) kiếng 
chân [như uông j#] 





(bộ uông 2Ð) (1) kiếng chân. (2) 
gầy-yếu. 





(bộ uông Z2) (1) kiễng chân. (2) 
gầy-yếu [như uông J#] 





(bộ thuỷ ) [7K]) sâu rộng 





Uống 








Uổng 








(bộ mộc ZR) (1) cong, tà, sai-lệch. 
(2) oan, oan-uổng. (3) toi công, 
phí công, mất công mà chẳng được 
gì. (4) hạ mình, uốn mình tới. 











œ 


(bộ phương Z) ở [tiếng kèm]; ở 
[lời động]. Sinh ư đông phương, tử 
ư tây phương #ÿj4?R§7Z 5E]jÂPR7 
= sinh ra ở phương đông, chết ở 
phương tây. Còn một âm ô [= ôi, 
cùng nghĩa với ô H§ trong ô-hô 
IS [JÂI#] = than ôi, tiếng tỏ vẻ 
thương-tiếc] 





(bộ thảo ** [W]) héo, úa. Còn một 
âm yên [= cây thuốc lá] 





E= 


(bộ thuỷ ) [ZK]) bẩn đọng, không 
thông 


N: È ứ, ứa 





(bộ nạch 3) máu đọng, máu ứ. 





(bộ thực ®Ñ) no-nê, ăn uống đến 
chán; ăn đứng; cho. Quen đọc là 
ốc 








ứ 








(bộ tâm † [⁄È]) nhớ, ghi-nhớ. Kí- 
ức RUÏR = trí nhớ, ghi-nhớ, nhớ 
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như chôn vào lòng vào da. 





(bộ nhục 8 [R]) ngực; lấy ý riêng 
mà đoán, đoán phỏng. Tư-ức #^Rš 
= nỗi riêng. Ứ-thuyết f#Ã = nói 
phỏng 





(bộ nhục ñ [fR]) ngực; lấy ý riêng 
mà đoán, đoán phỏng [như ức RŠ] 





(bộ thủ †[#f]) (1) đè-nén, đè 
xuống. Ức-chế #ÿ#[ = đè-nén, 
kiềm-chế, áp-bức. (2) hay, hay là, 
hoặc, hoặc là [tiếng kèm dùng để 
chuyển ý khác] 








nh 


` 
ý 


ái 


(bộ khẩu n) hay, hay là, hoặc, 
hoặc là [tiếng kèm dùng để chuyển 
ý] [như ức ŸJ]. Còn một âm y [= 
ôi, than ôi, chao ôi [tiếng diễn-tả 
sự than-thở hay thương-xót]] và 
một âm ái [= ợ] 





(bộ nhân ‡[Ä]) mớ [100 000], 
mười vạn, một trăm ngàn. 





ức, ấm-ức 





ực, ừng-ực 





Ứng 


ứng 


(bộ tâm ?È) (1) nên thế, nên, cần, 
phải. (2) nhận lời, đồng-ý, bằng 
lòng. (3) tên nước ngày xưa. (4) 
tên họ. Chỉ-ưng #§#§ = chỉ nên. 
Còn một âm ứng [= (1) đáp, đáp- 
ứng, đối-phó, đồng-ý làm theo, 
cho. (2) cái trống con. (3) một thứ 
nhạc-khí ngày xưa.] 


1 





(bộ ngôn 8) đáp lại, trả lời [như 
ứng ƑŠ] 





(bộ điểu Ã) tên chim [con cắt, 
chim cắt, diều-hâu] 





TT | để | Hồ 


(bộ nhục B [fÑ]) (1) ngực, lòng. 
(2) được, bị, chịu, đương lấy, 
gánh-vác. (3) đánh. (4) đai ngựa, 
cương ngựa. 








Ứng 





NÑ 





(bộ tâm 2Ò) (1) đáp, đáp-ứng, đối- 
phó, đồng-ý làm theo, cho. (2) cái 
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trống con. (3) một thứ nhạc-khí 
ngày xưa. (2 và 3, Trần Văn 
Chánh, 2001, tr. 788, đọc: Ưng) 
ỨÚng-biến ƒ§##' = đối-phó với sự 
bất-ngờ xẩy ra. Báo-ứng Ÿ§Ƒ§ = 
làm gì được đó, làm cái gì bị cái 
đó [ở hiền gặp lại, làm ác gặp ác]. 



































ưng | Còn một âm ưng [= (1) nên thế, 
nên, cần, phải. (2) nhận lời, đồng- 
ý, bằng lòng. (3) tên nước ngày 
xưa. (4) tên họ. Chỉ-ưng §§ƒ8 = 
chỉ nên.] 
Ứng 
Ừng-ực 
UuU {iu} = (bộ tâm ?È) lo, bưồn, bưồn-rầu. 
^ - Cũng đọc là âu. 
âu 
1 (bộ nhân 4 [LÄ]) nhiều; thừa; hơn; 
^* | phường chèo. Uù thắng liệt bại ÿ# 
J2 Bị = hơn được kém thua. 
1 (bộ lỗi 5K) (1) bừa phủ lên. (2) cái 
“| đảm (dùng để nên đất cho phẳng 
cho chặt) 
FE (bộ lộc Š) con hươu {hiêu)} cái. 
c 
ưa 
ứa 
ừa 
Ước (bộ mịch ) (1) thắt, bó; hạn-chế. | 1 


(2) hẹn, hẹn với nhau. (3) sơ-sài, 
một cách sơ-sài; không biết rõ, 
không biết tường-tận. Đại-ước 
#1 = đại-khái, không nói Kĩ. 





dược 


điếu 


(bộ thảo *®## [J]J) (1) đầu nhị 
{nhuy} đực của hoa, còn gọi là 
hùng-nhuy ###§. (2) tên cây. Còn 
một âm dược [= thuốc; chữa; bờ 
giậu; tên một loài hoa [như dược 
#Š] và một âm điếu [= buộc] 

















ươm 
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ưỡm 
ươn 
ưỡn 
ườn 
ương Di (bộ đại Z) (1) ở giữa, ở chính | I1 
giữa. (2) nửa. (3) cầu-cạnh. (4) 
ương-ương 11 = phơi-phới, rờ-rỡ 
» (bộ thuỷ ) [?ZK]) (1) ương-ương 
33 = sâu thẫm, mông-mênh. (2) 
(mây, hơi) ùn lên, ngùn-ngụt. Còn 
áng | một âm áng [= bát-ngát] 
(bộ đãi Z) (1) vạ, tại-vạ. (2) hại, | 1 


làm hại. 





xi 


(bộ hoà ZK) (1) mạ. (2) gieo hạt 
giống cho mọc thành cây non; 
ươm; mới mọc có thể đem đi trồng 
chỗ khác. 





(bộ điểu ã) con mái [cái] của một 
giống chim bao giờ một con trống 
và một con mái cũng đi đôi với 
nhau. Uyên-ương ®ŠŠ = loài chim 
thường đi đôi với nhau, uyên là 
con trống [đực], ương là con mái 
[cái]. 





ễnh-ương, còn ương, ương 
cá, dở-dở ương-ương.. 





⁄4 


ưỚp 





Z, 


ướt 








Va, va-chạm.. 





Vá 





Vã, vã mồ-hôi, ăn vã.. 





Và, và cơm.. 





Và, vả lại.. 





Vạ, taI-va.. 





Vác 





Vac 





Vách 





Vạch 

















Vai 
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Vái 





Vãi 





Vài 





Vải, trái vải, vải nâu.. 





Vại 





Sông Vàm cỏ, vàm sông 





Vam-vỡ 





Van 





Ván 





Văn 


(bộ nhật H) chiều; muộn, cuối; 
sau; chậm. Vãn-niên R##Ƒ = lúc 
tuổi già, tuổi về chiều. Vãn-sinh 
### = người đến sau, người sinh 
Sau. 

[# miễn = bỏ, khỏi, truất, cách] 





(bộ thủ †[*FJ) (1) kéo lại. Vãn- 
hồi ‡#lEl = xoay lại; làm cho trở 
lại tình-trạng như trước. (2) lời 
viếng tỏ lòng tiếc-thương người 
chết. 





(bộ xa ) (1) kéo; kéo xe đi. (2) 
vãn-ca ##ÑÃ = tiếng hoạ lại của 
người cầm phất đi theo xe tang. 





miễn 


(bộ nữ #44) uyển-vãn J###, = thuỳ- 
mị, nhu-mì. Còn một âm miễn 
[phân-miễn Z?## = người đàn bà 
đề con] 

[# miễn = bỏ, khỏi, truất, cách] 








Van 


mặc 


(bộ nhất —) muôn, mười ngàn 
[như vạn đã]. Còn một âm mặc 
[Mặc-kì Ð 4Â = tên họ] 





NM 


(bộ thảo ** [J]) (1) muôn, mười 
ngàn. (2) nhiều, nhiều lắm, lắm, 
láắm-lắm, quá lắm [tiếng nhấn 
mạnh]. Vạn-nan Š# = khó lắm- 
lắm. (3) tên một điệu múa. (4) tên 
họ. 














(bộ thập ) muôn đức tốt-lành 
đều ở đấy [Chỉ dùng trong đạo Bụt 
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[đạo Phạt]] (Theo Thiều-Chửu (tr. 
68), viết rH là lầm. Từ Nguyên 
RE, tr. 225, viết là rH; Mathews, 
tr.1042, chữ 7032 cũng viết là rH... 
Trên sách-báo, !h là dấu hiệu của 
nước Đức thời Hít-le [Hitler]) 





Vang 





Váng 





Vãng 


(bộ xích Ý) (1) đi; đã qua. (2) lấy 
cái gì đưa cho người khác. (3) 
thường. Vãngvãng ### = 
thường-thường. (4) vãng-sinh #tZE 
= (sau khi chết) được sinh sang cõi 
Bụt [nước Phật] 





Vàng 





Láng-vảng 





Chạng-vạng 





Vanh-vách 





Chóng-vánh 





Vặt-vãnh 





Vành 





Vảnh [= vềnh] 





Vênh-váo 





Vào 





Vát, van-vát, tháo-vát.. 





Vạt, vạt áo.. 





Vay 





Váy 





Vày [= vầy] 





Vảy [= vấy] 





Vạy cày 
Vạy [= cong, không thẳng] 





Vặc, văng-vặc.. 





Văm [= vâm]| 





Băm-vằm 








Văn 








(bộ văn [bộ 67, 4 nét]) (1) vẻ, 
cái vẻ, cái vẻ đẹp trông thấy rõ, vẻ 
đẹp bề ngoài. (2) liên-quan tới 
chữ-nghĩa. (3) chữ, tiếng. (4) 
những hiện-tượng thiên-nhiên. (5) 





l 


văn-vẻ 
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van 


phép-tắc luật-lệ, chế-độ. (6) đồng 
tiền, đồng xu. (7) dân-sự [ngược 
lại với võ [vũ]]. (8) tên họ. Còn 
một âm vấn [= che-đậy | 





TÚ, 


(bộ mịch Ấ) văn, văn trên gấm- 
vóc, trên bạc đúc. 





tụ 


(bộ trùng Pf) muỗi, con muỗi. 
Văn-thanh #WỄš = [tiếng muỗi] 
tiếng muỗi bay, vo-ve tiếng muỗi 
bay. 





(bộ trùng FB) muỗi, con muỗi [như 


văn #Ÿ] 





(bộ trùng FB) muỗi, con muỗi [như 


văn #Ÿ] 





RW| lêM| 


(bộ vũ RÑ) đám mây có văn cong- 
cong cuộn vào với nhau. 





Hi 


(bộ nhĩ BÄ) (1) nghe, nghe thấy. 
(2) học rộng biết nhiều. (3) truyền- 
đạt, ngửi thấy. (4) tên họ. Còn một 
âm vấn [= tiếng động tới] 





(bộ môn Ƒ3) tên đất. 











Văn 


(bộ mịch ) rối. 





Văn ốc, vặn cổ, vừa-vặn.. 





Văng ra ngoài, văng-vắng 





Vắng 





Văằng-vặc, vùng-văng 





Vẳng, văng-vắng.. 





Vắt, vắt-vẻo.. 





Vặt, lặt-vặt.. 





Vâm 





Vậm-vạp 











HI 





(bộ nhị —) (1) rằng. (2) vân-vân 
773 = () Vvân-vân [v.v..] [còn 
nhiều, những gì vừa viết vừa nói 
chỉ là vài ba cái] o› nhung-nhúc, 
nhiều lắm-lắm. 
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B (bộ khẩu n) như vân Z. Còn một 
âm viên [(I) người, số quan, chức 
VIê" _ Í quan [lời tên]; viên [tiếng chỉ loại]. 
(2) hình tròn [như viên ÍBÏ] (3) tên 

họ.] 
+ Ô 1O Â Â 4 
- (bộ thảo [#]) (1) tên một thứ 


cỏ thơm, thường gọi là vân-hương 
= 3. (2) làm cỏ lúa. 





m 


(bộ mịch Ấ) (1) phân-vân #}#ã = 
bối-rối. (2) bận-rộn, nhung-nhúc. 





Mi 


(bộ lỗi 3E) làm cỏ. 





(bộ vũ RR) mây. 

















—= 
KHE (bộ thảo ** [J]) vân-đài SS = 
n2 tên rau. 
x (bộ trúc T7) vân-đương Ñ' = tên 
=3 một giống tre to và dài [tre lộc- 
ngộc] 
BR (bộ ấp Ê [&]) (1) tên đất. (2) tên 
nước. 
Vấn w (bộ văn # [bộ 67, 4 nét]) che-đậy. 
- Còn một âm văn [= (1) cái vẻ, cái 
văn 


vẻ đẹp trông thấy rõ. (2) liên-quan 
tới chữ-nghĩa. (3) phép-tắc luật-lệ. 
(4) đồng tiền] 





(bộ thủ ‡ [SF]) lau. Vấn-lệ †È}Z = 
lau nước mắt. 





(bộ thuỷ ) [?KJ) tên sông. Còn 
một âm môn [môn-môn ⁄ÌX = 
nhơ-nhuốc, bôi nhọ] 





(bộ khẩu n) (1) hỏi; hỏi thăm; tra- 
hỏi. (2) làm quà. (3) tin-tức. (4) lễ 
ăn hỏi. Vấn-danh f]ẤÃ = lễ ăn hỏi. 
(5) nghe [như văn ÏẰÏ] 








(bộ nhĩ Ä) tiếng động tới. Còn 
một âm văn [= (I) nghe, nghe 
thấy. (2) học rộng biết nhiều. (3) 
truyền-đạt, ngửi thấy] 

















Vấn khăn 
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Vẫn ?I (bộ đao lJ [ZJ]) đâm cổ. Tự-vẫn 
7Í = lấy dao đâm vào cổ mình. 
IJ (bộ khẩu n) (1) mép. (2) khẩu-vẫn | N: J vẫn 
HH = giọng nói. (3) vẫn-hợp I 
Â = giống hệt nhau, giống như in, 
giống như đúc. 
l4 (bộ nhục ä [EÑ]) mép [như vẫn 
VÌ 
lB (bộ phụ Ẽ [#]) rơi xuống, rụng. 
Còn một âm viên [= đường vòng 
viên quanh] 
78 (bộ đãi Z) (1) mất. (2) rụng [như 
vẫn ER] 
Vẫn H (HV: vẫn) (cùng âm) 
vẫn vậy, vẫn thế.. 
Vần 
Vẩn JJ (HV: vẫn) (âm gần 
giống), vẩn-vơ, vẩn đục.. 
Vận BE (bộ âm #3) (1) vần. (2) phong-nhã, 
R cốt-cách phong-nhã; do phúc-lành 
mà có. 
#8 (bộ âm 33) như vận đã. 
†Ð (bộ thổ +) như vận ñã. Còn một 
âm quân [= đều, bằng nhau, không 
quân Í hợn không kém] 
` (bộ sước 3 _[#]) (1) vần, xoay- | 1 
lễ vần. Vận-động ïÄj = cất nhắc 
luôn-luôn. (2) vận [vận tốt, vận 
xấu], vận-số. (3) phía nam bắc trái 
đất. (4) tên họ. 
ER (bộ ấp Ê [&]) (1) tên đất. (2) tên 
họ. 
Vâng, vâng-daạ.. 
Vâng 
Vấp, vấp-váp.. 
Vập 
Vất, vất-vả.. 
Vật (bộ bao “J) chớ, đừng [lời ngăn- 








cấm không được làm như thế[. 
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1) 


(bộ ngưu #F) (1) các sinh-vật trong 
trời-đất. (2) các sự vật. (3) vật-sắc 
!#'# = dò-la, tìm-tòi. 


— 





Vật nhau, vật-lộn.. 





Vây 





Vấy 





Vẫy 





Vầy 





Vấy 





Vậy 





Ve, ve-vấn, ve-ve.. 





Vé 





Vẽ, vẽ-vời.. 





Vè, bài vè, về xe, vè-vè.. 





Vẻ, vẻ-vang.. 





Vem 





Ven, ven theo.. 





Vén, thu-vén.. 





Ven, trọn-ven, vỏn-ven.. 





Veo 





Véo 





Vèo, bay vèo, vèo-vèo.. 





Vẻo, vẻo tre, vắt-vẻo.. 





Veo, vẹeo-vọ.. 





Vét 





Vet, con vẹt, bãi vẹt.. 





Vê 





Vế 





Về 





(bộ hành ƒT) (1) giữ, giữ cho, gìn- 
giữ, phòng-giữ. Vệ-sinh Ñj#: = 
gìn-giữ để sống khoẻ; gìn-giữ để 
tăng-cường sức khoẻ. (2) tên nước 
ngày xưa. (3) lừa, con lừa [ở nước 
vệ có nhiều lừa] 


1 





đi 


(bộ hành ƒT) như vệ fÑï 











.ã 





(bộ túc #) quá-đáng. Vệ-ngôn ®Ÿ 
8 = lời nói quá-đáng, nói khoác, 
khoác-lác. 
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Vếch 





Vên-vên 





Vên 





Vênh, chênh-vênh, vênh-váo 





Vềnh 





Vết 





Vệt 





Vêu, vêu-vao 





Vếu, sưng vếu lên.. 





Vều, sưng vều.. 





LÌ 


(bộ vi LÍ] [bộ 31, 3 nét]) vây 
quanh, vây bắt [Có nghĩa như vi 
lRÏ] 




















ã (bộ vi L]) vây quanh, vây bắt 

+? (bộ vi Š [bộ 178, 9 nét) da đã 

+ l 
thuộc 

lẽ (bộ cân TB) (1) cái màn che, cái 
trướng đơn. Phòng-vi RÌŠ = chỗ 
kín trong phòng the [buồng the]. 
(2) cái túi thơm. 

\š (bộ sước 3_ [É]) (1) trái; làm lỗi. 
(2) ha, xa-cách, li-biệt; tránh. 

se (bộ thảo ** [!]) lau, sậy. 

=C 

lãi (bộ môn F3) (1) cái nhà để làm nơi 

=E 


thi. (2) nhà trong. 





vị 


(bộ trảo /IÚ) làm, làm nên, làm 
việc nước. Còn một âm vị [= vì| 





(bộ hoả ~* [Z]) như 





:| 
” 
“ố) 


J1, 


(bộ xích Ý ) màu-nhiệm; nhỏ; suy- 
yếu; giấu, lẻn, ẩn 





Đà 


(bộ thảo ** [M]) (1) tên một thứ 
rau. (2) tử-vi #š#Ä#' = tên cây, tên 
hoa. (3) tường-vi TIÚM — (ên cây 
mọc ven tường 














ZIEI 
TÌ 
2)WY 





(bộ hắc XÃ) (1) mốc, meo, nấm. (2) 
bẩn-thiu, dơ-dáy, đen-đủi. Cũng 
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mi 


đọc là mi, 





Vi-vu, VI-VÚt 





Ví 





WM 


(bộ thi Ƒ) (1) đuôi; cuối. (2) số 
cuối. (3) theo sau. (4) vụn-vặt. (5) 
tên một ngôi sao trong 28 sao. 


1 





Mỳ 


(bộ nhân 4 [LÄ]) lạ, lớn. 





(bộ hoả #4) đỏ lửng, đỏ rực; rực- 
TỠ. 





(bộ ngọc =E) tên một thứ ngọc đỏ; 
hiếm, quý. 





hệ | THỊ | Nh 


(bộ mịch Ấ) sợi ngang, đường 
ngang. 
[## kinh = sợi dọc, đường dọc] 





m 
l 


(bộ vi Ÿ') phải. 





(bộ vi ##) hoa nở nhiều. 





Vì Ã (HV: vị = vì) 





NUj | KẾ 


(bộ nữ Z#Z) vâng theo, sống-động. 
Vi-vi JKÙE = thao-thao, lưu-loát, 
sang-sảng, liến-thoắng, không 
ngừng, khéo-léo đễ nghe. (Trần 
Văn Chánh, 2001, tr. 554, đọc: vĩ.) 





(bộ đầu ->) cố-gắng, gắng-gỏi. Vỉ- 
vỉ #fRl - cố-gắng, sắng-gỏi. Còn 
một âm môn [= khe nước trong núi 
[hai bên trông như hai cánh cửa]] 





Vị, vỉ thuốc.. 





vị 


(bộ trảo /JU vì. Còn một âm vi [= 
làm] 





(bộ hoả ~* [Z]) như 














(bộ mộc Z) (1) một trong 12 chị, 
từ 1 giờ đến 3 giờ chiều, đê. [tí 
sửu đt dần ® mão fÍl] thìn JE tị H 
ngọ “ mùi # (vị) thân ER dậu ER 
tuất FỀ hợi %4 = chuột trâu cọp 
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mùi 


(hùm) mèo rồng rắn ngựa dê khỉ 
gà chó lợn [heo]J. Thường đọc 
thường nói là mùi. (2) chưa, 
không, chưa nhất-định; đã .. chưa? 
[đứng ở cuối câu, dùng để hỏi]. VỊ- 
lai Z2 = chưa lại, chưa đến, chưa 
tới, thời-gian sau này. Vị-tất ?K⁄ 
= chưa chắc, chưa hẳn. Vị-hôn-thê 
ZKl§S - vợ chưa cưới. Vị-hôn- 
phu ZK#§ ®% = chồng chưa cưới. 





IR 


(bộ khẩu n) (1) mùi, vị. Ngũ-vị 
TW = năm vị (chua, đắng, ngọt, 
cay, mặn). (2) nếm xem có vị gì 
không. (3) ý-vị, thú-vị, ý-nghĩa. 
Hữu-vị ẨR = có mùi-vị, có ý-vị, 
có ý-nghĩa 











4Ù (bộ nhân 4 [ÄJ) (1l) ngôi, chỗ 
ngồi. (2) cậu, cô, ông, bà, ngài [nói 
với ngôi thứ hai số ít với sự kính- 
nể] 

EEl (bộ nhục 8 [fÑ]) (1) dạ dày, bao- 

mm tử. (2) tên một ngôi sao trong 28 
Sao. 

IE (bộ khẩu n) bùi-ngùi, than-thở. 





(bộ trùng th) (1) con nhím {con 
dím}. (2) xúm-xít, bề-bộn, lộn-xôn 





3M | 


(bộ ngôn ) (1) bảo, nói. (2) gọi, 
gọi là, cho là. (3) rằng. (4) ý- 
nghĩa. (5) bình-luận. (6) chăm, 
chăm-chỉ, siêng. (7) cùng. (8) cùng 
nghĩa với như [#1] 





` 


(bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông. 





(bộ thuỷ 3 [ZK]) tên sông. 





(bộ nạch 3`) nhọt; sẹo. 











đế | THỰ | nh | li 





(bộ ngư Ấ#) tên cá. 
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== (bộ kí 3) (1) loài; xếp những thứ | 1 
=E cùng loại với nhau. Cũng đọc là 
vựng _ | vựng. (2) con nhím [như vị đÃ] 
B8 (bộ san [hay sơn] LH) trơ-trọi một 
TH mình. Cũng đọc là khuy. 
khuy [#8 quy = về; trả] 
hệ (bộ trùng FH) loài khỉ đuôi dài. 
Cũng đọc là dữu. 
dữu 
Vía 
Vỉa 
Vích [= rùa lớn ở biển] 
Việc 
Viêm % (bộ hoả #) nóng, nực; bốc cháy, 
ngọn lửa. Viêm-nhiệ #X#& = 
nóng-nực, nóng bức. Viêm-phương 
#2 = miền nam, phương nam. 
diễm |Còn có âm diễm [= ngọn lửa, 
nồng-nàn [như diễm ÑÃ]] và một 
đàm | âm đàm [= rực-rỡ] 
Viên (bộ khẩu n) (I) người, số quan, 


chức quan [lời tên]; viên [tiếng chỉ 
loại]. Học-viên 8ã = người học. 
(2) hình tròn [như viên ÏÏ]. (3) tên 
họ. Còn một âm vân [= rằng; vân- 
vân (như vân 2)] 





(bộ bối RÄ) như viên ã 





(bộ phụ B [#]) đường vòng 
quanh. Còn một âm vẫn [= rơi 
xuống, rụng] 





(bộ vi L]) (1) tròn, tròn-trặn, tròn- 
tính, hình tròn, hình cầu. Viên- 
khổng [BlfL = lỗ tròn. (2) đầy-đủ, 
trọn-vẹen, chu-đáo, hoàn-toàn, 
hoàn-mĩ. Viên-mãn Ílll = [vừa 
tròn vừa đầy] trọn-vẹn. (3) đồng- 
bạc [đơn-vị tiền-tệ]. (4) tên họ. (5) 
không trở ngại. 











Lrrf 


c5 


hoàn 





(bộ vi L]) tròn [như viên [|]. Còn 
một âm hoàn [= vòng, cái vòng; 
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vây quanh, chung quanh [như hoàn 
ZR |] 





(bộ y 4K) (1) áo dài lê-thê lượt- 
thượt. (2) tên họ. 





xú| | XI 


(bộ vi L]Ï) (1) vườn. (2) mồ-mả, 
lăng-tẩm của vua chúa và vợ của 
vua chúa. 





(bộ khuyển š[|) vượn, con 
VưƯƠơn. 


N: 3ã vượn (cùng nghĩa) 





(bộ trùng TH) nguyên là chữ viên 
5 





SH | ẨM | XU 


(bộ xa ®R) cái đòn xe (lớn) [thẳng], 
cái càng xe, tay xe. Viên-môn 
#ãƑT = cửa các dinh các sở. [Ngày 
xưa, ở bên Tàu, khi vua đi ra 
ngoài, đến chỗ nghỉ thì xếp xe 
vòng quanh làm hàng rào, chỉ chừa 
một lối ra vào, gọi là viên-môn 
P1] 

[chu #Ÿ = cái đòn xe (nhỏ) [cong- 
cong ]] 





(bộ trảo /JTÚ) bèn, bởi thế, do vậy 
[tiếng kèm đứng ở đầu câu] 





(bộ nữ ZZ) con gái đẹp. Cũng đọc 
là viện. 





Nấ 


(bộ thuỷ  [ZK]) sàn-viên jŠŠ = 
nước chảy. 








viện 


(bộ thủ †[##]) vin, vin vào, vin 
theo; kéo, dắt, níu. Còn một âm 
viện [= cứu-giúp, giúp-đỡ; dẫn, 
đưa ra] 





(bộ thổ ) tường thấp. 











Viến \ (bộ sước 3_[#]) (1) xa ha, tránh | 1 
xa, lánh xa, xa đi. (2) coi sơ. (3) bỏ 
đi. (4) ngại đường xa. Cũng đọc là 
viền | viển. Còn một âm viễn [= (1) xa. 
viễn | (2) sâu-xa, dài-dặc. (3) tên họ] 
Viễn \ (bộ sước 31_[#É]) (1) xa. Viễn-cận 








XãÌT = xa và gần. (2) sâu-xa, dài- 
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viển 
viến 


đặc. (3) tên họ. Còn một âm viển 
hay viến [= (1) xa la, tránh xa, 
lánh xa, xa đi. (2) coi sơ. (3) bỏ đi. 
(4) ngại đường xa] 





Viền 





Viển 


viễn 


(bộ sước 3_[#]) (1) xa ha, tránh 
xa, lánh xa, xa đi. (2) coi sơ. (3) bỏ 
đi. (4) ngại đường xa. Cũng đọc là 
viến. Còn một âm viễn [= (1) xa. 
(2) sâu-xa, dài-dặc. (3) tên họ] 





Viển-vông 





Viện 


viên 


(bộ nữ ZZ) con gái đẹp. Cũng đọc 
là viên. 





NH 


viên 


(bộ thủ † [#]) (1) cứu-giúp, giúp- 
đỡ. (2) dẫn, đưa ra. Viện-binh 
XE = quân-lính đến cứu. Viện- 
trợ #šRÿ = giúp-đỡ. Viện-dãn ##5| 
= đưa ra. Còn một âm viên [= vn, 
vin vào, vin theo; kéo, dắt, níu] 





(bộ ngọc -E) hòn ngọc-bích có lỗ. 





¬ 


2U 


(bộ phụ Ê []) (1) nhà có tường 
vây quanh. (2) nơi, chỗ; chái nhà. 
Thư-viện Ÿl# = nơi đọc sách, nơi 
xem sách. (3) toà; cơ-quan 
chuyên-trách một công-tác hay 
nghiên-cứu một ngành học. 





Viếng 





Viết 


(bộ viết H [bộ 73, 4 nét]) (1) nói, 
rằng, nói rằng. (2) là, gọi là. (3) 
tiếng đưa-đầy. 





Viết chì, viết bài.. 





Việt 


(bộ tẩu ZE) (1) vượt, vượt qua. (2) 
rơi, đổ, rơi-đổ. (3) phát ra, phất- 
phới, lập-loè. (4) tên họ. (5) tên 
giống dân. (6) tên nước. (7) đàn- 
việt ### [j#Äll| = người bố-thí để 
cầu cho qua được bể khổ; thí-chủ. 


1 














(bộ mộc 7K) (1) bóng cây. (2) đàn- 
việt J##l [jÃi| = người bố-thí để 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


952 





cầu cho qua được bể khổ; thí-chủ. 





(bộ kim ®) (1) cái búa lớn. (2) tên 
saO, 





Ÿ 
s 


(bộ mễ 3%) (1) tên đất. (2) tên 
nước. (3) tên giống dân [như Việt 
#Ä]. (4) tiếng kèm đứng ở đầu câu 
hay giữa câu. 





Vịm [= liễn đựng đồ ăn] 





Vin 





Vớ-vin [= vớ-vẩn] 





















































Vịn 
Vinh geJ, (bộ mộc ZK) (1) tươi-tốt; vẻ-vang. | 1 
“TẺ Vinh-hoa ŠŠŠ# = được vẻ-vang và 
được hưởng sung-sướng về vật- 
chất. (2) mái cong. (3) máu. (4) tên 
cây. 
da (bộ trùng F1) vinh-nguyên lễ = 
con sam [con đực và con cái 
không bao giờ rời nhau] 
Xính-vính 
Vĩnh 2k (bộ thuỷ 7K) lâu-dài, mãi-mãi. | 1 
Vĩnh-viễn 3KÌŠ = mãi-mãi. Vĩnh- | N: 3K vắng (âm gần giống) 
long ZKEỄ = tên một tỉnh ở miền 
nam nước VIệt, 
Vòi-vĩnh 
Vịnh bé Mộ thuỷ ) [2K]) lặn, đi ngầm dưới 
nước. 
ĐK (bộ ngôn 8) (1) ngâm đọc. (2) | 1 
thấy cảnh có hứng-cảm làm ra thơ. 
Có khi viết BÈ 
Ik (bộ khẩu n) như vịnh š* 
Vinh Hạ-long 
Vít, bắt vít, vít kín, vít cổ.. 
Vịt 
Víu, bám-víu.. 
Vo, vo gạo, vòng-vo.. 
Vó, vó câu, cất vó.. 
Võ, vũ —t (bộ chỉ 1F) (1) ngược lại với văn; | 1 








lấy sức-mạnh để làm cho người 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


953 





khác phải phục mình. (2) vết chân, 
nối gót. (3) tên khúc nhạc. (4) tên 
họ. 





Võ-vàng, võ-vẽ, vò-võ.. 





Vò, vò-võ, vò-Xé.. 





Vỏ 





Vo, cú vọ, ăn vọ 





Vóc, vóc-nhiễu, sức-vóc 





Vọc 





Voi 





Với 





Vòi, vòi-vĩnh, VÒI-VỌI.. 





VOI, CaO VỌI, VÒI-VỌI 





'Vòm, vòm trời.. 





Von, véo-von, von-vót.. 





Vón, vón lại.. 





Vòn, vòn-vọot 





Vóỏn-vẹn 





Vong 


(bộ đầu ->) (1) mất, chết. (2) trốn. 
Vong-quốếc ÑỦ = mất nước. 
Vong-hồn Z8 = vong-linh LñR 
= hồn người chết, linh-hồn người 
chết. Còn một âm vô [= không, 
chẳng, chả, đâu có [như vô #&]] 


1 





(bộ tâm 1È) quên, lãng quên, lãng 
đi {nhãng}; bỏ sót. Vong-ân Z8 
= quên ơn. 





Vóng, cao vóng lên, nói vóng 
lên.. 





Võng 


(bộ võng J] [bộ 122, 6 nét]) lưới, 
cái lưới, lưới đánh cá; mạng (nhện) 
[như võng ÍẨÄJ. Khi là bộ thủ 
thường viết là "# và ở phía trên 
của chữ. Thí-dụ: Bãi lễ (thuộc bộ 
võng “ [lM]) = nghỉ, thôi, bỏ, 
xong. 





(bộ mịch Ấ*) lưới, cái lưới, lưới 
đánh cá; mạng (nhện). 


N: Ẩ võng (cùng âm, nghĩa 
gần giống) 














(bộ võng BỊ) (1) lưới, cái lưới, lưới 
đánh chim đánh cá. Ngày xưa viết 
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là Pl, về sau viết là #l. Giáng- 
võng ##Ï#l = mắc vào lưới tội. (2) 
lừa, vu-khống. (3) không thẳng. 
(4) chớ, đừng, không nên. 





(bộ tam † [2È]) chán-nản. 





(bộ xa ®) cái vành bánh xe. 





(bộ quỷ 58) võng-lượng #8 = 
một thứ yêu-quái. 





Cái võng # (HV: võng) 
(cùng âm, nghĩa gần giống) 





Vòng, vòng-vèo 





Chan vỏng 





Vọng 


(bộ nguyệt Ä) = (1) trông, trông 
xa, mong, mong-ước, ước-mong. 
Danh-vọng ẤŠ$Š = có tiếng và 
được sự kính-nể chiêm-ngưỡng của 
người đời. Thất-vọng #K#Š = mất 





sự mong-ước, mất cái mình mơ- 
ước, mất cái mình tin-tưởng và 
mong chờ, mất hi-vọng. (2) ngày 
rằm. 





(bộ nữ #Z) xăng, xằng-bậy, càn. 
Vọng-ngữ 5Rñ = nói xăng. 





Vọp, vọp-bẻ 





Vót, chót-vót.. 





Vọt, vọt ra, đòn-vọt.. 





(bộ hoả » [Z]) không, chẳng, 
chả, đâu có. Còn đọc là mô [Nam 
mô Ej ##| 


1 





(bộ vô ZE [bộ 71, 4 nét]) không, 
chẳng, chả, đâu có [chữ Ấ## ngày 
xưa] 





vong 


(bộ đầu -—) không, chẳng, chả, đâu 
có [như vô ##]. Còn một âm vong 
[= (1) mất, chết. (2) trốn] 





# 


(bộ vô †# [bộ 80, 4 nét]) chớ, 
đừng, không nên. 
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Vồ 





Vồ 





Vốc 





Vôi 





Vối 





Vội, vội-vã, vội-vàng.. 





Vồn-vã 





Vông, hoa vông, vông-vang.. 





Vống, cao vống lên.. 





Vồng, vồng lên, lớn vồng 
lên, cầu vồng.. 





Vồng, lớn vống.. 





Vơ, vơ-vẩn.. 





Vớ, vớ-vẩn.. 





Vỡ, tan-vỡ, vỡ lẽ.. 





Vờ, vờ-vẫn, vờ-vĩnh.. 





Vở, sách-vở, vở sông.. 





Vợ, vợ-chồng.. 





ƠI, VƠI-VƠI.. 





Với, chới-với, với lại.. 





Vời, VỜI-VƠI.. 





Vợi, diệu-vợi.. 





Vờn, mèo vờn chuội.. 




















Vớt 
Vợt 
Vụ T (bộ nhị —) (1) đi, đi lấy. Vu-quy | l 
T #ã = con gái đi lấy chồng. (2) so 
với. (3) nhởn-nhơ, mờ-mờ. Còn 
hu | một âm hu [= chao ơi, chao ôi 
[tiếng than-thở, tiếng tán-thán]] 
(bộ thổ ) bờ đập N: ‡† vò 
(bộ mộc Z) cái bồn đựng nước N:vu 
(bộ sước 3_[Ê]) xa, đường xa. Vu- | N: Äf vu 


cửu #4 = hồi lâu, lúc lâu. 





(bộ mãnh HT) cái chén. 











+ HỊ Hí 





(bộ trúc T7) tên nhạc-khí 
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(bộ ấp Ê []) tên nước ngày xưa. 





(bộ công -T) đồng cốt 





(bộ ngôn ®) không có mà nói là 
có, nói dựng đứng, lừa-dối; xăằng- 
bậy. Vu-cáo BÊ‡t = nó láo, nói vu- 
oan cho người khác 





(bộ thảo ** []) bỏ hoang. Vu- 
thành Ä####. = thành bỏ hoang. 
Hoang-vu #ftÃ§ = bỏ mặc cho cây- 
cỏ mọc, không khai-khẩn, không 
trồng-cấy. 





(bộ vũ RR) tế cầu mưa. 





đi | dị 


ngung 
ngu 


(bộ khẩu n) môi cá dấu lên mặt 
nước [để thở, để ăn]; lấy hơi. Vu- 
vu I§fl$ = trông-mong, mến-mộ. 
Cũng đọc là ngung. Còn một âm 
ngu [= tiếng đáp lại] 





(bộ vũ RR [bộ 173, § nét]) đổ 
(mưa) xuống. Còn một âm vũ [= 
mưa] 





Vú, vú-vê, vú em.. 





Vũ, võ 


(bộ chỉ 1F) (1) ngược lại với văn; 
lấy sức-mạnh để làm cho người 
khác phải phục mình. (2) vết chân, 
nối gót. (3) tên khúc nhạc. (4) tên 
họ. Vũ-Thị-Dung # E3. 


1 





(bộ ngọc =E) vũ-phu ‡R = một 
thứ đá giống như ngọc. 





(bộ nữ ZZ) đẹp, làm cho người ta 
thương-yêu, dáng-vẻ mềm-mại ẻo- 
lả dễ thương [đáng yêu] của con 
gái [như vũ ] 





ÿ \\ 


(bộ nữ #Z) đẹp, làm cho người ta 
thương-yêu, dáng-vẻ mềm-mại ẻo- 
lả dễ thương [đáng yêu] của con 
gái. 











»b 





(bộ vũ 3J [bộ 124, 6 nét]) lông 
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(chim); tên một tiếng trong năm 
tiếng [cung #3 thương RÑj giốc 
[giác] # chuỷ ẨW vũ 3Ð] 





vú 


(bộ vũ ER [bộ 173, § nét]) mưa. 
Còn một âm vú [= đổ (mưa) 
xuống] 





+ 


(bộ miên T¬) dưới mái hiên, nhà ở; 
bốn phương và trên dưới, khoảng 
không-gian. Vũ-trụ SFBï = [vũ là 
khoảng không-gian, trụ là khoảng 
thời-gian] vũ-trụ là hết tất cả mọi 
thứ trong khoảng trời-đất bao-la 
vô-tận có từ xửa từ xưa đến mãi- 
mãi sau này. 








l 


hủ 


(bộ tâm † [È]) (1) thất-vọng, 
chán-nản, luống-cuống; thương- 
tiếc. Vũ-nhiên ###Ä = bùi-ngùi, 
thương-tiếc, tái người đi. (2) đẹp, 
tươi-đẹp [như vũ ##]. Còn một âm 
hủ [= đẹp, tươi-đẹp [như vũ ##]; 
lớn, ngạo-mạn, kiêu-căng, láo- 
xược, quá đáng] 

[Ai # = thương-xót. Căng Ÿ? = 
xót-thương. Điệu l§ = thương, 
thương-tiếc. Lãng Š = sửng-sốt, 
ngẩn người ra. ] 





(bộ nghiễm Ƒ”) hai dãy nhà làm ở 
hai bên căn nhà giữa. 





› 
2H | 


(bộ nhục Bä [fR]) vũ-vũ R = 
tốt-tươi, màu-mỡ. Còn một âm hô 
[= miếng thịt lớn; to-lớn, đầy-đủ] 








\ 


(bộ ngoã Ñ) cái nậm rượu. 





(bộ suyễn #‡) múa 





(bộ nhân 4 [Ä]) múa [như vũ Ÿ##] 





(bộ nhựu fÄ) tên một ông vua đời 
Hạ bên Tàu. 











Sứ | HH QÍ | 





(bộ điểu ) anh-vũ #§ïŠ = con 
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vet. 





tị 


(bộ nhân 4 [ẨÄ]) (1) khinh-nhờn, 
lấn-áp. (2) kẻ lấn-áp. 





Tổ 


vụ 


(bộ lực ?) như vũ f#. Còn một âm 
vụ [= (l) việc, công việc. (2) 
chăm, để hết tâm-trí vào. (3) cần, 
phải. (4) sở thu thuế] 





Vù, vù-vù.. 





(bộ lực 2) (1) việc, công việc. (2) 
chăm, để hết tâm-trí vào. (3) cần, 
phải. (4) sở thu thuế. Còn một âm 
vũ [= khinh-nhờn; lấn-áp [như vũ 


fEll 


1 











E=. (bộ vũ RÑ) sương mù. 
5 
x~ (bộ mã Ïã§) (1) chạy lồng lên. (2) 
hờ nhanh-chóng. (3) phóng-túng. 
F 72a (bộ điểu ) vịt trời. 





(bộ nữ #Z) (1) tên đất. (2) Vụ-nữ 
3# 2z = tên một ngôi sao. 








Vua, vua-chúa.. 





Vùa 





Vúc-vắc [= nhâng-nháo] 





Vục 





Vui, vui-vầy, vui-vẻ.. 





Vùi, vùi-dập.. 





Vũm 





Vun, vun-vút.. 





Vùn-vụt 





Vụn, vụn-vặt 





Vung 





Vũng 





Vùng, vùng-văng.. 





Vụng, vụng-về.. 





Vuôn vai 





Vuông, vuông-vức.. 





Vuốt, vuốt-ve.. 





Vuột 





Vút, vun-vút 

















Vụt 
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Vữa 
Vừa 
Vựa 
Vuông-vức 
Vực lì (bộ thổ È) (I) bờ-cõi, đất-đai, | I 
vùng, miền, địa-hạt. Lĩnh-vực 
[lãnh-vực] #8. = bờ-cõi đất-đai 
thuộc chủ-quyền của một nước, 
một người địa-hạt  phạm-vi, 
phạm-vi hoạt-động. (2) trong khu- 
vực mồ-mả. (3) Tây-vực ERl = 
nước ở phía tây; tên nước. 
lì (bộ mộc Z®) tên cây. 
rẽ (bộ võng # []]) cái lưới đánh cá. 
(bộ trùng TR) (I) tên một giống 
vật, theo người Tàu thủa xưa, hễ 
nó ngậm cát phun vào người nào 
thì người đó bị bệnh [ốm-đau]. 
Quỷ-vực 588. = ma-quỷ, yêu-ma, 
quÿ-quái, hiểm-độc. (2) tên một 
giống sâu ăn mầm lúa. 
HỆ (bộ quỷ #8) tên một giống vật, 
theo người Tàu thủa xưa, hễ nó 
ngậm cát phun vào người nào thì 
người đó bị bệnh [ốm-đau] [như 
vực #8 (1)] 
l#j (bộ môn Ƒñ) (1) ngưỡng cửa, bậc 
s cửa {bực cửa}, bậu cửa. (2) ngăn- 
quắc | cách. Cũng đọc là quác. 
Vực, vực thăm, vực dậy.. 
Vững, vững-chãi, vững- 
vàng.. 
Vừng, vừng trăng [= vầng].. 
Vươn 
Vườn 
Vượn 
Vương + (bộ ngọc =E) (1) vua. (2) tên một | 1 








tước. (3) vua nước nhỏ, vua chư- 
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vượng 


hầu. (4) tiếng gọi tổ-tiên. (5) to, 
lớn, tơlớn. (6) tên họ. Vương- 
Khanh-Tuyển #ffliš. Còn một 
âm vượng [= (1) cai-trị cả thiên- 
hạ. (2) thinh-vượng] 





Vương, tơ-vương, vương-vấn, 
Vươnø-vướng, vương-Vvãi.. 





Vướng, vướng-víu.. 





Vất-vưởng, vất-vơ-vất-vưởng 





Vượng 


vương 


(bộ ngọc =S) (l) cai-trị cả thiên- 
hạ. (2) thịnh-vượng. Còn một âm 
vương [= (1) vua. (2) tên một tước. 
(3) vua nước nhỏ, vua chư-hầu. (4) 
tiếng gọi tổ-tiên. (5) to, lớn, tơ-lớn. 
(6) tên họ] 





H† 


(bộ nhật H) sáng-sủa, tốt-đẹp; 
phát-triển tốt-đẹp, phát-triển theo 
hướng đi lên. Thịnh-vượng 8šR† = 
đang phát-triển theo hướng đi lên, 
đang phát-đạt về mọi mặt nhất là 
tiền-bạc của-cải. 





Vượt 





Vứt 





Vưu 


(bộ uông 7E) (1) lạ, lạ-lùng, khác- 
thường. Vưu-vật 7È‡#J = người con 
gái đẹp khác thường. (2) lầm-lỗi; 
oán-trách, trách-móc. (Oán-vưu 
#47ù = trách-móc, oán-trách. (3) 
hơn. 








(bộ nạch 3") chuế-vưu Š'Ÿjš = cái 
bướu [thit thừa mọc ở ngoài da] 








(bộ xa ® [bộ 159, 7 nét]) (1) xe, 
cái gì có sức chuyển-vận như xe. 
(2) hàm răng. (3) tên họ. 





(bộ thạch 4) xa-cừ ###š = con 
xà-cừ, vỏ [mai] làm đồ trang-sức, 
trang-hoàng. 


N: #§ xà (xà-cù ##EE) (am 


gần giống, cùng nghĩa) 














(bộ trùng FH) xa-ngao ##Ã# = con 
nghêu, nghêu. 
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Hã 


(bộ bối Ñ) (1) mua chịu, mua chịu 
trả dần. (2) khoảng cách lớn về 
không-gian [xa lắc, xa-xa, xa- 
xôi..], về thời-gian [lâu-dài: xa lắc, 
xa-xưa..]. (3) xa-xi, xa-XÍ. 





(bộ đại Z4) (1) xa-xỈ, xa-xí. (2) 
thái-quá, quá-đáng, quá-đỗi. (3) 
nhiều. 





Xa-xãả [= sa-sả] 






































Xá t (bộ thiệt ®) (1) quán trọ; nhà. (2) 
nghỉ, nghỉ trọ. (3) tiếng để gọi 
người trong nhà ở dưới mình. (4) 
quãng đường 30 dặm. Còn một âm 
xả | xả [= (1) bỏ, vất bỏ {vứt bỏ}[như 
xả †â] (2) thôi, ngưng, ngừng] 
xe (bộ khuyển š [®]) xá-l¡ 3# = 
mèo rừng 
EE (bộ hán Ƒ ) tên họ. 
E (bộ nữ Z2) (1) con gái bé, con gái 
nhỏ. (2) lạ, lạ-lùng [như sá ã%]. 
t£ (bộ nữ 4) như xá #š 
» (bộ thuỷ ) [2ZK]) dòng nhánh, dòng 
nước nhánh, dòng nước rẽ. 
[3X G#) hán = (1) tên sông. (2) tên 
một triều-đại ở Tàu. (3) tên một 
giống dân hiện là số đông ở Tàu] 
7M (bộ xích ZR) tha, tha cho kẻ có tội. 
Xã ‡+ (bộ kì [hay thị] 3 [ZR]) đền thờ 
thổ-địa; một khu gồm nhiều nhà; 
xã-hội. 
Xà lÈ (bộ trùng TH) rắn, con rắn. Còn 
___| một âm di [uy-di #È = ung-dung 
dỈ | tư đấc] 
2x (bộ nhân .Ä.) tên họ 
Z7 
= (bộ môn Ƒ3) tiếng dùng để ghi âm 








tiếng Phạn ngày xưa. Xà-lê R5Š = 
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thày tăng, thày chùa. Xà-duy Rl#£ 
= đốt xác, hoả-thiêu, hoả-táng. 





(bộ thủ ‡ [#]) (1) xé, xé ra. (2) 
kéo, níu, dẫn-dắt. 





(bộ thủ † [*F]) xé, xé ra 
[® xa = xa-xỉ; quá-đáng, quá- 
đỗi..] 





(bộ thủ † [#]) bỏ, vất bỏ {vứt 
bỏ] 





Hỳ| HỆ| | Fr 


xá 


(bộ thiệt #4) (1) bỏ, vất bỏ {vứt 
bỏ}[như xả iâ] (2) thôi, ngưng, 
ngừng. Còn một âm xá [= (I) quán 
trọ; nhà. (2) nghỉ, nghỉ trọ. (3) 
tiếng để gọi người trong nhà ở 
dưới mình. (4) quãng đường 30 
dặm] 





(bộ thốn Ï) (1) bắn; thuật bắn 
cung. (2) tìm-kiếm, cố tìm-kiếm, 
giành lấy; soi. Xạ-thủ ]J#  = 
người bắn (cung, súng..), tay súng. 
Còn một âm dịch [= chán] và một 
âm dạ [bộc-dạ Êš§Ï = một chức 
quan ngày xưa] 





(bộ lộc FŠ) tên một giống hươu 
nhỏ, tiết ra mùi thơm. Hữu xạ tự- 
nhiên hương 5Š ä#Ä® = có mùi 
thơm thì tự-nhiên thơm, có mùi 
thơm thì mùi thơm sẽ toả ra (một 
cách tự-nhiên) (không cần phải nói 
ra) 





Xác 


(bộ thù ) vỏ, cái vỏ. Thường viết 


` =- 
là 78 





(bộ sĩ -E) vỏ, cái vỏ [như xác 5X] 





Rữ| dHH| gề 


giác 


(bộ thủ † [SF]) gõ, đánh. Còn một 
âm giác [= (I) chuyên, giữ độc 
quyền [như giác, các ‡Ẽ]. (2) dẫn- 
chứng, vin-dẫn. [Cũng đọc là xác]] 














n8 





(bộ thạch 41) bền; đích-xác. 
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l8 


(bộ thạch 4l) bền; đích-xác [như 
xác ##] 





Gày xác, xác-xơ 





Xào-xạc 





Xách, xách túi, xách-mé.. 





Xái, thuốc xái.. 





XàiI, tiêu-Xài.. 





Xam-xám 





Xám, xám ngắt.. 


























Xan 22x (bộ thực ®Â) (1) ăn. (2) bữa, bữa 
+ cơm. (3) cơm, thức ăn, đồ ăn. 
san | Cũng đọc là san. 
?Ê (bộ thực ®) như ®Š. Cũng đọc là 
San. 
san 
7â (bộ thực ®) như ®Š. Cũng đọc là 
San. 
san 
Xán # (bộ mẽ 3É) (1) gạo giã Kĩ, gạo 
trắng tinh. (2) phì cười. (3) rực-rỡ, 
tươi đẹp [như xán #š#| (Thiều- 
Chửu, Nguyễn-Văn-Khôn, đọc: 
sán.) 
ly (bộ hoả Z#) rực-rỡ, tươi-đẹp. Xán- 
lạn #RÏ = rực-rỡ, sáng rực, chói- 
lọi. (Có người viết sán-lạn) 
1 (bộ ngọc =) thôi-xán ###Š = ánh 
sáng ngọc; choáng-lộn, tươi-sáng. 
Xàng-xê 
Xanh (bộ xích ØR) đỏ, màu đỏ {mùi đỏ). 


biẾ 


trinh 


Cũng đọc là trinh. 





Ni 


(bộ thủ † [SF]) (1) chống, chống- 
giữ chống-đỡ. (2) chở thuyền. (3) 
no, no-nê, đầy-đủ. (4) cây cột xiêu 


N: lễ sênh (âm gần giống) 





(bộ thủ † [S#]) như xanh #Š 








NH dị 


(bộ mộc ZK) cây cột xiêu, cái cột 
VẹoO. 





Xanh, xanh lè, xanh-xao.. 

















Xành-xạch 
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Xao m (bộ phốc 4 [x]) gõ, đập. Thôi- 
xao †#fft = cân-nhắc. 
Lao-xao 
Xáo, xáo-trộn.. 
Xào, xào-nấu, xào-xáo.. 
Xáo 1h (bộ công -T) (1) khéo, khéo-léo. 
Khất-xảo Z1 = xin ban tài khéo- 
léo. (2) (cười) tươi. Xảo-tiếu T3 
= cười tươi. (3) giả-dối. Xảo-ngôn 
TIE = lời giả-dối, lời nói giả-dối. 
(4) vừa-vặăn, vừa đúng lúc, vừa 
hay. Thấu-xảo Sã15 = không hẹn 
mà øặp, vừa-văn. 
Xao, lạo-xạo.. 
Xáp 
Xát 
Xàu [= buồn-rầu] 
Xau mặt 
Xay, xay thóc.. 
Xáy [= bới, đào] 
Xảy [= xẩy] 
Xác-mắc, xắc-xói 
Xăm, xăm-xăm.. 
Xắm-nắm 
Xăn, xăn-văn.. 
Xắn, xắn quần lên.. 
Xăng, xăng-văng.. 
Xăng, nói xẵng.. 
Xăng, xăng-xIf 
Xắp, nước xắp mặt đê.. 
Xắt [= cắt] 
Xấc, xấc-xược.. 
Xâm 4 (bộ nhân ‡ [Ä]) (1) tiến đần. (2) | 1 
đánh ngầm. (3) dùng sức mạnh để 
lấy những cái không phải của 
mình, xâm-lấn. Xâam-chiếm {St 
= cướp lấy những cái của người 
khác, lấy những cái của người 
khác bằng sức mạnh. 
(bộ mã §) xăm-xăm, vùn-vụt [rất |N: ñšŠŠ. xăm-xăm (cùng 
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nhanh] 


nghĩa, âm gần giống) 





Xâm-xẩm tối, xây-xẩm.. 





Xâầm-xì 





Xẩm, xâm-xẩm, xẩm-xoan.. 





Xâm-xIt 





Xần-vẩn 





Xấp, xấp vải, xấp-xi.. 





Xâp-xè, xâp-xoè.. 





Xâu, lấy xâu, xâu kim.. 





Xấu, xấu-xí 





Xây, xây-cất, xây-xẩm.. 





Xe, xe-pháo, xe fơ.. 





Xé, xé lẻ.. 





Xè-xè 





Xẻ, chia-xẻ.. 





Xem, xem bói, xem ra.. 





Xen, xen canh, xen lẫn.. 





Xén-lên 





Xét, xem-xét.. 





Xén, xén tóc 





Xèn-xet 





Xèng, đồng xèng 





Xẻng, cuốc-xẻng.. 





Xeo [bẩy lên và lăn đi] 
Xeo [= seo], thợ seo.. 





Xéo, xéo ổi, xéo-xó.. 





Xếo [= lạch nước nhỏ] 





Xèo, bánh xèo, xèo-xèo.. 





Xẻo [= cắt từng miếng], xẻo 
[= lấy đi một phần] 





Xeo0, XeO-XỌ.. 





Xép. xép-xẹp 





Xeẹp. xep-lép.. 





Xét, xem-xét.. 





Xet 





Xê, xê-dịch.. 








Xế 








xiết | đọc là xiết. 


(bộ thủ #F) (1) kéo, lôi, níu. (2) 
rút, bắt. Xế-thiêm ###§. [###§] = 
rút thẻ, rút thăm, bắt thăm. Cũng 
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[Í chế = làm] 





Xế, xế bóng.. 





Xể, chổi xể.. 





Xếch, xếch-mé.. 





Xệch, xệch-xoạc.. 





Xên 





Xênh-xang 





Xènh-xệch, xềnh-xoàng.. 





Xếp, xếp-dọn.. 





Xếp. ngồi xệp 





Xêu [= đũa cả] 





Xều [= xầu, sùi] 





JMỊt 


(bộ trùng FH) (1) ngây-ngô, đần, 
ngờ-ngphệch, không biết gì. (2) Xi 
Vưu 2È = tên người. 


N:®si 





l 


xuy 


(bộ khẩu n) cười mỉa, cười nhạo. 
Xi chi dĩ tị MễZ Đã = cười nhạt, 
cười mũi, cười khinh-bi. Cũng đọc 
là xuy. 





lÑt 


Xuy 


(bộ nữ #4) xấu, xấu-xí. Cũng đọc 
là xuy. 





XI, xI đái.. 





Xí 


> 


(bộ nhân Ä) (1) kiễng chân để 
nhìn. (2) ngóng, mong, mong- 
ngóng, ngóng-trông. Xí-nghiệp 
f*Š = mong-ngóng cho thành 
nghề thành nghiệp, cơ-sở sản-xuất 
kinh-doanh, xí-nghiệp. 


1 





(bộ nghiễm /”) (1) chưồng chồ, 
chuồng tiêu, cầu tiêu, nhà vệ-sinh. 
(2) len vào, chen vào, xen vào. 

[Rll tắc = phép; bắt chước] 





(bộ hán Ƒ_) như xí RRÏ 





(bộ cân rJ) cờ hiệu 











Sề| Só| 


chức 
chí 





(bộ mịch #) cờ hiệu [như xí lề]. 
Còn một âm chức [= (1) dệt, đan. 
(2) kết-hợp lại, kết-hợp nên, kết- 
hợp thành] và một âm chí [= lụa 
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dệt bằng tơ màu] 





J 


tỉ 


(bộ thi Ƒ”) giày {giầy}, dép. Tệ-tỉ 
ÑWf = giày rách, chẳng có giá-trị 
gì. Cũng đọc là tỉ. 





Xí [= tí, xíu], một xí.. 
Xấu-xí, xí-xOá.. 





Xì, xì hơi, xì-đầu, xì-xèo.. 





(bộ xỉ EÄ [bộ 2II, 15 nét]) (1) 
răng, cái gì bày ra như răng. (2) 
tuổi, tuổi-tác. (3) kể tuổi. (4) kể. 
(5) tính số tuổi ngựa. 





2 


(bộ nhân 4 [Ä]) phí, lãng-phí. 
Xa-xi #Í# = xa-phí, hoang-phí, 
tiêu tốn-kém vào những thứ không 
cần-thiết. 





XI, xỈ-vả 





Nhà xIa 





Xía, xía vào.. 





Xa, xìa tay 





Xia, xÍa-XÓI.. 





Xích 


¬® 


sách 


(bộ xích [hay sách] Ý [bộ 60, 3 
nét]) (1) bước ngắn. (2) bước chân 
trái, bước bằng chân bên trái. Cũng 
đọc là sách. Xích-xúc Ý 'T = bước 
chậm-rãi, đủng-đỉnh, (đi) tản-bộ, 
(đi) bách-bộ. 

[T xúc = bước ngắn; bước bằng 
chân bên phải] 





(bộ xích ZR [bộ 155, 7 nét]) đỏ, 
màu đỏ; hết sạch; trần-truồng. Còn 
một âm thích [= trừ-bỏ] 





(bộ thi Ƒ”) thước, mười tấc. 





(bộ khẩu n) thước Anh, thước đo 
của người Anh. 





(bộ cân ƒ7) (1) đuổi, gạt đi. (2) 
chê, bác, lên án. (3) dò xem, dò- 
xét. (4) khai-thác. (5) nhiều, đầy. 
(6) đất mặn. 














(bộ điểu ã) khê-xích #Š#Š = tên 
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chm [còn gọi là tử-uyên-ương 
X£®K] 





Xích-mích, xiềng-xích.. 





Xiếc, nhử vào xIếc.. 





Xiêm 


lu 


g. 
œ› 
B 


(bộ nhật H) (1) (mặt trời) mọc, loé 
lên. (2) tên nước. Còn gọi là nước 
Xiêm-la 3#. Cũng đọc là tiêm. 





(bộ cân TH) cái màn xe. 





xã TII 


(bộ y 3 [®]) (1) cái áo choàng 
trước ngực. (2) nách áo. (3) cái 
màn xe. (4) chững-chạc, ngay- 
ngắn. 





Xiên 


Ni 


(bộ khẩu n) nhoẻn miệng cười, nụ 
cười, dáng Cười. 





Xiên, xiên-Xỏ.. 





sạn 


(bộ mộc ZK) chưồng (bò, ngựa, 
đê..), tàu (ngựa). 

(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 303: .. Một âm là xiễn: Cái 
chuồng, đóng tre gỗ làm chuồng 
cho giống muông ở là xiễn. Một 
âm nữa là trăn: cái chuông nhỏ; 
Lại một âm là chăn. Chăn chăn: 
bùm tum, tả cái vẻ tốt tươi và 
nhiều.) 

Còn một âm sạn [= (l) cầu treo. 
(2) nhà trọ. (3) nhà chứa đồ. (4) xe 
bằng tre. (5) chuồng, tàu. Mã-sạn 
RR‡#Š = chuồng ngựa.] 


1 
N: #Š sàn nhà, nhà sàn (âm 
gần giống sạn) 








Xiển 


lãi 


(bộ môn ƑŸ) mở, mở ra; tỏ rõ, rõ- 
rệt. Suy-xiển ‡£ll] = suy-diễn ra 
cho rõ. 





Xiêng, xiềng-xích.. 

















Xiểng-liểng 
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Xiệp IỆ (bộ khẩu n) (chim, cá) mổ, đớp 
(mồi). Xiệp-điệp IWẼHỆ = (chim, 
cá) mổ, đớp (mồi). Cũng viết là 
tiẹp | RẺ. Còn một âm tiệp [tiệp-huyết 
IEIfl = cắt máu ăn thề, uống máu 
ăn thề] 
I& (bộ khẩu n) (chim, cá) mổ, đớp 
(mồi) 
Xiết # (bộ thủ 5F) (1) kéo, lôi, níu. (2) 
rút, bắt. Xiết-thiêm ##3#§ [#2] = 
rút thẻ, rút thăm, bắt thăm. Cũng 
xế | đọc là xế. 
m (bộ nạch ÿ `) (1) co-quắp, gân- 
bớ mạch co-rút lại. (2) bệnh sài của 
trẻ con. Xiết-túng #Ä## = bệnh sài 
khiết | của trẻ con. Thường đọc là khiết. 
Xiết, xiết bao.. 
Xiêu, xiêu-xiêu, xiêu-veo.. 
Xiếu mm (bộ thuỷ ) [7ZK]) (1) giặt, rửa. (2) 
“sc tẩy, tẩy cho trắng. (3) lọc. Cũng 
phiếu | đọc là phiếu. Còn một âm phiêu [= 
phiêu _ | (1) nổi, nổi lềnh-bềnh. (2) thổi. (3) 
động] 
Xin, xin-Xỏ.. 
Xin 
Xinh, xinh-xắn, xinh-xẻo.. 
Xít [= xích|, xít lại.. 
XIỊt, pháo xỊf, xIt nước, xám- 
XII.. 
Xíu, nhỏ xíu, chút xíu.. 
XIu mặt 
XO, XO-FO, SO VaI.. 
Xó, xó-xinh.. 
Xỏ, xỏ lỗ tai, xỏ-xiên.. 
Câu nọ xọ câu kia 
Xoa (bộ hựu 3%) (1) bắt chéo tay. (2) 


cái gì toè ra (hay toế ra) ở trên 
đầu. (3) Da-xoa f# = tên một 
loài quỷ. 











bi 





(bộ mộc Z) cái chạc, cái nạng. 
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Xoa, xoa-bóp.. 





Xoá, xoá-bỏ.. 





Xoã, xOã tóc.. 





Xoà, xoà xuống.. 





Xoác [= ôm] 





Xoạc, xoạc chân, xoạc [= 
rách toạc ra].. 





Xoành-xoạch 





Xoai-xoải [= thoai-thoảI] 





XOàiI, XOài ra, trái XOài.. 





Xoải, xoaI-xoải, xoải chân.. 





Xoan, cây xoan 
Xoan [= xuân], đang xoan.. 





Hột xoàn 





Xoang 


IT 


(bộ nhục Ä [ER]) (1) lỗ đít. (2) to- 
béo, mập-mạp. Còn đọc là giang. 





giang Xoang-môn ÏTƑ = lỗ đít. 
R[ (bộ thạch ) (1) cầu đá, bậc đá. 
Cũng đọc là cang. (2) thật-thà, 
€4H§ | thực-thà, tin-tưởng được. Cũng đọc 
khang | là khang 





le 


khang 


(bộ nhục ñ [FÑ]) (1) xương rỗng, 
khoảng rỗng. (2) khoảng rỗng 
thành hốc ở xương đầu, mặt. (3) 
điệu hát, điệu đàn. Cũng đọc là 
khang. 





Xoàng, xoàng-xĩnh 





Xoạng [= xoac] 





Xoành-xoạch 





Xoay, xoay-chuyển, xoay- 
XỞ, Xoay trần.. 





Xoáy, xoáy vào, xoáy ốc.. 
Xoáy [= ăn cắp] 





Xoăn 





Xoắn, xoắn ốc, xoắn-xuýt.. 





Xóc, đường xóc, xóc đĩa.. 





Xọc, xọc thẳng vào.. 





Xoe [= vê cho tròn lại] 





Xoè, XOè ra.. 

















Xoen-xoét 
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Xoèn-xoet 





Xoét 





Xoet 





XoI, xoI-bốói, xoI-móc.. 





XỐIi, XOI-XÓI, xXóI-móc.. 





Xom [= chĩa] 





Xóm, xóm làng.. 





Xon-xón, nói xon-xón, chạy 
xon-xón.. 





Xong, xong-xuôi.. 





Xõng, gọi xõng, nói xõng.. 





Xoong [= soong] 





Xọp 





Xót, xót-xa.. 





Xô, xô-bồ, xô-xát.. 





XÔ, XỒ rTa.. 





Xổ, thuốc xổ, xổ tóc.. 





Xốc, xốc-vấc, xốc-xếch.. 





Xộc, xộc-xệch.. 





Xôi, xôi-thI.. 





Xói, xối-Xả.. 





Xôm, xôm trò, xôm-xốp.. 





Xồm, xồm-xoàm.. 





Xôn-xang, xôn-xao 





Xốn, xốn-xang 





Xồn-xồn [= sồn-sồn] 





Xôn-rộn 





Xông, xông vào, xông đất.. 





Xống [= váy] áo-xống.. 





Xồng-xộc 





Xồng [= sống], xổng-xểnh [= 
sống-sểnh] 





Xốp, xốp-xộp 





Xốp-xộp 





Xốt, xốt cà chua.. 





Xơ, Xơ mÍt, Xơ-múi.. 





Xớ-rớ 





Xờ-xXạc 





Xở tơ rối, xở món nợ.. 

















XƠơi, XơI cơm, XƠơI-XƠI.. 
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XớI, xới đất, xới-xáo.. 





XỞI, XỞI-|ỚI.. 





Xờm, bờm-xờm 





Xơn-xớt [= thơn-thớt] 





Xớt, xớt lấy, ngọt xớt.. 





Kế 


XÚC 


(bộ tẩu EE) (I) đi rảo bước, đi 
nhanh, đi dẫn đường. (2) chuyển 
sang, nghiêng về, hướng về. Còn 
một âm xúc [= gấp, ngặt, vội, cần- 
kíp; giục, thúc-giục [như xúc ‡#]] 





(bộ tẩu ZE) như #ỗ 





(bộ tẩu 1E) như 





(bộ nữ #4) con gái đẹp; đẹp. 





En| St| R| tỆ 


(bộ mộc Z) (1) cái then cửa, cái 
chốt cửa. (2) cơ-quan ở trung- 
ương. (3) tên ngôi sao thứ nhất 
trong sao Bắc-đầu. (4) tên cây. 





Xu, đồng xu, xu-xoa.. 





ứu 


(bộ tự ) (1) mùi. (2) tiếng xấu. 
Còn một âm khứu [= ngửi [như 
khứu I§] 





(bộ thuỷ 3 [ZK]) hơi nước. 





sối| NHẾ| = ,MỬ 


(bộ dậu EÄ) (1) xấu, xấu-xa, xấu- 
xí. (2) xấu-hổ. (3) giống, giống 
nhau. (4) tù-binh. 





Xñũ [= quan tài], hàng xũ.. 





Xù, kếch-xù, xù-xì.. 





Xu, xụ xuống, xụ cánh.. 





Xua, xua-đuổi 





Xuân 


(bộ nhật H) = mùa xuân, mùa thứ 
nhất trong bốn mùa [xuân, hạ, thu, 
đông]. Ở Việt-Nam, mùa xuân bắt 
đầu từ tháng giêng âm-lịch đến hết 
tháng ba âm-lịch; ở Mĩ từ 21 tháng 
3 đến 20 tháng 6 dương-lịch. 











Tự 





(bộ nhật H) như xuân 3Š 
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Thi 


thung 


(bộ mộc ZK) tên một thứ cây trong 
truyện tưởng-tượng. Còn đọc là 
thung. 





c† 


(bộ mộc 7K) tên một thứ cây, gỗ 
dùng để làm đàn. Có người đọc là 
chuân. (Thiều-Chửu, Tái Bản Lần 
Thứ Hai, tr. 286, viết: suân.) 























Xuẩn (bộ tâm 2È) đần-độn không biết gì, 

lớn ghi ngốc. 

m (bộ trùng FH) (1) (con sâu) ngọ- 
nguậy. (2) (người) không biết gì, 
ngu-s¡ đần-độn. 

Xuất th (bộ khảm LÌ) (1) ra, ra ngoài. (2) 
mở ra. (3) đẻ ra, sinh ra, lộ ra, phát 
ra, hiện ra, mọc ra. (4) làm ra, chế 
ra. (5) tiêu ra, chi-tiêu. (6) hơn. (7) 
bỏ, đuổi. 

BW (bộ xỉ #Ä) vở, tấn, lớp, hồi, xuất 
(tuôồng, kịch). (Thiều-Chửu, Tái 
Bản Lần Thứ Hai, tr. 816, đọc: 
Sích) 

đ (bộ trùng TH) tất-xuất #ÉW£ = dế, 

| đế mèn. Cũng đọc là suất. 
suất 
Xúc SN (bộ nhị —) (1) bước ngắn. (2) 


bước chân phải, bước bằng chân 
bên phải. Xích-xúc TT = bước 
chậm-rãi, đủng-đỉnh, (đi) tản-bộ, 
(đi) bách-bộ. 
[Ý xích = bước ngắn; bước bằng 
chân bên trái] 





tr 


(bộ nhân ‡ [Ä]) gấp, ngặt, vội, 
cần-kíp; thúc-giục, thúc-đẩy, hối- 
thúc, thôi-thúc; sát, kè, gần, cạnh, 
bên cạnh. Xúc-tiến {EX# = thúc- 
đầy, tiến-hành gấp, làm gấp. 

[# túc = chân] 














thú 





(bộ tẩu ZE) thúc-giục. Còn một âm 
thú [= ý-vị, thú-vị, hứng-thú; rảo 
bước, đi mau tới, đi riết tới] 
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[RE thủ = lấy; chịu lấy; chọn lấy, 
dùng: làm] 





§b 


Xu 


(bộ tẩu ZE) gấp, ngặt, vội, cần-kíp; 
giục, thúc-giục [như xúc fÊ]. Còn 
một âm xu [= (I) đi rảo bước, đi 
nhanh, đi dẫn đường. (2) chuyển 
sang, nghiêng về, hướng về] 

[f# sô = cắt cỏ; người cắt cỏ; cỏ 
khô, rơm] 





li 


(bộ túc #) (1) đá. (2) bước theo 
sau, rảo bước theo sau. (3) đạp lên, 
giẫãm lên, xéo lên. (4) kính-cẩn. 

[3# tựu = xong, nên..] 








t bộ túc ##) như xúc ñŸ 

củi (bệ ) 

D512 (bộ túc #) (1) đá. (2) bước theo 

^“ sau, theo-đuổi [như xúc ñŸ]. Còn 
túc | một âm túc [= gấp-rút, cấp-bách; 


nhăn, nheo, nhíu, cau, chau, châu 
(mặt, mày); buồn-rầu; kính-cẩn. 
Tan-túc #R##f = cau mày, chau 
mày, xịu mặt, buồn rười-rượi] 

[BŠ thích = bà con họ-hàng (thân- 
thích); thương-xót; lo; cái búa 
dùng để đánh nhau..] 





mã 


túc 


(bộ hiệt ) tần-xúc 3ã [Bã##] = 
cau mày, chau mày, châu mày, xỊu 
mặt, buồn rười-rượi. [như túc #“]. 
Cũng đọc là túc. 








(bộ giác #ã) đụng, chạm, chạm- 
biết, tiếp với; đụng tới, phạm đến, 
phạm tới; húc, đâm, mắc phải; 
xúc-động, cảm-xúc. Xúc-động 
#Š] = mủi lòng, làm cho mủi 
lòng, làm cho rung-động, làm xúc- 
động: bị rung-động 

[ãl thục = tên đất; tên nước; sâu 
bướm sâu tằm, ấu-trùng của con 
bướm con ngài; cô-độc; đồ thờ] 














(bộ phốc 4 [z]) nhỏ, nhặt, đan 
mau, đan đầy. Còn một âm số [= 
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con số, số; vận-mệnh, vận-mạng, 
mệnh trời, số-mệnh, số-mạng, số- 
kiếp; lí-lẽ] và một âm số [= vài; 
kể, đếm; trách, quở-trách] và một 
âm sác [= luôn-luôn, thường, nhiều 
lần; (mạch máu) chạy [đập] nhanh, 
mau] 





(bộ xỉ ÉÑ) ác-xúc RÊ# = hẹp-hòi, 
hẹp lượng, hay càu-nhàu, hay cáu, 
bắn tính 

[# túc = chân] 








Xúc-xắc [= súc-sắc] 
Xúc-xích 





Xục-rục 





Xuê, xXuê-xoa 





Xuề-xoà 





Xuể, làm không xuể 





Xuệch-xoạc 





Xuềnh-xoàng 





Xui, xui dại, xui-khiến.. 





Xúi, xúi-giục, xúi-quầẩy.. 





Xui, xụi-lơ 





Xum-xoe [= xun-xoe]|, xum- 
XUÊ.. 





Xúm, xúm-xít.. 





Xùm-xoà 





Xun-xoe 





Xung 


(bộ hành ƒT) (1) xông lên, sấn lên, 
không sợ nguy-hiểm. Xung-đột 
fiZ# = va-chạm, chống-chọi nhau; 
đánh nhau. (2) con đường cái, 
đường lớn. Xung-yếu Ấï#Š = chỗ 
giao-thông tấp-nập; vị-trí quan- 
trọng đặc-biệt. (3) xe nhà binh. 





(bộ băng ) (I) chan-hoà, hoà. (2) 
vọt, vọt lên, xông lên [như xung 
ẤT] (3) bé-thơ, thơ-dại, yếu-đuối. 








^, 


ỷ 








(bộ thuỷ ) [ZKJ) (1) trống rỗng, 
rỗng không, không tranh-giành. 
(2) vui-hoà, sâu-xa. (3) vọt, vọt 
lên. (4) xung-đột [như xung ẨÏ]. 
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trùng 


(5) khuấy, quấy, cho nước vào rồi 
quấy đều. Cũng có khi đọc là 
trùng. 

[Fl trung = giữa, trong; trúng 
đúng vào, trúng vào] 





(bộ ngọc =E) tranh-xung fÈ 
(tiếng ngọc chạm vào nhau) loảng- 
xoảng, leng-keng. 





Xuôi, miền xuôi, xong-xuôi.. 





Xuộm, đỏ xuộm.. 





Xuống 





Xuồng, bơi xuồng.. 





Xuồng [= thuổống] 





Xúp [= một thứ canh kiểu 
âu-m]] 





Xút [chất hoá-học dễ hút ẩm 
dễ tan trong nước] 





Xuy 


= 


xuý 


(bộ khẩu n) thổi. Xuy-tiêu W#§ = 
thổi tiêu [sáo thổi dọc]. Xuy-đồng 
Ifi = ống bắn chim. Còn một âm 
xuý [= (1) thổi sáo, tấu nhạc. (2) 
cổ-xuý SWÄ, nạo-xuý #šWW [tên 
những khúc nhạc ngày xưa]] 





(bộ hoả #) thổi-nấu, thổi, nấu. 
Xuy-luỹ ##Š = bụi bay tung lên. 





XI 


(bộ khẩu n) cười mỉa, cười nhạo. 
Xuy chi dĩ tị IRZZƑ}Š -= cười 
nhạt, cười mũi, cười khinh-bi. 
Cũng đọc là xi. 

[Sš xi = ngây-ngô, không biết gì] 





XI 


(bộ nữ #4) xấu, xấu-xí. Cũng đọc 
là xI. 





SI 


(bộ trúc TÏ) roi tre; đánh bằng roi, 
đánh roi. Cũng đọc là s1. 








Xuý 





= 





(bộ khẩu n) (1) thổi sáo, tấu nhạc. 
(2) cổ-xuý #&šIÑ, nạo-xuý #šIR 
[tên những khúc nhạc ngày xưa]. 
Cổ-xuý &IÑ = tên một khúc nhạc 
ngày xưa; tấu nhạc. Còn một âm 
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xuy_ | xuy [= thổi] 
đầu? (bộ dược [hay thược] #) như xuý 
HỨA lW 
Xuý-xoá 
Xuỳ 





Xuya [tiếngmượơn] 





Xuyên 


& 


(bộ xuyên 4 [bộ 47, 3 nét] vốn là 
chữ xuyên JÌ| [= sông, sông lớn; 
nước chảy không ngừng] 





JlÌ 


(bộ xuyên Á) (1) sông, sông lớn. 
(2) nước chảy không ngừng. (3) 
bằng phẳng. (4) tên đất, còn gọi là 
Tứ xuyên P)|| 





(bộ mịch Ấ) dây tơ tròn và nhỏ. 





4# S 


(bộ huyệt 7W) (I) suốt qua, xâu 
qua. (2) mặc, mang. (3) đào. (4) 
xuyên-tạc #Š§ = không hiểu thấu 
mà cứ viết bừa nói bừa làm bừa; 
viết hay nói không đúng sự thật 
với dụng-ý xấu. 





(bộ mộc Z) (1) cái then cửa, cái 
chốt cửa. Cái nút chai. 





Xuyến 


(bộ cổn |) (1) suốt. (2) chuỗi, 
xâu, chùm. (3) Xâu lại thành 
chuỗi. Nhất xuyến — ä = một 
quan tiền. Xuyến-phiếu ERšR = 
biên-lai thu tiền. Còn một âm quán 
[= quen [như quán T8]] 





(bộ kim ®) vòng đeo tay, xuyến. 
Kim-xuyến ®Ÿ| = vòng vàng, 
xuyến vàng. 





Xuyết 


(bộ đao | [7]) đâm, xiên; khắc, 
cham-trổ 





(bộ khẩu n) (1) nếm, mút, húp, ăn. 
(2) mếu-máo, sụt-sùi, nức-nở. (3) 
tên họ. 














(bộ thủ † [#]) (1) nhặt lấy, hứng 
lấy {hấng lấy}. (2) chọn-lọc lấy. 
(3) cướp-bóc. (4) đâm, xiên. (S5) 
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thoán-xuyết #Ñ#ã = xúi người làm 
bậy. 





(bộ y 3 [ZK]) vá, vá-víu, vá quần 
vá áo. Bổ-xuyết #ä§ = vá-víu. 





Xã xà 


(bộ phốc 4 [z]) cho lên tay để 
xem nặng nhẹ thế nào, cân-nhắc. 
Điêm-xuyết #šãÄl = cân-nhắc, cho 
lên tay để xem nặng hay nhẹ. 





(bộ mịch Ấ) (1) khâu lại, vá lại, 
khíu lại, díu lại. (2) nối liền, liền. 
(3) ngăn-cấm. (4) bó-buộc. Cũng 








chuế | đọc là chuế. 
Nn (bộ xa EE) thôi, ngừng, nghỉ. 
Trung-xuyết rhÑặ = bỏ dở, bỏ dở 
chuyết | nửa chừng. Cũng đọc là chuyết. 
337; (bộ khiếm Z4) uống, nhấp, tợp, nốc 
KHẢ 


[như xuyết BŠ (1) [=nếm, mút, 
húp, ăn]. Cũng viết là SA 





(bộ khiếm #4) như xuyết 





Xuýt [= suyt], xuýt, xuýt-xoa 
Xuýtí-xoát [= suýt-soát] 





Xuyt [= suyt] 





Xứ 


xử 


(bộ hô ƑE) chỗ, chỗ làm việc, 
chốn, nơi, nơi nào đó. Còn một âm 
xử [= (1) ở. (2) trái lại với xuất FH 
[= ra]. còn ở nhà [chưa ra làm 
quan, chưa lấy chồng..] (3) xem- 
xét đắn-đo cân-nhắc để tìm cho 
được sự phải chăng, sự phải trái; 
giải-quyết một sự-kiện một việc 
một vấn-đề. (4) phán-quyết; thi- 
hành một bản án. (5) vị-trí, đặt-để. 
(6) về] 





(bộ kỉ JL) như 





1E 


(bộ truy [hay tri] 4) như E 

















Xừ [hồ xừ xang xế cống] 
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Xử 


TT 


(bộ mộc ®) cái chày {chầy} 





R 


Xứ 


(bộ hô ƑE) (1) ở. (2) trái lại với 
xuất HH [= ra], còn ở nhà [chưa ra 
làm quan, chưa lấy chồng..| Xử-sĩ 
E&+= kẻ sĩ chưa ra làm quan. Xử- 
nữ šZZ = con gái chưa chồng. (3) 
xem-xét đắn-đo cân-nhắc để tìm 
cho được sự phải chăng, sự phải 
trái; giải quyết một sự-kiện một 
việc một vấn-đề. Xử-trí R&iỄ = 
giải-quyết vấn-đề trước mắt. (4) 
phán-quyết; thi-hành một bản án. 
(5) vị-trí, đặt-để. (6) về. Còn một 
âm xứ [= chõ, nơi, nơi nào đó] 





(bộ kỉ JL) như 





> 


(bộ truy [hay tri] 4) như E& 





Xưa 





Ngày xửa ngày xưa 





Xực 





Xưng 


xứng 


(bộ hoà ZK) (1) cân-nhắc. (2) nói 
phao lên, cho mọi người biết, 
tuyên-bố. (3) danh-hiệu; nhận tên 
là; gọi tên là. Tôn-xưng #Š## = gọi 
một cách kính-nể. Còn một âm 
xứng [= (1) cái cân. (2) xứng-đáng, 
thích-hợp, phù-hợp. (3) vừa phải. 
(4) vay] 





Xưng tội, xưng-xưng [= trơ- 
trơ-tráo, quả-quyết] 





Xứng 


(bộ hoà ®) (1) cái cân 











xưng 





(bộ hoà ZK) (1) cái cân. (2) xứng- 
đáng, thích-hợp, phù-hợp. Tương- 
xứng #RÄ8 = phù-hợp với nhau. (3) 
vừa phải. (4) vay. Còn một âm 
xưng [= (1) cân-nhắc. (2) nói phao 
lên, cho mọi người biết, tuyên-bố. 
(3) danh-hiệu; nhận tên là; gọi tên 
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lài 





Xừng, xừng vây, xừng lông 





Xửng lên, xửng-vửng, xửng- 
cồ 





Xước 


(bộ mịch Ấ) (1) thong-thả. (2) 
xước-ước ###9J = ẻo-lả. (3) rộng- 
rãi, thừa-thãi. 





Xước.. 





Xược 





Xương 


(bộ nhật H) (1) ánh sáng mặt trời. 
(2) sáng-sủa, tốt-đẹp. (3) lời nói 
hay. (4) thịnh. (4) 





(bộ nhân 4 [Ä]) (1) hát. Xương- 
ưu {ä4## = con hát. (2) rồ-dại, cần- 
rố, xằng-bậy [như xương 5]. 
Xương-cuồng {Rã† = điên-dại, 
làm xăng làm bậy. Còn một âm 
xướng [= (I) hát. (2) làm thơ làm 
bài hát [làm ra trước]; dẫn trước, 
làm ra trước. 





(bộ khuyển š [Z]) (1) đàn thú-vật 
chạy trốn. (2) rồ-dại, càn-rỡ, xằng- 
bậy. Xương-cuồng 3ã3† [ÍR3T] = 
điên-dại, làm xăng làm bậy 





(bộ thảo **r [JÈ]) xương-bồ 8Ã = 
tên cỏ. 





(bộ môn Ƒ5) xương-hạp RR[f = (1) 
cửa trời, cửa chính trong cung. (2) 
ø1ó thu, gió mùa thu. 





(bộ ngư ẤÄ#) tên cá. 

















Xương thịt, xương-xảu, 
Xương-rồng, xương-sông.. 








Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 


981 



































Xướng 4B (bộ nhân ‡ [Ä]) (1) hát. (2) làm 
thơ làm bài hát [làm ra trước]; dẫn 
trước, làm ra trước, gióng lên 
trước. Xướng-tuỳ {RB = một 
người dẫn một người theo, như 

xương | chồng với vợ. Còn một âm xương 
[= (1) hát. Xương-ưu {4Š = con 
hát, người hát. (2) rồ-dại, càn-rỡ, 
xằng-bậy [như xương 3Š ]] 

Ề (bộ khẩu n) hát; hát trước. 

EB (bộ nữ #Z) con hát, người hát, 

ă người đi hát. [Như xương ÍÊ trong 
xương-ưu {lE] 

Xưởng H (bộ nghiễm /~) chỗ làm việc của 
thợ, nhà máy. 

th (bộ hán ƒ~) như xưởng 
Y (bộ y ® [bộ 145, 6 nét]) (1) áo. 


(2) vỏ (trái cây). Khi là bộ thủ, có 
khi viết là * và đứng ở bên trái, 
có khi viết là 4K, có khi chia làm 
hai phần, một phần ở trên, một 
phần ở dưới. Thí-dụ: áo #8 (thuộc 
bộ y 3% [4X]) = đồ mặc che nửa 
phần trên của thân mình. Còn một 
âm là ý [= mặc áo] 





tx 


@2) ỷ 


(bộ nhân ‡ [ÄJ) (1) y theo, như 
cũ. Y-nhiên fK#Ä = vẫn cứ như cũ. 
Y-cựu #8 = như cũ, vẫn như cũ. 
Đào hoa y cựu tiếu đông phong #È 
21% R{ = Hoa đào vẫn như 
xưa [vẫn như cũ] vẫn cười với gió 
xuân [gió từ phía đông thổi tới, gió 
đông] (2) nương, nương-nhờ, dựa. 
Y-bạng €f# = nương-tựa. Cũng 
đọc là ý. 














# 





(bộ nhân 4 [Ä]) kia, ấy. Y nhân 
{#Á = người kia. 
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Hội 


(bộ khẩu n) y-ốc M#HE = tiếng gà 
gấy, eo-óc, cúc-cu-cu. Y-ngô HH 
= tiếng ngâm-nga. 


N: !# è (khẩu n (ý) + y # 
(â)) [Ngẫu-nhiên trùng với y 


HỘ] 





Zï 


(bộ khuyển š [?]) (1) tiếng diễn- 
tả lời khen nức-nở, khen lấy khen 
để [như thay, lắm-lắm, vô-cùng..] 
Y-dư 3Ä## = hết xảy, tuyệt-vời. (2) 
y-y 3ÑŠïj = xanh-tốt, xanh rờn, 
um-tùm. Còn một âm ỷ [= (1) 
nương, nương-nhờ, tựa [như ỷ #&] 
(2) thêm vào, gia thêm] và một âm 
ả [= (cành cây) thướt-tha, mềm- 
mại lả-lưới] 





sử 


(bộ phương 2®) y-ni [ÿ-ni] ÈÑỲJE = 
cờ bay phất-phới. Cũng đọc là ý. 
(Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 266, đọc: Y) (Trần Văn 
Chánh, 2001, tr. 974, đọc: ý mì) 





Rệ 


(bộ dậu EÄ) (1) chữa bệnh. (2) thày 
thuốc. (3) ủ xôi làm rượu nếp. 





¬ 
gi 


ái 


(bộ khẩu n) ôi [tiếng diễn-tả sự 
thương-xót hay than-thở]. Còn một 
âm ái [ái-khí tRÑ = ợ] 





(bộ kì [hay thị] 3 [ZR]) tốt-đẹp. 





(bộ hắc Ã) (1) tên đất. (2) đen, gỗ 
mun [gỗ đen] 





(bộ y 4K) mặc áo; mặc áo cho 
(người khác) 





tị ^‡| 4ã 


% 
gI 


(bộ tâm 2Ò) (1) những gì nghĩ ở 
trong đầu, điều suy-nghi, điều dự- 
định. (2) tên nước, còn gọi là Ý- 
đại-lợi ã Xã 


— 





DU 


(bộ thảo *r [J]) ý-di Sj = tên 
một thứ cỏ ăn được, dùng làm 
thuốc. 





(bộ điểu §) ý-nhi ŠŠÏŠ = én, chim 
én 











HT | SN 





(bộ thực ®Ñ) cơm nát, cơm nhão; 
cơm thu. 
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[8 ế = thức ăn biến mùi; thiu] 




















4 (bộ tâm 2Ò) tốt, tốt-đẹp [về tính- 
„2TA nết, đức-hạnh] 
ầm-ỹ 
ầm-ỳ, nằm ỳ, ỳ xác 
ý 4# (bộ nhân ‡ [Ä]) nương, nương- | 1 
nhờ, dựa. Y-bạng #€PŠ' = nương- 
y_ | tựa. Cũng đọc là y. Còn một âm y 
[E y theo, như cũ] 
E (bộ hộ ƑZ) phủ-ỷ #ÊRR = cái chắn 
gió có hình cây búa 
(bộ nhân 4 [Ä]) (1) dựa, tựa, cậy, | 1 


nhờ. Ôi-ỷ f##fÑ = tựa sát bên mình. 
Ý-lại fÑÄŸÃ = nương-tựa, nhờ-vả. 
(2) nhân, cái nhân. 





ki kỉ 


(bộ thủ † [#]) (1) kéo lê, co một 
bên. (2) bắn (cung, nỏ). (3) dựa, 
tựa, cậy, nhờ [như ÿ fÑ]. Cũng đọc 
là ki hoặc kỉ. Quen đọc là ý. 





đãi 


(bộ mộc ZK) (1) cái ghế dựa. (2) 
tên cây (Thiều-Chứu, Tái Bản Lần 
Thứ Hai, tr. 304, đọc: Y). 





(bộ khuyển 3 [2]) (1) nương, 
nương-nhờ, tựa [như ỷ | (2) 
thêm vào, gia thêm. Còn một âm y 
[= (1) tiếng diễn-tả lời khen nức- 
nở, khen lấy khen để [như thay, 
lắm-lắm, vô-cùng.. (2) y-y 3ÑðÄ = 
xanh-tốt, xanh rờn, um-tùm] và 
một âm ả [= (cành cây) thướt-tha, 
mềm-maại lả-lướt] 








(bộ mịch Ấ) lụa có hoa; ngoằn- 
ngoèo, xiên-xeo; đẹp, tươi-đẹp, 
thêu-dệt. Cũng đọc là khi. 





(bộ phương 2®) ỷ-nỉ [y-ni] ÈÑÌJE = 
cờ bay phất-phới. Cũng đọc là y. 
(Trần Văn Chánh, 2001, tr. 974, 
đọc: ÿ mi) (Thiều-Chửu, Tái Bản 
Lần Thứ Hai, tr. 266, đọc: Y) 

















Âm-ỷ, lợn ở, ỷ-ôi 
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Y 








(bộ đại Z®) lâu, mãi [như yêm ŸŠ]|. 
Còn một âm yểm [= bao-la; hoạn] 


?# †f (am-ắp) [mượn yêm và 
áp] 





(bộ thuỷ ) [ZK]) (1) ngâm nước, 
ngập; (2) chìm-đắm. (3) để lâu, 
lâu, mãi, kéo dài. (4) sâu, sâu-xa, 
sâu rộng, uyên-bác. Yêm-thông 
W#Àl -= thông-hiểu sâu-xa, hiểu 
nhiều biết rộng một cách sâu-xa. 
Còn một âm yểm [= mất] 





(bộ hán Ƒ_) yên. Yêm-yêm ÑRR = 
yên-yên]. Còn một âm yếm [= 
đầy-đủ, chán, ngấy, chán-ghét] và 
một âm áp [= đè, ép, chèn-ép [như 
áp FÄ|| và một âm ấp [= ướt-át. 
Ấp-ấp IEREEÏ = ướt-át, láp-nháp] 


N: R ướm 





(bộ nhân ‡ [.ÄÀ]) ta đây. 


N: fÊ em 





Wữ 


(bộtam † [Èb]) yêm-yêm J#ÑJR = 
thoi-thóp, (còn) thoi-thóp thở. 





(bộ san [hay sơn] HỊ) Yêm-tư lễ lồ 
= tên núi. 





lá] 


(bộ môn ƑŸ) hoạn, thiến. Yêm-kê 
ERắfF = gà (trống) thiến, gà sống 
thiến 





(bộ nhục ä [BRR]) ướp, lấy muối 
ướp thịt 





(bộ dậu EÄ) lấy muối ướp 











RÑ 


yếm 


ấp 





(bộ hán j_) yêm-yêm lÑRR = yên- 
yên. Còn một âm yếm [= đầy-đủ, 
chán, ngấy, chán-ghét] và một âm 
áp [= đè, ép, chèn-ép [như áp fl|] 
và một âm ấp [= ướt-át. Ấp-ấp 
ÑỄÄ = ưới-át, láp-nháp] 











Phạm-Văn-Hải 


Chữ Hán và Tiếng Hán- Việt 





985 





Yếm 


RÑ 


yêm 
ấp 


Áp 


(bộ hán J ) đầy-đủ, chán, ngấy, 
chán-phét. Còn một âm yêm [= 
yên. Yêm-yêm jRÑjRÑ = yên-yên] và 
một âm áp [= đè, ép, chèn-ép [như 
áp || và một âm ấp [= ướt-át. 
Ấp-ấp IRIEÏ = ướt-át, láp-nháp] 


N: R ướm 





(bộ thực Â) no-nê, no chán, đầy- 
đủ, thoả-mãn. Yếm-túc ỀƑ = no- 


đủ, thoả-mãn. 





(bộ đại Z®) (1) bao-la. (2) hoạn. 
(3) chợt, vội. Còn một âm yêm [= 
lâu, mãi]. 





(bộ thuỷ ) [7ZK]) mất. Còn một âm 
yêm [= (1) ngâm nước, ngập; (2) 
chìm-đắm. (3) để lâu, lâu, mãi, kéo 
dài. (4) sâu, sâu-xa, sâu rộng, 
uyên-bác | 





(bộ thủ †[#F]) (1) ngậm, đóng, 
bưng. Yểm môn #ŠƑ = đóng cửa. 
Yểm khẩu #1 = bưng miệng. (2) 
che, lấp, che-lấp, ém. Yểm-cái 
J§Ã = che-đậy. (3) úp lấy, chụp 
lấy. 


N: #Š ém (âm gần giống, 
cùng nghĩa) 





dữ 


(bộ võng “# [Bl]]) (1) quăng lưới 
(bắt cá bắt chim). (2) chườm, đắp, 
rịt. (Thiều-Chửu, Tái Bản Lần Thứ 
Hai, tr. 502: .... Có khi đọc là chữ 
ấp.) 





(bộ củng 7Ÿ) (I) che, che-đậy, 
trùm, che-trùm. (2) vật gì có 
miệng nhỏ ruột rỗng. 





M#[ +} 


(bộ thủ ?[*F]) (l) giật lấy. (2) 
cướp. (3) che-đậy, trùm. (4) khốn- 
đốn, ngăt-nghèo. 





=) 
(2 
=n 
Bắc 
@œ 
B 


(bộ nghiễm [hay yểm] Ƒ” [bộ 53, 3 
nét]) mái nhà. Cũng đọc là nghiễm 





(bộ mộc Z) cây dâu núi. 











lối | đe 





(bộ quỷ 8) (1) bóng đè, ma đè. 
(2) mớ, nói mê. (3) ếm (bùa). 
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Yểm-mịi ÊŠ = ếm (bùa) 





BH 


" 


(bộ hắc SŠ) nốt ruồi (đen), cái nốt 
ruồi. Yểm-tử S-Ý = nốt ruồi. 





l 
yếp 


(bộ điện [ñl) nốt ruồi. Còn một âm 
vếp [= lúm đồng tiền (trên mặt)] 





(bộ hoả #®) (1) khói. (2) những gì 
trông giống khói. (3) nhọ nồi, lọ 
nồi, than muội. (4) thuốc hút [Như 
yên 8| 





(bộ nhục ñ [R]) (1) yên-ch¡i RÑR 
[R&fE] [nguyên viết là #K#*] = 
phấn (của đàn bà dùng để làm cho 
đẹp) (2) cổ họng [cùng nghĩa với 
yết HỆ] 





(bộ hoả #) (1) tên đất; tên nước 
ngày xưa. (2) yên-chi #5 [RÑRE] 
[R&fWE] = phấn trang-điểm. Còn 
một âm yến [= (1) tên một giống 
chim. (2) yên-nghỉ. (3) vào gặp 
riêng, quen, nhờn. (4) uống rượu 
[cùng nghĩa với yến #]] 


xo 
3t 


œx 
2 





lã 


(bộ nhục ä [fJ) yên-chi R&ñÑ§ 
[RÑfE] [nguyên viết là #&#*] = 
phấn (của đàn bà dùng để làm cho 
đẹp) [như yên R] 





=t 


\\ 


(bộ ngôn 8) lấy rượu thịt thết 
nhau, thết, ăn yến [như yến ] 





(bộ kì [hay thị] 3 [ZR]) cúng-tế 
hết lòng thành-khẩn. Cũng đọc là 





nhân | nhân. 
»„ (bộ thuỷ ) [ZK]) tác, ứ-tắc, lấp. 
Còn một âm nhân [= (1) chìm, 
nhân 


chìm mất. Nhân-một È3ðŠ = chôn- 
vùi, mai-một. (2) lâu, đã lâu] 











li 





(bộ hoả Z#) (1) khói. (2) những gì 
trông giống khói. Yên-vụ ##ÃŠ = 
sương mù. Yên-ba ##Ầ# = khói 
sóng. (3) nhọ nồi, lọ nồi, than 
muội. (4) thuốc hút. Yên-hôi ##Jk 
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= tàn thuốc. 





E 


(bộ hoả =» [®]) Yên # là một 
tiếng kèm [hư-tự, hư-từ] được dùng 
trong rất nhiều trường-hợp, thí-dụ 
như: (1) sao, làm sao. Bất nhập hổ 
huyệt, yên đắc hổ tử *.ÄA#7N, ã 
{8Ý = không vào hang cọp, sao 
bắt được cọp. (2) ở chỗ vừa nói tới, 
ở đó, ở chỗ đó, ở nơi đó, ở nơi ấy. 
Tâm bất tại yên 2b *###ã = [im 
không ở trong tim, lòng không ở 
trong lòng] bụng-dạ để đâu-đâu 
[không biết bụng-dạ để chỗ nào 
nữa]. (3) gì, cái gì. Dục nhân nhi 
đắc nhân, hựu yên tham? ÄX{—ïf 
§{-.X8? = Muốn điều nhân 
mà có được điều nhân thì con tham 
cái gì nữa? (4) vậy, rồi [đứng ở 
cuối câu để nhấn manh].. 








(bộ ấp Š []) tên đất tên nước 
ngày xưa. 





(bộ thảo ** []) cây thuốc lá. Còn 
một âm ư [= héo, úa] 





át 


(bộ môn Ƒ3) yên-chi BñÑ = tên 
hiệu vợ chính của vua Hung ñJ. 
Còn một âm át [= chặn, lấp] 





Bằng-yên, yên-lành, 
lặng, yên-ổn.. 


vên- 





vên 


(bộ hoả ~»* [Z]) (1) tên một giống 
chim. (2) yên-nghỉ. (3) vào gặp 
riêng, quen, nhờn. (4) uống rượu 
[cùng nghĩa với yến #]. Còn một 
âm yên [= (1) tên đất; tên nước 
ngày xưa. (2) yên-chi #*% [JRÑRE] 
[&ffE] = phấn trang-điểm] 


1 


1 
N: 


vs 
m 


EỆ én 





KỆ 


(bộ nữ #Z) đẹp, thuận. Yến-uyển 
MậỦũỦ = () xinh-đẹp nhu-mì. (2) 
người con gái đẹp. 











NHỈ 





(bộ miên ¬) (1) yên-nghi. (2) vui. 
(3) lấy rượu thịt thết nhau, thết, ăn 
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yến. 





\w\\ 


(bộ dậu E8) như yến ## 





(bộ nhật H) (I) trời trong. (2) 
muộn. (3) yên. (4) rực-rỡ, tươi-tốt. 





(bộ điểu ã) chim nhỏ, chim sâu, 
chim cun-cút. 





(bộ khẩu n) nuốt, nuốt xuống. Còn 
một âm yết [= cổ họng] và một âm 
ế [= nghẹn-ngào] 





Chim yến [= én] 





Yêng-hùng [= anh-hùng]| 





Yếng ánh [= ánh sáng] 





Con yềng 





(bộ diện I]) lúm đồng tiền (trên 
mặt). Còn một âm yểm [= nốt 
ruồi] 





(bộ nhật H) cảm nắng, trúng nắng. 
Còn một âm hát [= nóng] 





(bộ thủ ‡ [#]) (1) giơ cao. (2) bảo 
cho biết, làm cho mọi người biết. 
(3) tỏ, lộ, phơi ra, lôi ra. (4) vén 
lên. (5) gánh, vác. 





Sử 


(bộ dương ®) (1) con dê thiến, 
con dê đã bị thiến. (2) tên một 
giống người ở Mông-cổ. 





8m 


(bộ ngôn 8) (1) vào hầu chuyện 
(người trên). (2) yết-thứ [yết-thích] 
Rb RỊ = danh-thiếp, viết tên vào 
tấm giấy [Cũng gọi là danh thứ 
hay danh-thích 5 #l. 





(bộ thủ ‡ [SF]) nhổ lên. Quen đọc 
là yến. 





(bộ khẩu n) cổ họng. Còn một âm 
yến [= nuốt, nuốt xuống] và một 
âm ế [= nghẹn-ngào] 





(bộ khẩu n) cổ họng [như yết I] 














(bộ xa ER) (1) nghiến. (2) gạt đổ, 
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loát 


đè bẹp. (3) dùng bàn ép kẹp mắt cá 
chân. (4) cót-két, cọt-kẹt, kẽo-ket. 
Quen đọc là loát, 





kiết 


(bộ ngôn 8) bới-móc, bới-móc 
việc riêng của người khác. Cũng 
đọc là kiết. 





(bộ đại Z®) (1) mơn-mởn, xanh 
rờn, xanh tươi; dễ thương, đáng 
yêu. Yêu-yêu ®ZX = nét mặt vui- 
vẻ ôn-tồn dễ thương. Yêu-kiều 
Xã = (rồng) uốn-khúc; (người) 
tha-thướt, thướt-tha, dáng-vẻ dịu- 
dàng đáng yêu, duyên-dáng. (2) 
tai-va. Còn một âm yểu [= chết 
non] 





(bộ yêu %⁄ [bộ 52, 3 nét]) nhỏ, số 
một [số nhỏ nhất] 





(bộ phiệt J ) bé, nhỏ-mọn 





(bộ á *# [IfiJ) đòi; ước-mong. Còn 
một âm yếu [= cần-thiết; muốn, 
cầu] 





(bộ nữ ZZ) (1) đẹp, đẹp mĩ-miều, 
vẻ đẹp làm cho người ta say-mê. 
(2) quái-lạ. Yêu-quái ##‡# = con 
vật lạ (và thường là ghê-gớm) làm 
hại người. 





(bộ nhục ñ [ER]) lưng, eo; chỗ thắt 
lại. 





Rế | Bã 


(bộ sước 3 _[X#]) (1) mời, đón. 
Yêu-khách 3⁄4 = mời khách. (2) 
cầu may 





về 


kiêu 


kiếu 


(bộ xích Ý ) ngăn-che, chắn, chặn, 
chặn đứng. Còn một âm kiêu [= 
cầu, cầu-xin; rình-mò, dò-xét] và 
một âm kiếu [= đi tuần, đi tuần 
xét] 





Yêu-mến, đáng yêu 











yêu 





(bộ á “# [ifl]) cần-thiết; muốn, 
cầu. Còn một âm yêu [= đòi; ước- 





1 
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mons] 





Yếu-đuối, yếu-hèn.. 





8 


(bộ mộc Z) (1) mờ, mờ-mit, tối- 
tăm; bí-ẩn. (2) thăm-thẳm, mông- 
mênh. 

[# tra = tra-xét, xét, kiểm-tra, 
kiểm-soát; cái bè] 





êu 


(bộ đại ®) chết non. Còn một âm 
yêu [= mơn-mởn, xanh rờn, xanh 
tươi; dễ thương, đáng yêu. Yêu- 
yêu X = nét mặt vui-vẻ ôn-tồn] 





(bộ đãi Z) chết non; giết. Cũng 
viết là 





(bộ cữu EH]) múc nước bên này đổ 
sang bên kia. 





(bộ huyệt 7) sâu-xa. Yểu-điệu 
#55E = nhỏ-nhắn xinh-đẹp; chỗ 
sâu-kín. 





(bộ huyệt 7N) sâu thắm, bí-ẩn. (2) 
buồn-bã, buồn-rầu. 














(bộ huyệt 7X) (1) chỗ sâu thẳm. (2) 
góc đông-nam nhà. Cũng đọc là 
diểu. (Trần Văn Chánh, 2001, tr. 
1502, đọc: Yếu.) 
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1/1ne nhất - |2 cốn | 3 chủ ` |4 phit } |5 ất é 6 quyết | 
7/2 né nhị —- |§ đâu 9 nhân À_ 10 nhân JL | II nhập ÀA |12 bát J/\ 
13 quynh |] | I4 mịch _ˆ | 15 bảng 7 l6 kỉ JL 17 khảm LỊ |1§ đao 7J 
19 lực 20 bao “J 21 chuỷ LÍ |22 phươngL. |23 hề L. 24 thập 
25 bốc È 26 tiết Ï 27 hán }_ 28 tử A 29 hựu ⁄X_ |30/3 khẩu LÏ 
31 vi LÌ 32 thổ †+: 33 sĩ + 34 truy, tri 4 |35 suy 36 tịch # 
37 đại 38 nữ 4 39 tử É 40 miên “`” |41 thốn sƑ  |42 tiểu “h 
43 uông |44 th }' 45 triệt HỊ! 46 san IỈI 47 xuyên (& |48§ công _L 
49 kỉ 50 cân IỈ! 51 can Ƒ 52 yêu Z4 53 nghiễm }`ˆ | 54 dẫn í_ 
55 củng 7} |56 dặc À 57 cũng 'j |58 kí -] 59 sam Z_ | 60 xích ƒ 
61⁄4 tâm † ùb | 62 qua 63 hộ Ƒ? 64_ thủ † # |65 chỉ &  |66phốc š 4 
67 văn XÈ 68 đấu *L 69 cân j7 70 phương Ù | 71 vô 72 nhật LÏ 
73 viết LÌ 74 nguyệt H |75 mộc ÄÑ_ | 76 khiếm  |77 chỉ lE 78 đãi Z 
79 thù Z4 80 vô ?Ƒ 81 tỉ lứ 82 mao £ | 83 thị [ 84 khí “{ 
85 thuỷ Kỳ | §6 hoả % 87 trảo JÁ | 88 phụ 42 89 hào _ |90 tường 7] 
91 phiến 7 |92 nha Z3 93 ngưu +: | 94 khuyển ® | 95⁄5 huyền % |96 ngọc -k 
97 qua JR 98 ngoã 6Ð |99 cam H 100 sinh #: | 101 dụng Hị | 102 điền HH 
103 sở 104 nạch ` | 105 bát 7* 106 bạch ÍT |107 bì J 108 mãnh II 
109 mục H_ | 110 mâu Ấ_ |111 thi Ấ 112 thạch 4¡ | 113 thị kì ZK | 114 nhựu J4 
115 hoà K_ |I16 huyệt? | 117 lập È |I118/6 trúc f7|1Il9 mễ X |120 mịch Ấ 
12I phẫu ilí | 122 võng BỊ | 123 dương É | 124 vũ 3] 125 lão Z | 126 nhi lí 
127 lỗi  |128 nh H |129 duật # |130nhục|ÃÄj | 131 thần Eí | 132 tự É 
133 chí # | 134 cửu F] |135 thiệt #7 | 136 suyễn #} | 137 chu ƒF | 13§ cân R 
139 sắc 5 | 140thảo !“ 1È |141 hô ƑE 142 trùng Hị | 143 huyết li | 144 hành Íï 
145 y % 146 á THỊ 147/7 kiến bủ | 148 giác fÍ | 149 ngôn ïï | I50 cốc Ấ 
15I đậu Z_ | 152 thỉ £ 153 trĩ ấ 154 bối H | 155 xích 7£ | 156 tấu 7E 
157 túc 4 | 15§ thân | 159 xa HE 160 tân 3#  |l6I thần jš |162sước ếì_ 
163 ấp H Š | 164 dậu Pí{ |165 biện É |ló66 lí H 167/§ kim 4> | 168 trường 
169 môn ƑJ _ | 170 phụ Š t |171 đãi 3 172 chuy # |173 vũ Rƒ | 174 thanh †Ÿ 
175 phi ]È_ | 176/9 diện lj |177 cách 3 |178 vi # 179 củu jE | 180 âm # 
I8I hiệt ƒ{ | 182 phong | 183 phi i§ | 184thựcfê |I§5 thủ ƒ{ | 186 hương # 
18710 mã R§ | 188 cốt # 189 cao mm | 190 tiêu Š⁄{ | 191 đấu Ƒ] | 192 sưởng lŠ 
193 cách m |194 quỷ 7 |195/IIngưấấ |196 điểu Ế | 197 lỗ 198 lộc Ƒ 
199 mạch #  |200 ma Jj§_ |201/12hoàng3# |202 thử ẩ |203 hắc #3 |204 chỉ Ä 
205/13 mãnh HR | 206 đỉnh ` |207 cổ # 208 thử ñ{  |209/14 tị 52 |210 tề ?#‡ 
211/15 xi#ä | 212/46 long Ệ |213 quy ấ§ | 21417 dược ñồề | Nhiều từ-điển không có bộ truy X⁄ 
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(bộ á ”Z [R]) (146) 
(bộ á I) (146) 
(bộ á 8) (146) 
(bộ âm 3#) (180) 
(bộ ấp Ê [EŠ]) (163) [đứng sau] 
(bộ ất Z) () 

(bộ bạch H) (106) 
(bộ bao “J) (20) 
(bộ bát /\) (12) 
(bộ bát Z*) (105) 
(bộ băng ? ) (15) 
(bộ bì j#) (107) 
(bộ biện 3K) (165) 
(bộ bốc ) (25) 
(bộ bối R) (154) 
(bộ cách ®#) (177) 
(bộ cách ) (193) 
(bộ cam T) (99) 
(bộ can ) (51) 
(bộ cao ñ) (189) 
(bộ cao f8 [Ñ]) (189) 
(bộ cân rJ) (50) 
(bộ cân ƒ7) (69) 
(bộ cấn R) (138) 
(bộ cổ 8) (207) 
(bộ cốc ) (150) 
(bộ cổn | ) (2) 
(bộ công -T) (48) 
(bộ cốt #) (188) 
(bộ cung 5) (57) 
(bộ củng Ÿ†) (55) 
(bộ cữu ) (134) 
(bộ cửu ÄÈ) (179) 
(bộ chi 3%) (65) 
(bộ chí ®) (133) 





(bộ chỉ 1E) (77) 

(bộ chỉ [hay trĩ] ŸÑ) (204) 
(bộ chu ##) (137) 

(bộ chủ * ) (3) 

(bộ chuy £E) (172) 

(bộ chuỷ E,) (21) 

(bộ đặc ") (56) 

(bộ đặc [hay dực] ®) (56) 
(bộ dậu EÄ) (164) 

(bộ diện IÑ]) (176) 

(bộ duật SE) (129) 

(bộ dụng Ä) (101) 

(bộ dực [hay dặc] “È) (56) 
(bộ dược [hay thược] ) (214) 
(bộ dương 3%) (123) 

(bộ đãi Z) (78) 

(bộ đãi 5Ÿ) (171) 

(bộ đại ®) (37) 

(bộ đao | [7]) (18) 

(bộ đao l| ) (18) 

(bộ đao 7)) (18) 

(bộ đấu ?Ï) (191) 

(bộ đầu -h) (8) 

(bộ đẩu *}) (68) 

(bộ đậu #) (151) 

(bộ điền H) (102) 

(bộ điểu ã) (196) 

(bộ đỉnh ##) (206) 

(bộ giác #3) (148) 

(bộ hán Ƒ_) (27) 

(bộ hành ƒT) (144) 

(bộ hào ) (89) 

(bộ hắc ) (203) 

(bộ hễ D) (23) 

(bộ hiệt 8) (181) 





(bộ hoà ®) (115) 

(bộ hoả ~» [Z]) (86) 
(bộ hoàng ® [Ã']) (201) 
(bộ hô ƑB) (141) 

(bộ hộ ƑZ) (63) 

(bộ hộ Ƒ") (63) 

(bộ huyền 3®) (95) 

(bộ huyết f1) (143) 

(bộ huyệt 7Ñ) (116) 

(bộ hựu %) (29) 

(bộ hương ®) (186) 

(bộ kệ [hay kí] 3) (58) 
(bộ kí [hay kệ] 3) (58) 
(bộ kì [haythi] ZR) (113) 
(bộ kì [hay thị] # [ZR]) 13) 
(bộ kỉ JL) (16) 

(bộ kỉ Œ) (49) 

(bộ kiến RÄ) (147) 

(bộ kim ®) (167) 

(bộ khảm L]) (17) 

(bộ khẩu n) (30) 

(bộ khí ®) (§4) 

(bộ khiếm #4) (76) 

(bộ khuyển 3ð [®]) (94) 
(bộ khư [hay tư] 5) (28) 
(bộ lão [Z#]) (125) 

(bộ lão Z#) (125) 

(bộ lập ) (117) 

(bộ lí E8) (166) 

(bộ long Š) (212) 

(bộ lỗ E8) (197) 

(bộ lộc ÊŠ) (198) 

(bộ lỗi 5K) (127) 

(bộ lực 2#) (19) 

(bộ ma #) (200) 
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(bộ mã R§) (187) 

(bộ mạch ®) (199) 

(bộ mạch [##]) (199) 
(bộ mãnh II) (108) 

(bộ mãnh RB) (205) 
(bộ mao ®) (82) 

(bộ mâu Z2) (110) 

(bộ mẽ 3K) (119) 

(bộ mịch ”¬) (14) 

(bộ mịch # [Ấ]) (120) 
(bộ miên r>) (40) 

(bộ mộc ZK) (5) 

(bộ môn ƑÄ) (169) 

(bộ mục R) (109) 

(bộ mục “ [R]) (109) 
(bộ nạch 3`) (104) 

(bộ nạch [hay tật ] #”) (104) 
(bộ nữ #) (38) 

(bộ nghiễm [hay yểm] J”) (53) 
(bộ ngoã 4) (98) 

(bộ ngọc =E) (96) 

(bộ ngôn 8) (149) 

(bộ nguyệt ) (74) 

(bộ ngư 8) (195) 

(bộ ngưu #F) (93) 

(bộ nha #†) (92) 

(bộ nhân {4 [Ä]) (9) 
(bộ nhân JL) (10) 

(bộ nhập Ä) (11) 

(bộ nhất —) (1) 

(bộ nhật R) (72) 

(bộ nhi ïÏJ) (126) 

(bộ nhĩ R) (128) 

(bộ nhị —) (7) 

(bộ nhục ER) (130) 

(bộ nhục 8 [f#]) (130) 
(bộ nhữu fR) (114) 

(bộ phẫu [hay phữu] f#) (21) 





(bộ phẫu #⁄) (121) 

(bộ phi 3E) (175) 

(bộ phi #š) (183) 

(bộ phiến }ï) (91) 

(bộ phiệt } ) (4) 

(bộ phong JÄ) (182) 

(bộ phốc 4 [*]) (66) 

(bộ phốc 3š) (66) 

(bộ phốc 4) (66) 

(bộ phốc [hay phộc] 5) (66) 
(bộ phụ 2) (88) 

(bộ phụ B []) (170) 
[đứng trước] 

(bộ phương L) (22) 

(bộ phương 2) (70) 

(bộ phữu [hay phẫu] f#) (121) 
(bộ qua ®) (62) 

(bộ qua JÑ) (97) 

(bộ quy ẤÄ) (213) 

(bộ quỷ 58) (194) 

(bộ quyết Ì ) (6) 

(bộ quynh [ ]) (13) 

(bộ sách [hay xích] Ý ) (60) 
(bộ sam Z) (59) 

(bộ san [hay sơn] HỊ) (46) 
(bộ sanh [hay sinh] ®E) (100) 
(bộ sắc #) (139) 

(bộ sĩ +) (33) 

(bộ sinh #) (100) 

(bộ sinh [hay sanh] ®) (100) 
(bộ sơ JF) (103) 

(bộ suy ®) (35) [luôn-luôn 
ở dưới] 

(bộ suyễn #‡) (136) 

(bộ sước 3_[#Ế]) (162) 

(bộ sước 31_) (162) 

(bộ sưởng Š) (192) 

(bộ tâm † [È]) (61) 





(bộ tâm `) (61) 

(bộ tâm †`) (61) 

(bộ tân 3#) (160) 

(bộ tật [hay nạch] 7") (104) 
(bộ tẩu ZE) (156) 

(bộ tề #3) (210) 

(bộ tỉ ,) (81) 

(bộ tị ŠÃ) (209) 

(bộ tịch Z) (36) 

(bộ tiết |1) (26) 

(bộ tiêu 2) (190) 

(bộ tiểu 2]`) (42) 

(bộ túc ##) (157) 

(bộ tư [hay khư] 5) (28) 
(bộ tử ') (39) 

(bộ tự Ế) (132) 

(bộ tường #] ) (90) 

(bộ thanh ®Š) (174) 
(bộ thảo ** [Mử]) (140) 
(bộ thân 8) (158) 

(bộ thần E) (131) 

(bộ thần ƑE) (161) 

(bộ thập -F) (24) 

(bộ thi Ƒ) (44) 

(bộ thi ) (111) 

(bộ thỉ 4) (152) 

(bộ thị §) (83) 

(bộ thị [hay kì] 3 [ZR]) 13) 
(bộ thiệt ®) (135) 

(bộ thổ +) 

(bộ thốn Ä]) 

(bộ thù #) (79) 

(bộ thủ ‡ []) (64) 
(bộ thủ Ä) (185) 

(bộ thuỷ  [7K]) (85) 
(bộ thử 3) (202) 

(bộ thử RÑ) (208) 

(bộ thực ®Â) (184) 
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(bộ thược [hay dược] ®) (214) 
(bộ trảo X7 [JTẲJ) (87) 

(bộ tri [hay truy] 4) (34) 
[ở trên (hay ở bên trái)] 
(bộ trĩ Ấ) (153) 

(bộ trĩ đŠ) (204) 

(bộ trĩ [hay chỉ] Ÿñ) (204) 
(bộ triệt th) (45) 

(bộ trúc 7) (118) 

(bộ trùng tR) (142) 

(bộ truy [hay tri] 4) (34) 
[ở trên (hay ở bên trái)] 
(bộ trường E) (168) 





(bộ uông 2L) (43) 
(bộ văn XZ) (67) 
(bộ vi E]) (31) 

(bộ vi Ÿ) (178) 
(bộ viết B]) (73) 
(bộ võng “° []) (122) 
(bộ võng J) (122) 
(bộ võng ") (122) 
(bộ vô Z6) (71) 
(bộ vô ##) (80) 
(bộ vũ 3) (124) 
(bộ vũ RR) (173) 
(bộ xa ®§) (159) 





(bộ xỉ #Ä) (211) 

(bộ xích [hay sách] Ý ) (60) 
(bộ xích ØR) (155) 

(bộ xuyên $€ [)|[]) (47) 

(bộ xuyên Jl|) (47) 

(bộ xuyên &©) (47) 

(bộ yểm [hay nghiễm] ƒ”) (53) 
(bộ y 3 [ZK]) (145) 

(bộ y * ) (145) 

(bộ y #) (145) 

(bộ yêu #2) (52) 
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